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LỜI TựA 

(Lời dịch Việt của bản tiếng Sinhala) 
—ooOoo— 


Đức Phật của chúng ta sau khi trải qua vô số kiếp thực hành các 
pháp toàn hảo và lần lượt tiếp nhận sự thọ ký của hai mươi bốn vị 
Phật tiền nhiệm rồi đã chứng quả Toàn Giác vào năm 623 trước Tây 
Lịch. Ngài đã thuyết giảng bài Pháp đầu tiên, tức là bài Kinh Chuyển 
Pháp Luân, ở tại Migadãya thành Bãrãnasĩ. Lời giảng dạy của đức 
Phật được biết đến với nhiều tên gọi: Giáo Pháp, Chánh Pháp, Pháp 
và Luật, Phạm Hạnh là một số tên gọi đã được nói đến. Đức Phật đã 
nói với vị trưởng lão Ãnanda ràng: “Sau khi ta Niết Bàn, chính các 
Pháp và Luật đã được ta giảng dạy sẽ là thầy của các ngươi.” Điều ấy 
có nghĩa là Giáo Pháp của đức Phật sẽ là kim chỉ nam cho các vị tỳ 
khưu tu tập. Tuy nhiên, ngay sau sự ra đi của đức Phật vị tỳ khưu tên 
Subhadda đã có quan điểm rằng: “Bởi vì đức Phật đã không còn, các 
đệ tử của Ngài có thể sống cuộc sống theo như ước muốn của mình.” 
Và còn có những vị tỳ khưu khác như Devadatta, Sunakkhatta, 
Arittha ngay lúc đức Phật còn tại tiền cũng đã có các suy nghĩ như vị 
tỳ khưu Subhadda. 


Tuy nhiên, khi vấn đề liên quan đến Giáo Pháp của đấng Toàn 
Giác vừa mới nảy sinh, các vị A-la-hán hộ trì Giáo Pháp như Ngài 
Mahã Kassapa và Ngài Upãli đã nghĩ đến sự cần thiết của việc bảo vệ 
tính chất thuần khiết của Giáo Pháp. Do đó, vào ngày thứ hai của 
tháng thứ tư sau khi đức Phật Niết Bàn, cuộc Kết Tập lần thứ nhất đã 
được thực hiện với sự tham dự của năm trăm vị A-la-hán tại hang 
động Sattapannĩ dưới sự bảo trợ của đức vua Ajãtasattu (A-xà-thế). 
Cuộc Kết Tập Giáo Pháp được tiến hành bởi các vị tỳ khưu Mahã- 
kassapa, Ananda, Upãli, và các vị Thánh A-la-hán khác đã là nền 
tảng cho các cuộc kết tập về sau. Chú Giải đề cập ràng cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp này đã được tất cả các vị tỳ khưu thừa nhận. Cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp lần thứ nhất này còn được gọi là Cuộc Kết Tập ve Luật cua 
năm trăm vị vì có liên quan đến các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng (khuddãnukhuddakasikkhã). Giáo Pháp của đức Phật đã được 
phân chia thành Tạng (Pitaka) trong cuộc kết tập này. 

Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã được tổ chức vào khoảng một trăm 
năm sau lần thứ nhất vào thời trị vì của đức vua Kãlasoka. Cuộc kết 
tập này dựa trên nền tảng của “Mười sự việc không được phép.” Các 
vị tỳ khưu xứ Vajjĩ đã ra sức vận động để hợp thức hóa mười sự việc 



xét ra có bản chất không đúng với Luật. Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã 
được tiến hành bảng hình thức hội thảo giữa các vị tỳ khưu A-la-hán 
Sabbakãmĩ, Revata, SãỊha, Ujjasobhita, Vãsabhagãmika, Sambhũta 
Sãnavãsĩ, Yasa Kãkandakaputta, và Sumana. Bảy trăm vị A-la-hán đã 
tham dự cuộc Kết Tạp này. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhì này 
còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của bảy trăm vị. Trong cuộc 
Kết Tập này, hai chương về Kết Tập ở Cullavagga (Luật Tiểu Phẩm), 
bài kinh Mundarậjasutta, Serissaka Vimãnakathă Uttaravãda, 
Petavatthu, v.v... đã được công nhận vào Chánh Tạng PãỊi. 

Do sự xuất hiện của nhiều bộ phái, tính chất đúng đẳn về giáo 1 ý 
và sở hành của các bộ phái chính bị suy giảm, các vị tỳ khưu chân 
chánh đều lui vào rừng ở ẩn. Nhảm bảo vệ phẩm chất của Giáo Pháp 
đức Phật trong tình trạng này, vào khoảng hai trăm ba mươi năm sau 
thời kỳ đức Phật Niết Bàn cuộc Kết Tập lần thứ ba đã được tổ chức ở 
tại Asokãrãma do đức vua Asoka. Cuộc Kết Tập này đã được tiến 
hành bởi vị tỳ khưu A-la-hán Moggaliputta Tissa cùng với một ngàn 
vị A-la-hán. Đặc biệt bộ Kathãvatthupakarana đã được trùng tụng 
nhằm chỉnh đốn những sai lầm đang được thực hành bởi các bộ phái. 
Cuộc Kết Tập này đã hoàn tất sau chín tháng và đã được gọi là cuộc 
Kết Tập của một ngàn vị. 

Sau cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Tạng Luật đã được duy trì do các 
vị tỳ khưu thuộc nhóm của vị Thánh A-la-hán Upãli, Tạng Kinh gồm 
có Trường Bộ do nhóm của ngài Ananda, Trung Bộ do nhóm của 
ngài Sãriputta, Tương Ưng do nhóm của ngài Kassapa, Tăng Chi do 
nhóm của ngài Anuruddha, và Tạng Vi Diệu Pháp do nhóm của ngài 
Sãriputta. 


Sự thành lập các nhóm trì tụng (bhanaka): 

Sau Cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Giáo Pháp đã được phân chia 
thành nhiều phần và các phần chính yếu đã được giao cho các vị tỳ 
khưu tinh thông về lãnh vực ấy có nhiệm vụ duy trì và phổ biến. Một 
SỐ nhóm trì tụng chính là nhóm Trì Tụng Trường Bộ 
(Dĩghabhãnaka), nhóm Trì Tụng Trung Bộ (Majjhimabhãnaka), 
nhóm Trì Tụng Tương Ưng (Samyuttabhãnaka), nhóm Trì Tụng 
Tăng Chi (Anguttarabhãnaka), nhóm Trì Tụng Kinh Bổn Sanh 
(Jãtakabhãnaka), nhóm Trì Tụng Kinh Pháp Cú 
(Dhammapadabhãnaka), nhóm Trì Tụng hai Bộ Luật (Ubhato 
Vibhangabhãnaka), nhóm Trì Tụng bộ Đại Sử về Thánh Nhân (Mahã 
Ariyavamsa), v.v... Các vị đệ tử này đã làm phong phú và gìn giữ Giáo 
Pháp bâng phương tiện trùng tụng bằng trí nhớ. Nhóm cuối cùng 
của các vị trì tụng này đã sống tại Sri Lanka. Sau cuộc Kết Tập lần 
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thứ ba, Giáo Pháp của đức Phật đã được truyền sang Sri Lanka do 
công của Trưởng Lão Mahinda là vị đệ tử của ngài tỳ khưu A-la-hán 
Moggaliputta Tissa. 

Theravãda: Ý nghĩa của từ “Thera” là “Trưởng Lão.” Các thành 
viên của Theravãda là các vị trưởng lão. Các vị tỳ khưu Mahãkassapa, 
Upãli, Yasa, v.v... đã tham dự cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhất 
và thứ nhì đã trùng tụng Chánh Tạng, và các lời trùng tụng ấy được 
gọi là Theravãda. Sớ giải tên Sãratthadĩpanĩ Tĩkã có đề cập rằng: 
“Sabbam theravãdanti dve sangĩtiyo ãruỊhã pãỊiyevettha theravãdo ti 
veditabbã. Sã hi mahãkassapapabhutĩnam mahãtherãnam vãdattã 
theravãdo ti vuccati.” Các vị Theravãda còn được gọi là Therika 
(thuộc về các vị Trưởng Lão). Các vị này sống chủ yếu ở Magadhya và 
Ujjayini. Trong số các vị này, nhóm Ujjayinĩ đã đến Sri Lanka. Các vị 
trưởng thượng “Porãna” của Giáo Hội Theravãda là những vị thầy lỗi 
lạc và đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thành lập Giáo 
Hội Theravãda. 

Sau cuộc Kết Tập lần thứ ba, ngài tỳ khưu Mahinda đã đem Tam 
Tạng của Theravãda đến xứ sở Sri Lanka và đã chuyển hóa được rất 
đông người xuất gia theo Phật Giáo. Các vị ấy đã học tập Tam Tạng 
và đã viết Chú Giải bằng tiếng Sinhala. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp đầu 
tiên ở Sri Lanka đã được thực hiện bởi vị tỳ khưu A-la-hán Arittha 
trước đây là vị quan đại thần của đức vua Devãnampiya Tissa (247- 
207 trước Tây Lịch). Đã có sáu mươi ngàn vị A-la-hán tham dự. Tỳ 
khưu Arittha chính là vị đệ tử đầu tiên của ngài Mahinda. Cuộc Kết 
Tập đã được tổ chức tại tu viện Thũpãrãma ở Anurãdhapura. 

Tu viện Mahã Vihãra đã được xây dựng cho ngài Mahinda và đã 
có một vị trí vô cùng lớn lao và quan trọng đối với Giáo Hội 
Theravãda. Lúc bấy giờ đã xảy ra nhiều sự kiện có liên quan đến lời 
Giáo Huấn của đức Phật, sự kiện Lokuttaravãda là một. Mặc dầu có 
nhiều khó khăn phải đối phó nhưng các vị tỳ khưu ở Mahã Vihãra đã 
bảo vệ được sự thuần khiết của Giáo Pháp và đã được khâp nơi biết 
tiếng. Do đó, nhiều người ngoại quốc đã đến Sri Lanka để tiếp thâu 
Phật Giáo, trong đó có Viáãkha, Pĩtimalla, Buddhaghosa, v.v... 

Sự Kết Tập thành sách: 


Tam Tạng Giáo Pháp do Ngài Mahinda đem đến và giảng dạy cho 
các vị tỳ khưu ở Mahã Vihãra đã được duy trì bằng trí nhớ trong bốn 
trăm năm. Vào thời trị vì của đức vua VaỊagamba (440-454 theo Phật 
Lịch), Tam Tạng đã được ghi lại thành các tập sách. Sau đó, Tam 
Tạng PãỊi này đã được truyền sang các nước như là Thái Lan, 
Cambodia, và Miến Điện. 



Champa (Việt Nam): 


Được biết Champa là vùng đất ở về phía đông nam của bán đảo 
Đông Dương, hiện nay là Việt Nam. Điều được phỏng đoán là triết 
học Phật Giáo đã được thiết lập tại xứ này vào khoảng thế kỷ thứ 3 
sau Tây Lịch. Vào khoảng năm 605 sau Tây Lịch, thủ đô Champa đã 
bị chiếm đóng bởi người Trung Quốc và họ đã du nhập Phật Giáo vào 
Trung Quốc; điều này được ghi lại trong văn kiện của Trung Quốc. 
Điều rõ rệt là Phật Giáo đã được phổ biến tại Việt Nam trước thế kỷ 
thứ bảy sâu Tây Lịch và Phật Giáo Champa là chánh yếu và được liệt 
kê vào bộ phái Arya Sammiti là một nhóm nhỏ thuộc bộ phái 
Sravasti. Tư liệu của thế kỷ thứ tám sau Tây Lịch được ghi lại trên bia 
đá chứng tỏ ràng Phật Giáo Mahãyãna đã hiện diện ở Việt Nam và 
Tantrayãna phát xuất từMahãyãna cũng có mặt. 

Vào thế kỷ thứ 15 sau Tây Lịch, người Annam ở phía bẳc đã kiểm 
soát xứ sở và Phật Giáo mang đặc điểm của Mahãyãna đã có sự tác 
động. Vê sau, Phật Giáo mang đặc điểm của Trung Quốc đã tác động 
đến xứ sở này thay vì Phật Giáo Champa trước đây. 

Vị tỳ khưu Indacanda người Việt Nam đã đến Sri Lanka trong 
những năm gần đây và đang ngụ tại tu viện Sri Jayawardhanaramaya 
khu vực Kotte. Vị này đã học Pãli và đã sử dụng Tam Tạng PãỊi ấn 
bản Buddha ơayanti do Buddhist Cultural Centre ấn hành. Vị này đã 
học Tam Tạng và sau đó dịch sang tiếng Việt Nam. Khi xem xét đến 
lịch sử của nước Việt Nam và lịch sử của Tam Tạng, chúng tôi nhận 
thấy rằng sự nỗ lực và ước nguyện thực hiện Tam Tạng Song Ngữ của 
vị này thật là phi thường. Nếu việc làm ấy được thành tựu thì sự hiểu 
biết về Tam Tạng của Theravãda ở Việt Nam sẽ được phổ biến và 
Phật Giáo Theravãda ở Việt Nam sẽ thêm phần phát triển. Khi ấy, vị 
tỳ khưu Indacanda sẽ là người sứ giả có công đóng góp cho sự hoàng 
Pháp của Phật Giáo Theravãda ở Việt Nam và điều này sẽ được ghi 
nhận bởi lịch sử của hai nước, Việt Nam cũng như của Sri Lanka. 

Ý định của vị tỳ khưu này thật lớn lao, và sự nỗ lực của vị này thật 
đáng khâm phục. Chư Phật tử sống ở Sri Lanka và Việt Nam hãy nên 
hỗ trự tỳ khưu Indacanda trong công việc dấn thân này. 


Chúng tôi phúc chúc cho tỳ khưu Indacanda được sức khỏe, sống 
lâu, và đạt đến sự thành công đối với điều ước nguyện của mình. 

Venerable Kirama Wimalajothi 

Giám Đốc Buddhist Cultural Centre 
Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka 
Tháng Nikini 2550. 
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Ngày 24 tháng 05 năm 2006 

Xác nhận ràng Tam Tạng song ngữ Pali và Sinhala ấn tống vào 
dịp lẽ kỷ niệm Buddha ơayanti lần thứ 2550 là chính xác về phần Pali 
văn. Phần Pali văn được phiên âm sang mẫu tự Roman có giá trị 
tương đương về nội dung so với văn bản gốc bâng mẫu tự Sinhala. 

B. N. Jinasena 
Thư Ký 

Chánh văn phòng 


Địa Chỉ: 115 Wijerama Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka 
Office: 94-11-2690896 Fax: 94-11-2690897 

Deputy Minister: 94-11-5375128, 94-11-2690898 
Secretary: 94-11-2690736 
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THÀNH PHAN NHÂN sự: 


CỐ VẤN DANH Dự: 

Ven. Devahandiye Pannãsekara Nãyaka Mahãthera 
President of the Thimbirigasyaya Religious Association 
“Sasana Arakshaka Mandalaya” 

Tu Viện Trưởng Tu Viện Sri Jayawardhanaramaya Colombo 

CỐ VẤN THỰC HIỆN: 

Ven. Kirama Wimalajothi Nãyaka Mahãthera 
Giám Đốc nhà xuất bản Buddhist Cultural Centre 

CỐ VẤN PHIÊN DỊCH: 

Ven. Kadurupokune Nandaratana Mahãthera 
Cựu Giảng Viên Đại Học Phật Học Anurãdhapura - Sri Lanka 
Hiệu Trưởng Trường Siri Nandana Tipitaka Dhammãyatana 
Malegoda, Payãgala - Sri Lanka 

CỐ VẤN VI TÍNH: 

Ven. Mettãvihãri (Đan Mạch) 

Ban điều hành Mettãnet Foundation 




ĐIỀU HÀNH TỔNG QUÁT: 

Tỳ Khưu Indacanda 


PHỤ TRÁCH PHIÊN ÂM & PHIÊN DỊCH: 

- Tỳ Khưu Indacanda (Trương Đình Dũng) 
PHỤ TRÁCH VI TÍNH: 

- Tỳ Khưu Đức Hiền (Nguyên Đăng Khoa) 
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TIPITAKAPALI - TAM TẠNG PALI 


Pitaka 

Tạng 

Tên PaỊi 

Tựa Việt Ngữ 

sốtt. 



PãrãjikapãỊi 

Phân Tích Giói Tỳ Khưu I 

01 

V 


PãcittiyapãỊi bhikkhu 

Phân Tích Giới Tỳ Khưu II 

02 

I 

L 

PãcittiyapãỊi bhikkhunĩ 

Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 

03 

N 

u 

Mahãvaggapãh I 

Đại Phẩm I 

04 

A 

Ậ 

MahãvaggapãỊi II 

Đại Phẩm II 

05 

Y 

T 

CullavaggapãỊi I 

Tiểu Phẩm I 

06 

A 


CullavaggapãỊi II 

Tiểu Phẩm II 

07 



ParivãrapãỊi I 

Tập Yếu I 

08 



ParivãrapãỊi II 

Tập Yếu II 

09 



Dĩghanikãya I 

Trường Bộ I 

10 



Dĩghanikãya II 

Trường Bộ II 

11 



Dĩghanikãya III 

Trường Bộ III 

12 



Majjhimanikãya I 

Trưng Bộ I 

13 



Majjhimanikãya II 

Trưng Bộ II 

14 

s 

u 

T 


Majjhimanikãya III 

Trung Bộ III 

15 

K 

Samyuttanikãya I 

Tương Ưng Bộ I 

16 

T 

I 

Samyuttanikãya II 

Tương Ưng Bộ II 

17 

A 

N 

Samyuttanikãya III 

Tương Ưng Bộ III 

18 

N 

H 

Samyuttanikãya IV 

Tương Ưng Bộ IV 

19 

T 


Samyuttanikãya V (1) 

Tương Ưng Bộ V (1) 

20 

A 


Samyuttanikãya V (2) 

Tương Ưng Bộ V (2) 

21 



Aủguttaranikãya I 

Tăng Chi Bộ I 

22 



Aủguttaranikãya II 

Tăng Chi Bộ II 

23 



Aủguttaranikãya III 

Tăng Chi Bộ III 

24 



Aủguttaranikãya IV 

Tăng Chi Bộ IV 

25 



Aủguttaranikãya V 

Tăng Chi Bộ V 

26 



Aủguttaranikãya VI 

Tăng Chi Bộ VI 

27 


xviii 




Pitaka 

Tạng 

Tên PaỊi 

Tựa Việt Ngữ 

sốtt. 



K 

Khuddakapãtha 

Tiểu Tụng 

28 



H 

DhammapadapãỊi 

Pháp Cú 

- 



u 

UdãnapãỊi 

Phật Tự Thuyết 

- 



D 

ItivuttakapãỊi 

Phật Thuyết Như Vậy 

- 



D 

SuttanipãtapãỊi 

Kinh Tập 

29 



A 

V imãnavatthupãỊi 

Chuyện Thiên Cung 

30 



K 

PetavatthupãỊi 

Chuyện Ngạ Quỷ 

- 

s 


A 

TheragathãpãỊi 

Trưởng Lão Kệ 

31 

u 


N 

TherĩgãthãpãỊi 

Trưởng Lão Ni Kệ 

- 

T 

K 

I 

JãtakapãỊi I 

Bôn Sanh I 

32 

T 

I 

K 

JãtakapãỊi II 

Bổn Sanh II 

33 

A 

N 

Ã 

JãtakapãỊi III 

Bổn Sanh III 

34 

N 

H 

Y 

MahãniddesapãỊi 

(chưa dịch) 

35 

T 


A 

CullaniddesapãỊi 

(chưa dịch) 

36 

A 



Patisambhidãmagga I 

Phân Tích Đạo I 

37 



* 

Patisambhidãmagga II 

Phân Tích Đạo II 

38 




ApadãnapãỊi I 

Thánh Nhân Ký Sự I 

39 



T 

ApadãnapãỊi II 

Thánh Nhân Ký Sự II 

40 



I 

ApadãnapãỊi III 

Thánh Nhân Ký Sự III 

41 



Ể 

Buddhavamsapãh 

Phật Sử 

42 



u 

CariyãpitakapãỊi 

Hạnh Tạng 

- 




Nettipakarana 

(chưa dịch) 

43 



B 

Petakopadesa 

(chưa dịch) 

44 



ộ 

MilindapanhãpãỊi 

Mi Tiên Vấn Đáp 

45 



Dhammasaủganipakarana 

Bộ Pháp Tụ 

46 


V 

Vibhaủgapakarana I 

Bộ Phân Tích I 

47 

A 

I 

Vibhaủgapakarana II 

Bộ Phân Tích II 

48 

B 


Kathãvatthu I 

Bộ Ngữ Tông I 

49 

H 

D 

Kathãvatthu II 

Bộ Ngữ Tông II 

50 

I 

I 

Kathãvatthu III 

Bộ Ngữ Tông III 

51 

D 

Ệ 

Dhãtukathã 

Bộ Chất Ngữ 

- 

H 

ủ 

PuggalapannattipãỊi 

Bộ Nhân Chế Định 

52 

A 


Yamakapakarana I 

Bộ Song Đối I 

53 

M 

p 

Yamakapakarana II 

Bộ Song Đối II 

54 

M 

H 

Yamakapakarana III 

Bộ Song Đối III 

55 

A 

Á 

Patthãnapakarana I 

Bọ Vị Trí I 

56 


p 

Patthãnapakarana II 

Bộ vị Trí II 

57 



Patthãnapakarana III 

Bọ vị Trí III 

58 





VINAYAPITAKE 


PAR A JIKAPALI 


BHIKKHUVIBHAN GO 
PATHAMO BHÃGO 


TẠNG LUẬT 

BỘ PÃRÃJIKA 

PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU 
TẬP MỘT 



Tãni ca sutte otãriyamãnãni vinaye sandassiyamãnãni sutte ceva 
otaranti vinaye ca sandissanti, nittham ettha gantabbam: ‘Addhã idam 
tassa bhagavato vacanam, tassa ca therassa suggahừarìti. 

(Dĩghanikãya II, Mahãparinibbãnasutta). 

Các đĩêu ấy (những lời đã được nghe thuyết giảng) can được đôĩ chiếu 
ở Kinh, can được xem xét ở Luật, và chỉ khi nào chúng hiện diện ở Kinh 
và được thăy ở Luật, thời điêu kết luận có thể rút ra ở đây là: “Điêu 
này chắc chắn là lời giảng dạy của đức Thế Tôn và đã được vị trưởng 
lão ăy tiếp thâu đúng đắn.” 


(Trường Bộ II, Kinh Đại Bát-Niết-Bàn). 



LỜI GIỚI THIỆU 

--00O00-- 


Tạng Luật ( Vỉnayapỉtaka ) thuộc về Tam Tạng ( Tỉpỉtaka ) là những lời 
dạy và quy định của đức Phật về các vấn đề có liên quan đến cuộc sống và 
sự sinh hoạt của các thành viên cũng như các công việc của hội chúng, 
trong đó chủ yếu đề cập đến tỳ khưu, một phần dành cho tỳ khưu ni, 
đồng thời một số vấn đề có thể áp dụng cho hàng tại gia cư sĩ cũng được 
tìm thấy. 

Tạng Luật được chia làm 3 phần chính: Suttavibhanga, Khandhaka, 
và Parivãra. 

® SUTTAVIBHANGA (Phân Tích Giới Bổn): trình bày về giới bổn 
Pãtimokkha của tỳ khưu gồm có 227 điều và của tỳ khưu ni gồm có 311 
điều. Suttavibhanga được chia làm hai: 

- Pãrãjỉkapãịi (Bộ PãrãjikapãỊi ): Mở đầu là Chương Veranjã giới 
thiệu việc ngài Sãriputta thỉnh cầu đức Phật quy định giới ở xứ Veranjã. 
Kế đến là các chương ghi lại các điều học theo thứ tự: 

- 4 Pãrãjika (bất cộng trụ) 

-13 Sanghãdisesa (tăng tàng) 

- 2 Aniyata (bất định) 

- 30 Nissaggiya Pãcừtiya (ưng xả đối trị) 


- Pãcittiyapãịi (Bộ Pãcittiyapãịỉ ): Nội dung bộ này gồm có: 

- 92 Pãcừtiya (ưng đối trị) 

- 4 Pãtidesanĩya (ưng phát lộ) 

- 75 Sekhiyã dhammã (ưng học pháp) 

- 7 Adhikaranasamathã dhammã (các pháp dàn xếp tranh tụng) 

- Bhỉkkhunĩvỉbhanga (Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni). 

® KHANDHAKA (Hợp Phần): gồm các vấn đề có liên quan đã được 
sâp xếp thành từng chương. Khandhaka được chia làm hai: 

- Mahãvagga (Đại Phẩm): gồm 10 chương, mở đầu là sự chứng ngộ 
đạo quả của đức Phật, kế đến là các nhiệm vụ quan trọng của các tỳ khưu 
như lẽ xuất gia, lẽ Uposatha (Bố Tát), việc an cư mùa mưa, lẽ Pavãranã 
(Tự Tứ), V.V.7. 
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- Cullavagga (Tiểu Phẩm): gồm 12 chương đề cập đến việc hành xử 
các tỳ khưu phạm tội, giải quyết các sự tranh tụng, việc chia rẽ hội chúng, 
và các vấn đề khác liên quan đến đời sống xuất gia. Đặc biệt chương 10 
đề cập việc xuất gia của tỳ khưu ni và hai chương cuối 11 và 12 nói về hai 
lần kết tập Tam Tạng đầu tiên ở Ấn Độ. 

® PARIVÃRA (Tập Yếu): phân tích về Giới và Luật theo các tiêu đề 
và được trình bày dưới dạng vấn đáp, có thế được xem như là cuốn cẩm 
nang hướng dẫn việc hành xử Luật. 


Dựa theo văn bản được ghi lại bâng mẫu tự Pãịỉ - Sỉnhala thuộc ấn 
bản Buddha Jayanti Trỉpỉtaka Series của nước quốc giáo Sri Lanka, 
Công Trình Ân Tống Tam Tạng PãỊi - Việt trình bày Suttavỉbhaủga 
(Phân Tích Giới Bổn) thành 3 tập: 

- Phân Tích Giới Tỳ Khưu tập 1: tức là bộ PãrãjikapãỊi trình bày 
từ chương mở đầu Veranjã cho đến hết 30 điều nissaggiya pãcừtiya. Để 
thuận tiện, các cuốn Tạng được thực hiện bởi Công Trình Ấn Tống Tam 
Tạng PãỊi - Việt sẽ sử dụng từ viết tât như sau: “TTPV 01” thay cho cụm 
từ “Tam Tạng PãỊi - Việt tạp 01,” và cứ thế tiếp tục cho đến tập TTPV 58 
căn cứ theo bản Lược Đồ Tam Tạng ở hai trang xviii và xix. 

- Phân Tích Giới Tỳ Khưu tập 2: (TTPV 02) tức là phần đầu của 
bộ PãcừtiyapãỊi gồm những phần còn lại có liên quan đến tỳ khưu, từ các 
điều học Pãcừtiya cho đến phần Adhikaranasamathã dhammã (các 
pháp dàn xếp tranh tụng). Tên gọi Bhikkhuvibhanga chung cho cả hai 
tập này được căn cứ vào dòng chữ kết thúc “bhikkhuvibhaĩìgo nitthừo.” 

- Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni: (TTPV 03) trình bày các điều học 
được quy định dành riêng cho tỳ khưu ni có tên là Bhikkhunĩvibhanga. 
Tuy nhiên, để tránh sự trùng lặp cho nên các điều học được quy định 
chung cho tỳ khưu và tỳ khưu ni đã không được đề cập đến vì đã có trình 
bày ở Bhỉkkhuvỉbhanga - Phân Tích Giới Tỳ Khưu. Muốn biết đầy đủ 
311 điều học của tỳ khưu ni cần phải xem Bhikkhunipãtimokkha tức là 
giới bổn Pãtimokkha của tỳ khưu ni. Văn bản này cũng đã được chúng 
tôi thực hiện dưới dạng song ngữ PãỊi - Việt. 

Ý nghĩa của từ sutta ở nhóm từ suttavibhanga có ý nghĩa tương 
đương như là s ikkhãpada (điều học, học giới, điều giới, ...), nếu xét theo 
ý nghĩa bao quát có thể gọi là “giới bôh.” Như vậy, suttavibhcLĩìga nghĩa 
là sự phân tích các điều học hoặc là sự phân tích về giới bổn; trong khi ở 
Tạng Kinh, t ừsutta được dịch là “kinh” ví dụ nh ư Brahmcỹãlasutta được 
dịch là Kinh Phạm Võng, v.v... 
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Về nội dung của Vinayapitaka - Tạng Luật, chương mở đầu Veranjã 
trình bày về thời điểm quy định điều học cho các tỳ khưu. Trả lời sự 
thỉnh cầu của ngài Sãriputta (Xá Lợi Phất), đức Phật đã phán ràng: “Này 
Sãriputta, ngươi hãy chờ đợi! Này Sãriputta, ngươi hãy chờ đợi! 
Trong trường hợp này, chỉ có Như Lai mới biết thời điểm.” Và ngài đã 
xác định về thời điểm đó như sau: “Này Sãriputta, chính bởi vì một số 
pháp đưa đêh lậu hoặc xuất hiện trong hội chúng này ... chính bởi vì 
hội chúng đạt đêh sự đông đảo ve số lượng ... chính bởi vì hội chúng 
đạt đêh sự lớn mạnh về việc phát triển ... chính bởi vì hội chúng đạt đêh 
sự đôi dào ve lợi lộc nên một số pháp đưa đêh lậu hoặc xuăt hiện trong 
hội chúng này, nên bậc Đạo Sư quy định đĩêu học và công bố giới bôh 
Pãtimokkha cho các đệ tử nhằm diệt trừ chính các pháp đưa đêh lậu 
hoặc ấy.” 


Đến các chương kế tiếp, chúng ta biết được rằng mỗi khi điều học 
được quy định, trước tiên có sự chỉ trích và chê bai về việc làm hay lời nói 
nào đó của các vị xuất gia, việc chỉ trích và chê bai lan rộng khiến các tỳ 
khưu nghe được và cuối cùng đến tai đức Phật. Đối tượng vi phạm trong 
các câu chuyện này có thể là cá nhân hay nhóm tỳ khưu, không hẳn là 
phàm nhân mà ngay cả một số vị đã chứng được thiền và thần thông như 
các vị Devadatta và Sãgata, một vài trường hợp do các bậc đã chứng 
Thánh quả như ngài Anuruddha về việc nẳm chung chỗ ngụ với người 
nữ, ngài CũỊapanthaka về việc giáo huấn các tỳ khưu ni khi mặt trời đã 
lặn, hoặc ngài VeỊatthasĩsa về việc thọ dụng vật thực đã tích trữ. Về các 
sự chỉ trích và chê bai, đa số phát xuất từ hàng tại gia có thể là các cư sĩ 
đã quy y, những người theo ngoại đạo, hoặc quần chúng bình thường, kế 
đến do các vị đã xuất gia, chi một vài trường hợp do phi nhân hạng trên 
hoặc dưới. Thông thường, đức Phật triệu tập các tỳ khưu lại, xác định vấn 
đề, khiển trách và giáo huấn, rồi mới quy định điều học. Mỗi lần như vậy, 
đức Phật luôn khẳng định về mười điều lợi ích của việc làm ấy như sau: 
“Nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm 
việc trăn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu 
hiên thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ 
diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niêm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niêm tin của những người đã có đức 
tin, nhằm sự ton tại của Chánh Pháp, và nhằm sự hỗ trợ Luật.” Có 
nhiều trường hợp, điều học đã được quy định thêm ( anupaniĩatti ), có 
trường hợp mức độ nghiêm khâc trong việc thực hành càng gia tăng, có 
trường hợp được giảm nhẹ do nhu cầu cần thiết ví dụ như tỳ khưu bị 
bệnh có thể thọ thực ở phước xá hơn một lần hoặc vị tỳ khưu có thể hẹn 
trước rồi đi chung với tỳ khưu ni ở đoạn đường có nguy hiểm hoặc chung 
chuyến đò lúc sang sông. Sau phần quy định về điều học, có phần phân 
tích về từ ngữ và về các trường hợp vi phạm hoặc không vi phạm. Phần 
này cần xem xét kỹ lưỡng mới có thể hiểu được điều học thêm phần 
chính xác. Ngoài ra, có phần các câu chuyện dẫn giải ở bốn điều học 
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pãrãjỉka và năm điều học đầu của sanghãdỉsesa gồm những sự việc cụ 
thể giúp cho hiểu rõ hơn về trường hợp vi phạm tội. Khi đọc các câu 
chuyện này nên liên hệ với phần phân tích ở phía trước để thấy được sự 
phán quyết của đức Phật. Một điều quan trọng cần lưu ý ràng đối tượng 
chính của các điều học này là hạng tỳ khưu và tỳ khưu ni đã được tu lên 
bậc trên bằng hành sự với lời thông báo đến lần thứ tư, đầu tiên là vị Bà- 
la-môn đã được ngài Sãriputta tế độ do việc bố thí một muỗng thức ăn 
(Mahãvagga - Đại Phẩm, TTPV 04, chương 1,120-121). 

Trong việc nghiên cứu Tam Tạng Pãli, các bộ Chú Giải Atthakathã 
liên quan cũng cần được xem xét để có thể hiểu đúng những điều đã 
được kết tập thuộc về Chánh Tạng; ngoài ra còn có các bộ Sớ Giải Jĩkã 
phân tích về những điểm cần giải thích thêm hoặc chưa được giải thích 
trong Chú Giải Atthakathã, sau đó mới nói đến các bộ sách được soạn 
thảo theo chuyên đề. Theo tinh thần đó, trong khi nghiên cứu về Tạng 
Luật, chúng tôi đã tham khảo và hiểu theo lời giải thích của ngài 
Buddhaghosa ở bộ Chú Giải Samantapãsãdikã. Ngài Buddhaghosa được 
xem là nhà Chú Giải Sư vĩ đại, vĩ đại vì ngài là người đầu tiên tổng hợp 
lại các bộ Chú Giải đã có trước, cũng có thể do số lượng tài liệu ngài đã 
thực hiện là nhiều hơn so với các nhà chú giải khác, cũng có thể vì ngài 
đã soạn nên bộ sách nổi tiếng Visuddhimagga (Thanh Tịnh Đạo) được 
xem như đã cô đọng lại những gì tinh hoa của lời Phật dạy. Ngài 
Buddhaghosa đã hoàn tất phần chú giải về Tạng Luật và Tạng Diệu Pháp. 
Về Tạng Kinh, ngài đã hoàn tất phần chú giải của Kinh Trường Bộ, Kinh 
Trung Bộ, Kinh Tương Ưng Bộ, Kinh Tăng Chi Bộ, và một số thuộc về 
Kinh Tiểu Bộ. Cuộc đời của ngài chỉ được ghi lại ngấn gọn trong nhiều tài 
liệu, văn bản cổ nhất được biết đến là Mahãvamsa (chương 37) là bộ sử 
ký của xứ Sri Lanka được ghi lại bàng ngôn ngữ Pãli. Ngài Buddhaghosa 
sanh ở vùng lân cận của Bodh Gayã (nơi đức Phật thành đạo) ở Ấn Độ 
vào khoảng thế kỷ thứ 5 sau Tây Lịch. Ngài xuất thân dòng dõi Bà-la- 
môn và thong thạo ba bọ Vệ Đà, lúc còn thanh niên thường đi đó đây để 
tranh luận, do bị thua ngài Revata nên đã xin xuất gia và trở thành tỳ 
khưu. Khi thấy được ước nguyện của người học trò về việc soạn thảo các 
bộ chú giải Tam Tạng, ngài Revata đã gợi ý nên sang đảo Laiìkã (Sri 
Lanka ngày nay) vì toàn bộ kinh điển và chú giải được ngài Mahinda đem 
sang truyền giáo ở đó (thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch) vẫn được lưu truyền 
và phát triển. Tại đảo Laiìkã, trước tiên ngài Buddhaghosa đã soạn bộ 
Visuddhimagga (Thanh Tịnh Đạo) rồi trình lên các ngài trưởng lão ở 
Mahãvihãra (Đại Tự) để chứng tỏ khả năng và sau đó đã được phép sử 
dụng các tài liệu lưu trữ trong tu viện phần nhiều bàng tiếng địa phương 
(ngôn ngữ SĩhaỊa) để thực hiện việc tổng hợp lại các bộ chú giải và dịch 
sang ngôn ngữ của xứ Magadha ( mãgadhãnam niruttiyã ) nhằm đem lại 
lợi ích cho tất cả thế gian (ngôn ngữ sử dụng trong Tipừaka (Tam Tạng) 
mới được các nhà học giả phương Tây gọi là ngôn ngữ Pãli vào thời gian 
sau này). Sau khi thực hiện các công trình trên, ngài Buddhaghosa đã rời 
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đảo Laiìkã để trở về đảnh lẽ cội Đại Bồ Đề ở quê hương. Nghe đâu, có các 
tài liệu khác cho ràng ngài Buddhaghosa qua đời ở Miến Điện, có tài liệu 
nói ở Cam-pu-chia. 

Về phương diện dịch thuật và trình bày văn bản tiếng Việt, có một số 
điều cần lưu ý như sau: Về phương diện từ ngữ có tính cách chuyên môn 
như tên các điều học pãrãjika, sanghãdisesa, tên của lễ Uposatha, 
Pavãranã, v.v... chúng tôi đã giữ nguyên t ừ Pãli. Việc làm này xuất phát 
từ nhiều nguyên nhân: Chúng tôi ngại việc sáng tạo thêm tên gọi mới e 
rằng có thể làm rối trí những độc giả vốn đã có sự hiểu biết về Luật của 
Phật Giáo. Hơn nữa, việc biết và nhớ được một số từ có tính cách chuyên 
môn của ngôn ngữ này sẽ tiện cho công việc trao đổi kiến thức tránh sự 
nhầm lẫn, nhất là lúc tiếp xúc với các tu sĩ hoặc học giả người ngoại quốc. 
Chúng tôi cũng tránh việc sử dụng theo thói quen một số từ được ghi lại 
theo âm của tiếng Hán xét rằng không có lợi ích ví dụ như: ba-la-di 
ipãrãjikà), tăng-già-bà-thi-sa ( sanghãdisesa ), đột-kiết-la ( dukkata ), bố- 
tát ( uposatha ), Xá Lợi Phất ( Sãriputta ), Xa Nặc ( Channa ), v.v...; hoặc 
tránh sự vay mượn tiếng Hán khó hiểu ví dụ như từ Tự Tứ ( pavãranã ), 
v.v... Cũng có một số từ được ghi bảng tiếng Pãỉỉ do chúng tôi không tìm 
ra được nghĩa của chúng như trường hợp tên các loại thảo mộc. 

Ngoài ra, chúng tôi cũng mạo muội Việt hóa một số từ Hán đã trở nên 
quá quen thuộc nghĩ rằng khó có sự thay đổi trong tương lai, ví dụ như từ 
Thế Tôn ( Bhagavã ), tỳ khưu ( bhỉkkhu ), tỳ khưu ni ( bhikkhunĩ ), sa di 
(sãmanera), v.v... Riêng từ tỳ khưu (hay tỷ khưu, tỳ kheo, tỷ kheo) đều 
được âm từ ngôn ngữ Sanskrỉt là từ bhỉksu hay Pãli là từ bhỉkkhu. Về từ 
tiếng Việt có liên quan đến phái nữ xuất gia như cô ni, ni sư, v.v... có thể 
đã được du nhập vào tiếng Việt từ tiếp vĩ ngữ “ni” trong bhikẹunĩ hoặc 
bhikkhunĩ. 

Thêm vào đó, chúng tôi cũng đã sử dụng dạng chữ nghiêng cho một 
SỐ câu hoặc đoạn văn nhằm gợi sự chú ý của người đọc về tầm quan 
trọng của ý nghĩa hoặc về tính chất thực dụng của chúng. Riêng về các 
câu kệ ngôn, chúng tôi đã ghi nghĩa Việt bằng văn xuôi nhảm diễn tả trọn 
vẹn ý nghĩa của văn bản gốc. 

Về văn phong của lời dịch, chúng tôi chủ trương ghi lại lời tiếng Việt 
sát theo văn bản gốc và cố gắng không bỏ sót từ nào không dịch. Lời văn 
tiếng Việt của chúng tôi có chứa đựng những mấu chốt giúp cho những ai 
có ý thích nghiên cứu Pãịỉ thấy ra được cấu trúc của loại ngôn ngữ này. 
Việc làm này của chúng tôi không hẳn đã được hoàn hảo, dẫu sao cũng là 
bước khởi đầu nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu cổ ngữ Phật Học 
của người Việt Nam. Tuy nhiên, một số sai sót trong quá trình phiên dịch 
đương nhiên không thể tránh khỏi, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách 
nhiệm về trình độ yếu kém. 
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Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành ghi nhận sự quan tâm chăm 
sóc trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công tác phiên dịch của chúng tôi về 
phương diện vật thực bồi dưỡng và thuốc men chữa bệnh của các vị hữu 
ân sau: Cô Phạm Thu Hương (Hồng Kông) và Phật tử Ngô Lý Vạn Ngọc 
(Việt Nam). Công việc soạn thảo này được thông suốt, không bị gián 
đoạn, chính là nhờ có sự hỗ trợ cấp thời và quý báu của quý vị. Thành 
tâm cầu chúc quý vị luôn giữ vững niềm tin và thành tựu được nhiều kết 
quả trong công việc tu tập giải thoát và hộ trì Tam Bảo. 

Một điều thiếu sót lớn nếu không đề cập đến sự nhiệt tình giúp đỡ 
của Phật tử Tung Thiên cùng với hai người bạn là Đông Triều và Hiền đã 
sâp xếp thời gian để đọc qua bản thảo và đã đóng góp nhiều ý kiến sâu 
sâc giúp cho chúng tôi tránh được một số điểm vụng về trong việc sử 
dụng từ ngữ tiếng Việt. Nhân đây, cũng xin ghi nhận sự cúng dường cuốn 
Từ Điển Tiếng Việt của Đại Đức Tâm Pháp, nhờ thế đã giup cho chúng 
tôi rất nhiều trong việc xác định từ ngữ được thêm phần chuẩn xác. 
Chúng tôi cũng xin thành tâm tùy hỷ và tán dương công đức của các thí 
chủ đã nhiệt tâm đóng góp tài chánh giúp cho Công Trình Ấn Tống Tam 
Tạng Song Ngữ PãỊi - Việt được tồn tại và phát triến, mong sao phước 
báu Pháp thí này luôn dẫn dât quý vị vào con đường tu tập đúng theo 
Chánh Pháp, thành tựu Chánh Trí, chung ngộ Niết Ban, khong còn luân 
hồi sanh tử nữa. 

Nhân đây, cũng xin thành kính tri ân công đức của Ven. Wattegama 
Dhammawasa, Sanghanãyaka ở Australia và cũng là Tu Viện Trưởng tu 
viện Sri Subodharama Buddhist Centre ở Peradeniya - Sri Lanka, đã 
cung cấp trú xứ cho chúng tôi ở Khu Ấn Lâm Subodha, dưới chân núi 
Ambuluwawa, Gampola, cách thủ đô Colombo khoảng 150 cây số. Điều 
kiện yên tĩnh và khí hậu mát mẻ trong lành ở đây đã giúp cho chúng tôi 
rất nhiều trong việc chú tâm và kiên trì thực hiện bản soạn thảo của các 
tập Luật. Cũng không quên nhâc đến sự phục vụ và chăm sóc về mọi mặt, 
nhất là vật thực của ba vị cư sĩ người Sri Lanka là Gunavardhana, 
Jayampati, Dayãnanda ở trú xứ này đã giúp cho chúng tôi có thể tập 
trung toàn thời gian cho công việc phiên dịch này. 

Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn 
thảo tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song thân, và tất cả chúng 
sanh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có 
trí tuệ, và tinh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm 
dứt khổ đau. 


Kính bút, 
ngày 15 tháng 01 năm 2009 
Tỳ Khưu Indacanda (Trương đình Dũng) 
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CÁC CHỮ VIẾT TẮT: 


Văn Bàn PaỊi: 


Sĩ 

: Sĩhala - tãlapannapotthakam 

Sĩmu 

: SĩhaỊakkhara - mudditapotthakam 

Ma 

: Maramma Chatthasaiìgĩti Pitakapotthakam 
(Tạng Miến Điện kỳ kết tập lần thứ 6) 

Syã 

: Syãmakkhara Muditapotthakam 
(Tạng Thái Lan) 

PTS 

: Pali Text Society Edition (Tạng Anh) 

VinA. 

: Vinaya Atthakathă (Samantapãsãdikã) 

- Chú Giải Tạng Luạt (PTS) 


Văn Bản Tiếng Việt: 


ND 

: Chú thích của Người Dịch 

PTS 

: Nhà Xuất Bản Pali Text Society (Anh Quốc) 

Sđd. 

: Sách đã dẫn 

TTPV 

: Tam Tạng PãỊi - Việt 

VibhA. 

: Vibhanga Atthakathã (Sammohavinodanĩ) 

- Chú Giải bọ Phân Tích (PTS) 
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VĂN BẢN ĐỐI CHIẾU 
PÃLI - SINHALA & PÃLI - ROMAN 


£)@©3 S)dc3 tsx5)0@ew epÓ£0@S)D e30©3e3©§ểQde3 

Namo tassa bhagavato arahato sammãsambuddhassa. 


ẽ}ỂcDo eaÓểíDo CD&Ố3& 

Buddham saranam gacchãmi. 

Q©©o £3ÓểíDo ©SdD© 

Dhammam saranam gacchãmi. 

£3ê)S3o eãỏẩOo (3>ổđ3Ì) 

Sangham saranam gacchãmi. 
gSc3©8 saóẩíDo ©Se±>© 

Dutiyampi buddham saranam gacchãmi. 
gScs©8 88©o íDỏềDo ©Se±>© 
Dutiyampi dhammam saranam gacchãmi. 
gSc3©8 esếDsso esóểíDo ©SdD© 
Dutiyampi sangham saranam gacchãmi. 
ũ)ẽ)0(ỀQ pipo £3ÓểíDo ©S 
Tatiyampi buddham saranam gacchãmi. 
S)SC3©8 Q©©o aổểữo (3>©d3© 
Tatiyampi dhammam saranam gacchãmi. 
s>Sc 3©8 £3ê)s3o aổềũo ©SdD© 
Tatiyampi sangham saranam gacchãmi. 


03É33&03Ũ)3 @©Ó©á3 Bti)Q)30Qo a@3pC33' 
Pãnãtipãtă veramanĩ sikkhãpadam samãdiyãmi. 

ựpPỉ3)3Q3í333 @©Ó©á3 OsẩếÙDOQo a(ễ)3pC23í 
Adinnãdãnã veramanĩ sikkhãpadam samãdiyãmi. 


S»@©g©Se±)0DÓD @©Ó©á3 QsẩẽìbOQo C3©3^:C33© 

Kãmesu micchãcãrã veramanĩ sikkhãpadam samãdiyãmi. 

§C3303U3 @©Ó©á3 QdẽtoCp 03@3pC33& 

Musãvãdã veramanĩ sikkhãpadam samãdiyãmi. 

gỔ3@©ÓG3©đSG}0©D£Õ(2)DS)D @©Ó©á3 Se5ỖDdO£o 

ÍD© 3 ^G 33 © 

Surãmerayamajjhapamãdatthãnã veramanĩ sikkhãpadam 
samãdiyãmi. 


XXXI 



XXX11 



PARAƠIKAPALI 
BHIKKHUVIBHẢN go 
Pathamo Bhãgo - visayasũci 

BỘ PÃRÃJIKAPÃLI 
PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU 
Tập Một - Mục Lục 

--00O00-- 

1. VERANƠAKANDO - CHƯƠNG VERANJÃ: 


VERANJABHÃNAVÃRO - TỤNG PHẨM VERANỔẢ 02-27 

Nidãnam - Phần duyên khởi 02 

Buddhagunakathã - Giảng về ân đức Phật 02 

Veranjabrãhmanakathã - Giảng về vị Bà-la-môn Verarya 04 

Nãnakathã - Giảng về trí 10 

Pubbenivãsãnussatinãnam - 

Trí ghi nhớ về các kiếp sống trước 10 

Cutũpapãtanãnam - Trí về sự sanh tử của chúng sanh 10 

Asavakkhayanãnam - Trí đoạn tận các lậu hoặc 12 

Veranjabrãhmanassa saranagamanam - 

Sự đi đến nương nhờ của vị Bà-la-môn Veranja 14 

Veranjãyam vassãvãsãdhivãnam - 

Sự nhận lời về việc cư trú mùa mưa ở Veranjã 14 

Veranjãyam dubbhikkhakathã - 

Giảng về sự khan hiếm vật thực ở Veranj ã 14 

Mahãmoggallãnassa sĩhanãdakathã - 

Giảng về tiếng rống sư tử của Mahãmoggallãna 16 

Sãriputtassa sikkhãpannattiyãcanam - 

Sự thỉnh cầu về việc quy định điều học của Sãriputta 16 

Veranjabrãhmanassa dhammadesanã - 

Sự thuyết giảng Giáo Pháp cho vị Bà-la-môn Veranja 24 

Bhagavato janapadacãrikã - 

Sự du hành trong xứ sở của đức Thế Tôn 26 


2. PÃRÃJIKAKANDO - CHƯƠNG PÃRÃJIKA: 

PATHAMAPÃRÃƠIKAM - ĐIỀU PÃRÃJIKA THỨ NHẤT 28-95 
Sudinnabhãnavãro - Tụng phẩm Sudinna 28 

Sudinnassa pabbajjãkathã - Giảng về sự xuất gia của Sudinna 28 
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Sudinnassa sakapitunivesanupasankamanam - 

Sự đi đến nhà cha mình của Sudinna 36 

Mãtãpitunnam bĩjakayãcanam - 

Sự cầu xin chủng tử của mẹ cha 40 

Sudinnassa purãnadutiyikãya methunadhammãbhivinnãpanam - 
Xúi giục về việc đôi lứa với người vợ cũ của Sudinna 42 

Sahãyakabhikkhũhi bhagavato ãrocanam - 

Sự trình lên đức Thế Tôn bởi những vị tỳ khưu bạn 42 

Bhagavato sikkhãpadapannãpanam - 

Sự quy định điều học của đức Thế Tôn 44 

Mũlapannatti - Sự quy định căn bản 48 

MAKKATĨVATTHu - CHUYỆN CON KHỈ CÁI 50-55 

Aímatarabhikkhussa makkatiyã methunapatisevanam - 
Sự thực hiện việc đôi lứa với khỉ cái của vị tỳ khưu nọ 50 

Dutiyapannatti - Sự quy định lần hai 54 

SANTHATABHÃNAVÃRO - TỤNG PHẨM ĐƯỢC CHE PHỦ 54-81 
Vajjiputtakãnam bhikkhũnam methunapatisevanam - 
Sự thực hiện việc đôi lứa của các tỳ khưu Vajjiputtaka 54 

Tatiyapannatti - Sự quy định lần ba 56 

Padabhậianĩyam - Phân tích từ ngữ 56 

VINĨTAVATTHU - CHUYỆN DẪN GIẢI 80-95 

DUTIYAPÃRÃnKAM - ĐIỀU PÃRÃJIKA THỨ NHÌ 94-151 

Dhaniyassa kumbhakãraputtassa kutikaranakathã - 
Giảng về việc làm liêu cốc của Dhaniya con trai người thợ gốm 94 
Rậjabhandãvaharanakathã - 

Giảng về việc lấy trộm đồ vật của đức vua 98 

Mũlapannatti - Sự quy định căn bản 102 

Chabbaggiyabhikkhũnam rajakabhandavaharanakathã - 
Giảng về việc lấy trộm gói đồ nhuộm của các tỳ khưu 
nhóm Lục Sư 102 

Dutiyapannatti - Sự quy định lần hai 104 

Padabhãjanĩyam - Phân tích từ ngữ 104 

Nayamãtikã - Tiêu đề hướng dẫn 106 

VINĨTAVATTHU - CHUYỆN DẪN GIẢI 126-151 

TATIYAPÃRÃƠIKAM - ĐIỀU PÃRÃJIKA THỨ BA 152-193 

Bhagavato vesãlĩbhikkhũnam asubhakathã - 

Đức Thế Tôn giảng (đề mục) tử thi cho các tỳ khưu ở Vesalĩ 152 

Vesãhbhikkhũnam jĩvitavoropenakathã - Giảng về 
việc sai bảo đoạt lấy mạng sống của các tỳ khưu ở Vesalĩ 152 

Anãpãnasatisamãdhikathã - 

Giảng về định của niệm hơi thở ra hơi thở vào 156 

Mũlapannatti - Sự quy định căn bản 158 
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Dutiyapannatti - Sự quy định lần hai 160 

Padabhãjanĩyam - Phân tích từ ngữ 162 

Nayamãtikã - Tiêu đề hướng dẫn 164 

VINĨTAVATTHU - CHUYỆN DẪN GIẢI 174-193 


CATUTTHAPÃRÃnKAM - ĐIỀU PÃRÃJIKA THỨ TƯ 192-255 

Vaggumudãtĩriyabhikhũnam uttarimanussadhamma- 
samudãcaranam - Sự tuyên bố về pháp thượng nhân 


của các tỳ khưu ở bờ sông Vaggumudã 192 

Pancamahãcorakathã - 

Giảng về năm kẻ cướp lớn 196 

Mũlapannatti - Sự quy định căn bản 198 

Dutiyapannatti - Sự quy định lần hai 200 

Padabhãjanĩyam - Phân tích từ ngữ 200 

Suddhikavãro - Các trường hợp đơn giản 204 

Vattukãmavãrakathã - 

Giảng về trường hợp ‘Có ý định nói’ 226 

Paccayapatisamyuttavãrakathã - 

Giảng về các trường hợp hên quan đến vật dụng 230 

VINĨTAVATTHU - CHUYỆN DẪN GIẢI 236-255 




3. SANGHADISESAKANDO - CHƯƠNG SANGHADISESA: 


1. SUKKAVISATTHISIKKHÃPADAM - 

ĐIỀU HỌC VỀ ỸÌỆC XUẤT RA TINH DỊCH 256-293 

Seyyasakavatthu - Chuyện về vị Seyyasaka 256 

Pathamapaíĩnatti - Sự quy định lần đầu 258 

Dutiyapannatti - Sự quy định lần hai 260 

Padabhãjanĩyam - Phân tích từ ngữ 260 

VINĨTAVATTHU - CHUYỆN DẪN GIẢI 282-293 

2. KÃYASAMSAGGASIKKHÃPADAM - 

ĐIỀU HỌC VỀ XÚC CHẠM THÂN THẾ: 292-319 

Udãyivatthu - Chuyện về vị Udãyi 292 

Sikkhãpadapannatti - Sự quy định điều học 294 

Padạbhãjanĩyam - Phân tích từ ngữ 294 

VINĨTAVATTHU - CHUYỆN DẪN GIẢI 316-319 

3. DUTTHULLAVÃCÃSIKKHÃPADAM - 

ĐIỀU HỌC VỀ LỜI NÓI THÔ TỤC: 320-329 

Udãyivatthu - Chuyện về vị Udãyi 320 

Sikkhãpadapannatti - Sự quy định điều học 320 

Padạbhãjanĩyam - Phân tích từ ngữ 320 

VINĨTAVATTHU - CHUYỆN DẪN GIẢI 326-329 
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4. ATTAKÃMAPÃRICARIYÃSIKKHÃPADAM - ĐIỀU 

HỌC VỀ Sự HẦU HẠ TÌNH DỤC CHO BẢN THÂN: 330-337 

Udãyivatthu - Chuyện về vị Udãyi 330 

Sikkhãpadapannatti - Sự quy định điều học 332 

Padạbhãjanĩyarụ - Phân tích từ ngữ 332 

VINĨTAVATTHU - CHUYỆN DẪN GIẢI 336-337 

5. SANCARITTASIKKHÃPADAM - 

ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC MAI MỐI: 338-375 

Udãyivatthu - Chuyện về vị Udãyi 338 

Mũlapannatti - Sự quy định căn bản 342 

Udãyissa tankhanikasancarittasamãpajjanam - 
Sự tiến hành việc mai mối cho cuộc tình phút chốc của Udãyi 344 
Dutiyapannatti - Sự quy định lần hai 344 

Padạbhãjanĩyam - Phân tích từ ngữ 346 

VINĨTAVATTHU - CHUYỆN DẪN GIẢI 372-375 

6. KUTIKÃRASIKKHÃPADAM - 

ĐIỀU HỌC VỀ LÀM CỐC LIÊU: 374-405 

AỊavakabhikkhũnam kutikaranavatthu - 

Chuyện làm cốc liêu của các vị tỳ khưu ở thành AỊavi 374 

Manikanthanãgarãjakathã - 

Giảng về rồng chúa Manikantha 378 

Himavantavãsĩannatarabhikkhussa kathã - 

Giảng về vị tỳ khưu nọ sống ở Hi-mã-lạp-sơn 380 

Ratthapãlakathã - Giảng về Ratthapãla 382 

Sikkhãpadapannatti - Sự quy định điều học 382 

Padabhãjanĩyam - Phân tích từ ngữ 384-405 

7. VIHÃRAKÃRASIKKHÃPADAM - 

ĐIỀU HỌC VỀ LÀM TRÚ XÁ: 404-415 

Channassa vatthu - Chuyện về vị Channa 404 

Sikkhãpadapaímatti - Sự quy định điều học 406 

Padabhãjanĩyam - Phân tích từ ngữ 406-415 

8. PATHAMADUTTHADOSASIKKHÃPADAM - 

ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT VỀ VỊ XẤU XA SÂN HẬN: 416-435 

Dabbamallaputtassa senãsanapannãpanakathã - 
Giảng về việc phân bố chỗ trú ngụ của Dabbamallaputta 416 

Mettiyabhummajakabhikkhũnam vatthu - 

Chuyện về các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka 420 

Sikkhãpadapannatti - Sự quy định điều học 424 

Padabhãjanĩyam - Phân tích từ ngữ 426-435 

9. DUTIYADUỊTHADOSASIKKHÃPADAM - 

ĐIỀU HỌC THỨ NHÌ VỀ VỊ XẤU XA SÂN HẬN: 434-447 
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Mettiyabhummajakabhikkhũnam vatthu - 

Chuyện về các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka 434 

Sikkhãpadapaímatti - Sự quy định điều học 436 

Padabhãjanĩyam - Phân tích từ ngữ 436-447 

10. PATHAMASANGHABHEDASIKKHÃPADAM - 

ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT VỀ CHIA RẼ HỘI CHÚNG: 448-455 

Devadattassa pancavatthuyãcanam - 

Sự cầu xin năm sự việc của Devadatta 448 

Sikkhãpadapannatti - Sự quy định điều học 452 

Padabhãjanĩyam - Phân tích từ ngữ 452-455 

11. DUTIYAMASANGHABHEDASIKKHÃPADAM - 

ĐIỀU HỌC THỨ NHÌ VỀ CHIA RẼ HỘI CHÚNG: 456-461 

Devadattavatthu - Chuyện về vị Devadatta 456 

Sikkhãpadapaímatti - Sự quy định điều học 456 

Padabhãjanĩyam - Phân tích từ ngữ 456-461 

12. DUBBACASIKKHÃPADAM - 

ĐIỀU HỌC VỀ Sự KHÓ DẠY: 462-467 

Channassa anãcãravatthu - Chuyện sai trái của Channa 462 

Sikkhãpadapannatti - Sự quy định điều học 462 

Padabhãjanĩyam - Phân tích từ ngữ 464-467 

13. KULADŨSAKASIKKHÃPADAM - 

ĐIỀU HỌC VỀ VỊ LÀM HU HỎNG CÁC GIA ĐÌNH: 466-483 

Assajipubbasukãnam anãcãravatthu - 

Chuyện sai trái của các vị nhóm Assaji và Punabbasuka 466 

Sikkhãpadapannatti - Sự quy định điều học 476 

Padabhãjanĩyam - Phân tích từ ngữ 478-483 


4. ANIYATAKANDO - CHƯƠNG ANIYATA: 


1. PATHAMA ANIYATASIKKHÃPADAM - 

ĐIỀU HỌC ANIYATA THỨ NHẤT: 484-491 

Udãyivatthu - Chuyện về vị Udãyi 484 

Sikkhãpadapannatti - Sự quy định điều học 486 

Padabhãjanĩyam - Phân tích từ ngữ 486-491 

2. DUTIYA ANIYATASIKKHÃPADAM - 

ĐIỀU UỌCANIYATA THỨ NHÌ: 490-497 

Udãyivatthu - Chuyện về vị Udãyi 490 

Sikkhãpadapannatti - Sự quy định điều học 492 
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Padabhajaniyam - Phân tích từ ngữ 


492-497 


5. NISSAGGIYAKANDO - CHƯ ƠN G NISSAGGIYA: 
5.1. CĨVARAVAGGO - PHẦM Y: 


1. PATHAMAKATHINASIKKHÃPADAM - 

ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT VỀ KATHINA: 498-503 

Chabbaggiyavatthu - Chuyện về các vị Lục Sư 498 

Mũlapannatti - Sự quy định căn bản 498 

Anandassa atirekacĩvaravatthu - 

Chuyện y phụ trội của Ananda 498 

Dutiyapannatti - Sự quy định lần hai 500 

Padabhãjanĩyam - Phân tích từ ngữ 500-503 

2. DUTIYAKATHINASIKKHÃPADAM - 

ĐIỀU HỌC THỨ NHÌ VỀ KATHINA: 502-511 

Bhikkhũnam santaruttarena janapadacãrikãvatthu - Chuyện 
du hành trong xứ sở với y nội và thượng y của các tỳ khưu 502 
Mũlapannatti - Sự quy định căn bản 504 

Dutiyapannatti - Sự quy định lần hai 504 

Padabhãjanĩyam - Phân tích từ ngữ 504-511 

3. TATIYAKATHINASIKKHÃPADAM - 

ĐIỀU HỌC THỨ BA VỀ KATHINA: ' 512-517 

Annatarabhikkhussa akãlacĩvaravatthu - 

Chuyện y ngoài hạn kỳ của vị tỳ khưu nọ 512 

Sikkhãpadapannatti - Sự quy định điều học 512 

Padabhãjanĩyam - Phân tích từ ngữ 512-517 

4. PURÃNACĨ VARASIKKHÃPADAM - 

ĐIỀU HỘC VỀ Y CŨ: 516-521 

Udãyissa purãnadutiyikãvatthu - 

Chuyện về người vợ cũ của Udãyi 516 

Sikkhãpadapannatti - Sự quy định điều học 518 

Padabhãjanĩyam - Phân tích từ ngữ 518-521 

5. CĨVARAPATIGGAHANASIKKHÃPADAM - 

ĐIỀU HỌC VỂ NHẬN LANH Y: 522-527 

Udãyissa uppalavannãbhikkhuniyã cĩvarapatiggahanavatthu - 
Chuyện Udãyi nhận lãnh y từ tỳ khưu ni Uppalavannã 522 

Mũlapannatti - Sự quy định căn bản 524 

Pãrivattakacĩvara-appatiggahanavatthu - 

Chuyện về việc không nhận lãnh y trao đổi 524 
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Dutiyapannatti - Sự quy định lần hai 
Padabhãjanĩyam - Phân tích từ ngữ 


524 

524-527 


6. ANNÃTAKAVINNATTISIKKHÃPADAM - ĐIỀU HỌC VỀ 
VIỆC YÊU CẦU NGUỜI không phải LẦ thân QUYẾN:526-533 


Upanandavatthu - Chuyện về vị Upananda 526 

Mũlapannatti - Sự quy định căn bản 528 

Naggabhikkhũnam vatthu - Chuyện các tỳ khưu lõa thể 528 

Dutiyapannatti - Sự quy định lần hai 530 

Padabhãjanĩyam - Phân tích từ ngữ 530-533 

7. TATUTTARISIKKHÃPADAM - 

ĐIỀU HỌC VỀ VUỢT QUÁ số'Y ẤY: 532-535 

Bahucĩvaravinnãpanavatthu - Chuyện về việc yêu cầu nhiều y 532 
Sikkhãpadapannatti - Sự quy định điều học 534 

Padabhãjanĩyarự - Phân tích từ ngữ 534-535 

8. PATHAMA UPAKKHATASIKKHÃPADAM - ĐIỀU HỌC 

THỨ NHẤT VỀ (SỐ TIỀN) ĐÃ ĐUỢC chuẩn BỊ: ’ 536-541 

Upanandassa cĩvaravikappanãpajjanavatthu - 
Chuyện về việc đưa ra sự căn dặn về y của Upananda 536 

Sikkhãpadapannatti - Sự quy định điều học 536 

Padabhãjanĩyam - Phân tích từ ngữ 538-541 

9. DUTIYA UPAKKHATASIKKHÃPADAM - ĐIỀU HỌC 

THỨ NHÌ VỀ (SỐ TIỀN) ĐÃ ĐUỢC chuẩn bị : 540-545 

Upanandassa cĩvaravikappanãpajjanavatthu - 
Chuyện về việc đưa ra sự căn dặn về y của Upananda 540 

Sikkhãpadapannatti - Sự quy định điều học 542 

Padabhãjanĩyarự - Phân tích từ ngữ 542-545 

10. RÃLASIKKHÃPADAM - ĐIỀU HỌC VỀ ĐỨC VUA: 546-553 

Upanandavatthu - Chuyện về vị Upananda 546 

Sikkhãpadapannatti - Sự quy định điều học 548 

Padabhãjanĩyam - Phân tích từ ngữ 550-553 

5. 2. KOSIYAVAGGO - PHẦM Tơ TẰM: 

1. KOSIYASIKKHÃPADAM - ĐIỀU HỌC VỀ Tơ TẰM 554-557 

Chabbaggiyavatthu - Chuyện về các vị Lục Sư 554 

Sikkhãpadapannatti - Sự quy định điều học 554 

Padabhãjanĩyam - Phân tích từ ngữ 554-557 

2. SUDDHAKÃLAKASIKKHÃPADAM - 

ĐIỀU HỌC VỀ THUẦN MÀU ĐEN 556-559 

Chabbaggiyavatthu - Chuyện về các vị Lục Sư 556 
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Sikkhapadapannatti - Sự quy định điều học 
Padabhãjanĩyam - Phân tích từ ngữ 


556 

556-559 


3. DVEBHÃGASIKKHÃPADAM - 

ĐIỀU HỌC VỀ HAI PHẦN: 558-561 

Chabbaggiyavatthu - Chuyện về các vị Lục Sư 558 

Sikkhãpadapannatti - Sự quy định điều học 560 

Padabhãjanĩyam - Phân tích từ ngữ 560-561 

4. CHABBASSASIKKHÃPADAM - 

ĐIỀU HỌC VỀ SÁU NĂM: 562-567 

Anuvassam santhanakãrãpanavatthu - 

Chuyện về việc bảo làm tấm trải nằm hàng năm 562 

Mũlapannatti - Sự quy định căn bản 562 

Santhanasammutiyãcanavatthu - 

Chuyện về việc cầu xin sự đồng ý về tấm trải nàm 564 

Dutiyapannatti - Sự quy định lần hai 564 

Padabhãjanĩyam - Phân tích từ ngữ 564-567 

5. NISĨDANASANTHANASIKKHÃPADAM - 

ĐIỀU HỌC VỀ TẤM LÓT NGỒI VÀ TẤM TRẢI NẰM: 566-573 
Santhana-ụjjhitavatthu - Chuyện quăng bỏ các tấm trải nằm 566 
Sikkhãpadapaímatti - Sự quy định điều học 570 
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VINAYAPITAKE 


PAR A JIKAPALI 


BHIKKHUVIBHAN GO 

PATHAMO BHÃGO 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 


***** 


1. VERANJAKANDO 

• • 


1. Tena samayena buddho bhagavã veranjãyam viharati 
naỊerupucimandamũle mahatã bhikkhusanghena saddhim pancamattehi 
bhikkhusatehi. Assosi kho veranjo brãhmano: “Samano khalu bho gotamo 
sakyaputto sakyakulã pabbajito veranjãyam viharati naỊerupucimandamũle 
mahatã bhikkhusanghena saddhim pancamattehi bhikkhusatehi. Tam kho 
pana bhavantam gotamam evam kalyãno kittisaddo abbhuggato: “Iti ’pi so 
bhagavã araham sammãsambuddho vijjãcaranasampanno sugato lokavidũ 
anuttaro purisadammasãrathi satthã devamanussãnam buddho bhagavã. 1 So 
imam lokam sadevakam samãrakam sabrahmakam sassamanabrãhmanim 
pajam sadevamanussam sayam abhinnã sacchikatvã pavedeti. So dhammam 
deseti ãdikalyãnam majjhekalyãnam pariyosãnakalyãnam sãttham 
sabyanjanam kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam pakãseti. 
Sãdhu kho pana tathãrũpãnam arahatam dassanam hotĩ ”ti. 


1 bhagavati - Sya. 
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TẠNG LUẬT 


BỘ PARAJIKA 

PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU 

TẬP MỘT 


Kính lẽ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 


***** 


1. CHƯƠNG VERANJA: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Veranjã, ở cội cây Nimba của 
Dạ-xoa NaỊeru, 1 cùng với đại chúng tỳ khưu có số lượng năm trăm vị tỳ khưu. 
Vị Bà-la-môn Veranja đã nghe được rằng: “Chắn chắn là ngài Sa-môn 
Gotama, con trai dòng Sakya, từ dòng dõi Sakya đã xuất gia, và hiện ngự 
tại Verahjã, ở cội cây Nimba của Dạ-xoa NaỊeru, cùng với đại chúng tỳ 
khưu có số lượng năm trăm vị tỳ khưu. Tiêng tăm tốt đẹp ve Ngài Gotama 
ấy đã được lân rộng ra như vây: ‘Đức Thế Tôn ấy là bạc A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giấc, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Tối Thượng Điêu 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.’ Với thắng trí của mình, 
vị ăy chứng ngộ và công bố ve thê'gian này tính luôn cõi chư Thiên, cõi Ma 
Vương, cõi Phạm Thiên, cho đêh. dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên 
và loài người. Vị ấy thuyết giảng Giáo Pháp toàn hảo ở đoạn đâu, toàn hảo 
ở đoạn giữa, và toàn hảo ở đoạn kết, thành tựu ve ý nghĩa, thành tựu ve 
văn tự. Vị ăy giảng giải ve Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn và đây 
đủ. Tốt thay cho việc diện kiên các vỊA-la-hán như thê'ấy!” 


1 Theo ngài Buddhaghosa, Verafíjã là tên của một thành phố, Pucimanda là cây Nimba [Từ 
điển Pălỉ-Englỉsh của Pali Text Society cho biết đó là một loại cây có lá đắng và gỗ cứng), 
NaỊeru là tên của một Dạ-xoa, và đức Thế Tôn đã đi đến và ngự ở khu vực lân cận của cây ấy 
(Vin.A. i, 108-109). 
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ParạịikapaỊi 


Veranjakanậo 


2. Atha kho veranjo brãhmano yena bhagavã tenupasahkami, 
upasahkamitvã bhagavatã saddhim sammodi. Sammodanĩyam katham 
sãrãnĩyam vĩtisãretvã ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinno kho veranjo 
brãhmano bhagavantam etadavoca: “Sutam metam bho gotama, na samano 
gotamo brãhmane jiọọe vuddhe 1 mahallake addhagate vayo anuppatte 
abhivãdeti vã, paccuttheti vã, ãsanena vã nimantetĩ ”ti. Tayidam bho gotama 
tatheva. Na hi bhavam gotamo brãhmane jinne vuddhe mahallake addhagate 
vayo anuppatte abhivãdeti vã, paccuttheti vã, ãsanena vã nimanteti. Tayidam 
bho gotama na sampannamevã ”ti. 


3. “Nãham tam brãhmana, passãmi sadevake loke samãrake sabrahmake 
sassamanabrãhmaniyã pajãya sadevamanussãya yamaham abhivãdeyyam 
vã, paccuttheyyam vã, ãsanena vã nimanteyyam. Yam hi brãhmana tathăgato 
abhivãdeyya vã, paccuttheyya vã, ãsanena vã nimanteyya, muddhãpi tassa 
vipateyyã ”ti. 


4. “Arasarũpo bhavam gotamo ”ti. “Atthi khvesa brãhmana pariyãyo yena 
mam pariyãyena sammã vadamãno vadeyya ‘arasarũpo samano gotamo ’ti. 
Ye te brãhmana, rũparasã saddarasã gandharasã rasarasã potthabbarasã, te 
tathãgatassa pahĩnã ucchinnamũlã tãlãvatthukatã anabhãvakatã 2 ãyatim 
anuppãdadhammã. Ayam kho brãhmana, pariyãyo yena mam pariyãyena 
sammã vadamãno vadeyya ‘arasarũpo samano gotamo ’ti. No ca kho yam 
tvam sandhãya vadesi.” 


5. “Nibbhogo bhavam gotamo ”ti. “Atthi khvesa brãhmana, pariyãyo yena 
mam pariyãyena sammã vadamãno vadeyya ‘nibbhogo samano gotamo ’ti. 
Ye te brãhmana, rũpabhogã saddabhogã gandhabhogã rasabhogã 
photthabbabhogã, te tathãgatassa pahĩnã ucchinnamũlã tãlãvatthukatã 
anabhãvakatã ãyatim anuppãdadhammã. Ayam kho brãhmana, pariyãyo 
yena mam pariyãyena sammã vadamãno vadeyya ‘nibbhogo samano gotamo 
’ti. No ca kho yam tvam sandhãya vadesi.” 


1 vuddhe - Ma, Sya. 


2 anabhavamkata - Ma; anabhavam gata - Sya. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Chương Veraíya 


2. Sau đó, Bà-la-môn Veranja đã đi đến gặp đức Thế Tôn. Sau khi đến, vị 
ấy đã tỏ vẻ thân thiện với đức Thế Tôn, sau khi trao đổi lời xã giao thân thiện 
đã ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Veranja đã 
nói với đức Thế Tôn điều này: - “Thưa Ngài Gotama, tôi đã được nghe điều 
này: ‘Sa-môn Gotama không cung kính, hoặc không đứng dậy, hoặc không 
mời chỗ ngồi đêh các vị Bà-la-môn già cả, uy tín, lớn tuổi, sông thọ, đã đạt 
đêh giai đoạn cuôĩ của cuộc đời’ Thưa Ngài Gotama, điều ấy thật đúng như 
thế! Bởi vì Ngài Gotama không cung kính, hoặc không đứng dậy, hoặc không 
mời chỗ ngồi đến các vị Bà-la-môn già cả, uy tín, lớn tuổi, sống thọ, đã đạt 
đến giai đoạn cuối của cuộc đời. Thưa Ngài Gotama, điều ấy thật không thích 
đáng!” 


3. - “Này Bà-la-môn, trong thế gian tính luôn cõi chư Thiên, cõi Ma 
Vương, cõi Phạm Thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và 
loài người, Ta không thấy một ai mà Ta có thể cung kính, hoặc có thể đứng 
dậy, hoặc có thể mời chỗ ngồi. Này Bà-la-môn, bởi vì nếu Như Lai cung kính, 
hoặc đứng dậy, hoặc mời chỗ ngồi người nào thì đầu của người ấy sẽ bị vỡ 
tan.” 


4. - “Ngài Gotama không biết về phẩm chất!” - “Này Bà-la-môn, thật sự có 
pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng dân về Ta thì có 
thể nói ràng: ‘Sa-môn Gotama không biết v'ê phẩm chất.’ Này Bà-la-môn, 
các phẩm chất về sâc, các phẩm chất về thinh, các phẩm chất về hương, các 
phẩm chất về vị, các phẩm chất về xúc, đối với Như Lai các việc ấy đã được 
dứt bỏ, các rễ đã được cât lìa, như cây thốt nốt đã bị bứng gốc, đã bị làm cho 
không còn sự sống, không còn các điều kiện sanh khởi trong tương lai. Này 
Bà-la-môn, thật sự đây là pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một 
cách đúng đẳn về Ta thì có thể nói rằng: ‘Sa-môn Gotama không biết ve 
phẩm chăt;’ và chắc chân rằng ông không hên tưởng đến ý nghĩa ấy khi nói 
ra.”*' 


5. - “Ngài Gotama không biết thưởng thức!” - “Này Bà-la-môn, thật sự có 
pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng đẳn về Ta thì có 
thể nói rằng: ‘Sa-môn Gotama không biết thưởng thức.’ Này Bà-la-môn, các 
sự thưởng thức về sâc, các sự thưởng thức về thinh, các sự thưởng thức về 
hương, các sự thưởng thức về vị, các sự thưởng thức về xúc, đối với Như Lai 
các việc ấy đã được dứt bỏ, các rẽ đã được cât lìa, như cây thốt nốt đã bị bứng 
gốc, đã bị làm cho không còn sự sống, không còn các điều kiện sanh khởi 
trong tương lai. Này Bà-la-môn, thật sự đây là pháp môn mà với pháp môn 
ấy, trong khi nói một cách đúng dân về Ta thì có thể nói rằng: ‘Sa-môn 
Gotama không biết thưởng thức;’ và châc chân rằng ông không hên tưởng 
đến ý nghĩa ấy khi nói ra.” 


1 [ * ] Xin xem lời giải thích ở Phần Phụ Chú trang 643. 
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6 . “Akiriyavãdo bhavam gotamo ”ti. “Atthi khvesa brãhmana, pariyãyo 
yena mam pariyãyena sammã vadamãno vadeyya ‘akiriyavãdo samano 
gotamo ’ti. Aham hi brãhmana akiriyam vadãmi kãyaduccaritassa 
vacĩduccaritassa manoduccaritassa. Anekavihitãnam pãpakãnam 
akusalãnam dhammãnam akiriyam vadãmi. Ayam kho brãhmana, pariyãyo 
yena mam pariyãyena sammã vadamãno vadeyya ‘akiriyavãdo samano 
gotamo ’ti. No ca kho yam tvam sandhãya vadesi.” 


7. “Ucchedavãdo bhavam gotamo ”ti. “Atthi khvesa brãhmana, pariyãyo 
yena mam pariyãyena sammã vadamãno vadeyya ‘ucchedavãdo samano 
gotamo ’ti. Aham hi brãhmana, ucchedam vadãmi rãgassa dosassa mohassa. 
Anekavihitãnam pãpakãnam akusalãnam dhammãnam ucchedam vadãmi. 
Ayam kho brãhmana, pariyãyo yena mam pariyãyena sammã vadamãno 
vadeyya ‘ucchedavãdo samano gotamo ’ti. No ca kho yam tvam sandhãya 
vadesi.” 


8. “Jegucchĩ bhavam gotamo ”ti. “Atthi khvesa brãhmana, pariyãyo yena 
mam pariyãyena sammãvadamãno vadeyya ‘jegucchĩ samano gotamo ’ti. 
Aham hi brãhmana, jigucchãmi kãyaduccaritena vacĩduccaritena 
manoduccaritena. Anekavihitãnam pãpakãnam akusalãnam dhammãnam 
samãpattiyã jigucchãmi. Ayam kho brãhmana, pariyãyo yena mam 
pariyãyena sammã vadamãno vadeyya ‘jegucchĩ samano gotamo ’ti. No ca 
kho yam tvam sandhãya vadesi.” 


9. “Venayiko bhavam gotamo ”ti. “Atthi khvesa brãhmana, pariyãyo yena 
mam pariyãyena sammã vadamãno vadeyya ‘venayiko samano gotamo ’ti. 
Aham hi brãhmana, vinayãya dhammam desemi rãgassa dosassa mohassa. 
Anekavihitãnam pãpakãnam akusalãnam dhammãnam vinayãya dhammam 
desemi. Ayam kho brãhmana, pariyãyo yena mam pariyãyena sammã 
vadamãno vadeyya ‘venayiko samano gotamo ’ti. No ca kho yam tvam 
sandhãya vadesi.” 


6 



Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Chương Veraíya 


6. - “Ngài Gotama thuyết về không hành động!” - “Này Bà-la-môn, thật sự 
có pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng đẳn về Ta thì 
có thể nói ràng: ‘Sa-môn Gotama thuyết ve không hành động.’ Này Bà-la- 
môn, bởi vì Ta thuyết về không hành động đối với việc làm ác do thân, đối 
với lời nói ác do miệng, đối với suy nghĩ ác do ý; Ta thuyết về không hành 
động của các pháp ác và bất thiện có nhiều dạng. Này Bà-la-môn, thật sự đây 
là pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng đẳn về Ta thì 
có thể nói rằng: ‘Sa-môn Gotama thuyết ve không hành động;’ và châc chân 
rằng ông không liên tưởng đến ý nghĩa ấy khi nói ra.” 


7. - “Ngài Gotama thuyết về đoạn diệt!” 1 - “Này Bà-la-môn, thật sự có 
pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng đẳn về Ta thì có 
thể nói ràng: ‘Sa-môn Gotama thuyết về đoạn diệt.’ Này Bà-la-môn, bởi vì 
Ta thuyết về sự đoạn diệt của luyến ái, của sân hận, của si mê; Ta thuyết về 
sự đoạn diệt của các pháp ác và bất thiện có nhiều dạng. Này Bà-la-môn, thật 
sự đây là pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng đẳn về 
Ta thì có thể nói rằng: ‘Sa-môn Gotama thuyết về đoạn diệt;’ và châc chân 
rằng ông không liên tưởng đến ý nghĩa ấy khi nói ra.” 


8. - “Ngài Gotama có sự ghê tởm!” - “Này Bà-la-môn, thật sự có pháp môn 
mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng đẳn về Ta thì có thể nói 
rằng: ‘Sa-môn Gotama có sự ghê tởm.’ Này Bà-la-môn, bởi vì Ta ghê tởm 
với việc làm ác do thân, với lời nói ác do miệng, với suy nghĩ ác do ý; Ta ghê 
tởm đối với sự thành tựu của các pháp ác và bất thiện có nhiều dạng. Này Bà- 
la-môn, thật sự đây là pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách 
đúng đẳn về Ta thì có thể nói rằng: ‘Sa-môn Gotama có sự ghê tởm;’ và châc 
chằn ràng ông không liên tưởng đến ý nghĩa ấy khi nói ra.” 


9. - “Ngài Gotama là người cách ly!” - “Này Bà-la-môn, thật sự có pháp 
môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng đẳn về Ta thì có thể 
nói rằng: ‘Sa-môn Gotama là người cách ly.’ Này Bà-la-môn, bởi vì Ta 
thuyết về pháp đưa đến sự cách ly đối với luyến ái, đối với sân, đối với si; Ta 
thuyết về pháp đưa đến sự cách ly đối với các pháp ác và bất thiện có nhiều 
dạng. Này Bà-la-môn, thật sự đây là pháp môn mà với pháp môn ấy, trong 
khi nói một cách đúng dấn về Ta thì có thể nói rằng: ‘Sa-môn Gotama là 
người cách ly;’ và châc chấn rằng ông không liên tưởng đến ý nghĩa ấy khi 
nói ra.” 


1 Vị bà-la-môn chi trích rằng đức Phật thuyết về đoạn kiến ( ucchedavada ) chủ trương sau 
đời này không có đời khác (VinA. i, 134). 
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ParạịikapaỊi 


Veranjakanậo 


10. “Tapassĩ bhavam gotamo ”ti. “Atthi khvesa brãhmana pariyãyo yena 
mam pariyãyena sammã vadamãno vadeyya ‘tapassĩ samano gotamo ’ti. 
Tapanĩyãham brãhmana, pãpake akusale dhamme vadãmi kãyaduccaritam 
vacĩduccaritarụ manoduccaritam. Yassa kho brãhmana, tapanĩyã pãpakã 
akusalã dhammã pahĩnã ucchinnamũlã tălãvatthukată anabhãvakatã ãyatim 
anuppãdadhammã, tamaham tapassĩ ’ti vadãmi. Tathãgatassa kho 
brãhmana, tapanĩyã pãpakã akusalã dhammã pahĩnã ucchinnamũlã 
tãlãvatthukată anabhãvakatã ãyatim anuppãdadhammã. Ayam kho 
brãhmana, pariyãyo yena mam pariyãyena sammã vadamãno vadeyya 
‘tapassĩ samano gotamo ’ti. No ca kho yam tvam sandhãya vadesi.” 


11. “Apagabbho bhavam gotamo ”ti. “Atthi khvesa brãhmana, pariyãyo 
yena mam pariyãyena sammã vadamãno vadeyya ‘apagabbho samano 
gotamo ’ti. Yassa kho brãhmana, ãyatim gabbhaseyyã 
punabbhavãbhinibbatti pahĩnã ucchinnamũlã tălãvatthukatã anabhãvakatã 
ãyatim anuppãdadhammã, tamaham apagabbho ’ti vadãmi. Tathăgatassa 
kho brãhmana, ãyatim gabbhaseyyã punabbhavãbhinibbatti pahĩnã 
ucchinnamũlã tălăvatthukatã anabhãvakatã ãyatim anuppãdadhammã. 
Ayam kho brãhmana, pariyãyo yena mam pariyãyena sammã vadamãno 
vadeyya ‘apagabbho samano gotamo ’ti. No ca kho yam tvam sandhãya 
vadesi.” 


12. “Seyyathãpi brãhmana kukkutiyã andãni attha vã dasa vã dvãdasa vã, 
tãnassu kukkutiyã sammã adhisayitãni sammã pariseditãni sammã 
paribhãvitãni, yo nu kho tesam kukkutacchãpakãnam pathamataram 
pãdanakhasikhãya vã mukhatundakena vã andakosam padãletvă sotthinã 
abhinibbhijjeyya, kinti svãssa vacanĩyo jettho vã kanittho vã ”ti. “Jettho ’tissa 
bho gotama vacanĩyo, so hi nesam jettho hotĩ ”ti. “Evameva kho aham 
brãhmana, avijjãgatãya pajãya andabhũtãya pariyonaddhãya avijjandakosam 
padãletvã ekoVa loke anuttaram sammãsambodhim abhisambuddho. 
Svãham brãhmana, jettho settho lokassa.” 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Chương Veraíya 


10. - “Ngài Gotama là người thiêu đốt!” - “Này Bà-la-môn, thật sự có pháp 
môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng đắn về Ta thì có thể 
nói rằng: ‘Sa-môn Gotama là người thiêu đôi.’ Này Bà-la-môn, Ta thuyết 
rằng các pháp ác và bất thiện tức là việc làm ác do thân, lời nói ác do miệng, 
và suy nghĩ ác do ý cần được thiêu đốt. Này Bà-la-môn, người nào có các 
pháp ác và bất thiện cần được thiêu đốt đã được diệt tận, các rễ đã được cât 
lìa, như cây thốt nốt đã bị bứng gốc, đã bị làm cho không còn sự sống, không 
còn các điều kiện sanh khởi trong tương lai; Ta gọi người ấy là: ‘Người thiêu 
đốt.’ Này Bà-la-môn, các pháp ác và bất thiện cần được thiêu đốt của Như Lai 
đã được dứt bỏ, các rễ đã được cât lìa, như cây thốt nốt đã bị bứng gốc, đã bị 
làm cho không còn sự sống, không còn các điều kiện sanh khởi trong tương 
lai. Này Bà-la-môn, thật sự đây là pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi 
nói một cách đúng đẳn về Ta thì có thể nói rằng: ‘Sa-môn Gotama là người 
thiêu đôí;’ và châc chân rằng ông không liên tưởng đến ý nghĩa ấy khi nói ra.” 


11. - “Ngài Gotama là người thoát khỏi bào thai!” - “Này Bà-la-môn, thật 
sự có pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng đẳn về Ta 
thì có thể nói rằng: ‘Sa-môn Gotama là người thoát khỏi bào thai.’ Này Bà- 
la-môn, sự sanh vào bào thai trong ngày vị lai của người nào, tức là sự tái 
sanh và hiện hữu lần nữa đã được dứt bỏ, các rẽ đã được cắt lìa, như cây thốt 
nốt đã bị bứng gốc, đã bị làm cho không còn sự sống, không còn các điều kiện 
sanh khởi trong tương lai; Ta gọi người ấy là: ‘Người thoát khỏi bào thai.’ 
Này Bà-la-môn, sự sanh vào bào thai trong ngày vị lai của Như Lai, tức là sự 
tái sanh và hiện hữu lần nữa đã được dứt bỏ, các rẽ đã được cât lìa, như cây 
thốt nốt đã bị bứng gốc, đã bị làm cho không còn sự sống, không còn các điều 
kiện sanh khởi trong tương lai. Này Bà-la-môn, thật sự đây là pháp môn mà 
với pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng dấn về Ta thì có thể nói rằng: 
‘Sa-môn Gotama là người thoát khỏi bào thai;’ và châc chân rằng ông không 
liên tưởng đến ý nghĩa ấy khi nói ra. 


12. Này Bà-la-môn, cũng giống như con gà mái có được tám, hoặc mười, 
hoặc mười hai quả trứng. Nếu con gà mái nằm lên trên chúng đúng cách, ủ 
nóng đều đúng cách, ấp đúng cách, và trong số các con gà con mới nở ấy, con 
nào dùng vuốt của móng chân hoặc mỏ phá vỡ vỏ trứng và nở ra an toàn 
trước tiên, thì điều nên nói về con gà con ấy là thế nào, lớn nhất hay nhỏ 
nhất?” - “Thưa Ngài Gotama, nên gọi nó là ‘con lớn nhất’ bởi vì nó lớn nhất 
trong bầy.” - “Này Bà-la-môn, cũng tương tợ như thế trong số chúng sanh 
sống trong vô minh (ví như) đang ở trong quả trứng và bị trùm kín lại, Ta là 
người duy nhất đã phá vỡ vỏ trứng vô minh và chứng đắc quả vị Chánh Đẳng 
Giác vô thượng ở trên đời. Này Ba-la-môn, chính Ta đây là người đứng đầu 
và cao cả nhất của thế gian. 
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ParạịikapaỊi 


Veranjakanậo 


13. Ãraddham kho pana me brãhmana, viriyam 1 ahosi asallĩnam, 
upatthitã sati asammutthã, 2 passaddho kãyo asãraddho, samãhitam cittam 
ekaggam. So kho aham brãhmana, vivicceva kãmehi vivicca akusalehi 
dhammehi savitakkam savicãram vivekajam pĩtisukham pathamam jhãnam 
upasampajja vihãsim. Vitakkavicãrãnam vũpasamã ajjhattam 
sampasãdanam cetaso ekodibhãvam avitakkam avicãram samãdhijam 
pĩtisukham dutiyam jhãnam upasampajja vihãsim. Pĩtiyã ca virãgã 
upekkhako ca vihãsim. Sato ca sampajãno sukham ca kãyena 
patisamvedesim. Yam tam ariyã ãcikkhanti ‘upekkhako satimã sukhavihãri 
’ti, tam tatiyam jhãnam upasampajja vihãsim. Sukhassa ca pahãnã 
dukkhassa ca pahãnã pubbeva somanassadomanassãnam atthangamã 
adukkhamasukham upekkhãsatipãrisuddhim catuttham jhănam 
upasampajja vihãsim. 


14. So evam samãhite citte parisuddhe pariyodăte anaủgane 
vigatũpakkilese mudubhũte kammaniye thite ãnejjappatte 3 
pubbenivãsãnussatinãnãya cittam abhininnãmesim. So anekavihitam 
pubbenivãsam anussarãmi, seyyathĩdam: ekampi jãtim dve ’pi jãtiyo tisso ’pi 
jãtiyo catasso ’pi jãtiyo panca ’pi jãtiyo dasa ’pi jãtiyo vĩsampi jãtiyo timsampi 
jãtiyo cattãỊĩsampi jãtiyo pannãsampi jãtiyo jãtisatampi jãtisahassampi 
jãtisatasahassampi, aneke ’pi samvattakappe aneke ’pi vivattakappe aneke ’pi 
samvattavivattakappe, ‘amutrãsim evamnãmo evamgotto evamvanno 
evamãhãro evamsukhadukkhapatisamvedĩ evamãyupariyanto. So tato cuto 
amutra udapãdim. Tatrãpãsim evannãmo evamgotto evamvanno evamãhãro 
evamsukhadukkhapatisamvedĩ evamãyupariyanto. So tato cuto idhũpapanno 
’ti. Iti sãkãram sauddesam anekavihitam pubbenivãsam anussarãmi. Ayam 
kho me brãhmana, rattiyã pathame yãme pathamã vijjã adhigatã, avijjã 
vihatã, vijjã uppannã, tamo vihato, aloko uppanno, yathă tam appamattassa 
ãtăpino pahitattassa viharato. Ayam kho me brãhmana, pathamãbhinibbhidã 
ahosi kukkutacchãpakasseva andakosamhã. 


15. So evam samãhite citte parisuddhe pariyodãte anangane 
vigatũpakkilese mudubhũte kammaniye thite ãnejjappatte 3 sattãnam 
cutũpapãtanãnãya cittam abhininnãmesim. So dibbena cakkhunã 
visuddhena 5 atikkantamãnusakena satte passãmi cavamãne uppajjamãne 
hĩne panĩte suvanne dubbanne sugate duggate yathãkammũpage satte 
pajãnãmi: 


1 viriyam - Ma. 3 anenjappatte - Ma, Sya; 

2 appamutthã - Syã. ãnanjappatte - PTS. 4 parisuddhena - katthaci. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Chương Veraíya 


13. Này Bà-la-môn, hơn nữa Ta đã có sự tinh tấn bền vững không bị trì 
trệ, có niệm được thiết lập không bị xao lãng, có thân được khinh an không 
còn rạo rực, có tâm được định tĩnh tập trung. Này Bà-la-môn, quả vậy sau 
khi đã tách ly khỏi các dục và tách ly khỏi các pháp bất thiện, Ta đây đã 
chứng đạt và trú thiền thứ nhất với hỷ và lạc sanh lên do tách ly (khỏi các 
triền cái), có tầm, có tứ. Do sự yên lặng của tầm và tứ, Ta đã chứng đạt và trú 
thiền thứ hai với nội phần an tĩnh, tâm được chuyên nhất, có hỷ và lạc sanh 
lên do định, không tầm, không tứ. Và do sự không còn tham muốn ở hỷ, với 
xả Ta đã trú. Có niệm và tỉnh giác, Ta đã chứng nghiệm trạng thái lạc bằng 
thân, đó là điều mà các bậc Thánh nói rằng: ‘Vị ấy có xả, có niệm, có sự trú 
vào lạc Ta đã chứng đạt và trú thiền thứ ba. Do sự từ bỏ lạc, do sự từ bỏ khổ 
(của thân), do sự biến mất của hỷ và ưu ở tâm (đã có) trước đây, Ta đã chứng 
đạt và trú thiền thứ tư với sự thanh tịnh của xả và niệm, không khổ không 
lạc. 


14. Trong khi tâm được định tĩnh, thuần tịnh, trong sạch, không ô nhiêm, 
lìa khỏi phiền não, nhu thuận, có thể sử dụng, ổn định, đạt đến trạng thái 
vững chắc như thế, Ta đây đã hướng dẫn tâm đến trí tuệ ghi nhớ về các kiếp 
sống trước. Ta nhớ lại nhiều kiếp sống trước như là một lần sanh, hai lần 
sanh, ba lần sanh, bốn lần sanh, năm lần sanh, mười lần sanh, hai mươi lần 
sanh, ba mươi lần sanh, bốn mươi lần sanh, năm mươi lần sanh, một trăm 
lần sanh, một ngàn lần sanh, một trăm ngàn lần sanh, nhiều hoại kiếp, nhiều 
thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp: ‘Ở nơi ấy, Ta đã có tên như vay, dòng 
họ như vay, giai căp như vay, thức ăn như vay, kinh nghiệm lạc và khổ 
như vay, có giới hạn tuổi thọ như vay. Từ chỗ ấy, Ta đây đã chết đi roi đã 
sanh lên tại chỗ kia. Ở nơi kia, Ta đã có tên như vay, dòng họ như vay, giai 
căp như vay, thức ăn như vay, kinh nghiệm lạc và khổ như vay, có giới hạn 
tuổi thọ như vay. Từ nơi kia, Ta đây đã chết đi roi đã sanh lên tại nơi này.’ 
Như thế, Ta nhớ lại nhiều kiếp sống trước với các nét đại cương và cá biệt. 
Này Bà-la-môn, quả vậy vào canh đầu của đêm Ta đã chứng đạt Minh thứ 
nhất này, vô minh được diệt tận, minh được sanh khởi, bóng tối được diệt 
tận, ánh sáng được sanh khởi. Như thế ấy là điều (Ta đã thành đạt) trong lúc 
Ta sống không xao lãng, nỗ lực, quyết tâm. Này Bà-la-môn, chính điều này 
đã là sự khai mở đầu tiên của Ta, tương tợ như con gà con thoát ra từ vỏ 
trứng vậy. 


15. Trong khi tâm được định tĩnh, thuần tịnh, trong sạch, không ô nhiêm, 
lìa khỏi phiền não, nhu thuận, có thể sử dụng, ổn định, đã đạt đến trạng thái 
vững chắc như thế, Ta đây đã hướng dẫn tâm đến trí về sự sanh tử của chúng 
sanh. Bằng Thiên nhãn thanh tịnh vượt trội loài người, Ta đây nhìn thấy các 
chúng sanh trong khi chết đi rồi sanh lại (trở thành) hạ tiện, cao quý, đẹp đẽ, 
xấu xí, sung sướng, (hay) đau khổ, Ta biết được rằng các chúng sanh đều đi 
theo nghiệp tương ứng (như vầy): 
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ParạịikapaỊi 


Veranjakanậo 


‘Ime vata bhonto sattã kãyaduccaritena samannãgatã vacĩduccaritena 
samannãgatã manoduccaritena samannãgată ariyãnam upavãdakã 
micchãditthikã micchãditthikammasamãdãnã. Te kãyassa bhedã 
parammaranã apãyam duggatim vinipãtam nirayam uppannã. Ime vã pana 
bhonto sattã kãyasucaritena samannãgatã vacĩsucaritena samannãgată 
manosucaritena samannãgatã ariyãnam anupavãdakã sammãditthikã 
sammãditthikammasamãdãnã. Te kãyassa bhedã parammaranã sugatim 
saggam lokãm uppannã ’ti. Iti dibbena cakkhunã visuddhena 1 
atikkantamãnusakena satte passãmi vacamãne uppajjamãne hĩne panĩte 
suvanne dubbanne sugate duggate yathãkammũpage satte pajãnãmi. Ayam 
kho me brãhmana, rattiyã majjhime yãme dutiyã vijjã adhigatã, avijjã vihatã, 
vijjã uppannã, tamo vihato, ãloko uppanno, yathã tam appamattassa ătăpino 
pahitattassa viharato. Ayam kho me brãhmana, dutiyãbhinibbhidã ahosi 
kukkutacchãpakasseva andakosamhã. 


16. So evam samãhite citte parisuddhe pariyodãte anangane 
vigatũpakkilese mudubhũte kammaniye thite ãnejjappatte ãsavãnam 
khayanãnãya cittam abhininnãmesim. So idam dukkhan ’ti yathãbhũtam 
abbhannãsim, ayam dukkhasamudayo ’ti yathãbhũtam abbhannãsim, ayam 
dukkhanirodho ’ti yathãbhũtam abbhannãsim, ayam dukkhanirodhagãminĩ 
patipadã ’ti yathãbhũtam abbhannãsim. Ime ãsavã ’ti yathãbhũtam 
abbhannãsim, ayam ãsavasamudayo ’ti yathãbhũtam abbhannãsim, ayam 
ãsavanirodho ’ti yathãbhũtam abbhannãsim ayam ãsavanirodhagãminĩ 
patipadã ’ti yathãbhũtam abbhannãsim. Tassa me evam jãnato evam passato 
kãmãsavã ’pi cittarn vimuccittha. Bhavãsavã ’pi cittam vimuccittha. 
Avijjãsavã ’pi cittarn vimuccittha. Vimuttasmim vimuttam iti nãnam ahosi. 
‘Khĩnã jãti, vusitam brahmacariyam, katam karanĩyam, nãparam itthattãyã 
’ti abbhannãsim. Ayam kho me brãhmana rattiyã pacchime yãme tatiyã vijjã 
adhigatã, avijjã vihatã, vijjã uppannã, tamo vihato, ãloko uppanno, yathă tam 
appamattassa ãtăpino pahitattassa viharato. Ayam kho me brãhmana 
tatiyãbhinibbhidã ahosi kukkutacchãpakasseva andakosamhã ”ti. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Chương Veraíya 


‘Quả đúng như vậy, những chúng sanh đang hiện hữu này có hành 
động xấu xa bằng thân, có hành động xâu xa bằng lời nói, có suy nghĩ xấu 
xa bằng ý, vu khôhg các bậc Thánh, theo tà kiên, tán thành các hành động 
do tà kiến. Những kẻ ấy, khi tan rã thân xác và chết đi, bị sanh vào bất 
hạnh, cõi khổ, đọa xứ, địa ngục. Trái lại, những chúng sanh đang hiện hữu 
này có hành động tốt đẹp bằng thân, có hành động tốt đẹp bằng lời nói, có 
suy nghĩ tốt đẹp bằng ý, không vu khôhg các bậc Thánh, theo chánh kỉêh, 
tán thành các hành động do chánh kiến. Những người ấy, khi tan rã thân 
xác và chết đi, được sanh vào chôh an vui, cõi trời, loài người.’ Như thế, 
bảng Thiên nhãn thanh tịnh vượt trội loài người, Ta nhìn thấy các chúng 
sanh trong khi chết đi rồi sanh lại (trở thành) hạ tiện, cao quý, đẹp đẽ, xấu xí, 
sung sướng, (hay) đau khổ, Ta biết được ràng các chúng sanh đều đi theo 
nghiệp tương ứng. Này Bà-la-môn, quả vậy vào canh giữa của đêm Ta đã 
chứng đạt Minh thứ hai này, vô minh được diệt tận, minh được sanh khởi, 
bóng tối được diệt tận, ánh sáng được sanh khởi. Như thế ấy là điều (Ta đã 
thành đạt) trong lúc Ta sống không xao lãng, nỗ lực, quyết tâm. Này Bà-la- 
môn, chính điều này đã là sự khai mở thứ hai của Ta, tương tợ như con gà 
con thoát ra từ vỏ trứng vậy. 


16. Trong khi tâm được định tĩnh, thuần tịnh, trong sạch, không ô nhiêm, 
lìa khỏi phiền não, nhu thuận, có thể sử dụng, ổn định, đã đạt đến trạng thái 
vững chắc như thế, Ta đây đã hướng dẫn tâm đến trí tuệ đoạn tận các lậu 
hoặc. Ta đây đã biết rõ: ‘Đây là Khổ’ đúng theo bản thể thật. Ta đây đã biết 
rõ: ‘Đây là nguyên nhân của Khô i’ đúng theo bản thể thật. Ta đây đa biết rõ: 
‘Đây là sự Diệt Khổ’ đúng theo bản thể thật. Ta đây đã biết rõ: ‘Đây là sự 
thực hành dừa đêh sự Diệt Khô ” đúng theo bản thể thật. Ta đây đã biết rổ: 
‘Đây là các lậu hoặc’ đúng theo bản thể thật. Ta đây đã biết rõ: ‘Đây là 
nguyên nhân của các lậu hoặc’ đúng theo bản thể thật. Ta đây đã biết rõ: 
‘Đây là sự diệt tận cấc lậu hoặc’ đúng theo bản thể thật. Ta đây đã biết rõ: 
‘Đây là sự thực hành đưa đêh sự diệt tận các lậu hoặc’ đúng theo bản thể 
thật. Trong khi Ta đây biết được như thế, thấy được như thế, thì tâm cũng đã 
được giải thoát khỏi dục lậu, tâm cũng đã được giải thoát khỏi hữu lậu, tâm 
cũng đã được giải thoát khỏi vô minh lậu. Khi đã được giải thoát, trí của Ta 
đây đã khởi lên rằng: ‘Đã được giải thoát.’ Và Ta đã biết rõ rằng: ‘Sự tái 
sanh đã cạn kiệt, Phạm hạnh đã sõng, việc can làm đã làm, không còn gì 
khác cho việc (giải thoát) này nữa.’ Này Bà-la-môn, quả vậy vào canh cuối 
của đêm Ta đã chứng đạt Minh thứ ba này, vô minh được diệt tận, minh được 
sanh khởi, bóng tối được diệt tận, ánh sáng được sanh khởi. Như thế ấy là 
điều (Ta đã thành đạt) trong lúc Ta sống không xao lãng, nỗ lực, quyết tâm. 
Này Bà-la-môn, chính điều này đã là sự khai mở thứ ba của Ta, tương tợ như 
con gà con thoát ra từ vỏ trứng vậy.” 
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ParạịikapaỊi 


Veranjakanậo 


17. Evam vutte veranjo brãhmano bhagavantam etadavoca: “Jettho 
bhavarn gotamo. Settho bhavarn gotamo. Abhikkantam bho gotama, 
abhikkantam bho gotama, seyyathãpi bho gotama nikkựjjitam vã ukkựjjeyya, 
paticchannam vã vivareyya, mũỊhassa vã maggam ãcikkheyya, andhakãre vã 
telapajjotam dhãreyya cakkhumanto rũpãni dakkhintĩ ’ti, evamevam bhotã 
gotamena anekapariyãyena dhammo pakãsito. Esãham bhavantam gotamam 
saranam gacchãmi dhammanca bhikkhusanghanca. Upãsakam marn bhavarn 
gotamo dhãretu ajjatagge pãnupetam saranam gatarn. Adhivãsetu ca me 
bhavam gotamo veranjãyam vassãvãsam saddhim bhikkhusanghenã ”ti. 


18. Adhivãsesi bhagavã tunhĩbhãvena. Atha kho veranjo brãhmano 
bhagavato adhivãsanam viditvã utthãyãsanã bhagavantam abhivãdetvã 
padakkhinam katvã pakkãmi. 


19. Tena kho pana samayena veranjã dubbhikkhã hoti dvĩhĩtikã setatthikã 
salãkãvuttã, na sukarã unchena paggahena yãpetum. Tena kho pana 
samayena uttarãpathakã assavãnijã pancamattehi assasatehi veranjam 
vassãvãsam upagatã honti. Tehi assamandalikãsu bhikkhũnam 
patthapatthapulakam pannattarn hoti. Bhikkhũ pubbanhasamayam 
nivãsetvã pattacĩvaramãdãya veranjam' pindãya pavisitvã piọdam 
alabhamãnã assamandalikãsu pindãya caritvã patthapatthapulakam ãrãmam 
haritvã 1 2 udukkhale kottetvã kottetvã paribhunjanti. Ayasmã panãnando 
patthapulakam silãyam pimsitvă 3 bhagavato upanãmeti. Tam bhagavã 
paribhunjati. 


20. Assosi kho bhagavã udukkhalasaddam. Jãnantãpi tathãgatã 
pucchanti, jãnantãpi na pucchanti. Kãlam viditvă pucchanti, kãlam viditvă 
na pucchanti. Atthasamhitam tathãgatã pucchanti, no anatthasamhitam. 
Anatthasamhite setughãto tathãgatãnam. Dvĩhãkãrehi buddhã bhagavanto 
bhikkhũ paripucchanti: ‘Dhammam vã desessãma, sãvakãnam vã 
sikkhãpadam pannãpessãmã ’ti. 4 


Atha kho bhagavã ãyasmantam ãnandam ãmantesi: “Kim nu kho so 
ãnanda udukkhalasaddo ”ti. Atha kho ãyasmã ãnando bhagavato 
etamattham ãrocesi. “Sãdhu sãdhu ãnanda, tumhehi ãnanda, sappurisehi 
vijitam. Pacchimã janatã sãlimamsodanam atimannissatĩ ”ti. 


1 veranjayam - Sya. 3 pisitva - Ma, PTS. 

2 ãharitvã - Ma. 4 pannapessãmã ti - Ma. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Chương Veraíya 


17. Khi được nói như thế, Bà-la-môn Veranja đã nói với đức Thế Tôn điều 
này: - “Ngài Gotama là vị đứng đầu, Ngài Gotama là người cao cả nhất. Bạch 
Ngài Gotama, thật là tuyệt vời! Bạch Ngài Gotama, thật là tuyệt vời! Bạch 
Ngài Gotama, cũng giống như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra 
vật đã bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc lối, hoặc đem lại cây đèn dầu nơi bóng 
tối (nghĩ ràng): ‘Những người có mẳt sẽ nhìn thấy được các hình dáng;’ 
tương tợ như thế, Pháp đã được Ngài Gotama giảng rõ bằng nhiều phương 
tiện. Tôi đây đi đến nương nhờ Ngài Gotama, Giáo Pháp, và Hội Chúng tỳ 
khưu. Xin Ngài Gotama chấp nhận tôi là nam cư sĩ đã đi đến nương nhờ kể 
từ hôm nay cho đến trọn đời. Xin Ngài Gotama hãy nhận lời tôi về việc cư trú 
mùa mưa ở Veranjã cùng với hội chúng tỳ khưu.” 


18. Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Khi ấy, hiểu được sự 
nhận lời của đức Thế Tôn, Bà-la-môn Veranja đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh 
lẽ đức ThếTôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. 


19. Vào lúc bấy giờ, xứ Veranjã có sự khan hiếm về vật thực, khó kiếm ăn, 
có dịch bệnh, 1 thẻ vật thực được phân phối, không dê sinh sống bằng sự ra 
sức khất thực. Vào lúc bấy giờ, có những người buôn ngựa từ xứ Uttarãpatha 
đã đến cư trú mùa mưa ở Veranjã cùng với năm trăm con ngựa. Ở các bãi 
nhốt ngựa, họ có chuẩn bị từng phần lúa mạch [ ‘ ] cho các vị tỳ khưu. Vào buổi 
sáng, các vị tỳ khưu mặc y cầm y bát rồi đi vào trong thành Veranjã để khất 
thực. Khi không nhận được đồ ăn khất thực, các vị đi đến khất thực ở các bãi 
nhốt ngựa và mang về tu viện (mỗi vị)_một phần lúa mạch. Các vị giã đi giã 
lại trong cối giã rồi thọ dụng. Đại đức Ananda nghiền phần lúa mạch ở tảng 
đá rồi dâng lên đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn thọ dụng thức ấy. 


20. Quả vậy, đức Thế Tôn đã nghe tiếng cối giã. Các đấng Như Lai dầu 
biết vẫn hỏi, dầu biết các vị vẫn không hỏi, biết đúng thời các vị mới hỏi, biết 
đúng thời các vị vẫn không hỏi. Các đấng Như lai hỏi có hên quan đến lợi ích 
và không (hỏi việc) không có hên quan đến lợi ích. Khi không có liên quan 
đến lợi ích các đấng Như Lai có cách để cât đứt vấn đề. Chư Phật Thế Tôn hỏi 
các vị tỳ khưu bởi hai lý do: “Chúng ta sẽ thuyết Pháp hoặc sẽ quy định điều 
học cho các đệ tử.” 


Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo đại đức Ananda rằng: - “Này Ananda, tiếng 
cối giã ấy là gì vậy?” Khi ấy, đại đức Ananda đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này Ananda, tốt lâm! Tốt lâm! Này Ananda, (điều ấy) đã được khâc 
phục bởi các ngươi là những người hoàn thiện. Vê sau này, con người sẽ chê 
bai cơm gạo sãli và thịt.” 


1 Chú Giải ghi rằng: “Có nhiều xương trâng nằm rải rác vì có quá nhiều người chết đói hoặc 
là tên của một loại bệnh mốc trâng ở cây lúa” (VinA. i, 174-175). 
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ParạịikapaỊi 


Veranjakanậo 


21. Atha kho ãyasmã mahãmoggallãno yena bhagavã tenupasahkami, 
upasahkamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. Ekamantam 
nisinno kho ãyasmã mahãmoggallãno bhagavantam etadavoca: “Etarahi 
bhante veranjã dubbhikkhã dvĩhĩtikã setatthikã salãkãvuttã, na sukarã 
unchena paggahena yãpetum. Imissã bhante mahãpathaviyã hetthimam 
talam sampannam seyyathãpi khuddamadhum anĩlakam evamassãdam. 
Sãdhãham bhante pathavim parivatteyyam, bhikkhũ pappatakojam 
paribhunjissantĩ ”ti. 

“Ye pana te moggallãna, pathavinissită pãnã te katharn karissasĩ ”ti? 

“Ekăham bhante pãnim abhinimminissãmi seyyathãpi mahãpathavĩ. Ye 
pathavinissită pãnã te tattha sankãmessãmi. Ekena hatthena pathavim 
parivattessãmĩ ”ti. 

“Alam moggallãna, mã te rucci pathavim parivattetum. Vipallãsampi 
sattã patilabheyyun ”ti. 

“Sãdhu bhante sabbo bhikkhusangho uttarakurum pindãya gaccheyyã ”ti. 

“Alam moggallãna, mã te rucci sabbassa bhikkhusanghassa uttarakurum 
pindãya gamanan ”ti. 


22. Atha kho ãyasmato sãriputtassa rahogatassa patisallĩnassa evam 
cetaso parivitakko udapãdi: “Katamesãnam kho buddhãnam bhagavantãnam 
brahmacariyam na ciratthitikam ahosi? Katamesãnam buddhãnam 
bhagavantãnam brahmacariyam ciratthitikam ahosĩ ”ti? 


23. Atha kho ãyasmã sãriputto sãyanhasamayam patisallãnã vutthito 
yena bhagavã tenupasankami, upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã 
ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinno kho ãyasmã sãriputto bhagavantam 
etadavoca: “Idha mayham bhante rahogatassa patisallĩnassa evam cetaso 
parivitakko udapãdi: ‘Katamesãnam kho buddhãnam bhagavantãnam 
brahmacariyam na ciratthitikam ahosi? Katamesãnam buddhãnam 
bhagavantãnam brahmacariyam ciratthitikam ahosĩ ’ti? 


24. Katamesãnam nu kho bhante buddhãnam bhagavantãnam 
brahmacariyam na ciratthitikam ahosi? Katamesãnam buddhãnam 
bhagavantãnam brahmacariyam ciratthitikam ahosĩ ”ti? 


“Bhagavato ca sãriputta vipassissa bhagavato ca sikhissa bhagavato ca 
vessabhussa brahmacariyam na ciratthitikam ahosi. Bhagavato ca sãriputta 
kakusandhassa bhagavato ca konãgamanassa bhagavato ca kassapassa 
brahmacariyam ciratthitikam ahosĩ ”ti. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Chương Veraíya 


21. Sau đó, đại đức Mahãmoggallãna đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống 
một bên, đại đức Mahãmoggallãna đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch 
Ngài, hiện nay Veranjã có sự khan hiếm về vật thực, khó kiếm ăn, có dịch 
bệnh, thẻ vật thực được phân phối, không dê sinh sống bằng sự ra sức khất 
thực. Bạch Ngài, bề mặt bên dưới của đại địa cầu này có chất như là mật ong, 
không cặn bã, và có hương vị y như thế. Bạch Ngài, thật tốt thay nếu con lật 
ngửa quả địa cầu ra (để rồi) các tỳ khưu sẽ thọ dụng chất bổ dưỡng (ấy).” 1 

- “Này Moggallãna, còn các chúng sanh sống ở quả địa cầu thì ngươi sẽ 
giải quyết thế nào?” 

- “Bạch Ngài, con sẽ biến hoá một bàn tay trở thành giống như đại địa cầu 
và sẽ di chuyển chúng sanh sống ở quả địa cầu đến đó, rồi con sẽ lật ngửa 
quả địa cầu ra bằng cánh tay kia.” 


- “Này Moggallana, thôi đi. Ngươi chớ thích thú để lật ngửa quả địa cầu ra 
nữa khiến chúng sanh sẽ phải gánh chịu sự xáo trộn.” 

- “Bạch Ngài, thật tốt thay nếu tất cả hội chúng tỳ khưu có thể đi đến 
Uttarakuru đe khất thực.” 

- “Này Moggallãna, thôi đi. Ngươi chớ thích thú đến việc đi đến 
Uttarakuru để khất thực của toàn bộ hội chúng tỳ khưu nữa.” 

22. Khi ấy, đại đức Sãriputta trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vâng có ý 
nghĩ suy tầm như vầy đã khởi lên: “Phạm hạnh thời chư Phật Thế Tôn nào đã 
không tồn tại lâu dài? Phạm hạnh thời chư Phật Thế Tôn nào đã tồn tại lâu 
dài?” 


23. Sau đó vào lúc chiều tối, đại đức Sãriputta khi xuất khỏi thiền tịnh đã 
đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở 
một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại đức Sãriputta đã nói với đức Thế 
Tôn điều này: - “Bạch Ngài, trường hợp con trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh 
vâng có ý nghĩ suy tầm như vầy đã khởi lên: ‘Phạm hạnh thời chư Phật Thế 
Tôn nào đã không ton tại lâu dài? Phạm hạnh thời chư Phật Thế Tôn nào 
đã ton tại lâu dài?’ 


24. Bạch Ngài, vậy thì Phạm hạnh thời chư Phật Thế Tôn nào đã không 
tồn tại lâu dài? Phạm hạnh thời chư Phật Thế Tôn nào đã tồn tại lâu dài?” 

- “Này Sãriputta, Phạm hạnh thời đức Thế Tôn Vipassĩ, thời đức Thế Tôn 
Sikhĩ, và thời đức Thế Tôn Vessabhũ đã không tồn tại lâu dài. Này Sãriputta, 
Phạm hạnh thời đức Thế Tôn Kakusandha, thời đức Thế Tôn Konãgamana, 
và thời đức Thế Tôn Kassapa đã tồn tại lâu dài.” 


1 pappotakojarạ = patthavimanặam, dịch chất tiết ra từ trái đất (VinA. i, 182). 
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ParạịikapaỊi 


Veranjakanậo 


25. “Ko nu kho bhante hetu ko paccayo yena bhagavato ca vipassissa 
bhagavato ca sikhissa bhagavato ca vessabhussa brahmacariyam na 
ciratthitikam ahosĩ ”ti? 


26. “Bhagavã ca sãriputta vipassĩ bhagavã ca sikhĩ bhagavã ca vessabhũ 
kilãsuno ahesum sãvakãnam vitthãrena dhammam desetum. Appakam ca 
nesam ahosi suttam geyyam veyyãkaranam gãthã udãnam itivuttakam 
jãtakam abbhutadhammam vedallam. Appannattam sãvakãnam 
sikkhãpadam anuddittham pãtimokkham. 


27. Tesarn buddhãnam bhagavantãnam antaradhãnena 
buddhãnubuddhãnam sãvakãnam antaradhãnena ye te pacchimã sãvakã 
nãnãnãmã nãnãgottã nãnặjaccã nãnãkulã pabbajitã, te tam brahmacariyam 
khippanneva antaradhãpesum. Seyyathãpi sãriputta nãnãpupphãni phalake 
nikkhittãni suttena asangahĩkãni, 1 tãni vãto vikirati vidhamati viddhamseti. 
Tam kissa hetu? Yathã tam suttena asangahitattã. Evameva kho sãriputta 
tesam buddhãnam bhagavantam antaradhãnena buddhãnubuddhãnam 
sãvakãnam antaradhãnena ye te pacchimã sãvakã nãnãnãmã nãnãgottã 
nãnậjaccã nãnãkulã pabbajitã, te tam brahmacariyam khippanneva 
antaradhãpesum. 


28. Kilãsuno 2 ca te bhagavanto ahesum sãvake cetasã cetoparicca 
ovaditum. Bhũtapubbam sãriputta vessabhũ bhagavã araharn sammã 
sambuddho annatarasmim bhimsanake vanasande sahassam 
bhikkhusangham cetasã ceto paricca ovadati anusãsati: ‘Evam vitakketha. 
Mã evam vitakkayittha. Evam manasi karotha. Mã evam manasãkattha. 
Idam pajahatha. Idam upasampajja viharathã ’ti. Atha kho sãriputta tassa 
bhikkhusahassassa vessabhunã bhagavatã arahatã sammãsambuddhena 
evarn ovadiyamãnãnam evam anusãsiyamãnãnam anupãdãya ãsavehi cittãni 
vimuccimsu. Tatra sudam sãriputta bhimsanakassa vanasandassa 
bhimsanakatasmim hoti: yo koci avĩtarãgo tam vanasandam pavisati, 
yebhuyyena lomãni hamsanti. 


1 asaủgahitani - Ma. 


2 kilasuno - Sya. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Chương Veraíya 


25. - “Bạch Ngài, vậy do nhân gì, do duyên gì khiến Phạm hạnh thời đức 
Thế Tôn Vipassĩ, thời đức Thế Tôn Sikhĩ, và thời đức Thế Tôn Vessabhũ đã 
không tồn tại lâu dài?” 


26. - “Này Sãriputta, đức Thế Tôn Vipassĩ, đức Thế Tôn Sikhĩ, và đức Thế 
Tôn Vessabhũ đã không ra sức để thuyết giảng Giáo Pháp một cách chi tiết 
đến các đệ tử và các vị ấy đã có ít suttam, geyyam, veyyãkaranam, gãthã, 
udãnam, itivuttakam, jãtakam, abbhutadhammarn, vedallamP Điều học 
cho các đệ tử đã không được quy định và giới bổn Pãtimokkha đã không 
được công bố. 


27. Với sự tịch diệt của chư Phật Thế Tôn ấy, với sự tịch diệt của các 
Thinh Văn đã được giác ngộ theo chư Phật (ấy), các vị đệ tử về sau này có tên 
khác nhau, có dòng họ khác nhau, có giai cấp khác nhau, từ gia tộc khác nhau 
đã xuất gia, các vị ấy đã khiến cho Phạm hạnh ấy biến mất thật nhanh chóng. 
Này Sãriputta, cũng giống như nhiều bông hoa khác nhau được đặt xuống ở 
trên tấm ván sàn và không được kết lại với nhau bâng sợi chỉ, cơn gió (sẽ) 
làm phân tán, làm tung toé, và hủy hoại chúng. Điều ấy có nguyên nhân thế 
nào? Này Sãriputta, giống như việc (các bông hoa) không được kết lại với 
nhau bâng sợi chỉ, này Sãriputta tương tợ y như thế với sự tịch diệt của chư 
Phật Thế Tôn ấy, với sự tịch diệt của các Thinh Văn đã được giác ngộ theo 
chư Phật (ấy), các vị đệ tử về sau này có tên khác nhau, có dòng họ khác 
nhau, có giai cấp khác nhau, từ gia tộc khác nhau đã xuất gia, các vị ấy đã 
khiến cho Phạm hạnh ấy biến mất thật nhanh chóng. 


28. Và chư Phật Thế Tôn ấy (chỉ) ra sức dùng tâm biết được tâm để giáo 
huấn các đệ tử. Này Sãriputta, trong thời quá khứ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác Vessabhũ, ở trong khu rừng ghê rợn nọ, dùng tâm biết 
được tâm rồi giáo huấn và chỉ dạy hội chúng tỳ khưu một ngàn vị rằng: ‘Hãy 
suy tam như vay . 1 Chớ suy tam như thế . 2 3 Hãy tác ý như vay . 2 Chớ tác ý 
như thế . 4 Hãy từ bỏ đĩêu này . 5 Hãy thành tựu roi an trú đĩêu này .’ 6 Này 
Sãriputta, khi ấy trong lúc được đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác Vessabhũ giáo huấn như thế chỉ dạy như thế, các tâm của một ngàn vị tỳ 
khưu ấy đã không còn chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc. Này 
Sãriputta, vào trường hợp ấy trong khi đã bị kinh sợ đối với khu rừng ghê 
rợn, người nào chưa dứt bỏ ái dục đi vào khu rừng ấy thì hầu hết các sợi lông 
sẽ dựng đứng lên. 


1 Suy tầm về ly dục, suy tầm về vô sân, và suy tầm vô hại (VinA. i, 188). 

2 Chớ suy tầm về ngũ dục, chớ suy tầm về sân hận, chớ suy tầm về hãm hại ( Sđd .). 

3 Tác ý đến vô thường, tác ý đến khổ não, tác ý đến vô ngã, tác ý đến bất tịnh (Sđd.). 

4 Chớ tác ý đến bốn điều đối nghịch trên là: thường, lạc, ngã, tịnh (Sđd.). 

5 Hãy từ bỏ bất thiện pháp ( Sđd .). 

6 Hãy thành tựu và an trú vào thiện pháp (Sđd.)- 
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ParạịikapaỊi 


Veranjakanậo 


29. Ayam kho sãriputta hetu ayam paccayo, yena bhagavato ca vipassissa 
bhagavato ca sikhissa bhagavato ca vessabhussa brahmacariyam na 
ciratthitikam ahosĩ ”ti. 


30. “Ko pana bhante hetu ko paccayo yena bhagavato ca kakusandhassa 
bhagavato ca konãgamanassa bhagavato ca kassapassa brahmacariyam 
ciratthitikam ahosĩ ”ti? 


31. “Bhagavã ca sãriputta kakusandho bhagavã ca konãgamano bhagavã 
ca kassapo akilãsuno ahesum sãvakãnam vitthãrena dhammam desetum. 
Bahum ca nesam ahosi suttam geyyam veyyãkaranam gãthă udãnam 
itivuttakam jãtakam abbhutadhammam vedallam. Pannattam sãvakãnam 
sikkhãpadam uddittham pãtimokkham. 


32. Tesam buddhãnam bhagavantãnam antaradhãnena 
buddhãnubuddhãnam sãvakãnam antaradhãnena ye te pacchimã sãvakã 
nãnãnãmã nãnãgottã nãnặjaccã nãnãkulã pabbajitã, te tam brahmacariyam 
ciram dĩghamaddhãnam thapesum. Seyyathăpi sãriputta nãnãpupphãni 
phalake nikkhittăni suttena susangahĩtãni, tãni vãto na vikirati na vidhamati 
na viddhamseti. Tam kissa hetu? Yathã tam suttena susangahitattã. Evameva 
kho sãriputta, tesam buddhãnam bhagavantãnam antaradhãnena 
buddhãnubuddhãnam sãvakãnam antaradhãnena ye te pacchimã sãvakã 
nãnãnãmã nãnãgottã nãnãjaccã nãnãkulã pabbajitã, te tam brahmacariyam 
ciram dĩghamaddhãnam thapesum. 


33. Ayam kho sãriputta hetu ayam paccayo yena bhagavato ca 
kakusandhassa bhagavato ca konãgamanassa bhagavato ca kassapassa 
brahmacariyam ciratthitikam ahosĩ ”ti. 


34. Atha kho ãyasmã sãriputto utthãyãsanã ekamsam uttarăsangam 
karitvã yena bhagavã tenanjalim panãmetvã bhagavantam etadavoca: 
“Etassa bhagavã kãlo, etassa sugata kãlo, yam bhagavã sãvakãnam 
sikkhãpadam pannãpeyya, 1 uddiseyya pãtimokkham, yathayidam 
brahmacariyam addhaniyam assa ciratthitikan ”ti. 


1 pannapeyya - Ma. 


2 uddisati - Ma, Sya, PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Chương Veraíya 


29. Này Sãriputta, đây là nhân đây là duyên khiến Phạm hạnh thời đức 
Thế Tôn Vipassĩ, thời đức Thế Tôn Sikhĩ, và thời đức Thế Tôn Vessabhũ đã 
không tồn tại lâu dài.” 


30. - “Bạch Ngài, vậy do nhân gì, do duyên gì khiến Phạm hạnh thời đức 
Thế Tôn Kakusandha, thời đức Thế Tôn Konãgamana, và thời đức Thế Tôn 
Kassapa đã tồn tại lâu dài?” 


31. - “Này Sãriputta, đức Thế Tôn Kakusandha, đức Thế Tôn 
Konãgamana, và đức Thế Tôn Kassapa đã ra sức để thuyết giảng Giáo Pháp 
một cách chi tiết đến các đệ tử và các vị ấy đã có nhiều suttam, geyyam, 
veyyãkaranam, gãthã, udãnam, ừivuttakam, jãtakam, abbhũtadhammarn , 
vedallarn. Điều học cho các Thinh Văn đã được quy định và giới bổn 
Pãtimokkha đã được công bố. 


32. Với sự tịch diệt của chư Phật Thế Tôn ấy, với sự tịch diệt của các 
Thinh Văn đã được giác ngộ theo chư Phật (ấy), các vị đệ tử về sau này có tên 
khác nhau, có dòng họ khác nhau, có giai cấp khác nhau, từ gia tộc khác nhau 
đã xuất gia, các vị ấy đã duy trì Phạm hạnh ấy lâu dài và trường cửu. Này 
Sãriputta, cũng giống như nhiều bông hoa khác nhau được đặt xuống ở trên 
tấm ván sàn và được kết lại với nhau bâng sợi chỉ, cơn gió (sẽ) không làm tản 
mác, không làm tung toé, và không hủy hoại chúng. Điều ấy có nguyên nhân 
thế nào? Này Sãriputta, giống như việc (các bông hoa) được kết lại với nhau 
bâng sợi chỉ; này Sãriputta tương tợ như thế với sự tịch diệt của chư Phật 
Thế Tôn ấy, với sự tịch diệt của các Thinh Văn đã được giác ngộ theo chư 
Phật (ấy), các vị đệ tử về sau này có tên khác nhau, có dòng họ khác nhau, có 
giai cấp khác nhau, từ gia tộc khác nhau đã xuất gia, các vị ấy đã duy trì 
Phạm hạnh ấy lâu dài và trường cửu. 


33. Này Sãriputta, đây là nhân, đây là duyên khiến Phạm hạnh thời đức 
Thế Tôn Kakusandha, thời đức Thế Tôn Konãgamana, và thời đức Thế Tôn 
Kassapa đã tồn tại lâu dài.” 


34. Sau đó, đại đức Sãriputta đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đâp thượng y một 
bên vai, châp tay hướng về đức Thế Tôn, và đã nói với đức Thế Tôn điều này: 
- “Bạch đức Thế Tôn, nay là thời điểm của việc ấy. Bạch đấng Thiện Thệ, nay 
là thời điểm của việc ấy, (tức là thời điểm) đức Thế Tôn nên quy định điều 
học cho các đệ tử, nên công bố giới bổn Pãtimokkha; như thế Phạm hạnh này 
có thể được tiếp tục và tồn tại lâu dài.” 
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ParạịikapaỊi 


Veranjakanậo 


35. “Agamehi tvam sãriputta. Agamehi tvam sãriputta. Tathãgato ’va 
tattha kãlam jãnissati. Na tãva sãriputta satthã sãvakãnam sikkhãpadam 
pannãpeti, na uddisati 2 pãtimokkham, yãva na idhekacce ãsavatthãnĩyã 
dhammã sanghe pãtubhavanti. Yato ca kho sãriputta idhekacce 
ãsavatthãnĩyã dhammã sanghe pãtubhavanti, atha satthã sãvakãnam 
sikkhãpadam pannãpeti, uddisati pãtimokkham tesaníieva 
ãsavatthãnĩyãnam dhammãnam patighãtãya. 


36. Na tãva sãriputta, idhekacce ãsavatthãnĩyã dhammã sanghe 
pãtubhavanti, yãva na sangho rattannumahattam patto hoti. Yato ca kho 
sãriputta, sangho rattannumahattam patto hoti, atha idhekacce 
ãsavatthãnĩyã dhammã sanghe pãtubhavanti, atha satthã sãvakãnam 
sikkhãpadam pannãpeti, uddisati pãtimokkham tesanneva 
ãsavatthãnĩyãnam dhammãnam patighãtãya. 


37. Na tãva sãriputta, idhekacce ãsavatthãnĩyã dhammã sanghe 
pãtubhavanti, yãva na sangho vepullamahattam patto hoti. Yato ca kho 
sãriputta, sangho vepullamahattaĩn patto hoti, atha idhekacce ãsavatthănĩyã 
dhammã sanghe pãtubhavanti, atha satthã sãvakãnam sikkhãpadam 
pannãpeti, uddisati pãtimokkham tesanneva ãsavatthãnĩyãnam 
dhammãnam patighãtãya. 


38. Na tãva sãriputta, idhekacce ãsavatthãnĩyã dhammã sanghe 
pãtubhavanti, yãva na saủgho lãbhaggamahattarn patto hoti. Yato ca kho 
sãriputta, sangho lãbhaggamahattarn patto hoti, atha idhekacce 
ãsavatthãnĩyã dhammã sanghe pãtubhavanti, atha satthã sãvakãnam 
sikkhãpadam paíìnãpeti, uddisati pãtimokkham tesaníìeva 
ãsavatthãnĩyãnam dhammãnam patighãtãya. 


39. Na tãva sãriputta, idhekacce ãsavatthãnĩyã dhammã sanghe 
pãtubhavanti, yãva na sangho bãhusaccamahattam patto hoti. Yato ca kho 
sãriputta, sangho bãhusaccamahattam patto hoti, atha idhekacce 
ãsavatthãnĩyã dhammã sanghe pãtubhavanti, atha satthã sãvakãnam 
sikkhãpadam paíìnãpeti, uddisati pãtimokkham tesanneva 
ãsavatthãnĩyãnam dhammãnam patighãtãya. 


40. Nirabbudo hi sãriputta, bhikkhusangho nirãdĩnavo apagatakãỊako 
suddho sãre patitthito. Imesam hi sãriputta pancannam bhikkhusatãnam yo 
pacchimako bhikkhu, so sotãpanno avinipãtadhammo niyato 
sambodhiparãyano ”ti. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Chương Veraíya 


35. - “Này Sãriputta, ngươi hãy chờ đợi! Này Sãriputta, ngươi hãy chờ 
đợi! Trong trường hợp ấy, chỉ có Như Lai mới biết thời điểm. Này Sãriputta, 
cho đến khi nào ở đây một số pháp đưa đến lậu hoặc chưa xuất hiện ở hội 
chúng thì cho đến khi ấy bậc Đạo Sư chưa quy định điều học cho các đệ tử và 
chưa công bố giới bổn Pãtimokkha. Này Sãriputta, chính bởi vì ở đây một số 
pháp đưa đến lậu hoặc xuất hiện ở hội chúng nên bậc Đạo Sư quy định điều 
học cho các đệ tử và công bố giới bổn Pãtimokkha nhằm diệt trừ chính các 
pháp đưa đến lậu hoặc ấy. 


36. Này Sãriputta, cho đến khi nào hội chúng chưa đạt đến sự lớn mạnh 
về SỐ lượng thì cho đến khi ấy ở đây một số pháp đưa đến lậu hoặc chưa xuất 
hiện ở hội chúng. Này Sãriputta, chính bởi vì hội chúng đạt đến sự đông đảo 
về SỐ lượng nên ở đây một số pháp đưa đến lậu hoặc xuất hiện ở hội chúng, 
nên bậc Đạo Sư quy định điều học cho các đệ tử và công bố giới bổn 
Pãtimokkha nhàm diệt trừ chính các pháp đưa đến lậu hoặc ấy. 


37. Này Sãriputta, cho đến khi nào hội chúng chưa đạt đến sự lớn mạnh 
về việc phát triển thì cho đến khi ấy ở đây một số pháp đưa đến lậu hoặc chưa 
xuất hiện ở hội chúng. Này Sãriputta, chính bởi vì hội chúng đạt đến sự lớn 
mạnh về việc phát triển nên ở đây một số pháp đưa đến lậu hoặc xuất hiện ở 
hội chúng, nên bậc Đạo Sư quy định điều học cho các đệ tử và công bố giới 
bổn Pãtimokkha nhàm diệt trừ chính các pháp đưa đến lậu hoặc ấy. 


38. Này Sãriputta, cho đến khi nào hội chúng chưa đạt đến sự dồi dào về 
lợi lộc thì cho đến khi ấy ở đây một số pháp đưa đến lậu hoặc chưa xuất hiện 
ở hội chúng. Này Sãriputta, chính bởi vì hội chúng đạt đến sự dồi dào về lợi 
lộc nên ở đây một số pháp đưa đến lậu hoặc xuất hiện ở hội chúng, nên bậc 
Đạo Sư quy định điều học cho các đệ tử và công bố giới bổn Pãtimokkha 
nhằm diệt trừ chính các pháp đưa đến lậu hoặc ấy. 


39. Này Sãriputta, cho đến khi nào hội chúng chưa đạt đến sự lớn mạnh 
về việc học nhiều thì cho đến khi ấy ở đây một số pháp đưa đến lậu hoặc chưa 
xuất hiện ở hội chúng. Này Sãriputta, chính bởi vì hội chúng đạt đến sự lớn 
mạnh về việc học nhiều nên ở đây một số pháp đưa đến lậu hoặc xuất hiện ở 
hội chúng, nên bậc Đạo Sư quy định điều học cho các đệ tử và công bố giới 
bổn Pãtimokkha nhàm diệt trừ chính các pháp đưa đến lậu hoặc ấy. 


40. Này Sãriputta, bởi vì hội chúng tỳ khưu không có ô nhiêm, không có 
tội lỗi, có ác pháp đã lìa, được trong sạch, đã an trú vào mục đích. n Này 
Sãriputta, bởi vì trong số năm trăm tỳ khưu này, vị tỳ khưu thấp nhất (đã) là 
vị Nhập Lưu, không còn pháp bị đọa, được bền vững, và hướng đến sự giác 
ngộ.” 


23 



ParạịikapaỊi 


Veranjakanậo 


41. Atha kho bhagavã ãyasmantam ãnandam ãmantesi: “Ãcinnam kho 
panetam ãnanda tathăgatãnam yehi nimantitã vassam vasanti, na te 
anapaloketvă janapadacãrikam pakkamanti. Ayãmãnanda veranjam 
brãhmanam apalokessãmã ”ti. “Evam bhante ”ti. Kho ãyasmã ãnando 
bhagavato paccassosi. 


42. Atha kho bhagavã nivãsetvã pattacĩvaramãdãya ãyasmatã ãnandena 
pacchãsamanena yena veranjassa brãhmanassa nivesanam tenupasahkami, 
upasahkamitvã pannatte ãsane nisĩdi. 


43. Atha kho veranjo brãhmano yena bhagavã tenupasahkami, 
upasahkamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. Ekamantam 
nisinnam kho veranjam brãhmanam bhagavã etadavoca: “Nimantitamha 
tayã brãhmana vassam vutthã. 1 Apalokema 2 tam. Icchãma mayam 
janapadacãrikam pakkamitun ”ti. 


44. “Saccam bho gotama, nimantitattha mayã vassam vutthã. Api ca yo 
deyyadhammo so na dinno. Tanca kho no asantarn no ’pi adãtukamyatã. 
Tam kutettha labbhă? Bahukiccã gharãvãsã bahukaranĩyã. Adhivãsetu me 
bhavam gotamo svãtanãya bhattam saddhim bhikkhusanghenã ”ti. 
Adhivãsesi bhagavã tunhĩbhãvena. 


45. Atha kho bhagavã veranjam brãhmanam dhammiyã kathãya 
sandassetvã samãdapetvã samuttejetvă sampahamsetvã utthãyãsanã 
pakkãmi. 


46. Atha kho veranjo brãhmano tassã rattiyã accayena sake nivesane 
panĩtam khãdanĩyam bhojanĩyam patiyãdãpetvã bhagavato kãlam ãrocãpesi: 
“Kãlo bho gotama. Nitthitam bhattan ”ti. 


1 vassam vuttha - Ma. 


2 apalokama - PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Chương Veraíya 


41. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo đại đức Ananda ràng: - “Này Ananda, 
điều này quả nhiên đã trở thành thông lệ của các đấng Như Lai là khi các vị 
cư trú mùa mưa do những ai đã thỉnh mời thì các vị không ra đi du hành 
trong xứ sở khi chưa thông báo cho những người ấy. Này Ananda, chúng ta sẽ 
thông báo cho Bà-la-môn Veranja này.” - “Bạch Ngài, xin vâng.” Đại đức 
Ananda đã đáp lời đức Thế Tôn. 


42. Sau đó, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát cùng với đại đức Ananda là 
Sa-môn thị giả đi đến tư gia của Bà-la-môn Veranja, sau khi đến đã ngồi 
xuống trên chỗ ngồi được sâp đặt sẵn. 


43. Khi ấy, Bà-la-môn Veranja đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Đức Thế Tôn đã nói với Bà- 
la-môn Veranja đang ngồi một bên điều này: - “Này Bà-la-môn, được ông 
thỉnh mời chúng tôi đã trú qua mùa mưa. Giờ chúng tôi thông báo ông ràng 
chúng tôi muốn ra đi du hành trong xứ sở.” 


44. - “Bạch Ngài Gotama, sự thật là các vị đã được tôi thỉnh mời và đã trú 
qua mùa mưa. Tuy nhiên, việc cúng dường là chưa được dâng cúng. Và điều 
ấy quả không phải là không có vật bố thí, cũng không phải là không có lòng 
bố thí. Trong trường hợp này làm sao có thể đạt được điều ấy? Bởi vì cuộc 
sống tại gia có nhiều phận sự và có nhiều việc cần phải làm. Xin Ngài Gotama 
nhận lời buổi trai phạn của tôi vào ngày mai cùng với hội chúng tỳ khưu.” 
Đức Thế Tôn đã nhận lời bảng thái độ im lặng. 


45. Sau đó, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tinh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi cho Bà-la-môn Veranja bằng bài Pháp thoại, rồi đã từ chỗ ngồi 
đứng dậy, và ra đi. 


46. Sau đó, khi trải qua đêm ấy Bà-la-môn Veranja đã cho chuẩn bị sân 
sàng thức ăn thượng hạng loại cứng loại mềm tại tư gia của mình rồi cho 
người thông báo thời giờ đến đức Thế Tôn ràng: - “Bạch Ngài Gotama, đã 
đến giờ. Thức ăn đã chuẩn bị xong.” 
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ParạịikapaỊi 


Veranjakanậo 


47. Atha kho bhagavã pubbanhasamayam nivãsetvã pattacĩvaramãdãya 
yena veranjassa brãhmanassa nivesanam tenupasankami, upasankamitvã 
pannatte ãsane nisĩdi saddhim bhikkhusanghena. Atha kho veranjo 
brãhmano buddhapamukham bhikkhusangham panĩtena khãdanĩyena 
bhojanĩyena sahatthã santappetvã sampavãretvã bhagavantam bhuttãvim 
onĩtapattapãnim ticĩvarena acchãdesi. Ekamekam ca bhikkhum ekamekena 
dussayugena acchãdesi. Atha kho bhagavã veranjam brãhmanam dhammiyã 
kathãya sandassetvã samãdapetvă samuttejetvă sampahamsetvã utthãyãsanã 
pakkãmi. 


48. Atha kho bhagavã veranjãyam yathãbhirantam 1 viharitvã 
anupagamma soreyyam sankassam kannakựjjam, yena payãgapatitthãnam 
tenupasankami, upasankamitvã payãgapatitthãne gangam nadim uttaritvã 
yena bãrãnasĩ tadavasari. Atha kho bhagavã bãrãnasiyam yathãbhirantam 
viharitvă yena vesãli, tena cãrikam pakkãmi. Anupubbena cãrikam caramãno 
yena vesãli tadavasari. Tatra sudam bhagavã vesãliyam viharati mahãvane 
kũtãgãrasãlãyam. 


Veranjabhanavaro nitthito . 2 

—00O00— 


1 yathabhirattam - katthaci. 

2 veranjabhãnavãram nitthitam - Syã, PTS, Sĩmu. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Chương Veraíya 


47. Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y cầm y bát đi đến tư gia 
của Bà-la-môn Veranja, sau khi đến đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sâp 
đặt sẵn cùng với hội chúng tỳ khưu. Sau đó, Bà-la-môn Veranja đã tự tay làm 
hài lòng và toại ý hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu với thức ăn thượng 
hạng loại cứng loại mềm. Đến khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong bàn tay đã 
rời bình bát, Bà-la-môn Veranja đã choàng lên đức Thế Tôn với ba y và đã 
choàng lên mỗi một vị tỳ khưu với một xấp vải đôi. Khi ấy, đức Thế Tôn đã 
chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho Bà-la-môn 
Veranja bằng bài Pháp thoại, rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy, và ra đi. 


48. Sau đó, khi đã ngụ tại Veranjã theo như ý thích, đức Thế Tôn đã đi 
dọc theo Soreyya, Sahkassa, Kannakujja, và đến được bến đò Payãga. 1 Sau 
khi đến nơi, Ngài đã vượt qua sông Gangã tại bến đò Payãga và đã ngự đến 
thành Bãrãnasĩ. Sau đó, khi đã ngụ tại thành Bãrãnasĩ theo như ý thích, đức 
Thế Tôn đã ra đi du hành đến thành Vesãlĩ. Trong khi tuần tự du hành, Ngài 
đã ngự đến thành Vesãlĩ. Tại nơi ấy, trong thành Vesãlĩ, đức Thế Tôn ngụ tại 
Mahãvana, nơi giảng đường Kũtãgãra. 


Dứt tụng phầm Veranja. 

—00O00— 


1 Payaga là một thị trấn ở bên bờ sông Gaủga, nay là thành phố Allahabad (ND). 
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2. PARAJIKAKANDO 

• • 

(Tatrime cattãro pãrặjikã dhammã uddesam ãgacchanti) 1 


2.1. PATHAMAPARAJIKAM 

• • 

1. Tena kho pana samayena vesãliyã avidũre kalandagãmo nãma hoti. 2 
Tattha sudinno nãma kalandaputto 3 setthiputto hoti. Atha kho sudinno 
kalandaputto sambahulehi sahãyakehi saddhim vesãlim agamãsi kenacideva 
karanĩyena. Tena kho pana samayena bhagavã mahatiyã parisãya parivuto 
dhammam desento nisinno hoti. 

2. Addasã kho sudinno kalandaputto bhagavantam mahatiyã parisãya 
parivutam dhammam desentam nisinnam. Disvãnassa etadahosi: 
“Yannũnãhampi dhammam suneyyan ”ti. Atha kho sudinno kalandaputto 
yena sã parisã tenupasahkami, upasahkamitvã ekamantam nisĩdi. 
Ekamantam nisinnassa kho sudinnassa kalandaputtassa etadahosi: “Yathã 
yathă kho aham bhagavată dhammam desitam ặjãnãmi, nayidam sukaram 
agãram ajjhãvasatã ekantaparipuọnaĩn ekantaparisuddham sankhalikhitam 
brahmacariyam caritum. Yannũnãham kesamassum ohãretvã kãsãyãni 
vatthãni acchãdetvã agãrasmã anagãriyam pabbajeyyan ”ti. 


3. Atha kho sã parisã bhagavată dhammiyã kathãya sandassitã 
samãdapitã samuttejitã sampahamsitã utthãyãsanã bhagavantam 
abhivãdetvã padakkhinam katvă pakkãmi. 

4. Atha kho sudinno kalandaputto aciravutthitãya parisãya yena bhagavã 
tenupasahkami, upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam 
nisĩdi. Ekamantam nisinno kho sudinno kalandaputto bhagavantam 
etadavoca: “Yathã yathă kho aham bhante bhagavată dhammam desitam 
ặjãnãmi, nayidam sukaram agãram ajjhãvasatã ekantaparipunnam 
ekantaparisuddham sankhalikhitam brahmacariyam caritum. Icchãmaham 
bhante kesamassum ohãretvã kãsãyãni vatthãni acchãdetvã agãrasmã 
anagãriyam pabbajitum. Pabbãjetu mam bhagavã ”ti. 

“Anuíìnãto ’si pana tvam sudinna mãtãpitũhi agãrasmã anagãriyam 
pabbajjãyã ”ti? 


“Na kho aham bhante anunnato matapituhi agarasma anagariyam 
pabbajjãyã ”ti. 


1 pathoyam potthakesu na dissate. 3 kalandakaputto - PTS. 

2 kalandagãmo nãma atthi - Ma; kalandagãmo hoti - Syã; kalandakagãmo nãma hoti - PTS. 
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2. CHƯƠNG PARAƠIKA: 

(ở đây, bốn điều Pãrãịika này được đưa ra đọc tụng) 


2.1. ĐIẾU PARAJIKA THỨ NHẨT: 

1. Vào lúc bấy giờ, ở không xa thành Vesãlĩ có ngôi làng tên là Kalanda. Ở 
nơi ấy, có người con trai nhà đại phú tên là Sudinna Kalandaputta. Khi ấy, 
Sudinna Kalandaputta đã đi đến Vesãlĩ cùng với nhiều người bạn vì công việc 
cần làm nào đó. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn, được vây quanh bởi hội chúng 
đông đảo, đang ngồi thuyết giảng Giáo Pháp. 

2. Sudinna Kalandaputta đã nhìn thấy đức Thế Tôn được vây quanh bởi 
hội chúng đông đảo đang ngồi thuyết giảng Giáo Pháp. Sau khi nhìn thấy, 
anh ta đã khởi ý điều này: 1 “Hay là ta cũng nên nghe Pháp?” Khi ấy, Sudinna 
Kalandaputta đã đi đến gần hội chúng ấy, sau khi đến đã ngồi xuống ở một 
bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Sudinna Kalandaputta đã khởi ý điều này: 
“Theo như ta hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì việc này 
không phải là dẽ làm đối với người đang sống ở gia đình để thực hành Phạm 
hạnh một cách đầy đủ trọn vẹn, hoàn toàn thanh tịnh như vỏ ốc được cạo 
sạch. Hay là ta nên cạo bỏ râu tóc, khoác lên các y màu ca-sa, rời nhà xuất gia 
sống không nhà?” 

3- Sau đó, khi đã được đức Thế Tôn chi dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và 
tạo niềm phấn khởi bâng bài Pháp thoại, hội chúng ấy đã từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đảnh lẽ đức ThếTôn, hướng vai phải nhiêu quanh, và ra đi. 

4- Sau đó, khi hội chúng đã đứng dậy không bao lâu, Sudinna 
Kalandaputta đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế 
Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Sudinna 
Kalandaputta đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch Ngài, theo như con 
hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì việc này không phải là 
việc dẽ làm đối với người đang sống ở gia đình để thực hành Phạm hạnh một 
cách đầy đủ trọn vẹn, hoàn toàn thanh tịnh như vỏ ốc được cạo sạch. Bạch 
Ngài, con muốn cạo bỏ râu tóc, khoác lên các y màu ca-sa, rời nhà xuất gia 
sống không nhà. Xin đức Thế Tôn hãy (làm lễ) xuất gia cho con.” 


- “Này Sudinna, vậy ngươi đã được mẹ và cha cho phép về việc rời nhà 
xuất gia sống không nhà chưa?” 


- “Bạch Ngài, con chưa được mẹ và cha cho phép về việc rời nhà xuất gia 
sống không nhà.” 


1 Dịch sát từ sẽ là: “Sau khi nhìn thấy, điều này đã khởi đến anh ta: ...” 
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ParạịikapaỊi 


Pathamaparajikam 


“Na kho sudinna tathagata ananunnatam matapituhi puttam pabbajentĩ 
”ti. 


“So’ham bhante tatha karissami, yatha mam matapitaro anựjanissanti 
agãrasmã anagãriyam pabbajjãyã ”ti. 


5. Atha kho sudinno kalandaputto vesãliyam tam karanĩyam tĩretvã yena 
kalandagãmo, yena mătãpitaro tenupasankami, upasankamitvã mãtăpitaro 
etadavoca: “Amma, tãta, yathă yathãham bhagavatã dhammam desitam 
ặjãnãmi, nayidam sukaram agãram ajjhãvasatã ekantaparipunnam 
ekantaparisuddham sankhalikhitam brahmacariyam caritum. Icchãmaham 
kesamassum ohăretvã kãsãyãni vatthãni acchãdetvă agãrasmã anagãriyam 
pabbajitum. Anujãnãtha mam agãrasmã anagãriyam pabbajjãyã ”ti. Evam 
vutte sudinnassa kalandaputtassa mãtãpitaro sudinnam kalandaputtam 
etadavocum: “Tvam kho ’si tãta sudinna, amhãkam ekaputtako piyo manãpo 
sukhedhito sukhaparibhato. 1 Na tvam tãta sudinna, kinci dukkhassa jãnãsi. 
Maranena ’pi mayam te akãmakã vinã bhavissãma. Kim pana mayam tam 
jĩvantam anujãnissãma agãrasmã anagãriyam pabbajjãyã ”ti. 


6. Dutiyampi kho -pe— Tatiyampi kho sudinno kalandaputto mãtăpitaro 
etadavoca: “Amma, tãta, yathã yathãham bhagavatã dhammam desitam 
ặjãnãmi, nayidam sukaram agãram ajjhãvasatã ekantaparipunnam 
ekantaparisuddham sankhalikhitam brahmacariyam caritum. Icchãmaham 
kesamassum ohãretvă kãsãyãni vatthãni acchãdetvă agãrasmã anagãriyam 
pabbajitum. Anujãnãtha mam agãrasmã anagãriyam pabbajjãyã ”ti. 
Tatiyampi kho sudinnassa kalandaputtassa mãtãpitaro sudinnam 
kalandaputtarn etadavocum: “Tvam kho ’si tãta sudinna, amhãkam 
ekaputtako piyo manãpo sukhedhito sukhaparibhato. Na tvam tãta sudinna, 
kiíìci dukkhassa jãnãsi. Maranena ’pi mayam te akãmakã vinã bhavissãma. 
Kim pana mayam tam jĩvantam anựjãnissãma agãrasmã anagãriyam 
pabbajjãyã ”ti? 


7. Atha kho sudinno kalandaputto ‘na mam mãtãpitaro anujãnanti 
agãrasmã anagãriyam pabbajjãyã ’ti tattheva anantarahitãya bhũmiyã nipajji 
“Idheva me maranam bhavissati pabbajjã vã ”ti. Atha kho sudinno 
kalandaputto ekampi bhattam na bhunji. Dve ’pi bhattãni na bhunji. Tĩni ’pi 
bhattãni na bhunji. Cattãri ’pi bhattãni na bhunji. Panca ’pi bhattãni na 
bhunji. Cha ’pi bhattãni na bhunji. Satta ’pi bhattãni na bhunji. 


1 parihato - katthaci. 
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Đỉêuparạịika về việc đôi lứa -1 


- “Này Sudinna, các đức Như Lai không (làm lẽ) xuất gia cho người con 
trai chưa được mẹ và cha cho phép.” 


- “Bạch Ngài, bâng cách nào khiến mẹ và cha sẽ cho phép con về việc rời 
nhà xuất gia sống không nhà thì con đây sẽ làm theo cách ấy.” 


5. Sau đó, khi đã hoàn tất công việc cần làm ấy ở Vesãlĩ, Sudinna 
Kalandaputta đã đi về lại làng Kalanda đến gặp mẹ và cha, sau khi đến đã nói 
với mẹ và cha điều này: - “Mẹ và cha à, theo như con hiểu về Pháp đã được 
đức Thế Tôn thuyết giảng thì việc này không phải là việc dê làm đối với người 
đang sống ở gia đình để thực hành Phạm hạnh một cách đầy đủ trọn vẹn, 
hoàn toàn thanh tịnh như vỏ ốc được cạo sạch. Con muốn cạo bỏ râu tóc, 
khoác lên các y màu ca-sa, rời nhà xuất gia sống không nhà. Hãy cho phép 
con về việc rời nhà xuất gia sống không nhà.” Khi được nói như thế, mẹ và 
cha của Sudinna Kalandaputta đã nói với Sudinna Kalandaputta điều này: - 
“Này Sudinna thương, con chính là con trai một, yêu dấu, quý mến của mẹ và 
cha, được lớn lên trong sung sướng, và được chăm sóc cẩn thận. Này 
Sudinna thương, con không biết bất cứ điều gì về khổ đau. Chỉ có sự chết thì 
mẹ và cha đành phải xa con một cách miễn cưỡng; làm sao trong lúc con 
đang còn sống mẹ và cha lại cho phép con về việc rời nhà xuất gia sống 
không nhà được?” 


6. Đến lần thứ nhì, —(như trên)— Đến lần thứ ba, Sudinna Kalandaputta 
đã nói với mẹ và cha điều này: - “Mẹ và cha à, theo như con hiểu về Pháp đã 
được đức Thế Tôn thuyết giảng thì việc này không phải là việc dê làm đối với 
người đang sống ở gia đình để thực hành Phạm hạnh một cách đầy đủ trọn 
vẹn, hoàn toàn thanh tịnh như vỏ ốc được cạo sạch. Con muốn cạo bỏ râu 
tóc, khoác lên các y màu ca-sa, rời nhà xuất gia sống không nhà. Hãy cho 
phép con về việc rời nhà xuất gia sống không nhà.” Đến lần thứ ba, mẹ và cha 
của Sudinna Kalandaputta đã nói với Sudinna Kalandaputta điều này: - “Này 
Sudinna thương, con chính là con trai một, yêu dấu, quý mến của mẹ và cha, 
được lớn lên trong sung sướng, và được chăm sóc cẩn thận. Này Sudinna 
thương, con không biết bất cứ điều gì về khổ đau. Chỉ có sự chết thì mẹ và 
cha đành phải xa con một cách miên cưỡng; làm sao trong lúc con đang còn 
sống mẹ và cha lại cho phép con về việc rời nhà xuất gia sống không nhà 
được?” 


7. Khi ấy, Sudinna Kalandaputta (nghĩ râng): “Mẹ và cha không cho phép 
ta về việc rời nhà xuất gia sống không nhà!” rồi đã nằm xuống ngay tại chỗ 
ấy, ở trên nền đất không có trải lót (nói rằng): - “Đối với tôi, hoặc là sẽ xảy ra 
cái chết ngay tại nơi đây, hoặc là sự xuất gia.” Sau đó, Sudinna Kalandaputta 
đã không ăn một bữa, đã không ăn hai bữa, đã không ăn ba bữa, đã không ăn 
bốn bữa, đã không ăn năm bữa, đã không ăn sáu bữa, đã không ăn bảy bữa. 
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8. Atha kho sudinnassa kalandaputtassa mãtãpitaro sudinnam 
kalandaputtam etadavocum: “Tvam kho ’si tãta sudinna, amhãkam 
ekaputtako piyo manãpo sukhedhito sukhaparibhato. Na tvam tãta sudinna, 
kinci dukkhassa jãnãsi. Maranena ’pi mayam te akãmakã vinã bhavissãma. 
Kim pana mayam tam jĩvantam anựjãnissãma agãrasmã anagãriyam 
pabbajjãya. Utthehi tãta sudinna, bhunja ca piva ca paricãrehi ca. Bhunjanto 
pivanto paricãrento kãme paribhunjanto puímãni karonto abhiramassu. Na 
tam mayam anujãnãma agãrasmã anagãriyam pabbajjãyã ”ti. Evam vutte 
sudinno kalandaputto tunhĩ ahosi. Dutiyampi kho -pe— Tatiyampi kho 
sudinnassa kalandaputtassa mãtãpitaro sudinnam kalandaputtam 
etadavocum: “Tvam kho ’si tãta sudinna, amhãkam ekaputtako piyo manãpo 
sukhedhito sukhaparibhato. Na tvam tãta sudinna, kinci dukkhassa jãnãsi. 
Maranena ’pi mayam te akãmakã vinã bhavissãma. Kim pana mayam tam 
jĩvantam anujãnissãma agãrasmã anagãriyam pabbajjãya. Utthehi tãta 
sudinna, bhunja ca piva ca paricãrehi ca. Bhunjanto pivanto paricãrento 
kãme paribhunjanto punnãni karonto abhiramassu. Na tam mayam 
anujãnãma agãrasmã anagãriyam pabbajjãyã ”ti. Tatiyampi kho sudinno 
kalandaputto tunhĩ ahosi. 


9. Atha kho sudinnassa kalandaputtassa sahãyakã yena sudinno 
kalandaputto tenupasankamimsu, upasankamitvã sudinnam kalandaputtam 
etadavocum: “Tvam kho ’si samma sudinna mãtãpitunnam ekaputtako piyo 
manãpo sukhedhito sukhaparibhato. Na tvam samma sudinna, kinci 
dukkhassa jãnãsi. Maranena ’pi te mãtãpitaro akãmakã vinã bhavissanti. 
Kim pana tam jĩvantam anựjãnissanti agãrasmã anagãriyam pabbajjãya. 
Utthehi samma sudinna, bhunja ca piva ca paricãrehi ca. Bhunjanto pivanto 
paricãrento kãme paribhunjanto punnãni karonto abhiramassu. Na tam 
mãtãpitaro anựjãnissanti agãrasmã anagãriyam pabbajjãyã ”ti. Evam vutte 
sudinno kalandaputto tunhĩ ahosi. Dutiyampi kho — pe— Tatiyampi kho 
sudinnassa kalandaputtassa sahãyakã sudinnam kalandaputtam 
etadavocum: “Tvam kho ’si samma sudinna — pe— Tatiyampi kho sudinno 
kalandaputto tunhĩ ahosi. 
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Đỉêuparạịika về việc đôi lứa -1 


8. Khi ấy, mẹ và cha của Sudinna Kalandaputta đã nói với Sudinna 
Kalandaputta điều này: - “Này Sudinna thương, con chính là con trai một, 
yêu dấu, quý mến của mẹ và cha, được lớn lên trong sung sướng, và được 
chăm sóc cẩn thận. Này Sudinna thương, con không biết bất cứ điều gì về 
khổ đau. Chỉ có sự chết thì mẹ và cha đành phải xa con một cách miễn 
cưỡng; làm sao trong lúc con đang còn sống mẹ và cha lại cho phép con về 
việc rời nhà xuất gia sống không nhà được? Này Sudinna thương, con hãy 
đứng dậy, hãy ăn, hãy uống, và hãy chơi đùa. Trong khi ăn, trong khi uống, 
trong khi chơi đùa, trong khi thọ hưởng các dục, trong khi làm các điều 
phước thiện, con có thể thỏa thích, chớ mẹ và cha không cho phép con về 
việc rời nhà xuất gia sống không nhà.” Khi được nói như vậy, Sudinna 
Kalandaputta đã im lặng. Đến lần thứ nhì, —(như trên)— Đến lần thứ ba, mẹ 
và cha của Sudinna Kalandaputta đã nói với Sudinna Kalandaputta điều này: 
- “Này Sudinna thương, con chính là con trai một, yêu dấu, quý mến của mẹ 
và cha, được lớn lên trong sung sướng, và được chăm sóc cẩn thận. Này 
Sudinna thương, con không biết bất cứ điều gì về khổ đau. Chỉ có sự chết thì 
mẹ và cha đành phải xa con một cách miễn cưỡng; làm sao trong lúc con 
đang còn sống mẹ và cha lại cho phép con về việc rời nhà xuất gia sống 
không nhà được? Này Sudinna thương, con hãy đứng dậy, hãy ăn, hãy uống, 
và hãy chơi đùa. Trong khi ăn, trong khi uống, trong khi chơi đùa, trong khi 
thọ hưởng các dục, trong khi làm các điều phước thiện, con có thể thỏa thích, 
chớ mẹ và cha không cho phép con về việc rời nhà xuất gia sống không nhà.” 
Đến lần thứ ba, Sudinna Kalandaputta đã im lặng. 


9- Sau đó, những người bạn của Sudinna Kalandaputta đã đi đến gặp 
Sudinna Kalandaputta, sau khi đến đã nói với Sudinna Kalandaputta điều 
này: - “Này Sudinna mến, bạn chính là con trai một, yêu dấu, quý mến của 
mẹ và cha, được lớn lên trong sung sướng, và được chăm sóc cẩn thận. Này 
Sudinna mến, bạn không biết bất cứ điều gì về khổ đau. Chỉ có sự chết thì mẹ 
và cha đành phải xa bạn một cách miễn cưỡng; làm sao trong lúc bạn đang 
còn sống mẹ và cha lại cho phép bạn về việc rời nhà xuất gia sống không nhà 
được? Này Sudinna mến, bạn hãy đứng dậy, hãy ăn, hãy uống, và hãy chơi 
đùa. Trong khi ăn, trong khi uống, trong khi chơi đùa, trong khi thọ hưởng 
các dục, trong khi làm các điều phước thiện, bạn có thể thỏa thích, chớ mẹ và 
cha không cho phép bạn về việc rời nhà xuất gia sống không nhà.” Khi được 
nói như vậy, Sudinna Kalandaputta đã im lặng. Đến lần thứ nhì, —(như 
trên)- Đến lần thứ ba, những người bạn của Sudinna Kalandaputta đã nói 
với Sudinna Kalandaputta điều này: - “Này Sudinna thương, bạn chính là 
-(nhưtrên)- Đến lần thứ ba, Sudinna Kalandaputta đã im lặng. 
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10. Atha kho sudinnassa kalandaputtassa sahãyakã yena sudinnassa 
kalandaputtassa mãtăpitaro tenupasahkamimsu, upasahkamitvã sudinnassa 
kalandaputtassa mãtãpitaro etadavocum: “Amma, tãta, 1 eso sudinno 
anantarahitãya bhũmiyã nipanno ‘idheva me maranam bhavissati pabbajjã 
vã ’ti. Sace tumhe sudinnam nãnựjãnissatha agãrasmã anagãriyam 
pabbajjãya, tattheva maranam ãgamissati. Sace pana tumhe sudinnam 
anựjãnissatha agãrasmã anagãriyam pabbajjãya, pabbajitampi nam 
dakkhissatha. Sace sudinno nãbhiramissati agãrasmã anagãriyam 
pabbajjãya, kã tassa annã gati bhavissati? Idheva paccãgamissati. 
Anujãnãtha sudinnam agãrasmã anagãriyam pabbajjãyã ”ti. “Anựjãnãma, 
tătã, sudinnam agãrasmã anagãriyam pabbajjãyã ”ti. Atha kho sudinnassa 
kalandaputtassa sahãyakã yena sudinno kalandaputto tenupasahkamimsu, 
upasahkamitvã sudinnam kalandaputtam etadavocum: “Utthehi samma 
sudinna, anunnãto ’si mãtãpitũhi agãrasmã anagãriyam pabbajjãyã ”ti. 


11. Atha kho sudinno kalandaputto ‘anunnãto ’mhi kira mãtãpitũhi 
agãrasmã anagãriyam pabbajjãyã ’ti hattho udaggo pãninã gattãni 
paripunchanto utthãsi. Atha kho sudinno kalandaputto katipãham balam 
gãhetvã yena bhagavã tenupasankami, upasankamitvã bhagavantam 
abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinno kho sudinno 
kalandaputto bhagavantam etadavoca: “Anunnãto ’mhi 2 aham bhante 
mãtãpitũhi agãrasmã anagãriyam pabbajjãya. Pabbãjetu mam bhagavã ”ti. 
Alattha kho sudinno kalandaputto bhagavato santike pabbajjam. Alattha 
upasampadam. Acirũpasampanno ca panãyasmã sudinno evarũpe 
dhutagune samãdãya vattati: ãraníĩiko hoti, pindapãtiko, pamsukũliko, 
sapadãnacãriko. Annataram vajjigãmam upanissãya viharati. 


12. Tena kho pana samayena vajjĩ dubbhikkhã hoti dvĩhĩtikã setatthikã 
salãkãvuttã, na sukarã uíìchena paggahena yãpetum. Atha kho ãyasmato 
sudinnassa etadahosi: “Etarahi kho vajjĩ dubbhikkhã dvĩhĩtikã setatthikã 
salãkãvuttã, na sukarã unchena paggahena yãpetum. Bahũ kho pana me 
vesãliyam nãtĩ 3 addhã mahaddhanã mahãbhogã pahũtajãtarũparajatã 
pahũtavittũpakaranã pahũtadhanadhannã. Yannũnãham nãtĩ 4 upanissãya 
vihareyyam, nãtĩ 5 mam nissãya dãnãni dassanti. Puíìnãni karissanti bhikkhũ 
ca lãbham lacchanti. Ahanca pindakena na kilamissãmĩ ”ti. 


1 ammatata - Ma. 3 nataka - Sya. 

2 anunnãto - Ma. 4 nãtakãnam - Syã. 5 nătakăpi - Syã. 
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Đỉêuparajika về việc đôi lứa -1 


10. Khi ấy, những người bạn của Sudinna Kalandaputta đã đi đến gặp mẹ 
và cha của Sudinna Kalandaputta, sau khi đến đã nói với mẹ và cha của 
Sudinna Kalandaputta điều này: - “Mẹ và cha à, Sudinna này nàm trên nền 
đất không có trải lót (nói rằng): ‘Đối với tôi, hoặc là sẽ xảy ra cái chết ngay tại 
đây, hoặc là sự xuất gia.’ Nếu mẹ và cha không cho phép Sudinna về việc rời 
nhà xuất gia sống không nhà, anh ta sẽ đi đến cái chết ngay tại chỗ ấy. Vả lại, 
nếu mẹ và cha cho phép Sudinna về việc rời nhà xuất gia sống không nhà, mẹ 
và cha sẽ còn nhìn thấy anh ta cho dù đã xuất gia. Nếu Sudinna không thỏa 
thích trong việc rời nhà xuất gia sống không nhà, thì còn chốn nào khác cho 
anh ta đây? Anh ta sẽ quay trở về ngay tại chỗ này. Mẹ và cha hãy cho phép 
Sudinna về việc rời nhà xuất gia sống không nhà đi.” - “Các con thương, mẹ 
và cha cho phép Sudinna về việc rời nhà xuất gia sống không nhà.” Sau đó, 
những người bạn của Sudinna Kalandaputta đã đi đến gặp Sudinna 
Kalandaputta, sau khi đến đã nói với Sudinna Kalandaputta điều này: - “Này 
Sudinna mến, hãy đứng dậy đi. Bạn đã được mẹ và cha cho phép về việc rời 
nhà xuất gia sống không nhà.” 


11. Khi ấy, Sudinna Kalandaputta (nghĩ rằng): “Nghe nói ta đã được mẹ và 
cha cho phép về việc rời nhà xuất gia sống không nhà” nên mừng rỡ phấn 
chấn, vừa đứng dậy vừa dùng bàn tay phủi khâp mình mẩy. Sau đó nhiều 
ngày, Sudinna Kalandaputta đã phục hồi lại sức khoẻ và đã đi đến gặp đức 
Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi 
đã ngồi xuống một bên, Sudinna Kalandaputta đã nói với đức Thế Tôn điều 
này: - “Bạch Ngài, con đã được mẹ và cha cho phép về việc rời nhà xuất gia 
sống không nhà. Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn hãy (làm lẽ) xuất gia cho con.” 
Rồi Sudinna Kalandaputta đã đạt được sự xuất gia trong sự hiện diện của đức 
Thế Tôn, đã đạt được sự tu lên bậc trên. Khi đa được tu iên bậc trên không 
bao lâu, đại đức Sudinna đã thọ trì và thực hành các đức hạnh đầu đà có hình 
thức như vầy: là vị ngụ ở rừng, là vị chuyên khất thực, là vị mặc y may bằng 
vải bị quăng bỏ, [ ‘ ] là vị đi khất thực theo tuần tự từng nhà. Đại đức sống 
nương tựa vào ngôi làng nọ thuộc xứ Vajjĩ. 


12. Vào lúc bấy giờ, xứ Vajjĩ có sự khan hiếm về vật thực, khó kiếm ăn, có 
dịch bệnh, thẻ vật thực được phân phối, không dẽ sinh sống bâng sự ra sức 
khất thực. Khi ấy, đại đức Sudinna đã khởi ý điều này: “Hiện nay, xứ Vajjĩ có 
sự khan hiếm về vật thực, khó kiếm ăn, có dịch bệnh, thẻ vật thực được phân 
phối, không dẽ sinh sống bàng sự ra sức khất thực. Vả lại, nhiều quyến thuộc 
của ta ở trong thành Vesãlĩ thì giàu sang, có nhiều của cải, nhiều tài sản, có 
vô SỐ vàng bạc, vô số vật dụng, và dồi dào lúa gạo, hay là ta nên sống nương 
tựa vào quyến thuộc vậy? Do có liên quan đến ta, quyến thuộc sẽ ban phát 
các vật thí. Họ sẽ làm các điều phước thiện và các tỳ khưu sẽ nhận được lợi 
lộc, còn ta sẽ không bị khó nhọc về đồ ăn khất thực.” 
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Pathamaparajikam 


13. Atha kho ãyasmã sudinno senãsanam samsãmetvã pattacĩvaramãdãya 
yena vesãlĩ tena pakkãmi. Anupubbena yena vesãlĩ tadavasari. Tatra sudam 
ãyasmã sudinno vesãliyam viharati mahãvane. 1 Assosum kho ãyasmato 
sudinnassa nãtakã: “Sudinno kira kalandaputto vesãlim anuppatto ”ti. Te 
ãyasmato sudinnassa satthimatte thălipãke bhattãbhihãram abhiharimsu. 
Atha kho ãyasmã sudinno te satthimatte thãlipãke bhikkhũnam vissajjetvã 
pubbanhasamayam nivãsetvã pattacĩvaramãdãya kalandagãmam pindãya 
pãvisi. Kalandagãme sapadãnam pindãya caramãno yena sakapitunivesanam 
tenupasaủkami. 


14. Tena kho pana samayena ãyasmato sudinnassa nãtidãsĩ ãbhidosikam 
kummãsam chaddetukãmã hoti. Atha kho ãyasmã sudinno tam nãtidãsim 
etadavoca: “Sace tam bhagini chaddanĩyadhammam, idha me patte ãkirã ”ti. 
Atha kho ãyasmato sudinnassa nãtidãsĩ tam ãbhidosikam kummãsam 
ãyasmato sudinnassa patte ãkirantĩ hatthãnanca pãdãnanca sarassa ca 
nimittam aggahesi. Atha kho ãyasmato sudinnassa nãtidãsĩ yenãyasmato 
sudinnassa mãtã tenupasankami, upasankamitvã ãyasmato sudinnassa 
mãtaram etadavoca: “Yagghayye jãneyyãsi, ayyaputto sudinno anuppatto ”ti. 
“Sace je saccam bhanasi, adãsim tam karomĩ ”ti. 


15. Tena kho pana samayena ãyasmã sudinno tam ãbhidosikam 
kummãsam annataram kuddamũlam nissãya paribhunjati. Pitã ’pi kho 
ãyasmato sudinnassa kammantă ãgacchanto addasa ãyasmantam sudinnam 
tam ãbhidosikam kummãsam annataram kuddamũlam nissãya 
paribhunjantam. Disvãna yenãyasmã sudinno tenupasankami, 
upasankamitvã ãyasmantam sudinnam etadavoca: “Atthi nãma, tãta 
sudinna, ãbhidosikam kummãsam paribhunjissasi? Nanu nãma tăta 
sudinna, 2 sakam geham gantabban ”ti? “Agamimha 3 kho te gahapati geham. 
Tatãyam ãbhidosiko kummãso ”ti. Atha kho ãyasmato sudinnassa pitã 
ãyasmato sudinnassa bãhãyam gahetvă ãyasmantam sudinnam etadavoca: 
“Ehi tãta sudinna, gharam gamissãmã ”ti. Atha kho ãyasmã sudinno yena 
sakapitunivesanam tenupasahkami, upasankamitvã pannatte ãsane nisĩdi. 
Atha kho ãyasmato sudinnassa pită ãyasmantam sudinnam etadavoca: 
“Bhunja tãta sudinnã ”ti. “Alam gahapati. Katam me ajja bhattakiccan ”ti. 
“Adhivãsehi tãta sudinna svãtanãya bhattan ”ti. Adhivãsesi kho ãyasmã 
sudinno tunhĩbhãvena. Atha kho ãyasmã sudinno utthăyãsanã pakkãmi. 


1 mahavane kutagarasalayam - Ma, Sya. 

2 nanu tãta sudinna - Syã. 3 agamamhã itipi. 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Đỉêuparajika về việc đôi lứa -1 


13. Sau đó, đại đức Sudinna đã thu xếp chỗ nằm ngồi, cầm y bát, và ra đi 
về phía thành Vesãlĩ. Theo tuần tự, đại đức đã đến được thành Vesãlĩ. Tại nơi 
ấy trong thành Vesãlĩ, đại đức Sudinna trú ở Mahãvana. Quyến thuộc của đại 
đức Sudinna đã nghe được rằng: “Nghe nói Sudinna con trai của Kalanda đã 
đến thành Vesãlĩ.” Họ đã đem lại biếu cho đại đức Sudinna bữa ăn gồm sáu 
mươi nồi cơm. Khi ấy, đại đức Sudinna đã phân chia sáu mươi nồi cơm ấy 
cho các tỳ khưu, rồi vào buổi sáng đã mặc y, cầm y bát, đi vào làng Kalanda 
để khất thực. Trong khi đi tuần tự từng nhà để khất thực, đại đức đã đi đến 
nhà của cha mình. 


14. Vào lúc bấy giờ, người nữ tỳ của quyến thuộc của đại đức Sudinna có ý 
định đổ đi món cháo chua đã để cách đêm. Khi ấy, đại đức Sudinna đã nói 
với người nữ tỳ của quyến thuộc ấy điều này: - “Này chị gái, nếu vật ấy cần 
phải đổ bỏ thì hãy trút vào đây trong bình bát của tôi.” Khi ấy, trong lúc đang 
trút món cháo chua đã để cách đêm ấy vào bình bát của đại đức Sudinna, 
người nữ tỳ của quyến thuộc của đại đức Sudinna đã nhận ra đặc điểm của 
các cánh tay, của các bàn chân, và của giọng nói (của đại đức Sudinna). 1 * 1 Sau 
đó, người nữ tỳ của quyến thuộc của đại đức Sudinna đã đi đến gặp mẹ của 
đại đức Sudinna, sau khi đến đã nói với mẹ của đại đức Sudinna điều này: - 
“Bẩm bà, bà nên biết là công tử Sudinna đã trở về.” - “Này nô tỳ, nếu ngươi 
nói đúng, ta sẽ ban cho ngươi khỏi phận tôi tớ.” 


15. Vào lúc bấy giờ, đại đức Sudinna (ngồi) tựa vào chân của vách tường 
nọ rồi thọ thực món cháo chua đã để cách đêm ấy. Và người cha của đại đức 
Sudinna trong lúc đi công chuyện đã nhìn thấy đại đức Sudinna (ngồi) tựa 
vào chân của vách tường nọ đang thọ thực món cháo chua đã để cách đêm ấy, 
sau khi nhìn thấy đã đi đến gần đại đức Sudinna, sau khi đến đã nói với đại 
đức Sudinna điều này: - “Này Sudinna thương, lẽ nào con lại ăn món cháo 
chua đã để cách đêm? Này Sudinna thương, hay là con nên đi về nhà mình 
đi?” - “Này gia chủ, tôi đã đi đến nhà của ông rồi. Từ nơi đó mà có được món 
cháo chua đã để cách đêm này.” Khi ấy, người cha của đại đức Sudinna đã 
nẳm lấy cánh tay của đại đức Sudinna và nói với đại đức Sudinna điều này: - 
“Này Sudinna thương, hãy đi. Chúng ta sẽ đi về nhà.” Sau đó, đại đức 
Sudinna đã đi đến nhà của cha mình, sau khi đến đã ngồi xuống trên chỗ 
ngồi được sâp đặt sẵn. Khi ấy, người cha của đại đức Sudinna đã nói với đại 
đức Sudinna điều này: - “Này Sudinna thương, con hãy ăn đi.” - “Này gia chủ, 
thôi đi. Việc thọ thực ngày hôm nay của tôi đã hoàn tất.” - “Này Sudinna 
thương, vậy con hãy nhận lời bữa ăn vào ngày mai.” Đại đức Sudinna đã 
nhận lời bâng thái độ im lặng. Sau đó, đại đức Sudinna đã từ chỗ ngồi đứng 
dậy và ra đi. 
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ParạịikapaỊi 


Pathamaparajikam 


16. Atha kho ãyasmato sudinnassa mãtă tassã rattiyã accayena haritena 
gomayena pathavim opunchãpetvã 1 dve punje kãrãpesi: ekam hirannassa, 
ekam suvannassa. Tãva mahantă punjã ahesum, orato thito puriso pãrato 
thitam purisam na passati, pãrato thito puriso orato thitam purisam na 
passati. Te punje kilanjehi paticchãdãpetvã majjhe ãsanam pannãpetvã 
tirokaranĩyam parikkhipitvã ãyasmato sudinnassa purãnadutiyikam 
ãmantesi: “Tena hi tvam vadhu, yena alankãrena alankatã puttassa me 
sudinnassa piyã ahosi manãpã, tena alankãrena alankarã ”ti. “Evam ayye ”ti 
kho ãyasmato sudinnassa purãnadutiyikã ãyasmato sudinnassa mãtuyã 
paccassosi. 


17. Atha kho ãyasmã sudinno pubbanhasamayam nivãsetvã 
pattacĩvaramãdãya yena sakapitunivesanam tenupasahkami, upasahkamitvã 
pannatte ãsane nisĩdi. Atha kho ãyasmato sudinnassa pită yenãyasmã 
sudinno tenupasahkami, upasahkamitvã te punje vivarãpetvă ãyasmantam 
sudinnam etadavoca: “Idam te tãta sudinna, mãtumattikam itthikãya 
itthidhanam, annam pettikam, annam pitãmaham. Labbhã tãta sudinna, 
hĩnãyãvattitvã bhogã ca bhunjitum puníìãni ca kãtum. Ehi tvam tăta 
sudinna, hĩnãyãvattitvã bhoge ca bhunjassu, punnãni ca karohĩ ”ti. “Tãta, na 
ussahãmi. Na visahãmi. Abhirato aham brahmacariyam carãmĩ ”ti. 
Dutiyampi kho -pe- Tatiyampi kho ãyasmato sudinnassa pitã ãyasmantam 
sudinnam etadavoca: “Idam te tăta sudinna, mãtumattikam itthikãya 
itthidhanam, aíìnam pettikam, annam pitãmaham. Labbhã tãta sudinna, 
hĩnãyãvattitvã bhogã ca bhunjitum puníĩãni ca kãtum. Ehi tvam tăta 
sudinna, hĩnãyãvattitvã bhoge ca bhunjassu, punnãni ca karohĩ ”ti. 
“Vadeyyãma kho tam gahapati, sace tvam nãtikaddheyyãsĩ ”ti. “Vadehi tăta 
sudinnã ”ti. “Tena hi tvam gahapati, mahante mahante sãnipasibbake 
kãrãpetvã hirannasuvannassa pũrãpetvă sakatehi nibbãhãpetvã majjhe 
gangãya sote osãdehi. 2 Tam kissa hetu? Yam hi te gahapati bhavissati tato 
nidãnam bhayam vã chambhitattam vã lomahamso vã ãrakkho vã, so te na 
bhavissatĩ ”ti. Evam vutte ãyasmato sudinnassa pitã anattamano ahosi: 
“Katham hi nãma putto sudinno evam vakkhatĩ ”ti. 


18. Atha kho ãyasmato sudinnassa pită ãyasmato sudinnassa 
purãnadutiyikam ãmantesi: “Tena hi vadhu, tvampi yãca, 3 appeva nãma 
putto sudinno tuyhampi vacanam kareyyã ”ti. Atha kho ãyasmato sudinnassa 
purãnadutiyikã ãyasmato sudinnassa pãdesu gahetvã ãyasmantam sudinnam 
etadavoca: “Kĩdisã nãma tã ayyaputta accharãyo, yãsam tvam hetu 
brahmacariyam carasĩ ”ti? “Na kho aham bhagini, accharãnam hetu 
brahmacariyam carãmĩ ”ti. 


1 opunjapetva - Ma, Sya, PTS. 

2 opãtehi - Ma; otãrehi - PTS. 3 tvam piyã ca manãpã ca - Ma, Syã, PTS. 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Đỉêuparajika về việc đôi lứa -1 


16. Sau đó, khi tàn đêm ấy mẹ của đại đức Sudinna đã cho phủ lên mặt 
đất bằng phân bò tươi rồi bảo người chất hai đống gồm một vàng, một bạc. 
Các đống ấy đã lớn đến mức khiến người đứng ở phía bên này không nhìn 
thấy người đứng ở phía bên kia, và người đứng ở phía bên kia không nhìn 
thấy người đứng ở phía bên này. Sau khi đã cho che lại các đống ấy bằng 
những tấm thảm, cho sâp đặt chỗ ngồi ở giữa, và cho che màn xung quanh, 
mẹ của đại đức Sudinna đã bảo người vợ cũ của đại đức Sudinna ràng: - “Này 
con dâu, như thế thì khi trang điểm với đồ trang sức nào mà con đã được con 
trai Sudinna yêu thương quý mến thì con hãy trang điểm với đồ trang sức 
ấy.” - “Thưa mẹ, xin vâng,” người vợ cũ của đại đức Sudinna đã trả lời mẹ của 
đại đức Sudinna. 


17. Sau đó vào buổi sáng, đại đức Sudinna đã mặc y, cầm y bát, rồi đi đến 
nhà của cha mình, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được sâp đặt sẵn. 
Khi ấy, cha của đại đức Sudinna đã đi đến gặp đại đức Sudinna, sau khi đến 
đã cho mở hai đống ấy ra rồi đã nói với đại đức Sudinna điều này: - “Này 
Sudinna thương, phần này là vật hồi môn thuộc người nữ là của mẹ con, 
phần kia là của cha, phần kia là của ông nội. Này Sudinna thương, con có thể 
quay trở lại cuộc sống tại gia tầm thường để thọ hưởng của cải và làm các 
điều phước thiện được mà. Này Sudinna thương, hãy quay về đi con. Hãy 
quay trở lại cuộc sống tại gia tầm thường, hãy thọ hưởng của cải và làm các 
điều phước thiện đi.” - “Cha à, tôi không thể nào, tôi không dám. Tôi đang 
thỏa thích thực hành Phạm hạnh.” Đến lần thứ nhì, —(như trên)— Đến lần 
thứ ba, cha của đại đức Sudinna đã nói với đại đức Sudinna điều này: - “Này 
Sudinna thương, phần này là vật hồi môn thuộc người nữ là của mẹ con, 
phần kia là của cha, phần kia là của ông nội. Này Sudinna thương, con có thể 
quay trở lại cuộc sống tại gia tầm thường để thọ hưởng của cải và làm các 
điều phước thiện được mà. Này Sudinna thương, hãy quay về đi con. Hãy 
quay trở lại cuộc sống tại gia tầm thường, hãy thọ hưởng của cải và làm các 
điều phước thiện đi.” - “Này gia chủ, nếu gia chủ không quá căng thẳng thì 
chúng ta nên bàn về điều ấy.” - “Này Sudinna thương, hãy nói đi.” - “Này gia 
chủ, nếu vậy thì hãy bảo làm những bao tải thật lớn, cho đổ đầy vàng bạc vào, 
cho đưa lên các xe kéo hàng, rồi nhận chìm ở giữa sông Gangã. Điều ấy có lý 
do là gì? Này gia chủ, bởi vì từ đó sẽ là nguyên nhân khiến ông có sự sợ hãi, 
hoặc có sự kinh hoàng, hoặc có lông dựng đứng, hoặc là sự gìn giữ; điều ấy sẽ 
không có cho ông nữa.” Khi được nói như thế, người cha của đại đức Sudinna 
đã tỏ ra không hài lòng: - “Tại sao con trai Sudinna lại nói nhưthế?” 


Sau đó, cha của đại đức Sudinna đã bảo người vợ cũ của đại đức Sudinna 
rằng: - “Này con dâu, nếu vậy thì con cũng hãy nài ni. Có lẽ con trai Sudinna 
sẽ làm theo lời con.” Khi ấy, người vợ cũ của đại đức Sudinna đã ôm lấy hai 
bàn chân của đại đức Sudinna và đã nói với đại đức Sudinna điều này: - 
“Công tử ơi, các nàng tiên nữ ấy như thế nào khiến chàng thực hành Phạm 
hạnh vì các nàng ấy vậy?” - “Này chị gái, tôi thực hành Phạm hạnh không 
phải vì các nàng tiên nữ.” 
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ParạịikapaỊi 


Pathamaparajikam 


19. Atha kho ãyasmato sudinnassa purãnadutiyikã ‘ajjatagge mam 
ayyaputto sudinno bhaginĩvãdena samudãcaratĩ ’ti tattheva mucchitã papatã. 
Atha kho ãyasmã sudinno pitaram etadavoca: “Sace gahapati, bhojanam 
dãtabbam, detha. Mã no vihethayitthã ”ti. “Bhunja tãta sudinnã ”ti. Atha kho 
ãyasmato sudinnassa mãtă ca pitã ca ãyasmantam sudinnam panĩtena 
khãdanĩyena bhojanĩyena sahatthã santappesum sampavãresum. Atha kho 
ãyasmato sudinnassa mãtã ãyasmantam sudinnam bhuttãvim 
onĩtapattapãnim etadavoca: “Idam tăta sudinna, kulam addham 
mahaddhanam mahãbhogam pahũtajãtarũparajatam pahũtavittũpakaranam 
pahũtadhanadhannam. Labbhã tăta sudinna, hĩnãyãvattitvã bhogã ca 
bhunjitum puníĩãni ca kãtum. Ehi tvam tãta sudinna, hĩnãyãvattitvã bhoge 
ca bhunjassu, puímãni ca karohĩ ”ti. “Amma, na ussahãmi. Na visahãmi. 
Abhirato aham brahmacariyam carãmĩ ”ti. Dutiyampi kho — pe— Tatiyampi 
kho ãyasmato sudinnassa mãtã ãyasmantam sudinnam etadavoca: “Idam 
tãta sudinna, kulam addham mahaddhanam mahãbhogam 
pahũtajãtarũparajatam pahũtavittũpakaranam pahũtadhanadhannam. Tena 
hi tăta sudinna, bĩjakampi dehi. Mã no aputtakam sãpateyyam licchavayo 
atiharãpesun ”ti. “Etam kho me amma, sakkã kãtun ”ti. “Kaham pana tăta 
sudinna, etarahi viharasĩ ”ti? “Mahãvane ammã ”ti. Atha kho ãyasmã 
sudinno utthãyãsanã pakkãmi. 


20. Atha kho ãyasmato sudinnassa mãtă ãyasmato sudinnassa 
purãnadutiyikam ãmantesi: “Tena hi vadhu, yadã utunĩ hosi, puppham te 
uppannam hoti, atha me ãroceyyãsĩ ”ti. “Evam ayye ”ti kho ãyasmato 
sudinnassa purãnadutiyikã ãyasmato sudinnassa mãtuyã paccassosi. Atha 
kho ãyasmato sudinnassa purãnadutiyikã na cirasseva utunĩ ahosi, 
pupphamsã uppajji. Atha kho ãyasmato sudinnassa purãnadutiyikã 
ãyasmato sudinnassa mãtaram etadavoca: “Utunĩ ’mhi ayye, puppham me 
uppannan ”ti. “Tena hi vadhu, yena alankãrena alankatã puttassa sudinnassa 
piyã ahosi manãpã, tena alankãrena alankarã ”ti. “Evam ayye ”ti kho 
ãyasmato sudinnassa purãna dutiyikã ãyasmato sudinnassa mãtaram 
paccassosi. Atha kho ãyasmato sudinnassa mãtă ãyasmato sudinnassa 
purãnadutiyikam ãdãya yena mahãvanam, yenãyasmã sudinno 
tenupasankami, upasankamitvã ãyasmantam sudinnam etadavoca: “Idam 
tăta sudinna, kulam addham mahaddhanam mahãbhogam 
pahũtajãtarũparajatam pahũtavittũpakaranam pahũtadhanadhaíìnarn. 
Labbhã tãta sudinna hĩnãyãvattitvă bhogã ca bhunjitum punnãni ca kãtum. 
Ehi tvam tăta sudinna, hĩnãyãvattitvã bhoge ca bhunjassu, punnãni ca karohĩ 
”ti. “Amraa, na ussahãmi. Na visahãmi. Abhirato aham brahmacariyam 
carãmĩ ”ti. 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Đỉêuparạịika về việc đôi lứa -1 


19. Khi ấy, người vợ cũ của đại đức Sudinna (nghĩ ràng): “Từ nay, công tử 
Sudinna xưng hô với ta bâng tiếng chị gái,” nên đã ngất đi rồi ngã xuống ngay 
tại chỗ ấy. Sau đó, đại đức Sudinna đã nói với cha điều này: - “Này gia chủ, 
nếu vật thực sẽ được bố thí thì hãy bố thí đi. Ông chớ có quấy rầy chúng ta 
nữa.” - “Này Sudinna thương, hãy ăn đi.” Khi ấy, mẹ và cha của đại đức 
Sudinna đã tự tay làm hài lòng và toại ý đại đức Sudinna với thức ăn thượng 
hạng loại cứng loại mềm. Sau đó, khi đại đức Sudinna đã thọ thực xong bàn 
tay đã rời bình bát, mẹ của đại đức Sudinna đã nói với đại đức Sudinna điều 
này: - “Này Sudinna thương, gia đình này thì giàu sang, có nhiều của cải, 
nhiều tài sản, có vô số vàng bạc, vô số vật dụng, và dồi dào lúa gạo. Này 
Sudinna thương, con có thể quay trở lại cuộc sống tại gia tầm thường để thọ 
hưởng của cải và làm các điều phước thiện được mà. Này Sudinna thương, 
hãy quay về đi con. Hãy quay trở lại cuộc sống tại gia tầm thường, hãy thọ 
hưởng của cải và làm các điều phước thiện đi.” - “Mẹ à, tôi không thể nào, tôi 
không dám. Tôi đang thỏa thích thực hành Phạm hạnh.” Đến lần thứ nhì, 
— (như trên)— Đến lần thứ ba, mẹ của đại đức Sudinna đã nói với đại đức 
Sudinna điều này: - “Này Sudinna thương, gia đình này thì giàu sang, có 
nhiều của cải, nhiều tài sản, có vô số vàng bạc, vô số vật dụng, và dồi dào lúa 
gạo. Này Sudinna thương, chính vì điều ấy con hãy để lại chủng tử. Chớ để 
các Licchavi đoạt lấy tài sản không người thừa tự của chúng ta.” - “Mẹ à, điều 
này tôi có thể làm được.” - “Này Sudinna thương, hiện nay con ngụ ở đâu 
vậy?” - “Mẹ à, ở Mahãvana.” Sau đó, đại đức Sudinna đã từ chỗ ngồi đứng 
dậy và ra đi. 


20. Sau đó, mẹ của đại đức Sudinna đã bảo người vợ cũ của đại đức 
Sudinna rằng: - “Này con dâu, nếu vậy thì khi nào đến thời kỳ, kinh nguyệt 
của con xuất hiện, khi ấy con hãy cho mẹ hay.” - “Thưa mẹ, xin vâng,” người 
vợ cũ của đại đức Sudinna đã trả lời mẹ của đại đức Sudinna. Sau đó chẳng 
bao lâu, người vợ cũ của đại đức Sudinna đã đến thời kỳ, nàng đã có kinh 
nguyệt. Khi ấy, người vợ cũ của đại đức Sudinna đã nói với mẹ của đại đức 
Sudinna điều này: - “Thưa mẹ, con đã đến thời kỳ, kinh nguyệt của con đã 
xuất hiện.” - “Này con dâu, như thế thì khi trang điểm với đồ trang sức nào 
mà con đã được con trai Sudinna yêu thương quý mến thì con hãy trang điểm 
với đồ trang sức ấy.” - “Thưa mẹ, xin vâng,” người vợ cũ của đại đức Sudinna 
đã trả lời mẹ của đại đức Sudinna. Sau đó, mẹ của đại đức Sudinna đã đưa 
người vợ cũ của đại đức Sudinna đi đến Mahãvana gặp đại đức Sudinna, sau 
khi đến đã nói với đại đức Sudinna điều này: - “Này Sudinna thương, gia 
đình này thì giàu sang, có nhiều của cải, nhiều tài sản, có vô số vàng bạc, vô 
số vật dụng, và dồi dào lúa gạo. Này Sudinna thương, con có thể quay trở lại 
cuộc sống tại gia tầm thường để thọ hưởng của cải và làm các điều phước 
thiện được mà. Này Sudinna thương, hãy quay về đi con. Hãy quay trở lại 
cuộc sống tại gia tầm thường, hãy thọ hưởng của cải và làm các điều phước 
thiện đi.” - “Mẹ à, tôi không thể nào, tôi không dám. Tôi đang thỏa thích thực 
hành Phạm hạnh.” 
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ParạịikapaỊi 


Pathamaparajikam 


Dutiyampi kho — pe— Tatiyampi kho ãyasmato sudinnassa mãtã 
ãyasmantam sudinnam etadavoca: “Idam tăta sudinna, kulam addham 
mahaddhanam mahãbhogam pahũtajãtarũparajatam pahũtavittũpakaranam 
pahũtadhanadhannam. Tena hi tãta sudinna, bĩjakampi dehi. Mã no 
aputtakam sãpateyyam licchavayo atiharãpesun ”ti. 


21. “Etam kho me amma, sakkã kãtun ”ti purãnadutiyikam' bãhãyam 
gahetvã mahãvanam ajjhogãhetvă appaníìatte sikkhãpade anãdĩnavadasso 
purãnadutiyikãya tikkhattum methunam dhammam abhivinnãpesi. Sã tena 
gabbham ganhi. 


Bhummã devã saddamanussãvesum: “Nirabbudo vata bho 
bhikkhusangho nirãdĩnavo. Sudinnena kalandaputtena abbudam uppãditam, 
ãdĩnavo uppãdito ”ti. Bhummãnam devãnam saddam sutvã 
cãtummahãrậjikã devã saddamanussãvesum: —pe— Tãvatimsã devã -pe— 
Yãmã devã -pe- Tusitã devã -pe- Nimmãnaratino devã — pe— 
Paranimmitavasavattino devã -pe- Brahmakãyikã devã 
saddamanussãvesum: “Nirabbudo vata bho bhikkhusangho nirãdĩnavo. 
Sudinnena kalandaputtena abbudam uppãditam, ãdĩnavo uppãdito ”ti. Itiha 
tena khanena tena muhuttena yãva brahmalokã saddo abbhugganchi. 


22. Atha kho ãyasmato sudinnassa purãnadutiyikã tassa gabbhassa 
paripãkamanvãya puttam vijãyi. Atha kho ãyasmato sudinnassa sahãyakã 
tassa dãrakassa bĩjako ’ti nãmam akamsu. Ayasmato sudinnassa 
purãnadutiyikãya bĩjakamãtã ’ti nãmam akamsu. Ayasmato sudinnassa 
bĩjakapitã ’ti nãmam akamsu. Te aparena samayena ubho agãrasmã 
anagãriyam pabbajitvã arahattam sacchãkamsu. 


23. Atha kho ãyasmato sudinnassa ahudeva kukkuccam, ahu vippatisãro: 
“Alãbhã vata me. Na vata me lãbhã. Dulladdham vata me. Na vata me 
suladdham. Yo’ham evam svãkkhãte dhammavinaye pabbajitvã nãsakkhim 
yãvajĩvam paripunnam parisuddham brahmacariyam caritun ”ti. So teneva 
kukkuccena tena vippatisãrena kiso ahosi lũkho dubbanno 
uppanduppandukajãto dhamanisanthatagatto antomano lĩnamano dukkhĩ 
dummano vippatisãrĩ pajjhãyi. 


24. Atha kho ãyasmato sudinnassa sahãyakã bhikkhũ ãyasmantam 
sudinnam etadavocum: “Pubbe kho tvam ãvuso sudinna, vannavã ahosi 
pĩnindriyo 2 pasannamukhavanno vippasannachavivanno. So ’dãni tvam 
etarahi kiso lũkho dubbanno uppanduppandukajãto dhamanisanthatagatto, 
antomano lĩnamano dukkhĩ dummano vippatisãri pajjhãyasi. Kacci no tvam 
ãvuso sudinna, anabhirato brahmacariyam carasĩ ”ti? 


1 puraụadutiyikaya - Ma, PTS. 


2 pĩnindriyo - Ma. 
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Đỉêuparạịika về việc đôi lứa -1 


Đến lần thứ nhì, — nt— Đến lần thứ ba, mẹ của đại đức Sudinna đã nói với 
đại đức Sudinna điều này: - “Này Sudinna thương, gia đình này thì giàu sang, 
có nhiều của cải, nhiều tài sản, có vô số vàng bạc, vô số vật dụng, và dồi dào 
lúa gạo. Này Sudinna thương, chính vì điều ấy con hãy để lại chủng tử. Chớ 
để các Licchavi đoạt lấy tài sản không người thừa tự của chúng ta.” 

21. - “Mẹ à, điều này tôi có thể làm được,” rồi vị ấy đã nẳm lấy cánh tay 
của người vợ cũ đi vào Mahãvana. Trong khi điều học chưa được quy định, vị 
ấy không nhận thức được điều nguy hại nên đã tiến hành việc đôi lứa với 
người vợ cũ ba lần. Do việc ấy, nàng ta đã mang thai. 

Chư Thiên ở địa cầu đã đồn đãi lời rằng: - “Ngài ơi, hội chúng tỳ khưu quả 
thật không có sự ô uế, không bị điều tai họa, nay Udinna Kalandaputta đã 
gây nên sự ô uế, đã gây nên điều tai họa!” Sau khi nghe được tiếng đồn của 
chư Thiên ở địa cầu, chư Thiên ở cõi Tứ Đại Thiên Vương đã đồn đãi lời ràng: 
— (như trên)— chư Thiên ở cõi Đạo Lợi —(như trên)— chư Thiên ở cõi Dạ Ma 
—(như trên)— chư Thiên ở cõi Đẩu Suất —(như trên)— chư Thiên ở cõi Hóa 
Lạc Thiên —(như trên)— chư Thiên ở cõi Tha Hóa Tự Tại —(như trên)— chư 
Thiên thuộc hàng Phạm Thiên đã đồn đãi lời ràng: - “Ngài ơi, hội chúng tỳ 
khưu quả thật không có sự ô uế, không bị điều tai họa, nay Udinna 
Kalandaputta đã gây nên sự ô uế, đã gây nên điều tai họa!” Vào thời khâc ấy 
vào giây phút ấy, lời đồn đãi như thế ấy đã đi đến các cõi trời Phạm Thiên. 


22. Sau đó, khi bào thai ấy đã được phát triển đầy đủ, người vợ cũ của đại 
đức Sudinna đã sanh con trai. Khi ấy, những người bạn của đại đức Sudinna 
đã đặt tên cho đứa bé trai là “Chủng Tử,” đã đặt tên cho người vợ cũ của đại 
đức Sudinna là “Mẹ của Chủng Tử,” và đã đặt tên cho đại đức Sudinna là 
“Cha của Chủng Tử.” Thời gian sau, cả hai mẹ con ấy đã rời nhà xuất gia sống 
không nhà và đã chứng đắc phẩm vị A-la-hán. 1 * 1 

23. Sau đó, đại đức Sudinna đã có sự ăn năn, đã có nỗi ân hận: “Thật là 
điều không lợi ích đã có cho ta! Thật là điều lợi ích đã không có cho ta! Ta đã 
đạt được điều xấu! Ta đã không đạt được điều tốt! Bởi vì ta đây đã xuất gia 
trong Pháp và Luật được khéo thuyết giảng như vầy lại không thể thực hành 
Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn đến cuối cuộc đời!” Do chính sự ăn 
năn ấy và do nỗi ân hận ấy, vị ấy đã trở nên ốm o, càn cỗi, xuống sâc, có vẻ 
xanh xao, thân hình nổi đầy gân, tâm trở nên lãnh đạm, trì trệ, khổ sở, buồn 
bã, ăn năn, và có vẻ thờ thẩn. 

24. Khi ấy, những vị tỳ khưu bạn của đại đức Sudinna đã nói với đại đức 
Sudinna điều này: - “Này đại đức Sudinna, trước đây đại đức có sâc tướng, 
các căn rạng rỡ, sâc diện an tịnh, màu da trong sáng. Hiện nay, trong lúc này 
đại đức đây lại trở nên ốm o, cẳn cỗi, xuống sâc, có vẻ xanh xao, thân hình 
nổi đầy gân, tâm trở nên lãnh đạm, trì trệ, khổ sở, buồn bã, ăn năn, và có vẻ 
thờ thẩn. Này đại đức Sudinna, không lẽ đại đức không thỏa thích thực hành 
Phạm hành hay sao?” 
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Pathamaparajikam 


“Na kho aham ãvuso anabhirato brahmacariyam carãmi. Atthi me pãpam 
kammam katam. Purãnadutiyikãya methuno dhammo patisevito. Tassa 
mayham ãvuso, ahudeva kukkuccam, ahu vippatisãro: ‘Alãbhã vata me. Na 
vata me lãbhã. Dulladdham vata me. Na vata me suladdham. Yo ’ham evam 
svãkkhãte dhammavinaye pabbajitvã nãsakkhim yãvajĩvam paripunnam 
parisuddham brahmacariyam caritun ”’ti. 


25. “Alam hi te ãvuso sudinna kukkuccãya, alam vippatisãrãya, yam tvam 
evam svãkkhăte dhammavinaye pabbajitvã na sakkhissasi yãvajĩvam 
paripuọnam parisuddham brahmacariyam caritum. 


26. Nanu ãvuso bhagavatã anekapariyãyena virãgãya dhammo desito no 
sarãgãya? Visamyogãya dhammo desito no samyogãya? Anupãdãnãya 
dhammo desito no saupãdãnãya? 


27. Tattha nãma tvam ãvuso bhagavatã virãgãya dhamme desite sarãgãya 
cetessasi. Visamyogãya dhamme desite samyogãya cetessasi. Anupãdãnãya 
dhamme desite saupãdãnãya cetessasi. 


28. Nanu ãvuso bhagavatã anekapariyãyena rãgavirãgãya dhammo 
desito? Madanimmadanãya pipãsavinayãya ãlayasamugghãtãya 
vattupacchedãya tanhakkhayãya virãgãya nirodhãya nibbãnãya dhammo 
desito? 


29. Nanu ãvuso bhagavatã anekapariyãyena kãmãnam pahãnam 
akkhãtam, kãmasannãnam parinnã akkhãtã, kãmapipãsãnam pativinayo 
akkhãto, kãmavitakkãnam samugghãto akkhăto, kãmaparilãhãnam 
vũpasamo akkhăto? 


30. Netam ãvuso appasannãnam vã pasãdãya pasannãnam vã 
bhiyyobhãvãya. 1 Atha khvetam ãvuso appasannãnanceva appasãdãya 
pasannãnanca ekaccãnam annathattãyã ”ti. 


31. Atha kho te bhikkhũ ãyasmantam sudinnam anekapariyãyena 
vigarahitvã bhagavato etamattham ãrocesum. Atha kho bhagavã etasmim 
nidãne etasmim pakarane bhikkhusangham sannipãtãpetvã ãyasmantam 
sudinnam patipucchi: “Saccam kira tvam sudinna, purãnadutiyikãya 
methunam dhammam patisevĩ” 2 ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavã: 


1 bhiye - itipi. 


2 patisevasi - Sya. 


44 



Phần Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Đỉêuparajika về việc đôi lứa -1 


- “Này các đại đức, không phải tôi không thỏa thích thực hành Phạm hạnh 
mà tôi đã tạo nên ác nghiệp, tôi đã thực hiện việc đôi lứa với người vợ cũ. 
Này các đại đức, tôi đây đã có sự ăn năn, đã có nỗi ân hận: ‘Thật là điều 
không lợi ích đã có cho ta! Thật là điều lợi ích đã không có cho ta! Ta đã đạt 
được điều xấu! Ta đã không đạt được điều tốt! Bởi vì ta đây đã xuất gia trong 
Pháp và Luật được khéo thuyết giảng như vầy lại không thể thực hành Phạm 
hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn đến cuối cuộc đời!’” 

25. - “Này đại đức Sudinna, đại đức có sự ăn năn là phải lẽ, có nỗi ân hận 
là phải lẽ. Bởi vì đại đức đã xuất gia trong Pháp và Luật được khéo thuyết 
giảng như vầy lại không thể thực hành Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn 
vẹn đến cuối cuộc đời. 

26. Này đại đức, chẳng phải đức Thế Tôn bâng nhiều phương thức đã 
thuyết giảng Pháp để đưa đến sự không còn tham ái chứ không phải để đưa 
đến tham ái, đã thuyết giảng Pháp để đưa đến sự không còn ràng buộc chứ 
không phải để đưa đến sự ràng buộc, đã thuyết giảng Pháp để đưa đến sự 
không còn chấp thủ chứ không phải để đưa đến sự chấp thủ hay sao? 

27. Này đại đức, ở đây trong khi đức Thế Tôn thuyết giảng Pháp để đưa 
đến sự không còn tham ái thì đại đức lại nghĩ đến tham ái, thuyết giảng Pháp 
để đưa đến sự không còn ràng buộc thì đại đức lại nghĩ đến sự ràng buộc, 
thuyết giảng Pháp để đưa đến sự không còn chấp thủ thì đại đức lại nghĩ đến 
sự chấp thủ. 


28. Này đại đức, chẳng phải đức Thế Tôn bàng nhiều phương thức đã 
thuyết giảng Pháp để đưa đến sự không còn tham ái trong các ái, để đưa đến 
sự không còn đam mê trong các nỗi đam mê, để kềm chế các sự khao khát, để 
trừ diệt các sự vướng mắc, để cắt đứt vòng tái sanh, để diệt tận ái, để ly tham, 
để đưa đến sự tịch diệt, để đưa đến Niết Bàn hay sao? 

29. Này đại đức, chẳng phải đức Thế Tôn bằng nhiều phương thức đã đề 
cập đến sự từ bỏ các dục, đã đề cập đến sự hiểu rõ về các dục tưởng, đã đề 
cập đến sự kềm chế các nỗi khao khát về dục, đã đề cập đến sự trừ diệt các 
dục tầm, đã đề cập đến sự lắng dịu của các nỗi thôi thúc do dục vọng hay 
sao? 

30. Này đại đức, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này đại 
đức, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ 
chưa có đức tin và làm thay đổi (niềm tin) của một số người đã có đức tin.” 

31. Sau đó, khi đã khiển trách đại đức Sudinna bâng nhiều phương thức, 
các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn 
nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi đại 
đức Sudinna rằng: - “Này Sudinna, nghe nói ngươi thực hiện việc đôi lứa với 
người vợ cũ, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế 
Tôn đã khiển trách ràng: 
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ParạịikapaỊi 


Pathamaparajikam 


32. “Ananucchaviyam moghapurisa, ananulomikam appatirũpam 
assãmanakam akappiyam akaranĩyam. Katham hi nãma tvam moghapurisa, 
evam svãkkhãte dhammavinaye pabbajitvă na sakkhissasi yãvajĩvam 
parisuddham paripunọam brahmacariyam caritum? 


33. Nanu mayã moghapurisa, anekapariyãyena virãgãya dhammo desito 
no sarãgãya? Visamyogãya dhammo desito no samyogãya? Anupãdãnãya 
dhammo desito no saupãdãnãya? 


34. Tattha nãma tvam moghapurisa, mayã virãgãya dhamme desite 
sarãgãya cetessasi. Visamyogãya dhamme desite samyogãya cetessasi. 
Anupãdãnãya dhamme desite saupãdãnãya cetessasi. 


35. Nanu mayã moghapurisa, anekapariyãyena rãgavirãgãya dhammo 
desito? Madanimmadanãya pipãsavinayãya ãlayasamugghãtãya 
vattupacchedãya tanhakkhayãya virãgãya nirodhãya nibbãnãya dhammo 
desito? 


36. Nanu mayã moghapurisa, anekapariyãyena kãmãnam pahãnam 
akkhãtam? Kãmasannãnam parinnã akkhãtã? Kãmapipãsãnam pativinayo 
akkhãto? Kãmavitakkãnam samugghãto akkhãto? KãmapariỊãhãnam 
vũpasamo akkhăto? 


37. Varam te moghapurisa ãsĩvisassa ghoravisassa mukhe angajãtam 
pakkhittarn, na tveva mãtugãmassa angajãte angajãtam pakkhittarn. Varam 
te moghapurisa kanhasappassa mukhe angajãtam pakkhittarn, na tveva 
mãtugãmassa angajãte angajãtam pakkhittam. Varam te moghapurisa 
angãrakãsuyã ãdittăya sampajjalitãya sajotibhũtãya aủgajãtam pakkhittam, 
na tveva mãtugãmassa angajãte aủgajãtam pakkhittam. Tam kissa hetu? 
Tato nidãnam hi moghapurisa maranam vã nigaccheyya maranamattam vã 
dukkham, na tveva tappaccayã kãyassa bhedã parammaranã apãyam 
duggatim vinipãtam nirayam upapajjeyya. Itonidãnanca kho moghapurisa 
kãyassa bhedã parammaranã apãyam duggatim vinipãtam nirayam 
upapajjeyya. 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Đỉêuparajika về việc đôi lứa -1 


32. - “Này kẻ rồ dại, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, 
không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm! Này kẻ rồ dại, 
tại sao ngươi đã xuất gia trong Pháp và Luật được khéo thuyết giảng như vầy 
lại không thể thực hành Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn đến cuối 
cuộc đời? 


33. Này kẻ rồ dại, không phải Ta bằng nhiều phương thức đã thuyết giảng 
Pháp để đưa đến sự không còn tham ái chứ không phải để đưa đến tham ái, 
đã thuyết giảng Pháp để đưa đến sự không còn ràng buộc chứ không phải để 
đưa đến sự ràng buộc, đã thuyết giảng Pháp để đưa đến sự không còn chấp 
thủ chứ không phải để đưa đến sự chấp thủ hay sao? 

34. Này kẻ rồ dại, thế mà ở đây trong khi Ta thuyết giảng Pháp để đưa 
đến sự không còn tham ái thì ngươi lại nghĩ đến tham ái, thuyết giảng Pháp 
để đưa đến sự không còn ràng buộc thì ngươi lại nghĩ đến sự ràng buộc, 
thuyết giảng Pháp để đưa đến sự không còn chấp thủ thì ngươi lại nghĩ đến 
sự chấp thủ. 

35. Này kẻ rồ dại, không phải Ta bảng nhiều phương thức đã thuyết giảng 
Pháp để đưa đến sự không còn tham ái trong các ái, để đưa đến sự không còn 
dam mê trong các nỗi dam mê, để kềm chế sự khao khát, để trừ diệt sự vướng 
mâc, để cất đứt vòng tái sanh, để diệt tận ái, để ly tham, để đưa đến sự tịch 
diệt, để đưa đến Niết Bàn hay sao? 

36. Này kẻ rồ dại, không phải Ta bằng nhiều phương thức đã đề cập đến 
sự từ bỏ các dục, đã đề cập đến sự hiểu rõ về các dục tưởng, đã đề cập đến sự 
kềm chế các nỗi khao khát về dục, đã đề cập đến sự trừ diệt các dục tầm, đã 
đề cập đến sự lâng dịu của các nỗi thôi thúc do dục vọng hay sao? 

37. Này kẻ rồ dại, thà ngươi đặt dương vật vào trong miệng của con rắn có 
nọc độc khủng khiếp còn là điều cao thượng, nhưng đặt dương vật vào trong 
âm vật của người nữ là không (cao thượng). Này kẻ rồ dại, thà ngươi đặt 
dương vật vào trong miệng của con hâc xà còn là điều cao thượng, nhưng đặt 
dương vật vào trong âm vật của người nữ là không (cao thượng). Này kẻ rồ 
dại, thà ngươi đặt dương vật vào trong hố than được đốt cháy có ngọn lửa 
sáng rực còn là điều cao thượng, chớ đặt dương vật vào trong âm vật của 
người nữ là không (cao thượng). Điều ấy có lý do như thế nào? Này kẻ rồ dại, 
bởi vì do nguyên nhân kia 1 ngươi có thể đi đến cái chết hoặc khổ gần như 
chết, nhưng không vì nguyên nhân kia, khi tan rã thân xác và chết đi ngươi 
lại có thể bị sanh vào bất hạnh, cõi khổ, đọa xứ, địa ngục. Này kẻ rồ dại, quả 
thật do nguyên nhân này, 2 khi tan rã thân xác và chết đi, ngươi có thể bị sanh 
vào bất hạnh, cõi khổ, đọa xứ, địa ngục. 


1 Là việc đặt dương vật vào trong miệng của con rân có nọc độc khủng khiếp, vào trong 
miệng của con hắc xà, vào trong hố than được đốt cháy có ngọn lửa sáng rực (ND). 

2 Là việc đặt dương vật vào trong âm vật của người nữ (ND). 
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ParạịikapaỊi 


Pathamaparajikam 


38. Tattha nãma tvam moghapurisa, yam tvam asaddhammam 
ãmadhammam vasaladhammam dutthullam odakantikam rãhassam 
dvayamdvayasamãpattim samãpajjissasi, bahunnam kho tvam moghapurisa 
akusalãnam dhammãnam ãdikattã pubbangamo. Netam moghapurisa 
appasannãnam vã pasãdãya pasannãnam vã bhiyyobhãvãya. Atha khvetam 
moghapurisa, appasannãnanceva appasãdãya, pasannãnanca ekaccãnam 
annathattãyã ”ti. 


39. Atha kho bhagavã ãyasmantam sudinnam anekapariyãyena 
vigarahitvã dubharatãya dupposatãya mahicchatăya asantutthităya 1 
sanganikãya kosajjassa avannam bhãsitvã anekapariyãyena subharatãya 
supposatãya appicchassa santutthassa sallekhassa dhutassa pãsãdikassa 
apacayassa viriyãrambhassa vannam bhãsitvã bhikkhũnam 
tadanucchavikam tadanulomikam dhammim katham katvã bhikkhũ 
ãmantesi: 


40. “Tena hi bhikkhave bhikkhũnam sikkhãpadam pannãpessãmi dasa 
atthavase paticca: sanghasutthutãya, sanghaphãsutãya, dummankũnam 
puggalãnam niggahãya, pesalãnam bhikkhũnam phãsuvihãrãya, 
ditthadhammikãnam ãsavãnam samvarãya, samparãyikãnam ãsavãnam 
patighãtãya, appasannãnam pasãdãya, pasannãnam bhiyyobhãvãya, 
saddhammatthitiyã, vinayãnuggahãya. Evanca pana bhikkhave imam 
sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu methunam dhammam patiseveyya, parạịiko hoti 
asamvãso ”ti. 

Evancidam bhagavatã bhikkhũnam sikkhãpadam pannattarn hoti. 

[Mũlapannatti] 

Sudinnabhãnavãro nitthito. 

—00O00-- 


1 asantutthataya - Sya. 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Đỉêuparajika về việc đôi lứa -1 


38. Này kẻ rồ dại, thế mà ở đây lại là ngươi, tức là việc ngươi bị vướng vào 
việc kết hợp của hai người, theo từng cặp, ở nơi kín đáo, là việc làm không tốt 
đẹp, là việc làm của các dân làng, là việc làm của những người thấp kém, là 
xấu xa, kết cuộc phải dùng nước tẩy rửa. Này kẻ rồ dại, đối với nhiều pháp 
bất thiện ngươi là người vi phạm đầu tiên, trước tất cả. Này kẻ rồ dại, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm 
niềm tin của những người đã có đức tin. Này kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc 
này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi 
(niềm tin) của một số người đã có đức tin.” 

39. Sau đó, khi đã khiển trách đại đức Sudinna bằng nhiều phương thức, 
đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn 
trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, 
sự biếng nhác; và bằng nhiều phương thức Ngài đã ngợi khen về sự dẽ dàng 
trong việc cấp dưỡng, sự dê dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết 
đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài 
đã nói Pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi đã bảo các tỳ 
khưu ràng: 

40. - “Này các tỳ khưu, như thế thì Ta sẽ quy định điều học cho các tỳ 
khưu vì mười điều lợi ích: Nhàm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhàm sự an lạc 
cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của 
các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự 
trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, nhảm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, 
nhằm sự tồn tại của Chánh Pháp, [ * ] và nhàm sự hỗ trợ Luật. Và này các tỳ 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào thực hiện việc đôi lứa là vị phạm tội pãrãjika, không 
được cộng trú.” l * ] 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 

[Sự quy định căn bản] 

Dứt tụng phẩm ve Sudinna. 

—00O00— 
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ParạịikapaỊi 


Pathamaparạịikarn 


MAKKATIVATTHU 

• 

1. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu vesãliyam mahãvane 
makkatim ãmisena upalãpetvã tassã methunam dhammam patisevati. Atha 
kho so bhikkhu pubbanhasamayam nivãsetvã pattacĩvaramãdãya vesãlim 
pindãya pãvisi. 


2. Tena kho pana samayena sambahulã bhikkhũ senãsanacãrikam 
ãhindantã yena tassa bhikkhuno vihãro tenupasahkamimsu. Addasã kho sã 
makkatĩ te bhikkhũ dũrato ’va ãgacchante. Disvãna yena te bhikkhũ 
tenupasahkami, upasahkamitvã tesam bhikkhũnam purato katimpi cãlesi, 
cheppampi cãlesi, katimpi oddi, nimittampi akãsi. Atha kho tesam 
bhikkhũnam etadahosi: “Nissamsayam kho so bhikkhu imissã makkatiyã 
methunam dhammam patisevatĩ ”ti ekamantam nilĩyimsu. Atha kho so 
bhikkhu vesãliyam pindãya caritvã pindapãtam ãdãya patikkami. 


3. Atha kho sã makkatĩ yena so bhikkhu tenupasahkami. Atha kho so 
bhikkhu tam pindapãtam ekadesam bhunjitvã ekadesam tassã makkatiyã 
adãsi. Atha kho sã makkatĩ tam pindapãtam 1 bhunjitvã tassa bhikkhuno 
katim oddi. Atha kho so bhikkhu tassã makkatiyã methunam dhammam 
patisevati. 


4. Atha kho te bhikkhũ tam bhikkhum etadavocum: “Nanu ãvuso 
bhagavatã sikkhãpadam pannattam. Kissa tvam ãvuso makkatiyã methunam 
dhammam patisevasĩ ”ti? “Saccam ãvuso bhagavatã sikkhãpadam 
pannattarn. Tanca kho manussitthiyã, no tiracchãnagatãyã ”ti. “Nanu ãvuso 
tatheva tam hoti. Ananucchaviyam ãvuso ananulomikam appatirũpam 
assãmanakam akappiyam akaranĩyarn. Katham hi nãma tvam ãvuso evam 
svãkkhãte dhammavinaye pabbajitvã na sakkhissasi yãvajĩvam paripunnam 
parisuddham brahmacariyam caritum? Nanu ãvuso bhagavatã 
anekapariyãyena virãgãya dhammo desito no sarãgãya? -pe— 
KãmapariỊãhãnam vũpasamo akkhãto? Netam ãvuso appasannãnam vã 
pasãdãya pasannãnam vã bhiyyobhãvãya. Atha khvetam ãvuso 
appasannãnanceva appasãdãya pasannãnanca ekaccãnam annathattãyã ”ti. 
Atha kho te bhikkhũ tam bhikkhum anekapariyãyena vigarahitvã bhagavato 
etamattham ãrocesum. 


1 tam pindam - PTS. 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Đỉêuparajika về việc đôi lứa -1 


CHUYỆN CON KHỈ CÁI: 

1. Vào lúc bấy giờ, tại Mahãvana ở Vesãlĩ, có vị tỳ khưu nọ dùng thức ăn 
dụ dỗ con khỉ cái rồi thực hiện việc đôi lứa với nó. Khi ấy vào buổi sáng, vị tỳ 
khưu ấy đã mặc y, cầm y bát, rồi đi vào thành Vesãlĩ để khất thực. 


2. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu trong lúc đi dạo quanh các chỗ trú 
ngụ đã đi đến trú xá của vị tỳ khưu ấy. Con khỉ cái ấy đã nhìn thấy các vị tỳ 
khưu ấy từ đàng xa đang đi lại, sau khi thấy đã đi đến gần các vị tỳ khưu ấy, 
sau khi đến gần đã lúc lâc hông ở phía trước các vị tỳ khưu ấy, đã lúc lâc đuôi, 
đã đưa hông ra, và đã làm dấu hiệu. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều 
này: “Không còn nghi ngờ gì nữa, vị tỳ khưu ấy thực hiện việc đôi lứa với con 
khỉ cái này!” rồi đã nấp vào ở một bên. Sau đó, vị tỳ khưu ấy sau khi đi khất 
thực ở trong thành Vesãlĩ đã mang đồ ăn khất thực quay trở về. 


3. Khi ấy, con khỉ cái ấy đã đi đến gần vị tỳ khưu ấy. Rồi vị tỳ khưu ấy, sau 
khi thọ dụng đồ khất thực ấy một phần, đã cho con khỉ cái ấy một phần. Sau 
đó, khi đã ăn xong con khỉ cái ấy đã đưa hông ra cho vị tỳ khưu ấy. Khi ấy, vị 
tỳ khưu ấy thực hiện việc đôi lứa với con khỉ cái ấy. 


4. Rồi các vị tỳ khưu ấy đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - “Này đại đức, 
chẳng phải điều học đã được đức Thế Tôn quy định hay sao? Này đại đức, tại 
sao đại đức lại thực hiện việc đôi lứa với con khỉ cái?” - “Này các đại đức, 
đúng vậy. Điều học đã được đức Thế Tôn quy định và điều ấy là với người nữ 
chứ không phải với thú cái.” - “Này đại đức, chẳng phải điều ấy là đúng như 
thế hay sao? Này đại đức, thật không đúng dân, không hợp lẽ, không tốt đẹp, 
không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm! Này đại đức, 
tại sao đại đức sau khi xuất gia trong Pháp và Luật được khéo thuyết giảng 
như vầy lại không thể thực hành Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn 
đến cuối cuộc đời? Này đại đức, chẳng phải đức Thế Tôn bằng nhiều phương 
thức đã thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn tham ái chứ không phải 
để đưa đến tham ái, —(như trên)— đã đề cập đến sự lắng dịu của các nỗi thôi 
thúc do dục vọng hay sao? Này đại đức, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người 
đã có đức tin. Này đại đức, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có 
niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi (niềm tin) của một số 
người đã có đức tin.” Sau đó, khi đã khiển trách vị tỳ khưu ấy bâng nhiều 
phương thức, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
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5. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane 
bhikkhusangham sannipãtãpetvã tam bhikkhum patipucchi: “Saccam kira 
tvam bhikkhu, makkatiyã methunam dhammam patisevĩ ”ti? “Saccam 
bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: 


“Ananucchaviyam moghapurisa, ananulomikam appatirũpam 
assãmanakam akappiyam akaranĩyam. Katham hi nãma tvam moghapurisa, 
evam svãkkhãte dhammavinaye pabbajitvã na sakkhissasi yãvajĩvam 
parisuddham paripunọam brahmacariyam caritum? Nanu mayã 
moghapurisa, anekapariyãyena virãgãya dhammo desito no sarãgãya? -pe— 
KãmapariỊãhãnam vũpasamo akkhãto? 


6. Varam te moghapurisa ãsĩvisassa ghoravisassa mukhe angajãtam 
pakkhittam, na tveva makkatiyã angajãte angajãtam pakkhittam. Varam te 
moghapurisa, kanhasappassa mukhe angajãtam pakkhittarn, na tveva 
makkatiyã angajãte angajãtam pakkhittarn. Varam te moghapurisa 
angãrakãsuyã ãdittãya sampajjalitãya sajotibhũtãya angajãtam pakkhittam, 
na tveva makkatiyã angajãte angajãtam pakkhittarn. Tam kissa hetu? Tato 
nidãnam hi moghapurisa, maranam vã nigaccheyya maranamattarn vã 
dukkham. Na tveva tappaccayã kãyassa bhedã parammaranã apãyam 
duggatim vinipãtam nirayam upapajjeyya. Ito nidãnanca kho moghapurisa, 
kãyassa bhedã parammaranã apãyam duggatim vinipãtam nirayam 
upapajjeyya. 


7. Tattha nãma tvam moghapurisa, yam tvam asaddhammam 
gãmadhammam vasaladhammam dutthullam odakantikam rãhassam 
dvayamdvayasamãpattim samãpajjissasi. Netam moghapurisa, 
appasannãnam vã pasãdãya pasannãnam vã bhiyyobhãvãya. Atha khvetam 
moghapurisa, appasannãnanceva appasãdãya pasannãnanca ekaccãnam 
annathattãyã ”ti. 


8. Atha kho bhagavã tam bhikkhum anekapariyãyena vigarahitvã 
dubharatãya dupposanãya mahicchatãya asantutthitãya sanganikãya 
kosajjassa avannam bhãsitvã anekapariyãyena subharatăya supposatãya 
appicchassa santutthassa sallekhassa dhutassa pãsãdikassa apacayassa 
viriyãrambhassa vannam bhãsitvã bhikkhũnam tadanucchavikam 
tadanulomikam dhammikam katham katvã bhikkhũ ãmantesi: 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Đỉêuparajika về việc đôi lứa -1 


5. Khi đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi vị tỳ khưu ấy ràng:“Này tỳ khưu, nghe nói ngươi 
đã thực hiện việc đôi lứa với con khỉ cái, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” Đức Phật ThếTôn đã khiển trách rằng: 


- “Này kẻ rồ dại, thật không đúng dân, không hợp lẽ, không tốt đẹp, 
không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm! Này kẻ rồ dại, 
tại sao ngươi sau khi xuất gia trong Pháp và Luật được khéo thuyết giảng như 
vầy lại không thể thực hành Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn đến 
cuối cuộc đời? Này kẻ rồ dại, không phải Ta bâng nhiều phương thức đã 
thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn tham ái chứ không phải để đưa 
đến tham ái, —(như trên)- đã đề cập đến sự lẳng dịu của các nỗi thôi thúc do 
dục vọng hay sao? 


6. Này kẻ rồ dại, thà ngươi đặt dương vật vào trong miệng của con rắn có 
nọc độc khủng khiếp còn là điều cao thượng, nhưng đặt dương vật vào trong 
âm vật của con khỉ cái là không (cao thượng). Này kẻ rồ dại, thà ngươi đặt 
dương vật vào trong miệng của con hâc xà còn là điều cao thượng, nhưng đặt 
dương vật vào trong âm vật của con khỉ cái là không (cao thượng). Này kẻ rồ 
dại, thà ngươi đặt dương vật vào trong hố than được đốt cháy có ngọn lửa 
sáng rực còn là điều cao thượng, chớ đặt dương vật vào trong âm vật của con 
khỉ cái là không (cao thượng). Điều ấy có lý do như thế nào? Này kẻ rồ dại, 
bởi vì do nguyên nhân kia 1 ngươi có thể đi đến cái chết hoặc khổ gần như 
chết, nhưng không vì nguyên nhân kia, khi tan rã thân xác và chết đi, ngươi 
lại có thể bị sanh vào bất hạnh, cõi khổ, đọa xứ, địa ngục. Này kẻ rồ dại, quả 
thật do nguyên nhân này, 2 khi tan rã thân xác và chết đi, ngươi có thể bị sanh 
vào bất hạnh, cõi khổ, đọa xứ, địa ngục. 

7. Này kẻ rồ dại, thế mà ở đây lại là ngươi, tức là việc ngươi bị vướng vào 
việc kết hợp của hai người, theo từng cặp, ở nơi kín đáo, là việc làm không tốt 
đẹp, là việc làm của các dân làng, là việc làm của những người thấp kém, là 
xấu xa, kết cuộc phải dùng nước tẩy rửa. Này kẻ rồ dại, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin 
của những người đã có đức tin. Này đại đức, hơn nữa chính sự việc này đem 
lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi (niềm 
tin) của một số người đã có đức tin.” 


8. Sau đó, khi đã khiển trách vị tỳ khưu ấy bâng nhiều phương thức, đức 
Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong 
việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự 
biếng nhác; và bâng nhiều phương thức Ngài đã ngợi khen về sự dẽ dàng 
trong việc cấp dưỡng, sự dê dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết 
đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài 
đã nói Pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi đã bảo các tỳ 
khưu rằng: 


1 Nguyên nhân kia đã được giải thích ở phần trước. 

2 Nguyên nhân này là việc đặt dương vật vào trong âm vật của con khi cái (ND). 
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Ọ. “Tena hi bhikkhave bhikkhũnam sikkhãpadam pannãpessãmi dasa 
atthavase paticca: sanghasutthutãya, sanghaphãsutãya, dummankũnam 
puggalãnam niggahãya, pesalãnam bhikkhũnam phãsuvihãrãya, 
ditthadhammikãnam ãsavãnam samvarãya, samparãyikãnam ãsavãnam 
patighãtãya, appasannãnam pasãdãya, pasannãnam bhiyyobhãvãya, 
saddhammatthitiyã, vinayãnuggahãya. Evanca pana bhikkhave imam 
sikkhãpadam uddiseyyătha: 


“Yo pana bhikkhu methunam dhammam patiseveyya, antamaso 
tiracchãnagatãyapi, pãrãjiko hoti asamvãso ”ti. 

Evancidam bhagavatã bhikkhũnam sikkhãpadam pannattarn hoti. 

[Dutiyapannatti] 

Makkatĩvatthu nitthitam. 

—00O00-- 


SANIIIA1AB11 AN AVARO 


1. Tena kho pana samayena sambahulã vesãlikã vajjiputtakã bhikkhũ 
yãvadattham bhunjimsu, yãvadattham supimsu, yãvadattham nahãyimsu. 
Yãvadattham bhunjitvã, yãvadattham supitvă, yãvadattham nahãyitvã, 
ayoniso manasi karitvă, sikkham apaccakkhãya, dubbalyam anãvĩkatvã, 
methunam dhammam patisevimsu. 


Te aparena samayena nãtivyasanenapi phutthã, bhogavyasanenapi 
phutthã, rogavyasanenapi phutthã ãyasmantam ãnandam upasankamitvã 
evam vadanti: “Na mayam bhante ãnanda, buddhagarahino na 
dhammagarahino na sanghagarahino. Attagarahino mayam bhante ãnanda, 
anannagarahino. Mayamevamhã alakkhikã mayam appapunnã ye mayam 
evam svãkkhãte dhammavinaye pabbajitvã nãsakkhimha yãvajĩvam 
paripunnam parisuddham brahmacariyam caritum. Idãni ce 'pi 1 mayam 
bhante ãnanda, labheyyãma bhagavato santike pabbajjam, labheyyãma 
upasampadam. Idãni ’pi mayam vipassakã kusalãnam dhammãnam 
pubbarattãpararattarn bodhapakkhiyãnam dhammãnam 

bhãvanãnuyogamanuyuttă vihareyyãma. Sãdhu bhante ãnanda, bhagavato 
etamattam ãrocehĩ ”ti. “Evamãvuso ”ti kho ãyasmã ãnando vesãlikãnam 
vajjiputtakãnam patissutvã yena bhagavã tenupasankami, upasankamitvã 
bhagavato etamattham ãrocesi. 


1 idanipi ce - Sya. 
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Đỉêuparajika về việc đôi lứa -1 


9. “Này các tỳ khưu, như thế thì Ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu 
vì mười điều lợi ích: Nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội 
chúng, nhảm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ 
khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ 
diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhàm sự 
tồn tại của Chánh Pháp, và nhâm sự hỗ trợ Luật. Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào thực hiện việc đôi lứa ngay cả với loài thú cái là vị 
phạm tội pãrãjika, không được cộng trú.” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 

[Sự quy định rân hai] 

Dứt chuyện con khỉ cái. 

—00O00-- 


TỤNG PHẨM -ĐƯỢC CHE PHỦ: 


1. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu nhóm Vajjiputtaka trú xứ Vesãlĩ đã 
thọ thực theo ý thích, ngủ theo ý thích, tâm theo ý thích. Sau khi đã thọ thực 
theo ý thích, sau khi đã ngủ theo ý thích, sau khi đã tâm theo ý thích, sau khi 
đã tác ý không chon chánh, các vị ấy đã thực hiện việc đôi lứa khi chưa lìa bỏ 
sự học tập và chưa bày tỏ lòng yếu nhược. 


Thời gian sau đó, các vị ấy bị tác động bởi sự bất hạnh của quyến thuộc, 
bởi sự bất hạnh về tài sản, bởi sự bất hạnh về bệnh hoạn nên đã đi đến gặp 
đại đức Ananda và nói như vầy: - “Thưa ngài Ananda, chúng tôi không phải 
là những người chê bai đức Phật, không phải là những người chê bai Giáo 
Pháp, không phải là những người chê bai Hội Chúng. Thưa ngài Ananda, 
chúng tôi là những người chê bai chính mình, là những người không chê bai 
kẻ khác. Chính chúng tôi không có may mân, chúng tôi có phước báu ít ỏi, 
chúng tôi đây sau khi xuất gia trong Pháp và Luật được khéo thuyết giảng 
như vầy lại không thể thực hành Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn 
đến cuối cuộc đời. Thưa ngài Ananda, nếu như giờ đây chúng tôi có thể đạt 
được sự xuất gia trong sự chứng minh của đức Phật, có thể đạt được sự tu lên 
bậc trên, thì giờ đây chúng tôi cũng có thể là những người hành Minh Sát, có 
thể sống gắn bó với sự tu tập về các thiện pháp tức là các pháp có liên quan 
đến sự giác ngộ vào đầu đêm và cuối đêm. Thưa ngài Ananda, lành thay xin 
ngài hãy trình sự việc này lên đức Thế Tôn.” - “Này các đại đức, được rồi.” 
Nghe theo các vị nhóm Vajjiputtaka trú xứ Vesãlĩ, đại đức Ananda đã đi đến 
gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
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2. “Atthãnametam ãnanda, anavakãso yam tathãgato vajjĩnam vã 
vajjiputtakãnam vã kãranã sãvakãnam pãrậjikam sikkhãpadam pannattam 
samũhaneyyã ”ti. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane 
dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Yo pana bhikkhave bhikkhu 1 
sikkham apaccakkhãya dubbalyam anãvĩkatvã methunam dhammam 
patisevati, so ãgato na upasampãdetabbo. Yo ca kho bhikkhave bhikkhu 2 
sikkham paccakkhãya dubbalyam ãvĩkatvã methunam dhammam patisevati, 
so ãgato upasampãdetabbo. Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam 
uddiseyyãtha: 


3. “Yo pana bhikkhu bhikkhũnam sikkhãsãjĩvasamãpanno sikkham 
apaccakkhãya dubbaỉyam anãvĩkatvã methunarn dhammarn patiseveyya 
antamaso tiracchãnagatãyapi, pãrãjiko hoti asamvãso ”ti. 


[Tatiyapannatti] 

4. Yo panã ’ti yo yãdiso yathãyutto yathặjacco yathãnãmo yathãgotto 
yathãsĩlo yathãvihãrĩ yathãgocaro thero vã navo vã majjhimo vã, eso vuccati 
‘yo panã ’ti. 


5. Bhikkhu ’ti bhikkhako ’ti bhikkhu, bhikkhacariyam ajjhupagato ’ti 
bhikkhu, bhinnapatadharo ’ti bhikkhu, samaíìnãya bhikkhu, patinnãya 
bhikkhu, ehi bhikkhũ ’ti bhikkhu, tĩhi saranagamanehi upasampanno ’ti 
bhikkhu, bhadro bhikkhu, sãro bhikkhu, sekho bhikkhu, asekho bhikkhu, 
samaggena sanghena natticatutthena kammena akuppena thãnãrahena 
upasampanno ’ti bhikkhu. Tatrayvãyam bhikkhu samaggena sanghena 
natticatutthena kammena akuppena thănãrahena upasampanno, ayam 
imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhũ ’ti. 


6. Sikkhã ’ti tisso sikkha: adhisilasikkha adhicittasikkha 
adhipannãsikkhã. Tatra yãyam adhisĩlasikkhã, ayam imasmim atthe 
adhippetã ‘sikkhã ’ti. 


7. Sajĩvam nama yam bhagavata paíĩnattam sikkhapadam, etam sajivam 
nãma. Tasmim sikkhati, tena vuccati sặjĩvasamãpanno ’ti. 


1 yo bhikkhave - Ma; yo kho bhikkhave bhikkhu - Sya. 

2 yo ca kho bhikkhave - Ma, PTS. 
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- “Này Ananda, việc Như Lai có thể hủy bỏ điều học pãrãjika đã được quy 
định cho các đệ tử vì lý do của các vị Vajjĩ hoặc của những người con trai của 
các vị Vajjĩ là điều không có cơ sở và không hợp lý.” Sau đó, đức Thế Tôn 
nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu ràng: - 
“Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu nào khi chưa lìa bỏ sự học tập và chưa bày tỏ 
lòng yêu nhược mà thực hiện việc đôi lứa thì vị ăy không được tu lên bậc 
trên trong tương lai. Và này các tỳ khưu, vị tỳ khưu nào sau khi lìa bỏ sự 
học tập và sau khi tuyên bố sự yếu nhược roi thực hiện việc đôi lứa thì vị ăy 
có thể được tu lên bậc trên trong tương lai. Và này các tỳ khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vây: 

3. “VỊ tỳ khưu nào thọ trì sự học tập và lối sõng của các tỳ khưu, khi 
chưa lìa bỏ sự học tập và chưa bày tỏ lòng yêu nhược, mà thực hiện việc 
đôi lứa ngay cả với loài thú cái là vị phạm tội pãrãjika, không được cộng 
trú.” 


[Sự quy định rân ba] 

4. Vị nào: là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vầy, có giai cấp như vầy, 
có tên như vầy, có họ như vầy, có giới hạnh như vầy, có trú xứ như vầy, có nơi 
đi lại như vầy, là vị trưởng lão (trên 10 năm tỳ khưu), hoặc là vị mới tu (dưới 
5 năm), hoặc là vị trung niên (trên 5 năm); vị ấy được gọi là ‘vị nào.’ 


5. Tỳ khưu: ‘VỊ đi khất thực’ là tỳ khưu. ‘Vị chăp nhận việc đi khất thực’ 
là ty khưu. ‘Vị mặc y đã được cắt rời’ là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận. 
Là tỳ khưu do tự mình xác nhận. Là tỳ khưu khi được (đức Phật) nói ràng: 
‘Này tỳ khưu, hãy đi đêh.’ ‘Vị đã tu lên bậc trên bằng Tam Quy’ là tỳ khưu. 
‘Vị hiên thiện’ là tỳ khưu. ‘Vị có thực chăt’ là tỳ khưu. ‘Vị Thánh hữu học’ là 
tỳ khưu. ‘VỊ Thánh vô học’ là tỳ khưu. ‘VỊ đã được tu iên bậc trên với hội 
chúng hợp nhăt bằng hành sự có lời thông báo đêh ĩân thứ tư, không sai 
sót, đảng được duy trì’ là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên 
với hội chúng hợp nhất, bâng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không 
sai sót, đáng được duy trì, vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 


6. Sự học tập: Có ba sự học tập: sự học tập về tăng thượng giới, sự học 
tập về tăng thượng tâm, sự học tập về tăng thượng tuệ. 1 Ở đây, ‘sự học tập’ 
được đề cập trong ý nghĩa này là sự học tập về tăng thượng giới. 


7. LÔI sông: nghĩa là điều học nào đã được đức Thế Tôn quy định, điều 
học ấy gọi là lối sống. Vì thế, vị học tập theo lối sống ấy được gọi là ‘thọ trì lối 
song.’ 


1 Adhỉsila: Tăng thượng giới là giới bổn Patimokkha. Adhỉcitta: Tăng thượng tâm là sự tu 
tập các loại định hợp thế. Adhipannã: Tăng thượng tuệ là sự tu tập (các tâm) Đạo Siêu Thế 
(VinA. i, 244-245). 
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ParạịikapaỊi 


Pathamaparajikam 


8. Sikkham apaccakkhãya dubbalyam anãvĩkatvã ’ti atthi 
bhikkhave dubbalyãvĩkammanceva hoti sikkhã ca apaccakkhãtă. Atthi 
bhikkhave dubbalyãvĩkammanceva hoti sikkhã ca paccakkhãtã. 


9. Kathanca bhikkhave dubbalyãvĩkammanceva hoti sikkhã ca 
apaccakkhãtã? Idha bhikkhave bhikkhu ukkanthito anabhirato sãmannã 
cavitukãmo bhikkhubhãvam attĩyamãno harãyamãno jigucchamãno 
gihĩbhãvam patthayamãno upãsakabhãvam patthayamãno ãrãmikabhãvam 
patthayamãno samãnerabhãvam patthayamãno titthiyabhãvam 
patthayamãno titthiyasãvakabhãvam patthayamãno assamanabhãvam 
patthayamãno asakyaputtiyabhãvam patthayamãno: ‘Yannũnãham 

buddham paccakkheyyan ’ti vadati vinnãpeti, evampi bhikkhave 
dubbalyãvĩkammanceva hoti sikkhã ca apaccakkhãtã. 


10. Atha vã pana ukkanthito anabhirato sãmannã cavitukãmo 
bhikkhubhãvam attĩyamãno harãyamano jigucchamãno gihĩbhãvam 
patthayamãno -pe- asakyaputtiyabhãvam patthayamãno: ‘Yannũnãham 
dhammam paccakkheyyan ’ti vadati vinnãpeti, — pe— ‘Yannũnãham 
sangham paccakkheyyan ’ti vadati vinnãpeti, — pe— ‘Yannũnãham sikkham 
paccakkheyyan ’ti vadati vinnãpeti, -pe- ‘Yannũnãham vinayam 
paccakkheyyan ’ti vadati vinnãpeti, -pe- -pe- ‘Yannũnãham 
pãtimokkham paccakkheyyan ’ti vadati vinnãpeti, -pe- ‘Yannũnãham 
uddesam paccakkheyyan ’ti vadati vinnãpeti, — pe— ‘Yannũnãham 
upajjhãyam paccakkheyyan ’ti vadati vinnãpeti, -pe— ‘Yannũnãham 
ãcariyam paccakkheyyan ’ti vadati viíìnãpeti, -pe— ‘Yannũnãham 
saddhivihãrikam paccakkheyyan ’ti vadati vinnãpeti, — pe— ‘Yannũnãham 
antevãsikam paccakkheyyan ’ti vadati viíĩnãpeti, -pe— ‘Yannũnãham 
samãnupajjhãyakam paccakkheyyan ’ti vadati vinnãpeti, — pe— 
‘Yannũnãham samãnãcariyakam paccakkheyyan ’ti vadati vinnãpeti, — pe— 
‘Yannũnãham sabrahmacãrim paccakkheyyan ’ti vadati vinnãpeti, — pe— 
‘Yannũnãham gihĩ assan ’ti vadati viíìnãpeti, — pe— ‘Yannũnãham upãsako 
assan ’ti vadati vinnãpeti, —pe— ‘Yannũnãham ãrãmiko assan ’ti vadati 
viíìnãpeti, —pe— ‘Yannũnãham sãmanero assan ’ti vadati vinnãpeti, —pe- 
‘Yannũnãham titthiyo assan ’ti vadati vinnãpeti, -pe- ‘Yannũnãham 
titthiyasãvako assan ’ti vadati vinnãpeti, -pe— ‘Yannũnãham assamano 
assan ’ti vadati vinnãpeti, —pe- ‘Yannũnãham asakyaputtiyo assan ’ti vadati 
vinnãpeti, evampi bhikkhave dubbalyãvĩkammanceva hoti sikkhã ca 
apaccakkhãtã. 


11. Atha vã pana ukkanthito anabhirato sãmannã cavitukãmo 
bhikkhubhăvam attĩyamãno harãyamano jigucchamãno gihĩbhãvam 
patthayamãno -pe- asakyaputtiyabhãvam patthayamãno: ‘Yadi panãham 
buddham paccakkheyyan ’ti vadati vinnãpeti, -pe— ‘Yadi panãham 
asakyaputtiyo assan ’ti vadati viíìnãpeti, evampi bhikkhave 
dubbalyãvĩkammanceva hoti sikkhã ca apaccakkhãtã. 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Đỉêuparajika về việc đôi lứa -1 


8 . Khi chưa lìa bỏ sự học tập và chưa bày tỏ lòng yêu nhược: Này 

các tỳ khưu, có sự bày tỏ lòng yếu nhược mà sự học tập chưa được lìa bỏ. Này 
các tỳ khưu, có sự bày tỏ lòng yếu nhược và sự học tập được lìa bỏ. 

9- Này các tỳ khưu, thếnào là có sự bày tỏ lòng yêu nhược mà sự học 
tập chưa được lìa bỏ? Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu bị bực bội, 
không thỏa thích, có ý định giã từ hạnh Sa-môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ 
thẹn, chán ghét thân phận tỳ khưu, mong mỏi thân phận gia chủ, mong mỏi 
thân phận cư sĩ, mong mỏi thân phận người phụ việc chùa, mong mỏi thân 
phận sa di, mong mỏi thân phận ngoại đạo, mong mỏi thân phận đệ tử ngoại 
đạo, mong mỏi thân phận không phải là Sa-môn, mong mỏi thân phận không 
phải là Thích tử rồi nói ra, tuyên bố ràng: ‘Hay là tôi nên lìa bỏ đức Phật?’ 
Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược mà sự học tập chưa 
được lìa bỏ. 

10. Hoặc là (vị tỳ khưu) bị bực bội, không thỏa thích, có ý định giã từ 
hạnh Sa-môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỳ 
khưu, mong mỏi thân phận gia chủ —(như trên)— mong mỏi thân phận 
không phải là Thích tử rồi nói ra, tuyên bố rằng: ‘Hay là tôi nên lìa bỏ Giáo 
Pháp ?’ —(như trên)- nói ra, tuyên bố rằng: ‘Hay là tôi nên lìa bỏ Hội 
Chúng?’ -(như trên)- nói ra, tuyên bố ràng: ‘Hay là tôi nên lìa bỏ sự học 
tập?’ —(như trên)- nói ra, tuyên bố ràng: ‘Hay là tôi nên lìa bỏ Luật?’ 
-(như trên)- nói ra, tuyên bố ràng: ‘Hay là tôi nên lìa bỏ giới bổn 
Pãtimokkha?’ -(nhưtrên)- nói ra, tuyên bố rằng: ‘Hay là tôi nên lìa bỏ việc 
đọc tụng?’ —(nhưtrên)- nói ra, tuyên bố rằng: ‘Hay là tôi nên lìa bỏ thay tế 
độ?’ —(như trên)- nói ra, tuyên bố rằng: ‘Hay là tôi nên lìa bỏ thay dạy 
học?’ —nt— nói ra, tuyên bố ràng: ‘Hay là tôi nên lìa bỏ đệ tử?’ —nt— nói ra, 
tuyên bố rằng: ‘Hay là tôi nên lìa bỏ học trò?’ —nt— nói ra, tuyên bố rằng: 
‘Hay là tôi nên lìa bỏ vị có chung thay tế độ?’ —nt— nói ra, tuyên bố rằng: 
‘Hay là tôi nên lìa bỏ vị có chung thay dạy học?’ — nt— nói ra, tuyên bố rằng: 
‘Hay là tôi nên lìa bỏ vị đông Phạm hạnh?’ —nt— nói ra, tuyên bố rằng: 
‘Hay là tôi nên trở thành gia chủ?’ —(như trên)— nói ra, tuyên bố rằng: 
‘Hay là tôi nên trở thành nam cư sĩ?’ —(như trên)— nói ra, tuyên bố rằng: 
‘Hay là tôi nên trở thành người phụ việc chùa?’ —nt— nói ra, tuyên bố rằng: 
‘Hay là tôi nên trở thành sa di?’ —nt— nói ra, tuyên bố rằng: ‘Hay là tôi nên 
trở thành ngoại đạo?’ —nt— nói ra, tuyên bố ràng: ‘Hay là tôi nên trở thành 
đệ tử ngoại đạo?’ — nt— nói ra, tuyên bố rằng: ‘Hay là tôi nên trở thành 
không phải là Sa-môn?’ -nt— nói ra, tuyên bố rằng: ‘Hay là tôi nên trở 
thành không phải là Thích tử?’ Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng 
yếu nhược mà sự học tập chưa được lìa bỏ. 

11. Hoặc là (vị tỳ khưu) bị bực bội, không thỏa thích, có ý định giã từ hạnh 
Sa-môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỳ khưu, 
mong mỏi thân phận gia chủ — (như trên) — mong mỏi thân phận không phải 
là Thích tử rồi nói ra, tuyên bố rằng: ‘Nếu như tôi có thể lìa bỏ đức Phật?’ 
— (như trên)— nói ra, tuyên bố ràng: ‘Nêu như tôi có thể không phải là Thích 
tử?’ Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược mà sự học tập 
chưa được lìa bỏ. 
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ParạịikapaỊi 


Pathamaparajikam 


12. Atha vã pana -pe- ‘Apãham 1 buddham paccakkheyyan ’ti vadati 
vinnãpeti, —pe- ‘Apãham 1 asakyaputtiyo assan ’ti vadati vinnãpeti, evampi 
bhikkhave dubbalyãvĩkammanceva hoti sikkhã ca apaccakkhãtã. 


13. Atha vã pana -pe— ‘Handãham buddham paccakkheyyan ’ti vadati 
vinnãpeti, —pe- ‘Handãham asakyaputtiyo assan ’ti, vadati vinnãpeti, 
evampi bhikkhave dubbalyãvĩkammanceva hoti sikkhã ca apaccakkhãtã. 


14. Atha vã pana -pe— ‘Hoti me buddham paccakkheyyan ’ti vadati 
vinnãpeti, —pe- ‘Hoti me asakyaputtiyo assan ’ti vadati viímãpeti, evampi 
bhikkhave dubbalyãvĩkammanceva hoti sikkhã ca apaccakkhãtă. 


15. Athavã pana ukkanthito anabhirato sãmannã cavitukãmo 
bhikkhubhãvam attĩyamãno harãyamãno jigucchamãno gihĩbhãvam 
patthayamãno -pe- asakyaputtiyabhãvam patthayamãno: ‘Mãtaram sarãmĩ 
’ti vadati vinnãpeti, —pe- ‘Pitaram sarãmĩ ’ti vadati vinnãpeti, — pe- 
‘Bhătaram sarãmĩ ’ti vadati vinnãpeti, — pe— ‘Bhaginim sarãmĩ ’ti vadati 
viímãpeti, -pe- ‘Puttam sarãmĩ ’ti vadati viímãpeti, —pe- ‘Dhĩtaram 
sarãmĩ ’ti vadati vinnãpeti, —pe- ‘Pajãpatim sarãmĩ ’ti vadati vinnãpeti, 
—pe- ‘Nãtake sarãmĩ ’ti’ vadati viíĩnãpeti, -pe- ‘Mitte sarãmĩ ’ti vadati 
vinnãpeti, -pe- ‘Gãmam sarãmĩ ’ti vadati viíìnãpeti, —pe— ‘Nigamam 
sarãmĩ ’ti vadati vinnãpeti, -pe— ‘Khettam sarãmĩ ’ti vadati vinnãpeti, 
—pe— ‘Vatthum sarãmĩ ’ti vadati vinnãpeti, —pe— ‘Hirannam sarãmĩ ’ti 
vadati viíìnãpeti, -pe- ‘Suvannam sarãmĩ ’ti vadati viíìnãpeti, — pe— 
‘Sippam sarãmĩ ’ti vadati vinnãpeti, -pe- ‘Pubbe hasitam lapitam kĩịitam 
samanussarãmĩ ’ti vadati vinnãpeti, -pe- evampi bhikkhave 
dubbalyãvĩkammanceva hoti sikkhã ca apaccakkhãtã. 


16. Athavã pana ukkanthito anabhirato sãmannã cavitukãmo 
bhikkhubhãvam attĩyamãno harãyamãno jigucchamãno gihĩbhãvam 
patthayamãno -pe— asakyaputtiyabhãvam patthayamãno: ‘Mãtã me atthi, 
sã mayã posetabbã ’ti vadati viíĩnãpeti, -pe— ‘Pitã me atthi, so mayã 
posetabbo ’ti vadati vinnãpeti, — pe- ‘Bhãtã me atthi, so mayã posetabbo ’ti 
vadati vinnãpeti, —pe- ‘Bhaginĩ me atthi, sã mayã posetabbã ’ti vadati 
viíĩnãpeti, — pe— ‘Putto me atthi, so mayã posetabbo ’ti vadati vinnãpeti, 
—pe- ‘Dhĩtă me atthi, sã mayã posetabbã ’ti vadati vinnãpeti, — pe— 
‘Pajãpatĩ me atthi, sã mayã posetabbã ’ti vadati vinnãpeti, —pe- ‘Nãtakã me 
atthi, te mayã posetabbã ’ti vadati viíìnãpeti, — pe- ‘Mittã me atthi, te mayã 
posetabbã ’ti vadati vinnãpeti, -pe— evampi bhikkhave 
dubbalyãvĩkammanceva hoti, sikkhã ca apaccakkhãtã. 


1 athaham - Sya. 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Đỉêuparạịika về việc đôi lứa -1 


12. Hoặc là —(như trên)- nói ra, tuyên bố ràng: ‘Giờ tôi nên lìa bỏ đức 
Phật?’ —(như trên)- nói ra, tuyên bố ràng: ‘Giờ tôi nên không phải là Thích 
tử?’ Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược mà sự học tập 
chưa được lìa bỏ. 


13. Hoặc là -(như trên)- nói ra, tuyên bố ràng: ‘Vậy tôi hãy nên lìa bỏ 
đức Phật?’ -(như trên)- nói ra, tuyên bố rằng: ‘Vậy tôi hãy nên không phải 
là Thích tử?’ Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược mà sự 
học tập chưa được lìa bỏ. 

14. Hoặc là -(như trên)- nói ra, tuyên bố rằng: ‘Ước gì tôi có thể lìa bỏ 
đức Phật?’ —(như trên)- nói ra, tuyên bố rằng: ‘Ước gì tôi có thể không 
phải là Thích tử?’ Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược 
mà sự học tập chưa được lìa bỏ. 

15. Hoặc là (vị tỳ khưu) bị bực bội, không thỏa thích, có ý định giã từ hạnh 
Sa-môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỳ khưu, 
mong mỏi thân phận gia chủ — (như trên) — mong mỏi thân phận không phải 
là Thích tử rồi nói ra, tuyên bố ràng: ‘Tôi nhớ mẹ.’ —(như trên)— nói ra, 
tuyên bố rằng: ‘Tôi nhớ cha.’ —(như trên)- nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi nhớ 
anh (em) trai.’ -(như trên)- nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi nhớ chị (em) gái.’ 
-(nhưtrên)- nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi nhớ con trai.’ —(nhưtrên)- nói ra, 
tuyên bố rằng: ‘Tôi nhớ con gái.’ -(như trên)- nói ra, tuyên bố ràng: ‘Tôi 
nhớ vợ.’ —(như trên)- nói ra, tuyên bố ràng: ‘Tôi nhớ quyên thuộc.’ —(như 
trên)- nói ra, tuyên bố ràng: ‘Tôi nhớ bạn bè.’ -(như trên)- nói ra, tuyên 
bố rằng: ‘Tôi nhớ làng quê.’ -(như trên)— nói ra, tuyên bố ràng: ‘Tôi nhớ 
phố phường .’ —(như trên)— nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi nhớ ruộng.’ —(như 
trên)- nói ra, tuyên bố ràng: ‘Tôi nhớ vườn.’ -(nhưtrên)- nói ra, tuyên bố 
rằng: ‘Tôi nhớ tiên vàng.’ —(nhưtrên)— nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi nhớ vàng 
khôĩ.’ —(như trên)— nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi nhớ nghe nghiệp.’ —(như 
trên)— nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi hdi tưởng lại sự cười, nói, đùa giỡn trước 
đây.’ Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược mà sự học tập 
chưa được lìa bỏ. 

16. Hoặc là (vị tỳ khưu) bị bực bội, không thỏa thích, có ý định giã từ hạnh 
Sa-môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỳ khưu, 
mong mỏi thân phận gia chủ — (như trên) — mong mỏi thân phận không phải 
là Thích tử rồi nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi có mẹ. Người ăy có thể nuôi tôi.’ 
— (như trên)— nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi có cha. Người ấy có thể nuôi tôi.’ 
-(như trên)- nói ra, tuyên bố ràng: ‘Tôi có anh (em) trai. Người ấy có thể 
nuôi tôi.’ —(nhưtrên)— nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi có chị (em) gái. Người ấy 
có thể nuôi tôi.’ —(như trên)- nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi có con trai. Nó có 
thể nuôi tôi.’ —(như trên)- nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi có con gái. Nó có thể 
nuôi tôi.’ —(như trên)— nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi có vợ. Cô ấy có thể nuôi 
tôi.’ -(nhưtrên)— nói ra, tuyên bố ràng: ‘Tôi có quyêh thuộc. Họ có thểnuôi 
tôi.’ —(như trên)— nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi có bạn bè. Họ có thể nuôi tôi.’ 
Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược mà sự học tập chưa 
được lìa bỏ. 
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ParạịikapaỊi 


Pathamaparạịikarn 


17. Atha vã pana ukkanthito anabhirato sãmaímã cavitukãmo 
bhikkhubhãvam attĩyamãno harãyamãno jigucchamãno gihĩbhãvam 
patthayamãno -pe- asakyaputtiyabhãvam patthayamãno: ‘Mãtã me atthi, 
sã mam posessatĩ ’ti vadati vinnãpeti, — pe- ‘Pitã me atthi, so mam posessatĩ 
’ti vadati vinnãpeti, — pe- ‘Bhãtă me atthi, so mam posessatĩ ’ti vadati 
viímãpeti, -pe- ‘Bhaginĩ me atthi, sã mam posessatĩ ’ti vadati vinnãpeti, 
-pe- ‘Putto me atthi, so mam posessatĩ’ vadati viímãpeti, — pe— ‘Dhĩtã me 
atthi, sã mam posessatĩ ’ti vadati viíĩnãpeti, -pe- ‘Pajãpatĩ me atthi, sã mam 
posessatĩ ’ti vadati vinnãpeti, -pe- ‘Nãtakã me atthi, te mam posessantĩ ’ti 
vadati viímãpeti, -pe— ‘Mittã me atthi, te mam posessantĩ ’ti vadati 
viímãpeti, -pe- ‘Gãmo me atthi, tenãham jĩvissãmĩ ’ti vadati vinnãpeti, 
—pe- ‘Nigamo me atthi, tenãham jĩvissãmĩ ’ti vadati vinnãpeti, — pe- 
‘Khettam me atthi, tenãham jĩvissãmĩ ’ti vadati vinnãpeti, -pe— ‘Vatthu me 
atthi, tenãham jĩvissãmĩ ’ti vadati vinnãpeti, —pe- ‘Hirannam me atthi, 
tenãham jĩvissãmĩ ’ti vadati vinnãpeti, —pe— ‘Suvannam me atthi, tenãham 
jĩvissãmĩ ’ti vadati viíìnãpeti. -pe— ‘Sippam me atthi, tenãham jĩvissãmĩ ’ti 
vadati vinnãpeti, evampi bhikkhave dubbalyãvĩkammanceva hoti sikkhã ca 
apaccakkhãtã. 


18. Atha vã pana ukkanthito anabhirato sãmaníìã cavitukãmo 
bhikkhubhãvam attĩyamãno harãyamãno jigucchamãno gihĩbhãvam 
patthayamãno -pe- asakyaputtiyabhãvam patthayamãno: ‘Dukkaran ’ti 
vadati vinnãpeti, —pe- ‘Na sukaran ’ti vadati vinnãpeti, —pe- ‘Duccaran ’ti 
vadati viníĩãpeti, -pe- ‘Na sucaran ’ti vadati vinnãpeti, —pe- ‘Na ussahãmĩ 
’ti vadati viíìnãpeti, -pe- ‘Na visahãmĩ ’ti vadati vinnãpeti, —pe- ‘Na 
ramãmĩ ’ti vadati vinnãpeti, —pe— ‘Na abhiramãmĩ ’ti vadati viníĩãpeti, 
evampi kho bhikkhave dubbalyãvĩkammanceva hoti sikkhã ca apaccakkhãtã. 

***** 


19. Kathanca bhikkhave dubbalyãvĩkammaíìceva hoti sikkhã ca 
paccakkhãtă? Idha bhikkhave bhikkhu ukkanthito anabhirato sãmannã 
cavitukãmo bhikkhubhãvam attĩyamãno harãyamãno jigucchamãno 
gihĩbhãvam patthayamãno -pe- asakyaputtiyabhãvam patthayamãno: 
‘Buddham paccakkhãmĩ ’ti vadati viíìnãpeti, evampi bhikkhave 
dubbalyãvĩkammanceva hoti sikkhã ca paccakkhãtã. 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Đỉêuparạịika về việc đôi lứa -1 


17. Hoặc là (vị tỳ khưu) bị bực bội, không thỏa thích, có ý định giã từ hạnh 
Sa-môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỳ khưu, 
mong mỏi thân phận gia chủ — nt— mong mỏi thân phận không phải là Thích 
tử rồi nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi có mẹ. Người ấy sẽ nuôi tôi.’ —nt— nói ra, 
tuyên bố rằng: ‘Tôi có cha. Người ăy sẽ nuôi tôi.’ —nt— nói ra, tuyên bố 
ràng: ‘Tôi có anh (em) trai. Người ăy sẽ nuôi tôi.’ —nt— nói ra, tuyên bố 
rằng: ‘Tôi có chị (em) gái. Người ấy sẽ nuôi tôi.’ —nt— nói ra, tuyên bố rằng: 
‘Tôi có con trai. Người ăy sẽ nuôi tôi.’ —nt— nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi có 
con gái. Người ấy sẽ nuôi tôi.’ —nt— nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi có vợ. 
Người ăy sẽ nuôi tôi) —nt— nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi có quyên thuộc. Các 
người ăy sẽ nuôi tôi.’ —nt— nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi có bạn bè. Các người 
ấy sẽ nuôi tôi.’ —nt— nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi có làng quê. Tôi sẽ sõng nhờ 
nó.’ —nt— nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi có phố phường. Tôi sẽ sõng nhờ nó.’ 
—nt— nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi có ruộng. Tôi sẽ sõng nhờ nó.’ —nt— nói ra, 
tuyên bố rằng: ‘Tôi có vườn. Tôi sẽ sôhg nhờ nó.’ —nt— nói ra, tuyên bố 
ràng: ‘Tôi có tĩên vàng. Tôi sẽ sôhg nhờ nó.’ —nt— nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi 
có vàng khôĩ. Tôi sẽ sôhg nhờ nó.’ —nt— nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi có nghe 
nghiệp. Tôi sẽ sõng nhờ nó.’ Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu 
nhược mà sự học tập chưa được lìa bỏ. 


18. Hoặc là (vị tỳ khưu) bị bực bội, không thỏa thích, có ý định giã từ hạnh 
Sa-môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỳ khưu, 
mong mỏi thân phận gia chủ — nt— mong mỏi thân phận không phải là Thích 
tử rồi nói ra, tuyên bố ràng: ‘Việc khó làm\’ —nt— nói ra, tuyên bố rằng: 
‘Không phải việc dễ làm\’ —nt— nói ra, tuyên bố rằng: ‘Việc khó thực hànhv 
—nt— nói ra, tuyên bố rằng: ‘Không phải việc dễ thực hành\’ —nt— nói ra, 
tuyên bố rằng: ‘Tôi không nỗ lực\’ —nt— nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi không 
chịu đựng nôĩ\’ —nt— nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi không sung sướngl’ —nt— 
nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi không thỏa thíchl’ Này các tỳ khưu, như thế là có 
sự bày tỏ lòng yếu nhược mà sự học tập chưa được lìa bỏ. 

***** 


19. Này các tỳ khưu, thê'nào là có sự bày tỏ lòng yếu nhược và sự học 
tập được lìa bỏ? Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu bị bực bội, không 
thỏa thích, có ý định giã từ hạnh Sa-môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, 
chán ghét thân phận tỳ khưu, mong mỏi thân phận gia chủ —(như trên) — 
mong mỏi thân phận không phải là Thích tử rồi nói ra, tuyên bố râng: ‘Tôi lìa 
bỏ đức Phật.’ Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược và sự 
học tập được lìa bỏ. 
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ParạịikapaỊi 


Pathamaparajikam 


20. Atha vã pana ukkanthito anabhirato sãmaímã cavitukãmo 
bhikkhubhãvam attĩyamãno harãyamãno jigucchamãno gihĩbhãvam 
patthayamãno -pe- asakyaputtiyabhãvam patthayamãno: ‘Dhammam 
paccakkhãmĩ ’ti vadati vinnãpeti, —pe- ‘Sangham paccakkhãmĩ ’ti vadati 
vinnãpeti, — pe— ‘Sikkham paccakkhãmĩ ’ti vadati vinnãpeti, -pe- ‘Vinayam 
paccakkhãmĩ ’ti vadati vinnãpeti, — pe— ‘Pãtimokkham paccakkhãmĩ ’ti 
vadati vinnãpeti, -pe— ‘Uddesam paccakkhãmĩ ’ti vadati viímãpeti, —pe- 
‘Upajjhãyam paccãkkhãmĩ ’ti vadati viímãpeti, -pe- ‘Acariyam 
paccakkhãmĩ ’ti vadati vinnãpeti, — pe- ‘Saddhivihãrikam paccakkhãmĩ ’ti 
vadati vinnãpeti, — pe- ‘Antevãsikam paccakkhãmĩ ’ti vadati vinnãpeti, 
—pe- ‘Samãnupajjhãyakam paccakkhãmĩ ’ti vadati viímãpeti, — pe— 
‘Samãnãcariyakam paccakkhãmĩ ’ti vadati vinnãpeti, -pe— ‘Sabrahmacãrim 
paccakkhãmĩ ’ti vadati vinnãpeti, -pe- ‘Gihĩ ti mam dhãrehĩ ’ti vadati 
vịnnãpeti, —pe- ‘Upãsako ti mam dhãrehĩ ’ti vadati vinnãpeti, —pe— 
‘Arãmiko ti mam dhãrehĩ ’ti vadati vinnãpeti, —pe— ‘Sãmanero ti mam 
dhãrehĩ ’ti vadati vinnãpeti, — pe— ‘Titthiyo ti mam dhãrehĩ ’ti vadati 
vinnãpeti, — pe— ‘Titthiyasãvako ti mam dhãrehĩ ’ti vadati vinnãpeti, — pe- 
‘Assamano ti mam dhãrehĩ ’ti vadati vinnãpeti, — pe- ‘Asakyaputtiyo ti mam 
dhãrehĩ ’ti vadati vinnãpeti, evampi bhikkhave dubbalyãvĩkammanceva hoti 
sikkhã ca paccakkhãtã. 


21. Atha vã pana ukkanathito anabhirato sãmannã cavitukãmo 
bhikkhubhãvam attĩyamãno harãyamãno jigucchamãno gihĩbhãvam 
patthayamãno -pe— asakyaputtiyabhãvam patthayamãno: ‘Alam me 
buddhenã ’ti vadati vinnãpeti, -pe- ‘Alam me sabrahmacãrĩhĩ ’ti vadati 
vinnãpeti, evampi -pe— sikkhã ca paccakkhãtã. 


22. Atha vã pana -pe- ‘Kinnu me buddhenã ’ti vadati viíìnãpeti, —pe— 
‘Kinnu me sabrahmacãrĩhĩ ’ti vadati vinnãpeti, evampi —pe- sikkhã ca 
paccakkhãtã. 


23. Atha vã pana -pe- ‘Na mamattho buddhenã ’ti vadati vinnãpeti, 
-pe— ‘Na mamattho sabrahmacãrĩhĩ ’ti vadati vinnãpeti, evampi — pe— 
sikkhã ca paccakkhãtã. 


24. Atha vã pana —pe- ‘Sumutto ’ham buddhenã ’ti vadati vinnãpeti, 
-pe- ‘Sumutto ’ham sabrahmacãrĩhĩ ’ti vadati vinnãpeti, evampi bhikkhave 
dubbalyãvĩkammanceva hoti sikkhã ca paccakkhãtă. 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Đỉêuparajika về việc đôi lứa -1 


20. Hoặc là (vị tỳ khưu) bị bực bội, không thỏa thích, có ý định giã từ 
hạnh Sa-môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỳ 
khưu, mong mỏi thân phận gia chủ —(như trên)— mong mỏi thân phận 
không phải là Thích tử rồi nói ra, tuyên bố ràng: ‘Tôi lìa bỏ Giáo Pháp.’ 
—nt— nói ra, tuyên bố ràng: ‘Tôi lìa bỏ Hội Chúng.’ —nt— nói ra, tuyên bố 
ràng: ‘Tôi lìa bỏ sự học tập.’ —nt— nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi lìa bỏ Luật’ 
—nt— nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi lìa bỏ giới bổn Pãtimokkha.’ —nt— nói ra, 
tuyên bố rằng: ‘Tôi lìa bỏ việc đọc tụng.’ —nt— nói ra, tuyên bố ràng: ‘Tôi lìa 
bỏ thay tế độ.’ —nt— nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi lìa bỏ thay dạy học.’ —nt— 
nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi lìa bỏ đệ tử.’ —nt— nói ra, tuyên bố ràng: ‘Tôi lìa 
bỏ học trò.’ —nt— nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi lìa bỏ vị có chung thầy tếđộ.’ 
—nt— nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi lìa bỏ vị có chung thay dạy học.’ —nt— nói 
ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi lìa bỏ vị đông Phạm hạnh.’ -nt— nói ra, tuyên bố 
rằng: ‘Hãy ghi nhận tôi là gia chủ.’ —nt— nói ra, tuyên bố rằng: ‘Hãy ghi 
nhận tôi là cư sĩ.’ —nt— nói ra, tuyên bố ràng: ‘Hãy ghi nhận tôi là người 
phụ việc chùa.’ —nt— nói ra, tuyên bố rằng: ‘Hãy ghi nhận tôi là sa di.’ 
—nt— nói ra, tuyên bố ràng: ‘Hãy ghi nhận tôi là ngoại đạo.’ —nt— nói ra, 
tuyên bố rằng: ‘Hãy ghi nhận tôi là đệ tử ngoại đạo.’ —nt— nói ra, tuyên bố 
rằng: ‘Hãy ghi nhận tôi không phải là Sa-môn.’ —nt— nói ra, tuyên bố rằng: 
‘Hãy ghi nhận tôi không phải là Thích tử.’ Này các tỳ khưu, như thế là có sự 
bày tỏ lòng yếu nhược và sự học tập được lìa bỏ. 


21. Hoặc là (vị tỳ khưu) bị bực bội, không thỏa thích, có ý định giã từ hạnh 
Sa-môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỳ khưu, 
mong mỏi thân phận gia chủ —(nhưtrên)— mong mỏi thân phận không phải 
là Thích tử rồi nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi đã chán đức Phật.’ -(như trên)— 
nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi đã chán vị đông Phạm hạnh.’ Này các tỳ khưu, 
như thế là — (như trên) — và sự học tập được lìa bỏ. 


22. Hoặc là -(nhưtrên)- nói ra, tuyên bố ràng: ‘Tôi còn liên quan gì với 
đức Phật?’ —nt— nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi còn liên quan gì với vị đông 
Phạm hạnh?’ Này các tỳ khưu, nhưthếlà —nt— và sự học tập được lìa bỏ. 


23. Hoặc là -(như trên)— nói ra, tuyên bố ràng: ‘Tôi không can đêh đức 
Phật.’ —(nhưtrên)— nói ra, tuyên bố ràng: ‘Tôi không can đêh vị đông Phạm 
hạnh.’ Này các tỳ khưu, như thế là - (như trên)- và sự học tập được lìa bỏ. 


24. Hoặc là -(như trên)- nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi đã hoàn toàn lìa 
khỏi đức Phật.’ -(như trên)— nói ra, tuyên bố ràng: ‘Tôi đã hoàn toàn lìa 
khỏi vị đông Phạm hạnh.’ Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu 
nhược và sự học tập được lìa bỏ. 
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ParạịikapaỊi 


Pathamaparạịikarn 


25. Yãni vã panannãni ’pi atthi buddhavevacanãni vã dhammavevacanãni 
vã sanghavevacanãni vã sikkhãvevacanãni vã vinayavevacanãni vã 
pătimokkhavevacanãni vã uddesavevacanãni vã upajjhãyavevacanãni vã 
ãcariyavevacanãni vã saddhivihãrikavevacanãni vã antevãsikavevacanãni vã 
samãnupajjhãyakavevacanãni vã samãnãcariyakavevacanãni vã 
sabrahmacãrivevacanãni vã gihĩvevacanãni vã upãsakavevacanãni vã 
ãrãmikavevacanãni vã sãmaneravevacanãni vã titthiyavevacanãni vã 
titthiyasãvakavevacanãni vã assamanavevacanãni vã 

asakyaputtiyavevacanãni vã tehi ãkãrehi tehi liủgehi tehi nimittehi vadati 
vinnãpeti, evam kho bhikkhave dubbalyãvĩkammanceva hoti sikkhã ca 
paccakkhãtã. 


26. Kathanca bhikkhave apaccakkhãtã hoti sikkhã? Idha bhikkhave yehi 
ãkãrehi yehi lingehi yehi nimittehi sikkhã paccakkhãtã hoti, tehi ãkãrehi tehi 
lingehi tehi nimittehi ummattako sikkham paccakkhăti, apaccakkhãtã hoti 
sikkhã. Ummattakassa santike sikkham paccakkhãti, apaccakkhãtă hoti 
sikkhã. Khittacitto sikkham paccakkhãti, apaccakkhãtã hoti sikkhã. 
Khittacittassa santike sikkham paccakkhãti, apaccakkhãtã hoti sikkhã. 
Vedanatto sikkham paccakkhãti, apaccakkhãtã hoti sikkhã. Vedanattassa 
santike sikkham paccakkhãti, apaccakkhãtã hoti sikkhã. Devatãya santiye 
sikkham paccakkhãti, apaccakkhãtã hoti sikkhã. Tiracchãnagatassa santike 
sikkham paccakkhãti, apaccakkhãtã hoti sikkhã. Ariyakena milakkhassa 
santike sikkham paccakkhãti, so ca na pativijãnãti, apaccakkhãtă hoti sikkhã. 
Milakkhakena ariyakassa santike sikkham paccakkhãti, so ca na pativijãnãti, 
apaccakkhãtă hoti sikkhã. Ariyakena ariyakassa santike sikkham 
paccakkhãti, so ca na pativijãnãti, apaccakkhătã hoti sikkhã. Milakkhakena 
milakkhakassa santike sikkham paccakkhãti, so ca na pativijãnãti, 
apaccakkhãtã hoti sikkhã. Davãya sikkham paccakkhãti, apaccakkhãtã hoti 
sikkhã. Ravãya sikkham paccakkhãti, apaccakkhãtã hoti sikkhã. 
Asãvetukãmo sãveti, apaccakkhãtã hoti sikkhã. Sãvetukãmo na sãveti, 
apaccakkhãtã hoti sikkhã. Aviíìnussa sãveti, apaccakkhãtă hoti sikkhã. 
Viíìnussa na sãveti, apaccakkhãtã hoti sikkhã. Sabbaso vã pana na sãveti, 
apaccakkhãtă hoti sikkhã. Evam kho bhikkhave apaccakkhãtã hoti sikkhã. 


27. Methunadhammo nãma yo so asaddhammo gãmadhammo 
vasaladhammo dutthullam odakantikam rahassam dvayamdvayasamãpatti, 
eso methunadhammo nãma. 


28. Patisevati nama yo nimittena nimittam angajatena angajatam 
antamaso tilaphalamattampi paveseti, eso patisevati nãma. 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Đỉêuparajika về việc đôi lứa -1 


25. Hoặc là, còn có những điều khác ám chỉ đức Phật, hoặc ám chỉ Giáo 
Pháp, hoặc ám chi Hội Chúng, hoặc ám chỉ sự học tập, hoặc ám chỉ Luật, 
hoặc ám chỉ giới bổn Pãtimokkha, hoặc ám chỉ việc đọc tụng, hoặc ám chỉ 
thầy tế độ, hoặc ám chỉ thầy dạy học, hoặc ám chỉ người đệ tử, hoặc ám chi 
người học trò, hoặc ám chỉ vị có chung thầy tế độ, hoặc ám chỉ vị có chung 
thầy dạy học, hoặc ám chỉ vị đồng Phạm hạnh, hoặc ám chỉ gia chủ, hoặc ám 
chỉ nam cư sĩ, hoặc ám chỉ người phụ việc chùa, hoặc ám chỉ sa di, hoặc ám 
chỉ ngoại đạo, hoặc ám chỉ đệ tử ngoại đạo, hoặc ám chỉ việc không phải là 
Sa-môn, hoặc ám chỉ việc không phải là Thích tử, và vị nói ra, tuyên bố với 
những hình thức ấy, với những biểu hiện ấy, với những dấu hiệu ấy. Này các 
tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược và sự học tập được lìa bỏ. 

26. Này các tỳ khưu, thếnào là sự học tập chưa được lìa bỏ? Này các tỳ 
khưu, ở đây sự học tập được ha bỏ với những hình thức, với những biểu hiện, 
với những dấu hiệu mà vị bị điên lìa bỏ sự học tập với những hình thức ấy, 
với những biểu hiện ấy, với những dấu hiệu ấy thì sự học tập vẫn chưa được 
lìa bỏ. Vị lìa bỏ điều học trong sự chứng minh của vị bị điên thì sự học tập 
vẫn chưa được lìa bỏ. Vị có tâm bị rối loạn lìa bỏ sự học tập thì sự học tập vẫn 
chưa được lìa bỏ. Vị lìa bỏ điều học trong sự chứng minh của vị có tâm bị rối 
loạn thì sự học tập vẫn chưa được ha bỏ. Vị bị thọ khổ hành hạ lìa bỏ sự học 
tập thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị lìa bỏ điều học trong sự chứng 
minh của vị bị thọ khổ hành hạ thì sự học tập vãn chưa được lìa bỏ. Vị lìa bỏ 
điều học trong sự chứng minh của Thiên nhân thì sự học tập vẫn chưa được 
lìa bỏ. Vị lìa bỏ điều học trong sự chứng minh của loài thú thì sự học tập vẫn 
chưa được lìa bỏ. Vị lìa bỏ điều học theo ngôn ngữ quý phái trong sự chứng 
minh của người bình dân và nếu người ấy không hiểu thì sự học tập vẫn chưa 
được lìa bỏ. Vị lìa bỏ điều học theo ngôn ngữ bình dân trong sự chứng minh 
của người quý phái và nếu người ấy không hiểu thì sự học tập vẫn chưa được 
lìa bỏ. Vị lìa bỏ điều học theo ngôn ngữ quý phái trong sự chứng minh của 
người quý phái nhưng nếu người ấy không hiểu thì sự học tập vẫn chưa được 
lìa bỏ. Vị lìa bỏ điều học theo ngôn ngữ bình dân trong sự chứng minh của 
người bình dân nhưng nếu người ấy không hiểu thì sự học tập vẫn chưa được 
lìa bỏ. Vị lìa bỏ điều học theo lối đùa cợt thì sự học tập vãn chưa được ha bỏ. 
Vị lìa bỏ điều học do bị lỡ lời thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị ấy nói ra 
nhưng có ý định không cho nghe thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị ấy có 
ý định cho nghe nhưng nói ra không nghe được thì sự học tập vẫn chưa được 
lìa bỏ. Vị ấy nói với kẻ không hiểu biết thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị 
ấy không nói ra cho nghe đến người hiểu biết thì sự học tập vẫn chưa được lìa 
bỏ. Hoặc vị ấy không nói ra đầy đủ thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Này 
các tỳ khưu, như thế là sự học tập chưa được lìa bỏ. 

27. Việc đôi lứa nghĩa là việc nào là việc kết hợp của hai người, theo 
từng cặp, ở nơi kín đáo, là việc làm không tốt đẹp, là việc làm của các dân 
làng, là việc làm của những người thấp kém, là xấu xa, kết cuộc phải dùng 
nước tẩy rửa; việc ấy gọi là việc đôi lứa. 

28. Thực hiện nghĩa là vị nào đưa vật biểu tượng vào vật biểu tượng, 
đưa dương vật vào âm vật cho dầu chi (đưa vào) khoảng cách bâng hạt mè, vị 
ấy được gọi là thực hiện. 
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ParạịikapaỊi 


Pathamaparajikam 


29. Antamaso tiracchãnagatãyapĩ ’ti tiracchãnagatitthiyãpi 
methunam dhammam patisevitvã assamano hoti asakyaputtiyo, pageva 
manussitthiyã. Tena vuccati ‘antamaso tiracchãnagatãyapĩ ’ti. 

30. Pãrãjiko hotĩ ’ti seyyathãpi nãma puriso sĩsacchinno abhabbo tena 
sarirabandhanena jĩvitum, evameva bhikkhu methunam dhammam 
patisevitvã assamano hoti asakyaputtiyo. Tena vuccati ‘pãrậjiko hotĩ ’ti. 

31. Asamvãso ’ti samvãso nãma ekam kammam ekuddeso 
samasikkhatã. Eso samvãso nãma. So tena saddhim natthi. Tena vuccati 
‘asamvãso ’ti. 

32. Tisso itthiyo: manussitthi, amanussitthi, tiracchãnagatitthi. Tayo 

ubhatobyanjanakã: manussubhatobyanjanako, amanussubhatobyanjanako, 
tiracchãnagatubhatobyanjanako. Tayo pandakã: manussapandako, 

amanussapandako, tiracchãnagatapandako. Tayo purisã: manussapuriso 
amanussapuriso tiracchãnagatapuriso. 

33. Manussitthiyã tayo magge methunam dhammam patisevantassa 1 

ãpatti pãrặjikassa: vaccamagge passãvamagge mukhe. Amanussitthiyã -pe— 
Tiracchãnagatitthiyã tayo magge methunam dhammam patisevantassa 1 
ãpatti pãrặjikassa: vaccamagge passãvamagge mukhe. 

Manussubhatobyanjanakassa -pe- Amanussubhatobyanjanakassa — pe— 
Tiracchãnagatubhatobyanjanakassa tayo magge methunam dhammam 
patisevantassa 1 ãpatti pãrặjikassa: vaccamagge passãvamagge mukhe. 

34. Manussapandakassa dve magge methunam dhammam 

patisevantassa 1 ãpatti pãrậjikassa: vaccamagge mukhe. 

Amanussapandakassa — pe— Tiracchãnagatapandakassa — pe- 

Manussapurisassa — pe— Amanussapurisassa — pe- 

Tiracchãnagatapurisassa dve magge methunam dhammam patisevantassa 1 
ãpatti pãrặjikassa: vaccamagge mukhe. 

35. Bhikkhussa sevanacittam upatthite manussitthiyã vaccamaggam 

angajãtam pavesentassa 2 ãpatti pãrặjikassa. Bhikkhussa sevanacittam 
upatthite manussitthiyã passãvamaggam — pe- mukham angajãtam 
pavesentassa ãpatti pãrặjikassa. Bhikkhussa sevanacittam upatthite 
amanussitthiyã -pe- tiracchãnagatitthiyã — pe— 

manussubhatobyanjanakassa — pe— amanussubhatobyanjanakassa — pe- 
tiracchãnagatubhatobyanjanakassa vaccamaggam -pe- passãvamaggam 
—pe- mukham angajãtam pavesentassa 2 ãpatti pãrậjikassa. 

36. Bhikkhussa sevanacittarn upatthite manussapandakassa 
vaccamaggam —pe- mukham angajãtam pavesentassa 2 ãpatti pãrãjikassa. 
Bhikkhussa sevanacittarn upatthite amanussapandakassa — pe— 
tiracchãnagatapandakassa — pe— manussapurisassa — pe— 
amanussapurisassa —pe- tiracchãnagatapurisassa vaccamaggam — pe— 
mukham angajãtarn pavesentassa 2 ãpatti pãrặjikassa. 


1 patiseventassa - Sĩ. 


2 pavesantassa - Ma. 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Đỉêuparajika về việc đôi lứa -1 


29. Ngay cả với loài thú cái: Sau khi thực hiện việc đôi lứa với giống 
cái của loài thú thì không còn là Sa-môn, không còn là Thích tử nữa, chứ 
không phải chỉ với người nữ; vì thế được gọi là ‘ngay cả với loài thú cái.’ 

30. Là vị phạm tội pãrãjika: cũng giống như người đàn ông bị chặt 
đứt đầu không thể sống bám víu vào thân thể ấy, tương tợ như thế vị tỳ khưu 
sau khi thực hiện việc đôi lứa thì không còn là Sa-môn, không còn là Thích 
tử; vì thế được gọi ‘là vị phạm tội pãrãjika.’ 

31. Không được cộng trú: cộng trú nghĩa là có chung hành sự, có 
chung việc đọc tụng (giới bổn Pãtimokkha ), có sự học tập giống nhau, điều 
ấy gọi là cộng trú. Vị ấy không có được điều ấy, vì thế được gọi là ‘không được 
cộng trú.’ 

32. Nữ tánh có ba loại: người nữ, phi nhân nữ, thú cái. Lưỡng căn có ba 
loại: người lưỡng căn, phi nhân lưỡng căn, thú lưỡng căn. Vô cổn [ * ] có ba loại: 
người vô căn, phi nhân vô căn, thú vô căn. Nam tánh có ba loại: người nam, 
phi nhân nam, thú đực. 

33. Vị thực hiện việc đôi lứa với người nữ theo ba đường: ở đường đại 
tiện, ở đường tiểu tiện, ở miệng thì phạm tội pãrãjika. Vị thực hiện việc đôi 
lứa với phi nhân nữ -(như trên)— với thú cái theo ba đường: ở đường đại 
tiện, ở đường tiểu tiện, ở miệng thì phạm tội pãrãjika. Vị thực hiện việc đôi 
lứa với người lưỡng căn —(nhưtrên)— với phi nhân lưỡng căn — (như trên)— 
với thú lưỡng căn theo ba đường: ở đường đại tiện, ở đường tiểu tiện, ở 
miệng thì phạm tội pãrãjika. 

34. Vị thực hiện việc đôi lứa với người vô căn theo hai đường: ở đường đại 
tiện, ở miệng thì phạm tội pãrãjika. Vị thực hiện việc đôi lứa với phi nhân vô 
căn —(như trên)— với thú vô căn —(như trên)— với người nam —(như 
trên)— với phi nhân nam —(nhưtrên)— với thú đực theo hai đường: ở đường 
đại tiện, ở miệng thì phạm tội pãĩ'ãjika. 


35. Vị tỳ khưu nghĩ đến việc giao hợp rồi đưa dương vật vào đường đại 
tiện của người nữ thì phạm tội pãĩ'ãjika. Vị tỳ khưu nghĩ đến việc giao hợp 
rồi đưa dương vật vào đường tiểu tiện -(như trên)- vào miệng của người nữ 
thì phạm tội pãrãjika. Vị tỳ khưu nghĩ đến việc giao hợp rồi đưa dương vật 
vào đường đại tiện -(như trên)- vào đường tiểu tiện -(như trên)— vào 
miệng của phi nhân nữ -(như trên)- của thú cái —(như trên)- của người 
lưỡng căn —(như trên)— của phi nhân lưỡng căn —(như trên)— của thú 
lưỡng căn thì phạm tội pãrãjika. 

36. Vị tỳ khưu nghĩ đến việc giao hợp rồi đưa dương vật vào đường đại 
tiện —(như trên)- vào miệng của người vô căn thì phạm tội pãrãjika. Vị tỳ 
khưu nghĩ đến việc giao hợp rồi đưa dương vật vào đường đại tiện -(như 
trên)- vào miệng của phi nhân vô căn —(như trên)— của thú vô căn -(như 
trên)— của người nam —(như trên)— của phi nhân nam —(như trên)— của 
thú đực -(nhưtrên) — thì phạm tội pãrãjika. 
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ParạịikapaỊi 


Pathamaparajikam 


37. Bhikkhupaccatthikã manussitthim bhikkhussa santike ãnetvã 
vaccamaggena angajãtam abhinisĩdenti. So ce pavesanam sãdiyati, 
pavittham sãdiyati, thitam sãdiyati, uddharanam sãdiyati, ãpatti pãrãjikassa. 
Bhikkhupaccatthikã manussitthim bhikkhussa santike ãnetvã vaccamaggena 
angajãtam abhinisĩdenti. So ce pavesanam na sãdiyati, pavittham sãdiyati, 
thitam sãdiyati, uddharanam sãdiyati, ãpatti pãrãjikassa. 
Bhikkhupaccatthikã manussitthim bhikkhussa santike ãnetvã vaccamaggena 
angajãtam abhinisĩdenti. So ce pavesanam na sãdiyati, pavittham na 

sãdiyati, thitam sãdiyati, uddharanam sãdiyati, ãpatti pãrãjikassa. 
Bhikkhupaccatthikã manussitthim bhikkhussa santike ãnetvã vaccamaggena 
angajãtam abhinisĩdenti. So ce pavesanam na sãdiyati, pavittham na 

sãdiyati, thitam na sãdiyati, uddharanam sãdiyati, ãpatti pãrậjikassa. 
Bhikkhupaccatthikã manussitthim bhikkhussa santike ãnetvã vaccamaggena 
angajãtam abhinisĩdenti. So ce pavesanam na sãdiyati, pavittham na 

sãdiyati, thitam na sãdiyati, uddharanam na sãdiyati, anãpatti. 


38. Bhikkhupaccatthikã manussitthim bhikkhussa santike ãnetvã 
passãvamaggena —pe- mukhena angajãtam abhinisĩdenti. So ce pavesanam 
sãdiyati, pavittham sãdiyati, thitam sãdiyati, uddharanam sãdiyati, ãpatti 
pãrặjikassa. -pe- na sãdiyati, anãpatti. 


39. Bhikkhupaccatthikã manussitthim jãgarantim —pe— suttam —pe— 
mattam — pe— ummattam — pe— pamattam — pe— matam akkhayitam 
-pe- matam yebhuyyena akkhayitam —pe- sãdiyati, ãpatti pãrặjikassa. 
-pe- na sãdiyati, anãpatti. 


40. Bhikkhupaccatthikã manussitthim matam yebhuyyena khayitam 
bhikkhussa santike ãnetvã vaccamaggena — pe- passãvamaggena — pe— 
mukhena angajãtam abhinisĩdenti. So ce pavesanam sãdiyati, pavittham 
sãdiyati, thitam sãdiyati, uddharanam sãdiyati, ãpatti thullaccayassa. — pe— 
na sãdiyati, anãpatti. 


41. Bhikkhupaccatthikã amanussitthim -pe- tiracchănagatitthim —pe- 
manussabhatobyanjanakam -pe- amanussubhatobyanjanakam — pe— 
tiracchãnagatubhatobyanjanakam bhikkhussa santike ãnetvã vaccamaggena 
-pe- passãvamaggena — pe- mukhena angajãtam abhinisĩdenti. So ce 
pavesanam sãdiyati, pavittharn sãdiyati, thitam sãdiyati, uddharanam 
sãdiyati, ãpatti pãrặjikassa. -pe- nasãdiyati, anãpatti. 


42. Bhikkhupaccatthikã tiracchãnagatubhatobyanjanakam jãgarantam 
-pe— suttam — pe- mattam -pe- ummattam -pe- pamattam — pe- 
matam akkhayitam -pe- matam yebhuyyena akkhayitam -pe- sãdiyati, 
ãpatti pãrặjikassa. -pe- na sãdiyati, anãpatti. 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Đỉêuparajika về việc đôi lứa -1 


37. Các tỳ khưu đối nghịch 1 * 1 đem người nữ lại gần vị tỳ khưu rồi kết hợp 
dương vật (vị ấy) với đường đại tiện (của cô ấy). Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa 
vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút 
ra thì phạm tội pãĩ'ãjika. Các tỳ khưu đối nghịch đem người nữ lại gần vị tỳ 
khưu rồi kết hợp dương vật (vị ấy) với đường đại tiện (của cô ấy). Nếu vị ấy 
không ưng thuận việc đưa vào, (nhưng) ưng thuận khi được đẩy vào, ưng 
thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm tội pãrãjika. Các tỳ khưu 
đối nghịch đem người nữ lại gần vị tỳ khưu rồi kết hợp dương vật (vị ấy) với 
đường đại tiện (của cô ấy). Nếu vị ấy không ưng thuận việc đưa vào, không 
ưng thuận khi được đẩy vào, (nhưng) ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc 
rút ra thì phạm tội pãrãjika. Các tỳ khưu đối nghịch đem người nữ lại gần vị 
tỳ khưu rồi kết hợp dương vật (vị ấy) với đường đại tiện (của cô ấy). Nếu vị ấy 
không ưng thuận việc đưa vào, không ưng thuận khi được đẩy vào, không 
ưng thuận khi dừng lại, (nhưng) ưng thuận việc rút ra thì phạm tội pãĩ'ãjika. 
Các tỳ khưu đối nghịch đem người nữ lại gần vị tỳ khưu rồi kết hợp dương vật 
(vị ấy) với đường đại tiện (của cô ấy). Nếu vị ấy không ưng thuận việc đưa 
vào, không ưng thuận khi được đẩy vào, không ưng thuận khi dừng lại, không 
ưng thuận việc rút ra thì vô tội. 

38. Các tỳ khưu đối nghịch đem người nữ lại gần vị tỳ khưu rồi kết hợp 
dương vật (vị ấy) với đường tiểu tiện -(như trên)- với miệng (của cô ấy). 
Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi 
dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm tội pãrãjika. -(như trên)- không 
ưngthuạn thi vô tọi. 


39. Các tỳ khưu đối nghịch đem người nữ đang tỉnh táo — nt— đang ngủ 
—nt— đang say sưa —nt— bị điên —nt— đang đờ đẫn —nt— đã chết chưa bị 
(thú) ăn -(như trên)- đã chết chưa bị (thú) ăn nhiều phần — (như trên) — 
Nếu vị ấy ưng thuận -(nhưtrên)— thì phạm tội pãrãjika. 

40. Các tỳ khưu đối nghịch đem người nữ đã chết đã bị (thú) ăn nhiều 
phần lại gần vị tỳ khưu rồi kết hợp dương vật (vị ấy) với đường đại tiện — nt— 
với đường tiểu tiện —nt— với miệng (của cô ấy). Nếu vị ấy ưng thuận việc 
đưa vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc 
rút ra thì phạm tội thullaccaya. —(nhưtrên)- không ưng thuận thì vô tội. 

41. Các tỳ khưu đối nghịch đem phi nhân nữ — nt— thú cái — nt— người 
lưỡng căn — nt— phi nhân lưỡng căn — nt— thú lưỡng căn lại gần vị tỳ khưu 
rồi kết hợp dương vật (vị ấy) với đường đại tiện — nt— với đường tiểu tiện 
—nt— với miệng (của đối tượng). Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng 
thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì 
phạm tội pãĩ'ãjika. -(nhưtrên) - không ưng thuận thì vô tội. 

42. Các tỳ khưu đối nghịch đem thú lưỡng căn đang tỉnh táo -(như 
trên)— đang ngủ -(như trên)- đang say sưa — nt— bị điên — nt— đang đờ 
đẫn — nt— đã chết chưa bị (thú) ăn -(như trên)- đã chết chưa bị (thú) ăn 
nhiều phần —(như trên)— Nếu vị ấy ưng thuận —(như trên)— thì phạm tội 
pãrãjika. —(nhưtrên) — không ưng thuận thì vô tội. 


71 



ParạịikapaỊi 


Pathamaparạịikarn 


43. Bhikkhupaccatthikã tiracchãnagatubhatobyanjanakam matam 
yebhuyyena khayitam bhikkhussa santike ãnetvã vaccamaggena — pe- 
passãvamaggena -pe- mukhena angajãtam abhinisĩdenti. So ce pavesanam 
sãdiyati, pavittham sãdiyati, thitam sãdiyati, uddharanam sãdiyati, ãpatti 
thullaccayassa. —pe— na sãdiyati, anãpatti. 

44. Bhikkhupaccatthikã manussapandakam — pe- amanussapandakam 
-pe- tiracchãnagatapandakam bhikkhussa santike ãnetvã vaccamaggena 
—pe— mukhena angajãtam abhinisĩdenti. So ce pavesanam sãdiyati, 
pavittham sãdiyati, thitam sãdiyati, uddharanam sãdiyati, ãpatti pãrậjikassa. 
-pe- na sãdiyati, anãpatti. 

45. Bhikkhupaccatthikã tiracchãnagatapandakam jãgarantam —pe- 
suttam -pe— mattam -pe— ummattam — pe— pamattam — pe- matam 
akkhayitam — pe- matam yebhuyyena akkhayitam -pe— sãdiyati, ãpatti 
pãrậjikassa. -pe- nasãdiyati, anãpatti. 

46. Bhikkhupaccatthikã tiracchãnagatapandakam matam yebhuyyena 
khayitam bhikkhussa santike ãnetvă vaccamaggena — pe— mukhena 
angajãtam abhinisĩdenti. So ce pavesanam sãdiyati, pavittham sãdiyati, 
thitam sãdiyati, uddharanam sãdiyati, ãpatti thullaccayassa. -pe- na 
sãdiyati, anãpatti. 

47. Bhikkhupaccatthikã manussapurisam — pe— amanussapurisam 
-pe- tiracchãnagatapurisam bhikkhussa santike ãnetvã vaccamaggena 
-pe— mukhena angajãtam abhinisĩdenti. So ce pavesanam sãdiyati, 
pavittham sãdiyati, thitam sãdiyati, uddharanam sãdiyati, ãpatti pãrãjikassa. 
-pe- na sãdiyati, anãpatti. 

48. Bhikkhupaccatthikã tiracchãnagatapurisam jãgarantam —pe- 
suttam -pe— mattam — pe— ummattam — pe— pamattam — pe- matam 
akkhayitam -pe- matam yebhuyyena akkhayitam -pe- sãdiyati, ãpatti 
pãrậjikassa. -pe- nasãdiyati, anãpatti. 

49. Bhikkhupaccatthikã tiracchãnagatapurisam matam yebhuyyena 
khayitam bhikkhussa santike ãnetvã vaccamaggena — pe— mukhena 
angajãtam abhinisĩdenti. So ce pavesanam sãdiyati, pavittham sãdiyati, 
thitam sãdiyati, uddharanam sãdiyati, ãpatti thullaccayassa. -pe- na 
sãdiyati, anãpatti. 

50. Bhikkhupaccatthikã manussitthim bhikkhussa santike ãnetvã 
vaccamaggena — pe— passãvamaggena -pe- mukhena angajãtam 
abhinisĩdenti, santhatăya asanthatassa -pe- asanthatăya santhassa — pe— 
santhãya santhatassa -pe- asanthatăya asanthatassa. So ce pavesanam 
sãdiyati, pavittham sãdiyati, thitam sãdiyati, uddharanam sãdiyati, ãpatti 
pãrặjikassa. -pe- na sãdiyati, anãpatti. 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Đỉêuparajika về việc đôi lứa -1 


43. Các tỳ khưu đối nghịch đem thú lưỡng căn đã chết đã bị (thú) ăn 
nhiều phần lại gần vị tỳ khưu rồi kết hợp dương vật (vị ấy) với đường đại tiện 
-nt— với đường tiểu tiện — nt— với miệng (của đối tượng). Nếu vị ấy ưng 
thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng 
thuận việc rút ra thì phạm tội thullaccaya. —nt— không ưng thuận thì vô tội. 

44. Các tỳ khưu đối nghịch đem người vô căn —(như trên)— phi nhân vô 
căn —(nhưtrên)- thú vô căn lại gần vị tỳ khưu rồi kết hợp dương vật (vị ấy) 
với đường đại tiện —nt— với miệng (của đối tượng). Nếu vị ấy ưng thuận việc 
đưa vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc 
rút ra thì phạm pãrậịika. —(nhưtrên) — không ưng thuận thì vô tội. 

45. Các tỳ khưu đối nghịch đem thú vô căn đang tỉnh táo —nt— đang ngủ 
—nt— đang say sưa — nt— bị điên — nt— đang đờ đẫn — nt— đã chết chưa bị 
(thú) ăn —nt— đã chết chưa bị (thú) ăn nhiều phần Nếu vị ấy ưng thuận 
—nt— thì phạm tội pãrãjika. —nt— không ưng thuận thì vô tội. 

46. Các tỳ khưu đối nghịch đem thú vô căn đã chết đã bị (thú) ăn nhiều 
phần lại gần vị tỳ khưu rồi kết hợp dương vật (vị ấy) với đường đại tiện — nt— 
với miệng (của đối tượng). Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi 
được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm tội 
thullaccaya. — nt— không ưng thuận thì vô tội. 

47. Các tỳ khưu đối nghịch đem người nam — nt— phi nhân nam — nt— 
thú đực lại gần vị tỳ khưu rồi kết hợp dương vật (vị ấy) với đường đại tiện 
—nt— với miệng (của đối tượng). Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng 
thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì 
phạm pãrậịika. —nt— không ưng thuận thì vô tội. 

48. Các tỳ khưu đối nghịch đem thú nam đang tỉnh táo — nt— đang ngủ 
—nt— đang say sưa — nt— bị điên — nt— đang đờ đẫn — nt— đã chết chưa bị 
(thú) ăn — nt— đã chết chưa bị (thú) ăn nhiều phần — nt— Nếu vị ấy ưng 
thuận —nt— thì phạm tội pãrãjika. —nt— không ưng thuận thì vô tội. 

49. Các tỳ khưu đối nghịch đem thú nam đã chết đã bị (thú) ăn nhiều 
phần lại gần vị tỳ khưu rồi kết hợp dương vật (vị ấy) với đường đại tiện — nt— 
với miệng (của đối tượng). Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi 
được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm tội 
thullaccaya. — nt— không ưng thuận thì vô tội. 

50. Các tỳ khưu đối nghịch đem người nữ lại gần vị tỳ khưu rồi kết hợp 
dương vật (vị ấy) với đường đại tiện —nt— với đường tiểu tiện —nt— với 
miệng (của cô ấy), của cô ấy được che phủ và của vị ấy không được che phủ 
—nt— của cô ấy không được che phủ và của vị ấy được che phủ — nt— của cô 
ấy được che phủ và của vị ấy được che phủ — nt— của cô ấy không được che 
phủ và của vị ấy không được che phủ. Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng 
thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì 
phạm tội pãrãjika. -(nhưtrên) - không ưng thuận thì vô tội. 
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ParạịikapaỊi 


Pathamaparajikam 


51. Bhikkhupaccatthikã manussitthim jãgarantim -pe- suttam — pe— 
mattam — pe- ummattam -pe— pamattam -pe— matam akkhayitam 
-pe- matam yebhuyyena akkhayitam -pe- sãdiyati, ãpatti pãrặjikassa 
-pe- na sãdiyati, anãpatti. 


52. Bhikkhupaccatthikã manussitthim —pe— amanussitthim —pe— 
tiracchãnagatitthim matam yebhuyyena khayitam bhikkhussa santike ãnetvã 
vaccamaggena -pe- passãvamaggena — pe- mukhena angajãtam 
abhinisĩdenti, santhatãya asanthatassa — pe- asanthatãya santhatassa 
-pe- santhatãya santhatassa -pe- asanthatãya asanthatassa. So ce 
pavesanam sãdiyati, pavittham sãdiyati, thitam sãdiyati, uddharanam 
sãdiyati, ãpatti thullaccayassa. — pe- na sãdiyati, anãpatti. 


53. Bhikkhupaccatthikã manussubhatobyanjanakarn — pe— 
amanussubhatobyanjanakam -pe- tiracchãnagatubhatobyanjanakam 
bhikkhussa santike ãnetvă vaccamaggena — pe- passãvamaggena — pe— 
mukhena angajãtam abhinisĩdenti, santhatassa asanthatassa —pe— 
asanthatassa santhatassa -pe— santhatassa santhatassa -pe- asanthatassa 
asanthatassa. So ce pavesanam sãdiyati, pavittham sãdiyati, thitam sãdiyati, 
uddharanam sãdiyati, ãpatti pãrãjikassa. —pe— na sãdiyati, anãpatti. 


54. Bhikkhupaccatthikã tiracchãnagatubhatobyanjanakam jãgarantam 
—pe- suttam -pe- mattam -pe- ummattam — pe— pamattam — pe- 
matam akkhayitam -pe- matam yebhuyyena akkhayitam -pe- ãpatti 
pãrãjikassa. 


55. Bhikkhupaccatthikã -pe- tiracchãnagatubhatobyanjanakam matam 
yebhuyyena khayitam bhikkhussa santike ãnetvã vaccamaggena — pe— 
passãvamaggena —pe- mukhena angajãtam abhinisĩdenti, santhatassa 
asanthatassa -pe— asantatassa santhatassa, — pe- santhatassa santhatassa 
—pe- asanthatassa asanthatassa. So ce pavesanam sãdiyati, pavittham 
sãdiyati, thitam sãdiyati, uddharanam sãdiyati, ãpatti thullaccayassa. — pe— 
na sãdiyati, anãpatti. 


56. Bhikkhupaccatthikã manussapandakam —pe- amanussapandakam 
-pe- tiracchãnagatapandakam -pe- manussapurisam — pe— 
amanussapurisam — pe- tiracchãnagatapurisam bhikkhussa santike ãnetvã 
vaccamaggena -pe- mukhena angajãtam abhinisĩdenti, santhatassa 
asanthatassa -pe- asanthatassa santhatassa -pe- santhatassa santhatassa 
-pe— asanthatassa asanthatassa. So ce pavesanam sãdiyati, pavittham 
sãdiyati, thitam sãdiyati, uddharanam sãdiyati, ãpatti pãrậjikassa. -pe— na 
sãdiyati, anãpatti. 


74 



Phần Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Đỉêuparajika về việc đôi lứa -1 


51. Các tỳ khưu đối nghịch đem người nữ đang tỉnh táo ... đang ngủ ... 
đang say sưa ... bị điên ... đang đờ đãn ... đã chết chưa bị (thú) ăn ... đã chết 
chưa bị (thú) ăn nhiều phần ... Nếu vị ấy ưng thuận -nt— thì phạm tội 
pãĩ'ãjika. —(nhưtrên) — không ưng thuận thì vô tội. 

52. Các tỳ khưu đối nghịch đem người nữ —nt— phi nhân nữ —nt— thú 
cái đã chết đã bị (thú) ăn nhiều phần lại gần vị tỳ khưu rồi kết hợp dương vật 
(vị ấy) với đường đại tiện —nt— với đường tiểu tiện — nt- với miệng (của đối 
tượng), của đối tượng được che phủ và của vị ấy không được che phủ ... của 
đối tượng không được che phủ và của vị ấy được che phủ ... của đối tượng 
được che phủ và của vị ấy được che phủ ... của đối tượng không được che phủ 
và của vị ấy không được che phủ. Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng 
thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì 
phạm tội thullaccaya. —(nhưtrên) - không ưng thuận thì vô tội. 

53. Các tỳ khưu đối nghịch đem người lưỡng căn — nt— phi nhân lưỡng 
căn — nt— thú lưỡng căn lại gần vị tỳ khưu rồi kết hợp dương vật (vị ấy) với 
đường đại tiện —nt— với đường tiểu tiện —nt— với miệng (của đối tượng), 
của đối tượng được che phủ và của vị ấy không được che phủ ... của đối tượng 
không được che phủ và của vị ấy được che phủ ... của đối tượng được che phủ 
và của vị ấy được che phủ ... của đối tượng không được che phủ và của vị ấy 
không được che phủ. Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được 
đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm tội pãĩ'ãjika. 
— (như trên) — không ưng thuận thì vô tội. 

54. Các tỳ khưu đối nghịch đem thú lưỡng căn đang tỉnh táo — nt— đang 
ngủ —nt— đang say sưa — nt— bị điên —nt— đang đờ đẫn —nt— đã chết chưa 
bị (thú) ăn — nt— đã chết chưa bị (thú) ăn nhiều phần -(như trên)— thì 
phạm tội pãĩ'ãjika. 


55. Các tỳ khưu đối nghịch đem thú lưỡng căn đã chết đã bị (thú) ăn 
nhiều phần lại gần vị tỳ khưu rồi kết hợp dương vật (vị ấy) với đường đại tiện 
... với đường tiểu tiện ... với miệng (của đối tượng), của đối tượng được che 
phủ và của vị ấy không được che phủ ... của đối tượng không được che phủ và 
của vị ấy được che phủ ... của đối tượng được che phủ và của vị ấy được che 
phủ ... của đối tượng không được che phủ và của vị ấy không được che phủ. 
Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi 
dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm tội thullaccaya. —(như trên)— 
không ung thuận thì vô tội. 

56. Các tỳ khưu đối nghịch đem người vô căn ... phi nhân vô căn ... thú vô 
căn ... người nam ... phi nhân nam ... thú đực lại gần vị tỳ khưu rồi kết hợp 
dương vật (vị ấy) với đường đại tiện ... với miệng (của đối tượng), của đối 
tượng được che phủ và của vị ấy không được che phủ ... của đối tượng không 
được che phủ và của vị ấy được che phủ ... của đối tượng được che phủ và của 
vị ấy được che phủ ... của đối tượng không được che phủ và của vị ấy không 
được che phủ. Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được đẩy vào, 
ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm pãrãjika. —(như 
trên) — không ưng thuận thì vô tội. 
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ParạịikapaỊi 


Pathamaparajikam 


57. Bhikkhupaccatthikã manussapandakam -pe- tiracchãnagata- 
purisam jãgarantam —pe— suttam —pe- mattam -pe- ummattam —pe- 
pamattam — pe— matam akkhayitam — pe— matam yebhuyyena akkhayitam 
-pe- sãdiyati, ãpatti pãrặjikassa. —pe- na sãdiyati, anãpatti. 

58. Bhikkhupaccatthikã tiracchãnagatapurisam matam yebhuyyena 
khayitam bhikkhussa santike ãnetvă vaccamaggena -pe— mukhena 
angajãtam abhinisĩdenti, santhatassa asanthatassa, —pe- asanthatassa 
santhatassa, — pe— santhatassa santhatassa, -pe- asanthatassa 
asanthatassa. So ce pavesanam sãdiyati, pavittham sãdiyati, thitam sãdiyati, 
uddharanam sãdiyati, ãpatti thullaccayassa. —pe- na sãdiyati, anãpatti. 

59. Bhikkhupaccatthikã bhikkhum manussitthiyã santike ãnetvã 
angajãtena vaccamaggam — pe- passãvamaggam — pe— mukham 
abhinisĩdenti. So ce pavesanam sãdiyati, pavittham sãdiyati, thitam sãdiyati, 
uddharanam sãdiyati, ãpatti pãrãjikassa. -pe- na sãdiyati, anãpatti. 

60. Bhikkhupaccatthikã bhikkhum manussitthiyã jãgarantiyã — pe— 
suttãya — pe— mattãya — pe- ummattãya — pe- pamattãya — pe- matãya 
akkhayitãya, -pe— matãya yebhuyyena akkhayităya -pe- sãdiyati, ãpatti 
pãrặjikassa. -pe- nasãdiyati, anãpatti. 

61. Bhikkhupaccatthikã bhikkhum manussitthiyã matăya yebhuyyena 
khayităya santike ãnetvă angajãtena vaccamaggam -pe- passãvamaggam 
-pe- mukham abhinisĩdenti. So ce pavesanam sãdiyati, pavittham sãdiyati, 
thitam sãdiyati, uddharanam sãdiyati, ãpatti thullaccayassa. — pe— na 
sãdiyati, anãpatti. 

62. Bhikkhupaccatthikã bhikkhum amanussitthiyã — pe— 

tiracchãnagatitthiyã -pe- manussubhatobyanjanakassa — pe— 

amanussubhatobyanj anakassa - pe - tiracchãnagatubhatobyanj anakassa 
-pe- manussapandakassa -pe- amanussapandakassa — pe- 
tiracchãnagatapandakassa — pe- manussapurisassa — pe— 

amanussapurisassa — pe— tiracchãnagatapurisassa santike ãnetvã 
angajãtena vaccamaggam -pe— mukham abhinisĩdenti. So ce pavesanam 
sãdiyati, pavittham sãdiyati, thitam sãdiyati, uddharanam sãdiyati, ãpatti 
pãrậjikassa. -pe— na sãdiyati, anãpatti. 

63. Bhikkhupaccatthikã bhikkhum tiracchãnagatapurisassa jãgarantassa 
—pe- suttassa — pe— mattassa — pe- ummattassa — pe— pamattassa —pe— 
matassa akkhayitassa — pe- matassa yebhuyyena akkhayitassa -pe— 
sãdiyati, ãpatti pãrặjikassa. —pe- na sãdiyati, anãpatti. 

64. Bhikkhupaccatthikã bhikkhum tiracchãnagatapurisassa matassa 
yebhuyyena khayitassa santike ãnetvã angajãtena vaccamaggam — pe- 
mukham abhinisĩdenti. So ce pavesanam sãdiyati, pavittham sãdiyati, thitam 
sãdiyati, uddharanam sãdiyati, ãpatti thullaccayassa. -pe— na sãdiyati, 
anãpatti. 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Đỉêuparạịika về việc đôi lứa -1 


57. Các tỳ khưu đối nghịch đem người vô căn — nt— thú đực đang tỉnh táo 
—nt— đang ngủ —nt— đang say sưa —nt— bị điên —nt— đang đờ đẫn — nt— 
đã chết chưa bị (thú) ăn -nt- đã chết chưa bị (thú) ăn nhiều phần —nt— 
Nếu vị ấy ưng thuận —nt— thì phạm tội pãrãjika. —(như trên)- không ưng 
thuận thi vô tội. 

58. Các tỳ khưu đối nghịch đem thú đực đã chết đã bị (thú) ăn nhiều phần 
lại gần vị tỳ khưu rồi kết hợp dương vật (vị ấy) với đường đại tiện — nt— với 
miệng (của đối tượng), của đối tượng được che phủ và của vị ấy không được 
che phủ ... của đối tượng không được che phủ và của vị ấy được che phủ ... 
của đối tượng được che phủ và của vị ấy được che phủ ... của đối tượng không 
được che phủ và của vị ấy không được che phủ. Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa 
vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút 
ra thì phạm tội thullaccaya. —(nhưtrên) - không ưng thuận thì vô tội. 

59. Các tỳ khưu đối nghịch đem vị tỳ khưu lại gần người nữ rồi kết hợp 
đường đại tiện — nt— đường tiểu tiện —nt— miệng (của cô ấy) với dương vật 
(vị ấy). Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ưng 
thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm tội pãrãjika. —(như 
trên) — không ưng thuận thì vổ tội. 

60. Các tỳ khưu đối nghịch đem vị tỳ khưu lại gần người nữ đang tỉnh táo 
... đang ngủ ... đang say sưa ... bị điên ... đang đờ đẫn ... đã chết chưa bị (thú) 
ăn ... đã chết chưa bị (thú) ăn nhiều phần ... Nếu vị ấy ưng thuận -(như 
trên)— thì phạm tội pãrãjika —(nhưtrên) — không ưng thuận thì vô tội. 

61. Các tỳ khưu đối nghịch đem vị tỳ khưu lại gần người nữ đã chết đã bị 
(thú) ăn nhiều phần rồi kết hợp đường đại tiện ... đường tiểu tiện ... miệng 
(của cô ấy) với dương vật (vị ấy). Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng 
thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì 
phạm tội thullaccaya. —(nhưtrên) - không ưng thuận thì vô tội. 

62. Các tỳ khưu đối nghịch đem vị tỳ khưu lại gần phi nhân nữ... thú cái 
... người lưỡng căn ... phi nhân lưỡng căn ... thú lưỡng căn ... người vô căn ... 
phi nhân vô căn ... thú vô căn ... người nam ... phi nhân nam ... thú đực rồi 
kết hợp đường đại tiện -nt— miệng (của đối tượng) với dương vật (vị ấy). 
Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi 
dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm pãrãjika. -(như trên)- không ưng 
thuận thì vô tội. 

63. Các tỳ khưu đối nghịch đem vị tỳ khưu lại gần thú đực đang tỉnh táo 
—nt— đang ngủ —nt— đang say sưa —nt— bị điên —nt— đang đờ đẫn —nt— 
đã chết chưa bị (thú) ăn — nt— đã chết chưa bị (thú) ăn nhiều phần — nt— 
Nếu vị ấy ưng thuận —(như trên)— thì phạm tội pãrãjika. —(như trên)- 
không ưng thuận thì vô tọi. 

64. Các tỳ khưu đối nghịch đem vị tỳ khưu lại gần thú đực đã chết đã bị 
(thú) ăn nhiều phần rồi kết hợp đường đại tiện — nt— miệng (của đối tượng) 
với dương vật (vị ấy). Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được 
đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm tội 
thullaccaya. -(nhưtrên) - không ưng thuận thì vô tội. 
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ParạịikapaỊi 


Pathamaparajikam 


65. Bhikkhupaccatthikã bhikkhum manussitthiyã santike ãnetvã 
angajãtena vaccamaggam -pe- passãvamaggam -pe- mukham 
abhinisĩdenti, santhatassa asanthatãya -pe- asanthatassa santhatăya 
-pe- santhatassa santhatãya — pe- asanthatassa asanthatãya. So ce 
pavesanam sãdiyati, pavittham sãdiyati, thitam sãdiyati, uddharanam 
sãdiyati, ãpatti pãrặjikassa. —pe- na sãdiyati, anãpatti. 

66. Bhikkhupaccatthikã bhikkhum manussitthiyã jãgarantiyã — pe— 
suttăya -pe— mattãya -pe— ummattãya — pe— pamattãya — pe- matãya 
akkhayitãya -pe- matãya yebhuyyena akkhayitãya —pe— sãdiyati, ãpatti 
pãrặjikassa. —pe- na sãdiyati, anãpatti. 

67. Bhikkhupaccatthikã bhikkhum manussitthiyã matãya yebhuyyena 
khayitãya santike ãnetvã angajãtena vaccamaggam —pe- passãvamaggam 
—pe- mukham abhinisĩdenti. So ce pavesanam sãdiyati, pavittham sãdiyati, 
thitam sãdiyati, uddharanam sãdiyati, ãpatti thullaccayassa. — pe- na 
sãdiyati, anãpatti. 

68. Bhikkhupaccatthikã bhikkhum amanussitthiyã —pe— 

tiracchãnagatitthiyã -pe- manussubhatobyanjanakassa -pe— 

amanussubhatobyanj anakassa — pe - tiracchãnagatubhatobyanj anakassa 
—pe- vaccamaggam -pe- passãvamaggam — pe— mukliam —pe— 
manussapandakassa — pe- amanussapandakassa — pe— 

tiracchãnagatapandakassa — pe- manussapurisassa -pe— 
amanussapurisassa -pe- tiracchãnagatapurisassa santike ãnetvã 
angajãtena vaccamaggam — pe— mukham abhinisĩdenti, santhatassa 
asanthatassa -pe- asanthatassa santhatassa — pe- santhatassa santhatassa 
-pe- asanthatassa asanthatassa. — pe- So ce pavesanam sãdiyati, 
pavittham sãdiyati, thitam sãdiyati, uddharanam sãdiyati, ãpatti pãrãjikassa. 
-pe- na sãdiyati, anãpatti. 

69. Bhikkhupaccatthikã bhikkhum tiracchãnagatapurisassa jãgarantassa 
-pe- suttassa — pe- mattassa — pe- ummattassa -pe- pamattassa —pe— 
matassa akkhayitassa — pe- matassa yebhuyyena akkhayitassa — pe— 
sãdiyati, ãpatti pãrặjikassa. -pe- na sãdiyati, anãpatti. 

70. Bhikkhupaccatthikã bhikkhum -pe— tiracchãnagatapurisassa 
matassa yebhuyyena khayitassa santike ãnetvã angajătena vaccamaggam 
—pe— mukham abhinisĩdenti, santhatassa asanthatassa-pe- asanthatassa 
santhatassa -pe- santhatassa santhatassa — pe— asanthatassa 
asanthatassa. -pe- So ce pavesanam sãdiyati, pavittham sãdiyati, thitam 
sãdiyati, uddharanam sãdiyati, ãpatti thullaccayassa. —pe- na sãdiyati, 
anãpatti. 

71. Rậjapaccatthikã -pe- Corapaccatthikã -pe- Dhuttapaccatthikã 
-pe— Uppalagandhapaccatthikã — pe- ãpatti -pe- anãpatti 
(bhikkhupaccatthikesu viya vitthãretabbam). 

[Santhatam vannitameva]. 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Đỉêuparạịika về việc đôi lứa -1 


65. Các tỳ khưu đối nghịch đem vị tỳ khưu lại gần người nữ rồi kết hợp 
đường đại tiện ... đường tiểu tiện ... miệng (của cô ấy) với dương vật (vị ấy), 
của vị ấy được che phủ và của cô ấy không được che phủ ... của vị ấy không 
được che phủ và của cô ấy được che phủ ... của vị ấy được che phủ và của cô 
ấy được che phủ ... của vị ấy không được che phủ và của cô ấy không được 
che phủ. Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ung 
thuận khi dừng lại, ung thuận việc rút ra thì phạm tội pãrãjika. —(như 
trên) — không úng thuận thì vó tội. 

66. Các tỳ khưu đối nghịch đem vị tỳ khưu lại gần người nữ đang tỉnh táo 
... đang ngủ ... đang say sưa ... bị điên ... đang đờ đẫn ... đã chết chưa bị (thú) 
ăn ... đã chết chưa bị (thú) ăn nhiều phần ... Nếu vị ấy ưng thuận -(như 
trên)— thì phạm tội pãĩ'ãjika. —(nhưtrên) — không ưng thuận thì vô tội. 

67. Các tỳ khưu đối nghịch đem vị tỳ khưu lại gần người nữ đã chết đã bị 
(thú) ăn nhiều phần rồi kết hợp đường đại tiện ... đường tiểu tiện ... miệng 
(của cô ấy) với dương vật (vị ấy). Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng 
thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì 
phạm tội thullaccaya. —(nhưtrên) - không ưng thuận thì vô tội. 

68. Các tỳ khưu đối nghịch đem vị tỳ khưu lại gần phi nhân nữ ... thú cái 
... người lưỡng căn ... phi nhân lưỡng căn ... thú lưỡng căn rồi kết hợp đường 
đại tiện ... đường tiểu tiện ... miệng (của đối tượng) ... lại gần người vô căn ... 
phi nhân vô căn ... thú vô căn ... người nam ... phi nhân nam ... thú đực rồi 
kết hợp đường đại tiện ... miệng (của đối tượng) với dương vật (vị ấy), của vị 
ấy được che phủ và của đối tượng không được che phủ ... của vị ấy không 
được che phủ và của đối tượng được che phủ ... của vị ấy được che phủ và của 
đối tượng được che phủ ... của vị ấy không được che phủ và của đối tượng 
không được che phủ. Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được 
đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm tội pãĩ'ãjika. 
— (như trên) — không ưng thuận thì vô tội. 

69. Các tỳ khưu đối nghịch đem vị tỳ khưu lại gần thú đực đang tỉnh táo ... 
đang ngủ ... đang say sưa ...bị điên ... đang đờ đẫn ... đã chết chưa bị (thú) ăn 
...đã chết chưa bị (thú) ăn nhiều phần ... Nếu vị ấy ưng thuận -(như trên)- 
thì phạm tội pãrãjika. —(nhưtrên) — không ưng thuận thì vô tội. 

70. Các tỳ khưu đối nghịch đem vị tỳ khưu lại gần đã chết đã bị (thú) ăn 
nhiều phần rồi kết hợp đường đại tiện ... miệng (của đối tượng) với dương 
vật (vị ấy), của vị ấy được che phủ và của đối tượng không được che phủ ... 
của vị ấy không được che phủ và của đối tượng được che phủ ... của vị ấy 
được che phủ và của đối tượng được che phủ ... của vị ấy không được che phủ 
và của đối tượng không được che phủ. Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng 
thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì 
phạm tội thullaccaya. —(nhưtrên) - không ưng thuận thì vô tội. 

71. Các vị vua đối nghịch ... Các kẻ trộm cướp đối nghịch ... Các kẻ vô lại 
đối nghịch ... Các kẻ thảo khấu đối nghịch ... thì phạm tội ... thì vô tội (nên 
phân tích tương tợ như ở các phần hên quan đến ‘các tỳ khưu đối nghịch’). 

[Phan ‘Được Che Phủ’ đã được giảng xong]. 
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ParạịikapaỊi 


Pathamaparajikam 


72. Maggena maggam paveseti, ãpatti pãrặjikassa. Maggena amaggam 
paveseti, ãpatti pãrãjikassa. Amaggena maggam paveseti, ãpatti pãrậjikassa. 
Amaggena amaggam paveseti, ãpatti thullaccayassa. 

73. Bhikkhu suttabhikkhumhi vippatipajjati. Patibuddho sãdiyati, ubho 
nãsetabbã. Patibuddho na sãdiyati, dũsako nãsetabbo. 

74. Bhikkhu suttasãmaụeramhi vippatipajjati. Patibuddho sãdiyati, ubho 
nãsetabbã. Patibuddho na sãdiyati, dũsako nãsetabbo. 

75. Sãmaụero suttabhikkhumhi vippatipajjati. Patibuddho sãdiyati, ubho 
nãsetabbã. Patibuddho na sãdiyati, dũsako nãsetabbo. 

76. Sãmaụero suttasãmaneramhi vippatipajjati. Patibuddho sãdiyati, 
ubho nãsetabbã. Patibuddho na sãdiyati, dũsako nãsetabbo. 

77. Anãpatti ajãnantassa, asãdiyantassa, ummattakassa, khittacittassa, 
vedanatthassa, ãdikammikassã ”ti. 

Santhatabhãnavãro nitthito. 

—00O00-- 

VINĨTAVATTHU 

UDDÃNAGÃTHÃ 

Makkatĩ vajjiputtã ca gihĩ naggo va titthiyã, 
dãrikuppalavannã ca byanjanehi pare duve. 

Mãtã dhĩtã bhaginĩ ca jãyã ca mudulambino, 
dve vanãlepacittanca dãrudhĩtalikãya ca. 

Sundarena saha panca panca sĩvathikatthikã, 
nãgĩ yakkhĩ ca petĩ ca pandakopahato chupe. 

Bhaddiye araham sutto sãvatthiyã caturo pare, 
vesãliyã tayo mallã supine bhãrukacchako. 

Supabbã saddhã bhikkhunĩ sikkhamãnã sãmanerĩ ca, 
vesiyã pandako gihĩ annamannam buddhapabbajito migo ’ti. 


1. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu makkatiyã methunam 
dhammam patisevi. Tassa kukkuccam ahosi: ‘Bhagavată sikkhãpadam 
pannattam. Kacci nu kho aharn pãrặjikam ãpattim ãpanno ’ti? Bhagavato 
etamattham ãrocesi. -pe- “Apattim tvam bhikkhu ãpanno pãrậjikan ”ti. (1) 


2. Tena kho pana samayena sambahulã vesãlikã vajjiputtakã bhikkhũ 
sikkham apaccakkhãya dubbalyam anãvĩkatvã methunam dhammam 
patisevimsu. Tesam kukkuccam ahosi: ‘Bhagavatã sikkhãpadam pannattam. 
Kacci nu kho mayạm pãrãjikam ãpattim ãpannã ’ti? Bhagavato etamattham 
ãrocesum. -pe- “Apattim tumhe bhikkhave ãpannã pãrặjikan ”ti. (2) 
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72. Đưa vào đường khiếu theo đường khiếu thì phạm tội pãrãjỉka. Đưa 
vào nơi không phải là đường khiếu theo đường khiếu thì phạm tội pãĩ'ãjika. 
Đưa vào đường khiếu không theo đường khiếu thì phạm tội pãrãjika. Đưa 
vào nơi không phải là đường khiếu không theo đường khiếu thì phạm tội 
thullaccaya. 

73. Vị tỳ khưu vi phạm giới với vị tỳ khưu đang ngủ. Vị kia thức giấc lại 
ưng thuận; cả hai nên bị trục xuất. Vị kia thức giấc không ưng thuận, kẻ làm 
bậy nên bị trục xuất. 

74. Vị tỳ khưu vi phạm giới với vị sa di đang ngủ. Vị sa di thức giấc lại ưng 
thuận; cả hai nên bị trục xuất. Vị sa di thức giấc không ưng thuận, kẻ làm bậy 
nên bị trục xuất. 

75. Vị sa di vi phạm giới với vị tỳ khưu đang ngủ. Vị tỳ khưu thức giấc lại 
ưng thuận; cả hai nên bị trục xuất. Vị tỳ khưu thức giấc không ưng thuận, kẻ 
làm bậy nên bị trục xuất. 

76. Vị sa di vi phạm giới với vị sa di đang ngủ. Vị kia thức giấc lại ưng 
thuận; cả hai nên bị trục xuất. Vị kia thức giấc không ưng thuận, kẻ làm bậy 
nên bị trục xuất. 


77. Vị không biết, vị không ưng thuận, vị bị điên, vị có tâm bị rối loạn, vị 
bị thọ khổ hành hạ, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Dứt tụng phẩm “Được Che Phủ.” 

—00O00-- 

CHUYỆN DẪN GIẢI: 

KỆ NGÔN TÓM LƯỢC: 


Con khỉ cái, và các vị Vajjĩ, có (hình tướng) gia chủ, lõa thể, và ngoại đạo, 
đứa bé gái, vị ni Uppalavaọụã, hai trường hợp chuyển tánh kỳ lạ. 

Người mẹ, con gái, chị (em) gái, người vợ, lưng dẻo, dương vật dài, hai 
trường hợp vết loét, tranh vẽ, và tượng gỗ. 

Với năm chuyện Sundara, năm ở bãi tha ma, khúc xương, rồng cái, Dạ- 
xoa nữ, ma nữ, người vô căn, liệt cảm giác, khi đụng, 

Chuyện vị A-la-hán ngủ ở Bhaddiya, bốn chuyện Sãvatthĩ, Vesãli ba 
chuyện, vòng hoa, vị ngủ mơ, ở Bhãrukaccha, 

Supabbã, Saddhã, vị tỳ khưu ni, vị ni tu tập sự, vị sa di ni, gái điếm, người 
vô căn, nữ gia chủ, lẫn nhau, vị lớn tuổi xuất gia, con nai. 

1. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã thực hiện điều đôi lứa với con khỉ 
cái. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: “Điều học đã được đức Thế Tôn quy định; phải 
chăng ta đã phạm tội pãrặịika ?” Rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội pãrãjika.” (1) 

2. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu Vajjiputtaka cư trú ở Vesãlĩ đã thực 
hiện việc đôi lứa khi chưa lìa bỏ sự học tập và chưa bày tỏ lòng yếu nhược. 
Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: “Điều học đã được đức Thế Tôn quy định; phải 
chăng chúng ta đã phạm tội pãrãjika ?” Rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, các ngươi đã phạm tội pãrãjika.” (2) 
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3. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu ‘evam me anãpatti 
bhavissatĩ ’ti gihĩlingena methunam dhammam patisevi. Tassa kukkuccam 
ahosi -pe- “Apattim tvam bhikkhu ãpanno pãrãjikan ”ti. (3) 


4. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu ‘evam me anãpatti 
bhavissatĩ ’ti naggo hutvã methunam dhammam patisevi. Tassa kukkuccam 
ahosi —pe- “Apattim tvam bhikkhu ãpanno pãrãjikan ”ti. (4) 


5. Tena kho pana samayena aníĩataro bhikkhu ‘evam me anãpatti 
bhavissatĩ ’ti kusacĩram nivãsetvã -pe— vãkacĩram nivãsetvã —pe- 
phalakacĩram nivãsetvã -pe- kesakambalam nivãsetvã — pe— 

vãlakambalam nivãsetvã -pe- ulũkapakkham nivãsetvã — pe- 

ajinakkhipam nivãsetvã methunam dhammam patisevi. Tassa kukkuccam 
ahosi —pe- “Apattim tvam bhikkhu ãpanno pãrãjikan ”ti. (5-11) 


6. Tena kho pana samayena annataro pindacãriko bhikkhu pĩthake 
nipannam dãrikam passitvã sãratto anguttham angajãtam pavesesi. Sã 
kãlamakãsi. Tassa kukkuccam ahosi -pe- “Anãpatti bhikkhu pãrãjikassa, 
ãpatti sanghãdisesassã ”ti. (12) 


7. Tena kho pana samayena annataro mãnavako uppalavannãya 
bhikkhuniyã patibaddhacitto hoti. Atha kho so mãnavako uppalavannãya 
bhikkhuniyã gãmam piọdãya pavitthãya kutikam pavisitvă nilĩno acchi. 
Uppalavannã bhikkhunĩ pacchãbhattarn pindapãtapatikkantă pãde 
pakkhãletvã kutikam pavisitvă mancake nisĩdi. Atha kho so mãnavako 
uppalavannam bhikkhunim uggahetvă dũsesi. Uppalavannã bhikkhunĩ 
bhikkhunĩnam etamattham ãrocesi. Bhikkhuniyo bhikkhũnam ekamattham 
ãrocesum. Bhikkhũ bhagavato etamatứiam ãrocesum. — pe— “Anãpatti 
bhikkhave asãdiyantiyã ”ti. (13) 


8. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno itthilingam 
pãtubhũtam hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Amỹãnãmi bhikkhave 
tanneva upajjham, tameva upasampadam, tãni vassãni, bhikkhunĩhi 
sankamitum, yã ãpattiyo bhikkhũnam bhikkhunĩhi sãdhãranã, tã ãpattiyo 
bhikkhunĩnam santike vutthătum, yã ãpattiyo bhikkhũnam bhikkhunĩhi 
asãdhãranã, tãhi ãpattĩhi anãpattĩ ”ti. (14) 


9. Tena kho pana samayena aíĩnatarassã bhikkhuniyã purisalingam 
pãtubhũtam hoti. Bhagavato etamattam ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave 
tanneva upajjham, tameva upasampadam, tãni vassãni, bhikkhũhi 
sahkamitum, yã ãpattiyo bhikkhunĩnam bhikkhũhi sãdhãranã, tã ăpattiyo 
bhikkhũnam santike vutthãtum, yã ãpattiyo bhikkhũnĩnam bhikkhũhi 
asãdhãranã, tãhi ãpattĩhi anãpattĩ ”ti. (15) 
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3. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ (nghĩ rằng): “Như thế này thì ta sẽ 
không phạm tội” rồi đã thực hiện việc đôi lứa với hình tướng gia chủ. Vị ấy đã 
có nỗi nghi hoặc: -nt- “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội pãrãjika.” (3) 

4. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ (nghĩ rằng): “Như thế này thì ta sẽ 
không phạm tội,” sau khi trở nên trần truồng rồi đã thực hiện việc đôi lứa. Vị 
ấy đã có nỗi nghi hoặc: -(như trên)— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội 
pãrãjika.” (4) 


5. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ (nghĩ rằng): “Như thế này thì ta sẽ 
không phạm tội,” sau khi mặc vải sợi cỏ —nt— sau khi mặc vỏ cây —nt— sau 
khi mặc gỗ lát mỏng — nt— sau khi mặc tấm mền bâng tóc — nt— sau khi mặc 
cánh chim cú — nt— sau khi mặc da sơn dương rồi đã thực hiện việc đôi lứa. 
Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội 
pãrajika.” (5-11) 


6. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đi khất thực. Khi thấy một đứa bé gái 
nằm trên ghế, vị ấy đã khởi dục vọng rồi đưa ngón tay cái vào âm vật (của 
đứa bé gái). Đứa bé gái đã chết. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —nt— “Này tỳ 
khưu, không phạm tội pãrãjika. Ngươi phạm tội sahghãdỉsesa.” (12) 


7. Vào lúc bấy giờ, có người thanh niên Bã-la-môn nọ đem lòng say đẳm 
tỳ khưu ni Uppalavannã. Khi ấy, lúc tỳ khưu ni Uppalavannã đã đi vào làng 
để khất thực, thanh niên Bã-la-môn ấy đã đi vào liêu cốc nấp kín rồi chờ đợi. 
Khi đi khất thực trở về sau bữa ăn, tỳ khưu ni Uppala-vannã đã rửa chân rồi 
đi vào liêu cốc và ngồi xuống ở trên giường. Khi ấy, người thanh niên Bã-la- 
môn ấy đã nhấc bổng tỳ khưu ni Uppalavannã lên và làm điều tồi bại. Tỳ 
khưu ni Uppalavannã đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni 
đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, vị ni không ưng thuận thì vô tội.” (13) 


8. Vào lúc bấy giờ, tướng trạng người nữ đã xuất hiện ở vị tỳ khưu nọ. Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, Ta cho phép 
chuyển sang (sinh hoạt) với các tỳ khưu ni (và vẫn giữ nguyên) thay tế độ 
ấy, sự tu lên bậc trên ấy, các năm (thâm niên) ấy. Những tội nào của các tỳ 
khưu có liên quan đêh các tỳ khưu ni, các tội ấy được làm cho hết tội trong 
sự chứng minh của các tỳ khưu ni. Những tội nào của các tỳ khưu không có 
liên quan đêh các tỳ khưu ni thì được vô tội với các tội ấy.” (14) 


9. Vào lúc bấy giờ, tướng trạng người nam đã xuất hiện ở vị tỳ khưu ni nọ. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, Ta cho phép 
chuyển sang (sinh hoạt) với các tỳ khưu (và vẫn giữ nguyên) thay tê'độ ấy, 
sự tu lên bậc trên ấy, các năm (thâm niên) ấy. Những tội nào của các tỳ 
khưu ni có liên quan đêh các tỳ khưu, các tội ấy được làm cho hết tội trong 
sự chứng minh của các tỳ khưu. Những tội nào của các tỳ khưu ni không có 
liên quan đêh các tỳ khưu thì được vô tội với các tội ấy.” (15) 
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10. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu ‘evam me anãpatti 
bhavissatĩ ’ti mãtuyã methunam dhammam patisevi. — pe- Dhĩtuyã 
methunam dhammam patisevi. — pe— Bhaginiyã methunam dhammam 
patisevi. Tassa kukkuccam ahosi. Bhagavato etamattham ãrocesi. -pe— 
“Apattim tvam bhikkhu ãpanno pãrậjikan ”ti. (16-18) 


11. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu purãnadutiyikãya 
methunam dhammam patisevi. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Apattim 
tvam bhikkhu ãpanno pãrãjikan ”ti. (19) 


12. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu mudupitthiko hoti. So 
anabhiratiyã pĩỊito attano angajãtam mukhena aggahesi. Tassa kukkuccam 
ahosi —pe- “Apattim tvam bhikkhu ãpanno pãrậjikan ”ti. (20) 


13. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu lambĩ hoti. So 
anabhiratiyã pĩịito attano_ angajãtam attano vaccamaggam pavesesi. Tassa 
kukkuccam ahosi —pe— “Apattim tvam bhikkhu ãpanno pãrãjikan ”ti. (21) 


14. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu matasarĩram 1 passi. 
Tasminca sarĩre ahgajãtasãmantã vano hoti. So ‘evam me anãpatti bhavissatĩ 
’ti angaịăte angajãtam pavesetvã vanena nĩhari. Tassa kukkuccam ahosi 
-pe- “Apattim tvam bhikkhu ãpanno pãrậjikan ”ti. (22) 


15. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu matasarĩram 1 passi, 
tasminca sarĩre angajãtasãmantã vano hoti. So ‘evam me anãpatti bhavissatĩ 
’ti vane aủgajãtam pavesetvã ahgajãtena nĩhari. Tassa kukkuccam ahosi 
-pe- “Apattim tvam bhikkhu ãpanno pãrãjikan ”ti. (23) 


16. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu sãratto lepacittassa 
nimittain angajãtena chupi. Tassa kukkuccam ahosi -pe- “Anãpatti 
bhikkhu pãrậjikassa, ãpatti dukkatassã ”ti. (24) 

17. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu sãratto dãrudhĩtalikãya 
nimittain ahgajãtena chupi. Tassa kukkuccam ahosi -pe- “Anãpatti 
bhikkhu pãrậjikassa, ãpatti dukkatassã ”ti. (25) 

18. Tena kho pana samayena sundaro nãma bhikkhu rặjagahã pabbajito 
rathikãya gacchati. Annatarã 2 itthĩ: “Muhuttam bhante ãgamehi vandissãmĩ 
”ti. Sã vandantĩ antaravãsakam ukkhipitvã mukhena angajãtam aggahesi. 
Tassa kukkuccam ahosi — pe— “Sãdiyi tvam bhikkhũ ”ti? “Nãham bhagavã 
sãdiyin ”ti. “Anãpatti bhikkhu asãdiyantassã ”ti. (26) 


1 sariram - Simu. 2. 


2 itthi tam passitva etadavoca muhuttam - Sya. 
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10. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ (nghĩ rằng): “Như thế này thì ta sẽ 
không phạm tội” rồi đã thực hiện việc đôi lứa với người mẹ. —(như trên)— 
rồi đã thực hiện việc đôi lứa với con gái. —(như trên)— rồi đã thực hiện việc 
đôi lứa với chị (em) gái. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, rồi đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. —nt— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội pãrãjika.” (16-18) 

11. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã thực hiện việc đôi lứa với người vợ 
cũ. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: -(nhưtrên)- “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội 
pãĩ'ãjika.” (19) 


12. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ là người có lưng dẻo. Vị ấy bị bực bội 
bởi sự không thỏa thích nên đã dùng miệng ngậm lấy dương vật của mình. Vị 
ấy đã có nỗi nghi hoặc: -(như trên)— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội 
pãrãjika.” (20) 


13. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ là người có dương vật dài. Vị ấy bị 
bực bội bởi sự không thỏa thích nên đã đưa dương vật của mình vào đường 
đại tiện của mình. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, 
ngươi đã phạm tội pãrãjika.” (21) 

14. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã nhìn thấy thây người chết. Và trên 
thi thể ấy, có vết loét ở bên cạnh bộ phận sinh dục. Vị ấy (nghĩ rằng): “Như 
thế này thì ta sẽ không phạm tội” rồi đã đưa dương vật vào bộ phận sinh dục 
rồi rút ra bảng chỗ vết loét. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: -(như trên)- “Này tỳ 
khưu, ngươi đã phạm tội pãrãjika.” (22) 

15. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã nhìn thấy thây người chết. Và trên 
thi thể ấy, có vết loét ở bên cạnh bộ phận sinh dục. Vị ấy (nghĩ rằng): “Như 
thế này thì ta sẽ không phạm tội” rồi đã đưa dương vật vào vết loét rồi rút ra 
từ bộ phận sinh dục. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: -(như trên)- “Này tỳ khưu, 
ngươi đã phạm tội pãrãjika.” (23) 

16. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị khởi dục nên đã dùng dương vật 
(của mình) sờ vào vật biểu tượng ở tranh vẽ. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —nt— 
Này tỳ khưu, không phạm tội pãrãjika mà phạm tội dukkata.” (24) 


17. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị khởi dục nên đã dùng dương vật 
(của mình) sờ vào chỗ kín ở tượng gỗ. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: -(như 
trên)- “Này tỳ khưu, không phạm tội pãrãjika mà phạm tội dukkata.” (25) 

18. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu tên Sundara đã được xuất gia ở thành 
Rãjagaha và (đang) đi trên đường. Có người nữ nọ [sau khi nhìn thấy vị ấy đã 
nói điều này]: - “Thưa ngài, xin chờ chốc lát, tôi sẽ đảnh lễ.” Trong khi đảnh 
lẽ, người nữ ấy đã vén y nội lên rồi dùng miệng ngậm lấy dương vật (vị ấy). Vị 
ấy đã có nỗi nghi hoặc: -(như trên)- “Này tỳ khưu, có phải ngươi đã ưng 
thuận?” - “Bạch Thế Tôn, con đã không ưng thuận.” - “Này tỳ khưu, vị không 
ưng thuận thì vô tội.” [ * ] (26) 
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19. Tena kho pana samayena annatarã itthĩ bhikkhum passitvã etadavoca: 
“Ehi bhante methunam dhammam patisevã ”ti. “Alam bhagini netam kappatĩ 
”ti.” “Ehi bhante aham vãyamissãmi, tvam mã vãyami, evam te anãpatti 
bhavissatĩ ”ti. So bhikkhu tathă akãsi. Tassa kukkuccam ahosi —pe— 
“Apattim tvam bhikkhu ãpanno pãrãjikan ”ti. (27) 

20. Tena kho pana samayena annatarã itthĩ bhikkhum passitvã 
etadavoca: “Ehi bhante methunam dhammam patisevã ”ti. “Alam bhagini 
netam kappatĩ ”ti. “Ehi bhante tvam vãyama, aham na vãyamissãmi, evam te 
anãpattỹ bhavissatĩ ”ti. So bhikkhu tathã akãsi. Tassa kukkuccam ahosi 
-pe- “Apattim tvam bhikkhu ãpanno pãrậjikan ”ti. (28) 

21. Tena kho pana samayena annatarã itthĩ bhikkhum passitvã etadavoca: 
“Ehi bhante methunam dhammam patisevã ”ti. “Alam bhagini netam kappatĩ 
”ti. “Ehi bhante abbhantaram ghattetvã bahi mocehi” -pe- “Bahi ghattetvă 
abbhantaram mocehi, evam te anãpatti bhavissatĩ ”ti. So bhikkhu tathã 
akãsi. Tassa kukkuccam ahosi — pe— “Apattim tvam bhikkhu ãpanno 
pãrậjikan ”ti. (29-30) 

22. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu sĩvathikam gantvã 
akkhayitam sarĩram passitvã tasmim methunam dhammam patisevi. Tassa 
kukkuccam ahosi — pe— “Apattim tvam bhikkhu ãpanno pãrậjikan ”ti. (31) 

23. Tena kho pana samayena aíìnataro bhikkhu sĩvathikam gantvã 
yebhuyyena akkhayitam 1 sarĩram passitvã tasmim methunam dhammam 
patisevi. Tassa kukkuccam ahosi -pe- “Apattim tvam bhikkhu ãpanno 
pãrãjikan ”ti. (32) 

24. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu sĩvathikam gantvã 
yebhuyyena khayitam 2 sarĩram passitvã tasmim methunam dhammam 
patisevi. Tassa kukkuccam ahosi -pe— “Anãpatti bhikkhu pãrặjikassa, ãpatti 
thullaccayassã ”ti. (33) 

25. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu sĩvathikam gantvã 
chinnasĩsam passitvã vattakate 2 mukhe chupantam angajãtam pavesesi. 
Tassa kukkuccam ahosi —pe- “Apattim tvam bhikkhu ãpanno pãrãjikan ”ti. 

(34) 

26. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu sĩvathikam gantvã 
chinnasĩsam passitvã vattakate mukhe acchupantam angajãtam pavesesi. 
Tassa kukkuccam ahosi — pe- “Anãpatti bhikkhu pãrặjikassa, ãpatti 
dukkatassã ”ti. (35) 

27. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu annatarassã itthiyã 
patibaddhacitto hoti. Sã kãlakatã susãne chadditã. Atthikãni vippakinọãni 
honti. Atha kho so bhikkhu sĩvathikam gantvã atthikãni samkaddhaditvă 
nimittena angajãtam patipãdesi. Tassa kukkuccam ahosi -pe- “Anãpatti 
bhikkhu pãrậjikassa, ãpatti dukkatassã ”ti. (36) 


1 akkhayitam - Ma. 


2 khayitam - Ma. 


3 vattakate - Ma. 
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19. Vào lúc bấy giờ, có người nữ nọ sau khi nhìn thấy vị tỳ khưu đã nói 
điều này: - “Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy thực hiện việc đôi lứa.” - “Này chị 
gái, thôi đi. Việc ấy không được phép.” - “Thưa ngài, hãy đến. Tôi sẽ ra sức, 
ngài đừng ra sức; như thế ngài sẽ không phạm tội.” Vị tỳ khưu ấy đã làm như 
thế. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: -(như trên)- “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm 
tội pãrãjika.” (27) 

20. Vào lúc bấy giờ, có người nữ nọ sau khi nhìn thấy vị tỳ khưu đã nói 
điều này: - “Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy thực hiện việc đôi lứa.” - “Này chị 
gái, thôi đi. Việc ấy không được phép.” - “Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy ra 
sức, tôi sẽ không ra sức; như thế ngài sẽ không phạm tội.” Vị tỳ khưu ấy đã 
làm như thế. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳkhưu, ngươi đã 
phạm tội pãrãjika.” (28) 

21. Vào lúc bấy giờ, có người nữ nọ sau khi nhìn thấy vị tỳ khưu đã nói 
điều này: - “Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy thực hiện việc đôi lứa.” - “Này chị 
gái, thôi đi. Việc ấy không được phép.” - “Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy cọ xát 
ở bên trong rồi cho xuất tinh ra ở bên ngoài, —(như trên)— “Ngài hãy cọ xát 
ở bên ngoài rồi cho xuất tinh ra ở bên trong; như thế ngài sẽ không phạm 
tội.” Vị tỳ khưu ấy đã làm như thế. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: — (như trên) — 
“Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội pãĩ'ãjikcL.” (29-30) 

22. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi đi đến bãi tha ma đã nhìn 
thấy thi thể chưa bị (thú) ăn và đã thực hiện việc đôi lứa ở thi thể ấy. Vị ấy đã 
có nỗi nghi hoặc: —nt— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội pãrãjỉka.” (31) 

23. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi đi đến bãi tha ma đã nhìn 
thấy thi thể chưa bị (thú) ăn nhiều phần và đã thực hiện việc đôi lứa ở thi thể 
ấy. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)- “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội 
pãĩ'ãjika.” (32) 

24. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi đi đến bãi tha ma đã nhìn 
thấy thi thể đã bị (thú) ăn nhiều phần và đã thực hiện việc đôi lứa ở thi thể 
ấy. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: -(như trên)- “Này tỳ khưu, không phạm tội 
pãĩ'ãjika mà phạm tội thullaccaya.” (33) 

25. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi đi đến bãi tha ma đã nhìn 
thấy cái đầu bị đứt lìa rồi đã đưa dương vật vào vào cái miệng đã được banh 
ra và có va chạm. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)- “Này tỳ khưu, 
ngươi đã phạm tội pãrãjika.” (34) 

26. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi đi đến bãi tha ma đã nhìn 
thấy cái đầu bị đứt lìa rồi đã đưa dương vật vào cái miệng đã được banh ra và 
không va chạm. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, 
không phạm tội pãrãjika mà phạm tội dukkata.” (35) 

27. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đem lòng say đẳm người nữ nọ. Nàng 
ấy đã từ trần và bị quăng bỏ ở mộ địa. Các khúc xương đã bị phân tán rải rác. 
Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã đi vào bãi tha ma rồi thâu nhặt các khúc xương lại và 
đã đặt dương vật vào chỗ kín. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này 
tỳ khưu, không phạm tội pãrãjika mà phạm tội dukkata.” (36) 
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28. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu nãgiyã methunam 
dhammam patisevi. —pe— yakkhiyã methunam patisevi. —pe— petiyã 
methunam dhammam patisevi. — pe— pamỉakassa methunam dhammam 
patisevi. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Apattim tvam bhikkhu ãpanno 
pãrậjikan ”ti. (37-40) 

29. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu upahatindriyo hoti. So 
‘nãham vediyãmi sukham vã dukkham vã, anãpatti me bhavissatĩ ’ti 
methunam dhammam patisevi. -pe- Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Vediyi vã so bhikkhave moghapuriso na vã vediyi, ãpatti pãrặjikassã ”ti. (41) 

30. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu ‘itthiyã methunam 
dhammam patisevissãmĩ ’ti chupitamatte vippatisãrĩ ahosi. Tassa 
kukkuccam ahosi — pe- “Anãpatti bhikkhu pãrãjikassa, ãpatti 
sanghãdisesassã ”ti. (42) 

31. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu bhaddiye jãtiyãvane 
divãvihãragato nipanno hoti. Tassa angamangãni vãtũpatthaddhãni honti. 
Annatarã itthĩ passitvã angajãte abhinisĩditvã yãvadattham katvã pakkãmi. 
Bhikkhũ kilinnam passitvã bhagavato etamattham ãrocesum. “Pancahi 
bhikkhave ãkãrehi angajãtam kammaniyam hoti: rãgena vaccena passãvena 
vãtena uccãliủgapãnakadatthena. Imehi kho bhikkhave pancahãkãrehi 
angajãtam kammaniyam hoti. Atthãnametam bhikkhave anavakãso yam 
tassa bhikkhuno rãgena angajãtam kammaniyam assa. Araham so bhikkhave 
bhikkhu. Anãpatti bhikkhave tassa bhikkhuno ”ti. (43) 

32. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu sãvatthiyam andhavane 
divãvihãragato nipanno hoti. Annatarã gopãlikã passitvã angajãte abhinisĩdi. 
So bhikkhu pavesanam sãdiyi, pavittham sặdiyi, thitam sãdiyi, uddharanam 
sãdiyi. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Apattim tvam bhikkhu ãpanno 
pãrậjikan ”ti. (44) 

33. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu sãvatthiyam andhavane 
divãvihãragato nipanno hoti. Annatarã ajapãlikã passitvã — pe— Annatarã 
katthahãrikã passitvã -pe— Annatarã gomayahãrikã passitvã angajãte 
abhinisĩdi. So bhikkhu pavesanam sãdiyi, pavittham_ sãdiyi, thitam sãdiyi, 
uddharanam sãdiyi. Tassa kukkuccam ahosi — pe— “Apattim tvam bhikkhu 
ãpanno pãrậjikan ”ti. (45-47) 

34. Tena kho pana samayena aíĩnataro bhikkhu vesãliyam mahãvane 
divãvihãragato nippanno hoti. Annatarã itthĩ passitvã angajãte abhinisĩditvã 
yãvadattham katvã sãmantã hasamãnã thitã hoti. So bhikkhu patibựjjhijitvã 
tam itthim etadavoca: “Tuyhidam kamman ”ti. “Ama mayham kamman ”ti. 
Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Sãdiyi tvam bhikkhũ ”ti? “Nãham bhagavã 
jãnãmĩ ”ti. “Anãpatti bhikkhu ajãnantassã ”ti. (48) 
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28. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã thực hiện việc đôi lứa với rồng cái. 
—nt— đã thực hiện việc đôi lứa với Dạ-xoa nữ. — nt— đã thực hiện việc đôi 
lứa với ma nữ. — nt— đã thực hiện việc đôi lứa với người vô căn. Vị ấy đã có 
nỗi nghi hoặc: —nt— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội pãĩ'ãjika.” (37-40) 

29. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị liệt cảm giác. Vị ấy (nghĩ rằng): 
“Ta đây không cảm giác được lạc hay khổ, như thế ta sẽ không phạm tội” rồi 
đã thực hiện việc đôi lứa. —(như trên)- Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, kẻ rồ dại ấy đã phạm tội pãĩ'ãjika dầu đã cảm giác 
hay đã không cảm giác.” (41) 


30. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ (nghĩ rằng): “Ta sẽ thực hiện việc đôi 
lứa với người nữ” nhưng chỉ mới chạm vào vị ấy đã hối hận. Vị ấy đã có nỗi 
nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, không phạm tội pãrãjika mà phạm 
tội saĩìghãdisesa.” (42) 

31. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ nằm nghỉ ngơi vào ban ngày trong 
khu rừng Jãtiyã ở thành Bhaddiya. Các phần cơ thể của vị ấy đã bị cương lên 
bởi gió. Có người nữ nọ nhìn thấy rồi đã ngồi lên trên dương vật (vị ấy), đến 
khi đạt được mục đích đã bỏ đi. Các vị tỳ khưu nhìn thấy (vị ấy) bị nhầy nhụa 
nên đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, dương vật trở 
nên thích ứng do năm lý do: do ái dục, do phân, do nước tiểu, do gió, do bị 
cấn bởi sâu bọ. Này các tỳ khưu, đây là năm lý do làm cho dương vật trở nên 
thích ứng. Này các tỳ khưu, dương vật của vị tỳ khưu ấy trở nên thích ứng do 
ái dục là điều không có cơ sở và không hợp lý. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy 
là vị A-la-hán. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy không phạm tội.” (43) 


32. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ nằm nghỉ ngơi vào ban ngày trong 
khu rừng Andha ở thành Sãvatthĩ. Có cô chăn bò nọ nhìn thấy rồi đã ngồi lên 
trên dương vật (vị ấy). Vị tỳ khưu ấy đã ưng thuận việc đưa vào, đã ưng thuận 
khi được đẩy vào, đã ưng thuận khi dừng lại, đã ưng thuận việc rút ra. Vị ấy 
đã có nỗi nghi hoặc: —nt— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội pãĩ'ãjika.” (44) 

33. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ nẳm nghỉ ngơi vào ban ngày trong 
khu rừng Andha ở thành Sãvatthĩ. Có cô chăn dê nọ nhìn thấy — (như trên) — 
Có cô đi mót củi nọ nhìn thấy — (như trên) — Có cô đi nhặt phân bò nọ nhìn 
thấy rồi đã ngồi lên trên dương vật (vị ấy). Vị tỳ khưu ấy đã ưng thuận việc 
đưa vào, đã ưng thuận khi được đẩy vào, đã ưng thuận khi dừng lại, đã ưng 
thuận việc rút ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, 
ngươi đã phạm tội pãrãjika.” (45-47) 


34. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ nằm nghỉ ngơi vào ban ngày ở 
Mahãvana trong thành Vesãlĩ. Có người nữ nọ nhìn thấy rồi đã ngồi lên 
dương vật (vị ấy), sau khi đạt được mục đích đã đứng cạnh bên rồi cười. Vị tỳ 
khưu ấy thức giấc đã nói với người nữ ấy điều này: - “Có phải việc làm này là 
của cô?” - “Thưa vâng, là việc làm của tôi.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: -(như 
trên)— “Này tỳ khưu, ngươi có ưng thuận không?” - “Bạch Thế Tôn, con 
không biết.” - “Này tỳ khưu, vị không biết thì vô tội.” (48) 
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35. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu vesãliyam mahãvane 
divãvihãragato rukkham apassãya nipanno hoti. Annatarã itthĩ passitvã 
angajãte abhinisĩdi. So bhikkhu sahasã vutthãsi. Tassa kukkuccam ahosi 
—pe— “Sãdiyi tvam bhikkhũ ”ti? “Nãham bhagavã sãdiyin ”ti. “Anãpatti 
bhikkhu asãdiyantassã ”ti. (49) 

36. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu vesãliyam mahãvane 
divãvihãragato rukkham apassãya nipanno hoti. Annatarã itthĩ passitvã 
angajãte abhinisĩdi. So bhikkhu akkamitvă pavattesi. 1 Tassa kukkuccam 
ahosi —pe— “Sãdiyi tvam bhikkhũ ”ti? “Nãham bhagavã sãdiyin ”ti. 
“Anãpatti bhikkhu asãdiyantassã ”ti. (50) 

37. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu vesãliyam mahãvane 
kũtãgãrasãlãyam divãvihãragato dvãram vivaritvã nipanno hoti. Tassa 
ahgamangãni vãtupatthaddhãni honti. Tena kho pana samayena sambahulã 
itthiyo gandhanca mãlanca ãdãya ãrãmam agamamsu vihãrapekkhikãyo. 
Atha kho tã itthiyo tam bhikkhum passitvã angajãte abhinisĩditvã 
yãvadattham katvã ‘purisũsabho vatãyan ’ti vatvă gandhanca mãlanca 
ãropetvã pakkamimsu. Bhikkhu kilinnam passitvã bhagavato etamattham 
ãrocesum. 


“Pancahi bhikkhave ãkãrehi angajãtam kammaniyam hoti: rãgena 
vaccena passãvena vãtena uccãliủgapãnakadatthena. Imehi kho bhikkhave 
pancahãkãrehi angajãtam kammaniyam hoti. Atthãnametam bhikkhave 
anavakãso, yam tassa bhikkhuno rãgena angajãtam kammaniyam assa. 
Araham so bhikkhave bhikkhu. Anãpatti bhikkhave tassa bhikkhuno. 
Anujãnãmi bhikkhave divã patisallĩyantena dvãram samvaritvã patisallĩyitun 

”ti. (51) 

38. Tena kho pana samayena annataro bhãrukacchako bhikkhu 

supinantena 2 purãnadutiyikãya methunam dhammam patisevitvã ‘assamano 
aham vibbhamissãmĩ ’ti bhãrukaccham gacchanto antarãmagge ãyasmantam 
upãlim passitvã etamattham ãrocesi. Ayasmã upãli evamãha: “Anãpatti, 
ãvuso supinantenã ”ti. (52) 

39. Tena kho pana samayena rậịagahe supabbã nãma upãsikã 

muddhappasannã 3 hoti. Sã evamditthikã hoti: “Yã methunam dhammam 
deti, sã aggadãnam detĩ ”ti. Sã bhikkhum passitvã etadavoca: “Ehi bhante 
methunam dhammam patisevã ”ti. “Alam bhagini, netam kappatĩ ”ti. “Ehi 
bhante ũrantarikãya 4 ghattehi, evam te anãpatti bhavissatĩ ”ti. So bhikkhu 
tathã akãsi. Tassa kukkuccam ahosi — pe- “Anãpatti bhikkhu pãrậjikassa, 
ãpatti sanghãdisesassã ”ti. (53) 


1 pavattesi - Ma; pavatteyi - Sya. 3 mudhappasanna - Ma; muduppasanna - Sya. 

2 supinante - Ma. 4 ũruntarikãya - Ma, Syã; urantarikãya - PTS. 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Đỉêuparajika về việc đôi lứa -1 


35. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khi nghi ngơi vào ban ngày ở 
Mahãvana trong thành Vesãlĩ đã nằm xuống tựa vào thân cây. Có người nữ 
nọ nhìn thấy rồi đã ngồi lên trên dương vật (vị ấy). Vị tỳ khưu ấy đã lập tức 
đứng dậy. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)- “Này tỳ khưu, có phải 
ngươi đã ưng thuận? - “Bạch Thế Tôn, con đã không ưng thuận. - “Này tỳ 
khưu, vị không ưng thuận thì vô tội.” (49) 


36. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khi nghi ngơi vào ban ngày ở 
Mahãvana trong thành Vesãlĩ đã nàm xuống tựa vào thân cây. Có người nữ 
nọ nhìn thấy rồi đã ngồi lên trên dương vật (vị ấy). Vị tỳ khưu ấy đã nhổm 
dậy khiến cô ấy lăn tròn. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: -(như trên)- “Này tỳ 
khưu, có phải ngươi đã ưng thuận? - “Bạch Thế Tôn, con đã không ưng 
thuận. - “Này tỳ khưu, vị không ưng thuận thì vô tội.” (50) 


37. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khi nghỉ ngơi vào ban ngày tại giảng 
đường Kũtãgãra ở Mahãvana trong thành Vesãlĩ đã mở cửa lớn rồi nằm 
xuống. Các phần thân thể của vị ấy đã bị cương lên bởi gió. Vào lúc bấy giờ, 
có nhiều người nữ mang theo vật thơm và tràng hoa đã đi đến tu viện ngấm 
nhìn các trú xá. Khi ấy, những người nữ ấy đã nhìn thấy vị tỳ khưu ấy nên đã 
ngồi lên trên dương vật (vị ấy), đến khi đạt được mục đích đã nói ràng: “Đây 
quả thật là người như bò mộng,” sau khi để lại vật thơm và tràng hoa rồi đã 
bỏ đi. Các vị tỳ khưu nhìn thấy (vị ấy) bị nhầy nhụa nên đã trình sự việc ấy 
lên đức ThếTon. 

- “Này các tỳ khưu, dương vật trở nên thích ứng do năm lý do: do ái dục, 
do phân, do nước tiểu, do gió, do bị cấn bởi sâu bọ. Này các tỳ khưu, đây là 
năm lý do làm cho dương vật trở nên thích ứng. Này các tỳ khưu, dương vật 
của vị tỳ khưu ấy trở nên thích ứng do ái dục là điều không có cơ sở và không 
hợp lý. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy là vị A-la-hán. Này các tỳ khưu, vị tỳ 
khưu ấy không có phạm tội. Này các tỳ khưu, đoi với vị nghỉ ngơi vào ban 
ngày, Ta cho phép nghỉ ngơi sau khi đã đóng cửa lớn lại.” (51) 

38. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ người thành phố Bhãrukaccha trong 
lúc đang ngủ (mơ thấy) đã thực hiện việc đôi lứa với người vợ cũ (nên nghĩ 
rằng): “Ta không còn là Sa-môn nữa, ta sẽ hoàn tục.” Trong lúc đi đến thành 
phố Bhãrukaccha, giữa đường đã nhìn thấy đại đức Upãli và đã kể lại sự việc 
ấy. Đại đức Upãli đã nói như vầy: - “Này đại đức, với vị đang ngủ mơ thì 
không phạm tọi.” (52) 

39. Vào lúc bấy giờ, nữ cư sĩ tên Supabbã ở trong thành Rãjagaha là người 
có đức tin mù quáng. Cô ấy có tri kiến như vầy: “Người nữ nào dâng cúng 
việc đôi lứa thì người nữ ấy dâng cúng vật thí tối thượng.” Sau khi nhìn thấy 
vị tỳ khưu, cô ấy đã nói điều này: - “Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy thực hiện 
việc đôi lứa. - “Này chị gái, thôi đi. Việc ấy không được phép. - “Thưa ngài, 
hãy đến. Ngài hãy cọ xát ở giữa hai bẳp vế; như thế ngài sẽ không phạm tội. 
Vị tỳ khưu ấy đã làm như thế. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này 
tỳ khưu, không phạm tội pãrãjika mà phạm tội sanghãdisesa.” (53) 
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ParạịikapaỊi 


Pathamaparajikam 


40. Tena kho pana samayena rậjagahe supabbã nãma upãsikã 
muddhappasannã hoti. Sã evam ditthikã hoti: ‘Yã methunam dhammam 
deti, sã aggadãnam detĩ ’ti. Sã bhikkhum passitvã etadavoca: “Ehi bhante 
methunam dhammam patisevã ”ti. “Alam bhagini, netam kappatĩ ”ti. “Ehi 
bhante nãbhiyam 1 ghattehi, — pe— “Ehi bhante udaravattiyam 2 ghattehi, 
-pe- “Ehi bhante upakacchake ghattehi, -pe— “Ehi bhante gĩvãyam 3 
ghattehi, — pe— “Ehi bhante kannacchidde ghattehi, -pe— “Ehi bhante 
kesavattiyam 4 ghattehi, -pe- “Ehi bhante angulantarikãya ghattehi, — pe— 
“Ehi bhante hatthena upakkamitvã mocessãmi, evam te anãpatti bhavissatĩ 
”ti. So bhikkhu tathă akãsi. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anãpatti bhikkhu 
pãrặjikassa, ãpatti sanghãdisesassã ”ti. (54-61) 


41. Tena kho pana samayena sãvatthiyam saddhã nãma upãsikã 
muddhappasannã hoti. Sã evam ditthikã hoti: “Yã methunam dhammam 
deti, sã aggadãnam detĩ ”ti. Sã bhikkhum passitvã etadavoca: “Ehi bhante 
methunam dhammam patisevã ”ti. “Alam bhagini, netam kappati”ti. “Ehi 
bhante ũrantarikãya ghattehi, — pe— “Ehi bhante hatthena upakkamitvã 
mocessãmi, evam te anãpatti bhavissatĩ ”ti. So bhikkhu tathã akãsi. Tassa 
kukkuccam ahosi -pe— “Anãpatti bhikkhu pãrặjikassa, ãpatti 
sanghãdisesassã ”ti. (62-70) 


42. Tena kho pana samayena vesãliyam licchavikumãrakã bhikkhum 
gahetvã bhikkhuniyã vippatipãdesum. Ubho sãdiyimsu. “Ubho nãsetabbã.” 
-pe- Ubho na sãdiyimsu. “Ubhinnam anãpatti.” (71) 


43. Tena kho pana samayena vesãliyam licchavikumãrakã bhikkhum 
gahetvă sikkhamãnãya vippatipãdesum. -pe- sãmaneriyã vippatipãdesum. 
Ubho sãdiyimsu. “Ubho nãsetabbã.” —pe- Ubho na sãdiyimsu. “Ubhinnam 
anãpatti.” (72-73) 


44. Tena kho pana samayena vesãliyam licchavikumãrakã bhikkhum 
gahetvă vesiyã vippatipãdesum -pe- pandake vippatipãdesum — pe— 
gihiniyã vippatipãdesum -pe- Bhikkhu sãdiyi. “Bhikkhu nãsetabbo.” —pe— 
Bhikkhu na sãdiyi. “Bhikkhussa anãpatti.” (74-76) 


45. Tena kho pana samayena vesãliyam licchavikumãrakã bhikkhu 
gahetvă aníìamannarn vippatipãdesum. ubho sãdiyimsu. “Ubho nãsetabbã.” 
—pe- Ubho na sãdiyimsu. “Ubhinnam anãpatti.” (77) 


1 nabhiya - PTS. 2 udaravattiya - PTS. 3 gĩvaya - PTS. 4 kesavattiya - PTS. 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Đỉêuparajika về việc đôi lứa -1 


40. Vào lúc bấy giờ, nữ cư sĩ tên Supabbã ở trong thành Rãjagaha là 
người có đức tin mù quáng. Cô ấy có quan điểm như vầy: “Người nữ nào 
dâng cúng việc đôi lứa thì người nữ ấy dâng cúng vật thí tối thượng.” Sau khi 
nhìn thấy vị tỳ khưu, cô ấy đã nói điều này: - “Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy 
thực hiện việc đôi lứa.” - “Này chị gái, thôi đi. Việc ấy không được phép.” - 
“Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy cọ xát ở lỗ rún; ... Thưa ngài, hãy đến. Ngài 
hãy cọ xát ở bụng; ... Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy cọ xát ở nách; ... Thưa 
ngài, hãy đến. Ngài hãy cọ xát ở cổ; ... Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy cọ xát ở 
lỗ tai; ... Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy cọ xát ở bím tóc; ... Thưa ngài, hãy 
đến. Ngài hãy cọ xát ở giữa hai ngón tay; ... Thưa ngài, hãy đến. Tôi sẽ dùng 
tay ra sức và làm (ngài) xuất tinh; như thế ngài sẽ không phạm tội.” Vị tỳ 
khưu ấy đã làm như thế. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ 
khưu, không phạm tội pãrãjika mà phạm tội sanghãdisesa.” (54-61) 


41. Vào lúc bấy giờ, nữ cư sĩ tên Saddhã ở trong thành Sãvatthĩ là người 
có đức tin mù quáng. Cô ấy có quan điểm như vầy: “Người nữ nào dâng cúng 
việc đôi lứa thì người nữ ấy dâng cúng vật thí tối thượng.” Sau khi nhìn thấy 
vị tỳ khưu, cô ấy đã nói điều này: - “Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy thực hiện 
việc đôi lứa.” - “Này chị gái, thôi đi. Việc ấy không được phép. - “Thưa ngài, 
hãy đến. Ngài hãy cọ xát ở giữa hai bắp vế; — nt— Thưa ngài, hãy đến. Tôi sẽ 
đến gần và dùng tay làm (ngài) xuất tinh; như thế ngài sẽ không phạm tội.” 
Vị tỳ khưu ấy đã làm như thế. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —nt— “Này tỳ khưu, 
không phạm tội pãrãjika mà phạm tội saĩìghãdisesa.” (62-70) 


42. Vào lúc bấy giờ, các vương tử Licchavi ở thành Vesãlĩ đã bât giữ vị tỳ 
khưu rồi buộc phải phạm giới với vị tỳ khưu ni. Cả hai đã ưng thuận. - “Cả 
hai nên bị trục xuất.” -(như trên)— Cả hai đã không ưng thuận. - “Cả hai 
đều vô tội.” (71) 


43. Vào lúc bấy giờ, các vương tử Licchavi ở thành Vesãlĩ đã bât giữ vị tỳ 
khưu rồi buộc phải phạm giới với cô ni tu tập sự. — nt— rồi buộc phải phạm 
giới với vị sa di ni. Cả hai đã ưng thuận. - “Cả hai nên bị trục xuất.” —(như 
trên)- Cả hai đã không ưng thuận. - “Cả hai đều vô tội.” (72-73) 


44. Vào lúc bấy giờ, các vương tử Licchavi ở thành Vesãlĩ đã bât giữ vị tỳ 
khưu rồi buộc phải phạm giới với gái điếm. — nt— rồi buộc phải phạm giới 
với người vô căn. — nt— rồi buộc phải phạm giới với nữ gia chủ. Vị tỳ khưu đã 
ưng thuận. - “Vị tỳ khưu nên bị trục xuất.” —(như trên)— Vị tỳ khưu đã 
khong ưng thuận. - “Vị tỳ khưu vô tội.” (74-76) 


45. Vào lúc bấy giờ, các vương tử Licchavi ở thành Vesãlĩ đã bât giữ vị tỳ 
khưu rồi buộc phải phạm giới lẫn nhau. Cả hai đã ưng thuận. - “Cả hai nên bị 
trục xuất.” —nt— Cả hai đã không ưng thuận. - “Cả hai đều vô tội.” (77) 
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ParạịikapaỊi 


Dutiyaparajikarạ 


46. Tena kho pana samayena annataro buddhapabbajito bhikkhu 
purãnadutiyikãya dassanam agamãsi. Sã ‘ehi bhante vibbhamã ’ti aggahesi. 
So bhikkhu patikkamanto uttãno paripati. Sã ubbhiỹitvã 1 angajãte 
abhinisĩdi. Tassa kukkuccam ahosi —pe- “Anãpatti bhikkhu asãdiyantassã 
”ti. (78) 


47. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu aranne viharati. 
Migapotako tassa passãvatthãnam ãgantvã passãvam pivanto mukhena 
angajãtam aggahesi. So bhikkhu sãdiyi. Tassa kukkuccam ahosi. Bhagavato 
etamattham ãrocesi. — pe— “Apattim tvam bhikkhu ãpanno pãrãjikan ”ti. 

(79) 


Pathamaparajikam samattam. 

—00O00-- 


2. 2. DUTIYAPARAJIKAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã rậjagahe viharati gijjhakũte pabbate. 
Tena kho pana samayena sambahulã sanditthã sambhattã bhikkhũ 
isigilipasse tinakutiyo karitvã vassam upagacchimsu. Ayasmã ’pi dhaniyo 
kumbhakãraputto tinakutikam karitvã vassam upagacchi. 

2. Atha kho te bhikkhũ vassam vutthã temãsaccayena tinakutiyo 
bhinditvã tinanca katthanca patisãmetvã janapadacãrikam pakkamimsu. 
Ayasmã pana dhaniyo kumbhakãraputto tattheva vassam vasi, tattha 
hemantam, tattha gimham. 

3. Atha kho ãyasmato dhaniyassa kumbhakãraputtassa gãmam pindãya 
pavitthassa tinahãriyo katthahãriyo tinakutikam bhinditvã tinanca katthanca 
ãdãya agamamsu. 

4. Dutiyampi kho ãyasmã dhaniyo kumbhakãraputto tinanca katthanca 
samkaddhitvã tinakutikam akãsi. Dutiyampi kho ãyasmato dhaniyassa 
kumbhakãraputtassa gãmam pindãya pavitthassa tinahãriyo katthahãriyo 
tinakutikam bhinditvã tinanca katthanca ãdãya agamamsu. 

5. Tatiyampi kho ãyasmã dhaniyo kumbhakãraputto tinanca katthanca 
samkaddhitvã tinakutikam akãsi. Tatiyampi kho ãyasmato dhaniyassa 
kumbhakãraputtassa gãmam pindãya pavitthassa tinahãriyo katthahãriyo 
tinakutikam bhinditvã tinanca katthanca ãdãya agamamsu. 


1 uhhhạjitva - Ma. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Điêu parajika vê việc trộm cướp - 2 


46. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ xuất gia lúc tuổi đã lớn. Vị ấy đã đi 
gặp người vợ cũ. Cô ấy đã níu giữ lại (nói rằng): - “Thưa ngài, hãy đến. Ngài 
hãy hoàn tục.” Vị tỳ khưu ấy trong lúc bước lui đã té ngửa ra. Cô ấy đã giở (y) 
lên rồi ngồi lên trên dương vật (vị ấy). Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như 
trên)- “Này tỳ khưu, vị không ung thuận thì vô tội.” (78) 


47. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ ngụ ở trong rừng. Có con nai tơ đã đi 
đến chỗ tiểu tiện của vị ấy. Trong lúc đang uống nước tiểu, nó đã dùng miệng 
ngậm lấy dương vật (vị ấy). Vị tỳ khưu ấy đã ưng thuận. Vị ấy đã có nỗi nghi 
hoặc, rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này tỳ khưu, 
ngươi đã phạm tội pãĩ'ãjika.” (79) 

Dứt điêu pãrãjika thứ nhất. 

—00O00— 


2. 2. ĐIẾU PARAJIKA THỨ NHÌ: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rậjagaha, ở núi 
Gijjhakũta. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu thân thiết đồng quan điểm đã 
dựng lên ở sườn núi Isigili những túp lều bằng cỏ rồi vào mùa (an cư) mưa. 
Đại đức Dhaniya con trai người thợ gốm cũng đã dựng lên túp lều bằng cỏ và 
vào mùa (an cư) mưa. 

2. Sau đó, khi đã sống qua mùa mưa đến hết ba tháng, các vị tỳ khưu ấy 
đã tháo gỡ các túp lều cỏ, thu xếp cỏ và gỗ lại, rồi ra đi du hành trong xứ sở. 
Còn đại đức Dhaniya con trai người thợ gốm đã cư trú mùa mưa ở chính nơi 
ấy, mùa lạnh ở nơi ấy, và mùa nóng ở nơi ấy. 


3. Sau đó, lúc đại đức Dhaniya con trai người thợ gốm đã đi vào làng để 
khất thực, những cô cât cỏ, những cô mót củi đã tháo gỡ túp lều cỏ, đoạt lấy 
cỏ và gỗ, rồi (mang) đi. 


4. Đến lần thứ nhì, đại đức Dhaniya con trai người thợ gốm đã gom góp 
cỏ và gỗ rồi dựng lên túp lều cỏ. Đến lần thứ nhì, lúc đại đức Dhaniya con trai 
người thợ gốm đã đi vào làng để khất thực, những cô cât cỏ, những cô mót 
củi đã tháo gỡ túp lều cỏ, đoạt lấy cỏ và gỗ, rồi (mang) đi. 


5. Đến lần thứ ba, đại đức Dhaniya con trai người thợ gốm đã gom góp cỏ 
và gỗ rồi dựng lên túp lều cỏ. Đến lần thứ ba, lúc đại đức Dhaniya con trai 
người thợ gốm đã đi vào làng để khất thực, những cô cắt cỏ, những cô mót 
củi đã tháo gỡ túp lều cỏ, đoạt lấy cỏ và gỗ, rồi (mang) đi. 
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6 . Atha kho ãyasmato dhaniyassa kumbhakãraputtassa etadahosi: “Yãva 
tatiyakam kho me gãmam pindãya pavitthassa tinahãriyo katthahãriyo 
tinakutikam bhinditvã tinanca katthanca ãdãya agamamsu. Aham kho pana 
susikkhito anavayo sake ãcariyake kumbhakãrakamme pariyodãtasippo, 
yannũnãham sãmam cikkhallam madditvã sabbamattikãmayam kutikam 
kareyyan ”ti. 


7. Atha kho ãyasmã dhaniyo kumbhakãraputto sãmam cikkhallam 
madditvã sabbamattikãmayam kutikam karitvã tinanca katthanca 
gomayanca samkaddhitvã tam kutikam paci. Sã ahosi kutikã abhirũpã 
dassanĩyã pãsãdikã lohitikã, 1 seyyathãpi indagopako. Seyyathăpi nãma 
kinkinikasaddo 2 evamevam tassã kutikãya saddo ahosi. 


8. Atha kho bhagavã sambahulehi bhikkhũhi saddhim gijjhakũtã pabbatã 
orohanto addasa tam kutikam abhirũpam dassanĩyam pãsãdikam lohitikam. 
Disvãna bhikkhũ ãmantesi: “Kim etam bhikkhave abhirũpam dassanĩyam 
pãsãdikam lohitikam 3 seyyathăpi indagopako ”ti? 


9. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. Vigarahi 
buddho bhagavã: “Ananucchaviyam bhikkhave tassa moghapurisassa 
ananulomikam appatirũpam assãmanakam akappiyam akaranĩyam. Katham 
hi nãma so bhikkhave moghapuriso sabbamattikãmayam kutikam karissati? 
Na hi nãma bhikkhave tassa moghapurisassa pãnesu anuddayã anukampã 
avihesã bhavissati. Gacchathetam bhikkhave kutikam bhindatha. Mã 
pacchimã janatã pãnesu pãtabyatam ãpajji. Na ca bhikkhave 
sabbamattikãmayã kutikã kãtabbã, yo kareyya ãpatti dukkatassã ”ti. 


10. “Evam bhante ”ti kho te bhikkhũ bhagavato patissutvã yena sã kutikã 
tenupasankamimsu, upasankamitvă tam kutikam bhindimsu. Atha kho 
ãyasmã dhaniyo kumbhakãraputto te bhikkhũ etadavoca: “Kissa me tumhe 
ãvuso kutikam bhindathã ”ti? “Bhagavã ãvuso bhedãpetĩ ”ti. “Bhindathăvuso 
sace dhammassãmĩ bhedãpetĩ ”ti. 


11. Atha kho ãyasmato dhaniyassa kumbhakãraputtassa etadahosi: 
“Yãvattatiyakam kho me gãmam pindãya pavitthassa tinahãriyo katthahãriyo 
tinakutikam bhinditvă tinanca katthanca ãdãya agamamsu. Yãpi mayã 
sabbamattikãmayã kutikã katã, sã ’pi bhagavatã bhedãpitã. Atthi ca me 
dãrugahe ganako sandittho, yannũnãham dãrugahe ganakam dãrũni yãcitvã 
dãrukuddikam kutikam 4 kareyyan ”ti. 


1 lohitaka - Sya. 3 lohitakam - Sya. 

2 kiủkaụikasaddo - Ma. 4 dãrukutikam - Ma, Syã, PTS. 
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6. Khi ấy, đại đức Dhaniya con trai người thợ gốm đã khởi ý điều này: 
“Quả thật đã đến lần thứ ba, lúc ta đã đi vào làng để khất thực, những cô cât 
cỏ, những cô mót củi đã tháo gỡ túp lều cỏ, đoạt lấy cỏ và gỗ, rồi (mang) đi. 
Vả lại, ta đã khéo học tập nghề làm đồ gốm ở nơi thầy ta, không sai sót, và có 
tay nghề thiện xảo; hay là ta nên đích thân nhồi trộn đất bùn và tạo nên một 
túp lều toàn bằng đất sét?” 


7- Sau đó, đại đức Dhaniya con trai người thợ gốm đã đích thân nhồi trộn 
đất bùn và tạo nên một túp lều toàn bằng đất sét, rồi đã thu nhặt cỏ, củi, 
phân bò khô, và nung chín túp lều ấy. Túp lều ấy đẹp đẽ, đáng nhìn, xinh 
xấn, có màu đỏ như cánh kiến. Giống như tiếng vang của cái chuông nhỏ, âm 
thanh của túp lều ấy cũng tương tợ như thế. 


8. Sau đó, đức Thế Tôn trong lúc từ núi Gijjhakũta đi xuống cùng với 
nhiều vị tỳ khưu đã nhìn thấy túp lều đẹp đẽ, đáng nhìn, xinh xân, có màu đỏ 
như cánh kiến ấy, sau khi nhìn thấy đã hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ 
khưu, cái vật đẹp đẽ, đáng nhìn, xinh xấn, có màu đỏ như cánh kiến kia là vật 
gì vậy? 


9. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Đức Phật 
Thế Tôn đã khiển trách ràng: - “Này các tỳ khưu, thật không đúng đấn cho kẻ 
rồ dại ấy, thật không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp Sa-môn, không 
được phép, không nên làm! Này các tỳ khưu, vì sao kẻ rồ dại ấy lại đích thân 
nhồi trộn đất bùn và tạo nên một túp lều toàn bảng đất sét? Này các tỳ khưu, 
kẻ rồ dại ấy quả không có sự quan tâm, không có lòng thương xót, không có 
tâm vô hại đối với các sanh mạng! Này các tỳ khưu, hãy đi và phá vỡ túp lều 
ấy. Chớ để loài người sau này (theo gương đó) gây nên việc giết hại các sanh 
mạng. Này các tỳ khưu, không nên thực hiện cốc liêu toàn bằng đăt sét; vị 
nào thực hiện thì phạm tội dukkata. 


10. - “Bạch ngài, xin vâng.” Các vị tỳ khưu ấy nghe theo đức ThếTôn đã đi 
đến túp lều ấy, sau khi đến đã phá vỡ túp lều ấy. Khi ấy, đại đức Dhaniya con 
trai người thợ gốm đã nói với các vị tỳ khưu ấy điều này: - “Này các đại đức, 
vì sao các vị phá vỡ túp lều của tôi vậy?” - “Này đại đức, đức Thế Tôn bảo phá 
vỡ.” - “Này các đại đức, nếu bậc Pháp Chủ bảo phá vỡ thì các vị hãy phá vỡ 
đi.” 


11. Sau đó, đại đức Dhaniya con trai người thợ gốm đã khởi ý ràng: “Quả 
thật đã đến lần thứ ba, lúc ta đã đi vào làng để khất thực, những cô cât cỏ, 
những cô mót củi đã tháo gỡ túp lều cỏ, đoạt lấy cỏ và gỗ, rồi (mang) đi. Ngay 
cả túp lều toàn bằng đất sét được ta tạo nên cũng đã bị đức Thế Tôn cho phá 
vỡ. Và có viên quản lý kho gỗ là người đồng đạo với ta; hay là ta nên yêu cầu 
viên quản lý kho gỗ các cây gỗ rồi tạo nên túp lều bảng gỗ?” 


97 



ParạịikapaỊi 


Dutiyaparajikarạ 


12. Atha kho ãyasmã dhaniyo kumbhakãraputto yena dãrugahe ganako 
tenupasahkami, upasankamitvã dãrugahe ganakam etadavoca: “Yãva 
tatiyakam kho me ãvuso gãmam pindãya pavitthassa tinhãriyo katthahãriyo 
tinakutikam bhinditvã tinanca katthanca ãdãya agamamsu. Yãpi mayã 
sabbamattikãmayã kutikã katã, sãpi bhagavatã bhedãpitã. Dehi me ãvuso 
dãrũni, icchãmi dãrukuddikam kutikam kãtun ”ti. “Natthi bhante tădisãni 
dãrũni, yãnãham ayyassa dadeyyam. Atthi bhante devagahadãrũni 
nagarapatisahkhãrikãni ãpadatthãya nikkhittãni. Sace tăni rậjã dãpeti, 
harãpetha bhante ”ti. “Dinnãni ãvuso rannã ”ti. 


13. Atha kho dãrugahe ganako ‘ime kho samanã sakyaputtiyã 
dhammacãrino samacãrino brahmacãrino saccavãdino sĩlavanto 
kalyãnadhammã. Rậjãpimesam abhippasanno. Na arahati adinnam dinnanti 
vattun ’ti ãyasmantam dhaniyam kumbhakãraputtam etadavoca: “Harãpetha 
bhante ”ti. Atha kho ãyasmã dhaniyo kumbhakãraputto tãni dãrũni 
khandãkhandikam chedãpetvã sakatehi nibbãhãpetvã dãrukuddikam 
kutikam akãsi. 


14. Atha kho vassakãro brãhmano magadhamahãmatto rặjagahe 
kammante anusannãyamãno yena dãrugahe ganako tenupasankami, 
upasankamitvã dãrugahe ganakam etadavoca: “Yãni tãni bhane 
devagahadãrũni nagarapatisankhãrikãni ãpadatthãya nikkhittãni, kaham 
tãni dãrunĩ ”ti? “Tãni sãmi, dãrũni devena ayyassa dhaniyassa 
kumbhakãraputtassa dinnãnĩ ”ti. 


15. Atha kho vassakãro brãhmano magadhamahãmatto anattamano 
ahosi: “Katham hi nãma devo devagahadãrũni nagarapatisahkhãrikãni 
ãpadatthãya nikkhittãni dhaniyassa kumbhakãraputtassa dassatĩ ”ti? 


16. Atha kho vassakãro brãhmano magadhamahãmatto yena rậjã 
mãgadho seniyo bimbisãro tenupasahkami, upasankamitvă rặjãnam 
mãgadham seniyam bimbisãram etadavoca: “Saccam kira deva devena 1 
devagahadãrũni nagarapatisankhãrikãni ãpadatthãya nikkhittãni dhaniyassa 
kumbhakãraputtassa dinnãnĩ ”ti? “Ko evamãhã ”ti? “Dãrugahe ganako devã 
”ti. “Tena hi brãhmana dãrugahe ganakam ãnãpehĩ ”ti. 


17. Atha kho vassakãro brãhmano magadhamahãmatto dãrugahe 
ganakam baddham 2 ãnãpesi. Addasã kho ãyasmã dhaniyo kumbhakãraputto 
dãrugahe ganakam baddham 2 nĩyamãnam. 3 Disvãna dãrugahe ganakam 
etadavoca: “Kissa tvam ãvuso baddho nĩyyãsĩ ”ti? “Tesam bhante dãrũnam 
kiccã ”ti. “Gacchãvuso ahampi ãgacchãmĩ ”ti. “Eyyãsi bhante purãham 
haíìnãmĩ ”ti. 


1 saccam kira devena - Ma, Sya. 3 niyyamanam - Ma, PTS. 4 bandho - Ma, Sya. 

2 bandham - Ma, Syã. 5 niyyãsĩ ti - Ma; nĩyasĩ ti - Syã; niyyasĩ ti - PTS. 
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12. Sau đó, đại đức Dhaniya con trai người thợ gốm đã đi đến gặp viên 
quản lý kho gỗ, sau khi đến đã nói với viên quản lý kho gỗ điều này: - “Này 
đạo hữu, quả đã đến lần thứ ba, lúc ta đã đi vào làng để khất thực, những cô 
cât cỏ, những cô mót củi đã tháo gỡ túp lều cỏ, đoạt lấy cỏ và gỗ, rồi (mang) 
đi. Ngay cả túp lều toàn bằng đất sét được ta tạo nên cũng đã bị đức Thế Tôn 
cho phá vỡ. Này đạo hữu, hãy cho ta các cây gỗ; ta muốn thực hiện túp lều 
bâng gỗ.” - “Thưa ngài, các cây gỗ mà tôi có thể dâng ngài thì các loại như thế 
ấy không có. Thưa ngài, có những cây gỗ thuộc quốc khố là vật liệu tu bổ 
thành phố được để riêng phòng lúc hữu sự, nếu đức vua bảo cho các thứ ấy 
thì thưa ngài, ngài hãy bảo người mang đi.” - “Này đạo hữu, đã được đức vua 
cho rồi.” 


13. Khi ấy, viên quản lý kho gỗ (nghĩ rằng): “Các Sa-môn Thích tử này quả 
thật là những vị thực hành Pháp, là những vị thực hành sự an tịnh, là những 
vị có Phạm hạnh, nói lời chân thật, có giới hạnh, có thiện pháp. Ngay cả đức 
vua cũng tịnh tín những vị này. Không thể nào (họ) lại nói: ‘Đã được cho!’ về 
vật chưa được cho,” nên đã nói với đại đức Dhaniya con trai người thợ gốm 
điều này: - “Thưa ngài, ngài hãy cho người mang đi.” Sau đó, đại đức 
Dhaniya con trai người thợ gốm đã cho người cât xẻ các cây gỗ ấy thành từng 
miếng, đã cho chuyển đi bâng các xe tải, rồi đã thực hiện túp lều bâng gỗ. 

14. Sau đó, Bà-la-môn Vassakãra là quan đại thần xứ Magadha trong lúc 
đi thanh tra các công việc trong thành Rãjagaha đã đi đến gặp viên quản lý 
kho gỗ, sau khi đến đã nói với viên quản lý kho gỗ điều này: - “Này khanh, có 
những cây gỗ thuộc quốc khố là vật liệu tu bổ thành phố được để riêng phòng 
lúc hữu sự, những cây gỗ ấy đâu rồi?” - “Thưa quan lớn, những cây gỗ ấy đã 
được đức vua cho đến ngài Dhaniya con trai người thợ gốm rồi.” 

15. Khi ấy, Bà-la-môn Vassakãra quan đại thần xứ Magadha đã trở nên 
không hoan hỷ (nghĩ rằng): “Vì sao đức vua lại cho Dhaniya con trai người 
thợ gốm những cây gỗ thuộc quốc khố là vật liệu tu bổ thành phố được để 
riêng phòng lúc hữu sự?” 


16. Sau đó, Bà-la-môn Vassakãra quan đại thần xứ Magadha đã đi đến 
gặp đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha, sau khi đến đã nói với đức vua 
Seniya Bimbisãra xứMagadha điều này: - “Tâu bệ hạ, nghe nói những cây gỗ 
thuộc quốc khố là vật liệu tu bổ thành phố được để riêng phòng lúc hữu sự đã 
được bệ hạ cho đến Dhaniya con trai người thợ gốm, có đúng không vậy?” - 
“Ai đã nói như thế?” - “Tâu bệ hạ, viên quản lý kho gỗ.” - “Này Bà-la-môn, 
vậy thì khanh hãy cho lệnh gọi viên quản lý kho gỗ.” 


17. Sau đó, Bà-la-môn Vassakãra quan đại thần xứ Magadha đã truyền 
lệnh trói viên quản lý kho gỗ. Đại đức Dhaniya con trai người thợ gốm đã 
nhìn thấy viên quản lý kho gỗ bị trói lại và đang bị dãn đi, sau khi nhìn thấy 
đã nói với viên quản lý kho gỗ điều này: - “Này đạo hữu, vì sao ngươi bị trói 
và bị dẫn đi vậy?” - “Thưa ngài, vì sự việc của những cây gỗ ấy.” - “Này đạo 
hữu, ngươi cứ đi. Ta cũng đi nữa.” - “Thưa ngài, ngài nên đi đến trước khi tôi 
bị giết chết.” 
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18. Atha kho ãyasmã dhaniyo kumbhakãraputto yena raíìno mãgadhassa 
seniyassa bimbisãrassa nivesanam tenupasankami, upasankamitvã pannatte 
ãsane nisĩdi. Atha kho rặjã mãgadho seniyo bimbisãro yenãyasmã dhaniyo 
kumbhakãraputto tenupasahkami, upasankamitvă ãyasmantam dhaniyam 
kumbhakãraputtam abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinno kho 
rậjã mãgadho seniyo bimbisãro ãyasmantam dhaniyam kumbhakãraputtam 
etadavoca: 


19. “Saccam kira mayã bhante devagahadãrũni nagarapatisankhãrikãni 
ãpadatthãya nikkhittãni ayyassa dinnãnĩ ”ti? “Evam mahãrặjã ”ti. “Mayam 
kho bhante rậjãno nãma bahukiccã bahukaranĩyã. Datvãpi nassareyyãma. 
Ingha bhante sarãpehĩ ”ti. “Sarasi tvam mahãrặja, pathamãbhisitto evarũpim 
vãcambhãsitã: 1 ‘Dinnam yeva samanabrãhmanãnam tinakatthodakam 
paribhunjantũ ”’ti. “Sarãmaham bhante, santi bhante samanabrãhmanã 
lajjino kukkuccakã sikkhãkãmã. Tesam appamattake’ pi kukkuccam 
uppajjati. Tesam mayã sandhãya bhãsitam. Tanca kho aranne 
apariggahitam. So tvam bhante tena lesena dãrũni adinnam haritum 
mannasi. Katham hi nãma mãdiso samanam vã brãhmanam vã vijite 
vasantam haneyya vã, bandheyya vã, pabbậjeyya vã? Gaccha bhante. Lomena 
tvam mutto ’si. 2 Mãssu punapi evarũpam akãsĩ ”ti. 


20. Manussã ựjjhăyanti khĩyanti vipãcenti: “Alajjino ime samanã 
sakyaputtiyã dussĩlã musãvãdino. Ime hi nãma dhammacãrino samacãrino 
brãhmacãrino saccavãdino sĩlavanto kalyãnadhammã patijãnissanti. Natthi 
imesam sãmannam, natthi imesam brahmannam. Nattham imesam 
sãmannam, nattham imesam brahmaíìnam. Kuto imesam sãmaníìam, kuto 
imesam brahmannam? Apagatã ime sãmannã, apagată ime brahmannã. 
Rậịãnampime vancenti. Kimpananne manusse ”ti? 


21. Assosum kho bhikkhũ tesam manussãnam ựjjhãyantãnam 
khĩyantãnam vipãcentãnam. Ye te bhikkhũ appicchã santutthã lajjino 
kukkuccakã sikkhãkãmã, te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma 
ãyasmã dhaniyo kumbhakãraputto raníìo dãrũnĩ adinnam ãdiyissatĩ ”ti? 
Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. 


1 bhasitam - PTS. 


2 mukko - Simu. 
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18. Sau đó, đại đức Dhaniya con trai người thợ gốm đã đi đến hậu cung 
của đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha, sau khi đến đã ngồi xuống trên 
chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha đã 
đi đến gặp đại đức Dhaniya con trai người thợ gốm, sau khi đến đã đảnh lẽ 
đại đức Dhaniya con trai người thợ gốm rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã 
ngồi xuống một bên, đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha đã nói với đại 
đức Dhaniya con trai người thợ gốm điều này: 


19. - “Thưa ngài, nghe nói những cây gỗ thuộc quốc khố là vật liệu tu bổ 
thành phố được để riêng phòng lúc hữu sự đã được trầm cho đến ngài, có 
đúng không vậy?” - “Tâu đại vương, đúng vậy.” - “Thưa ngài, chúng tôi là 
những vị vua có nhiều phận sự, có nhiều việc phải làm, ngay cả sau khi đã 
cho chúng tôi cũng không thể nhớ được. Thưa ngài, giờ xin hãy nhâc lại.” - 
“Tâu đại vương, ngài có nhớ khi được phong vương lần thứ nhất ngài đã 
tuyên bố lời như vầy: ‘Cỏ, gỗ, và nước đã được dâng đến các Sa-môn và Bà- 
la-môn, hãy để cho các vị sử dụng.’” - “Thưa ngài, trầm đã nhớ rồi. Thưa 
ngài, có những Sa-môn và Bà-la-môn khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học 
tập, các vị ấy có sự hối hận cho dù sự việc là nhỏ nhặt, và vật đã được trầm 
nói có liên quan đến các vị ấy là vật vô chủ ở trong rừng. Thưa ngài, ngài đây 
suy nghĩ dùng mưu mẹo ấy để lấy vật chưa được cho là các cây gỗ. Làm sao 
trầm đây có thể hành hạ, hoặc giam giữ, hoặc trục xuất vị Sa-môn hay vị Bà- 
la-môn đang cư ngụ trong lãnh thổ được? Thưa ngài, ngài hãy đi. Ngài được 
tự do nhờ vào hình tướng. Ngài cũng chớ có tái phạm việc như vầy nữa!” 


20. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: - “Các Sa-môn Thích tử 
này không biết hổ thẹn, giới hạnh xấu xa, nói láo. Chính các vị này làm ra vẻ 
là có sự thực hành Pháp, có thực hành sự an tịnh, có Phạm hạnh, nói lời chân 
thật, có giới hạnh, có thiện pháp! Các vị này không có Sa-môn hạnh, các vị 
này không có Phạm hạnh! Sa-môn hạnh của các vị này đã bị hư hỏng, Phạm 
hạnh của các vị này đã bị hư hỏng! Sa-môn hạnh của các vị này đâu rồi? 
Phạm hạnh của các vị này đâu rồi? Sa-môn hạnh của các vị này đã không 
còn! Phạm hạnh của các vị này đã không còn! Các vị này còn đánh lừa ngay 
cả đức vua, thì còn gì nữa đối với những người khác?” 


21. Các tỳ khưu đã nghe được dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai. Các 
tỳ khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học 
tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Dhaniya 
con trai người thợ gốm lại lấy vật chưa được cho là các cây gỗ của đức vua 
vậy?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
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22. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane 
bhikkhusangham sannipãtãpetvã ãyasmantam dhaniyam 

kumbhakãraputtam patipucchi: “Saccam kira tvam dhaniya ranno dãrũnĩ 
adinnam ãdiyĩ "ti? 1 “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: 
“Ananucchaviyam moghapurisa, ananulomikam appatirũpam assãmanakam 
akappiyam akaranĩyam. Katham hi nãma tvam moghapurisa, ranno dãrũni 
adinnam ãdiyissasi? Netam moghapurisa appasannãnam vã pasãdãya 
pasannãnam vã bhiyyobhãvãya. Atha khvetam moghapurisa, 
appasannãnanceva appasãdãya pasannãnanca ekaccãnam annathattãyã ”ti. 


23. Tena kho pana samayena annataro purãnavohãriko mahãmatto 
bhikkhũsu pabbajito bhagavato avidũre nisinno hoti. Atha kho bhagavã tam 
bhikkhum etadavoca: “Kittakena kho bhikkhu, rãjã mãgadho seniyo 
bimbisãro coram gahetvã hanti vã bandhati vã pabbãjeti vã ”ti? “Pãdena vã 
bhagavã pãdãrahena vã 2 ”ti. Tena kho pana samayena rậjagahe pancamãsako 
pãdo hoti. Atha kho bhagavã ãyasmantam dhaniyarn kumbhakãraputtam 
anekapariyãyena vigarahitvã dubharatãya — pe— Evanca pana bhikkhave 
imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu adinnam theyyasankhãtam ãdiyeyya, yathãrũpe 
adinnãdãne rãjãno corarn gahetvã haneyyum vã bandheyyum vã 
pabbãjeyyum vã ‘coro ’si bãlo ’si mũỊho ’si theno’ sĩ ’ti, tathãrũpam bhikkhu 
adinnam ãdiyamãno ayampi pãrãjiko hoti asamvãso ”ti. 

Evancidam bhagavatã bhikkhũnam sikkhãpadam pannattam hoti. 

[Mũlapannatti] 


1. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ rajakattharanam 
gantvã rajakabhandikam avaharitvã ãrãmam haritvã bhặịesum. Bhikkhũ eva 
mãhamsu: “Mahãpunnattha tumhe ãvuso, bahum tumhãkam cĩvaram 
uppannan ”ti. “Kuto ãvuso amhãkam puíìnam? Idãni mayam 
rajakattharanam gantvã rajakabhandikam avaharimhã ”ti. “Nanu ãvuso 
bhagavată sikkhãpadam pannattarn, kissa tumhe ãvuso rajakabhandikam 
avaharitthã ”ti? “Saccam ãvuso bhagavatã sikkhãpadam pannattarn, tanca 
kho gãme no araíìne ”ti. 


2. “Nanu ãvuso tatheva tam hoti. Ananucchaviyam ãvuso ananulomikam 
appatirũpam assãmanakam akappiyam akaranĩyam. Katham hi nãma tumhe 
ãvuso rajakabhandikam avaharissatha? 


1 adiyasi ti - Sya. 2 padena va bhagava padarahena va atirekapadenava - Sya, PTS. 
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22. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi đại đức Dhaniya con trai người thợ gốm rằng: - 
“Này Dhaniya, nghe nói ngươi lấy vật chưa được cho là các cây gỗ của đức 
vua, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã 
khiển trách rằng: - “Này kẻ rồ dại, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không 
tốt đẹp, không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm! Này kẻ 
rồ dại, vì sao ngươi lại lấy vật chưa được cho là các cây gỗ của đức vua vậy? 
Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức 
tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này kẻ rồ 
dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa 
có đức tin và làm thay đổi (niềm tin) của một số người đã có đức tin.” 


23. Vào lúc bấy giờ, có vị nọ trước kia là quan đại thần xử án nay đã xuất 
gia ở nơi các tỳ khưu, đang ngồi cách đức Thế Tôn không xa. Khi ấy, đức Thế 
Tôn đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - “Này tỳ khưu, với mức bao nhiêu thì 
đức vua Seniya Bimbisãra xứMagadha (sẽ) hành hạ, hoặc giam giữ, hoặc trục 
xuất kẻ trộm câp sau khi bắt được?” - “Bạch Thế Tôn, với một pãda, hoặc 
tương đương với một pãda.” Vào lúc bấy giờ, ở thành Rãjagaha năm mãsaka 
thì bằng một pãdaP Khi ấy, đức Thế Tôn đã khiển trách đại đức Dhaniya con 
trai người thợ gốm bâng nhiều phương thức về sự khó khăn trong việc cấp 
dưỡng, —(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào lấy vật không được cho theo lối trộm cướp; tương tợ 
như trong vụ đánh cắp, các vị vua sau khi bắt được kẻ trộm thì có thể hành 
hạ, hoặc có thể giam giữ, hoặc có thể trục xuất (phán rằng): ‘Ngươi là kẻ 
trộm, ngươi là kẻ ngu, ngươi là kẻ khờ, ngươi là kẻ cướp;’ tương tợ như 
thế, vị tỳ khưu khi lấy vật không được cho, vị này cũng là vị phạm tội 
pãĩ'ãjika, không được cộng trú.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 

[Sự quy định căn bản] 


1. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã đi đến chỗ nhuộm y và lấy 
trộm gói đồ nhuộm mang về tu viện chia nhau. Các tỳ khưu đã nói như vầy: - 
“Này các đại đức, các vị thật là đại phước! Có nhiều y đã được phát sanh đến 
các vị.” - “Này các đại đức, do đâu mà chúng tôi có phước? Hôm nay, chúng 
tôi đã đi đến chỗ nhuộm y và lấy trộm gói đồ nhuộm.” - “Này các đại đức, 
không phải điều học đã được đức Thế Tôn quy định hay sao? Này các đại đức, 
tại sao các người lại lấy trộm gói đồ nhuộm?” - “Này các đại đức, đúng vậy. 
Điều học đã được đức Thế Tôn quy định và điều ấy là ở trong làng, không 
phải ở trong rừng.” 


2. - “Này các đại đức, điều ấy không phải là như thế hay sao? Này các đại 
đức, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp Sa- 
môn, không được phép, không nên làm! Này các đại đức, vì sao các đại đức 
lại lấy trộm gói đồ nhuộm? 
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Netam ãvuso appasannãnam vã pasãdãya pasannãnam vã 
bhiyyobhãvãya, atha khvetam ãvuso appasannãnanceva appasãdãya 
pasannãnanca ekaccãnam annathattãyã ”ti. 

3. Atha kho te bhikkhũ chabbaggiye bhikkhũ anekapariyãyena vigarahitvã 
bhagavato etamattham ãrocesum. Atha kho bhagavã etasmim nidãne 
etasmim pakarane bhikkhusangham sannipãtãpetvã chabbaggiye bhikkhũ 
patipucchi: “Saccam kira tumhe bhikkhave rajakattharanam gantvã 
rajakabhandikam avaharitthã ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavã: “Ananucchaviyam moghapurisã, ananulomikam appatirũpam 
assãmanakam akappiyam akaranĩyam. Katham hi nãma tumhe moghapurisã 
rajakattharanam gantvã rajakabhandikam avaharissatha? Netam 
moghapurisã appasannãnam vã pasãdãya -pe— Evanca pana bhikkhave 
imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Yo pana bhikkhu gãmã vã arannã vã adinnarn theyyasankhãtarn 
ãdiyeyya, yathãrũpe adinnãdãne rãjãno corarn gahetvã haneyyum vã 
bandheyyum vã pabbãjeyyum vã ‘coro ’si bãlo ’si mũỊho ’si theno’ sĩ ’tỉ, 
tathãrũpam bhikkhu adinnarn ãdiyamãno ayampi pãrãjiko hoti asamvãso 
”ti. 

[Dutiyapannatti] 

4. Yo panã ’ti yo yãdiso — pe— 

Bhikkhũ ’ti bhikkhako ’ti bhikkhu — pe— ayam imasmim atthe 
adhippeto ‘bhikkhũ ’ti. 

Gãmo nãma ekakutiko ’pi gãmo dvikutiko ’pi gãmo tikutiko ’pi gãmo 
catukutiko ’pi gãmo samanusso ’pi gãmo amanusso ’pi gãmo parikkhitto ’pi 
gãmo aparikkhitto ’pi gãmo gonĩsãdinivittho ’pi gãmo, yo ’pi sattho 
atirekacãtumãsanivittho so ’pi vuccati gãmo. 

Gãmũpacãro nãma parikkhittassa gãmassa indakhĩle thitassa 
majjhimassa purisassa leddupãto. Aparikkhittassa gãmassa gharũpacãre 
thitassa majjhimassa purisassa leddupãto. 

Arannam nãma thapetvã gãmanca gãmũpacãranca avasesam arannam 
nãma. 

Adinnam nãma yam adinnam anissattham apariccattam rakkhitam 
gopitam mamãyitam parapariggahitam, etam adinnam nãma. 

Theyyasankhãtan ’ti theyyacitto avaharanacitto. 

Ãdiyeyyã ’ti ãdiyeyya hareyya avahareyya iriyãpathaĩn vikopeyya thãnã 
cãveyya sanketam vĩtinãmeyya. 

Yathãrũpam nãma pãdam vã pãdãraham vã atirekapãdam vã. 
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Này các đại đức, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các 
đại đức, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ 
chưa có đức tin và làm thay đổi (niềm tin) của một số người đã có đức tin. 

3. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm Lục Sư bâng nhiều 
phương thức, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, 
đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại 
và đã hỏi các tỳ khưu nhóm Lục Sư ràng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói các 
ngươi đã đi đến chỗ nhuộm y và lấy trộm gói đồ nhuộm, có đúng không vậy?” 
- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này 
những kẻ rồ dại, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, không 
xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm! Này những kẻ rồ dại, 
vì sao các ngươi lại đi đến chỗ nhuộm y và lấy trộm gói đồ nhuộm? Này 
những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, —(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào lấy vật không được cho từ làng hoặc từ rừng theo lối 
trộm cướp; tương tợ như trong vụ đánh cắp, các vị vua sau khi bắt được 
kẻ trộm thì có thể hành hạ, hoặc có thể giam giữ, hoặc có thể trục xuất 
(phán rằng): ‘Ngươi là kẻ trộm, ngươi là kẻ ngu, ngươi là kẻ khờ, ngươi là 
kẻ cướp;’ tương tợ như thế, vị tỳ khưu trong khi lăy vật không được cho, vị 
này cũng là vị phạm tội pãrãjika, không được cộng trú.” 

[Sự quy định rân hai] 


4. Vị nào: là bất cứ vị nào — nt— 

Tỳ khưu: ‘Vị đi khất thực’ là tỳ khưu. —nt— vị này là Vị tỳ khưu’ được đề 
cập trong ý nghĩa này. 

Làng nghĩa là một túp lều cũng là làng. Hai túp lều cũng là làng. Ba túp 
lều cũng là làng. Bốn túp lều cũng là làng. Làng có người. Làng không có 
người. Làng được rào lại. Làng không được rào lại. Nơi các bầy bò chăn thả 
dừng lại tạm nghỉ cũng được gọi là làng. Thậm chí đoàn xe tải của thương 
buôn dừng lại trên bốn tháng cũng được gọi là làng. 

Vùng ven làng nghĩa là (tính đến) chỗ rơi xuống của cục đất được ném 
đi bởi người nam (có sức mạnh) hạng trung đứng ở bục cổng của ngôi làng 
được rào lại, (hoặc tính đến) chỗ rơi xuống của cục đất được ném đi bởi 
người nam (có sức mạnh) hạng trung đứng ở vùng biên của các ngôi nhà 
thuộc ngôi làng không được rào lại. 

Rừng nghĩa là trừ đi làng và vùng ven làng, phần còn lại gọi là rừng. 

Vật không được cho nghĩa là vật nào chưa được cho, chưa được trao, 
chưa được dứt bỏ, được bảo vệ, được canh giữ, có sở hữu chủ, được quản lý 
bởi người khác; vật ấy là vật không được cho. 

Theo lôi trộm cướp: có tâm trộm cướp, có tâm lấy trộm. 

Lẩy: vị lấy đi, vị mang đi, vị lấy trộm, vị làm thay đổi tư thế, vị làm di 
chuyển khỏi vị trí, vị vượt qua sự quy định. 

Có hình thức như thế nghĩa là một pãda, hoặc tương đương một 
pãda, hoặc hơn một pãda. 
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Rãjãno nãma pathavyãrãjã, padesarặjã, mandalikã, antarabhogikã, 
akkhadassã, mahãmattã, ye vã pana chejjabhejjam anusãsanti, ete rậjãno 
nãma. 

Coro nãma yo pancamãsakam vã atirekapancamãsakam vã agghanakam 
adinnam theyyasankhãtam ãdiyati, eso coro nãma. 

Haneyyum vã ’ti hatthena vã pãdena vã kasãya vã vettena vã 
addhadandakena vã chejjãya vã haneyyum. 

Bandheyyum vã ’ti rajjubandhanena vã andubandhanena vã 
sankhalikabandhanena vã gharabandhanena vã nagarabandhanena vã 
gãmabandhanena vã nigamabandhanena vã bandheyyum, purisaguttim vã 
kareyyum. 

Pabbãjeyyum vã ’ti gãmã vã nigamã vã nagaram vã janapadã vã 
janapadapadesã vã pabbậịeyyum. 

Coro ’si bãlo ’si mũỊho ’si theno ’sĩ ’ti paribhăso eso. 

Tathãrũpam nãma pãdam vã pãdãraham vã atirekapãdam vã. 

Ãdiyamãno ’ti ãdiyamãno haramãno avaharamãno iriyãpatham 
vikopayamãno thãnã cãvayamãno sanketam vĩtinãmayamãno. 

Ayampĩ ’ti purimam upãdãya vuccati. 

Pãrãjiko hotĩ ’ti seyyathãpi nãma pandupalãso bandhanã pavutto 1 
abhabbo haritattãya. 2 Evameva bhikkhu pãdam vã pãdãraham vã 
atirekapãdam vã adinnam theyyasankhãtam ãdiyitvã assamano hoti 
asakyaputtiyo, tena vuccati pãrậjiko hotĩ ’ti. 

Asamvãso ’ti samvãso nãma ekam kammam ekuddeso samasikkhătã, 
eso samvãso nãma. So tena saddhim natthĩ ’ti, tena vuccati asamvãso ’ti. 

***** 


[Nayamatikã] 

1. Bhummattham thalattham ãkãsattham vehãsattham udakattham 
nãvattham yãnattham bhãrattham ãrãmattham vihãrattham khettattham 
vatthuttham gãmattham araíìnattham udakam dantaponam 3 vanappati 
haranakam upanidhi sunkaghãtarn pãno apadam dipadam catuppadam 
bahuppadam ocarako onirakkho samvidãvahãro sanketakammam 
nimittakammanti. 


1 pamutto - sabbattha. “Seyyathapi nama pandupalaso bandhana pavutto” - Dharma- 
pradĩpikã (315). 2 haritatthãya - Ma. 3 dantapoụam - Ma, Syã, PTS. 
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Các vị vua nghĩa là các vị vua (cai trị) toàn trái đất, các vị vua của một 
xứ, các vị vua của một vùng, các vị trưởng bộ tộc, các quan xử án, các quan 
đại thần, hoặc các vị nào điều khiển việc gia hình, các vị này gọi là các vị vua. 

Kẻ trộm nghĩa là kẻ nào lấy đi theo lối trộm cướp vật không được cho trị 
giá năm mãsaka hoặc hơn năm mãsaka, kẻ ấy gọi là kẻ trộm. 

Hoặc có thề hành hạ: Họ có thể hành hạ bằng tay, hoặc bâng chân, 
hoặc bảng roi, hoặc bằng gậy, hoặc bâng dùi cui, hoặc bằng cách làm cho tàn 
phe. 

Hoặc có thề gịam giữ: Họ có thể giam giữ theo cách trói bằng dây 
thừng, hoặc theo cách trói bằng xiềng xích, hoặc theo cách trói bàng cùm, 
hoặc bằng cách giam trong nhà ngục, hoặc bâng cách giữ trong thành phố, 
hoặc bằng cách giữ trong làng, hoặc bằng cách giữ trong thị trấn, hoặc họ có 
thể thực hiện việc cho người canh gác. 

Hoặc có thề trục xuất: Họ có thể trục xuất ra khỏi làng, hoặc ra khỏi 
thị trấn, hoặc ra khỏi thành phố, hoặc ra khỏi khu vực, hoặc ra khỏi xứ sở. 

Ngươi là kẻ trộm, ngươi là kẻ ngu, ngươi là kẻ khờ, ngươi là kẻ 
cướp: Điều này là sự quở trách. 

Có hình thức như thế nghĩa là một pãda, hoặc tương đương một 
pãda, hoặc hơn một pãda. 

Trong khi lấy: trong khi lấy đi, trong khi mang đi, trong khi lấy trộm, 
trong khi làm thay đổi tư thế, trong khi làm cho rời khỏi vị trí, trong khi vượt 
qua sự quy định. 

Vị này cũng: được đề cập liên quan đến vị trước đây 

Là vị phạm tội pãrãjika: cũng giống như chiếc lá vàng đã lìa khỏi 
cành không thể xanh trở lại, tương tợ như thế vị tỳ khưu lấy đi theo lối trộm 
cướp vật không được cho có giá trị một pãda, hoặc tương đương một pãda, 
hoặc hơn một pãda thì không phải là Sa-môn, không phải là Thích tử; vì thế, 
được gọi là ‘vị phạm tội pãĩ'ãjika.’ 

Không được cộng trú: Sự cộng trú nghĩa là có chung hành sự, có 
chung việc đọc tụng (giới bổn Pãtimokkha ), có sự học tập giống nhau, điều 
ấy gọi là sự cộng trú. Vị ấy không có được điều ấy, vì thế được gọi là ‘không 
được cộng trú.’ 

***** 

[Tiêu đê hướng dẫn] 

1. Vật ở trong đất, vật ở trên mặt đất, vật ở trên không trung, vật ở 
khoảng không, vật ở trong nước, vật ở trên chiếc thuyền, vật ở trong xe, vật 
là gói hàng, vật ở trong vườn, vật ở trong trú xá, vật ở trong ruộng, vật ở 
trong khu đất, vật ở trong làng, vật ở trong rừng, nước, tăm xỉa răng, cây 
rừng, vật được mang đi, vật được ký gởi, trạm thuế, sinh mạng, loài không 
chân, loài hai chân, loài bốn chân, loài nhiều chân, người theo dõi, người bảo 
vệ vật ký gởi, lấy trộm theo kế hoạch, hành động theo sự quy định, hành 
động theo dấu hiệu. 


107 



ParạịikapaỊi 


Dutiyaparajikarạ 


2. Bhummattham nãma bhandam bhũmiyam nikkhittam hoti 
nikhãtam paticchannam. Bhummattham bhandam ‘avaharissãmĩ ’ti 
theyyacitto dutiyam vã pariyesati kuddãlam vã pitakam vã pariyesati 
gacchati vã, ãpatti dukkatassa. Tattha jãtakam kattham vã latam vã chindati, 
ãpatti dukkatassa. Pamsum khanati vã vyũhati 1 vã uddharati vã, ãpatti 
dukkatassa. Kumbhim ãmasati, ãpatti dukkatassa. Phandãpeti, ãpatti 
thullaccayassa. Thãnã cãveti, ãpatti pãrậjikassa. Attano bhặjanam pavesetvã 
pancamãsakam vã atirekapancamãsakam vã agghanakam theyyacitto 
ãmasati, ãpatti dukkatassa. Phandãpeti, ãpatti thullaccayassa. Attano 
bhặịanagatam vã karoti mutthim vã chindati, ãpatti pãrậjikassa. 
SuttãrũỊham bhandam vã pãmangam vã kanthasuttakam vã katisuttakam vã 
sãtakam vã vethanam vã theyyacitto ãmasati, ãpatti dukkatassa. Phandãpeti, 
ãpatti thullaccayassa. Kotiyam gahetvã uccãreti, ãpatti thullaccayassa. 
Ghamsanto nĩharati, ãpatti thullaccayassa. Antamaso kesaggamattampi 
kumbhimukhã moceti, ãpatti pãrặjikassa. Sappim vã telam vã madhum vã 
phãnitam vã pancamãsakam vã atirekapancamãsakam vã agghanakam 
theyyacitto ekena payogena pivati, ãpatti pãrãjikassa. Tattheva bhindati vã 
chaddeti vã jhãpeti vã aparibhogam vã karoti, ãpatti dukkatassa. 


3. Thalattham nama bhandam thale nikkhittam hoti. Thalattham 
bhandam ‘avaharissãmĩ ’ti theyyacitto dutiyam vã pariyesati gacchati vã, 
ãpatti dukkatassa. Amasati, ãpatti dukkatassa. Phandãpeti, ãpatti 
thullaccayassa. Thãnã cãveti, ãpatti pãrãjikassa. 


4. Akãsattham nãma bhandam ãkãsagatam hoti. Moro vã kapinjaro vã 
tittiro vã vattako vã sãtakam vã vethanam vã hirannam vã suvannam vã 
chijjamãnam patati. Akãsattham bhandam ‘avaharissãmĩ ’ti theyyacitto 
dutiyam vã pariyesati gacchati vã, ãpatti dukkatassa. Gamanam 
upacchindati, ãpatti dukkatassa. Amasati, ãpatti dukkatassa. Phandãpeti, 
ãpatti thullaccayassa. Thãnã cãveti, ãpatti pãrậjikassa. 


5. Vehãsattham nãma bhandam vehãsagatam hoti mance vã pĩthe vã 
cĩvaravamse vã cĩvararajjuyã vã bhittikhĩle vã nãgadante vã rukkhe vã 
laggitam hoti, antamaso pattãdhãrake ’pi. Vehãsattham bhandam 
‘avaharissãmĩ ’ti theyyacitto dutiyam vã pariyesati gacchati vã, ãpatti 
dukkatassa. Amasati, ãpatti dukkatassa. Phandãpeti, ãpatti thullaccayassa. 
Thãnã cãveti, ãpatti pãrãjikassa. 


1 byuhati - Ma; viyuhati - Sya. 
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2. Vật ở trong đất nghĩa là vật được đặt xuống, được chôn, được phủ 
kín ở trong lòng đất. Vị khởi tâm trộm câp vật ở trong đất: “Ta sẽ lấy trộm,” 
rồi kiếm thêm người thứ hai, hoặc tìm kiếm cái thuổng hay cái giỏ, hoặc đi 
(một mình) thì phạm tội dukkata; chặt cây hoặc dây leo mọc ở nơi ấy thì 
phạm tội dukkata ; 1 đào đất, hoặc xắn ra, hoặc lấy lên thì phạm tội dukkata 
sờ vào cái hũ thì phạm tội dukkata; làm lay động thì phạm tội thullaccaya; 
làm dời khỏi vị trí thì phạm tội pãrãjika. Sau khi đưa vật đựng của mình vào 
(trong hũ) 2 rồi khởi tâm trộm câp vật có giá trị năm mãsaka hoặc hơn năm 
mãsaka, sờ vào thì phạm tội dukkata; làm lay động thì phạm tội 
thullaccaya; bỏ vào trong vật đựng của mình hoặc tách ra một nấm tay thì 
phạm tội pãrãjika. Vị khởi tâm trộm cắp vật làm theo dạng sợi: hoặc là dây 
thắt lưng, hoặc là dây chuyền cổ, hoặc là dây chuyền ở hông, hoặc là tấm vải 
choàng, hoặc là khăn xếp đội đầu, sờ vào thì phạm tội dukkata; làm lay động 
thì phạm tội thullaccaya; nẳm vào chóp (của một vật nào) rồi nâng lên thì 
phạm tội thullaccaya; chà xát rồi bỏ xuống thì phạm tội thullaccaya; đưa ra 
khỏi miệng hũ cho dù khoảng cách chỉ mảnh như sợi tóc thì phạm tội 
pãĩ'ãjika. Vị khởi tâm trộm cắp bơ lỏng, hay dầu ăn, hay mật ong, hay nước 
mía rồi uống trong một lần trị giá năm mãsaka hoặc hơn năm mãsaka thì 
phạm tội pãrãjika. Ngay tại chỗ đó, đập bể, hoặc đổ bỏ, hoặc đốt đi, hoặc 
làm cho không còn sử dụng được nữa thì phạm tội dukkata. 


3- Vật ở trên đất nghĩa là vật được đặt xuống ở trên mặt đất. Vị khởi 
tâm trộm câp vật ở trên mặt đất: “Ta sẽ lấy trộm,” rồi kiếm thêm người thứ 
hai hoặc đi (một mình) thì phạm tội dukkata; sờ vào thì phạm tội dukkata; 
làm lay động thì phạm tội thullaccaya; làm dời khỏi vị trí thì phạm tội 
pãrãjika. 


4- Vật ở trên không nghĩa là vật di chuyển ở trên không, hoặc là chim 
công, hoặc là chim đa đa, hoặc là gà gô, hoặc là chim cun cút, hoặc là tấm vải 
choàng, hoặc là khăn xếp đội đầu, hoặc là bạc, hoặc là vàng đang bị bể ra và 
rơi xuống. Vị khởi tâm trộm câp vật ở trên không: “Ta sẽ lấy trộm,” rồi kiếm 
thêm người thứ hai hoặc đi (một mình) thì phạm tội dukkata; làm gián đoạn 
sự di chuyển thì phạm tội dukkata; sờ vào thì phạm tội dukkata; làm lay 
động thì phạm tội thullaccaya; làm dời khỏi vị trí thì phạm tội pãrãjika. 


4- Vật ở khoảng không nghĩa là vật được đặt ở khoảng không (cách 
khoảng với mặt đất) hoặc là ở trên giường, hoặc là ở trên ghế, hoặc là ở sào 
máng y, hoặc là ở dây treo y, hoặc là ở chốt đinh đóng ở tường, hoặc là ở cái 
móc ngà voi, hoặc là được treo trên cây, thậm chí chỉ ở trên vật kê bình bát. 
Vị khởi tâm trộm câp vật ở khoảng không: “Ta sẽ lấy trộm,” rồi kiếm thêm 
người thứ hai hoặc đi (một mình) thì phạm tội dukkata; sờ vào thì phạm tội 
dukkata; làm lay động thì phạm tội thullaccaya; làm dời khỏi vị trí thì phạm 
tội pãrãjika. 


1 Lẽ ra phải là tội pacỉttiya (ND). 

2 Vì không thể đưa hũ lên khỏi hố chôn được (VinA. ii, 316). 


109 



ParạịikapaỊi 


Dutiyaparajikarạ 


6 . ưdakattham nãma bhandam udake nikkhittam hoti udakattham 
bhandam ‘avaharissãmĩ ’ti theyyacitto dutiyam vã pariyesati gacchati vã, 
ãpatti dukkatassa. Nimựjjati vã ummựjjati vã, ãpatti dukkatassa. Amasati, 
ãpatti dukkatassa. Phandãpeti, ãpatti thullaccayassa. Thãnã cãveti, ãpatti 
pãrậjikassa. Tattha jãtakam uppalam vã padumam vã pundarikam vã bhisam 
vã maccham vã kacchapam vã pancamãsakam vã atirekapancamãsakam vã 
agghanakam theyyacitto ãmasati, ãpatti dukkatassa. Phandãpeti, ãpatti 
thullaccayassa. Thãnã cãveti, ãpatti pãrặjikassa. 


7. Nãvã nãma yãya tarati. Nãvattham nãma bhandam nãvãya 
nikkhittam hoti. Nãvattham bhandam ‘avaharissãmĩ ’ti theyyacitto dutiyam 
vã pariyesati gacchati vã, ãpatti dukkatassa. Amasati, ãpatti dukkatassa. 
Phandãpeti, ãpatti thullaccayassa. Thãnã cãveti, ãpatti pãrặjikassa. Nãvam 
‘avaharissãmĩ ’ti theyyacitto dutiyam vã pariyesati gacchati vã, ãpatti 
dukkatassa. Amasati, ãpatti dukkatassa. Phandãpeti, ãpatti thullaccayassa. 
Bandhanam moceti, ãpatti dukkatassa. Bandhanam mocetvã ãmasati, ãpatti 
dukkatassa. Phandãpeti, ãpatti thullaccayassa. Uddham vã adho vã tiriyam 
vã antamaso kesaggamattampi sankãmeti, ãpatti pãrậjikassa. 


8. Yãnam nãma mayham ratho sakatam sandamãnikã. Yãnattham 
nãma bhandam yãne nikkhittam hoti. Yãnattham bhandam ‘avaharissãmĩ ’ti 
theyyacitto dutiyam vã pariyesati gacchati vã, ãpatti dukkatassa. Amasati, 
ãpatti dukkatassa. Phandãpeti, ãpatti thullaccayassa. Thãnã cãveti, ãpatti 
pãrãjikassa. Yãnam ‘avaharissãmĩ ’ti theyyacitto dutiyam vã pariyesati 
gacchati vã, ãpatti dukkatassa. Amasati, ãpatti dukkatassa. Phandãpeti, 
ãpatti thullaccayassa. Thãnã cãveti, ãpatti pãrậjikassa. 


9. Bhãro nãma sĩsabhãro khandhabhãro katibhãro olambako. Sĩse 
bhãram theyyacitto ãmasati, ãpatti dukkatassa. Phandãpeti, ãpatti 
thullaccayassa. Khandham oropeti, ãpatti pãrặjikassa. Khandhe bhãram 
theyyacitto ãmasati, ãpatti dukkatassa. Phandãpeti, ãpatti thullaccayassa. 
Katim oropeti, ãpatti pãrãjikassa. Katiyã bhãram theyyacitto ãmasati, ãpatti 
dukkatassa. Phandãpeti, ãpatti thullaccayassa. Hatthena ganhãti, ãpatti 
pãrặjikassa. Hatthe bhãram theyyacitto bhũmiyam nikkhipati, ãpatti 
pãrãjikassa. Theyyacitto bhũmito ganhãti, ãpatti pãrặjikassa. 
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6. Vật ở trong nước nghĩa là vật được đặt ở trong nước. Vị khởi tâm 
trộm câp vật ở trong nước: “Ta sẽ lấy trộm,” rồi kiếm thêm người thứ hai 
hoặc đi (một mình) thì phạm tội dukkata; lặn xuống hoặc nổi lên thì phạm 
tội dukkata; sờ vào thì phạm tội dukkata; làm lay động thì phạm tội 
thullaccaya; làm dời khỏi vị trí thì phạm tội pãrãjika. Vị khởi tâm trộm câp 
hoặc là đóa sen xanh, hoặc là đóa sen hồng, hoặc là đóa sen trâng, hoặc là 
ngó sen mọc ở nơi ấy, hoặc là cá, hoặc là rùa trị giá năm mãsaka hoặc hơn 
năm mãsaka rồi sờ vào thì phạm tội dukkata; làm lay động thì phạm tội 
thullaccaya; làm dời khỏi vị trí thì phạm tội pãrãjika. 


7. Thuyên nghĩa là vượt qua (hồ, sông, biển, v.v...) bâng vật ấy. Vật ở 
trên chiếc thuyên nghĩa là vật được đặt ở trên thuyền. Vị khởi tâm trộm 
câp vật ở trên chiếc thuyền: “Ta sẽ lấy trộm,” rồi kiếm thêm người thứ hai 
hoặc đi (một mình) thì phạm tội dukkata; sờ vào thì phạm tội dukkata; làm 
lay động thì phạm tội thullaccaya; làm dời khỏi vị trí thì phạm tội pãrãjika. 
Vị khởi tâm trộm câp chiếc thuyền: “Ta sẽ lấy trộm,” rồi kiếm thêm người 
thứ hai hoặc đi (một mình) thì phạm tội dukkata; sờ vào thì phạm tội 
dukkata; làm lay động thì phạm tội thullaccaya; tháo dây buộc thì phạm tội 
dukkata; sau khi tháo dây buộc, sờ vào thì phạm tội dukkata; làm lay động 
thì phạm tội thullaccaya; làm di chuyển lên, hoặc xuống, hoặc ngang, cho dù 
khoảng cách chỉ mảnh như sợi tóc thì phạm tội pãrãjika. 


8. Xe nghĩa là xe có mui, xe kéo hai bánh, xe tải hàng, xe ngựa kéo. Vật ở 
trong xe nghĩa là vật được đặt ở trong xe. Vị khởi tâm trộm câp vật ở trong 
xe: “Ta sẽ lấy trộm,” rồi kiếm thêm người thứ hai hoặc đi (một mình) thì 
phạm tội dukkata; sờ vào thì phạm tội dukkata; làm lay động thì phạm tội 
thullaccaya; làm dời khỏi vị trí thì phạm tội pãrãjika. Vị khởi tâm trộm câp 
chiếc xe: “Ta sẽ lấy trộm,” rồi kiếm thêm người thứ hai hoặc đi (một mình) 
thì phạm tội dukkata; sờ vào thì phạm tội dukkata; làm lay động thì phạm 
tội thullaccaya; làm dời khỏi vị trí thì phạm tội pãĩ'ãjika. 


9. Gói hàng nghĩa là gói hàng ở trên đầu, gói hàng ở vai, gói hàng ở 
hông, vật được đeo. Vị khởi tâm trộm cắp gói hàng ở trên đầu rồi sờ vào thì 
phạm tội dukkata; làm lay động thì phạm tội thullaccaya; đưa xuống vai thì 
phạm tội pãrãjika. Vị khởi tâm trộm câp rồi sờ vào gói hàng ở trên vai thì 
phạm tội dukkata; làm lay động thì phạm tội thullaccaya; đưa xuống hông 
thì phạm tội pãĩ'ãjika. Vị khởi tâm trộm câp gói hàng ở hông rồi sờ vào thì 
phạm tội dukkata; làm lay động thì phạm tội thullaccaya; cầm bàng tay thì 
phạm tội pãrãjika. Vị khởi tâm trộm câp gói hàng ở tay rồi đặt xuống mặt 
đất thì phạm tội pãrãjika. Vị khởi tâm trộm câp rồi nhấc lên khỏi mặt đất thì 
phạm tội pãrãjika. 
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10. Ãrãmo nãma pupphãrãmo phalãrãmo. Ãrãmattham nãma 
bhandam ãrãme catũhi thãnehi nikkhittam hoti: bhummattham phalattham 
ãkãsattham vehãsattham. Arãmattham bhandam ‘avaharissãmĩ ’ti 
theyyacitto dutiyam vã pariyesati gacchati vã, ãpatti dukkatassa. Amasati, 
ãpatti dukkatassa. Phandãpeti, ãpatti thullaccayassa. Thãnã cãveti, ãpatti 
pãrặjikassa. Tattha jãtakam mũlam vã tacam vã pattam vã puppham vã 
phalam vã pancamãsakam vã atirekapancamãsakam vã agghanakam 
theyyacitto ãmasati, ãpatti dukkatassa. Phandãpeti, ãpatti thullaccayassa. 
Thãnã cãveti, ãpatti pãrặjikassa. Arãmam abhiyunjati, ãpatti dukkatassa. 
Sãmikassa vimatim uppãdeti, ãpatti thullaccayassa. Sãmiko ‘na mayham 
bhavissatĩ ’ti dhũram nikkhipati, ãpatti pãrãjikassa. Dhammam caranto 
sãmikam parãjeti, ãpatti pãrậjikassa. Dhammam caranto parajjati, ãpatti 
thullaccayassa. 


11. Vihãrattham nãma bhandam vihãre catũhi thãnehi nikkhittam hoti: 
bhummattham thalattham ãkãsattham vehãsattham. Vihãrattham bhandam 
‘avaharissãmĩ ’ti theyyacitto dutiyam vã pariyesati gacchati vã, ãpatti 
dukkatassa. Amasati, ãpatti dukkatassa. Phandãpeti, ãpatti thullaccayassa. 
Thãnã cãveti, ãpatti pãrãjikassa. Vihãram abhiyunjati, ãpatti dukkatassa. 
Sãmikassa vimatim uppãdeti, ãpatti thullaccayassa. Sãmiko ‘na mayham 
bhavissatĩ ’ti dhuram nikkhipati, ãpatti pãrãjikassa. Dhammam caranto 
sãmikam parãjeti, ãpatti pãrặjikassa. Dhammam caranto parajjati, ãpatti 
thullaccayassa. 


12. Khettam nãma yattha pubbannam vã aparannam vã 1 jãyati. 
Khettattham nãma bhandam khette catũhi thãnehi nikkhittain hoti: 
bhummattham thalattham ãkãsattham vehãsattham. Khettattham bhandam 
‘avaharissãmĩ ’ti theyyacitto dutiyam vã pariyesati gacchati vã, ãpatti 
dukkatassa. Amasati, ãpatti dukkatassa. Phandãpeti, ãpatti thullaccayassa. 
Thãnã cãveti, ãpatti pãrặjikassa. Tattha jãtakam pubbannam vã aparannam 
vã 1 pancamãsakam vã atirekapancamãsakam vã agghanakam theyyacitto 
ãmasati, ãpatti dukkatassa. Phandãpeti, ãpatti thullaccayassa. Thãnã cãveti, 
ãpatti pãrãjikassa. Khettarn abhiyunjati, ãpatti dukkatassa. Sãmikassa 
vimatim uppãdeti, ãpatti thullaccayassa. Sãmiko ‘na mayham bhavissatĩ ’ti 
dhuram nikkhipati, ãpatti pãrậjikassa. Dhammam caranto sãmikam parặjeti, 
ãpatti pãrậjikassa. Dhammam caranto parajjati, ãpatti thullaccayassa. 
Khĩlam vã rajjum vã vatim vã mariyãdam vã sankãmeti, ãpatti dukkatassa. 
Ekam payogam anãgate, ãpatti thullaccayassa. Tasmim payoge ãgate, ãpatti 
pãrãjikassa. 


1 pubbaụnam va aparannam va - Ma, Sya, PTS. 
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10. Vườn nghĩa là vườn hoa, vườn trái cây. Vật ở trong vườn nghĩa là 
vật được đặt ở bốn nơi trong vườn: vật ở trong đất, vật ở trên mặt đất, vật ở 
trên không trung, vật ở khoảng không. Vị khởi tâm trộm câp vật ở trong 
vườn: “Ta sẽ lấy trộm,” rồi kiếm thêm người thứ hai hoặc đi (một mình) thì 
phạm tội dukkata; sờ vào thì phạm tội dukkata; làm lay động thì phạm tội 
thullaccaya; làm dời khỏi vị trí thì phạm tội pãrãjika. Vị khởi tâm trộm câp 
vật mọc ở nơi ấy hoặc là rẽ cây, hoặc là vỏ cây, hoặc là lá cây, hoặc là bông 
hoa, hoặc là trái cây trị giá năm mãsaka hoặc hơn năm mãsaka rồi sờ vào thì 
phạm tội dukkata; làm lay động thì phạm tội thullaccaya; làm dời khỏi vị trí 
thì phạm tội pãrãjika. Vị kiện cáo về khu vườn thì phạm tội dukkata; làm 
cho người chủ khởi lên sự nghi hoặc (về sở hữu chủ) thì phạm tội 
thullaccaya; người chủ buông bỏ trách nhiệm: “(Khu vườn) sẽ không còn là 
của tôi nữa!” thì phạm tội pãrãjika. Trong khi thực thi công lý, (nếu) thắng 
người chủ thì phạm tội pãĩ'ãjika. Trong khi thực thi công lý, (nếu) thua thì 
phạm tội thullaccaya. 


11. Vật ở trong trú xá nghĩa là vật được đặt ở bốn nơi trong trú xá: vật 
ở trong đất, vật ở trên mặt đất, vật ở trên không trung, vật ở khoảng không. 
Vị khởi tâm trộm cắp vật ở trong trú xá: “Ta sẽ lấy trộm,” rồi kiếm thêm 
người thứ hai hoặc đi (một mình) thì phạm tội dukkata; sờ vào thì phạm tội 
dukkata; làm lay động thì phạm tội thullaccaya; làm dời khỏi vị trí thì phạm 
tội pãrãjika. Vị kiện cáo về trú xá thì phạm tội dukkata; làm cho người chủ 
khởi lên sự nghi hoặc (về sở hữu chủ) thì phạm tội thullaccaya; người chủ 
buông bỏ trách nhiệm: “(Trú xá) sẽ không còn là của tôi nữa!” thì phạm tội 
pãĩ'ãjika. Trong khi thực thi công lý, (nếu) thắng người chủ thì phạm tội 
pãrãjika. Trong khi thực thi công lý, (nếu) thua thì phạm tội thullaccaya. 


12. Ruộng nghĩa là nơi sản xuất thóc lúa hoặc rau xanh. Vật ở trong 
ruộng nghĩa là vật được đặt ở bốn nơi trong ruộng: vật ở trong đất, vật ở 
trên mặt đất, vật ở trên không trung, vật ở khoảng không. Vị khởi tâm trộm 
câp vật ở trong ruộng: “Ta sẽ lấy trộm,” rồi kiếm thêm người thứ hai hoặc đi 
(một mình) thì phạm tội dukkata; sờ vào thì phạm tội dukkata; làm lay động 
thì phạm tội thullaccaya; làm dời khỏi vị trí thì phạm tội pãrãjika. Vị khởi 
tâm trộm câp thóc lúa hoặc là rau xanh trồng ở nơi ấy trị giá năm mãsaka 
hoặc hơn năm mãsaka rồi sờ vào thì phạm tội dukkata; làm lay động thì 
phạm tội thullaccaya; làm dời khỏi vị trí thì phạm tội pãrãjika. Vị kiện cáo 
về mảnh ruộng thì phạm tội dukkata; làm cho người chủ khởi lên sự nghi 
hoặc (về sở hữu chủ) thì phạm tội thullaccaya; người chủ buông bỏ trách 
nhiệm: “(Thửa Ruộng) sẽ không còn là của tôi nữa!” thì phạm tội pãrãjika. 
Trong khi thực thi công lý, (nếu) thẳng người chủ thì phạm tội pãrãjika. 
Trong khi thực thi công lý, (nếu) thua thì phạm tội thullaccaya. Vị di chuyển 
cọc ranh, hoặc dây ngăn, hoặc hàng rào, hoặc ranh giới thì phạm tội 
dukkata; khi phần việc cuối cùng chưa hoàn tất thì phạm tội thullaccaya; khi 
phần việc cuối cùng ấy đã hoàn tất thì phạm tội pãrãjika. 
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13. Vatthu nãma ãrãmavatthu vihãravatthu. Vatthuttham nãma 
bhandam vatthusmim catũhi thãnehi nikkhittam hoti: bhummattham 
thalattham ãkãsattham vehãsattham. Vatthuttham bhandam ‘avaharissãmĩ 
’ti theyyacitto dutiyam vã pariyesati gacchati vã, ãpatti dukkatassa. Amasati, 
ãpatti dukkatassa. Phandãpeti, ãpatti thullaccayassa. Thãnã cãveti, ãpatti 
pãrặjikassa. Vatthum abhiyunjati, ãpatti dukkatassa. Sãmikassa vimatim 
uppãdeti, ãpatti thullaccayassa. Sãmiko ‘na mayham bhavissatĩ ’ti dhuram 
nikkhipati, ãpatti pãrặjikassa. Dhammam caranto sãmikam parặjeti, ãpatti 
pãrặjikassa. Dhammam caranto parajjati, ãpatti thullaccayassa. Khĩlam vã 
rajjum vã vatim vã pãkãram vã sankãmeti, ãpatti dukkatassa. Ekam payogam 
anãgate, ãpatti thullaccayassa. Tasmim payoge ãgate, ãpatti pãrãjikassa. 


14. Gãmattham nãma bhandam gãme catũhi thãnehi nikkhittarn hoti: 
bhummattham thalattham ãkãsattham vehãsattham. Gãmattham bhandam 
‘avaharissãmĩ ’ti theyyacitto dutiyam vã pariyesati gacchati vã, ãpatti 
dukkatassa. Amasati, ãpatti dukkatassa. Phandãpeti, ãpatti thullaccayassa. 
Thãnã cãveti, ãpatti pãrãjikassa. 


15. Arannam nãma yam manussãnam pariggahitam hoti, tam 1 arannam. 
Arannattham nãma bhandam araníìe catũhi thãnehi nikkhittam hoti: 
bhummattham thalattham ãkãsattham vehãsattham. Arannattham bhandam 
‘avaharissãmĩ ’ti theyyacitto dutiyam vã pariyesati gacchati vã, ãpatti 
dukkatassa. Amasati, ãpatti dukkatassa. Phandãpeti, ãpatti thullaccayassa. 
Thãnã cãveti, ãpatti pãrặjikassa. Tattha jãtakam kattham vã latam vã tinam 
vã pancamãsakam vã atirekapancamãsakam vã agghanakam theyyacitto 
ãmasati, ãpatti dukkatassa. Phandãpeti, ãpatti thullaccayassa. Thãnã cãveti, 
ãpatti pãrặjikassa. 


16. Udakam nãma bhặjanagatam vã hoti pokkharaniyã 2 vã taỊãke vã. 
Theyyacitto ãmasati, 3 ãpatti dukkatassa. Phandãpeti, ãpatti thullaccayassa. 
Thãnã cãveti, ãpatti pãrậjikassa. Attano bhặjanam pavesetvã pancamãsakam 
vã atirekapancamãsakam vã agghanakam udakam theyyacitto ãmasati, ãpatti 
dukkatassa. Phandãpeti, ãpatti thullaccayassa. Attano bhặjanagatam karoti, 
ãpatti pãrậjikassa. Mariyãdam chindati, ãpatti dukkatassa. Mariyãdam 
chinditvã pancamãsakam vã atirekapancamãsakam vã agghanakam udakam 
nikkhãmeti, ãpatti pãrãjikassa. Atirekamãsakam vã ũnapancamãsakam vã 
agghanakam udakam nikkhãmeti, ãpatti thullaccayassa. Mãsakam vã 
ũnamãsakam vã agghanakam udakam nikkhãmeti, ãpatti dukkatassa. 


1 etam - Sya. 2 pokkharaniyam - Sya. 3 tam theyyacitto amasati - PTS. 
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13. Khu đất nghĩa là khu đất vườn, khu đất trú xá. Vật ở trong khu 
đất nghĩa là vật được đặt ở bốn nơi trong khu đất: vật ở trong đất, vật ở trên 
mặt đất, vật ở trên không trung, vật ở khoảng không. Vị khởi tâm trộm cắp 
vật ở trong khu đất: “Ta sẽ lấy trộm,” rồi kiếm thêm người thứ hai hoặc đi 
(một mình) thì phạm tội dukkata; sờ vào thì phạm tội dukkata; làm lay động 
thì phạm tội thullaccaya; làm dời khỏi vị trí thì phạm tội pãrãjỉka. Vị kiện 
cáo về khu đất thì phạm tội dukkata; làm cho người chủ khởi lên sự nghi 
hoặc (về sở hữu chủ) thì phạm tội thullaccaya; người chủ buông bỏ trách 
nhiệm: “(Khu đất) sẽ không còn là của tôi nữa!” thì phạm tội pãĩ'ãjika. Trong 
khi thực thi công lý, (nếu) thắng người chủ thì phạm tội pãrãjika. Trong khi 
thực thi công lý, (nếu) thua thì phạm tội thullaccaya. Vị di chuyển cọc ranh, 
hoặc dây ngăn, hoặc hàng rào, hoặc tường thành thì phạm tội dukkata; khi 
phần việc cuối cùng chưa hoàn tất thì phạm tội thullaccaya; khi phần việc 
cuối cùng ấy đã hoàn tất thì phạm tội pãrãjika. 


14. Vật ở trong làng nghĩa là vật được đặt ở bốn nơi trong làng: vật ở 
trong đất, vật ở trên mặt đất, vật ở trên không trung, vật ở khoảng không. Vị 
khởi tâm trộm câp vật ở trong làng: “Ta sẽ lấy trộm,” rồi kiếm thêm người 
thứ hai hoặc đi (một mình) thì phạm tội dukkata; sờ vào thì phạm tội 
dukkata; làm lay động thì phạm tội thullaccaya; làm dời khỏi vị trí thì phạm 
tội pãrãjika. 


15. Rừng nghĩa là nơi nào có được sự quản lý của con người, nơi ấy tức là 
rừng. Vật ở trong rừng nghĩa là vật được đặt ở bốn nơi trong rừng: vật ở 
trong đất, vật ở trên mặt đất, vật ở trên không trung, vật ở khoảng không. Vị 
khởi tâm trộm câp vật ở trong rừng: “Ta sẽ lấy trộm,” rồi kiếm thêm người 
thứ hai hoặc đi (một mình) thì phạm tội dukkata; sờ vào thì phạm tội 
dukkata; làm lay động thì phạm tội thullaccaya; làm dời khỏi vị trí thì phạm 
tội pãrãjika. Vị khởi tâm trộm câp hoặc là cây gỗ, hoặc là dây leo, hoặc là cỏ 
mọc ở nơi ấy trị giá năm mãsaka hoặc hơn năm mãsaka rồi sờ vào thì phạm 
tội dukkata; làm lay động thì phạm tội thullaccaya; làm dời khỏi vị trí thì 
phạm tội pãrãjika. 


16. Nước nghĩa là nước đã được đưa vào trong chậu, hoặc ở trong là hồ 
chứa, hoặc ở trong đập ngăn. Vị khởi tâm trộm câp rồi sờ vào thì phạm tội 
dukkata; làm lay động thì phạm tội thullaccaya; làm dời khỏi vị trí thì phạm 
tội pãrãjika. Sau khi đưa vật đựng của mình vào, vị khởi tâm trộm câp số 
nước trị giá năm mãsaka hoặc hơn năm mãsaka rồi sờ vào thì phạm tội 
dukkata; làm lay động thì phạm tội thullaccaya; làm cho (nước) vào hẳn 
trong vật đựng của mình thì phạm tội pãrãjika. Vị phá vỡ tường thành thì 
phạm tội dukkata; sau khi phá vỡ tường thành rồi làm cho thoát ra lượng 
nước trị giá năm mãsaka hoặc hơn năm mãsaka thì phạm tội pãrãjika; làm 
cho thoát ra lượng nước trị giá hơn một mãsaka hoặc kém năm mãsaka thì 
phạm tội thullaccaya; làm cho thoát ra lượng nước trị giá một mãsaka hoặc 
kém một mãsaka thì phạm tội dukkata. 
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17. Dantaponam nãma chinnam vã acchinnam vã. Pancamãsakam vã 
atirekapancamãsakam vã agghanakam theyyacitto ãmasati, ãpatti 
dukkatassa. Phandãpeti, ãpatti thullaccayassa. Thãnã cãveti, ãpatti 
pãrậjikassa. 


18. Vanappati nãma manussãnam pariggahito hoti rukkho paribhogo. 
Theyyacitto chindati, pahãre pahãre ãpatti dukkatassa. Ekam pahãram 
anãgate, ãpatti thullaccayassa. Tasmim pahãre ãgate, ãpatti pãrặjikassa. 


19. Haranakam nãma aníìassa haranakam bhandam. Theyyacitto 
ãmasati, ãpatti dukkatassa. Phandãpeti, ãpatti thullaccayassa. Thãnã cãveti, 
ãpatti pãrậjikassa. ‘Sahabhandahãrakam nessãmĩ ’ti pathamam pãdam 
sankãmeti, ãpatti thullaccayassa. Dutiyam pãdam sankãmeti, ãpatti 
pãrãjikassa. ‘Patitam bhandam gahessãmĩ ’ti pãtãpeti, ãpatti dukkatassa. 
Patitam bhandam pancamãsakam vã atirekapancamãsakam vã agghanakam 
theyyacitto ãmasati, ãpatti dukkatassa. Phandãpeti, ãpatti thullaccayassa. 
Thãnã cãveti, ãpatti pãrãjikassa. 


20. Upanidhi nãma upanikkhittam bhandam. ‘Dehi me bhandan ’ti 
vuccamãno ‘nãham ganhãmĩ ’ti bhanati, ãpatti dukkatassa. Sãmikassa 
vimatim uppãdeti, ãpatti thullaccayassa. Sãmiko ‘na mayham dassatĩ ’ti 
dhuram nikkhipati, ãpatti pãrặjikassa. Dhammam caranto sãmikam parặjeti, 
ãpatti pãrặjikassa. Dhammam caranto parajjati, ãpatti thullaccayassa. 


21. Sunkaghãtam nãma rannã thapitam hoti pabbatakhande vã 
nadĩtitthe vã gãmadvãre vã ‘atra pavitthassa sunkam ganhantũ ’ti. Tatra 
pavisitvã rãjaggham bhandam pancamãsakam vã atirekapancamãsakam vã 
agghanakam theyyacitto ãmasati, ãpatti dukkatasa. Phandãpeti, ãpatti 
thullaccayassa. Pathamam pãdam sunkaghãtam atikkãmeti, ãpatti 
thullaccayassa. Dutiyam pãdam atikkãmeti, ãpatti pãrãjikassa. Anto 
sunkaghãte thito bahi sunkaghãtam pãteti, ãpatti pãrãjikassa. Sunkam 
pariharati, ãpatti dukkatassa. 


22. Pãno nãma manussapãno vuccati. Theyyacitto ãmasati, ãpatti 
dukkatassa. Phandãpeti, ãpatti thullaccayassa. Thãnã cãveti, ãpatti 
pãrặjikassa. ‘Padasã nessãmĩ ’ti pathamam pãdam sankãmeti, ãpatti 
thullaccayassa. Dutiyam pãdam sankãmeti, ãpatti pãrậjikassa. 


23. Apadam nãma ahimacchã. Pancamãsakam vã atirekapancamãsakam 
vã agghanakam theyyacitto ãmasati, ãpatti dukkatassa. Phandãpeti, ãpatti 
thullaccayassa. Thãnã cãveti, ãpatti pãrặjikassa. 


1 rajaggam - Ma. 
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17. Tăm xỉa răng nghĩa là đã được cât hoặc chưa được cât. Vị khởi tâm 
trộm câp vật trị giá năm mãsaka hoặc hơn năm mãsaka rồi sờ vào thì phạm 
tội dukkata; làm lay động thì phạm tội thullaccaya; làm dời khỏi vị trí thì 
phạm tội pãrãjika. 

18. Cây rừng nghĩa là cây gỗ có sự hữu dụng được con người quản lý. Vị 
khởi tâm trộm câp rồi (dùng dao) chặt thì phạm tội dukkata theo mỗi nhát 
dao; khi nhát dao cuối cùng chưa hoàn tất thì phạm tội thullaccaya; khi nhát 
dao cuối cùng đã hoàn tất thì phạm tội pãrãjika. 


19. Vật được mang đi nghĩa là vật được mang đi thuộc về người khác. 
Vị khởi tâm trộm cắp rồi sờ vào thì phạm tội dukkata; làm lay động thì phạm 
tội thullaccaya; làm dời khỏi vị trí thì phạm tội pãrãjỉka. (Nghĩ rằng): “Ta sẽ 
dãn đi người khuân vác cùng với vật” rồi làm di chuyển bước chân thứ nhất 
thì phạm tội thulỉaccaya; làm di chuyển bước chân thứ nhì thì phạm tội 
pãĩ'ãjika. (Nghĩ rằng): “Ta sẽ nhặt lấy vật bị rơi” rồi làm cho (vật) rơi xuống 
thì phạm tội dukkata.VỊ khởi tâm trộm câp vật bị rơi xuống trị giá năm 
mãsaka hoặc hơn năm mãsaka rồi sờ vào thì phạm tội dukkata; làm lay 
động thì phạm tội thullaccaya; làm dời khỏi vị trí thì phạm tội pãrãjika. 

20. Vật ký gởi nghĩa là vật được ủy thác. Khi được nói rằng: “Cho tôi vật 
(đã ký gởi)” vị trả lời: “Tôi không có giữ” thì phạm tội dukkata ; làm cho 
người chủ khởi lên sự nghi hoặc (về việc ký gởi) thì phạm tội thullaccaya; 
người chủ buông bỏ vấn đề: “Người này sẽ không trao cho ta!” thì phạm tội 
pãrãjika. Trong khi thực thi công lý, (nếu) thắng người chủ thì phạm tội 
pãĩ'ãjika. Trong khi thực thi công lý, (nếu) thua thì phạm tội thullaccaya. 


21. Trạm thuế nghĩa là ở khe núi, hoặc ở bến đò, hoặc ở cổng làng đức 
vua đã quy định rằng: “Hãy thâu thuế đối với người đi vào nơi này.” Sau khi 
đi vào nơi đó, vị khởi tâm trộm cắp vật có thuế phải đóng trị giá năm mãsaka 
hoặc hơn năm mãsaka rồi sờ vào thì phạm tội dukkata; làm lay động thì 
phạm tội thullaccaya; vượt qua khỏi trạm thuế bước thứ nhất thì phạm tội 
thullaccaya; vượt qua bước thứ nhì thì phạm tội pãrãjika. Vị đứng ở giữa 
trạm thuế và ném ra khỏi trạm thuế thì phạm tội pãrãjika. Vị tránh né việc 
đóng thuế thì phạm tội dukkata. 


22. Sinh mạng nghĩa là sinh mạng con người được đề cập đến. Vị khởi 
tâm trộm câp rồi sờ vào thì phạm tội dukkata; làm lay động thì phạm tội 
thullaccaya; làm dời khỏi vị trí thì phạm tội pãrãjika. (Nghĩ rằng): “Ta sẽ 
dẫn đi từng bước” rồi làm di chuyển bước chân thứ nhất thì phạm tội 
thullaccaya; làm di chuyển bước chân thứ nhì thì phạm tội pãrãjika. 

23. Loài không chân nghĩa là loài rân, loài cá. Vị khởi tâm trộm câp 
(loài không chân) trị giá năm mãsaka hoặc hơn năm mãsaka rồi sờ vào thì 
phạm tội dukkata; làm lay động thì phạm tội thullaccaya; làm dời khỏi vị trí 
thì phạm tội pãrãjika. 
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24. Dvipadam nãma manussã pakkhajãtã. Theyyacitto ãmasati, ãpatti 
dukkatassa. Phandãpeti, ãpatti thullaccayassa. Thãnã cãveti, ãpatti 
pãrãjikassa. ‘Padasã nessãmĩ ’ti pathamam pãdam sankãmeti, ãpatti 
thullaccayassa. Dutiyam pãdam sankãmeti, ãpatti pãrậjikassa. 

25. Catuppadam nãma hatthi assã otthã gonã gadrabhã pasukã. 
Theyyacitto ãmasati, ãpatti dukkatassa. Phandãpeti, ãpatti thullaccayassa. 
Thãnã cãveti, ãpatti pãrặjikassa. ‘Padasã nessãmĩ ’ti pathamam pãdam 
sankãmeti, ãpatti thullaccayassa. Dutiyam pãdam sankãmeti, ãpatti 
thullaccayassa. Tatiyam pãdam sankãmeti, ãpatti thullaccayassa. Catuttham 
pãdam sankãmeti, ãpatti pãrặjikassa. 


26. Bahuppadam nãma vicchikã-satapadi-uccãlingapãnakã. 
Pancamãsakam vã atirekapancamãsakam vã agghanakam theyyacitto 
ãmasati, ãpatti dukkatassa. Phandãpeti, ãpatti thullaccayassa. Thãnã cãveti, 
ãpatti pãrậjikassa. ‘Padasã nessãmĩ ’ti sankãmeti, pade pade ãpatti 
thullaccayassa. Pacchimam pãdam sankãmeti, ãpatti pãrậjikassa. 


27. Ocarako nãma bhandam ocaritvã ãcikkhati: “Itthannãmam 
bhandam avaharã ”ti, ãpatti dukkatassa. So tam bhandam avaharati, ãpatti 
ubhinnam pãrặjikassa. 


28. Onirakkho nãma ãhatam bhandam gopento pancamãsakam vã 
atirekapancamãsakam vã agghanakam vã theyyacitto ãmasati, ãpatti 
dukkatassa. Phandãpeti, ãpatti thullaccayassa. Thãnã cãveti, ãpatti 
pãrặjikassa. 


29. Samvidavaharo nama sambahula samvidahitva eko bhandam 
avaharati, ãpatti sabbesam pãrặjikassa. 


30. Sanketakammam nãma sanketam karoti: “Purebhattam vã 
pacchãbhattam vã rattim vã divã vã tena sanketena tam bhandam avaharã 
”ti, ãpatti dukkatassa. Tena sanketena tam bhandam avaharati, ãpatti 
ubhinnam pãrãjikassa. Tam sanketam pure vã pacchã vã tam bhandam 
avaharati, mũlatthassa anãpatti, avahãrakassa ãpatti pãrãjikassa. 


31. Nimittakammam nãma nimittam karoti: “Akkhim vã nikhanissãmi 
bhamukam vã ukkhipissãmi sĩsam vã ukkhipissãmi, tena nimittena tam 
bhandam avaharã ”ti, ãpatti dukkatassa. Tena nimittena tam bhandam 
avaharati, ãpatti ubhinnam pãrậjikassa. Tam nimittarn pure vã pacchã vã 
tam bhandam avaharati, mũlatthassa anãpatti, avahãrakassa ãpatti 
pãrãjikassa. 
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24. Loài hai chân nghĩa là loài người, loài có cánh. [ * ] Vị khởi tâm trộm 
câp (loài hai chân) rồi sờ vào thì phạm tội dukkata; làm lay động thì phạm 
tội thullaccaya; làm dời khỏi vị trí thì phạm tội pãrãjika. (Nghĩ rằng): “Ta sẽ 
dẫn đi từng bước” rồi làm di chuyển bước chân thứ nhất thì phạm tội 
thullaccaya; làm di chuyển bước chân thứ nhì thì phạm tội pãrãjika. 

25. Loài bôn chân nghĩa là loài voi, loài ngựa, loài lạc đà, loài bò, loài 
lừa, loài gia súc. Vị khởi tâm trộm câp (loài bốn chân) rồi sờ vào thì phạm tội 
dukkata; làm lay động thì phạm tội thullaccaya; làm dời khỏi vị trí thì phạm 
tội pãrãjika. (Nghĩ ràng): “Ta sẽ dãn đi từng bước” rồi làm di chuyển bước 
chân thứ nhất thì phạm tội thullaccaya; làm di chuyển bước chân thứ nhì thì 
phạm tội thullaccaya; làm di chuyển bước chân thứ ba thì phạm tội 
thullaccaya; làm di chuyển bước chân thứ tư thì phạm tội pãrãjika. 

26. Loài nhĩêu chân nghĩa là loài bò cạp, loài rết (trăm chân), loài sâu 
róm. Vị khởi tâm trộm cắp (loài nhiều chân) trị giá năm mãsaka hoặc hơn 
năm mãsaka rồi sờ vào thì phạm tội dukkata; làm lay động thì phạm tội 
thullaccaya; làm dời khỏi vị trí thì phạm tội pãrãjika. (Nghĩ ràng): “Ta sẽ 
dẫn đi từng bước” rồi làm di chuyển bước chân thứ nhất thì phạm tội 
thullaccaya; làm di chuyển cứ mỗi bước chân thì phạm tội thullaccaya; làm 
di chuyển bước chân cuối cùng thì phạm tội pãrãjika. 

27. Người theo dõi nghĩa là sau khi theo dõi vật dụng rồi nói rằng: “Hãy 
lấy trộm vật dụng tên như vầy” thì phạm tội dukkata. Vị kia lấy trộm vật 
dụng ấy thì cả hai phạm tội pãrãjika. 


28. Người bảo vệ vật ký gởi nghĩa là gìn giữ vật đã được mang đến. Vị 
khởi tâm trộm câp (vật ký gởi) trị giá năm mãsaka hoặc hơn năm mãsaka 
rồi sờ vào thì phạm tội dukkata; làm lay động thì phạm tội thullaccaya; làm 
dời khỏi vị trí thì phạm tội pãrãjika. 


29. Lây trộm theo kế hoạch nghĩa là sau khi nhiều vị bàn thảo rồi một 
vị lấy trộm đồ vật thì tất cả đều phạm tội pãrãjika. 

30. Hành động theo sự quy định nghĩa là lập nên sự quy định rằng: 
“Hãy lấy trộm vật ấy vào giờ quy định ấy, hoặc là trước bữa ăn, hoặc là sau 
bữa ăn, hoặc là ban đêm, hoặc là ban ngày” thì phạm tội dukkata; (vị kia) lấy 
trộm đồ vật ấy vào giờ quy định ấy thì cả hai phạm tội pãrãjika; (vị kia) lấy 
trộm đồ vật ấy trước hay sau giờ quy định ấy thì vị khởi xướng vô tội, còn vị 
lấy trộm phạm tội pãrãjika. 


31. Hành động theo dâu hiệu nghĩa là lập nên dấu hiệu rằng: “Hoặc là 
tôi sẽ nháy mắt, hoặc là tôi sẽ nhướng mày, hoặc là tôi sẽ ngẩng đầu lên, 
ngươi hãy lấy trộm vật ấy theo dấu hiệu ây” thì phạm tội dukkata; (vị kia) lấy 
trộm vật ấy theo dấu hiệu ấy thì cả hai phạm tội pãĩ'ãjika; (vị kia) lấy trộm 
vật dụng ấy trước hay sau dấu hiệu ấy thì vị khởi xướng vô tội, còn vị lấy 
trộm phạm tội pãrãjika. 
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32. Bhikkhu bhikkhum ãnãpeti ‘itthannãmam bhandam avaharã ’ti, 
ãpatti dukkatassa. So tam mannamãno tam avaharati, ãpatti ubhinnam 
pãrãjikassa. 


33. Bhikkhu bhikkhum ãnãpeti ‘itthannãmam bhandam avaharã ’ti, 
ãpatti dukkatassa. So tam mannamãno annam avaharati, mũlatthassa 
anãpatti, avahãrakassa ãpatti pãrặjikassa. 


34. Bhikkhu bhikkhum ‘itthannãmam bhandam avaharã ’ti, ãpatti 
dukkatassa. So annam mannamãno tam avaharati, ãpatti ubhinnam 
pãrặjikassa. 


35. Bhikkhu bhikkhum ãnãpeti ‘itthannãmam bhandam avaharã ’ti, ãpatti 
dukkatassa. So annam mannamãno annam avaharati, mũlatthassa anãpatti, 
avahãrakassa ãpatti pãrãjikassa. 


36. Bhikkhu bhikkhum ãnãpeti ‘itthannãmassa pãvada: itthannãmo 
itthannãmassa pãvadatu: itthannãmo itthannãmam bhandam avaharatũ ’ti, 
ãpatti dukkatassa. So itarassa ãroceti, ãpatti dukkatassa. Avahãrako 
patiganhãti, mũlatthassa ãpatti thullaccayassa. So tam bhandam avaharati, 
ãpatti sabbesam pãrặjikassa. 


37. Bhikkhu bhikkhum ãnãpeti ‘itthannãmassa pãvada: itthannãmo 
itthannãmassa pãvadatu, ithannãmo itthannãmam bhandam avaharatũ ’ti, 
ãpatti dukkatassa. So annam ãnãpeti, ãpatti dukkatassa. Avahãrako 
patiganhãti, ãpatti dukkatassa. So tam bhandam avaharati mũlatthassa 
anãpatti, ãnãpakassa ca avahãrakassa ca ãpatti pãrậjikassa. 


38. Bhikkhu bhikkhum ãnãpeti ‘itthannãmam bhandam avaharã ’ti, 
ãpatti dukkatassa. So gantvã puna paccãgacchati ‘nãham sakkomi tam 
bhandam avaharitun ’ti. So puna ãnãpeti ‘yadã sakkosi tadã tam bhandam 
avaharã ’ti, ãpatti dukkatassa. So tam bhandam avaharati, ãpatti ubhinnam 
pãrậjikassa. 


39. Bhikkhu bhikkhum ãnãpeti ‘itthannãmam bhandam avaharã ’ti, 
ãpatti dukkatassa. So ãnãpetvã vippatisãrĩ na sãveti ‘mã avaharĩ ’ti. So tam 
bhandam avaharati, ãpatti ubhinnam pãrậjikassa. 


40. Bhikkhu bhikkhum ãnãpeti ‘itthannãmam bhandam avaharã ’ti, 
ãpatti dukkatassa. So ãnãpetvã vippatisãrĩ sãveti ‘mã avaharĩ ’ti. So ‘ãnatto 
aham tayã ’ti tam bhandam avaharati, mũlatthassa anãpatti, avahãrakassa 
ãpatti pãrặjikassa. 
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32. Vị tỳ khưu chỉ thị vị tỳ khưu rằng: “Hãy lấy trộm vật tên như vầy” thì 
phạm tội dukkata. Vị kia nhận biết vật ấy rồi lấy trộm vật ấy thì cả hai phạm 
tội pãrãjika. 


33. Vị tỳ khưu chỉ thị vị tỳ khưu rằng: “Hãy lấy trộm vật tên như vầy” thì 
phạm tội dukkata. Vị kia nhận biết vật ấy rồi lấy trộm vật khác thì vị khởi 
xướng vô tội, còn vị lấy trộm phạm tội pãrãjika. 


34. Vị tỳ khưu chỉ thị vị tỳ khưu rằng: “Hãy lấy trộm vật tên như vầy” thì 
phạm tội dukkata. Vị kia nhận biết vật khác rồi lấy trộm vật ấy thì cả hai 
phạm tội pãrãjika. 

35. Vị tỳ khưu chỉ thị vị tỳ khưu rằng: “Hãy lấy trộm vật tên như vầy” thì 
phạm tội dukkata. Vị kia nhận biết vật khác rồi lấy trộm vật khác thì vị khởi 
xướng vô tội, còn vị lấy trộm phạm tội pãrãjika. 

36. Vị tỳ khưu (A) 1 chỉ thị vị tỳ khưu (B) rằng: “Hãy bảo vị tên (C) ràng: Vị 
tên (C) hãy nói với vị tên (D) ràng: ‘Vị tên (D) hãy lấy trộm vật tên như vầy’” 
thì vị ấy (A) phạm tội dukkata. Vị (nào) nói cho vị khác thì phạm tội 
dukkata. Vị lấy trộm (D) đồng ý thì vị khởi xướng (A) phạm tội thullaccaya; 
vị ấy (D) lấy trộm vật ấy thì tất cả đều phạm tội pãrãjika. 

37. Vị tỳ khưu (A) chỉ thị vị tỳ khưu (B) râng: “Hãy bảo vị tên (C) ràng: Vị 
tên (C) hãy nói với vị tên (D) ràng: ‘Vị tên (D) hãy lấy trộm vật tên như vầy’” 
thì vị ấy (A) phạm tội dukkata. Vị ấy (B) chỉ thị vị khác (D) thì vị ấy (B) phạm 
tội dukkata. Vị lấy trộm (D) đồng ý thì vị ấy (D) phạm tội dukkata ; vị ấy (D) 
lấy trộm vật ấy thì vị khởi xướng (A) vô tội, vị truyền chỉ thị (B) và vị lấy trộm 
(D) phạm tội pãrãjika. 

38. Vị tỳ khưu chỉ thị vị tỳ khưu rằng: “Hãy lấy trộm vật tên như vầy” thì 
phạm tội dukkata. Vị kia đi rồi quay trở lại (nói rằng): “Tôi không thể lấy 
trộm vật ấy.” Vị ấy lại chỉ thị thêm: “Khi nào ngươi có thể thì khi ấy ngươi 
hãy lấy trộm vật ấy” thì phạm tội dukkata. Vị kia lấy trộm vật ấy thì cả hai 
phạm tội pãrãjika. 


39. Vị tỳ khưu chỉ thị vị tỳ khưu râng: “Hãy lấy trộm vật tên như vầy” thì 
phạm tội dukkata. Sau khi chỉ thị, vị ấy có sự hối hận nhưng không nói rõ 
cho vị kia nghe rằng: “Chớ có lấy trộm.” Vị kia lấy trộm vật ấy thì cả hai 
phạm tội pãrãjika. 

40. Vị tỳ khưu chỉ thị vị tỳ khưu rằng: “Hãy lấy trộm vật tên như vầy” thì 
phạm tội dukkata. Sau khi chỉ thị, vị ấy có sự hối hận rồi nói rõ cho vị kia 
nghe ràng: “Chớ có lấy trộm.” Vị kia (đáp lại ràng): “Tôi đã được ngài chỉ thị” 
rồi lấy trộm vật ấy thì vị khởi xướng vô tội, còn vị lấy trộm phạm tội 
pãrãjika. 


1 A, B, c, D được thêm vào cho dê hiểu dựa theo Chú Giải (VinA. ii, 368-370). 
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41. Bhikkhu bhikkhum ãnãpeti ‘itthannãmam bhandam avaharã ’ti, ãpatti 
dukkatassa. So ãnãpetvã vippatisãrĩ sãveti ‘mã avahari ’ti. So ‘sutthũ ’ti 
oramati, ubhinnam anãpatti. 


42. Pancahãkãrehi adinnam ãdiyantassa ãpatti pãrặjikassa: 
parapariggahitanca hoti, parapariggahitasannĩ ca, garuko ca hoti parikkhãro 
pancamãsako vã atirekapancamãsako vã, theyyacittanca paccupatthitam 
hoti, ãmasati, ãpatti dukkatassa. Phandãpeti, ãpatti thullaccayassa. Thãnã 
cãveti, ãpatti pãrặjikassa. 


43. Pancahãkãrehi adinnam ãdiyantassa ãpatti thullaccayassa: 
parapariggahitanca hoti, parapariggahitasannĩ ca, lahuko ca hoti parikkhãro 
atirekamãsako vã ũnapancamãsako vã, theyya cittanca paccupatthitam hoti, 
ãmasati, ãpatti dukkatassa. Phandãpeti, ãpatti dukkatassa. Thãnã cãveti, 
ãpatti thullaccayassa. 


44. Pancahãkãrehi adinnam ãdiyantassa ãpatti dukkatassa: 
parapariggahitanca hoti, parapariggahitasannĩ ca, lahuko ca hoti parikkhãro 
mãsako vã ũnamãsako vã, theyyacittanca paccupatthitam hoti, ãmasati, 
ãpatti dukkatassa. Phandãpeti, ãpatti dukkatassa. Thãnã cãveti, ãpatti 
dukkatassa. 


45. Chahi ãkãrehi adinnam ãdiyantassa ãpatti pãrặjikassa: na ca 
sakasannĩ, na ca vissãsagãhĩ, na ca tăvakãlikam, garuko ca hoti parikkhãro 
pancamãsako vã atirekapancamãsako vã, theyyacittanca paccupatthitam 
hoti, ãmasati, ãpatti dukkatassa. Phandãpeti, ãpatti thullaccayassa. Thãnã 
cãveti, ãpatti pãrậjikassa. 


46. Chahi ãkãrehi adinnam ãdiyantassa ãpatti thullaccayassa: na ca 
sakasaíìnĩ, na ca vissãsagãhĩ, na ca tãvakãlikam, lahuko ca hoti parikkhãro 
atirekamãsako vã ũnapancamãsako vã, theyyacittanca paccupatthitam hoti, 
ãmasati, ãpatti dukkatassa. Phandãpeti, ãpatti dukkatassa. Thãnã cãveti, 
ãpatti thullaccayassa. 


47. Chahi ãkãrehi adinnam ãdiyantassa ãpatti dukkatassa: na ca 
sakasannĩ, na ca vissãsagãhĩ, na ca tãvakãlikam, lahuko ca hoti parikkhãro 
mãsako vã ũnamãsako vã, theyyacittanca paccupatthitam hoti, ãmasati, 
ãpatti dukkatassa. Phandãpeti, ãpatti dukkatassa. Thãnã cãveti, ãpatti 
dukkatassa. 
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41. Vị tỳ khưu chỉ thị vị tỳ khưu rằng: “Hãy lấy trộm vật tên như vầy” thì 
phạm tội dukkata. Sau khi chỉ thị, vị ấy có sự hối hận rồi nói rõ cho vị kia 
nghe rằng: “Chớ có lấy trộm.” Vị kia (đáp lại ràng): “Tốt thôi” rồi ngưng lại 
thì cả hai vô tội. 


42. Vị lấy vật không được cho phạm tội pãrãjỉka do năm yếu tố: là vật 
thuộc về người khác; biết vật thuộc về người khác; là vật dụng quan trọng trị 
giá năm mãsaka hoặc hơn năm mãsaka; và tâm trộm câp có hiện diện; sờ 
vào thì phạm tội dukkata, làm lay động thì phạm tội thullaccaya, làm dời 
khỏi vị trí thì phạm tội pãrãjika. 


43. Vị lấy vật không được cho phạm tội thullaccaya do năm yếu tố: là vật 
thuộc về người khác; biết vật thuộc về người khác; là vật dụng tầm thường trị 
giá hơn một mãsaka hoặc kém năm mãsaka; và tâm trộm cắp có hiện diện; 
sờ vào thì phạm tội dukkata, làm lay động thì phạm tội dukkata, làm dời 
khỏi vị trí thì phạm tội thullaccaya. 


44. Vị lấy vật không được cho phạm tội dukkata do năm yếu tố: là vật 
thuộc về người khác; biết vật thuộc về người khác; là vật dụng tầm thường trị 
giá một mãsaka hoặc kém một mãsaka; và tâm trộm câp có hiện diện; sờ 
vào thì phạm tội dukkata, làm lay động thì phạm tội dukkata, làm dời khỏi vị 
trí thì phạm tội dukkata. 


45. Vị lấy vật không được cho phạm tội pãrãjỉka do sáu yếu tố: biết vật 
không thuộc về mình; lấy không phải do sự thân thiết; không phải (mượn) 
trong thời hạn; là vật dụng quan trọng trị giá năm mãsaka hoặc hơn năm 
mãsaka; và tâm trộm câp có hiện diện; sờ vào thì phạm tội dukkata, làm lay 
động thì phạm tội thullaccaya, làm dời khỏi vị trí thì phạm tội pãrãjika. 


46. Vị lấy vật không được cho phạm tội thullaccaya do sáu yếu tố: biết vật 
không thuộc về mình; lấy không phải do sự thân thiết; không phải (mượn) 
trong thời hạn; là vật dụng tầm thường trị giá hơn một mãsaka hoặc kém 
năm mãsaka; và tâm trộm câp có hiện diện; sờ vào thì phạm tội dukkata, 
làm lay động thì phạm tội dukkata, làm dời khỏi vị trí thì phạm tội 
thullaccaya. 


4 7. Vị lấy vật không được cho phạm tội dukkata do sáu yếu tố: biết vật 
không thuộc về mình; lấy không phải do sự thân thiết; không phải (mượn) 
trong thời hạn; là vật dụng tầm thường trị giá một mãsaka hoặc kém một 
mãsaka; và tâm trộm câp có hiện diện; sờ vào thì phạm tội dukkata, làm lay 
động thì phạm tội dukkata, làm dời khỏi vị trí thì phạm tội dukkata. 
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48. Pancahãkãrehi adinnam ãdiyantassa ãpatti dukkatassa: na ca 

parapariggahitam hoti, parapariggahitasannĩ ca, garuko ca hoti parikkhãro 
pancamãsako vã atirekapancamãsako vã, theyyacittanca paccupatthitam 
hoti, ãmasati, ãpatti dukkatassa. Phandãpeti, ãpatti dukkatassa. Thãnã 
cãveti, ãpatti dukkatassa. 

49. Pancahãkãrehi adinnam ãdiyantassa ãpatti dukkatassa: na ca 

parapariggahitam hoti, parapariggahitasannĩ ca, lahuko ca hoti parikkhãro 
atirekamãsako vã ũnapancamãsako vã, theyya cittanca paccupatthitam hoti, 
ãmasati, ãpatti dukkatassa. Phandãpeti, ãpatti dukkatassa. Thãnã cãveti, 
ãpatti dukkatassa. 

50. Paíìcahãkãrehi adinnam ãdiyantassa ãpatti dukkatassa: na ca 

parapariggahitam hoti, parapariggahitasannĩ ca, lahuko ca hoti parikkhãro 
mãsako vã ũnamãsako vã, theyayacittanca paccupatthitam hoti, ãmasati, 
ãpatti dukkatassa. Phandãpeti, ãpatti dukkatassa. Thãnã cãveti, ãpatti 
dukkatassa. 


51. Anãpatti sakasaíìnissa, 1 vissãsagãhe, tăvakãlike, petapariggahe, 
tiracchãnagatapariggahe, pamsukũlasannissa, ummattakassa, khittacittassa, 
vedanattassa, 2 ãdikammikassã ”ti. 

Adinnãdãnamhi pathamabhãnavãro nitthito. 

—00O00-- 


1 sasaíĩnissa - Sĩmu. 2 vedanattassa - Ma; khittacittassa vedanattassa katthaci natthi. 
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48. Vị lấy vật không được cho phạm tội dukkata do năm yếu tố: là vật 
không thuộc về người khác; nghĩ là vật thuộc về người khác; là vật dụng quan 
trọng trị giá năm mãsaka hoặc hơn năm mãsaka; và tâm trộm cắp có hiện 
diện; sờ vào thì phạm tội dukkata, làm lay động thì phạm tội dukkata, làm 
dời khỏi vị trí thì phạm tội dukkata. 

49. Vị lấy vật không được cho phạm tội dukkata do năm yếu tố: là vật 
không thuộc về người khác; nghĩ là vật thuộc về người khác; là vật dụng tầm 
thường trị giá hơn một mãsaka hoặc kém năm mãsaka; và tâm trộm câp có 
hiện diện; sờ vào thì phạm tội dukkata, làm lay động thì phạm tội dukkata, 
làm dời khỏi vị trí thì phạm tội dukkata. 

50. Vị lấy vật không được cho phạm tội dukkata do năm yếu tố: là vật 
không thuộc về người khác; nghĩ là vật thuộc về người khác; là vật dụng tầm 
thường trị giá một mãsaka hoặc kém một mãsaka; và tâm trộm câp có hiện 
diện; sờ vào thì phạm tội dukkata, làm lay động thì phạm tội dukkata, làm 
dời khỏi vị trí thì phạm tội dukkata. 

51. Tưởng là của mình, khi lấy do sự thân thiết, (mượn) trong thời hạn, 
thuộc về người chết, thuộc về loài thú, nghĩ là vật bị quăng bỏ, vị bị điên, vị 
có tâm bị rối loạn, vị bị thọ khổ hành hạ, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Dứt tụng phẩm thứ nhất về việc trộm cắp. 

—00O00-- 
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VINITAVATTHU 

UDDÃNAGÃTHÃ 

Rajakehi panca akkhãtã caturo attharaụehi ca, 
andhakãrena ce panca pancahãranakena cha. 

Niruttiyã paũca akkhãtă vãtehi apare duve, 
asambhinne kusãpãto jantaggena 1 sahã dasa. 

Vighãsehi panca akkhătă panca ceva amũlakã 
dubbhikkhe kuramamsanca 2 pũvasakkhalimodakã. 

Saparikkhãrathavikam 3 bhisivamsã na nikkhame, 4 
khãdanĩyanca vissãsam sasannãya pare duve. 

Satta nãvaharãmãti sattaceva avãharam, 
saủghassa avaharum satta pupphehi apare duve. 

Tayo ca vuttavãdino maụi tĩni atikkame, 
sũkarã ca migã macchã yãnam cãpi pavatthayĩ. 

Duve pesĩ duve dãru pamsukũlam duve dakã, 
anupubbavidhãnena tadaũno na paripũrayi. 

Sãvatthiyã caturo mutthĩ dve vighãsã duve tinã, 
sanghassa bhặjayum satta satta ceva asãmikã. 5 

Dãrudakam 6 mattikã dve tinãni sanghassa satta avabhãsiseyyum, 7 
sassãmikam na cãpi nĩhareyya hareyya sassãmikam tãvakãlikam. 

Campã rậjagahe ceva vesãliyã ca ajjuko, 
bãrãnasĩ ca kosambĩ sãgalã daỊhikena cã ’ti. 

1. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ rajakattharanam 
gantvã rajakabhandikam avaharimsu. Tesam kukkuccam ahosi: ‘Bhagavată 
sikkhãpadam pannattarn. Kacci nu kho mayam pãrậjikam ãpattim ãpannã 
’ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. —pe— “Apattim tumhe bhikkhave 
ãpannã pãrặjikan ”ti. (1) 

2. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu rajakattharanam gantvã 
mahaggham dussam passitvã theyyacittam uppãdesi. Tassa kukkuccam 
ahosi: ‘Kacci nu kho aham pãrãjikam ãpattim ãpanno ’ti? Bhagavato 
etamattarn ãrocesi: -pe- “Anãpatti bhikkhu cittuppãde ”ti. (2) 

3. Tena kho pana samayena anũataro bhikkhu rajakattharaụam gantvã 
mahaggham dussam passitvă theyyacitto ãmasi. Tassa kukkuccam ahosi 
-pe- “Anãpatti bhikkhu pãrặjikassa, ãpatti dukkatassã ”ti. (3) 


1 jantăgharena - Syã. 3 thavikã - Ma. 

2 kũramamsanca - Syã; 4 nikkhama - Syã. 6 dãrudakã - Syã. 

kurumamsan ca - PTS. 5 assãmikã - Ma. 7 avahãsiseyayam - Sĩmu. 
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CHUYỆN DÂN GIẢI: 

KỆ NGÔN TÓM LƯỢC: 

Năm chuyện được thuật lại bởi những người thợ nhuộm, và bốn chuyện 
về những tấm vải choàng, năm chuyện về ban đêm, năm và sáu chuyện nữa 
liên quan đến việc mang vác. 

Năm chuyện được thuật lại về lối nói, hai chuyện khác về gió, ở (thi thể) 
chưa hoại, việc rút thăm cỏ kusa, với chuyện nhà tâm thứ mười. 

Năm chuyện được thuật lại về vật thú ăn thừa lại, và cũng năm chuyện 
liên quan đến việc vô căn cứ, lúc khó khăn vật thực, cơm, thịt, và bánh 
nướng, bánh ngọt, và thịt ngọt. 

Vật dụng, túi xách, tấm nệm, sào máng y, vị đã không đi ra, và vật nên 
được ăn do thân thiết, hai chuyện khác về lầm tưởng của mình. 

‘Chúng tôi không lấy trộm’ có bảy chuyện, và họ đã lấy trộm cũng bảy 
chuyện, họ đã lấy trộm của hội chúng bảy chuyện, hai chuyện khác về bông 
hoa. 

Và nhân danh người khác nói có ba chuyện, đem qua ba viên ngọc ma-ni, 
các con heo rừng, nai, và cá, và vị đã di chuyển luôn cả chiếc xe. 

Chim tha đi hai chuyện, hai chuyện về khúc gỗ, vải quăng bỏ, hai chuyện 
về nước, theo lần lượt, sự phân công, chuyện khác về việc ấy đã chưa làm cho 
đủ số. 

Bốn chuyện về nẳm tay ở trong thành Sãvatthĩ, phần còn thừa hai 
chuyện, hai chuyện về cỏ, (trái cây) thuộc hội chúng, họ đã chia phần có bảy 
chuyện, và bảy chuyện nữa về không có chủ. 

Gỗ, nước, và đất sét, hai chuyện về cỏ, họ đã trộm vật thuộc hội chúng có 
bảy chuyện, và cũng không nên di chuyển vật có chủ nhân, chỉ tạm thời 
mang đi vật có chủ thì được. 

Ở Campã, và luôn cả Vương Xá, và vị Ajjuka ở thành Vesãlĩ, chuyện 
Bãrãnasĩ, và ở Kosambĩ, và vị DaỊhika ở thành Sãgalã. 


1. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã đi đến chỗ nhuộm y và lấy 
trộm gói đồ nhuộm. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: “Điều học đã được đức 
Thế Tôn quy định; phải chăng chúng ta đã phạm tội pãrãjika?” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này các tỳ khưu, các ngươi 
đã phạm tội pãrãjika.” (ì) 


2. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi đi đến chỗ nhuộm y nhìn thấy 
tấm vải quý giá nên đã khởi lên tâm trộm câp. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: 
“Phải chăng ta đã phạm tội pãrãjika?” Vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. — (nhưtrên) — “Này ty khưu, vô tội trong việc sanh khởi tâm.” (2) 


3. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi đi đến chỗ nhuộm y nhìn thấy 
tấm vải quý giá nên khởi tâm trộm câp rồi đã sờ vào. Vị ấy đã có nỗi nghi 
hoặc: —(như trên)- “Này tỳ khưu, không phạm tội pãrãjika mà phạm tội 
dukkata.” (3) 
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4. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu rajakattharanam gantvã 
mahaggham dussam passitvã theyyacitto phandãpesi. Tassa kukkuccam 
ahosi -pe- “Anãpatti bhikkhu pãrặjikassa, ãpatti thullaccayassã ”ti. (4) 


5. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu rajakattharanam gantvã 
mahaggham dussam passitvã theyyacitto thãnã cãvesi. Tassa kukkuccam 
ahosi —pe- “Apattim tvam bhikkhu ãpanno pãrãjikan ”ti. (5) 


6. Tena kho pana samayena aímataro pindacãriko bhikkhu mahaggham 
uttarattharanam passitvã theyyacittam uppãdesi. —pe— theyyacitto ãmasi. 
-pe- theyyacitto phandãpesi. -pe- theyyacitto thãnã cãvesi. Tassa 
kukkuccam ahosi -pe— “Apattim tvam bhikkhu ãpanno pãrãjikan ”ti. (6-9) 


7. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu divã bhandam passitvã 
nimittam akãsi ‘rattim avaharissãmĩ ’ti. So tam mannamãno tam avahari. 
—pe— tam mannamãno annam avahari. — pe— annam mannamãno tam 
avahari. —pe— aíĩnam mannamãno annam avahari. Tassa kukkuccam ahosi 
—pe- “Apattim tvam bhikkhu ãpanno pãrặjikan ”ti. (10-13) 


8. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu divã bhandam passitvã 
nimittarn akãsi ‘rattim avaharissãmĩ ’ti. So tam 1 mannamãno attano 
bhandam avahari. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anãpatti bhikkhu 
pãrặjikassa, ãpatti dukkatassã ”ti. (14) 


9. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu annassa bhandam haranto 
sĩse bhãram theyyacitto ãmasi. — pe- theyyacitto phandãpesi. — pe— 
theyyacitto khandham oropesi. -pe- khandhe bhãram theyyacitto ãmasi. 
-pe- theyyacitto phandãpesi. -pe- theyyacitto katim oropesi. —pe— 
katiyã bhãram theyyacitto ãmasi. —pe— theyyacitto phandãpesi. —pe— 
theyyacitto hatthena aggahesi. — pe— hatthe bhãram theyyacitto bhũmiyam 
nikkhipi. -pe- theyyacitto bhũmito aggahesi. Tassa kukkuccam ahosi 
—pe- “Apattim tvam bhikkhu ãpanno pãrậjikan ”ti. (15-25) 


10. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu ajjhokãse cĩvaram 
pattharitvã vihãram pãvisi. Annataro bhikkhu ‘mãỵidam cĩvaram nassĩ ’ti 
patisãmesi. So nikkhamitvã tam bhikkhum pucchi: “Avuso mayham cĩvaram 
kena avahatan ”ti. So evamãha: “Mayã avahatan ”ti. So tam ãdiyi. “Assamano 
’si tvan ”ti. Tassa kukkuccam ahosi -pe— Bhagavato etamattham ãrocesi. 
“Kincitto tvam bhikkhũ ”ti? “Niruttipatho aham bhagavã ”ti. “Anãpatti 
bhikkhu niruttipathe ”ti. (26) 


1 annam - PTS. 
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4. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi đi đến chỗ nhuộm y nhìn thấy 
tấm vải quý giá nên khởi tâm trộm cắp rồi đã làm lay động. Vị ấy đã có nỗi 
nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, không phạm tội pãrãjika mà phạm 
tọí thuliaccaya.” (4) 

5. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi đến chỗ nhuộm y nhìn thấy 
tấm vải quý giá nên khởi tâm trộm câp rồi đã làm dời khỏi vị trí. Vị ấy đã có 
nỗi nghi hoặc: —nt— “Này tỳkhưu, ngươi đã phạm tội pãrãjika.” (5) 

6. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu đi khất thực nọ sau khi nhìn thấy tấm vải 
choàng quý giá đã khởi lên tâm trộm cắp. — nt— khởi tâm trộm cắp rồi đã sờ 
vào. —nt— khởi tâm trộm cắp rồi đã làm lay động. —nt— khởi tâm trộm câp 
rồi đã làm dời khỏi vị trí. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ 
khưu, ngươi đã phạm tội pãrãjika.” (6-9) 

7. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi nhìn thấy đồ vật vào ban ngày 
rồi đã làm dấu hiệu (nghĩ rằng): “Ta sẽ lấy trộm vào ban đêm.” Vị ấy nhận ra 
vật ấy rồi đã lấy trộm vật ấy. —nt— nhận ra vật ấy rồi đã lấy trộm vật khác. 
—nt— nhận ra vật khác rồi đã lấy trộm vật ấy. —nt— nhận ra vật khác rồi đã 
lấy trộm vật khác. — nt— Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ 
khưu, ngươi đã phạm tội pãrãjika.” (10-13) 

8. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi nhìn thấy đồ vật vào ban ngày 
rồi đã làm dấu hiệu (nghĩ rằng): “Ta sẽ lấy trộm vào ban đêm.” Vị ấy nhận ra 
vật ấy rồi đã lấy trộm (nhầm) đồ vật của chính mình. Vị ấy đã có nỗi nghi 
hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, không phạm tội pãrãjika mà phạm tội 
dukkata.” (14) 

9. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ, trong lúc mang đồ vật của người 
khác, khởi tâm trộm câp gói đồ ở trên đầu rồi đã sờ vào. —(như trên)— khởi 
tâm trộm cắp rồi đã làm lay động, —(như trên)— khởi tâm trộm cắp rồi đã 
đưa xuống vai. -(như trên)- khởi tâm trộm câp rồi đã sờ vào gói đồ ở trên 
vai. —(như trên)— khởi tâm trộm câp rồi đã làm lay động, —(như trên) — 
khởi tâm trộm câp rồi đã đưa xuống hông, —(như trên)— khởi tâm trộm câp 
gói đồ ở hông rồi đã sờ vào. —(như trên)— khởi tâm trộm câp rồi đã làm lay 
động, —(như trên)- khởi tâm trộm câp rồi đã cầm lấy bảng tay. —(như 
trên)- khởi tâm trộm cắp gói đồ ở tay rồi đã đặt xuống đất —(như trên)— 
khởi tâm trộm câp rồi đã nhấc lên khỏi mặt đất. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: 
-(nhưtrên)- “Này tỳkhưu, ngươi đã phạm tội pãĩ'ãjika.” (15-25) 

10. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã căng y ở ngoài trời rồi đi vào trong 
trú xá. Có vị tỳ khưu khác (nghĩ rằng): “Chớ để y này bị hư hỏng” nên đã đem 
cất đi. Vị kia đi ra rồi đã hỏi vị tỳ khưu ấy rằng: - “Này đại đức, y của tôi đã bị 
ai lấy trộm?” Vị ấy đã nói như vầy: - “Đã bị tôi lấy trộm.” Vị kia đã giữ vị ấy 
lại (nói rằng): - “Ngươi không phải là Sa-môn. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: 
—nt— Vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này tỳ khưu, (khi ấy) 
ngươi có tâm gì?” - “Bạch Thế Tôn, con (đáp lại) thuận theo câu nói.” - “Này 
tỳ khưu, vô tội trong việc (đáp lại) thuận theo câu nói.” (26) 
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11. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu pĩthe cĩvaram nikkhipitvã 
-pe— pĩthe nisĩdanam nikkhipitvã -pe- hetthãpĩthe pattam nikkhipitvã 
vihãram pãvisi. Annataro bhikkhu ‘mãyam patto nassĩ ’ti patisãmesi. So 
nikkhamitvã tam bhikkhum pucchi: “Avuso mayham patto kena avahato ”ti? 
So evamãha: “Mayã avahato ”ti. So tam ãdiyi. “Assamano ’si tvan ”ti. Tassa 
kukkuccam ahosi —pe— “Anãpatti bhikkhu niruttipathe ”ti. (27-29) 


12. Tena kho pana samayena annatarã bhikkhunĩ vatiyã cĩvaram 
pattharitvã vihãram pãvisi. Annatarã bhikkhunĩ ‘mãyidam cĩvaram nassĩ ’ti 
pãtisãmesi. Sã nikkhamitvã tam bhikkhunim pucchi: “Ayye mayham cĩvaram 
kena avahatan ”ti? Sã evamãha: “Mayã avahatan ”ti. Sã tam ãdiyi. “Assamanĩ 
’si tvan ”ti. Tassã kukkuccam ahosi. Atha kho sã bhikkhunĩ bhikkhunĩnam 
etamattham ãrocesi. Bhikkhuniyo bhikkhũnam etamattham ãrocesum. 
Bhikkhu bhagavato etamattham ãrocesum. “Anãpatti bhikkhave niruttipathe 
”ti. (30) 


13. Tena kho pana samayena aíĩnataro bhikkhu vãtamandalikãya 
ukkhittarn sãtakam passitvã ‘sãmikãnam dassãmĩ ’ti aggahesi. Sãmikã tam 
bhikkhum codesum: “Assamano ’si tvan ”ti. Tassa kukkuccam ahosi —pe— 
“Kincitto tvam bhikkhũ ”ti? “Atheyyacitto aham bhagavã ”ti. “Anãpatti 
bhikkhu atheyyacittassã ”ti. (31) 


14. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu vãtamandalikãya 
ukkhittarn vethanam ‘pure sãmikã passantĩ ’ti theyyacitto aggahesi. Sãmikã 
tam bhikkhum codesum: “Assamano ’si tvan ”ti. Tassa kukkuccam ahosi 
—pe- “Apattim tvam bhikkhu ãpanno pãrãjikan ”ti. (32) 


15. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu susãnam gantvã abhinne 
sarĩre pamsukũlam aggahesi. Tasmim ca sarĩre peto adhivattho hoti. Atha 
kho so peto tam bhikkhum etadavoca: “Mã bhante mayham sãtakam 
aggahesĩ ”ti. So bhikkhu anãdiyanto agamãsi. Atha kho tam sarĩram 
utthahitvã tassa bhikkhuno pitthito pitthito anubandhi. Atha kho so bhikkhu 
vihãram pavisitvã dvãram thakesi. Atha kho tam sarĩram tattheva paripati. 1 
Tassa kukkuccam ahosi -pe- “Anãpatti bhikkhu pãrãjikassa. Na ca 
bhikkhave abhinne sarĩre pamsukũlam gahetabbam. Yo ganheyya, ãpatti 
dukkatassã ”ti. (33) 


16. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu sanghassa cĩvare 
bhặjiyamãne theyyacitto_ kusam sankãmetvã cĩvaram aggahesi. Tassa 
kukkuccam ahosi -pe- “Apattim tvam bhikkhu ãpanno pãrậjikan ”ti. (34) 


1 paripati - katthaci. 
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11. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã để y ở trên ghế. -(như trên)- đã 
để tấm lót ngồi ở trên ghế - (như trên)- đã để bình bát ở dưới ghế rồi đi vào 
trong trú xá. Có vị tỳ khưu khác (nghĩ rằng): “Chớ để bình bát này bị hư 
hỏng” nên đã đem cất đi. Vị kia đi ra rồi đã hỏi vị tỳ khưu ấy rằng: - “Này đại 
đức, bình bát của tôi đã bị ai lấy trộm?” Vị ấy đã nói như vầy: - “Đã bị tôi lấy 
trộm.” Vị kia đã giữ vị ấy lại (nói ràng): - “Ngươi không phải là Sa-môn. Vị ấy 
đã có nỗi nghi hoặc: -(như trên)- “Này tỳ khưu, vô tội trong việc (đáp lại) 
thuận theo câu nói.” (27-29) 


12. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ đã căng y ở hàng rào rồi đi vào 
trong trú xá. Có vị tỳ khưu ni khác (nghĩ rằng): “Chớ để y này bị hư hỏng,” 
nên đã đem cất đi. Vị ni kia đi ra rồi đã hỏi vị tỳ khưu ni ấy rằng: - “Này ni sư, 
y của tôi đã bị ai lấy trộm?” Vị ni ấy đã nói như vầy: - “Đã bị tôi lấy trộm.” Vị 
ni kia đã giữ vị ni ấy lại (nói ràng): - “Cô không còn là nữ Sa-môn nữa.” Vị ni 
ấy đã có nỗi nghi hoặc. Sau đó, vị tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ 
khưu ni. Các tỳ khưu ni đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, vô tội trong việc (đáp 
lại) thuận theo câu nói.” (30) 


13. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi nhìn thấy tấm vải choàng bị 
cuốn đi bởi cơn gió xoáy (nghĩ rằng): “Ta sẽ cho lại những người chủ,” rồi đã 
nhặt lấy. Những người chủ đã quở trách vị tỳ khưu ấy rằng: - “Ngươi không 
phải là Sa-môn.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(nhưtrên)— “Này tỳ khưu, (khi 
ấy) ngươi có tâm gì?” - “Bạch ThếTôn, con không có tâm trộm câp.” - “Này tỳ 
khưu, vị không có tâm trộm câp thì vô tội.” (31) 


14. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm câp cái khăn xếp đội 
đầu bị cuốn đi bởi cơn gió xoáy (nghĩ rằng): “(Phải hành động) trước khi 
những người chủ nhìn thấy,” rồi đã nhặt lấy. Những người chủ đã quở trách 
vị tỳ khưu ấy rằng: - “Ngươi không phải là Sa-môn.” Vị ấy đã có nỗi nghi 
hoặc: —(nhưtrên)— “Này tỳkhưu, ngươi đã phạm tội pãrậịika.” (32) 


15. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi đi vào nơi nghĩa địa đã nhặt 
lấy vải pamsukũla ở thi thể chưa hoại. Và có ngạ quỷ trú trong thi thể ấy. Khi 
ấy, ngạ quỷ ấy đã nói với vị tỳ khưu điều này: - “Thưa ngài, xin chớ lấy đi tấm 
vải choàng của tôi.” Vị tỳ khưu ấy không chú ý đến nên đã nhặt lấy. Khi ấy, 
thi thể ấy đã đứng dậy và đi sát phía sau vị tỳ khưu ấy. Sau đó, vị tỳ khưu ấy 
đã đi vào trú xá và đóng cửa lại. Khi ấy, thi thể ấy đã té xuống ngay tại chỗ 
ấy. [ * ] Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, không phạm tội 
pãĩ'ãjika. Và này các tỳ khưu , không nên lăy vải pamsukũla ở thi thể chưa 
hoại; vị nào lăy thì phạm tội dukkata.” (33) 


16. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc phân chia các y của hội 
chúng khởi tâm trộm cắp nên đã tráo thăm và đã lấy được y. Vị ấy đã có nỗi 
nghi hoặc: -(nhưtrên)- “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội pãrãjika.” (34) 
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17. Tena kho pana samayena ãyasmã ãnando jantãghare annatarassa 
bhikkhuno antaravãsakam attano mannamãno nivãsesi. Atha kho so 
bhikkhu ãyasmantam ãnandam etadavoca: “Kissa me tvam ãvuso ãnanda, 
antaravãsakam nivãsesĩ ”ti? “Sakasaníiĩ aham ãvuso ”ti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum.-pe- “Anãpatti bhikkhave sakasannissã ”ti. (35) 


18. Tena kho pana samayena sambahulã bhikkhũ gijjhakũtã pabbatã 
orohantã sĩhavighãsam passitvã pavãpetvã paribhunjimsu. Tesam 
kukkuccam ahosi -pe- “Anãpatti bhikkhave sĩhavighãse ”ti. (36) 


19. Tena kho pana samayena sambahulã bhikkhũ gijjhakũtã pabbatã 
orohantã vyagghavighãsam passitvã — pe- dĩpivighãsam passitvã —pe— 
taracchavighãsam passitvã -pe- kokavighãsam passitvã pacãpetvã 
paribhunjimsu. Tesam kukkuccam ahosi -pe— “Anãpatti bhikkhave 
tiracchãnagatapariggahe ”ti. (37-40) 


20. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu sanghassa odane 
bhặjiyamãne ‘aparassa bhãgam dehĩ ’ti amũlakam aggahesi. Tassa 
kukkuccam ahosi -pe— “Anãpatti bhikkhu pãrãjikassa, ãpatti 
sampajãnamusãvãde pãcittiyassã ”ti. (41) 


21. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu sanghassa khãdanĩye 1 
bhặjiyamãne -pe— sanghassa pũve bhặjiyamãne — pe— sanghassa 
ucchumhi bhậjiyamãne — pe- sanghassa timbarũsake bhặjiyamãne 
‘aparassa bhãgam dehĩ ’ti amũlakam aggahesi. Tassa kukkuccam ahosi —pe- 
“Anãpatti bhikkhu pãrặjikassa, ãpatti sampajãnamusãvãde pãcittiyassã ”ti. 

(42-45) 

22. Tena kho pana samayena aíĩnataro bhikkhu dubbhikkhe 
odanĩyagharam pavisitvã pattapũram odanam theyyacitto avahari. Tassa 
kukkuccam ahosi -pe- “Apattim tvam bhikkhu ãpanno pãrãjikan ”ti. (46) 


23. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu dubbhikkhe sũnãgharam 2 
pavisitvã pattapũram mamsam theyyacitto avahari. Tassa kukkuccam ahosi 
—pe- “Apattim tvam bhikkhu ãpanno pãrậjikan ”ti. (47) 


24. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu dubbhikkhe pũvagharam 
pavisitvã pattapũram pũvam theyyacitto avahari. -pe- pattapũrã 
sakkhaliyo theyyacitto avahari. — pe— pattapũre modake theyyacitto avahari. 
Tassa kukkuccam ahosi — pe— “Apattim tvam bhikkhu ãpanno pãrãjikan ”ti. 
(48-50) 


1 khadaniye - PTS. 


2 sunagharam - Ma, Sya, PTS. 
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17. Vào lúc bấy giờ, ở trong nhà tắm hơi đại đức Ananda (lầm) tưởng y 
nội của vị tỳ khưu khác là của mình nên đã mặc vào. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã 
nói với đại đức Ananda điều này: - “Này đại đức Ananda, sao đại đức lại mặc 
y nội của tôi?” “Này đại đức, tôi tưởng là của tôi.” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này các tỳ khưu, vị (lầm) tưởng là của mình 
thì vô tội.” (35) 

18. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu trong lúc từ núi Gijjhakũta đi xuống 
đã nhìn thấy phần thịt ăn còn thừa của sư tử nên đã cho nấu chín rồi thọ 
dụng. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: -(như trên)- “Này các tỳ khưu, (trong 
trường hợp) phần thịt ăn còn thừa của sư tử thì vô tội.” (36) 

19. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu trong lúc từ núi Gijjhakũtã đi xuống 
đã nhìn thấy phần thịt ăn còn thừa của loài cọp — nt— đã nhìn thấy phần thịt 
ăn còn thừa của loài beo — nt— đã nhìn thấy phần thịt ăn còn thừa của loài 
linh cẩu — nt— đã nhìn thấy phần thịt ăn còn thừa của chó sói nên đã cho nấu 
chín rồi thọ dụng. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này các tỳ 
khưu, (trong trường hợp) vật thuộc về loài thú thì vô tội.” (37-40) 

20. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong khi cơm của hội chúng được 
phân chia (đã nói ràng): “Hãy trao cho tôi phần của vị khác” rồi đã lấy phần 
của vị không có hiện hữu. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ 
khưu, không phạm tội pãrãjika mà phạm tội pãcừtiya trong việc cố tình nói 
dối.” 1 (41) 

21. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong khi vật thực cứng của hội chúng 
được phân chia — nt— trong khi bánh nướng của hội chúng được phân chia 
—nt— trong khi mía cây của hội chúng được phân chia —nt— trong khi dưa 
của hội chúng được phân chia —nt— (nói ràng): “Hãy trao cho tôi phần của 
vị khác” rồi đã lấy phần của vị không có hiện hữu. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: 
— (nhưtrên)- “Này tỳ khưu, không phạm tội pãrãjika mà phạm tội pãcừtiya 
trong việc cố tình nói dối.” 1 (42-45) 

22. Vào lúc bấy giờ, trong thời kỳ khó khăn về vật thực có vị tỳ khưu nọ 
sau khi đi vào cửa hàng bán cơm đã khởi tâm trộm câp và đã lấy trộm phần 
cơm đầy bát. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)- “Này tỳ khưu, ngươi 
đã phạm tội pãĩ'ãjika.” (46) 

23. Vào lúc bấy giờ, trong thời kỳ khó khăn về vật thực có vị tỳ khưu nọ 
sau khi đi vào cửa hàng bán thịt đã khởi tâm trộm câp và đã lấy trộm phần 
thịt đầy bát. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: -(như trên)- “Này tỳ khưu, ngươi đã 
phạm tội pãrãjika.” (47) 

24. Vào lúc bấy giờ, trong thời kỳ khó khăn về vật thực có vị tỳ khưu nọ 
sau khi đi vào cửa hàng bán bánh nướng đã khởi tâm trộm câp và đã lấy trộm 
phần bánh nướng đầy bát. -(như trên)- đã khởi tâm trộm câp và đã lấy 
trộm phần bánh ngọt đầy bát. -(như trên)— đã khởi tâm trộm câp và đã lấy 
trộm phần thịt ngọt đầy bát. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(nhưtrên)— “Này tỳ 
khưu, ngươi đã phạm tội pãrãjỉka.” (48-50) 


1 Là tội pacittiya thứ nhất. 
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25. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu divã parikkhãram 
passitvã nimittam ãkãsi ‘rattim avaharissãmĩ ’ti. So tam mannamãno tam 
avahari. —pe— tam mannamãno annam avahari. —pe— annam mannamãno 
tam avahari. -pe— annam maímamãno annam avahari. —pe— Tassa 
kukkuccam ahosi -pe- “Apattim tvam bhikkhu ãpanno pãrặjikan ”ti. (51- 

54) 


26. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu divã parikkhãram 
passitvã nimittam akãsi ‘rattim avaharissãmĩ ’ti. So tam 1 mannãmãno attano 
parikkhãram avahari. Tassa kukkuccam ahosi — pe— “Anãpatti bhikkhu 
pãrặjikassa, ãpatti dukkatassã ”ti. (55) 

27. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu pĩthe thavikam 2 passitvã 
‘ito ganhanto pãrặjiko bhavissãmĩ ’ti saha pĩthakena sankãmetvã aggahesi. 
Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Apattim tvam bhikkhu ãpanno pãrãjikan ”ti. 
(56) 

28. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu sanghassa bhisim 
theyyacitto avahari. Tassa kukkuccam ahosi -pe- “Apattim tvam bhikkhu 
ãpanno pãrặjikan ”ti. (57) 

29. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu_ cĩvaravamse cĩvaram 
theyyacitto avahari. Tassa kukkuccam ahosi -pe- “Apattim tvam bhikkhu 
ãpanno pãrặjikan ”ti. (58) 

30. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu vihãre cĩvaram 
avaharitvã ‘ito nikkhamanto pãrậjiko bhavissãmĩ ’ti vihãrã na nikkhami. 
Bhikkhũ bhagavato etamattam ãrocesum. — pe— “Nikkhameyya 3 vã so 
bhikkhave moghapuriso na vã nikkhameyya 3 ãpatti pãrặjikassã ”ti. (59) 

31. Tena kho pana samayena dve bhikkhũ sahãyakã honti, eko bhikkhu 
gãmam pindãya pãvisi. Dutiyo bhikkhu sanghassa khãdanĩye bhãjiyamãne 
sahãyakassa bhãgam gahetvã tassa vissasanto paribhunji. So jãnitvã tam 
codesi: “Assamano ’si tvan ”ti. Tassa kukkuccam ahosi. Bhagavato 
etamattham ãrocesi. —pe— “Kincitto tvam bhikkhũ ”ti? “Vissãsagãhĩ aham 
bhagavã ”ti. “Anãpatti bhikkhu vissãsagãhe ”ti. (60) 

32. Tena kho samayena sambahulã bhikkhũ cĩvarakammam karonti. 
Sanghassa khãdanĩye bhãjiyamãne sabbesam pativimsã ãharitvã 
upanikkhittă honti. Annataro bhikkhu annatarassa bhikkhuno pativimsam 
attano mannamãno paribhunji. So jãnitvã tam codesi: “Assamano ’si tvan ”ti. 
Tassa kukkuccam ahosi. Bhagavato etamattham ãrocesi. —pe— “Kincitto 
tvam bhikkhũ ’ti? “Sakasannĩ 4 aham bhagavã ”ti. “Anãpatti bhikkhu 
sakasannissã 5 ”ti. (61) 


1 annam - PTS. 3 nikkhami - Ma. 

2 pĩthe thapitam thavikarp - PTS. 4 sasaíĩnĩ - PTS. 5 sasannissă ti - PTS. 
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25. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi nhìn thấy vật dụng vào ban 
ngày rồi đã làm dấu hiệu (nghĩ rằng): “Ta sẽ lấy trộm vào ban đêm.” Vị ấy 
nhận ra vật ấy rồi đã lấy trộm vật ấy. — (như trên) — Vị ấy nhận ra vật ấy rồi 
đã lấy trộm vật khác, —(như trên)— Vị ấy nhận ra vật khác rồi đã lấy trộm 
vật ấy. -(như trên)— Vị ấy nhận ra vật khác rồi đã lấy trộm vật khác. Vị ấy 
đã có nỗi nghi hoặc: -(như trên)— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội 
pãrãjika.” (51-54) 

26. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi nhìn thấy vật dụng vào ban 
ngày rồi đã làm dấu hiệu (nghĩ rằng): “Ta sẽ lấy trộm vào ban đêm.” Vị ấy 
nhận ra vật ấy rồi đã lấy trộm vật dụng của chính mình. Vị ấy đã có nỗi nghi 
hoặc: -(như trên)- “Này tỳ khưu, không phạm tội pãrãjika mà phạm tội 
dukkata.” (55) 


27. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi nhìn thấy túi xách ở trên ghế 
(nghĩ rằng): “Trong khi lấy từ chỗ này thì ta sẽ phạm tội pãrãjika” nên đã di 
chuyển luôn cả cái ghế rồi mới đoạt lấy. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: -(như 
trên) — “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội pãrãjika.” (56) 

28. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định trộm cắp và đã lấy trộm 
nệm của hội chúng. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, 
ngươi đã phạm ịộipãĩ'ãjika.” (57) 

29. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định trộm cắp và đã lấy trộm y ở 
sào máng y. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(nhưtrên)— “Này tỳ khưu, ngươi đã 
phạm tội pãrãjika.” (58) 

30. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi lấy trộm y ở trong trú xá 
(nghĩ rằng): “Khi đi ra khỏi đây thì ta sẽ phạm tội pãĩ'ãjika,” rồi đã không đi 
ra khỏi trú xá. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này 
các tỳ khưu, kẻ rồ dại ấy dầu có đi ra hay không đi ra cũng đã phạm tội 
pãrajỉka.” (59) 


31. Vào lúc bấy giờ, có hai vị tỳ khưu là bạn bè, một vị đã đi vào làng để 
khất thực. Còn vị thứ nhì, trong khi vật thực cứng của hội chúng được phân 
phát, đã nhận phần của người bạn và đã thọ dụng do sự thân thiết với vị ấy. 
Vị kia biết được đã quở trách vị ấy rằng: - “Ngươi không phải là Sa-môn.” Vị 
ấy đã có nỗi nghi hoặc, và đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. — (như trên)— 
“Này tỳ khưu, (khi ấy) ngươi có tâm gì? - “Bạch Thế Tôn, con lấy do sự thân 
thiết.” - “Này tỳ khưu, trường hợp lấy do sự thân thiết thì vô tội.” [ * ! (60) 


32. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu thực hiện việc may y. Khi vật thực 
cứng của hội chúng được phân chia, các phần chia của tất cả các vị đã được 
mang đến và để ở bên cạnh. Có vị tỳ khưu nọ (lầm) tưởng phần chia của vị tỳ 
khưu khác là của mình nên đã thọ dụng. Vị kia biết được đã quở trách vị ấy 
rằng: - “Ngươi không phải là Sa-môn.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, và đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - (như trên) — “Này tỳ khưu, vị (lầm) tưởng là của 
mình thì vô tội.” (61) 
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33. Tena kho pana samayena sambahulã bhikkhũ cĩvarakammam 
karonti. Sanghassa khãdanĩye bhậjiyamãne annatarassa bhikkhuno pattena 
annatarassa bhikkhuno pativimso ãharitvã upanikkhitto hoti. Pattasãmiko 
bhikkhu attano mannamãno paribhunji. So jãnitvă tam codesi: “Assamano 
’si tvan ”ti. Tassa kukkuccam ahosi. Bhagavato etamattham ãrocesi. —pe- 
“Kincitto tvam bhikkhũ ”ti? “Sakasannĩ aham bhagavã ”ti. “Anãpatti bhikkhu 
sakasannissã ”ti. (62) 


34. Tena kho pana samayena ambacorakã ambam pãtetvã bhandikam 
ãdãya agamamsu. Sãmikã te corake anubandhimsu. Corakã sãmike passitvã 
bhandikam pãtetvã palãyimsu. Bhikkhũ pamsukũlasannino patiggãhãpetvă 
paribhunjimsu. Sãmikã te bhikkhũ codesum: “Assamanattha tumhe ”ti. 
Tesam kukkuccam ahosi. Bhagavato etamattham ãrocesum. —pe— “Kincittã 
tumhe bhikkhave ”ti? “Pamsukũlasannino mayam bhagavã ”ti. “Anãpatti 
bhikkhave pamsukũlasannissã ”ti. (63) 


35. Tena kho pana samayena jambucorakã -pe— labựịacorakã — pe— 
panasacorakã —pe- tãlapakkacorakã —pe- ucchucorakã —pe— 
timbarũsakacorakã timbarũsake ocinitvã bhandikam ãdãya agamamsu. 
Sãmikã te corake anubandhimsu. Corakã sãmike passitvã bhandikam pãtetvă 
palãyimsu. Bhikkhũ pamsukũlasannino patiggãhãpetvã paribhunjimsu. 
Sãmikã te bhikkhũ codesum: “Assamanattha tumhe ”ti. Tesam kukkuccam 
ahosi —pe- “Anãpatti bhikkhave pamsukũlasannissã ”ti. (64-69) 


36. Tena kho pana samayena ambacorakã ambam pãtetvã bhandikam 
ãdãya agamamsu. Sãmikã te corake anubandhimsu. Corakã sãmike passitvã 
bhandikam pãtetvã palãyimsu. Bhikkhũ ‘pure sãmikã passantĩ ’ti theyyacittã 
paribhunjimsu. Sãmikã te bhikkhũ codesum: “Assamanattha tumhe ”ti. 
Tesam kukkuccam ahosi -pe- “Apattiĩn tumhe bhikkhave ãpannã pãrãjikan 
”ti. (70) 


37. Tena kho pana samayena jambucorakã — pe- labựịacorakã — pe— 
panasacorakã -pe- tãlapakkacorakã -pe- ucchucorakã — pe- 
timbarũsakacorakã timbarũsake ocinitvã bhandikam ãdãya agamamsu. 
Sãmikã te corake anubandhimsu. Corakã sãmike passitvã bhandikam pãtetvã 
palãyimsu. Bhikkhũ ‘pure sãmikã passantĩ ’ti theyyacittã paribhunjimsu. 
Sãmikã te bhikkhũ codesum: “Assamanattha tumhe ”ti. Tesam kukkuccam 
ahosi —pe- “Apattim tumhe bhikkhave ãpannã pãrãjikan ”ti. (71-76) 
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33. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu thực hiện việc may y. Khi vật thực 
cứng của hội chúng đang được phân chia, phần chia của vị tỳ khưu nọ được 
mang lại bảng bình bát của vị tỳ khưu khác và được để gần đó. Vị tỳ khưu chủ 
nhân của bình bát (lầm) tưởng là của mình nên đã thọ dụng. Vị kia biết được 
đã quở trách vị ấy rằng: - “Ngươi không phải là Sa-môn.” Vị ấy đã có nỗi nghi 
hoặc, và đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. — nt— “Này tỳ khưu, vị (lầm) 
tưởng là của mình thì vổ tội.” (62) 


34. Vào lúc bấy giờ, có các kẻ trộm xoài đã hái xoài rồi mang theo gói 
(xoài) ra đi. Những người chủ đã đuổi theo các kẻ trộm ấy. Khi nhìn thấy 
những người chủ, các kẻ trộm đã đánh rơi gói (xoài) rồi tẩu thoát. Các vị tỳ 
khưu tưởng là vật quăng bỏ nên đã bảo nhặt lấy rồi đã thọ dụng. Những 
người chủ đã quở trách các vị tỳ khưu ấy rằng: - “Các người không phải là Sa- 
môn.” Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, và đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
-(như trên)— “Này các tỳ khưu, (khi ấy) các ngươi có tâm gì?” - “Bạch Thế 
Tôn, chúng con (lầm) tưởng là vật quăng bỏ.” - “Này các tỳ khưu, vị (lầm) 
tưởng là vật quăng bỏ thì vô tội.” (63) 


35. Vào lúc bấy giờ, có các kẻ trộm trái táo hồng -nt— các kẻ trộm trái 
bánh mì — nt— các kẻ trộm trái mít — nt— các kẻ trộm trái chà là — nt— các 
kẻ trộm mía — nt— các kẻ trộm dưa sau khi gom các quả dưa lại rồi đã mang 
theo gói (dưa) và bỏ đi. Những người chủ đã đuổi theo các kẻ trộm ấy. Khi 
nhìn thấy những người chủ, các kẻ trộm đã đánh rơi gói (dưa) rồi tẩu thoát. 
Các vị tỳ khưu tưởng rằng gói (dưa) ấy là vật quăng bỏ nên đã cho người nhặt 
lấy rồi đã thọ dụng. Những người chủ đã quở trách các vị tỳ khưu ấy rằng: - 
“Các người không phải là Sa-môn.” Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: -(như 
trên)- “Này các tỳ khưu, vị (lầm) tưởng là vật quăng bỏ thì vô tội.” (64-69) 


36. Vào lúc bấy giờ, có các kẻ trộm xoài đã hái xoài rồi mang theo gói 
(xoài) và bỏ đi. Những người chủ đã đuổi theo các kẻ trộm ấy. Khi nhìn thấy 
những người chủ, các kẻ trộm đã đánh rơi gói (xoài) rồi tẩu thoát. Các vị tỳ 
khưu khởi tâm trộm câp: “(Phải hành động) trước khi những người chủ nhìn 
thấy” rồi đã thọ dụng. Những người chủ đã quở trách các vị tỳ khưu ấy rằng: 
- “Các người không phải là Sa-môn.” Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: -(như 
trên)- “Này các tỳ khưu, các ngươi đã phạm tội pãrãjika.” (70) 


37. Vào lúc bấy giờ, có các kẻ trộm trái táo hồng — nt— các kẻ trộm trái 
bánh mì — nt— các kẻ trộm trái mít — nt— các kẻ trộm trái chà là — nt— các 
kẻ trộm mía — nt— các kẻ trộm dưa sau khi gom các quả dưa lại rồi đã mang 
theo gói (dưa) và bỏ đi. Những người chủ đã đuổi theo các kẻ trộm ấy. Khi 
nhìn thấy những người chủ, các kẻ trộm đã đánh rơi gói (dưa) rồi tẩu thoát. 
Các vị tỳ khưu khởi tâm trộm câp: “(Phải hành động) trước khi những người 
chủ nhìn thấy” rồi đã thọ dụng. Những người chủ đã quở trách các vị tỳ khưu 
ấy rằng: - “Các người không phải là Sa-môn.” Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: 
-(nhưtrên) — “Này các tỳ khưu, các ngươi đã phạm tội pãrãjika.” (71-76) 
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38. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu sanghassa ambam 
theyyacitto avahari. —pe— sanghassa jambum -pe- sanghassa labựịam 
—pe- sanghassa panasam -pe- sanghassa tălapakkam -pe- sanghassa 
ucchum —pe- sanghassa timbarũsakam theyyacitto avahari. Tassa 
kukkuccam ahosi —pe— “Apattim tvam bhikkhu ãpanno pãrặjikan ”ti. (77- 

83) 


39. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu pupphãrãmam gantvã 
ocitam puppham pancamãsagghanakam theyyacitto avahari. Tassa 
kukkuccam ahosi -pe- “Apattim tvam bhikkhu ãpanno pãrậjikan ”ti. (84) 


40. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu pupphãrãmam gantvă 
pupphãni ocinitvã pancamãsagghanakam theyyacitto avahari. Tassa 
kukkuccam ahosi -pe- “Apattim tvam bhikkhu ãpanno pãrậjikan ”ti. (85) 


41. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu gãmakam gacchanto 
annataram bhikkhum etadavoca: “Avuso tuyham upatthãkakulam vutto 
vajjemĩ ”ti. So gantvã ekam sãtakam ãharãpetvă attanã paribhunji. So jãnitvã 
tam codesi: “Assamano ’si tvan ”ti. Tassa kukkuccam ahosi -pe- “Anãpatti 
bhikkhu pãrậjikassa. Na ca bhikkhave ‘vutto vajjemĩ ’ti vattabbo. Yo vadeyya 
ãpatti dukkatassã ”ti. (86) 


42. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu gãmakam gacchati. 
Aníĩataro bhikkhũ tam bhikkhum etadavoca: “Avuso mayham 
upatthãkakulam vutto vajjehĩ ”ti. So gantvã yugasãtakam ãharãpetvã ekam 
attanã paribhunji. Ekam tassa bhikkhuno adãsi. So jãnitvã tam codesi: 
“Assamano ’si tvan ”ti. Tassa kukkuccam ahosi — pe— “Anãpatti bhikkhu 
pãrãiikassa. Na ca bhikkhave ‘vutto vaiiehĩ ’ti vattabbo. Yo vadeyya ãpatti 
dukkatassã ”ti. (87) 


43. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu gãmakam gacchanto 
aíĩnataram bhikkhum etadavoca: “Avuso tuyham upatthãkakulam vutto 
vajjemĩ ”ti. So ’pi evamãha: “Vutto vajjehĩ ”ti. So gantvã ãỊhakam sappim, 
tulam guỊam, donam, tandulam, ãharãpetvã attanã paribhunji. So jãnitvă 
tam codesi: “Assamano ’si tvan ”ti. Tassa kukkuccam ahosi —pe- “Anãpatti 
bhikkhu pãrãjikassa. Na ca bhikkhave ‘vutto vajjemĩ ’ti vattabbo, ‘na ca vutto 
vajjehĩ ’ti vattabbo. Yo vadeyya ãpatti dukkatassã ”ti. (88) 


44. Tena kho pana samayena annataro puriso mahaggham manim ãdãya 
aíĩnatarena bhikkhunã saddhim addhãnamaggapatipanno hoti. Atha kho so 
puriso sunkatthãnam passitvã tassa bhikkhuno ajãnantassa thavikãya 
manim pakkhipitvã sunkatthănam atikkamitvã aggahesi. Tassa kukkuccam 
ahosi -pe— “Kiíìcitto tvam bhikkhũ ”ti? “Nãham bhagavã jãnãmĩ ”ti. 
“Anãpatti bhikkhu ajãnantassã ”ti. (89) 
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38. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm cắp và đã lấy trộm 
xoài của hội chúng -(như trên)- khởi tâm trộm cẳp và đã lấy trộm trái táo 
hồng của hội chúng ... trái bánh mì của hội chúng ... trái mít của hội chúng ... 
trái chà là của hội chúng ... mía của hội chúng ... dưa của hội chúng. Vị ấy đã 
có nỗi nghi hoặc: -(như trên)- “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội pãĩ'ãjika.” 

(77-83) 

39. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi đi đến vườn hoa, khởi tâm 
trộm câp và đã lấy trộm bông hoa đã được hái trị giá năm mãsaka. Vị ấy đã 
có nỗi nghi hoặc: —nt— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội pãrãjika.” (84) 

40. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi đi đến vườn hoa đã hái các 
bông hoa, rồi khởi tâm trộm cắp, đã lấy trộm (hoa) trị giá năm mãsaka. Vị ấy 
đã có nỗi nghi hoặc: —nt— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội pãĩ'ãjika.” (85) 

41. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc đi đến ngôi làng nhỏ đã nói 
với vị tỳ khưu khác điều này: - “Này đại đức, nhân danh đại đức tôi sẽ nói với 
gia đình hộ độ của đại đức.” Vị ấy sau khi đi đến đã bảo đem lại một tấm vải 
choàng và đã sử dụng cho bản thân. Vị kia biết được đã quở trách vị ấy rằng: 
- “Ngươi không phải là Sa-môn.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— 
“Này tỳ khưu, ngươi đã không phạm tội pãĩ'ãjika. Và này các tỳ khưu, không 
nên nói rằng: ‘Nhân danh đại đức tôi sẽ nói;’ vị nào nói thì phạm tội 
dukkata.” (86) 

42. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đi đến ngôi làng nhỏ. Có vị tỳ khưu 
nọ đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - “Này đại đức, nhân danh tôi đại đức 
hãy nói với gia đình hộ độ của tôi.” Vị ấy sau khi đi đến đã bảo đem lại hai 
tấm vải choàng rồi đã sử dụng cho bản thân một tấm và đã trao cho vị tỳ 
khưu kia một tấm. Vị kia biết được đã quở trách vị ấy rằng: - “Ngươi không 
phải là Sa-môn.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —nt— “Này tỳ khưu, ngươi đã 
không phạm tội pãrãjika. Và này các tỳ khưu, không nên nói rằng: ‘Nhân 
danh tôi đại đức hãy nói;’vị nào nói thì phạm tội dukkata.” (87) 

43. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc đi đến ngôi làng nhỏ đã nói 
với vị tỳ khưu khác điều này: - “Này đại đức, nhân danh đại đức tôi sẽ nói với 
gia đình hộ độ của đại đức.” Vị kia cũng đã nói như vầy: - “Nhân danh tôi đại 
đức hãy nói với gia đình hộ độ của tôi.” Vị ấy sau khi đi đến đã bảo đem lại 
một ãỊhakam bơ lỏng, một tulam mật đường, và một donam [ * ] gạo rồi đã thọ 
dụng bởi chính bản thân. Vị kia biết được đã quở trách vị ấy ràng: - “Ngươi 
không phải là Sa-môn.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ 
khưu, ngươi đã không phạm tội pãrãjika. Và này các tỳ khưu, không nên nói 
rằng: Nhân danh đại đức tôi sẽ nói/ và không nên nói rằng: Nhân danh 
tôi đại đức hãy nói;’vị nào nói thì phạm tội dukkata.” (88) 

44. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ mang theo viên ngọc ma-ni quý 
giá cùng đi đường xa với vị tỳ khưu nọ. Sau đó, khi nhìn thấy trạm thuế 
người đàn ông ấy đã lén bỏ viên ngọc ma-ni vào trong túi xách của vị tỳ khưu 
ấy và sau khi qua khỏi trạm thuế đã lấy lại. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: — nt— 
“Này tỳ khưu, (khi ấy) ngươi có tâm gì?” - “Bạch Thế Tôn, con không biết.” - 
“Này tỳ khưu, vị không biết thì vô tội.” (89) 
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45. Tena kho pana samayena annataro puriso mahaggham manim ãdãya 
annatarena bhikkhunã saddhim addhãnamaggapatipanno hoti. Atha kho so 
puriso sunkatthãnam passitvã gilãnãlayam karitvã attano bhandikam tassa 
bhikkhuno adãsi. Atha_ kho so puriso sunkatthănam atikkamitvã tam 
bhikkhum etadavoca: “Ahara me bhante bhandikam. Nãham akallako ”ti. 
“Kissa pana tvam ãvuso evarũpam akãsĩ ”ti? Atha kho so puriso tassa 
bhikkhuno etamattham ãrocesi. Tassa kukkuccam ahosi -pe- “Anãpatti 
bhikkhu ajãnantassã ”ti. (90) 

46. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu satthena saddhim 
addhãnamaggapatipanno hoti. Annataro puriso tam bhikkhum ãmisena 
upalãpetvã sunkatthãnam passitvă mahaggham manim tassa bhikkhuno 
adãsi “Imam bhante manim sunkatthãnam atikkãmehĩ ”ti. Atha kho so 
bhikkhu_ tam manim sunkatthănam atikkãmesi. Tassa kukkuccam ahosi 
-pe- “Apattim tvam bhikkhu ãpanno pãrãjikan ”ti. (91) 

47. Tena kho pana samayena aníĩataro bhikkhu pãse baddham 1 sũkaram 
kãrunnena munci. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Kincitto tvam bhikkhũ 
”ti? “Kãrunnãdhippãyo aham bhagavã ”ti. “Anãpatti bhikkhu 
kãrunnãdhippãyassã ”ti. (92) 

48. Tena kho pana samayena aíĩnataro bhikkhu pãse baddham sũkaram 
‘pure sãmikã passantĩ ’ti theyyacitto munci. Tassa kukkuccam ahosi —pe— 
“Apattim tvam bhikkhu ãpanno pãrãjikan ”ti. (93) 

49. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu pãse baddham migam 
kãrunnena munci. -pe- pãse baddham migam ‘pure sãmikã passantĩ ’ti 
theyyacitto munci. — pe— kumine baddhe macche kãrunnena munci. — pe— 
kumine baddhe macche ‘p_ure sãmikã passantĩ ’ti theyyacitto munci. Tassa 
kukkuccam ahosi —pe— “Apattim tvam bhikkhu ãpanno pãrặjikan ”ti. (94- 

97) 


50. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu yãne bhandam passitvã 
‘ito ganhanto pãrậjiko bhavissãmĩ ’ti atikkamitvã pavattetvã aggahesi. Tassa 
kukkuccam ahosi —pe— “Apattim tvam bhikkhu ãpanno pãrãjikan ”ti. (98) 

51. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu kulalena ukkhittam 
mamsapesim ‘sãmikãnam dassãmĩ ’ti aggahesi. Sãmikã tam bhikkhum 
codesum: “Assamano ’si tvan ”ti. Tassa kukkuccam ahosi -pe— “Anãpatti 
bhikkhu atheyyacittassã ”ti. (99) 

52. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu kulalena ukkhittam 
mamsapesim ‘pure sãmikã passantĩ ’ti theyyacitto aggahesi. Sãmikã tam 
bhikkhum codesum: “Assamano ’si tvan ”ti. Tassa kukkuccam ahosi —pe- 
“Apattim tvam bhikkhu ãpanno pãrậjikan ”ti. (100) 


1 khandham - Ma. 
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45. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ mang viên ngọc ma-ni quý giá 
cùng đi đường xa với vị tỳ khưu nọ. Sau đó, khi nhìn thấy trạm thuế người 
đàn ông ấy giả vờ bị bệnh rồi đã trao gói đồ của mình cho vị tỳ khưu ấy. Sau 
đó, khi đã qua khỏi trạm thuế người đàn ông ấy đã nói với vị tỳ khưu ấy điều 
này: - “Thưa ngài, xin hãy trao goi đồ cho tÔL Tôi không có bệnh.” - “Nay đạo 
hữu, tại sao ngươi đã làm như thế?” Khi ấy, người đàn ông ấy đã kể lại sự việc 
ấy cho vị tỳ khưu ấy. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, 
VỊ không biết thì vô tội.” (90) 

46. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đi đường xa cùng với đoàn xe. Có 
người đàn ông nọ đã dùng vật chất mua chuộc vị tỳ khưu ấy, đến khi nhìn 
thấy trạm thuế đã trao cho vị tỳ khưu ấy viên ngọc ma-ni quý giá (nói râng): - 
“Thưa ngài, hãy đem viên ngọc ma-ni này qua khỏi trạm thuế.” Khi ấy, vị tỳ 
khưu ấy đã đem viên ngọc ma-ni ấy qua khỏi trạm thuế. Vị ấy đã có nỗi nghi 
hoặc: -(nhưtrên)- “Này tỳkhưu, ngươi đã phạm tội pãrãjika.” (91) 

47. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ vì lòng thương xót con heo rừng bị 
mâc bẫy nên đã gỡ ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: -(nhưtrên)— “Này tỳ khưu, 
(khi ấy) ngươi có tâm gì?” - “Bạch Thế Tôn, con vì lòng thương xót.” - “Này tỳ 
khưu, vị vì lòng thương xót thì vô tội.” (92) 

48. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm câp con heo rừng bị 
mâc bẫy: “(Phải hành động) trước khi các người chủ nhìn thấy” rồi đã gỡ ra. 
Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội 
parajika.” (93) 


49. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ vì lòng thương xót con nai bị mâc 
bẫy nên đã gỡ ra. -(như trên)- khởi tâm trộm cắp con nai bị mâc bẫy: 
“(Phải hành động) trước khi các người chủ nhìn thấy” rồi đã gỡ ra —(như 
trên)- vì lòng thương xót những con cá bị vướng vào rọ nên đã gỡ ra. -(như 
trên)— khởi tâm trộm câp những con cá bị vướng vào rọ: “(Phải hành động) 
trước khi các người chủ nhìn thây” rồi đã gỡ ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: 
-(nhưtrên)- “Nàytỳkhưu, ngươi đã phạm tội pãrãjika.” (94-97) 

50. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi nhìn thấy gói đồ ở trong 
chiếc xe (nghĩ rằng): “Trong khi lấy từ chỗ này thì ta sẽ phạm tội pãrãjika” 
nên đã đi vượt lên trên, xoay vần (gói đồ), rồi mới đoạt lấy. Vị ấy đã có nỗi 
nghi hoặc: -(nhưtrên)— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội pãrãjika.” (98) 

51. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã nhặt lấy miếng thịt bị chim ưng 
tha đi (nghĩ rằng): “Ta sẽ cho lại những người chủ.” Những người chủ đã quở 
trách vị tỳ khưu ấy rằng: - “Ngươi không phải là Sa-môn.” Vị ấy đã có nỗi 
nghi hoặc: — nt— “Này tỳ khưu, vị không có tâm trộm cắp thì vô tội.” (99) 

52. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có tâm trộm câp miếng thịt bị chim 
ưng tha đi: “(Phải hành động) trước khi các người chủ nhìn thấy” rồi đã nhặt 
lấy. Những người chủ đã quở trách vị tỳ khưu ấy rằng: - “Ngươi không phải là 
Sa-môn.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, ngươi đã 
phạm tội pãĩ'ãjika.” (100) 
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53. Tena kho pana samayena manussã uỊumpam bandhitvã aciravatiyã 
nadiyã osãdenti. 1 Bandhane chinne katthãni vippakinnãni agamamsu. 
Bhikkhũ pamsukũlasannino uttãresum. Sãmikã te bhikkhũ codesum: 
“Assamanattha tumhe ”ti. Tesam kukkuccam ahosi —pe— “Anãpatti 
bhikkhave pamsukũlasannissã ”ti. (101) 

54. Tena kho pana samayena manussã uỊumpam bhandhitvă aciravatiyã 
nadiyã osãdenti. Bandhane chinne katthãni vippakinnãni agamamsu. 
Bhikkhu ‘pure sãmikã passantĩ ’ti theyyacittã uttãresum. Sãmikã te bhikkhũ 
codesum: “Assamanattha tumhe” 2 ti. Tesam kukkuccam ahosi — pe— 
“Apattim tumhe bhikkhave ãpannã pãrặjikan ”ti. (102) 

55. Tena kho pana samayena annataro gopãlako rukkhe sãtakam 
ãlaggetvã uccãram agamãsi. Aímataro bhikkhu pamsukũlasannĩ aggahesi. 
Atha kho so gopãlako tam bhikkhum codesi: “Assamano ’si tvan ”ti. Tassa 
kukkuccam ahosi —pe— “Anãpatti bhikkhu pamsukũlasannissã ”ti. (103) 

56. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno nadim tarantassa 
rajakãnam hatthato muttam sãtakam pãde laggam hoti. So bhikkhu 
‘sãmikãnam dassãmĩ ’ti aggahesi. Sãmikã tam bhikkhum codesum: 
“Assamano ’si tvan ”ti. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anãpatti bhikkhu 
atheyyacittassã ”ti. (104) 

57. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno nadim tarantassa 
rajakãnam hatthato muttarn sãtakam pãde laggam hoti. So bhikkhu ‘pure 
sãmikã passantĩ ’ti theyyacitto aggahesi. Sãmikã tam bhikkhum codesum: 
“Assamano ’si tvan ”ti. Tassa kukkuccam ahosi -pe— “Apattim tvam 
bhikkhu ãpanno pãrặjikan ”ti. (105) 

58. Tena kho pana samayena aníĩataro bhikkhu sappikumbhim passitvã 
thokam thokam 3 paribhunji. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anãpatti 
bhikkhu pãrậjikassa, ãpatti dukkatassã ”ti. (106) 

59. Tena kho pana samayena sambahulã bhikkhũ samvidahitvã 
agamamsu: “Bhandam avaharissamã ”ti. Eko bhandam avahari. Te 
evamãhamsu: “Na mayam pãrãjikã. Yo avahato so pãrãjiko ”ti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. —pe- “Apattim tumhe bhikkhave ãpannã pãrặjikan 
”ti. (107) 

60. Tena kho pana samayena sambahulã bhikkhũ samvidahitvã bhandam 
avaharitvã bhặịesum. Tehi bhãjiyamãne ekamekassa pativimso na 
pancamãsako pũri. Te evamãhamsu: “Na mayam pãrặjikã ”ti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. -pe- “Apattim tumhe bhikkhave ãpannã pãrặjikan 
”ti. (108) 


1 osarenti - Ma, Sya. 2 assamaụattha - Ma, Sya. 3 thokathokam - Ma. 
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53. Vào lúc bấy giờ, dân chúng buộc (các khúc gỗ) lại thành bè rồi thả 
xuôi dòng sông Aciravatĩ. Khi dây buộc bị đứt, các khúc gỗ đã bị phân tán trôi 
đi. Các vị tỳ khưu tưởng là vật quăng bỏ nên đã vớt lên. Những người chủ đã 
quở trách các vị tỳ khưu ấy rằng: - “Các người không phải là Sa-môn.” Các vị 
ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này các tỳ khưu, vị (lầm) tưởng là vật 
quăng bỏ thì vô tội.” (101) 

54. Vào lúc bấy giờ, dân chúng buộc (các khúc gỗ) lại thành bè rồi thả 
xuôi dòng sông Aciravatĩ. Khi dây buộc bị đứt, các khúc gỗ đã bị phân tán trôi 
đi. Các vị tỳ khưu khởi tâm trộm câp: “(Phải hành động) trước khi các người 
chủ nhìn thấy” rồi đã vớt lên. Những người chủ đã quở trách các vị tỳ khưu 
ấy ràng: - “Các người không phải là Sa-môn.” Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: 
-(nhưtrên)- “Này các tỳ khưu, các ngươi đã phạm tội pãrãjika.” (102) 

55. Vào lúc bấy giờ, có người chăn bò nọ đã treo tấm vải choàng trên cây 
rồi đi đại tiện. Có vị tỳ khưu nọ tưởng là vật quăng bỏ nên đã nhặt lấy. Khi ấy, 
người chăn bò ấy đã quở trách vị tỳ khưu ấy ràng: - “Ngươi không phải là Sa- 
môn.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này các tỳ khưu, vị (lầm) 
tưởng là vật quăng bỏ thì vô tội.” (103) 


56. Vào lúc bấy giờ, trong lúc vị tỳ khưu nọ đang lội qua sông, có tấm vải 
choàng bị truột khỏi tay của những người thợ nhuộm (trôi đến) vướng vào 
bàn chân (của vị ấy). Vị tỳ khưu ấy đã nhặt lên (nghĩ rằng): “Ta sẽ cho lại 
những người chủ.” Những người chủ đã quở trách vị tỳ khưu ấy rằng: - 
“Ngươi không phải là Sa-môn.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: — nt— “Này tỳ 
khưu, vị không có tâm trộm câp thì vô tội.” (104) 

57. Vào lúc bấy giờ, trong lúc vị tỳ khưu nọ đang lội qua sông, có tấm vải 
choàng bị truột khỏi tay của những người thợ nhuộm (trôi đến) vướng vào 
bàn chân (của vị ấy). Vị tỳ khưu ấy khởi tâm trộm câp: “(Phải hành động) 
trước khi các người chủ nhìn thấy” rồi đã nhặt lấy. Những người chủ đã quở 
trách vị tỳ khưu ấy rằng: - “Ngươi không phải là Sa-môn.” Vị ấy đã có nỗi 
nghi hoặc: -(nhưtrên)- “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội pãrãjika.” (105) 

58. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ nhìn thấy hũ bơ lỏng nên đã thọ 
dụng mỗi lần một chút ít. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: — nt— “Này tỳ khưu, 
không phạm tội pãrãjika mà phạm tội dukkata.’ T] (106) 

59. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu đã cùng nhau phân công rồi ra đi 
(nghĩ rằng): “Chúng ta sẽ lấy trộm đồ vật.” Một vị đã lấy trộm đồ vật. Các vị 
ấy đã nói như vầy: - “Chúng ta không phạm tội pãrãjika. Vị nào lấy trộm, vị 
ấy phạm tội pãrãjika.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như 
trên)- “Này các tỳ khưu, các ngươi đã phạm tội pãĩ'ãjika.” (107) 

60. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu sau khi đã cùng nhau phân công rồi 
đã lấy trộm đồ vật và chia phần. Trong khi được phân chia bởi các vị ấy, phần 
chia cho mỗi một vị không đủ năm mãsaka. Các vị ấy đã nói như vầy: - 
“Chúng ta không phạm tội pãĩ'ãjika.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. —(nhưtrên)- “Này các tỳ khưu, các ngươi đã phạm tội pãrãjika.” (108) 
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61. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu sãvatthiyam dubbhikkhe 
ãpanikassa tandulamutthim theyyacitto avahari. Tassa kukkuccam ahosi 
-pe- “Apattim tvam bhikkhu ãpanno pãrặjikan ”ti. (109) 


62. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu sãvatthiyam dubbhikkhe 
ãpanikassa muggamutthim — pe- mãsamutthim_ — pe- tilamutthim 
theyyacitto avahari. Tassa kukkuccam ahosi -pe- “Apattim tvam bhikkhu 
ãpanno pãrặjikan ”ti. (110-112) 


63. Tena kho pana samayena sãvatthiyã andhavane corakã gãvim hantvã 
mamsam khãditvã sesakam patisãmetvã agamamsu. Bhikkhũ 
pamsukũlasannino patiggãhãpetvã 1 paribhunjimsu. Corakã te bhikkhũ 
codesum: “Assamanattha tumhe ”ti. Tesam kukkuccam ahosi —pe— 
“Anãpatti bhikkhave pamsukũlasannissã ”ti. (113) 


64. Tena kho pana samayena sãvatthiyã andhavane corakã sũkaram 
hantvã mamsam khãditvã sesakam patisãmetvã agamamsu. Bhikkhũ 
pamsukũlasannino patiggãhãpetvă 1 paribhunjimsu. Corakã te bhikkhũ 
codesum: “Assamanattha tumhe ”ti. Tesam kukkuccam ahosi — pe— 
“Anãpatti bhikkhave pamsukũlasannissã ”ti. (114) 


65. Tena kho pana samayena aíĩnataro bhikkhu tinakkhettain gantvã 
lũnam 2 tinam pancamãsagghanakam theyyacitto avahari. Tassa kukkuccam 
ahosi —pe- “Apattim tvam bhikkhu ãpanno pãrãjikan ”ti. (115) 


66. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu tinakkhettam gantvã 
tinam lãyitvã 3 _pancamãsagghanakam theyyacitto avahari. Tassa kukkuccam 
ahosi —pe- “Apattim tvam bhikkhu ãpanno pãrãjikan ”ti. (116) 


67. Tena kho pana samayena ãgantukã bhikkhũ sanghassa ambam 
bhặjãpetvă paribhunjimsu. Avãsikã bhikkhũ te bhikkhũ codesum: 
“Assamanattha tumhe ”ti. Tesam kukkuccam ahosi. Bhagavato etamattham 
ãrocesum. -pe- “Kincittă tumhe bhikkhave ”ti? “Paribhogatthã 4 mayam 
bhagavã ”ti. “Anãpatti bhikkhave paribhogatthăyã ”ti. (117) 


68. Tena kho pana samayena ãgantukã bhikkhũ sanghassa jambum 
-pe- sahghassa labiỹam — pe- sanghassa panasam -pe— sahghassa 
tãlapakkam -pe- sahghassa_ ucchum —pe— sahghassa timbarũsakam 
bhặịãpetvã paribhunjimsu. Avãsikã bhikkhũ te bhikkhũ codesum: 
“Assamanattha tumhe ”ti. Tesam kukkuccam ahosi —pe— “Anãpatti 
bhikkhave paribhogatthãyã ”ti. (118-123) 


1 patiggahapetva - Ma, Sya, PTS. 3 lavitva - Simu. 

2 lũtam - Ma; lutam - Syã, PTS. 4 paribhogatthãya - Ma, Syã, PTS. 
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61. Vào lúc bấy giờ, ở thành Sãvatthĩ trong lúc có sự khó khăn về vật thực, 
có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm cẳp rồi đã lấy trộm một nẳm gạo của người 
chủ tiệm. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: -(như trên)- “Này tỳ khưu, ngươi đã 
phạm tội pãrãjika.” (109) 

62. Vào lúc bấy giờ, ở thành Sãvatthĩ trong lúc có sự khó khăn về vật thực, 
có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm câp rồi đã lấy trộm một nấm đậu —(như 
trên)— một nấm đậu tây —(nhưtrên)— một nâm hạt mè của người chủ tiệm. 
Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)- “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội 
parajika.” (110-112) 

63. Vào lúc bấy giờ, trong rừng Andha ở thành Sãvatthĩ, các kẻ trộm đã 
giết con bò cái rồi ăn thịt, sau khi thu xếp lại phần còn thừa rồi đã ra đi. Các 
vị tỳ khưu tưởng là vật quăng bỏ nên đã cho người nhặt lấy rồi thọ dụng. Các 
kẻ trộm đã quở trách các vị tỳ khưu ấy rằng: - “Các người không phải là Sa- 
môn.” Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —nt— “Này các tỳ khưu, vị (lầm) tưởng 
là vật quăng bo thì vô tội.” (113) 

64. Vào lúc bấy giờ, trong khu rừng Andha ở thành Sãvatthĩ, các kẻ trộm 
sau khi giết con heo rừng, đã ăn thịt, sau khi thu xếp lại phần còn thừa, rồi đã 
đi. Các vị tỳ khưu tưởng là vật quăng bỏ nên đã cho người nhặt lấy rồi thọ 
dụng. Các kẻ trộm đã quở trách các vị tỳ khưu ấy ràng: - “Các người không 
phải là Sa-môn.” Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —nt— “Này các tỳ khưu, vị 
(lầm) tưởng là vật quăng bỏ thì vô tội.” (114) 

65. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi đi đến cánh đồng cỏ khởi tâm 
trộm câp rồi đã lấy trộm cỏ được cât sẵn trị giá năm mãsaka. Vị ấy đã có nỗi 
nghi hoặc: -(nhưtrên)- “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội pãrãjika.” (115) 

66. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi đi đến cánh đồng cỏ đã cât 
cỏ, rồi khởi tâm trộm cắp và đã lấy trộm (c ỏ) trị giá năm mãsaka. Vị ấy đã có 
nỗi nghi hoặc: -(như trên)- “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội pãĩ'ãjika.” 
(116) 


67. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu vãng lai đã bảo chia phần xoài của hội 
chúng rồi thọ dụng. Các tỳ khưu thường trú đã quở trách các vị tỳ khưu ấy 
rằng: - “Các người không phải là Sa-môn.” Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, (khi ấy) các ngươi 
có tâm gì?” - “Bạch Thế Tôn, chúng con có nhu cầu về thọ thực.” - “Này các tỳ 
khưu, (trường hợp) có nhu cầu về thọ thực thì vô tội.” (117) 

68. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu vãng lai đã bảo chia phần trái táo hồng 
của hội chúng —(như trên)— trái bánh mì của hội chúng —(như trên)— trái 
mít của hội chúng — (nhưtrên) — trái chà-là của hội chúng —(nhưtrên)— mía 
của hội chúng -(như trên)— dưa của hội chúng rồi thọ dụng. Các tỳ khưu 
thường trú đã quở trách các vị tỳ khưu ấy rằng: - “Các người không phải là 
Sa-môn.” Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: -(như trên)— “Này các tỳ khưu, 
(trường hợp) có nhu cầu về thọ thực thì vô tội.” (118-123) 
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69. Tena kho pana samayena ambapãlakã bhikkhũnam ambaphalam 
denti. Bhikkhũ ‘gopetum ime issarã, nayime dãtun ’ti kukkuccãyantã na 
patiganhanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. -pe- “Anãpatti bhikkhave 
gopakassa dãne ”ti. (124) 

70. Tena kho pana samayena jambupãlakã -pe- labựịapãlakã —pe— 
panasapãlakã -pe- tãlapakkapãlakã -pe- ucchupãlakã -pe— 
timbarũsakapãlakã bhikkhũnam timbarũsake denti. Bhikkhũ ‘gopetum ime 
issarã, nayime dãtun ’ti kukkuccãyantã na patiganhanti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. -pe- “Anãpatti bhikkhave gopakassa dãne ”ti. (125- 
130) 

71. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu sanghassa dãrum 
tãvakãlikam haritvã attano vihãrassa kuddam upatthambhesi. Bhikkhũ tam 
bhikkhum codesum: “Assamano ’si tvan ”ti. Tassa kukkuccam ahosi. 
Bhagavato ekamattham ãrocesi. — pe— “Kiíĩcitto tvam bhikkhũ ”ti? 
“Tãvakãliko aham bhagavã ”ti. “Anãpatti bhikkhu tãvakãlike ”ti. (131) 

72. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu sanghassa udakam 
theyyacitto avahari. —pe- sanghassa mattikam theyyacitto avahari. -pe- 
sanghassa punjakitam tinam 1 theyyacitto avahari. Tassa kukkuccam ahosi 
-pe- “Apattim tvam bhikkhu ãpanno pãrãjikan ”ti. (132-134) 

73. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu sanghassa punjakitam 
tinam 1 theyyacitto jhăpesi. Tassa kukkuccam ahosi —pe- “Anãpatti bhikkhu 
pãrặjikassa, ãpatti dukkatassã ”ti. (135) 

74. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu sahghassa mancam 
theyyacitto avahari. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Apattim tvam bhikkhu 
ãpanno pãrặjikan ”ti. (136) 

75. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu sanghassa pĩtham —pe- 
sanghassa bhisim -pe- sanghassa bimbohanam 2 — pe— sanghassa kavătam 
—pe— sahghassa alokasandhim -pe— saộghassa gopãnasim theyyacitto 
avahari. Tassa kukkuccam ahosi -pe- “Apattim tvam bhikkhu ãpanno 
pãrãjikan ”ti. (137-142) 

76. Tena kho pana samayena bhikkhũ annatarassa upãsakassa 
vihãraparibhogam senãsanam annatra paribhunjanti. Atha kho so upãsako 
ựjjhãyati khĩyati vipãceti: “Katham hi nãma bhadantã annatra paribhogam 
aíìnatra paribhunjissantĩ ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. — pe- “Na 
bhikkhave annatra paribhogo annatra paribhunjitabbo, yo paribhunjeyya 
ãpatti dukkatassã ”ti. (143) 


1 munjakatinam - Sya. 


2 bibbohanam - Ma. 
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69. Vào lúc bấy giờ, những người canh giữ vườn xoài dâng trái xoài đến 
các tỳ khưu. Các vị tỳ khưu (nghĩ rằng): “Các người chủ bảo họ canh giữ các 
vật này chớ không bảo dâng các vật này” nên ngần ngại rồi không thọ nhận. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. “Này các tỳ khưu, trong việc bố thí 
của người giữ vườn thì không phạm tội.” (124) 

70. Vào lúc bấy giờ, những người canh giữ vườn táo hồng —nt— những 
người canh giữ vườn cây bánh mì — nt— những người canh giữ vườn mít 
—nt— những người canh giữ vườn cây chà-là — nt— những người canh giữ 
vườn mía — nt— những người canh giữ vườn dưa dâng những quả dưa đến 
các vị tỳ khưu. Các vị tỳ khưu (nghĩ ràng): “Các người chủ bảo họ canh giữ 
các vật này chớ không bảo dâng các vật này” nên ngần ngại rồi không thọ 
nhận. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này các tỳ 
khưu, vô tội trong việc bố thí của người giữ vườn.” (125-130) 

71. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ lấy có tính cách tạm thời cây gỗ của 
hội chúng để chống đỡ bức tường của trú xá thuộc về bản thân. Các tỳ khưu 
đã quở trách vị tỳ khưu ấy ràng: - “Ngươi không phải là Sa-môn. Vị ấy đã có 
nỗi nghi hoặc, rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này tỳ 
khưu, (khi ấy) ngươi có tâm gì? - “Bạch Thế Tôn, con (lấy) có tính cách tạm 
thời. - “Này tỳ khưu, (trường hợp) có tính cách tạm thời thì vô tội.” (131) 

72. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm câp và đã lấy trộm 
nước của hội chúng. — nt— khởi tâm trộm câp và đã lấy trộm đất sét của hội 
chúng. —nt— khởi tâm trộm câp và đã lấy trộm cỏ muiyakita của hội chúng. 
—nt— Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(nhưtrên)— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm 
tội pãrãjika.” (132-134) 


73. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm câp và đã đốt cháy cỏ 
muiyakita của hội chúng, —(như trên)— Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như 
trên)- “Này tỳ khưu, không phạm tội pãrãjika mà phạm tội dukkata.” (135) 

74. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm câp và đã lấy trộm 
giường của hội chúng. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: -(như trên)- “Này tỳ 
khưu, ngươi đã phạm tội pãrãjika.” (136) 

75. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm câp và đã lấy trộm ghế 
của hội chúng —nt— nệm của hội chúng — nt— gối của hội chúng — nt— cánh 
cửa sổ của hội chúng —nt— cánh cửa lá sách của hội chúng —nt— đà gỗ của 
hội chúng. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: — nt— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội 
pãrãjỉka.” (137-142) 

76. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu sử dụng sàng tọa là vật dụng trong trú xá 
của nam cư sĩ nọ tại địa điểm khác. Khi ấy, nam cư sĩ ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các ngài lại sử dụng đồ đạc của địa điểm này tại địa 
điểm khác? Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này 
các tỳ khưu, không nên sử dụng đô đạc của địa điểm này tại địa điểm khác; 
vị nào sử dụng thì phạm tội dukkata.” (143) 
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ParạịikapaỊi 


Dutiyaparajikarạ 


77. Tena kho pana samayena bhikkhũ uposathaggampi sannisajjam ’pi 
haritum kukkuccãyantã chamãyam nisĩdanti. Gattãni ’pi cĩvarãni ’pi 
pamsukitãni honti. Bhagavato etamattham ãrocesum. —pe— “Anựjãnãmi 
bhikkhave tăvakãlikam haritun ”ti. (144) 


78. Tena kho pana samayena campãyam thullanandãya bhikkhuniyã 
antevãsikã' bhikkhunĩ thullanandãya bhikkhuniyã upatthakakulam gantvã 
‘ayyã icchati tekatulayãgum pãtun ’ti pacãpetvã haritvă attanã paribhunji. Sã 
jãnitvã tam codesi: “Assamanĩ ’si tvan ”ti. Tassã kukkuccam ahosi. Atha kho 
sã bhikkhunĩ bhikkhunĩnam etamattham ãrocesi. Bhikkhuniyo bhikkhũnam 
etamattham ãrocesum. Bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. “Anãpatti 
bhikkhave pãrãjikassa, ãpatti sampajãnamusãvãde pãcittiyassã ”ti. (145) 


79. Tena kho pana samayena rặjagahe thullanandãya bhikkhuniyã 
antevãsikã 1 bhikkhunĩ thullanandãya bhikkhuniyã upatthãkakulam gantvã 
‘ayyã icchati madhugoỊakam khãditun ’ti pacãpetvã haritvã attanã 
paribhunji. Sã jãnitvã tam codesi: “Assamanĩ ’si tvan ”ti. Tassã kukkuccam 
ahosi -pe- “Anãpatti bhikkhave pãrậjikassa, ãpatti sampajãnamusãvãde 
pãcittiyassã ”ti. (146) 


80. Tena kho pana samayena vesãliyam ãyasmato ajjukassa upatthãkassa 
gahapatino dve dãrakã honti putto ca bhãgineyyo ca. Atha kho so gahapati 
ãyasmantam ajjukam etadavoca: “Imam bhante okãsam yo imesam dvinnam 
dãrakãnam saddho hoti pasanno tassa ãcikkheyyãsĩ ”ti. 2 Tena kho pana 
samayena tassa gahapatino bhãgineyyo saddho hoti pasanno. Atha kho 
ãyasmã ajjuko tam okãsam tassa dãrakassa ãcikkhi. So tena sãpateyyena 
kutumbanca santhapesi, dãnanca patthapesi. Atha kho tassa gahapatino 
putto ãyasmantam ãnandam etadavoca: “Ko nu kho bhante ãnanda pituno 
dãyajjo putto vã bhãgineyyo vã ”ti? “Putto kho ãvuso pituno dãyajjo ”ti. 
“Ayam ayyo ajjuko amhãkam sãpateyyam amhãkarụ methunakassa ãcikkhĩ 
”ti. “Assamano ãvuso ãyasmã ajjuko ”ti. Atha kho ajjuko ãyasmantarụ 
ãnandam etadavoca: “Dehi me ãvuso ãnanda vinicchayan ”ti. Tena kho pana 
samayena ãyasmã upãli ãyasmato ajjukassa pakkho hoti. Atha kho ãyasmã 
upãli ãyasmantam ãnandam etadavoca: “Yo nu kho ãvuso ãnanda sãmikena 
‘imam okãsam itthannãmassa ãcikkhã ’ti 3 vutto tassa ãcikkhati, kim so 
ãpajjatĩ ”ti? “Na bhante kinci ãpajjati, antamaso dukkatamattampĩ ”ti. “Ayam 
ãvuso ãyasmã ajjuko sãmikena ‘imam okãsam itthannãmassa ãcikkhã ’ti 
vutto tassa ãcikkhati, 4 anãpatti ăvuso ãyasmato ajjukassã ”ti. (147) 


1 antevasim - Ma, antevasi - Sya, PTS. 3 acikkheyyasi ti - Ma; 

2 ãcikkheyyãsĩti. so kãlamakãsi - Syã. ãcikkhãhĩ ti - Syã. 4 ãcikkhi - Sĩmu. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Điêu parajika về việc trộm cướp - 2 


77. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ngần ngại di chuyển (thảm lót) đến nhà 
hành lễ Uposatha và phòng hội họp nên ngồi xuống ở nền nhà. Các thân 
mình và y phục đều bị dơ bẩn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
—nt— “Này các tỳ khưu, Ta cho phép lấy đi có tính cách tạm thời.” (144) 


78. Vào lúc bấy giờ, ở xứ Campã vị tỳ khưu ni học trò của tỳ khưu ni 
Thullanandã đã đi đến gia đình hộ độ tỳ khưu ni Thullanandã (nói rằng): “Ni 
sư muốn uống cháo gồm ba thứ;” sau khi bảo nấu, đã mang đi, rồi đã thọ 
dụng bởi chính bản thân. Vị ni Thullanandã biết được đã quở trách vị ni ấy 
rằng: - “Ngươi không phải là nữ Sa-môn.” Vị ni ấy đã có nỗi nghi hoặc. Sau 
đó, vị tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni đã 
kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, vị ni ấy không phạm tội pãrãjika mà phạm tội 
pãcittiya về việc cố tình nói dối.” (145) 


79. Vào lúc bấy giờ, ở thành Rậjagaha vị tỳ khưu ni học trò của tỳ khưu ni 
Thullanandã đã đi đến gia đình hộ độ tỳ khưu ni Thullanandã (nói rằng): “Ni 
sư muốn ăn mật viên;” sau khi bảo nấu, đã mang đi, rồi đã thọ dụng bởi 
chính bản thân. Vị ni Thullanandã biết được đã quở trách vị ni ấy rằng: - 
“Ngươi không phải là nữ Sa-môn.” Vị ni ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như 
trên)- “Này các tỳ khưu, vị ni ấy không phạm tội pãrãjika mà phạm tội 
pãcittiya về việc cố tình nói dối.” (146) 


80. Vào lúc bấy giờ, ở thành Vesãlĩ người gia chủ hộ độ đại đức Ajjuka có 
hai đứa trẻ trai: (một) là con trai và (đứa kia) là cháu trai. Khi ấy, người gia 
chủ ấy đã nói với đại đức Ajjuka điều này: - “Thưa ngài, trong hai đứa trẻ trai 
này, đứa nào có đức tin và mộ đạo thì ngài nên thông báo cơ hội này cho đứa 
ấy.” Vào lúc bấy giờ, đứa cháu trai của người gia chủ ấy thì có đức tin và mộ 
đạo. Khi ấy, đại đức Ajjuka đã thông báo cơ hội ấy cho đứa trẻ trai ấy. Với của 
cải ấy, người ấy đã bảo quản được tài sản và còn thể hiện việc bố thí nữa. Sau 
đó, người cqn trai của vị gia chủ ấy đã nói với đại đức Ananda điều này: - 
“Thưa ngài Ananda, ai thật sự là người thừa tự của người cha, là con trai hay 
là cháu trai?” - “Này đạo hữu, người con trai chính là người thừa tự của người 
cha.” - “Thưa ngài, đại đức Ajjuka này đã bảo rằng của cải của chúng tôi là 
thuộc về người anh (em) họ của chúng tôi” - “Này đạo hữu, đại đức_Ajjuka 
không phải là Sa-môn.” Sau đó, đại đức Ajjuka đã nói với đại đức Ananda 
điều này: - “Này đại đức Ananda, hãy cho tôi cuộc phân xử.” Vào lúc bấy giờ, 
đại đức Upãlị là thuộc về phe của đại đức Ajjuka. Khi ấy, đại đức Upãli đã nói 
với đại đức Ananda điều này: - “Này đại đức Ananda, vị (tỳ khưu) được sở 
hữu chủ nói ràng: ‘Hãy thông báo cơ hội này cho người tên như vầy’ rồi đã 
thông báo cho người ấy (điều đã được dặn dò) thì vị (tỳ khưu) ấy phạm tội 
gì?” - “Thưa ngài, vị ấy không phạm bất cứ tội gì cho dù là tội dukkata đi 
nữa.” - “Này đại đức, đại đức Ajjuka này được sở hữu chủ nói rằng: ‘Hãy 
thông báo cơ hội này cho người tên như vầy’ rồi đã thông báo cho người ấy 
(điều đã được dặn dò). Này đại đức, đại đức Ajjuka không phạm tội.” (147) 
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ParạịikapaỊi 


Dutiyaparajikarạ 


81. Tena kho pana samayena bãrãnasiyam ãyasmato pilindivacchassa 
upatthãkakulam corehi upaddutam hoti. Dve ca dãrakã nĩtã honti. Atha kho 
ãyasmã pilindivaccho te dãrake iddhiyã ãnetvã pãsãde thapesi. Manussã te 
dãrake passitvã ‘ayyassãyam pilindivacchassa iddhãnubhãvo ’ti ãyasmante 
pilindivacche abhippasĩdimsu. Bhikkhũ ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma ãyasmã pilindivaccho corehi nĩte dãrake ãnessatĩ ”ti? 
Bhagavato etamattham ãrocesum. — pe- “Anãpatti bhikkhave iddhimato 1 
iddhivisaye ”ti. (146) 


82. Tena kho pana samayena dve bhikkhũ sahãyakã honti panduko ca 
kapilo ca. Eko gãmake viharati eko kosombiyam. Atha kho tassa bhikkhuno 
gãmakã kosambim gacchantassa antarã magge nadim tarantassa 
sũkarikãnam hatthato muttã medavatti pãde laggã hoti. So bhikkhu 
‘sãmikãnam dassãmĩ ’ti aggahesi. Sãmikã tam bhikkhum codesum: 
“Assamano ’si tvan ”ti. Tam uttinnam annatarã 2 gopãlikã passitvã etadavoca: 
“Ehi bhante methunam dhammam patisevã ”ti. So ‘pakatiyã paham 
assamano ’ti 3 tassã methunam dhammam patisevitvã kosambim gantvã 
bhikkhũnam etamattham ãrocesi. Bhikkhũ bhagavato etamattham 
ãrocesum. —pe- “Anãpatti bhikkhave adinnãdãne pãrãjikassa, ãpatti 
methunadhammasamãyoge pãrặjikassã ”ti. (149) 


83. Tena kho pana samayena sãgalãyam ãyasmato daỊhikassa 
saddhivihãriko bhikkhu anabhiratiyã pĩỊito ãpanikassa vethanam avaharitvã 
ãyasmantam daỊhikam etadavoca: “Assamano aham bhante vibbhamissãmĩ 
”ti. “Kim tayã ãvuso katan ”ti? So tamattham ãrocesi. 4 Aharãpetvã agghãpesi. 
Tam agghãpente na pancamãsako agghi. 5 —pe- “Anãpatti ãvuso pãrặjikassã 
”ti dhammakatham akãsi. So bhikkhu abhiramĩ ”ti. 6 (150) 

Dutiyapãrãjikam samattam. 

—00O00— 


1 iddhimassa - Ma; iddhimantassa - Syã, PTS. 6 abhiramatĩ ti - Ma. 

2 tam uttinnam gopălikã - Ma, PTS. 

3 assamaụo ’smĩ ti - Sĩmu. 

4 ãpanikassa vethanam ganhãmi bhante ti - Syã. 

5 tam agghãpentam na pancamãsake agghati - Ma, PTS; paíĩcamãsakam agghati - Syã. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Điêu parajika về việc trộm cướp - 2 


81. Vào lúc bấy giờ, ở thành Bãrãnasĩ gia đình hộ độ đại đức Pilindivaccha 
bị bọn đạo tặc cướp bóc và hai đứa trẻ trai đã bị bât đi. Khi ấy, đại đức 
Pilindivaccha bàng thần thông đã đưa hai đứa trẻ ấy về lại và để ở tòa nhà. 
Dân chúng sau khi nhìn thấy hai đứa trẻ ấy (biết rằng): ‘Đây là năng lực thần 
thông của ngài Pilindivaccha!’ rồi đã đặt trọn niềm tin nơi đại đức 
Pilindivaccha. Các vị tỳ khưu phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: - “Tại sao đại 
đức Pilindivaccha lại đưa về những đứa trẻ đã bị bọn đạo tặc bât đi?” Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, trong lãnh vực về 
thần thông vị có thần thông thì vô tội.” (146) 


82. Vào lúc bấy giờ, có hai vị tỳ khưu là bạn bè, Pandaka và Kapila. Một vị 
cư trú ở ngôi làng nhỏ, vị kia cư trú ở thành Kosambĩ. Khi ấy, trong lúc vị tỳ 
khưu ấy từ ngôi làng nhỏ đi đến thành Kosambĩ, ở giữa đường trong lúc lội 
qua con sông, có xâu thịt mỡ bị truột khỏi tay đám thợ săn heo rừng (trôi 
đến) vướng vào bàn chân (vị ấy). Vị tỳ khưu ấy (nghĩ rằng): “Ta sẽ trao lại 
cho các người chủ” rồi đã nhặt lấy. Các người chủ đã quở trách vị tỳ khưu ấy 
rằng: - “Ngươi không phải là Sa-môn.” Có cô chăn bò nọ sau khi nhìn thấy vị 
ấy đi ngang qua đã nói điều này: - “Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy thực hiện 
việc đôi lứa.” Vị ấy (nghĩ rằng): “Tự trong bản chất, ta không phải là Sa-môn 
nữa rồi!” nên đã thực hiện việc đôi lứa với cô ấy, sau đó đã đi đến thành 
Kosambĩ và kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này các tỳ khưu, vị ấy không phạm tội 
pãrãjika trong việc trộm câp, mà phạm tội pãĩ'ãjika trong chuyện gẳn bó vào 
việc đôi lứa.” (149) 

83. Vào lúc bấy giờ, ở thành Sãgalã vị tỳ khưu đệ tử của đại đức DaỊhika bị 
bực bội bởi sự không thỏa thích nên đã lấy trộm khăn xếp đội đầu của người 
chủ tiệm rồi đã nói với đại đức DaỊhika điêu này: - “Thưa ngài, tôi không phải 
là Sa-môn, tôi sẽ hoàn tục.” - “Này đại đức, ngươi đã làm điều gì?” Vị ấy đã kể 
lại sự việc ấy. Sau khi bảo đem lại (vật ấy) vị DaỊhika đã cho định giá. Trong 
khi được định giá, vật ấy có giá trị không đến năm mãsaka. —(như trên) — 
“Này đại đức, không phạm tội pãĩ'ãjika.” Rồi vị ấy đã thuyết Pháp. Vị tỳ khưu 
ấy đã trở nên hoan hỷ. (150) 

Dứt điêu pãrãjika thứ nhì. 

—00O00— 
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2. 3. TATIYAPARAJIKAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã vesãliyam viharati mahãvane 
kũtãgãrasãlãyam. Tena kho pana samayena bhagavã bhikkhũnam 
anekapariyãyena asubhakatham katheti, asubhãya vannam bhãsati, 
asubhabhãvanãya vannam bhãsati, ãdissa ãdissa asubhasamãpattiyã vannam 
bhãsati. 

2. Atha kho bhagavã bhikkhu ãmantesi: “Icchãmaham bhikkhave 
addhamãsam patisallĩyitum, n’ amhi kenaci upasahkamitabbo annatra ekena 
pindapãtanĩhãrakenã ”ti. “Evam bhante ”ti kho te bhikkhũ bhagavato 
patissutvã. 1 Nãssũ’dha koci bhagavantam upasankamati annatra ekena 
pindapãtanĩhãrakena. 

3. Bhikkhũ ‘bhagavã kho anekapariyãyena asubhakatham katheti, 
asubhãya vannam bhăsati, asubhabhãvanãya vannam bhãsati, ãdissa ãdissa 
asubhasamãpattiyã vannam bhãsatĩ ’ti te anekãkãravokãram 
asubhabhãvanãnuyogamanuyuttă viharanti. 

4. Te sakena kãyena attĩyanti harãyanti jigucchanti. Seyyathãpi nãma 
itthĩ vã puriso vã daharo yuvã mandanakajãtiko sĩsam nahãto ahikunapena 
vã kukkurakunapena vã manussakunapena vã kanthe ãsattena 2 attiyeyya 
harãyeyya jiguccheyya. Evameva te bhikkhũ sakena kãyena attiyantã 
harãyantã jigucchantã attanãpi attãnam jĩvitã voropenti, aníìamannampi 
jĩvitã voropenti. Migalandikampi samanakuttakam upasankamitvă evam 
vadenti: 3 “Sãdhu no ãvuso jĩvită voropehi, idam te pattacĩvaram bhavissatĩ 
”ti. 


5. Atha kho migalandiko samanakuttako pattacĩvarehi bhato sambahule 
bhikkhũ jĩvitã voropetvă lohitakam 4 asim ãdãya yena vaggumudã nadĩ 
tenupasankami. Atha kho migalandikassa samanakuttakassa lohitakam 4 
asim 5 dhovantassa ahudeva kukkuccam ahu vippatisãro: “Alãbhã vata me, na 
vata me lãbhã. Dulladdham vata me, na vata me suladdham. Bahum vata 
mayã apunnam pasutam yo ’ham bhikkhũ sĩlavante kalyãnadhamme jĩvitã 
voropesin ”ti. 

6. Atha kho annatarã mãrakãyikã devată abhijjamãne udake ãgantvã 
migalandikam samanakuttakarn etadavoca: “Sãdhu sãdhu sappurisa, lãbhã 
te sappurisa, suladdham te sappurisa, bahum tayã sappurisa, puíìnarn 
pasutam, yam tvam atinne tãresĩ ”ti. 

7. Atha kho migalandiko samanakuttako ‘lãbhã kira me, suladdham kira 
me, bahum kira mayã puíĩnam pasutam, atinne kirãham tãremĩ ’ti tinham 6 
asim ãdãya vihãrena vihãram parivenena parivenam upasankamitvã evam 
vadeti: “Ko atinno kam tãremĩ ”ti? 


1 patissunitva - Ma. 

2 ãlaggena - Syã. 


3 vadanti - Ma, PTS. 

4 lohitagatam - PTS. 


5 tam asim - Ma, Sya. 

6 tikkham - PTS. 
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2. 3. ĐIẾU PARAJIKA THỨ BA: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự ở thành Vesãlĩ, Mahãvana, giảng 
đường Kũtãgãra. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn thuyết giảng về (đề mục) tử 
thi, ngợi khen về (đề mục) tử thi, ngợi khen sự tu tập về (đề mục) tử thi, ngợi 
khen sự chứng đạt về (đề mục) tử thi thế nầy thế khác cho các tỳ khưu bàng 
nhiều phương thức. 

2. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu ràng: - “Này các tỳ khưu, Ta 
muốn thiền tịnh trong nửa tháng. Không ai đến gặp Ta ngoại trừ một vị 
mang lại vật thực.” - “Bạch ngài, xin vâng.” Các vị tỳ khưu ấy đã trả lời đức 
Thế Tôn. Và quả thật không có vị nào đi đến gặp đức Thế Tôn ngoại trừ một 
vị mang lại vật thực. 

3- Các vị tỳ khưu (nghĩ ràng): “Quả thật, đức Thế Tôn thuyết giảng về (đề 
mục) tử thi, ngợi khen về (đề mục) tử thi, ngợi khen sự tu tập về (đề mục) tử 
thi, ngợi khen sự chứng đạt về (đề mục) tử thi thế nầy thế khác bàng nhiều 
phương thức,” rồi các vị ấy sống chuyên chú gắn bó vào việc tu tập về (đề 
mục) tử thi với nhiều động cơ khác nhau. 

4- Các vị ấy bị khổ sở, xấu hổ, và nhờm gớm với cơ thể của mình. Cũng 
giống như người nữ hoặc người nam còn trẻ, ở tuổi thanh niên, ưa thích 
trang điểm, vừa mới gội đầu bị khổ sở, xấu hổ, và nhờm gớm với xác rân, 
hoặc xác chó, hoặc thây người chết máng vào cổ; tương tợ như thế, các vị tỳ 
khưu ấy trong khi bị khổ sở, xấu hổ, và nhờm gớm với cơ thể của mình, (một 
số) tự mình đoạt lấy mạng sống của chính mình, (một số) đoạt lấy mạng sống 
lẫn nhau, (một số) đi đến gặp Sa-môn giả mạo Migalandika rồi nói như vầy: - 
“Này đạo hữu, tốt thay ngươi hãy đoạt mạng sống của chúng tôi, y và bình 
bát này sẽ thuộc về ngươi.” 

5. Sau đó, Sa-môn giả mạo Migalandika được trả công bảng các y và bình 
bát đã đoạt lấy mạng sống nhiều vị tỳ khưu rồi cầm cây gươm đẫm máu đi 
đến dòng sông Vaggumudã. Khi ấy, trong lúc chùi rửa cây gươm đãm máu 
Sa-môn giả mạo Migalandika đã có sự ăn năn, đã có nỗi ân hận: “Thật là điều 
không lợi ích đã có cho ta! Thật là điều lợi ích đã không có cho ta! Ta đã đạt 
được điều xấu! Ta đã không đạt được điều tốt! Quả thật ta đã gây ra nhiều 
điều bất thiện là việc ta đã đoạt lấy mạng sống của các vị tỳ khưu có giới hạnh 
có thiện phấp!” 

6. Khi ấy, có vị Thiên nhân nọ là tùy tùng của Ma Vương đã đi đến ở trên 
mặt nước (nhưng mặt nước sông) vẫn không bị làm chao động và đã nói với 
Sa-môn giả mạo Migalandika điều này: - “Này kẻ thiện nhân, tốt lắm, tốt 
lâm! Này kẻ thiện nhân, điều lợi ích đã có cho ngươi! Này kẻ thiện nhân, 
ngươi đã đạt được điều tốt! Này kẻ thiện nhân, ngươi đã tạo nhiều phước báu 
là việc ngươi đã giải thoát cho những kẻ chưa được giải thoát!” 

7. Khi ấy, Sa-môn giả mạo Migalandika (nghĩ rằng): “Họ nói điều lợi ích 
đã có cho ta! Họ nói ta đã đạt được điều tốt! Họ nói ta đã tạo nhiều phước 
báu! Họ nói ta giải thoát cho những kẻ chưa được giải thoát!” rồi cầm cây 
gươm bén đi đến từng trú xá một, từng phòng một nói như vầy: - “Vị nào 
chưa giải thoát? Ta giải thoát cho vị nào đây?” 
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ParạịikapaỊi 


Tatiyaparajikam 


Tattha ye te bhikkhũ avĩtarãgã tesam tasmim samaye hotiyeva bhayam, 
hoti chambhitattam, hoti lomahamso. Ye pana te bhikkhũ vĩtarãgã tesam 
tasmim samaye na hoti bhayam, na hoti chambhitattam, na hoti lomahamso. 


8. Atha kho migalandiko samanakuttako ekampi bhikkhum ekãhena 
jĩvitã voropesi, dve ’pi bhikkhũ ekãhena jĩvită voropesi, tayo ’pi bhikkhũ 
ekãhena jĩvitã voropesi, cattăro ’pi bhikkhũ ekãhena jĩvită voropesi, panca ’pi 
bhikkhũ ekãhena jĩvitã voropesi, dasa ’pi bhikkhũ ekãhena jĩvitã voropesi, 
vĩsampi 1 bhikkhũ ekãhena jĩvitã voropesi, timsampi bhikkhũ ekãhena jĩvitã 
voropesi, cattărĩsampi 2 bhikkhũ ekãhena jĩvitã voropesi, pannãsampi 
bhikkhũ ekãhena jĩvitã voropesi, satthimpi bhikkhũ ekãhena jĩvitã voropesi. 


9. Atha kho bhagavã tassa addhamãsassa accayena patisallãnã vutthito 
ãyasmantam ãnandam ãmantesi: “Kim nu kho ãnanda tanubhũto viya 
bhikkhusangho ”ti? 


10. “Tathãhi pana bhante, bhagavã bhikkhũnam anekapariyãyena 
asubhakatham katheti, asubhãya vannam bhãsati, asubhabhãvanãya vannam 
bhãsati, ãdissa ãdissa asubhasamãpattiyã vannam bhãsati. Te ca bhante 
bhikkhũ ‘bhagavã kho anekapariyãyena asubhakatham katheti, asubhãya 
vannam bhãsati, asubhabhãvanãya vannam bhãsati, ãdissa ãdissa 
asubhasamãpattiyã vannam bhãsatĩ ’ti te anekãkãravokãram 
asubhabhãvanãnuyogamanuyuttã viharanti. Te sakena kãyena attĩyanti 
harãyanti jigucchanti. Seyyathãpi nãma itthĩ vã puriso vã daharo yuvã 
mandanakajãtiko sĩsam nahãto ahikunapena vã kukkurakunapena vã 
manussakunapena vã kanthe ãsattena attĩyeyya harãyeyya jiguccheyya, 
evameva te bhikkhũ sakena kãyena attĩyantã harãyantã jigucchantã attanãpi 
attãnam jĩvitã voropenti, annamannampi jĩvitã voropenti. Migalandikampi 
samanakuttakam upasankamitvã evam vadenti: ‘Sãdhu no ãvuso jĩvitã 
voropehi. Idam te pattacĩvaram bhavissatĩ ’ti. Atha kho bhante migalandiko 
samanakuttako pattacĩvarehi bhato ekampi bhikkhum ekãhena jĩvitã 
voropesi -pe- satthimpi bhikkhũ ekãhena jĩvitã voropesi. Sãdhu bhante 
bhagavã annam pariyãyam ãcikkhatu, yathăyam bhikkhusangho annãyam 
santhaheyyã ”ti. 


11. “Tenahãnanda yãvatikã bhikkhũ vesãlim upanissãya viharanti, te 
sabbe upatthãnasãlãyam sannipãtehĩ ”ti. “Evam bhante ”ti kho ãyasmã 
ãnando bhagavato patissutvã yãvatikã bhikkhũ vesãlim upanissãya viharanti 
te sabbe upatthãnasãlãyam sannipătetvã yena bhagavã tenupasankami, 
upasankamitvã bhagavantam etadavoca: “Sannipatito bhante 

bhikkhusangho, yassa ’dãni bhante bhagavã kãlam mannatĩ ”ti. 


1 visatim pi - PTS. 


2 cattalisampi - Ma; cattaỊĩsampi - Sya. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Đĩêuparạịika về việc giết người - 3 


Tại nơi ấy, các tỳ khưu nào chưa lìa tham ái, các vị ấy vào thời điểm ấy trở 
nên sợ hãi, thân run rẩy, lông dựng đứng. Còn các tỳ khưu nào đã lìa tham ái, 
các vị ấy vào lúc ấy là không sợ hãi, thân không run rẩy, lông không dựng 
đứng. 

8. Rồi Sa-môn giả mạo Migalandika trong một ngày đã đoạt mạng một vị 
tỳ khưu, trong một ngày đã đoạt mạng hai vị tỳ khưu, trong một ngày đã đoạt 
mạng ba vị tỳ khưu, trong một ngày đã đoạt mạng bốn vị tỳ khưu, trong một 
ngày đã đoạt mạng năm vị tỳ khưu, trong một ngày đã đoạt mạng mười vị tỳ 
khưu, trong một ngày đã đoạt mạng hai mươi vị tỳ khưu, trong một ngày đã 
đoạt mạng ba mươi vị tỳ khưu, trong một ngày đã đoạt mạng bốn mươi vị tỳ 
khưu, trong một ngày đã đoạt mạng năm mươi vị tỳ khưu, trong một ngày đã 
đoạt mạng sáu mươi vị tỳ khưu. 

9- Sau đó, khi trải qua nửa tháng ấy, đức Thế Tôn đã xuất khỏi thiền tịnh 
và bảo đại đức Ananda ràng: - “Này Ananda, có phải hội chúng tỳ khưu 
dường như bị ít đi?” 

10. - “Bạch ngài, sở dĩ như thế là vì đức Thế Tôn thuyết giảng về (đề mục) 
tử thi, ngợi khen về (đề mục) tử thi, ngợi khen sự tu tập về (đề mục) tử thi, 
ngợi khen sự chứng đạt về (đề mục) tử thi thế nầy thế khác cho các tỳ khưu 
bảng nhiều phương thức. Và bạch ngài, các vị tỳ khưu ấy (nghĩ rằng): ‘Quả 
thật, đức Thế Tôn thuyết giảng về (đề mục) tử thi, ngợi khen về (đề mục) tử 
thi, ngợi khen sự tu tập về (đề mục) tử thi, ngợi khen sự chứng đạt về (đề 
mục) tử thi thế nầy thế khác bâng nhiều phương thức,’ rồi các vị ấy sống 
chuyên chú gân bó vào việc tu tập về (đề mục) tử thi do nhiều động cơ khác 
nhau. Các vị ấy bị khổ sở, xấu hổ, và nhờm gớm với cơ thể của mình. Cũng 
giống như người nữ hoặc người nam còn trẻ, ở tuổi thanh niên, ưa thích 
trang điểm, vừa mới gội đầu bị khổ sở, xấu hổ, và nhờm gớm với xác rân, 
hoặc xác chó, hoặc thây người chết máng vào cổ; tương tợ như thế, các tỳ 
khưu ấy trong khi bị khổ sở, xấu hổ, và nhờm gớm với cơ thể của mình (một 
số) tự mình đoạt lấy mạng sống của chính mình, (một số) đoạt mạng lẫn 
nhau, (một số) đi đến gặp Sa-môn giả mạo Migalandika rồi nói như vầy: ‘Này 
đạo hữu, tốt thay ngươi hãy đoạt mạng sống của chúng tôi, y và bình bát này 
sẽ thuộc về ngươi.’ Bạch ngài, rồi Sa-môn giả mạo Migalandika được trả công 
bảng các y và bình bát trong một ngày đã đoạt mạng một vị tỳ khưu, — nt— 
trong một ngày đã đoạt mạng sáu mươi vị tỳ khưu. Bạch ngài, lành thay xin 
đức Thế Tôn hãy chỉ dạy phương pháp khác theo đó hội chúng tỳ khưu này có 
thể đạt được trí giải thôát.” 

11 . - “Này Ãnanda, vậy thì có bao nhiêu tỳ khưu sống gần thành Vesãlĩ, 
ngươi hãỵ triệu tập tất cả các vị ấy ở phòng hội họp.” - “Bạch ngài, xin vâng.” 
Đại đức Ananda đã đáp lời đức Thế Tôn. Rồi có bao nhiêu tỳ khưu sống gần 
thành Vesãlĩ, đại đức Ananda đã triệu tập tất cả các vị ấy ở phòng hội họp rồi 
đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này: - 
“Bạch ngài, hội chúng tỳ khưu đã được triệu tập. Bạch ngài, xin đức Thế Tôn 
hãy suy tính bây giờ là thời điểm của việc gì.” 
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ParạịikapaỊi 


Tatiyaparajikam 


12. Atha kho bhagavã yena upatthãnasãlã tenupasankami, upasankamitvã 
pannatte ãsane nisĩdi. Nisajja kho bhagavã bhikkhũ ãmantesi: “Ayampi kho 
bhikkhave ãnãpãnasatisamãdhi bhãvito bahulĩkato santo ceva panĩto ca 
ãsecanako 2 ca sukho ca vihãro uppannuppanne pãpake akusale dhamme 
thãnaso antaradhãpeti vũpasameti. Seyyathãpi bhikkhave gimhãnam 
pacchime mãse ũhatam 1 rajojallam, tamenam mahã akãlamegho thãnaso 
antaradhãpeti vũpasameti, evameva kho bhikkhave ãnãpãnasatisamãdhi 
bhãvito bahulĩkato santo ceva panĩto ca ãsecanako 2 ca sukho ca vihãro 
uppannuppanne pãpake akusale dhamme thãnaso antaradhãpeti 
vũpasameti. 


13. Katham bhãvito ca bhikkhave ãnãpãnasatisamãdhi, katham 
bahulĩkato santo ceva panito ca asevanako ca sukho ca vihãro 
uppannuppanne pãpake akusale dhamme thãnaso antaradhãpeti 
vũpasameti? 


14. “Idha bhikkhave bhikkhu arannagato vã rukkhamũlagato vã 
sunnãgãragato vã nisĩdati pallankam ãbhựjitvã ựjum kãyam panidhãya 
parimukham satim upatthapetvã. So sato va assasati, sato passasati: 


Dĩgham vã assasanto dĩgham assasãmĩ ’ti pajãnãti, dĩgham vã passasanto 
dĩgham passasãmĩ ’ti pajãnãti, rassam vã assasanto rassam assasãmĩ ’ti 
pajãnãti, rassam vã passasanto rassam passasãmĩ ’ti pajãnãti, 
sabbakãyapatisamvedĩ assasissãmĩ ’ti sikkhati, sabbakãyapatisamvedĩ 
passasissãmĩ ’ti sikkhati, passambhayam kãyasankhãram assasissãmĩ ’ti 
sikkhati, passambhayam kãyasankhãram passasissãmĩ ’ti sikkhati, 
pĩtipatisamvedĩ assasissãmĩ ’ti sikkhati, pĩtipatisamvedi passasissãmĩ ’ti 
sikkhati, sukhapatisamvedĩ assasissãmĩ ’ti sikkhati, sukhapatisamvedĩ 
passasissãmĩ ’ti sikkhati, cittasankhãrapatisamvedĩ assasissãmĩ ’ti sikkhati, 
cittasankhãrapatisamvedĩ passasissãmĩ ’ti sikkhati, passambhayam 
cittasankhãram assasissãmĩ ’ti sikkhati, passambhayam cittasankhãram 
passasissãmĩ ’ti sikkhati, cittapatisamvedĩ assasissãmĩ ’ti sikkhati, 
cittapatisamvedĩ passasissãmĩ ’ti sikkhati, abhippamodayam cittam — pe— 
samãdaham cittarn — pe- vimocayam cittam — pe- aniccãnupassĩ — pe— 
virãgãnupassĩ -pe- nirodhãnupassĩ -pe- patinissaggãnupassĩ assasissãmĩ 
’ti sikkhati, patinissaggãnupassĩ passasissãmĩ ’ti sikkhati. 


Evam bhãvito kho bhikkhave ãnãpãnasatisamãdhi evam bahulĩkato santo 
ceva panĩto ca asecanako ca sukho ca vihãro uppannuppanne pãpake akusale 
dhamme thãnaso antaradhãpeti vũpasametĩ ”ti. 


1 uhatam - Ma. 


2 asecanako - Ma, Sya, PTS. 
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12. Sau đó, đức Thế Tôn đã đi đến phòng hội họp, sau khi đến đã ngồi 
xuống trên chỗ ngồi được sâp đặt sẵn. Sau khi ngồi xuống, đức Thế Tôn đã 
bảo các tỳ khưu ràng: - “Này các tỳ khưu, định của niệm hơi thở ra hơi thở 
vào này được tu tập, được làm cho tăng trưởng, là thanh tịnh, cao quý, thuần 
khiết, có lạc là sự an trú, làm biến mất ngay lập tức và làm tịnh lặng các pháp 
ác và bất thiện đã sanh hoặc chưa sanh khởi. Này các tỳ khưu, cũng giống 
như cơn mưa lớn sái mùa vào tháng cuối của mùa nóng làm biến mất ngay 
lập tức và làm lẳng xuống các bụi bặm đã bốc lên; này các tỳ khưu, tương tợ 
như thế định của niệm hơi thở ra hơi thở vào này được tu tập, được làm cho 
tăng trưởng, là thanh tịnh, cao quý, thuần khiết, có lạc là sự an trú, làm biến 
mất ngay lập tức và làm tịnh lặng các pháp ác và bất thiện đã sanh hoặc chưa 
sanh khởi. 


13. Và này các tỳ khưu, thế nào là định của niệm hơi thở ra hơi thở vào 
này được tu tập? Thế nào là được làm cho tăng trưởng, là thanh tịnh, cao 
quý, thuần khiết, có lạc là sự an trú, làm biến mất ngay lập tức và làm tịnh 
lặng các pháp ác và bất thiện đã sanh hoặc chưa sanh khởi? 

14. Này các tỳ khưu, ở đây vị tỳ khưu đi đến khu rừng, hoặc đi đến gốc 
cây, hoặc đi đến nơi thanh vâng, ngồi xuống, xếp chân thế kiết già, giữ thân 
thẳng và thiết lập niệm luôn hiện diện. Có niệm, vị ấy thở ra; có niệm, vị ấy 
thở\ầo: [ * ] 


Hoặc trong khi thở ra dài, vị ấy nhận biết: “Tôi thở ra dài;” hoặc trong 
khi thở vào dài, vị ấy nhận biết: “Tôi thở vào dài,” hoặc trong khi thở ra 
ngân, vị ấy nhận biết: “Tôi thở ra ngắn;” hoặc trong khi thở vào ngân, vị ấy 
nhận biết: “Tôi thở vào ngắn.” Ư] “Nhận biết rõ toàn bộ hơi thở, tôi sẽ thở 
ra” n vị ấy thực tập, “Nhận biết rõ toàn bộ hơi thở, tôi sẽ thở vào” vị ấy thực 
tập. “Làm cho an tịnh các thành phan của hơi thở, tôi sẽ thở ra” vị ấy thực 
tập, “Làm cho an tịnh các thành phan của hơi thở, tôi sẽ thở vào” vị ấy thực 
tập. “Nhận biết rõ hỷ, tôi sẽ thở ra” vị ấy thực tập, “Nhận biết rõ hỷ, tôi sẽ 
thở vào” vị ấy thực tập. “Nhận biết rõ lạc, tôi sẽ thở ra” vị ấy thực tập, “Nhận 
biết rõ lạc, tôi sẽ thở vào” vị ấy thực tập. “Nhận biết rõ các thành phan của 
tâm, tôi sẽ thở ra” vị ấy thực tập, “Nhận biết rõ cấc thành phan của tâm, tôi 
sẽ thở vào” vị ấy thực tập. “Làm cho an tịnh các thành phan của tâm, tôi sẽ 
thở ra” vị ấy thực tập, “Làm cho an tịnh các thành phan của tâm, tôi sẽ thở 
vào” vị ấy thực tập. “Nhận biết rõ tấm, tôi sẽ thở ra” vị ấy thực tập, “Nhận 
biết rõ tâm, tôi sẽ thở vào” vị ấy thực tập. “ Tâm được hân hoan, -(như 
trên)— “Tâm được định tĩnh, —(như trên)— “Tâm được giải thoát, —(như 
trên)- “ Quán xét ve vô thường, —(như trên)- “Quán xét ve ly tham, 
-(như trên)- “Quản xét v'ê đoạn diệt, -(như trên)- “Quán xét ve dứt bỏ, 
tôi sẽ thở ra” vị ấy thực tập, “Quán xét ve dứt bỏ, tôi sẽ thở vào” vị ấy thực 
tập. 

Này các tỳ khưu, định của niệm hơi thở ra hơi thở vào này được tu tập 
như thế, được làm cho tăng trưởng như thế, được thanh tịnh, cao quý, thuần 
khiết, có lạc là sự an trú, làm biến mất ngay lập tức và làm tịnh lặng các pháp 
ác và bất thiện đã sanh hoặc chưa sanh khởi.” 
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15. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane 
bhikkhusangham sannipãtãpetvã bhikkhũ patipucchi: “Saccam kira 
bhikkhave bhikkhũ attanãpi attãnam jĩvitã voropenti, annamannampi jĩvitã 
voropenti, migalandakampi samanakuttakam upasankamitvã evam vadenti: 1 
‘Sãdhu no ãvuso jĩvitã voropehi, idam te pattacĩvaram bhavissatĩ ”’ti? 
“Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: “Ananucchaviyam 
bhikkhave tesam bhikkhũnam ananulomikam appatirũpam assãmanakam 
akappiyam akaranĩyam. Katham hi nãma te bhikkhave bhikkhũ attanãpi 
attãnam jĩvitã voropessanti, annamannampi jĩvitã voropessanti, 
migalandikampi samanakuttakam upasahkamitvã evam vakkhanti: ‘Sãdhu 
no ãvuso jĩvitã voropehi, idam te pattacĩvaram bhavissatĩ ”’ti? Netam 
bhikkhave appasannãnam vã pasãdãya —pe- Evanca pana bhikkhave imam 
sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu sancỉcca manussaviggaham jĩvita voropeyya, 
satthahãrakarn vãssa pariyeseyya, ayampi pãrãjiko hoti asamvãso ”ti. 

Evancidam bhagavatã bhikkhũnam sikkhãpadam pannattarn hoti. 

[Mũlapannatti] 


1. Tena kho pana samayena annataro upãsako gilãno hoti. Tassa pajãpati 
abhirũpã hoti dassanĩyã pãsãdikã. Chabbaggiyã bhikkhũ tassã itthiyã 
patibaddhacittã honti. Atha kho chabbaggiyãnam bhikkhũnam etadahosi: 
“Sace kho so ãvuso upãsako jĩvissati na mayam tam itthim labhissãma. 
Handa mayam ãvuso tassa upãsakassa maranavannam samvannemã ”ti. 


2. Atha kho chabbaggiyã bhikkhũ yena so upãsako tenupasahkamimsu, 
upasankamitvã tam upãsakam etadavocum: “Tvam kho ’si upãsaka, 
katakalayyãno katakusalo katabhĩruttãno akatapãpo akataluddo 
akatakibbiso. Katam tayã kalyãnam, akatam tayã pãpam? Kim tuyhiminã 
pãpakena dujjĩvitena, matam te jĩvitã seyyo. Ito tvam kãlakato kãyassa bhedã 
parammaranã sugatim saggam lokam 2 upapajjissasi. Tattha dibbehi pancahi 
kãmagunehi samappito samangĩbhũto paricãressasĩ ”ti. 


3. Atha kho so upãsako “Saccam kho ayyã ãhamsu. Aham hi katakalyãno 
katakusalo katabhĩruttãno, akatapãpo akataluddo akatakibbiso. Katam mayã 
kalyãnam, akatam mayã pãpam. Kim mayhiminã pãpakena dựjjĩvitena, 
matam me jĩvitã seyyo. Ito aham kãlakato kãyassa bhedã parammaranã 
sugatim saggam lokam upapajjissãmi. Tattha dibbehi pancahi kãmagunehi 
samappito samangĩbhũto paricãressãmĩ ”ti. 


1 vadanti - Ma. 


2 loke uppajjissati - katthaci. 
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15. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói các 
tỳ khưu (một số) tự mình đoạt lấy mạng sống của chính mình, (một số) đoạt 
lấy mạng sống lẫn nhau, (một số) đi đến gặp Sa-môn giả mạo Migalandika 
nói như vầy: ‘Này đạo hữu, tốt thay ngươi hãy đoạt mạng sống của chúng tôi, 
y và bình bát này sẽ thuộc về ngươi,’ có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: - “Này các tỳ khưu, thật 
không đúng đẳn cho những tỳ khưu ấy, thật không hợp lẽ, không tốt đẹp, 
không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm! Này các tỳ 
khưu, vì sao các tỳ khưu ấy lại tự mình đoạt lấy mạng sống của chính mình, 
lại đoạt lấy mạng sống lẫn nhau, lại đi đến gặp Sa-môn giả mạo Migalandika 
nói như vầy: ‘Này đạo hữu, tốt thay ngươi hãy đoạt mạng sống của chúng tôi, 
y và bình bát này sẽ thuộc về ngươi’ vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào cố ý đoạt lăy mạng sôhg con người hoặc tìm cách đem 
lại vũ khí cho người ấy; vị này cũng là vị phạm tội pãrãjika, không được 
cộng trú.” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 

[Sự quy định căn bản] 


1. Vào lúc bấy giờ, có người nam cư sĩ nọ bị bệnh. Vợ của người ấy thì đẹp 
dáng, đáng nhìn, khả ái. Các tỳ khưu nhóm Lục Sư đem lòng say đẳm người 
đàn bà ấy. Khi ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã bàn bạc rằng: - “Này các đại 
đức, nếu người nam cư sĩ ấy còn sống thì chúng ta sẽ không đạt được người 
đàn bà ấy. Này các đại đức, vậy chúng ta hãy ca ngợi lợi ích của sự chết đến 
người nam cư sĩ ấy.” 

2. Sau đó, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã đi đến gặp người nam cư sĩ ấy, sau 
khi đến đã nói với người nam cư sĩ ấy điều này: - “Này cư sĩ, quả thật ngươi 
có điều tốt đã làm, có điều thiện đã làm, sự sợ hãi lúc lâm chung đã được 
khắc phục, có điều ác không làm, điều tàn bạo không làm, điều tội lỗi không 
làm. Ngươi đã làm điều tốt đẹp, ngươi đã không làm điều ác, vậy thì còn gì 
cho ngươi với mạng sống tội lỗi xấu xa này, sự chết đối với ngươi còn tốt hơn 
sự sống vậy. Khi chết đi từ chỗ này, khi tan rã thân xác và chết đi, ngươi sẽ 
được sanh về cảnh giới tốt đẹp là cõi trời, loài người. Ở đó, được cung phụng, 
được sở hữu năm loại dục lạc thiên đường, ngươi sẽ mãn nguyện. 


3. Khi ấy, người nam cư sĩ ấy (nghĩ rằng): “Các ngài đại đức đã nói sự thật 
bởi vì ta là người có điều tốt đã làm, có điều thiện đã làm, sự sợ hãi lúc lâm 
chung đã được khâc phục, có điều ác không làm, điều tàn bạo không làm, 
điều tội lỗi không làm. Ta đã làm điều tốt đẹp, ta đã không làm điều ác, vậy 
thì còn gì cho ta với mạng sống tội lỗi xấu xa này, sự chết đối với ta còn tốt 
hơn sự sống vậy. Từ chỗ này, khi tuổi thọ đã hết, khi tan rã thân xác và chết 
đi, ta sẽ được tái sanh về cảnh giới tốt đẹp là cõi trời, loài người. Ở đó, được 
cung phụng và được sở hữu năm loại dục lạc thiên đường, ta sẽ mãn 
nguyện.” 
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So asappãyãni ceva bhojanãni bhunji, asappãyãni ca khãdanĩyãni khãdi, 
asappãyãni sãyanĩyãni sãyi, asappãyãni pãnãni pivi. Tassa asappãyãni ceva 
bhojanãni bhunjato asappãyãni ca khãdanĩyãni khãdato asappãyãni 
sãyanĩyãni sãyato asappãyãni pãnãni pivato kharo ãbãdho uppajji. So teneva 
ãbãdhena kãlamakãsi. 


4. Tassa pajãpati ựjjhãyati khĩyati vipãceti: “Alajjino ime samanã 
sakyaputtiyã dussĩlã musãvãdino. Ime hi nãma dhammacãrino samacãrino 
brahmacãrino saccavãdino sĩlavanto kalyãnadhammã patijãnissanti. Natthi 
imesam sãmannam, natthi imesam brahmannam. Nattham imesam 
sãmannam, nattham imesam brahmaímam. Kuto imesam sãmannam, kuto 
imesam brahmannam? Apagată ime sãmannã, apagată ime brahmannã. Ime 
me sãmikassa maranavannam samvannesum. Imehi me sãmiko mãrito ”ti. 


5. Annepi manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Alajjino ime samanã 
sakyaputtiyã dussĩlã musãvãdino. Ime hi nãma dhammacãrino samacãrino 
brahmacãrino saccavãdino sĩlavanto kalyãnadhammã patijãnissanti. Natthi 
imesam sãmannam, natthi imesam brahmannam. Nattham imesam 
sãmannam, nattham imesam brahmaíìnam. Kuto imesam sãmaníìam, kuto 
imesam brahmannam? Apagată ime sãmannã, apagată ime brahmannã. Ime 
upãsakassa maranavannam samvannesum. Imehi upãsako mãrito ”ti. 

6. Assosum kho bhikkhũ tesam manussãnam ựjjhãyantãnam 

khĩyantãnam vipãcentãnam. Ye te bhikkhũ appicchã te ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Katham hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ upãsakassa 

maranavannam samvannissantĩ ”ti? 


7. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. Atha kho 
bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane bhikkhusangham 
sannipãtãpetvã chabbaggiye bhikkhũ patipucchi: “Saccam kira tumhe 
bhikkhave upãsakassa maranavannam samvannayitthã ”ti? “Saccam bhagavã 
”ti. Vigarahi buddho bhagavã: “Ananucchaviyam moghapurisã, 
ananulomikam appatirũpam assãmanakam akappiyam akaranĩyam. Katham 
hi nãma tumhe moghapurisã upãsakassa maranavannam samvannissatha? 
Netam moghapurisã appasannãnam vã pasãdãya -pe- Evanca pana 
bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Fo pana bhikkhu sancỉcca manussaviggaham jĩvitã voropeyya, 
satthahãrakam vãssa pariyeseyya, maranavannam vã samvanneyya, 
maranãya vã samãdapeyya: “Ambho purisa kim tuyhiminã pãpakena 
dujjĩvừena, matante jĩvỉtã seyyo ”ti, ỉtỉ cừtamano cừtasankappo 
anekapariyãyena maranavannaTn vã samvanneyya maranãya vã 
samãdapeyya, ayampipãrãjiko hoti asamvãso ”ti. 

[Dutiyapannatti] 
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Và vị ấy đã ăn các thức ăn không hợp, đã nhai các vật nhai không hợp, đã 
nếm các thức nếm không hợp, đã uống các thức uống không hợp. Khi vị ấy đã 
ăn các thức ăn không hợp, đã nhai các vật nhai không hợp, đã nếm các thức 
nếm không hợp, và đã uống các thức uống không hợp, bệnh nặng đã phát 
khởi. Chính vì cơn bệnh ấy, vị ấy đã từ trần. 

4. Vợ của vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Các Sa-môn Thích tử 
này không biết hổ thẹn, giới hạnh xấu xa, nói láo. Chính các vị này làm ra vẻ 
là có sự thực hành Pháp, có thực hành sự an tịnh, có Phạm hạnh, nói lời chân 
thật, có giới hạnh, có thiện pháp! Các vị này không có Sa-môn hạnh, các vị 
này không có Phạm hạnh! Sa-môn hạnh của các vị này đã bị hư hỏng, Phạm 
hạnh của các vị này đã bị hư hỏng! Sa-môn hạnh của các vị này đâu rồi? 
Phạm hạnh của các vị này đâu rồi? Sa-môn hạnh của các vị này đã không 
còn! Phạm hạnh của các vị này đã không còn! Các vị này đã ca ngợi lợi ích 
của sự chết đến chồng của tôi. Chồng của tôi đã bị giết chết bởi các vị này.” 

5. Những người khác cũng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Các Sa- 
môn Thích tử này không biết hổ thẹn, giới hạnh xấu xa, nói láo. Chính các vị 
này làm ra vẻ là có sự thực hành Pháp, có thực hành sự an tịnh, có Phạm 
hạnh, nói lời chân thật, có giới hạnh, có thiện pháp! Các vị này không có Sa- 
môn hạnh, các vị này không có Phạm hạnh! Sa-môn hạnh của các vị này đã 
bị hư hỏng, Phạm hạnh của các vị này đã bị hư hỏng! Sa-môn hạnh của các vị 
này đâu rồi? Phạm hạnh của các vị này đâu rồi? Sa-môn hạnh của các vị này 
đã không còn! Phạm hạnh của các vị này đã không còn! Các vị này đã ca ngợi 
lợi ích của sự chết đến người nam cư sĩ. Người nam cư sĩ đã bị giết chết bởi 
các vị này.” 

6. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - 
“Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại ca ngợi lợi ích của sự chết đến người 
nam cư sĩ?” 

7. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, 
đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại 
và đã hỏi các tỳ khưu nhóm Lục Sư rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói các 
ngươi đã ca ngợi lợi ích của sự chết đến người nam cư sĩ, có đúng không 
vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: - 
“Này những kẻ rồ dại, thật không đúng đẳn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, 
không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm! Này những kẻ 
rồ dại, vì sao các ngươi lại ca ngợi lợi ích của sự chết đến người nam cư sĩ 
vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến 
điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào cố ý đoạt lấy mạng sõng con người, hoặc tìm cách đem 
lại vũ khí cho người ăy, hoặc ca ngợi lợi ích của sự chết, hoặc xúi giục đưa 
đêh sự chết: - ‘Này người ơi, còn gì cho ngươi với mạng sôhg tội lỗi xấu xa 
này, sự chết đôĩ với ngươi còn tốt hơn sự sông!’ Vị có tâm ý và có tâm tư 
như thế roi bằng nhĩêu phương thức ca ngợi lợi ích của sự chết hoặc xúi 
giục đưa đêh sự chết, vị này cũng là vị phạm tội pãĩ'ãjika, không được cộng 
trư” 

[Sự quy định rân hai] 
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8 . Yo panã ’ti yo yãdiso —pe— 

Bhikkhũ ’ti —pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhũ ’ti. 

Sanciccã ’ti jãnanto saựỹãnanto cecca abhivitaritvã vĩtikkamo. 

Manussaviggaho nãma yam mãtukucchismim pathamam cittam 
uppannam pathamam viímãnam pãtubhũtam yãva maranakãlã etthantare 
eso manussaviggaho nãma. 

Jĩvitã voropeyyã ’ti jĩvitindriyam upacchindati uparodheti santatim 
vikopeti. 

Satthahãrakam vãssa pariyeseyyã’ ti asim vã sattim vã bhendim vã 

laguỊam 1 vã pãsãnam vã sattham vã visam vã rajjum vã. 

Maranavannam vã samvanneyyã ’ti iĩvite ãdĩnavam dasseti, marane 
vaọnam bhanati. 

Maranãya vã samãdapeyyã ’ti sattham vã ãhara, visam vã khăda, 
rajjuyã vã ubbandhitvã kãlam karohĩ ’ti. 

Ambho purisã ’ti ãlapanãdhivacanametam ambho purisã ’ti. 

Kim tuyhiminã pãpakena dujjĩvitenã ’ti pãpakam nãma jĩvitam 
addhãnam jĩvitam upãdãya daỊiddãnam jĩvitam pãpakam, sadhanãnam 
jĩvitam upãdãya adhanãnam jĩvitam pãpakam, devãnam jĩvitam upãdãya 
manussãnam jĩvitam pãpakam. Dujjĩvitam nãma hatthacchinnassa 
pãdacchinnassa hatthapãdacchinnassa kannacchinnassa nãsacchinnassa 
kannanãsacchinnassa, ‘Iminã ca pãpakena iminã ca dựjjĩvitena matante 
jĩvitã seyyo ’ti. 

Iti cittamano ’ti yancittam tam mano, yam mano tam cittam. 

Cittasankappo ’ti maranasannĩ maranacetano maranãdhippãyo. 

Anekapariyãyenã ’ti uccãvacehi ãkãrehi. 

Maranavannam vã samvanneyyã ’ti jĩvite ãdĩnavam dasseti, marane 
vannam bhanati: ‘Ito tvam kãlakato kãyassa bhedã parammaranã sugatim 
saggam lokam upapajjissasi. Tattha dibbehi pancahi kãmagunehi samappito 
samangĩbhuto paricãressasĩ ’ti. 2 

Maranãya vã samãdapeyyã ’ti sattham vã ãhara, visam vã khãda, 
rajjuyã vã ubbandhitvã kãlam karohi, sobbhe vã narake vã papãte vã papatã 

u 


Ayampi ’ti purime upadaya vuccati. 

Pãrãjiko hotĩ ’ti seyyathăpi nãma puthusilã dvedhã 3 bhinnã 
appatisandhikã hoti, evameva bhikkhu sancicca manussaviggaham jĩvitã 
voropetvã assamano hoti asakyaputtiyo. Tena vuccati ‘pãrặjiko hotĩ ’ti. 


1 sulam va laguỊam va - Sya. 


2 paricaressati ’ti - Simu. 3 dvidha - Ma. 
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8. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)— 

Tỳ khưu — nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Cô' ý: là sự vi phạm trong khi biết, trong khi có ý định, sau khi đã suy 
nghĩ, sau khi đã khẳng định. 

Con người nghĩa là vật gì ở khoảng giữa thời gian từ lúc tâm đầu tiên 
được sanh lên (tức là) thức đầu tiên hiện hữu trong bụng mẹ cho đến lúc 
chết; vật ấy gọi là con người. 

Đoạt lấy mạng sông: cât đứt mạng quyền, làm hủy hoại, làm tổn hại sự 
tiếp nối. 

Hoặc tìm cách đem lại vũ khí cho người ấy: là thanh gươm, là cây 
giáo, là mũi tên, là cọc nhọn, là dùi cui, là tảng đá, là cây kiếm, là thuốc độc, 
hoặc là dây thừng. 

Hoặc ca ngợi lợi ích của sự chết: làm cho thấy được sự nguy hiểm 
trong sự sống và nói khen ngợi về sự chết. 

Hoặc xúi giục đưa đến sự chết: (Nói râng): “Hãy mang lại cây kiếm, 
hoặc hãy nhai thuốc độc, hoặc hãy dùng dây thừng treo lên rồi chết đi.” 

Này người ơi: Đây là lối nói xưng hô “Này người ơi!” 

Còn gì cho ngươi với mạng sông tội lỗi xấu xa này, Cuộc sống 
nghĩa là tội lỗi. So với cuộc sống của những người giàu, cuộc sống của những 
người nghèo là tội lỗi. So với cuộc sống của những người có tài sản, cuộc 
sống của những người không có tài sản là tội lỗi. So với cuộc sống của chư 
Thiên, cuộc sống của loài người là tội lỗi. Mạng sông xâu xa nghĩa là đối 
với người bị cụt tay, đối với người bị cụt chân, đối với người bị cụt tay và 
chân, đối với người bị đứt tai, đối với người bị đứt mũi, đối với người bị đứt 
tai và mũi (nói rằng): “Còn gì với sự tội lỗi này, với mạng sống xấu xa này, sự 
chết đối với ngươi còn tốt hơn sự sống!” 

Có tâm ý như thế: Ý nào tâm nấy, tâm nào ý nấy. 

Có tâm tư: có sự suy tưởng về sự chết, có sự suy tư về sự chết, có sự suy 
nghĩ về sự chết 

Bằng nhiêu phương thức: bâng nhiều cách khác nhau. 

Ca ngợi lợi ích của sự chết: làm cho thấy được sự bất hạnh trong 
mạng sống và nói lời khen ngợi về sự chết: “Khi chết đi từ chỗ này, khi tan rã 
thân xác, ngươi sẽ được tái sanh về cảnh giới tốt đẹp là cõi trời, loài người. Ở 
đó, được cung phụng và được sở hữu năm loại dục lạc thiên đường, ngươi sẽ 
mãn nguyện.” 

Hoặc xúi giục đưa đêh sự chết: (Nói rằng): “Hãy mang lại cây kiếm, 
hoặc hãy nhai thuốc độc, hoặc hãy dùng dây thừng treo lên rồi chết đi, hoặc 
nhảy vào khe nứt, vào hố sâu, hoặc xuống vực thẳm.” 

Vị này cũng: được đề cập hên quan đến các vị trước đây. 

Là vị phạm tội pãrãjika: cũng giống như tảng đá lớn bị bể làm hai 
không thể gẳn liền lại được, tương tợ như thế vị tỳ khưu cố ý đoạt lấy mạng 
sống con người thì không phải là Sa-môn, không phải là Thích tử; vì thế được 
gọi là ‘vị phạm tội pãĩ'ãjika.’ 
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Asamvaso ’ti samvaso nama ekam kammam ekuddeso samasikkhata, 
eso samvãso nãma. So tena saddhim natthi tena vuccati asamvãso ’ti. 


***** 

[Nayamãtikã] 

1. Sãmam, adhitthăya, dũtena, dũtaparamparãya, visakkiyena dũtena, 
gatapaccãgatena dũtena, araho rahosaníĩĩ, raho arahosannĩ, araho 
arahosannĩ, raho rahosannĩ, kãyena samvanneti, vãcãya samvanneti, kãyena 
vãcãya samvanneti, dũtena samvanneti, lekhãya samvanneti, opãtam, 
apassenam, upanikkhipanam, bhesajjam, rũpũpahãro, saddũpahãro, 
gandhũpahãro, rasũpahãro, photthabbũpahãro, dhammũpahãro, ãcikkhanã, 
anusãsanĩ, sanketakammam, nimittakamman ’ti. 


2. Saman ’ti sayam hanti kayena va kayapatibaddhena va nissaggiyena 
vã. 


3. Adhitthaya ’ti adhitthahitva anapeti: “Evam vijjha, evam pahara, 
evam ghãtehĩ ”ti. 


4. Bhikkhu bhikkhum ãnãpeti: “Itthannãmam jĩvită voropehĩ ”ti, ãpatti 
dukkatassa. So tam mannamãno tam jĩvitã voropeti, ãpatti ubhinnam 
pãrặjikassa. 


5. Bhikkhu bhikkhum ãnãpeti: “Itthannãmam jĩvitã voropehĩ ”ti, ãpatti 
dukkatassa. So tam mannamãno annam jĩvitã voropeti, mũlatthassa 
anãpatti, vadhakassa ãpatti pãrậjikassa. 


6. Bhikkhu bhikkhum ãnãpeti: “Itthannãmam jĩvitã voropehĩ ”ti, ãpatti 
dukkatassa. So annam mannamãno tam jĩvitã voropeti, ãpatti ubhinnam 
pãrặjikassa. 


7. Bhikkhu bhikkhum ãnãpeti: “Itthannãmam jĩvitã voropehĩ ”ti, ãpatti 
dukkatassa. So annam mannamãno annam jĩvitã voropeti, mũlatthassa 
anãpatti, vadhakassa ãpatti pãrậjikassa. 


8. Bhikkhu bhikkhum ãnãpeti: “Itthannãmassa pãvada: ‘itthannãmo 
itthannãmassa pãvadatu: itthannãmo itthannãmam jĩvitã voropetũ ”’ti, 
ãpatti dukkatassa. So itarassa ãroceti, ãpatti dukkatassa. Vadhako 
patiganhãti, mũlatthassa ãpatti thullaccayassa. So tam jĩvitã voropeti, ãpatti 
sabbesam pãrãjikassa. 
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Không được cộng trú: cộng trú nghĩa là có chung hành sự, có chung 
việc đọc tụng (giới bổn Pãtimokkha), có sự học tập giống nhau, điều ấy gọi là 
cộng trú. Vị ấy không có được điều ấy, vì thế được gọi là ‘không được cộng 
trú.’ 

***** 

[Tiêu đê hướng dẫn] 

1. Tự mình, bâng cách khẳng định, bâng người đưa tin, bâng người đưa 
tin theo lối dây chuyền, bằng người đưa tin không theo lối dây chuyền, bàng 
người đưa tin đã đi rồi quay trở lại, hiện diện nghĩ là không hiện diện, không 
hiện diện nghĩ là hiện diện, hiện diện nghĩ là hiện diện, không hiện diện nghĩ 
là không hiện diện, ca ngợi bâng thân, ca ngợi bâng lời nói, ca ngợi bàng 
thân và bằng lời nói, ca ngợi bâng người đưa tin, ca ngợi bâng chữ khâc, cái 
hố đào, sự trợ giúp, việc để bên cạnh, dược phẩm, sự đem lại cảnh sâc, sự 
đem lại cảnh thinh, sự đem lại cảnh khí, sự đem lại cảnh vị, sự đem lại cảnh 
xúc, sự đem lại cảnh pháp, sự chỉ bảo, sự dạy dỗ, hành động theo sự quy 
định, hành động theo dấu hiệu. 


2. Tự mình: vị đích thân giết bảng (cách sử dụng) thân thể (tay, chân, 
nẳm đấm, đầu gối, v.v...), hoặc bâng vật dính liền với thân thể (gươm, dao, 
v.v...), hoặc bâng vật được phóng ra (ví dụ mũi tên). 

3- Bằng cách khẳng định: sau khi khẳng định rồi ra lệnh rằng: “Ngươi 
hãy đâm như vầy, hãy đánh như vầy, hãy giết như vầy.” 

4- Vị tỳ khưu chỉ thị vị tỳ khưu rằng: “Hãy đoạt lấy mạng sống người tên 
như vầy” thì phạm tội dukkata. Vị kia nhận biết người ấy rồi đoạt lấy mạng 
sống của người ấy thì cả hai phạm tội pãrãjika. 


5- Vị tỳ khưu chỉ thị vị tỳ khưu rẳng: “Hãy đoạt lấy mạng sống người tên 
như vầy” thì phạm tội dukkata. Vị kia nhận biết người ấy rồi đoạt lấy mạng 
sống của người khác thì vị khởi xướng vô tội, còn vị giết người phạm tội 
pãrãjika. 

6. Vị tỳ khưu chỉ thị vị tỳ khưu ràng: “Hãy đoạt lấy mạng sống người tên 
như vầy” thì phạm tội dukkata. Vị kia nhận biết người khác rồi đoạt lấy 
mạng sống của người ấy thì cả hai phạm tội pãrãjika. 

7- Vị tỳ khưu chỉ thị vị tỳ khưu rằng: “Hãy đoạt lấy mạng sống người tên 
như vầy” thì phạm tội dukkata. Vị kia nhận biết người khác rồi đoạt lấy 
mạng sống của người khác thì vị khởi xướng vô tội, còn vị giết người phạm 
tội pãrãjika. 

8. Vị tỳ khưu (A) 1 chỉ thị vị tỳ khưu (B) rằng: “Hãy bảo vị tên (C) ràng: Vị 
tên (C) hãy nói với vị tên (D) ràng: ‘Vị tên (D) hãy đoạt lấy mạng sống người 
tên như vầy’” thì vị ấy (A) phạm tội dukkata. Vị (nào) nói cho vị khác thì vị 
(nói) ấy phạm tội dukkata. Vị giết người (D) đồng ý thì vị khởi xướng (A) 
phạm tội thullaccaya; vị ấy (D) đoạt lấy mạng sống của người ấy thì tất cả 
đều phạm tội pãrãjika. 


1 A, B, c, D được thêm vào cho dê hiểu dựa theo Chú Giải (VinA. ii, 448-450). 
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Ọ. Bhikkhu bhikkhum ãnãpeti: “Itthannãmassa pãvada: ‘itthannãmo 
itthannãmassa pãvadatu: itthannãmo itthannãmam jĩvitã voropetũ ”’ti, 
ãpatti dukkatassa. So annam ãnãpeti, ãpatti dukkatassa. Vadhako 
patiganhãti, ãpatti dukkatassa. So tam jĩvitã voropeti, mũlatthassa anãpatti. 
Anãpakassa ca vadhakassa ca ãpatti pãrậjikassa. 


10. Bhikkhu bhikkhum ãnãpeti: “Itthannãmam jĩvitã voropehĩ ”ti, ãpatti 
dukkatassa. So gantvã puna paccãgacchati “Nãham sakkomi tam jĩvitã 
voropetun ”ti. So puna ãnãpeti: “Yadã sakkosi tadã tam jĩvitã voropehĩ ”ti, 
ãpatti dukkatassa. So tam jĩvită voropeti, ãpatti ubhinnam pãrặjikassa. 


11. Bhikkhu bhikkhum ãnãpeti: “Itthannãmam jĩvitã voropehĩ ”ti, ãpatti 
dukkatassa. So ãnãpetvã vippatisãrĩ na sãveti: “Mã ghãtehĩ ”ti. So tam jĩvitã 
voropeti, ãpatti ubhinnam pãrặjikassa. 


12. Bhikkhu bhikkhum ãnãpeti: “Itthannãmam jĩvitã voropehĩ ”ti, ãpatti 
dukkatassa. So ãnãpetvã vippatisãrĩ na sãveti: “Mã ghãtehĩ ”ti. So “ãnatto 
aham tayã ”ti tam jĩvitã voropeti, mũlatthassa anãpatti, vadhakassa ãpatti 
pãrặjikassa. 


13. Bhikkhu bhikkhum ãnãpeti: “Itthannãmam jĩvitã voropehĩ ”ti, ãpatti 
dukkatassa. So ãnãpetvă vippatisãri sãveti: “Mã ghãtehĩ ”ti. So “sutthũ ”ti 
oramati, ubhinnam anãpatti. 


14. Araho rahosannĩ ullapati: “Aho itthannãmo hato assã ”ti, ãpatti 
dukkatassa. Raho arahosannĩ ullapati: “Aho itthannãmo hato assã ”ti, ãpatti 
dukkatassa. Araho arahosannĩ ullapati: “Aho itthannãmo hato assã ”ti, ãpatti 
dukkatassa. Raho rahosannĩ ullapati: “Aho itthannãmo hato assã ”ti, ãpatti 
dukkatassa. 


15. Kãyena samvanụeti nãma kãyena vikãram karoti: “Yo evam marati 
so dhanam vã labhati yasam vã labhati saggam vã gacchatĩ ”ti, ãpatti 
dukkatassa. Tãya samvannanãya marissãmĩ ”ti dukkham vedanam uppãdeti, 
ãpatti thullaccayassa; marati, ãpatti pãrậjikassa. 


16. Vãcãya samvanneti nãma vãcãya bhanati: “Yo evam marati so 
dhanam vã labhati yasam vã labhati saggam vã gacchatĩ ”ti, ãpatti 
dukkatassa. Tãya samvannanãya marissãmĩ ”ti dukkham vedanam uppãdeti, 
ãpatti thullaccayassa; marati, ãpatti pãrậjikassa. 
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9. Vị tỳ khưu (A) chỉ thị vị tỳ khitu (B) rằng: “Hãy bảo vị tên (C) rằng: Vị 
tên (C) hãy nói với vị tên (D) ràng: ‘Vị tên (D) hãy đoạt lấy mạng sống người 
tên như vầy’” thì vị ấy (A) phạm tội dukkata. Vị ấy (B) chỉ thị vị khác (D) thì 
vị ấy (B) phạm tội dukkata. Vị giết người (D) đồng ý thì vị ấy (D) phạm tội 
dukkata; vị ấy (D) đoạt lấy mạng sống của người ấy thì vị khởi xướng (A) vô 
tội, vị truyền chỉ thị (B) và vị giết người (D) phạm tội pãrãjika. 

10. Vị tỳ khưu chỉ thị vị tỳ khưu rằng: “Hãy đoạt lấy mạng sống người tên 
như vầy” thì phạm tội dukkata. Vị kia đi rồi quay trở lại (nói ràng): “Tôi 
không thể đoạt lấy mạng sống người ấy.” Vị ấy lại chỉ thị thêm: “Khi nào 
ngươi có thể thì khi ấy ngươi hãy đoạt lấy mạng sống người ấy” thì phạm tội 
dukkata. Vị kia đoạt lấy mạng sống người ấy thì cả hai phạm tội pãrãjika. 

11. Vị tỳ khưu chỉ thị vị tỳ khưu rằng: “Hãy đoạt lấy mạng sống người tên 
như vầy” thì phạm tội dukkata. Sau khi chỉ thị, vị ấy có sự hối hận nhưng 
không nói rõ cho vị kia nghe rằng: “Chớ có giết.” Vị kia đoạt lấy mạng sống 
người ấy thì cả hai phạm tội pãrãjika. 


12. Vị tỳ khưu chỉ thị vị tỳ khưu rằng: “Hãy đoạt lấy mạng sống người tên 
như vầy” thì phạm tội dukkata. Sau khi chỉ thị, vị ấy có sự hối hận rồi nói rõ 
cho vị kia nghe rằng: “Chớ có giết.” Vị kia (đáp lại rằng): “Tôi đã được ngài 
chỉ thị” rồi đoạt lấy mạng sống người ấy thì vị khởi xướng vô tội, còn vị giết 
người phạm tội pãrãjika. 


13. Vị tỳ khưu chỉ thị vị tỳ khưu rằng: “Hãy đoạt lấy mạng sống người tên 
như vầy” thì phạm tội dukkata. Sau khi chỉ thị, vị ấy có sự hối hận rồi nói rõ 
cho vị kia nghe rằng: “Chớ có giết.” Vị kia (đáp lại ràng): “Tốt thôi” rồi ngưng 
lại thì cả hai vô tội. 


14. Hiện diện, nghĩ là không hiện diện rồi xác định ràng: “Người tên 
như vầy nên bị giết” thì phạm tội dukkata. Không hiện diện, nghĩ là hiện 
diện rồi xác định rằng: “Người tên như vầy nên bị giết” thì phạm tội dukkata. 
Hiện diện, nghĩ là hiện diện rồi xác định ràng: “Người tên như vầy nên bị 
giết” thì phạm tội dukkata. Không hiện diện, nghĩ là không hiện diện rồi xác 
định rằng: “Người tên như vây nên bị giết” thì phạm tội dukkata. 

15. Ca ngợi bằng thân nghĩa là làm cử chỉ bâng thân rằng: “Người nào 
chết như vầy, người ấy đạt được tài sản, hoặc đạt được danh vọng, hoặc sanh 
về cõi trời” thì phạm tội dukkata. (Vị kia nghĩ rằng): “Ta sẽ chết theo cách 
khen ngợi ấy” rồi gây nên cảm thọ khổ thì phạm tội thullaccaya; (vị kia) chết 
đi thì phạm tội pãrãjika. 

16. Ca ngợi bằng lời nói nghĩa là nói ra bằng lời nói ràng: “Người nào 
chết như vầy, người ấy đạt được tài sản, hoặc đạt được danh vọng, hoặc sanh 
về cõi trời” thì phạm tội dukkata. (Vị kia nghĩ rằng): “Ta sẽ chết theo cách 
khen ngợi ấy” rồi gây nên cảm thọ khổ thì phạm tội thullaccaya; (vị kia) chết 
đi thì phạm tội pãrãjika. 
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17. Kãyena vãcãya samvanneti nãma kãyena vikãram karoti, vãcãya 
ca bhanati: “Yo evam marati so dhanam vã labhati yasam vã labhati saggam 
vã gacchatĩ ”ti, ãpatti dukkatassa. Tãya samvannanãya marissãmĩ ”ti 
dukkham vedanam uppãdeti, ãpatti thullaccayassa; marati, ãpatti 
pãrậjikassa. 


18. Dũtena samvanneti nãma dũtassa sãsanam ãroceti: “Yo evam 
marati so dhanam vã labhati yasam vã labhati saggam vã gacchatĩ ”ti, ãpatti 
dukkatassa. Dũtassa sãsanam sutvă marissãmĩ ”ti dukkham vedanam 
uppãdeti, ãpatti thullaccayassa; marati, ãpatti pãrặjikassa. 


19. Lekhãya samvanneti nãma lekham chindati: “Yo evam marati so 
dhanam vã labhati yasam vã labhati saggam vã gacchatĩ ”ti; akkharakkharãya 
ãpatti dukkatassa. Lekham passitvã marissãmĩ ”ti dukkham vedanam 
uppãdeti, ãpatti thullaccayassa; marati, ãpatti pãrặjikassa. 


20. Opãtam nãma manussam uddissa opãtam khanati “Papatitvã 
marissatĩ ”ti, ãpatti dukkatassa; papatite dukkhã vedanã uppajjati, ãpatti 
thullaccayassa; marati, ãpatti pãrặjikassa. Anodissa opãtam khanati “Yo koci 
papatitvã marissatĩ ”ti, ãpatti dukkatassa. Manusso tasmim papatati, ãpatti 
dukkatassa; papatite dukkhã vedanã uppajati, ãpatti thullaccayassa; marati, 
ãpatti pãrãjikassa. Yakkho vã peto vã tiracchãnagatamanussaviggaho vã 
tasmim papatati, ãpatti dukkatassa; papatite dukkhã vedanã uppajjati, ãpatti 
dukkatassa, marati, ãpatti thullaccayassa. Tiracchãnagato tasmim papatati, 
ãpatti dukkatassa; papatite dukkhã vedanã uppajjati, ãpatti dukkatassa; 
marati, ãpatti pãcittiyassa. 


21. Apassenam nãma apassene sattham vã thapeti, visena vã makkheti, 
dubbalam vã karoti, sobbhe vã narake vã papãte vã thapeti “Papatitvã 
marissatĩ ”ti, ãpatti dukkatassa; satthena vã visena vã papatitena vã dukkhã 
vedanã uppajjati, ãpatti thullaccayassa; marati, ãpatti pãrậjikassa. 


22. ưpanikkhipanam nãma asim vã sattim vã bhendim vã laguỊam vã 
pãsãnam vã sattham vã visam vã rajjum vã upanikkhipati “Iminã marissatĩ 
”ti, ãpatti dukkatassa; tena marissãmĩ ”ti dukkham vedanam uppãdeti, ãpatti 
thullaccayassa; marati, ãpatti pãrặjikassa. 


23. Bhessajjam nãma sappim vã navanĩtam vã telam vã madhum vã 
phãnitam vã deti “Imam sãyitvã marissatĩ ”ti, ãpatti dukkatassa; tam sãyite 
dukkhã vedanã uppajjati, ãpatti thullaccayassa; marati, ãpatti pãrặjikassa. 
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17. Ca ngợi bằng thân và bằng lời nói nghĩa là làm cử chỉ bâng thân 
và nói ra bằng lời nói râng: “Người nào chết như vầy, người ấy đạt được tài 
sản, hoặc đạt được danh vọng, hoặc sanh về cõi trời” thì phạm tội dukkata. 
(Vị kia nghĩ rằng): “Ta sẽ chết theo cách khen ngợi ấy” rồi gây nên cảm thọ 
khổ thì phạm tội thullaccaya; (vị kia) chết đi thì phạm tội pãrãjika. 

18. Ca ngợi bằng người đưa tin nghĩa là nói ra lời chỉ dãn cho người 
đưa tin: “Người nào chết như vầy, người ấy đạt được tài sản, hoặc đạt được 
danh vọng, hoặc sanh về cõi trời” thì phạm tội dukkata. Sau khi nghe lời chỉ 
dẫn của người đưa tin, (vị kia nghĩ rằng): “Ta sẽ chết theo cách khen ngợi ấy” 
rồi gây nên cảm thọ khổ thì phạm tội thullaccaya; (vị kia) chết đi thì phạm 
tội pãrãjika. 

19. Ca ngợi bằng chữ khắc nghĩa là khâc chữ: “Người nào chết như 
vầy, người ấy đạt được tài sản, hoặc đạt được danh vọng, hoặc sanh về cõi 
trời” thì phạm tội dukkata với mỗi mẫu tự. (Vị kia) sau khi nhìn thấy chữ 
khắc (nghĩ rằng): “Ta sẽ chết” rồi gây nên cảm thọ khổ thì phạm tội 
thullaccaya; (vị kia) chết đi thì phạm tội pãrãjika. 

20. Cái hố đào nghĩa là đào cái hố dành cho người (nghĩ rằng): “Sau khi 
rơi xuống sẽ chết” thì phạm tội dukkata. Khi đã bị rơi xuống, cảm thọ khổ 
sanh khởi (cho vị kia) thì phạm tội thullaccaya; (vị kia) chết đi thì phạm tội 
pãrãjika. Đào cái hố không có chỉ định (nghĩ rằng): “Bất cứ ai rơi xuống sẽ 
chết” thì phạm tội dukkata. (Nếu) con người rơi vào đó thì phạm tội 
dukkata. Khi đã bị rơi xuống, cảm thọ khổ sanh khởi (cho vị kia) thì phạm 
tội thullaccaya; (vị kia) chết đi thì phạm tội pãrãjika. (Nếu) Dạ-xoa, ngạ 
quỷ, hoặc thú có dạng người rơi vào đó thì phạm tội dukkata. Khi đã bị rơi 
xuống, cảm thọ khổ sanh khởi (cho kẻ ấy) thì phạm tội dukkata; (kẻ ấy) chết 
đi thì phạm tội thullaccaya. (Nếu) con thú rơi vào đó thì phạm tội dukkata. 
Khi đã bị rơi xuống, cảm thọ khổ sanh khởi (cho con thú) thì phạm tội 
dukkata; (con thú) chết đi thì phạm tội pãcừtiya. 

21. Sự trợ giúp nghĩa là trong sự trợ giúp vị đặt vũ khí, hoặc thoa thuốc 
độc, hoặc làm cho yếu đi, hoặc đem để ở chỗ khe nứt hay ở hố sâu hoặc nơi 
vực thẳm (nghĩ rằng): “Với việc này, sau khi rơi xuống sẽ chết” thì phạm tội 
dukkata. Do vũ khí, hoặc do thuốc độc, hoặc do bị rơi xuống khiến cảm thọ 
khổ sanh khởi (cho vị kia) thì phạm tội thullaccaya; (vị kia) chết đi thì phạm 
tội pãrãjika. 


22. Việc đề bên cạnh nghĩa là đem lại gần bên hoặc là thanh gươm, hay 
là cây giáo, hoặc là mũi tên, hay là cọc nhọn, hoặc là dùi cui, hay là tảng đá, 
hoặc là cây kiếm, hay là thuốc độc, hoặc là dây thừng (nghĩ rằng): “(Người 
ấy) sẽ chết bâng vật này” thì phạm tội dukkata. (Vị kia nghĩ rằng): “Ta sẽ 
chết bầng vật ấy” rồi gây nên cảm thọ khổ thì phạm tội thullaccaya; (vị kia) 
chết đi thì phạm tội pãrãjika. 

23. Dược phẩm nghĩa là cho bơ lỏng, bơ đặc, dầu ăn, mật, hoặc đường 
mía (nghĩ rằng): “Sau khi nếm vật này sẽ bị chết” thì phạm tội dukkata. Khi 
đang nếm vật ấy, cảm thọ khổ sanh khởi (cho vị kia) thì phạm tội 
thullaccaya; (vị kia) chết đi thì phạm tội pãrãjika. 
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24. Rũpũpahãro nãma amanãpikam rũpam upasamharati bhayãnakam 
bheravam “Imam passitvã uttasitvã marissatĩ ”ti, ãpatti dukkatassa; tam 
passitvă uttasati, ãpatti thullaccayassa; marati, ãpatti pãrậjikassa. 
Manãpikam rũpam upasamharati 1 “Imam passitvã alãbhakena sussitvã 
marissatĩ ”ti, ãpatti dukkatassa; tam passitvã alãbhakena sussati, ãpatti 
thullaccayassa; marati, ãpatti pãrặjikassa. 


25. Saddũpahãro nãma amanãpikam saddam upasamharati 
bhayãnakam bheravam “Imam sutvă uttasitvã marissatĩ ”ti, ãpatti 
dukkatassa; tam sutvã uttasati, ãpatti thullaccayassa; marati, ãpatti 
pãrãjikassa. Manãpikam saddam upasamharati pemanĩyam hadayangamam 
“Imam sutvă alãbhakena sussitvã marissatĩ ”ti, ãpatti dukkatassa; tam sutvã 
alãbhakena sussati, ãpatti thullaccayassa; marati, ãpatti pãrặjikassa. 


26. Gandhũpahãro nãma amanãpikam gandham upasamharati 
jeguccham pãtikulyam “Imam ghãyitvã jegucchatã pãtikulyatã marissatĩ ”ti, 
ãpatti dukkatassa; tam ghãyite jegucchatã pãtikulyatã dukkhã vedanã 
uppajjati, ãpatti thullaccayassa; marati, ãpatti pãrãjikassa. Manãpikam 
gandham upasamharati “Imam ghãyitvã alãbhakena sussitvã marissatĩ ”ti, 
ãpatti dukkatassa; tam ghãyitvã alãbhakena sussati, ãpatti thullaccayassa; 
marati, ãpatti pãrãjikassa. 


27. Rasũpahãro nãma amanãpikam rasam upasamharati jeguccham 
pãtikulyam “Imam sãyitvã jegucchatã pãtikulyatã marissatĩ ”ti, ãpatti 
dukkatassa; tam sãyite jeguccatã pãtikulyatã dukkhã vedanã uppajjati, ãpatti 
thullaccayassa; marati, ãpatti pãrãjikassa. Manãpikam rasam upasamharati, 
“Imam sãyitvã alãbhakena sussitvã marissatĩ ”ti, ãpatti dukkatassa; tam 
sãyitvã alãbhakena sussati, ãpatti thullaccayassa; marati, ãpatti pãrãjikassa. 


28. Photthabbũpahãro nãma amanãpikam photthabbam 
upasamharati dukkhasamphassam kharasamphassam “Iminã phuttho 
marissatĩ ”ti ãpatti dukkatassa; tena phutthassa dukkhã vedanã uppajjati, 
ãpatti thullaccayassa; marati, ãpatti pãrậjikassa. Manãpikam photthabbam 
upasamharati, sukhasamphassam mudusamphassam “Iminã phuttho 
alãbhakena sussitvã marissatĩ ”ti, ãpatti dukkatassa; tena phuttho 
alãbhakena sussati, ãpatti thullaccayassa; marati, ãpatti pãrậjikassa. 


1 upasamharati pemaniyam hadayaủgamam - Sya. 
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24. Sự đem lại cảnh sắc nghĩa là đem lại cảnh sâc trái ý, dê sợ, khủng 
khiếp (nghĩ ràng): “Sau khi nhìn thấy cảnh sâc này (người ấy) sẽ bị hoảng hốt 
và sẽ chết đi” thì phạm tội dukkata. Sau khi nhìn thấy cảnh sâc ấy, (vị kia) bị 
hoảng hốt thì phạm tội thullaccaya; (vị kia) chết đi thì phạm tội pãrãjika. 
(Vị) đem lại cảnh sâc hợp ý, dê thương, đáng yêu (nghĩ ràng): “Sau khi nhìn 
thấy cảnh sâc này (người ấy) sẽ bị thất vọng vì không đạt được và sẽ chết đi” 
thì phạm tội dukkata. Sau khi nhìn thấy cảnh sâc ấy, (vị kia) bị thất vọng vì 
không đạt được thì phạm tội thullaccaya; (vị kia) chết đi thì phạm tội 
pãrãjika. 

25. Sự đem lại cảnh thinh nghĩa là đem lại cảnh thinh trái ý, dễ sợ, 
khủng khiếp (nghĩ ràng): “Sau khi nghe được âm thanh này (người ấy) sẽ bị 
hoảng hốt và sẽ chết đi” thì phạm tội dukkata. Sau khi nghe được âm thanh 
ấy, (vị kia) bị hoảng hốt thì phạm tội thullaccaya; (vị kia) chết đi thì phạm 
tội pãĩ'ãjika. (Vị) đem lại cảnh thinh hợp ý, dễ thương, đáng yêu (nghĩ rằng): 
“Sau khi nghe được âm thanh này (người ấy) sẽ bị thất vọng vì không đạt 
được và sẽ chết đi” thì phạm tội dukkata. Sau khi nghe được âm thanh ấy, (vị 
kia) bị thất vọng vì không đạt được thì phạm tội thullaccaya; (vị kia) chết đi 
thì phạm tội pãrãjika. 

26. Sự đem lại cảnh khí nghĩa là đem lại cảnh khí trái ý, ghê tởm, khó 
chịu (nghĩ rằng): “Sau khi ngửi mùi này, do sự ghê tởm và do sự chán ghét 
(người ấy) sẽ chết đi” thì phạm tội dukkata. Sau khi ngửi mùi ấy, do sự ghê 
tởm và do sự chán ghét (vị kia) có cảm thọ khổ sanh khởi thì phạm tội 
thullaccaya; (vị kia) chết đi thì phạm tội pãrãjika. (Vị) đem lại cảnh khí hợp 
ý (nghĩ ràng): “Sau khi ngửi mùi này (người ấy) sẽ bị thất vọng vì không đạt 
được và sẽ chết đi” thì phạm tội dukkata. Sau khi ngửi mùi ấy, (vị kia) bị thất 
vọng vì không đạt được thì phạm tội thullaccaya; (vị kia) chết đi thì phạm tội 
pãrãjika. 

27. Sự đem lại cảnh vị nghĩa là đem lại cảnh vị trái ý, ghê tởm, khó 
chịu (nghĩ rằng): “Sau khi nếm vị này, do sự ghê tởm và do sự chán ghét 
(người ấy) sẽ chết đi” thì phạm tội dukkata. Sau khi nếm vị ấy, do sự ghê tởm 
và do sự chán ghét (vị kia) có cảm thọ khổ sanh khởi thì phạm tội 
thullaccaya; (vị kia) chết đi thì phạm tội pãrãjika. (Vị) đem lại cảnh vị hợp ý 
(nghĩ rằng): “Sau khi nếm vị này (người ấy) sẽ bị thất vọng vì không đạt được 
và sẽ chết đi” thì phạm tội dukkata. Sau khi nếm vị ấy, (vị kia) bị thất vọng vì 
không đạt được thì phạm tội thullaccaya; (vị kia) chết đi thì phạm tội 
pãrãjika. 

28. Sự đem lại cảnh xúc nghĩa là đem lại cảnh xúc trái ý, gây đau đớn, 
thô cứng (nghĩ rằng): “Đụng chạm vào vật này (người ấy) sẽ chết đi” thì 
phạm tội dukkata. Khi (vị kia) đụng chạm vật ấy, cảm thọ khổ sanh khởi thì 
phạm tội thullaccaya; (vị kia) chết đi thì phạm tội pãrãjika. (Vị) đem lại 
cảnh xúc hợp ý, gây khoái lạc, mềm mại (nghĩ ràng): “Đụng chạm vào vật này 
(người ấy) sẽ bị thất vọng vì không đạt được và sẽ chết đi” thì phạm tội 
dukkata. Khi đụng chạm vật ấy, (vị kia) bị thất vọng vì không đạt được thì 
phạm tội thullaccaya; (vị kia) chết đi thì phạm tội pãrãjika. 
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29. Dhammũpahãro nãma nerayikassa nirayakatham katheti: “Imam 
sutvã uttasitvã marissatĩ ”ti, ãpatti dukkatassa; tam sutvã uttasati, ãpatti 
thullaccayassa; marati, ãpatti pãrặjikassa. Kalyãnakammassa saggakatham 
katheti: “Imam sutvã adhimutto marissatĩ ”ti, ãpatti dukkatassa; tam sutvã 
adhimutto marissãmĩ ”ti dukkham vedanam uppãdeti, ãpatti thullaccayassa; 
marati, ãpatti pãrãjikassa. 


30. Ãcikkhanã nãma puttho bhanati: “Evam marassu. Yo evam marati, 
so dhanam vã labhati, yasam vã labhati, saggam vã gacchatĩ ”ti ãpatti 
dukkatassa; tãya ãcikkhanãya marissãmĩ ”ti dukkham vedanam uppãdeti, 
ãpatti thullaccayassa; marati, ãpatti pãrậjikassa. 


31. Anusãsanĩ nãma aputtho bhanati: “Evam marassu. Yo evam marati, 
so dhanam vã labhati, yasam vã labhati, saggam vã gacchatĩ ”ti, ãpatti 
dukkatassa; tãya anusãsaniyã marissãmĩ ”ti dukkham vedanam uppãdeti, 
ãpatti thullaccayassa; marati, ãpatti pãrậjikassa. 


32. Sanketakammam nãma sanketam karoti: “Purebhattam vã 
pacchãbhattam vã rattim vã divã vã tena sanketena tam jĩvitã voropehĩ ”ti, 
ãpatti dukkatassa; tena sanketena tam jĩvitã voropeti, ãpatti ubhinnam 
pãrậjikassa; tam sanketam pure vã pacchã vã tam jĩvitã voropeti, 
mũlatthassa anãpatti; vadhakassa ãpatti pãrặjikassa. 


33. Nimittakammam nãma nimittarn karoti: “Akkhim vã nikhanissãmi 
bhamukam vã ukkhipssãmi sĩsam vã ukkhipissãmi tena nimittena tam jĩvitã 
voropehĩ ”ti, ãpatti dukkatassa; tena nimittena tam jĩvitã voropeti, ãpatti 
ubhinnam pãrãjikassa; tarn nimittam pure vã pacchã vã jĩvitã voropeti, 
mũlatthassa anãpatti; vadhakassa ãpatti pãrậjikassa. 


34. Anapatti asancicca, ajanantassa, na maranadhippayassa, 
ummattakassa khittacittassa, vedanattassa, 1 ãdikammikassă ”ti. 

Manussaviggahapãrãjikamhi pathamabhãnavãro nitthito. 

—00O00-- 


1 khittacittassa, vedanattassa - Machasam, PTS., Sihala potthakesu natthi. 
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29. Sự đem lại cảnh pháp nghĩa là thuyết bài giảng về địa ngục của 
người đi địa ngục (nghĩ ràng): “Sau khi nghe điều này (người ấy) sẽ bị hoảng 
hốt và sẽ chết đi” thì phạm tội dukkata. Sau khi nghe được điều ấy, (vị kia) bị 
hoảng hốt thì phạm tội thullaccaya; (vị kia) chết đi thì phạm tội pãrãjika. 
(Vị) thuyết bài giảng về cõi trời của nghiệp lành (nghĩ rằng): “Sau khi nghe 
điều này (người ấy) sẽ bị tác động rồi chết đi” thì phạm tội dukkata. Sau khi 
nghe được điều ấy, (vị kia) bị tác động (nghĩ rằng): “Ta sẽ chết” rồi gây nên 
cảm thọ khổ thì phạm tội thullaccaya; (vị kia) chết đi thì phạm tội pãrãjika. 

30. Sự chỉ bảo nghĩa là khi được hỏi, vị nói ràng: “Nên chết như vầy, 
người nào chết như vầy người ấy đạt được tài sản, hoặc đạt được danh vọng, 
hoặc sanh về cõi trời” thì phạm tội dukkata. (Vị kia nghĩ rằng): “Ta sẽ chết 
theo cách chỉ bảo ấy” rồi gây nên cảm thọ khổ thì phạm tội thullaccaya; (vị 
kia) chết đi thì phạm tội pãrãjika. 

31. Sự dạy dỗ nghĩa là khi không được hỏi, vị nói rằng: “Nên chết như 
vầy, người nào chết như vầy người ấy đạt được tài sản, hoặc đạt được danh 
vọng, hoặc sanh về cõi trời” thì phạm tội dukkata. (Vị kia nghĩ rằng): “Ta sẽ 
chết theo cách dạy dỗ ấy” rồi gây nên cảm thọ khổ thì phạm tội thullaccaya; 
(vị kia) chết đi thì phạm tội pãrãjika. 

32. Hành động theo sự quy định nghĩa là lập nên sự quy định rằng: 
“Hãy đoạt lấy mạng sống người ấy vào giờ hẹn ấy, hoặc là trước bữa ăn, hoặc 
là sau bữa ăn, hoặc là ban đêm, hoặc là ban ngày” thì phạm tội dukkata; (nếu 
vị kia) đoạt lấy mạng sống người ấy vào giờ hẹn ấy thì cả hai phạm tội 
pãĩ'ãjika; (nếu vị kia) đoạt lấy mạng sống người ấy trước hay sau giờ hẹn ấy 
thì vị khởi xướng vô tội, còn vị giết người phạm tội pãrãjika. 

33. Hành động theo dâu hiệu nghĩa là lập nên dấu hiệu ràng: “Tôi sẽ 
nháy mắt, hoặc là tôi sẽ nhướng mày, hoặc là tôi sẽ ngẩng đầu lên, ngươi hãy 
đoạt lấy mạng sống người ấy theo dấu hiệu ấy” thì phạm tội dukkata; (nếu vị 
kia) đoạt lấy mạng sống người ấy theo dấu hiệu ấy thì cả hai phạm tội 
pãĩ'ãjika; (nếu vị kia) đoạt lấy mạng sống người ấy trước hay sau dấu hiệu ấy 
thì vị khởi xướng vô tội, còn vị giết người phạm tội pãrậịika. 

34. Vị không cố ý, vị không biết, vị không có ý muốn gây tử vong, vị bị 
điên, vị có tâm bị rối loạn, vị bị thọ khổ hành hạ, vị vi phạm đầu tiên thì vô 
tội.” 


Dứt tụng phầm thứ nhất ve tội parajika vì giết người. 

—00O00— 
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VINITAVATTHU 

UDDÃNAGÃTHÃ 

Samvannanã nisĩdanto musalodukkhalena ca, 
buddhapabbajită satta' laggavĩmarnsanãvisam. 

Tayo ca vatthukammehi itthakãhi pare tayo, 
vãsĩ gopãnasĩ ceva attako tãranampati. 

Sedam natthu ca sambãho nahãpanabbhanjanena ca, 
utthãpento nipătento annapãnena maranam. 

Jãragabbho sapattĩ ca mãtă puttam ubho vadhi, 
ubho na mĩyare maddã tãpam vanjhã vijãyinĩ. 

Patodam niggaho yakkho vãlayakkhanca pãhinĩ, 
tam mannamãno pahari sagganca nirayam bhane. 

Ãlaviyã tayo rukkhã dãyehi apare tayo, 
mã kilamesi na tuyham takkarn sovĩrakena 1 2 cã ”ti. 

1. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu gilãno hoti. Tassa bhikkhũ 
kãrunnena maranavannam samvannesurn. So bhikkhu kãlamakãsi. Tesam 
kukkuccam ahosi: ‘Kacci nu kho mayam pãrặjikam ãpattim ãpannã ’ti? Atha 
kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. -pe- “Apattim tumhe 
bhikkhave ãpannã pãrãjikan ”ti.” (1) 

2. Tena kho pana samayena aíĩnataro pindacãriko bhikkhu pithake 
piỊotikãya paticchannam dãrakam nisĩdanto ottharitvã mãresi. Tassa 
kukkuccam ahosi — pe— “Anãpatti bhikkhu pãrãjikassa. Na ca bhikkhave 
appativekkhitvã ãsane nisĩditabbam. Yo nisĩdeyya, ãpatti dukkatassã ”ti. (2) 

3. Tena kho pana samayena aíĩnataro bhikkhu bhattagge antaraghare 
ãsanam pannãpento musale ussite ekam musalam aggahesi. Dutiyo musalo 
paripatitvã annatarassa dãrakassa matthake avatthãsi. So kãlamakãsi. Tassa 
kukkuccam ahosi —pe— “Kincitto tvam bhikkhũ ”ti? “Asancicca aham 
bhagavã ”ti. “Anãpatti bhikkhu asanciccã ”ti. (3) 

4. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu bhattagge antaraghare 
ãsanarn pannãpento udukkhalabhandikam akkamitvã pavattesi, annataram 
dãrakam ottharitvã mãresi. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anãpatti 
bhikkhu asanciccã ”ti. (4) 

5. Tena kho pana samayena pitãputtã bhikkhũsu pabbajitã honti. Kãle 
arocite putto pitaram etadavoca: “Gaccha bhante sangho tam patimãnetĩ ”ti 
pitthiyam gahetvã panãmesi. So papatitvã kãlamakãsi. Tassa kukkuccam 
ahosi —pe— “Kiíìcitto tvam bhikkhũ ”ti? “Nãham bhagavã maranãdhippãyo 
”ti. “Anãpatti bhikkhu na maranãdhippãyassã ”ti. (5) 


1 vuddhapabbajitabhisanto - Ma, PTS; vuddhapabbajita santo - Sya. 

2 takkam socirakena - Syã; takka-suvĩrakena - PTS. 
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CHUYỆN DÂN GIẢI: 

KỆ NGÔN TÓM LƯỢC: 

Việc ca ngợi, vị đang ngồi xuống, cái chày và cối giã, chuyện các vị già 
xuất gia, mâc nghẹn thịt, thuốc độc. 

Ba chuyện làm nền đất, ba chuyện khác về gạch, lưỡi rìu, và luôn cả 
khung gỗ, giàn giáo, leo xuống, vị bị té. 

Hơ nóng, mũi, xoa bóp, việc tâm, và thoa dầu, trong khi nâng dậy, và xô 
ngã, chết bởi vì cơm, nước. 

Có thai với nhân tình, và người có hai vợ, giết chết hai mẹ con, cả hai 
không bị chết, chà xát, đốt nóng, không sanh, còn sanh sản. 

Thọt lét, sự trả thù, Dạ-xoa, quỷ dữ tợn, và vị phái người đi, tưởng vị ấy 
rồi giết, giảng về cõi trời và địa ngục. 

Ba chuyện về cây cối ở ÃỊavi, ba chuyện khác về lửa, chớ làm cho khổ sở, 
không theo cách của ngài, (cho uống) sữa còn bơ, và giấm mặn. 

1. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu vì lòng trâc ẩn đã 
ca ngợi lợi ích của sự chết đến vị ấy. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. Các vị ấy đã có 
nỗi nghi hoặc: “Phải chăng chúng ta đã phạm tội pãrãjika?” Sau đó, các vị tỳ 
khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này các tỳ khưu, 
các ngươi đã phạm tội pãrãjika.” (ì) 

2. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu đi khất thực nọ trong lúc ngồi xuống đã 
đè lên đứa bé trai được phủ bởi tấm màn ở trên chiếc ghế và gây ra tử vong. 
Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: — nt— “Này tỳ khưu, không phạm tội J)ãrãjika. Và 
này các tỳ khưu, khi chưa xem xét không nên ngoi xuống ở chô ngoi; vị nào 
ngoi xuống thì phạm tội dukkata.” (2) 

3. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ, trong lúc sâp đặt chỗ ngồi ở nhà ăn 
nơi xóm nhà, khi cái chày được đưa lên thì đã cầm lấy một cái chày. Cái chày 
thứ hai đã rơi xuống và chạm mạnh vào đinh đầu của đứa bé trai nọ. Đứa bé 
đã chết đi. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)- “Này tỳ khưu, (khi ấy) 
ngươi có tâm gì?” - “Bạch Thế Tôn, con không cố ý.” - “Này tỳ khưu, không cố 
ý thì vô tội.” (3) 

4. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong khi sắp đặt chỗ ngồi ở nhà ăn 
nơi xóm nhà đã bước lên vật dụng là cối giã khiến (chúng) quay tròn rồi 
chạm mạnh vào đứa bé trai nọ và gây ra tử vong. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: 
- (như trên) — “Này tỳ khưu, không cố ý thì vô tội.” (4) 

5. Vào lúc bấy giờ, có hai cha con cùng xuất gia ở nơi các tỳ khưu. Khi thời 
giờ được thông báo, đứa con trai đã nói với người cha điều này: - “Thưa cha, 
hãy đi. Hội chúng chờ đợi cha,” rồi đã nẳm lấy ở lưng và đẩy tới. Người cha 
đã té xuống và chết đi. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: -(như trên)- “Này tỳ 
khưu, (khi ấy) ngươi có tâm gì?” - “Bạch Thế Tôn, con không có ý muốn gây 
tử vong.” - “Này tỳ khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội.” (5) 
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6 . Tena kho pana samayena pitãputtã bhikkhũsu pabbajitã honti. Kãle 
ãrocite putto pitaram etadavoca: “Gaccha bhante sangho tam patimãnetĩ ”ti 
maranãdhippãyo pitthiyam gahetvã panãmesi. So papatitvã kãlamakãsi. 
Tassa kukkuccam ahosi—pe- “Apattim tvam bhikkhu ãpanno pãrậjikan ”ti. 
( 6 ) 


7. Tena kho pana samayena pitãputtã bhikkhũsu pabbajitã honti. Kãle 
arocite putto pitaram etadavoca: “Gaccha bhante sangho tam patimãnetĩ ”ti 
maranãdhippãyo pitthiyam gahetvã panãmesi. So papatitvã na kãlamakãsi. 
Tassa kukkuccam ahosi —pe- “Anãpatti bhikkhu pãrặjikassa, ãpatti 
thullaccayassã ”ti. (7) 

8. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno bhunjantassa 
mamsam kanthe vilaggam hoti. Annataro bhikkhu tassa bhikkhuno gĩvãyam 
pahãram adãsi. Salohitam mamsam pati. So bhikkhu kãlamakãsi. Tassa 
kukkuccam ahosi —pe— “Anãpatti bhikkhu na maranãdhippãyassã ”ti. (8) 

9. Tena kho pana samayena aíĩnatarassa bhikkhuno bhunjantassa 
mamsam kanthe vilaggam hoti. Annataro bhikkhu maranãdhippãyo tassa 
bhikkhuno gĩvãyam pahãram adãsi. Salohitạm mamsam pati. So bhikkhu 
kãlamakãsi. Tassa kukkuccam ahosi — pe— “Apattim tvam bhikkhu ãpanno 
pãrãjikan ”ti. (9) 

10. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno bhunjantassa 
mamsam kanthe vilaggam hoti. Annataro bhikkhu maranãdhippãyo tassa 
bhikkhuno gĩvãyam pahãram adãsi. Salohitam mamsam pati. So bhikkhu na 
kãlamakãsi. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anãpatti bhikkhu pãrậjikassa, 
ãpatti thullaccayassã ”ti. (10) 

11. Tena kho pana samayena annataro piọdacãriko bhikkhu visagatam 
pindapãtam labhitvă patikkamanam haritvă bhikkhũnam aggakãrikam 
adãsi. Te bhikkhũ kãlamakamsu. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Kiíĩcitto 
tvam bhikkhũ ”ti? “Nãham bhagavã jãnãmĩ ”ti. “Anãpatti bhikkhu 
ajãnantassã ”ti. (11) 

12. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu vĩmamsãdhippãyo 
annatarassa bhikkhuno visam adãsi. So bhikkhu kãlamakãsi. Tassa 
kukkuccam ahosi —pe— “Kiíìcitto tvam bhikkhũ ”ti? “Vĩmamsãdhippãyo 
aham bhagavã ”ti. “Anãpatti bhikkhũ pãrậjikassa, ãpatti thullaccayassã ”ti. 

(12) 

13. Tena kho pana samayena ãlavakã 1 bhikkhũ vihãravatthum karonti. 
Aníìataro bhikkhu hetthã hutvã silam uccãresi, uparimena bhikkhunã 
duggahitã silã hetthimassa bhikkhuno matthake avatthăsi. So bhikkhu 
kãlamakãsi. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anãpatti bhikkhu asanciccã ”ti. 

(13) 


1 aỊavaka - Ma, PTS; aỊavika - Sya. 
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6. Vào lúc bấy giờ, có hai cha con cùng xuất gia ở nơi các tỳ khưu. Khi 
thời giờ được thông báo, đứa con trai đã nói với người cha điều này: - “Thưa 
cha, hãy đi. Hội chúng chờ đợi cha,” rồi đã nẳm lấy ở lưng và đẩy tới có ý 
muốn gây tử vong. Người cha đã té xuống và chết đi. Vị ấy đã có nỗi nghi 
hoặc: —(nhưtrên)- “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội pãĩ'ãjika.” (6) 

7. Vào lúc bấy giờ, có hai cha con cùng xuất gia ở nơi các tỳ khưu. Khi thời 
giờ được thông báo, đứa con trai đã nói với người cha điều này: - “Thưa cha, 
hãy đi. Hội chúng chờ đợi cha,” rồi đã nâm lấy ở lưng và đẩy tới có ý muốn 
gây tử vong. Người cha đã té xuống và không bị chết. Vị ấy đã có nỗi nghi 
hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, không phạm tội pãrãjika mà phạm tội 
thullaccaya.”(y) 

8. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc đang ăn đã bị mâc nghẹn 
miếng thịt ở cổ họng. Có vị tỳ khưu khác đã vỗ vào cổ của vị tỳ khưu ấy. Cục 
thịt đã rơi ra có dính máu. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. Vị kia đã có nỗi nghi 
hoặc: —(như trên)- “Này tỳ khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô 
tội.'” (8) 


9. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc đang ăn đã bị mâc nghẹn 
miếng thịt ở cổ họng. Có vị tỳ khưu khác có ý muốn gây tử vong đã vỗ vào cổ 
của vị tỳ khưu ấy. Cục thịt đã rơi ra có dính máu. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. Vị 
kia đã có nỗi nghi hoặc: -(như trên)- “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội 
pãĩ'ãjika.” (9) 

10. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc đang ăn đã bị mâc nghẹn 
miếng thịt ở cổ họng. Có vị tỳ khưu khác có ý muốn gây tử vong đã vỗ vào cổ 
của vị tỳ khưu ấy. Cục thịt đã rơi ra có dính máu. Vị tỳ khưu ấy đã không bị 
chết. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc: -(nhưtrên)— “Này tỳ khưu, không phạm tội 
pãrãjika mà phạm tội thullaccaya.” (10) 


11. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu đi khất thực nọ sau khi nhận được vật 
thực có thuốc độc đã mang trở về và dâng các tỳ khưu nếm thử trước. Các tỳ 
khưu ấy đã chết đi. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc: -(như trên)— “Này tỳ khưu, 
(khi ấy) ngươi có tâm gì?” - “Bạch Thế Tôn, con không biết (có độc).” - “Này 
tỳ khưu, vị không biết thì vô tội.” (11) 

12. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý muốn thử nghiệm đã trao thuốc 
độc cho vị tỳ khưu khác. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc: 
—(như trên)— “Này tỳ khưu, (khi ấy) ngươi có tâm gì?” - “Bạch Thế Tôn, con 
có ý muốn thử nghiệm.” - “Này tỳ khưu, không phạm tội pãrãjika mà phạm 
tội thullaccaya.” (12) 


13. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ở thành AỊavi thực hiện nền đất của trú 
xá. Có vị tỳ khưu nọ ở bên dưới đã đưa đá lên. Viên đá được vị tỳ khưu ở phía 
trên nẳm lấy vụng về đã chạm mạnh vào đỉnh đầu của vị tỳ khưu ở bên dưới. 
Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc: -(như trên)- “Này tỳ 
khừu, không cố ý thì vô tội.” (13) 
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14. Tena kho pana samayena ãlavakã 1 bhikkhũ vihãravatthum karonti. 
Annataro bhikkhu hetthã hutvă silam uccãresi. Uparimo bhikkhu 
maranãdhippãyo hetthimassa bhikkhuno matthake silam munci. So bhikkhu 
kãlamakãsi. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Apattim tvam bhikkhu ãpanno 
pãrậjikan ”ti. (14) 

15. Tena kho pana samayena —pe— So bhikkhu na kãlamakãsi. Tassa 
kukkuccam ahosi -pe- “Anãpatti bhikkhu pãrậjikassa, ãpatti thullaccayassã 

”ti. (15) 

16. Tena kho pana samayena ãlavakã 1 bhikkhũ vihãrassa kuddam 
utthăpenti. Annataro bhikkhu hetthã hutvã itthakam uccãresi, uparimena 
bhikkhunã duggahitã itthakã hetthimassa bhikkhuno matthake avatthãsi. So 
bhikkhu kãlamakãsi. Tassa kukkuccam ahosi—pe— “Anãpatti bhikkhu 
asanciccã ”ti. (16) 

17. Tena kho pana samayena ãlavakã 1 bhikkhũ vihãrassa kuddam 
utthăpenti. Aíĩnataro bhikkhu hetthã hutvã itthakam uccãresi, uparimo 
bhikkhu maranãdhippãyo hetthimassa bhikkhuno matthake itthakam 
munci. So bhikkhu kãlamakãsi —pe— [ãpanno pãrậjikan ”ti. Tena kho pana 
samayena —pe—] So bhikkhu na kãlamakãsi. Tassa kukkuccam ahosi —pe— 
“Anãpatti bhikkhu pãrậjikassa, ãpatti thullaccayassã ”ti. (17-18) 

18. Tena kho pana samayena ãlavakã bhikkhũ navakammam karonti. 
Annataro bhikkhu hetthã hutvã vãsim uccãresi. Uparimena bhikkhunã 
duggahitã vãsi hetthimassa bhikkhuno matthake avatthăsi. So bhikkhu 
kãlamakãsi. Tassa kukkuccam ahosi -pe- “Anãpatti bhikkhu asanciccã ”ti. 

(19) 

19. Tena kho pana samayena ãlavakã 1 bhikkhũ navakammam karonti. 
Annataro bhikkhu hetthã hutvã vãsim uccãresi, uparimo bhikkhu 
maranãdhippãyo hetthimassa bhikkhuno matthake vãsim munci. So bhikkhu 
kãlamakãsi. -pe- [ãpanno pãrãjikan ”ti. Tena kho pana samayena —pe—] 
So bhikkhu na kãlamakãsi. Tassa kukkuccam ahosi — pe— “Anãpatti bhikkhu 
pãrậjikassa, ãpatti thullaccayassã ”ti. (20-21) 

20. Tena kho pana samayena ãlavakã bhikkhũ navakammam karonti. 
Annataro bhikkhu hetthă hutvã gopãnasim uccãresi, uparimena bhikkhunã 
duggahitã gopãnasĩ hetthimassa bhikkhuno matthake avatthãsi. So bhikkhu 
kãlamakãsi. Tassa kukkuccam ahosi — pe— “Anãpatti bhikkhu asanciccã ”ti. 
(22) 

21. Tena kho pana samayena ãlavakã bhikkhũ navakammam karonti. 
Annataro bhikkhu hetthã hutvã gopãnasim uccãresi, uparimo bhikkhu 
maranãdhippãyo hetthimassa bhikkhuno matthake gopãnasim munci. So 
bhikkhu kãlamakãsi —pe— [ãpanno pãrặjikan ”ti. Tena kho pana samayena 
—pe—] So bhikkhu na kãlamakãsi. Tassa kukkuccam ahosi — pe- “Anãpatti 
bhikkhu pãrậjikassa, ãpatti thullaccayassã ”ti. (23-24) 


1 aỊavaka - Ma, PTS; aỊavika - Sya. 
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14. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ở thành AỊavi thực hiện nền đất của trú 
xá. Có vị tỳ khưu nọ ở bên dưới đã đưa đá lên. Vị tỳ khưu ở phía trên có ý 
muốn gây tử vong nên đã thả viên đá ở đỉnh đầu của vị tỳ khưu ở bên dưới. 
Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)- “Này tỳ 
khưu, ngươi đã phạm tội pãrãjika.” (14) 

15. Vào lúc bấy giờ, —(như trên)- Vị tỳ khưu ấy đã không bị chết. Vị kia 
đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, không phạm tội pãĩ'ãjika 
mà phạm tội thullaccaya.” (15) 

16. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ở thành ÃỊavi xây dựng bức tường của trú 
xá. Có vị tỳ khưu nọ ở bên dưới đã đưa gạch lên. Viên gạch được vị tỳ khưu ở 
phía trên nắm lấy vụng về đã chạm mạnh vào đỉnh đầu của vị tỳ khưu ở bên 
dưới. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc: —(nhưtrên)— “Này 
tỳ khưu, không cố ý thì vô tội.” (16) 

17. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ở thành ÃỊavi xây dựng bức tường của trú 
xá. Có vị tỳ khưu nọ ở bên dưới đã đưa gạch lên. Vị tỳ khưu ở phía trên có ý 
muốn gây tử vong nên đã thả viên gạch ở đỉnh đầu của vị tỳ khưu ở bên dưới. 
Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. -(như trên)- [đã phạm tội pãrãjika.” Vào lúc bấy 
giờ, —(như trên)—] Vị tỳ khưu ấy đã không bị chết. Vị kia đã có nỗi nghi 
hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, không phạm tội pãrãjika mà phạm tội 
thullaccaya.” (17-18) 

18. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ở thành ÃỊavi xây dựng công trình mới. 
Có vị tỳ khưu nọ ở bên dưới đã đưa lưỡi rìu lên. Lưỡi rìu được vị tỳ khưu ở 
phía trên nâm lấy vụng về đã chạm mạnh vào đỉnh đầu của vị tỳ khưu ở bên 
dưới. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc: —(nhưtrên)— “Này 
tỳ khưu, không cố ý thì vô tội.” (19) 

19. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ở thành ÃỊavi xây dựng công trình mới. 
Có vị tỳ khưu nọ ở bên dưới đã đưa lưỡi rìu lên. Vị tỳ khưu ở phía trên có ý 
muốn gây tử vong nên đã thả lưỡi rìu ở đỉnh đầu của vị tỳ khưu ở bên dưới. 
Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. —(như trên)- [đã phạm tội pãrãjika.” Vào lúc bấy 
giờ, —(như trên)—] Vị tỳ khưu ấy đã không bị chết. Vị kia đã có nỗi nghi 
hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, không phạm tội pãrãjika mà phạm tội 
thullaccaya.” (20-21) 

20. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ở thành ÃỊavi xây dựng công trình mới. 
Có vị tỳ khưu nọ ở bên dưới đã đưa khung gỗ lên. Vị tỳ khưu ở phía trên nẳm 
lấy vụng về khiến khung gỗ chạm mạnh vào đỉnh đầu của vị tỳ khưu ở bên 
dưới. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc: —(nhưtrên)— “Này 
tỳ khưu, không cố ý thì vô tội.” (22) 

21. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ở thành ÃỊavi xây dựng công trình mới. 
Có vị tỳ khưu nọ ở bên dưới đã đưa khung gỗ lên. Khung gỗ được vị tỳ khưu ở 
phía trên nâm lấy vụng về đã chạm mạnh vào đỉnh đầu của vị tỳ khưu ở bên 
dưới. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. —(nhưtrên)- [đã phạm tội pãrãjika.” Vào lúc 
bấy giờ, -(như trên)-] Vị tỳ khưu ấy đã không bị chết. Vị kia đã có nỗi nghi 
hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, không phạm tội pãrãjika mà phạm tội 
thullaccaya.” (23-24) 
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22. Tena kho pana samayena ãlavakã bhikkhũ navakammam karontã 
attakam bandhanti. Annataro bhikkhu annataram bhikkhum etadavoca: 
“Avuso atratthito bandhãhĩ ”ti. So tatratthito bandhanto paripatitvã 
kãlamakãsi. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Kincitto tvam bhikkhũ ”ti? 
“Nãham bhagavã maranãdhippãyo ”ti. “Anãpatti bhikkhu na 
maranãdhippãyassã ”ti. (25) 

23. Tena kho pana samayena ãlavakã bhikkhũ navakammam karontã 
attakam bandhanti. Aímataro bhikkhu maranãdhippãyo annataram 
bhikkhum etadavoca: “Avuso atratthito bandhãhĩ ”ti. So tatratthito 
bandhanto paripatitvã kãlamakãsi. —pe- [ãpanno pãrặjikan ”ti. Tena kho 
pana samayena -pe- tatratthito] paripatitvã na kãlamakãsi. Tassa 
kukkuccam ahosi -pe- “Anãpatti bhikkhu pãrậjikassa, ãpatti thullaccayassã 
”ti. (26-27) 

24. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu vihãram chãdetvã otarati. 
Annataro bhikkhu tam bhikkhum etadavoca: “Avuso ito otarãhĩ ”ti. So tena 
otaranto paripatitvã kãlamakãsi. Tassa kukkuccam ahosi -pe- “Anãpatti 
bhikkhu na maranãdhippãyassã ”ti. (28) 

25. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu vihãram chãdetvã otarati. 
Aníìataro bhikkhu maranãdhippãyo tam bhikkhum etadavoca: “Avuso ito 
otarãhĩ ”ti. So tena otaranto paripatitvă kãlamakãsi. — pe- [ãpanno 
pãrậjikan ”ti. Tena kho pana samayena —pe—] paripatitvã na kãlamakãsi. 
Tassa kukkuccam ahosi — pe— “Anãpatti bhikkhu pãrặjikassa, ãpatti 
thullaccayassã ”ti. (29-30) 

26. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu anabhiratiyã pĩỊito 
gijjhakũtam pabbatam abhiruhitvã 1 papãte papatanto aíĩnataram 
vilĩvakãram ottharitvã mãresi. Tassa kukkuccam ahosi — pe— “Anãpatti 
bhikkhu pãrặjikassa. Na ca bhikkhave attãnam pãtetabbam. Yo pãteyya, 
ãpatti dukkatassã ”ti. (31) 

27. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ gijjhakũtam 
pabbatam abhiruhitvã davãya silam pavijjhimsu. Aíìnataram 2 gopãlakam 
ottharitvã mãresi. 3 Tesam kukkuccam ahosi —pe— “Anãpatti bhikkhave 
pãrặjikassa, na ca bhikkhave davãya silã pavijjhitabbã, yo pavijjheyya ãpatti 
dukkatassã ”ti. (32) 

28. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu gilãno hoti. Tam bhikkhũ 
sedesum. So bhikkhu kãlamakãsi. Tesam kukkuccam ahosi -pe- “Anãpatti 
bhikkhave na maranãdhippãyassã ”ti. (33) 

29. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu gilãno hoti. Tam bhikkhũ 
maranãdhippãyã sedesum. So bhikkhu kãlamakãsi. -pe- [ãpannã pãrãjikan 
”ti. Tena kho pana samayena —pe—] So bhikkhu na kãlamakãsi. Tesam 
kukkuccam ahosi — pe- “Anãpatti bhikkhave pãrậjikassa, ãpatti 
thullaccayassã ”ti. (34-35) 


1 abhiruhitva - Sya, PTS. 2 sa annataram - Ma, Sya. 3 maresum - PTS. 
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22. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ở thành ÃỊavi trong khi xây dựng công 
trình mới buộc lại cái giàn giáo. Có vị tỳ khưu nọ đã nói với vị tỳ khưu khác 
điều này: - “Này đại đức, hãy đứng ở chỗ này rồi buộc lại.” Vị ấy đã đứng ở 
chỗ ấy, trong khi buộc lại đã bị té xuống và chết đi. Vị kia đã có nỗi nghi 
hoặc: —(như trên)- “Này tỳ khưu, (khi ay) ngươi có tẩm gì?” - “Bạch Thế 
Tôn, con không có ý muốn gây tử vong.” “Này tỳ khưu, vị không có ý muốn 
gây tử vong thì vô tọi.” (25) 

23. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ở thành ÃỊavi trong khi xây dựng công 
trình mới buộc lại cái giàn giáo. Có vị tỳ khưu nọ có ý muốn gây tử vong đã 
nói với vị tỳ khưu khác điều này: - “Này đại đức, hãy đứng ở chỗ này rồi buộc 
lại.” Vị ấy đã đứng ở chỗ ấy, trong khi buộc lại đã bị té xuống và chết đi. 
—nt— [đã phạm tội pãĩ'ãjika.” Vào lúc bấy giờ, -(như trên)-đứng ở chỗ ấy] 
đã bị té xuống và không bị chết. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc: —nt— “Này tỳ 
khưu, không phạm tội pãrãjika mà phạm tội thullaccaya.” (26-27) 

24. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ lợp xong trú xá và leo xuống. Có vị tỳ 
khưu khác đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - “Này đại đức, hãy leo xuống từ 
chỗ này.” Vị ấy trong khi leo xuống bàng chỗ ấy đã bị té xuống và chết đi. Vị 
kia đã có nỗi nghi hoặc: —(nhưtrên)— “Này tỳ khưu, vị không có ý muốn gây 
tử vong thì vô tọi.” (28) 

25. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ lợp xong trú xá và leo xuống. Có vị tỳ 
khưu khác có ý muốn gây tử vong đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - “Này 
đại đức, hãy leo xuống từ chỗ này.” Vị ấy trong khi leo xuống bảng chỗ ấy đã 
bị té xuống và chết đi. —(như trên)— [đã phạm tội pãĩ'ãjika.” Vào lúc bấy 
giờ, -(như trên)-] đã bị té xuống và không bị chết. Vị kia đã có nỗi nghi 
hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, không phạm tội pãrãjika mà phạm tội 
thullaccaya.” (29-30) 

26. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bực bội bởi sự không thỏa thích 
nên đã leo lên đỉnh núi Gijjhakũta và trong khi lao xuống vách núi đã chạm 
người đan giỏ nọ và đã gây ra tử vong. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như 
trên)— “Này tỳ khưu, không phạm tội pãrãjika. Và này các tỳ khưu , không 
nên lao mình xuống; vị nào lao xuồng thì phạm tội dukkata.” (31) 

27. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sau khi leo lên núi 
Gijjhakũta đã ném đá để đùa giỡn. Viên đá đã chạm vào người chăn bò nọ và 
gây ra tử vong. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này các tỳ 
khưu, không phạm tội pãrãjika. Và này các tỳ khưu, không nên ném đá để 
đùa giỡn; vị nào ném thì phạm tội dukkata.” (32) 

28. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu đã hơ nóng vị 
ấy. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— 
“Này các tỳ khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội.” (33) 

29. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu có ý muốn gây 
tử vong đã hơ nóng vị ấy. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. —(như trên)- [đã phạm 
tội pãrãjika.” Vào lúc bấy giờ, -(nhưtrên)-] Vị tỳ khưu ấy đã không bị chết. 
Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)- “Này các tỳ khưu, không phạm 
tội pãĩ'ãjika mà phạm tội thullaccaya.” (34-35) 
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30. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno sĩsãbhitãpo hoti. 
Tassa bhikkhũ natthum adamsu. So bhikkhu kãlamakãsi. Tesam kukkuccam 
ahosi -pe- “Anãpatti bhikkhave na maranãdhippãyassã ”ti. (36) 

31. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno sĩsãbhitãpo hoti. 
Tassa bhikkhũ maranãdhippãyã natthum adamsu. So bhikkhu kãlamakãsi. 
-pe- [ãpannã pãrãjikan ”ti. Tena kho pana samayena —pe—] So bhikkhu na 
kãlamakãsi. Tesam kukkuccam ahosi —pe— “Anãpatti bhikkhave 
pãrặjikassa, ãpatti thullaccayassã ”ti. (37-38) 

32. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu gilãno hoti. Tam bhikkhũ 
sambãhesum. So bhikkhu kãlamakãsi. Tesam kukkuccam ahosi —pe— 
“Anãpatti bhikkhave na maranãdhippãyassã ”ti. (39) 

33. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu gilãno hoti. Tam bhikkhũ 
maranãdhippãyã sambãhesum. So bhikkhu kãlamakãsi. —pe— [ãpannã 
pãrãjikan ”ti. Tena kho pana samayena —pe—] So bhikkhu na kãlamakãsi. 
Tesam kukkuccam ahosi -pe- “Anãpatti bhikkhave pãrậjikassa, ãpatti 
thullaccayassã ”ti. (40-41) 

34. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu gilãno hoti. Tam bhikkhũ 
nahãpesum. So bhikkhu kãlamakãsi. Tesam kukkuccam ahosi —pe— 
“Anãpatti bhikkhave na maranãdhippãyassã ”ti. (42) 

35. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu gilãno hoti. Tam bhikkhũ 
maranãdhippãyã nahãpesum. So bhikkhu kãlamakãsi. —pe- [ãpannã 
pãrãjikan ”ti. Tena kho pana samayena —pe—] So bhikkhu na kãlamakãsi. 
Tesam kukkuccam ahosi-pe— “Anãpatti bhikkhave pãrặjikassa, ãpatti 
thullaccayassã ”ti. (43-44) 

36. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu gilãno hoti. Tam bhikkhũ 
telena abbhanjimsu. So bhikkhu kãlamakãsi. Tesam kukkuccam ahosi —pe— 
“Anãpatti bhikkhave na maranãdhippãyassã ”ti. (45) 

37. Tena kho pana samayena aíĩnataro bhikkhu gilãno hoti. Tam bhikkhũ 
maranãdhippãyã telena abbhanjimsu. So bhikkhu kãlamakãsi. —pe— 
[ãpannã pãrặjikan ”ti. Tena kho pana samayena — pe—] So bhikkhu na 
kãlamakãsi. Tesam kukkuccam ahosi —pe— “Anãpatti bhikkhave 
pãrậjikassa, ãpatti thullaccayassã ”ti. (46-47) 

38. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu gilãno hoti. Tam bhikkhũ 
utthãpesum. So bhikkhu kãlamakãsi. Tesam kukkuccam ahosi —pe— 
“Anãpatti bhikkhave na maranãdhippãyassã ”ti. (48) 

39. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu gilãno hoti. Tam bhikkhũ 
maranãdhippãyã utthãpesum. So bhikkhu kãlamakãsi. -pe- [ãpannã 
pãrậjikan ”ti. Tena kho pana samayena —pe—] So bhikkhu na kãlamakãsi. 
Tesam kukkuccam ahosi — pe- “Anãpatti bhikkhave pãrậjikassa, ãpatti 
thullaccayassã ”ti. (49-50) 
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Đĩêuparạịika về việc giết người - 3 


30. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh nóng đầu. Các tỳ khưu đã 
cho vị ấy thuốc ở mũi. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: 
—nt— “Này các tỳ khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội.” (36) 

31. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh nóng đầu. Các tỳ khưu có ý 
muốn gây tử vong đã cho vị ấy thuốc ở mũi. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. -(như 
trên)- [đã phạm tội pãrãjika.” Vào lúc bấy giờ, —(nhưtrên)-] Vị tỳ khưu ấy 
đã không bị chết. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: -(như trên)- “Này các tỳ 
khưu, không phạm tội pãrãjika mà phạm tội thullaccaya.” (37-38) 

32. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu đã xoa bóp vị 
ấy. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —nt— “Này các tỳ 
khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội.” (39) 

33. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu có ý muốn gây 
tử vong đã xoa bóp vị ấy. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. —(như trên)— [đã phạm 
tội pãĩ'ãjika.” Vào lúc bấy giờ, —(nhưtrên)-] Vị tỳ khưu ấy đã không bị chết. 
Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: -(như trên)- “Này các tỳ khưu, không phạm 
tội pãrãjika mà phạm tội thullaccaya.” (40-41) 

34. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu đã tâm cho vị 
ấy. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —nt— “Này các tỳ 
khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội.” (42) 


35. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu có ý muốn gây 
tử vong đã tắm cho vị ấy. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. -(như trên)— [đã phạm 
tội pãrãjika.” Vào lúc bấy giờ, —(nhưtrên)-] Vị tỳ khưu ấy đã không bị chết. 
Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này các tỳ khưu, không phạm 
tội pãrãjika mà phạm tội thullaccaya.” (43-44) 

36. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu đã thoa dầu cho 
vị ấy. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: — nt— “Này các 
tỳ khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội.” (45) 

37. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu có ý muốn gây 
tử vong đã thoa dầu cho vị ấy. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. -(như trên)- [đã 
phạm tội pãrãjika.” Vào lúc bấy giờ, —(như trên)-] Vị tỳ khưu ấy đã không 
bị chết. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: -(nhưtrên)- “Này các tỳ khưu, không 
phạm tội pãĩ'ãjika mà phạm tội thullaccaya.” (46-47) 


38. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu đã đỡ vị ấy 
đứng dậy. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —nt— “Này 
các tỳ khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội.” (48) 

39. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu có ý muốn gây 
tử vong đã đỡ vị ấy đứng dậy. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. —(như trên)- [đã 
phạm tội pãrãjika.” Vào lúc bấy giờ, -(như trên)—] Vị tỳ khưu ấy đã không 
bị chết. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(nhưtrên)- “Này các tỳ khưu, không 
phạm tội pãrãjika mà phạm tội thullaccaya.” (49-50) 
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40. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu gilãno hoti. Tam bhikkhũ 
nipãtesum. So bhikkhu kãlamakãsi. Tesam kukkuccam ahosi —pe— 
“Anãpatti bhikkhave na maranãdhippãyassã ”ti. (51) 

41. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu gilãno hoti. Tam bhikkhũ 
maranãdhippãyã nipãtesum. So bhikkhu kãlamakãsi. —pe— [ãpannã 
pãrậjikan ”ti. Tena kho pana samayena —pe—] So bhikkhu na kãlamakãsi. 
Tesam kukkuccam ahosi -pe- “Anãpatti bhikkhave pãrậjikassa, ãpatti 
thullaccayassã ”ti. (52-53) 

42. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu gilãno hoti. Tassa 
bhikkhũ annam adamsu. So bhikkhu kãlamakãsi. Tesam kukkuccam ahosi 
—pe- “Anãpatti bhikkhave na maranãdhippãyassã ”ti. (54) 

43. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu gilãno hoti. Tassa 

bhikkhũ maranãdhippãyã annam adamsu. So bhikkhu kãlamakãsi. —pe— 
[ãpannã pãrậjikan ”ti. Tena kho pana samayena —pe—] So bhikkhu na 
kãlamakãsi. Tesam kukkuccam ahosi —pe— “Anãpatti bhikkhave 

pãrặjikassa, ãpatti thullaccayassã ”ti. (55-56) 

44. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu gilãno hoti. Tassa 
bhikkhũ pãnam adamsu. So bhikkhu kãlamakãsi. Tesam kukkuccam ahosi 
-pe- “Anãpatti bhikkhave na maranãdhippãyassã ”ti. (57) 

45. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu gilãno hoti. Tassa 

bhikkhũ maranãdhippãyã pãnam adamsu. So bhikkhu kãlamakãsi. —pe— 
[ãpannã pãrặjikan ”ti. Tena kho pana samayena — pe—] So bhikkhu na 
kãlamakãsi. Tesam kukkuccam ahosi —pe- “Anãpatti bhikkhave 

pãrặjikassa, ãpatti thullaccayassã ”ti. (58-59) 

46. Tena kho pana samayena annatarã itthĩ pavutthapatikã jãrena 
gabbhinĩ hoti. Sã kulũpagam bhikkhum etadavoca: “Iủghayya 
gabbhapãtanam jãnãhĩ ”ti. “Sutthu bhaginĩ ”ti tassã gabbhapãtanam adãsi. 
Dãrako kãlamakãsi. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Apattim tvam bhikkhu 
ãpanno pãrậjikan ”ti. (60) 

47. Tena kho pana samayena annatarassa purisassa dve pajãpatiyo honti 
ekã vanjhã ekã vijãyinĩ. Vanjhã itthĩ kulũpagam bhikkhum etadavoca: “Sace 
sã bhante vijãyissati sabbassa kutumbassa issarã bhavissati. Inghayya tassã 
gabbhapãtanam jãnãhĩ ”ti. “Sutthu bhaginĩ ”ti tassã gabbhapãtanam adãsi. 
Dãrako kãlamakãsi. Mãtã na kãlamakãsi. Tassa kukkuccam ahosi —pe— 
“Apattim tvam bhikkhu ãpanno pãrãjikan ”ti. (61) 

48. Tena kho pana samayena annatarassa purisassa dve pajãpatiyo honti 
ekã vanjhã ekã vijãyinĩ. Vanjhã itthĩ kulũpagam bhikkhum etadavoca: “Sace 
sã bhante vijãyissati sabbassa kutumbassa issarã bhavissati. Inghayya tassã 
gabbhapãtanam jãnãhĩ ”ti. “Sutthu bhaginĩ ”ti tassã gabbhapãtanam adãsi. 
Mãtă kãlamakãsi. Dãrako na kãlamakãsi. Tassa kukkuccam ahosi —pe— 
“Anãpatti bhikkhu pãrậjikassa; ãpatti thullaccayassã ”ti. (62) 
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40. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu đã làm vị ấy ngã 
xuống. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —nt— “Này các 
tỳ khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội.” (51) 

41. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu có ý muốn gây 
tử vong đã làm vị ấy ngã xuống. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. —nt— [đã phạm tội 
pãĩ'ãjika.” Vào lúc bấy giờ, —nt—] Vị tỳ khưu ấy đã không bị chết. Các vị ấy 
đã có nỗi nghi hoặc: —nt— “Này các tỳ khưu, không phạm tội pãrãjika mà 
phạm tội thullaccaya.” (52-53) 

42. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu đã cho vị ấy 
thức ăn. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —nt— “Này 
các tỳ khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội.” (54) 

43. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu có ý muốn gây 
tử vong đã cho vị ấy thức ăn. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. —(như trên)- [đã 
phạm tội pãrãjika.” Vào lúc bấy giờ, —nt—] Vị tỳ khưu ấy đã không bị chết. 
Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —nt— “Này các tỳ khưu, không phạm tội 
pãrãjika mà phạm tội thullaccaya.” (55-56) 

44. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu đã cho vị ấy 
thức uống. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: -nt— “Này 
các tỳ khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội.” (57) 

45. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu có ý muốn gây 
tử vong đã cho vị ấy thức uống. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. — nt— [đã phạm tội 
pãĩ'ãjika.” Vào lúc bấy giờ, —nt—] Vị tỳ khưu ấy đã không bị chết. Các vị ấy 
đã có nỗi nghi hoặc: —nt— “Này các tỳ khưu, không phạm tội pãrãjika mà 
phạm tội thullaccaya.” (58-59) 

46. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ có chồng đi vâng đã mang thai với 
tình nhân. Cô ấy đã nói với vị tỳ khưu thường lui tới với gia đình điều này: - 
“Thưa ngài, ngài hãy tìm thuốc làm sẩy thai đi.” “Này chị gái, tốt thôi!” rồi đã 
cho cô ấy thuốc làm sẩy thai. Đứa bé trai đã chết đi. Vị ấy đã có nỗi nghi 
hoặc: —(nhưtrên)— “Này tỳkhưu, ngươi đã phạm tội pãrậịika.” (60) 

47. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ có hai vợ, một cô không sanh 
sản một cô còn sanh sản. Người đàn bà không sanh sản đã nói với vị tỳ khưu 
thường lui tới với gia đình điều này: - “Thưa ngài, nếu cô ấy sanh con thì sẽ 
trở thành chủ nhân của toàn bộ tài sản. Thưa ngài, ngài hãy tìm thuốc làm 
sẩy thai đi.” “Này chị gái, tốt thôi!” rồi đã cho cô ấy thuốc làm sẩy thai. Đứa 
bé trai đã chết đi. Người mẹ đã không bị chết. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: 
-(nhưtrên)- “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội pãrãjika.” (61) 

48. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ có hai vợ, một cô không sanh 
sản một cô còn sanh sản. Người đàn bà không sanh sản đã nói với vị tỳ khưu 
thường lui tới với gia đình điều này: - “Thưa ngài, nếu cô ấy sanh con thì sẽ 
trở thành chủ nhân của toàn bộ tài sản. Thưa ngài, ngài hãy tìm thuốc làm 
sẩy thai đi.” “Này chị gái, tốt thôi!” rồi đã cho cô ấy thuốc làm sẩy thai. Người 
mẹ đã chết đi. Đứa bé trai đã không bị chết. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —nt— 
“Này tỳ khưu, không phạm tội pãrãjika mà phạm tội thullaccaya.” (62) 
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49. Tena kho pana samayena annatarassa purisassa dve pajãpatiyo honti 
ekã vanjhã ekã vijãyinĩ. Vanjhã itthĩ kulũpagam bhikkhum etadavoca: “Sace 
sã bhante vijãyissati sabbassa kutumbassa issarã bhavissati. Inghayya tassã 
gabbhapãtanam jãnãhĩ ”ti. “Sutthu bhaginĩ ”ti tassã gabbhapãtanam adãsi. 
Ubho kãlamakamsu. — pe- [ãpanno pãrãjikan ”ti. Tena kho pana samayena 
—pe—] ubho na kãlamakamsu. Tassa kukkuccam ahosi -pe- “Anãpatti 
bhikkhu pãrậjikassa, ãpatti thullaccayassã ”ti. (63-64) 

50. Tena kho pana samayena annatarã gabbhinĩ itthĩ kulũpagam 
bhikkhum etadavoca: “Inghayya gabbhapãtanam jãnãhĩ ”ti. “Tena hi bhagini 
maddassũ ”ti. Sã maddãpetvã gabbham pãtesi. Tassa kukkuccam ahosi 
-pe- “Apattim tvam bhikkhu ãpanno pãrậjikan ”ti. (65) 

51. Tena kho pana samayena annatarã gabbhinĩ itthĩ kulũpagam 
bhikkhum etadavoca: “Inghayya gabbhapãtanam jãnãhĩ ”ti. “Tena hi bhagini 
tãpehĩ ”ti. Sã tãpetvã gabbham pãtesi. Tassa kukkuccam ahosi —pe— 
“Apattim tvam bhikkhu ãpanno pãrậjikan ”ti. (66) 

52. Tena kho pana samayena annatarã vanjhã itthĩ kulũpagam bhikkhum 
etadavoca: “Inghayya bhesajjam jãnãhi yenãham vijãyeyyan ”ti. “Sutthu 
bhaginĩ”ti tassã bhesajjam adãsi. Sã kãlamakãsi. Tassa kukkuccam ahosi 
-pe- “Anãpatti bhikkhu pãrậjikassa, ãpatti dukkhatassã ”ti. (67) 

53. Tena kho pana samayena annatarã vijãyinĩ itthĩ kulũpagam bhikkhum 
etadavoca: “Inghayya bhesajjam jãnãhi yenãham na vijãyeyyan ”ti. “Sutthu 
bhagini”ti tassã bhesajjarn adãsi. Sã kãlamakãsi. Tassa kukkuccam ahosi 
-pe— “Anãpatti bhikkhu pãrậjikassa, ãpatti dukkatassã ”ti. (68) 

54. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ sattarasavaggiyam 
bhikkhum angulipatodakena hãsesum. So bhikkhu uttasanto anassãsako 
kãlamakãsi. Tesam kukkuccam ahosi —pe— “Anãpatti bhikkhave pãrặjikassã 
"ti. 1 (69) 

55. Tena kho pana samayena sattarasavaggiyã bhikkhũ chabbaggiyam 
bhikkhum kammam karissãmã ’ti ottharitvã mãresum. Tesam kukkuccam 
ahosi — pe— “Anãpatti bhikkhave pãrặjikassã "ti. 1 (70) 

56. Tena kho pana samayena annataro bhũtavejjako bhikkhu yakkham 
jĩvitã voropesi. Tassa kukkuccam ahosi -pe— “Anãpatti bhikkhu pãrậjikassa, 
ãpatti thullaccayassã ”ti. (71) 

57. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu annataram bhikkhum 
vãỊayakkhavihãram pãhesi. Tam yakkhã jĩvită voropesum. Tassa kukkuccam 
ahosi — pe— “Anãpatti bhikkhu na maranãdhippãyassã ”ti. (72) 


1 anapatti bhikkhave parajỉkassa apatti pacittiyassa ti - Sya. (Imasmim pana vatthusmim 
yãya ăpattiyã bhavitabbam sã khuddakesu niddithã ti idha na vuttã atthakathã). 
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49. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ có hai vợ, một cô không sanh 
sản một cô còn sanh sản. Người đàn bà không sanh sản đã nói với vị tỳ khưu 
thường lui tới với gia đình điều này: - “Thưa ngài, nếu cô ấy sanh con thì sẽ 
trở thành chủ nhân của toàn bộ tài sản. Thưa ngài, ngài hãy tìm thuốc làm 
sẩy thai đi.” “Này chị gái, tốt thôi!” rồi đã cho cô ấy thuốc làm sẩy thai. Cả hai 
đã chết đi. -(như trên)- [đã phạm tội pãrãjika.” Vào lúc bấy giờ, —(như 
trên)-] Cả hai đã không bị chết. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)- 
“Này tỳ khưu, không phạm tội pãrãjika mà phạm tội thullaccaya.” (63-64) 

50. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà có thai nọ đã nói với vị tỳ khưu 
thường lui tới với gia đình điều này: - “Thưa ngài, ngài hãy tìm thuốc làm sẩy 
thai đi.” “Này chị gái, như thế thì hãy tự chà xát.” Cô ấy đã chà xát và đã làm 
sẩy thai. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: -(như trên)- “Này tỳ khưu, ngươi đã 
phạm tội pãrãjika.” (65) 

51. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà có thai nọ đã nói với vị tỳ khưu 
thường lui tới với gia đình điều này: - “Thưa ngài, ngài hãy tìm thuốc làm sẩy 
thai đi.” “Này chị gái, như thế thì hãy đốt nóng.” Cô ấy đã đốt nóng và đã làm 
sẩy thai. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: -(như trên)- “Này tỳ khưu, ngươi đã 
phạm tội pãrãjika.” (66) 

52. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà không sanh sản nọ đã nói với vị tỳ 
khưu thường lui tới với gia đình điều này: - “Thưa ngài, ngài hãy tìm thuốc 
làm cho tôi có thể sanh sản.” “Này chị gái, tốt thôi!” rồi đã cho cô ấy thuốc. 
Cô ấy đã chết đi. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, 
không phạm tội pãĩ'ãjika mà phạm tội dukkata.” (67) 

53. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà còn sanh sản nọ đã nói với vị tỳ khưu 
thường lui tới với gia đình điều này: - “Thưa ngài, ngài hãy tìm thuốc làm cho 
tôi không còn sanh sản.” “Này chị gái, tốt thôi!” rồi đã cho cô ấy thuốc. Cô ấy 
đã chết đi. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)- “Này tỳ khưu, không 
phạm tội pãrãjika mà phạm tội dukkata.” (68) 

54. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã làm cho vị tỳ khưu nhóm 
Mười Bảy Sư cười bâng cách dùng ngón tay thọt lét. Vị tỳ khưu ấy trong khi 
rối loạn không thở ra được nên đã chết đi. Các vị kia đã có nỗi nghi hoặc: 
—nt— “Này các tỳ khưu, không phạm tội pãĩ'ãjika.” (69) 

55. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư (nghĩ rằng): “Chúng 
ta sẽ gây chuyện” rồi chạm mạnh vào vị tỳ khưu nhóm Lục Sư khiến vị ấy 
chết đi. Các vị kia đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)- “Này các tỳ khưu, 
không phạm tội pãĩ'ãjika.” (70) 

56. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ là thầy chữa bệnh tà ma đã đoạt lấy 
mạng sống của loài Dạ-xoa. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: -nt— “Này các tỳ 
khưu, không phạm tội pãrãjika mà phạm tội thullaccaya.” (71) 

57. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã phái vị tỳ khưu khác đến trú xá có 
Dạ-xoa dữ tợn. Các Dạ-xoa đã đoạt lấy mạng sống vị ấy. Vị kia đã có nỗi nghi 
hoặc: —(như trên)- “Này tỳ khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô 
tội.” (72) 
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58. Tena kho pana samayena aíĩnataro bhikkhu maranãdhippãyo 
annataram bhikkhum vãỊayakkhavihãram pãhesi. Tam yakkhã jĩvitã 
voropesum. -pe- [ãpanno pãrãjikan ”ti. Tena kho pana samayena —pe—] 
Tam yakkhã jĩvită na voropesum. Tassa kukkuccam ahosi — pe- “Anãpatti 
bhikkhu pãrậjikassa, ãpatti thullaccayassã ”ti. (73-74) 

59. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu annataram bhikkhum 
vãỊakantãram pãhesi. Tam vãỊã jĩvită voropesum. Tassa kukkuccam ahosi 
-pe- “Anãpatti bhikkhu namaranãdhippãyassã ”ti. (75) 

60. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu maranãdhippãyo 
annataram bhikkhum vãỊakantãram pãhesi. Tam vãỊã jĩvitã voropesum. 
-pe— [ãpanno pãrậjikan ”ti. Tena kho pana samayena — pe—] Tam vãỊã 
jĩvitã na voropesum. Tassa kukkuccam ahosi — pe— “Anãpatti bhikkhu 
pãrậjikassa, ãpatti thullaccayassã ”ti. (76-77) 

61. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu annataram bhikkhum 
corakantãram pãhesi. Tam corã jĩvitã voropesum. Tassa kukkuccam ahosi 
-pe- “Anãpatti bhikkhu namaranãdhippãyassã ”ti. (78) 

62. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu maranãdhippãyo 
annataram bhikkhum corakantãram pãhesi. Tam corã jĩvitã voropesum. 
-pe- [ãpanno pãrặjikan ”ti. Tena kho pana samayena —pe—] Tam corã 
jĩvitã na voropesum. Tassa kukkuccam ahosi — pe— “Anãpatti bhikkhu 
pãrặjikassa, ãpatti thullaccayassã ”ti. (79-80) 

63. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu tam mannamãno tam 
jĩvită voropesi. —pe— tam mannamãno aíìnam jĩvită voropesi. —pe— annam 
mannamãno tam jĩvitã voropesi. — pe— anharn mannamãno aníìam jĩvitã 
voropesi. Tassa kakkuccam ahosi -pe- “Apattim tvam bhikkhu ãpanno 
pãrậjikan ”ti. (81-84) 

64. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu amanussena gahito hoti. 
Annataro bhikkhu tassa bhikkhuno pahãram adãsi. So bhikkhu kãlamakãsi. 
Tassa kukkuccam ahosi — pe- “Anãpatti bhikkhu na maranãdhippãyassã ”ti. 

(85) 

65. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu amanussena gahito hoti. 
Annataro bhikkhu maranãdhippãyo tassa bhikkhuno pahãram adãsi. So 
bhikkhu kãlamakãsi. — pe— [ãpanno pãrậjikan ”ti. Tena kho pana samayena 
—pe—] So bhikkhu na kãlamakãsi. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anãpatti 
bhikkhu pãrậjikassa, ãpatti thullaccayassã ”ti. (86-87) 

66. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu kalyãnakammakassa 
saggakatham kathesi. So adhimutto kãlamakãsi. Tassa kukkuccam ahosi 
—pe- “Anãpatti bhikkhu namaranãdhippãyassã ”ti. (88) 

67. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu maranãdhippãyo 
kalyãnakammakassa saggakatham kathesi. So adhimutto kãlamakãsi. —pe— 
[ãpanno pãrặjikan ”ti. Tena kho pana samayena —pe—] So adhimutto na 
kãlamakãsi. Tassa kukkuccam ahosi -pe- “Anãpatti bhikkhu pãrặjikassa 
ãpatti thullaccayassã ”ti. (89-90) 
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58. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý muốn gây tử vong đã phái vị tỳ 
khưu khác đến trú xá có Dạ-xoa dữ tợn. Các Dạ-xoa đã đoạt mạng vị ấy. 
—nt—[đã phạm tội pãrãjika.” Vào lúc bấy giờ, —nt—] Các Dạ-xoa đã không 
đoạt mạng vị ấy. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc: —nt— “Này tỳ khưu, không phạm 
tội pãrãjika mà phạm tội thullaccaya.” (73-74) 

59. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã phái vị tỳ khưu khác đến khu rừng 
có thú dữ. Các thú dữ đã đoạt lấy mạng sống vị ấy. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc: 
-nt— “Này tỳ khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội.” (75) 

60. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý muốn gây tử vong đã phái vị tỳ 
khưu khác đến khu rừng có thú dữ. Các thú dữ đã đoạt mạng vị ấy. — nt— [đã 
phạm tội pãĩ'ãjika.” Vào lúc bấy giờ, — nt—] Các thú dữ đã không đoạt mạng 
vị ấy. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc: —nt— “Này tỳ khưu, không phạm tội 
pãĩ'ãjika mà phạm tội thullaccaya.” (76-77) 

61. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã phái vị tỳ khưu khác đến khu rừng 
có cướp. Các kẻ cướp đã đoạt mạng vị ấy. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc: — nt— 
“Này ty khưu, vị không có ý muốn gay tử vong thì vô tội.” (78) 

62. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý muốn gây tử vong đã phái vị tỳ 
khưu khác đến khu rừng có cướp. Các kẻ cướp đã đoạt mạng vị ấy. —nt— [đã 
phạm tội pãrãjika.” Vào lúc bấy giờ, — nt—] Các kẻ cướp đã không đoạt mạng 
vị ấy. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc: —nt— “Này tỳ khưu, không phạm tội 
pãrãjika mà phạm tội thullaccaya.” (79-80) 

63. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ nhận ra người ấy rồi đã đoạt mạng 
người ấy, nhận ra người ấy rồi đã đoạt mạng người khác, nhận ra người khác 
rồi đã đoạt mạng người ấy, nhận ra người khác rồi đã đoạt mạng người khác. 
Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội 
pãrãjỉka.” (81-84) 

64. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị phi nhân chiếm giữ. Có vị tỳ khưu 
khác đã đánh vào vị tỳ khưu ấy. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. Vị kia đã có nỗi nghi 
hoặc: —(như trên)- “Này tỳ khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô 
tội.” (85) 

65. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị phi nhân chiếm giữ. Có vị tỳ khưu 
khác có ý muốn gây tử vong đã đánh vào vị tỳ khưu ấy. Vị tỳ khưu ấy đã chết 
đi. -(nhưtrên)- [đã phạm tội pãĩ'ãjikcL.” Vào lúc bấy giờ, —(nhưtrên)-] Vị 
tỳ khưu ấy đã không bị chết. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc: -(như trên)- “Này 
tỳkhưu, không phạm tội pãrãjika mà phạm tội thullaccaya.” (86-87) 

66. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ thuyết về cõi trời của nghiệp lành. 
Người ấy bị tác động nên đã chết đi. Vị (tỳ khưu) ấy đã có nỗi nghi hoặc: 
—nt— “Này tỳ khưu, vị không có ý muốn gay tử vong thì vô tội.” (88) 

67. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý muốn gây tử vong thuyết về cõi 
trời của nghiệp lành. Người ấy bị tác động nên đã chết đi. —nt— [đã phạm tội 
pãrãjika.” Vào lúc bấy giờ, — nt—] Người ấy bị tác động đã không bị chết. Vị 
(tỳ khưu) ấy đã có nỗi nghi hoặc: — nt— “Này tỳ khưu, không phạm tội 
pãrãjika mà phạm tội thullaccaya.” (89-90) 


189 



ParạịikapaỊi 


Tatiyaparajikam 


68. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu nerayikassa 
nirayakatham kathesi. So uttasitvã kãlamakãsi. Tassa kukkuccam ahosi 
-pe- “Anãpatti bhikkhu na maranãdhippãyassã ”ti. (91) 

69. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu maranãdhippãyo 
nerayikassa nirayakatham kathesi. So uttasitvã kãlamakãsi. — pe— [ãpanno 
pãrãjikan ”ti. Tena kho pana samayena —pe—] So uttasitvã na kãlamakãsi. 
Tassa kukkuccam ahosi — pe- “Anãpatti bhikkhu pãrặjikassa, ãpatti 
thullaccayassã ”ti. (92-93) 

70. Tena kho pana samayena ãlavakã bhikkhũ navakammam karontã 
rukkham chindanti. Annataro bhikkhu annataram bhikkhum etadavoca: 
“Avuso atratthito chindãhĩ ”ti. Tam tatratthitam chindantam rukkho 
ottharitvã mãresi. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anãpatti bhikkhu 
namaranãdhippãyassã ”ti. (94) 

71. Tena kho pana samayena ãlavakã bhikkhũ navakammam karontã 
rukkham chindanti. Aíìnataro bhikkhu maranãdhippãyo annataram 
bhikkhum etadavoca: “Avuso atratthito chindãhĩ ”ti. Tam tatratthitam 
chindantam rukkho ottharitvã mãresi. -pe- [ãpanno pãrặjikan ”ti. Tena 
kho pana samayena —pe—] rukkho ottharitvã na mãresi. Tassa kukkuccam 
ahosi —pe- “Anãpatti bhikkhu pãrãjikassa, ãpatti thullaccayassã ”ti. (95-96) 

72. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ dãyam ãlimpesum. 
Manussã daddhã kãlamakamsu. Tesam kukkuccam ahosi -pe- “Anãpatti 
bhikkhave namaranãdhippãyassã ”ti. (97) 

73. Tena kho pana samayena chabaggiyã bhikkhũ maranãdhippãyã 
dãyam ãlimpesum. Manussã daddhã kãlamakamsu. -pe- [ãpannã 
pãrậjikan ”ti. Tena kho pana samayena — pe—] Manussã daddhã na 
kãlamakamsu. Tesam kukkuccam ahosi — pe— “Anãpatti bhikkhave 
pãrậjikassa, ãpatti thullaccayassã ”ti. (98-99) 

74. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu ãghãtanam gantvã 
coraghãtam etadavoca: “Avuso mãyimam kilamesi, ekena pahãrena jĩvitã 
voropehĩ ”ti. “Sutthu bhante ”ti ekena pahãrena jĩvitã voropesi. Tassa 
kukkuccam ahosi -pe— “Apattim tvam bhikkhu ãpanno pãrậjikan ”ti. (100) 

75. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu ãghãtanam gantvã 
coraghãtam etadavoca: “Avuso mãyimam kilamesi, ekena pahãrena jĩvitã 
voropehĩ ”ti. So ‘nãham tuyham vacanam karissãmĩ ’ti jĩvitã voropesi. Tassa 
kukkuccam ahosi -pe— “Anãpatti bhikkhu pãrậjikassa, ãpatti dukkatassã 
”ti.(ioi) 

76. Tena kho pana samayena aíĩnataro puriso nãtighare 1 
hatthapãdacchinno nãtakehi samparikinno hoti. Annataro bhikkhu te 
manusse etadavoca: “Ãvuso icchatha imassa maranan ”ti. “Ãma bhante 
icchãmã ”ti. “Tena hi takkam pãyethã ”ti. Te tam takkam pãyesum. So 
kãlamakãsi. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Apattim tvam bhikkhu ãpanno 
pãrãjikan ”ti. (102) 


1 kulaghare - Sya. 
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Đĩêuparạịika về việc giết người - 3 


68. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ thuyết về địa ngục của kẻ đi địa 
ngục. Người ấy bị hoảng hốt và đã chết. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: — nt— 
“Này tỳ khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội.” (91) 

69. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý muốn gây tử vong thuyết về địa 
ngục của kẻ đi địa ngục. Người ấy bị hoảng hốt và đã chết. — nt— [đã phạm 
tội pãrãjika.” Vào lúc bấy giờ, — nt—] Người ấy bị hoảnghốt và đã không bị 
chết. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: — nt— “Này tỳ khưu, không phạm tội 
pãĩ'ãjika mà phạm tội thullaccaya.” (92-93) 

70. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ở ÃỊavi chặt cây trong khi làm công trình 
mới. Có vị tỳ khưu nọ đã nói với vị tỳ khưu khác điều này: - “Này đại đức, hãy 
đứng ở chỗ này rồi chặt.” Trong khi vị ấy đứng ở chỗ ấy đang chặt thì cây đã 
ngã xuống và giết chết. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc: —nt— “Này tỳ khưu, vị 
không có ý muốn gây tử vong thì vô tội.” (94) 

71. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ở ÃỊavi chặt cây trong khi làm công trình 
mới. Có vị tỳ khưu nọ có ý muốn gây tử vong đã nói với vị tỳ khưu khác điều 
này: - “Này đại đức, hãy đứng ở chỗ này rồi chặt.” Trong khi vị ấy đứng ở chỗ 
ấy đang chặt thì cái cây đã ngã xuống và giết chết, -nt- [đã phạm tội 
pãĩ'ãjika.” Vào lúc bấy giờ, —nt—] cây đã ngã xuống và không giết chết. Vị 
kia đã có nỗi nghi hoặc: — nt— “Này tỳ khưu, không phạm tội pãrãjika mà 
phạm tội thullaccaya.” (95-96) 

72. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã nổi lửa đốt rừng. Dân 
chúng bị đốt cháy đã chết đi. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: — nt— “Này các tỳ 
khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội.” (97) 

73. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư có ý muốn gây tử vong đã 
nổi lửa đốt rừng. Dân chúng bị đốt cháy đã chết đi. -nt- [đã phạm tội 
pãĩ'ãjika.” Vào lúc bấy giờ, — nt—] Dân chúng bị đốt cháy đã không bị chết. 
Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: — nt— “Này các tỳ khưu, (các ngươi) không 
phạm tội pãĩ'ãjika mà phạm tội thullaccaya.” (98-99) 

74. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi đi đến pháp trường đã nói với 
viên xử tử kẻ cướp điều này: - “Này đạo hữu, chớ để người này bị khổ sở. Hãy 
đoạt lấy mạng sống bằng một nhát.” - “Thưa ngài, tốt thôi!” rồi đã đoạt lấy 
mạng sống bằng một nhát. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(nhưtrên)- “Này tỳ 
khưu, ngươi đã phạm tội pãrãjika.” (100) 

75. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi đi đến pháp trường đã nói với 
viên xử tử kẻ cướp điều này: - “Này đạo hữu, chớ để người này bị khổ sở. Hãy 
đoạt lấy mạng sống bằng một nhát.” - “Tôi sẽ không làm theo lời nói của 
ngài” rồi đã đoạt lấy mạng sống kẻ ấy. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —nt— “Này 
tỳ khưu, không phạm tội pãrãjika mà phạm tội dukkata.” (101) 

76. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ bị đứt lìa tay chân được các thân 
quyến vây quanh tại nhà của thân quyến. Có vị tỳ khưu nọ đã nói với những 
người ấy điều này: - “Này các đạo hữu, các vị có muốn cái chết cho người này 
không?” - “Thưa ngài, đúng vậy. Chúng tôi muốn.” - “Như thế thì hãy cho 
uống sữa còn bơ.” Họ đã cho người ấy uống sữa còn bơ. Người ấy đã chết đi. 
Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)- “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội 
pãĩ'ãjika.” (102) 
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ParạịikapaỊi 


Catutthaparajikam 


77. Tena kho pana samayena annataro puriso kulaghare 
hatthapãdacchinno nãtakehi samparikinno hoti. Aníìatarã bhikkhunĩ te 
manusse etadavoca: “Avuso icchatha imassa maranan ”ti. “Amayye icchãmã 
”ti. Tena hi “lonasovĩrakam pãyethã ”ti. Te tam lonasovĩrakam 1 pãyesum. So 
kãlamakãsi. Tassã kukkuccam ahosi. Atha kho sã bhikkhunĩ bhikkhunĩnam 
etamattham ãrocesi. Bhikkhuniyo bhikkhũnam etamattham ãrocesum. 
Bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. —pe- “Apattim sã bhikkhave 
bhikkhunĩ ãpannã pãrãjikan ”ti. (103) 

Tatiyapãrãjikam samattam. 

—00O00-- 

2. 4. CATUTTHAPÃRÃJIKAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã vesãliyam viharati mahãvane 
kũtăgãrasãlãyam. Tena kho pana samayena sambahulã sanditthã sambhattă 
bhikkhũ vaggumudãya nadiyã tĩre vassarn upagacchimsu. Tena kho pana 
samayena vajjĩ dubbhikkhã hoti dvĩhitikã setatthikã 2 salãkã vuttã na sukarã 
unchena paggahena yãpetum. 

2. Atha kho tesam bhikkhũnam etadahosi: ‘Etarahi kho vajjĩ dubbhikkhã 
dvĩhitikã setatthikã salãkã vuttã na sukarã unchena paggahena yãpetum. 
Kena nu kho mayam upãyena samaggã sammodamãnã avivadamãnã 
phãsukam vassam vaseyyãma, na ca pindakena kilameyyãmã ’ti? 

3. Ekacce evamãhamsu: “Handa mayam ãvuso gihĩnam kammantam 
adhitthema, evam te amhãkam dãtum manííissanti, evarn mayarn samaggã 
sammodamãnã avivadamãnã phãsukam vassam vasissãma, na ca pindakena 
kilamissãmã ”ti? 


4. Ekacce evamãhamsu: “Alarn ãvuso kim gihĩnam kammantam 
adhitthitena, handa mayam ãvuso gihĩnam dũteyyam harãma, evam te 
amhãkam dãtum mannissanti, evam mayam samaggã sammodamãnã 
avivadamãnã phãsukam vassam vasissãma, na ca pindakena kilamissãmã ”ti. 

5. Ekacce evamãhamsu: “Alam ãvuso kim gihĩnam kammantam 
adhitthitena, kim gihĩnam dũteyyam hatena, handa mayam ãvuso gihĩnam 
annamannassa uttarimanussadhammassa vaọnam bhãsãma: 3 ‘Asuko 
bhikkhu pathamassa jhãnassa lãbhĩ, asuko bhikkhu dutiyassa jhãnassa lãbhĩ, 
asuko bhikkhu tatiyassa jhãnassa lãbhĩ, asuko bhikkhu catutthassa jhãnassa 
lãbhĩ, asuko bhikkhu sotãpanno, asuko bhikkhu sakadãgãmĩ, asuko bhikkhu 
anãgãmĩ, asuko bhikkhu arahã, asuko bhikkhu tevijjo, asuko bhikkhu 
chaỊabhinno ’ti. Evam te amhãkam dãtum mannissanti. Evam mayam 
samaggã sammodamãnã avivadamãnã phãsukam vassarn vasissãma na ca 
pindakena kilamissãmã ”ti. “Esoyeva kho ãvuso seyyo yo amhãkam gihĩnam 
aíĩnamannassa uttarimanussadhammassa vanno bhãsito ”ti. 


1 loụasocirakam - Sya; 2 setattika - katthaci. 

lonasuYĨrakam - PTS. 3 bhãsissãma - Ma, Syã, PTS. 
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Đĩêuparạịika về pháp thượng nhân - 4 


77. Vào lúc bấy giờ, có người nam nọ bị đứt lìa tay chân được thân quyến 
vây quanh tại nhà của gia đình. Có tỳ khưu ni nọ đã nói với những người ấy 
điều này: - “Này các vị, có muốn cái chết cho anh ta không?” - “Vâng, ni sư. 
Chúng tôi muốn.” - “Vậy hãy cho uống giấm mặn.” Họ đã cho anh ta uống 
giấm mặn. Anh ta đã chết. Vị ni ấy đã có nỗi nghi hoặc. Sau đó, tỳ khưu ni ấy 
đã kể lại việc ấy cho các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni đã kể lại việc ấy cho các tỳ 
khưu. Các tỳ khưu đã trình việc ấy lên đức Thế Tôn. — nt— “Này các tỳ khưu, 
tỳ khưu ni ấy đã phạm tội pãrãjika.” (103) 

Điêu pãrãjika thứ ba được đây đủ. 

--00O00-- 

2. 4. CHƯƠNG PĂRĂƠIKA THỨ TƯ: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Vesãlĩ, Mahãvana, giảng đường 
Kũtãgãra. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu đồng quan điểm, thân thiết đã 
vào mùa (an cư) mưa ở bờ sông Vaggumudã. Vào lúc bấy giờ, xứ Vajjĩ có sự 
khan hiếm về vật thực, khó kiếm ăn, có dịch bệnh, thẻ vật thực được phân 
phối, không dê sinh sống bâng sự ra sức khất thực. 

2. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý rằng: “Hiện nay, xứ Vajjĩ có sự khan 
hiếm về vật thực, khó kiếm ăn, có dịch bệnh, thẻ vật thực được phân phối, 
không dễ sinh sống bằng sự ra sức khất thực. Còn chúng ta có sự hòa hợp, 
thân thiện, không cãi cọ nhau, vậy bâng phương thức nào chúng ta có thể 
sống mùa (an cư) mưa một cách thoải mái và không bị khó nhọc vì đồ ăn 
khất thực?” 

3. Một số vị đã nói như vầy: - “Này các đại đức, chúng ta hãy quyết định 
làm công cho các người tại gia đi; như thế họ sẽ nghĩ đến mà bố thí cho 
chúng ta. Như thế chúng ta có sự hòa hợp, thân thiện, không cãi cọ nhau sẽ 
sống mùa (an cư) mưa một cách thoải mái và sẽ không bị khó nhọc vì đồ ăn 
khất thực. 

4. Một SỐ vị đã nói như vầy: - “Này các đại đức, thôi đi! Việc gì lại quyết 
định làm công cho các người tại gia? Này các đại đức, chúng ta hãy đưa tin 
tức cho các người tại gia đi; như thế họ sẽ nghĩ đến mà bố thí cho chúng ta. 
Như thế chúng ta có sự hòa hợp, thân thiện, không cãi cọ nhau sẽ sống mùa 
(an cư) mưa một cách thoải mái và sẽ không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực. 

5. Một số vị đã nói như vầy: - “Này các đại đức, thôi đi! Việc gì lại quyết 
định làm công cho các người tại gia? Việc gì lại đưa tin tức cho các người tại 
gia? Này các đại đức, chúng ta hãy nói lời ca ngợi lẫn nhau về pháp thượng 
nhân đến các người tại gia rằng: ‘Vị tỳ khưu như vây đạt sơ thiền, vị tỳ khưu 
như vầy đạt nhị thiền, vị tỳ khưu như vầy đạt tam thiền, vị tỳ khưu như vầy 
đạt tứ thiền, vị tỳ khưu như vầy là vị Nhập Lưu, vị tỳ khưu như vầy là vị Nhất 
Lai, vị tỳ khưu như vầy là vị Bất Lai, vị tỳ khưu như vầy là vị A-la-hán, vị tỳ 
khưu như vầy có ba Minh, vị tỳ khưu như vầy có sáu Thẳng Trí;’ như thế họ 
sẽ nghĩ đến mà bố thí cho chúng ta. Như thế chúng ta có sự hòa hợp, thân 
thiện, không cãi cọ nhau sẽ sống mùa (an cư) mưa một cách thoải mái và sẽ 
không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực.” - “Này các đại đức, chính điều này là 
tốt hơn hết tức là việc chúng ta nói lời ca ngợi lẫn nhau về pháp thượng nhân 
đến các người tại gia.” 
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Catutthaparạịikarn 


6 . Atha kho te bhikkhũ gihĩnam annamannassa uttarimanussa- 
dhammassa vannam bhãsimsu: “Asuko bhikkhu pathamassa jhãnassa lãbhĩ 
—pe— asuko bhikkhu chaỊabhinno ”ti. 


7. Atha kho te manussã ‘lãbhã vata no, suladdham vata no, yesam 1 no 
evarũpã bhikkhũ vassam upagatã, na vata no ito pubbe evarũpã bhikkhũ 
vassam upagatã, yathayime bhikkhũ sĩlavanto, kalyãnadhammã ’ti. Te na 
tãdisãni bhojanãni attanã bhunjanti, mãtãpitunnam denti, puttadãrassa 
denti, dãsakammakaraporisassa denti, mittãmaccãnam denti, 
nãtisãlohitãnam denti, yãdisãni bhikkhũnam denti. Na tãdisãni khãdanĩyãni 
-pe- sãyanĩyãni -pe- pãnãni attanã pivanti, mãtãpitunnam denti, 
puttadãrassa denti, dãsakammakaraporisassa denti, mittãmaccãnam denti, 
nãtisãlohitãnam denti, yãdisãni bhikkhũnam denti. Atha kho te bhikkhũ 
vannavã ahesum pĩọindriyã pasannamukhavannã vippasannachavivannã. 


8. Ãcinnam kho panetam vassam vutthănam bhikkhũnam bhagavantam 
dassanãya upasankamitum. Atha kho te bhikkhũ vassam vutthã 
temãsaccayena senãsanam samsãmetvă pattacĩvaram ãdãya yena vesãlĩ tena 
pakkamimsu. Anupubbena yena vesãlĩ mahãvanam kũtãgãrasãlã yena 
bhagavã tenupasahkamimsu, upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã 
ekamantam nisĩdimsu. 


9. Tena kho pana samayena disãsu vassam vutthã bhikkhũ kisã honti 
lũkhã dubbannã uppanduppandukajãtã dhamanisanthatagattã. 
Vaggumudãtĩriyã pana 2 bhikkhũ vannavã honti pĩnindriyã 
pasannamukhavannã vippasannachavivannã. Acinnam kho panetam 
buddhãnam bhagavantãnam ãgantukehi bhikkhũhi saddhim 
patisammoditum. 


10. Atha kho bhagavã vaggumudãtĩriye bhikkhũ etadavoca: “Kacci 
bhikkhave khamanĩyam kacci yãpanĩyam kacci samaggã sammodamãnã 
avivadamãnã phãsukam vassam vasittha, na ca pindakena kilamitthã ”ti? 
“Khamanĩyam bhagavã, yãpanĩyam bhagavã, samaggã ca mayam bhante 
sammodamãnã avivadamãnã phãsukam vassam vasimhã, na ca pindakena 
kilamimhã ”ti. Jãnantãpi tathãgatã pucchanti, jãnantãpi na pucchanti, kãlam 
viditvã pucchanti kãlam viditvã na pucchanti, atthasamhitam tathãgatã 
pucchanti no anatthasamhitam, anatthasamhite setughãto tathãgatãnam. 


1 yesam vata - Ma. 


2 ‘pana’ iti potthakesu unam. 
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Đĩêuparạịika về pháp thượng nhân - 4 


6. Sau đó, các tỳ khưu ấy đã nói lời ca ngợi lẫn nhau về pháp thượng nhân 
đến các người tại gia ràng: - “Vị tỳ khưu như vầy đạt sơ thiền, — (như trên)— 
vị tỳ khưu như vầy có sáu Thẳng Trí.” 


7. Khi ấy, những người dân ấy (nghĩ ràng): “Quả thật điều lợi ích đã có 
cho chúng ta! Quả thật chúng ta đã đạt được điều tốt! Chúng ta có được các 
tỳ khưu như vầy trong số các tỳ khưu có giới có thiện pháp vào mùa (an cư) 
mưa! Quả thật từ trước đến nay chúng ta không có các tỳ khưu như vầy vào 
mùa (an cư) mưa!” Họ dâng đến các tỳ khưu những vật thực loại mềm mà họ 
không ăn bởi chính mình, không dâng đến cha mẹ, không cho đến vợ con, 
không cho đến các tôi tớ và người làm công, không cho đến bạn bè và các 
quan lại, không cho đến các thân quyến cùng huyết thống. Họ dâng đến các 
tỳ khưu những vật thực loại cứng —(như trên)— những thức nếm —(như 
trên) — những thức uống mà họ không uống bởi chính mình, không dâng đến 
cha mẹ, không cho đến vợ con, không cho đến các tôi tớ và người làm công, 
không cho đến bạn bè và các quan lại, không cho đến các thân quyến cùng 
huyết thống. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã có sâc tướng, căn quyền sung mãn, 
sâc diện rạng rỡ, sâc thân an tịnh. 


8. Điều này đã là thông lệ cho các tỳ khưu trải qua mùa (an cư) mưa là đi 
đến diện kiến đức Thế Tôn. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy trải qua ba tháng mùa 
(an cư) mưa đã thu xếp chỗ trú ngụ, cầm y bát, ra đi về phía Vesãlĩ. Theo 
tuần tự các vị đã đi đến thành Vesãlĩ, Mahãvana, giảng đường Kũtãgãra gặp 
đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. 


9. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu đã sống qua mùa (an cư) mưa ở các 
phương thì ốm o, càn cỗi, xuống sâc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân; 
trái lại các tỳ khưu ở bờ sông Vaggumudã thì có sâc tướng, căn quyền sung 
mãn, sâc diện rạng rỡ, sâc thân an tịnh. Điều này đã là thông lệ của chư Phật 
Thế Tôn là niềm nở đối với các tỳ khưu đi đến. 


10. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với các vị tỳ khưu ở bờ sông Vaggumudã 
điều này: - “Này các tỳ khưu, sức khoẻ có khá không? Mọi việc có được tốt 
đẹp không? Các ngươi có sự hòa hợp, thân thiện, không cãi cọ nhau, châc 
hẳn đã sống qua mùa (an cư) mưa được thoải mái, và không bị khó nhọc vì 
đồ ăn khất thực?” - “Bạch Thế Tôn, sức khoẻ khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc 
đều tốt đẹp. Và bạch ngài, chúng con có sự hòa hợp, thân thiện, không cãi cọ 
nhau đã sống qua mùa (an cư) mưa được thoải mái, và không bị khó nhọc vì 
đồ ăn khất thực.” Các đấng Như Lai dầu biết vẫn hỏi, dầu biết các vị vẫn 
không hỏi, biết đúng thời các vị mới hỏi, biết đúng thời các vị vẫn không hỏi. 
Các đấng Như lai hỏi có liên quan đến lợi ích và không (hỏi việc) không có 
hên quan đến lợi ích, khi không có liên quan đến lợi ích các đấng Như Lai có 
cách để cắt đứt vấn đề. 
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11. Dvĩhãkãrehi buddhã bhagavanto bhikkhũ patipucchanti ‘dhammam 
vã desissãma, sãvakãnam vã sikkhãpadam pannãpessãmã ’ti. Atha kho 
bhagavã vaggumudãtĩriye bhikkhũ etadavoca: “Yathă katham pana tumhe 
bhikkhave samaggã sammodamãnã avivadamãnã phãsukam vassam 
vasittha, na ca pindakena kilamitthã ”ti? Atha kho te bhikkhũ bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Kacci pana vo bhikkhave bhũtan ”ti? “Abhũtam 
bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: “Ananucchaviyam moghapurisã 
ananulomikam appatirũpam assãmanakam akappiyam akaranĩyam. Katham 
hi nãma tumhe moghapurisã udarassa kãranã gihĩnam annamannassa 
uttarimanussadhammassa vannam bhãsissatha? Varam tumhehi 
moghapurisã tinhena govikantanena 1 kucchiparikanto, 2 na tveva udarassa 
kãranã gihĩnam annamannassa uttarimanussadhammassa vanno bhãsito. 
Tam kissa hetu? Tato nidãnam hi moghapurisã maranam vã nigaccheyya 
maranamattam vã dukkham, na tveva tappaccayã kãyassa bhedã 
parammaranã apãyam duggatim vinipãtam nirayam upapajjeyya. Ito 
nidãnanca kho moghapurisã kãyassa bhedã parammaranã apãyam duggatim 
vinipãtam nirayam upapajjeyya. Netam moghapurisã appasannãnam vã 
pasãdãya — pe— Vigarahitvã dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: 


12. Pancime bhikkhave mahacora santo samvijjamana lokasmim. Katame 
panca? 

(ì) Idha bhikkhave ekaccassa mahãcorassa evam hoti: “Kudassu 3 
nãmãham satena vã sahassena vã parivuto gãmanigamarặjadhãnĩsu 
ãhiọdissãmi hananto ghãtento chindanto chedãpento pacanto pãcento ”ti. So 
aparena samayena satena vã sahassena vã purivuto gãmanigamarặjadhãnĩsu 
ãhiọdati hananto ghãtento chindanto chedãpento pacanto pãcento. Evameva 
kho bhikkhave idhekaccassa pãpabhikkhuno evam hoti: “Kudassu nãmãham 
satena vã sahassena vã parivuto gãmanigamarậjadhãnĩsu cãrikam carissãmi 
sakkato garukato mãnito pũjito apacito gahatthãnam ceva pabbajitãnanca, 
lãbhĩ cĩvarapiọdapãtasenãsanagilãnapaccayabhesajjaparikkhãrãnan ”ti. So 
aparena samayena satena vã sahassena vã parivuto gãmanigamarậjadhãnĩsu 
cãrikam carati sakkato garukato mãnito pũjito apacito gahatthãnanceva 
pabbajitãnam ca, lãbhĩ cĩvarapindapãtasenãsanagilãnapaccayabhesajja- 
parikkhãrãnam. Ayam bhikkhave pathamo mahãcoro santo samvijjamãno 
lokasmim. 


1 govikattanena - PTS; govikatthanena - katthaci. 

2 kucchim parikanto - Ma. 3 kudãssu - Ma, Syã. 
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11. Chư Phật Thế Tôn hỏi các tỳ khưu bởi hai lý do: “Chúng ta sẽ thuyết 
Pháp hoặc sẽ quy định điều học cho các đệ tử.” Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói 
với các tỳ khưu ở bờ sông Vaggumudã điều này: - “Này các tỳ khưu, các ngươi 
có sự hòa hợp, thân thiện, không cãi cọ nhau, đã sống mùa (an cư) mưa được 
thoải mái và không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực như thế nào?” Khi ấy, các 
tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, các ngươi 
có thực chứng không?” - “Bạch Thế Tôn, không thực chứng.” Đức Phật Thế 
Tôn đã khiển trách rằng: - “Này những kẻ rồ dại, thật không đúng dân, 
không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp Sa-môn, không được phép, 
không nên làm! Này những kẻ rồ dại, tại sao các ngươi vì lý do bao tử lại nói 
lời ca ngợi lãn nhau về pháp thượng nhân đến các người tại gia? Này những 
kẻ rồ dại, thà các ngươi bị mổ banh bụng bởi dao giết trâu sâc bén còn là điều 
cao thượng, chớ vì lý do bao tử mà nói lời ca ngợi lẫn nhau về pháp thượng 
nhân đến các người tại gia là không (cao thượng). Điều ấy có lý do như thế 
nào? Này những kẻ rồ dại, bởi vì do nguyên nhân kia 1 các ngươi có thể đi đến 
cái chết hoặc khổ gần như chết, nhưng không vì nguyên nhân kia, khi tan rã 
thân xác và chết đi, các ngươi lại có thể bị sanh vào bất hạnh, cõi khổ, đọa xứ, 
địa ngục. Này những kẻ rồ dại, quả thật do nguyên nhân này, 2 khi tan rã thân 
xác và chết đi, các ngươi có thể bị sanh vào bất hạnh, cõi khổ, đọa xứ, địa 
ngục. Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin —(nhưtrên)— Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi 
bảo các tỳ khưu rằng: 


12. - “Này các tỳ khưu, đây là năm kẻ cướp lớn được biết đến ở thế gian? 
Thế nào là nam? 

(ì) Này các tỳ khưu, ở đây có kẻ cướp lớn khởi ý như vầy: ‘Đến khi nào 
được tháp tùng bởi một trăm hay một ngàn, ta sẽ vừa đi quanh làng mạc phố 
thị kinh thành vừa giết vừa ra lệnh giết, vừa chém vừa ra lệnh chém, vừa 
hành hạ vừa ra lệnh hành hạ.’ Một thời gian sau, được tháp tùng bởi một 
trăm hay một ngàn, kẻ ấy vừa đi quanh làng mạc phố thị kinh thành vừa giết 
vừa ra lệnh giết, vừa chém vừa ra lệnh chém, vừa hành hạ vừa ra lệnh hành 
hạ. Này các tỳ khưu, tương tợ như thế, ở đây có hạng ác tỳ khưu khởi ý như 
vầy: ‘Đến khi nào được tùy tùng bởi một trăm hay một ngàn, ta sẽ đi quanh 
làng mạc phố thị kinh thành và được tiếp rước, được cung kính, được nể sợ, 
được cúng dường, được tôn trọng, và có được lợi lộc về các vật dụng là y 
phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men chữa bệnh của các gia chủ và các 
bậc xuất gia.’ Một thời gian sau, được tùy tùng bởi một trăm hay một ngàn, vị 
ấy đi quanh làng mạc phố thị kinh thành và được tiếp rước, được cung kính, 
được nể sợ, được cúng dường, được tôn trọng, và có được lợi lộc về các vật 
dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men chữa bệnh của các gia 
chủ và các bậc xuất gia. Này các tỳ khưu, đây là kẻ cướp lớn thứ nhất được 
biết đến ở thế gian. 


1 Là việc bị mổ banh bụng ra bởi con dao bén của kẻ giết trâu bò (ND). 

2 Là việc nói lời ca ngợi lẫn nhau về pháp thượng nhân đến các người tại gia (ND). 
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(2) Puna ca param bhikkhave idhekacco pãpabhikkhu 
tathãgatappaveditam dhammavinayam pariyãpunitvã attano dahati. 1 Ayam 
bhikkhave dutiyo mahã coro santo samvijjamãno lokasmim. 

(3) Puna ca param bhikkhave idhekacco pãpabhikkhu suddham 
brahmacãrim parisuddham brahmacariyam carantam amũlakena 
abrahmacariyena anuddhamseti. Ayam bhikkhave tatiyo mahãcoro santo 
samvijjamãno lokasmim. 

(4) Puna ca param bhikkhave idhekacco pãpabhikkhu yãni tãni sanghassa 
garubhandãni garuparikkhãrãni, seyyathĩdam ãrãmo ãrãmavatthu vihãro 
vihãravatthu manco pĩtham bhisi bimbohanam 2 lohakumbhĩ lohabhãnako 3 
lohavãrako lohakatãham vãsi pharasu 4 kuthãri kuddãlo nikhãdanam vallĩ 
veỊu munjam babbajam tinam mattikã dãrubhandam mattikãbhandam, tehi 
gihĩ 5 sanganhãti, upalãpeti. Ayam bhikkhave catuttho mahãcoro santo 
samvijjamãno lokasmim. 

(5) Sadevake bhikkhave loke samãrake sabrahmake sassamana- 
brãhmaniyã pajãya sadevamanussãya ayam aggo mahãcoro yo asantam 
abhũtam uttarimanussadhammam ullapati. Tam kissa hetu? Theyyãya vo 
bhikkhave ratthapindo bhutto ”ti. 

Annathã santamattãnam annathă yo pavedaye, 
nikacca kitavasseva bhuttam theyyena tassa tam. 

Kãsãvakanthã bahavo pãpadhammã asannatã, 
pãpã pãpehi kammehi nirayam te upapajjare. 

Seyyo ayogulo bhutto tatto aggisikhũpamo, 
yance bhunjeyya dussĩlo ratthapindam asannato ”ti. 

13. Atha kho bhagavã vaggumudãtĩriye bhikkhũ anekapariyãyena 
vigarahitvã dubharatãya -pe- Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam 
uddiseyyãtha: 

“Yo pana bhikkhu anabhijãnam uttarimanussadhammarn 
attũpanãyikam aỉamariyanãnadassanarn samudãcareyya: ĩti jãnãmi, ỉtỉ 
passãmĩ ’ti. Tato aparena samayena samanuggãhiyamãno vã 
asamanuggãhiyamãno vã ãpanno visuddhãpekkho evam vadeyya: 
‘Ạịãnamevãharn ãvuso avacarn jãnãmi, apassarn passãmi, tuccham musã 
vilapin ’tỉ. Ayampi pãrãjiko hoti asamvãso ”ti. 

Evancidam bhagavatã bhikkhũnam sikkhãpadam pannattam hoti. 

[Mũlapannatti] 


1 hadati - Syã; harati - PTS. 

2 bibbohanam - Ma. 4 parasu - Ma. 

3 lohabhãnakam - Ma, Syã. 5 gihim - Ma. 
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(2) Này các tỳ khưu, hơn nữa ở đây có hạng ác tỳ khưu sau khi đã học tập 
Pháp và Luật được công bố bởi Như Lai lại xem là của chính bản thân. Này 
các tỳ khưu, đây là kẻ cướp lớn thứ nhì được biết đến ở thế gian. 

(3) Này các tỳ khưu, hơn nữa ở đây có hạng ác tỳ khưu bôi nhọ vị trong 
sạch, có Phạm hạnh, đang thực hành Phạm hạnh thanh tịnh bâng điều phi 
Phạm hạnh không có nguyên cớ. Này các tỳ khưu, đây là kẻ cướp lớn thứ ba 
được biết đến ở thế gian. 

(4) Này các tỳ khưu, hơn nữa ở đây có hạng ác tỳ khưu chiêu dụ mua 
chuộc các người tại gia bâng các trọng vật là các vật dụng chủ yếu của hội 
chúng như là tu viện, vùng đất của tu viện, trú xá, vùng đất của trú xá, gường, 
ghế, nệm, gối, chum đồng, chậu đồng, hũ đồng, vại đồng, rìu, búa, cuốc, 
xẻng, lưỡi đục, dây leo, tre, cỏ munja, cỏ pabbaja, cỏ tina, đất sét, đồ gỗ, đồ 
gốm. Này các tỳ khưu, đây là kẻ cướp lớn thứ tư được biết đến ở thế gian. 

(5) Này các tỳ khưu, trong thế gian bao gồm cõi chư Thiên, cõi Ma Vương, 
cõi Phạm Thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, và loài 
người, kẻ cướp lớn đứng hàng đầu là kẻ khoác lác về pháp thượng nhân 
không có không thực chứng. Điều ấy có lý do thế nào? Này các tỳ khưu, các 
ngươi đã ăn thức ăn của xứ sở theo lối trộm cướp. 

Vị tuyên bố thế này, bản thân như thế khác, 
ăn cơm kiểu dối lường, như cờ gian bạc lận. 

Nhiều kẻ cổ quấn y, ác pháp, không thu thúc, 
kẻ ác vì nghiệp ác, phải sanh vào địa ngục. 1 

Kẻ ác giới buông lung thà ăn vào sắt cục, 
cháy đỏ có lửa ngọn, hơn đồ ăn xứ sở.” 2 

13. Khi ấy, đức Thế Tôn đã khiển trách các tỳ khưu ở bờ sông Vaggumudã 
bâng nhiều phương thức về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng -(như trên)- 
Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào trong khi chưa biết rõ vê pháp thượng nhân, là pháp 
thể nhập của bản thân, là pháp thuộc ve trí tuệ và sự thấy biết của bậc 
Thánh, lại tuyên bô'rằng: ‘Tôi biết như vay, tôi thăy như vay.’ Sau đó vào 
lúc khác, trong khi được hỏi hay trong khi không được hỏi, vị đã phạm tội 
có ước muôn được trong sạch lại nói như vay: ‘Này các đại đức, tôi đã 
không biết như vay lại nói biết, đã không thấy lại nói thăy, tôi đã nói đĩêu 
phù phiếm, đĩêu dôĩ trá;’ vị ấy cũng là vị phạm tội pãrãjika, không được 
cộng trú.” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 

[Sự quy định căn bản] 


1 Kinh Pháp Cú, câu 307. 


2 Kinh Pháp Cú, câu 308. 
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14. Tena kho pana samayena sambahulã bhikkhũ aditthe ditthasannino 
appatte pattasannino anadhigate adhigatasannino asacchikate sacchikata- 
sannino adhimãnena annam vyãkarimsu. Tesam aparena samayena rãgãyapi 
cittam namati, dosãyapi cittam namati, mohãyapi cittam namati. Tesam 
kukkuccam ahosi: “Bhagavatã sikkhãpadam pannattarụ. Mayancamha 
aditthe ditthasannino appatte pattasannino anadhigate adhigatasannino 
asacchikate sacchikatasannino, adhimãnena annam vyãkarimha, kacci nu 
kho mayam pãrặjikam ãpattim ãpannã ”ti. Ayasmato ãnandassa etamattham 
ãrocesum. Ayasmã ãnando bhagavato etamattham ãrocesi. 

15. “Honti te ãnanda 1 bhikkhũ aditthe ditthasannino appatte 
pattasannino anadhigate adhigatasannino asacchikate sacchikatasannino 
adhimãnena annam vyãkaronti, tam ca kho etam abbohãrikanti. Evanca 
pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Yo pana bhikkhu anabhijãnam uttarimanussadhammarn 
attũpanãyikam alamariyanãnadassanarn samudãcareyya: ĩti jãnãmi, ỉtỉ 
passãmĩ ’ti. Tato aparena samayena samanuggãhiyamãno vã 
asamanuggãhiyamãno vã ãpanno visuddhãpekkho evarn vadeyya: 
‘Ajãnamevãham ãvuso avacarn jãnãmi, apassarn passãmi, tuccham musã 
vilapin ’ti aiĩnatra adhimãnã. Ayampỉ pãrãjiko hoti asamvãso ”ti. 

[Dutiyapannatti] 

16. Yo panã ’ti yo yãdiso —pe— 

Bhikkhũ ’ti — pe- [natticatutthena kammena -pe— upasampanno] 
ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhũ ’ti. 

Anabhijãnan ’ti asantam abhũtam asamvijjamãnam ajãnanto apassanto 
attani kusalam dhammam ‘atthi me kusalo dhammo ’ti. 2 

Uttarimanussadhammo nãma jhãnam vimokkham 3 samãdhi 
samãpatti nãnadassanam maggabhãvanã phalasacchikiriyã kilesappahãnam 
vinĩvaranatã cittassa sunnãgãre abhirati. 

Attũpanãyikan ’ti te vã kusale dhamme attani upaneti, attãnam vã tesu 
kusalesu dhammesu upaneti. 

Nãnan ’ti tisso vijjã. 

Dassanan ’ti yam nanam tam dassanam. Yam dassanam tam nãnam. 

Samudãcareyyã ’ti ãroceyya itthiyã vã purisassa vã gahatthassa vã 
pabbajitassa vã. 


1 honti yena te ananda - Ma; 2 atthi me kusala dhamma ti - Sya. 

honti yevãnanda - Syă; honti h’ ete ãnanda - PTS. 3 vimokkho - Ma. 
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14. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu trong khi không thấy tưởng là đã 
thấy, trong khi không đạt tưởng là đã đạt, trong khi không đắc chứng tưởng 
là đã đắc chứng, trong khi không chứng ngộ tưởng là đã chứng ngộ, đã nói 
một cách thái quá về trí giải thoát. Một thời gian sau, các vị lại có tâm thiên 
về tham ái, lại có tâm lại thiên về sân hận, lại có tâm lại thiên về si mê. Các vị 
ấy đã có nỗi nghi hoặc rằng: “Điều học đã được đức Thế Tôn quy định; và 
chúng ta trong khi không thấy tưởng là đã thấy, trong khi không đạt tưởng là 
đã đạt, trong khi không đâc chứng tưởng là đã đâc chứng, trong khi không 
chứng ngộ tưởng là đã chứng ngộ, đã nói một cách thái quá về trí giải thoát, 
phải chăng chúng ta đã phạm tội pãrãjika ?” Các vị ấy đã kể lại sự việc ấy cho 
đại đức Ananda. Đại đức Ananda đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

15. “Này Ãnanda, có các vị tỳ khưu trong khi không thấy tưởng là đã thấy, 
trong khi không đạt tưởng là đã đạt, trong khi không đâc chứng tưởng là đã 
đâc chứng, trong khi không chứng ngộ tưởng là đã chứng ngộ, đã nói với sự 
tự tin thái quá về trí giải thoát; điều ấy vốn không thuộc về trường hợp này. 
Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào trong khi chưa biết rõ ve pháp thượng nhân, là pháp 
thể nhập của bản thân, là pháp thuộc về trí tuệ và sự thăy biết của bạc 
Thánh, lại tuyên bô'rằng: ‘Tôi biết như vầy, tôi thấy như vầy.’ Sau đó vào 
lúc khác, trong khi được hỏi hay trong khi không được hỏi, vị đã phạm tội 
có ước muôn được trong sạch lại nói như vay: ‘Này các đại đức, tôi đã 
không biết như vay lại nói biết, đã không thấy lại nói thăy, tôi đã nói đĩêu 
phù phỉêm, điêu dôĩ trá,’ ngoại trừ vì sự tự tin thái quá; vị này cũng là vị 
phạm tộipãrãjika, không được cộng trú.” 

[Sự quy định rân hai] 


16. Vị nào: là bất cứ vị nào — (như trên)- 

Tỳ khưu — nt— [đã được tu lên bậc trên ... bàng hành sự có lời thông báo 
đến lần thứ tư]. Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Trong khi chưa biết rõ: là không có, không thực chứng, trong khi 
không tự biết, trong khi không hiểu, trong khi không thấy thiện pháp ở nơi 
mình (lại nói): “Tôi có thiện pháp.” 

Pháp thượng nhân nghĩa là thiền, sự giải thoát, định, sự chứng đạt, trí 
tuệ và sự thấy biết, sự tu tập về Đạo, sự chứng ngộ về Quả, sự dứt bỏ phiền 
não, sự không còn bị che lấp của tâm, sự thỏa thích ở nơi thanh vắng. 

Là pháp thề nhập của bản thân: hoặc là thể nhập các thiện pháp ấy 
vào bản thân, hoặc là thể nhập bản thân vào các thiện pháp ấy. 

Trí tuệ: là ba Minh. 

Thấy biết: điều gì là trí tuệ điều ấy là sự thấy biết. Điều gì là sự thấy biết 
điều ấy ĩà trí tuệ. 

Tuyên bô': vị nói ra đến người nữ, hoặc đến người nam, hoặc đến người 
tại gia, hoặc đến vị xuất gia. 
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Iti jãnãmi iti passãmĩ ’ti jãnãmaham ete dhamme, passãmaham ete 
dhamme, atthi ca me ete dhammã, mayi ete dhammã sandissanti, ahanca 
etesu dhammesu sandissãmĩ ’ti. 

Tato aparena samayenã ’ti yasmim khane samudãcinnam hoti, tam 
khanam tam layam tam muhuttam vĩtivatte. 

Samanuggãhiyamãno ’ti yam vatthu patiímãtam hoti, tasmim 
vatathusmim samanuggãhiyamãno: ‘Kim te adhigatam, kinti te adhigatam, 
kadã te adhigatam, kattha te adhigatam, katame te kilesã pahĩnã, katamesam 
tvam dhammãnam vã lãbhĩ ’ti. 

Asamanuggãhiyamãno ’ti na kenaci vuccamãno. 

Ãpanno ’ti pãpiccho icchãpakato asantam abhũtam uttarimanussa- 
dhammam ullapitvã pãrặjikam ãpattim ãpanno hoti. 

Visuddhãpekkho ’ti gihĩ vã hotukãmo upãsako vã hotukãmo ãrãmiko 
vã hotukãmo sãmanero vã hotukãmo. 

Ajãnamevam ãvuso avacam jãnãmi apassam passãmĩ ’ti ‘Nãham 
ete dhamme jãnãmi, nãham ete dhamme passãmi, natthi ca me ete dhammã, 
na mayi ete dhammã sandissanti, na cãham etesu dhammesu sandissãmĩ ’ti. 

Tucchã musã vilapin ’ti tucchakam mayã bhanitam, musã mayã 
bhanitam, abhũtam mayã bhanitam, 1 ajãnantena mayã bhanitam. 

Annatra adhimãnã ’ti thapetvã adhimãnam. 

Ayampĩ ’ti purime upãdãya vuccati. 

Pãrãjiko hotĩ ’ti seyyathăpi nãma tãlo matthakacchinno abhabbo puna 
virũỊhiyã, evameva bhikkhu pãpiccho icchãpakato asantam abhũtam 
uttarimanussadhammam ullapitvã assamano hoti asakyaputtiyo. Tena 
vuccati pãrặjiko hotĩ ’ti. 

Asamvãso ’ti samvãso nãma ekakammam 2 ekuddeso samasikkhatã eso 
samvãso nãma. So tena saddhim natthi, tena vuccati asamvãso ’ti. 

ưttarimanussadhammo nãma jhãnam vimokkham samãdhi 
samãpatti nãnadassanam maggabhãvanã phalasacchikiriyã kilesappahãnam 
vinĩvaranatã cittassa sunnãgãre abhirati. 

Jhãnan ’ti pathamam jhãnam dutiyam jhãnam tatiyam jhãnam 
catuttham jhãnam. 


1 abhutam maya bhaụitam, asantam maya bhaụitam - Sya. 

2 ekam kammam - katthaci. 
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Tôi biết như vay, tôi thây như vay: Tôi biết các pháp này, tôi thấy các 
pháp này, các pháp này có ở tôi, các pháp này được thuần thục ở tôi, và tôi 
thuần thục trong các pháp này. 

Sau đó vào lúc khác: được thực hiện trong giây phút nào, thì đã trải 
qua giây phút ấy, khoảng thời gian ấy, thời điểm ấy. 

Trong khi được hỏi: Sự việc gì đã cho biết thì đang được hỏi về việc ấy: 
“Điều gì đã được đại đức đâc chứng? Được đại đức đâc chứng như thế nào? 
Được đại đức đâc chứng vào lúc nào? Được đại đức đâc chứng ở đâu? Các 
phiền não nào đã được đại đức dứt bỏ? Đại đức đã đạt được các pháp nào?” 

Trong khi không được hỏi: không được bất cứ ai đề cập đến. 

Vị đã phạm tội: vị có ước muốn xấu xa, bị thúc giục bởi ước muốn, rồi 
khoác lác về pháp thượng nhân không có không thực chứng thì phạm tội 
pãrãjika. 


Có ước muôn được trong sạch: hoặc là có ước muốn trở thành người 
gia chủ, hoặc là có ước muốn trở thành nam cư sĩ, hoặc là có ước muốn trở 
thành người phụ việc cho tu viện, hoặc là có ước muốn trở thành vị sa di. 

Này các đại đức, tôi đã không biết như vay lại nói biết, đã không 
thấy lại nói thây: Tôi không biết các pháp này, tôi không thấy các pháp 
này, các pháp này có ở tôi, các pháp này được thuần thục ở tôi, và tôi thuần 
thục trong các pháp này. 


Tôi đã nói đĩêu phù phiếm, điêu dôi trá: Điêu phù phiếm đã được 
tôi nói ra, điều dối trá đã được tôi nói ra, điều không thực đã được tôi nói ra, 
trong lúc tôi không biết tôi lại nói ra. 

Ngoại trừ vì sự tự tin thái quá: trừ ra sự tự tin thái quá. 

Vị này cũng: được đề cập liên quan đến các vị trước đây. 

Là vị phạm tội pãrãjika: cũng giống như cây thốt nốt bị chặt ở ngọn 
không thể tăng trưởng được nữa, tương tợ như thế vị tỳ khưu có ước muốn 
xấu xa, bị thúc giục bởi ước muốn, khi đã khoác lác về pháp thượng nhân 
không có không thực chứng, thì không phải là Sa-môn, không phải là Thích 
tử; vì thế, được gọi là ‘vị phạm tội pãrãjika.’ 

Không được cộng trú: cộng trú nghĩa là có chung hành sự, có chung 
việc đọc tụng (giới bổn Pãtimokkha ), có sự học tập giống nhau, điều ấy gọi là 
cộng trú. Vị ấy không có được điều ấy, vì thế được gọi là ‘không được cộng 
trú.’ 


Pháp thượng nhân nghĩa là thiền, sự giải thoát, định, sự chứng đạt, trí 
tuệ và sự thấy biết, sự tu tập về Đạo, sự chứng ngộ về Quả, sự dứt bỏ phiền 
não, sự không còn bị che lấp của tâm, sự thỏa thích ở nơi thanh vâng. 

Thiên: là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứthiền. 
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Vimokkho ’ti suíinato vimokkho animitto vimokkho appanihito 
vimokkho. 

Samãdhĩ ’ti suíinato samãdhi animitto samãdhi appanihito samãdhi. 

Samãpattĩ ’ti suíĩnatã samãpatti animittã samãpatti appanihitã 
samãpatti. 

Nãnadassanan ti 1 tisso vijjã. 

Maggabhãvanã ’ti cattăro satipatthãnã cattăro sammappadhãnã cattãro 
iddhipãdã pancindriyãni panca balãni satta bojjhangã ariyo atthangiko 
maggo. 

Phalasacchikiriyã ’ti sotãpattiphalassa sacchikiriyã sakadãgãmi- 
phalassa sacchikiriyã anãgãmiphalassa sacchikiriyã arahattassa 2 sacchikiriyã. 

Kilesappahãnan ’ti rãgassa pahãnam dosassa pahãnam mohassa 
pahãnam. 

Vinĩvaranatã cittassã ’ti rãgã cittam vinĩvaranatã dosã cittam 
vinĩvaranatã mohă cittam vinĩvaranată. 

Sunnãgãre abhiratĩ ’ti pathamena jhãnena sunnãgãre abhirati, 
dutiyena jhãnena sunnãgãre abhirati, tatiyena jhãnena sunnãgãre abhirati, 
catutthena jhãnena suíìnãgãre abhirati. 

***** 


1. Tĩhãkãrehi ‘pathamam jhãnam samãpajjin ’ti sampajãnamusã 

bhanantassa ãpatti pãrặjikassa: pubbevassa hoti ‘musã bhanissan ’ti, 

bhanantassa hoti ‘musã bhanãmĩ ’ti, bhanitassa hoti ‘musã mayã bhanitan ’ti. 

2. Catũhãkãrehi ‘pathamam jhãnam samãpajjin ’ti sampajãnamusã 

bhanantassa ãpatti pãrặjikassa: pubbevassa hoti ‘musã bhanissan ’ti, 

bhanantassa hoti ‘musã bhanãmĩ ’ti, bhanitassa hoti ‘musã mayã bhanitan ’ti, 
vinidhãya ditthim. 

3. Pancahãkãrehi ‘pathamam jhãnam samãpajjin ’ti sampajãnamusã 

bhanantassa ãpatti pãrặjikassa: pubbevassa hoti ‘musã bhanissan ’ti, 

bhanantassa hoti ‘musã bhanãmĩ ’ti, bhanitassa hoti ‘musã mayã bhanitan ’ti, 
vinidhãya ditthim, vinidhãya khantim. 

4. Chahãkãrehi ‘pathamam jhãnam samãpajjin ’ti sampajãnamusã 

bhanantassa ãpatti pãrặjikassa: pubbevassa hoti ‘musã bhanissan ’ti, 

bhanantassa hoti ‘musã bhanãmĩ ’ti, bhanitassa hoti ‘musã mayã bhanitan ’ti, 
vinidhãya ditthim, vinidhãya khantim, vinidhãya rucim. 


1 nanan ’ti - Sya, PTS. 


2 arahattaphalassa - Sya, PTS. 
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Sự giải thoát: là vô phiền não giải thoát, vô tướng giải thoát, vô nguyện 
giải thoát. 1 * 1 


Định: là vô phiền não định, vô tướng định, vô nguyện định. 

Sự chứng đạt: là sự chứng đạt về vô phiền não, sự chứng đạt về vô 
tướng, sự chứng đạt về vô nguyện. 

Trí tuệ: là ba Minh. 


Sự tu tập ve Đạo: là bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn hên tảng 
của thần thông, năm quyền, năm lực, bảy giác chi, Thánh Đạo tám chi phần. 

Sự chứng ngộ ve Quả: là sự chứng ngộ quả Nhập Lưu, sự chứng ngộ 
quả Nhất Lai, sự chứng ngộ quả Bất Lai, sự chứng ngộ quả vị A-la-hán. 

Sự dứt bỏ phiên não: là sự dứt bỏ tham ái, sự dứt bỏ sân, sự dứt bỏ si. 

Sự không còn bị che lấp của tâm: nghĩa là tâm không còn bị che lấp 
bởi tham ái, tâm không còn bị che lấp bởi sân, tâm không còn bị che lấp bởi 
si. 


Sự thỏa thích ở nơi thanh vắng: là sự thỏa thích ở nơi thanh vâng với 
sơ thiền, sự thỏa thích ở nơi thanh vâng với nhị thiền, sự thỏa thích ở nơi 
thanh vâng với tam thiền, sự thỏa thích ở nơi thanh vẳng với tứ thiền. 

***** 


1. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng sơ thiên” bị 
phạm tội pãrãjika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: ‘Ta sẽ nói đĩêu dôĩ trá,’ trong 
khi nói (biết ràng): ‘Ta đang nói điêu dôĩ trá,’ đã nói xong (biết rằng): ‘Điêu 
dôĩ trá đã được ta nóư 

2. Với bốn yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng sơ thiên” bị 
phạm tội pãrãjika: Trước đó, vị ấy khởi ý ràng: ‘Ta sẽ nói đĩêu dôĩ trá,’ trong 
khi nói (biết rằng): ‘Ta đang nói điêu dôĩ trá,’ đã nói xong (biết rằng): ‘Điêu 
dôĩ trá đã được ta nói,’ đã che giấu quan điểm. 

3. Với năm yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng sơ thiên” bị 
phạm tội pãrãjika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: ‘Ta sẽ nói đĩêu dôĩ trá,’ trong 
khi nói (biết rằng): ‘Ta đang nói đĩêu dôĩ trá,’ đã nói xong (biết ràng): ‘Đĩêu 
dôĩ trá đã được ta nói,’ đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi. 

4. Với sáu yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng sơ thiên” bị 
phạm tội pãrãjika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: ‘Ta sẽ nói đĩêu dôĩ trá,’ trong 
khi nói (biết rằng): ‘Ta đang nói đĩêu dôĩ trá,’ đã nói xong (biết ràng): ‘Đĩêu 
dôĩ trá đã được ta nói,’ đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, 
đã che giấu điều khao khát. 
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5. Sattahăkãrehi ‘pathamam jhãnam samãpajjin ’ti sampajãnamusã 
bhanantassa ãpatti pãrậjikassa: pubbevassa hoti ‘musã bhanissan ’ti, 
bhanantassa hoti ‘musã bhanãmĩ ’ti, bhanitassa hoti ‘musã mayã bhanitan ’ti, 
vinidhãya ditthim, vinidhãya khantim, vinidhãya rucim, vinidhãya bhãvam. 

6. Tĩhãkãrehi ‘pathamam jhãnam samãpajjãmĩ ’ti sampajãnamusã 
bhanantassa ãpatti pãrặjikassa: pubbevassa hoti ‘musã bhanissan ’ti, 
bhanantassa hoti ‘musã bhanãmĩ ’ti, bhanitassa hoti ‘musã mayã bhanitan ’ti. 


7. Catũhãkãrehi ‘pathamam jhãnam samãpajjãmĩ ’ti sampajãnamusã 
bhanantassa ãpatti pãrặjikassa: pubbevassa hoti ‘musã bhanissan ’ti, 
bhanantassa hoti ‘musã bhanãmĩ ’ti, bhanitassa hoti ‘musã mayã bhanitan ’ti, 
vinidhãya ditthim. 


8. Pancahãkãrehi ‘pathamam jhãnam samãpajjãmĩ ’ti sampajãnamusã 
bhanantassa ãpatti pãrãjikassa: pubbevassa hoti ‘musã bhanissan ’ti, 
bhanantassa hoti ‘musã bhanãmĩ ’ti, bhanitassa hoti ‘musã mayã bhanitan ’ti, 
vinidhãya ditthim, vinidhãya khantim. 


9. Chahãkãrehi ‘pathamam jhãnam samãpajjãmĩ ’ti sampajãnamusã 
bhanantassa ãpatti pãrặjikassa: pubbevassa hoti ‘musã bhanissan ’ti, 
bhanantassa hoti ‘musã bhanãmĩ ’ti, bhanitassa hoti ‘musã mayã bhanitan ’ti, 
vinidhãya ditthim, vinidhãya khantim, vinidhãya rucim. 


10. Sattahãkãrehi ‘pathamam jhãnam samãpajjãmĩ ’ti sampajãnamusã 
bhanantassa ãpatti pãrãjikassa: pubbevassa hoti ‘musã bhanissan ’ti, 
bhanantassa hoti ‘musã bhanãmĩ ’ti, bhanitassa hoti ‘musã mayã bhanitan ’ti, 
vinidhãya ditthim, vinidhãya khantim, vinidhãya rucim, vinidhãya bhãvam. 

11. Tĩhãkãrehi ‘pathamam jhãnam samãpanno ’ti sampajãnamusã 
bhanantassa ãpatti pãrặjikassa: pubbevassa hoti ‘musã bhanissan ’ti, 
bhanantassa hoti ‘musã bhanãmĩ ’ti, bhanitassa hoti ‘musã mayã bhanitan ’ti. 


12. Catũhãkãrehi ‘pathamam jhãnam samãpanno ’ti sampajãnamusã 
bhanantassa ãpatti pãrậjikassa: pubbevassa hoti ‘musã bhanissan ’ti, 
bhanantassa hoti ‘musã bhanãmĩ ’ti, bhanitassa hoti ‘musã mayã bhanitan ’ti, 
vinidhãya ditthim. 


13. Pancahãkãrehi ‘pathamam jhãnam samãpanno ’ti sampajãnamusã 
bhanantassa ãpatti pãrặjikassa: pubbevassa hoti ‘musã bhanissan ’ti, 
bhanantassa hoti ‘musã bhanãmĩ ’ti, bhanitassa hoti ‘musã mayã bhanitan ’ti, 
vinidhãya ditthim, vinidhãya khantim. 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Đĩêuparạịika về pháp thượng nhân - 4 


5. Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng sơ thiên” bị 
phạm tội pãrãjika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: ‘Ta sẽ nói đĩêu dôĩ trá/ trong 
khi nói (biết rằng): ‘Ta đang nói điêu dôĩ trá/ đã nói xong (biết ràng): ‘Đĩêu 
dôĩ trá đã được ta nói/ đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, 
đã che giấu điều khao khát, đã che giấu ý định. 

6. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi chứng sơ thiên” bị phạm 
tội pãrãjika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: ‘Ta sẽ nói đĩêu dôĩ trả/ trong khi 
nói (biết rằng): ‘Ta đang nói đĩêu dơi trá/ đã nói xong (biết rằng): ‘Điêu dôĩ 
trá đã được ta nói/ 

7. Với bốn yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi chứng sơ thĩên” bị 
phạm tội pãrãjika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: ‘Ta sẽ nói đĩêu dôĩ trá/ trong 
khi nói (biết rằng): ‘Ta đang nói điêu dôĩ trá/ đã nói xong (biết ràng): ‘Đĩêu 
dôĩ trá đã được ta nói/ đã che giấu quan điểm. 

8. Với năm yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi chứng sơ thĩêri’ bị 
phạm tội pãrãjika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: ‘Ta sẽ nói đĩêu dôĩ trá/ trong 
khi nói (biết rằng): ‘Ta đang nói đĩêu dôĩ trá/ đã nói xong (biết rằng): ‘Đĩêu 
dôĩ trá đã được ta nối/ đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi. 

9. Với sáu yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi chứng sơ thĩêrì’ bị phạm 
tội pãrãjika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: ‘Ta sẽ nói đĩêu dôĩ trả/ trong khi 
nói (biết rằng): ‘Ta đang nói đĩêu dơi trá/ đã nói xong (biết rằng): ‘Đĩêu dôĩ 
trá đã được ta nói/ đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, đã 
che giấu điều khao khát. 

10. Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi chứng sơ thĩêrí’ bị 
phạm tội pãĩ'ãjika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: ‘Ta sẽ nói đĩêu dôĩ trá/ trong 
khi nói (biết ràng): ‘Ta đang nói đĩêu dôĩ trá/ đã nói xong (biết ràng): ‘Điêu 
dôĩ trá đã được ta nói/ đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, 
đã che giấu điều khao khát, đã che giấu ý định. 

11. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng được sơ thĩên” 
bị phạm tội pãrãjika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: ‘Ta sẽ nói đĩêu dơi trá/ 
trong khi nói (biết rằng): ‘Ta đang nói đĩêu dôĩ trá/ đã nói xong (biết rằng): 
‘Điêu dối trá đã được ta nói/ 

12. Với bốn yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng được sơ 
thĩên” bị phạm tội pãrãjika: Trước đó, vị ấy khởi ý râng: ‘Ta sẽ nói đĩêu dôĩ 
trá/ trong khi nói (biết rằng): ‘Ta đang nói điêu dôĩ trá/ đã nói xong (biết 
rằng): ‘Đĩêu dôĩ trá đã được ta nói/ đã che giấu quan điểm. 

13. Với năm yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng được sơ 
thĩên” bị phạm tội pãrãjika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: ‘Ta sẽ nói đĩêu dôĩ 
trá/ trong khi nói (biết rằng): ‘Ta đang nói điêu dôĩ trá/ đã nói xong (biết 
rằng): ‘Điêu dôĩ trả đã được ta nói/ đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều 
mong mỏi. 
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ParạịikapaỊi 


Catutthaparạịikarn 


14. Chahãkãrehi ‘pathamam jhãnam samãpanno ’ti sampajãnamusã 
bhanantassa ãpatti pãrậjikassa: pubbevassa hoti ‘musã bhanissan ’ti, 
bhanantassa hoti ‘musã bhanãmĩ ’ti, bhanitassa hoti ‘musã mayã bhanitan ’ti, 
vinidhãya ditthim, vinidhãya khantim, vinidhãya rucim. 

15. Sattahãkãrehi ‘pathamam jhãnam samãpanno ’ti sampajãnamusã 
bhanantassa ãpatti pãrãjikassa: pubbevassa hoti ‘musã bhanissan ’ti, 
bhanantassa hoti ‘musã bhanãmĩ ’ti, bhanitassa hoti ‘musã mayã bhanitan ’ti, 
vinidhãya ditthim, vinidhãya khantim, vinidhãya rucim, vinidhãya bhãvam. 

16. Tĩhãkãrehi ‘pathamassa jhãnassa lãbhĩmhĩ ’ti sampajãnamusã 
bhanantassa ãpatti pãrặjikassa: pubbevassa hoti ‘musã bhanissan ’ti, 
bhanantassa hoti ‘musã bhanãmĩ ’ti, bhanitassa hoti ‘musã mayã bhanitan ’ti. 

17. Catũhãkãrehi ‘pathamassa jhãnassa lãbhĩmhĩ ’ti sampajãnamusã 
bhanantassa ãpatti pãrặjikassa: pubbevassa hoti ‘musã bhanissan ’ti, 
bhanantassa hoti ‘musã bhanãmĩ ’ti, bhanitassa hoti ‘musã mayã bhanitan ’ti, 
vinidhãya ditthim. 

18. Pancahãkãrehi ‘pathamassa jhãnassa lãbhĩmhĩ ’ti sampajãnamusã 
bhanantassa ãpatti pãrặjikassa: pubbevassa hoti ‘musã bhanissan ’ti, 
bhanantassa hoti ‘musã bhanãmĩ ’ti, bhanitassa hoti ‘musã mayã bhanitan ’ti, 
vinidhãya ditthim, vinidhãya khantim. 

19. Chahãkãrehi ‘pathamassa jhãnassa lãbhĩmhĩ ’ti sampajãnamusã 
bhanantassa ãpatti pãrặjikassa: pubbevassa hoti ‘musã bhanissan ’ti, 
bhanantassa hoti ‘musã bhanãmĩ ’ti, bhanitassa hoti ‘musã mayã bhanitan ’ti, 
vinidhãya ditthim, vinidhãya khantim, vinidhãya rucim. 

20. Sattahãkãrehi ‘pathamassa jhãnassa lãbhĩmhĩ ’ti sampajãnamusã 
bhanantassa ãpatti pãrậjikassa: pubbevassa hoti ‘musã bhanissan ’ti, 
bhanantassa hoti ‘musã bhanãmĩ ’ti, bhanitassa hoti ‘musã mayã bhanitan ’ti, 
vinidhãya ditthim, vinidhãya khantim, vinidhãya rucim, vinidhãya bhãvam. 

21. Tĩhãkãrehi ‘pathamassa jhãnassa vasĩmhĩ ’ti sampajãnamusã 
bhanantassa ãpatti pãrãjikassa: pubbevassa hoti ‘musã bhanissan ’ti, 
bhanantassa hoti ‘musã bhanãmĩ ’ti, bhanitassa hoti ‘musã mayã bhanitan ’ti. 

22. Catũhãkãrehi ‘pathamassa jhãnassa vasĩmhĩ ’ti sampajãnamusã 
bhanantassa ãpatti pãrãjikassa: pubbevassa hoti ‘musã bhanissan ’ti, 
bhanantassa hoti ‘musã bhanãmĩ ’ti, bhanitassa hoti ‘musã mayã bhanitan ’ti, 
vinidhãya ditthim. 

23. Pancahãkãrehi ‘pathamassa jhãnassa vasĩmhĩ ’ti sampajãnamusã 
bhanantassa ãpatti pãrãjikassa: pubbevassa hoti ‘musã bhanissan ’ti, 
bhanantassa hoti ‘musã bhanãmĩ ’ti, bhanitassa hoti ‘musã mayã bhanitan ’ti, 
vinidhãya ditthim, vinidhãya khantim. 
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Đĩêuparạịika về pháp thượng nhân - 4 


14. Với sáu yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng được sơ 
thĩêri’ bị phạm tội pãrãjika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: ‘Ta sẽ nói đĩêu dôĩ 
trá/ trong khi nói (biết rằng): ‘Ta đang nói điêu dôĩ trá/ đã nói xong (biết 
rằng): ‘Điêu dôĩ trá đã được ta nói/ đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều 
mong mỏi, đã che giấu điều khao khát. 

15. Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng được sơ 
thĩêri’ bị phạm tội pãrãjika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: ‘Ta sẽ nói đĩêu dôĩ 
trả/ trong khi nói (biết rằng): ‘Ta đang nói điêu dôĩ trá/ đã nói xong (biết 
ràng): ‘Điêu dôĩ trá đã được ta nói/ đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều 
mong mỏi, đã che giấu điều khao khát, đã che giấu ý định. 

16. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi có đạt sơ thiên ” bị phạm 
tội pãrãjika: Trước đó, vị ấy khởi ý ràng: ‘Ta sẽ nói đĩêu dôĩ trá/ trong khi 
nói (biết rằng): ‘Ta đang nói đĩêu dôĩ trá/ đã nói xong (biết rằng): ‘Điêu dôĩ 
trá đã được ta nói/ 

17. Với bốn yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi có đạt sơ thĩêri’ bị 
phạm tội pãĩ'ãjika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: ‘Ta sẽ nói đĩêu dôĩ trá/ trong 
khi nói (biết ràng): ‘Ta đang nói điêu dôĩ trá/ đã nói xong (biết ràng): ‘Đĩêu 
dôĩ trá đã được ta nói/ đã che giấu quan điểm. 

18. Với năm yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi có đạt sơ thiên ” bị 
phạm tội pãrãjika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: ‘Ta sẽ nói đĩêu dôĩ trá/ trong 
khi nói (biết rằng): ‘Ta đang nói đĩêu dôĩ trá/ đã nói xong (biết rằng): ‘Điêu 
dôĩ trá đã được ta nói/ đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi. 

19. Với sáu yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi có đạt sơ thĩêri’ bị 
phạm tội pãĩ'ãjika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: ‘Ta sẽ nói đĩêu dôĩ trá/ trong 
khi nói (biết rằng): ‘Ta đang nói điêu dôĩ trá/ đã nói xong (biết ràng): ‘Điêu 
dôĩ trá đã được ta nói/ đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, 
đã che giấu điều khao khát. 

20. Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi có đạt sơ thiên” bị 
phạm tội pãĩ'ãjika: Trước đó, vị ấy khởi ý ràng: ‘Ta sẽ nói đĩêu dôĩ trá/ trong 
khi nói (biết ràng): ‘Ta đang nói điêu dôĩ trá/ đã nói xong (biết rằng): ‘Đĩêu 
dôĩ trá đã được ta nói/ đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, 
đã che giấu điều khao khát, đã che giấu ý định. 

21. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi có trú sơ thĩên” bị phạm 
tội pãrãjika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: ‘Ta sẽ nói đĩêu dôĩ trá/ trong khi 
nói (biết rằng): ‘Ta đang nói đĩêu dơi trá/ đã nói xong (biết rằng): ‘Điêu dôĩ 
trá đã được ta nói/ 

22. Với bốn yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi có trú sơ thiên ” bị 
phạm tội pãrãjika: Trước đó, vị ấy khởi ý ràng: ‘Ta sẽ nói đĩêu dôĩ trá/ trong 
khi nói (biết ràng): ‘Ta đang nói điêu dôĩ trá/ đã nói xong (biết ràng): ‘Đĩêu 
dôĩ trá đã được ta nói/ đã che giấu quan điểm. 

23. Với năm yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi có trú sơ thĩêrí’ bị 
phạm tội pãrãjika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: ‘Ta sẽ nói đĩêu dôĩ trá/ trong 
khi nói (biết rằng): ‘Ta đang nói điêu dôĩ trá/ đã nói xong (biết rằng): ‘Điêu 
dôĩ trá đã được ta nói/ đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi. 
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ParạịikapaỊi 


Catutthaparajikam 


24. Chahãkãrehi ‘pathamassa jhãnassa vasĩmhĩ ’ti sampajãnamusã 
bhanantassa ãpatti pãrậjikassa: pubbecassa hoti ‘musã bhanissan ’ti, 
bhanantassa hoti ‘musã bhanãmĩ ’ti, bhanitassa hoti ‘musã mayã bhanitan ’ti, 
vinidhãya ditthim, vinidhãya khantim, vinidhãya rucim. 


25. Sattahãkãrehi ‘pathamassa jhãnassa vasĩmhĩ ’ti sampajãnamusã 
bhanantassa ãpatti pãrặjikassa: pubbevassa hoti ‘musã bhanissan ’ti, 
bhanantassa hoti ‘musã bhanãmĩ ’ti, bhanitassa hoti ‘musã mayã bhanitan ’ti, 
vinidhãya ditthim, vinidhãya khantim, vinidhãya rucim, vinidhãya bhãvam. 


26. Tĩhãkãrehi ‘pathamam jhãnam sacchikatam mayã ’ti sampajãnamusã 
bhanantassa ãpatti pãrặjikassa: pubbevassa hoti ‘musã bhanissan ’ti, 
bhanantassa hoti ‘musã bhanãmĩ ’ti, bhanitassa hoti ‘musã mayã bhanitan ’ti. 

27. Catũhãkãrehi ‘pathamam jhãnam sacchikatam mayã ’ti 
sampajãnamusã bhanantassa ãpatti pãrậjikassa: pubbevassa hoti ‘musã 
bhanissan ’ti, bhanantassa hoti ‘musã bhanãmĩ ’ti, bhanitassa hoti ‘musã 
mayã bhanitan ’ti, vinidhãya ditthim. 

28. Pancahãkãrehi ‘pathamam jhãnam sacchikatam mayã ’ti 
sampajãnamusã bhanantassa ãpatti pãrậjikassa: pubbevassa hoti ‘musã 
bhanissan ’ti, bhanantassa hoti ‘musã bhanãmĩ ’ti bhanitassa hoti ‘musã 
mayã bhanitan ’ti, vinidhãya ditthim, vinidhãya khantim. 


29. Chahãkãrehi ‘pathamam jhãnam sacchikatam mayã ’ti 
sampajãnamusã bhanantassa ãpatti pãrãjikassa: pubbevassa hoti ‘musã 
bhanissan ’ti, bhanantassa hoti ‘musã bhanãmĩ ’ti, bhanitassa hoti ‘musã 
mayã bhanitan ’ti, vinidhãya ditthim, vinidhãya khantim, vinidhãya rucim. 


30. Sattahăkãrehi ‘pathamam jhãnam sacchikatam mayã ’ti 
sampajãnamusã bhanantassa ãpatti pãrậjikassa: pubbevassa hoti ‘musã 
bhanissan ’ti, bhanantassa hoti ‘musã bhanãmĩ ’ti, bhanitassa hoti ‘musã 
mayã bhanitan ’ti, vinidhãya ditthim, vinidhãya khantim, vinidhãya rucim, 
vinidhãya bhãvam. 

(Yathã idam pathamam jhãnam vitthãritam, 
evam sabbam vitthãretabbam). 

31. Tĩhãkãrehi ‘dutiyam jhãnam -pe- tatiyam jhãnam -pe- catuttham 
jhãnam -pe- samãpajjim -pe— samãpajjãmi -pe- samãpanno —pe— 
catutthassa jhãnassa lãbhĩmhi — pe— vasĩmhi -pe- catuttham jhãnam 
sacchikatam mayã ’ti sampajãnamusã bhanantassa ãpatti pãrặjikassa: 
pubbevassa hoti ‘musã bhanissan ’ti, bhanantassa hoti ‘musã bhanãmĩ ’ti, 
bhanitassa hoti ‘musã mayã bhanitan ’ti, vinidhãya ditthim, vinidhãya 
khantim, vinidhãya rucim, vinidhãya bhãvam. 
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Đĩêuparạịika về pháp thượng nhân - 4 


24. Với sáu yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi có trú sơ thiên” bị 
phạm tội pãrãjika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: ‘Ta sẽ nói đĩêu dôĩ trá/ trong 
khi nói (biết rằng): ‘Ta đang nói điêu dôĩ trả/ đã nói xong (biết ràng): ‘Đĩêu 
dôĩ trá đã được ta nói/ đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, 
đã che giấu điều khao khát. 

25. Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi có trú sơ thiên” bị 
phạm tội pãrãjika: Trước đó, vị ấy khởi ý ràng: ‘Ta sẽ nói đĩêu dôĩ trá/ trong 
khi nói (biết rằng): ‘Ta đang nói điêu dôĩ trá/ đã nói xong (biết rằng): ‘Điêu 
dôĩ trá đã được ta nói/ đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, 
đã che giấu điều khao khát, đã che giấu ý định. 

26. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ngộ sơ thĩên” 
bị phạm tội pãrãjika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: ‘Ta sẽ nói đĩêu dơi trá/ 
trong khi nói (biết rằng): ‘Ta đang nói đĩêu dôĩ trá/ đã nói xong (biết rằng): 
‘Điêu dôĩ trá đã được ta nói/ 

27. Với bốn yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ngộ sơ 
thiên” bị phạm tội pãrãjika: Trước đó, vị ấy khởi ý ràng: ‘Ta sẽ nói đĩêu dôĩ 
trá/ trong khi nói (biết rằng): ‘Ta đang nói điêu dôĩ trá/ đã nói xong (biết 
ràng): ‘Đĩêu dôĩ trả đã được ta nói/ đã che giấu quan điểm. 

28. Với năm yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ngộ sơ 
thiên” bị phạm tội pãrãjika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: ‘Ta sẽ nói đĩêu dôĩ 
trá/ trong khi nói (biết rằng): ‘Ta đang nói điêu dôĩ trá/ đã nói xong (biết 
rằng): ‘Điêu dôĩ trá đã được ta nói/ đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều 
mong mỏi. 


29. Với sáu yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ngộ sơ thĩên” 
bị phạm tội pãrãjika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: ‘Ta sẽ nói đĩêu dơi trá/ 
trong khi nói (biết rằng): ‘Ta đang nói đĩêu dôĩ trá/ đã nói xong (biết rằng): 
‘Đĩêu dôĩ trá đã được ta nói/ đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong 
mỏi, đã che giấu điều khao khát. 

30. Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ngộ sơ 
thiên” bị phạm tội pãrãjika: Trước đó, vị ấy khởi ý ràng: ‘Ta sẽ nói đĩêu dôĩ 
trá/ trong khi nói (biết rằng): ‘Ta đang nói điêu dôĩ trá/ đã nói xong (biết 
rằng): ‘Điêu dôĩ trá đã được ta nói/ đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều 
mong mỏi, đã che giấu điều khao khát, đã che giấu ý định. 

(Phần sơ thiền này đã được giải chi tiết như thế nào, 
toàn bộ nên được giải chi tiết như thế). 

31. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được nhị thĩên ... tam thỉên ... tứ thiên ... Tôi có đạt tứ thiên ... 
Tôi có trú ... Tôi đã chứng ngộ tứ thiên” bị phạm tội pãrãjika: Trước đó, vị 
ấy khởi ý rằng: ‘Ta sẽ nói đĩêu dôĩ trá/ trong khi nói (biết rằng): ‘Ta đang nói 
đĩêu dôĩ trá/ đã nói xong (biết rằng): ‘Điêu dôĩ trá đã được ta nói/ đã che 
giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, đã che giấu điều khao khát, đã 
che giấu ý định. 
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32. Tĩhãkãrehi ‘sunnatam vimokkham — pe— animittam vimokkham 

—pe— appanihitam vimokkham samãpajjim -pe- samãpajjãmi —pe— 
samãpanno -pe- appanihitassa vimokkhassa lãbhĩmhi -pe- vasĩmhi 
—pe— appanihito vimokkho sacchikato mayã ’ti sampajãnamusã 

bhanantassa ãpatti pãrặjikassa — pe— 

33. Tĩhãkãrehi ‘sunnatam samãdhim — pe— animittam samãdhim — pe— 
appanihitam samãdhim samãpajjim — pe- samãpajjãmi -pe— samãpanno 
—pe- appanihitassa samãdhissa lãbhĩmhi -pe- vasĩmhi -pe- appanihito 
samãdhi sacchikato mayã ’ti sampajãnamusã bhanantassa ãpatti pãrặjikassa 
-pe- 

34. Tĩhãkãrehi ‘suníìatam samãpattim — pe— animittam samãpattim 

-pe— appanihitam samãpattim samãpajjim —pe- samãpajjãmi -pe— 
samãpanno -pe- appanihitassa samãpattiyã lãbhĩmhi -pe- vasĩmhi 
-pe- appanihitã samãpatti sacchikatã mayã ’ti sampajãnamusã 

bhanantassa ãpatti pãrặjikassa — pe— 

35. Tĩhãkãrehi ‘tisso vijjã samãpajjim, -pe- samãpajjãmi — pe— 
samãpanno -pe- tissannam vijjãnam lãbhĩmhi — pe— vasĩmhi — pe— tisso 
vijjã sacchikatã mayã ’ti sampajãnamusã bhanantassa ãpatti pãrặjikassa 
-pe- 

36. Tĩhãkãrehi ‘cattăro satipatthãne -pe— cattãro sammappadhãne 
—pe- cattăro iddhipãde samãpajjim -pe- samãpajjãmi -pe- samãpanno 
-pe— catunnam idddhipãdãnam lãbhĩmhi -pe- vasĩmhi -pe- cattăro 
iddhipãdã sacchikatã mayã ’ti sampajãnamusã bhanantassa ãpatti 
pãrãjikassa — pe— 

37. Tĩhãkãrehi ‘pancindriyãni -pe- pancabalãni samãpajjim — pe— 
samãpajjãmi -pe- samãpanno -pe- pancannam balãnam lãbhĩmhi —pe— 
vasĩmhi — pe- panca balãni sacchikatãni mayã ’ti sampajãnamusã 
bhanantassa ãpatti pãrặjikassa — pe— 

38. Tĩhãkãrehi ‘sattabojjhange samãpajjim -pe- samãpajjãmi —pe— 
samãpanno -pe- sattannam bojjhangãnam lãbhĩmhi -pe— vasĩmhi — pe— 
satta bojjhangã sacchikatã mayã ’ti sampajãnamusã bhanantassa ãpatti 
pãrặjikassa — pe— 

39. Tĩhãkãrehi ‘ariyam atthangikam maggam samãpajjim —pe— 
samãpajjãmi -pe— samãpanno —pe- ariyassa atthangikassa maggassa 
lãbhĩmhi -pe- vasĩmhi -pe- ariyo atthangiko maggo sacchikato mayã ’ti 
sampajãnamusã bhanantassa ãpatti pãrãjikassa —pe— 

40. Tĩhãkãrehi ‘sotãpattiphalam —pe- sakadãgãmiphalam —pe— 
anãgãmiphalam -pe- arahattam 1 samãpajjim -pe- samãpajjãmi —pe— 
samãpanno -pe- arahattassa 2 lãbhĩmhi -pe- vasĩmhi -pe- arahattam 1 
sacchikatam mayã ’ti sampajãnamusã bhanantassa ãpatti pãrặjikassa — pe— 


1 arahattaphalam - Sya. 


2 arahattaphalassa - Sya. 
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32. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng 
... Tôi đã chứng được vô phiên não giải thoát... vô tướng giải thoát... vô 
nguyện giải thoát... Tôi có đạt vô nguyện giải thoát... Tôi có trú ... Tôi đã 
chứng ngộ vô nguyện giải thoát ” bị phạm tội pãrãjika - (như trên)- 


33. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng 
... Tôi đã chứng được vô phiên não định ... vô tướng định ... vô nguyện định 
... Tôi có đạt vô nguyện định ... Tôi có trú ... Tôi đã chứng ngộ vô nguyện 
định” bị phạm tội pãrãjika — (như trên)- 


34. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng 
... Tôi đã chứng được sự chứng đạt ve vô phĩên não ... sự chứng đạt về vô 
tướng ... sự chứng đạt vê vô nguyện ... Tôi có đạt sự chứng đạt vê vô 
nguyện ... Tôi có trú ... Tôi đã chứng ngộ sự chứng đạt ve vô nguyện” bị 
phạm tội pãrãjika - (như trên)— 


35. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng 
... Tôi đã chứng được ba Minh,... Tôi có đạt ba Minh ... Tôi có trú ... Tôi đã 
chứng ngộ ba Minh” bị phạm tội pãrãjika — (như trên) — 


36. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng 
... Tôi đã chứng được bốn sự thiết lập niệm ... bốn chánh can ... bôh ríên 
tảng của than thông ... Tôi có đạt bôh nen tảng của than thông ... Tôi có trú 
... Tôi đã chứng ngộ bôh ríên tảng của than thông” bị phạm tội pãrãjika 
— (như trên)— 

37. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng 
... Tôi đã chứng được năm quỳên ... năm lực ... Tôi có đạt năm lực ... Tôi có 
trú ... Tôi đã chứng ngộ năm lực” bị phạm tội pãĩ'ãjika —(nhưtrên)— 


38. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng 
... Tôi đã chứng được bảy giác chi... Tôi có đạt bảy giác chi... Tôi có trú ... 
Tôi đã chứng ngộ bảy giác chi” bị phạm tội pãĩ'ãjika — (như trên)- 


39. Với ba yếu tố, vị cô' tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng 
... Tôi đã chứng được Thánh Đạo tám chỉ phan ... Tôi có đạt Thánh Đạo tám 
chi phan ... Tôi có trú ... Tôi đã chứng ngộ Thánh Đạo tám chi phan” bị 
phạm tội pãrãjika - (như trên)— 

40. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng 
... Tôi đã chứng được quả Nhập Lưu ... quả Nhất Lai... quả BătLai... phẩm 
vịA-la-hản ... Tôi có đạt phẩm vịA-la-hản ... Tôi có trú ... Tôi đã chứng ngộ 
phẩm vỊA-la-hán” bị phạm tội pãrãjika — (như trên)— 
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41. Tĩhakarehi ‘rago me catto, vanto, mutto, pahino, patinissattho, 
ukkhetito, samukkhetito ’ti sampajãnamusã bhanantassa ãpatti pãrặjikassa 
-pe- 

42. Tĩhãkãrehi ‘doso me catto, vanto, mutto, pahĩno, patinissattho, 
ukkhetito, samukkhetito ’ti sampajãnamusã bhanantassa ãpatti pãrặjikassa 
-pe- 

43. Tĩhãkãrehi ‘moho me catto, vanto, mutto, pahĩno, patinissattho, 
ukkhetito, samukkhetito ’ti sampajãnamusã bhanantassa ãpatti pãrặjikassa 
-pe- 


44. Tĩhakarehi ‘raga me cittam vimvaranan ’ti sampajanamusa 

bhanantassa ãpatti pãrặjikassa — pe- 

45. Tĩhãkãrehi ‘dosã me cittam vinĩvaranan ’ti sampajãnamusã 

bhanantassa ãpatti pãrậjikassa —pe— 

46. Tĩhãkãrehi ‘mohã me cittam vinĩvaranan ’ti sampajãnamusã 

bhanantassa ãpatti pãrãjikassa: pubbevassa hoti: ‘musã bhanissan ’ti, 

bhanantassa hoti ‘musã bhanãmĩ ’ti, bhanitassa hoti ‘musã mayã bhanitan ’ti. 

47. Catũhãkãrehi — pe— Pancahãkãrehi — pe— Chahãkãrehi — pe— 
Sattahãkãrehi ‘mohã me cittam vinĩvaranan ’ti sampajãnamusã bhanantassa 
ãpatti pãrậjikassa: pubbevassa hoti ‘musã bhanissan ’ti, bhanantassa hoti 
‘musã bhanãmĩ ’ti, bhanitassa hoti ‘musã mayã bhanitan ’ti, vinidhãya 
ditthim, vinidhãya khantim, vinidhãya rucim, vinidhãya bhãvam. 

Suddhikam nitthitam. 

***** 

1. Tĩhãkãrehi ‘pathamanca jhãnam dutiyanca jhãnam samãpajjim -pe- 
samãpajjãmi -pe- samãpanno -pe- pathamassa ca jhãnassa dutiyassa ca 
jhãnassa lãbhĩmhi — pe- vasĩmhi -pe- pathamanca jhãnam dutiyanca 
jhãnam sacchikatam mayã ’ti sampajãnamusã bhanantassa ãpatti 
pãrậjikassa — pe— 

2. Tĩhãkãrehi ‘pathamam ca jhãnam tatiyam ca jhãnam samãpajjim 
—pe— samãpajjãmi — pe- samãpanno — pe- pathamassa ca jhãnassa 
tatiyassa ca jhãnassa lãbhĩmhi — pe— vasĩmhi -pe- pathamanca jhãnam 
tatiyanca jhãnam sacchikatam mayã ’ti sampajãnamusã bhanantassa ãpatti 
pãrậjikassa — pe— 

3. Tĩhãkãrehi ‘pathamanca jhãnam catutthanca jhãnam samãpajjim 
—pe- samãpajjãmi -pe- samãpanno -pe— pathamassa ca jhãnassa 
catutthassa ca jhãnassa lãbhĩmhi -pe— vasĩmhi -pe- pathamanca jhãnam 
catutthanca jhãnam sacchikatam mayã ’ti sampajãnamusã bhanantassa 
ãpatti pãrặjikassa — pe— 
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41. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã từ bỏ tham ái, đã 
quăng bỏ tham ái, đã thoát khỏi tham ái, đã dứt bỏ tham ái, đã xa rời tham 
ái, đã khai trừ tham ái, đã đoạn trừ tham ái” bị phạm tội pãrãjika —nt— 

42. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã từ bỏ sân, đã quăng 
bỏ sân, đã thoát khỏi sân, đã dứt bỏ sân, đã xa rời sân, đã khai trừ sân, đã 
đoạn trừ sân” bị phạm tội pãrãjika -(như trên) - 

43. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã từ bỏ si, đã quăng bỏ 
si, đã thoát khỏi si, đã dứt bỏ si, đã xa rời si, đã khai trừ si, đã đoạn trừ si” 
bị phạm tội pãrãjika -(như trên) - 

44. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tâm của tôi không bị che 
lăp bởi tham ái” bị phạm tội pãĩ'ãjika —(như trên) - 

45. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tâm của tôi không bị che 
lấp bởi sân” bị phạm tội pãrãjika -(như trên) - 

46. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tâm của tôi không bị che 
lăp bởi sỉ” bị phạm tội pãrãjika: Trước đó, vị ấy khởi ý ràng: ‘Ta sẽ nói đĩêu 
dôĩ trá/ trong khi nói (biết ràng): ‘Ta đang nói đĩêu dôĩ trá/ đã nói xong 
(biết rằng): ‘Đĩêu dôĩ trá đã được ta nói/ 

47. Với bốn yếu tố -(như trên)- Với năm yếu tố -(như trên)— Với sáu 
yếu tố -(như trên)- Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tâm của tôi 
không bị che lăp bởi si” bị phạm tội pãrãjika: Trước đó, vị ấy khởi ý ràng: 
‘Ta sẽ nói điêu dối trả/ trong khi nói (biết rằng): ‘Ta đang nói điêu dối trá/ 
đã nói xong (biết rằng): ‘Đĩêu dôĩ trá đã được ta nói/ đã che giấu quan điểm, 
đã che giấu điều mong mỏi, đã che giấu điều khao khát, đã che giấu ý định. 

Dứt phan đơn giản. 

***** 

1. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được sơ thiên và nhị thiên, ... Tôi có đạt sơ thĩên và nhị thiên 
... Tôi có trú ... Tôi đã chứng ngộ sơ thiên và nhị thiên ” bị phạm tội pãrãjika 
- (như trên) — 


2. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được sơ thiên và tam thiên,... Tôi có đạt sơ thiên và tam thĩên 
... Tôi có trú ... Tôi đã chứng ngộ sơ thiên và tam thiên” bị phạm tội 
pãĩ'ãjika — (như trên)- 


3. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được sơ thiên và tứ thiên,... Tôi có đạt sơ thĩên và tứ thiên ... 
Tôi có trú ... Tôi đã chứng ngộ sơ thiên và tứ thiên” bị phạm tội pãrãjika 
- (như trên)- 
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4. Tĩhãkãrehi ‘pathamanca jhãnam suníìatanca vimokkham, pathamanca 
jhãnam animittanca vimokkham, pathamanca jhãnam appanihitanca 
vimokkham samãpajjim, samãpajjãmi, samãpanno, pathamassa ca jhãnassa 
appanihitassa ca vimokkhassa lãbhĩmhi, vasĩmhi, pathamanca jhănam 
appanihito ca vimokkho sacchikato mayã ’ti sampajãnamusã bhanantassa 
ãpatti pãrặjikassa —pe— 

5. Tĩhãkãrehi ‘pathamanca jhãnam suíìnatanca samãdhim, pathamanca 
jhãnam animittanca samãdhim, pathamanca jhãnam appanihitanca 
samãdhim samãpajjim, samãpajjãmi, samãpanno, pathamassa ca jhãnassa 
appanihitassa ca samãdhissa lãbhĩmhi, vasĩmhi, pathamanca jhãnam 
appanihito ca samãdhi sacchikato mayã ’ti sampajãnamusã bhanantassa 
ãpatti pãrậjikassa — pe— 

6. Tĩhãkãrehi ‘pathamanca jhãnam sunnatanca samãpattim, pathamanca 
jhãnam animittanca samãpattim, pathamanca jhãnam appanihitanca 
samãpattim samãpajjim, samãpajjãmi, samãpanno, pathamassa ca jhãnassa 
appanihitãya ca samãpattiyã lãbhĩmhi, vasĩmhi, pathamam ca jhãnam 
appanihitã ca samãpatti sacchikato mayã ’ti sampajãnamusã bhanantassa 
ãpatti pãrặjikassa —pe— 1 

7. Tĩhãkãrehi ‘pathamam ca jhãnam tisso ca vijjã samãpajjim, 
samãpajjãmi, samãpanno, pathamassa ca jhãnassa tissannam ca vijjãnam 
lãbhĩmhi, vasĩmhi, pathamam ca jhãnam tisso ca vijjã sacchikată mayã ’ti 
sampajãnamusã bhanantassa ãpatti pãrãjikassa — pe— 

8. Tĩhãkãrehi ‘pathamam ca jhãnam cattãro ca satipatthãne, pathamam 
ca jhãnam cattăro ca sammappadhãne, pathamam ca jhãnam cattãro ca 
iddhipãde samãpajjim, samãpajjãmi, samãpanno, pathamassa ca jhãnassa 
catunnanca iddhipãdãnam lãbhĩmhi, vasĩmhi, pathamam ca jhãnam cattăro 
ca iddhipãdã sacchikatã mayã ’ti sampajãnamusã bhanantassa ãpatti 
pãrặjikassa — pe— 

9. Tĩhãkãrehi ‘pathamam ca jhãnam panca ca indriyãni, pathamam ca 
jhãnam panca ca balãni samãpajjim, samãpajjãmi, samãpanno, pathamassa 
ca jhãnassa pancannam ca balãnam lãbhĩmhi, vasĩmhi, pathamam ca 
jhãnam panca ca balãni sacchikatãni mayã ’ti sampajãnamusã bhanantassa 
ãpatti pãrặjikassa -pe— 

10. Tĩhãkãrehi ‘pathamam ca jhãnam satta ca bojjhange samãpajjim, 
samãpajjãmi, samãpanno, pathamassa ca jhãnassa sattannam ca 
bojjhangãnam lãbhĩmhi, vasĩmhi, pathamam ca jhãnam satta ca bojjhangã 
sacchikatã mayã ’ti sampajãnamusã bhanantassa ãpatti pãrặjikassa — pe- 

11. Tĩhãkãrehi ‘pathamam ca jhãnam ariyam ca atthangikam maggam 
samãpajjim, samãpajjãmi, samãpanno, pathamassa ca jhãnassa ariyassa ca 
atthangikassa maggassa lãbhĩmhi, vasĩmhi, pathamam ca jhãnam ariyo ca 
atthangiko maggo sacchikato mayã ’ti sampajãnamusã bhanantassa ãpatti 
pãrặjikassa — pe— 


1 vinidhaya bhavam - Mu. 
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Đĩêuparạịika về pháp thượng nhân - 4 


4. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được sơ thiên và vô phĩên não giải thoát... sơ thiên và vô 
tướng giải thoát... sơ thiên và vô nguyện giải thoát... Tôi có đạt sơ thiên 
và vô nguyện giải thoát ... Tôi có trú ... Tôi đã chứng ngộ sơ thiên và vô 
nguyện giải thoát” bị phạm tội pãrãjika — (như trên)- 


5. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được sơ thĩên và vô phiên não định ... sơ thĩên và vô tướng 
định ... sơ thiên và vô nguyện định ... Tôi có đạt sơ thiên và vô nguyện định 
... Tôi có trú ... Tôi đã chứng ngộ sơ thiên và vô nguyện định” bị phạm tội 
pãĩ'ãjika - (như trên) — 


6. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được sơ thĩên và sự chứng đạt ve vô phiên não ... sơ thiên và 
sự chứng đạt về vô tướng ... sơ thiên và sự chứng đạt ve vô nguyện ... Tôi 
có đạt sơ thiên và sự chứng đạt ve vô nguyện ... Tôi có trú ... Tôi đã chứng 
ngộ sơ thiên và sự chứng đạt ve vô nguyện” bị phạm tội pãrãjika -(như 
tren) — 

7. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được sơ thiên và ba Minh ... Tôi có đạt sơ thĩên và ba Minh ... 
Tôi có trú ... Tôi đã chứng ngộ sơ thiên và ba Minh” bị phạm tội pãrãjika 
— (như trên) — 


8. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được sơ thiên và bòn sự thiết lập niệm ...sơ thĩên và bôn 
chánh can ... sơ thiên và bốn ríên tảng của than thông ... Tôi có đạt sơ thiên 
và bôn nên tảng của than thông ... Tôi có trú ... Tôi đã chứng ngộ sơ thiên 
và bòn ríên tảng của than thông” bị phạm tội pãrãjika — (như trên) — 


9. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được sơ thĩên và năm quyen ... sơ thiên và năm lực ... Tôi có 
đạt sơ thiên và năm lực ... Tôi có trú ... Tôi đã chứng ngộ sơ thiên và năm 
lực” bị phạm tội pãrãjika - (như trên)— 


10. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng 
... Tôi đã chứng được sơ thiên và bảy giác chi... Tôi có đạt sơ thĩên và bảy 
giác chi... Tôi có trú ... Tôi đã chứng ngộ sơ thiên và bảy giác chi” bị phạm 
tội pãrãjika — (như trên)— 

11. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng 
... Tôi đã chứng được sơ thiên và Thánh Đạo tám chỉ phan ... Tôi có đạt sơ 
thiên và Thảnh Đạo tám chỉ phan ... Tôi có trú ... Tôi đã chứng ngộ sơ thiên 
và Thánh Đạo tám chi phan” bị phạm tội pãrãjika — (như trên)— 
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12. Tĩhãkãrehi ‘pathamam ca jhãnam sotãpattiphalam ca, pathamam ca 
jhãnam sakadãgãmiphalam ca, pathamam ca jhãnam anãgãmiphalam ca, 
pathamam ca jhãnam arahattam ca 1 samãpajjim, samãpajjãmi, samãpanno, 
pathamassa ca jhãnassa arahattassa 2 ca lãbhĩmhi, vasĩmhi, pathamam ca 
jhãnam arahattam ca 1 sacchikatam mayã ’ti sampajãnamusã bhanantassa 
ãpatti pãrặjikassa —pe- 

13. Tĩhãkãrehi ‘pathamam ca jhãnam samãpajjim, samãpajjãmi, 
samãpanno, pathamassa ca jhãnassa lãbhĩmhi, vasĩmhi, pathamam ca 
jhãnam sacchikatam mayã, rãgo ca me catto, doso ca me catto, moho ca me 
catto, vanto, mutto, pahĩno, patinissattho, ukkhetito, samukkhetito ’ti 
sampajãnamusã bhanantassa ãpatti pãrậjikassa -pe— 

14. Tĩhãkãrehi — pe- Sattahãkãrehi ‘pathamam ca jhãnam samãpajjim, 
samãpajjãmi, samãpanno, pathamassa ca jhãnassa lãbhĩmhi, vasĩmhi, 
pathamam ca jhãnam sacchikatam mayã, rãgã ca me cittam vinĩvaranam, 
dosã ca me cittam vinĩvaranam, mohã ca me cittam vinĩvaranan ’ti 
sampajãnamusã bhanantassa ãpatti pãrậjikassa: pubbevassa hoti ‘musã 
bhanissan ’ti, bhanantassa hoti ‘musã bhanãmĩ ’ti, bhanitassa hoti ‘musã 
mayã bhanitan ’ti, vinidhãya ditthim, vinidhãya khantim, vinidhãya rucim, 
vinidhãya bhãvam. 


Khaụdacakkam nitthitam. 

***** 

1. Tĩhãkãrehi ‘dutiyam ca jhãnam tatiyam ca jhãnam samãpajjim — 
samãpajjãmi — samãpanno — dutiyassa ca jhãnassa tatiyassa ca jhãnassa 
lãbhĩmhi — vasĩmhi — dutiyam ca jhãnam tatiyam ca jhãnam sacchikatam 
mayã ’ti sampajãnamusã bhanantassa ãpatti pãrậjikassa -pe— 

2. Tĩhãkãrehi ‘dutiyam ca jhãnam catuttham ca jhãnam samãpajjim — 
samãpajjãmi — samãpanno — dutiyassa ca jhãnassa catutthassa ca jhãnassa 
lãbhĩmhi — vasĩmhi — dutiyam ca jhãnam catuttham ca jhănam sacchikatam 
mayã ’ti sampajãnamusã bhanantassa ãpatti pãrãjikassa —pe- 

3. Tĩhãkãrehi ‘dutiyam ca jhãnam sunnatam ca vimokkham — animittam 
ca vimokkham — appanihitam ca vimokkham — suíìnatam ca samãdhim — 
animittarn ca samãdhim — appanihitam ca samãdhim — suíĩnatam ca 
samãpattim — animittam ca samãpattim — appanihitam ca samãpattim — 
tisso ca vijjã — cattãro ca satipatthãne — cattăro ca sammappadhãne — 
cattãro ca iddhipãde — panca ca indriyãni — panca ca balãni — satta ca 
bojjhange - ariyanca atthangikam maggam — sotãpattiphalam ca — 
sakadãgãmiphalam ca - anãgãmiphalam ca — arahattarn ca - samãpajjim 
- samãpajjãmi — samãpanno — dutiyassa ca jhãnassa arahattassa ca 
lãbhĩmhi — vasĩmhi — dutiyam ca jhãnam arahattarn ca sacchikatam mayã 
’ti sampajãnamusã bhanantassa ãpatti pãrặjikassa — pe- 


1 arahattaphalanca - Sya. 2 arahattaphalassa - Sya. 
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Đĩêuparạịika về pháp thượng nhân - 4 


12. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng 
... Tôi đã chứng được sơ thiên và quả Nhập Lưu ... sơ thiên và quả Nhăt Lai 
... sơ thiên và quả Băt Lai... sơ thĩên và phẩm vị A-ỉa-hán ... Tôi có đạt sơ 
thiên và phẩm vị A-la-hán ... Tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ sơ thiên và 
phẩm vỊA-la-hán , ’ bị phạm tội pãrãjika — (như trên)— 


13. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng 
... Tôi đã chứng được sơ thiên ... Tôi có đạt sơ thiên ... Tôi có trú ... Tôi đã 
chứng ngộ sơ thiên ... và tôi đã từ bỏ tham ái... và tôi đã từ bỏ sân ... và tôi 
đã từ bỏ, đã quăng bỏ, đã thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã xa rời, đã khai trừ, đã 
đoạn trừ si” bị phạm tội pãrãjika - (như trên) — 

14. Với ba yếu tố ... Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã 
chứng ... Tôi chứng ... Tôi đã chứng được sơ thiên ... Tôi có đạt sơ thĩên ... 
Tôi có trú ... Tôi đã chứng ngộ sơ thiên ... và tâm của tôi không bị che lấp 
bởi tham ái ... và tâm của tôi không bị che lấp bởi sân ... và tâm của tôi 
không bị che lấp bởi si” bị phạm tội pãrãjika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: 
‘Ta sẽ nói đĩêu dôĩ trá,’ trong khi nói (biết rằng): ‘Ta đang nói điêu dôĩ trá,’ 
đã nói xong (biết ràng): ‘Điêu dôĩ trá đã được ta nói,’ đã che giấu quan điểm, 
đã che giấu điều mong mỏi, đã che giấu điều khao khát, đã che giấu ý định. 

Dứt sự luân phiên từng phan. 

***** 

1. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được nhị thiên và tam thĩên ... Tôi có đạt nhị thiên và tam 
thĩên ... Tôi có trú ... Tôi đã chứng ngộ nhị thĩên và tam thĩên” bị phạm tội 
pãĩ'ãjika — (như trên) — 


2. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được nhị thiên và tứ thiên ... Tôi có đạt nhị thiên và tứ thiên 
... Tôi có trú ... Tôi đã chứng ngộ nhị thiên và tứ thiên” bị phạm tội pãrãjika 
— (như trên)— 


3. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được nhị thiên và vô phiên não giải thoát... và vô tướng giải 
thoát... và vô nguyện giải thoát... và vô phiên não định ... và vô tướng định 
... và vô nguyện định ... và sự chứng đạt ve vôphĩên não ... và sự chứng đạt 
về vô tướng ... và sự chứng đạt ve vô nguyện ... và ba Minh ... và bôh sự 
thiết lập niệm ...và bôh chánh can ...và bôh nen tảng của than thông ...và 
năm quyen ... và năm lực ... và bảy giác chi... và Thánh Đạo tám chi phan 
... và quả Nhập Lưu ... và quả Nhất Lai... và quả Băt Lai... và phẩm vỊA- 
la-hán —(như trên)—Tôi có đạt nhị thiên và phẩm vịA-la-hán ... Tôi có trú 
... Tôi đã chứng ngộ nhị thĩên và phẩm vị A-la-hán” bị phạm tội pãrãjika 
- (như trên)- 
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4. Tĩhãkãrehi ‘dutiyam ca jhãnam samãpajjim — samãpajjãmi — 
samãpanno dutiyassa ca jhãnassa lãbhĩmhi — vasĩmhi — dutiyam ca jhãnam 
sacchikatam mayã — rãgo ca me catto — doso ca me catto — moho ca me 
catto — vanto mutto pahĩno patinissattho ukkhetito samukkhetito rãgã ca me 
cittam vinĩvaranam — dosã ca me cittam vinĩvaranam — mohã ca me cittam 
vinĩvaranan ’ti sampajãnamusã bhanantassa ãpatti pãrãjikassa —pe— 

5. Tĩhãkãrehi — pe— Sattahăkãrehi ‘dutiyam ca jhãnam pathamam ca 
jhãnam samãpajjim — samãpajjãmi — samãpanno - dutiyassa ca jhãnassa 
pathamassa ca jhãnassa lãbhĩmhi — vasĩmhi — dutiyam ca jhãnam 
pathamam ca jhãnam sacchikatam mayã ’ti sampajãnãmusã bhanantassa 
ãpatti pãrặjikassa — pe- 

Baddhacakkam. 

Evam ekekam mũlam kãtũna 
baddhacakkam 1 parivattakam kattabbam. 

***** 

1. Tĩhãkãrehi ‘tatiyanca jhãnam catutthanca jhãnam -pe- tatiyanca 
jhãnam arahattanca samãpajjim — samãpajjãmi — samãpanno — tatiyassa 
ca jhãnassa arahattassa ca lãbhĩmhi — vasĩmhi — tatiyanca jhãnam 
arahattanca sacchikatam mayã ’ti sampajãnamusã bhanantassa ãpatti 
pãrậjikassa — pe— 

2. Tĩhãkãrehi ‘tatiyanca jhãnam samãpajjim — samãpajjãmi — 
samãpanno — tatiyassa ca jhãnassa lãbhĩmhi - vasĩmhi — tatiyanca jhãnam 
sacchikatam mayã — rãgo ca me catto — doso ca me catto — moho ca me 
catto vanto mutto pahĩno patinissattho ukkhetito samukkhetito rãgã ca me 
cittam vinĩvaranam — dosã ca me cittam vinĩvaranam — mohã ca me cittam 
vinĩvaranan ’ti sampajãnamusãbhanantassa ãpatti pãrãjikassa —pe— 

3. Tĩhãkãrehi ‘tatiyanca jhãnam pathamanca jhãnam — pe- tatiyanca 
jhãnam dutiyanca jhãnam samãpajjim — samãpajjãmi — samãpanno — 
tatiyassa ca jhãnassa dutiyassa ca jhãnassa lãbhĩmhi — vasĩmhi — tatiyanca 
jhãnam dutiyanca jhãnam sacchikatam mayã ’ti sampajãnamusã 
bhanantassa ãpatti pãrậjikassa —pe— 

4. Tĩhãkãrehi ‘mohã ca me cittam vinĩvaranam pathamanca jhãnam 
—pe- dutiyanca jhãnam tatiyanca jhãnam samãpajjim — samãpajjãmi — 
samãpanno — mohã ca me cittam vinĩvaranam catutthassa ca jhãnassa 
lãbhĩmhi — vasĩmhi — mohã ca me cittam vinĩvaranam catutthanca jhãnam 
sacchikatam mayã ’ti sampajãnamusã bhanantassa ãpatti pãrãjikassa —pe— 

5. Tĩhãkãrehi ‘mohã ca me cittarn vinĩvaranam sunnatanca vimokkham 
animittanca vimokkham appanihitanca vimokkham samãpajjim — 
samãpajjãmi — samãpanno — mohã ca me cittam vinĩvaranam, 
appanihitassa ca vimokkhassa lãbhĩmhi — vasĩmhi — mohã ca me cittam 
vinĩvaranam appanihito ca vimokkho sacchikato mayã ’ti sampajãnamusã 
bhanantassa ãpatti pãrặjikassa — pe— 


1 cakkam - Simu. 
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4. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được nhị thĩên ... Tôi có đạt nhị thiên ... Tôi có trú ... Tôi đã 
chứng ngộ nhị thiên ... và tôi đã từ bỏ tham ái... và tôi đã từ bỏ sân ... và 
tôi đã từ bỏ, đã quăng bỏ, đã thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã xa rời, đã khai trừ, 
đã đoạn trừ si, và tâm của tôi không bị che lấp bởi tham ái... và tâm của tôi 
không bị che lăp bởi sân ... và tâm của tôi không bị che lấp bởi si” bị phạm 
tội pãrãjika — (như trên)— 

5. Với ba yếu tố ... Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã 
chứng ... Tôi chứng ... Tôi đã chứng được nhị thiên và sơ thĩên ... Tồi có đạt 
nhị thiên và sơ thiên ... Tôi có trú ... Tôi đã chứng ngộ nhị thĩên và sơ thĩên” 
bị phạm tội pãrãjika -(như trên) - 

Sự luân phiên kết hợp. 

Sau khi thực hiện mỗi một nhân tố như thế, 
sự luân phiên kết hợp nên được tiến hành viên mãn. 

***** 

1. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng ... 

Tôi đã chứng được tam thĩên và tứ thĩên . tam thĩên và phẩm vị A-la- 

hấn ... Tôi có đạt tam thĩên và phẩm vị A-la-hán ... Tôi có trú ... Tôi đã 
chứng ngộ tam thĩên và phẩm vị A-la-hán ” bị phạm tội pãrãjika —(như 
trên)- 


2. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được tam thĩên ... Tôi có đạt tam thĩên ... Tôi có trú ... Tôi đã 
chứng ngộ tam thĩên ... và tôi đã từ bỏ tham ái... và tôi đã từ bỏ sân ... và 
tôi đã từ bỏ, đã quãng bỏ, đã thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã xa rời, đã khai trừ, 
đã đoạn trừ si, và tâm của tôi không bị che lấp bởi tham ái... và tâm của tôi 
không bị che lấp bởi sân ... và tâm của tôi không bị che lấp bởi si” bị phạm 
tội pãrãjika -(nhưtrên)- 

3. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được tam thĩên và sơ thiên ... tam thĩên và nhị thiên ... Tôi có 
đạt tam thĩên và nhị thĩên ... Tôi có trú ... Tôi đã chứng ngộ nhị thiên và sơ 
thĩên” bị phạm tội pãrãjika -(nhưtrên)- 

4. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tâm của tôi không bị che lăp 
bởi si và tôi đã chứng ... và tôi chứng ... và tôi đã chứng được sơ thĩên ... 
nhị thĩên ... tam thiên ... Tâm của tôi không bị che lăp bởi si và tôi có đạt tứ 
thĩên ... tôi có trú ... Tâm của tôi không bị che lăp bởi si và tôi đã chứng ngộ 
tứ thĩên” bị phạm tội pãrãjika - (như trên)— 

5. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tâm của tôi không bị che lấp 
bởi si và tôi đã chứng ...và tôi chứng ...và tôi đã chứng được vô phĩên não 
giải thoát, ... vô tướng giải thoát, ... vô nguyện giải thoát... Tâm của tôi 
không bị che lăp bởi si và tôi có đạt vô nguyện giải thoát... tôi có trú ... Tâm 
của tôi không bị che lấp bởi si và tôi đã chứng ngộ vô nguyện giải thoát” bị 
phạm tội pãrãjika — (như trên)— 
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6 . Tĩhãkãrehi ‘mohã ca me cittam vinĩvaranam suíìnatanca samãdhim 

animittanca samãdhim appanihitanca samãdhim samãpajjim — 

samãpajjãmi — samãpanno — mohã ca me cittam vinĩvaranam, 
appanihitassa ca samãdhissa lãbhĩmhi — vasĩmhi — mohã ca me cittam 
vinĩvaranam appanihito ca samãdhi sacchikato mayã ’ti sampajãnamusã 
bhanantassa ãpatti pãrặjikassa — pe— 

7. Tĩhãkãrehi ‘mohã ca me cittam vinĩvaranam sunnatanca samãpattim 

animittanca samãpattim appanihitanca samãpattim samãpajjim — 

samãpajjãmi — samãpanno — mohã ca me cittam vinĩvaranam, appanihitãya 
ca samãpattiyã lãbhĩmhi — vasĩmhi — mohã ca me cittam vinĩvaranam 
appanihitã ca samãpatti sacchikatã mayã ’ti sampajãnamusã bhanantassa 
ãpatti pãrặjikassa —pe- 

8. Tĩhãkãrehi ‘mohã ca me cittam vinĩvaranam tisso ca vijjã samãpajjim 

— samãpajjãmi — samãpanno — mohã ca me cittam vinĩvaranam tissannam 
ca vijjãnam lãbhĩmhi — vasĩmhi — mohã ca me cittam vinĩvaranam tisso ca 
vijjã sacchikatã mayã ’ti sampajãnamusã bhanantassa ãpatti pãrặjikassa 
-pe- 

9. Tĩhãkãrehi ‘mohã ca me cittam vinĩvaranam cattãro ca satipatthãne 
cattãro ca sammappadhãne cattãro ca iddhipãde samãpajjim — samãpajjãmi 

— samãpanno — mohã ca me cittam vinĩvaranam catunnam ca 
iddhipãdãnam lãbhĩmhi — vasĩmhi — mohă ca me cittam vinĩvaranam 
cattăro ca iddhipãdã sacchikatã mayã ’ti sampajãnamusã bhanantassa ãpatti 
pãrặjikassa — pe— 

10. Tĩhãkãrehi ‘mohã ca me cittam vinĩvaranam panca ca indriyãni panca 
ca balãni samãpajjim — samãpajjãmi — samãpanno — mohã ca me cittam 
vinĩvaranam pancannanca balãnam lãbhĩmhi — vasĩmhi — mohã ca me 
cittam vinĩvaranam panca ca balãni sacchikatãni mayã ’ti sampajãnamusã 
bhanantassa ãpatti pãrặjikassa — pe— 

11. Tĩhãkãrehi ‘mohã ca me cittam vinĩvaranam satta ca bojjhange 
samãpajjim — samãpajjãmi — samãpanno — mohã ca me cittam 
vinĩvaranam sattannanca bojjhangãnam lãbhĩmhi — vasĩmhi — mohã ca me 
cittam vinĩvaranam satta ca bojjhangã sacchikatã mayã ’ti sampajãnamusã 
bhanantassa ãpatti pãrặjikassa — pe— 

12. Tĩhãkãrehi ‘mohã ca me cittarn vinĩvaranam ariyanca atthangikam 
maggam samãpajjim — samãpajjãmi — samãpanno — mohã ca me cittam 
vinĩvaranam ariyassa ca atthangikassa maggassa lãbhĩmhi — vasĩmhi — 
mohã ca me cittam vinĩvaranam ariyo ca atthangiko maggo sacchikato mayã 
’ti sampajãnamusã bhanantassa ãpatti pãrặjikassa — pe— 

13. Tĩhãkãrehi ‘mohã ca me cittam vinĩvaranam sotãpattiphalam ca 
sakadãgãmiphalam ca anãgãmiphalam ca arahattanca samãpajjim - 
samãpajjãmi — samãpanno — mohã ca me cittam vinĩvaranam arahattassa 
lãbhĩmhi — vasĩmhi — mohã ca me cittarn vinĩvaranam arahattanca 
sacchikatam mayã ’ti sampajãnamusã bhanantassa ãpatti pãrãjikassa —pe— 
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6. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tâm của tôi không bị che lấp 
bởi si và tôi đã chứng ...và tôi chứng ...và tôi đã chứng được vô phiên não 
định, vô tướng định, và vô nguyện định ... Tâm của tôi không bị che lăp bởi 
si và tôi có đạt vô nguyện định ... tôi có trú ... Tâm của tôi không bị che lăp 
bởi si và tôi đã chứng ngộ vô nguyện định”bị phạm tội pãrãjika — nt— 

7- Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tâm của tôi không bị che lăp 
bởi si và tôi đã chứng ... và tôi chứng ... và tôi đã chứng được sự chứng đạt 
ve vô phiên não, sự chứng đạt về vô tướng, sự chứng đạt ve vô nguyện ... 
Tâm của tôi không bị che lấp bởi si và tôi có đạt sự chứng đạt ve vô nguyện 
... tôi có trú ... Tâm của tôi không bị che lăp bởi si và tôi đã chứng ngộ sự 
chứng đạt về vô nguyện”bị phạm tội pãrãjika -(như trên) - 

8. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tâm của tôi không bị che lăp 
bởi si và tôi đã chứng ... và tôi chứng ... và tôi đã chứng được ba Minh ... 
Tâm của tôi không bị che lăp bởi sỉ va tôi có đạt ba Minh ... tôi có trú ... Tâm 
của tôi không bị che lấp bởi si và tôi đã chứng ngộ ba Minh” bị phạm tội 
pãrãjika —(như trên) - 

9- Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tâm của tôi không bị che lăp 
bởi si và tôi đã chứng ...và tôi chứng ...và tôi đã chứng được bốn sự thiết 
lập niệm, bơn chánh cân, bốn ríên tảng của than thông ...Tâm của tôi không 
bị che lấp bởi si và tôi có đạt bôn ríên tảng của than thông ... tôi có trú ... 
Tâm của tôi không bị che lăp bởi si và tôi đã chứng ngộ bôn ríên tảng của 
than thông ” bị phạm tội pãrãjika — (như trên) — 

10. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tâm của tôi không bị che 
lăp bởi si và tôi đã chứng ...và tôi chứng ...và tôi đã chứng được năm 
quỳên ... năm lực ... Tâm của tôi không bị che lấp bởi si và tôi có đạt năm 
lực ... tôi có trú ... Tâm của tôi không bị che lấp bởi si và tôi đã chứng ngộ 
năm lực” bị phạm tội pãĩ'ãjika — (như trên) — 

11. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tâm của tôi không bị che 
lấp bởi si và tôi đã chứng ... và tôi chứng ... và tôi đã chứng được bảy giác 
chi... Tâm của tôi không bị che lăp bởi si và tôi có đạt bảy giác chi... tôi có 
trú ... Tâm của tôi không bị che lăp bởi si và tôi đã chứng ngộ bảy giác chi” 
bị phạm tội pãrãjika - (như trên) — 

12. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tâm của tôi không bị che 
lăp bởi si và tôi đã chứng ...và tôi chứng ...và tôi đã chứng được Thánh 
Đạo tám chi phan ... Tâm của tôi không bị che lấp bởi si và tôi có đạt Thánh 
Đạo tám chỉ phan ... tôi có trú ... Tâm của tôi không bị che lăp bởi sỉ và tôi 
đã chứng ngộ Thánh Đạo tám chi phan” bị phạm tội pãrậịika — (như trên)— 

13. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tâm của tôi không bị che 
lấp bởi si và tôi đã chứng ...và tôi chứng ...và tôi đã chứng được quả Nhập 
Lưu, quả Nhăt Lai, quả Bất Lai, phẩm vị A-la-hán ... Tâm của tôi không bị 
che lăp bởi si và tôi có đạt phẩm vị A-la-hán ... tôi có trú ... Tâm của tôi 
không bị che lăp bởi si và tôi đã chứng ngộ phăm vị A-la-hán” bị phạm tội 
pãĩ'ãjika - (như trên) — 
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14. Tĩhãkãrehi ‘mohã ca me cittam vinĩvaranam pathamam ca jhãnam 
samãpajjim — samãpajjãmi — samãpanno — mohã ca me cittam 
vinĩvaranam pathamassa ca jhãnassa lãbhĩmhi — vasĩmhi — mohã ca me 
cittam vinĩvaranam pathamam ca jhãnam sacchikatam mayã ’ti 
sampajãnamusã bhanantassa ãpatti pãrậjikassa —pe— 


15. Tĩhãkãrehi — pe— Sattahãkãrehi ‘mohã ca me cittam vinĩvaranam 
dutiyam ca jhãnam — pe- tatiyam ca jhãnam — pe- catuttham ca jhãnam 
—pe- sunnatam ca vimokkham -pe— dosã ca me cittam vinĩvaranan ’ti 
sampajãnãmusã bhanantassa ãpatti pãrậjikassa -pe- pubbevassa hoti 
‘musã bhanissan ’ti, bhanantassa hoti ‘musã bhanãmĩ ’ti, bhanitassa hoti 
‘musã mayã bhanitan ’ti, vinidhãya ditthim, vinidhãya khantim, vinidhãya 
rucim, vinidhãya bhãvam. 

Ekamũlakam nitthitam . 1 

***** 

16. Dumũlakampi timũlakampi catumũlakampi pancamũlakampi 
chamũlakampi sattamũlakampi atthamũlakampi navamũlakampi 
dasamũlakampi kãtabbam. Yathã nikkhittãni padãni ekekamũlakam 
vaddhetabbam. Yathă ekamũlakam vitthãritam evameva dumũlakãdi ’pi 
vitthãretabbam. 


1. Tĩhãkãrehi —pe— Sattãhãkãrehi ‘pathamam ca jhãnam dutiyam ca 
jhãnam tatiyam ca jhãnam catuttham ca jhãnam suíìnatam ca vimokkham 
animittanca vimokkham appanihitam ca vimokkham suíìnatam ca 
samãdhim animittam ca samãdhim appanihitam ca samãdhim sunnatam ca 
samãpattim animittarn ca samãpattim appanihitaĩn ca samãpattim tisso ca 
vijjã cattãro ca satipatthãne cattăro ca sammappadhãne cattãro ca iddhipãde 
panca ca indriyãni panca ca balãni satta ca bojjhange ariyanca atthangikam 
maggam sotãpattiphalanca sakadãgãmiphalanca anãgãmiphalanca 
arahattanca samãpajjim — samãpajjãmi — samãpanno — pe- rãgo ca me 
catto doso ca me catto moho ca me catto vanto mutto pahĩno patinissattho 
ukkhetito samukkhetito, rãgã ca me cittarn vinĩvaranam, dosã ca me cittam 
vinĩvaranam, mohã ca me cittam vinĩvaranan ’ti sampajãnamusã 
bhanantassa ãpatti pãrậjikassa —pe— pubbevassa hoti ‘musã bhanissan ’ti, 
bhanantassa hoti ‘musã bhanãmĩ ’ti, bhanitassa hoti ‘musã mayã bhanitan ’ti, 
vinidhãya ditthim, vinidhãya khantim, vinidhãya rucim, vinidhãya bhãvam. 

Sabbamũlakam nitthitam. 

Suddhikavãrakathã nitthitã. 

***** 


1 ekamulakam saủkhittam nitthitam — Sya. 
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14. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tâm của tôi không bị che 
lấp bởi si và tôi đã chứng ... và tôi chứng ... và tôi đã chứng được sơ thiên 
... Tâm của tôi không bị che lăp bởi sỉ và tôi có đạt sơ thiên ... tôi có trú ... 
Tâm của tôi không bị che lấp bởi si và tôi đã chứng ngộ sơ thiên ” bị phạm 
tội pãrãjika — (như trên)- 


15. Với ba yếu tố ... Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tâm của 
tôi không bị che lăp bởi si và tôi đã chứng nhị thiên ... tam thiên ...tứ thiên 
... vô phiên não giải thoát... Tâm của tôi không bị che lăp bởi sân” bị phạm 
tội pãrãjika: ... Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: ‘Ta sẽ nói đĩêu dôĩ trá / trong khi 
nói (biết rằng): ‘Ta đang nói đĩêu dơi trá,’ đã nói xong (biết rằng): ‘Điêu dôĩ 
trá đã được ta nói,’ đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, đã 
che giấu điều khao khát, đã che giấu ý định. 

Dứt phan một nhân tố. 

***** 


16. Phần hai nhân tố, phần ba nhân tố, phần bốn nhân tố, phần năm 
nhân tố, phần sáu nhân tố, phần bảy nhân tố, phần tám nhân tố, phần chín 
nhân tố, phần mười nhân tố nên được thực hiện. Theo cách các từ ngữ đã 
được trình bày, phần một nhân tố nên được triển khai. Phần một nhân tố đã 
được giải chi tiết như thế nào, phần hai nhân tố cũng nên được giải chi tiết y 
nhữ thế. 


1. Với ba yếu tố ... Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã 
chứng ... Tôi chứng ... Tôi đã chứng được sơ thiên, nhị thiên, tam thiên, tứ 
thiên, vô phiên não giải thoát, vô tướng giải thoát, vô nguyện giải thoát, vô 
phiên não định, vô tướng định, vô nguyện định, sự chứng đạt ve vô phiên 
não, sự chứng đạt về vô tướng, sự chứng đạt ve vô nguyện, ba Minh, bôn 
sự thiết lập niệm, bôn chánh can, bòn ríên tảng của than thông, năm quỳên, 
năm lực, bảy giác chi, Thánh Đạo tám chi phan, quả Nhập Lưu, quả Nhăt 
Lai, quả Bất Lai, phẩm vị A-la-hán, -(như trên)- Tôi đã từ bỏ tham ái, tôi 
đã từ bỏ sân, tôi đã từ bỏ, đã quăng bỏ, đã thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã xa rời, 
đã khai trừ, đã đoạn trừ si, tâm của tôi không bị che lăp bởi tham ái, tâm 
của tôi không bị che lấp bởi sân, và tâm của tôi không bị che lăp bởi si” bị 
phạm tội pãrãjika: -(như trên)- Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: ‘Ta sẽ nói đĩêu 
dôĩ trả,’ trong khi nói (biết rằng): ‘Ta đang nói đĩêu dôĩ trá,’ đã nói xong 
(biết rằng): ‘Điêu dôĩ trá đã được ta nóự đã che giấu quan điểm, đã che giấu 
điều mong mỏi, đã che giấu điều khao khát, đã che giấu ý định. 

Dứt phan tất cả các nhân tô'. 

Dứt phân giảng về các trường hợp đơn giản. 

***** 
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1. Tĩhãkãrehi ‘pathamam jhãnam samãpajjin ’ti vattukãmo ‘dutiyam 
jhãnam samãpajjin ’ti sampajãnamusã bhanantassa pativijãnantassa ãpatti 
pãrãjikassa, na pativijãnantassa ãpatti thullaccayassa. 


2. Tĩhãkãrehi ‘pathamam jhãnam samãpajjin ’ti vattukãmo ‘tatiyam 
jhãnam — pe- catuttham jhãnam — pe- suímatam vimokkham — pe— 
animittam vimokkham — pe— appanihitam vimokkham — pe— suímatam 
samãdhim — pe— animittam samãdhim — pe— appanihitam samãdhim 
-pe- suníìatam samãpattim — pe- animittam samãpattim — pe- 
appanihitam samãpattim -pe- tisso vijjã -pe- cattãro satipatthãne — pe— 
cattãro sammappadhãne — pe— cattãro iddhipãde -pe- pancindriyãni 
-pe- panca balãni -pe— satta bojjhange -pe- ariyam atthangikam 
maggam -pe— sotãpattiphalam — pe— sakadãgãmiphalam — pe— 
anãgãmiphalam -pe- arahattam samãpajjim -pe- rãgo me catto -pe— 
doso me catto -pe- moho me catto, vanto, mutto pahĩno, patinissattho, 
ukkhetito, samukkhetito -pe— rãgã me cittam vinĩvaranam -pe- dosã me 
cittam vinĩvaranam — pe— mohã me cittam vinĩvaranan ’ti sampajãnamusã 
bhanantassa pativijãnantassa ãpatti pãrậjikassa, na pativijãnantassa ãpatti 
thullaccayassa: pubbevassa hoti ‘musã bhanissan ’ti, bhanantassa hoti ‘musã 
bhanãmĩ ’ti, bhanitassa hoti ‘musã mayã bhanitan ’ti, -pe- vinidhãya 
ditthim, vinidhãya khantim, vinidhãya rucim, vinidhãya bhãvam. 

Vattuvissãrakassa 1 
ekamũlakassa khandacakkam. 




1. Tĩhãkãrehi ‘dutiyam jhãnam samãpajjin ’ti vattukãmo ‘tatiyam jhãnam 
samãpajjin ’ti sampajãnamusã bhanantassa pativijãnantassa ãpatti 
pãrãjikassa, na pativijãnantassa ãpatti thullaccayassa. 


2. Tĩhãkãrehi ‘dutiyam jhãnam samãpajjin ’ti vattukãmo -pe- mohã me 
cittam vinĩvaranan ’ti sampajãnamusã bhanantassa pativijãnantassa ãpatti 
pãrãjikassa, na pativijãnantassa ãpatti thullaccayassa. 


1 vatthuvisarakassa - Ma, PTS, Si; vatthunissarakassa - Sya; vattuvisarakassa - Simu. 
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1 . Với ba yếu tố, vị có ý định nói ràng: “Tôi đã chứng sơ thiên” lại cố tình 
nói điều dối trá: “Tôi đã chứng nhị thiên,” (người nghe) hiểu được thì phạm 
tội pãrãjika, (người nghe) không hiểu được thì phạm tội thullaccaya. 


2. Với ba yếu tố, vị có ý định nói rằng: “Tôi đã chứng sơ thiên” lại cố tình 
nói điều dối trá: “Tôi đã chứng tam thiên ... tứ thiên ... vô phĩên não giải 
thoát... vô tướng giải thoát... vô nguyện giải thoát... vô phiên não định ... 
vô tướng định ... vô nguyện định ... sự chứng đạt về vô phiên não ... sự 
chứng đạt ve vô tướng ... sự chứng đạt ve vô nguyện ... ba Minh ... bôn sự 
thiết lập niệm ... bốn chánh can ... bôn ríên tang của than thông ... năm 
quỳên ... năm lực ... bảy giác chi... Thánh Đạo tám chi phan ... quả Nhập 
Lưu ... quả Nhăt Lai ... quả Băt Lai ... phăm vị A-la-hán ... Tôi đã từ bỏ 
tham ái... Tôi đã từ bỏ sân ... Tôi đã từ bỏ, đã quăng bỏ, đã thoát khỏi, đã 
dứt bỏ, đã xa rời, đã khai trừ, đã đoạn trừ si... Tâm của tôi không bị che 
lấp bởi tham ái ... Tâm của tôi không bị che lấp bởi sân ... Tâm của tôi 
không bị che lấp bởi si,” (người nghe) hiểu được thì phạm tội pãĩ'ãjika, 
(người nghe) không hiểu được thì phạm tội thullaccaya: Trước đó, vị ấy khởi 
ý rằng: ‘Ta sẽ nói đĩêu dơi trá,’ trong khi nói (biết ràng): ‘Ta đang nói đĩêu 
dôĩ trá,’ đã nói xong (biết rằng): ‘Điêu dôĩ trá đã được ta nói,’ đã che giấu 
quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, đã che giấu điều khao khát, đã che 
giấu ý định. 


Dứt sự luân phiên từng phan 
của một nhân tô' theo lời phát biểu của người nói. 




1 . Với ba yếu tố, vị có ý định nói ràng: “Tôi đã chứng nhị thĩên” lại cố tình 
nói điều dối trá: “Tôi đã chứng tam thĩên,” (người nghe) hiểu được thì phạm 
tội pãrãjika, (người nghe) không hiểu được thì phạm tội thullaccaya. 


2. Với ba yếu tố, vị có ý định nói rằng: “Tôi đã chứng nhị thĩên” lại cố tình 
nói điều dối trá: “Tâm của tôi không bị che lấp bởi si,” (người nghe) hiểu 
được thì phạm tội pãĩ'ãjika, (người nghe) không hiểu được thì phạm tội 
thullaccaya. 
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Catutthaparajikam 


3. Tĩhãkãrehi -pe- Sattahãkãrehi ‘dutiyajhãnam samãpajjin ’ti 
vattukămo ‘pathamam jhãnam samãpajjin ’ti sampajãnamusã bhanantassa 
pativijãnantassa ãpatti pãrặjikassa, na pativijãnantassa ãpatti thullaccayassa 
—pe- vinidhãya bhãvam. 


V attuvissarakassa 
ekamũlakassa baddhacakkam. 

***** 

MỦLAKAM SANKHITTAM: 

1. Tĩhãkãrehi ‘mohã me cittam vinĩvaranan ’ti vattukãmo ‘pathamam 
jhãnam samãpajjin ’ti sampajãnamusã bhanantassa pativijãnantassa ãpatti 
pãrặjikassa, na pativijãnantassa ãpatti thullaccayassa. 


2. Tĩhãkãrehi ‘mohã me cittam vinĩvaranan ’ti vattukãmo ‘dosã me cittam 
vinĩvaranan ’ti sampajãnamusã bhanantassa pativijãnantassa ãpatti 
pãrặjikassa, na pativijãnantassa ãpatti thullaccayassa. 


Vattuvissarakassa 
ekamũlakam nitthitam. 


3. Dumũlakampi timũlakampi catumũlakampi pancamũlakampi 
chamũlakampi sattamũlakampi atthamũlakampi navamũlakampi 
dasamũlakampi evameva kãtabbam. 

***** 


IDAM SABBAMULAKAM: 

1. Tĩhãkãrehi — pe— Sattahăkãrehi ‘pathamanca jhãnam dutiyanca 
jhãnam tatiyanca jhãnam catutthanca jhãnam sunnatanca vimokkham 
animittanca vimokkham appanihitanca vimokkham suíìnatanca samãdhim 
animittanca samãdhim appanihitanca samãdhim suníìatanca samãpattim 
animittanca samãpattim appanihitanca samãpattim tisso ca vijjã cattăro ca 
satipatthãne cattãro ca sammappadhãne cattãro ca iddhipãde panca ca 
indriyãni panca ca balãni satta ca bojjhange ariyanca atthangikam maggam 
sotãpattiphalanca sakadãgãmiphalanca anãgãmiphalanca arahattanca 
samãpajjim — pe- rãgo ca me catto-pe- doso ca me catto-pe- moho ca 
me catto vanto mutto pahĩno patinissattho ukkhetito samukkhetito, rãgã ca 
me cittam vinĩvaranam, dosã ca me cittam vinĩvaranam, mohã ca me cittam 
vinĩvaranan ’ti vattukãmo sampajãnamusã bhanantassa pativijãnantassa 
ãpatti pãrậjikassa, na pativijãnantassa ãpatti thullaccayassa —pe- vinidhãya 
bhãvam. 
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3. Với ba yếu tố... Với bảy yếu tố, vị có ý định nói râng: “Tôi đã chứng nhị 
thiên” lại cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng sơ thiên,” (người nghe) hiểu 
được thì phạm tội pãrãjika, (người nghe) không hiểu được thì phạm tội 
thullaccaya —(nhưtrên)- đã che giấu ý định. 

Sự luân phiên kết hợp của một nhân tô' 
theo lời phát biểu của người nói. 

***** 

PHẤN NHÂN TỐ ĐƯỢC TÓM LƯỢC: 

1. Với ba yếu tố, vị có ý định nói rằng: “Tâm của tôi không bị che lấp bởi 
si” lại cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng sơ thiên,” (người nghe) hiểu 
được thì phạm tội pãrãjika, (người nghe) không hiểu được thì phạm tội 
thullaccaya. 


2. Với ba yếu tố, vị có ý định nói rằng: “Tâm của tôi không bị che lấp bởi 
si” lại cố tình nói điều dối trá: “Tâm của tôi không bị che lấp bởi sân,” (người 
nghe) hiểu được thì phạm tội pãrãjika, (người nghe) không hiểu được thì 
phạm tội thullaccaya. 


Dứt phân một nhân tô' 
theo lời phát biểu của người nói. 


3. Phần hai nhân tố, phần ba nhân tố, phần bốn nhân tố, phần năm nhân 
tố, phần sáu nhân tố, phần bảy nhân tố, phần tám nhân tố, phần chín nhân 
tố, phần mười nhân tố nên được thực hiện y như thế. 

***** 


ĐÂY LÀ PHAN TẨT CẢ CÁC NHÂN TỐ: 

1. Với ba yếu tố, —(như trên)— Với bảy yếu tố, vị có ý định nói rằng: “Tôi 
đã chứng sơ thiên, nhị thĩên, tam thiên, tứ thiên, vô phĩên não giải thoát, vô 
tướng giải thoát, vô nguyện giải thoát, vô phiên não định, vô tướng định, 
vô nguyện định, sự chứng đạt về vô phiên não, sự chứng đạt về vô tướng, 
sự chứng đạt về vô nguyện, ba Minh, bòn sự thiết lập niệm, bòn chảnh can, 
bòn ríên tảng của than thông, năm quỳên, năm lực, bảy giác chi, Thánh 
Đạo tám chi phan, quả Nhập Lưu, quả Nhăt Lai, quả Bất Lai, phẩm vỊA-la- 
hán ... Tôi đã từ bỏ tham ái ... Tôi đã từ bỏ sân ... Tôi đã từ bỏ, đã quăng bỏ, 
đã thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã xa rời, đã khai trừ, đã đoạn trừ si, tâm của tôi 
không bị che lăp bởi tham ái, tâm của tôi không bị che lấp bởi sân, tâm của 
tôi không bị che lấp bởi si,” lại cố tình nói điều dối trá, (người nghe) hiểu 
được thì phạm tội pãrãjika, (người nghe) không hiểu được thì phạm tội 
thullaccaya —(nhưtrên)- đã che giấu ý định. 
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2. Tĩhãkãrehi ‘dutiyanca jhãnam tatiyanca jhãnam catutthanca jhãnam 
sunnatanca vimokkham animittanca vimokkham appanihitanca vimokkham 
sunnataíìca samãdhim animittanca samãdhim appanihitanca samãdhim 
sunnatanca samãpattim animittanca samãpattim appanihitanca samãpattim 
tisso ca vijjã cattăro ca satipatthãne cattăro ca sammappadhãne cattăro ca 
iddhipãde panca ca indriyãni panca ca balãni satta ca bợjjhange ariyanca 
atthangikam maggam sotăpattiphalam ca sakadãgãmiphalam ca 
anãgãmiphalam ca arahattam ca samãpajjim rãgo ca me catto, doso ca me 
catto, moho ca me catto vanto mutto pahĩno patinissattho ukkhetito 
samukkhetito, rãgã ca me cittam vinĩvaranam, dosã ca me cittam 
vinĩvaranam, mohã ca me cittam vinĩvaranan ’ti vattukãmo ‘pathamam 
jhãnam samãpajjin ’ti sampajãnamusã bhanantassa pativijãnantassa ãpatti 
pãrặjikassa, na pativijãnantassa ãpatti thullaccayassa. 


3. Tĩhãkãrehi ‘tatiyanca jhãnam catuttham ca jhãnam — pe— mohã ca me 
cittam vinĩvaranam -pe- pathamanca jhãnam samãpajjin ’ti vattukãmo 
‘dutiyam jhãnam samãpajjin ’ti sampajãnamusã bhanantassa 
pativijãnantassa ãpatti pãrặjikassa, na pativijãnantassa ãpatti thullaccayassa. 


4. Tĩhãkãrehi ‘mohã ca me cittam vinĩvaranam pathamanca jhãnam 
dutiyanca jhãnam tatiyanca jhãnam catutthanca jhãnam -pe- rãgã ca me 
cittam vinĩvaranan ’ti vattukãmo ‘dosã ca me cittam vinĩvaranan ’ti 
sampajãnamusã bhanantassa pativijãnantassa ãpatti pãrặjikassa, na 
pativijãnantassa ãpatti thullaccayassa: pubbevassa hoti ‘musã bhanissan ’ti, 
bhanantassa hoti ‘musã bhanãmĩ ’ti, bhanitassa hoti ‘musã mayã bhanitan ’ti 
—pe— vinidhãya ditthim, vinidhãya khantim, vinidhãya rucim, vinidhãya 
bhãvam. 


Sabbamulakam. 

Vattuvissãrakassa 
cakkapeyyãlam nitthitam. 

Vattukãmavãrakathã nitthitã. 

***** 


1. Tĩhãkãrehi ‘yo te vihãre vasi, so bhikkhu pathamam jhãnam samãpajji, 
samãpajjati, samãpanno, so bhikkhu pathamassa jhãnassa lãbhĩ, vasĩ, tena 
bhikkhunã pathamam jhãnam sacchikatan ’ti sampajãnamusã bhanantassa 
pativijãnantassa ãpatti thullaccayassa, na pativijãnantassa ãpatti dukkatassa: 
pubbevassa 1 hoti ‘musã bhanissan ’ti, bhanantassa hoti ‘musãbhanãmĩ ’ti, 
bhanitassa hoti ‘musã mayã bhanitan ’ti. 


1 pubbevassadipatho Machasam natthi. 
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2. Với ba yếu tố, vị có ý định nói rằng: “Tôi đã chứng nhị thĩên, tam 
thiên, tứ thiên, vô phiên não giải thoát, vô tướng giải thoát, vô nguyện giải 
thoát, vô phiên não định, vô tướng định, vô nguyện định, sự chứng đạt ve 
vô phiên não, sự chứng đạt về vô tướng, sự chứng đạt vê vô nguyện, ba 
Minh, bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh can, bốn nen tảng của thân thong, 
năm quỳên, năm lực, bảy giác chi, Thánh Đạo tám chi phân, quả Nhập 
Lưu, quả Nhất Lai, quả Băt Lai, phẩm vị A-la-hán, tôi đã từ bỏ tham ái, tôi 
đã từ bỏ sân, tôi đã từ bỏ, đã quăng bỏ, đã thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã xa rời, 
đã khai trừ, đã đoạn trừ si, tâm của tôi không bị che lăp bởi tham ái, tâm 
của tôi không bị che lấp bởi sân, và tâm của tôi không bị che lấp bởi si” lại 
cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng sơ thiên,” (người nghe) hiểu được thì 
phạm tội pãĩ'ãjika, (người nghe) không hiểu được thì phạm tội thullaccaya. 


3- Với ba yếu tố, vị có ý định nói rằng: “Tôi đã chứng tam thiên, tứ thĩên, 
-(như trên)- Tâm của tôi không bị che lấp bởi si —(như trên)- và tôi đã 
chứng sơ thiên” lại cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng nhị thiên,” (người 
nghe) hiểu được thì phạm tội pãrãjika, (người nghe) không hiểu được thì 
phạm tội thullaccaya. 


4- Với ba yếu tố, vị có ý định nói ràng: “Tâm của tôi không bị che lấp bởi 
si, và tôi đã chứng sơ thiên, nhị thiên, tam thĩên, tứ thĩên, -(như trên)- 
Tâm của tôi không bị che lấp bởi tham ái” lại cố tình nói điều dối trá: “Tâm 
của tôi không bị che lấp bởi sân,” (người nghe) hiểu được thì phạm tội 
pãrãjika, (người nghe) không hiểu được thì phạm tội thullaccaya: Trước đó, 
vị ấy khởi ý rằng: ‘Ta sẽ nói đĩêu dôĩ trá,’ trong khi nói (biết rằng): ‘Ta đang 
nói đĩêu dôĩ trá,’ đã nói xong (biết rằng): ‘Đĩêu doi trá đã được ta nói,’ đã 
che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, đã che giấu điều khao khát, 
đã che giấu ý định. 


Phan tất cả các nhân tố. 

Dứt phân giản lược ve 

sự luân phiên theo lời phát biểu của người nói. 
Dứt phân giảng ve trường hợp ‘Có ý định nói.’ 

***** 


1. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Vị tỳ khưu cư ngụ trong trú 
xá của đạo hữu đã chứng, chứng, đã chứng được sơ thĩên, vị tỳ khưu ấy có 
đạt, có trú sơ thĩên, sơ thĩên đã được chứng ngộ bởi vị tỳ khưu ấy,” (người 
nghe) hiểu được thì phạm tội thullaccaya, (người nghe) không hiểu được thì 
phạm tội dukkata: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: ‘Ta sẽ nói điêu dôĩ trá,’ trong 
khi nói (biết ràng): ‘Ta đang nói điêu dôĩ trá,’ đã nói xong (biết rằng): ‘Đĩêu 
dôĩ trá đã được ta nói.’ 
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2. Catũhãkãrehi — pe— Pancahãkãrehi — pe— Chahãkãrehi — pe— 
Sattahãkãrehi ‘y° te vihãre vasi, so bhikkhu pathamam jhãnam samãpajji 
samãpajjati, samãpanno, so bhikkhu pathamassa jhãnassa lãbhĩ, vasĩ, tena 
bhikkhunã pathamam jhãnam sacchikatan ’ti sampajãnamusã bhanantassa 
pativijãnantassa ãpatti thullaccayassa, na pativijãnantassa ãpatti, 
dukkatassa: pubbevassa hoti ‘musã bhanissan ’ti, bhanantassa hoti ‘musã 
bhanãmĩ ’ti, bhanitassa hoti ‘musã mayã bhanitan ’ti, vinidhãya ditthim, 
vinidhãya khantim, vinidhãya rucim, vinidhãya bhãvam. 


3. Tĩhãkãrehi ‘yo te vihãre vasi so bhikkhu dutiyam jhãnam — tatiyam 
jhãnam — catuttham jhãnam — sunnatam vimokkham — animittam 
vimokkham — appanihitam vimokkham — sunnatam samãdhim — 
animittam samãdhim — appanihitam samãdhim — sunnatam samãpattim — 
animittarn samãpattim — appanihitam samãpattim — tisso vijjã — cattãro 
satipatthãne — cattãro sammappadhãne — cattãro iddhipãde — panca 
indriyãni — panca balãni — satta bojjhange — ariyam atthangikam maggam 
- sotãpattiphalam — sakadãgãmiphalam — anãgãmiphalam — arahattam — 
samãpajji — samãpajjati — samãpanno — so bhikkhu arahattassa lãbhĩ — 
vasĩ — tena bhikkhunã arahattam sacchikatan ’ti sampajãnamusã 
bhanantassa pativijãnantassa ãpatti thullaccayassa, na pativijãnantassa 
ãpatti dukkatassa. 


4. Tĩhãkãrehi ‘tassa bhikkhuno rãgo catto — doso catto — moho catto 
vanto mutto pahĩno patinissattho ukkhetito samukkhetito ’ti 
sampajãnamusã bhanantassa pativijãnantassa ãpatti thullaccayassa, na 
pativijãnantassa ãpatti dukkatassa. 


5. Tĩhãkãrehi — pe— Sattahãkãrehi ‘tassa bhikkhuno rãgã cittam 
vinĩvaranam — dosã cittam vinĩvaranam — mohã cittam vinĩvaranan ’ti 
sampajãnamusã bhanantassa pativijãnantassa ãpatti thullaccayassa;na 
pativijãnantassa ãpatti dukkatassa: pubbevassa hoti ‘musã bhanissan ’ti, 
bhanantassa hoti, ‘musã bhanãmĩ ’ti, bhanitassa hoti, ‘musã mayã bhanitan 
’ti, vinidhãya ditthim, vinidhãya khantim, vinidhãya rucim, vinidhãya 
bhãvam. 


6. Tĩhãkãrehi — pe— Sattahãkãrehi ‘y° te vihãre vasĩ, so bhikkhu 
sunnãgãre pathamam jhãnam — dutiyam dhãnam — tatiyam jhãnam — 
catuttharn jhãnam samãpajji — samãpajjati — samãpanno -pe- so bhikkhu 
suníìãgãre catutthassa jhãnassa lãbhĩ, vasĩ, tena bhikkhunã suíĩnãgãre 
catuttharn jhãnam sacchikatan ’ti sampajãnamusã bhanantassa 
pativijãnantassa ãpatti thullaccayassa, na pativijãnantassa ãpatti dukkatassa: 
pubbevassa hoti ‘musã bhanissan ’ti, bhanantassa hoti ‘musã bhanãmĩ ’ti, 
bhanitassa hoti ‘musã mayã bhanitan ’ti, vinidhãya ditthim, vinidhãya 
khantim, vinidhãya rucim, vinidhãya bhãvam. 
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2. Với bốn yếu tố ... Với năm yếu tố ... Với sáu yếu tố ... Với bảy yếu tố, vị 
cố tình nói điều dối trá: “Vị tỳ khưu cư ngụ trong trú xá của đạo hữu đã 
chứng, chứng, đã chứng được sơ thiên, vị tỳ khưu ăy có đạt, có trú sơ 
thiên, sơ thiên đã được chứng ngộ bởi vị tỳ khưu ấy,” (người nghe) hiểu 
được thì phạm tội thullaccaya, (người nghe) không hiểu được thì phạm tội 
dukkata: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: ‘Ta sẽ nói đĩêu dôĩ trá,’ trong khi nói 
(biết rằng): ‘Ta đang nói đĩêu dôĩ trá,’ đã nói xong (biết rằng): ‘Đĩêu dôĩ trá 
đã được ta nói,’ đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, đã che 
giấu điều khao khát, đã che giấu ý định. 


3 - Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Vị tỳ khưu cư ngụ trong trú 
xá của đạo hữu đã chứng ... chứng ...đã chứng được nhị thiên ... tam thiên 
... tứ thiên ... vô phiên não giải thoát... vô tướng giải thoát... vô nguyện 
giải thoát... vô phĩên não định ... vô tướng định ... vô nguyện định ... sự 
chứng đạt ve vô phĩên não ... sự chứng đạt ve vô tướng ... sự chứng đạt về 
vô nguyền ... ba Minh ... bốn sự thiết lập niệm ... bôh chánh can ... bốn nên 
tảng của than thông ... năm quỳên ... năm lực ... bảy giác chi... Thánh Đạo 
tám chi phan ... quả Nhập Lưu ... quả Nhất Lai... quả Băt Lai... phẩm vị A- 
la-hán ... Vị tỳ khưu ăy có đạt phẩm vỊA-la-hán ... có trú ... phẩm vịA-la- 
hán đã được chứng ngộ bởi vị tỳ khưu ấy,” (người nghe) hiểu được thì 
phạm tội thullaccaya, (người nghe) không hiểu được thì phạm tội dukkata. 


4- Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Vị tỳ khưu ấy đã từ bỏ tham 
ái... đã từ bỏ sân ... đã từ bỏ, đã quăng bỏ, đã thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã xa 
rời, đã khai trừ, đã đoạn trừ si,” (người nghe) hiểu được thì phạm tội 
thullaccaya, (người nghe) không hiểu được thì phạm tội dukkata. 

5- Với ba yếu tố ... Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Vị tỳ khưu 
ăy có tâm không bị che lấp bởi tham ái... có tâm không bị che lăp bởi sân ... 
có tâm không bị che lăp bởi si,” (người nghe) hiểu được thì phạm tội 
thullaccaya, (người nghe) không hiểu được thì phạm tội dukkata: Trước đó, 
vị ấy khởi ý rằng: ‘Ta sẽ nói điêu dôĩ trả,’ trong khi nói (biết ràng): ‘Ta đang 
nói đĩêu dôĩ trá,’ đã nói xong (biết rằng): ‘Đĩêu dõi trá đã được ta nói,’ đã 
che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, đã che giấu điều khao khát, 
đã che giấu ý định. 

6. Với ba yếu tố ... Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Vị tỳ khưu 
cư ngụ trong trú xá của đạo hữu đã chứng ... chứng... đã chứng được sơ 
thĩên ... nhị thiên ... tam thiên ... tứ thiên ở nơi thanh vắng ... vị tỳ khưu ấy 
có đạt tứ thiên ở nơi thanh vắng ... có trú ... tứ thiên ở nơi thanh vắng đã 
được chứng ngộ bởi vị tỳ khưu ăy,” (người nghe) hiểu được thì phạm tội 
thullaccaya, (người nghe) không hiểu được thì phạm tội dukkata: Trước đó, 
vị ấy khởi ý rằng: ‘Ta sẽ nói điêu dơi trả,’ trong khi nói (biết rằng): ‘Ta đang 
nói điêu dôĩ trá,’ đã nói xong (biết rằng): ‘Đĩêu dôĩ trá đã được ta nói,’ đã 
che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, đã che giấu điều khao khát, 
đã che giấu ý định. 
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7. Tĩhãkãrehi — pe— Sattahãkãrehi ‘yo te vihãram paribhunji, yo te 
cĩvaram paribhunji, yo te pindapãtam paribhunji, yo te senãsanam 
paribhunji, yo te gilãnapaccayabhesajjaparikkhãram paribhunji, so bhikkhu 
sunnãgãre catuttham jhãnam samãpajji - samãpajjati — samãpanno, so 
bhikkhu sunnãgãre catutthassa jhãnassa lãbhĩ, vasĩ, tena bhikkhunã 
sunnãgãre catuttham jhãnam sacchikatan ’ti sampajãnamusã bhanantassa 
pativijãnantassa ãpatti thullaccayassa, na pativijãnantassa ãpatti dukkatassa. 
-pe- 


8. Tíhãkãrehi -pe- Sattahãkãrehi ‘yena te vihãro paribhutto, yena te 
cĩvaram paribhutto, yena te pindapăto paribhutto, yena te senãsanam 
paribhuttam, yena te gilãnapaccayabhesajjaparikkhãro paribhutto, so 
bhikkhu sunnãgãre catuttham jhãnam samãpajji — samãpajjati — 
samãpanno, so bhikkhu sunnãgãre catutthassa jhãnassa lãbhĩ, vasĩ, tena 
bhikkhunã suníìãgãre catuttham jhãnam sacchikatan ’ti sampajãnamusã 
bhanantassa pativijãnantassa ãpatti thullaccayassa, na pativijãnantassa 
ãpatti dukkatassa. — pe— 


9. Tĩhãkãrehi — pe— Sattahãkãrehi ‘yam tvam ãgamma vihãram adãsi, 
cĩvaram adãsi, pindapãtam adãsi, senãsanam adãsi, gilãnapaccayabhesajja- 
parikkhãram adãsi, so bhikkhu sunnãgãre catuttham jhãnam samãpajji — 
samãpajjati — samãpanno, so bhikkhu suíìnãgãre catutthassa jhãnassa lãbhĩ, 
vasĩ, tena bhikkhunã sunnãgãre catuttham jhãnam sacchikatan ’ti 
sampajãnamusã bhanantassa pativijãnantassa ãpatti thullaccayassa, na 
pativijãnantassa ãpatti dukkatassa: pubbevassa hoti ‘musã bhanissan ’ti, 
bhanantassa hoti ‘musã bhanãmĩ ’ti, bhanitassa hoti musã mayã bhanitan ’ti, 
vinidhãya ditthim, vinidhãya khantim, vinidhãya rucim, vinidhãya bhãvam. 


Peyyalapannarasakam nitthitam. 
Paccayapatisamyuttavãrakathã nitthitã. 
ưttarimanussadhammacakkapeyyãlam nitthitam. 

***** 


10. Anapatti adhimanena, anullapanadhippayassa, ummattakassa, 
khittacittassa, vedanattassa, ãdikammikassã ‘ti. 

—00O00-- 
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7. Với ba yếu tố ... Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Vị nào đã 
thọ dụng trú xá của đạo hữu, vị nào đã thọ dụng y của đạo hữu, vị nào đã 
thọ dụng vật thực của đạo hữu, vị nào đã thọ dụng chỗ trú ngụ của đạo 
hữu, vị nào đã thọ dụng thuốc men trị hênh của đạo hữu, vị tỳ khưu ấy đã 
chứng ... chứng ... đã chứng được tứ thiên ở nơi thanh vắng, vị tỳ khưu ấy 
có đạt tứ thĩên ở nơi thanh vắng ... có trú ... tứ thiên ở nơi thanh vắng đã 
được chứng ngộ bởi vị tỳ khưu ấy,” (người nghe) hiểu được thì phạm tội 
thullaccaya, (người nghe) không hiểu được thì phạm tội dukkata. -(như 
trên)- 

8. Với ba yếu tố... Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “ Trú xá của 
đạo hữu đã được thọ dụng bởi vị nào, y của đạo hữu đã được thọ dụng bởi 
vị nào, vật thực của đạo hữu đã được thọ dụng bởi vị nào, chỗ trú ngụ của 
đạo hữu đã được thọ dụng bởi vị nào, thuốc men trị bệnh của đạo hữu đã 
được thọ dụng bởi vị nào, vị tỳ khưu ăy đã chứng ... chứng ... đã chứng 
được tứ thiên ở nơi thanh vắng, vị tỳ khưu ấy có đạt tứ thiên ở nơi thanh 
vắng ... có trú ... tứ thiên ở nơi thanh vắng đã được chứng ngộ bởi vị tỳ 
khưu ấy,” (người nghe) hiểu được thì phạm tội thullaccaya, (người nghe) 
không hiểu được thì phạm tội dukkata. — (như trên)— 

9. Với ba yếu tố ... Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Vị nào đạo 
hữu đã đi đêh và đã dâng y, đã dâng vật thực, đã dâng chỗ trú ngụ, đã 
dâng thuốc men trị bệnh, vị tỳ khưu ấy đã chứng ... chứng ... đã chứng 
được tứ thiên ở nơi thanh vắng, vị tỳ khưu ăy có đạt tứ thĩên ở nơi thanh 
vắng ... có trú ... tứ thiên ở nơi thanh vắng đã được chứng ngộ bởi vị tỳ 
khưu ấy,” (người nghe) hiểu được thì phạm tội thullaccaya, (người nghe) 
không hiểu được thì phạm tội dukkata: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: ‘Ta sẽ 
nói điêu dôĩ trá,’ trong khi nói (biết rằng): ‘Ta đang nói đĩêu dôĩ trá,’ đã nói 
xong (biết rằng): ‘Đĩêu dôĩ trả đã được ta nói,’ đã che giấu quan điểm, đã 
che giấu điều mong mỏi, đã che giấu điều khao khát, đã che giấu ý định. 

Dứt mười lăm phan giản lược. 

Dứt phan giảng ve các trường hợp liên quan đến vật dụng. 

Dứt phân giản lược ve sự luân phiên của các Pháp Thượng Nhân. 

***** 


10. Vì sự tự tin thái quá, vị không có ý định khoác lác, vị bị điên, vị có tâm 
bị rối loạn, vị bị thọ khổ hành hạ, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

—00O00— 
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VINITAVATTHU 

UDDÃNAGÃTHÃ 

Adhimãnena 1 rannamhi pindopajjhãriyãpatho, 
sannojanã raho dhammã vihãre paccupatthito. 

Na dukkaram viriyamathopi maccuno yassãvuso vippatisãri sammã, 
viriyena yogena ãrãdhanãya atha vedanãya apare duve. 

Brãhmane pancavatthũni annavyãkaranã tayo, 
agãrãvaranã kãmã rati vãpi ca pakkamo. 

Atthipesi ubho gãvo ghãtakã pindo sãkuniko nicchavorabbhi, 
asi ca sũkari satti mãgavi usu ca kãraniko sũci sãrathi. 

Yo ca sibbĩyati sũcako hi so andahãrĩ ahu gãmakũtako, 

kũpe nimuggo hi so pãradãriko gũthakhãdi ahu dutthabrãhmano. 

Nicchavitthĩ aticãrinĩ ahu mangulitthĩ ahu ikkhanitthikã, 
okilinĩ sapattangãrokiri sĩsacchinno ahu coraghãtako. 

Bhikkhu bhikkhunĩ sikkhamãnã sãmanero atha sãmanerikã, 
kassapassa vinayassa pabbajum pãpakammamakarimsu tãvade. 

Tapodã rậjagahe yuddham nãgãnogãhanena ca, 
sobhito araham bhikkhu panca kappasatam sare ”ti. 

***** 


1. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu adhimãnena aníìam 
vyãkãsi. Tassa kukkuccam ahosi: ‘Bhagavatã sikkhãpadam pannattam, kacci 
nu kho aham pãrãjikam ãpattim ãpanno ’ti? Atha kho so bhikkhu bhagavato 
etamattham ãrocesi. -pe- “Anãpatti bhikkhu adhimãnenã ”ti. (1) 


2. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu panidhãya raíìne viharati 
‘evam mam jano sambhãvessatĩ ’ti. Tam jano sambhãvesi. Tassa kukkuccam 
ahosi. Bhagavato etamattham ãrocesi. —pe- “Anãpatti bhikkhu pãrãjikassa. 
Na ca bhikkhave panidhãya aranne vatthabbam, yo vaseyya, ãpatti 
dukkatassã ”ti. (2) 


1 adhimane - Ma, Sya. 
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CHUYỆN DÂN GIẢI: 

KỆ NGÔN TÓM LƯỢC: 

Do tự tin thái quá, trong rừng, đồ ăn khất thực, thầy tế độ, oai nghi, các sự 
trói buộc, nơi vắng vẻ, trú xá, các pháp (thượng nhân), được hộ độ. 

Không phải là việc khó, tinh tấn, tử thần, sợ hãi, này đại đức, sự ân hận, 
chơn chánh, với sự tinh tấn, với sự gắn bó, đưa đến sự thành tựu, rồi có hai 
câu chuyện về cảm thọ. 

Bà-la-môn năm chuyện, ba chuyện vị đề cập trí giải thoát, ngụ nhà, các 
dục đã ngăn chặn, thỏa thích, và ra đi. 

Bộ xương và miếng thịt, hai chuyện kẻ giết bò, cục thịt kẻ bẫy chim, 
không da người hàng thịt, cây gươm kẻ mổ heo, cây lao thợ săn nai, mũi tên 
người xử án, cây kim kẻ dạy thú. 


Người đâm thọc bị khâu, mang tinh hoàn quan tòa, chìm hố kẻ ngoại 
tình, Bà-la-môn quỷ quyệt là kẻ bị ăn phân. 

Không da gái lăng loàn, gớm ghiếc bà bói toán, thị héo hon tàn tạ, đổ than 
hồng tình địch, đầu cụt kẻ trảm tù. 

Tỳ khưu, tỳ khưu ni, ni tập sự, sa di, rồi vị sa di ni, đã xuất gia trong Luật 
của Phật Kassapa chúng đã làm ác nghiệp. 


Dòng sông Tapoda, thành Rajagaha, chiến trận (Licchavi), và chuyện 
rồng lặn hụp, tỳ khưu Sobhita là vị A-la-hán nhớ được năm trăm kiếp. 

***** 


1. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ do sự tự tin thái quá đã nói về trí giải 
thoát. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: “Điều học đã được đức Thế Tôn quy định; 
phải chăng ta đã phạm tội pãrãjika ?” Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. -(như trên)- “Này tỳ khưu, do sự tự tin thái quá thì vô 
tọi.” (1) 


2 . Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ cư ngụ ở trong rừng sau khi đã mong 
mỏi rằng: “Như vầy thì dân chúng sẽ kính trọng ta!” Dân chúng đã kính trọng 
vị ấy. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
-(như trên)- “Này tỳ khưu, không phạm tội pãrãjika. Và này các tỳ khưu, 
không nên cư ngụ ở trong rừng sau khi đã mong mỏi; vị nào cư ngụ thì 
phạm tội dukkata.” (2) 
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3. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu panidhãya pindãya carati 
‘evam mam jano sambhãvessatĩ ’ti. Tam jano sambhãvesi. Tassa kukkuccam 
ahosi. Bhagavato etamattham ãrocesi. -pe- “Anãpatti bhikkhu pãrãjikassa. 
Na ca bhikkhave panidhãya pindãya caritabbam. Yo careyya, ãpatti 
dukkatassã ”ti. (3) 

4. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu annataram bhikkhum 
etadavoca: “Ye ãvuso amhãkam upajjhãyassa saddhivihãrikã sabbeva 
arahanto ”ti. Tassa kukkuccam ahosi. Bhagavato etamattham ãrocesi. —pe— 
“Kincitto tvam bhikkhũ ’ti? Ullapanãdhippãyo aham bhagavã ”ti. “Anãpatti 
bhikkhu pãrậjikassa, ãpatti thullaccayassã ”ti. (4) 

5. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu annataram bhikkhum 
etadavoca: “Ye ãvuso amhãkam upajjhãyassa antevãsikã sabbeva 
mahiddhikã mahãnubhãvã ”ti. Tassa kukkuccam ahosi. Bhagavato etam- 
attham ãrocesi. —pe— “Kincitto tvam bhikkhũ ”ti? “Ullapanãdhippãyo aham 
bhagavã ”ti. “Anãpatti bhikkhu pãrặjikassa, ãpatti thullaccayassã ”ti. (5) 

6 . Tena kho pana samayena aímataro bhikkhu panidhãya cankamati 1 — 
panidhãya titthati — panidhãya nisĩdati 2 — panidhãya seyyam kappeti 3 ‘evam 
mam jano sambhãvessatĩ ’ti. Tam jano sambhãvesi. Tassa kukkuccam ahosi. 
Bhagavato etamattham ãrocesi. -pe- “Anãpatti bhikkhu pãrặjikassa. Na ca 
bhikkhave panidhãya seyyã kappetabbã. 4 Yo kappeyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 
( 6 - 9 ) 

7. Tena kho pana samayena aníĩataro bhikkhu annatarassa bhikkhuno 
uttarimanussadhammam ullapati. Sopi evamãha: “Mayhampi ãvuso 
saíìnojanã pahĩnã ”ti. Tassa kukkuccam ahosi. Bhagavato etamattham 
ãrocesi. —pe— “Apattim tvam bhikkhu ãpanno pãrãjikan ”ti. (10) 

8. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu rahogato uttarimanussa- 
dhammam ullapati. Paracittavidũ bhikkhu tam bhikkhum apasãdesi: “Mã 
ãvuso evarũpam abhani. Nattheso tuyhan ”ti. Tassa kukkuccam ahosi. 
Bhagavato etamattham ãrocesi. — pe— “Anãpatti bhikkhu pãrặjikassa, ãpatti 
dukkatassã ”ti. (11) 

9. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu rahogato uttarimanussa- 
dhammam ullapati. Devatã tam bhikkhum apasãdesi: “Mã bhante evarũpam 
abhani. Nattheso tuyhan ”ti. Tassa kukkuccam ahosi -pe— “Anãpatti 
bhikkhu pãrậjikassa, ãpatti dukkatassã ”ti. (12) 

10. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu annataram upãsakam 
etadavoca: “Yo ãvuso tuyham vihãre vasati, so bhikkhu arahã ”ti. So ca tassa 
vihãre vasati. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Kincitto tvam bhikkhũ ”ti? 
“Ullapanãdhippãyo aham bhagavã ”ti. “Anãpatti bhikkhu pãrặjikassa, ãpatti 
thullaccayassã ”ti. (13) 


1 cankami - PTS. 2 nisidi - PTS. 3 kappesi - PTS. 4 seyyam kappetabbam - PTS. 
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3. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đi khất thực sau khi đã mong mỏi 
rằng: “Như vay thì dân chúng sẽ kính trọng ta\” Dân chúng đã kính trọng vị 
ấy. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —nt— 
“Này tỳ khưu, không phạm tội pãrãjika. Và này các tỳ khưu, không nên đi 
khất thực sau khi đã mong mỏi; vị nào đi thì phạm tội dukkata.” (3) 

4. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã nói với vị tỳ khưu khác điều này: - 
“Này đại đức, tất cả các đệ tử của thầy tế độ của chúng ta đều là các vị A-la- 
hán.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
— (như trên)— “Này tỳ khưu, (khi ấy) ngươi có tâm gì?” - “Bạch Thế Tôn, con 
có ý định khoác lác.” - “Này tỳ khưu, không phạm tội pãrãjika mà phạm tội 
thullaccaya .” 1 (4) 

5. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã nói với vị tỳ khưu khác điều này: - 
“Này đại đức, tất cả các học trò của thầy tế độ của chúng ta đều có đại thần 
lực, có đại oai lực.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, rồi đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. —(như trên)— “Này tỳ khưu, (khi ấy) ngươi có tâm gì?” - “Bạch Thế 
Tôn, con có ý định khoác lác.” - “Này tỳ khưu, không phạm tội pãrãjika mà 
phạm tội thullaccaya.” (5) 

6 . Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đi kinh hành sau khi đã mong mỏi 
rằng: —(nhưtrên)- đứng yên sau khi đã mong mỏi rằng: -(như trên)— ngồi 
xuống sau khi đã mong mỏi ràng: —(như trên)— nàm xuống sau khi đã mong 
mỏi rằng: “Như vay thì dân chúng sẽ kính trọng ta!” Dân chúng đã kính 
trọng vị ấy. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
-(nhưtrên)- “Này tỳ khưu, không phạm tội pãrãjika. Và này các tỳ khưu , 
không nên nằm xuống sau khi đã mong mỏi; vị nào nằm xuống thì phạm tội 
dukkata.” (6-9) 

7. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khoác lác về pháp thượng nhân đến vị 
tỳ khưu khác. Vị ấy cũng đã nói như vầy: - “Này đại đức, những sự trói buộc 
của tôi cũng đã được dứt bỏ.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, rồi đã trình sự việc ấy 
lên đức ThếTôn. —nt— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội pãrãjỉka.” (10) 

8. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đi đến nơi vẳng vẻ rồi khoác lác về 
pháp thượng nhân. Có vị tỳ khưu biết được tâm người khác đã phản bác vị tỳ 
khưu ấy rằng: - “Này đại đức, chớ có nói như thế. Điều ấy đại đức không có.” 
Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —nt— “Này 
tỳ khưu, không phạm tội pãrãjika mà phạm tội dukkata.” (11) 

9. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đi đến nơi vắng vẻ rồi khoác lác về 
pháp thượng nhân. Có vị Thiên nhân đã phản bác vị tỳ khưu ấy rằng: - “Thưa 
ngài, chớ có nói như thế. Điều ấy ngài không có.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, 
rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này tỳ khưu, không 
phạm tội pãrãjika mà phạm tội dukkata.” (12) 

10. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã nói với nam cư sĩ nọ điều này: - 
“Này đạo hữu, vị tỳ khưu sống trong trú xá của đạo hữu là vị A-la-hán.” Và vị 
tỳ khưu ấy sống trong trú xá của người ấy. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, —(như 
trên)— “Này tỳ khưu, (khi ấy) ngươi có tâm gì?” - “Bạch Thế Tôn, con có ý 
định khoác lác.” - “Này tỳ khưu, không phạm tội pãrãjika mà phạm tội 
thullaccaya .” 1 (13) 


1 VỊ ấy vì chưa đề cập rõ ràng bản thân là A-la-hán (alian ti avuttata) nên không phạm tội 
părăjỉka (VinA. ii, 503). 
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11. Tena kho pana samayena aníĩataro bhikkhu annataram upãsakam 
etadavoca: “Yam tvarn ãvuso upatthesi 1 cĩvarapindapãtasenãsana- 
gilãnapaccaya 2 bhesajjaparikkhãrena, so bhikkhu arahã ”ti. So ca tam 
upattheti 3 cĩvarapindapãtasenãsanagilãnapaccaya 2 bhesajjaparikkhãrena. 
Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Kincitto tvam bhikkhũ ”ti? 
“Ullapanãdhippãyo aham bhagavã ”ti. “Anãpatti bhikkhu pãrặjikassa, ãpatti 
thullaccayassã ”ti. (14) 

12. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu gilãno hoti. Tam bhikkhũ 
etadavocum: “Atthăyasmato uttarimanussadhammo ”ti? “Na ãvuso 
dukkaram annam byãkãtun ”ti. Tassa kukkuccam ahosi: ‘Ye kho te bhagavato 
sãvakã te evam vadeyyum. Ahancamhi na bhagavato sãvako kacci nu kho 
aham pãrặjikam ãpattirn ãpanno ’ti? Bhagavato etamattham ãrocesi. —pe- 
“Kincitto tvam bhikkhũ ”ti? “Anullapanãdhippãyo aham bhagavã ”ti. 
“Anãpatti bhikkhu anullapanãdhippãyassã ”ti. 4 (15) 

13. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu gilãno hoti. Tam bhikkhũ 
etadavocum: “Atthãyasmato uttarimanussadhammo ”ti? “Arãdhanĩyo kho 
ãvuso dhammo ãraddhaviriyenã ”ti. Tassa kukkuccam ahosi. Bhagavato 
etamattham ãrocesi. —pe- “Anãpatti bhikkhu anullapanãdhippãyassã ”ti. 4 
(16) 

14. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu gilãno hoti. Tam bhikkhũ 
etadavocum: “Mã kho ãvuso bhãyĩ ”ti. “Nãham ãvuso maccuno bhãyãmĩ ”ti. 
Tassa kukkuccam ahosi -pe- “Anãpatti bhikkhu anullapanãdhippãyassã 

”ti. 4 (17) 

15. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu gilãno hoti. Tam bhikkhũ 
etadavocum: “Mã kho ãvuso bhãyĩ ”ti. “Yo nũnãvuso vippatisãri assa, so 
bhãyeyyã ”ti. Tassa kukkuccam ahosi — pe- “Anãpatti bhikkhu 
anullapanãdhippãyassã ”ti. 4 (18) 

16. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu gilãno hoti. Tam bhikkhũ 
etadavocum: “Atthãyasmato uttarimanussadhammo ”ti? “Arãdhanĩyo kho 
ãvuso dhammo sammãpayuttenã ”ti. Tassa kukkuccam ahosi. Bhagavato 
etamattham ãrocesi. —pe- “Anãpatti bhikkhu anullapanãdhippãyassã ”ti. 4 

(19) 

17. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu gilãno hoti. Tam bhikkhu 
etadavocum: “Atthăyasmato uttarimanussadhammo ”ti? “Arãdhanĩyo kho 
ãvuso dhammo ãraddhaviriyenã ”ti. Tassa kukkuccam ahosi. Bhagavato 
etamattham ãrocesi. -pe— “Anãpatti bhikkhu anullapanãdhippãyassã ”ti. 4 

(20) 


1 upatthasi - Sya. 3 upatthati - Sya. 

2 gilănappaccaya - Ma. 4 anussapanãdhippãyassã ti - Syă. 


240 



Phần Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Đĩêuparạịika về pháp thượng nhân - 4 


11. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã nói với nam cư sĩ nọ điều này: - 
“Này đạo hữu, vị tỳ khưu mà ngươi hộ độ bâng vật dụng là y phục, vật thực, 
chỗ trú ngụ, và thuốc men trị bệnh là vị A-la-hán.” Và người ấy đang hộ độ vị 
tỳ khưu ấy bằng vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men trị 
bệnh. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
— (như trên)— “Này tỳ khưu, (khi ấy) ngươi có tâm gì?” - “Bạch Thế Tôn, con 
có ý định khoác lác.” “Này tỳ khưu, không phạm tội pãĩ'ãjika mà phạm tội 
thũllaccaya.” (14) 

12. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu đã nói với vị ấy 
điều này: - “Đại đức có pháp thượng nhân không?” “Này các đại đức, không 
phải là việc khó để nói lên trí giải thoát.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: “Chỉ có 
những vị Thinh Văn của đức Thế Tôn mới có thể nói như thế. Và ta không 
phải là Thinh Văn của đức Thế Tôn; phải chăng ta đã phạm tội pãrãjika ?” 
Rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Ton. — (như trên) — “Này tỳ khưu, (khi ấy) 
ngươi có tâm gì?” - “Bạch Thế Tôn, con không có ý định khoác lác.” “Này tỳ 
khưu, vị không có ý định khoác lác thì vô tội.” (15) 

13. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu đã nói với vị ấy 
điều này: - “Đại đức có pháp thượng nhân không?” “Này các đại đức, pháp sẽ 
được thành tựu với vị có sự tinh tấn đã được ra sức.” Vị ấy đã có nỗi nghi 
hoặc, rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này tỳ khưu, vị 
không có ý định khoác lác thì vô tội.” (16) 

14. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu đã nói với vị ấy 
điều này: - “Này đại đức, chớ có sợ hãi!” - “Này các đại đức, tôi không sợ hãi 
thần chết.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(nhưtrên)— “Này tỳ khưu, vị không 
có ý định khoác lác thì vô tội.” (17) 

15. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu đã nói với vị ấy 
điều này: - “Này đại đức, chớ có sợ hãi!” - “Này các đại đức, có lẽ vị nào có sự 
ân hận thì vị ấy mới sợ hãi.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(nhưtrên)— “Này tỳ 
khưu, vị không có ý định khoác lác thì vô tội.” (18) 

16. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu đã nói với vị ấy 
điều này: - “Đại đức có pháp thượng nhân không?” “Này các đại đức, pháp sẽ 
được thành tựu với vị có sự hành trì chon chánh.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, 
rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. — (như trên) — “Này tỳ khưu, vị không 
có ý định khoác lẳc thì vô tội.” (19) 

17. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu đã nói với vị ấy 
điều này: - “Đại đức có pháp thượng nhân không?” “Này các đại đức, pháp sẽ 
được thành tựu với vị có sự tinh tấn đã được ra sức.” Vị ấy đã có nỗi nghi 
hoặc, rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. — (như trên) — “Này tỳ khưu, vị 
không có ý định khoác lác thì vô tội.” 1 (20) 


1 Câu chuyện này được lập lại y như câu chuyện (16) ở trên. 
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18. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu gilãno hoti. Tam bhikkhu 
etadavocum: “Atthãyasmato uttarimanussadhammo ”ti? “Arãdhanĩyo kho 
ãvuso dhammo yuttayogenã ”ti. Tassa kukkuccam ahosi -pe- “Anãpatti 
bhikkhu anullapanãdhippãyassã ”ti. (21) 

19. Tena kho pana samayena aíĩnataro bhikkhu gilãno hoti. Tam bhikkhu 
etadavocum: “Kaccãvuso khamanĩyam, kacci yãpanĩyan ”ti? “Nãvuso sakkã 
yena vã tena vã adhivãsetun ”ti. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anãpatti 
bhikkhu anullapanãdhippãyassă ”ti. (22) 

20. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu gilãno hoti. Tam bhikkhũ 
etadavocum: “Kaccãvuso khamanĩyam kacci yãpanĩyan ”ti? “Nãvuso sakkã 
puthựjjanena adhivãsetun ”ti. Tassa kukkuccam ahosi -pe- “Kincitto tvam 
bhikkhũ ”ti? “Ullapanãdhippãyo aham bhagavã ”ti. “Anãpatti bhikkhu 
pãrặjikassa, ãpatti thullaccayassã ”ti. (23) 

21. Tena kho pana samayena aíìnataro brãhmano bhikkhũ nimantetvã 
etadavoca: “Ãyantu bhonto arahanto ”ti. Tesam kukkuccam ahosi: 
“Mayancamha anarahanto. 1 Ayanca brãhmano amhe arahantavãdena 
samudãcarati. Kathannu kho amhehi patipajjitabban ”ti? Bhagavato 
etamattham ãrocesum. -pe- “Anãpatti bhikkhave pasãdabhanne ”ti. (24) 

22. Tena kho pana samayena aníìataro brãhmano bhikkhũ nimantetvă 
etadavoca: “Nisĩdantu bhonto arahanto ”ti. -pe- “Bhunjantu bhonto 
arahanto ”ti. -pe- “Tappantu 2 bhonto arahanto ”ti. -pe- “Gacchantu 
bhonto arahanto ”ti. Tesam kukkuccam ahosi: “Mayancamha anarahanto. 
Ayanca brãhmano amhe arahantavãdena samudãcaranti. Kathannu kho 
amhehi patipajjitabban ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. — pe— 
“Anãpatti bhikkhave pasãdabhanne ”ti. (25-28) 

23. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu annatarassa bhikkhuno 
uttarimanussadhammam ullapati. Sopi evamãha: “Mayhampi ãvuso ãsavã 
pahĩnã ”ti. Tassa kukkuccam ahosi -pe- “Apattim tvam bhikkhu ãpanno 
pãrãjikan ”ti. (29) 

24. Tena kho pana samayena annataro bhikkhũ aíìnatarassa bhikkhuno 
uttarimanussadhammam ullapati. Sopi evamãha: “Mayhampi ãvuso ete 
dhammã samvijjantĩ ”ti. Tassa kukkuccam ahosi —pe- “Apattim tvam 
bhikkhu ãpanno pãrặjikan ”ti. (30) 

25. Tena kho pana samayena annataro bhikkhũ annatarassa bhikkhuno 
uttarimanussadhammam ullapati. Sopi evamăha: “Ahampãvuso tesu 
dhammesu sandissãmĩ ”ti. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Apattim tvam 
bhikkhu ãpanno pãrặjikan ”ti. (31) 


1 na arahanto - Sya, Simu. 


2 tappentu - bahusu. 
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18. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu đã nói với vị ấy 
điều này: - “Đại đức có pháp thượng nhân không?” - “Này các đại đức, pháp 
sẽ được thành tựu với vị có sự kiên trì gẳn bó.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: 
—nt— “Này tỳ khưu, vị không có ý định khoác lác thì vô tội.” (21) 


19. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu đã nói với vị ấy 
điều này: - “Này đại đức, sức khoẻ có khá không? Mọi việc có được tốt đẹp 
không?” - “Này các đại đức, người nào khác thì không thể chịu đựng nổi.” Vị 
ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(nhưtrên)— “Này tỳ khưu, vị không có ý định khoác 
lắc thì vô tội.” (22) 

20. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu đã nói với vị ấy 
điều này: - “Này đại đức, sức khoẻ có khá không? Mọi việc có được tốt đẹp 
không?” “Này các đại đức, phàm nhân thì không thể chịu đựng nổi.” Vị ấy đã 
có nỗi nghi hoặc: -(như trên)- “Này tỳ khưu, (khi ấy) ngươi có tâm gì?” - 
“Bạch Thế Tôn, con có ý định khoác lác.” - “Này tỳ khưu, không phạm tội 
pãrãjika mà phạm tội thullaccaya.” (23) 

21. Vào lúc bấy giờ, có người Bà-la-môn nọ đã thỉnh mời các tỳ khưu và 
đã nói điều này: - “Thưa các ngài, xin các vị A-la-hán hãy ngự đến.” Các vị ấy 
đã có nỗi nghi hoặc: “Chúng ta không phải là các vị A-la-hán và người Bà-la- 
môn này gọi chúng ta bâng từ A-la-hán. Vậy chúng ta nên xử trí như thế nào 
đây?” Rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này các tỳ 
khưu, vô tội trong việc xưng hô theo đức tin.” (24) 

22. Vào lúc bấy giờ, có người Bà-la-môn nọ đã thỉnh mời các tỳ khưu và 
đã nói điều này: - “Thưa các ngài, xin các vị A-la-hán hãy ngồi xuống.” —(như 
trên)— “Thưa các ngài, xin các vị A-la-hán hãy thọ thực.” — nt— “Thưa các 
ngài, xin các vị A-la-hán hãy được hài lòng.” —nt— “Thưa các ngài, xin các vị 
A-la-hán hãy ra đi.” Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: “Chúng ta không phải là 
các vị A-la-hán và người Bà-la-môn này lại đối xử với chúng ta bằng danh 
xưng A-la-hán. Vậy chúng ta nên xử trí như thế nào đây?” Rồi đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này các tỳ khưu, vô tội trong việc 
xứng hô theo đức tin.” (25-28) 

23. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khoác lác với vị tỳ khưu khác về pháp 
thượng nhân. Vị ấy cũng đã nói như vầy: - “Này đại đức, tôi cũng đã đoạn tận 
các lậu hoặc.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)- “Này tỳ khưu, ngươi 
đã phạm tội pãrãjika.” (29) 

24. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khoác lác với vị tỳ khưu khác về pháp 
thượng nhân. Vị ấy cũng đã nói như vầy: - “Này đại đức, các pháp này cũng 
được tìm thấy ở tôi.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: -(như trên)- “Này tỳ khưu, 
ngươi đã phạm tội pãrãjika.” (30) 

25. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khoác lác với vị tỳ khưu khác về pháp 
thượng nhân. Vị ấy cũng đã nói như vầy: - “Này đại đức, tôi cũng thành thục 
các pháp này.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: -(nhưtrên)- “Này tỳ khưu, ngươi 
đã phạm tội pãrãjika.” (31) 
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26. Tena kho pana samayena aũnataram bhikkhum íiãtakã etadavocum: 
“Ehi bhante, agãram ajjhãvasã ”ti. “Abhabbo kho ãvuso mãdiso agãrarn 
ajjhãvasitun ”ti. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anãpatti bhikkhu 
anullapanãdhippãyassã ”ti. (32) 


27. Tena kho pana samayena annataram bhikkhum nãtakã etadavocum: 
“Ehi bhante, kãme paribhunjã ”ti “Avatã me ãvuso kãmã ”ti. Tassa 
kukkuccam ahosi -pe- “Anãpatti bhikkhu anullapanãdhippãyassã ”ti. (33) 


28. Tena kho pana samayena annataram bhikkhum nãtakã etadavocum: 
“Abhiramasi bhante ”ti. “Abhirato aham ãvuso paramãya abhiratiyã ”ti. 
Tassa kukkuccam ahosi: “Ye kho te bhagavato sãvakã te evarn vadeyyum. 
Ahancamhi na bhagavato sãvako, kacci nu kho aham pãrậjikam ãpattim 
ãpanno ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesi. “Kincitto tvarn bhikkhũ ”ti? 
“Anullapanãdhippãyo aham bhagavã ”ti. “Anãpatti bhikkhu 
anullapanãdhippãyassã ”ti. (34) 


29. Tena kho pana samayena sambahulã bhikkhũ katikam katvã 
annatarasmim ãvãse vassarn upagacchimsu: “Yo imamhã ãvãsã pathamam 
pakkamissati, tam mayam arahăti jãnissamã ”ti. Annataro bhikkhu ‘marn 
arahãti jãnantũ ’ti tamhã ãvãsã pathamam pakkami. 1 Tassa kukkuccam ahosi 
—pe- “Apattim tvam bhikkhu ãpanno pãrậjikan ”ti. (35) 


30. Tena 2 samayena buddho bhagavã rặjagahe viharati veỊuvane 
kalandakanivãpe. Tena kho pana samayena ãyasmã ca lakkhano ãyasmã ca 
mahãmoggallãno gijjhakũte pabbate viharanti. Atha kho ãyasmã 
mahãmoggallãno pubbanhasamayam nivãsetvã pattacĩvaramãdãya 
yenãyasmã lakkhano tenupasankami, upasankamitvã ãyasmantam 
lakkhanam etadavoca: “Ayãmãvuso lakkhana, rậjagaham pindãya 
pavisissãmã ”ti. “Evamãvuso ”ti kho ãyasmã lakkhano ãyasmato 
mahãmoggallãnassa paccassosi. 


31. Atha kho ãyasmã mahãmoggallãno gijjhakũtã pabbată orohanto 
annatarasmim padese sitam pãtvakãsi. Atha kho ãyasmã lakkhano 
ãyasmantam mahãmoggallãnam etadavoca: “Ko nu kho ãvuso moggallãna, 
hetu ko paccayo sitassa pãtukammãyã ”ti? “Akãlo kho ãvuso lakkhana, etassa 
panhassa, 3 bhagavato mam santike etam panham pucchã ”ti. 


1 pakkami - Ma, Sya. 2 tena kho pana - PTS. 3 panhassa byakaraụaya - Sya. 
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26. Vào lúc bấy giờ, các thân quyến đã nói với vị tỳ khưu nọ điều này: - 
“Thưa ngài, hãy đến và ngụ ở gia đình.” - “Này các đạo hữu, người như tôi 
không thể ngụ ở gia đình.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: -(nhưtrên)- “Này tỳ 
khưu, vị không có ý định khoác lác thì vô tội.” (32) 


27. Vào lúc bấy giờ, các thân quyến đã nói với vị tỳ khưu nọ điều này: - 
“Thưa ngài, hãy đến và thọ dụng các dục.” - “Này các đạo hữu, các dục của tôi 
đã được ngăn chặn.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: -(như trên)— “Này tỳ khưu, 
vị không có ý định khoác lác thì vô tội.” (33) 


28. Vào lúc bấy giờ, các thân quyến đã nói với vị tỳ khưu nọ điều này: - 
“Thưa ngài, xin hãy thỏa thích.” - “Này các đạo hữu, tôi được thỏa thích với 
sự thỏa thích tối thượng.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: “Chỉ có những vị Thinh 
Văn của đức Thế Tôn mới có thể nói như thế. Và ta không phải là Thinh Văn 
của đức Thế Tôn; phải chăng ta đã phạm tội pãrãjika?” Rồi đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. “Này tỳ khưu, (khi ấy) ngươi có tâm gì?” - “Bạch Thế 
Tôn, con không có ý định khoác lác.” “Này tỳ khưu, vị không có ý định khoác 
lác thì vô tội.” (34) 


29. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa ở trú xứ 
nọ sau khi thỏa thuận ràng: - “Vị nào sẽ rời trú xứ này trước tiên, chúng ta sẽ 
biết vị ấy là ‘vị A-la-hán.’” Có vị tỳ khưu nọ (nghĩ rằng): “Hãy để cho các vị 
biết ta là ‘vị A-la-hán,’” rồi đã rời trú xứ ấy trước tiên. Vị ấy đã có nỗi nghi 
hoặc: -(nhưtrên)- “Này tỳkhưu, ngươi đã phạm tội pãrậịika.” (35) 


30. Lúc bấy giờ, đức ThếTôn ngự tại thành Rặjagaha, VeỊuvana, nơi nuôi 
dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, đại đức Lakkhana và đại đức 
Mahãmoggallãna cư ngụ tại núi Gijjhakũta. Khi ấy vào buổi sáng, đại đức 
Mahãmoggallãna đã mặc y cầm y bát đi đến gặp đại đức Lakkhana, sau khi 
đến đã nói với đại đức Lakkhana điều này: - “Này đại đức Lakkhana, chúng 
ta hãy đi vào thành Rãjagaha để khất thực.” - “Này đại đức, xin vâng.” Đại 
đức Lakkhana đã trả lời đại đức Mahãmoggallãna. 


31. Sau đó, trong khi đi xuống từ núi Gijjhakũta, tại khu vực nọ đại đức 
Mahãmoggallãna đã mỉm cười. Khi ấy, đại đức Lakkhana đã nói với đại đức 
Mahãmoggallãna điều này: - “Này đại đức Mahãmoggallãna, nhân gì duyên 
gì đưa đến việc mỉm cười vậy?” - “Này đại đức Lakkhana, không phải là thời 
điểm của câu hỏi này, hãy hỏi ta câu hỏi này trong sự hiện diện của đức Thế 
Tôn.” 
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32. Atha kho ãyasmã ca lakkhano ãyasmã ca mahãmoggallãno rặjagahe 
pindãya caritvã pacchãbhattam pindapãtapatikkantã yena bhagavã 
tenupasahkamimsu, upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam 
nisĩdimsu. Ekamantam nisinno kho ãyasmã lakkhano ãyasmantam 
mahãmoggallãnam etadavoca: “Idhãyasmã mahãmoggallãno gijjhakũtã 
pabbatã orohanto annatarasmim padese sitam pãtvakãsi. Ko nu kho ãvuso 
moggallãna hetu ko paccayo sitassa pãtukammãyã ”ti? Idãham 1 ãvuso 
gijjhakũtă pabbatã orohanto addasam atthikasahkhalikam vehãsam 
gacchantim. Tamenam gijjhãpi kãkãpi 2 kulalãpi anupatitvã anupatitvã 
phãsulantarikãhi 3 vitudanti. 4 Sã sudam 5 attassaram karoti. Tassa mayham 
ãvuso etadahosi: ‘Acchariyam vata bho abbhutam vata bho, evarũpopi nãma 
satto bhavissati, evarũpo ’pi nãma yakkho bhavissati, 6 evarũpopi nãma 
attabhãvapatilãbho bhavissatĩ ”’ti. Bhikkhũ ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Uttarimanussadhammam ãyasmã mahãmoggallãno ullapatĩ ”ti. 

33. Atha kho bhagavã bhikkhũ ãmantesi: “Cakkhubhũtã vata bhikkhave 
sãvakã viharanti, nãnabhũtã vata bhikkhave sãvakã viharanti, yatra hi nãma 
sãvako evarũpam nassati vã, dakkhati vã, sakkhim vã karissati. Pubbeva me 
so bhikkhave satto dittho ahosi. Api cãham na vyãkãsim. Ahancetam 
vyãkareyyam, pare ca me na saddaheyyum. Ye me na saddaheyyum, tesam 
tam assa dĩgharattam ahitãya dukkhãya. Eso bhikkhave satto imasmimyeva 
rặjagahe goghãtako ahosi. So tassa kammassa vipãkena bahũni vassãni 
bahũni vassasatãni bahũni vassasahassãni bahũni vassasatasahassãni niraye 
paccitvã tasseva kammassa vipãkãvasesena evarũpam attabhãvapatilãbham 
patisamvedeti. Saccam bhikkhave moggallãno ãha. Anãpatti bhikkhave 
moggallãnassã ”ti. (36) 

34. Idãham ãvuso gijjhakũtã pabbatã orohanto addasam mamsapesim 
vehãsam gacchantim, tamenam gijjhãpi kãkãpi kulalãpi anupatitvă 
anupatitvã vitacchenti virậjenti. 7 Sã sudam attassaram karoti. -pe- Eso 
bhikkhave satto imasmimyeva rãjagahe ghogãtako ahosi. (37) 

35. Idãharn ãvuso gijjhakũtã pabbată orohanto addasam mamsapiọdam 
vehãsam gacchantam, tamenam gijjhãpi kãkãpi kulalãpi anupatitvã 
anupatitvã vitacchenti virậjenti. So sudarn attassaram karoti. —pe- Eso 
bhikkhave satto imasmimyeva rậjagahe sãkuniko ahosi. (38) 

36. Idãham ãvuso gijjhakũtã pabbată orohanto addasam nicchavim 
purisam vehãsam gacchantam, tamenam gijjhãpi kãkãpi kulalãpi anupatitvã 
anupatitvã vitacchenti virãjenti. 7 So sudam attassaram karoti. —pe— Eso 
bhikkhave satto imasmimyeva rặjagahe orabbhiko ahosi. (39) 


1 idhãham - Ma, Syã, PTS, Sĩmu (sabbatthãpi). 

2 kaủkãpi -Syã. 

3 phãsuỊantarikăhi - Ma, Syă; 
pãsulantarikãhi - PTS. 

4 vitudenti vitacchenti virãjenti - Syă. 


5 sv ăssudam - Syã, PTS. 

6 evarũpo pi peto bhavissati - Syã. 

7 vibhajjenti - Ma; vibhajenti - PTS. 
vitudenti vitacchenti virãjenti - Syã. 
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32. Sau đó, đại đức Lakkhana và đại đức Mahãmoggallãna đã đi khất thực 
ở trong thành Rậjagaha, sau bữa ăn khi đi khất thực trở về đã đi đến gặp đức 
Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi 
đã ngồi xuống một bên, đại đức Lakkhana đã nói với đại đức Mahã- 
moggallãna điều này: - “Ở đây, đại đức Mahãmoggallãna, trong khi đang đi 
xuống từ núi Gijjhakũta, tại khu vực nọ đã mỉm cười. Này đại đức 
Mahãmoggallãna, nhân gì duyên gì đưa đến việc mỉm cười vậy?” “Này đại 
đức, trong khi đang đi xuống từ núi Gijjhakũta, ta đây đã nhìn thấy bộ xương 
đang đi trong hư không. Có những con chim kên kên, chim quạ, chim ưng [ * ] 
lăn xả lao vào bộ xương ấy, rứt ra các phần ở khoảng giữa các xương sườn; bộ 
xương ấy đã rên ri khổ sở. Này đại đức, ta đây đã khởi ý điều này: ‘Thật là kỳ 
diệu! Thật là phi thường! Cũng có chúng sanh lại trở thành như thế này! 
Cũng có Dạ-xoa lại trở thành như thế này! Cũng có ngạ quỷ lại trở thành như 
thế này! Cũng có sự hình thành bản ngã lại là như thế này!’” Các tỳ khưu 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Đại đức Mahãmoggallãna khoác lác về 
pháp thượng nhân.” 

33. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các vị tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, 
quả thật các Thinh Văn sống với mât thấy như thật! Này các tỳ khưu, quả 
thật các Thinh Văn sống với trí biết như thật! Bởi vì là Thinh Văn thì sẽ biết, 
hoặc sẽ thấy, hoặc sẽ chứng kiến điều như thế. Này các tỳ khưu, trước đây Ta 
đã thấy chúng sanh ấy, tuy nhiên Ta đã không nói ra. Và nếu Ta nói ra điều 
ấy thì những kẻ khác có thể không tin Ta, những ai không tin Ta thì việc ấy sẽ 
đem lại cho chúng sự bất hạnh khổ đau lâu dài. Này các tỳ khưu, chúng sanh 
ấy đã là kẻ giết trâu bò ở ngay trong thành Rãjagaha này. Kẻ ấy, do quả của 
nghiệp ấy, sau khi đã bị nung nấu trong địa ngục nhiều năm, nhiều trăm 
năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm, và do quả dư sót của chính 
nghiệp ấy đã gánh chịu sự hình thành bản ngã có hình thức như thế. Này các 
tỳ khưu, Moggallãna đã nói sự thật. Này các tỳ khưu, Moggallãna không 
phạm tội.” (36) 

34. “Này đại đức, trong khi đang đi xuống từ núi Gijjhakũta, ta đây đã 
nhìn thấy miếng thịt đang đi trong hư không. Có những con chim kên kên, 
chim quạ, chim ưng lăn xả lao vào miếng thịt ấy day nghiến, rứt ra; miếng 
thịt ấy đã rên ri khổ sở. —(như trên)— “Này các tỳ khưu, chúng sanh ấy đã là 
kẻ giết trâu bò ở ngay trong thành Rãjagaha này.” (37) 

35. “Này đại đức, trong khi đang đi xuống từ núi Gijjhakũta, ta đây đã 
nhìn thấy cục thịt đang đi trong hư không. Có những con chim kên kên, chim 
quạ, chim ưng lăn xả lao vào cục thịt ấy, day nghiến, rứt ra; cục thịt ấy đã rên 
rỉ khổ sở. -(như trên)- “Này các tỳ khưu, chúng sanh ấy đã là kẻ bẫy chim ở 
ngay trong thành Rậjagaha này.” (38) 


36. “Này đại đức, trong khi đang đi xuống từ núi Gijjhakũta, ta đây đã 
nhìn thấy người đàn ông không có lớp da (bao bọc) 1 * 1 đang đi trong hư không. 
Có những con chim kên kên, chim quạ, chim ưng lăn xả lao vào người ấy, day 
nghiến, rứt ra; người ấy đã rên ri khổ sở.” -(như trên)- “Này các tỳ khưu, 
chúng sanh ấy đã là người hàng thịt ở ngay trong thành Rậjagaha này.” (39) 
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37. Idãham ãvuso gijjhakũtã pabbată orohanto addasam asilomam 
purisam vehãsam gacchantam. Tassa te asĩ uppattitvã uppatitvã tasseva kãye 
nipatanti. So sudam attassaram karoti. -pe- Eso bhikkhave satto 
imasmimyeva rậjagahe sũkariko ahosi. (40) 

38. Idãham ãvuso gijjhakũtã pabbatã orohanto addasam sattilomam 
purisam vehãsam gacchantam. Tassa tã sattiyo uppatitvã uppattitvã tasseva 
kãye nipatanti. So sudam attassaram karoti. -pe- Eso bhikkhave satto 
imasmim yeva rãjagahe mãgaviko ahosi. (41) 

39. Idãham ãvuso gijjhakũtã pabbatã orohanto addasam usulomam 
purisam vehăsam gacchantam. Tassa te usũ uppattitvã uppatitvã tasseva 
kãye nipatanti. So sudam attassaram karoti. -pe- Eso bhikkhave satto 
imasmimyeva rậjagahe kãraniko ahosi. (42) 

40. Idãham ãvuso gijjhakũtã pabbatã orohanto addasam sũcilomam 
purisam vehãsam gacchantam. Tassa tã sũciyo uppattitvã uppatitvã tasseva 
kãye nipatanti. So sudam attassaram karoti. -pe- Eso bhikkhave satto 
imasmimyeva rậjagahe sãrathiko ahosi. (43) 

41. Idãham ãvuso gijjhakũtă pabbată orohanto addasam sũcilomam 
purisam vehãsam gacchantam. Tassa tã sũciyo sĩse pavisitvã mukhato 
nikkhamanti, mukhe pavisitvã urato nikkhamanti, ure pavisitvã udarato 
nikkhamanti, udare pavisitvă ũrũhi nikkhamanti, ũrũsu pavisitvã janghãhi 
nikkhamanti, janghãsu pavisitvã pãdehi nikkhamanti. So sudam attassaram 
karoti. -pe- Eso bhikkhave satto imasmimyeva rậjagahe sũcako 1 ahosi. (44) 

42. Idãham ãvuso gijjhakũtã pabbatã orohanto addasam kumbhandam 
purisam vehãsam gacchantam. So 2 gacchantopi teva ande khandhe ãropetvã 
gacchati, nisĩdantopi tesveva andesu nisĩdati. Tamenam gijjhãpi kãkãpi 
kulalãpi anupatitvã anupatitvã vitacchenti virậjenti. 3 So sudam attassaram 
karoti. —pe- Eso bhikkhave satto imasmimyeva rậjagahe gãmakũtako ahosi. 

(45) 

43. Idãham ãvuso gijjhakũtã pabbatã orohanto addasam purisam 
gũthakũpe sasĩsakam nimuggam. -pe- Eso bhikkhave satto imasmimyeva 
rậjagahe pãradãriko ahosi. (46) 

44. Idãham ãvuso gijjhakũtã pabbatã orohanto addasam purisam 
gũthakũpe sasĩsakam nimuggam ubhohi hatthehi gũtham khãdantam — pe— 
Eso bhikkhave satto imasmimyeva rậjagahe dutthabrãhmano ahosi. So 
kassapassa sammãsambuddhassa pãvacane bhikkhusangham bhattena 
nimantetvã doniyo 2 gũthassa pũrãpetvã kãlam ãrocãpetvã etadavoca: “Ato 3 
bhonto yãvadattham bhuíìjantu ceva harantu cã ”ti. (47) 


1 suciko - Sya. 3 vibhajjenti - Ma; vibhajeti - PTS; 4 doụiya - Sya, PT s. 

2 sa - PTS. vitudenti vitacchenti virãjenti - Syã. 5 ito - Syã; aho - PTS. 
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37. “Này đại đức, trong khi đang đi xuống từ núi Gijjhakũta, ta đây đã 
nhìn thấy người có lông là các cây gươm đang đi trong hư không. Những cây 
gươm ấy lăn xả lao vào người ấy, rơi xuống trên cơ thể của chính người ấy; 
người ấy đã rên rỉ khổ sở. —(nhưtrên)- “Này các tỳ khưu, chúng sanh ấy đã 
là người mổ heo ở ngay trong thành Rặjagaha này.” (40) 

38. “Này đại đức, trong khi đang đi xuống từ núi Gijjhakũta, ta đây đã 
nhìn thấy người có lông là các cây lao đang đi trong hư không. Những cây lao 
ấy lăn xả lao vào người ấy, rơi xuống trên cơ thể của chính người ấy; người ấy 
đã rên ri khổ sở. —(như trên)— “Này các tỳ khưu, chúng sanh ấy đã là người 
thợ săn nai ở ngay trong thành Rãjagaha này.” (41) 

39. “Này đại đức, trong khi đang đi xuống từ núi Gijjhakũta, ta đây đã 
nhìn thấy người có lông là các mũi tên đang đi trong hư không. Những mũi 
tên ấy lăn xả lao vào người ấy, rơi xuống trên cơ thể của chính người ấy; 
người ấy đã rên rỉ khổ sở. —(nhưtrên)— “Này các tỳ khưu, chúng sanh ấy đã 
là người tra khảo ở ngay trong thành Rậjagaha này.” (42) 

40. “Này đại đức, trong khi đang đi xuống từ núi Gijjhakũta, ta đây đã 
nhìn thấy người có lông là các cây kim đang đi trong hư không. Những cây 
kim ấy lăn xả lao vào người ấy, rơi xuống trên cơ thể của chính người ấy; 
người ấy đã rên rỉ khổ sở. —(nhưtrên)- “Này các tỳ khưu, chúng sanh ấy đã 
là người đánh xe ở ngay trong thành Rậjagaha này.” (43) 

41. “Này đại đức, trong khi đang đi xuống từ núi Gijjhakũta, ta đây đã 
nhìn thấy người có lông là các cây kim đang đi trong hư không. Những cây 
kim ấy đã đi vào đầu của người ấy rồi đi ra từ miệng, đã đi vào miệng rồi đi ra 
từ ngực, đã đi vào ngực rồi đi ra từ bụng, đã đi vào bụng rồi đi ra từ hai đùi, 
đã đi vào hai đùi rồi đi ra từ hai cẳng chân, đã đi vào hai cẳng chân rồi đi ra 
từ hai bàn chân; người ấy đã rên ri khổ sở. — nt— “Này các tỳ khưu, chúng 
sanh ấy đã là kẻ nói lời đâm thọc ở ngay trong thành Rãjagaha này.” (44) 

42. “Này đại đức, trong khi đang đi xuống từ núi Gijjhakũta, ta đây đã 
nhìn thấy người hình thù quỷ sứ đang đi trong hư không. Trong lúc đi, người 
ấy đặt hai tinh hoàn ở trên vai rồi đi. Trong khi ngồi xuống, người ấy ngồi 
xuống trên chính hai tinh hoàn ấy. Có những con chim kên kên, chim quạ, 
chim ưng lăn xả lao vào người ấy, day nghiến, rứt ra; người ấy đã rên rỉ khổ 
sở. -(như trên)- “Này các tỳ khưu, chúng sanh ấy đã là quan xửán r] ở ngay 
trong thành Rậjagaha này.” (45) 

43. “Này đại đức, trong khi đang đi xuống từ núi Gijjhakũta, ta đây đã 
nhìn thấy người bị chìm đến tận đầu ở trong hố phân —(nhưtrên)— “Này các 
tỳ khưu, chúng sanh ấy đã là kẻ phạm tội ngoại tình ở ngay trong thành 
Rãjagaha này.” (46) 

44. “Này đại đức, trong khi đang đi xuống từ núi Gijjhakũta, ta đây đã 
nhìn thấy người bị chìm đến tận đầu ở trong hố phân, đang ăn phân bâng hai 
bàn tay — (nt)— “Này các tỳ khưu, chúng sanh ấy đã là kẻ Bà-la-môn quỷ 
quyệt ở ngay trong thành Rãjagaha này. Trong thời Giáo Pháp của đức 
Chánh Đẳng Giác Kassapa, kẻ ấy đã thỉnh mời hội chúng tỳ khưu bữa ăn. Sau 
khi cho người đổ đầy các máng phân và thông báo thời giờ, kẻ ấy đã nói điều 
này: - ‘Này các ngài, hãy ăn rồi hãy mang đi theo ý thích.’” (47) 
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45. Idãham ãvuso gijjhakũtă pabbatã orohanto addasam nicchavim 
itthim vehăsam gacchantim. Tamenam gijjhãpi kãkãpi kulalãpi anupatitvã 
anupatitvã vitacchenti virậjenti. Sã sudam attassaram karoti. -pe- Esã 
bhikkhave itthĩ imasmimyeva rãjagahe aticãrinĩ ahosi. (48) 


46. Idãham ãvuso gijjhakũtã pabbatã orohanto addasam itthim dug- 
gandham maiìgulim vehãsam gacchantim. Tamenam gijjhãpi kãkãpi kulalãpi 
anupatitvã anupatitvã vitacchenti virãjenti. Sã sudam attassaram karoti. 
—pe— Esã bhikkhave itthĩ imasmimyeva rãjagahe ikkhanikã ahosi. (49) 


47. Idãham ãvuso gijjhakũtã pabbatã orohanto addasam itthim 
uppakkam okilinim okirinim vehãsam gacchantim. Sã sudam attassaram 
karoti. — pe— Esã bhikkhave itthĩ kãlingassa ranno aggamahesĩ ahosi. Sã 
issãpakatã sapattim angãrakatãhena okiri. (50) 


48. Idãham ãvuso gijjhakũtã pabbatã orohanto addasam asĩsakam 
kavandham vehăsam gacchantam. Tassa ure akkhĩni ceva honti mukhanca. 
Tamenam gijjhãpi kãkãpi kulalãpi anupatitvã anupatitvã vitacchenti 
virặjenti. So sudam attassaram karoti. —pe- Eso bhikkhave satto 
imasmimyeva rậjagahe hãriko 1 nãma coraghãtako ahosi. (51) 


49. Idãham ãvuso gijjhakũtã pabbatã orohanto addasam bhikkhum 
vehăsam gacchantam. Tassa sanghãtipi ãdittã sampajjalitã sajoti 2 bhũtã, 
pattopi ãditto sampajjalito sajoti 2 bhũto, kãyabandhanampi ãdittam 
sampajjalitam sajoti 2 bhũtaĩn, kãyopi ãditto sampajjalito sajoti 2 bhũto. So 
sudam attassaram karoti. -pe- Eso bhikkhave bhikkhu kassapassa 
sammãsambuddhassa pãvacane pãpabhikkhu ahosi. (52) 


50. Idãham ãvuso gijjhakũtã pabbată orohanto addasam bhikkhunim 
—pe— addasam sikkhamãnam — pe— addasam sãmaneram — pe— addasam 
sãmanerim vehãsam gacchantim. Tassã sanghãtipi ãdittă sampajjalitã 
sajotibhũtã, pattopi ãditto sampajjalito sajotibhũto, kãyabandhanampi 
ãdittam sampajjalitam sajotibhũtam, kãyopi ãditto sampajjalito, sajotibhũto. 
Sã sudam attassaram karoti. Tassa mayham ãvuso etadahosi: ‘Acchariyam 
vata bho, abbhutam vata bho, evarũpopi nãma satto bhavissati, evarũpopi 
nãma yakkho bhavissati, evarũpopi nãma attabhãvapatilãbho bhavissatĩ ’ti. 
Bhikkhũ ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Uttarimanussadhammam ãyasmã 
mahãmoggallãno ullapatĩ ”ti. 


1 damariko - Sya. 


2 safíjoti - Sya. 
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45. “Này đại đức, trong khi đang đi xuống từ núi Gijjhakũta, ta đây đã 
nhìn thấy người đàn bà không có lớp da (bao bọc) đang đi trong hư không. 
Có những con chim kên kên, chim quạ, chim ưng lăn xả lao vào cô ấy, day 
nghiến, rứt ra; cô ấy đã rên rỉ khổ sở. -(như trên)— “Này các tỳ khưu, người 
đàn bà ấy đã là gái lăng loàn ở ngay trong thành Rậjagaha này. (48) 

46. “Này đại đức, trong khi đang đi xuống từ núi Gijjhakũta, ta đây đã 
nhìn thấy người đàn bà hôi thối gớm ghiếc đang đi trong hư không. Có 
những con chim kên kên, chim quạ, chim ưng lăn xả lao vào cô ấy, day 
nghiến, rứt ra; cô ấy đã rên rỉ khổ sở. —(như trên)— “Này các tỳ khưu, người 
đàn bà ấy đã là bà bói toán ở ngay trong thành Rãjagaha này.” (49) 

47. “Này đại đức, trong khi đang đi xuống từ núi Gijjhakũta, ta đây đã 
nhìn thấy người đàn bà bị thiêu đốt, héo hon, tàn tạ; cô ấy đã rên ri khổ sở. 
-(nhưtrên)- “Này các tỳ khưu, người đàn bà ấy đã là đệ nhất hoàng hậu của 
đức vua Kãlinga. Bà ta lộ vẻ ghen tương đã dùng chậu than cháy đỏ trút lên 
người tình địch.” (50) 


48. “Này đại đức, trong khi đang đi xuống từ núi Gijjhakũta, ta đây đã 
nhìn thấy thi thể không đầu đang đi trong hư không, còn các con mât và 
miệng thì ở trên ngực của người ấy. Có những con chim kên kên, chim quạ, 
chim ưng lăn xả lao vào người ấy, day nghiến, rứt ra; người ấy đã rên rỉ khổ 
sở. -(như trên)- “Này các tỳ khưu, chúng sanh ấy đã là người xử tử bọn 
trộm cướp tên Hãrika ở ngay trong thành Rãjagaha này.” (51) 

49. “Này đại đức, trong khi đang đi xuống từ núi Gijjhakũta, ta đây đã 
nhìn thấy vị tỳ khưu đang đi trong hư không, y hai lớp của vị ấy bị cháy đỏ, 
cháy rực, có ngọn lửa, bình bát cũng bị cháy đỏ, cháy rực, có ngọn lửa, dây 
thắt lưng cũng bị cháy đỏ, cháy rực, có ngọn lửa, thân hình cũng bị cháy đỏ, 
cháy rực, có ngọn lửa; vị ấy đã rên ri khổ sở. —(như trên)— “Này các tỳ khưu, 
vị tỳ khưu ấy đã là vị ác tỳ khưu ở vào thời Giáo Pháp của đức Chánh Đẳng 
Giác Kassapa.” (52) 

50. “Này đại đức, trong khi đang đi xuống từ núi Gijjhakũta, ta đây đã 
nhìn thấy vị tỳ khưu ni —(như trên)— đã nhìn thấy vị ni tu tập sự —(như 
trên)— đã nhìn thấy vị sa di —(như trên)— đã nhìn thấy vị sa di ni đang đi 
trong hư không, y hai lớp 1 của vị ni ấy bị cháy đỏ, cháy rực, có ngọn lửa, bình 
bát cũng bị cháy đỏ, cháy rực, có ngọn lửa, dây thât lưng cũng bị cháy đỏ, 
cháy rực, có ngọn lửa, thân hình cũng bị cháy đỏ, cháy rực, có ngọn lửa; vị ni 
ấy đã rên ri khổ sở. Này đại đức, ta đây đã khởi ý điều này: “Thật là kỳ diệu! 
Thật là phi thường! Cũng có chúng sanh lại trở thành như thế này! Cũng có 
Dạ-xoa lại trở thành như thế này! Cũng có ngạ quỷ lại trở thành như thế này! 
Cũng có sự hình thành bản ngã lại là như thế này!” Các tỳ khưu phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Đại đức Mahãmoggallãna khoác lác về pháp 
thượng nhân.” 


1 Có thể đây là một lầm lãn trong lúc gom các đoạn văn trùng lặp lại với nhau vì các vị ni tu 
tập sự, sa di, sa di ni không có y hai lớp ( sanghãti ). Chi tỳ khưu và tỳ khưu ni mới có y này. 


251 



ParạịikapaỊi 


Catutthaparạịikarn 


Atha kho bhagavã bhikkhũ ãmantesi: “Cakkhubhũtã vata bhikkhave 
sãvakã viharanti, nãnabhũtã vata bhikkhave sãvakã viharanti, yatra hi nãma 
sãvako evarũpam nassati vã dakkhati vã sakkhim vã karissati. Pubbeva me sã 
bhikkhave sãmaneri ditthă ahosi, api cãham na vyãkãsim. Ahancetam 
vyãkareyyam, pare ca me na saddaheyyum, ye me na saddaheyyum, tesam 
tam assa dĩgharattam ahităya dukkhãya. Esã bhikkhave sãmanerĩ kassapassa 
sammãsambuddhassa pãvacane pãpasãmanerĩ ahosi. Sã tassa kammassa 
vipãkena bahũni vassãni bahũni vassasatãni bahũni vassasahassãni bahũni 
vassasatasahassãni niraye paccitvã tasseva kammassa vipãkãvasesena 
evarũpam attabhãvapatilãbham patisamvedeti. Saccam bhikkhave 
moggallãno ãha. Anãpatti bhikkhave moggallãnassã ”ti. (53-56) 


51. Atha kho ãyasmã mahãmoggallãno bhikkhũ ãmantesi: “Yatãyam 
ãvuso tapodã sandati, so daho acchodako sĩtodako sãtodako setako 
suppatittho ramanĩyo pahũtamacchakacchapo, cakkamattãni ca padumãni 
pupphantĩ ”ti. Bhikkhũ ựjhăyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma 
ãyasmã mahãmoggallãno evam vakkhati: ‘Yatãyam ãvuso tapodã sandati, so 
daho acchodako sĩtodako sãtodako setako supatittho ramanĩyo 
pahũtamacchakacchapo, cakkamattãni ca padumãni pupphantĩ ’ti. Atha ca 
panãyam tapodã kuthitã sandati. 1 Uttarimanussadhammam ãyasmã 
mahãmoggallãno ullapatĩ ”ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Yatãyam 
bhikkhave tapodã sandati, so daho acchodako sĩtodako sãtodako setako 
supatittho ramanĩyo pahũtamacchakacchapo, cakkamattãni ca padumãni 
pupphanti, api cãyam bhikkhave tapodã dvinnam mahãnirayãnam 
antarikãya ãgacchati, tenãyam tapodã kuthitã sandati. Saccam bhikkhave 
moggallãno ãha. Anãpatti bhikkhave moggallãnassã ”ti. (57) 


52. Tena kho pana samayena rặjã mãgadho seniyo bimbisãro licchavĩhi 
saddhim sangãmento pabhaggo hoti. 2 Atha rậjã pacchã senam samkaddhitvã 
licchavayo 3 parặjesi, sangãme ca nandĩ carati: “Rannã licchavĩ 4 pabhaggã ”ti. 
Atha kho ãyasmã mahãmoggallãno bhikkhũ ãmantesi: “Rậjã ãvuso licchavĩhi 
pabhaggo ”ti. Bhikkhũ ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma 
ãyasmã mahãmoggallãno evam vakkhati: ‘Rậjã ãvuso licchavĩhi pabhaggo ’ti. 
Sangãme ca nandĩ 5 carati ‘rannã licchavĩ pabhaggã ’ti. Uttarimanussa- 
dhammam ãyasmã mahãmoggallãno ullapatĩ ”ti. Bhagavato etamattham 
ãrocesum. “Pathamam bhikkhave rậjã licchavĩhi pabhaggo. Atha rặjã pacchã 
senam sankaddhitvã licchavayo parãjesi. Saccam bhikkhave moggallãno ãha. 
Anãpatti bhikkhave moggallãnassã ”ti. (58) 


1 kutthitã sandatĩti - Syă, PTS; 3 licchaviyo - Syã, PTS. 

kathitã - katthaci. 4 licchaviyo - Syã. 

2 ahosi - Ma. 5 nandim - Ma. 


252 



Phần Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Đĩêuparạịika về pháp thượng nhân - 4 


Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các vị tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, quả 
thật các Thinh Văn sống với mắt thấy như thật! Này các tỳ khưu, quả thật các 
Thinh Văn sống với trí biết như thật! Bởi vì là Thinh Văn thì sẽ biết, hoặc sẽ 
thấy, hoặc sẽ chứng kiến điều như thế. Này các tỳ khưu, trước đây Ta đã thấy 
vị sa di ni ấy, tuy nhiên Ta đã không nói ra. Và nếu Ta nói ra thì những kẻ 
khác có thể không tin Ta, những ai không tin Ta thì việc ấy sẽ đem lại cho 
chúng sự bất hạnh khổ đau lâu dài. Này các tỳ khưu, vị sa di ni ấy đã là ác sa 
di ni ở vào thời Giáo Pháp của đức Chánh Đẳng Giác Kassapa. Vị ni ấy, do 
quả của nghiệp ấy, đã bị nung nấu trong địa ngục nhiều năm, nhiều trăm 
năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm, và do quả dư sót của chính 
nghiệp ấy đã gánh chịu sự hình thành bản ngã có hình thức như thế. Này các 
tỳ khưu, Moggallãna đã nói sự thật. Này các tỳ khưu, Moggallãna không 
phạm tội.” (53-56) 

51. Khi ấy, đại đức Mahãmoggallãna đã nói với các tỳ khưu rằng: - “Này 
các đại đức, dòng sông Tapodã chảy ra từ cái hồ có nước trong, có nước mát, 
có nước ngọt, có nước thanh khiết, có chỗ nghỉ chân xinh đẹp, đáng thưởng 
ngoạn, có nhiều cá và rùa, có những đóa hoa sen tròn nở rộ.” Các tỳ khưu 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Mahãmoggallãna lại phát 
biểu như vầy: ‘Này các đại đức, dòng sông Tapodã chảy ra từ cái hồ có nước 
trong, có nước mát, có nước ngọt, có nước thanh khiết, có chỗ nghỉ chân xinh 
đẹp, đáng thưởng ngoạn, có nhiều cá và rùa, có những đóa hoa sen tròn nở 
rộ?’ Vả lại dòng sông Tapodã này là nóng bỏng và trôi chảy. Đại đức 
Mahãmoggallãna khoác lác về pháp thượng nhân.” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. “Này các tỳ khưu, dòng sông Tapodã chảy ra từ cái hồ có 
nước trong, có nước mát, có nước ngọt, có nước thanh khiết, có chỗ nghỉ 
chân xinh đẹp, đáng thưởng ngoạn, có nhiều cá và rùa, có những đóa hoa sen 
tròn nở rộ. Này các tỳ khưu, tuy nhiên dòng sông Tapodã này đi qua giữa hai 
đại địa ngục, vì thế dòng sông Tapodã này trở nên nóng bỏng và trôi chảy. 
Này các tỳ khưu, Moggallãna đã nói sự thật. Này các tỳ khưu, Moggallãna 
khống phạm tội.” (57) 

52. Vào lúc bấy giờ, đức vua Seniya Bimbisãra xứMagadha, trong lúc giao 
chiến với các vị Licchavi, đã bị đánh tan tác. Sau đó, khi đã gom góp lại đội 
binh hậu bị, đức vua đã đánh bại các vị Licchavi. Và trong trận chiến có sự 
vui mừng loan truyền rằng: “Các vị Licchavi đã bị đức vua đánh tan tác.” Khi 
ấy, đại đức Mahãmoggallãna đã nói với các tỳ khưu rằng: - “Này các đại đức, 
đức vua đã bị các vị Licchavi đánh tan tác. Và trong trận chiến có sự vui 
mừng loan truyền rằng: ‘Các vị Licchavi đã bị đức vua đánh tan tác.’” Các tỳ 
khưu phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Mahãmoggallãna 
lại phát biểu như vầy: ‘Này các đại đức, đức vua đã bị các vị Licchavi đánh tan 
tác. Và trong trận chiến có sự vui mừng loan truyền rằng: Các vị Licchavi đã 
bị đức vua đánh tan tác’? Đại đức Mahãmoggallãna khoác lác về pháp thượng 
nhân.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, trước 
tiên đức vua đã bị các vị Licchavi đánh tan tác. Sau đó, khi đã gom góp lại đội 
binh hậu bị, đức vua đã đánh bại các vị Licchavi. Này các tỳ khưu, 
Moggallãna đã nói sự thật. Này các tỳ khưu, Moggallãna không phạm tội.” 
(58) 
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ParạịikapaỊi 


Catutthaparạịikarn 


54. Atha kho ãyasmã mahãmoggallãno bhikkhũ ãmantesi: “Idãham ãvuso 
sappinikãya nadiyã tĩre ãnenjam samãdhim samãpanno nãgãnam ogayha 
uttarantãnam koncam karontãnam saddam assosin ”ti. Bhikkhũ ựjjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma ãyasmã mahãmoggallãno ãnenjam 
samãdhim samãpanno saddam sossati? Uttarimanussadhammam ãyasmã 
mahãmoggallãno ullapatĩ ”ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Attheso 
bhikkhave samãdhi, so ca kho aparisuddho. Saccam bhikkhave moggallãno 
ãha. Anãpatti bhikkhave moggallãnassã ”ti. (59) 


55. Atha kho ãyasmã sobhito bhikkhũ ãmantesi: “Aham ãvuso 
pancakappasatãni anussarãmĩ ”ti. Bhikkhũ ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma ãyasmã sobhito evam vakkhati: ‘Aham ãvuso 
pancakappasatãni anussarãmĩ ’ti? Uttarimanussadhammam ãyasmã sobhito 
ullapatĩ ”ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Atthesã bhikkhave 
sobhitassa, sã ca kho ekãyeva jãti. Saccam bhikkhave sobhito ãha. Anãpatti 
bhikkhave sobhitassã ”ti. (60) 

Catutthapãrãjikam samattam. 

—00O00-- 


Udditthã kho ãyasmanto cattăro pãrặjikã dhammã, yesarn bhikkhu 
annataram vã annataram vã ãpajjitvã na labhati bhikkhũhi saddhim 
samvãsam, yathă pure tathã pacchã pãrặjiko hoti asamvãso. 


Tatthăyasmante pucchãmi kaccittha parisuddhã? Dutiyampi pucchãmi 
kaccittha parisuddhã? Tatiyampi pucchãmi kaccittha parisuddhã? 
Parisuddhetthãyasmanto, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”ti. 


Parajikam nitthitam. 

—00O00-- 


TASSUDDANAM 

Methunãdinnadãnanca manussaviggahuttari, 
pãrãjikãni cattãri chejjavatthu asamsayã ”ti. 

Pãrãjikakando nitthito. 

—00O00— 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Đĩêuparạịika về pháp thượng nhân - 4 


54. Sau đó, đại đức Mahãmoggallãna đã nói với các tỳ khưu rằng: - “Này 
các đại đức, được thể nhập định bất thối, tôi đây ở nơi bờ sông Sappinikã đã 
nghe tiếng động của các con rồng đang hụp xuống rồi trồi lên và gầm lên 
tiếng rống.” Các tỳ khưu phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Làm sao đại 
đức Mahãmoggallãna, được thể nhập định bất thối, lại có thể nghe tiếng 
động? Đại đức Mahãmoggallãna khoác lác về pháp thượng nhân.” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, có loại định này và vị ấy 
chưa được thuần thục lâm. Này các tỳ khưu, Moggallãna đã nói sự thật. Này 
các tỳ khưu, Moggallãna không phạm tội.” (59) 

55. Khi ấy, đại đức Sobhita đã nói với các tỳ khưu rằng: - “Này các đại 
đức, tôi nhớ được năm trăm kiếp.” Các tỳ khưu phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao đại đức Sobhita lại nói như vầy: ‘Này các đại đức, tôi nhớ được 
năm trăm kiếp’? Đại đức Sobhita khoác lác về pháp thượng nhân.” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, Sobhita đã sống kiếp 
sống ấy, và kiếp sống ấy chính là một kiếp sống của Sobhita. Này các tỳ khưu, 
Sobhita đã nói sự thật. Này các tỳ khưu, Sobhita không phạm tội.” (60) 

Điêu pãrãjika thứ tư được đây đủ. 

—00O00-- 


Bạch chư đại đức, bốn điều pãrãjỉka đã được đọc tụng xong. Vị tỳ khưu vi 
phạm điều nọ hoặc điều kia thuộc về các điều này thì không đạt được sự cộng 
trú cùng với các vị tỳ khưu, [ * ] trước đây như thế nào thì sau này là như vậy; 1 * 1 
(vị ấy) là vị phạm tội pãĩ'ãjika không được cộng trú. 

Trong các điều ấy, tôi hỏi các đại đức rằng: Châc hẳn các vị được thanh 
tịnh trong vấn đề này? Đến lần thứ nhì, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được 
thanh tịnh trong vấn đề này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi ràng: Chắc hẳn các vị 
được thanh tịnh trong vấn đề này? Các đại đức ở đây được thanh tịnh nên 
mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 

Dứt Điêu Học Pãrậịỉka. 

—00O00-- 

TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 


Bốn điều parajika là: việc đôi lứa, vật không được cho, mạng người, pháp 
thượng nhân. Sự việc nên được phân tích, không còn sự nghi vấn. 

Dứt Chương Pãrãjika. 

—00O00-- 
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3. SANGHADISESAKANDO 

TERASAKAM 

Ime kho panãyasmanto terasa sanghãdisesã dhammã uddesam 
ãgacchanti. 

3.1. PATHAMASANGHADISESO 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ãyasmã seyyasako 
anabhirato brahmacariyam carati. So tena kiso hoti lũkho dubbanno 
uppanduppandukajãto dhamanisanthatagatto. 

2. Addasã kho ãyasmã udãyĩ ãyasmantam seyyasakam kisam lũkham 
dubbannam uppanduppandukajãtam dhamanisanthatagattam. Disvãna 
ãyasmantam seyyasakam etadavoca: “Kissa tvam ãvuso seyyasaka, kiso 
lũkho dubbanno uppanduppandukajãto dhamanisanthatagatto? Kacci no 
tvam ãvuso seyyasaka, anabhirato brahmacariyam carasĩ ”ti? “Evamãvuso 
”ti. “Tena hi tvam ãvuso seyyasaka yãvadattham bhunja, yãvadattham supa, 
yãvadattham nahãya, yãvadattham bhunjitvã yãvadattham supitvă 
yãvadattham nahãyitvã yadã te anabhirati uppajjati, rãgo cittam 
anuddhamseti, tadã hatthena upakkamitvã asucim mocehĩ ”ti. “Kinnu kho 
ãvuso kappati evarũpam kãtun ”ti? “Ama ãvuso, ahampi evam 1 karomĩ ”ti. 


3. Atha kho ãyasmã seyyasako yãvadattham bhunji, yãvadattham supi, 
yãvadattham nahãyi. Yãvadattham bhunjitvã yãvadattham supitvã 
yãvadattham nahãyitvã, yadã anabhirati uppajjati, rãgo cittarn 
anuddhamseti, tadã hatthena upakkamitvã asucim moceti. 2 Atha kho ãyasmã 
seyyasako aparena samayena vannavã ahosi pĩnindriyo pasannamukhavanno 
vippasannachavivanno. 


4. Atha kho ãyasmato seyyasakassa sahãyakã bhikkhũ ãyasmantam 
seyyasakam etadavocum: “Pubbe kho tvam ãvuso seyyasaka kiso ahosi lũkho 
dubbanno uppanduppandukajãto dhamanisanthatagatto. So ’dãni tvam 
etarahi vannavã pĩnindriyo pasannamukhavanno vippasannachavivanno. 
Kinnu kho tvam ãvuso seyyasaka bhesajjam karosĩ ”ti? “Na kho aham ãvuso 
bhesajjam karomi. Api cãham yãvadattham bhunjãmi, yãvadattham supãmi, 
yãvadattham nahãyãmi, yãvadattham bhunjitvã yãvadattham supitvã 
yãvadattham nahãyitvã, yadã me anabhirati uppajjati, rãgo cittam 
anuddhamseti, tadã hatthena uppakkamitvã asucim mocemĩ ”ti. 


1 evarupam - Sya. 


2 mocesi - Ma, PTS. 
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3. CHƯ ƠN GSANGHADISESA: 

MƯỜI BA ĐIẾU 


Bạch chư đại đức, mười ba điều sanghadỉsesa này được đưa ra đọc tụng. 

3.1. ĐIẾU SANGHÃDISESA THỨ NHẨT: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, ơetavana, tu viện 
của ông Anãthapiọdika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Seyyasaka không được thỏa 
thích [ * ] thực hành Phạm hạnh. Vì thế, vị ấy trở nên ốm o, càn cỗi, xuống sâc, 
có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân. 

2. Đại đức Udãyi' đã nhìn thấy đại đức Seyyasaka ốm o, càn cỗi, xuống 
sâc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân; sau khi nhìn thấy đã nói với đại 
đức Seyyasaka điều này: - “Này đại đức Seyyasaka, tại sao ngươi lại ốm o, càn 
cỗi, xuống sâc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân? Này đại đức 
Seyyasaka, chẳng lẽ ngươi không được thỏa thích thực hành Phạm hạnh hay 
sao?” - “Này đại đức, đúng vậy.” - “Này đại đức Seyyasaka, như thế thì ngươi 
hãy ăn theo như ý thích, hãy ngủ theo như ý thích, hãy tắm theo như ý thích. 
Sau khi đã ăn theo như ý thích, đã ngủ theo như ý thích, đã tắm theo như ý 
thích, khi nào sự không thỏa thích sanh khởi ở ngươi, tham ái quấy rối tâm, 
khi ấy ngươi hãy dùng bàn tay gẳng sức làm xuất ra tinh dịch.” - “Này đại 
đức, có được phép làm như thế không?” - “Này đại đức, được chớ. Ta cũng 
làm như the.” 

3. Sau đó, đại đức Seyyasaka đã ăn theo như ý thích, đã ngủ theo như ý 
thích, đã tắm theo như ý thích. Sau khi đã ăn theo như ý thích, đã ngủ theo 
như ý thích, đã tắm theo như ý thích, khi nào sự không thỏa thích sanh khởi, 
tham ái quấy rối tâm, khi ấy vị ấy đã dùng bàn tay gẳng sức làm xuất ra tinh 
dịch. Rồi một thời gian sau, đại đức Seyyasaka đã trở nên có tướng mạo, căn 
quyền sung mãn, sâc mặt rạng rỡ, sâc thân an tịnh. 

4. Khi ấy, các tỳ khưu thân hữu của đại đức Seyyasaka đã nói với đại đức 
Seyyasaka điều này: - “Này đại đức Seyyasaka, trước đây đại đức thì ốm o, 
cằn cỗi, xuống sâc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân. Giờ đây, trong lúc 
này, đại đức đây có tướng mạo, căn quyền sung mãn, sâc mặt rạng rỡ, sâc 
thân an tịnh. Này đại đức Seyyasaka, đại đức có sử dụng thuốc men gì 
không?” - “Này các đại đức, tôi không có sử dụng thuốc men. Tuy nhiên, tôi 
ăn theo như ý thích, ngủ theo như ý thích, tâm theo như ý thích. Sau khi đã 
ăn theo như ý thích, đã ngủ theo như ý thích, đã tắm theo như ý thích, khi 
nào sự không thỏa thích sanh khởi ở tôi, tham ái quấy rối tâm, khi ấy tôi 
dùng bàn tay gẳng sức làm xuất ra tinh dịch.” 


1 Đại đức Udayi là thầy tế độ của đại đức Seyyasaka (VinA. iii, 517). 
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ParạịikapaỊi 


Sukkavisatthisikkhapadam -1 


“Kim pana tvam ãvuso seyyasaka yen’ eva hatthena saddhãdeyyam 
bhunjasi, ten’ eva hatthena upakkamitvã asucim mocesĩ ”ti? “Evamãvuso ”ti. 
Ye te bhikkhũ appicchă te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma 
ãyasmã seyyasako hatthena upakkamitvã asucim mocessatĩ ”ti? Atha kho te 
bhikkhũ ãyasmantam seyyasakam anekapariyãyena vigarahitvã bhagavato 
etamattham ãrocesum. 


5. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane 
bhikkhusangham sannipãtãpetvã ãyasmantam seyyasakam patipucchi: 
“Saccam kira tvam seyyasaka hatthena upakkamitvã asucim mocesĩ ”ti? 
“Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: “Ananucchaviyam 
moghapurisa ananulomikam appatirũpam assãmanakam akappiyam 
akaranĩyam, katham hi nãma tvam moghapurisa hatthena upakkamitvã 
asucim mocessasi? Nanu mayã moghapurisa anekapariyãyena virãgãya 
dhammo desito no sarãgãya, visannogãya dhammo desito no sannogãya, 
anupãdãnãya dhammo desito no saupãdãnãya. Tattha nãma tvam 
moghapurisa mayã virãgãya dhamme desite sarãgãya cetessasi. Visannogãya 
dhamme desite sannogãya cetessasi. Anupãdãnãya dhamme desite 
saupãdãnãya cetessasi. Nanu mayã moghapurisa anekapariyãyena 
rãgavirãgãya dhammo desito, madanimmadanãya, pipãsavinayãya, 
ãlayasamugghãtãya, vattũpacchedãya, tanhakkhayãya, virãgãya, nirodhãya, 
nibbãnãya dhammo desito. Nanu mayã moghapurisa anekapariyãyena 
kãmãnam pahãnam akkhãtam, kãmasannãnam parinnã akkhãtă, 
kãmapipãsãnam pativinayo akkhãto, kãmavitakkãnam samugghãto akkhãto, 
kãmaparilãhãnam vũpasamo akkhãto. Netam moghapurisa appasannãnam 
vã pasãdãya pasannãnam vã bhiyyobhãvãya. Atha khvetam moghapurisa 
appasannãnanceva appasãdãya pasannãnanca ekaccãnam annathattãyã ”ti. 


6. Atha kho bhagavã ãyasmantam seyyasakam anekapariyãyena 
vigarahitvã dubharatãya — pe— Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam 
uddiseyyãtha: 

“Sancetanikã sukkavisatthi 1 sanghãdiseso ”ti. 

Evancidam bhagavatã bhikkhũnam sikkhãpadam pannattarn hoti. 

[Pathamapannatti] 


1 sukkavissatthi- Ma. 


258 



Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Điêu saúghadisesa vê xuất tinh -1 


- “Này đại đức Seyyasaka, có phải đại đức gắng sức làm xuất ra tinh dịch 
bâng chính bàn tay thọ dụng vật tín thí?” - “Này các đại đức, đúng vậy.” Các 
tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: - “Vì 
sao đại đức Seyyasaka lại dùng bàn tay gắng sức làm xuất ra tinh dịch vậy?” 
Sau đó, khi đã khiển trách đại đức Seyyasaka bâng nhiều phương thức, các vị 
tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


5. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi đại đức Seyyasaka ràng: - “Này Seyyasaka, nghe 
nói ngươi dùng bàn tay gâng sức làm xuất ra tinh dịch, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: - “Này kẻ 
rồ dại, thật không đúng đẳn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp 
Sa-môn, không được phép, không nên làm! Này kẻ rồ dại, tại sao ngươi đã 
xuất gia trong Pháp và Luật được khéo thuyết giảng như vầy lại không thể 
thực hành Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn đến cuối cuộc đời? Này 
kẻ rồ dại, không phải Ta bảng nhiều phương thức đã thuyết giảng Pháp để 
đưa đến sự không còn tham ái chứ không phải để đưa đến tham ái, đã thuyết 
giảng Pháp để đưa đến sự không còn ràng buộc chứ không phải để đưa đến 
sự ràng buộc, đã thuyết giảng Pháp để đưa đến sự không còn chấp thủ chứ 
không phải để đưa đến sự chấp thủ hay sao? Này kẻ rồ dại, thế mà ở đây 
trong khi Ta thuyết giảng Pháp để đưa đến sự không còn tham ái thì ngươi lại 
nghĩ đến tham ái, thuyết giảng Pháp để đưa đến sự không còn ràng buộc thì 
ngươi lại nghĩ đến sự ràng buộc, thuyết giảng Pháp để đưa đến sự không còn 
chấp thủ thì ngươi lại nghĩ đến sự chấp thủ. Này kẻ rồ dại, không phải Ta 
bảng nhiều phương thức đã thuyết giảng Pháp để đưa đến sự không còn 
tham ái trong các ái, để đưa đến sự không còn dam mê trong các nỗi dam mê, 
để kềm chế sự khao khát, để trừ diệt sự vướng mâc, để cắt đứt vòng tái sanh, 
để diệt tận ái, để ly tham, để đưa đến sự tịch diệt, để đưa đến Niết Bàn hay 
sao? Này kẻ rồ dại, không phải Ta bảng nhiều phương thức đã đề cập đến sự 
từ bỏ các dục, đã đề cập đến sự hiểu rõ về các dục tưởng, đã đề cập đến sự 
kềm chế các nỗi khao khát về dục, đã đề cập đến sự trừ diệt các dục tầm, đã 
đề cập đến sự lâng dịu của các nỗi thôi thúc do dục vọng hay sao? Này kẻ rồ 
dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay 
làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này kẻ rồ dại, hơn 
nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức 
tin và làm thay đổi (niềm tin) của một số người đã có đức tin.” 

6. Khi ấy, đức Thế Tôn đã khiển trách đại đức Seyyasaka bâng nhiều 
phương thức về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, —(như trên)- Và này các 
tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Việc xuất ra tỉnh do sự cô'ý thì tội sanghãdỉsesa.” n 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 

[Sự quy định rân đâu] 
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7. Tena kho pana samayena bhikkhũ panitãni bhojanãni bhunjitvã 
mutthassatĩ asampajãnã niddam okkamanti. Tesarn mutthassatĩnam 
asampajãnãnam niddam okkamantãnam supinantena asuci muccati. 1 Tesam 
kukkuccam ahosi: “Bhagavatã sikkhãpadam pannattam ‘sancetanikã 
sukkavisatthi sanghãdiseso ’ti. Amhãkanca supinantena asuci muccati. Atthi 
cettha cetanã labbhati. 2 Kacci nu kho mayam sanghãdisesam ãpattim ãpannã 
”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. “Atthesã bhikkhave cetanã, sã ca kho 
abbohãrikã ’ti. Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Sancetanika sukkavisatthi annatra supinanta sanghadiseso ”ti. 

[Dutiyapannatti] 


8. Sancetanika ’ti jananto sanjananto cecca abhivitaritva vitikkamo. 

Sukkan ’ti dasa sukkãni: nĩlam pĩtam lohitakam odãtarụ takkavannam 
dakavannam telavanọam khĩravannam dadhivannam sappivannam. 

Visatthĩ ’ti thãnato cãvanarụ 3 vuccati visatthĩ ’ti. 

Aíínatra supinantã ’ti thapetvã supinantarn. 


Sanghãdiseso ’ti sangho Va tassã ãpattiyã parivãsam deti, mũlãya 
patikkassati, mãnattam deti, abbheti na sambahulã na ekapuggalo, tena 
vuccati sanghãdiseso ’ti. Tass’ eva ãpattinikãyassa nãmakammam 
adhivacanam, tena ’pi vuccati sanghãdiseso ’ti. 


9. Ajjhattarũpe moceti, bahiddhãrũpe moceti, ajjhattabahiddhãrũpe 
moceti, ãkãse katim kampento moceti, rãgũpatthambhe moceti, 
vaccũpatthambhe moceti, passãvũpatthambhe moceti, vãtũpatthambhe 
moceti, uccãliủgapãnakadatthũpatthambhe moceti, ãrogyatthãya moceti, 
sukhatthãya moceti, bhesajjatthãya moceti, dãnatthãya moceti, punnatthãya 
moceti, yannatthãya moceti, saggatthãya moceti, bĩjatthãya moceti, 
vĩmamsatthãya moceti, davatthãya moceti, nĩlam moceti, pĩtakam moceti, 
lohitakam moceti, odãtam moceti, takkavannam moceti, dakavaọọam 
moceti, telavannam moceti, khĩravannam moceti, dadhivannam moceti, 
sappivannam moceti. 


1 mucci - PTS. 3 thanato cavana - Ma, PTS; 

2 upalabbhati - Syã. thãnã cãvanã - Syã. 
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7. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu sau khi thọ thực các loại vật thực hảo 
hạng có niệm bị xao lãng, không tỉnh giác, rồi rơi vào giấc ngủ. Trong khi các 
vị ấy có niệm bị xao lãng, không tỉnh giác, rồi rơi vào giấc ngủ, tinh dịch bị 
xuất ra do chiêm bao. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: “Điều học đã được đức 
Thế Tôn quy định rằng: ‘Việc xuất ra tinh do sự cố ý thì tội sanghãdisesa .’ Và 
tinh dịch của chúng ta đã bị xuất ra do chiêm bao. Và trong trường hợp này 
có sự cố ý dự phần vào; phải chăng chúng ta đã phạm tội sanghãdisesa ?” Rồi 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, sự cố ý ấy là có nhưng 
nó không đáng kể. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này 
như vầy: 

“Việc xuất ra tinh dịch có sự cố ý thì tội sanghãdisesa, ngoại trừ chiêm 
bao.” 

[Sự quy định rân hai] 


8. Sự cố ý: là sự vi phạm trong khi biết, trong khi tự mình nhận biết, sau 
khi đã suy nghĩ, sau khi đã khẳng định. 

Tinh: có mười loại tinh: màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu 
sữa loãng, màu nước, màu dầu ăn, màu sữa tươi, màu sữa đông, màu bơ 
lỏng. 

Sự xuất ra: sự làm di chuyển khỏi vị trí được gọi là ‘sự xuất ra.’ 

Ngoại trừ chiêm bao: trừ ra trường hợp đang nằm mơ. 


Tội sanghãdisesa: Chỉ có hội chúng-không phải một số vị không phải 
cá nhân-ban cho hình phạt parivãsa của tội ấy, cho thực hành lại từ đầu, 
ban cho hình phạt mãnatta, cho giải tội; vì thế được gọi là ‘tội sanghãdisesa.'’ 
Là việc định danh, tức là việc đặt tên cho cả nhóm tội giống như tội ấy; vì thế 
được gọi là ‘tội sanghãdisesa. , 

9. Làm xuất ra ở sâc pháp thuộc nội phần, làm xuất ra ở sâc pháp thuộc 
ngoại phần, làm xuất ra ở sâc pháp thuộc nội phần và ngoại phần, làm xuất 
ra trong khi lâc hông ở khoảng không, làm xuất ra khi có sự tác động của 
tham ái, làm xuất ra khi có sự tác động của phân, làm xuất ra khi có sự tác 
động của nước tiểu, làm xuất ra khi có sự tác động của gió, làm xuất ra khi có 
sự tác động của sâu bọ, làm xuất ra vì mục đích sức khoẻ, làm xuất ra vì mục 
đích khoái lạc, làm xuất ra vì mục đích dược phẩm, làm xuất ra vì mục đích 
bố thí, làm xuất ra vì mục đích phước thiện, làm xuất ra vì mục đích tế lễ, 
làm xuất ra vì mục đích cõi trời, làm xuất ra vì mục đích nòi giống, làm xuất 
ra vì mục đích nghiên cứu, làm xuất ra vì mục đích đùa giỡn, làm xuất ra tinh 
màu xanh, làm xuất ra tinh màu vàng, làm xuất ra tinh màu đỏ, làm xuất ra 
tinh màu trắng, làm xuất ra tinh màu sữa loãng, làm xuất ra tinh màu nước, 
làm xuất ra tinh màu dầu ăn, làm xuất ra tinh màu sữa tươi, làm xuất ra tinh 
màu sữa đông, làm xuất ra tinh màu bơ lỏng. 
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10. Ajjhattarũpe ’ti ajjhattam upãdinne rũpe. 

Bahiddhãrũpe ’ti bahiddhã upãdinne vã anupãdinne vã. 

Ajjhattabahiddhãrũpe ’ti tadubhaye. 

Ãkãse katim kampento ’ti ãkãse vãyamantassa angajãtam 
kammaniyam hoti. 

Rãgũpatthambhe ’ti rãgena pĩỊitassa angajãtam kammaniyam hoti. 

Vaccũpatthambhe ’ti vaccena pĩỊitassa angajătam kammaniyam hoti. 

Passãvũpatthambhe ’ti passãvena pĩỊitassa angajãtam kammaniyam 
hoti. 

Vãtũpatthambhe ’ti vătena pĩỊitassa angajãtam kammaniyam hoti. 

Uccãlingapãụakadatthũpatthambhe ’ti uccãlingapãnakadatthena 
angajãtam kammaniyam hoti. 

Ãrogyatthãyã ’ti ãrogo bhavissãmi. 

Sukhatthãyã ’ti sukham vedanam uppãdessãmi. 

Bhesajjatthãyã ’ti bhesajjam bhavissati. 

Dãnatthãyã ’ti dãnam dassãmi. 

Punnatthãyã ’ti puíìnam bhavissati. 

Yannatthãyã ’ti yannam yajissãmi. 

Saggatthãyã ’ti saggam gamissãmi. 

Bĩjatthãyã ’ti bĩjam bhavissati. 

Vĩmamsatthãyã ’ti nĩlam bhavissati —pe— sappivannam bhavissati. 
Davatthãyã ’ti khiddãdhippãyo. 

11. Ajjhattarũpe ceteti upakkamati muccati, ãpatti sanghãdisesassa. 

Bahiddhãrũpe ceteti upakkamati muccati, ãpatti sanghãdisesassa. 

Ajjhattabahiddhãrũpe ceteti upakkamati muccati, ãpatti sanghãdisesassa. 

Ãkãse katim kampento ceteti upakkamati muccati, ãpatti 
sanghãdisesassa. 

Rãgũpatthambhe ceteti upakkamati muccati, ãpatti sanghãdisesassa. 
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10. Ở sắc pháp thuộc nội phân: là ở sâc pháp có liên quan đến phần ở 
bên trong. 

Ở sắc pháp thuộc ngoại phân: là ở sâc pháp có hên quan hoặc không 
có hên quan đến phần ở bên ngoài. 

Ở sắc pháp thuộc nội phân và ngoại phân: là ở cả hai nơi. 

Trong khi lắc hông ở khoảng không: là dương vật của vị đang ra sức 
ở khoảng không trở nên thích ứng. 

Khi có sự tác động của tham ái: là dương vật của vị bị tham ái quấy 
rối trở nên thích ứng. 

Khi có sự tác động của phân: là dương vật của vị bị phân quấy rối trở 
nên thích ứng. 

Khi có sự tác động của nước tiều: là dương vật của vị bị nước tiểu 
quấy rối trở nên thích ứng. 

Khi có sự tác động của gió: là dương vật của vị bị gió quấy rối trở nên 
thích ứng. 

Khi có sự tác động của sâu bọ: là dương vật của vị bị sâu bọ cân trở 
nên thích ứng. 

Vì mục đích sức khoẻ: là (nghĩ rằng): “Ta sẽ không có bệnh.” 

Vì mục đích khoái lạc: là (nghĩ rằng): “Ta sẽ tạo ra cảm giác khoái lạc.” 

Vì mục đích dược phẩm: là (nghĩ ràng): “Sẽ có được thuốc men.” 

Vì mục đích bổ' thí: là (nghĩ rằng): “Ta sẽ cho vật thí.” 

Vì mục đích phước thiện: là (nghĩ ràng): “Sẽ có được phước báu.” 

Vì mục đích tếlễ: là (nghĩ rằng): “Ta sẽ cúng hiến vật tế lễ.” 

Vì mục đích cõi trời: là (nghĩ rằng): “Ta sẽ đi đến cõi trời.” 

Vì mục đích nòi giông: là (nghĩ rằng): “Sẽ có được nòi giống.” 

Vì mục đích nghiên cứu: là (nghĩ rằng): “Sẽ có được tinh màu xanh, 
-(nhưtrên)- sẽ có được tinh màu bơ lỏng.” 

Vì mục đích đùa giỡn: có ý định chơi giỡn. 

11. Ở sâc pháp thuộc nội phần, vị suy nghĩ đến rồi gắng sức và làm xuất ra 
thì phạm tội saĩìghãdisesa. 

Ở sâc pháp thuộc ngoại phần, vị suy nghĩ đến rồi gắng sức và làm xuất ra 
thì phạm tội sanghãdisesa. 

Ở sâc pháp thuộc nội phần và ngoại phần, vị suy nghĩ đến rồi gẳng sức và 
làm xuất ra thì phạm tội sanghãdisesa. 

Trong khi lâc hông ở khoảng không, vị suy nghĩ đến rồi gắng sức và làm 
xuất ra thì phạm tội sanghãdisesa. 

Khi có sự tác động của tham ái, vị suy nghĩ đến rồi gắng sức và làm xuất 
ra thì phạm tội sanghãdisesa. 
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Vaccũpatthambhe ceteti upakkamati muccati, ãpatti sanghãdisesassa. 

Passãvũpatthambhe ceteti upakkamati muccati, ãpatti sanghãdisesassa. 

Vãtũpatthambhe ceteti upakkamati muccati, ãpatti sanghãdisesassa. 

Uccãlingapãnakadatthũpatthambhe ceteti upakkamati muccati, ãpatti 
sanghãdisesassa. 

12. Ãrogyatthãya ceteti upakkamati muccati, ãpatti sanghãdisesassa. 
Sukhatthãya ceteti upakkamati muccati, ãpatti sanghãdisesassa. 
Bhesajjatthãya ceteti upakkamati muccati, ãpatti sanghãdisesassa. 
Dãnatthăya ceteti upakkamati muccati, ãpatti sanghãdisesassa. 
Punnatthãya ceteti upakkamati muccati, ãpatti sanghãdisesassa. 
Yannatthãya ceteti upakkamati muccati, ãpatti sanghãdisesassa. 
Saggatthãya ceteti upakkamati muccati, ãpatti sanghãdisesassa. 

Bĩjatthăya ceteti upakkamati muccati, ãpatti sanghãdisesassa. 
Vĩmamsatthãya ceteti upakkamati muccati, ãpatti sanghãdisesassa. 
Davatthãya ceteti upakkamati muccati, ãpatti sanghãdisesassa. 


13. Nĩlam ceteti upakkamati muccati, ãpatti sanghãdisesassa. Pĩtakam 
—pe— Lohitakarn —pe— Odãtam —pe— Takkavannam —pe— Dakavannam 
-pe— Telavannam —pe— Khĩravannam —pe- Dadhivannam —pe- 
Sappivannam ceteti upakkamati muccati, ãpatti sanghãdisesassa. 

Suddhikam nitthitam. 


14. Arogyatthabca sukhatthanca ceteti upakkamati muccati, ãpatti 
sanghãdisesassa. Arọgyatthanca bhesajjatthanca -pe- Arogatthanca 
dãnatthanca -pe- Arogyatthanca punnatthanca -pe- Ạrogyatthanca 
yannatthanca — pe— Arogyatthanca saggatthanca — pe- Ạrogyatthanca 
bĩjatthanca -pe— Arogyatthanca vĩmamsatthanca -pe- Arogyatthanca 
davatthanca ceteti upakkamati muccati, ãpatti sanghãdisesassa. 

Ekamũlakassa 1 khaụdacakkam nitthitam. 


1 ekamulakam - Sya. 


264 



Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Điêu saúghadisesa vê xuất tinh -1 


Khi có sự tác động của phân, vị suy nghĩ đến rồi gắng sức và làm xuất ra 
thì phạm tội saĩìghãdisesa. 

Khi có sự tác động của nước tiểu, vị suy nghĩ đến rồi gẳng sức và làm xuất 
ra thì phạm tội saĩĩghãdisesa. 

Khi có sự tác động của gió, vị suy nghĩ đến rồi gâng sức và làm xuất ra thì 
phạm tội sanghãdisesa. 

Khi có sự tác động do đã bị sâu bọ cắn, vị suy nghĩ đến rồi gắng sức và 
làm xuất ra thì phạm tội sanghãdisesa. 


12. Vì mục đích sức khoẻ, vị suy nghĩ đến rồi gẳng sức và làm xuất ra thì 
phạm tội sanghãdisesa. 

Vì mục đích khoái lạc, vị suy nghĩ đến rồi gâng sức và làm xuất ra thì 
phạm tội saĩìghãdisesa. 

Vì mục đích dược phẩm, vị suy nghĩ đến rồi gắng sức và làm xuất ra thì 
phạm tội sanghãdisesa. 

Vì mục đích bố thí, vị suy nghĩ đến rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm 
tội sanghãdisesa. 

Vì mục đích phước thiện, vị suy nghĩ đến rồi gẳng sức và làm xuất ra thì 
phạm tội sanghãdisesa. 

Vì mục đích tế lẽ, vị suy nghĩ đến rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội 
sanghãdisesa. 

Vì mục đích cõi trời, vị suy nghĩ đến rồi gẳng sức và làm xuất ra thì phạm 
tội sanghãdisesa. 

Vì mục đích nòi giống, vị suy nghĩ đến rồi gẳng sức và làm xuất ra thì 
phạm tội sanghãdisesa. 

Vì mục đích nghiên cứu, vị suy nghĩ đến rồi gắng sức và làm xuất ra thì 
phạm tội sanghãdisesa. 

Vì mục đích đùa giỡn, vị suy nghĩ đến rồi gắng sức và làm xuất ra thì 
phạm tội sanghãdisesa. 

13. Vị suy nghĩ đến tinh màu xanh rồi gẳng sức và làm xuất ra thì phạm 
tội sanghãdisesa. Vị suy nghĩ đến ... tinh màu vàng ... tinh màu đỏ ... tinh 
màu trắng ... tinh màu sữa loãng ... tinh màu nước ... tinh màu dầu ăn ... tinh 
màu sữa tươi ... tinh màu sữa đông ... tinh màu bơ lỏng rồi gắng sức và làm 
xuất ra thì phạm tội sanghãdisesa. 

Dứt phan đơn giản. 


14. Vị suy nghĩ đến mục đích sức khoẻ và mục đích khoái lạc rồi gẳng sức 
và làm xuất ra thì phạm tội saĩìghãdisesa. Vị suy nghĩ đến mục đích sức khoẻ 
và mục đích dược phẩm ... mục đích sức khoẻ và mục đích bố thí... mục đích 
sức khoẻ và mục đích phước thiện ... mục đích sức khoẻ và mục đích tế lễ ... 
mục đích sức khoẻ và mục đích cõi trời... mục đích sức khoẻ và mục đích nòi 
giống ... mục đích sức khoẻ và mục đích nghiên cứu ... mục đích sức khoẻ và 
mục đích đùa giỡn rồi gẳng sức và làm xuất ra thì phạm tội sanghãdisesa. 

Dứt sự luân phiên từng phan của một nhân tô'. 
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15. Sukhatthanca bhesajjatthanca ceteti upakkamati muccati, ãpatti 
sanghãdisesassa. Sukhatthanca dãnatthanca -pe- Sukhatthanca 
punnatthanca -pe- Sukhatthanca yannatthanca -pe— Sukhatthaíĩca 
saggatthanca — pe- Sukhatthanca bĩjatthanca — pe- Sukhatthanca 
vĩmamsatthanca — pe— Sukhatthanca davatthanca ceteti upakkamati 
muccati, ãpatti sanghãdisesassa. Sukhatthanca ãrogyatthanca ceteti 
upakkamati muccati, ãpatti sanghãdisesassa. 


16. Bhesajjatthanca dãnatthanca -pe- Bhesajjatthanca puíìnatthanca 
-pe- Bhesajjatthanca yannatthanca -pe- Bhesajjatthanca saggatthanca 
—pe- Bhesajjatthanca bĩjatthanca —pe— Bhesajjatthanca vĩmamsatthanca 
—pe— Bhesajjatthanca davatthanca ceteti upakkamati muccati, ãpatti 
sanghãdisesassa. Bhesajjatthanca ãrogyatthanca —pe- Bhesajjatthanca 
sukhatthanca ceteti, upakkamati, muccati ãpatti sanghãdisesassa. 


17. Dãnatthanca punnatthanca -pe— Dãnatthanca yannatthanca -pe— 
Dãnatthanca saggatthanca -pe- Dãnatthaíĩca bĩjatthanca —pe— 
Dãnatthanca vĩmamsatthanca —pe- Dãnatthanca davatthanca ceteti 
upakkamati muccati, ãpatti sanghãdisesassa. Dãnatthanca ãrogyatthanca 
-pe- Dãnatthanca sukhatthanca —pe- Dãnatthanca bhesajjatthanca ceteti 
upakkamati muccati, ãpatti sanghãdisesassa. 


18. Punnatthanca yannatthanca -pe- Punnatthanca saggatthanca — pe— 
Punnatthanca bĩjatthanca -pe- Punnatthanca vĩmamsatthanca — pe— 
Punnatthanca davatthanca ceteti upakkamati muccati, ãpatti 
sanghãdisesassa. Puíĩnatthanca ãrogyatthanca -pe— Punnatthanca 
sukhatthanca — pe- Puíĩnatthanca bhesajjatthanca -pe- Puíìnatthanca 
dãnatthanca ceteti upakkamati muccati, ãpatti sanghãdisesassa. 


19. Yannatthanca saggatthanca -pe— Yaíĩnatthanca bĩjatthanca —pe— 
Yannatthanca vĩmamsatthanca -pe- Yannatthanca davatthanca ceteti 
upakkamati muccati, ãpatti sanghãdisesassa. Yannatthanca ãrogyatthanca 
-pe- Yannatthanca sukhatthanca -pe- Yannatthanca bhesajjatthanca 
-pe— Yaíìnatthanca dãnatthanca -pe- Yannatthanca puíìnatthanca ceteti 
upakkamati muccati, ãpatti sanghãdisesassa. 


266 



Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Điêu saúghadisesa vê xuất tinh -1 


15. Vị suy nghĩ đến mục đích khoái lạc và mục đích dược phẩm rồi gâng 
sức và làm xuất ra thì phạm tội sanghãdisesa. Vị suy nghĩ đến mục đích 
khoái lạc và mục đích bố thí... mục đích khoái lạc và mục đích phước thiện ... 
mục đích khoái lạc và mục đích tế lễ ... mục đích khoái lạc và mục đích cõi 
trời... mục đích khoái lạc và mục đích nòi giống ... mục đích khoái lạc và mục 
đích nghiên cứu ... Vị suy nghĩ đến mục đích khoái lạc và mục đích đùa giỡn 
rồi gẳng sức và làm xuất ra thì phạm tội sanghãdisesa. Vị suy nghĩ đến mục 
đích khoái lạc và mục đích sức khoẻ rồi gâng sức và làm xuất ra thì phạm tội 
sanghãdisesa. 


16. Vị suy nghĩ đến mục đích dược phẩm và mục đích bố thí ... mục đích 
dược phẩm và mục đích phước thiện ... mục đích dược phẩm và mục đích tế 
lễ ... mục đích dược phẩm và mục đích cõi trời ... mục đích dược phẩm và 
mục đích nòi giống ... mục đích dược phẩm và mục đích nghiên cứu ... mục 
đích dược phẩm và mục đích đùa giỡn rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm 
tội sanghãdisesa. Vị suy nghĩ đến mục đích dược phẩm và mục đích sức khoẻ 
... mục đích dược phẩm và mục đích khoái lạc rồi gắng sức và làm xuất ra thì 
phạm tội sanghãdisesa. 


17. Vị suy nghĩ đến mục đích bố thí và mục đích phước thiện ... mục đích 
bố thí và mục đích tế lẽ ... mục đích bố thí và mục đích cõi trời... mục đích bố 
thí và mục đích nòi giống ... mục đích bố thí và mục đích nghiên cứu ... mục 
đích bố thí và mục đích đùa giỡn rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội 
sanghãdisesa. Vị suy nghĩ đến mục đích bố thí và mục đích sức khoẻ ... mục 
đích bố thí và mục đích khoái lạc ... mục đích bố thí và mục đích dược phẩm 
rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội sanghãdisesa. 


18. Vị suy nghĩ đến mục đích phước thiện và mục đích tế lễ ... mục đích 
phước thiện và mục đích cõi trời ... mục đích phước thiện và mục đích nòi 
giống ... mục đích phước thiện và mục đích nghiên cứu ... mục đích phước 
thiện và mục đích đùa giỡn rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội 
sanghãdisesa. Vị suy nghĩ đến mục đích phước thiện và mục đích sức khoẻ ... 
mục đích phước thiện và mục đích khoái lạc ... mục đích phước thiện và mục 
đích dược phẩm ... mục đích phước thiện và mục đích bố thí rồi gẳng sức và 
làm xuất ra thì phạm tội sanghãdisesa. 


19. Vị suy nghĩ đến mục đích tế lễ và mục đích cõi trời... mục đích tế lẽ và 
mục đích nòi giống ... mục đích tế lễ và mục đích nghiên cứu ... mục đích tế lẽ 
và mục đích đùa giỡn rồi gẳng sức và làm xuất ra thì phạm tội sanghãdisesa. 
Vị suy nghĩ đến mục đích tế lễ và mục đích sức khoẻ ... mục đích tế lẽ và mục 
đích khoái lạc ... mục đích tế lễ và mục đích dược phẩm ... mục đích tế lễ và 
mục đích bố thí ... mục đích tế lễ và mục đích phước thiện rồi gắng sức và 
làm xuất ra thì phạm tội sanghãdisesa. 
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20. Saggatthanca bĩjatthanca —pe- Saggatthanca vĩmamsatthanca 
-pe- Saggatthaíĩca davatthanca ceteti upakkamati muccati, ãpatti 
sanghãdisesassa. Saggatthanca ãrogyatthanca -pe- Saggatthanca 
sukhatthanca -pe- Saggatthanca bhesajjatthanca -pe- Saggatthanca 
dãnatthanca -pe- Saggatthanca puíìnatthanca — pe- Saggatthanca 
yannatthanca ceteti upakkamati muccati, ãpatti sanghãdisesassa. 


21. Bĩjatthanca vĩmamsatthanca -pe- Bĩjatthanca davatthanca ceteti 
upakkamati muccati, ãpatti sanghãdisesassa. Bĩjatthanca ãrogyatthanca 
-pe- Bĩjatthanca sukhatthanca -pe- Bĩjatthanca bhesajjatthanca -pe— 
Bĩjatthanca dãnatthanca -pe- Bĩjatthanca puíìnatthanca -pe- Bĩjatthanca 
yannatthanca — pe- Bĩjatthanca saggatthanca ceteti upakkamati muccati, 
ãpatti sanghãdisesassa. 


22. Vĩmamsatthanca davatthanca ceteti upakkamati muccati, ãpatti 
sanghãdisesassa. Vĩmamsatthanca ãrogyatthanca -pe- Vĩmamsatthan ca 
sukhatthanca -pe— Vĩmamsatthanca bhesajjatthanca — pe— 
Vĩmamsatthanca dãnatthanca -pe— Vĩmamsatthanca puíìnatthanca — pe- 
Vĩmamsatthanca yaíìnatthanca — pe- Vĩmamsatthanca saggatthanca — pe— 
Vĩmamsatthanca bĩjatthanca ceteti upakkamati muccati, ãpatti 
sanghãdisesassa. 


23. Davatthanca ãrogyatthanca ceteti upakkamati muccati, ãpatti 
sanghãdisesassa. Davatthanca sukhatthanca —pe— Davatthanca 
bhesajjatthanca —pe— Davatthanca dãnatthanca -pe- Davatthanca 
puníìatthanca — pe— Davatthanca yannatthanca -pe- Davatthanca 
saggatthanca -pe- Davatthanca bĩjatthanca -pe- Davatthanca 
vĩmamsatthanca ceteti upakkamati muccati, ãpatti sanghãdisesassa. 

Ekamũlakassa 
baddhacakkam sankhittam. 

Ekamũlakassa 
cakkapeyyãlam nitthitam. 


24. Arogyatthanca sukhatthanca bhesajjatthanca ceteti upakkamati 
muccati, ãpatti sanghãdisesassa. — pe- Arogyatthanca sukhatthanca 
davatthanca ceteti upakkamati muccati, ãpatti sanghãdisesassa. 


Dumulakassa khandacakkam nitthitam. 
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20. Vị suy nghĩ đến mục đích cõi trời và mục đích nòi giống ... mục đích 
cõi trời và mục đích nghiên cứu ... mục đích cõi trời và mục đích đùa giỡn rồi 
gâng sức và làm xuất ra thì phạm tội sanghãdisesa. Vị suy nghĩ đến mục đích 
cõi trời và mục đích sức khoẻ ... mục đích cõi trời và mục đích khoái lạc ... 
mục đích cõi trời và mục đích dược phẩm ... mục đích cõi trời và mục đích bố 
thí... mục đích cõi trời và mục đích phước thiện ... mục đích cõi trời và mục 
đích tế lẽ rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội sanghãdisesa. 

21. Vị suy nghĩ đến mục đích nòi giống và mục đích nghiên cứu ... mục 
đích nòi giống và mục đích đùa giỡn rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội 
sanghãdisesa. Vị suy nghĩ đến mục đích nòi giống và mục đích sức khoẻ ... 
mục đích nòi giống và mục đích khoái lạc ... mục đích nòi giống và mục đích 
dược phẩm ... mục đích nòi giống và mục đích bố thí... mục đích nòi giống và 
mục đích phước thiện ... mục đích nòi giống và mục đích tế lễ ... mục đích nòi 
giống và mục đích cõi trời rồi gẳng sức và làm xuất ra thì phạm tội 
sanghãdisesa. 


22. Vị suy nghĩ đến mục đích nghiên cứu và mục đích đùa giỡn rồi gắng 
sức và làm xuất ra thì phạm tội sanghãdisesa. Vị suy nghĩ đến mục đích 
nghiên cứu và mục đích sức khoẻ ... mục đích nghiên cứu và mục đích khoái 
lạc ... mục đích nghiên cứu và mục đích dược phẩm ... mục đích nghiên cứu 
và mục đích bố thí ... mục đích nghiên cứu và mục đích phước thiện ... mục 
đích nghiên cứu và mục đích tế lễ ... mục đích nghiên cứu và mục đích cõi 
trời ... mục đích nghiên cứu và mục đích nòi giống rồi gắng sức và làm xuất 
ra thì phạm tội sanghãdisesa. 

23. Vị suy nghĩ đến mục đích đùa giỡn và mục đích sức khoẻ rồi gẳng sức 
và làm xuất ra thì phạm tội sanghãdisesa. Vị suy nghĩ đến mục đích đùa giỡn 
và mục đích khoái lạc ... mục đích đùa giỡn và mục đích dược phẩm ... mục 
đích đùa giỡn và mục đích bố thí ... mục đích đùa giỡn và mục đích phước 
thiện ... mục đích đùa giỡn và mục đích tế lẽ ... mục đích đùa giỡn và mục 
đích cõi trời ... mục đích đùa giỡn và mục đích nòi giống ... mục đích đùa 
giỡn và mục đích nghiên cứu rồi gẳng sức và làm xuất ra thì phạm tội 
sanghãdisesa. 


Sự luân phiên kết hợp 
của một nhân tô' đã được tóm lược. 

Dứt phân giản lược 
ve sự luân phiên của một nhân tô'. 


24. Vị suy nghĩ đến mục đích sức khoẻ, mục đích khoái lạc, và mục đích 
dược phẩm rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội sanghãdisesa. -(như 
trên) — Vị suy nghĩ đến mục đích sức khoẻ, mục đích khoái lạc, và mục đích 
đùa giỡn rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội sanghãdisesa. 

Dứt sự luân phiên từng phân của hai nhân tô'. 
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25. Sukhatthanca bhesajjatthanca dãnatthanca ceteti upakkamati muccati 
ãpatti sanghãdisesassa. -pe- Sukhatthanca bhesajjatthanca davatthanca 
ceteti upakkamati muccati, ãpatti sanghãdisesassa. Sukhatthanca 
bhesajjatthanca ãrogyatthanca ceteti upakkamati muccati, ãpatti 
sanghãdisesassa. 

Dumũlakassa 

baddhacakkam sankhittam. 


26. Vĩmamsatthanca davatthanca ãrogyatthanca ceteti upakkamati 
muccati ãpatti sanghãdisesassa. -pe- Vĩmamsatthanca davatthanca 
sukhatthanca -pe— Vĩmamsatthanca davatthanca bĩjatthanca ceteti 
upakkamati muccati, ãpatti sanghãdisesassa. 

Dumũlakam nitthitam. 


27. Timulakampi catumulakampi pancamulakampi chamulakampi 
sattamũlakampi atthamũlakampi navamũlakampi evameva vitthãretabbam. 

***** 


IDAM SABBAMƯLAKAM: 

28. Ãrogyatthanca sukhatthanca bhesajjatthanca dãnatthanca 
punnatthanca yannatthanca saggatthanca bĩjatthanca vĩmamsatthanca 
davatthanca ceteti upakkamati muccati, ãpatti sanghãdisesassa. 

Sabbamũlakam nitthitam. 

Cakkapeyyãlam nitthitam. 


29. Nĩlanca pĩtakanca ceteti upakkamati muccati, ãpatti sanghãdisesassa. 
Nĩlanca lohitakanca -pe— Nĩlanca odãtanca -pe- Nĩlanca takkavannanca 
-pe- Nĩlanca dakavannanca -pe- Nĩlanca telavannanca -pe- Nĩlanca 
khĩravannanca — pe- Nĩlanca dadhivannanca -pe- Nĩlanca sappivannanca 
ceteti upakkamati muccati, ãpatti sanghãdisesassa. 

Ekamũlakassa khandacakkam. 


30. Pĩtakanca lohitakanca ceteti upakkamati muccati, ãpatti 
sanghãdisesassa. Pĩtakanca odãtanca -pe- Pĩtakanca takkavannanca -pe— 
Pĩtakanca dakavannanca -pe- Pĩtakanca telavannanca — pe- Pĩtakanca 
khĩravannanca — pe— Pĩtakanca dadhivannanca — pe— Pĩtakanca 
sappivannanca -pe- Pĩtakanca nĩlanca ceteti upakkamati muccati, ãpatti 
sanghãdisesassa. 

Ekamũlakassa baddhacakkam. 
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25. Vị suy nghĩ đến mục đích khoái lạc, mục đích dược phẩm, và mục đích 
bố thí rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội sanghãdisesa. —(như trên)— 
Vị suy nghĩ đến mục đích khoái lạc, mục đích dược phẩm, và mục đích đùa 
giỡn rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội sanghãdisesa. Vị suy nghĩ đến 
mục đích khoái lạc, mục đích dược phẩm, và mục đích sức khoẻ rồi gắng sức 
và làm xuất ra thì phạm tội sanghãdisesa. 

Sự iuân phiên kết hợp của hai nhân tố 
đã được tóm lược. 


26. Vị suy nghĩ đến mục đích nghiên cứu, mục đích đùa giỡn, và mục đích 
sức khoẻ rồi gẳng sức và làm xuất ra thì phạm tội sanghãdisesa. -(như 
trên)— Vị suy nghĩ đến mục đích nghiên cứu, mục đích đùa giỡn, và mục 
đích khoái lạc —(như trên)— mục đích nghiên cứu, mục đích đùa giỡn, và 
mục đích nòi giống rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội sanghãdisesa. 

Dứt phân hai nhân tô". 

27. Phần liên quan đến ba nhân tố, phần liên quan đến bốn nhân tố, phần 
liên quan đến năm nhân tố, phần liên quan đến sáu nhân tố, phần liên quan 
đến bảy nhân tố, phần hên quan đến tám nhân tố, phần liên quan đến chín 
nhân tố nên được giải chi tiết y như thế. 

***** 

ĐÂY LÀ PHAN TẨT CẢ CÁC NHÂN TỐ: 

28. Vị suy nghĩ đến mục đích sức khoẻ, mục đích khoái lạc, mục đích 
dược phẩm, mục đích bố thí, mục đích phước thiện, mục đích tế lẽ, mục đích 
cõi trời, mục đích nòi giống, mục đích nghiên cứu, mục đích đùa giỡn rồi 
gẳng sức và làm xuất ra thì phạm tội sanghãdisesa. 

Dứt phan tất cả các nhân tô'. 

Dứt phân giản lược ve sự luân phiên. 

29. Vị suy nghĩ đến tinh màu xanh và tinh màu vàng rồi gẳng sức và làm 
xuất ra thì phạm tội sanghãdisesa. Vị suy nghĩ đến tinh màu xanh và tinh 
màu đỏ ... tinh màu xanh và tinh màu trắng ... tinh màu xanh và tinh màu 
sữa loãng ... tinh màu xanh và tinh màu nước ... tinh màu xanh và tinh màu 
dầu ăn ... tinh màu xanh và tinh màu sữa tươi... tinh màu xanh và tinh màu 
sữa đông ... tinh màu xanh và tinh màu bơ lỏng rồi gắng sức và làm xuất ra 
thì phạm tội saĩìghãdisesa. 

Sự luân phiên từng phan của một nhân tô'. 

30. Vị suy nghĩ đến tinh màu vàng và tinh màu đỏ rồi gắng sức và làm 
xuất ra thì phạm tội sanghãdisesa. Vị suy nghĩ đến tinh màu vàng và tinh 
màu trắng ... tinh màu vàng và tinh màu sữa loãng ... tinh màu vàng và tinh 
màu nước ... tinh màu vàng và tinh màu dầu ăn ... tinh màu vàng và tinh màu 
sữa tươi ... tinh màu vàng và tinh màu sữa đông ... tinh màu vàng và tinh 
màu bơ lỏng ... tinh màu vàng và tinh màu xanh rồi gắng sức và làm xuất ra 
thì phạm tội sanghãdisesa. 

Sự luân phiên kết hợp của một nhân tô'. 
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31. Lohitakanca odãtanca ceteti upakkamati muccati, ãpatti 
sanghãdisesassa. Lohitakanca takkavannanca -pe— Lohitakanca 
dakavannanca — pe- Lohitakanca telavannanca -pe- Lohitakanca 
khĩravannanca — pe— Lohitakanca dadhivannanca — pe— Lohitakanca 
sappivannanca ceteti upakkamati muccati, ãpatti sanghãdisesassa. 
Lohitakanca nĩlanca — pe— Lohitakanca pĩtakanca ceteti upakkamati 
muccati, ãpatti sanghãdisesassa. 


32. Odãtanca takkavannanca —pe- Odãtanca dakavannanca —pe— 
Odãtanca telavannanca -pe- Odãtanca khĩravannanca -pe- Odãtanca 
dadhivannanca -pe— Odãtanca sappivannanca ceteti upakkamati muccati, 
ãpatti sanghãdisesassa. Odãtanca nĩlaíìca -pe- Odãtanca pĩtakanca —pe— 
Odãtanca lohitakanca ceteti upakkamati muccati, ãpatti sanghãdisesassa. 


33. Takkavannanca dakavannanca — pe- Takkavannanca telavannanca 
—pe— Takkavannanca khĩravannanca —pe— Takkavannanca dadhivannanca 
-pe— Takkavannanca sappivannanca ceteti upakkamati muccati, ãpatti 
sanghãdisesassa. Takkavannanca nĩlanca —pe— Takkavannanca pĩtakanca 
-pe- Takkavannanca lohitakanca -pe- Takkavannanca odãtanca ceteti 
upakkamati muccati, ãpatti sanghãdisesassa. 


34. Dakavannanca telavannaíìca — pe— Dakavannanca khĩravannanca 
-pe— Dakavannanca dadhivannanca -pe- Dakavannanca sappivannanca 
ceteti upakkamati muccati, ãpatti sanghãdisesassa. Dakavannanca nĩlanca 
—pe- Dakavannanca pĩtakanca -pe- Dakavannanca lohitakanca — pe- 
Dakavannanca odãtanca — pe— Dakavannanca takkavannanca ceteti 
upakkamati muccati, ãpatti sanghãdisesassa. 


35. Telavannanca khĩravannanca -pe- Telavannanca dadhivannanca 
-pe- Telavannanca sappivannanca ceteti upakkamati muccati, ãpatti 
sanghãdisesassa. Telavannanca nĩlanca — pe- Telavannanca pĩtakanca 
—pe- Telavannanca lohitakanca -pe- Telavannaíìca odãtanca — pe— 
Telavannaíìca takkavannanca -pe- Telavannanca dakavannanca ceteti 
upakkamati muccati, ãpatti sanghãdisesassa. 


36. Khĩravannanca dadhivannanca —pe- Khĩravannanca sappivannanca 
ceteti upakkamati muccati, ãpatti sanghãdisesassa. Khĩravannanca nĩlanca 
—pe— Khĩravannanca pĩtakanca -pe- Khĩravannanca lohitakanca — pe— 
Khĩravannanca odãtanca — pe— Khĩravannanca takkavannanca — pe— 
Khĩravannanca dakavannanca -pe- Khĩravannanca telavannanca ceteti 
upakkamati muccati, ãpatti sanghãdisesassa. 
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31. Vị suy nghĩ đến tinh màu đỏ và tinh màu trâng rồi gắng sức và làm 
xuất ra thì phạm tội sanghãdisesa. Vị suy nghĩ đến tinh màu đỏ và tinh màu 
sữa loãng ... tinh màu đỏ và tinh màu nước ... tinh màu đỏ và tinh màu dầu 
ăn ... tinh màu đỏ và tinh màu sữa tươi... tinh màu đỏ và tinh màu sữa đông 
... tinh màu đỏ và tinh màu bơ lỏng rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội 
sanghãdisesa. Vị suy nghĩ đến tinh màu đỏ và tinh màu xanh ... tinh màu đỏ 
và tinh màu vàng rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội sanghãdisesa. 

32. Vị suy nghĩ đến tinh màu trâng và tinh màu sữa loãng ... tinh màu 
trâng và tinh màu nước ... tinh màu trâng và tinh màu dầu ăn ... tinh màu 
trâng và tinh màu sữa tươi ... tinh màu trâng và tinh màu sữa đông ... tinh 
màu trâng và tinh màu bơ lỏng rồi gẳng sức và làm xuất ra thì phạm tội 
sanghãdisesa. Vị suy nghĩ đến tinh màu trắng và tinh màu xanh ... tinh màu 
trắng và tinh màu vàng ... tinh màu trắng và tinh màu đỏ rồi gắng sức và làm 
xuất ra thì phạm tội saĩìghãdisesa. 

33. Vị suy nghĩ đến tinh màu sữa loãng và tinh màu nước ... tinh màu sữa 
loãng và tinh màu dầu ăn ... tinh màu sữa loãng và tinh màu sữa tươi... tinh 
màu sữa loãng và tinh màu sữa đông ... tinh màu sữa loãng và tinh màu bơ 
lỏng rồi gẳng sức và làm xuất ra thì phạm tội sanghãdisesa. Vị suy nghĩ đến 
tinh màu sữa loãng và tinh màu xanh ... tinh màu sữa loãng và tinh màu vàng 
... tinh màu sữa loãng và tinh màu đỏ ... tinh màu sữa loãng và tinh màu 
trắng rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội sanghãdisesa. 

34. Vị suy nghĩ đến tinh màu nước và tinh màu dầu ăn ... tinh màu nước 
và tinh màu sữa tươi ... tinh màu nước và tinh màu sữa đông ... tinh màu 
nước và tinh màu bơ lỏng rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội 
sanghãdisesa. Vị suy nghĩ đến tinh màu nước và tinh màu xanh ... tinh màu 
nước và tinh màu vàng ... tinh màu nước và tinh màu đỏ ... tinh màu nước và 
tinh màu trâng ... tinh màu nước và tinh màu sữa loãng rồi gắng sức và làm 
xuất ra thì phạm tội saĩìghãdisesa. 

35. Vị suy nghĩ đến tinh màu dầu ăn và tinh màu sữa tươi... tinh màu dầu 
ăn và tinh màu sữa đông ... tinh màu dầu ăn và tinh màu bơ lỏng rồi gắng sức 
và làm xuất ra thì phạm tội saĩìghãdisesa. Vị suy nghĩ đến tinh màu dầu ăn 
và tinh màu xanh ... tinh màu dầu ăn và tinh màu vàng ... tinh màu dầu ăn và 
tinh màu đỏ ... tinh màu dầu ăn và tinh màu trắng ... tinh màu dầu ăn và tinh 
màu sữa loãng ... tinh màu dầu ăn và tinh màu nước rồi gắng sức và làm xuất 
ra thì phạm tội saĩìghãdisesa. 

36. Vị suy nghĩ đến tinh màu sữa tươi và tinh màu sữa đông ... tinh màu 
sữa tươi và tinh màu bơ lỏng rồi gẳng sức và làm xuất ra thì phạm tội 
sanghãdisesa. Vị suy nghĩ đến tinh màu sữa tươi và tinh màu xanh ... tinh 
màu sữa tươi và tinh màu vàng ... tinh màu sữa tươi và tinh màu đỏ ... tinh 
màu sữa tươi và tinh màu trâng ... tinh màu sữa tươi và tinh màu sữa loãng ... 
tinh màu sữa tươi và tinh màu nước ... tinh màu sữa tươi và tinh màu dầu ăn 
rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội sanghãdisesa. 


273 



ParạịikapaỊi 


Sukkavisatthisikkhapadam -1 


37. Dadhivannanca sappivannanca ceteti upakkamati muccati, ãpatti 
sanghãdisesassa. Dadhivannanca nĩlanca -pe- Dadhivannanca pĩtakanca 
—pe— Dadhivannanca lohitakanca —pe— Dadhivannanca odãtanca —pe— 
Dadhivannanca takkavannanca — pe— Dadhivannanca dakavannanca — pe— 
Dadhivannanca telavannanca — pe- Dadhivannanca khĩravannanca ceteti 
upakkamati muccati, ãpatti sanghãdisesassa. 


38. Sappivannanca nĩlanca ceteti upakkamati muccati, ãpatti 
sanghãdisesassa. Sappivannanca pĩtakanca — pe- Sappivanọanca 
lohitakanca -pe- Sappivannanca odãtanca -pe- Sappivannanca 
takkavannanca -pe- Sappivannanca dakavanọanca -pe— Sappivanọanca 
telavanọanca -pe- Sappivaọọanca khĩravannanca -pe- Sappivanọanca 
dadhivannanca ceteti upakkamati muccati, ãpatti sanghãdisesassa. 

Ekamũlakassa baddhacakkam nitthitam. 


39. Nĩlanca pĩtakanca lohitakanca ceteti upakkamati muccati, ãpatti 
sanghãdisesassa. Nĩlanca pĩtakanca odãtakanca -pe- Nĩlanca pĩtakanca 
sappivannanca ceteti upakkamati muccati, ãpatti sanghãdisesassa. 

Dumũlakassa khandacakkam. 


40. Pĩtakanca lohitakanca odãtanca ceteti upakkamati muccati, ãpatti 
sanghãdisesassa. — pe- Pĩtakanca lohitakanca sappivannanca -pe— 
Pĩtakanca lohitakanca nĩlanca ceteti upakkamati muccati, ãpatti 
saủghãdisesassa. 


Dumulakassa baddhacakkam. 


41. Dadhivannanca sappivannanca nĩlanca ceteti upakkamati muccati, 
ãpatti sanghãdisesassa. -pe- Dadhivannanca sappivannanca 
khĩravannanca ceteti upakkamati muccati, ãpatti sanghãdisesassa. 

Dumũlakam nitthitam. 


42. Timulakampi catumulakampi pancamulakampi chamulakampi 
sattamũlakampi atthamũlakampi navamũlakampi evameva vitthãretabbam. 


274 



Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Điêu saúghadisesa vê xuất tinh -1 


37. Vị suy nghĩ đến tinh màu sữa đông và tinh màu bơ lỏng rồi gắng sức 
và làm xuất ra thì phạm tội saĩìghãdisesa. Vị suy nghĩ đến tinh màu sữa đông 
và tinh màu xanh ... tinh màu sữa đông và tinh màu vàng ... tinh màu sữa 
đông và tinh màu đỏ ... tinh màu sữa đông và tinh màu trắng ... tinh màu sữa 
đông và tinh màu sữa loãng ... tinh màu sữa đông và tinh màu nước ... tinh 
màu sữa đông và tinh màu dầu ăn ... tinh màu sữa đông và tinh màu sữa tươi 
rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội sanghãdisesa. 

38. Vị suy nghĩ đến tinh màu bơ lỏng và tinh màu xanh rồi gắng sức và 
làm xuất ra thì phạm tội sanghãdisesa. Vị suy nghĩ đến tinh màu bơ lỏng và 
tinh màu vàng ... tinh màu bơ lỏng và tinh màu đỏ ... tinh màu bơ lỏng và 
tinh màu trắng ... tinh màu bơ lỏng và tinh màu sữa loãng ... tinh màu bơ 
lỏng và tinh màu nước ... tinh màu bơ lỏng và tinh màu dầu ăn ... tinh màu 
bơ lỏng và tinh màu sữa tươi ... tinh màu bơ lỏng và tinh màu sữa đông rồi 
gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội sanghãdisesa. 

Dứt sự luân phiên kết hợp của một nhân tô'. 


39. Vị suy nghĩ đến tinh màu xanh, tinh màu vàng, và tinh màu đỏ rồi 
gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội sanghãdisesa. Vị suy nghĩ đến tinh màu 
xanh, tinh màu vàng, và tinh màu trẳng —(như trên)— tinh màu xanh, tinh 
màu vàng, và tinh màu bơ lỏng rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội 
sanghãdisesa. 


Sự luân phiên từng phân của hai nhân tô'. 


40. Vị suy nghĩ đến tinh màu vàng, tinh màu đỏ, và tinh màu trắng rồi 
gâng sức và làm xuất ra thì phạm tội sanghãdisesa. -(như trên)- Vị suy 
nghĩ đến tinh màu vàng, tinh màu đỏ, và tinh màu bơ lỏng —(như trên)— 
tinh màu vàng, tinh màu đỏ, và tinh màu xanh rồi gắng sức và làm xuất ra thì 
phạm tội sanghãdisesa. 

Dứt sự luân phiên kết hợp của hai nhân tô'. 


41. Vị suy nghĩ đến tinh màu sữa đông, tinh màu bơ lỏng, và tinh màu 
xanh rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội saĩìghãdisesa. - (như trên)— 
Vị suy nghĩ đến tinh màu sữa đông, tinh màu bơ lỏng, và tinh màu sữa tươi 
rồi gẳng sức và làm xuất ra thì phạm tội sanghãdisesa. 

Dứt phân hai nhân tô'. 


42. Phần hên quan đến ba nhân tố, phần liên quan đến bốn nhân tố, phần 
liên quan đến năm nhân tố, phần liên quan đến sáu nhân tố, phần liên quan 
đến bảy nhân tố, phần hên quan đến tám nhân tố, phần liên quan đến chín 
nhân tố nên được giải chi tiết y như thế. 
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IDAM SABBAMULAKAM: 


43. Nĩlanca pĩtakanca lohitakanca odãtanca takkavannanca 
dakavannanca telavannanca khĩravannanca dadhivannanca sappivanọanca 
ceteti upakkamati muccati, ãpatti sanghãdisesassa. 

Sabbamũlakam nitthitam. 


44. Arogyatthạnca nĩlanca ceteti upakkamati muccati, ãpatti 
sanghãdisesassa. Arogyatthanca sukhatthanca nĩlanca pĩtakanca ceteti 
upakkamati muccati, ãpatti sanghãdisesassa. Arogyatthanca sukhatthanca 
bhesajjatthanca nĩlanca pĩtakanca lohitakanca ceteti upakkamati muccati, 
ãpatti sanghãdisesassa. —pe- sappivannanca ceteti upakkamati muccati, 
ãpatti sanghãdisesassa. 

Ubhatovaddhakam evameva netabbam. 1 


45. Arogyatthanca sukhatthanca bhesajjatthanca dãnatthanca 
puníìatthanca yaíìnatthanca saggatthanca bĩjatthanca vĩmamsatthanca 
davatthanca nĩlanca pĩtakanca lohitakanca odãtakanca takkavannanca 
dakavannanca telavannanca khĩravannanca dadhivannanca sappivannanca 
ceteti upakkamati muccati, ãpatti sanghãdisesassa. 

Missakacakkam nitthitam. 


46. Nĩlam mocessãmĩ ’ti ceteti upakkamati, pĩtakam muccati, ãpatti 
sanghãdisesassa. Nĩlam mocessãmĩ ’ti ceteti upakkamati, lohitakam — pe— 
odãtam -pe- takkavannam — pe- dakavannam -pe— telavannam — pe— 
khĩravannam -pe- dadhivannam -pe- sappivannam muccati, ãpatti 
sanghãdisesassa. 


Khandacakkam nitthitam. 


47. Pĩtakam mocessãmĩ ’ti ceteti upakkamati, lohitakam muccati, ãpatti 
sanghãdisesassa. Pĩtakarn mocessãmĩ ’ti ceteti upakkamati, odãtam — pe- 
takkavannam — pe— dakavannam — pe— telavannam — pe— khĩravannam 
—pe- dadhivannam — pe- sappivannam — pe- nĩlam muccati, ãpatti 
sanghãdisesassa. 

Baddhacakkam. 

Mũlam sankhittam. 


1 vaddhetabbam - Ma. 


276 



Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Điêu saúghadisesa vê xuất tinh -1 


ĐÂY LÀ PHAN TẨT CẢ CÁC NHÂN TỐ: 


43. Vị suy nghĩ đến tinh màu xanh, tinh màu vàng, tinh màu đỏ, tinh màu 
trắng, tinh màu sữa loãng, tinh màu nước, tinh màu dầu ăn, tinh màu sữa 
tươi, tinh màu sữa đông, và tinh màu bơ lỏng rồi gẳng sức và làm xuất ra thì 
phạm tội sanghãdisesa. 

Dứt phan tất cả các nhân tô'. 


44. Vị suy nghĩ đến mục đích sức khoẻ và tinh màu xanh rồi gắng sức và 
làm xuất ra thì phạm tội sanghãdisesa. Vị suy nghĩ đến mục đích sức khoẻ, 
mục đích khoái lạc, tinh màu xanh, và tinh màu vàng rồi gắng sức và làm 
xuất ra thì phạm tội sanghãdisesa. Vị suy nghĩ đến mục đích sức khoẻ, mục 
đích khoái lạc, mục đích dược phẩm, tinh màu xanh, tinh màu vàng, và tinh 
màu đỏ rồi gẳng sức và làm xuất ra thì phạm tội saĩĩghãdisesa. —(như 
trên)- và tinh màu sữa đông rồi gẳng sức và làm xuất ra thì phạm tội 
sanghãdisesa. 

Sự khai triền cả hai nên được tiên hành y như thế. 


45. Vị suy nghĩ đến mục đích sức khoẻ, mục đích khoái lạc, mục đích 
dược phẩm, mục đích bố thí, mục đích phước thiện, mục đích tế lẽ, mục đích 
cõi trời, mục đích nòi giống, mục đích nghiên cứu, mục đích đùa giỡn, tinh 
màu xanh, tinh màu vàng, tinh màu đỏ, tinh màu trắng, tinh màu sữa loãng, 
tinh màu nước, tinh màu dầu ăn, tinh màu sữa tươi, tinh màu sữa đông, và 
tinh màu bơ lỏng rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội saĩìghãdisesa. 

Dứt sự luân phiên xen kẽ. 


46. Vị suy tưởng rằng: “Ta sẽ làm xuất ra tinh màu xanh” rồi gắng sức và 
làm xuất ra tinh màu vàng thì phạm tội sanghãdisesa. Vị suy tưởng rằng: “Ta 
sẽ làm xuất ra tinh màu xanh” rồi gẳng sức và làm xuất ra tinh màu đỏ ... tinh 
màu trắng ... tinh màu sữa loãng ... tinh màu nước ... tinh màu dầu ăn ... tinh 
màu sữa tươi ... tinh màu sữa đông ... tinh màu bơ lỏng thì phạm tội 
sanghãdisesa. 

Dứt sự luân phiên từng phân. 


47. Vị suy tưởng rằng: “Ta sẽ làm xuất ra tinh màu vàng” rồi gẳng sức và 
làm xuất ra tinh màu đỏ thì phạm tội sanghãdisesa. Vị suy tưởng rằng: “Ta 
sẽ làm xuất ra tinh màu vàng” rồi gắng sức và làm xuất ra tinh màu trâng ... 
tinh màu sữa loãng ... tinh màu nước ... tinh màu dầu ăn ... tinh màu sữa tươi 
... tinh màu sữa đông ... tinh màu bơ lỏng ... tinh màu xanh thì phạm tội 
sanghãdisesa. 

Sự luân phiên kết hợp. 

Phân nhân to đã được tóm lược. 


277 



ParạịikapaỊi 


Sukkavisatthisikkhapadam -1 


48. Sappivannam mocessãmĩ ’ti ceteti upakkamati, nĩlam muccati, ãpatti 
sanghãdisesassa. Sappivannam mocessãmĩ ’ti ceteti upakkamati, pĩtakam 
-pe- lohitakam -pe- odãtam -pe- takkavannam — pe- dakavannam 
—pe- telavannam -pe- khĩravannam — pe- dadhivannam muccati, ãpatti 
sanghãdisesassa. 


Kucchicakkam nitthitam. 


49. Pĩtakam mocessãmĩ ’ti ceteti upakkamati, nĩlam muccati, ãpatti 
sanghãdisesassa. Lohitakam -pe- Odãtam -pe- Takkavannam —pe— 
Dakavannam — pe— Telavannam — pe— Khĩravannam — pe— Dadhivannam 
-pe- Sappivannam mocessãmĩ ’ti ceteti upakkamati, nĩlam muccati, ãpatti 
sanghãdisesassa. 

Pitthicakkassa pathamam gamanam nitthitam. 


50. Lohitakam mocessãmĩ ’ti ceteti upakkamati, pĩtakam muccati, ãpatti 
sanghãdisesassa. Odãtam -pe— Takkavannam -pe- Dakavannam — pe- 
Telavannam — pe— Khĩravannam—pe— Dadhivannam — pe— Sappivannam 
-pe- Nĩlam mocessãmĩ ’ti ceteti upakkamati, pĩtakam muccati, ãpatti 
sanghãdisesassa. 

Pitthicakkassa dutiyam gamanam nitthitam. 


51. Odãtam mocessãmĩ ’ti ceteti upakkamati, lohitakarn muccati, ãpatti 
sanghãdisesassa. Takkavannam —pe— Dakavannam —pe— Telavannam 
—pe— Khĩravannam — pe— Dadhivannam — pe— Sappivannam — pe— Nĩlam 
-pe- Pĩtakam mocessãmĩ ’ti ceteti upakkamati, lohitakam muccati, ãpatti 
sanghãdisesassa. 

Pitthicakkassa tatiyam gamanam nitthitam. 


52. Takkavannam mocessãmĩ ’ti ceteti upakkamati, odãtam muccati, 
ãpatti sanghãdisesassa. Dakavannam -pe- Telavannam — pe— 
Khĩravannam — pe— Dadhivannam — pe— Sappivannam — pe— Nĩlam —pe— 
Pĩtakam — pe- Lohitakam mocessãmĩ ’ti ceteti upakkamati, odãtam muccati, 
ãpatti sanghãdisesassa. 

Pitthicakkassa catuttham gamanam nitthitam. 
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48. Vị suy nghĩ ràng: “Ta sẽ làm xuất ra tinh màu bơ lỏng” rồi gắng sức và 
làm xuất ra tinh màu xanh thì phạm tội sanghãdisesa. Vị suy nghĩ rằng: “Ta 
sẽ làm xuất ra tinh màu bơ lỏng” rồi gẳng sức và làm xuất ra tinh màu vàng 
... tinh màu đỏ ... tinh màu trắng ... tinh màu sữa loãng ... tinh màu nước ... 
tinh màu dầu ăn ... tinh màu sữa tươi ... tinh màu sữa đông thì phạm tội 
sanghãdisesa. 


Dứt sự luân phiên từ phan giữa. 


49. Vị suy nghĩ rằng: “Ta sẽ làm xuất ra tinh màu vàng” rồi gắng sức và 
làm xuất ra tinh màu xanh thì phạm tội sanghãdisesa. Vị suy nghĩ rằng: “Ta 
sẽ làm xuất ra tinh màu đỏ ... tinh màu trắng ... tinh màu sữa loãng ... tinh 
màu nước ... tinh dầu ăn ... tinh màu sữa tươi ... tinh màu sữa đông ... tinh 
màu bơ lỏng” rồi gắng sức và làm xuất ra tinh màu xanh thì phạm tội 
sanghãdisesa. 

Dứt bước thứ nhất của sự luân phiên nghịch chiêu. 


50. Vị suy nghĩ ràng: “Ta sẽ làm xuất ra tinh màu đỏ” rồi gẳng sức và làm 
xuất ra tinh màu vàng thì phạm tội saĩìghãdisesa. ... Vị suy nghĩ rằng: “Ta sẽ 
làm xuất ra tinh màu trẳng ... tinh màu sữa loãng ... tinh màu nước ... tinh 
màu dầu ăn ... tinh màu sữa tươi... tinh màu sữa đông ... tinh màu bơ lỏng ... 
tinh màu xanh” rồi gâng sức và làm xuất ra tinh màu vàng thì phạm tội 
sanghãdisesa. 

Dứt bước thứ nhì của sự luân phiên nghịch chiêu. 


51. Vị suy nghĩ rằng: “Ta sẽ làm xuất ra tinh màu trắng” rồi gắng sức và 
làm xuất ra tinh màu đỏ thì phạm tội sanghãdisesa. Vị suy nghĩ rằng: “Ta sẽ 
làm xuất ra tinh màu sữa loãng ... tinh màu nước ... tinh màu dầu ăn ... tinh 
màu sữa tươi... tinh màu sữa đông ... tinh màu bơ lỏng ... tinh màu xanh ... 
tinh màu vàng” rồi gẳng sức và làm xuất ra tinh màu đỏ thì phạm tội 
sanghãdisesa. 

Dứt bước thứ ba của sự luân phiên nghịch chiêu. 


52. Vị suy nghĩ rằng: “Ta sẽ làm xuất ra tinh màu sữa loãng” rồi gắng sức 
và làm xuất ra tinh màu trắng thì phạm tội sanghãdisesa. Vị suy nghĩ rằng: 
“Ta sẽ làm xuất ra tinh màu nước ... tinh màu dầu ăn ... tinh màu sữa tươi... 
tinh màu sữa đông ... tinh màu bơ lỏng ... tinh màu xanh ... tinh màu vàng ... 
tinh màu đỏ” rồi gắng sức và làm xuất ra tinh màu trắng thì phạm tội 
sanghãdisesa. 

Dứt bước thứ tư của sự luân phiên nghịch chiêu. 
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53. Dakavannam mocessãmĩ ’ti ceteti upakkamati, takkavannam muccati, 
ãpatti sanghãdisesassa. Telavannam — pe- Khĩravannam — pe- 
Dadhivannam — pe— Sappivannam — pe— Nĩlam — pe— Pĩtakam —pe— 
Lohitakam — pe— Odãtam mocessãmĩ ’ti ceteti upakkamati, takkavannam 
muccati, ãpatti sanghãdisesassa. 

Pitthicakkassa pancamam gamanam nitthitam. 


54. Telavannam mocessãmĩ ’ti ceteti upakkamati, dakavannam muccati, 
ãpatti sanghãdisesassa. Khĩravannam -pe- Dadhivannam — pe— 
Sappivannam —pe— Nĩlam -pe— Pĩtakam -pe- Lohitakam —pe- Odãtam 
—pe— Takkavannam mocessãmĩ ’ti ceteti upakkamati, dakavannam muccati, 
ãpatti sanghãdisesassa. 

Pitthicakkassa chattham gamanam nitthitam. 


55. Khĩravannam mocessãmĩ ’ti ceteti upakkamati, telavannam muccati, 
ãpatti sanghãdisesassa. Dadhivannam -pe- Sappivannam — pe- Nĩlam 
-pe- Pĩtakam -pe- Lohitakam -pe- Odãtam -pe- Takkavannam 
—pe— Dakavannam mocessãmĩ ’ti ceteti upakkamati, telavannam muccati, 
ãpatti sanghãdisesassa. 

Pitthicakkassa sattamam gamanam nitthitam. 


56. Dadhivannam mocessãmĩ ’ti ceteti upakkamati, khĩravannam 
muccati, ãpatti sanghãdisesassa. Sappivannam -pe- Nĩlam -pe- Pĩtakam 
—pe— Lohitakam —pe— Odãtam —pe— Takkavannam —pe— Dakavannam 
—pe— Telavannam mocessãmĩ ’ti ceteti upakkamati, khĩravannam muccati, 
ãpatti sanghãdisesassa. 

Pitthicakkassa atthamam gamanam nitthitam. 


57. Sappivannam mocessãmĩ ’ti ceteti upakkamati, dadhivannam 
muccati, ãpatti sanghãdisesassa. Nĩlam —pe- Pĩtakam -pe— Lohitakam 
—pe— Odãtam —pe— Takkavannam —pe— Dakavannam —pe— Telavannam 
—pe- Khĩravannam mocessãmĩ ’ti ceteti upakkamati, dadhivannam 
muccati, ãpatti sanghãdisesassa. 

Pitthicakkassa navamam gamanam nitthitam. 
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53. Vị suy nghĩ rằng: “Ta sẽ làm xuất ra tinh màu nước” rồi gắng sức và 
làm xuất ra tinh màu sữa loãng thì phạm tội sanghãdisesa. Vị suy nghĩ rằng: 
“Ta sẽ làm xuất ra tinh màu dầu ăn ... tinh màu sữa tươi ... tinh màu sữa 
đông ... tinh màu bơ lỏng ... tinh màu xanh ... tinh màu vàng ... tinh màu đỏ 
... tinh màu trắng” rồi gắng sức và làm xuất ra tinh màu sữa loãng thì phạm 
tội sanghãdisesa. 

Dứt bước thứ năm của sự luân phiên nghịch chiêu. 


54. Vị suy nghĩ ràng: “Ta sẽ làm xuất ra tinh màu dầu ăn” rồi gắng sức và 
làm xuất ra tinh màu nước thì phạm tội sanghãdisesa. Vị suy nghĩ rằng: “Ta 
sẽ làm xuất ra tinh màu sữa tươi... tinh màu sữa đông ... tinh màu bơ lỏng ... 
tinh màu xanh ... tinh màu vàng ... tinh màu đỏ ... tinh màu trắng ... tinh màu 
sữa loãng” rồi gẳng sức và làm xuất ra tinh màu nước thì phạm tội 
sanghãdisesa. 

Dứt bước thứ sáu của sự luân phiên nghịch chiêu. 


55. Vị suy nghĩ rằng: “Ta sẽ làm xuất ra tinh màu sữa tươi” rồi gẳng sức và 
làm xuất ra tinh màu dầu ăn thì phạm tội sanghãdisesa. Vị suy nghĩ rằng: 
“Ta sẽ làm xuất ra tinh màu sữa đông ... tinh màu bơ lỏng ... tinh màu xanh 
... tinh màu vàng ... tinh màu đỏ ... tinh màu trâng ... tinh màu sữa loãng ... 
tinh màu nước” rồi gẳng sức và làm xuất ra tinh màu dầu ăn thì phạm tội 
sanghãdisesa. 

Dứt bước thứ bảy của sự luân phiên nghịch chiêu. 


56. Vị suy nghĩ rằng: “Ta sẽ làm xuất ra tinh màu sữa đông” rồi gẳng sức 
và làm xuất ra tinh màu sữa tươi thì phạm tội sanghãdisesa. Vị suy nghĩ 
rằng: “Ta sẽ làm xuất ra tinh màu bơ lỏng ... tinh màu xanh ... tinh màu vàng 
... tinh màu đỏ ... tinh màu trắng ... tinh màu sữa loãng ... tinh màu nước ... 
tinh màu dầu ăn” rồi gắng sức và làm xuất ra tinh màu sữa tươi thì phạm tội 
sanghãdisesa. 

Dứt bước thứ tám của sự luân phiên nghịch chiêu. 


57. Vị suy nghĩ rằng: “Ta sẽ làm xuất ra tinh màu bơ lỏng” rồi gắng sức và 
làm xuất ra tinh màu sữa đông thì phạm tội sanghãdisesa. Vị suy nghĩ rằng: 
“Ta sẽ làm xuất ra tinh màu xanh ... tinh màu vàng ... tinh màu đỏ ... tinh 
màu trắng ... tinh màu sữa loãng ... tinh màu nước ... tinh màu dầu ăn ... tinh 
màu sữa tươi” rồi gắng sức và làm xuất ra tinh màu sữa đông thì phạm tội 
sanghãdisesa. 

Dứt bước thứ chín của sự luân phiên nghịch chiêu. 
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58. Nĩlam mocessãmĩ ’ti ceteti upakkamati, sappivannam muccati, ãpatti 
sanghãdisesassa. Pĩtakam —pe— Lohitakam -pe- Odãtarn —pe- 
Takkavannam — pe— Dakavannam — pe— Telavanọam — pe— Khĩravannam 
-pe- Dadhivannam mocessãmĩ ’ti ceteti upakkamati, sappivannam 
muccati, ãpatti sanghãdisesassa. 


Pitthicakkassa dasamam gamanam nitthitam. 
Pitthicakkam nitthitam. 


59. Ceteti upakkamati muccati, ãpatti sanghãdisesassa. 

Ceteti upakkamati na muccati, ãpatti thullaccayassa. 

Ceteti na upakkamati muccati, anãpatti. 

Ceteti na upakkamati na muccati, anãpatti. 

Na ceteti upakkamati muccati, anãpatti. 

Na ceteti upakkamati na muccati, anãpatti. 

Na ceteti na upakkamati muccati, anãpatti. 

Na ceteti na upakkamati na muccati anãpatti. 

60. Anãpatti supinantena, na mocanãdhippãyassa, ummattakassa 
khittacittassa, vedanattassa, ãdikammikassã ”ti. 

—00O00-- 

VINĨTAVATTHU 

UDDÃNAGÃTHÃ 

Supino uccãrapassãvo vitakkunhodakena ca, 
bhesajjam kanduvam maggo vatthijantãgharam ũru. 

Sãmanero ca sutto ca ũru mutthinã pĩỊayi, 

ãkãse thambham nijjhãyi chiddam katthena ghattayĩ. 

Sote udanjalam dhãvam pupphãvaliyapokkharam, 
vãlikã kaddamusseko 2 sayanangutthakena cã ’ti. 


1. Tena kho pana samayena aníĩatarassa bhikkhuno supinantena asuci 
mucci. Tassa kukkuccam ahosi: “Kacci nu kho aham sanghãdisesam ãpattim 
ãpanno ”ti. Atha kho so bhikkhu bhagavato etamattham ãrocesi. —pe— 
“Anãpatti bhikkhu supinantenã ”ti. (1) 


1 jantagharupakkamo - Ma, PTS. 


2 kaddam’ udako - PTS. 
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58. Vị suy nghĩ rằng: “Ta sẽ làm xuất ra tinh màu xanh” rồi gâng sức và 
làm xuất ra tinh màu bơ lỏng thì phạm tội sanghãdisesa. Vị suy nghĩ rằng: 
“Ta sẽ làm xuất ra tinh màu vàng ... tinh màu đỏ ... tinh màu trâng ... tinh 
màu sữa loãng ... tinh màu nước ... tinh màu dầu ăn ... tinh màu sữa tươi ... 
tinh màu sữa đông” rồi gắng sức và làm xuất ra tinh màu bơ lỏng thì phạm 
tội sanghãdisesa. 

Dứt bước thứ mười của sự luân phiên nghịch chiêu. 

Dứt sự luân phiên nghịch chiêu. 


59. Vị suy nghĩ đến, gẳng sức, bị xuất ra thì phạm tội sanghãdỉsesa. 

Vị suy nghĩ đến, gắng sức,không bị xuất ra thì phạm tội thullaccaya. 

Vị suy nghĩ đến, không gẳng sức, bị xuất ra thì vô tội. 

Vị suy nghĩ đến, không gắng sức, không bị xuất ra thì vô tội. 

Vị không suy nghĩ đến, gắng sức, bị xuất ra thì vô tội. 

Vị không suy nghĩ đến, gẳng sức, không bị xuất ra thì vô tội. 

Vị không suy nghĩ đến, không gẳng sức, bị xuất ra thì vô tội. 

Vị không suy nghĩ đến, không gẳng sức, không bị xuất ra thì vô tội. 

60. Do chiêm bao, vị không có ý định làm cho xuất ra, vị bị điên, vị có tâm 
bị rối loạn, vị bị thọ khổ hành hạ, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

—00O00— 

CHUYỆN DẪN GIẢI: 

KỆ NGÔN TÓM LƯỢC: 

Vị ngủ mơ, vị đại tiện, và tiểu tiện, vị suy tư (về dục), và (tâm) bằng nước 
nóng, thuốc thoa, bị cơn ngứa, đường đi, bao tinh hoàn, nhà tắm hơi, bâp vế. 

Vị sa di, và vị đã ngủ, bâp vế, vị dùng nấm tay bóp chặt, ở khoảng trống, 
gồng cứng cơ thể, vị suy tưởng, lỗ khoá, vị cọ xát bàng thanh gỗ. 

Ở giòng nước chảy, đầm nước, đang chạy, đống bông hoa, (rừng) cây 
hương lạc, cát, bùn, rưới nước, ở chỗ nàm, và dùng ngón tay cái. 


1. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ do trong lúc đang ngủ mơ tinh dịch đã 
bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: “Phải chăng ta đã phạm tội 
sanghãdisesa ?” Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
-(nhưtrên)- “Này tỳ khưu, do trong lúc đang ngủ mơ thì vô tội.” (1) 
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2. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno uccãram karontassa 
asuci mucci. Tassa kukkuccam ahosi -pe- Bhagavato etamattham ãrocesi. 
“Kincitto tvam bhikkhũ ”ti? “Nãham bhagavã mocanãdhippãyo ”ti. “Anãpatti 
bhikkhu na mocanãdhippãyassã ”ti. (2) 

3. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno passãvam karontassa 
asuci mucci. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anãpatti bhikkhu na 
mocanãdhippãyassã ”ti. (3) 

4. Tena kho pana samayena aníĩatarassa bhikkhuno kãmavitakkam 
vitakkentassa asuci mucci. Tassa kukkuccam ahosi —pe- “Anãpatti bhikkhu 
vitakkentassã ”ti. (4) 

5. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno unhodakena 
nahãyantassa asuci mucci. Tassa kukkuccam ahosi — pe- “Kincitto tvam 
bhikkhũ ”ti? “Nãham bhagavã mocanãdhippãyo ”ti. “Anãpatti bhikkhu na 
mocanãdhippãyassã ”ti. (5) 

6. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno mocanãdhippãyassa 
unhodakena nahãyantassa asuci mucci. Tassa kukkuccam ahosi — pe— 
“Apattim tvam bhikkhu ãpanno sanghãdisesan ”ti. (6) 

7. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno mocanãdhippãyassa 
unhodakena nahãyantassa asuci na mucci. Tassa kukkuccam ahosi —pe— 
“Anãpatti bhikkhu sanghãdisesassa, ãpatti thullaccayassã ”ti. (7) 

8. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno angajãte vano hoti, 
bhesajjena ãlimpentassa asuci mucci. Tassa kukkuccam ahosi —pe— 
“Anãpatti bhikkhu na mocanãdhippãyassã ”ti. (8) 

9. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno angajãte vano hoti, 
mocanãdhippãyassa 1 bhesajjena ãlimpentassa asuci mucci. — pe- asuci na 
mucci. Tassa kukkuccam ahosi — pe- “Anãpatti bhikkhu sanghãdisesassa, 
ãpatti thullaccayassã ”ti. (9-10) 

10. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno andam 
kandũvantassa 2 asuci mucci. Tassa kukkuccam ahosi -pe- “Anãpatti 
bhikkhu na mocanãdhippãyassã ”ti. (11) 

11. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno mocanãdhippãyassa 
andam kandũvantassa asuci mucci. —pe— asuci na mucci. Tassa kukkuccam 
ahosi — pe- “Anãpatti bhikkhu sanghãdisesassa, ãpatti thullaccayassã ”ti. 

(12-13) 

12. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno maggam 
gacchantassa asuci mucci. Tassa kukkuccam ahosi -pe- “Anãpatti bhikkhu 
na mocanãdhippãyassã ”ti. (14) 


1 tassa mocanadhippayassa - Sya. 


2 kaụduvantassa - Ma, Sya, PTS. 
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2. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc đại tiện tinh dịch đã bị xuất 
ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— Rồi đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này tỳ khưu, (khi ấy) ngươi có tâm gì?” - “Bạch Thế Tôn, con 
không có ý định làm xuất ra.” - “Này tỳ khưu, vị không có ý định làm xuất ra 
thì vô tội.” (2) 

3. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc tiểu tiện tinh dịch đã bị xuất 
ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(nhưtrên)- “Này tỳ khưu, vị không có ý định 
làm xuat ra thì vô tội.” (3) 

4. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc suy tư tầm cầu về dục tinh 
dịch đã bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, 
trong lúc suy tư tầm cầu về dục thì vô tội.” (4) 

5. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc tắm bâng nước nóng tinh 
dịch đã bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: -(như trên)- “Này tỳ khưu, 
(khi ấy) ngươi có tâm gì?” - “Bạch Thế Tôn, con không có ý định làm xuất ra.” 

- “Này tỳ khưu, vị không có ý định làm xuất ra thì vô tội.” (5) 

6. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc tâm 
bâng nước nóng tinh dịch đã bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: — nt— 
“Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội saĩìghãdisesa.” (6) 

7. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc tâm 
bâng nước nóng tinh dịch đã không bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: 

— (như trên)— “Này tỳ khưu, không phạm tội sanghãdisesa mà phạm tội 
thullaccaya.” (7) 

8. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị vết thương ở dương vật, trong lúc vị 
ấy thoa thuốc tinh dịch đã bị xuất ra. -(như trên)— “Này tỳ khưu, vị không 
có ý định làm xuất ra thì vô tội.” (8) 

9. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị vết thương ở dương vật. Vị ấy có ý 
định làm xuất ra, trong lúc thoa thuốc tinh dịch đã bị xuất ra. — (như trên)— 
tinh dịch đã không bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này 
tỳ khưu, không phạm tội sanghãdisesa mà phạm tội thullaccaya.” (9-10) 

10. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc (gãi) ngứa ở tinh hoàn tinh 
dịch đã bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, vị 
không có ý định làm xuất ra thì vô tội.” (11) 


11. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc (gãi) 
ngứa ở tinh hoàn tinh dịch đã bị xuất ra. —(nhưtrên)— tinh dịch đã không bị 
xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(nhưtrên)— “Này tỳ khưu, không phạm 
tội sanghãdisesa mà phạm tội thullaccaya.” (12-13) 

12. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc đi đường tinh dịch đã bị 
xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: -(nhưtrên)- “Này tỳ khưu, vị không có ý 
định làm xuất ra thì vô tội.” (14) 
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13. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno mocanãdhippãyassa 
maggam gacchantassa asuci mucci. -pe— asuci na mucci. Tassa kukkuccam 
ahosi -pe- “Anãpatti bhikkhu sanghãdisesassa, ãpatti thullaccayassã ”ti. 
(15-16) 

14. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno vatthim gahetvã 
passãvam karontassa asuci mucci. Tassa kukkuccam ahosi —pe- “Anãpatti 
bhikkhu na mocanãdhippãyassã ”ti. (17) 

15. Tena kho pana samayena aíĩnatarassa bhikkhuno mocanãdhippãyassa 
vatthim gahetvã passãvam karontassa asuci mucci. —pe- asuci na mucci. 
Tassa kukkuccam ahosi -pe- “Anãpatti bhikkhu sanghãdisessa, ãpatti 
thullaccayassã ”ti. (18-19) 

16. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno jantãghare 
udaravattim tãpentassa asuci mucci. Tassa kukkuccam ahosi —pe— 
“Anãpatti bhikkhu na mocanãdhippãyassã ”ti. (20) 

17. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno mocanãdhippãyassa 
jantãghare udaravattim tăpentassa asuci mucci. -pe- asuci na mucci. Tassa 
kukkuccam ahosi -pe- “Anãpatti bhikkhu sahghãdisesassa, ãpatti 
thullaccayassã ”ti. (21-22) 

18. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno jantãghare 
upajjhãyassa pitthiparikammam karontassa asuci mucci. Tassa kukkuccam 
ahosi — pe— “Anãpatti bhikkhu na mocanãdhippãyassã ”ti. (23) 

19. Tena kho pana samayena aníĩatarassa bhikkhuno mocanãdhippãyassa 
jantãghare upajjhãyassa pitthiparikammam karontassa asuci mucci. — pe— 
asuci na mucci. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anãpatti bhikkhu 
sahghãdisesassa, ãpatti thullaccayassã ”ti. (24-25) 

20. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno ũrum 
ghattãpentassa asuci mucci. Tassa kukkuccam ahosi -pe- “Anãpatti 
bhikkhu na mocanãdhippãyassă ”ti. (26) 

21. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno mocanãdhippãyassa 
ũrum ghattãpentassa asuci mucci. -pe- asuci na mucci. Tassa kukkuccam 
ahosi — pe- “Anãpatti bhikkhu sahghãdisesassa, ãpatti thullaccayassã ”ti. 
(27-28) 

22. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu mocanãdhippãyo 
annataram sãmaneram etadavoca: “Ehi me tvam ãvuso sãmanera angajãtam 
ganhãhĩ ”ti so tassa angajãtam aggahesi, tassa asuci mucci. Tassa kukkuccam 
ahosi — pe— “Apattim tvam bhikkhu ãpanno sahghãdisesan ”ti. (29) 

23. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu suttassa sãmanerassa 
angajãtain aggahesi, tassa asuci mucci. Tassa kukkuccam ahosi —pe— 
“Anãpatti bhikkhu sahghãdisesassa, ãpatti dukkatassă ”ti. (30) 
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13. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc đi 
đường tinh dịch đã bị xuất ra. —(nhưtrên)- tinh dịch đã không bị xuất ra. Vị 
ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, không phạm tội 
sanghãdisesa mà phạm tội thullaccaya.” (15-16) 

14. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã nắm lấy bao tinh hoàn trong lúc 
tiểu tiện và tinh dịch đã bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: — (như trên) — 
“Này tỳ khưu, vị không có ý định làm xuất ra thì vô tội.” (17) 

15. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra đã nẳm lấy bao 
tinh hoàn trong lúc tiểu tiện và tinh dịch đã bị xuất ra. — (như trên) — tinh 
dịch đã không bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ 
khưu, không phạm tội sanghãdisesa mà phạm tội thullaccaya.” (18-19) 

16. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc hơ nóng vùng bụng ở trong 
nhà tắm hơi tinh dịch đã bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(nhưtrên)— 
“Này tỳ khưu, vị không có ý định làm xuất ra thì vô tội.” (20) 

17. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc hơ 
nóng vùng bụng ở trong nhà tắm hơi tinh dịch đã bị xuất ra. — (như trên)— 
tinh dịch đã không bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này 
tỳ khưu, không phạm tội sanghãdisesa mà phạm tội thullaccaya.” (21-22) 

18. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc kỳ cọ phần lưng của thầy tế 
độ ở trong nhà tắm hơi tinh dịch đã bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: 
— (nhưtrên)— “Này tỳ khưu, vị không có ý định làm xuất ra thì vô tội.” (23) 

19. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc kỳ cọ 
phần lưng của thầy tế độ ở trong nhà tâm hơi tinh dịch đã bị xuất ra. -(như 
trên)— tinh dịch đã không bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như 
trên)- “Này tỳ khưu, không phạm tội sanghãdisesa mà phạm tội 
thullaccaya.” (24-25) 

20. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc cho người xoa bóp bẳp vế 
tinh dịch đã bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: -(như trên)- “Này tỳ 
khưu, vị không có ý định làm xuất ra thì vô tội.” (26) 

21. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc cho 
người xoa bóp bâp vế tinh dịch đã bị xuất ra. —(như trên)— tinh dịch đã 
không bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, 
không phạm tội sanghãdisesa mà phạm tội thullaccaya.” (27-28) 

22. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra đã nói với vị sa 
di nọ điều này: - “Này sa di, hãy đến. Ngươi hãy nâm lấy dương vật của ta.” 
Vị sa di đã nấm lấy dương vật của vị ấy, tinh dịch của vị ấy đã bị xuất ra. Vị ấy 
đã có nỗi nghi hoặc: -(như trên)- “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội 
saĩìghãdisesa.” (29) 

23. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã nấm lấy dương vật của vị sa di 
đang ngủ, tinh dịch của vị ấy đã bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: — nt— 
“Này tỳ khưu, không phạm tội saĩìghãdisesa mà phạm tội dukkata.” (30) 
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24. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno 
mocanãdhippãyassa ũrũhi angajãtam pĩỊentassa asuci mucci. -pe— asuci na 
mucci. Tassa kukkuccam ahosi — pe- “Anãpatti bhikkhu sanghãdisesassa, 
ãpatti thullaccayassã ”ti. (31-32) 

25. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno mocanãdhippãyassa 
mutthinã angajătam pĩỊentassa asuci mucci. —pe— asuci na mucci. Tassa 
kukkuccam ahosi — pe— “Anãpatti bhikkhu sanghãdisesassa, ãpatti 
thullaccayassã ”ti. (33-34) 

26. Tena kho pana samayena aníĩatarassa bhikkhuno 

mocanãdhippãyassa ãkãse katim kampentassa asuci mucci. -pe- asuci na 
mucci. Tassa kukkuccam ahosi —pe- “Anãpatti bhikkhu saủghãdisesassa, 
ãpatti thullaccayassã ”ti. (35-36) 

27. Tena kho pana samayena aníĩatarassa bhikkhuno kãyam 
thambhentassa asuci mucci. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anãpatti 
bhikkhu na mocanãdhippãyassã ”ti. (37) 

28. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno 

mocanãdhippãyassa kãyam thambhentassa asuci mucci. — pe- asuci na 
mucci. Tassa kukkuccam ahosi — pe— “Anãpatti bhikkhu sanghãdisesassa, 
ãpatti thullaccayassã ”ti. (38-39) 

29. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu sãratto mãtugãmassa 
angajãtam upanijjhãyi. Tassa asuci mucci. Tassa kukkuccam ahosi —pe- 
“Anãpatti bhikkhu sahghãdisesassa. Na ca bhikkhave sãrattena 
mãtugãmassa angajãtam upanijjhãyitabbam, yo upanijjhãyeyya, ãpatti 
dukkătassã ”ti. (40) 

30. Tena kho pana samayena aíĩnatarassa bhikkhuno 

mocanãdhippãyassa tãlacchiddam angajãtam pavesantassa asuci mucci. 
-pe— asuci na mucci. Tassa kukkuccam ahosi —pe- “Anãpatti bhikkhu 
sanghãdisesassa, ãpatti thullaccayassã ”ti. (41-42) 

31. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno mocanãdhippãyassa 
katthena angajãtam ghattentassa asuci mucci. -pe- asuci na mucci. Tassa 
kukkuccam ahosi — pe- “Anãpatti bhikkhu sanghãdisesassa, ãpatti 
thullaccayassã ”ti. (43-44) 

32. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno patisote 
nhãyantassa 1 asuci mucci. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anãpatti bhikkhu 
na mocanãdhippãyassã ”ti. (45) 

33. Te kho pana samayena aníĩatarassa bhikkhuno mocanãdhippãyassa 
patisote nhãyantassa 1 asuci mucci. -pe— asuci na mucci. Tassa kukkuccam 
ahosi -pe- “Anãpatti bhikkhu sahghãdisesassa, ãpatti thullaccayassã ”ti. 
(46-47) 


1 nahayantassa - Sya, Simu. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Điêu saúghadisesa vê xuất tinh -1 


24. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc dùng 
hai bẳp vế ép chặt lấy dương vật tinh dịch đã bị xuất ra. —(như trên)- tinh 
dịch đã không bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)- “Này tỳ 
khưu, không phạm tội sanghãdisesa mà phạm tội thullaccaya.” (31-32) 

25. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc dùng 
nắm tay bóp chặt lấy dương vật tinh dịch đã bị xuất ra. -(như trên)- tinh 
dịch đã không bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: -(như trên)- “Này tỳ 
khưu, không phạm tội sanghãdisesa mà phạm tội thullaccaya.” (33-34) 


26. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong khi lâc 
hông ở khoảng trống tinh dịch đã bị xuất ra. —(như trên)— tinh dịch đã 
không bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, 
không phạm tội sanghãdisesa mà phạm tội thullaccaya.” (35-36) 

27. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc gồng cứng cơ thể tinh dịch 
đã bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)- “Này tỳ khưu, vị 
không có ý định làm xuất ra thì vô tội.” (37) 

28. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc gồng 
cứng cơ thể tinh dịch đã bị xuất ra. —(như trên)— tinh dịch đã không bị xuất 
ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: -(như trên)- “Này tỳ khưu, không phạm tội 
sanghãdisesa mà phạm tội thullaccaya.” (38-39) 

29. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị dục khởi đã suy tưởng về âm vật 
của người nữ, tinh dịch của vị ấy đã bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: 
-(như trên)- “Này tỳ khưu, không phạm tội saĩĩghãdisesa. Và này các tỳ 
khưu, vị bị dục khởi không nên suy tưởng ve âm vật của người nữ; vị nào 
suy tưởng thì phạm tội dukkata.” (40) 


30. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc đưa 
dương vật vào lỗ khoá tinh dịch đã bị xuất ra. — (như trên) — tinh dịch đã 
không bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: -(như trên)- “Này tỳ khưu, 
không phạm tội sanghãdisesa mà phạm tội thullaccaya.” (41-42) 


31. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc dùng 
thanh gỗ cọ xát vào dương vật tinh dịch đã bị xuất ra. —(như trên)- tinh 
dịch đã không bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)- “Này tỳ 
khưu, không phạm tội sanghãdisesa mà phạm tội thullaccaya.” (43-44) 


32. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc tâm ở giòng nước chảy 
ngược tinh dịch đã bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(nhưtrên)- “Này 
tỳ khưu, vị không có ý định làm xuất ra thì vô tội.” (45) 

33. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc tắm 
ở giòng nước chảy ngược và tinh dịch đã bị xuất ra. —(như trên)- tinh dịch 
đã không bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: -(như trên)- “Này tỳ khưu, 
không phạm tội sanghãdisesa mà phạm tội thullaccaya.” (46-47) 
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ParạịikapaỊi 


Sukkavisatthisikkhapadam -1 


34. Tena kho pana samayena aíĩnatarassa bhikkhuno udanjalam 
kĩỊantassa asuci mucci. Tassa kukkuccam ahosi -pe- “Anãpatti bhikkhu na 
mocanãdhippãyassã” (48) 

35. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno mocanãdhippãyassa 
udanjalam kĩỊantassa asuci mucci. —pe- asuci na mucci. Tassa kukkuccam 
ahosi -pe- “Anãpatti bhikkhu sanghãdisesassa, ãpatti thullaccayassã ”ti. 
(49-50) 

36. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno udake dhãvantassa 
asuci mucci. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anãpatti bhikkhu na 
mocanãdhippãyassã ”ti. (51) 

37. Tena kho pana samayena aíĩnatarassa bhikkhuno mocanãdhippãyassa 
udake dhãvantassa asuci mucci. —pe— asuci na mucci. Tassa kukkuccam 
ahosi —pe- “Anãpatti bhikkhu sanghãdisesassa, ãpatti thullaccayassã ”ti. 

(52-53) 

38. Tena kho pana samayena aíĩnatarassa bhikkhuno pupphãvaliyam 1 
kĩỊantassa asuci mucci. Tassa kukkuccam ahosi — pe— “Anãpatti bhikkhu na 
mocanãdhippãyassã ”ti. (54) 

39. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno 
mocanãdhippãyassa pupphãvaliyam 1 kĩỊantassa asuci mucci. -pe- asuci na 
mucci. Tassa kukkuccam ahosi -pe— “Anãpatti bhikkhu sanghãdisesassa, 
ãpatti thullaccayassã ”ti. (55-56) 

40. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno pokkharavane 
dhãvantassa asuci mucci. Tassa kukkuccam ahosi -pe- “Anãpatti bhikkhu 
na mocanãdhippãyassã ”ti. (57) 

41. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno mocanãdhippãyassa 
pokkharavane dhãvantassa asuci mucci. -pe- asuci na mucci. Tassa 
kukkuccam ahosi -pe- “Anãpatti bhikkhu sanghãdisesassa, ãpatti 
thullaccayassã ”ti. (58-59) 

42. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno 

mocanãdhippãyassa vãlikam angajãtam pavesentassa 2 asuci mucci. — pe- 
asuci na mucci. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anãpatti bhikkhu 

sanghãdisesassa, ãpatti thullaccayassã ”ti. (60-61) 

43. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno 

mocanãdhippãyassa kaddamam angajãtam pavesentassa 1 asuci mucci. —pe— 
asuci na mucci. Tassa kukkuccam ahosi — pe— “Anãpatti bhikkhu 

sanghãdisesassa, ãpatti thullaccayassã ”ti. (62-63) 

44. Tena kho pana samayena aníĩatarassa bhikkhuno 

namocanãdhippãyassa udakena angajãtam osincantassa asuci mucci. Tassa 
kukkuccam ahosi -pe- “Anãpatti bhikkhu na mocanãdhippãyassã ”ti. (64) 


1 pupphavaỊiyam - Sya, PTS. 


2 pavesantassa - Simu. 


290 



Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Điêu saúghadisesa vê xuất tinh -1 


34. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc đùa nghịch ở đầm nước 
tinh dịch đã bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: -(như trên)- “Này tỳ 
khưu, vị không có ý định làm xuất ra thì vô tội.” (48) 

35. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc đùa 
nghịch ở đầm nước tinh dịch đã bị xuất ra. — (như trên) — tinh dịch đã không 
bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, không 
phạm tội sanghãdisesa mà phạm tội thullaccaya.” (49-50) 

36. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc chạy ở trong nước tinh dịch 
đã bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: -(như trên)- “Này tỳ khưu, vị 
không có ý định làm xuất ra thì vô tội.” (51) 


37. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc chạy 
ở trong nước tinh dịch đã bị xuất ra. — (như trên) — tinh dịch đã không bị 
xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(nhưtrên)— “Này tỳ khưu, không phạm 
tội sanghãdisesa mà phạm tội thullaccaya.” (52-53) 

38. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc đùa nghịch trò chơi trượt 
bùn tinh dịch đã bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: -(nhưtrên)- “Này tỳ 
khưu, vị không có ý định làm xuất ra thì vô tội.” (54) 

39. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc đùa 
nghịch trò chơi trượt bùn tinh dịch đã bị xuất ra. —(như trên)— tinh dịch đã 
không bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, 
không phạm tội sanghãdisesa mà phạm tội thullaccaya.” (55-56) 


40. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc chạy trong rừng sen tinh 
dịch đã bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)- “Này tỳ khưu, vị 
không có ý định làm xuất ra thì vô tội.” (57) 

41. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc chạy 
ở trong rừng sen tinh dịch đã bị xuất ra. — (như trên) — tinh dịch đã không bị 
xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(nhưtrên)— “Này tỳ khưu, không phạm 
tội sanghãdisesa mà phạm tội thullaccaya.” (58-59) 

42. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc đưa 
dương vật vào trong cát tinh dịch đã bị xuất ra. -(như trên)- tinh dịch đã 
không bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: -(như trên)- “Này tỳ khưu, 
không phạm tội sanghãdisesa mà phạm tội thullaccaya.” (60-61) 

43. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc đưa 
dương vật vào trong bùn tinh dịch đã bị xuất ra. -(như trên)- tinh dịch đã 
không bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, 
không phạm tội saĩìghãdisesa mà phạm tội thullaccaya.” (62-63) 

44. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ không có ý định làm xuất ra, trong 
lúc dùng nước rưới lên dương vật tinh dịch đã bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi 
hoặc: —nt— “Này tỳ khưu, vị không có ý định làm xuất ra thì vô tội.” (64) 
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Kayasarnsaggasikkhapadam - 2 


45. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno mocanãdhippãyassa 
udakena angajãtam osincantassa asuci mucci. -pe- asuci na mucci. Tassa 
kukkuccam ahosi -pe- “Anãpatti bhikkhu sanghãdisesassa, ãpatti 
thullaccayassã ”ti. (65-66) 

46. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno 
mocanãdhippãyassa sayane angajãtam ghattentassa asuci mucci. -pe— 
asuci na mucci. Tassa kukkuccam ahosi — pe— “Anãpatti bhikkhu 
sanghãdisesassa, ãpatti thullaccayassã ”ti. (67-68) 

47. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno mocanãdhippãyassa 
angutthena angajãtam ghattentassa asuci mucci. —pe- asuci na mucci. 
Tassa kukkuccam ahosi: ‘Kacci nu kho aham sahghãdisesam ãpattim ãpanno 
’ti? Bhagavato etamattham ãrocesi. -pe— “Anãpatti bhikkhu 
sanghãdisesassa, ãpatti thullaccayassã ”ti. (69-70) 

Sukkavisatthisikkhãpadam nitthitam. 

—00O00-- 


3. 2. KAYASAMSAGGASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapiọdikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ãyasmã udãyĩ 1 aranne 
viharati. Tassãyasmato vihãro abhirũpo hoti dassanĩyo pãsãdiko, majjhe 
gabbho samantã pariyãgãro. Supannattam mancapĩtham bhisibimbohanam, 
pãnĩyam paribhojanĩyam sũpatthitam, parivenam susammattham. Bahũ 
manussã ãyasmato udãyissa vihãrapekkhakã ãgacchanti. 

2. Annataro ’pi brãhmano sapajãpatiko yenãyasmã udãyĩ tenupasankami, 
upasankamitvã ãyasmantam udãyim etadavoca: “Icchãma mayarn bhoto 
udãyissa vihãram pekkhitun ”ti. “Tena hi brãhmana pekkhassũ ”ti 
avãpuranam 2 ãdãya ghatikam ugghãtetvã kavãtam panãmetvã vihãram 
pãvisi. So ’pi kho brãhmano ãyasmato udãyissa pitthito pãvisi. Sãpi kho 
brãhmanĩ tassa brãhmanassa pitthito pãvisi. Atha kho ãyasmã udãyĩ ekacce 
vătapãne vivaranto ekacce vătapãne thakento gabbham anuparigantvã 
pitthito ãgantvă tassã brãhmaniyã ahgamangãni parãmasi. Atha kho so 
brãhmano ãyasmatã udãyinã saddhim patisammoditvã agamãsi. 

3. Atha kho so brãhmano attamano attamanavãcam nicchãresi: “UỊãrã 
ime samanã sakyaputtiyã ye ime evarũpe araníìe viharanti. Bhavampi udãyĩ 
uỊãro yo evarũpe aranne viharatĩ ”ti. Evam vutte sã brãhmanĩ tam 
brãhmanam etadavoca: “Kuto tassa uỊãrată? 3 Yatheva me tvam angamangãni 
parãmasi. Evameva me samano udãyĩ angamangãni parãmasĩ ”ti. 


1 udayi - Sya, PTS. 2 apapuranam - Sya, PTS. 


3 uỊarattata - Ma, PTS. 
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Điêu saúghadisesa ve xúc chạm - 2 


45. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc dùng 
nước rưới lên dương vật tinh dịch đã bị xuất ra. — (như trên) — tinh dịch đã 
không bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: -(như trên)- “Này tỳ khưu, 
không phạm tội sanghãdisesa mà phạm tội thullaccaya.” (65-66) 

46. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc cọ 
xát dương vật ở chỗ nằm tinh dịch đã bị xuất ra. -(nhưtrên)- tinh dịch đã 
không bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)- “Này tỳ khưu, 
không phạm tội sanghãdisesa mà phạm tội thullaccaya.” (67-68) 

47. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc dùng 
ngón tay cái cọ xát vào dương vật tinh dịch đã bị xuất ra. -(như trên)- tinh 
dịch đã không bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: “Phải chăng ta đã phạm 
tội sanghãdỉsesa?” Vị ấy đã trình lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này tỳ 
khưu, không phạm tội sanghãdisesa mà phạm tội thullaccaya.” (69-70) 

Dứt điêu học ve việc xuất ra tinh dịch. 

—00O00— 


3. 2. ĐIẾU HỌC VẾ XÚC CHẠM THÂN THỂ: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, ơetavana, tu viện 
của ông Anãthapiọdika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Udãyi cư ngụ ở trong rừng. [ * ] 
Trú xá của đại đức ấy đẹp đẽ, đáng nhìn, xinh xẳn, có nội phòng ở giữa, có 
gian nhà vây tròn ở xung quanh. Giường, ghế, nệm, gối được khéo xếp đặt, 
nước uống, nước rửa được khéo bố trí, phòng ốc được quét dọn cẩn thận. 
Nhiều người đi đến có ý muốn nhìn ngấm trú xá của đại đức Udãyi. 

2. Có người Bà-la-môn nọ cùng người vợ cũng đã đi đến gặp đại đức 
Udãyi, sau khi đến đã nói với đại đức Udãyi điều này: - “Chúng tôi muốn 
nhìn ngâm trú xá của ngài Udãyi.” - “Này Bà-la-môn, như thế thì ông hãy 
nhìn ngắm,” rồi đã cầm lấy chìa khóa, tháo chốt, mở cửa, và đi vào trong trú 
xá. Người Bà-la-môn ấy đã đi vào tiếp theo sau đại đức Udãyi. Rồi người nữ 
Bà-la-môn ấy đã đi vào tiếp theo sau người Bà-la-môn ấy. Khi ấy, trong khi 
mở ra một số cửa sổ, trong khi đóng lại một số cửa sổ, đại đức Udãyi đã đi 
vòng quanh nội phòng rồi đi đến ở phía sau và vuốt ve các phần thân thể của 
người nữ Bà-la-môn ấy. Sau đó, người Bà-la-môn ấy đã trao đổi lời xã giao 
thân thiện với đại đức Udãyi rồi ra đi. 

3. Khi ấy, người Bà-la-môn ấy được hoan hỷ đã thốt ra lời hoan hỷ rằng: - 
“Các vị Sa-môn Thích tử này thật là cao quý khi sống ở trong khu rừng như 
thế này! Ngài đại đức Udãyi thật là cao quý khi sống ở trong khu rừng như 
thế này!” Khi được nói như thế, người nữ Bà-la-môn ấy đã nói với người Bà- 
la-môn ấy điều này: - “Sự cao quý của vị ấy là do đâu? Ông đã vuốt ve các 
phần thân thể của tôi ra sao thì Sa-môn Udãyi cũng đã vuốt ve các phần thân 
thể của tôi y như thế.” 
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4. Atha kho so brãhmano ựjjhãyati khĩyati vipãceti: “Alajjino ime samanã 
sakyaputtiyã dussĩlã musãvãdino. Ime hi nãma dhammacãrino samacãrino 
brahmacãrino saccavãdino sĩlavanto kalyãnadhammã patijãnissanti. Natthi 
imesam sãmannam, natthi imesam brahmannam. Nattham imesam 
sãmannam, nattham imesam brahmannam. Kuto imesam sãmannam, kuto 
imesam brahmannam? Apagatã ime sãmannã, apagatã ime brahmannã. 
Katham hi nãma samano udãyĩ mama bhariyãya angamangãni 
parãmasissati? Na hi sakkã kulitthĩhi kuladhĩtãhi kulakumãrĩhi kulasunhãhi 
kuladãsĩhi ãrãmam vã vihãram vã gantum. Sace 1 kulitthiyo kuladhĩtayo 2 
kulakumãriyo kulasunhãyo kuladãsiyo ãrãmam vã vihãram vã gaccheyyum, 
tăpi samanã sakyaputtiyã dũseyyun ”ti. 


5. Assosum kho bhikkhũ tassa brãhmanassa ựjjhãyantassa khĩyantassa 
vipãcentassa. Ye te bhikkhũ appicchã te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma ãyasmã udãyĩ mãtugãmena saddhim kãyasamsaggam 
samãpajjissatĩ ”ti? 


6. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. Atha kho 
bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane bhikkhusangham 
sannipãtãpetvã ãyasmantam udãyim patipucchi: “Saccam kira tvam udãyi 
mãtugãmena saddhim kãyasamsaggam samãpajjĩ ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavã: “Ananucchaviyam moghapurisa ananulomikam 
appatirũpam assãmanakam akappiyam akaranĩyam. Katham hi nãma tvam 
moghapurisa mãtugãmena saddhim kãyasarnsaggam samãpajjissasi? Nanu 
mayã moghapurisa anekapariyãyena virãgãya dhammo desito no sarãgãya 
—pe— kãmapariỊãhãnam vũpasamo akkhãto. Netam moghapurisa 
appasannãnam vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imam 
sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu otinno viparinatena cittena mãtugãmena saddhim 
kãyasarnsaggam samãpajjeyya: hatthagãham vã venigãham vã 
annatarassa vã annatarassa vã angassa parãmasanam, sanghãdiseso ”ti. 


7. Yo panã ’ti yo yãdiso — pe— 

Bhikkhũ ’ti —pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhũ ’ti. 
Otinno nãma sãratto apekkhavã patibaddhacitto. 


1 sace hi - Sya. 


2 kuladhitaro - Ma; kuladhitayo - Sya, Simu, PTS. 
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4. Khi ấy, người Bà-la-môn ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Các 
Sa-môn Thích tử này không biết hổ thẹn, giới hạnh xấu xa, nói láo. Chính các 
vị này làm ra vẻ là có sự thực hành Pháp, có thực hành sự an tịnh, có Phạm 
hạnh, nói lời chân thật, có giới hạnh, có thiện pháp! Các vị này không có Sa- 
môn hạnh, các vị này không có Phạm hạnh! Sa-môn hạnh của các vị này đã 
bị hư hỏng, Phạm hạnh của các vị này đã bị hư hỏng! Sa-môn hạnh của các vị 
này đâu rồi? Phạm hạnh của các vị này đâu rồi? Sa-môn hạnh của các vị này 
đã không còn! Phạm hạnh của các vị này đã không còn! Vì sao Sa-môn Udãyi 
lại vuốt ve các phần thân thể của vợ ta? Không thể để cho các người đàn bà 
gia đình danh giá, các tiểu thơ gia đình danh giá, các thiếu nữ gia đình danh 
giá, các cô dâu gia đình danh giá, các nữ tỳ gia đình danh giá đi đến tu viện 
hoặc trú xá. Nếu các người đàn bà gia đình danh giá, các tiểu thơ gia đình 
danh giá, các thiếu nữ gia đình danh giá, các cô dâu gia đình danh giá, các nữ 
tỳ gia đình danh giá đi đến tu viện hoặc trú xá, các Sa-môn Thích tử có thể 
làm nhục họ nữa!” 

5. Các tỳ khưu đã nghe được người Bà-la-môn ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao đại đức Udãyi lại thực hiện việc xúc chạm thân thể với người 
nữ?” 


6. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, 
đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại 
và đã hỏi đại đức Udãyi rằng: - “Này Udãyi, nghe nói ngươi thực hiện việc 
xúc chạm thân thể với người nữ, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này kẻ rồ dại, thật không 
đúng dấn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp Sa-môn, không 
được phép, không nên làm! Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại thực hiện việc xúc 
chạm thân thể với người nữ vậy? Này kẻ rồ dại, không phải Ta bảng nhiều 
phương thức đã thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn tham ái chứ 
không phải để đưa đến tham ái, —(như trên)- đã đề cập đến sự lâng dịu của 
các nỗi thôi thúc do dục vọng hay sao? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem 
lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, 
các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào bị khởi dục, do tâm bị thay đổi, roi thực hiện việc xúc 
chạm thân thể với người nữ là sự nắm lấy tay, hoặc sự nắm lăy búi tóc, 
hoặc sự vuốt ve băt cứ bộ phận nào thì tội sahghãdisesa.” 


7. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)— 


Tỳ khưu —nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 


Bị khởi dục nghĩa là có bị nhiêm dục vọng, có sự khao khát, có tâm say 
đâm. 
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Viparinatan ’ti rattampi cittam viparinatam, dutthampi cittam 
viparinatam, mũỊhampi cittam viparinatam. Api ca rattam cittam imasmim 
atthe adhippetam viparinatan ’ti. 

Mãtugãmo nãma manussitthĩ, na yakkhĩ, na petĩ, na tiracchãnagată, 
antamaso tadahujãtãpi dãrikã, pageva mahattari. 1 

Saddhin ’ti ekato. 

Kãyasamsaggam samãpajjeyyã ’ti ajjhãcãro vuccati. 

Hattho nãma kapparam upãdãya yãva agganakhã. 

Veụĩ nãma suddhakesã vã suttamissã vã mãlamissã vã hirannamissã vã 
suvannamissã vã muttãmissã vã manimissã vã. 

Angam nãma hatthanca veọinca thapetvã avasesam angam nãma. 

8. Ãmasanã parãmasanã omasanã ummasanã olanghanã ullanghanã 
ãkaddhanã patikaddhanã abhinigganhanã abhinippĩỊanã gahanam 
chupanam. 

Ãmasanã nãma ãmatthamattã. 

Parãmasanã nãma itocito ca sancopanã. 

Omasanã nãma hetthã oropanã. 

Ummasanã nãma uddham uccãranã. 

Olanghanã nãma hetthã onamanã. 

Ullanghanã nãma uddham uccãranã. 

Ãkaddhanã nãma ãvinjanã. 2 

Patikaddhanã nãma patipanãmanã. 

Abhinigganhanã nãma angam gahetvã nippĩỊanã. 3 

AbhinippĩỊanã nãma kenaci saha nippĩỊanã. 

Gahanam nãma gahitamattam. 

Chupanam nãma phutthamattam. 

Sanghãdiseso ’ti —pe- tenapi vuccati sanghãdiseso ’ti. 

1 mahantatarĩ - Syã. 2 ãvinchanã - Ma. 3 niggaụhanã - PTS. 
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Bị thay đổi: Tâm bị nhiêm dục vọng là (tâm) bị thay đổi, tâm giận hờn 
là (tâm) bị thay đổi, tâm mê muội là (tâm) bị thay đổi. Tâm bị nhiễm dục 
vọng là (tâm) ‘bị thay đổi’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Người nữ nghĩa là nữ nhân loại, không phải nữ Dạ-xoa, không phải ma 
nữ, không phải loài thú cái, ngay cả đứa bé gái mới sanh ngày hôm ấy cho 
đến bà lão. 

Với: cùng chung. 

Thực hiện việc xúc chạm thân thề: được gọi là sự vi phạm. 

Tay nghĩa là tính từ cùi chỏ cho đến các đầu móng tay. 


Búi tóc nghĩa là tóc thuần túy, hoặc là (tóc) có trộn lẫn chỉ sợi, hoặc là có 
trộn lẫn tràng hoa, hoặc là có trộn lẫn bạc, hoặc là có trộn lẫn vàng, hoặc có 
trộn lẫn ngọc trai, hoặc có trộn lẫn ngọc ma-ni. 


Bộ phận nghĩa là ngoại trừ tay và búi tóc, phần còn lại gọi là bộ phận. 


8. Sự sờ vào, sự vuốt ve, sự vuốt xuống, sự vuốt lên, sự uốn xuống, sự 
nâng lên, sự kéo vào, sự đẩy ra, sự giữ lại, sự ôm chặt, sự nâm lấy, sự chạm 
vào. 

Sự sờ vào nghĩa là việc được cọ xát vào. 

Sự vuòt ve nghĩa là sự vuốt ve từ chỗ này qua chỗ khác. 

Sự vuòt xuông nghĩa là vuốt xuống phía dưới. 

Sự vuòt lên nghĩa là vuốt lên phía trên. 

Sự uôn xuông nghĩa là nghiêng về phía dưới. 

Sự nâng lên nghĩa là hướng lên phía trên. 

Sự kéo vào nghĩa là sự lôi tới. 

Sự đẩy ra nghĩa là sự đưa về lại. 

Sự giữ lại nghĩa là sự siết chặt lại sau khi nẳm lấy bộ phận (thân thể). 

Sự ôm chặt nghĩa là sự siết chặt lại cùng với bất cứ ai. 

Sự nắm lấy nghĩa là việc được nẳm lấy. 

Sự chạm vào nghĩa là việc được đụng vào. 

Tội sanghãdisesa: -nt— cũng vì thế được gọi là ‘tội sanghãdisesa. , 


297 



ParạịikapaỊi 


Kayasarnsaggasikkhapadam - 2 


1. Itthĩ ca hoti, itthisannĩ sãratto ca, bhikkhu ca nam itthiyã kãyena 
kãyam ãmasati parãmasati omasati ummasati olangheti ullangheti ãkaddhati 
patikaddhati abhinigganhãti abhinippĩỊeti ganhãti chupati, ãpatti 
sanghãdisesassa. 


2. Itthĩ ca hoti, vematiko sãratto ca, bhikkhu ca nam itthiyã kãyena 
kãyam ãmasati parãmasati -pe- ganhãti chupati, ãpatti thullaccayassa. 
Itthĩ ca hoti, pandakasannĩ sãratto ca, bhikkhu ca nam itthiyã kãyena kãyam 
ãmasati parãmasati -pe- ganhãti chupati, ãpatti thullaccayassa. Itthĩ ca 
hoti, purisasannĩ sãratto ca, bhikkhu ca nam itthiyã kãyena kãyam ãmasati 
parãmasati -pe— ganhãti chupati, ãpatti thullaccayassa. Itthĩ ca hoti, 
tiracchãnagatasaímĩ sãratto ca, bhikkhu ca nam itthiyã kãyena kãyam 
ãmasati parãmasati — pe- ganhãti chupati, ãpatti thullaccayassa. 


3. Pandako ca hoti, pandakasannĩ sãratto ca, bhikkhu ca nam pandakassa 
kãyena kãyam ãmasati parãmasati — pe- ganhãti chupati, ãpatti 
thullaccayassa. 


Pandako ca hoti, vematiko saratto ca, bhikkhu ca nam pandakassa kayena 
kãyam ãmasati parãmasati — pe- ganhãti chupati, ãpatti dukkatassa. 


Pandako ca hoti, purisasanni saratto ca, bhikkhu ca nam pandakassa 
kãyenakãyam ãmasati parãmasati — pe- ganhãti chupati, ãpatti dukkatassa. 


Pandako ca hoti, tiracchãnagatasannĩ sãratto ca, bhikkhu ca nam 
pandakassa kãyena kãyam ãmasati parãmasati -pe— ganhãti chupati, ãpatti 
dukkatassa. 


Pandako ca hoti, itthisanni saratto ca, bhikkhu ca nam pandakassa 
kãyenakãyam ãmasati parãmasati -pe- ganhãti chupati, ãpatti dukkatassa. 


4. Puriso ca hoti, purisasannĩ sãratto ca, bhikkhu ca nam purisassa 
kãyena kãyam ãmasati parãmasati -pe- ganhãti chupati, ãpatti dukkatassa. 
Puriso ca hoti, vematiko — pe- Puriso ca hoti, tiracchãnagatasannĩ — pe— 
Puriso ca hoti, itthisannĩ -pe- Puriso ca hoti, pandakasannĩ sãratto ca, 
bhikkhu ca nam purisassa kãyena kãyam ãmasati parãmasati — pe- ganhãti 
chupati, ãpatti dukkatassa. 
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1. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, 
vuốt ve, vuốt xuống, vuốt lên, uốn xuống, nâng lên, kéo vào, đẩy ra, giữ lại, 
ôm chặt, nẳm lấy, chạm vào thân thể của người nữ ấy bảng thân thể (của vị 
ấy) thì phạm tội sanghãdisesa. 


2. Là người nữ, có sự hoài nghi và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, 
-(như trên)- nấm lấy, chạm vào thân thể của người nữ ấy bằng thân thể 
(của vị ấy) thì phạm tội thullaccaya. Là người nữ, (lầm) tưởng là người vô 
căn và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, —(như trên)— nẳm lấy, chạm 
vào thân thể của người nữ ấy bâng thân thể (của vị ấy) thì phạm tội 
thullaccaya. Là người nữ, (lầm) tưởng là người nam và bị khởi dục, vị tỳ 
khưu sờ vào, vuốt ve, —(như trên)- nẳm lấy, chạm vào thân thể của người 
nữ ấy bâng thân thể (của vị ấy) thì phạm tội thullaccaya. Là người nữ, (lầm) 
tưởng là loài thú và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, —(như trên)— 
nẳm lấy, chạm vào thân thể của người nữ ấy bâng thân thể (của vị ấy) thì 
phạm tội thullaccaya. 

3- Là người vô căn, nhận biết là người vô căn và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ 
vào, vuốt ve, -(như trên)- nẳm lấy, chạm vào thân thể của người vô căn ấy 
bằng thân thể (của vị ấy) thì phạm tội thullaccaya. 


Là người vô căn, có sự hoài nghi và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, 
— (như trên)— nẳm lấy, chạm vào thân thể của người vô căn ấy bâng thân thể 
(của vị ấy) thì phạm tội dukkata. 


Là người vô căn, (lầm) tưởng là người nam và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ 
vào, vuốt ve, -(như trên)- nắm lấy, chạm vào thân thể của người vô căn ấy 
bảng thân thể (của vị ấy) thì phạm tội dukkata. 

Là người vô căn, (lầm) tưởng là loài thú và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, 
vuốt ve, -(như trên)- nâm lấy, chạm vào thân thể của người vô căn ấy bàng 
thân thể (của vị ấy) thì phạm tội dukkata. 

Là người vô căn, (lầm) tưởng là người nữ và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ 
vào, vuốt ve, -(như trên)— nẳm lấy, chạm vào thân thể của người vô căn ấy 
bâng thân thể (của vị ấy) thì phạm tội dukkata. 

4- Là người nam, nhận biết là người nam và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ 
vào, vuốt ve, —(như trên)— nấm lấy, chạm vào thân thể của người nam ấy 
bâng thân thể (của vị ấy) thì phạm tội dukkata. Là người nam, có sự hoài 
nghi -(như trên)— Là người nam, (lầm) tưởng là loài thú -(như trên)— Là 
người nam, (lầm) tưởng là người nữ —(như trên)— Là người nam, (lầm) 
tưởng là người vô căn và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, -(như 
trên)- nấm lấy, chạm vào thân thể của người nam ấy bâng thân thể (của vị 
ấy) thì phạm tội dukkata. 
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5. Tiracchãnagato ca hoti, tiracchãnagatasannĩ sãratto ca, bhikkhu ca 
nam tiracchãnagatassa kãyena kãyam ãmasati parãmasati — pe— ganhãti 
chupati, ãpatti dukkatassa. Tiracchãnagato ca hoti, vematiko — pe— 
Tiracchãnagato ca hoti, itthisannĩ —pe— Tiracchãnagato ca hoti, 
pandakasannĩ -pe- Tiracchãnagato cahoti, purisasanín sãratto ca, bhikkhu 
ca nam tiracchãnagatassa kãyena kãyam ãmasati parãmasati — pe— ganhãti 
chupati, ãpatti dukkatassa. 


Ekamuỉakam. 


1. Dve itthiyo, dvinnam itthĩnam itthisannĩ sãratto ca, bhikkhu ca nam 
dvinnam itthĩnam kãyena kãyam ãmasati parãmasati —pe— ganhãti chupati, 
ãpatti dvinnam sanghãdisesãnam. 


2. Dve itthiyo, dvinnam itthĩnam vematiko sãratto ca, bhikkhu ca nam 
dvinnam itthĩnam kãyena kãyam ãmasati parãmasati —pe— ganhãti chupati, 
ãpatti dvinnam thullaccayãnam. 


3. Dve itthiyo, dvinnam itthĩnam pandakasannĩ —pe— purisasannĩ —pe— 
tiracchãnagatasannĩ sãratto ca, bhikkhu ca nam dvinnam itthĩnam kãyena 
kãyam ãmasati parãmasati — pe- ganhãti chupati, ãpatti dvinnam 
thullaccayãnam. 


4. Dve pandakã, dvinnam pandakãnam pandakasannĩ sãratto ca, bhikkhu 
ca nam dvinnam pandakãnam kãyena kãyam ãmasati parãmasati — pe— 
ganhãti chupati, ãpatti dvinnam thullaccayãnam. 


5. Dve pandakã, dvinnam pandakãnam vematiko — pe— purisasannĩ 
—pe— tiracchãnagatasannĩ -pe- itthisannĩ sãratto ca, bhikkhu ca nam 
dvinnam pandakãnam kãyena kãyam ãmasati parãmasati — pe— ganhãti 
chupati, ãpatti dvinnam dukkatãnam. 
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5. Là loài thú, nhận biết là loài thú và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt 
ve, —(như trên)— nẳm lấy, chạm vào thân thể của loài thú ấy bâng thân thể 
(của vị ấy) thì phạm tội dukkata. Là loài thú, có sự hoài nghi -(như trên)- 
Là loài thú, (lầm) tưởng là người nữ —(như trên)- Là loài thú, (lầm) tưởng 
là người vô căn —(như trên)- Là loài thú, (lầm) tưởng là người nam và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, -(như trên)— nẳm lấy, chạm vào thân 
thể của loài thú ấy bằng thân thể (của vị ấy) thì phạm tội dukkata. 

Phan một nhân tô' 


1. Hai người nữ, đối với hai người nữ nhận biết là người nữ và bị khởi dục, 
vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, —(nhưtrên)— nẳm lấy, chạm vào thân thể của hai 
người nữ ấy bâng thân thể (của vị ấy) thì phạm hai tội sanghãdisesa. 


2. Hai người nữ, đối với hai người nữ có sự hoài nghi và bị khởi dục, vị tỳ 
khưu sờ vào, vuốt ve, —(như trên)- nấm lấy, chạm vào thân thể của hai 
người nữ ấy bâng thân thể (của vị ấy) thì phạm hai tội thullaccaya. 


3. Hai người nữ, đối với hai người nữ (lầm) tưởng là người vô căn -(như 
trên)- (lầm) tưởng là người nam, -(nhưtrên)- (lầm) tưởng là loài thú và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, -(như trên)— nấm lấy, chạm vào thân 
thể của hai người nữ ấy bằng thân thể (của vị ấy) thì phạm hai tội 
thullaccaya. 


4. Hai người vô căn, đối với hai người vô căn nhận biết là người vô căn và 
bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, —(như trên)- nấm lấy, chạm vào 
thân thể của hai người vô căn ấy bằng thân thể (của vị ấy) thì phạm hai tội 
thullaccaya. 


5. Hai người vô căn, đối với hai người vô căn có sự hoài nghi —(như 
trên)— (lầm) tưởng là người nam -(như trên)-(lầm) tưởng là loài thú 
-(như trên)- (lầm) tưởng là người nữ và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt 
ve, —(như trên)- nấm lấy, chạm vào thân thể của hai người vô căn ấy bằng 
thân thể (của vị ấy) thì phạm hai tội dukkata. 
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6 . Dve purisã, dvinnam purisãnam purisasannĩ sãratto ca, bhikkhu ca 
nam dvinnam purisãnam kãyena kãyam ãmasati parãmasati -pe- ganhãti 
chupati, ãpatti dvinnam dukkatãnam. 


7. Dve purisã, dvinnam purisãnam vematiko -pe- tiracchãnagatasannĩ 
—pe— itthisannĩ — pe— pandakasannĩ sãratto ca, bhikkhu ca nam dvinnam 
purisãnam kãyena kãyam ãmasati parãmasati -pe— ganhãti chupati, ãpatti 
dvinnam dukkatãnam. 


8. Dve tiracchãnagatã, dvinnam tiracchãnagatãnam tiracchãnagatasaíìnĩ 
sãratto ca, bhikkhu ca nam dvinnam tiracchãnagatãnam kãyena kãyam 
ãmasati parãmasati -pe- ganhãti chupati, ãpatti dvinnam dukkatãnam. 


9. Dve tiracchãnagată, dvinnam tiracchãnagatãnam vematiko — pe— 
itthisannĩ — pe— pandakasannĩ — pe— purisasannĩ sãratto ca, bhikkhu ca 
nam dvinnam tiracchãnagatãnam kãyena kãyam ãmasati parãmasati — pe— 
ganhãti chupati, ãpatti dvinnam dukkatãnam. 


10. Itthĩ ca pandako ca, ubhinnam itthisannĩ sãratto ca, bhikkhu ca nam 
ubhinnam kãyena kãyam ãmasati parãmasati — pe- ganhãti chupati, ãpatti 
sanghãdisesena dukkatassa. 


11. Itthĩ ca pandako ca, ubhinnam vematiko sãratto ca, bhikkhu ca nam 
ubhinnam kãyena kãyam ãmasati parãmasati -pe- ganhãti chupati, ãpatti 
thullaccayena dukkatassa. 


12. Itthĩ ca pandako ca, ubhinnam pandakasannĩ sãratto ca, bhikkhu ca 
nam ubhinnam kãyena kãyam ãmasati parãmati -pe- ganhãti chupati, 
ãpatti dvinnam thullaccayãnam. 


13. Itthĩ ca pandako ca, ubhinnam purisasannĩ sãratto ca, bhikkhu nam 
ubhinnam kãyena kãyam ãmasati parãmasati -pe- ganhãti chupati, ãpatti 
thullaccayena dukkatassa. 


14. Itthĩ ca pandako ca, ubhinnam tiracchãnagatasannĩ sãratto ca, 
bhikkhu ca nam ubhinnam kãyena kãyam ãmasati parãmasati -pe— ganhãti 
chupati, ãpatti thullaccayena dukkatassa. 
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6. Hai người nam, đối với hai người nam nhận biết là người nam và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, -(như trên)— nấm lấy, chạm vào thân 
thể của hai người nam ấy bàng thân thể (của vị ấy) thì phạm hai tội dukkata. 


7. Hai người nam, đối với hai người nam có sự hoài nghi — (như trên) — 
(lầm) tưởng là loài thú —(như trên)— (lầm) tưởng là người nữ - (như trên)— 
(lầm) tưởng là người vô căn và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, —(như 
trên)- nẳm lấy, chạm vào thân thể của hai người nam ấy bằng thân thể (của 
vị ấy) thì phạm hai tội dukkata. 


8. Hai con thú, đối với hai con thú nhận biết là loài thú và bị khởi dục, vị 
tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, —(như trên)- nẳm lấy, chạm vào thân thể của hai 
con thú ấy bâng thân thể (của vị ấy) thì phạm hai tội dukkata. 


9. Hai con thú, đối với hai con thú có sự hoài nghi —(như trên)— (lầm) 
tưởng là người nữ - (như trên)- (lầm) tưởng là người vô căn -(nhưtrên)- 
(lầm) tưởng là người nam và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, —(như 
trên)- nẳm lấy, chạm vào thân thể của hai con thú ấy bảng thân thể (của vị 
ấy) thì phạm hai tội dukkata. 


10. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (lầm) tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, -(như trên)— nấm lấy, chạm vào thân 
thể của cả hai người ấy bâng thân thể (của vị ấy) thì phạm tội dukkata với tội 
sanghãdisesa. 


11. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai có sự hoài nghi và bị khởi 
dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, —(như trên)— nâm lấy, chạm vào thân thể 
của cả hai người ấy bằng thân thể (của vị ấy) thì phạm tội dukkata với tội 
thullaccaya. 

12. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (lầm) tưởng là người vô căn 
và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, -(như trên)- nẳm lấy, chạm vào 
thân thể của cả hai người ấy bằng thân thể (của vị ấy) thì phạm hai tội 
thullaccaya. 

13. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (lầm) tưởng là người nam và 
bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, -(như trên)- nẳm lấy, chạm vào 
thân thể của cả hai người ấy bâng thân thể (của vị ấy) thì phạm tội dukkata 
với tội thullaccaya. 


14. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (lầm) tưởng là loài thú và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, —(như trên)- nấm lấy, chạm vào thân 
thể của cả hai người ấy bảng thân thể (của vị ấy) thì phạm tội dukkata với tội 
thullaccaya. 
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15. Itthĩ ca puriso ca, ubhinnam itthisannĩ sãratto ca, bhikkhu ca nam 
ubhinnam kãyena kãyam ãmasati parãmasati -pe- ganhãti chupati, ãpatti 
sanghãdisesena dukkatassa. 


16. Itthĩ ca puriso ca, ubhinnam vematiko -pe— pandakasaímĩ — pe— 
purisasannĩ —pe— tiracchãnagatasaímĩ sãratto ca, bhikkhu ca nam 
ubhinnam kãyena kãyam ãmasati parãmasati -pe- ganhãti chupati, ãpatti 
thullaccayena dukkatassa. 


17. Itthĩ ca tiracchãnagato ca, ubhinnam itthisannĩ sãratto ca, bhikkhu ca 
nam ubhinnam kãyena kãyam ãmasati parãmasati -pe- ganhãti chupati, 
ãpatti sanghãdisesena dukkatassa. 


18. Itthĩ ca tiracchãnagato ca, ubhinnam vematiko -pe— pandakasaíìnĩ 
-pe- purisasannĩ — pe- tiracchãnagatasannĩ sãratto ca, bhikkhu ca nam 
ubhinnam kãyena kãyam ãmasati parãmasati -pe- ganhãti chupati, ãpatti 
thullaccayena dukkatassa. 


19. Pandako ca puriso ca, ubhinnam pandakasannĩ sãratto ca, bhikkhu ca 
nam ubhinnam kãyena kãyam ãmasati parãmasati —pe— ganhãti chupati, 
ãpatti thullaccayena dukkatassa. 


20. Pandako ca puriso ca, ubhinnam vematiko -pe- purisasannĩ — pe- 
tiracchãnagatasannĩ — pe— itthisaíìnĩ sãratto ca, bhikkhu ca nam ubhinnam 
kãyena kãyam ãmasati parãmasati -pe- ganhãti chupati, ãpatti dvinnam 
dukkatãnam. 


21. Pandako ca tiracchãnagato ca, ubhinnam pandakasaíìnĩ sãratto ca, 
bhikkhu ca nam ubhinnam kãyena kãyam ãmasati parãmasati — pe— ganhãti 
chupati, ãpatti thullaccayena dukkatassa. 


22. Pandako ca tiracchãnagato ca, ubhinnam vematiko —pe— purisasannĩ 
—pe- tiracchãnagatasannĩ -pe- itthisannĩ sãratto ca, bhikkhu ca nam 
ubhinnam kãyena kãyam ãmasati parãmasati -pe- ganhãti chupati, ãpatti 
dvinnam dukkatănam. 
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15. Người nữ và người nam, đối với cả hai (lầm) tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, -(như trên)— nấm lấy, chạm vào thân 
thể của cả hai người ấy bâng thân thể (của vị ấy) thì phạm tội dukkata với tội 
sanghãdisesa. 


16. Người nữ và người nam, đối với cả hai có sự hoài nghi — (như trên) — 
(lầm) tưởng là người vô căn -(nhưtrên)- (lầm) tưởng là người nam -(như 
trên)- (lầm) tưởng là loài thú và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, 
-(như trên)— nẳm lấy, chạm vào thân thể của cả hai người ấy bâng thân thể 
(của vị ấy) thì phạm tội dukkata với tội thullaccaya. 


17. Người nữ và loài thú, đối với cả hai (lầm) tưởng là người nữ và bị khởi 
dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, -(như trên)- nẳm lấy, chạm vào thân thể 
của cả hai (người và thú) ấy bâng thân thể (của vị ấy) thì phạm tội dukkata 
với tội sanghãdisesa. 


18. Người nữ và loài thú, đối với cả hai có sự hoài nghi —(như trên)- 
(ĩâm) tưởng là người vô căn -(nhưtrên)— (lầm) tưởng là người nam -(như 
trên)— (lầm) tưởng là loài thú và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, 
— (như trên)— nấm lấy, chạm vào thân thể của cả hai (người và thú) ấy bằng 
thân thể (của vị ấy) thì phạm tội dukkata với tội thullaccaya. 


19. Người vô căn và người nam, đối với cả hai (lầm) tưởng là người vô căn 
và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, -(như trên)- nẳm lấy, chạm vào 
thân thể của cả hai người ấy bảng thân thể (của vị ấy) thì phạm tội dukkata 
với tội thullaccaya. 


20. Người vô căn và người nam, đối với cả hai có sự hoài nghi -(như 
trên)- (lầm) tưởng là người nam -(như trên)- (lầm) tưởng là loài thú 
— (như trên)- (lầm) tưởng là người nữ và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt 
ve, —(như trên)- nẳm lấy, chạm vào thân thể của cả hai người ấy bằng thân 
thể (của vị ấy) thì phạm hai tội dukkata. 


21. Người vô căn và loài thú, đối với cả hai (lầm) tưởng là người vô căn và 
bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, —(như trên)— nắm lấy, chạm vào 
thân thể của cả hai (người và thú) ấy bâng thân thể (của vị ấy) thì phạm tội 
dukkata với tội thullaccaya. 


22. Người vô căn và loài thú, đối với cả hai có sự hoài nghi — (như trên) — 
(lầm) tưởng là người nam -(như trên)- (lầm) tưởng là loài thú -(như 
trên)- (lầm) tưởng là người nữ và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, 
-(như trên)— nẳm lấy, chạm vào thân thể của cả hai (người và thú) ấy bằng 
thân thể (của vị ấy) thì phạm hai tội dukkata. 
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23. Puriso ca tiracchãnagato ca, ubhinnam purisasannĩ sãratto ca, 
bhikkhu ca nam ubhinnam kãyena kãyam ãmasati parãmasati -pe- ganhãti 
chupati, ãpatti dvinnam dukkatãnam. 


24. Puriso ca tiracchãnagato ca, ubhinnam vematiko —pe— 
tiracchãnagatasannĩ -pe- itthisannĩ -pe— pandakasaíìnĩ sãratto ca, 
bhikkhu ca nam ubhinnam kãyena kãyam ãmasati parãmasati -pe- ganhãti 
chupati, ãpatti dvinnam dukkatãnam. 

Dumũlakam nitthitam. 


1. Itthĩ ca hoti, itthisannĩ sãratto ca, bhikkhu ca nam itthiyã kãyena 
kãyapatibaddham ãmasati parãmasati — pe— ganhãti chupati, ãpatti 
thullaccayassa. — pe— 


2. Dve itthiyo, dvinnam itthĩnam itthisannĩ sãratto ca, bhikkhu ca nam 
dvinnam itthĩnam kãyena kãyapatibaddham ãmasati parãmasati — pe— 
ganhãti chupati, ãpatti dvinnam thullaccayãnam. — pe— 


3. Itthĩ ca pandako ca, ubhinnam itthisannĩ sãratto ca, bhikkhu ca nam 
ubhinnam kãyena kãyapatibaddham ãmasati parãmasati -pe- ganhãti 
chupati, ãpatti thullaccayena dukkatassa. — pe— 


4. Itthĩ ca hoti, itthisaníìĩ sãratto ca, bhikkhu ca nam itthiyã 
kãyapatibaddhena kãyam ãmasati parãmasati -pe— ganhãti chupati, ãpatti 
thullaccayassa. — pe- 


5. Dve itthiyo, dvinnam itthĩnam itthisannĩ sãratto ca, bhikkhu ca nam 
dvinnam itthĩnam kãyapatibaddhena kãyam ãmasati parãmasati — pe- 
ganhãti chupati, ãpatti dvinnam thullaccayãnam. —pe— 


6. Itthĩ ca pandako ca, ubhinnam itthisannĩ sãratto ca, bhikkhu ca nam 
ubhinnam kãyapatibaddhena kãyam ãmasati parãmasati — pe- ganhãti 
chupati, ãpatti thullaccayena dukkatassa. — pe- 


7. Itthĩ ca hoti, itthisannĩ sãratto ca, bhikkhu ca nam itthiyã 
kãyapatibaddhena kãyapatibaddham ãmasati parãmasati —pe— ganhãti 
chupati, ãpatti dukkatassa. — pe— 
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23. Người nam và loài thú, đối với cả hai (lầm) tưởng là người nam và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, -(như trên)— nấm lấy, chạm vào thân 
thể của cả hai (người và thú) ấy bâng thân thể (của vị ấy) thì phạm hai tội 
dukkata. 


24. Người nam và loài thú, đối với cả hai có sự hoài nghi và bị khởi dục, 
— (như trên)- (lầm) tưởng là loài thú, —(như trên)- (lầm) tưởng là người 
nữ, -(như trên)- (lầm) tưởng là người vô căn và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ 
vào, vuốt ve, -(như trên)- nấm lấy, chạm vào thân thể của cả hai (người và 
thú) ấy bâng thân thể (của vị ấy) thì phạm hai tội dukkata. 

Dứt phan hai nhân tố. 


1. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, 
vuốt ve, -(như trên)- nẳm lấy, chạm vào thân thể của người nữ ấy bảng vật 
được gấn liền với thân thể (của vị ấy) thì phạm tội thullaccaya. -(như 
trên)— 

2. Hai người nữ, đối với hai người nữ (ấy) nhận biết là người nữ và bị khởi 
dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, —(như trên)- nấm lấy, chạm vào thân thể 
của hai người nữ ấy bằng vật được gắn liền với thân thể (của vị ấy) thì phạm 
hai tội thullaccaya. —(nhưtrên)- 

3. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (lầm) tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, -(như trên)- nấm lấy, chạm vào thân 
thể của cả hai người ấy bằng vật được gắn liền với thân thể (của vị ấy) thì 
phạm tội dukkata với tội thullaccaya. —(nhưtrên)- 

4. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, 
vuốt ve, —(như trên)- nấm lấy, chạm vào vật được gấn liền với thân thể của 
người nữ ấy bâng thân thể (vị ấy) thì phạm tội thullaccaya. — (như trên) — 

5. Hai người nữ, đối với hai người nữ (ấy) nhận biết là người nữ và bị khởi 
dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, —(như trên)- nấm lấy, chạm vào vật được 
gấn liền với thân thể của hai người nữ ấy bâng thân thể (của vị ấy) thì phạm 
hai tội thullaccaya. -(nhưtrên)- 

6. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (lầm) tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, —(như trên)— nâm lấy, chạm vào vật 
được gẳn liền với thân thể của cả hai người ấy bâng thân thể (của vị ấy) thì 
phạm tội dukkata với tội thullaccaya. — (như trên) — 

7. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, 
vuốt ve, -(như trên)- nấm lấy, chạm vào vật được gẳn liền với thân thể của 
người nữ ấy bằng vật được gẳn liền với thân thể (của vị ấy) thì phạm tội 
dukkata. — (như trên) — 
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8 . Dve itthiyo, dvinnam itthĩnam itthisannĩ sãratto ca, bhikkhu ca nam 
dvinnam itthĩnam kãyapatibaddhena kãyapatibaddham ãmasati parãmasati 
-pe- ganhãti chupati, ãpatti dvinnam dukkatãnam. -pe— 


9. Itthĩ ca pandako ca, ubhinnam itthisannĩ sãratto ca, bhikkhu ca nam 
ubhinnam kãyapatibaddhena kãyapatibaddham ãmasati parãmasati — pe— 
ganhãti chupati, ãpatti dvinnam dukkatãnam. — pe— 

10. Itthĩ ca hoti, itthisanín sãratto ca, bhikkhu ca nam itthiyã 
nissaggiyena kãyam ãmasati, ãpatti dukkatassa. — pe- 


11. Dve itthiyo, dvinnam itthĩnam itthisannĩ sãratto ca, bhikkhu ca nam 
dvinnam itthĩnam nissaggiyena kãyam ãmasati, ãpatti dvinnam 
dukkatãnam. -pe— 


12. Itthĩ ca pandako ca, ubhinnam itthisanni saratto ca, bhikkhu ca nam 
ubhinnam nissaggiyena kãyam ãmasati, ãpatti dvinnam dukkatãnam. —pe— 


13. Itthĩ ca hoti, itthisanni saratto ca, bhikkhu ca nam itthiya nissaggiyena 
kãyapatibaddham ãmasati, ãpatti dukkatassa. -pe— 


14. Dve itthiyo, dvinnam itthĩnam itthisannĩ sãratto ca, bhikkhu ca nam 
dvinnam itthĩnam nissaggiyena kãyapatibaddham ãmasati, ãpatti dvinnam 
dukkatãnam. — pe— 


15. Itthĩ ca pandako ca, ubhinnam itthisaníìĩ sãratto ca, bhikkhu ca nam 
ubhinnam nissaggiyena kãyapatibaddham ãmasati, ãpatti dvinnam 
dukkatãnam. — pe- 


16. Itthĩ ca hoti, itthisanni saratto ca, bhikkhu ca nam itthiya 
nissaggiyena nissaggiyam ãmasati, ãpatti dukkatassa. — pe- 


17. Dve itthiyo, dvinnam itthĩnam itthisaníìĩ sãratto ca, bhikkhu ca nam 
dvinnam itthĩnam nissaggiyena nissaggiyam ãmasati, ãpatti dvinnam 
dukkatãnam. — pe- 


18. Itthĩ ca pandako ca, ubhinnam itthisaníìi saratto ca, bhikkhu ca nam 
ubhinnam nissaggiyena nissaggiyam ãmasati, ãpatti dvinnam dukkatãnam. 

Bhikkhupeyyãlam nitthitam. 
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8. Hai người nữ, đối với hai người nữ (ấy) nhận biết là người nữ và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, —(như trên)- nắm lấy, chạm vào vật 
được gẳn liền với thân thể của hai người nữ ấy bàng vật được gẳn liền với 
thân thể (của vị ấy) thì phạm hai tội dukkata. 

g. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (lầm) tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, —(như trên)— nấm lấy, chạm vào vật 
được gẳn liền với thân thể của cả hai người ấy bảng vật được gẳn liền với 
thân thể (của vị ấy) thì phạm hai tội dukkata. — (như trên) — 

10. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào 
vật ném ra của người nữ ấy bằng thân thể (của vị ấy) thì phạm tội dukkata. 
— (như trên) - 


11. Hai người nữ, đối với hai người nữ (ấy) nhận biết là người nữ và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào vật ném ra của hai người nữ ấy bâng thân thể 
(của vị ấy) thì phạm hai tội dukkata. - (như trên) — 

12. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (lầm) tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào vật ném ra của cả hai người ấy bâng thân thể (của 
vị ấy) thì phạm hai tội dukkata. — (như trên) — 

13. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào 
vật ném ra của người nữ ấy bảng vật được gấn liền với thân thể (của vị ấy) thì 
phạm tội dukkata. — (như trên) — 

14. Hai người nữ, đối với hai người nữ (ấy) nhận biết là người nữ và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào vật ném ra của hai người nữ ấy bằng vật được gắn 
liền với thân thể (của vị ấy) thì phạm hai tội dukkata. — (như trên) — 

15. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (lầm) tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào vào vật ném ra của cả hai người ấy bâng vật được 
gẳn liền với thân thể (của vị ấy) thì phạm hai tội dukkata. — (như trên) — 

16. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào 
vật ném ra của người nữ ấy bâng vật ném ra (của vị ấy) thì phạm tội dukkata. 
—(như trên) - 


17. Hai người nữ, đối với hai người nữ (ấy) nhận biết là người nữ và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào vật ném ra của hai người nữ ấy bàng vật ném ra 
(của vị ấy) thì phạm hai tội dukkata. — (như trên) — 

18. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (lầm) tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào vật ném ra của cả hai người ấy bằng vật ném ra 
(của vị ấy) thì phạm hai tội dukkata. — (như trên) — 

Dứt phan giản lược ve vị tỳ khưu. 
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1. Itthĩ ca hoti, itthisannĩ sãratto ca, itthĩ ca nam bhikkhussa kãyena 
kãyam ãmasati parãmasati omasati ummasati olangheti ullangheti ãkaddhati 
patikaddhati abhinigganhãti abhinippĩỊeti ganhãti chupati, sevanãdhippãyo 
kãyena vãyamati phassam pativijãnãti, ãpatti sanghãdisesassa. —pe— 


2. Dve itthiyo, dvinnam itthĩnam itthisannĩ sãratto ca, itthiyo ca nam 
bhikkhussa kãyena kãyam ãmasanti parãmasanti omasanti ummasanti 
olanghenti ullanghenti ãkaddhanti patikaddhanti abhinigganhanti 
abhinippĩỊenti ganhanti chupanti, sevanãdhippãyo kãyena vãyamati phassam 
pativijãnãti, ãpatti dvinnam sanghãdisesãnam —pe— 


3- Itthĩ ca pandako ca, ubhinnam itthisannĩ sãratto ca, ubho ca nam 
bhikkhussa kãyena kãyam ãmasanti parãmasanti -pe— ganhanti chupanti, 
sevanãdhippãyo kãyena vãyamati phassarn pativijãnãti, ãpatti 
sanghãdisesena dukkatassa — pe— 


4- Itthĩ ca hoti, itthisannĩ sãratto ca, itthĩ ca nam bhikkhussa kãyena 
kãyapatibaddham ãmasati parãmasati —pe- ganhãti chupati, 
sevanãdhippãyo kãyena vãyamati phassam pativijãnãti, ãpatti 
thullaccayassa. — pe- 


5. Dve itthiyo, dvinnam itthĩnam itthisannĩ sãratto ca, itthiyo ca nam 
bhikkhussa kãyena kãyapatibaddham ãmasanti parãmasanti — pe— ganhanti 
chupanti, sevanãdhippãyo kãyena vãyamati phassam pativijãnãti, ãpatti 
dvinnam thullaccayãnam. —pe— 


6. Itthĩ ca pandako ca, ubhinnam itthisannĩ sãratto ca, ubho ca nam 
bhikkhussa kãyena kãyapatibaddham ãmasanti parãmasanti -pe- ganhanti 
chupanti, sevanãdhippãyo kãyena vãyamati phassam pativijãnãti, ãpatti 
thullaccayena dukkatassa — pe— 


7. Itthĩ ca hoti, itthisannĩ sãratto ca, itthĩ ca nam bhikkhussa 
kãyapatibaddhena kãyam ãmasati parãmasati-pe- ganhãti chupati, 
sevanãdhippãyo kãyena vãyamati phassam pativijãnãti, ãpatti thullaccayassa 
-pe- 


8. Dve itthiyo, dvinnam itthĩnam itthisannĩ sãratto ca, itthiyo ca nam 
bhikkhussa kãyapatibaddhena kãyam ãmasanti parãmasanti -pe- ganhanti 
chupanti, sevanãdhippãyo kãyena vãyamati phassam pativijãnãti, ãpatti 
dvinnam thullaccayãnam. -pe— 
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1. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, người nữ sờ vào, 
vuốt ve, vuốt xuống, vuốt lên, uốn xuống, nâng lên, kéo vào, đẩy ra, giữ lại, 
ôm chặt, nâm lấy, chạm vào thân thể của vị tỳ khưu ấy bàng thân thể (của cô 
ấy); (nếu) vị ấy có ý muốn đáp ứng, rồi ra sức bâng thân và biết được sự xúc 
chạm thì phạm tội sanghãdisesa. — (như trên)— 

2. Hai người nữ, đối với hai người nữ nhận biết là người nữ và bị khởi 
dục, hai người nữ sờ vào, vuốt ve, vuốt xuống, vuốt lên, uốn xuống, nâng lên, 
kéo vào, đẩy ra, giữ lại, ôm chặt, nấm lấy, chạm vào thân thể của vị tỳ khưu 
ấy bảng thân thể (của họ); (nếu) vị ấy có ý muốn đáp ứng, rồi ra sức bàng 
thân và biết được sự xúc chạm thì phạm hai tội sanghãdisesa. —(như trên) - 

3- Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (lầm) tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, cả hai sờ vào, vuốt ve, —(như trên)— nấm lấy, chạm vào thân thể 
của vị tỳ khưu ấy bâng thân thể (của họ); (nếu) vị ấy có ý muốn đáp ứng, rồi 
ra sức bảng thân, và biết được sự xúc chạm thì phạm tội dukkata với tội 
sanghãdisesa. — (như trên)— 

4- Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, người nữ sờ vào, 
vuốt ve, —(như trên)- nẳm lấy, chạm vào thân thể của vị tỳ khưu ấy bàng vật 
được gấn liền với thân thể (của cô ấy); (nếu) vị ấy có ý muốn đáp ứng, rồi ra 
sức bằng thân, và biết được sự xúc chạm thì phạm tội thullaccaya. -(như 
trên) — 

5. Hai người nữ, đối với hai người nữ nhận biết là người nữ và bị khởi 
dục, hai người nữ sờ vào, vuốt ve, -(như trên)— nẳm lấy, chạm vào thân thể 
của vị tỳ khưu ấy bàng vật được gân liền với thân thể (của họ); (nếu) vị ấy có 
ý muốn đáp ứng, rồi ra sức bàng thân, và biết được sự xúc chạm thì phạm hai 
tội thullaccaya. - (như trên)- 


6. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (lầm) tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, cả hai sờ vào, vuốt ve, -(như trên)- nấm lấy, chạm vào thân thể 
của vị tỳ khưu ấy bảng vật được gẳn liền với thân thể (của họ); (nếu) vị ấy có 
ý muốn đáp ứng, rồi ra sức bằng thân, và biết được sự xúc chạm thì phạm tội 
dukkata với tội thullaccaya. — (như trên)— 

7. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, người nữ sờ vào, 
vuốt ve, —(như trên)- nẳm lấy, chạm vào vật được gắn liền với thân thể của 
vị tỳ khưu ấy bâng thân thể (của cô ấy); (nếu) vị ấy có ý muốn đáp ứng, rồi ra 
sức bàng thân, và biết được sự xúc chạm thì phạm tội thullaccaya. —(như 
trên)- 


8. Hai người nữ, đối với hai người nữ nhận biết là người nữ và bị khởi 
dục, hai người nữ sờ vào, vuốt ve, —(như trên)- nẳm lấy, chạm vào vật được 
gấn liền với thân thể của vị tỳ khưu ấy bảng thân thể (của họ); (nếu) vị ấy có 
ý muốn đáp ứng, rồi ra sức bằng thân, và biết được sự xúc chạm thì phạm hai 
tội thullaccaya. - (như trên)— 
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9. Itthĩ ca pandako ca, ubhinnam itthisannĩ sãratto ca, ubho ca nam 
bhikkhussa kãyapatibaddhena kãyam ãmasanti parãmasanti -pe- ganhanti 
chupanti, sevanãdhippãyo kãyena vãyamati phassam pativijãnãti, ãpatti 
thullaccayena dukkatassa — pe- 


10. Itthĩ ca hoti, itthisannĩ sãratto ca, itthĩ ca nam bhikkhussa 
kãyapatibaddhena kãyapatibaddham ãmasati parãmasati-pe- ganhãti 
chupati, sevanãdhippãyo kãyena vãyamati phassam pativijãnãti, ãpatti 
dukkatassa. — pe— 


11. Dve itthiyo, dvinnam itthĩnam itthisannĩ sãratto ca, itthiyo ca nam 
bhikkhussa kãyapatibaddhena kãyapatibaddham ãmasanti parãmasanti 
-pe- ganhanti chupanti, sevanãdhippãyo kãyena vãyamati phassam 
pativijãnãti, ãpatti dvinnam dukkatãnam. —pe- 


12. Itthĩ ca pandako ca, ubhinnam itthisannĩ sãratto ca, ubho ca nam 
bhikkhussa kãyapatibaddhena kãyapatibaddham ãmasanti parãmasanti 
-pe- ganhanti chupanti, sevanãdhippãyo kãyena vãyamati phassam 
pativijãnãti, ãpatti dvinnam dukkatãnam. —pe— 


13. Itthĩ ca hoti, itthisannĩ sãratto ca, itthĩ ca nam bhikkhussa 
nissaggiyena kãyam ãmasati, sevanãdhippãyo kãyena vãyamati phassam 
pativijãnãti, ãpatti dukkatassa. —pe— 


14. Dve itthiyo, dvinnam itthĩnam itthisannĩ sãratto ca, itthiyo ca nam 
bhikkhussa nissaggiyena kãyam ãmasanti, sevanãdhippãyo kãyena vãyamati 
phassam pativijãnãti, ãpatti dvinnam dukkatãnam. —pe— 


15. Itthĩ ca pandako ca, ubhinnam itthisaíìnĩ sãratto ca, ubho ca nam 
bhikkhussa nissaggiyena kãyam ãmasanti, sevanãdhippãyo kãyena vãyamati 
phassam pativijãnãti, ãpatti dvinnam dukkatãnam. —pe- 


16. Itthĩ ca hoti, itthisannĩ sãratto ca, itthĩ ca nam bhikkhussa 
nissaggiyena kãyapatibaddham ãmasati, sevanãdhippãyo kãyena vãyamati 
phassam pativijãnãti, ãpatti dukkatassa. — pe— 
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9. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (lầm) tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, cả hai sờ vào, vuốt ve, —(như trên)- nẳm lấy, chạm vào vật được 
gân liền với thân thể của vị tỳ khưu ấy bâng thân thể (của họ); (nếu) vị ấy có 
ý muốn đáp ứng, rồi ra sức bằng thân, và biết được sự xúc chạm thì phạm tội 
dukkata với tội thullaccaya. — (như trên)— 


10. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, người nữ sờ vào, 
vuốt ve, —(như trên)- nẳm lấy, chạm vào vật được gấn liền với thân thể của 
vị tỳ khưu ấy bâng vật được gân liền với thân thể (của cô ấy); (nếu) vị ấy có ý 
muốn đáp ứng, rồi ra sức bâng thân, và biết được sự xúc chạm thì phạm tội 
dukkata. — (như trên) — 


11. Hai người nữ, đối với hai người nữ nhận biết là người nữ và bị khởi 
dục, hai người nữ sờ vào, vuốt ve, —(như trên)- nấm lấy, chạm vào vật được 
gân liền với thân thể của vị tỳ khưu ấy bằng vật được gẳn liền với thân thể 
(của họ); (nếu) vị ấy có ý muốn đáp ứng, rồi ra sức bâng thân, và biết được sự 
xúc chạm thì phạm hai tội dukkata. — (như trên) — 


12. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (lầm) tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, cả hai sờ vào, vuốt ve, —(như trên)— nấm lấy, chạm vào vật được 
gẳn liền với thân thể của vị tỳ khưu ấy bàng vật được gẳn liền với thân thể 
(của họ); (nếu) vị ấy có ý muốn đáp ứng, rồi ra sức bâng thân, và biết được sự 
xúc chạm thì phạm hai tội dukkata. — (như trên) — 


13. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, người nữ sờ vào vật 
ném ra của vị tỳ khưu ấy bằng thân thể (của cô ấy); (nếu) vị ấy có ý muốn đáp 
ứng, rồi ra sức bằng thân, và biết được sự xúc chạm thì phạm tội dukkata. 
- (như trên) — 


14. Hai người nữ, đối với hai người nữ nhận biết là người nữ và bị khởi 
dục, hai người nữ sờ vào vật ném ra của vị tỳ khưu ấy bàng thân thể (của họ); 
(nếu) vị ấy có ý muốn đáp ứng, rồi ra sức bằng thân, và biết được sự xúc 
chạm thì phạm hai tội dukkata. — (như trên) — 


15. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (lầm) tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, cả hai sờ vào vật ném ra của vị tỳ khưu ấy bằng thân thể (của họ); 
(nếu) vị ấy có ý muốn đáp ứng, rồi ra sức bàng thân, và biết được sự xúc 
chạm thì phạm hai tội dukkata. — (như trên) — 


16. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, người nữ sờ vào vật 
ném ra của vị tỳ khưu ấy bâng vật được gẳn liền với thân thể (của cô ấy); 
(nếu) vị ấy có ý muốn đáp ứng, rồi ra sức bằng thân, và biết được sự xúc 
chạm thì phạm tội dukkata. — (như trên) — 
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17. Dve itthiyo, dvinnam itthĩnam itthisannĩ sãratto ca, itthiyo ca nam 
bhikkhussa nissaggiyena kãyapatibaddham ãmasanti, sevanãdhippãyo 
kãyena vãyamati phassam pativijãnãti, ãpatti dvinnam dukkatãnam. —pe— 


18. Itthĩ ca pandako ca, ubhinnam itthisannĩ sãratto ca, ubho ca nam 
bhikkhussa nissaggiyena kãyapatibaddham ãmasanti, sevanãdhippãyo 
kãyena vãyamati phassam pativijãnãti, ãpatti dvinnam dukkatãnam. —pe— 


19. Itthĩ ca hoti, itthisannĩ sãratto ca, itthĩ ca nam bhikkhussa 
nissaggiyena nissaggiyam ãmasati, sevanãdhippãyo kãyena vãyamati na ca 
phassam pativijãnãti, ãpatti dukkatassa. —pe- 


20. Dve itthiyo, dvinnam itthĩnam itthisannĩ sãratto ca, itthiyo ca nam 
bhikkhussa nissaggiyena nissaggiyam ãmasanti, sevanãdhippãyo kãyena 
vãyamati, na ca phassam pativijãnãti, ãpatti dvinnam dukkatãnam. — pe— 


21. Itthĩ ca pandako ca, ubhinnam itthisaíìnĩ sãratto ca, ubho ca nam 
bhikkhussa nissaggiyena nissaggiyam ãmasanti, sevanãdhippãyo kãyena 
vãyamati phassam pativijãnãti, ãpatti dvinnam dukkatãnam. —pe— 


22. Sevanãdhippãyo kãyena vãyamati phassam pativijãnãti ãpatti 
sanghãdisesassa. Sevanãdhippãyo kãyena vãyamati na ca phassam 
pativijãnãti, ãpatti dukkatassa. Sevanãdhippãyo na ca kãyena vãyamati 
phassam pativijãnãti, anãpatti. Sevanãdhippãyo na ca kãyena vãyamati na ca 
phassam pativijãnãti, anãpatti. Mokkhãdhippãyo na ca kãyena vãyamati 

phassam pativijãnãti, anãpatti. Mokkhãdhippãyo na ca kãyena vãyamati 

phassam pativijãnãti, anãpatti. Mokkhãdhippãyo na ca kãyena vãyamati 

phassam pativijãnãti, anãpatti. Mokkhãdhippãyo na ca kãyena vãyamati na 

ca phassam pativijãnãti, anãpatti. 


23. Anapatti asancicca, asatiya, ajanantassa, asadiyantassa, 
ummattakassa, khittacittassa, vedanattassa, 1 ãdikammikassã ”ti. 

—00O00-- 


1 vedanattassa - Ma. 
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17. Hai người nữ, đối với hai người nữ nhận biết là người nữ và bị khởi 
dục, hai người nữ sờ vào vật ném ra của vị tỳ khưu ấy bằng vật được gắn liền 
với thân thể (của họ); (nếu) vị ấy có ý muốn đáp ứng, rồi ra sức bàng thân, và 
biết được sự xúc chạm thì phạm hai tội dukkata. — (như trên) - 

18. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (lầm) tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, cả hai sờ vào vật ném ra của vị tỳ khưu ấy bâng vật được gắn liền 
với thân thể (của họ); (nếu) vị ấy có ý muốn đáp ứng, rồi ra sức bằng thân, và 
biết được sự xúc chạm thì phạm hai tội dukkata. - (như trên) — 

19. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, người nữ sờ vào vật 
ném ra của vị tỳ khưu ấy bàng vật ném ra (của cô ấy); (nếu) vị ấy có ý muốn 
đáp ứng, rồi ra sức bâng thân, và biết được sự xúc chạm thì phạm tội 
dukkata. — (như trên) — 


20. Hai người nữ, đối với hai người nữ nhận biết là người nữ và bị khởi 
dục, hai người nữ sờ vào vật ném ra của vị tỳ khưu ấy bằng vật ném ra (của 
họ); (nếu) vị ấy có ý muốn đáp ứng, rồi ra sức bảng thân, và biết được sự xúc 
chạm thì phạm hai tội dukkata. — (như trên) — 

21. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (lầm) tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, cả hai sờ vào vật ném ra của vị tỳ khưu ấy bảng vật ném ra (của 
họ); (nếu) vị ấy có ý muốn đáp ứng, rồi ra sức bâng thân, và biết được sự xúc 
chạm thì phạm hai tội dukkata. — (như trên) — 

22. Vị có ý muốn đáp ứng, rồi ra sức bàng thân, và biết được sự xúc chạm 
thì phạm tội sanghãdisesa. Vị có ý muốn đáp ứng, rồi ra sức bâng thân, 
(nhưng) không biết được sự xúc chạm thì phạm tội dukkata. Vị có ý muốn 
đáp ứng, (nhưng) không ra sức bâng thân, và biết được sự xúc chạm thì vô 
tội. Vị có ý muốn đáp ứng, (nhưng) không ra sức bâng thân, và không biết 
được sự xúc chạm thì vô tội. Vị có ý muốn thoát ra, rồi ra sức bâng thân, và 
biết được sự xúc chạm thì vô tội. Vị có ý muốn thoát ra, rồi ra sức bằng thân, 
(nhưng) không biết được sự xúc chạm thì vô tội. Vị có ý muốn thoát ra, 
(nhưng) không ra sức bằng thân, và biết được sự xúc chạm thì vô tội. Vị có ý 
muốn thoát ra, (nhưng) không ra sức bàng thân, và không biết được sự xúc 
chạm thì vô tội. 


23. Vị không cố ý, khi (tâm) không ghi nhận, 1 vị không biết, vị không 
thích thú, vị bị điên, vị có tâm bị rối loạn, vị bị thọ khổ hành hạ, vị vi phạm 
đầu tiên thì vô tội.” 

—00O00-- 


1 Khi (tâm) không ghi nhận (asatỉyã = bị thất niệm): Vị ấy bị bận rộn về việc khác nên không 
biết ràng: ‘Ta chạm vào người nữ.’ Trong lúc không biết như thế, như trong khi co duỗi tay 
chân, v.v... vị có sự đụng chạm thì vô tội (VinA. iii, 541). 
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VINITAVATTHU 

UDDÃNAGÃTHÃ 

Mãtă dhĩtã ca bhaginĩ ca jãyã yakkhĩ ca pandako, 
suttã matã tiracchãnã dãrudhĩtalikãya ca. 

SampĩỊe sankamo maggo rukkho nãvã ca rajju ca, 
dando pattam panãmesi vande vãyãmi nacchupeti. 


1. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu mãtuyã mãtupemena 
ãmasi. Tassa kukkuccam ahosi: —pe— Kacci nu kho aham saiìghãdisesam 
ãpattim ãpanno ’ti. Bhagavato etamattham ãrocesi. — pe— “Anãpatti bhikkhu 
sanghãdisesassa, ãpatti dukkatassã ”ti. (1) 

2. Tena kho pana samayena aníĩataro bhikkhu dhĩtuyã dhĩtupemena 
ãmasi —pe— bhaginiyã bhaginipemena ãmasi. Tassa kukkuccam ahosi 
—pe- “Anãpatti bhikkhu sanghãdisesassa, ãpatti dukkatassã ”ti. (2-3) 

3. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu purãnadutiyikãya 
kãyasamsaggam samãpajji. Tassa kukkuccam ahosi -pe— “Apattim tvam 
bhikkhu ãpanno sanghãdisesan ”ti. (4) 

4. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu yakkhiyã kãyasamsaggam 
samãpajji. Tassa kukkuccam ahosi —pe- “Anãpatti bhikkhu 
sanghãdisesassa, ãpatti thullaccayassã ”ti. (5) 

5. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu pandakassa 
kãyasamsaggam samãpajji. Tassa kukkuccam ahosi -pe- “Anãpatti bhikkhu 
sanghãdisesassa, ãpatti thullaccayassã ”ti. (6) 

6. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu suttitthiyã 
kãyasamsaggam samãpajji. Tassa kukkuccam ahosi -pe— “Apattim tvam 
bhikkhu ãpanno sanghãdisesan ”ti. (7) 

7. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu matitthiyã 
kãyasamsaggam samãpajji. Tassa kukkuccam ahosi —pe- “Anãpatti bhikkhu 
sanghãdisesassa, ãpatti thullaccayassã ”ti. (8) 

8. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu tiracchãnagatitthiyã 
kãyasamsaggam samãpajji. Tassa kukkuccam ahosi —pe- “Anãpatti bhikkhu 
sanghãdisesassa, ãpatti dukkatassã ”ti. (9) 

9. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu dãrudhĩtalikãya 
kãyasamsaggam samãpajji. Tassa kukkuccam ahosi -pe- “Anãpatti bhikkhu 
sanghãdisesassa, ãpatti dukkatassã ”ti. (10) 
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CHUYỆN DÂN GIẢI: 

KỆ NGÔN TÓM LƯỢC: 

Người mẹ, người con gái, chị (em) gái, và người vợ, nữ Dạ-xoa, người vô 
căn, người nữ đang ngủ, đã chết, thú cái, và con búp bê gỗ. 

Khi bị áp bức, xe hàng, đường đi, thân cây, chiếc thuyền, và sợi dây, cây 
gậy, vị dùng bình bát đẩy, khi đảnh lẽ, ra sức nhưng chưa đụng. 


1. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sờ vào người mẹ do lòng thương mến 
mẹ. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: -(như trên)— Phải chăng ta đã phạm tội 
sanghãdỉsesa ?” Vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này tỳ khưu, 
không phạm tội sanghãdisesa mà phạm tội dukkata.” (ì) 

2. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sờ vào người con gái ruột do lòng 
thương mến con gái. -(nhưtrên)- sờ vào người chị (em) gái do lòng thương 
mến chị (em) gái. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, 
không phạm tội sanghãdisesa mà phạm tội dukkata.” (2-3) 

3. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã thực hiện việc xúc chạm thân thể 
với người vợ cũ. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)- “Này tỳ khưu, 
ngươi đã phạm tội saĩìghãdisesa.” (4) 

4. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã thực hiện việc xúc chạm thân thể 
với nữ Dạ-xoa. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(nhưtrên)— “Này tỳ khưu, không 
phạm tội sanghãdisesa mà phạm tội thullaccaya.” (5) 

5. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã thực hiện việc xúc chạm thân thể 
với người vô căn. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: -(như trên)- “Này tỳ khưu, 
không phạm tội sanghãdisesa mà phạm tội thullaccaya.” (6) 

6. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã thực hiện việc xúc chạm thân thể 
với người nữ đang ngủ. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: -(như trên)- “Này tỳ 
khưu, ngươi đã phạm tội saĩìghãdisesa.” (7) 

7. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã thực hiện việc xúc chạm thân thể 
với người nữ đã chết. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: -(như trên)- “Này tỳ khưu, 
không phạm tội sanghãdisesa mà phạm tội thullaccaya.” (8) 

8. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã thực hiện việc xúc chạm thân thể 
với loài thú cái. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: -(như trên)- “Này tỳ khưu, 
không phạm tội sanghãdisesa mà phạm tội dukkata.” (9) 


9. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã thực hiện việc xúc chạm thân thể 
với con búp bê gỗ. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)- “Này tỳ khưu, 
không phạm tội sanghãdisesa mà phạm tội dukkata.” (10) 
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ParạịikapaỊi 


Kayasarnsaggasikkhapadam - 2 


10. Tena kho pana samayena sambahulã itthiyo annataram bhikkhum 
sampĩỊetvã bãhãparamparãya nesum. 1 Tassa kukkuccam ahosi -pe- “Sãdiyi 
tvam bhikkhũ ”ti. “Nãham bhagavã sãdiyin ”ti. “Anãpatti bhikkhu 
asãdiyantassã ”ti. (11) 

11. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu itthiyã abhirũỊham 
sankamam sãratto sancãlesi. Tassa kukkuccam ahosi -pe- “Anãpatti 
bhikkhu sanghãdisesassa, ãpatti dukkatassã ”ti. (12) 

12. Tena kho pana samayena aíĩnataro bhikkhu itthim patipathe passitvã 
sãratto amsakũtena pahãram adãsi. Tassa kukkuccam ahosi -pe- “Apattim 
tvam bhikkhũ ãpanno sanghãdisesan ”ti. (13) 

13. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu itthiyã abhirũỊham 
rukkham sãratto sancãlesi. Tassa kukkuccam ahosi — pe— “Anãpatti bhikkhu 
sahghãdisesassa, ãpatti dukkatassã ”ti. (14) 

14. Tena kho pana samayena aníĩataro bhikkhu itthiyã abhirũỊham nãvam 
sãratto sancãlesi. Tassa kukkuccam ahosi -pe— “Anãpatti bhikkhu 
sahghãdisesassa, ãpatti dukkatassã ”ti. (15) 

15. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu itthiyã gahitam rajjum 

sãratto ãvinji. 2 Tassa kukkuccam ahosi -pe— “Anãpatti bhikkhu 

sahghãdisesassa, ãpatti thullaccayassã ”ti. (16) 

16. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu itthiyã gahitam dandam 

sãratto ãvinji. 2 Tassa kukkuccam ahosi -pe- “Anãpatti bhikkhu 

sahghãdisesassa, ãpatti thullaccayassã ”ti. (17) 

17. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu sãratto itthim pattena 
panãmesi. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anãpatti bhikkhu 
sahghãdisesassa, ãpatti thullaccayassã ”ti. (18) 

18. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu itthiyã vandantiyã sãratto 
pãdam uccãresi. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Apattim tvam bhikkhu 
ãpanno sanghãdisesan ”ti. (19) 

19. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu itthim gahessãmĩ ’ti 
vãyamitvă na chupi. Tassa kukkuccam ahosi -pe- “Anãpatti bhikkhu 
sahghãdisesassa, ãpatti dukkatassã ”ti. (20) 

Kãyasamsaggasikkhãpadam nitthitam . 3 

—00O00-- 


1 anesum - Ma. 2 avinchi - Ma. 3 kayasamsaggasikkhapadam nitthitam dutiyam - Ma. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Điêu saúghadisesa về xúc chạm - 2 


10. Vào lúc bấy giờ, có nhiều người đàn bà đã áp bức vị tỳ khưu nọ và tay 
nấm tay dẫn đi. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: -(nhưtrên)- “Này tỳ khưu, ngươi 
có thích thú không?” - “Bạch Thế Tôn, con không thích thú.” - “Này tỳ khưu, 
vị không thích thú thì vô tội.” (li) 

11. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị khởi dục nên đã làm lay động chiếc 
xe hàng có người đàn bà đã leo lên. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: - (như trên) — 
“Này tỳ khưu, không phạm tội saĩìghãdisesa mà phạm tội dukkata.” (12) 

12. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khi nhìn thấy người đàn bà ở lối đi 
ngược chiều đã bị khởi dục rồi dùng bả vai thúc vào (cô ấy). Vị ấy đã có nỗi 
nghi hoặc: — nt— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội saĩìghãdisesa.” (13) 

13. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị khởi dục nên đã làm lay động thân 
cây có người đàn bà đã leo lên. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(nhưtrên)- “Này 
tỳ khưu, không phạm tội sanghãdisesa mà phạm tội dukkata.” (14) 

14. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị khởi dục nên đã làm lay động chiếc 
thuyền có người đàn bà đã leo lên. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(nhưtrên)- 
“Này tỳ khưu, không phạm tội sanghãdisesa mà phạm tội dukkata.” (15) 

15. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị khởi dục và đã lôi sợi dây thừng 
đang được người đàn bà nắm lấy. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: — (như trên) — 
“Này tỳ khưu, không phạm tội sanghãdisesa mà phạm tội thullaccaya.” (16) 

16. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị khởi dục và đã lôi cây gậy đang 
được người đàn bà nấm lấy. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: -(nhưtrên)— “Này tỳ 
khưu, không phạm tội saĩìghãdisesa mà phạm tội thullaccaya.” (17) 

17. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị khởi dục và đã dùng bình bát đẩy 
người đàn bà. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: — nt— “Này tỳ khưu, không phạm tội 
sanghãdisesa mà phạm tội thullaccaya.” (18) 

18. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong khi người đàn bà đang đảnh lẽ 1 
bị khởi dục nên đã đưa bàn chân lên. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như 
trên)- “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội saĩìghãdisesa.” (19) 

19. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ (nghĩ rằng): “Ta sẽ nẳm lấy người 
đàn bà” rồi đã ra sức nhưng chưa chạm đến. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: 
— (như trên)— “Này tỳ khưu, không phạm tội sanghãdisesa mà phạm tội 
dukkata.” (20) 


Dứt điêu học ve việc xúc chạm thân thề. 

—00O00— 


1 Trường hợp người nữ có ý muốn nắm lấy bàn chân rồi đảnh lê thì vị tỳ khưu nên ngăn lại, 
hoặc hai bàn chân nên được che đậy, hoặc bất động. Vị không lay động, nếu tâm có ưng 
thuận thì cũng không phạm tội (VinA. iii, 546). 
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3. 3. DUTTHULLAVACASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ãyasmã udãyĩ aranne 
viharati. Tassãyasmato vihãro abhirũpo hoti dassanĩyo pãsãdiko. Tena kho 
pana samayena sambahulã itthiyo ãrãmam agamamsu vihãrapekkhikãyo. 
Atha kho tă itthiyo yenãyasmã udãyĩ tenupasankamimsu, upasankamitvă 
ãyasmantam udãyim etadavocum: “Icchãma mayam bhante ayyassa vihãram 
pekkhitun ”ti. Atha kho ãyasmã udãyĩ tã itthiyo vihãram pekkhãpetvã tãsam 
itthĩnam vaccamaggam passãvamaggam ãdissa vannampi bhanati 
avannampi bhanati, yãcati ’pi ãyãcati ’pi, pucchati ’pi patipucchati ’pi, 
ãcikkhati ’pi, anusãsati ’pi, akkosati ’pi. Yã tã itthiyo chinnakã dhuttikă 
ahirikãyo tã ãyasmatã udãyinã saddhim ũhasanti ’pi ullapanti ’pi 
ựjjhagghanti ’pi uppandenti ’pi. Yã pana tã itthiyo hirimanã tã nikkhamitvã 
bhikkhũ ựjjhãpenti: “Idam bhante nacchannam nappatirũpam, sãmikenapi 
mayam evam vuttã na iccheyyãma, kimpanayyena udãyinã ”ti. Ye te bhikkhũ 
appicchã te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma ãyasmã udãyĩ 
mãtugãmam dutthullãhi vãcãhi obhãsissatĩ ”ti? Atha kho te bhikkhũ 
bhagavato etamattham ãrocesum. 


2. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane 
bhikkhusangham sannipãtãpetvã ãyasmantam udãyim patipucchi: “Saccam 
kira tvam udãyĩ mãtugãmam dutthullãhi vãcãhi obhãsĩ "ti? 1 “Saccam 
bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: “Ananucchaviyam moghapurisa 
ananulomikam appatirũpam assãmanakam akappiyam akaranĩyam. Katham 
hi nãma tvam moghapurisa mãtugãmam dutthullãhi vãcãhi obhãsissasi? 
Nanu mayã moghapurisa anekapariyãyena virãgãya dhammo desito, no 
sarãgãya -pe— kãmapariỊãhãnam vũpasamo akkhãto. Netam moghapurisa 
appasannãnam vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imam 
sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Fo pana bhikkhũ otinno viparinatena cittena mãtugãmam dutthullãhi 
vãcãhi obhãseyya yathã tam yuvã yuvatim methunũpasarnhừãhi, 
sanghãdiseso ”ti. 


3- Yo panã ’ti yo yãdiso — pe— 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhũ ’ti. 
Otinno nãma sãratto apekkhavã patibaddhacitto. 


1 obhasasi ti - Ma, Sya. 
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3. 3. ĐIẾU HỌC VÊ LỜI NÓI THÔ TỤC: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Udãyi cư ngụ ở trong rừng. 
Trú xá của đại đức ấy đẹp đẽ, đáng nhìn, xinh xắn. Vào lúc bấy giờ, có nhiều 
người nữ đã đi đến tu viện với ý định nhìn ngâm trú xá. Khi ấy, những người 
nữ ấy đã đi đến gặp đại đức Udãyi, sau khi đến đã nói với đại đức Udãyi điều 
này: - “Thưa ngài, chúng tôi muốn nhìn ngắm trú xá của ngài.” Khi ấy, đại 
đức Udãyi sau khi cho những người nữ ấy nhìn ngấm trú xá rồi đề cập đến 
đường tiêu, đường tiểu của những người nữ ấy, còn nói lời ca ngợi, nói lời 
chê bai, yêu cầu, nài nỉ, hỏi han, chất vấn, chỉ bảo, dạy dỗ, và khinh bỉ nữa. 
Những người nữ nào thuộc hạng táo tợn, ranh mãnh, trơ trẽn, những người 
ấy cùng với đại đức Udãyi cười cợt, khoe khoang, cười vang, trêu chọc. Trái 
lại, những người nữ nào có sự hổ thẹn, những người ấy đi ra bên ngoài và 
phàn nàn với các tỳ khưu rằng: - “Thưa các ngài, điều này là không đúng dấn, 
không thích hợp. Chúng tôi dầu được chồng nói như thế còn không thích, 
huống hồ là ngài Udãyi!” Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Udãyi lại nói với người nữ bằng 
những lời thô tục?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. 


2. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi đại đức Udãyi ràng: - “Này Udãyi, nghe nói ngươi 
nói với người nữ bâng những lời thô tục, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này kẻ rồ dại, thật 
không đúng đẳn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp Sa-môn, 
không được phép, không nên làm! Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại nói với 
người nữ bàng những lời thô tục? Này kẻ rồ dại, không phải Ta bâng nhiều 
phương thức đã thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn tham ái chứ 
không phải để đưa đến tham ái, —(như trên)- đã đề cập đến sự lắng dịu của 
các nỗi thôi thúc do dục vọng hay sao? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem 
lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(nhưtrên)— Và này các tỳ khưu, 
các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Vĩ tỳ khưu nào bị khởi dục, do tâm bị thay đổi, roi nói với người nữ 
bằng những lời thô tục như là việc người trai trẻ nói với cô gái bằng 
những lời có tính chất đôi lứa thì tội sanghãdisesa.” 


3- Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 


Tỳ khưu — nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Bị khởi dục nghĩa là có bị nhiêm dục vọng, có sự khao khát, có tâm say 
đâm. 
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ParạịikapaỊi 


Dutthullavacasikkhapadarn - 3 


Viparinatan ’ti rattampi cittam viparinatam, dutthampi cittam 
viparinatam, mũỊhampi cittam viparinatam. Api ca rattam cittam imasmim 
atthe adhippetam viparinatan ’ti. 

Mãtugãmo nãma manussitthi, na yakkhĩ na petĩ na tiracchãnagatã, 
vinnũ patibalã subhãsitadubbhãsitam dutthullãdutthullam ặjãnitum. 

Dutthullã vãcã nãma vaccamaggapassãvamaggamethunadhamma- 
patisamyuttă vãcã. 

Obhãseyyã ’ti ajjhãcãro vuccati. 

Yathã tam yuvã yuvatin ’ti daharo daharim taruno tarunim 
kãmabhogĩ kãmabhoginim. 

Methunũpasamhitãhĩ ’ti methunadhammapatisamyuttãhi. 

Sanghãdiseso ’ti -pe- tenapi vuccati sanghãdiseso ’ti. 

4. Dve magge ãdissa vannampi bhanati, avannampi bhanati, yãcati ’pi, 
ãyãcati ’pi, pucchati ’pi, patipucchati ’pi, ãcikkhati ’pi, anusãsati ’pi, akkosati 

’pi- 

Vannam bhanati nama dve magge thometi vanneti pasamsati. 

Avannam bhanati nãma dve magge khumseti vambheti garahati. 

Yãcati nãma dehi me arahasi me dãtun ’ti. 

Ãyãcati nãma kadã te mãtã pasĩdissati, kadã te pitã pasĩdissati, kadã te 
devatãyo pasĩdissanti, kadã 1 sukhano sulayo sumuhutto bhavissati, kadã te 
methunam dhammam labhissãmĩ ’ti. 2 

Pucchati nãma katham tvam sãmikassa desi? 3 Katham jãrassa desĩ ’ti? 3 

Patipucchati nãma evam kira tvam sãmikassa desi, 3 evam jãrassa desĩ 3 
ti. 

Acikkhati nãma puttho bhanati ‘evam dehi, evam dentĩ 4 sãmikassa piyã 
bhavissasi manãpã cã ’ti. 

Anusãsati nãma aputtho bhanati ‘evam dentĩ 4 sãmikassa piyã bhavissati 
manãpã cã ’ti. 

Akkosati nãma animittã ’si nimittamattã ’si alohită ’si dhuvalohitã ’si 
dhuvavolã ’si paggharantĩ ’si sikharinĩ ’si itthipandakã ’si vepurisikã ’si 
sambhinnã ’si ubhatobyanjanãsĩ ’ti. 


1 kada te - Sya. 3 dehi, dehi ’ti - Simu. 

2 labhissasĩ ’ti - Sĩmu. 4 dentã - Ma. 


322 



Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Điêu saúghadisesa về nói thồ tục - 3 


Bị thay đổi: Tâm bị nhiêm dục vọng là (tâm) bị thay đổi, tâm giận hờn 
là (tâm) bị thay đổi, tâm mê muội là (tâm) bị thay đổi. Tâm bị nhiễm dục 
vọng là (tâm) ‘bị thay đổi’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Người nữ nghĩa là nữ nhân loại, không phải nữ Dạ-xoa, không phải ma 
nữ, không phải loài thú cái, có trí suy xét, có khả năng nhận biết lời nói tốt và 
lời nói xấu, là (lời nói) thô tục và không thô tục. 


Lời nói thô tục nghĩa là là lời nói hên quan đến đường tiêu, đường tiểu, 
và việc đôi lứa. 


Nói: là sự vi phạm được đề cập đến. 

Như là việc người trai trẻ nói với cô gái: là trai tơ với gái tơ, thanh 
niên với thanh nữ, người nam hưởng dục với người nữ hưởng dục. 

Có tính chất đôi lứa: có liên quan đến việc hành dâm. 

Tội sanghãdisesa: —nt— cũng vì thế được gọi là ‘tội saĩighãdisesa.’ 

4. Nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, yêu cầu, nài nỉ, hỏi han, chất vấn, chỉ 
bảo, dạy dỗ, và khinh bỉ có liên hệ đến đến hai đường khiếu. 1 * 1 

Nói lời ca ngợi nghĩa là tán dương, khen ngợi, ca tụng về hai đường 
khiếu. 


Nói lời chê bai nghĩa là xỉ vả, khinh khi, chê bai về hai đường khiếu. 

Yêu câu nghĩa là (nói rằng): ‘Hãy dâng hiến cho tôi, cô là thích hợp để 
dâng hiến cho tôi.’ 

Nài nỉ nghĩa là (nói ràng): ‘Khi nào mẹ cô sẽ hoan hỷ? Khi nào cha cô sẽ 
hoan hỷ? Khi nào các Thiên nhân của cô sẽ hoan hỷ? Khi nào là thời khắc tốt, 
là thời giờ tốt, là thời điểm tốt? Khi nào tôi sẽ đạt được được việc đôi lứa với 
cô?’ 

Hỏi han nghĩa là (nói rằng): ‘Cô dâng hiến cho chồng như thế nào? Cô 
dâng hiến cho tình nhân như thế nào?’ 

Chất vấn nghĩa là (nói rằng): ‘Nghe nói cô dâng hiến cho chồng như vầy, 
cô dâng hiến cho tình nhân như vầy.’ 


Chỉ bảo nghĩa là khi được hỏi thì nói rằng: ‘Hãy dâng hiến như vầy, 
trong khi dâng hiến như vầy thì sẽ được chồng yêu quý và thương mến.’ 

Dạy dỗ nghĩa là khi không được hỏi thì nói rằng: ‘Hãy dâng hiến như 
vầy, trong khi dâng hiến như vầy thì sẽ được chồng yêu quý và thương mến.’ 

Khinh bỉ nghĩa là (nói rằng): ‘Cô không có hiện tướng (người nữ), cô 
không có đủ hiện tướng (người nữ), cô không có kinh nguyệt, cô bị băng 
huyết, cô thường xuyên mang vải lót, cô bị rong kinh, cô là người nữ có dị 
căn, cô là người nữ vô căn, cô là người bị lại đực, cô là người nữ tiêu tiểu 
chung một khiếu, cô là người nữ lưỡng căn.’ 


323 



ParạịikapaỊi 


Dutthullavacasikkhapadarn - 3 


1. Itthĩ ca hoti, itthisanín sãratto ca, bhikkhu ca nam itthiyã 
vaccamaggam passãvamaggam ãdissa vannampi bhanati avannampi bhanati, 
yãcati ’pi ãyãcati ’pi, pucchati ’pi patipucchati ’pi, ãcikkhati ’pi, anusãsati ’pi, 
akkosati ’pi, ãpatti sanghãdisesassa. -pe— 1 

2. Dve itthiyo, dvinnam itthĩnam itthisaímĩ sãratto ca, bhikkhu ca nam 
dvinnam itthĩnam vaccamaggam passãvamaggam ãdissa vannampi bhanati 
avannampi bhanati -pe- akkosati ’pi, ãpatti dvinnam saủghãdisesãnam. 
-pe- 

3- Itthĩ ca pandako ca, ubhinnam itthisanín sãratto ca, bhikkhu ca nam 
ubhinnam vaccamaggam passãvamaggam ãdissa vannampi bhanati 
avannampi bhanati -pe- akkosati ’pi, ãpatti sanghãdissesena dukkatassa. 
-pe- 

4- Itthĩ ca hoti, itthisannĩ sãratto ca, bhikkhu ca nam itthiyã 
vaccamaggam passãvamaggam thapetvã adhakkhakam ubbhajãnumandalam 
ãdissa vannampi bhanati avannampi bhanati -pe- akkosati ’pi, ãpatti 
thullaccayassa.—pe— 

5. Dve itthiyo, dvinnam itthĩnam itthisannĩ sãratto ca, bhikkhu ca nam 
dvinnam itthĩnam vaccamaggam passãvamaggam thapetvã adhakkhakam 
ubbhajãnumandalam ãdissa vannampi bhanati avannampi bhanati — pe— 
akkosati ’pi, ãpatti dvinnam thullaccayãnam. —pe- 

6. Itthĩ ca pandako ca, ubhinnam itthisaníĩĩ sãratto ca, bhikkhu ca nam 
ubhinnam vaccamaggam passãvamaggam thapetvã adhakkhakam 
ubbhajãnumandalam ãdissa vannampi bhanati avannampi bhanati — pe— 
akkosati ’pi, ãpatti thullaccayena dukkatassa —pe- 

7. Itthĩ ca hoti, itthisannĩ sãratto ca, bhikkhu ca nam itthiyã 
ubbhakkhakam adhojãnumandalam ãdissa vannampi bhanati avannampi 
bhanati -pe- akkosati ’pi, ãpatti dukkatassa. —pe— 

8. Dve itthiyo, dvinnam itthĩnam itthisannĩ sãratto ca, bhikkhu ca nam 
dvinnam itthĩnam ubbhakkhakam adhojãnumandalam ãdissa vannampi 
bhanati avannampi bhanati -pe- akkosati ’pi, ãpatti dvinnam dukkatãnam. 
-pe- 

9. Itthĩ ca pandako ca, ubhinnam itthisannĩ sãratto ca, bhikkhu ca nam 
ubhinnam ubbhakkhakam adhojãnumandalam ãdissa vaọnampi bhanati 
avannampi bhanati -pe— akkosati ’pi, ãpatti dvinnam dukkatãnam. —pe— 

10. Itthĩ ca hoti, itthisannĩ sãratto ca, bhikkhu ca nam itthiyã 
kãyapatibaddham ãdissa vannampi bhanati avannampi bhanati — pe— 
akkosati ’pi, ãpatti dukkatassa. — pe— 


1 peyyalamukhena kayasamsagge vuttanayova veditabbo. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Điêu saúghadisesa về nói thồ tục - 3 


1. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, vị tỳ khưu nói lời ca 
ngợi, nói lời chê bai, yêu cầu, nài nỉ, hỏi han, chất vấn, chỉ bảo, dạy dỗ, và 
khinh bỉ có đề cập đến đường tiêu, đường tiểu của người nữ ấy thì phạm tội 
sanghãdisesa. — (như trên)- 

2. Hai người nữ, đối với hai người nữ nhận biết là người nữ và bị khởi 
dục, vị tỳ khưu nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, —(như trên)— và khinh bỉ có 
đề cập đến đường tiêu, đường tiểu của hai người nữ ấy của thì phạm hai tội 
sanghãdisesa. - (như trên)— 

3- Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (lầm) tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, —(nhưtrên)—,và khinh bỉ 
có đề cập đến đường tiêu, đường tiểu của hai người ấy thì phạm tội dukkata 
với tội saĩìghãdisesa. -(nhưtrên)- 

4- Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, vị tỳ khưu nói lời ca 
ngợi, nói lời chê bai, —(như trên)- và khinh bỉ có đề cập đến (phần cơ thể) 
từ xương đòn (ở cổ) trở xuống và từ đầu gối trở lên trừ ra đường tiêu và 
đường tiểu của người nữ ấy thì phạm tội thullaccaya. —(như trên)- 

5. Hai người nữ, đối với hai người nữ nhận biết là người nữ và bị khởi 
dục, vị tỳ khưu nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, —(như trên)— và khinh bỉ có 
đề cập đến (phần cơ thể) từ xương đòn (ở cổ) trở xuống và từ đầu gối trở lên 
trừ ra đường tiêu và đường tiểu của hai người nữ ấy thì phạm hai tội 
thullaccaya. 

6. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (lầm) tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, —(nhưtrên)— và khinh bi 
có đề cập đến (phần cơ thể) từ xương đòn (ở cổ) trở xuống và từ đầu gối trở 
lên trừ ra đường tiêu và đường tiểu của hai người ấy thì phạm tội dukkata 
với tội thullaccaya. 


7. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, vị tỳ khưu nói lời ca 
ngợi, nói lời chê bai, -(như trên)- và khinh bỉ có đề cập đến (phần cơ thể) 
từ xương đòn (ở cổ) trở lên và từ đầu gối trở xuống của người nữ ấy thì phạm 
tội dukkata. 


8. Hai người nữ, đối với hai người nữ nhận biết là người nữ và bị khởi 
dục, vị tỳ khưu nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, —(như trên)— và khinh bỉ có 
đề cập đến (phần cơ thể) từ xương đòn (ở cổ) trở lên và từ đầu gối trở xuống 
của hai người nữ ấy thì phạm hai tội dukkata. 

9. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (lầm) tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, —(nhưtrên)— và khinh bỉ 
có đề cập đến (phần cơ thể) từ xương đòn (ở cổ) trở lên và từ đầu gối trở 
xuống của hai người ấy thì phạm hai tội dukkata. 

10. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, vị tỳ khưu nói lời ca 
ngợi, nói lời chê bai, —(nhưtrên)- và khinh bỉ có đề cập đến vật gắn liền với 
thân của người nữ ấy thì phạm tội dukkata. 
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ParạịikapaỊi 


Dutthullavacasikkhapadarn - 3 


11. Dve itthiyo, dvinnam itthĩnam itthisannĩ sãratto ca, bhikkhu ca nam 
divinnam itthĩnam kãyapatibaddham ãdissa vannampi bhanati avaọnampi 
bhanati —pe- akkosati ’pi, ãpatti dvinnam dukkatãnam. —pe— 


12. Itthĩ ca pandako ca, ubhinnam itthisannĩ sãratto ca, bhikkhu ca nam 
ubhinnam kãyapatibaddham ãdissa vannampi bhanati avannampi bhanati 
—pe- akkosati ’pi, ãpatti dvinnam dukkatãnam. —pe— 


13. Anapatti atthapurekkharassa, dhammapurekkharassa, anusasam- 
purekkhãrassa, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

—00O00-- 

VINĨTAVATTHU 

UDDÃNAGÃTHÃ 

Lohitam kakkasãkinnam kharam dĩghanca vãpitam, 
kacci samsĩdati 1 maggo saddhã dãnena kammunã ’ti. 

1. Tena kho pana samayena annatarã itthĩ navarattam kambalam pãrutã 
hoti. Aíĩnataro bhikkhu sãratto tarn itthim etadavoca: “Lohitam kho te 
bhaginĩ ”ti. Sã na pativijãni. “Amayya, navaratto kambalo ”ti. Tassa 
kukkuccam ahosi: ‘Kacci nu kho aham sahghãdisesam ãpattim ãpanno ’ti? 
Bhagavato etamattham ãrocesi. — pe— “Anãpatti bhikkhu sanghãdisesassa, 
ãpatti dukkatassã ”ti. (1) 

2. Tena kho pana samayena aíĩnatarã itthĩ kharakambalam pãrutã hoti. 
Annataro bhikkhu sãratto tạm itthim etadavoca: “Kakkasalomam kho te 
bhaginĩ ”ti. Sã na pativijãni. “Amayya, kharakambalako ”ti. Tassa kukkuccam 
ahosi — pe— “Anãpatti bhikkhu sanghãdisesassa, ãpatti dukkatassã ”ti. (2) 


3. Tena kho pana samayena annatarã itthĩ navãvutam kambalam pãrutã 
hoti. Annataro bhikkhu sãratto tam itthim etadavoca: “Akinnalomam kho te 
bhaginĩ ”ti. Sã na pativijãni. “Amayya, navãvuto kambalo ”ti. Tassa 
kukkuccam ahosi -pe- “Anãpatti bhikkhu sanghãdisesassa, ãpatti 
dukkatassã ”ti. (3) 


4. Tena kho pana samayena annatarã itthĩ kharakambalakam pãrută hoti. 
Aníìataro bhikkhu sãratto tam itthim etadavoca: “Kharalomam kho te 
bhaginĩ ”ti. Sã na pativijãni, “Amayya, kharakambalako ”ti. Tassa kukkuccam 
ahosi -pe- “Anãpatti bhikkhu sanghãdisesassa, ãpatti dukkatassã ”ti. (4) 


1 samsarati - Sya; samsưati - Simu. 
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Điêu saúghadisesa về nói thồ tục - 3 


11. Hai người nữ, đối với hai người nữ nhận biết là người nữ và bị khởi 
dục, vị tỳ khưu nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, —(như trên)— và khinh bỉ có 
đề cập đến vật gẳn liền với thân của hai người nữ ấy thì phạm hai tội 
dukkata. 

12. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (lầm) tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, — (như trên) — và khinh bỉ 
có đề cập đến vật gẳn liền với thân của hai người ấy thì phạm hai tội 
dukkata. 


13. Khi giảng giải về ý nghĩa của từ ngữ, khi đọc tụng Pháp, khi chỉ dạy 
Giáo Pháp, 1 vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

—00O00— 

CHUYỆN DẪN GIẢI: 

KỆ NGÔN TÓM LƯỢC: 

Màu đỏ, bị sần sùi, bị rối, thô dày, và lông dài, được gieo giống, phải 
chăng đạo lộ là thông suốt, đức tin, với vật thí, về công việc. 

1. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ khoác tấm vải len được nhuộm 
mới. Có vị tỳ khưu nọ bị khởi dục rồi đã nói với người đàn bà ấy điều này: - 
“Này chị gái, của chị là màu đỏ.” Cô ấy đã không hiểu được. - “Thưa ngài, 
đúng vậy. Tấm vải len được nhuộm mới.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: “Phải 
chăng ta đã phạm tội sanghãdisesa ?” Vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. —(như trên)— “Này tỳ khưu, không phạm tội sanghãdisesa mà phạm 
tội dukkata.” (1) 

2. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ khoác tấm vải len sần sùi (có lông 
rậm và ngấn). Có vị tỳ khưu nọ bị khởi dục rồi đã nói với người đàn bà ấy 
điều này: - “Này chị gái, của chị là sần sùi.” Cô ấy đã không hiểu được. - 
“Thưa ngài, đúng vậy. Tấm vải len sần sùi.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —nt— 
“Này tỳ khưu, không phạm tội sanghãdisesa mà phạm tội dukkata.” (2) 

3. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ khoác tấm vải len vừa mới dệt. Có 
vị tỳ khưu nọ bị khởi dục rồi đã nói với người đàn bà ấy điều này: - “Này chị 
gái, của chị có lông bị rối.” Cô ấy đã không hiểu được. - “Thưa ngài, đúng vậy. 
Tấm vải len vừa mới dệt.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ 
khưu, không phạm tội sanghãdisesa mà phạm tội dukkata.” (3) 

4. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ khoác tấm vải len thô dày. Có vị tỳ 
khưu nọ bị khởi dục rồi đã nói với người đàn bà ấy điều này: - “Này chị gái, 
của chị có lông rậm.” Cô ấy đã không hiểu được. - “Thưa ngài, đúng vậy. Tấm 
vải len thô dày.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: -(như trên)- “Này tỳ khưu, 
không phạm tội sanghãdisesa mà phạm tội dukkata.” (4) 


1 Cả ba ý nghĩa được ghi lại căn cứ vào Chú Giải (Vin.A. iii, 549). 
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ParạịikapaỊi 


Dutthullavacasikkhapadarn - 3 


5. Tena kho pana samayena annatarã itthĩ pãvãram 1 pãrutã hoti. 
Annataro bhikkhu sãratto tam itthim etadavoca: “Dĩghalomam kho te 
bhaginĩ ”ti. Sã na pativijãni: “Amayya, pãvãro ”ti. 2 Tassa kukkuccam ahosi 
-pe- “Anãpatti bhikkhu sanghãdisesassa, ãpatti dukkatassã ”ti. (5) 

6. Tena kho pana samayena annatarã itthĩ khettam vapãpetvã ãgacchati. 
Aíìnataro bhikkhu sãratto tam itthim etadavoca: “Vãpitam kho te bhaginĩ ”ti. 
Sã na pativijãni: “Amayya, no ca kho pativuttan ”ti. Tassa kukkuccam ahosi 
—pe- “Anãpatti bhikkhu sanghãdisesassa, ãpatti dukkatassã ”ti. (6) 

7. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu paribbậjikam patipathe 
passitvã sãratto tam paribbậjikam_ etadavoca: “Kacci te bhagini maggo 
samsĩdatĩ ”ti? 3 Sã na pativijãni: “Ama bhikkhu, patipajjissasĩ ”ti. Tassa 
kukkuccam ahosi -pe- “Anãpatti bhikkhu sanghãdisesassa, ãpatti 
thullaccayassã ”ti. (7) 

8. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu sãratto aíĩnataram itthim 
etadavoca: “Saddhã’si tvam bhagini api ca yam tvam sãmikassa desi tam 
nãmhãkam 4 desĩ ”ti. “Kim bhante ”ti? “Methunam dhamman ”ti. Tassa 
kukkuccam ahosi — pe— “Apattim tvam bhikkhu ãpanno sanghãdisesan ”ti. 
( 8 ) 


9. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu sãratto annataram itthim 
etadavoca: “Saddhã ’si tvam bhagini. Api ca yam aggadãnam tam 
nãmhãkam 4 desĩ ”ti. “Kim bhante aggadãnan ”ti? “Methunam dhamman ”ti. 
Tassa kukkuccam ahosi — pe— “Apattim tvam bhikkhu ãpanno 
sanghãdisesan ”ti. (9) 

10. Tena kho pana samayena annatarã itthĩ kammam karoti. Annataro 
bhikkhu sãratto tam itthim etadavoca: “Tittha bhagini aham karissãmĩ ”ti. 
—pe— “Nisĩda bhagini aham karissãmĩ ”ti —pe- “Nipajja bhagini, aham 
karissãmĩ ”ti. Sã na pativijãni. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anãpatti 
bhikkhu sanghãdisesassa, ãpatti dukkatassã ”ti. (10-11-12) 

Dutthullavãcãsikkhãpadam nitthitam. 

—00O00-- 


1 dighapavaram - Sya. 

2 dĩghapãvãro - Syã. 


3 samsarati ’ti - Sya; 
samsĩratĩ ’ti - Sĩmu. 


4 namhakam - Sya; 
n’ amhãkam - PTS. 


328 



Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Điêu saúghadisesa về nói thồ tục - 3 


5. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ khoác tấm áo choàng dài. Có vị tỳ 
khưu nọ bị khởi dục rồi đã nói với người đàn bà ấy điều này: - “Này chị gái, 
của chị có lông dài.” Cô ấy đã không hiểu được. - “Thưa ngài, đúng vậy. Là 
tấm áo choàng.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: -(như trên)- “Này tỳ khưu, 
không phạm tội sanghãdisesa mà phạm tội dukkata.” (5) 

6. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ sau khi cho người gieo giống thửa 
mộng rồi đi về. Có vị tỳ khưu nọ bị khởi dục rồi đã nói với người đàn bà ấy 
điều này: - “Này chị gái, của chị đã được gieo giống.” Cô ấy đã không hiểu 
được. - “Thưa ngài, đúng vậy. Vẫn còn chưa được lấp kín.” Vị ấy đã có nỗi 
nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, không phạm tội sanghãdisesa mà 
phạm tội dukkata.” (6) 

7. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi nhìn thấy người nữ du sĩ ngoại 
đạo đi ngược chiều, bị khởi dục rồi đã nói với người nữ du sĩ ngoại đạo ấy 
điều này: - “Này chị gái, phải chăng đạo lộ của chị là thông suốt?” Cô ấy đã 
không hiểu được. - “Này tỳ khưu, đúng vậy. Rồi ngươi sẽ theo vào.” Vị ấy đã 
có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, không phạm tội sanghãdisesa 
mà phạm tội thullaccaya .” 1 (7) 

8. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị khởi dục rồi đã nói với người đàn 
bà nọ điều này: - “Này em gái, cô có đức tin. Tuy nhiên, cô không dâng cho 
chúng tôi việc cô đã dâng cho chồng.” - “Thưa ngài, việc gì vậy?” - “Việc đôi 
lứa.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: -(như trên)- “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm 
tội saĩìghãdisesa.” (8) 

9. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị khởi dục rồi đã nói với người đàn 
bà nọ điều này: - “Này em gái, cô có đức tin. Tuy nhiên, cô không dâng cho 
chúng tôi vật thí hạng nhất.” - “Thưa ngài, việc gì vậy?” - “Việc đôi lứa.” Vị ấy 
đã có nỗi nghi hoặc: -(như trên)— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội 
saĩìghãdisesa.” (9) 

10. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ đang làm công việc. Có vị tỳ khưu 
nọ bị khởi dục rồi đã nói với người đàn bà ấy điều này: - “Này em gái, cô hãy 
đứng, tôi sẽ làm.” —(nhưtrên)- “Này em gái, cô hãy ngồi xuống, tôi sẽ làm.” 
Cô ấy đã không hiểu được. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: -(như trên)- “Này tỳ 
khưu, không phạm tội sanghãdisesa mà phạm tội dukkata.” (10-11-12) 

Dứt đĩêu học ve nói lời thô tục. 

—00O00— 


1 Trường hợp này vị tỳ khưu bị phạm tội thullaccaya vì đã ám chì ‘chỗ kín’ khi sử dụng từ 
‘magga’ nhưng người nữ du sĩ hiểu theo nghĩa thông thường là ‘con đường.’ Nếu cô ấy hiểu 
được ý thô tục thì vị tỳ khưu ấy đã phạm tội sanghãdỉsesa (ND). 
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3. 4- ATTAKAMAPARICARIYASIKKIIAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ãyasmã udãyĩ 
sãvatthiyam kulũpago 1 hoti. Bahukãni kulãni upasankamati. Tena kho pana 
samayena annatarã itthĩ matapatikã abhirũpã hoti dassanĩyã pãsãdikã. Atha 
kho ãyasmã udãyĩ pubbanhasamayam nivãsetvă pattacĩvaramãdãya yena 
tassã itthiyã nivesanam tenupasankami, upasankamitvã pannatte ãsane 
nisĩdi. 


2. Atha kho sã itthĩ yenãyasmã udãyĩ tenupasankami. Upasankamitvã 
ãyasmantam udãyim abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinnam 
kho tam itthim ãyasmã udãyĩ dhammiyã kathãya sandassesi samãdapesi 
samuttejesi sampahamsesi. 


3. Atha kho sã itthĩ ãyasmatã udãyinã dhammiyã kathãya sandassitã 
samãdapitã samuttejitã sampahamsitã ãyasmantam udãyim etadavoca: 
“Vadeyyãtha bhante yena attho. Patibalã mayam ayyassa dãtum yadidam 
cĩvarapindapãtasenãsanagilãnapaccayabhesajjaparikkhãran ”ti. 2 “Na kho te 
bhagini amhãkam dullabhã yadidam cĩvarapindapãtasenãsanagilãna- 
paccayabhesajjaparikkhãrã. Api ca yo 3 amhãkam dullabho tam dehĩ ”ti. “Kim 
bhante ”ti? “Methunam dhamman ”ti. “Attho bhante ”ti. “Attho bhaginĩ ”ti. 
“Ehi bhante ”ti ovarakam pavisitvã sãtakam nikkhipitvã mancake uttãnã 
nipajji. Atha kho ãyasmã udãyĩ yena sã itthĩ tenupasankami, upasankamitvã 
“Ko imam vasalam duggandham ãmasissatĩ ”ti nitthuhitvã pakkãmi. 


4. Atha kho sã itthĩ ựjjhãyati khĩyati vipãceti: “Alajjino ime samanã 
sakyaputtiyã dussĩlã musãvãdino. Ime hi nãma dhammacãrino samacãrino 
brahmacãrino saccavãdino sĩlavanto kalyãnadhammã patijãnissanti. Natthi 
imesam sãmannam, natthi imesam brahmannam. Nattham imesam 
sãmannam, nattham imesam brahmannam. Kuto imesam sãmannam, kuto 
imesam brahmannam? Apagatã ime sãmannã, apagatã ime brahmannã. 
Katham hi nãma samano udãyĩ mam sãmam methunam dhammam yãcitvã, 
‘ko imam vasalam duggandham ãmasissatĩ ’ti nitthuhitvã pakkamissati? Kim 
me pãpakam? Kim me duggandham? Kassãham? Kena hãyãmĩ ”ti? 


5. Annãpi itthiyo ựjjhăyanti khĩyanti vipãcenti: “Alajjino ime samanã 
sakyaputtiyã — pe— Katham hi nãma samano udãyĩ imissã sãmam 
methunam dhammam yãcitvă ‘ko imam vasalam duggandham ãmasissatĩ ’ti 
nitthuhitvã pakkamissatĩ ’ti? Kim imissã pãpakam? Kim imissã 
duggandham? Kassãyam? Kena hãyatĩ ”ti? 


1 kulupako - Ma, Sya, PTS. 2 parikkharanan ti - PTS. 3 api ca kho yo - Sya. 
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3-4-ĐIẾU HỌC VE 

Sự HAU HẠ TÌNH DỤC CHO BẢN THÂN: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, ơetavana, tu viện 
của ông Anãthapiọdika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Udãyi ở thành Sãvatthĩ là vị 
thường tới lui với các gia đình và đi đến nhiều gia đình . Vào lúc bấy giờ, có 
người đàn bà nọ là góa chồng, đẹp dáng, đáng nhìn, khả ái. Khi ấy vào buổi 
sáng, đại đức Udãyi đã mặc y, cầm y bát, rồi đi đến tư gia của người đàn bà 
ấy, sau khi đến đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. 

2. Khi ấy, người đàn bà ấy đã đi đến gặp đại đức Udãyi, sau khi đến đã 
đảnh lẽ đại đức Udãyi rồi ngồi xuống ở một bên. Đại đức Udãyi đã chỉ dạy, 
thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho người đàn bà ấy đang 
ngồi ở một bên bằng bài Pháp thoại. 

3- Sau đó, khi đã được đại đức Udãyi chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và 
tạo niềm phấn khởi bằng bài Pháp thoại, người đàn bà ấy đã nói với đại đức 
Udãyi điều này: - “Thưa ngài, xin ngài cứ nói ra nhu cầu. Chúng tôi có khả 
năng để dâng đến ngài vật dụng tức là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc 
men chữa bệnh.” - “Này em gái, đối với chúng tôi những thứ ấy tức là y phục, 
vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men chữa bệnh thì đạt được không khó. Vậy 
hãy dâng cho chúng tôi điều mà chúng tôi khó đạt được.” - “Thưa ngài, điều 
gì vậy?” - “Việc đôi lứa.” - “Thưa ngài, là điều cần thiết?” - “Này em gái, là 
điều cần thiết.” - “Thưa ngài, hãy đi đến” rồi đã đi vào phòng trong, cởi bỏ y 
phục, và nằm ngửa ra trên chiếc giường nhỏ. Sau đó, đại đức Udãyi đã đi đến 
gặp người đàn bà ấy, sau khi đến (đã nói rằng): “Ai mà sờ vào vật hạ tiện hôi 
thối này?” rồi đã nhổ bãi nước miếng và bỏ đi. 


4- Khi ấy, người đàn bà ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Các Sa- 
môn Thích tử này không biết hổ thẹn, giới hạnh xấu xa, nói láo. Chính các vị 
này làm ra vẻ là có sự thực hành Pháp, có thực hành sự an tịnh, có Phạm 
hạnh, nói lời chân thật, có giới hạnh, có thiện pháp! Các vị này không có Sa- 
môn hạnh, các vị này không có Phạm hạnh! Sa-môn hạnh của các vị này đã 
bị hư hỏng, Phạm hạnh của các vị này đã bị hư hỏng! Sa-môn hạnh của các vị 
này đâu rồi? Phạm hạnh của các vị này đâu rồi? Sa-môn hạnh của các vị này 
đã không còn! Phạm hạnh của các vị này đã không còn! Vì sao Sa-môn Udãyi 
sau khi đích thân cầu xin tôi việc đôi lứa (lại nói rằng): ‘Ai mà sờ vào vật hạ 
tiện hôi thối này?’ rồi nhổ bãi nước miếng và bỏ đi? Tôi có điều gì xấu? Tôi có 
mùi hôi gì? Tôi thua kém với ai, vì điều gì?” 


5. Các người đàn bà khác cũng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Các 
Sa-môn Thích tử này không biết hổ thẹn, —(như trên)— Vì sao Sa-môn Udãyi 
sau khi đích thân cầu xin cô ấy việc đôi lứa (lại nói ràng): ‘Ai mà sờ vào vật hạ 
tiện hôi thối này?’ rồi nhổ bãi nước miếng và bỏ đi? Cô ấy có điều gì xấu? Cô 
ấy có mùi hôi gì? Cô ấy thua kém với ai, vì điều gì?” 
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ParạịikapaỊi 


Attakamaparicariyasikkhapadam - 4 


6. Assosum kho bhikkhũ tãsam itthĩnam ựjjhãyantĩnam khĩyantĩnam 
vipãcentĩnam. Ye te bhikkhũ appicchã te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma ãyasmã udãyĩ mãtugãmassa santike attakãmapãricariyãya 
vannam bhãsissatĩ ”ti? 

7. Atha kho te bhikkhũ 1 bhagavato etamattham ãrocesum. Atha kho 
bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane bhikkhusangham 
sannipãtãpetvã ãyasmantam udãyim patipucchi: “Saccam kira tvam udãyĩ 
mãtugãmassa santike attakãmapãricariyãya vannam bhãsasĩ ”ti? “Saccam 
bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: “Ananucchaviyam moghapurisa 
ananulomikam appatirũpam assãmanakam akappiyam akaranĩyam. Katham 
hi nãma tvam moghapurisa mãtugãmassa santike attakãmapãricariyãya 
vannam bhãsissasi? Nanu mayã moghapurisa anekapariyãyena virãgãya 
dhammo desito no sarãgãya — pe— kãmapariỊãhãnam vũpasamo akkhãto. 
Netam moghapurisa appasannãnam vã pasãdãya -pe- Evanca pana 
bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyătha: 

“Yo pana bhikkhu otinno viparinatena cittena mãtugãmassa santike 
attakãmapãricariyãya vannam bhãseyya: etadaggam bhagini, 
pãricariyãnam yã mãdisam sĩlavantarn kalyãnadhammarn brahmacãrirn 
etena dhammena paricareyyã ’ti methunũpasarnhitena, saĩìghãdiseso ”ti. 

8. Yo panã ’ti yo yãdiso —pe— 

Bhikkhũ ’ti —pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhũ ’ti. 

Otinụo nãma sãratto apekkhavã patibaddhacitto. 

Viparinatan ’ti rattampi cittam viparinatam. Dutthampi cittam 
viparinatam mũỊhampi cittam viparinatam. Api ca rattam cittarn imasmim 
atthe adhippetam viparinatan ’ti. 

Mãtugãmo nãma manussitthĩ, na yakkhĩ, na petĩ, na tiracchãnagatã, 
vinnũ patibalã subhãsitadubbhãsitam dutthullãdutthullam ặjãnitum. 

Mãtugãmassa santike ’ti mãtugãmassa sãmantă, mãtugãmassa 
avidũre. 

Attakãman ’ti attano kãmam, attano hetum, attano adhippãyam, attano 
pãricariyam, 

Etadaggan ’ti etam aggam etam settham etam mokkham etarn uttamam 
etam pavaram. 

Yã ’ti khattiyã 2 vã brãhmanĩ vã vessĩ vã suddĩ vã. 

Mãdisan ’ti khattiyarn vã brãhmanam vã vessam vã suddam vã. 


1 atha kho te bhikkhu ayasmantam udayim anekapariyayena vigarahitva bhagavato 
etamattham ãrocesum - Ma. 2 khattĩ - Sĩmu. 


332 



Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Điêu saúghadisesa ừê việc hầu hạ tình dục - 4 


6. Các tỳ khưu đã nghe được những người đàn bà ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
ràng: - “Vì sao đại đức Udãyi lại ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân 
trong sự hiện diện của người nữ?” 


7. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, 
đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại 
và đã hỏi đại đức Udãyi rằng: - “Này Udãyi, nghe nói ngươi ca ngợi sự hầu hạ 
tình dục cho bản thân trong sự hiện diện của người nữ, có đúng không vậy?” 
- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rang: - “Này kẻ 
rồ dại, thật không đúng đẳn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp 
Sa-môn, không được phép, không nên làm! Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại ca 
ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân trong sự hiện diện của người nữ vậy? 
Này kẻ rồ dại, không phải Ta bằng nhiều phương thức đã thuyết giảng pháp 
để đưa đến sự không còn tham ái chứ không phải để đưa đến tham ái, — nt— 
đã đề cập đến sự lẳng dịu của các nỗi thôi thúc do dục vọng hay sao? Này kẻ 
rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, 
—nt— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào bị khởi dục, do tâm bị thay đổi, roi ca ngợi sự hau hạ 
tình dục cho bản thân trong sự hiện diện của người nữ rằng: ‘Này em gái, 
đây là việc đứng đâu trong các sự hau hạ là việc người nữ nên hau hạ đêh 
người có giới, có thiện pháp, có Phạm hạnh như là ta bằng việc ấy’ là việc 
có tính chất đôi lứa, thì tội sanghãdisesa.” 

8. Vị nào: là bất cứ vị nào — (như trên) - 

Tỳ khưu — nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Bị khởi dục nghĩa là có bị nhiêm dục vọng, có sự khao khát, có tâm say 
đâm. 

Bị thay đổi: Tâm bị nhiễm dục vọng là (tâm) bị thay đổi, tâm giận hờn 
là (tâm) bị thay đổi, tâm mê muội là (tâm) bị thay đổi. Tâm bị nhiễm dục 
vọng là (tâm) ‘bị thay đổi’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Người nữ nghĩa là nữ nhân loại, không phải nữ Dạ-xoa, không phải ma 
nữ, không phải loài thú cái, có trí suy xét, có khả năng nhận biết lời nói tốt và 
lời nói xấu, là (lời nói) thô tục và không thô tục. 

Trong sự hiện diện của người nữ: xung quanh người nữ, không xa 
người nữ. 

Tình dục cho bản thân: là tình dục của chính bản thân, có nguyên 
nhân của bản thân, có ý định cho bản thân, là sự phục vụ cho bản thân. 

Đây là việc đứng đâu: điều này là tột đỉnh, điều này là hạng nhất, điều 
này là dẫn đầu, điều này là tối thượng, điều này là quý báu nhất. 

Người nữ: là người nữ dòng vua chúa, hoặc là người nữ Bà-la-môn, hoặc 
là người nữ thương buôn, hoặc là người nữ nô lệ. 

Như là ta: là người dòng vua chúa, hoặc là Bà-la-môn, hoặc là thương 
buôn, hoặc là nô lệ. 
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ParạịikapaỊi 


Attakamaparicariyasikkhapadam - 4 


Silavantan ’ti panatipata pativiratam, adinnadana pativiratam, 
musãvãdã pativiratam. 

Brahmacãrin ’ti methunadhammã pativiratam. 

Kalyãnadhammo nãma tena ca sĩlena tena ca brahmacariyena 
kalyãnadhammo hoti. 

Etena dhammenã ’ti methunadhammena. 

Paricareyyã ’ti abhirameyya. 

Methunũpasamhitenã ’ti methunadhammapatisamyuttena. 

Sanghãdiseso ’ti -pe- tenapi vuccati sanghãdiseso ’ti. 

1. Itthĩ ca hoti, itthisaímĩ sãratto ca, bhikkhu ca nam itthiyã santike 
attakãmapãricariyãya vannam bhãsati, ãpatti sanghãdisesassa. 

2. [Itthĩ ca hoti, vematiko -pe- pandakasaímĩ -pe— purisasannĩ —pe- 
tiracchãnagatasaímĩ sãratto ca, bhikkhu ca nam itthiyã santike 
attakãmapãricariyãya vannam bhãsati, ãpatti dukkatassa. 

3. Pandako ca hoti, pandakasannĩ sãratto ca, bhikkhu ca nam pandakassa 
santike attakãmapãricariyãya vannam bhãsati, ãpatti thullaccayassa. 

4. Pandako ca hoti vematiko -pe- purisasannĩ — pe— tiracchãnagata- 
sannĩ -pe— itthisannĩ sãratto ca, bhikkhu ca nam pandakassa santike 
attakãmapãricariyãya vannam bhãsati, ãpatti dukkatassa. 

5. Puriso cahoti —pe- tiracchãnagato cahoti, tiracchãnagatasannĩ —pe— 
vematiko -pe- itthisannĩ — pe- pandakasannĩ -pe- purisasannĩ sãratto 
ca, bhikkhu ca nam tiracchãnagatassa santike attakãmapãricariyãya vannam 
bhãsati ãpatti dukkatassa]. 1 

6. Dve itthiyo, dvinnam itthĩnam itthisannĩ sãratto ca, bhikkhu ca nam 
dvinnam itthĩnam santike attakãmapãricariyãya vaọnam bhãsati, ãpatti 
dvinnam sanghãdisesãnam. — pe— 

7. Itthĩ ca pandako ca, ubhinnam itthisaníìĩ sãratto ca, bhikkhu ca nam 
ubhinnam santike attakãmapãricariyãya vanụam bhãsati, ãpatti 
sanghãdisesena dukkatassa. — pe- 

8. Anãpatti cĩvarapindapãtasenãsanagilãnapaccayabhesajjaparikkhãrena 
upatthahã ’ti bhanati, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

—00O00-- 


1 imehi antaritapatha Simu potthake na dissanti. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Điêu saúghadisesa vê việc hầu hạ tình dục - 4 


Người có giới: người có sự tránh xa việc sát sanh, có sự tránh xa việc 
trộm câp, có sự tránh xa việc nói dối. 

Có Phạm hạnh: có sự tránh xa việc đôi lứa. 

Có thiện pháp nghĩa là với giới ấy và với Phạm hạnh ấy là (người) có 
thiện pháp. 

Bằng việc ấy: bâng việc đôi lứa. 

Nên hâu hạ: nên làm cho thích thú. 


Có tính chất đôi lứa: là có liên quan đến việc hành dâm. 

Tội sanghãdisesa: —nt— cũng vì thế được gọi là ‘tội sanghãdisesa.'’ 

1. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, vị tỳ khưu ca ngợi sự 
hầu hạ tình dục cho bản thân trong sự hiện diện của người nữ ấy thì phạm tội 
sanghãdisesa. 


2. [Là người nữ, có sự hoài nghi -(như trên)- (lầm) tưởng là người vô 
căn —(như trên)— (lầm) tưởng là người nam —(như trên)- (lầm) tưởng là 
loài thú và bị khởi dục, vị tỳ khưu ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân 
trong sự hiện diện của người nữ ấy thì phạm tội dukkata. 

3- Là người vô căn, nhận biết là người vô căn và bị khởi dục, vị tỳ khưu ca 
ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân trong sự hiện diện của người vô căn ấy 
thì phạm tội thulỉaccaya. 

4- Là người vô căn, có sự hoài nghi -(như trên)- (lầm) tưởng là người 
nam —(như trên)- (lầm) tưởng là loài thú —(như trên)— (lầm) tưởng là 
người nữ và bị khởi dục, vị tỳ khưu ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân 
trong sự hiện diện của người vô căn ấy thì phạm tội dukkata. 

5- Là người nam —nt— Là loài thú, nhận biết là loài thú —nt— có sự hoài 
nghi —nt— (lầm) tưởng là người nữ —nt— (lầm) tưởng là người vô căn —nt— 
(lầm) tưởng là người nam và bị khởi dục, vị tỳ khưu ca ngợi sự hầu hạ tình 
dục cho bản thân trong sự hiện diện của loài thú ấy thì phạm tội dukkata ]. 

6. Hai người nữ, đối với hai người nữ nhận biết là người nữ và bị khởi 
dục, vị tỳ khưu ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân trong sự hiện diện 
của hai người nữ ấy thì phạm hai tội sanghãdisesa. — (như trên) — 

7- Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (lầm) tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân trong sự hiện 
diện của hai người ấy thì phạm tội dukkata với tội saĩìghãdisesa. —nt— 

8. Vị nói rằng: “Hãy hộ độ với vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và 
thuốc men chữa bệnh,” vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

—ooOoo— 
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ParạịikapaỊi 


Attakamaparicariyasikkhapadam - 4 


VINITAVATTHU 

UDDÃNAGÃTHÃ 

Katham vanjhã labhe puttam piyã ca subhagã siyã, 

kim dajjam kenupattheyyam katham gaccheyyam suggatin ’ti. 


1. Tena kho pana samayena aníìatarã vanjhã itthĩ kulũpagam bhikkhum 
etadavoca: “Kathãham bhante vijãyeyyan ”ti? “Tena hi bhagini aggadãnam 
dehĩ ”ti. “Kim bhante aggadãnan ”ti? “Methunam dhamman ”ti. Tassa 
kukkuccam ahosi —pe— “Apattim tvam bhikkhu ãpanno sanghãdisesan ”ti. 
( 1 ) 

2. Tena kho pana samayena annatara vijayim itthĩ kulupagam bhikkhum 

etadavoca: “Kathăham bhante puttam labheyyan "ti? 1 “Tena hi bhagini 
aggadãnam dehĩ ”ti. “Kim bhante aggadãnan ”ti? “Methunam dhamman ”ti. 
Tassa kukkuccam ahosi — pe— “Apattim tvam bhikkhu ãpanno 

sanghãdisesan ”ti. (2) 

3. Tena kho pana samayena annatarã itthĩ kulũpagam bhikkhum 

etadavoca: “Kathãham bhante sãmikassa piyã assan ”ti? “Tena hi bhagini 
aggadãnam dehĩ ”ti. “Kim bhante aggadãnan ”ti? “Methunam dhamman ”ti. 
Tassa kukkuccam ahosi —pe- “Apattim tvam bhikkhu ãpanno 

sanghãdisesan ”ti. (3) 

4. Tena kho pana samayena annatarã itthĩ kulũpagam bhikkhum 

etadavoca: “Kathãham bhante subhagã assan ”ti? “Tena hi bhagini 
aggadãnam dehĩ ”ti. “Kim bhante aggadãnan ”ti? “Methunam dhamman ”ti. 
Tassa kukkuccam ahosi — pe— “Apattim tvam bhikkhu ãpanno 

sanghãdisesan ”ti. (4) 

5. Tena kho pana samayena annatarã itthĩ kulũpagam bhikkhum 
etadavoca: “Kyãham bhante ayyassa dajjãmĩ ”ti? “Aggadãnam bhaginĩ ”ti. 
“Kim bhante aggadãnan ”ti? “Methunam dhamman ”ti. Tassa kukkuccam 
ahosi — pe- “Apattim tvam bhikkhu ãpanno sanghãdisesan ”ti. (5) 

6. Tena kho pana samayena annatarã itthĩ kulũpagam bhikkhum 
etadavoca: “Kenãham bhante ayyam upatthemĩ ”ti? “Aggadãnena bhaginĩ ”ti. 
“Kim bhante aggadãnan ”ti? “Methunam dhamman ”ti. Tassa kukkuccam 
ahosi — pe- “Apattim tvam bhikkhu ãpanno sanghãdisesan ”ti. (6) 

7. Tena kho pana samayena annatarã itthĩ kulũpagam bhikkhum 
etadavoca: “Kathãham bhante sugatim gaccheyyan ”ti? “Tena hi bhagini 
aggadãnam dehĩ ”ti. “Kim bhante aggadãnan ”ti? “Methunam dhamman ”ti. 
Tassa kukkuccam ahosi — pe— “Apattim tvam bhikkhu ãpanno 
sanghãdisesan ”ti. (7) 

Attakãmapãricariyasikkhãpadam nitthitam. 

—00O00-- 


1 na labheyyanti - Sya. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Điêu saúghadisesa ừê việc hầu hạ tình dục - 4 


CHUYỆN DÂN GIẢI: 

KỆ NGÔN TÓM LƯỢC: 

Làm sao bà hiếm muộn (sanh con)? (Làm sao) tôi đạt được đứa con trai? 
Được yêu quý? Và có thể may mân? Tôi nên dâng vật gì? Tôi có thể hộ độ 
bâng thứ gì? Làm sao tôi có thể đi đến cõi trời? 

1. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà không sanh sản nọ đã nói với vị tỳ 
khưu thường tới lui với gia đình điều này: - “Thưa ngài, làm sao tôi có thể 
sanh con?” - “Này em gái, hãy dâng vật thí hạng nhất.” - “Thưa ngài, cái gì là 
vật thí hạng nhất?” - “Là việc đôi lứa.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: — nt— “Này 
tỳ khưu, ngươi đã phạm tội saĩìghãdisesa.” (ì) 

2. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà còn sanh sản nọ đã nói với vị tỳ khưu 
thường tới lui với gia đình điều này: - “Thưa ngài, làm sao tôi có thể đạt được 
con trai?” - “Này em gái, hãy dâng vật thí hạng nhất.” - “Thưa ngài, cái gì là 
vật thí hạng nhất?” - “Là việc đôi lứa.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như 
trên)- “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội saĩìghãdisesa.” (2) 

3. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ đã nói với vị tỳ khưu thường tới lui 
với gia đình điều này: - “Thưa ngài, làm sao tôi có thể được chồng yêu quý?” - 
“Này em gái, hãy dâng vật thí hạng nhất.” - “Thưa ngài, cái gì là vật thí hạng 
nhất?” - “Là việc đôi lứa.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: — nt— “Nấy tỳ khưu, 
ngươi đã phạm tội saĩìghãdisesa.” (3) 

4. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ đã nói với vị tỳ khưu thường tới lui 
với gia đình điều này: - “Thưa ngài, làm sao tôi có thể được may mân?” - 
“Này em gái, hãy dâng vật thí hạng nhất.” - “Thưa ngài, cái gì là vật thí hạng 
nhất?” - “Là việc đôi lứa.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ 
khưu, ngươi đã phạm tội saĩìghãdisesa.” (4) 

5. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ đã nói với vị tỳ khưu thường tới lui 
với gia đình điều này: - “Thưa ngài, tôi nên dâng ngài vật gì?” - “Này em gái, 
hãy dâng vật thí hạng nhất.” - “Thưa ngài, cái gì là vật thí hạng nhất?” - “Là 
việc đôi lứa.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: -(như trên)- “Này tỳ khưu, ngươi 
đã phạm tội sanghãdisesa.” (5) 

6. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ đã nói với vị tỳ khưu thường tới lui 
với gia đình điều này: - “Thưa ngài, tôi hộ độ ngài bảng vật gì?” - “Này em 
gái, bâng vật thí hạng nhất.” - “Thưa ngài, cái gì là vật thí hạng nhất?” - “Là 
việc đôi lứa.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: -(như trên)- “Này tỳ khưu, ngươi 
đã phạm tội saĩìghãdisesa.” (6) 

7. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ đã nói với vị tỳ khưu thường tới lui 
với gia đình điều này: - “Thưa ngài, làm sao tôi có thể đi đến cõi trời?” - “Này 
em gái, hãy dâng vật thí hạng nhất.” - “Thưa ngài, cái gì là vật thí hạng nhất?” 
- “Là việc đôi lứa.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, 
ngươi đã phạm tội saĩìghãdisesa.” (7) 

Dứt điêu học về sự hau hạ tình dục cho bản thân. 

—00O00— 
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3. 5- SANCARITTASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ãyasmã udãyĩ 
sãvatthiyam kulũpago 1 hoti, bahukãni kulãni upasankamati, yattha passati 
kumãrakam vã apajãpatikam, kumãrikam vã apatikam, kumãrakassa 
mãtãpitunnam santike kumãrikãya vannam bhanati: “Amukassa kulassa 
kumãrikã abhirũpã dassanĩyã pãsãdikã panditã vyattã medhãvinĩ dakkhã 
analasã. Channã sã kumãrikã imassa kumãrakassã ”ti. Te evam vadenti : 2 
“Ete kho bhante amhe na jãnanti ‘ke vã ime kassa vã ’ti? Sace bhante ayyo 
dãpeyya ãneyyãma 3 mayam tarn kumãrikam imassa kumãrakassã ”ti. 
Kumãrikãya mãtãpitunnam santike kumãrakassa vannam bhanati: 
“Amukassa kulassa kumãrako abhirũpo dassanĩyo pãsãdiko pandito vyatto 
medhãvĩ dakkho analaso. Channãyam 4 kumãrikã tassa kumãrakassã ”ti. Te 
evam vadenti: “Ete kho bhante amhe na jãnanti ‘ke vã ime kassavã ’ti. 
Kismim viya kumãrikãya vattum. Sace bhante ayyo yãcãpeyya dadeyyãma 
mayam imam kumãrikam tassa kumãrakassã ”ti. Eteneva upãyena ãvãhãni 
’pi kãrãpeti. Vivãhãni ’pi kãrãpeti. Vãreyyãni ’pi vattãpeti. 


2. Tena kho pana samayena annatarassã, purãnaganakiyã dhĩtã abhirũpã 
hoti dassanĩyã pãsãdikã. Tirogãmakã ặjĩvakasãvakã ãgantvã tam ganakim 
etadavocum: “Dehayye imam kumãrikam amhãkam kumãrakassã ”ti. Sã 
evamãha: “Aham khvayyã 5 tumhe na jãnãmi ‘ke vã ime kassa vã ’ti. Ayanca 
me ekadhĩtikã. Tirogãmo ca gantabbo, nãham dassãmĩ ”ti. Manussã te 
ặjĩvakasãvake etadavocum: “Kissa tumhe ayyã ãgatatthã ”ti? “Idha mayam 
ayyã amukam nãma ganakim dhĩtaram yãcimha amhãkam kumãrakassa, sã 
evamãha: “Aham khvayyã tumhe na jãnãmi ‘ke vã ime kassa vã ’ti. Ayanca 
me ekadhĩtikã tirogãmo ca gantabbo, nãham dassãmĩ ”ti. “Kissa tumhe ayyã 
tam ganakim dhĩtaram yãcittha? Nanu ayyo udãyĩ vattabbo? Ayyo udãyĩ 
dãpessatĩ ”ti. Atha kho te ặjĩvakasãvakã yenãyasmã udãyĩ ten'upasan- 
kamimsu, upasankamitvã ãyasmantam udãyim etadavocum: “Idha mayam 
bhante amukam nãma ganakim dhĩtaram yãcimha amhãkam kumãrakassa. 
Sã evamãha “aham khvayyã tumhe na jãnãmi ‘ke vã ime kassa vã ’ti. Ayanca 
me ekadhĩtikã tirogãmo ca gantabbo, nãham dassãmĩ ”ti. Sãdhu bhante ayyo 
tam ganakim dhĩtaram dãpetu amhãkam kumãrakassã ”ti. 


1 kulupako - Ma, Sya, PTS. 3 anema - PTS. 5 khvayyo - Ma, Simu. 

2 vadanti - Ma, PTS. 4 channo so kumãrako imissã kumãrikãyãti - Syã. 
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3. 5- ĐIẾU HỌC VẾ VIỆC MAI MỐI: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapiọdika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Udãyi ở thành Sãvatthĩ là vị 
thường tới lui với các gia đình và đi đến nhiều gia đình. Tại nơi nào vị ấy 
nhìn thấy thanh niên chưa vợ hoặc thanh nữ chưa chồng thì vị ấy nói lời 
khen ngợi về cô con gái trước mặt cha mẹ của người con trai rằng: - “Cô con 
gái của gia đình kia là đẹp dáng, đáng nhìn, khả ái, có học thức, khôn ngoan, 
thông minh, giỏi giang, siêng năng. Cô gái ấy thì xứng đôi với người con trai 
này.” Các người ấy nói như vầy: - “Thưa ngài, những người này không biết 
chúng tôi: ‘Những người này là ai hoặc là (con cháu) của ai?’ Thưa ngài, nếu 
ngài có thể bảo họ cho cưới thì chúng tôi có thể rước cô con gái ấy về cho 
người con trai này.” Rồi vị ấy nói lời khen ngợi về cậu con trai trước mặt cha 
mẹ của người con gái rằng: - “Cậu con trai của gia đình kia là đẹp dáng, đáng 
nhìn, khả ái, có học thức, khôn ngoan, thông minh, giỏi giang, siêng năng. 
Cậu trai ấy thì xứng đôi với người con gái này.” Các người ấy nói như vầy: - 
“Thưa ngài, những người này không biết chúng tôi: ‘Những người này là ai 
hoặc là (con cháu) của ai?’ Thật xấu hổ khi rêu rao về con gái! Thưa ngài, nếu 
ngài có thể bảo họ xin cưới thì chúng tôi có thể gả cô con gái này cho người 
con trai ấy.” Bằng chính phương thức ấy, vị ấy cho người thực hiện các đoàn 
đi rước dâu, cho người thực hiện các đoàn đi đưa dâu, và cho người tiến hành 
các vụ cưới hỏi.” 


2. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ trước đây (chồng) làm nghề thầy 
bói có cô con gái đẹp dáng, đáng nhìn, khả ái. Các đệ tử đạo lõa thể ở ngôi 
làng khác đã đi đến và nói với bà vợ người thầy bói ấy rằng: - “Thưa bà, hãy 
gả cô con gái này cho con trai của chúng tôi.” Bà ấy đã nói như vầy: - “Thưa 
các ông, quả thật tôi không biết các ông: ‘Những người này là ai hoặc là (con 
cháu) của ai?’ Và đây là đứa con gái duy nhất của tôi, không thể đi đến ngôi 
làng khác. Tôi sẽ không gả.” Dân chúng đã nói với các đệ tử đạo lõa thể ấy 
điều này: - “Thưa các ông, vì sao các ông đã đi đến?” - “Thưa các ông, ở đây 
chúng tôi đã xin bà vợ người thầy bói kia gả cô con gái cho người con trai của 
chúng tôi, bà ấy đã nói như vầy: - “Thưa các ông, quả thật tôi không biết các 
ông: ‘Những người này là ai hoặc là (con cháu) của ai?’ Và đây là đứa con gái 
duy nhất của tôi, không thể đi đến ngôi làng khác. Tôi sẽ không gả.” - “Thưa 
các ông, vì sao các ông lại xin bà vợ người thầy bói ấy gả cô con gái? Sao 
không nói với ngài Udãyi? Ngài Udãyi sẽ bảo người ta gả cho” Khi ấy, các đệ 
tử đạo lõa thể ấy đã đi đến gặp đại đức Udãyi, sau khi đến đã nói với đại đức 
Udãyi điều này: - “Thưa ngài, ở đây chúng tôi đã xin bà vợ người thầy bói kia 
gả cô con gái cho người con trai của chúng tôi, bà ấy đã nói như vầy: ‘Thưa 
các ông, quả thật tôi không biết các ông: ‘Những người này là ai hoặc là (con 
cháu) của ai?’ Và đây là đứa con gái duy nhất của tôi, không thể đi đến ngôi 
làng khác. Tôi sẽ không gả.’ Thưa ngài, tốt thay ngài hãy bảo bà vợ người 
thầy bói ấy gả cô con gái cho người con trai của chúng tôi.” 
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3. Atha kho ãyasmã udãyĩ yena sã ganakĩ tenupasahkami, upasankamitvã 
tam ganakim etadavoca: “Kissimesam dhĩtaram na desĩ ”ti? “Aham khvayya 
ime na jãnãmi ‘ke vã ime kassa vã ’ti. Ayanca me ekadhĩtikã, tirogãmo ca 
gantabbo, nãham dassãmĩ ”ti. “Dehimesam, aham ime jãnãmĩ ”ti “Sace 
bhante ayyo jãnãti, dassãmĩ ”ti. Atha kho sã ganakĩ tesam ậjĩvakasãvakãnam 
dhĩtaram adãsi. Atha kho te ặjĩvakasãvakã tam kumãrikam netvã mãsamyeva 
sunisãbhogena bhunjimsu. Tato aparena dãsibhogena bhunjanti. Atha kho sã 
kumãrikã mãtuyã santike dũtam pãhesi: “Aham hi duggatã dukkhitã na 
sukham labhãmi. Mãsam yeva mam sunisãbhogena bhunjimsu. Tato 
aparena dãsĩbhogena bhunjanti. Agacchatu me mãtã mam nessatũ ”ti.‘ 


4. Atha kho sã ganakĩ yena te ặjĩvakasãvakã tenupasankami, 
upasankamitvã te ặjĩvakasãvake etadavoca: “Mãyyã imam kumãrikam 
dãsibhogena bhunjittha, sunisãbhogena imam kumãrikam bhunjathã ”ti. Te 
evamãhamsu: “Natthamhãkam tayã saddhim ãhãrũpahãro, samanena 
saddhim amhãkam ãhãrũpahãro. Gaccha tvam, na mayam tam jãnãmã ”ti. 
Atha kho sã ganakĩ tehi ặjĩvakasãvakehi apasãdită punadeva sãvatthim 
paccãganchi. Dutiyampi kho sã kumãrikã mãtuyã santike dũtam pãhesi: 
“Aham hi duggatã dukkhitã, na sukham labhãmi. Mãsamyeva mam 
sunisãbhogena bhunjimsu. Tato aparena dãsĩbhogena bhunjanti. Agacchatu 
me mãtã mam nessatũ "ti. 1 


5. Atha kho sã ganakĩ yenãyasmã udãyĩ tenupasahkami, upasankamitvã 
ãyasmantam udãyim etadavoca: “Sã kira bhante kumãrikã duggatã dukkhitã 
na sukham labhati. Mãsamyeva nam sunisãbhogena bhunjimsu. Tato 
aparena dãsĩbhogena bhunjanti. Vadeyyãtha bhante: ‘Mãyyã imam 
kumãrikam dãsibhogena bhunjittha. Sunisãbhogena imam kumãrikam 
bhunjathă”’ti. Atha kho ãyasmã udãyĩ yena te ặjĩvakasãvakã tenupasankami, 
upasankamitvã te ặjĩvakasãvake etadavoca: “Mãyyã imam kumãrikam 
dãsĩbhogena bhunjittha sunisãbhogena imam kumãrikam bhunjathã ”ti. Te 
evamãhamsu: “Natthamhãkam tayã saddhim ãhãrũpahãro, ganakiyã 
saddhim amhãkam ãhãrũpahãro. Samanena bhavitabbam abyãvatena. 
Samano assa susamano. Gaccha tvam, na mayam tam jãnãmã ”ti. Atha kho 
ãyasmã udãyĩ tehi ặjĩvakasãvakehi apasãdito punadeva sãvatthim 
paccãganchi. Tatiyampi kho sã kumãrikã mãtuyã santike dũtam pãhesi: 
“Aham hi duggatã dukkhită, na sukham labhãmi. Mãsamyeva mam 
sunisãbhogena bhunjimsu. Tato aparena dãsĩbhogena bhunjanti. Agacchatu 
me mãtã mam nessatũ ”ti. 


1 agacchatu me mata nessatu ti - PTS. 
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3. Sau đó, đại đức Udãyi đã đi đến gặp bà vợ người thầy bói ấy, sau khi 
đến đã nói với bà vợ người thầy bói ấy điều này: - “Sao bà lại không gả cô con 
gái cho những người này?” - “Thưa ngài, quả thật tôi không biết các người 
này: ‘Những người này là ai hoặc là (con cháu) của ai?’ Và đây là đứa con gái 
duy nhất của tôi, không thể đi đến ngôi làng khác. Tôi sẽ không gả.” - “Hãy gả 
cho những người này. Tôi biết những người này.” - “Thưa ngài, nếu ngài biết 
thì tôi sẽ gả.” Sau đó, bà vợ người thầy bói ấy đã gả cô con gái cho các đệ tử 
ngoại đạo ấy. Khi ấy, các đệ tử ngoại đạo ấy đã dẫn cô con gái ấy đi và đã đối 
xử như là con dâu chỉ trong một tháng rồi từ đó về sau sử dụng như là đứa tớ 
gái. Sau đó, cô con gái ấy đã phái người đưa tin đi đến gặp người mẹ (nhấn 
ràng): - “Vì bị đọa đày nên con bị khổ sở, không được yên ổn. Họ đã đối xử 
con như là con dâu chỉ trong một tháng rồi từ đó về sau sử dụng như là đứa 
tớ gái. Mẹ của con hãy đến và hãy dẫn con đi.” 


4. Khi ấy, bà vợ người thầy bói ấy đã đi đến gặp các đệ tử ngoại đạo ấy, 
sau khi đến đã nói với các đệ tử ngoại đạo ấy điều này: - “Thưa các ông, chớ 
có sử dụng người con gái này như là đứa tớ gái, hãy đối xử người con gái này 
như là con dâu vậy.” Các người ấy đã nói như vầy: - “Chúng tôi không có cưới 
hỏi gì với bà; chúng tôi chỉ có cưới hỏi với vị Sa-môn thôi. Bà hãy đi, chúng 
tôi không biết bà.” Khi ấy, bà vợ người thầy bói ấy bị trách mẳng bởi các đệ 
tử ngoại đạo ấy nên đã quay trở về lại thành Sãvatthĩ. Đến lần thứ nhì, cô con 
gái ấy đã phái người đưa tin đi đến gặp người mẹ (nhấn rằng): - “Vì bị đọa 
đày nên con bị khổ sở, không được yên ổn. Họ đã đối xử con như là con dâu 
chỉ trong một tháng rồi từ đó về sau sử dụng như là đứa tớ gái. Mẹ của con 
hãy đến và hãy dẫn con đi.” 


5. Khi ấy, bà vợ người thầy bói ấy đã đi đến gặp đại đức Udãyi, sau khi 
đến đã nói với đại đức Udãyi điều này: - “Thưa ngài, nghe nói người con gái 
ấy bị đọa đày, bị khổ sở, không được yên ổn. Họ đã đối xử cô ấy như là con 
dâu chỉ trong một tháng rồi từ đó về sau sử dụng như là đứa tớ gái. Thưa 
ngài, ngài nên nói ràng: ‘Này các ông, chớ có sử dụng người con gái này như 
là đứa tớ gái, hãy đối xử người con gái này như là con dâu vậy.” Sau đó, đại 
đức Udãyi đã đi đến gặp các đệ tử ngoại đạo ấy, sau khi đến đã nói với các đệ 
tử ngoại đạo ấy điều này: - “Này các ông, chớ có sử dụng người con gái này 
như là đứa tớ gái, hãy đối xử người con gái này như là con dâu vậy.” Các 
người ấy đã nói như vầy: - “Chúng tôi không có cưới hỏi gì với ngài; chúng tôi 
chỉ có cưới hỏi với bà vợ người thầy bói thôi. Vị Sa-môn thì không nên vướng 
bận công việc. Là Sa-môn thì nên là vị Sa-môn tốt. Ngài hãy đi, chúng tôi 
không biết ngài.” Khi ấy, đại đức Udãyi bị trách mắng bởi các đệ tử ngoại đạo 
ấy nên đã quay trở về lại thành Sãvatthĩ. Đến lần thứ ba, cô con gái ấy đã 
phái người đưa tin đi đến gặp người mẹ (nhân ràng): - “Vì bị đọa đày nên con 
bị khổ sở, không được yên ổn. Họ đã đối xử con như là con dâu chỉ trong một 
tháng rồi từ đó về sau sử dụng như là đứa tớ gái. Mẹ của con hãy đến và hãy 
dẫn con đi.” 
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6 . Dutiyampi kho sã ganakĩ yenãyasmã udãyĩ tenupasahkami, 
upasahkamitvã ãyasmantam udãyim etadavoca: “Sã kira bhante kumãrikã 
duggatã dukkhitã na sukham labhati. Mãsamyeva nam sunisãbhogena 
bhunjimsu. Tato aparena dãsĩbhogena bhunjanti. Vadeyyãtha bhante: 
‘Mãyyã imam kumãrikam dãsĩbhogena bhunjittha. Sunisãbhogena imam 
kumãrikam bhunjathã ”ti. “Pathamam pãham tehi ặjĩvakasãvakehi 
apasãdito. Tvam gaccha nãham gamissãmĩ ”ti. 


7. Atha kho sã ganakĩ ựjjhãyati khĩyati vipãceti: “Evam duggato hotu ayyo 
udãyĩ, evam dukkhito hotu ayyo udãyĩ, evam mã sukham labhatu ayyo udãyĩ, 
yathã me kumãrikã duggatã dukkhitã na sukham labhati, pãpikãya sassuyã 
pãpakena sasurena pãpakena sãmikenã ”ti. Sã ’pi kho kumãrikã ujjhãyati 
khĩyati vipãceti: “Evam duggato hotu ayyo udãyĩ, evam dukkhito hotu ayyo 
udãyĩ, evam mã sukham labhatu ayyo udãyĩ, yathăham duggatã dukkhitã na 
sukham labhãmi pãpikãya sassuyã pãpakena sasurena pãpakena sãmikenã 
”ti. Annãpi itthiyo asantutthã sassũhi vã sasurehi vã sãmikehi vã, tă evam 
oyãcanti: “Evam duggato hotu ayyo udãyĩ, evam dukkhito hotu ayyo udãyĩ, 
evam mã sukham labhatu ayyo udãyĩ, yathã mayam duggatã dukkhitã na 
sukham labhãma, pãpikãhi sassũhi pãpakehi sasurehi pãpakehi sãmikehĩ ”ti. 


8. Yã pana tã itthiyo santutthã sassũhi vã sasurehi vã sãmikehi vã tã evam 
ãyãcanti: “Evam sukhito hotu ayyo udãyĩ, evam sajjito hotu ayyo udãyĩ, evam 
sukhamedhatu' ayyo udãyĩ, yathă mayam sukhitã sajjită sukhamedhãma 2 
bhaddikãhi sassũhi bhaddakehi sasurehi, bhaddakehi sãmikehĩ ”ti. 


9. Assosum kho bhikkhũ ekaccãnam itthĩnam oyãcantĩnam ekaccãnam 
itthĩnam ãyãcantĩnam. Ye te bhikkhũ appicchã te ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Katham hi nãma ãyasmã udãyĩ sancarittain samãpajjissatĩ ”ti? 
Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. 

10. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane 
bhikkhusangham sannipãtãpetvã ãyasmantam udãyim patipucchi: “Saccam 
kira tvam udãyĩ sancarittarn samãpajjĩ ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavã: “Kathamhi nãma tvam moghapurisa sancarittam 
samãpajjissasi? Netam moghapurisa appasannãnam vã pasãdãya —pe— 
Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu sancarừtam samapajjeyya itthiya va purisamatim 
purisassa vã itthimatirnjãyattane vãjãrattane vã, sanghãdiseso ”ti. 

Evancidam bhagavatã bhikkhũnam sikkhãpadam pannattarn hoti. 

[Mũlapannatti] 


1 sukhamedho hotu - Ma, PTS. 


2 sukhamedha - Ma. PTS. 
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6. Đến lần thứ nhì, bà vợ người thầy bói ấy đã đi đến gặp đại đức Udãyi, 
sau khi đến đã nói với đại đức Udãyi điều này: - “Thưa ngài, nghe nói người 
con gái ấy bị đọa đày, bị khổ sở, không được yên ổn. Họ đã đối xử cô ấy như 
là con dâu chỉ trong một tháng rồi từ đó về sau sử dụng như là đứa tớ gái. 
Thưa ngài, ngài nên nói rằng: ‘Này các ông, chớ có sử dụng người con gái này 
như là đứa tớ gái, hãy đối xử người con gái này như là con dâu vậy.’” - “Lần 
trước, tôi đã bị các đệ tử ngoại đạo ấy trách mắng. Bà hãy đi, tôi sẽ không đi.” 

7. Khi ấy, bà vợ người thầy bói ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - 
“Ngài Udãyi hãy bị đọa đày như vầy! Ngài Udãyi hãy bị khổ sở như vầy! Ngài 
Udãyi chớ được yên ổn như vầy, giống như cô con gái của tôi bị đọa đày, khổ 
sở, không được yên ổn với bà gia tồi, với ông gia tồi, với người chồng tồi.” Và 
cô con gái ấy cũng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Ngài Udãyi hãy bị 
đọa đày như vầy! Ngài Udãyi hãy bị khổ sở như vầy! Ngài Udãyi chớ được 
yên ổn như vây, giống như tôi bị đọa đày, khổ sở, không được yên ổn với bà 
gia tồi, với ông gia tồi, với người chồng tồi.” Những người nữ khác không 
được thuận thảo với các bà gia, hoặc với các ông gia, hoặc với những người 
chồng, các cô ấy nguyền rủa như vầy: - “Ngài Udãyi hãy bị đọa đày như vầy! 
Ngài Udãyi hãy bị khổ sở như vầy! Ngài Udãyi chớ được yên ổn như vầy, 
giống như chúng tôi bị đọa đày, khổ sở, không được yên ổn với các bà gia tồi, 
với các ông gia tồi, với những người chồng tồi.” 

8. Trái lại, những người nữ nào được thuận thảo với các bà gia, hoặc với 
các ông gia, hoặc với những người chồng, các cô ấy cầu khẩn như vầy: - “Ngài 
Udãyi hãy được yên ổn như vầy! Ngài Udãyi hãy được chiều chuộng như vầy! 
Ngài Udãyi hãy đạt được sự an lạc như vầy, giống như chúng tôi được yên ổn, 
được chiều chuộng, và đạt được sự an lạc với các bà gia tốt, với các ông gia 
tốt, với những người chồng tốt.” 

9. Các tỳ khưu đã nghe được một số người đàn bà thì đang nguyền rủa, 
một số người đàn bà thì đang cầu khẩn. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị 
ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Udãyi lại tiến hành 
việc mai mối?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

10. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi đại đức Udãyi rằng: - “Này Udãyi, nghe nói ngươi 
tiến hành việc mai mối, có đúng không vậy?” - “Bạch The Tôn, đúng vậy.” 
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại tiến 
hành việc mai mối vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên 
phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào tiến hành việc mai môĩ ý định của người nam đêh 
người nữ, hoặc ý định của người nữ đêh người nam về việc trở thành vợ 
chong, hoặc ve việc trở thành nhân tình, thì tội sanghãdisesa.” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 

[Sự quy định căn bản] 
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11. Tena kho pana samayena sambahulã dhuttã uyyãne paricãrentã 
aníĩatarassã 1 vesiyã santike dũtam pãhesum: “Agacchatu uyyãne 
paricãressãmã ”ti. Sã evamãha: “Aham khvayyã 2 tumhe na jãnãmi ‘ke vã ime 
kassa vã ’ti. Ahancamhi bahubhandã, bahuparikkhãrã, bahinagaranca 
gantabbam, nãham gamissãmĩ ”ti. Atha kho so dũto tesam dhuttãnam 
etamattham ãrocesi. Evam vutte annataro puriso te dhutte etadavoca: “Kissa 
tumhe ayyã tam vesim yãcittha? Nanu ayyo udãyĩ vattabbo? Ayyo udãyĩ 
uyyojessatĩ ”ti. Evam vutte annataro upãsako tam purisam etadavoca: 
“Mãyyo evam avaca, na kappati samanãnam sakyaputtiyãnam evarũpam 
kătum. Nãyyo udãyĩ evam karissatĩ ”ti. Evam vutte, ‘karissati na karissatĩ ’ti 
abbhutam akamsu. Atha kho te dhuttã yenãyasmã udãyĩ tenupasahkamimsu, 
upasahkamitvã ãyasmantam udãyim etadavocum: “Idha mayam bhante 
ụyyãne paricãrentã asukãya nãma vesiyã santike dũtam pahinimha: 
‘Agacchatu uyyãne paricãressãmã ’ti. Sã evamãha: ‘Aham khvayyã tumhe na 
jãnãmi ‘ke vã ime kassa vã ’ti, ahancamhi bahubhandã, bahuparikkhãrã, 
bahinagaranca gantabbam, nãham gamissãmĩ ”’ti. “Sãdhu bhante ayyo tam 
vesim uyyojetũ ”ti. 


12. Atha kho ãyasmã udãyĩ yena sã vesĩ tenupasankami, upasankamitvã 
tam vesim etadavoca: “Kissa mesam na gacchasĩ ”ti? “Aham khvayya ime na 
jãnãmi ‘ke vã ime kassa vã ’ti. Ahancamhi bahubhandã bahuparikkhãrã 
bahinagaranca gantabbam. Nãham gamissãmĩ ”ti. “Gacchimesam aham ime 
jãnãmĩ ”ti. “Sace bhante ayyo jãnãti, gamissãmĩ ”ti. Atha kho te dhuttã tam 
vesim ãdãya uyyãnam agamamsu. Atha kho so upãsako ựjjhãyati khĩyati 
vipãceti: “Katham hi nãma ayyã udãyĩ tankhanikam sancarittam 
samãpajjissatĩ ”ti? Assosum kho bhikkhũ tassa upãsakassa ựjjhãyantassa 
khĩyantassa vipãcentassa. Ye te bhikkhũ appicchã te ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Katham hi nãma ãyasmã udãyĩ tankhanikam sancarittain 
samãpajjissatĩ ”ti? Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. 
—pe— “Saccam kira tvam udãyĩ tankhanikam sancarittam samãpajjĩ ”ti? 3 
“Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Katham hi nãma 
tvam moghapurisa tankhanikam sancarittam samãpajjissasi? Netam 
moghapurisa appasannãnam vã pasãdãya — pe- Evanca pana bhikkhave 
imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu sancarittam samãpajjeyya itthiyã vã purisamatim 
purisassa vã ừthimatÌTn, jãyattane vã jãrattane vã, antamaso 
taĩìkhanikãyapi, sanghãdiseso ”ti. 

[Dutiyapannatti] 


1 annatarissa - Ma, Sya, PTS. 2 khvayyo - Ma, PTS, Simu. 3 samapajjasi ti - Ma, Sya. 
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11. Vào lúc bấy giờ, có nhiều kẻ vô lại trong khi dạo chơi ở vườn hoa đã 
phái người đưa tin đi đến gặp cô kỷ nữ nọ (nói rằng): - “Hãy đến, chúng ta sẽ 
dạo chơi ở vườn hoa.” Cô ấy đã nói như vầy: - “Thưa các ông, quả thật tôi 
không biết các ông: ‘Những người này là ai hoặc là (con cháu) của ai?’ Vả lại, 
tôi có nhiều đồ đạc, có nhiều vật dụng, và tôi sẽ không đi ngoại thành cho dù 
là nên đi.” Sau đó, người đưa tin ấy đã kể lại sự việc ấy cho những kẻ vô lại 
ấy. Khi được nói như thế, có người đàn ông nọ đã nói với những kẻ vô lại ấy 
điều này: - “Này các ông, tại sao các ông lại nài nỉ cô kỷ nữ ấy? Sao không nói 
với ngài Udãyi? Ngài Udãyi sẽ tác hợp cho.” Khi được nói như thế, có nam cư 
sĩ nọ đã nói với người đàn ông ấy điều này: - “Thưa ông, chớ có nói như thế. 
Các Sa-môn Thích tử không được phép làm việc như thế. Ngài Udãyi sẽ 
không làm như vậy. Khi được nói như thế, họ đã đánh cá với nhau rằng: “Sẽ 
làm! Sẽ không làm!” Sau đó, những kẻ vô lại ấy đã đi đến gặp đại đức Udãyi, 
sau khi đến đã nói với đại đức Udãyi điều này: - “Thưa ngài, ở đây chúng tôi 
trong khi dạo chơi ở vườn hoa đã phái người đưa tin đi đến gặp cô kỷ nữ kia 
(nói rằng): ‘Hãy đến, chúng ta sẽ dạo chơi ở vườn hoa.’ Cô ấy đã nói như vầy: 
‘Thưa các ông, quả thật tôi không biết các ông: ‘Những người này là ai hoặc là 
(con cháu) của ai?’ Vả lại, tôi có nhiều đồ đạc, có nhiều vật dụng, và tôi sẽ 
không đi ngoại thành cho dù là nên đi.’ Thưa ngài, tốt thay xin ngài hãy tác 
hợp cô kỷ nữ ấy cho.” 


12. Khi ấy, đại đức Udãyi đã đi đến gặp cô kỷ nữ ấy, sau khi đến đã nói với 
cô kỷ nữ ấy điều này: - “Sao cô không đi cho những người này?” - “Thưa ngài, 
quả thật tôi không biết những người này: ‘Những người này là ai hoặc là (con 
cháu) của ai?’ Vả lại, tôi có nhiều đồ đạc, có nhiều vật dụng, và tôi sẽ không 
đi ngoại thành cho dù là nên đi.” - “Cô hãy đi cho họ. Tôi biết họ.” - “Thưa 
ngài, nếu ngài biết thì tôi sẽ đi.” Sau đó, những kẻ vô lại ấy đã dât cô kỷ nữ ấy 
đi đến vườn hoa. Khi ấy, vị nam cư sĩ ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - 
“Tại sao ngài Udãyi lại tiến hành việc mai mối cho cuộc tình phút chốc?” Các 
tỳ khưu đã nghe được nam cư sĩ ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu 
nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao đại 
đức Udãyi lại tiến hành việc mai mối cho cuộc tình phút chốc?” Sau đó, các vị 
tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý 
do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi đại đức 
Udãyi rằng: - “Này Udãyi, nghe nói ngươi tiến hành việc mai mối cho cuộc 
tình phút chốc, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật 
Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại 
tiến hành việc mai mối cho cuộc tình phút chốc vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và 
này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“VỊ tỳ khưu nào tiến hành việc mai môĩ hoặc là ý định của người nam 
đêh. người nữ, hoặc là ý định của người nữ đêh người nam trong việc trở 
thành vợ chong, hoặc trong việc trở thành nhân tình, thậm chí chỉ là cuộc 
tình phút chốc thì phạm tội sanghãdisesa.” 

[Quy định rân hai] 
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13. Yo panã ’ti yo yãdiso — pe— 

Bhikkhũ ’ti —pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhũ ’ti. 

Sancarittam samãpajjeyyã ’ti itthiyã vã pahito purisassa santike 
gacchati. Purisena vã pahito itthiyã santike gacchati. 

Itthiyã vã purisamatin ’ti purisassa matim itthiyã vã ãroceti. 

Purisassa vã itthimatin ’ti itthiyã matim purisassa vã ãroceti. 

Jãyattane vã ’ti jãyã bhavissasi. 

Jãrattane vã ’ti jãrĩ bhavissasi. 

Antamaso tam khanikãyapĩ ’ti muhuttikă bhavissasi. 

Sanghãdiseso ’ti -pe- tenapi vuccati saiìghãdiseso ’ti. 

14. Dasa itthiyo: mãturakkhitã, piturakkhitã, mãtãpiturakkhitã, 
bhăturakkhită, bhaginirakkhitã, nãtirakkhitã, gottarakkhitã, 
dhammarakkhitã, sãrakkhã, saparidandã. 

Dasa bhariyãyo: dhanakkĩtã, chandavãsinĩ, bhogavãsinĩ, patavãsinĩ, 
odapattakinĩ, obhatacumbatã, 1 dãsĩ ca bhariyã ca, kammakãrĩ ca bhariyã ca, 
dhajãhatã, muhuttikã. 

Mãturakkhitã nãma mătã rakkhati gopeti issariyam karoti vasam 
vatteti. 

Piturakkhitã nãma pitã rakkhati gopeti issariyam kãreti vasam vatteti. 

Mãtãpiturakkhitã nãma mãtãpitaro rakkhanti gopenti issariyam 
kãrenti vasam vattenti. 

Bhãturakkhitã nãma bhãtã rakkhati gopeti issariyam kãreti vasam 
vatteti. 

Bhaginirakkhitã nãma bhaginĩ rakkhati gopeti issariyam karoti vasam 
vatteti. 

Nãtirakkhitã nãma nãtakã rakkhanti gopenti issariyam kãrenti vasam 
vattenti. 

Gottarakkhitã nãma sagottã rakkhanti gopenti issariyam kãrenti vasam 
vattenti. 


1 obhatacumbata - Ma. 
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13. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 

Tỳ khưu — nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Tiên hành việc mai môi: Hoặc là đi đến gặp người nam do người nữ 
phái đi, hoặc là đi đến gặp người nữ do người nam phái đi. 

Hoặc là ý định của người nam đến người nữ: Hoặc là thông báo ý 
định của người nam đến người nữ. 

Hoặc là ý định của người nữ đến người nam: Hoặc là thông báo ý 
định của người nữ đến người nam. 

Hoặc trong việc trở thành vợ chong: Cô sẽ trở thành người vợ. 

Hoặc trong việc trở thành nhân tình: Cô sẽ trở thành nhân tình. 

Cho đâu chỉ là cuộc tình phút chốc: Cô sẽ là người vợ trong giây lát. 

Tội sanghãdisesa: -nt— cũng vì thế được gọi là ‘tội sanghãdisesa.’ 

14. Có mười hạng người nữ: người nữ được mẹ bảo hộ, người nữ được cha 
bảo hộ, người nữ được mẹ cha bảo hộ, người nữ được anh (em) trai bảo hộ, 
người nữ được chị (em) gái bảo hộ, người nữ được thân quyến bảo hộ, người 
nữ được dòng họ bảo hộ, người nữ được luân lý bảo hộ, người nữ có sự gìn 
giữ, người nữ bị quy định hình phạt. 

Có mười hạng VỢ: vợ được mua bâng của cải, vợ sống chung do tự 
nguyện, vợ sống chung vì tài vật, vợ sống chung vì y phục, vợ được cưới theo 
nghi thức, 1 vợ do nâng đỡ gánh nặng, vợ hạng nữ tỳ, vợ hạng nhân công, vợ 
hạng tù binh, vợ trong giây lát. 

Người nữ được mẹ bảo hộ nghĩa là có mẹ bảo hộ, canh giữ, thể hiện 
sự lãnh đạo, vận hành sự quản lý. [ * ] 

Người nữ được cha bảo hộ nghĩa là có cha bảo hộ, canh giữ, thể hiện 
sự lãnh đạo, vận hành sự quản lý. 

Người nữ được mẹ cha bảo hộ nghĩa là có mẹ cha bảo hộ, canh giữ, 
thể hiện sự lãnh đạo, vận hành sự quản lý. 

Người nữ được anh (em) trai bảo hộ nghĩa là có anh (em) trai bảo 
hộ, canh giữ, thể hiện sự lãnh đạo, vận hành sự quản lý. 

Người nữ được chị (em) gái bảo hộ nghĩa là có chị (em) gái bảo hộ, 
canh giữ, thể hiện sự lãnh đạo, vận hành sự quản lý. 

Người nữ được thân quyên bảo hộ nghĩa là có thân quyến bảo hộ, 
canh giữ, thể hiện sự lãnh đạo, vận hành sự quản lý. 

Người nữ được dòng họ bảo hộ nghĩa là có dòng họ bảo hộ, canh giữ, 
thể hiện sự lãnh đạo, vận hành sự quản lý. 


1 Phòng dịch theo chú giải (Vin.A. iii, 555). Dịch sát từ là ‘người nữ mang bát nước.’ 
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Dhammarakkhita nama sahadhammika rakkhanti gopenti issariyam 
kãrenti vasam vattenti. 

Sãrakkhã nãma gabbhepi pariggahĩtă hoti ‘mayham esã ’ti, antamaso 
mãlãgunaparikkhittãpi. 

Saparidandã nãma kehici dando thapito hoti ‘yo itthannãmam itthim 
gacchati ettako dando ’ti. 

Dhanakkĩtã nãma dhanena kinitvã vãseti. 

Chandavãsinĩ nãma piyo piyam vãseti. 

Bhogavãsinĩ nãma bhogam datvã vãseti. 

Patavãsinĩ nãma patam datvã vãseti. 

Odapattakinĩ nãma udapattam ãmasitvã vãseti. 

Obhatacumbatã' nãma cumbatam oropetvă vãseti. 

Dãsĩ nãma dãsĩ ceva hoti bhariyã ca. 

Kammakãrĩ nãma kammakãrĩ ceva hoti bhariyã ca. 

Dhajãhatã nãma karamarãnĩtã vuccati. 

Muhuttikã nãma tankhanikã vuccati. 

Nikkhepapadãni. 

1. Puriso bhikkhum pahinãti: 2 “Gaccha bhante itthannãmam 
mãtapiturakkhitam brũhi ‘hohi kira itthannãmassa bhariyã dhanakkĩtã ”’ti. 
Patiganhãti vĩmamsati paccãharati, ãpatti sanghãdisesassa. 


2. Puriso bhikkhum pahinãti: “Gaccha bhante itthannãmam 
piturakkhitam brũhi — pe— mãtãpiturakkhitam brũhi — pe— bhãturakkhitam 
brũhi -pe- bhaginirakkhitam brũhi — pe- nãtirakkhitam brũhi -pe— 
gottarakkhitam brũhi — pe— dhammarakkhitam brũhi — pe— sãrakkham 
brũhi — pe— saparidandam brũhi ‘hohi kira itthannãmassa bhariyã 
dhanakkĩtã ”’ti. Patiganhãti vĩmamsati paccãharati, ãpatti sanghãdisesassa. 


3. Puriso bhikkhum pahinãti: “Gaccha bhante itthannãmam 
mãturakkhitanca piturakkhitanca brũhi ‘hotha kira itthannãmassa bhariyãyo 
dhanakkĩtã”’ti. Patiganhãti vĩmamsati paccãharati, ãpatti sanghãdisesassa. 


1 obhatacumbata - Ma. 


2 pahinati - Ma, Sya. 
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Người nữ được luân lý bảo hộ nghĩa là có các đồng đạo bảo hộ, canh 
giữ, thể hiện sự lãnh đạo, vận hành sự quản lý. 

Người nữ có sự gìn giữ nghĩa là được giữ lại ngay ở trong phòng: ‘Cô 
ấy là của ta;’ thậm chí còn được đặt quanh bảng các bó hoa. 1 

Người nữ bị quy định hình phạt nghĩa là có những người nào đó quy 
định hình phạt rằng: ‘Ai đến với người đàn bà tên như vầy phải chịu phạt tới 
mức này.’ 

Vợ được mua bằng của cải nghĩa là sau khi mua bằng của cải, (người 
đàn ông) giữ (nàng) sống chung (nhưlà vợ). 

Vợ sông chung do tự nguyện nghĩa là người yêu giữ người yêu sống 
chung. 

Vợ sông chung vì tài vật nghĩa là sau khi biếu xén tài vật, (người đàn 
ông) giữ (nàng) sống chung (nhưlà vợ). 

Vợ sông chung vì y phục nghĩa là sau khi biếu xén y phục, (người đàn 
ông) giữ (nàng) sống chung (như là vợ). [ * ] 

Vợ được cưới theo nghi thức nghĩa là sau khi chạm vào bát nước, 
(người đàn ông) giữ (nàng) sống chung (như là vợ). [ ‘ ] 

Vợ do nâng đỡ gánh nặng nghĩa là sau khi lấy xuống tấm đệm lót ở 
đầu (để mang vác), (người đàn ông) giữ (nàng) sống chung (nhưlà vợ). [ * ] 

Vợ hạng nữ tỳ nghĩa là vừa là nữ tỳ vừa là vợ. 

Vợ hạng nhân công nghĩa là vừa là nhân công vừa là vợ. 

Vợ hạng tù binh nghĩa là (nàng) được đem lại như tù binh. [ * ] 

Vợ trong giây lát nghĩa là đề cập đến cuộc tình phút chốc. 

Sự liệt kê và các từ ngữ. 


1. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ có tên như vầy rằng: ‘Nghe nói cô hãy là vợ được mua 
bâng của cải của người tên như vầy.”’ Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì 
phạm tội sanghãdisesa. 

2. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được cha bảo hộ ... nói với người nữ được mẹ cha bảo hộ ... nói với người 
nữ được anh (em) trai bảo hộ ... nói với người nữ được chị (em) gái bảo hộ ... 
nói với người nữ được thân quyến bảo hộ ... nói với người nữ được dòng họ 
bảo hộ ... nói với người nữ được luân lý bảo hộ ... nói với người nữ có sự gìn 
giữ... nói với người nữ bị quy định hình phạt có tên như vầy rằng: ‘Nghe nói 
cô hãy là vợ được mua bâng của cải của người tên như vầy.”’ Vị nhận lời, 
thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghãdisesa. 

3- Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ và người nữ được cha bảo hộ có tên như vầy rằng: ‘Họ nói 
các cô hãy là những người vợ được mua bâng của cải của người tên như vầy.”’ 
Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghãdisesa. 


1 Sớ Giải ( Tĩka ) giải thích là sasamika nghĩa là cô ấy đã có chồng, đã có sở hữu chủ. 
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4.Puriso bhikkhum pahinãti: “Gaccha bhante itthannãmam mãtu- 
rakkhitanca mãtăpiturakkhitanca — pe— mãturakkhitanca bhãturakkhitanca 
—pe— mãturakkhitanca bhaginirakkhitanca — pe— mãturakkhitanca 
íìãtirakkhitanca — pe— mãturakkhitanca gottarakkhitanca — pe- 
mãturakkhitanca dhammarakkhitanca — pe— mãturakkhitanca sãrakkhanca 
—pe— mãturakkhitanca saparidandanca brũhi ‘hotha kira itthannãmassa 
bhariyãyo dhanakkitã ”’ti. Patiganhãti vĩmamsati paccãharati, ãpatti 
sanghãdisesassa. 


Khaụdacakkam. 

5. Puriso bhikkhum pahinãti: “Gaccha bhante itthannãmam pitu- 
rakkhitanca mãtăpiturakkhitanca brũhi ‘hotha kira itthannãmassa bhariyãyo 
dhanakkĩtă ”’ti. Patiganhãti vĩmamsati paccãharati, ãpatti sanghadisessasa. 


ó.Puriso bhikkhum pahinãti: “Gaccha bhante itthannãmam pitu- 
rakkhitanca bhăturakkhitanca -pe- piturakkhitanca bhaginirakkhitanca 
-pe- piturakkhitanca nãtirakkhitanca -pe- piturakkhitanca gotta- 
rakkhitanca — pe— piturakkhitanca dhammarakkhitanca — pe— pitu- 
rakkhitanca sãrakkhanca — pe— piturakkhitanca saparidandanca brũhi 
‘hotha kira itthannãmassa bhariyãyo dhanakkĩtã ”’ti. Patiganhãti vĩmamsati 
paccãharati, ãpatti sanghãdisesassa. 


7. Puriso bhikkhum pahinãti: “Gaccha bhante itthannãmam pitu- 
rakkhitanca mãturakkhitanca brũhi ‘hotha kira itthannãmassa bhariyãyo 
dhanakkĩtã ”ti. Patiganhãti vĩmamsati paccãharati, ãpatti sanghãdisesassa. 

Baddhacakkam. 

Mũlam sankhittam. 

8. Puriso bhikkhum pahinãti: “Gaccha bhante itthannãmam 
saparidandanca mãturakkhitanca brũhi ‘hotha kira itthannãmassa bhariyãyo 
dhanakkĩtă ”’ti. Patiganhãti vĩmamsati paccãharati, ãpatti sanghãdisesassa. 


9. Puriso bhikkhum pahinãti: “Gaccha bhante itthannãmam 
saparidandanca piturakkhitanca -pe— saparidandanca mãtãpitu- 
rakkhitanca -pe- saparidandanca bhãturakkhitanca -pe- saparidandanca 
bhaginirakkhitanca -pe— saparidandanca nãtirakkhitanca — pe— 
saparidandanca gottarakkhitanca -pe— saparidandanca dhamma- 
rakkhitanca — pe— saparidandanca sãrakkhanca brũhi ‘hotha kira 
itthannãmassa bhariyãyo dhanakkĩtă ”’ti. Patiganhãti vĩmamsati paccãharati, 
ãpatti sanghãdisesassa. 


Ekamuỉakam nitthitam. 
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4. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ và người nữ được mẹ cha bảo hộ -(như trên)— người nữ 
được mẹ bảo hộ và người nữ được anh (em) trai bảo hộ ... người nữ được mẹ 
bảo hộ và người nữ được chị (em) gái bảo hộ ... người nữ được mẹ bảo hộ và 
người nữ được thân quyến bảo hộ ... người nữ được mẹ bảo hộ và người nữ 
được dòng họ bảo hộ ... người nữ được mẹ bảo hộ và người nữ được luân lý 
bảo hộ ... người nữ được mẹ bảo hộ và người nữ có sự gìn giữ ... người nữ 
được mẹ bảo hộ và người nữ bị quy định hình phạt có tên như vầy rằng: ‘Họ 
nói các cô hãy là những người vợ được mua bâng của cải của người tên như 
vầy.’” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghãdisesa. 

Sự luân phiên từng phan. 

5. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được cha bảo hộ và người nữ được mẹ cha bảo hộ có tên như vầy rằng: 
‘Họ nói các cô hãy là những người vợ được mua bâng của cải của người tên 
như vầy.”’ Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghãdisesa. 

6. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được cha bảo hộ và người nữ được anh (em) trai bảo hộ ... người nữ được 
cha bảo hộ và người nữ được chị (em) gái bảo hộ ... người nữ được cha bảo hộ 
và người nữ được thân quyến bảo hộ ... người nữ được cha bảo hộ và người 
nữ được dòng họ bảo hộ ... người nữ được cha bảo hộ và người nữ được luân 
lý bảo hộ ... người nữ được cha bảo hộ và người nữ có sự gìn giữ... người nữ 
được cha bảo hộ và người nữ bị quy định hình phạt có tên như vầy rằng: ‘Họ 
nói các cô hãy là những người vợ được mua bâng của cải của người tên như 
vầy.”’ Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghãdisesa. 

7. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được cha bảo hộ và người nữ được mẹ bảo hộ có tên như vầy rằng: ‘Họ nói 
các cô hãy là những người vợ được mua bằng của cải của người tên như vầy.”’ 
Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghãdisesa. 

Sự luân phiên kết hợp. 

Phân nhân to đã được tóm lược. 

8. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ bị quy định hình phạt và người nữ được mẹ bảo hộ có tên như vầy ràng: 
‘Họ nói các cô hãy là những người vợ được mua bàng của cải của người tên 
như vầy.”’ Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghãdisesa. 

9. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ bị quy định hình phạt và người nữ được cha bảo hộ ... người nữ bị quy 
định hình phạt và người nữ được mẹ cha bảo hộ ... người nữ bị quy định hình 
phạt và người nữ được anh (em) trai bảo hộ ... người nữ bị quy định hình 
phạt và người nữ được chị (em) gái bảo hộ ... người nữ bị quy định hình phạt 
và người nữ được thân quyến bảo hộ ... người nữ bị quy định hình phạt và 
người nữ được dòng họ bảo hộ ... người nữ bị quy định hình phạt và người nữ 
được luân lý bảo hộ ... người nữ bị quy định hình phạt và người nữ có sự gìn 
giữ có tên như vầy rằng: ‘Họ nói các cô hãy là những người vợ được mua 
bâng của cải của người tên như vầy.”’ Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì 
phạm tội sanghãdisesa. 

Dứt phan một nhân to’. 
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10. Evam dumũlakampi timũlakampi catumũlakampi pancamũlakampi 
chamũlakampi sattamũlakampi atthamũlakampi navamũlakampi 
kãtabbam. 1 


IDAM DASAMƯLAKAM: 

11. Puriso bhikkhum pahinãti: “Gaccha bhante itthannãmam mãtu- 
rakkhitanca pĩturakkhitanca mãtãpiturakkhitanca bhãturakkhitanca 
bhaginirakkhitanca nãtirakkhitanca gottarakkhitanca dhammarakkhitanca 
sãrakkhanca saparidandanca brũhi ‘hotha kira itthannãmassa bhariyãyo 
dhanakkĩtã ”’ti. Patiganhãti vĩmamsati paccãharati, ãpatti sanghãdisesassa. 

Dhanakkĩtãcakkam 2 nitthitam. 

12. Puriso bhikkhum pahinãti: “Gaccha bhante itthannãmam mãtu- 
rakkhitam brũhi ‘hohi kira itthannãmassa bhariyã chandavãsinĩ — pe— 
bhogavãsinĩ -pe- patavãsinĩ -pe- odapattakinĩ -pe- obhatacumbatã 
-pe- dãsĩ ca bhariyã ca —pe- kammakãrĩ ca bhariyã ca -pe- dhajãhatã 
-pe— muhuttikã ”’ti. Patiganhãti vĩmamsati paccãharati, ãpatti 
saủghãdisesassa. 

13. Puriso bhikkhum pahinãti: “Gaccha bhante itthannãmam pitu- 
rakkhitam brũhi — pe— mãtăpiturakkhitam brũhi — pe— bhãturakkhitam 
brũhi — pe- bhaginirakkhitam brũhi -pe- nãtirakkhitam brũhi — pe- 
gottarakkhitam brũhi — pe— dhammarakkhitam brũhi — pe— sãrakkham 
brũhi — pe- saparidandam brũhi ‘hoti kira itthannãmassa bhariyã 
muhuttikã ”’ti. Patiganhãti vĩmamsati paccãharati, ãpatti sanghãdisesassa. 

Nikkhepapadãni. 

14. Puriso bhikkhum pahinãti: “Gaccha bhante itthannãmam mãtu- 
rakkhitanca piturakkhitanca brũhi ‘hotha kira itthannãmassa bhariyãyo 
muhuttikã ”’ti. Patiganhãti vĩmamsati paccãharati, ãpatti sanghãdisesassa. 

15. Puriso bhikkhum pahinãti: “Gaccha bhante itthannãmam mãtu- 
rakkhitanca mãtãpiturakkhitanca -pe- mãturakkhitanca saparidandanca 
brũhi ‘hotha kira itthannãmassa bhariyãyo muhuttikã ”’ti. Patiganhãti 
vĩmamsati paccãharati, ãpatti sanghãdisesassa. 

Khaụdacakkam nitthitam. 

16. Puriso bhikkhum pahinãti: “Gaccha bhante itthannãmam pitu- 
rakkhitanca mãtãpiturakkhitanca brũhi ‘hotha kira itthannãmassa bhariyãyo 
muhuttikã ”’ti. Patiganhãti vĩmamsati paccãharati, ãpatti sanghãdisesassa. 


1 evam dumulakampi timulakampi yava navamulakam katabbam - Ma. 

2 dhanakkĩtãitthicakkam - Sĩmu. 
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10. Phần liên quan đến hai nhân tố, phần liên quan đến ba nhân tố, phần 
liên quan đến bốn nhân tố, phần hên quan đến năm nhân tố, phần liên quan 
đến sáu nhân tố, phần liên quan đến bảy nhân tố, phần liên quan đến tám 
nhân tố, phần hên quan đến chín nhân tố nên được thực hiện y như thế. 

ĐÂY LÀ PHAN MƯỜI NHÂN TỐ: 


11. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ, người nữ được cha bảo hộ, người nữ được mẹ cha bảo 
hộ, người nữ được anh (em) trai bảo hộ, người nữ được chị (em) gái bảo hộ, 
người nữ được thân quyến bảo hộ, người nữ được dòng họ bảo hộ, người nữ 
được luân lý bảo hộ, người nữ có sự gìn giữ, và người nữ bị quy định hình 
phạt có tên như vầy rằng: ‘Họ nói các cô hãy là những người vợ được mua 
bâng của cải của người tên như vầy.’” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì 
phạm tội sanghãdisesa. 

Dứt sự luân phiên của ‘Vợ được mua bằng của cải.’ 

12. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ có tên như vầy rằng: ‘Họ nói cô hãy là vợ sống chung do 
tự nguyện ... vợ sống chung vì tài vật... vợ sống chung vì y phục ... vợ được 
cưới theo nghi thức ... vợ do nâng đỡ gánh nặng ... vợ hạng nữ tỳ ... vợ hạng 
nhân công ... vợ hạng tù binh ... vợ trong giây lát của người tên như vầy.”’ Vị 
nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghãdisesa. 

13. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được cha bảo hộ ... người nữ được mẹ cha bảo hộ nói rằng ... người nữ 
được anh (em) trai bảo hộ nói rằng ... người nữ được chị (em) gái bảo hộ nói 
rằng ... người nữ được thân quyến bảo hộ nói rằng ... người nữ được dòng họ 
bảo hộ nói rằng ... người nữ được luân lý bảo hộ nói ràng ... người nữ có sự 
gìn giữ nói rằng ... người nữ bị quy định hình phạt có tên như vầy rằng: ‘Họ 
nói cô hãy là vợ trong giây lát của người tên như vầy.”’ Vị nhận lời, thông 
báo, hồi báo thì phạm tội sanghãdisesa. 

Sự liệt kê và các từ ngữ. 

14. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ và người nữ được cha bảo hộ có tên như vầy ràng: ‘Họ nói 
các cô hãy là những người vợ trong giây lát của người tên như vầy.”’ Vị nhận 
lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghãdisesa. 

15. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ và người nữ được mẹ cha bảo hộ —(nhưtrên)- người nữ 
được mẹ bảo hộ và người nữ bị quy định hình phạt có tên như vầy rằng: ‘Họ 
nói các cô hãy là những người vợ trong giây lát của người tên như vầy.”’ Vị 
nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghãdisesa. 

Dứt sự luân phiên từng phân. 

16. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được cha bảo hộ và người nữ được mẹ cha bảo hộ có tên như vầy rằng: 
‘Họ nói các cô hãy là những người vợ trong giây lát của người tên như vầy.”’ 
Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghãdisesa. 
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17. Puriso bhikkhum pahinãti: “Gaccha bhante itthannãmam 
piturakkhitanca bhăturakkhitanca — pe- piturakkhitanca saparidandanca 
brũhi ‘hotha kira itthannãmassa bhariyãyo muhuttikã ”’ti. Patiganhãti 
vĩmamsati paccãharati, ãpatti sanghãdisesassa. 


18. Puriso bhikkhum pahinãti: “Gaccha bhante itthannãmam pitu- 
rakkhitanca mãturakkhitanca brũhi ‘hotha kira itthannãmassa bhariyãyo 
muhuttikã ”’ti. Patiganhãti vĩmamsati paccãharati, ãpatti sanghãdisesassa. 


Baddhacakkam. 
Mũlam sankhỉttam. 


19. Puriso bhikkhum pahinãti: “Gaccha bhante itthannãmam 
saparidandanca măturakkhitanca brũhi ‘hotha kira itthannãmassa bhariyãyo 
muhuttikã ”’ti. Patiganhãti vĩmamsati paccãharati, ãpatti sanghãdisesassa. 


20. Puriso bhikkhum pahinãti: “Gaccha bhante itthannãmam 
saparidandanca piturakkhitanca — pe— saparidandanca sãrakkhanca brũhi 
‘hotha kira itthannãmassa bhariyãyo muhuttikă ”’ti. Patiganhãti vĩmamsati 
paccãharati ãpatti sanghãdisesassa. 

Ekamũỉakam nitthỉtam. 


21. Evam dumũlakampi, timũlakampi, catumũlakampi, pancamũlakampi, 
chamũlakampi, sattamũlakampi, atthamũlakampi, navamũlakampi 
kãtabbam. 1 


IDAM DASAMỮLAKAM: 

22. Puriso bhikkhum pahinãti: “Gaccha bhante itthannãmam mãtu- 
rakkhitanca piturakkhitanca mãtãpiturakkhitanca bhãturakkhitanca 
bhaginirakkhitanca nãtirakkhitanca gottarakkhitanca dhammarakkhitanca 
sãrakkhanca saparidandanca brũhi ‘hotha kira itthannãmassa bhariyãyo 
muhuttikã ”’ti. Patiganhãti vĩmamsati paccãharati, ãpatti sanghãdisesassa. 

Muhuttikãcakkam 2 nitthitam. 


1 evam dumũlakampi timũlakampi yãva navamũlakam kãtabbam - Ma; 
dumũlakãdĩnipi evameva kãtabbãni - Sĩmu. 

2 muhuttikã itthicakkam - Sĩmu. 
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Điêu saúghadisesa vê mai môĩ - 5 


17. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được cha bảo hộ và người nữ được anh (em) trai bảo hộ ... người nữ được 
cha bảo hộ và người nữ bị quy định hình phạt có tên như vầy rằng: ‘Họ nói 
các cô hãy là những người vợ trong giây lát của người tên như vầy.’” Vị nhận 
lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghãdisesa. 


18. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được cha bảo hộ và người nữ được mẹ bảo hộ có tên như vầy rằng: ‘Họ nói 
các cô hãy là những người vợ trong giây lát của người tên như vầy.”’ Vị nhận 
lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghãdisesa. 

Sự luân phiên kết hợp. 

Phân nhân to đã được tóm lược. 


19. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ bị quy định hình phạt và người nữ được mẹ bảo hộ có tên như vầy rằng: 
‘Họ nói các cô hãy là những người vợ trong giây lát của người tên như vầy.”’ 
Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghãdisesa. 


20. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ bị quy định hình phạt và người nữ được cha bảo hộ ... người nữ bị quy 
định hình phạt và người nữ có sự gìn giữ có tên như vầy rằng: ‘Họ nói các cô 
hãy là những người vợ trong giây lát của người tên như vầy.”’ Vị nhận lời, 
thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghãdisesa. 

Dứt phan một nhân to’. 


21. Phần liên quan đến hai nhân tố, phần liên quan đến ba nhân tố, phần 
liên quan đến bốn nhân tố, phần hên quan đến năm nhân tố, phần liên quan 
đến sáu nhân tố, phần liên quan đến bảy nhân tố, phần liên quan đến tám 
nhân tố, phần hên quan đến chín nhân tố nên được thực hiện y như thế. 


ĐÂY LÀ PHAN MƯỜI NHÂN TỐ: 


22. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ, người nữ được cha bảo hộ, người nữ được mẹ cha bảo 
hộ, người nữ được anh (em) trai bảo hộ, người nữ được chị (em) gái bảo hộ, 
người nữ được thân quyến bảo hộ, người nữ được dòng họ bảo hộ, người nữ 
được luân lý bảo hộ, người nữ có sự gìn giữ, và người nữ bị quy định hình 
phạt có tên như vầy rằng: ‘Họ nói các cô hãy là những người vợ trong giây lát 
của người tên như vầy.”’ Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội 
sanghãdisesa. 

Dứt sự luân phiên của ‘Hạng vợ trong giây lát.’ 
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ParạịikapaỊi 


Sancarittasikkhapadarn - 5 


23. Puriso bhikkhum pahiọãti: “Gaccha bhante itthannãmam mãtu- 
rakkhitam brũhi ‘hohi kira itthannãmassa bhariyã dhanakkĩtă ”ti patiganhãti 
vĩmamsati paccãharati, ãpatti sanghãdisesassa. 

24. Puriso bhikkhum pahinãti: “Gaccha bhante itthannãmam mãtu- 
rakkhitam brũhi ‘hohi kira itthannãmassa bhariyã chandavãsinĩ — pe— 
bhogavãsinĩ, patavãsinĩ, odapattakinĩ, obhatacumbatã, 1 dãsĩ ca bhariyã ca, 
kammakãrĩ ca bhariyã ca, dhajãhatã, muhuttikã ”’ti. Patiganhãti vĩmamsati 
paccãharati, ãpatti sanghãdisesassa. 

Nikkhepapadãni. 


25. Puriso bhikkhum pahinãti: “Gaccha bhante itthannãmam mãtu- 
rakkhitam brũhi ‘hohi kira itthannãmassa bhariyã dhanakkĩtă ca chanda- 
vãsinĩ cã ”’ti. Patiganhãti vĩmamsati paccãharati, ãpatti sanghãdisesassa. 

26. Puriso bhikkhum pahinãti: “Gaccha bhante itthannãmam mãtu- 
rakkhitam brũhi ‘hohi kira itthannãmassa bhariyã dhanakkĩtă ca bhogavãsinĩ 
ca -pe- dhanakkĩtã ca patavãsinĩ ca — pe- dhanakkĩtã ca odapattakinĩ ca 
-pe- dhanakkĩtã ca obhatacumbatã ca — pe- dhanakkĩtã ca dãsĩ ca bhariyã 
ca — pe- dhanakkĩtã ca kammakãrĩ ca bhariyã ca -pe- dhanakkĩtă ca 
dhajãhatã ca —pe— dhanakkĩtă ca muhuttikã cã ”’ti. Patiganhãti vĩmamsati 
paccãharati, ãpatti sanghãdisesassa. 

Khaụdacakkam. 


27. Puriso bhikkhum pahinãti: “Gaccha bhante itthannãmam mãtu- 
rakkhitam brũhi ‘hohi kira itthannãmassa bhariyã chandavãsinĩ ca 
bhogavãsinĩ ca -pe- chandavãsinĩ ca muhuttikã ca, chandavãsinĩ ca 
dhanakkĩtã cã ”’ti. Patiganhăti vĩmamsati paccãharati, ãpatti 
sanghãdisesassa. 


Baddhacakkam. 
Mũỉam sankhittam. 


28. Puriso bhikkhum pahinãti: “Gaccha bhante itthannãmam mãtu- 
rakkhitam brũhi ‘hohi kira itthannãmassa bhariyã muhuttikã ca dhanakkĩtã 
ca -pe— muhuttikã ca chandavãsinĩ ca -pe- muhuttikã ca dhajãhatã cã ”’ti. 
Patiganhãti vĩmamsati paccãharati, ãpatti sanghãdisesassa. 

Ekamũlakam nitthitam. 

Evam dumũlakampi yãva navamũlakam kãtabbam. 


1 obhatacumbata - Ma. 
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23. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ có tên như vầy ràng: ‘Họ nói cô hãy là người vợ được mua 
bâng của cải của người tên như vầy.’” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì 
phạm tội sanghãdisesa. 

24. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ có tên như vầy rằng: ‘Họ nói cô hãy là người vợ sống 
chung do tự nguyện ... vợ sống chung vì tài vật... vợ sống chung vì y phục ... 
vợ được cưới theo nghi thức ... vợ do nâng đỡ gánh nặng ... vợ hạng nữ tỳ ... 
vợ hạng nhân công ... vợ hạng tù binh ... vợ trong giây lát của người tên như 
vầy.”’ Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghãdisesa. 

Sự liệt kê và các từ ngữ. 

25. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ có tên như vầy ràng: ‘Họ nói cô hãy là người vợ được mua 
bâng của cải và vợ sống chung do tự nguyện của người tên như vầy.”’ Vị nhận 
lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghãdisesa. 

26. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ có tên như vầy rằng: ‘Họ nói cô hãy là người vợ được mua 
bâng của cải và vợ sống chung vì tài vật... vợ được mua bâng của cải và vợ 
sống chung vì y phục ... vợ được mua bằng của cải và vợ được cưới theo nghi 
thức ... vợ được mua bằng của cải và vợ do nâng đỡ gánh nặng ... vợ được 
mua bâng của cải và vợ hạng nữ tỳ ... vợ được mua bàng của cải và vợ hạng 
nhân công ... vợ được mua bằng của cải và vợ hạng tù binh ... vợ được mua 
bâng của cải và vợ trong giây lát của người tên như vầy.”’ Vị nhận lời, thông 
báo, hồi báo thì phạm tội sanghãdisesa. 

Sự luân phiên từng phan. 


27. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ có tên như vầy ràng: ‘Họ nói cô hãy là người vợ sống 
chung do tự nguyện và vợ sống chung vì tài vật -(như trên)- vợ sống chung 
do tự nguyện và vợ trong giây lát -(như trên)— vợ sống chung do tự nguyện 
và vợ được mua bâng của cải của người tên như vầy.”’ Vị nhận lời, thông báo, 
hồi báo thì phạm tội sanghãdisesa. 

Sự luân phiên kết hợp. 

Phân nhân to đã được tóm lược. 


28 Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ có tên như vầy ràng: ‘Họ nói cô hãy là vợ trong giây lát và 
vợ được mua bâng của cải —(như trên)— vợ trong giây lát và vợ sống chung 
do tự nguyện —(như trên)— vợ trong giây lát và vợ hạng tù binh của người 
tên như vây.”’ Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghãdisesa. 

Dứt phân một nhân tô'. 

Phần hai nhân tố cho đến phần chín nhân tố nên được thực hiện như thế. 
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DAS AMỮLAKAM: 

29. Puriso bhikkhum pahiọãti: “Gaccha bhante itthannãmam mãtu- 
rakkhitam brũhi ‘hoti kira itthannãmassa bhariyã dhanakkĩtã ca chanda- 
vãsinĩ ca bhogavãsinĩ ca patavãsinĩ ca odapattakinĩ ca obhatacumbatã ca dãsĩ 
ca bhariyã ca kammakãrĩ ca bhariyã ca dhajãhatã ca muhuttikã cã ”’ti. 
Patiganhãti vĩmamsati paccãharati, ãpatti sanghãdisesassa. 

Mãturakkhitacakkam nitthitam. 


30. Puriso bhikkhum pahinãti: “Gaccha bhante itthannãmam pitu- 
rakkhitam — pe- mãtãpiturakkhitam -pe- bhãturakkhitam —pe— 
bhaginirakkhitam — pe— nãtirakkhitam — pe— gottarakkhitam — pe— 
dhammarakkhitam — pe— sãrakkham — pe— saparidandam brũhi ‘hohi kira 
itthannãmassa bhariyã dhanakkĩtã ”’ti. Patiganhãti vĩmamsati paccãharati, 
ãpatti sanghãdisesassa. 

31. Puriso bhikkhum pahinãti: “Gaccha bhante itthannãmam 
saparidandam brũhi ‘hohi kira itthannãmassa bhariyã chandavãsinĩ -pe— 
bhogavãsinĩ -pe- patavãsinĩ -pe- odapattakinĩ -pe- obhatacumbatã 
—pe— dãsĩ ca bhariyã ca -pe- kammakãrĩ ca bhariyã ca -pe- dhajãhatã 
-pe- muhuttikã ”’ti. Patiganhãti vĩmamsati paccãharati, ãpatti 
sanghãdisesassa. 


Nikkhepapadani. 

32. Puriso bhikkhum pahinãti: “Gaccha bhante itthannãmam 

saparidandam brũhi ‘hohi kira itthannãmassa bhariyã dhanakkĩtã ca 
chandavãsinĩ cã ”’ti. Patiganhãti vĩmamsati paccãharati, ãpatti 
sanghãdisesassa. 

33. Puriso bhikkhum pahinãti: “Gaccha bhante itthannãmam 

saparidandam brũhi ‘hohi kira itthannãmassa bhariyã dhanakkĩtã ca 
bhogavãsinĩ ca — pe— dhanakkĩtã ca muhuttikã cã ”’ti. Patiganhãti vĩmamsati 
paccãharati, ãpatti sanghãdisesassa. 

Khaụdacakkam. 

34. Puriso bhikkhum pahinãti: “Gaccha bhante itthannãmam 

saparidandam brũhi ‘hohi kira itthannãmassa bhariyã chandavãsinĩ ca 
bhogavãsinĩ ca — pe- chandavãsinĩ ca muhuttikã ca -pe- chandavãsinĩ ca 
dhanakkĩtã cã ”’ti. Patiganhãti vĩmamsati paccãharati, ãpatti 
sanghãdisesassa. 


Baddhacakkam. 
Mũlam sankhittam. 
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PHAN MƯỜI NHÂN TỐ: 


29. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ có tên như vầy rằng: ‘Họ nói cô hãy là người vợ được mua 
bâng của cải, vợ sống chung do tự nguyện, vợ sống chung vì tài vật, vợ sống 
chung vì y phục, vợ được cưới theo nghi thức, vợ do nâng đỡ gánh nặng, vợ 
hạng nữ tỳ, vợ hạng nhân công, vợ hạng tù binh, và vợ trong giây lát của 
người tên như vầy.’” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội 
sanghãdisesa. 

Dứt sự luân phiên của “Người nữ được mẹ bảo hộ.” 

30. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được cha bảo hộ ... người nữ được mẹ cha bảo hộ nói rằng ... người nữ 
được anh (em) trai bảo hộ nói rằng ... người nữ được chị (em) gái bảo hộ nói 
rằng ... người nữ được thân quyến bảo hộ nói rằng ... người nữ được dòng họ 
bảo hộ nói ràng ... người nữ được luân lý bảo hộ nói ràng ... người nữ có sự 
gìn giữ nói rằng ... người nữ bị quy định hình phạt có tên như vầy rằng: ‘Họ 
nói cô hãy là người vợ được mua bảng của cải của người tên như vầy.”’ Vị 
nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghãdisesa. 

31. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ bị quy định hình phạt có tên như vầy rằng: ‘Họ nói cô hãy là người vợ 
sống chung do tự nguyện ... vợ sống chung vì tài vật ... vợ sống chung vì y 
phục ... vợ được cưới theo nghi thức ... vợ do nâng đỡ gánh nặng ... vợ hạng 
nữ tỳ ... vợ hạng nhân công ... vợ hạng tù binh ... vợ trong giây lát của người 
tên như vầy.”’ Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghãdisesa. 

Sự liệt kê và các từ ngữ. 

32. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ bị quy định hình phạt có tên như vầy rằng: ‘Họ nói cô hãy là người vợ 
được mua bằng của cải và vợ sống chung do tự nguyện của người tên như 
vầy.”’ Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghãdisesa. 

33. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ bị quy định hình phạt có tên như vầy rằng: ‘Họ nói cô hãy là người vợ 
được mua bàng của cải và vợ sống chung vì tài vật... vợ được mua bâng của 
cải và vợ trong giây lát của người tên như vây.”’ Vị nhận lời, thông báo, hồi 
báo thì phạm tội sanghãdisesa. 

Sự luân phiên từng phân. 

34. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ bị quy định hình phạt có tên như vầy rằng: ‘Họ nói cô hãy là người vợ 
sống chung do tự nguyện và vợ sống chung vì tài vật... vợ sống chung do tự 
nguyện và vợ trong giây lát... vợ sống chung do tự nguyện và vợ được mua 
bâng của cải của người tên như vầy.”’ Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì 
phạm tội sanghãdisesa. 

Sự luân phiên kết hợp. 

Phân nhân tô' được tóm tắt. 
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Sancarừtasikkhapadam - 5 


35. Puriso bhikkhum pahinãti: “Gaccha bhante itthannãmam 

saparidandam brũhi ‘hohi kira itthannãmassa bhariyã muhuttikã ca 
dhanakkită ca -pe- muhuttikã ca chandavãsinĩ ca -pe- muhuttikã ca 
dhajãhatã cã ”’ti. Patiganhãti vĩmamsati paccãharati, ãpatti sanghãdisesassa. 

Ekamũlakam nitthitam. 

Dumũlakampi yãva navamũlakam evameva kãtabbam. 

IDAM DASAMŨLAKAM: 

36. Puriso bhikkhum pahinãti: “Gaccha bhante itthannãmam 

saparidandam brũhi ‘hohi kira itthannãmassa bhariyã dhanakkĩtã ca 
chandavãsinĩ ca bhogavãsinĩ ca patavãsinĩ ca odapattakinĩ ca obhatacumbatã 
ca dãsĩ ca bhariyã ca kammakãri ca bhariyã ca dhajãhatã ca muhuttikã cã ”’ti. 
Patiganhãti vĩmamsati paccãharati, ãpatti sanghãdisesassa. 

Saparidaụdãcakkam nitthitam. 


37. Puriso bhikkhum pahinãti: “Gaccha bhante itthannãmam mãtu- 
rakkhitam brũhi ‘hohi kira itthannãmassa bhariyã dhanakkĩtã ”’ti. 
Patiganhãti vĩmamsati paccãharati, ãpatti sanghãdisesassa. 


38. Puriso bhikkhum pahinãti: “Gaccha bhante itthannãmam mãtu- 
rakkhitanca piturakkhitanca brũhi ‘hotha kira itthannãmassa bhariyãyo 
dhanakkitã ca chandavãsinĩ cã ”’ti. Patiganhãti vĩmamsati paccãharati, ãpatti 
sanghãdisesassa. 


39. Puriso bhikkhum pahinãti: “Gaccha bhante itthannãmam mãtu- 
rakkhitanca piturakkhitanca mãtãpiturakkhitanca brũhi ‘hotha kira 
itthannãmassa bhariyãyo dhanakkitã ca chandavãsinĩ ca bhogavãsinĩ cã ”’ti. 
Patiganhãti vĩmamsati paccãharati, ãpatti sanghãdisesassa. 

Evam ubhato vaddhamãnam 1 kãtabbam. 


40. Puriso bhikkhum pahinãti: “Gaccha bhante itthannãmam mãtu- 
rakkhitanca piturakkhitanca mãtăpiturakkhitanca bhãturakkhitanca 
bhaginirakkhitanca nãtirakkhitanca gottarakkhitanca dhammarakkhitanca 
sãrakkhanca saparidandanca brũhi ‘hotha kira itthannãmassa bhariyãyo 
dhanakkĩtã ca chandavãsinĩ ca bhogavãsinĩ ca patavãsinĩ ca odapattakinĩ ca 
obhatacumbatã ca dãsĩ ca bhariyã ca kammakãrĩ ca bhariyã ca dhajãhatã ca 
muhuttikã cã ”’ti. Patiganhãti vĩmamsati paccãharati, ãpatti sanghãdisesassa. 

Ubhatovaddhakam nitthitam. 


1 vaddhakam - Ma, Simu. 
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35. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ bị quy định hình phạt có tên như vầy rằng: ‘Họ nói cô hãy là vợ trong giây 
lát và vợ được mua bâng của cải ... vợ trong giây lát và vợ hạng tù binh của 
người tên như vầy.’” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội 
sanghãdisesa. 

Dứt phan một nhân tô'. 

Phần hai nhân tố cho đến phần chín nhân tố nên được thực hiện y như thế. 

ĐÂY LÀ PHAN MƯỜI NHÂN TỐ: 


36. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ bị quy định hình phạt có tên như vầy rằng: ‘Họ nói cô hãy là người vợ 
được mua bằng của cải, vợ sống chung do tự nguyện, vợ sống chung vì tài 
vật, vợ sống chung vì y phục, vợ được cưới theo nghi thức, vợ do nâng đỡ 
gánh nặng, vợ hạng nữ tỳ, vợ hạng nhân công, vợ hạng tù binh, và vợ trong 
giây lát của người tên như vầy.”’ Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội 
sanghãdisesa. 

Dứt sự luân phiên của “Người nữ bị quy định hình phạt.” 

37. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ tên như vây ràng: ‘Họ nói cô hãy là người vợ được mua 
bảng của cải của người tên như vầy.”’ Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì 
phạm tội sanghãdisesa. 

38. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ và người nữ được cha bảo hộ tên như vầy ràng: ‘Họ nói 
các cô hãy là những người vợ được mua bâng của cải và vợ sống chung do tự 
nguyện của người tên như vầy.”’ Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội 
sanghãdisesa. 

39. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ, người nữ được cha bảo hộ, và người nữ được mẹ cha bảo 
hộ tên như vầy rằng: ‘Họ nói cô hãy là người vợ được mua bàng của cải, vợ 
sống chung do tự nguyện, và vợ sống chung vì tài vật của người tên như vầy.”’ 
Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghãdisesa. 

Sự triền khai cả hai phân nên được thực hiện như thế. 

40. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ, người nữ được cha bảo hộ, người nữ được mẹ cha bảo 
hộ, người nữ được anh (em) trai bảo hộ, người nữ được chị (em) gái bảo hộ, 
người nữ được thân quyến bảo hộ, người nữ được dòng họ bảo hộ, người nữ 
được luân lý bảo hộ, người nữ có sự gìn giữ, và người nữ bị quy định hình 
phạt có tên như vầy ràng: ‘Họ nói các cô hãy là những người vợ được mua 
bảng của cải, vợ sống chung do tự nguyện, vợ sống chung vì tài vật, vợ sống 
chung vì y phục, vợ được cưới theo nghi thức, vợ do nâng đỡ gánh nặng, vợ 
hạng nữ tỳ, vợ hạng nhân công, vợ hạng tù binh, và vợ trong giây lát của 
người tên như vầy.”’ Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội 
sanghãdisesa. 

Dứt sự triền khai cả hai phan. 
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41. Purisassa mãtă bhikkhum pahinãti —pe— Purisassa pitã bhikkhum 
pahinãti — pe— Purisassa mãtăpitaro bhikkhum pahinanti — pe- Purisassa 
bhătă bhikkhum pahinãti — pe— Purisassa bhaginĩ bhikkhum pahinãti —pe— 
Purisassa nãtakã bhikkhum pahinanti — pe— Purisassa gottă bhikkhum 
pahinanti — pe— Purisassa sahadhammikã bhikkhum pahinanti —pe— 

Purisassa peyyãlo vitthăretabbo. 
ubhato vaddhakam yathă purimanayo 
tatheva vitthãretabbam. 

42. Mãtu rakkhităya mãtă bhikkhum pahinãti: “Gaccha bhante 
itthannãmam brũhi ‘hotu itthannãmassa bhariyã dhanakkĩtã ”’ti. Patiganhãti 
vĩmamsati paccãharati, ãpatti sanghãdisesassa. 

43. Mãturakkhitãya mãtã bhikkhum pahinãti: “Gaccha bhante 
itthannãmam brũhi ‘hotu itthannãmassa bhariyã chandavãsinĩ — pe— 
bhogavãsinĩ -pe— patavãsinĩ -pe- odapattakinĩ -pe- obhatacumbatã 
-pe- dãsĩ ca bhariyã ca -pe- kammakãri ca bhariyã ca -pe- dhajãhatã 
—pe— muhuttikã ’ti. Patiganhãti vĩmamsati paccãharati, ãpatti 
saủghãdisesassa. 


Nikkhepapadãni. 

44. Mãturakkhitãya mãtã bhikkhum pahinãti: “Gaccha bhante 

itthannãmam brũhi ‘hotu itthannãmassa bhariyã dhanakkĩtã ca chandavãsinĩ 
ca” — pe- dhanakkĩtã ca bhogavãsinĩ ca — pe— dhanakkĩtã ca muhuttikã cã 
”’ti. Patiganhãti vĩmamsati paccãharati, ãpatti sanghadisesassa. 

Khaụdacakkam. 

45. Mãturakkhitãya mãtã bhikkhum pahinãti: “Gaccha bhante 

itthannãmam brũhi ‘hoti itthannãmassa bhariyã chandavãsinĩ ca 
bhogavãsinĩ ca -pe- chandavãsinĩ ca muhuttikã ca -pe- chandavãsinĩ ca 
dhanakkĩtã cã ”’ti. Patiganhăti vĩmamsati paccãharati, ãpatti 
saủghãdisesassa. 


Baddhacakkam. 

Mũlam sankhittam. 

46. Mãturakkhitãya mãtă bhikkhum pahinãti: “Gaccha bhante 
itthannãmam brũhi ‘hotu itthannãmassa bhariyã muhuttikă ca dhanakkĩtã ca 
—pe- muhuttikã ca chandavãsinĩ ca —pe- muhuttikã ca dhajãhatã cã ”’ti. 
Patiganhãti vĩmamsati paccãharati, ãpatti sanghãdisesassa. 

Ekamũỉakam nitthitam. 

Evam dumũlakampi yãva navamũlakam kãtabbam. 
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41. Người mẹ của người nam phái vị tỳ khưu đi —(như trên)— Cha của 
người nam phái vị tỳ khưu đi —(nhưtrên)- Mẹ cha của người nam phái vị tỳ 
khưu đi —(như trên)— Anh (em) trai của người nam phái vị tỳ khưu đi 
-(nhưtrên)- Chị (em) gái của người nam phái vị tỳ khưu đi -(nhưtrên)- 
Thân quyến của người nam phái vị tỳ khưu đi —(như trên)- Dòng họ của 
người nam phái vị tỳ khưu đi -(như trên)- Các đồng đạo của người nam 
phái vị tỳ khưu đi — (như trên) — 

Sự giản lược về người nam nên được giải chi tiết. 

Phần triển khai cả hai của hai nhân tố nên được giải chi tiết 
giống như cách thức về người nam. 

42. Người mẹ của người nữ được mẹ bảo hộ phái vị tỳ khưu đi: “Thưa 
ngài, hãy đi đến và nói với người có tên như vầy rằng: ‘Hãy nhận (con gái tôi) 
là người vợ được mua bằng của cải của người tên như vầy.’” Vị nhận lời, 
thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghãdisesa. 

43. Người mẹ của người nữ được mẹ bảo hộ phái vị tỳ khưu đi: “Thưa 
ngài, hãy đi đến và nói với người có tên như vầy rằng: ‘Hãy nhận (con gái tôi) 
là người vợ sống chung do tự nguyện ... vợ sống chung vì tài vật ... vợ sống 
chung vì y phục ... vợ được cưới theo nghi thức ... vợ do nâng đỡ gánh nặng ... 
vợ hạng nữ tỳ ... vợ hạng nhân công ... vợ hạng tù binh ... vợ trong giây lát 
của người tên như vầy.”’ Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội 
sanghãdisesa. 

Sự liệt kê và các từ ngữ. 

44. Người mẹ của người nữ được mẹ bảo hộ phái vị tỳ khưu đi: “Thưa 
ngài, hãy đi đến và nói với người có tên như vầy rằng: ‘Hãy nhận (con gái tôi) 
là người vợ được mua bằng của cải và vợ sống chung do tự nguyện ... vợ được 
mua bâng của cải và vợ sống chung vì tài vật... vợ được mua bâng của cải và 
vợ trong giây lát của người tên như vầy.”’ Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì 
phạm tội sanghãdisesa. 

Sự luân phiên từng phan. 

45. Người mẹ của người nữ được mẹ bảo hộ phái vị tỳ khưu đi: “Thưa 
ngài, hãy đi đến và nói với người có tên như vầy rằng: ‘Hãy nhận (con gái tôi) 
là người vợ sống chung do tự nguyện và vợ sống chung vì tài vật... vợ sống 
chung do tự nguyện và vợ trong giây lát... vợ sống chung do tự nguyện và vợ 
được mua bâng của cải của người tên như vầy.”’ Vị nhận lời, thông báo, hồi 
báo thì phạm tội sanghãdisesa. 

Sự luân phiên kết hợp. 

Phân nhân to đã được tóm lược. 

46. Người mẹ của người nữ được mẹ bảo hộ phái vị tỳ khưu đi: “Thưa 
ngài, hãy đi đến và nói với người có tên như vầy rằng: ‘Hãy nhận (con gái tôi) 
là vợ trong giây lát và vợ được mua bâng của cải ... vợ trong giây lát và vợ 
sống chung do tự nguyện ... vợ trong giây lát và vợ hạng tù binh của người 
tên như vầy.”’ Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghãdisesa. 

Dứt phân một nhân to’. 

Phần hai nhân tố cho đến chín nhân tố nên được thực hiện như thế. 
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IDAM DASAMỮLAKAM: 

47. Mãturakkhitãya mãtã bhikkhum pahinãti: “Gaccha bhante 
itthannãmam brũhi ‘hotu itthannãmassa bhariyã dhanakkĩtă ca chandavãsinĩ 
ca bhogavãsinĩ ca patavãsinĩ ca odapattakinĩ ca obhatacumbatã ca dãsĩ ca 
bhariyã ca kammakãrĩ ca bhariyã ca dhajãhatã ca muhuttikã cã ”’ti. 
Patiganhãti vĩmamsati paccãharati, ãpatti sanghãdisesassa. 

Mãtucakkam nitthitam. 


48. Piturakkhitãya pitã bhikkhum pahinãti -pe— mãtãpiturakkhitãya 
mãtãpitaro bhikkhum pahinanti — pe— bhãturakkhitãya bhãtã bhikkhum 
pahinãti — pe- bhaginirakkhitãya bhaginĩ bhikkhum pahinãti — pe- 
nãtirakkhitãya nãtakã bhikkhum pahinanti — pe— gottarakkhitãya gottă 
bhikkhum pahinanti — pe— dhammarakkhitãya sahadhammikã bhikkhum 
pahinanti — pe- sãrakkhãya yena pariggahitã hoti so bhikkhum pahinãti 
-pe- saparidandãya yena dando thapito hoti so bhikkhum pahinãti: 
“Gaccha bhante itthannãmam brũhi ‘hotu itthannãmassa bhariyã dhanakkĩtã 
”’ti. Patiganhãti vĩmamsati paccãharati, ãpatti sanghãdisesassa. 


Saparidandãya yena dando thapito hoti so bhikkhum pahinãti: “Gaccha 
bhante itthannãmam brũhi ‘hotu itthannãmassa bhariyã chandavãsinĩ -pe— 
bhogavãsinĩ — pe- patavãsinĩ -pe- odapattakinĩ -pe— obhatacumbatã 
-pe- dãsĩ ca bhariyã ca -pe- kammakãri ca bhariyã ca -pe— dhajãhatã 
-pe- muhuttikã ”’ti. Patiganhãti vĩmamsati paccãharati, ãpatti 
sanghãdisesassa. 


Nikkhepapadani. 


49. Saparidandãya yena dando thapito hoti, so bhikkhum pahinãti: 
“Gaccha bhante itthannãmam brũhi ‘hotu itthannãmassa bhariyã dhanakkĩtã 
ca chandavãsinĩ ca -pe- dhanakkĩtã ca bhogavãsinĩ ca — pe- dhanakkĩtã ca 
muhuttikã cã ”’ti. Patiganhãti vĩmamsati paccãharati, ãpatti sanghãdisesassa. 

Khaụdacakkam. 


50. Saparidandãya yena dando thapito hoti so bhikkhum pahinãti: 
“Gaccha bhante itthannãmam brũhi ‘hotu itthannãmassa bhariyã 
chandavãsinĩ ca bhogavãsinĩ ca -pe- chandavãsinĩ ca muhuttikã ca — pe— 
chandavãsinĩ ca dhanakkĩtã cã ”’ti. Patiganhãti vĩmamsati paccãharati, ãpatti 
sanghãdisesassa. 

Baddhacakkam. 

Mũlam sankhittam. 
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ĐÂY LÀ PHAN MƯỜI NHÂN TỐ: 


47. Người mẹ của người nữ được mẹ bảo hộ phái vị tỳ khưu đi: “Thưa 
ngài, hãy đi đến và nói với người có tên như vầy râng: ‘Hãy nhận (con gái tôi) 
là người vợ được mua bằng của cải, vợ sống chung do tự nguyện, vợ sống 
chung vì tài vật, vợ sống chung vì y phục, vợ được cưới theo nghi thức, vợ do 
nâng đỡ gánh nặng, vợ hạng nữ tỳ, vợ hạng nhân công, vợ hạng tù binh, và 
vợ trong giây lát của người tên như vầy.’” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì 
phạm tội sanghãdisesa. 

Dứt sự luân phiên của “Người mẹ.” 

48. Người cha của người nữ được cha bảo hộ phái vị tỳ khưu đi... Mẹ cha 
của người nữ được mẹ cha bảo hộ phái vị tỳ khưu đi ... Anh (em) trai của 
người nữ được anh (em) trai bảo hộ phái vị tỳ khưu đi ... Chị (em) gái của 
người nữ được chị (em) gái bảo hộ phái vị tỳ khưu đi ... Thân quyến của 
người nữ được thân quyến bảo hộ phái vị tỳ khưu đi... Dòng họ của người nữ 
được dòng họ bảo hộ phái vị tỳ khưu đi... Các đồng đạo của người nữ được 
luân lý bảo hộ phái vị tỳ khưu đi ... Sở hữu chủ của người nữ có sự gìn giữ 
phái vị tỳ khưu đi ... Người quy định về hình phạt đối với người nữ bị quy 
định hình phạt phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người có 
tên như vầy ràng: ‘Hãy nhận (cô ta) là người vợ được mua bâng của cải của 
người tên như vầy.”’ Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội 
sanghãdisesa. 

Người quy định về hình phạt đối với người nữ bị quy định hình phạt phái 
vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người có tên như vầy rằng: 
‘Hãy nhận (cô ta) là người vợ sống chung do tự nguyện ... vợ sống chung vì 
tài vật ... vợ sống chung vì y phục ... vợ được cưới theo nghi thức ... vợ do 
nâng đỡ gánh nặng ... vợ hạng nữ tỳ... vợ hạng nhân công ... vợ hạng tù binh 
... vợ trong giây lát của người tên như vầy.”’ Vị nhận lời, thông báo, hồi báo 
thì phạm tội sanghãdisesa. 

Sự liệt kê và các từ ngữ. 

49. Người quy định về hình phạt đối với người nữ bị quy định hình phạt 
phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người có tên như vầy 
rằng: ‘Hãy nhận (cô ta) là người vợ được mua bâng của cải và vợ sống chung 
do tự nguyện ... vợ được mua bằng của cải và vợ trong giây lát của người tên 
như vầy.”’ Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội saiìghãdisesa. 

Sự luân phiên từng phan. 

50. Người quy định về hình phạt đối với người nữ bị quy định hình phạt 
phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người có tên như vầy 
ràng: ‘Hãy nhận (cô ta) là người vợ sống chung do tự nguyện và vợ sống 
chung vì tài vật... vợ sống chung do tự nguyện và vợ trong giây lát... vợ sống 
chung do tự nguyện và vợ được mua bàng của cải của người tên như vầy.”’ Vị 
nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghãdisesa. 

Sự luân phiên kết hợp. 

Phân nhân to đã được tóm lược. 
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51. Saparidandãya yena dando thapito hoti so bhikkhum pahiọãti: 
“Gaccha bhante itthannãmam brũhi ‘hotu itthannãmassa bhariyã muhuttikã 
ca dhanakkĩtă ca -pe- muhuttikã ca chandavãsinĩ ca -pe- muhuttikã ca 
dhajãhată cã ”’ti. Patiganhãti vĩmamsati paccãharati, ãpatti sanghãdisesassa. 

Ekamũỉakam nitthitam. 

Dumũlakampi timũlakampi yãva navamũlakam 
evameva kãtabbam. 


IDAM DASAMŨLAKAM: 

52. Saparidandãya yena dando thapito hoti so bhikkhum pahinãti: 
“Gaccha bhante itthannãmam brũhi ‘hotu itthannãmassa bhariyã dhanakkĩtã 
ca chandavãsinĩ ca bhogavãsinĩ ca patavãsinĩ ca odapattakinĩ ca, obhata- 
cumbatã ca, dãsĩ ca bhariyã ca, kammakãrĩ ca bhariyã ca, dhajãhatã ca, 
muhuttikã cã ”’ti. Patiganhãti vĩmamsati paccãharati, ãpatti sanghãdisesassa. 

Dandathapitacakkam nitthitam. 

53. Mãturakkhitã bhikkhum pahinãti: “Gaccha bhante itthannãmam 
brũhi ‘homi itthannãmassa bhariyã dhanakkĩtã ”’ti. Patiganhãti vĩmamsati 
paccãharati, ãpatti sanghãdisesassa. 

54. Mãturakkhitã bhikkhum pahinãti: “Gaccha bhante itthannãmam 
brũhi ‘homi itthannãmassa bhariyã chandavãsinĩ — pe- bhogavãsinĩ -pe- 
patavãsinĩ -pe- odapattakinĩ -pe- obhatacumbatã -pe— dãsĩ ca bhariyã 
ca -pe- kammakãrĩ ca bhariyã ca dhajãhată -pe- muhuttikă ”’ti. 
Patiganhãti vĩmamsati paccãharati, ãpatti sanghãdisesassa. 

Nikkhepapadãni. 

55. Mãturakkhitã bhikkhum pahinãti: “Gaccha bhante itthannãmam 
brũhi ‘homi itthannãmassa bhariyã dhanakkĩtãtă ca chandavãsinĩ cã ”’ti. 
Patiganhãti vĩmamsati paccãharati, ãpatti sanghãdisesassa. Mãturakkhitã 
bhikkhum pahinãti: “Gaccha bhante itthannãmam brũhi ‘homi 
itthannãmassa bhariyã dhanakkĩtă ca bhogavãsinĩ ca — pe- dhanakkĩtã ca 
muhuttikã ’ti. Patiganhãti vĩmamsati paccãharati, ãpatti sanghãdisesassa. 

Khaụdacakkam. 

56. Mãturakkhită bhikkhum pahinãti: “Gaccha bhante itthannãmam 
brũhi ‘homi itthannãmassa bhariyã chandavãsinĩ ca bhogavãsinĩ ca — pe- 
chandavãsinĩ ca muhuttikã ca —pe— chandavãsinĩ ca dhanakkĩtã cã ”’ti. 
Patiganhãti vĩmamsati paccãharati, ãpatti sanghãdisesassa. 

Baddhacakkam. 

Mũlam sankhittam. 
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51. Người quy định về hình phạt đối với người nữ bị quy định hình phạt 
phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người có tên như vầy 
ràng: ‘Hãy nhận (cô ta) là vợ trong giây lát và vợ được mua bằng của cải... vợ 
trong giây lát và vợ sống chung do tự nguyện ... vợ trong giây lát và vợ hạng 
tù binh cua người tên như vầy. Vị nhận lời, thông báo, hoi báo thì phạm tội 
sanghãdisesa. 

Dứt phan một nhân tô'. 

Phần hai nhân tố, ba nhân tố cho đến chín nhân tố 
nên được thực hiện y như thế. 

ĐÂY LÀ PHAN MƯỜI NHÂN TỐ: 

52. Người quy định về hình phạt đối với người nữ bị quy định hình phạt 
phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người có tên như vầy 
ràng: ‘Hãy nhận (cô ta) là người vợ được mua bằng của cải, vợ sống chung do 
tự nguyện, vợ sống chung vì tài vật, vợ sống chung vì y phục, vợ được cưới 
theo nghi thức, vợ do nâng đỡ gánh nặng, vợ hạng nữ tỳ, vợ hạng nhân công, 
vợ hạng tù binh, và vợ trong giây lát của người tên như vầy.’” Vị nhận lời, 
thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghãdisesa. 

Dứt sự luân phiên của “Người nữ bị quy định hình phạt.” 

53. Người nữ được mẹ bảo hộ phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến 
và nói với người có tên như vầy rằng: ‘Hãy chấp nhận tôi là người vợ được 
mua bâng của cải của người tên như vầy.”’ Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì 
phạm tội sanghãdisesa. 

54. Người nữ được mẹ bảo hộ phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến 
và nói với người có tên như vầy rằng: ‘Hãy chấp nhận tôi là người vợ sống 
chung do tự nguyện ... vợ sống chung vì tài vật... vợ sống chung vì y phục ... 
vợ được cưới theo nghi thức ... vợ do nâng đỡ gánh nặng ... vợ hạng nữ tỳ ... 
vợ hạng nhân công ... vợ hạng tù binh ... vợ trong giây lát của người tên như 
vầy.”’ Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghãdisesa. 

Sự liệt kê và các từ ngữ. 

55. Người nữ được mẹ bảo hộ phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến 
và nói với người có tên như vầy rằng: ‘Hãy chấp nhận tôi là người vợ được 
mua bâng của cải và vợ sống chung do tự nguyện của người tên như vầy.”’ Vị 
nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghãdisesa. Người nữ được mẹ 
bảo hộ phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người có tên như 
vầy rằng: ‘Hãy chấp nhận tôi là người vợ được mua bâng của cải và vợ sống 
chung vì tài vật... vợ được mua bằng của cải và vợ trong giây lát của người 
tên như vầy.”’ Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghãdisesa. 

Sự luân phiên từng phân. 

56. Người nữ được mẹ bảo hộ phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến 
và nói với người có tên như vầy rằng: ‘Hãy chấp nhận tôi là người vợ sống 
chung do tự nguyện và vợ sống chung vì tài vật ... vợ sống chung do tự 
nguyện và vợ trong giây lát... vợ sống chung do tự nguyện và vợ được mua 
bảng của cải của người tên như vầy.”’ Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì 
phạm tội sanghãdisesa. 

Sự luân phiên kết hợp. 

Phân nhân tô' được tóm tắt. 
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57. Mãturakkhitã bhikkhum pahinãti: “Gaccha bhante itthannãmam 
brũhi ‘homi itthannãmassa bhariyã muhuttikã ca dhanakkĩtã ca — pe— 
muhuttikã ca chandavãsinĩ ca -pe- muhuttikã ca dhajãhatã cã ”’ti. 
Patiganhãti vĩmamsati paccãharati, ãpatti sanghãdisesassa. 

Ekamũỉakam nitthitam. 

Dumũlakãdĩnipi evameva kãtabbãni. 

IDAM DASAMỮLAKAM: 

58. Mãturakkhitã bhikkhum pahinãti: “Gaccha bhante itthannãmam 
brũhi ‘homi itthannãmassa bhariyã dhanakkĩtă ca chandavãsinĩ ca 
bhogavãsinĩ ca patavãsinĩ ca odapattakinĩ ca obhatacumbată ca dãsĩ ca 
bhariyã ca kammakãri ca —pe- bhariyã ca dhajãhatã ca muhuttikă cã ”’ti. 
Patiganhãti vĩmamsati paccãharati, ãpatti sanghãdisesassa. 

Aparam mãturakkhitãcakkam nitthitam. 

59. Piturakkhitã bhikkhum pahinãti —pe— mãtãpiturakkhitã bhikkhum 
pahinãti — pe— bhãturakkhită bhikkhum pahinãti — pe— bhaginirakkhitã 
bhikkhum pahinãti — pe— nãtirakkhitã bhikkhum pahinãti — pe— 
gottarakkhitã bhikkhum pahinãti — pe— dhammarakkhitã bhikkhum 
pahinãti — pe- sãrakkhã bhikkhum pahinãti, — pe- saparidandã bhikkhum 
pahinãti “Gaccha bhante itthannãmam brũhi ‘homi itthannãmassa bhariyã 
dhanakkĩtã ”’ti. Patiganhãti vĩmamsati paccãharati, ãpatti sanghãdisesassa. 

60. Saparidandã bhikkhum pahinãti, “Gaccha bhante itthannãmam brũhi 
‘homi itthannãmassa bhariyã chandavãsinĩ, bhogavãsinĩ, patavãsinĩ, 
odapattakinĩ, obhatacumbată, dãsĩ ca bhariyã ca, kammakãrĩ ca bhariyã ca, 
dhajãhatã, muhuttikã ”’ti.Patiganhãti vĩmamsati paccãharati, ãpatti 
sanghãdisesassa. 


Nikkhepapadani. 

61. Saparidandã bhikkhum pahinãti: “Gaccha bhante itthannãmam brũhi 
‘homi itthannãmassa bhariyã dhanakkĩtã ca chandavãsinĩ ca — pe— 
dhanakkĩtã muhuttikă cã ”’ti. Patiganhãti vĩmamsati paccãharati, ãpatti 
sanghãdisesassa. 

Khandakacakkam. 

62. Saparidandã bhikkhum pahinãti: “Gaccha bhante itthannãmam brũhi 
‘homi itthannãmassa bhariyã chandavãsinĩ ca bhogavãsinĩ ca — pe— 
chandavãsinĩ ca muhuttikã ca — pe— chandavãsinĩ ca dhanakkĩtã cã ”’ti. 
Patiganhãti vĩmamsati paccãharati, ãpatti sanghãdisesassa. 

Baddhacakkam. 

Mũlam sankhittam. 
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57. Người nữ được mẹ bảo hộ phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến 
và nói với người có tên như vầy rằng: ‘Hãy chấp nhận tôi là vợ trong giây lát 
và vợ được mua bâng của cải ... vợ trong giây lát và vợ sống chung do tự 
nguyện ... vợ trong giây lát và vợ hạng tù binh của người tên như vây.’” Vị 
nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghãdisesa. 

Dứt phan một nhân tố. 

Các phần hai nhân tố, v.v... nên được thực hiện y như thế. 

ĐÂY LÀ PHAN MƯỜI NHÂN TỐ: 

58. Người nữ được mẹ bảo hộ phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến 
và nói với người có tên như vầy ràng: ‘Hãy chấp nhận tôi là người vợ được 
mua bâng của cải, vợ sống chung do tự nguyện, vợ sống chung vì tài vật, vợ 
sống chung vì y phục, vợ được cưới theo nghi thức, vợ do nâng đỡ gánh nặng, 
vợ hạng nữ tỳ, vợ hạng nhân công, vợ hạng tù binh, và vợ trong giây lát của 
người tên như vầy.”’ Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội 
sanghãdisesa. 

Dứt sự luân phiên thứ nhì của ‘Người nữ được mẹ bảo hộ.’ 

59. Người nữ được cha bảo hộ phái vị tỳ khưu đi... Người nữ được mẹ cha 
bảo hộ phái vị tỳ khưu đi... Người nữ được anh (em) trai bảo hộ phái vị tỳ 
khưu đi... Người nữ được chị (em) gái bảo hộ phái vị tỳ khưu đi... Người nữ 
được thân quyến bảo hộ phái vị tỳ khưu đi... Người nữ được dòng họ bảo hộ 
phái vị tỳ khưu đi... Người nữ được luân lý bảo hộ phái vị tỳ khưu đi... Người 
nữ có sự gìn giữ phái vị tỳ khưu đi... Người nữ bị quy định hình phạt phái vị 
tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người có tên như vầy ràng: ‘Hãy 
chấp nhận tôi là người vợ được mua bâng của cải của người tên như vầy.”’ Vị 
nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghãdisesa. 

60. Người nữ bị quy định hình phạt phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi 
đến và nói với người có tên như vầy rằng: ‘Hãy chấp nhận tôi là người vợ 
được mua bàng của cải... vợ sống chung do tự nguyện ... vợ sống chung vì tài 
vật... vợ sống chung vì y phục ... vợ được cưới theo nghi thức ... vợ do nâng 
đỡ gánh nặng ... vợ hạng nữ tỳ ... vợ hạng nhân công ... vợ hạng tù binh ... vợ 
trong giây lát của người tên như vầy.”’ Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì 
phạm tội sanghãdisesa. 

Sự liệt kê và các từ ngữ. 

61. Người nữ bị quy định hình phạt phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi 
đến và nói với người có tên như vầy rằng: ‘Hãy chấp nhận tôi là người vợ 
được mua bằng của cải và vợ sống chung do tự nguyện —(như trên)- vợ 
được mua bầng của cải và vợ trong giây lát của người tên như vầy.”’ Vị nhận 
lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghãdisesa. 

Sự luân phiên từng phân. 

62. Người nữ bị quy định hình phạt phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi 
đến và nói với người có tên như vầy rằng: ‘Hãy chấp nhận tôi là người vợ 
sống chung do tự nguyện và vợ sống chung vì tài vật... vợ sống chung do tự 
nguyện và vợ trong giây lát... vợ sống chung do tự nguyện và vợ được mua 
bâng của cải của người tên như vầy.”’ Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì 
phạm tội sanghãdisesa. 

Sự luân phiên kết hợp. 

Phân nhân to đã được tóm lược. 
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63. Saparidandã bhikkhum pahinãti: “Gaccha bhante itthannãmam brũhi 
‘homi itthannãmassa bhariyã muhuttikã ca dhanakkĩtã ca — pe— muhuttikã 
ca chandavãsinĩ ca -pe- muhuttikã ca dhajãhatã cã ”’ti. Patiganhãti 
vĩmamsati paccăharati, ãpatti sanghãdisesassa. 

Ekamũlakam nitthitam. 

Dumũlakãdĩnipi evameva kãtabbãni. 

IDAM DASAMỮLAKAM: 

64. Saparidandã bhikkhum pahinãti: “Gaccha bhante itthannãmam brũhi 
‘homi itthannãmassa bhariyã dhanakkĩtă ca chandavãsinĩ ca bhogavãsinĩ ca 
patavãsinĩ ca odapattakinĩ ca obhatacumbatã ca dãsĩ ca bhariyã ca 
kammakãrĩ ca bhariyã ca dhajãhatã ca muhuttikã cã ”’ti. Patiganhãti 
vĩmamsati paccãharati, ãpatti sanghãdisesassa. 

Saparidandãcakkam. 

Sabbam cakkapeyyãlam nitthitam. 

65. Patiganhãti vĩmamsati paccãharati, ãpatti sanghãdisesassa. 

Patiganhãti vĩmamsati na paccãharati, ãpatti thullaccayassa. 

Patiganhãti na vĩmamsati paccãharati, ãpatti thullaccayassa. 

Patiganhãti na vĩmamsati, na paccãharati, ãpatti dukkatassa. 

Na patiganhãti vĩmamsati paccãharati, ãpatti thullaccayassa. 

Na patiganhãti vĩmamsati na paccãharati, ãpatti dukkatassa. 

Na patiganhãti na vĩmamsati paccãharati, ãpatti dukkatassa. 

Na patiganhãti na vĩmamsati na paccăharati, anãpatti. 

66. Puriso sambahule bhikkhũ ãnãpeti: “Gacchatha bhante itthannãmam 
itthim vĩmamsathă ”ti. Sabbe patiganhanti sabbe vĩmamsanti sabbe 
paccãharanti, ãpatti sabbesam sanghãdisesassa. 

67. Puriso sambahule bhikkhũ ãnãpeti: “Gacchatha bhante itthannãmam 
itthim vĩmamsathãti.” Sabbe patiganhanti sabbe vĩmamsanti ekam 
paccãharãpenti, ãpatti sabbesam sanghãdisesassa. 

68. Puriso sambahule bhikkhũ ãnãpeti: “Gacchatha bhante itthannãmam 
itthim vĩmamsathã ”ti. Sabbe patiganhanti ekam vĩmamsãpetvă sabbe 
paccãharanti, ãpatti sabbesam sanghãdisesassa. 
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63. Người nữ bị quy định hình phạt phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi 
đến và nói với người có tên như vầy rằng: ‘Hãy chấp nhận tôi là vợ trong giây 
lát và vợ được mua bàng của cải ... vợ trong giây lát và vợ sống chung do tự 
nguyện ... vợ trong giây lát và vợ hạng tù binh của người tên như vầy.’” Vị 
nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghãdisesa. 

Dứt phan một nhân tô'. 

Các phần hai nhân tố. v.v... nên được thực hiện y như thế. 

ĐÂY LÀ PHAN MƯỜI NHÂN TỐ: 


64. Người nữ bị quy định hình phạt phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi 
đến và nói với người có tên như vầy rằng: ‘Hãy chấp nhận tôi là người vợ 
được mua bằng của cải, vợ sống chung do tự nguyện, vợ sống chung vì tài 
vật, vợ sống chung vì y phục, vợ được cưới theo nghi thức, vợ do nâng đỡ 
gánh nặng, vợ hạng nữ tỳ, vợ hạng nhân công, vợ hạng tù binh, và vợ trong 
giây lát của người tên như vầy.”’ Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội 
sanghãdisesa. 

Sự luân phiên của “Người nữ bị quy định hình phạt.” 

Dứt tất cả các phân giản lược theo sự luân phiên. 


65. Nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghãdisesa. 
Nhận lời, thông báo, không hồi báo thì phạm tội thullaccaya. 
Nhận lời, không thông báo, hồi báo thì phạm tội thullaccaya. 
Nhận lời, không thông báo, không hồi báo thì phạm tội dukkata. 


Không nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội thullaccaya. 

Không nhận lời, thông báo, không hồi báo thì phạm tội dukkata. 

Không nhận lời, không thông báo, hồi báo thì phạm tội dukkata. 

Không nhận lời, không thông báo, không hồi báo thì vô tội. 

66. Người nam bảo nhiều vị tỳ khưu rằng: “Thưa các ngài, xin hãy đi và 
thông báo cho người nữ tên như vầy.” Tất cả nhận lời, tất cả thông báo, tất cả 
hồi báo thì tất cả phạm tội sanghãdisesa. 


67. Người nam bảo nhiều vị tỳ khưu ràng: “Thưa các ngài, xin hãy đi và 
thông báo cho người nữ tên như vầy.” Tất cả nhận lời, tất cả thông báo, rồi 
bảo một vị hồi báo thì tất cả phạm tội sanghãdisesa. 


68. Người nam bảo nhiều vị tỳ khưu ràng: “Thưa các ngài, xin hãy đi và 
thông báo cho người nữ tên như vầy.” Tất cả nhận lời, rồi bảo một vị thông 
báo, tất cả hồi báo thì tất cả phạm tội sanghãdisesa. 
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69. Puriso sambahule bhikkhũ ãnãpeti: “Gacchatha bhante itthannãmam 
itthim vĩmamsathã ”ti. Sabbe patiganhanti ekam vĩmamsãpetvã ekam 
paccãharãpenti, ãpatti sabbesam sanghãdisesassa. 

70. Puriso bhikkhum ãnãpeti: “Gaccha bhante itthannãmam itthim 
vĩmamsã ”ti. Patiganhãti vĩmamsati paccãharati, ãpatti sanghãdisesassa. 

71. Puriso bhikkhum ãnãpeti: “Gaccha bhante itthannãmam itthim 
vĩmamsã ”ti. Patiganhãti vĩmamsati antevãsim paccãharãpeti, ãpatti 
sanghãdisesassa. 

72. Puriso bhikkhum ãnãpeti: “Gaccha bhante itthannãmam itthim 
vĩmamsã ”ti. Patiganhãti antevãsim vĩmamsãpetvã attanã paccãharati, ãpatti 
sanghãdisesassa. 

73. Puriso bhikkhum ãnãpeti: “Gaccha bhante itthannãmam itthim 
vĩmamsã ”ti. Patiganhãti antevãsim vĩmamsãpeti, antevãsĩ vĩmamsitvã 
bahiddhã paccãharati, ãpatti ubhinnam thullaccayassa. 

74. Gacchanto sampãdeti, ãgacchanto visamvãdeti, ãpatti thullaccayassa. 
Gacchanto visamvãdeti, ãgacchanto sampãdeti, ãpatti thullaccayassa. 
Gacchanto sampãdeti, ãgacchanto sampãdeti, ãpatti sanghãdisesassa. 
Gacchanto visamvãdeti, ãgacchanto visamvãdeti, anãpatti. 

75. Anãpatti sanghassa vã cetiyassa vã gilãnassa vã karanĩyena gacchati, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

—00O00— 


VINITAVATTHU 

UDDÃNAGÃTHÃ 


Sutta mata ca nikkhanta anitthĩ itthipandaka, 
kalaham katvãna sammodi sancarittanca pandake ”ti. 


1. Tena kho pana samayena annataro puriso annataram bhikkhum 
ãnãpesi: “Gaccha bhante itthannãmam itthim vĩmamsã ”ti. So gantvã 
manusse pucchi: “Kaham itthannãmã ”ti? “Suttă bhante ”ti. Tassa 
kukkuccam ahosi: ‘Kacci nu kho aham sanghãdisesam ãpattim ãpanno ’ti? 
Bhagavato etamattham ãrocesi. — pe— “Anãpatti bhikkhu sanghãdisesassa, 
ãpatti dukkatassã ”ti. (1) 
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69. Người nam bảo nhiều vị tỳ khưu rằng: “Thưa các ngài, xin hãy đi và 
thông báo cho người nữ tên như vầy.” Tất cả nhận lời, sau khi bảo một vị 
thông báo, rồi bảo một vị hồi báo thì tất cả phạm tội sanghãdisesa. 

70. Người nam bảo vị tỳ khưu rằng: “Thưa ngài, xin hãy đi và thông báo 
cho người nữ tên như vầy.” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội 
sanghãdisesa. 

71. Người nam bảo vị tỳ khưu ràng: “Thưa ngài, xin hãy đi và thông báo 
cho người nữ tên như vầy.” Vị nhận lời, thông báo, bảo người học trò hồi báo 
thì phạm tội sanghãdisesa. 

72. Người nam bảo vị tỳ khưu râng: “Thưa ngài, xin hãy đi và thông báo 
cho người nữ tên như vầy.” Vị nhận lời, bảo người học trò thông báo, đích 
thân hồi báo thì phạm tội sanghãdisesa. 

73. Người nam bảo vị tỳ khưu rằng: “Thưa ngài, xin hãy đi và thông báo 
cho người nữ tên như vầy.” Vị nhận lời, bảo người học trò thông báo, người 
học trò sau khi thông báo (trở về) đứng ở bên ngoài rồi (đi) hồi báo thì cả hai 
phạm tội thullaccayaP 

74. Khi đi làm hoàn tất, khi trở về làm trái lời dặn thì phạm tội 
thullaccaya. Khi đi làm trái lời dặn, khi trở về làm hoàn tất thì phạm tội 
thullaccaya. Khi đi làm hoàn tất, khi trở về làm hoàn tất thì phạm tội 
sanghãdisesa. Khi đi làm trái lời dặn, khi trở về làm trái lời dặn thì vô tội. 

75. Vị đi vì công việc cần thiết của hội chúng hoặc của bảo tháp hoặc của 
người bệnh, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

—00O00— 


CHUYỆN DÂN GIẢI: 

KỆ NGÔN TÓM LƯỢC: 


Người nữ đã ngủ, đã chết, và đã đi khỏi, không phải người nữ, người nữ 
vô căn, sau khi gây gỗ, vị đã khuyên giải, và việc mai mối cho người vô căn. 


1. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ bảo vị tỳ khưu nọ rằng: “Thưa 
ngài, hãy đi và thông báo cho người nữ tên như vầy.” Vị ấy đã đi và đã hỏi 
mọi người ràng: - “Cô gái tên như vầy ở đâu?” - “Thưa ngài, cô ta đã ngủ.” Vị 
ấy đã có nỗi nghi hoặc: “Phải chăng ta đã phạm tội sanghãdisesa ?” Vị ấy đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này tỳ khưu, không phạm 
tội sanghãdisesa mà phạm tội dukkata.” (1) 
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2. Tena kho pana samayena annataro puriso annataram bhikkhum 
ãnãpesi: “Gaccha bhante itthannãmam itthim vĩmamsã ”ti. So gantvã 
manusse pucchi: “Kaham itthannãmã ”ti? “Matã bhante ”ti. —pe— 
“Nikkhantã bhante ”ti. —pe— “Anitthĩ bhante ”ti. -pe- “Itthipandakã 
bhante ”ti. Tassa kukkuccam ahosi — pe— “Anãpatti bhikkhu 
sanghãdisesassa, ãpatti dukkatassã ”ti. (2-5) 


3. Tena kho pana samayena annatarã itthĩ sãmikena saha bhanditvã 
mãtugharam agamãsi. Kulũpago bhikkhu sammodanĩyam akãsi. Tassa 
kukkuccam ahosi — pe— “Alamvacanĩyã bhikkhũ ”ti? “Nãlamvacanĩyã 
bhagavã ”ti. “Anãpatti bhikkhu nãlamvacanĩyãyã ”ti. (6) 


4. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu pandake sancarittam 
samãpajji. Tassa kukkuccam ahosi: “Kacci nu kho aham sanghãdisesam 
ãpattim ãpanno ”ti. Bhagavato etamattham ãrocesi. -pe- “Anãpatti 
bhikkhu sanghãdisesassa, ãpatti thullaccayassã ”ti. (7) 

Sancarittasikkhãpadam nitthitam. 

—00O00-- 


3. 6. KUTIKARASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã rậjagahe viharati veỊuvane 
kalandakanivãpe. Tena kho pana samayena ãỊavakã 1 bhikkhũ sannãcikãyo 
kutiyo 2 kãrãpenti assãmikãyo attuddesikãyo appamãnikãyo, tãyo na 
nitthãnam gacchanti. Te yãcanabahulã vinnattibahulã viharanti: “Purisam 
detha, purisatthakaram detha, gonam detha, sakatam detha, vãsim detha, 
pharasum detha, kuthãrim detha, kuddãlam detha, nikhãdanam detha, 
vallim detha, veỊum detha, munjam detha, babbajam detha, tiọam detha, 
mattikam dethã ”ti. Manussã upaddutã yãcanãya, upaddutã vinnattiyã 
bhikkhũ disvã ubbijjantipi uttasantipi palãyantipi aíìnenapi gacchanti 
aíìnenapi mukham karonti dvãrampi thakenti, gãvimpi disvã palãyanti, 
bhikkhũ mannamãnã. 

2. Atha kho ãyasmã mahãkassapo rặjagahe vassam vuttho yena ãỊavi tena 
pakkãmi. Anupubbena 3 yena ãỊavi tadavasari. Tatra sudam ãyasmã 
mahãkassapo ãỊaviyam viharati aggãlave cetiye. Atha kho ãyasmã 
mahãkassapo pubbanhasamayam nivãsetvã pattacĩvaramãdãya ãỊavim 
pindãya pãvisi. Manussã ãyasmantam mahãkassapam passitvã ubbijjantipi 
uttasantipi palãyantipi annenapi gacchanti annenapi mukham karonti 
dvãrampi thakenti. Atha kho ãyasmã mahãkassapo ãỊaviyam piọdãya caritvă 
pacchãbhattam pindapãtapatikkanto bhikkhũ ãmantesi: 


1 aỊavika - Sya. 2 kutikayo - Sya. 3 anupubbena carikam caramano - Sya. 
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2. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ bảo vị tỳ khưu nọ râng: “Thưa 
ngài, hãy đi và thông báo cho người nữ tên như vầy.” Vị ấy đã đi và đã hỏi 
mọi người ràng: - “Cô gái tên như vầy ở đâu?” - “Thưa ngài, cô ta đã chết.” 
— (nhưtrên)— “Thưa ngài, cô ta đã đi khỏi.” -(nhưtrên)- “Thưa ngài, cô ta 
không phải là người nữ.” -(như trên)- “Thưa ngài, cô ta là người nữ vô 
căn.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, không phạm tội 
sanghãdisesa mà phạm tội dukkata.” (2-5) 


3. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ sau khi gây gỗ với chồng đã đi về 
nhà mẹ. Có vị tỳ khưu nọ thường tới lui với các gia đình đã làm công việc hòa 
giải. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: -(nhưtrên)- “Này tỳ khưu, có phải cô ta đã 
bị chồng bỏ?” [ * ] - “Bạch Thế Tôn, cô ta không bị chồng bỏ.” - “Này tỳ khưu, 
trường hợp không bị chồng bỏ thì vô tội.” (6) 

4. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã tiến hành việc mai mối cho người 
vô căn. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: “Phải chăng ta đã phạm tội sanghãdisesa ?” 
Vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này tỳ khưu, không 
phạm tội sanghãdisesa mà phạm tội thullaccaya.” (7) 

Dứt điêu học vê việc mai moi. 

—00O00— 


3. 6. ĐIẾU HỌC VẾ LÀM CỐC LIÊU: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rãjagahạ, VeỊuvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ở thành AỊavi tự xin (vật 
liệu) rồi cho xây dựng các cốc liêu không có thí chủ, dành cho bản thân, 
không theo kích thước, và các cốc liêu ấy chưa đạt được sự hoàn tất. Các vị ấy 
sống có nhiều sự van xin, có nhiều sự yêu cầu: “Các người hãy bố thí người 
nam, hãy bố thí nhân công, hãy bố thí bò, hãy bố thí xe kéo, hãy bố thí rìu, 
hãy bố thí búa, hãy bố thí cuốc, hãy bố thí xẻng, hãy bố thí lưỡi đục, hãy bố 
thí dây leo, hãy bố thí tre, hãy bố thí cỏ muiya, hãy bố thí cỏ pabbaja, hãy bố 
thí cỏ tina, hãy bố thí đất sét.” Dân chúng bực mình vì sự van xin, bực mình 
vì sự yêu cầu, khi thấy các tỳ khưu thì hốt hoảng, lo sợ, tránh né, bỏ đi đường 
khác, quay mặt hướng khác, đóng cửa lại; ngay cả khi thấy con bò cái họ cũng 
tránh đi, (lầm) tưởng là các vị tỳ khưu. 

2. Khi ấy, đại đức Mahãkassapa, trải qua mùa (an cư) mưa ở thành 
Rãjagaha, đã ra đi về phía thành AỊavi, theo tuần tự đã ngự đến thành AỊavi. 
Tại nơi ấy trong thành AỊavi, đại đức Mahãkassapa ngụ tại tháp thờ 
AggãỊava. Sau đó vào buổi sáng, đại đức Mahãkassapa đã mặc y, cầm y bát, đi 
vào thành AỊavi để khất thực. Dân chúng sau khi nhìn thấy đại đức 
Mahãkassapa cũng trở nên hốt hoảng, lo sợ, tránh né, bỏ đi đường khác, 
quay mặt hướng khác, đóng cửa lại. Sau đó, khi đã đi khất thực trong thành 
AỊavi, sau bữa ăn trong khi đang đi khất thực trở về, đại đức Mahãkassapa đã 
bảo các tỳ khưu rằng: 
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“Pubbãyam ãvuso ãỊavi subhikkhã ahosi sulabhapindã sukarã unchena 
paggahena yãpetum. Etarahi 1 panãyam ãịavi dubbhikkhã dullabhapindã na 
sukarã unchena paggahena yãpetum. Ko nu kho ãvuso hetu ko paccayo 
yenãyam ãịavi dubbhikkhã dullabhapindã na sukarã uíìchena paggahena 
yãpetun ”ti. Atha kho te bhikkhũ ãyasmato mahãkassapassa etamattham 
ãrocesum. 


3. Atha kho bhagavã rậjagahe yathãbhirantam viharitvã yena ãỊavi tena 
cãrikam pakkãmi. Anupubbena cãrikam caramãno yena ãịavi tadavasari. 
Tatra sudam bhagavã ãỊaviyam viharati aggãlave cetiye. Atha kho ãyasmã 
mahãkassapo yena bhagavã tenupasankami, upasankamitvã bhagavantam 
abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinno kho mahãkassapo 
bhagavato etamattham ãrocesi. 


4. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane 
bhikkhusangham sannipãtãpetvã ãỊavake bhikkhũ patipucchi: “Saccam kira 
tumhe bhikkhave sannãcikãyo kutiyo kãrãpetha assãmikãyo attuddesikãyo 
appamãnikãyo, tăyo na nitthãnam gacchanti. Te tumhe yãcanabahulã 
vinnattibahulã viharatha, ‘purisam detha, purisatthakaram detha, — pe- 
tiụam detha, mattikam dethã ’ti. Manussã upaddutã yãcanãya, upaddutã 
viíìnattiyã bhikkhũ disvã ubbijjantipi uttasantipi palãyantipi annenapi 
gacchanti annenapi mukham karonti dvãrampi thakenti, gãvimpi disvã 
palãyanti bhikkhũ mannamãnã ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. 


5. Vigarahi buddho bhagavã: “Katham hi nãma tumhe moghapurisã 
sannãcikãyo kutiyo kãrãpessatha assãmikãyo attuddesikãyo appamãnikãyo, 
tãyo na nitthãnam gacchanti. Te tumhe yãcanabahulã vinnattibahulã 
viharissatha: ‘purisam detha purisatthakaram detha -pe- tinam detha 
mattikam dethă ’ti? Netam moghapurisã appasannãnam vã pasãdãya — pe- 
Vigarahitvã dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: 


1 etarahi kho - Sya. 
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- “Này các đại đức, thành AỊavi này trước đây vật thực dồi dào, đồ khất 
thực nhận được mau chóng, dê dàng sinh sống bằng sự ra sức khất thực. 
Hiện nay, thành AỊavi này quả thật có sự khó khăn về vật thực, đồ khất thực 
nhận được khó khăn, không dễ dàng sinh sống bằng sự ra sức khất thực. Này 
các đại đức, do nhân gì, do duyên gì khiến thành AỊavi này lại có sự khó khăn 
về vật thực, đồ khất thực nhận được khó khăn, không dê dàng sinh sống bằng 
sự ra sức khất thực? Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã kể lại sự việc ấy cho đại đức 
Mahãkassapa. 


3. Khi ấy, đức Thế Tôn sau khi ngự tại thành Rặj agaha theo như ý thích đã 
ra đi dụ hành về phía thành AỊavi, trọng khi tuần tự du hành đã ngự đến 
thành AỊavi. Tại nơi ấy trong thành AỊavi, đức Thế Tôn ngụ tại tháp thờ 
AggãỊava. Sau đó, đại đức Mahãkassapa đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã đảnh lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống 
một bên, đại đức Mahãkassapa đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


4. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu ở thành AỊavi rằng: - “Này các tỳ 
khưu, nghe nói các ngươi tự xin (vật liệu) rồi cho xây dựng các cốc liêu không 
có thí chủ, dành cho bản thân, không theo kích thước, và các cốc liêu ấy chưa 
đạt được sự hoàn tất. Các ngươi đây sống có nhiều van xin, có nhiều sự yêu 
cầu: ‘Các người hãy bố thí người nam, hãy bố thí nhân công, hãy bố thí bò, 
hãy bố thí xe kéo, hãy bố thí rìu, hãy bố thí búa, hãy bố thí cuốc, hãy bố thí 
xẻng, hãy bố thí lưỡi đục, hãy bố thí dây leo, hãy bố thí tre, hãy bố thí cỏ 
munja, hãy bố thí cỏ pabbaja, hãy bố thí cỏ tina, hãy bố thí đất sét.’ Dân 
chúng bực mình vì sự van xin, bực mình vì sự yêu cầu, khi thấy các tỳ khưu 
thì hốt hoảng, lo sợ, tránh né, bỏ đi đường khác, quay mặt hướng khác, đóng 
cửa lại; ngay cả khi thấy con bò cái họ (lầm) tưởng là các vị tỳ khưu rồi cũng 
tránh đi, có đúng không vậy?” - “Bạch ThếTôn, đúng vậy.” 


5. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này những kẻ rồ dại, vì sao 
các ngươi lại tự xin (vật liệu) rồi cho xây dựng các cốc liêu không có thí chủ, 
dành cho bản thân, không theo kích thước, và các cốc liêu ấy chưa đạt được 
sự hoàn tất. Các ngươi đây sống có nhiều van xin, có nhiều sự yêu cầu: ‘Các 
người hãy bố thí người nam, hãy bố thí nhân công, —(như trên)— hãy bố thí 
cỏ tina, hãy bố thí đất sét’ vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem 
lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Sau đó, khi đã 
khiển trách đức Thế Tôn đã nói Pháp thoại rồi đã bảo các tỳ khưu ràng: 
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6 . Bhũtapubbam bhikkhave dve bhãtaro isayo gangam nadim upanissãya 
viharimsu. Atha kho bhikkhave manikantho nãgarậjã gangam nadim 
uttaritvã yena kanittho isi tenupasahkami. Upasankamitvã kanittham isim 
sattakkhattum bhogehi parikkhipitvã upari muddhani mahantam phanam 
karitvã atthãsi. Atha kho bhikkhave kanittho isi tassa nãgassa bhayã kiso 
ahosi lũkho dubbanno uppanduppandukajãto dhamanisanthatagatto. 
Addasã kho bhikkhave jettho isi kanittham isim kisam lũkham dubbannam 
uppanduppanchikajãtam dhamanisanthatagattam, disvãna kanittham isim 
etadavoca: “Kissa tvam bho kiso lũkho dubbanno uppanduppandukajãto 
dhamanisanthatagatto ”ti? “Idha bho manikantho nãgarặjã gangam nadim 
uttaritvă yenãham tenupasankami, upasankamitvã mam sattakkhattum 
bhogehi parikkhipitvã upari muddhani mahantam phanam karitvã atthãsi. 
Tassãham bho nãgassa bhayã 'mhi 1 kiso lũkho dubbanno 
uppanduppandukajãto dhamanisanthatagatto ”ti. “Icchasi pana tvam bho 
tassa nãgassa anãgamanan ”ti. “Icchãmaham bho tassa nãgassa anãgamanan 
”ti. “Api pana tvam bho tassa nãgassa kinci passasĩ ”ti. “Passãmaham bho 
manissa 2 kanthe pĩlandhanan ”ti. “Tena hi tvam bho tam nãgam manim 
yãca, manim me bho dehi, maninã me attho ”ti. 


7. Atha kho bhikkhave manikantho nãgarãjã gangam nadim uttaritvã 
yena kanittho isi tenupasahkami, upasankamitvã ekamantam atthãsi. 
Ekamantam thitam kho bhikkhave manikantham nãgarậjãnam kanittho isi 
etadavoca: “Manim me bho dehi, maninã me attho ”ti. Atha kho bhikkhave 
manikantho nãgarặjã ‘bhikkhu manim yãcati, bhikkhussa maninã attho ’ti 
khippaíìneva agamãsi. Dutiyampi kho bhikkhave manikantho nãgarặjã 
gangam nadim uttaritvã yena kanittho isi tenupasahkami. Addasã kho 
bhikkhave kanittho isi manikantham nãgarậjãnam dũratova ãgacchantam 
disvãna manikantham nãgarặjãnam etadavoca: “Manim me bho dehi, 
maninã me attho ”ti. Atha kho bhikkhave manikantho nãgarậjã ‘bhikkhu 
manim yãcati, bhikkhussa maninã attho ’ti tatova patinivatti. Tatiyampi kho 
bhikkhave manikantho nãgarặjã gangam nadim uttarati. Addasã kho 
bhikkhave kanittho isi manikantham nãgarặjãnam gangam nadim 
uttarantam. Disvãna manikantham nãgarặjãnam etadavoca: “Manim me bho 
dehi, maninã me attho ”ti. Atha kho bhikkhave manikantho nãgarặjã 
kanittham isim găthãhi ajjhabhãsi: 


“Mamannapanam vipulam uỊaram uppajjatimassa manissa hetu, 
tam te na dassam atiyãcako ’si na cãpi te assamamãgamissam. 

Sũsũ 3 yathã sakkharadhotapãni tãsesi mam selam yãcamãno, 4 
tam te na dassam atiyãcako ’si na cãpi te assamamãgamissan ”ti. 


1 bhaya - Ma, Sya, PTS. 3 susu - Ma, Sya; susu - PTS. 

2 manimassa - Ma, Syã. 4 selamãyãcamãno - Ma; selamayãcamãno - Syã. 
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6. - Này các tỳ khưu, thời trước đây có hai anh em ẩn sĩ đã sống nương 
tựa sông Gangã. Này các tỳ khưu, khi ấy rồng chúa Manikantha đã vượt qua 
sông Gaiìgã và đến gần vị ẩn sĩ trẻ tuổi, sau khi đến đã dùng các phần thân 
thể quấn quanh vị ẩn sĩ trẻ tuổi bảy vòng rồi phồng lớn mang ở trên đầu (vị 
ấy) và giữ nguyên. Này các tỳ khưu, rồi do sự khiếp sợ con rồng ấy vị ẩn sĩ trẻ 
tuổi đã trở nên ốm o, càn cỗi, xuống sâc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy 
gân. Này các tỳ khưu, vị ẩn sĩ lớn tuổi đã nhìn thấy vị ẩn sĩ trẻ tuổi bị ốm o, 
cằn cỗi, xuống sâc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân, sau khi nhìn thấy 
đã nói với vị ẩn sĩ trẻ tuổi điều này: - “Này đệ, vì sao đệ lại trở nên ốm o, càn 
cỗi, xuống sâc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân vậy?” - “Thưa huynh, ở 
đây rồng chúa Manikantha đã vượt qua sông Gaiìgã và đến gần đệ, sau khi 
đến đã dùng các phần thân thể quấn quanh đệ bảy vòng rồi phồng lớn mang 
ở trên đầu (đệ) và giữ nguyên. Thưa huynh, do sự khiếp sợ con rồng ấy đệ trở 
nên Ốm o, cẳn cỗi, xuống sâc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân.” - “Này 
đệ, vậy đệ có muốn con rồng ấy không đến nữa?” - “Thưa huynh, đệ muốn 
con rồng ấy không đến nữa.” - “Này đệ, vậy đệ thấy con rồng ấy có vật gì?” - 
“Thưa huynh, đệ thấy viên ngọc ma-ni là vật trang điểm ở cổ của nó.” - “Này 
đệ, như thế thì đệ hãy xin con rồng ấy viên ngọc ma-ni: ‘Rồng ơi, hãy cho ta 
ngọc ma-ni, ta cần ngọc ma-ni.’” 


7- Này các tỳ khưu, rồi rồng chúa Manikantha đã vượt qua sông Gangã và 
đến gần vị ẩn sĩ trẻ tuổi, sau khi đến đã đứng ở một bên. Này các tỳ khưu, vị 
ẩn sĩ trẻ tuổi đã nói với rồng chúa Manikantha đang đứng một bên điều này: 
- “Rồng ơi, hãy cho ta ngọc ma-ni, ta cần ngọc ma-ni.” Này các tỳ khưu, khi 
ấy rồng chúa Manikantha (nghĩ rằng): ‘Vị tỳ khưu xin ngọc ma-ni, vị tỳ khưu 
cần ngọc ma-ni’ rồi đã bỏ đi ngay lập tức. Này các tỳ khưu, đến lần thứ nhì 
rồng chúa Manikantha đã vượt qua sông Gangã và đến gần vị ẩn sĩ trẻ tuổi. 
Này các tỳ khưu, vị ẩn sĩ trẻ tuổi đã nhìn thấy rồng chúa Manikantha từ ở 
đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy đã nói với rồng chúa Manikantha điều 
này: - “Rồng ơi, hãy cho ta ngọc ma-ni, ta cần ngọc ma-ni.” Này các tỳ khưu, 
khi ấy rồng chúa Manikantha (nghĩ rằng): ‘Vị tỳ khưu xin viên ngọc ma-ni, vị 
tỳ khưu cần viên ngọc ma-ni’ rồi ngay từ nơi ấy quay trở lui. Này các tỳ khưu, 
đến lần thứ ba rồng chúa Manikantha đang vượt qua sông Gaiìgã. Này các tỳ 
khưu, vị ẩn sĩ trẻ tuổi đã nhìn thấy rồng chúa Manikantha đang vượt qua 
sông Gangã, sau khi nhìn thấy đã nói với rồng chúa Manikantha điều này: - 
“Rông ơi, hãy cho ta ngọc ma-ni, ta cần ngọc ma-ni.” Này các tỳ khưu, khi ấy 
rồng chúa Manikantha đã thốt lên với vị ẩn sĩ trẻ tuổi bâng những lời kệ 
rằng: 


“Cơm và nước của ta được dồi dào, tuyệt hảo được sanh lên do nhân của 
viên ngọc ma-ni này. Ngươi kẻ xin quá lố, ta không cho vật ấy, và ta cũng sẽ 
không đến khu ẩn cư của ngươi nữa. 

Như là những đứa trẻ tay cầm dao mài bén, ngươi làm ta run rẩy trong 
khi cầu xin viên ngọc. Ngươi kẻ xin quá lố, ta không cho vật ấy, và ta cũng sẽ 
không đến khu ẩn cư của ngươi nữa.” 
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8. Atha kho bhikkhave manikantho nãgarặjã ‘bhikkhu manim yãcati 
bhikkhussa maninã attho ’ti pakkãmi. Tadã pakkanto pakkantova 1 ahosi, na 
puna paccãganchi. Atha kho bhikkhave kanittho isi tassa nãgassa 
dassanĩyassa adassanena bhiyyosomattãya kiso ahosi lũkho dubbanno 
uppanduppandukajãto dhamanisanthatagatto. Addasã kho bhikkhave jettho 
isi kanittham isim bhiyyosomattãya kisam lũkham dubbannam 
uppanduppandukajãtam dhamanisanthatagattam. Disvãna kanittham isim 
etadavoca: “Kissa tvam bho bhiyyosomattãya kiso lũkho dubbanno 
uppanduppandukajãto dhamanisanthatagatto ”ti? Tassãham bho nãgakassa 
dassanĩyassa adassanena bhiyyosomattăya kiso lũkho dubbanno 
uppanduppandukajãto dhamanisanthatagatto ”ti. Atha kho bhikkhave jettho 
isi kanittham isim gãthãya ajjhabhãsi: 

“Na tam yãce yassa piyam jigimse 2 desso 3 hoti atiyãcanãya, 
nãgo manim yãcito brãhmanena adassananíìeva tadajjhagamã ”ti. 

Tesam hi nãma bhikkhave tiracchãnagatãnam pãnãnam amanãpã 
bhavissati yãcanã amanãpã vinnatti. Kimanga 4 pana manussabhũtãnam. 


9. Bhũtapubbam bhikkhave annataro bhikkhu himavantapasse viharati 
annatarasmim vanasande. Tassa kho pana 5 bhikkhave vanasandassa avidũre 
mahantam ninnam pallalam. Atha kho bhikkhave mahãsakunasangho 
tasmim pallale divasam gocaram caritvã sãyam tam vanasandam vãsãya 
upagacchati. Atha kho bhikkhave so bhikkhu tassa sakunasanghassa saddena 
ubbãỊho yenãham tenupasankami, upasankamitvã mam abhivãdetvã 
ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinnam kho aham bhikkhave tam 
bhikkhum etadavoca: “Kacci bhikkhu khamanĩyam, kacci yãpanĩyam, kaccisi 
appakilamathena addhãnam ãgato, kuto ca tvam bhikkhu ãgacchasĩ ”ti. 
“Khamanĩyam bhagavã, yãpanĩyam bhagavã, appakilamathena cãham 
bhante addhãnam ãgato. Atthi bhante himavantapasse mahãvanasando. 
Tassa kho pana bhante vanasandassa avidũre mahantam ninnam pallalam. 
Atha kho bhante mahãsakunasangho tasmim pallale divasam gocaram 
caritvã sãyam tam vanasandam vãsãya upagacchati. Tato aham bhagavã 
ãgacchãmi tassa sakunasanghassa saddena ubbãỊho ”ti. “Icchasi pana tvam 
bhikkhu tassa sakunasanghassa anãgamanan ”ti. “Icchãmaham bhagavã 
tassa sakunasanghassa anãgamanan ”ti. “Tena hi tvam bhikkhu tattha gantvã 
tam vanasandam ajjhogahetvã rattiyã pathamam yãmam tikkhattuin 
saddamanussãvehi: ‘Sunantu me bhonto sakunã, yãvatikã imasmim 
vanasande vãsam upagatã pattena me attho, ekekam me bhonto pattam 
dadantũ ”’ti. Rattiyã majjhimam yãmam -pe- rattiyã pacchimam yãmam 
tikkhattum saddamanussãvehi: ‘Sunantu me bhonto sakunã yãvatikã 
imasmim vanasande vãsam upagatã, pattena me attho, ekekam me bhonto 
pattam dadantũ ”’ti. 


1 tathã pakkantova - Ma, Syã; tadã pakkanto va - Sĩmu. 

2 jigĩse - Ma. 4 kimaùgam - Ma, Syã. 

3 videsso - Ma, PTS; desso ca - Syã. 5 tassa kho - Ma, PTS. 
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8. Này các tỳ khưu, khi ấy rồng chúa Manikantha (nghĩ ràng): ‘Vị tỳ khưu 
xin ngọc ma-ni, vị tỳ khưu cần ngọc ma-ni’ rồi bỏ đi, trong khi bỏ đi như thế 
rồi đã không quay lại nữa. Này các tỳ khưu, sau đó vị ẩn sĩ trẻ tuổi do việc 
không còn nhìn thấy con rồng xinh xân ấy nữa càng trở nên ốm o, cằn cỗi, 
xuống sâc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân thêm hơn nữa. Này các tỳ 
khưu, rồi vị ẩn sĩ lớn tuổi đã nhìn thấy vị ẩn sĩ trẻ tuổi càng trở nên ốm o, cằn 
cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân thêm hơn nữa; sau khi 
nhìn thấy đã nói với vị ẩn sĩ trẻ tuổi điều này: - “Này đệ, vì sao đệ lại càng trở 
nên Ốm o, càn cỗi, xuống sâc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân thêm 
hơn nữa vậy?” - “Thưa huynh, đệ càng trở nên ốm o, cằn cỗi, xuống sâc, có vẻ 
xanh xao, thân hình nổi đầy gân thêm hơn nữa là do việc không còn nhìn 
thấy con rồng xinh xấn ấy nữa. Này các tỳ khưu, khi ấy vị ẩn sĩ lớn tuổi đã 
thốt lên với vị ẩn sĩ trẻ tuổi bằng lời kệ rằng: 

“Dầu mong được vật yêu quý của người, chớ van xin vật ấy. Do cầu xin 
quá đáng trở thành bị ghét bỏ. Con rồng bị người Bà-la-môn cầu xin ngọc 
ma-ni không còn xuất hiện nữa, bởi rồng đã hiểu được điều ấy.” 


Này các tỳ khưu, bởi vì việc van xin còn không được hoan hỷ, việc yêu cầu 
còn không được hoan hỷ đối với những chúng sanh là các loài thú ấy, thì sẽ là 
điều gì đối với loài người? 


9- Này các tỳ khưu, vào thời trước đây có vị tỳ khưu nọ sống trong khu 
rừng rậm nọ ở sườn núi của dãy Hi-mã-lạp-sơn. Này các tỳ khưu, không xa 
khu rừng rậm ấy có đầm nước lớn và sâu thẳm. Này các tỳ khưu, có bầy chim 
lớn vào ban ngày đi kiếm ăn ở trong đầm nước ấy và ban đêm đi đến ngụ ở 
khu rừng rậm ấy. Này các tỳ khưu, khi ấy vị tỳ khưu ấy bị quấy rầy bởi tiếng 
động của bầy chim ấy đã đi đến gặp Ta, sau khi đến đã đảnh lễ Ta rồi ngồi 
xuống ở một bên. Này các tỳ khưu, rồi Ta đã nói với vị tỳ khưu ấy đang ngồi 
một bên điều này: - “Này tỳ khưu, sức khoẻ có khá khòng? Mọi việc có được 
tốt đẹp không? Ngươi đi đến đường xa có được ít mệt nhọc không? Và này tỳ 
khưu, ngươi từ đâu đi đến?” - “Bạch Thế Tôn, sức khoẻ khá. Bạch Thế Tôn, 
mọi việc được tốt đẹp. Và bạch ngài, con đi đến đường xa ít mệt nhọc. Bạch 
ngài, có khu rừng rậm lớn ở sườn núi của dãy Hi-mã-lạp-sơn. Bạch ngài, 
không xa khu rừng rậm ấy có đầm nước lớn và sâu thẳm. Bạch ngài, rồi có 
bầy chim lớn vào ban ngày đi kiếm ăn ở trong đầm nước ấy và ban đêm đi 
đến ngụ ở khu rừng rậm ấy. Bạch Thế Tôn, con từ nơi đó đi đến vì bị quấy 
rầy bởi tiếng động của bầy chim ấy.” - “Này tỳ khưu, vậy ngươi có muốn bầy 
chim ấy không đến nữa?” - “Bạch ngài, con muốn bầy chim ấy không đến 
nữa.” - “Này tỳ khưu, như thế thì ngươi hãy về lại nơi ấy và đi vào khu rừng 
rậm ấy rồi vào canh đầu của đêm hãy nói lớn lời này ba lần: ‘Hỡi toàn bộ các 
ngài chim đã đến ngụ ở khu rừng rậm này, xin hãy lâng nghe tôi. Tôi cần 
lông chim. Hỡi các ngài, hãy cho tôi mỗi một ngài một lông chim.’ Rồi vào 
canh giữa của đêm — (như trên) — Rồi vào canh cuối của đêm hãy nói lớn lời 
này ba lần: ‘Hỡi toàn bộ các ngài chim đã đến ngụ ở khu rừng rậm này, xin 
hãy lắng nghe tôi. Tôi cần lông chim. Hỡi các ngài, hãy cho tôi mỗi một ngài 
mọt lông chim.”’ 
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10 . Atha kho bhikkhave so bhikkhu tattha gantvã tam vanasandam 
ajjhogahetvã rattiyã pathamam yãmam tikkhattum saddamanussãvesi: 
“Sunantu me bhonto sakunã yãvatikã imasmim vanasande vãsam upagatã, 
pattena me attho, ekekam me bhonto pattam dadantũ ”ti. Rattiyã 
majjhimam yãmam — pe— rattiyã pacchimam yãmam tikkhattum 
saddamanussãvesi: “Sunantu me bhonto sakunã yãvatikã imasmim 
vanasande vãsam upagatã, pattena me attho, ekekam me bhonto pattam 
dadantũ ”ti. Atha kho bhikkhave so sakunasangho ‘bhikkhu pattam yãcati, 
bhikkhussa pattena attho ’ti tamhã vanasandã pakkãmi. Tadã pakkanto 
pakkantova ahosi. Na puna paccãganchi. Tesam hi nãma bhikkhave 
tiracchãnagatãnam pãnãnam amanãpã bhavissati yãcanã amanãpã vinnatti, 
kimanga pana manussabhũtãnam. 


11. Bhutapubbam bhikkhave ratthapalassa kulaputtassa pita ratthapalam 
kulaputtam gãthăya ajjhabhãsi: 

“Apãham te na jãnãmi ratthapãla bahujjanã, 

te mam sahgamma yãcanti kasmã mam tvam na yãcasĩ ’ti. 

Yãcako appiyo hoti yãcam adadamappiyo, 
tasmãham tam na yãcãmi mã me viddesanã 1 2 ahũ ”ti. 


12. So hi nãma bhikkhave ratthapãlo kulaputto sakam pitaram evam 
vakkhati kimanga pana jano janam. Gihĩnam hi 3 bhikkhave dussamharãni 
bhogãni sambhatãni ’pi 4 duranurakkhiyãni. Tattha nãma tumhe 
moghapurisã evam dussamharesu bhogesu sambhatesupi 5 duranurakkhiyesu 
yãcanabahulã vinnattibahulã viharissatha: ‘Purisam detha, purisatthakaram 
detha, gonam detha, sakatam detha, vãsim detha, pharasum 6 detha, 
kuthărim detha, kuddãlam detha, nikhãdanam detha, vallim detha, veỊum 
detha munjam detha, babbajam detha, tinam detha, mattikam dethã ’ti. 
Netam moghapurisã appasannãnam vã pasãdãya -pe- Evanca pana 
bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


Sannãcỉkãya pana bhikkhunã kutim kãrayamãnena assãmikam 
attuddesarn pamãnikã kãretabbã. Tatiddarn pamãnam: dĩghaso 
dvãdasavidatthiyo sugatavidatthiyã tiriyam sattantarã, bhikkhũ 
abhinetabbã vatthudesanãya. Tehỉ bhikkhũhi vatthurn desetabbam 
anãrambham sapaĩdkkamanarn. Sãrambhe ce bhikkhu vatthusmim 
aparikkamane sannãcikãya kutirn kãreyya bhikkhũ vã anabhineyya 
vatthudesanãya pamãnam vã atikkãmeyya saĩìghãdiseso ”ti. 


1 bahũ janã - Ma, Syã. 

2 videssanã - Ma, Sĩmu. 

3 gihĩnam - Ma, PTS. 


samhatãnipi - Sĩmu. 
samhatesupi - Sĩmu. 
parasum - Ma, Sĩmu, 
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10. Này các tỳ khưu, sau đó vị tỳ khưu ấy đã về lại nơi ấy và đi vào khu 
rừng rậm ấy, rồi vào canh đầu của đêm đã nói lớn lời này ba lần: ‘Hỡi toàn bộ 
các ngài chim đã đến ngụ ở khu rừng rậm này, xin hãy lẳng nghe tôi. Tôi cần 
lông chim. Hỡi các ngài, hãy cho tôi mỗi một ngài một lông chim.’ Rồi vào 
canh giữa của đêm — (như trên) — Rồi vào canh cuối của đêm đã nói lớn lời 
này ba lần: ‘Hỡi toàn bộ các ngài chim đã đến ngụ ở khu rừng rậm này, xin 
hãy lắng nghe tôi. Tôi cần lông chim. Hỡi các ngài, hãy cho tôi mỗi một ngài 
một lông chim.’ Này các tỳ khưu, khi ấy bầy chim ấy (nghĩ ràng): ‘Vị tỳ khưu 
xin lông chim, vị tỳ khưu cần lông chim’ nên đã rời bỏ khu rừng rậm ấy, 
trong khi bỏ đi như thế rồi đã không quay lại nữa. Này các tỳ khưu, bởi vì việc 
van xin còn không được hoan hỷ, việc yêu cầu còn không được hoan hỷ đối 
với những chúng sanh là các loài thú ấy, thì sẽ là điều gì đối với loài người? 


11. Này các tỳ khưu, trước đây cha của Ratthapala con trai nhà danh giá 
đã thốt lên với Ratthapãla con trai nhà danh giá bằng lời kệ ràng: 

- “Này Ratthapãla, có rất là nhiều người dầu ta không biết họ, họ vẫn đi 
đến gặp và cầu xin ta, sao con lại không xin ta?” 

- “Kẻ xin không được ưa thích, kẻ không cho khi được xin cũng không 
được ưa thích; chính vì lý do ấy tôi không cầu xin ông, chớ có ghét bỏ tôi.” 


12. Này các tỳ khưu, chính Ratthapãla con trai nhà danh giá ấy còn nói 
với cha của mình như thế, thì người với người sẽ còn nói điều gì nữa? Này 
các tỳ khưu, đối với người tại gia các của cải kiếm được khó khăn, các vật tích 
lũy được bảo quản khó khăn. Này những kẻ rồ dại, thế mà ở nơi ấy các ngươi 
lại sống có nhiều van xin, có nhiều sự yêu cầu đối với các của cải kiếm được 
khó khăn, đối với các vật tích lũy được bảo quản khó khăn như thế (nói 
rằng): ‘Các người hãy bố thí người nam, hãy bố thí nhân công, hãy bố thí bò, 
hãy bố thí xe kéo, hãy bố thí rìu, hãy bố thí búa, hãy bố thí cuốc, hãy bố thí 
xẻng, hãy bố thí lưỡi đục, hãy bố thí dây leo, hãy bố thí tre, hãy bố thí cỏ 
muiya, hãy bố thí cỏ pabbaja, hãy bố thí cỏ tina, hãy bố thí đất sét.’ Này 
những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vầy: 


VỊ tỳ khưu tự xin (vật liệu) rồi trong khi cho xây dựng cốc liêu không có 
thí chủ, dành cho bản thân thì nên cho làm theo kích thước. Ở đây, kích 
thước này là chĩêu dài mười hai gang theo gang tay của đức Thiện Thệp 
chiêu ngang bảy gang ở bên trong, và nên dẫn các tỳ khưu đêh đẽ xác định 
khu đất. Các vị tỳ khưu ăy nên xác định khu đăt là không có đĩêu chướng 
ngại, có lối đi vòng quanh. Nếu vị tỳ khưu tự xin (vật liệu) roi cho xây dựng 
cốc liêu dành cho bản thân ở khu đất có đĩêu chướng ngại, không có lối đi 
vòng quanh, hoặc không dẫn các tỳ khưu đêh để xác định khu đất, hoặc 
vượt quá kích thước thì tội sanghãdisesa.” 
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13. Sannãcikã 1 nãma sayam yãcitvã purisampi purisatthakarampi 
gonampi sakatampi vãsimpi pharasumpi kuthãrimpi kuddãlampi 
nikhãdanampi vallimpi veỊumpi munjampi babbajampi tinampi mattikampi. 

Kuti 2 nama ullitta va hoti avalitta va ullittavallitta va. 

Kãrayamãnenã ’ti karontena vã kãrãpentena vã. 

Assãmikan ’ti na anno koci sãmiko hoti itthĩ vã puriso vã gahattho vã 
pabbajito vã. 

Attuddesan ’ti attano atthăya. 

Pamãụikã kãretabbã tatridam pamãnam dĩghaso 
dvãdasavidatthiyo sugatavidatthiyã ’ti bãhirimena mãnena. 

Tiriyam sattantarã ’ti abbhantarimena mãnena. 

Bhikkhũ abhinetabbã vatthu desanãyã ’ti tena kutikãrakena 
bhikkhunã kutivatthum sodhetvã sangham upasankamitvã ekamsam 
uttarăsangam karitvã buddhãnam bhikkhũnam pãde vanditvã ukkutikam 
nisĩditvã anjalim paggahetvã evamassa vacanĩyo: “Aham bhante sannãcikãya 
kutim kattukãmo assãmikam attuddesam. Soham bhante sangham 
kutivatthu olokanam yãcãmĩ ”ti. Dutiyampi yãcitabbo. 3 Tatiyampi yãcitabbo. 3 
Sace sabbo sangho ussahati kutivatthum oloketum, sabbena sanghena 
oloketabbam. No ce sabbo sangho ussahati kutivatthum oloketum, ye tattha 
honti bhikkhũ vyattã patibalã sãrambham anãrambham saparikkamanam 
aparikkamanam jãnitum, te yãcitvã sammannitabbã. Evanca pana bhikkhave 
sammannitabbã. Vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: 

Sunãtu me bhante sangho ayam itthannãmo bhikkhu sannãcikãya kutim 
kattukãmo assãmikam attuddesam, so sangham kutivatthu olokanam yãcati. 
Yadi sanghassa pattakallam, sangho itthannãmanca itthannãmanca bhikkhũ 
sammanneyya itthannãmassa bhikkhuno kutivatthum oloketum. Esã natti. 

Sunãtu me bhante sangho. Ayam itthannãmo bhikkhu sannãcikãya kutim 
kattukãmo assãmikam attuddesam, so sangham kutivatthuolokanam yãcati, 
sangho itthannãmanca itthannãmanca bhikkhũ sammannati itthannãmassa 
bhikkhuno kutivatthum oloketum. Yassãyasmato khamati itthannãmassa ca 
itthannãmassa ca bhikkhũnam sammati 4 itthannãmassa bhikkhuno 
kutivatthum oloketum, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 

Sammatã sanghena itthannãmo ca itthannãmo ca bhikkhu itthannãmassa 
bhikkhuno kutivatthum oloketum. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. 
Evametam dhãrayãmĩ ”ti. 


1 samyacikaya - PTS. 

2 kutĩ - Syã; kutim - PTS. 


3 yacitabba - Ma, Sya, PTS. 

4 sammuti - Ma, PTS. 
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13. Tự xin (vật liệu) nghĩa là sau khi tự mình yêu cầu người nam, nhân 
công, bò, xe kéo, rìu, búa, cuốc, xẻng, lưỡi đục, -(nhưtrên)— cỏ tina, đất sét. 

Côc liêu nghĩa là được tô ở bên trong, hoặc được tô ở bên ngoài, hoặc 
được tô bên trong lẫn bên ngoài. 

Trong khi cho xây dựng: là đang làm hoặc đang bảo người làm. 

Không có thí chủ: không có người nào khác là sở hữu chủ: hoặc là 
người nữ, hoặc người nam, hoặc người tại gia, hoặc vị xuất gia. 

Dành cho bản thân: vì nhu cầu của bản thân. 

Nên cho làm theo kích thước. Ở đây, kích thước này là chiêu 
dài mười hai gang theo gang tay của đức Thiện thệ: theo cách đo ở 
bên ngoài. 

Chiêu ngang bảy gang ở bên trong: theo cách đo ở bên trong. 

Nên dẫn các tỳ khưu đêh đề xác định khu đất: Vị tỳ khưu là người 
làm cốc liêu ấy nên dọn sạch khu đất làm cốc liêu, nên đi đến hội chúng, đâp 
thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm 
hổm, chắp tay lên, và nên nói như vầy: - “Bạch các ngài, tôi có ý định làm cốc 
liêu do tự mình xin (vật liệu), không có thí chủ, dành cho bản thân. Bạch các 
ngài, tôi đây thỉnh cầu hội chúng việc xem xét khu đất làm cốc liêu. Nên được 
thỉnh cầu lần thứ nhì. Nên được thỉnh cầu lần thứ ba. Nếu toàn thể hội chúng 
có thể xem xét khu đất làm cốc liêu thì (khu đất) nên được xem xét bởi toàn 
thể hội chúng. Nếu toàn thể hội chúng không thể xem xét khu đất làm cốc 
liêu thì tại nơi ấy, các tỳ khưu nào có kinh nghiệm, đủ năng lực để biết được 
có điều chướng ngại hoặc không có điều chướng ngại, có lối đi vòng quanh 
hay không có lối đi vòng quanh, các vị ấy nên được thỉnh cầu và nên được chỉ 
định. Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: Hội chúng cần được thông 
báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực: 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên (như 
vay) có ý định làm cốc liêu do tự mình xin (vật liệu), không có thí chủ, dành 
cho bản thân. Vị ấy thỉnh cdu hội chúng việc xem xét khu đăt làm cốc liêu. 
Nêu là thời diêm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định các vị tỳ 
khưu tên (như vay) và tên (như vay) để xem xét khu đăt làm cốc liêu của vị 
tỳ khưu tên (như vay). Đây là lời đê nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên (như 
vay) có ý định làm cốc liêu do tự mình xin (vật liệu), không có thí chủ, dành 
cho bản thân. Vị ăy thỉnh cau hội chúng việc xem xét khu đất làm cốc liêu. 
Hội chúng chỉ định các vị tỳ khưu tên (như vay) và tên (như vay) để xem 
xét khu đăt làm cốc liêu của vị tỳ khưu tên (như vay). Đại đức nào đông ý 
việc chỉ định các vị tỳ khưu tên (như vay) và tên (như vay) để xem xét khu 
đất làm cốc liêu của vị tỳ khưu tên (như vay) xin im lặng; vị nào không 
đông ý có thể nói lên. 

Các tỳ khưu tên (như vay) và tên (như vay) đã được hội chúng chỉ định 
để xem xét khu đất làm cốc liêu của vị tỳ khưu tên (như vay). Sự việc được 
hội chúng đông ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 
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ParạịikapaỊi 


Kutikarasikkhapadam - 6 


Tehi sammatehi bhikkhũhi tattha gantvã kutivatthu 1 oloketabbam 
sãrambham anãrambham, saparikkamanam aparikkamanam jãnitabbam. 
Sace sãrambham hoti aparikkamanam, ‘Mã idha karĩ ’ti vattabbo. Sace 
anãrambham hoti saparikkamanam sanghassa ãrocetabbam: ‘Anãrambham 
saparikkamanan ’ti. Tena kutikãrakena bhikkhunã sangham upasankamitvã 
ekamsam uttarãsangam karitvã buddhãnam bhikkhũnam pãde vanditvã 
ukkutikam nisĩditvã anjalim paggahetvă evamassa vacanĩyo: “Aham bhante 
sannacikãya kutim kattukãmo assãmikam attuddesam, soham bhante 
sangham kutivatthudesanam yãcãmĩ ”ti. Dutiyampi yãcitabbo. Tatiyampi 
yãcitabbo. Vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: 


Sunãtu me bhante sangho ayam itthannãmo bhikkhu sannãcikãya kutim 
kattukãmo assãmikam attuddesam, so sangham kutivatthudesanam yãcati. 
Yadi sanghassa pattakallam sangho itthannãmassa bhikkhuno kutivatthum 
deseyya. Esã natti. 


Sunãtu me bhante sangho ayam itthannãmo bhikkhu sannãcikãya kutim 
kattukămo assãmikam attuddesam, so sangham kutivatthudesanam yãcati, 
sangho itthannãmassa bhikkhuno kutivatthum deseti. Yassãyasmato 
khamati itthannãmassa bhikkhuno kutivatthussa desanã, so tunhassa. Yassa 
nakkhamati, so bhãseyya. 


Desitam sanghena itthannamassa bhikkhuno kutivatthu. 2 Khamati 
sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”ti. 


Sãrambham nãma kipillikãnam vã ãsayo hoti. Upacikãnam vã ãsayo 
hoti. Undũrãnam 3 vã ãsayo hoti. Ahĩnam vã ãsayo hoti. Vicchikãnam vã 
ãsayo hoti. Satapadĩnam vã ãsayo hoti. Hatthinam vã ãsayo hoti. Sĩhãnam vã 
ãsayo hoti. Vyagghãnam vã ãsayo hoti. Dĩpĩnam vã ãsayo hoti. Acchãnam vã 
ãsayo hoti. Taracchãnam vã ãsayo hoti. Yesam kesanci tiracchãnagatănam 
pãnãnam ãsayo hoti. Pubbannanissitam vã hoti. Aparannanissitam vã hoti. 
Abbhãghãtanissitam vã hoti. Aghãtanissitam vã hoti susãnanissitam vã hoti. 
Uyyãnanissitam vã hoti. Rãjavatthunissitam vã hoti. Hatthisãlãnissitam vã 
hoti. Assasãlãnissitam vã hoti. Bandhanãgãranissitam vã hoti. 
Pãnãgãranissitam vã hoti. Sũnãnissitam vã hoti. Racchãnissitam vã hoti. 
Caccaranissitam vã hoti. Sabhãnissitam vã hoti. Samsarana 4 nissitam vã hoti. 
Etam sãrambham nãma. 


Aparikkamanam nãma na sakkã hoti yathãyuttena sakatena 
anuparigantum, samantă nisseniyã anuparigantum. Etam aparikkamanam 
nãma. 


1 kutivathum - Sya; 2 kutivatthum - Sya. 3 unduranam - Ma, Sya, PTS. 

kutivatthum - PTS. kutivatthum - PTS. 4 samcarana - Atthakathă. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Điêu saúghadisesa vê làm c&c liêu - 6 


Các vị tỳ khưu đã được chỉ định ấy sau khi đi đến nơi đó nên xem xét khu 
đất làm cốc liêu và nên nhận biết là có điều chướng ngại hoặc không có điều 
chướng ngại, có lối đi vòng quanh hay không có lối đi vòng quanh. Nếu có 
điều chướng ngại và không có lối đi vòng quanh thì nên nói rằng: ‘Chớ làm ở 
đây.’ Nếu không có điều chướng ngại và có lối đi vòng quanh thì nên thông 
báo với hội chúng ràng: ‘Không có điều chướng ngại và có lối đi vòng quanh.’ 
Vị tỳ khưu là người làm cốc liêu nên đi đến hội chúng, đâp thượng y một bên 
vai, đảnh lẽ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hổm, châp tay lên, 
và nên nói như vầy: - “Bạch các ngài, tôi có ý định làm cốc liêu do tự mình 
xin (vật liệu), không có thí chủ, dành cho bản thân. Bạch các ngài, tôi đây 
thỉnh cau hội chúng việc xác định khu đăt làm cốc liêu.” Nên được thỉnh cầu 
lần thứ nhì. Nên được thỉnh cầu lần thứ ba. Hội chúng cần được thông báo 
bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên 
(như vay) có ý định làm cốc liêu do tự mình xin (vật liệu), không có thí chủ, 
dành cho bản thân. Vị ấy thỉnh cdu hội chúng việc xác định khu đăt làm cốc 
liêu. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên xác định khu 
đất làm cốc liêu của vị tỳ khưu tên (như vay). Đây là lời đê nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. VỊ tỳ khưu này tên (như 
vay) có ý định làm cốc liêu do tự mình xin (vật liệu), không có thí chủ, dành 
cho bản thân. Vị ăy thỉnh cầu hội chúng việc xác định khu đất làm cốc liêu. 
Hội chúng xác định khu đất làm cốc liêu của vị tỳ khưu tên (như vay). Đại 
đức nào đông ý việc xác định khu đất làm cốc liêu của vị tỳ khưu tên (như 
vay) xin im lặng; vị nào không đông ý có thể nói lên. 

Khu đất làm cốc liêu của vị tỳ khưu tên (như vay) đã được hội chúng 
xác định. Sự việc được hội chúng đông ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự 
việc này là như vậy.” 

Có đĩêu chướng ngại nghĩa là có tổ kiến, hoặc là có tổ mối, hoặc là có ổ 
chuột, hoặc là có ổ rân, hoặc là có ổ bọ cạp, hoặc là có ổ rết, hoặc là chỗ ở của 
bầy voi, hoặc là chỗ ở của bầy ngựa, hoặc là chỗ ở của bầy sư tử, hoặc là chỗ ở 
của bầy cọp, hoặc là chỗ ở của bầy beo, hoặc là chỗ ở của bầy gấu, hoặc là chỗ 
ở của bầy chó sói, hoặc là chỗ ở của bất cứ các loài thú hoặc các loài sinh vật 
nào, hoặc kề cận ruộng trồng thóc lúa, hoặc kề cận mộng trồng rau cải, hoặc 
kề cận nơi tra trấn, hoặc kề cận nơi xử trảm, hoặc kề cận mộ địa, hoặc kề cận 
vườn hoa, hoặc kề cận đất của đức vua, hoặc kề cận chuồng voi, hoặc kề cận 
chuồng ngựa, hoặc kề cận trại giam, hoặc kề cận quán rượu, hoặc kề cận nhà 
đồ tể, hoặc kề cận đường vận chuyển, hoặc kề cận giao lộ, hoặc kề cận nơi hội 
họp, hoặc kề cận chỗ qua lại; điều này nghĩa là có điều chướng ngại. 


Không có lôi đi vòng quanh nghĩa là không thể đi vòng với chiếc xe 
hàng được móc vào hoặc (không thể) đi vòng xung quanh với cái thang; điều 
này nghĩa là không có lối đi vòng quanh. 
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ParạịikapaỊi 


Kutikarasikkhapadam - 6 


Anarambham nama na kipillikanam va asayo hoti — pe— na 
samsarananissitam vã hoti. Etam anãrambham nãma. 

Saparikkamanam nãma sakkã hoti yathă yuttena sakatena 
anuparigantum, samantã nisseniyã anuparigantum. Etam saparikkamanam 
nãma. 

Sannãcikã nãma sayam yãcitvã purisampi purisatthakarampi — pe— 
mattikampi. 

Kuti nama ullitta va hoti avalitta va ullittavalitta va. 

Kareyyã ’ti karoti vã kãrãpeti vã. 

Bhỉkkhũ vã anabhineyya vatthudesanãya pamãnam vã 
atikkãmeyyã ’ti nattidutiyena kammena kutivatthum na desãpetvã 
ãyãmato vã vitthãrato vã antamaso kesaggamattampi atikkãmetvã karoti vã 
kãrãpeti vã payoge payoge dukkatam, 1 ekam pindam anãgate ãpatti 
thullaccayassa; tasmim pinde ãgate ãpatti sanghãdisesassa. 

Sanghãdiseso ’ti -pe- tenapi vuccati sanghãdiseso ’ti. 

1. Bhikkhu kutim karoti adesitavatthukam sãrambham aparikkamanam, 
ãpatti sanghãdisesena dvinnam dukkatãnam. 

Bhikkhu kutim karoti adesitavatthukam sãrambham saparikkamanam, 
ãpatti sanghãdisesena dukkatassa. 

Bhikkhu kutim karoti adesitavatthukam anãrambham aparikkamanam, 
ãpatti sanghãdisesena dukkatassa. 

Bhikkhu kutim karoti adesitavatthukam anãrambham saparikkamanam, 
ãpatti sanghãdisesassa. 

Bhikkhu kutim karoti desitavatthukam sãrambham aparikkamanam, 
ãpatti dvinnam dukkatãnam. 

Bhikkhu kutim karoti desitavatthukam sãrambham saparikkamanam, 
ãpatti dukkatassa. 

Bhikkhu kutim karoti desitavatthukam anãrambham aparikkamanam, 
ãpatti dukkatassa. 

Bhikkhu kutim karoti desitavatthukam anãrambham saparikkamanam, 
anãpatti. 

Bhikkhu kutim karoti pamãnãtikkantam sãrambham aparikkamanam, 
ãpatti sanghãdisesena dvinnam dukkatãnam. 


1 karoti va karapeti va payoge dukkatam - Sya. 
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Điêu saúghadisesa ừê làm c&c liêu - 6 


Không có điêu chướng ngại nghĩa là không có tổ kiến, - (như trên)— 
hoặc không kề cận chỗ qua lại; điều này nghĩa là không có điều chướng ngại. 

Có lôi đi vòng quanh nghĩa là có thể đi vòng với chiếc xe hàng được 
móc vào hoặc (có thể) đi vòng xung quanh với cái thang; điều này nghĩa là có 
lối đi vòng quanh. 

Tự xin (vật liệu) nghĩa là sau khi tự mình yêu cầu về người nam, nhân 
công, —(nhừtrên)— đất sét. 

Côc liêu nghĩa là được tô ở bên trong, hoặc được tô ở bên ngoài, hoặc 
được tô bên trong lẫn bên ngoài. 

Cho xây dựng: là (tự) làm hoặc bảo người làm. 

Hoặc không dẫn các tỳ khưu đêh đề xác định khu đất, hoặc 
vượt quá kích thước: hoặc là sau khi không cho xác định khu đất làm cốc 
liêu bâng hành sự với lời thông báo đến lần thứ nhì, hoặc là sau khi vượt quá 
chiều dài hoặc chiều rộng cho dù chỉ bằng sợi tóc rồi (tự) làm hay bảo người 
làm thì tội dukkata cho mỗi thao tác. Khi còn chưa đến cục (vữa tô) cuối 
cùng thì phạm tội thullaccaya. Khi cục (vữa tô) ấy đã được đặt vào thì phạm 
tội sanghãdisesa. 

Tội sanghãdisesa: -nt— cũng vì thế được gọi là ‘tội saĩighãdisesa.’ 

1. Vị tỳ khưu làm cốc liêu ở khu đất không được xác định, có điều chướng 
ngại, không lối đi quanh thì phạm hai tội dukkata với tội sanghãdisesa. 

Vị tỳ khưu làm cốc liêu ở khu đất không được xác định, có điều chướng 
ngại, có lối đi quanh thì phạm tội dukkata với tội sanghãdisesa. 

Vị tỳ khưu làm cốc liêu ở khu đất không được xác định, không có điều 
chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm tội dukkata với tội sanghãdisesa. 

Vị tỳ khưu làm cốc liêu ở khu đất không được xác định, không có điều 
chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm tội saĩìghãdisesa. 

Vị tỳ khưu làm cốc liêu ở khu đất đã được xác định, có điều chướng ngại, 
không lối đi quanh thì phạm hai tội dukkata. 

Vị tỳ khưu làm cốc liêu ở khu đất đã được xác định, có điều chướng ngại, 
có lối đi quanh thì phạm tội dukkata. 

Vị tỳ khưu làm cốc liêu ở khu đất đã được xác định, không có điều chướng 
ngại, không lối đi quanh thì phạm tội dukkata. 

Vị tỳ khưu làm cốc liêu ở khu đất đã được xác định, không có điều chướng 
ngại, có lối đi quanh thì vô tội. 

Vị tỳ khưu làm cốc liêu vượt quá kích thước, có điều chướng ngại, không 
lối đi quanh thì phạm hai tội dukkata với tội sanghãdisesa. 
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Bhikkhu kutim karoti pamanatikkantam sarambham saparikkamanam, 
ãpatti sanghãdisesena dukkatassa. 

Bhikkhu kutim karoti pamãnãtikkantam anãrambham aparikkamanam, 
ãpatti sanghãdisesena dukkatassa. 

Bhikkhu kutim karoti pamãnãtikkantam anãrambham saparikkamanam, 
ãpatti sanghãdisesassa. 

Bhikkhu kutim karoti pamãnikam sãrambham aparikkamanam, ãpatti 
dvinnam dukkatănam. 

Bhikkhu kutim karoti pamãnikam sãrambham saparikkamanam, ãpatti 
dukkatassa. 

Bhikkhu kutim karoti pamãnikam anãrambham aparikkamanam, ãpatti 
dukkatassa. 

Bhikkhu kutim karoti pamãnikam anãrambham saparikkamanam, 
anãpatti. 

Bhikkhu kutim karoti adesitavatthukam pamãnãtikkantam sãrambham 
aparikkamanam, ãpatti dvinnam sanghãdisesena dvinnam dukkatãnam. 

Bhikkhu kutim karoti adesitavatthukam pamãnãtikkantam sãrambham 
saparikkamanam, ãpatti dvinnam sanghãdisesena dukkatassa. 

Bhikkhu kutim karoti adesitavatthukam pamãnãtikkantam anãrambham 
aparikkamanam, ãpatti dvinnam sanghãdisesena dukkatassa. 

Bhikkhu kutim karoti adesitavatthukam pamãnãtikkantam anãrambham 
saparikkamanam, ãpatti dvinnam sanghãdisesãnam. 

Bhikkhu kutim karoti desitavatthukam pamãnikam sãrambham 

aparikkamanam, ãpatti dvinnam dukkatãnam. 

Bhikkhu kutim karoti desitavatthukam pamãnikam sãrambham 

saparikkamanam, ãpatti dukkatassa. 

Bhikkhu kutim karoti desitavatthukam pamãnikam anãrambham 

aparikkamanam, ãpatti dukkatassa. 

Bhikkhu kutim karoti desitavatthukam pamãnikam anãrambham 

saparikkamanam, anãpatti. 

2. Bhikkhu samãdisati ‘kutirạ me karothã ’ti. Tassa kutim karonti 
adesitavatthukam sãrambham aparikkamanam, ãpatti sanghãdisesena 
dvinnam dukkatãnam. —pe- sãrambham saparikkamanam, ãpatti 
sanghãdisesena dukkatassa. -pe- anãrambham aparikkamanam, ãpatti 
sanghãdisesena dukkatassa. — pe- anãrambham saparikkamanam, ãpatti 
saủghãdisesassa. 
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Vị tỳ khưu làm cốc liêu vượt quá kích thước, có điều chướng ngại, có lối đi 
quanh thì phạm tội dukkata với tội sanghãdisesa. 

Vị tỳ khưu làm cốc liêu vượt quá kích thước, không có điều chướng ngại, 
không lối đi quanh thì phạm tội dukkata với tội sanghãdisesa. 

Vị tỳ khưu làm cốc liêu vượt quá kích thước, không có điều chướng ngại, 
có lối đi quanh thì phạm tội sanghãdisesa. 

Vị tỳ khưu làm cốc liêu theo kích thước, có điều chướng ngại, không lối đi 
quanh thì phạm hai tội dukkata. 

Vị tỳ khưu làm cốc liêu theo kích thước, có điều chướng ngại, có lối đi 
quanh thì phạm tội dukkata. 

Vị tỳ khưu làm cốc liêu theo kích thước, không có điều chướng ngại, 
không lối đi quanh thì phạm tội dukkata. 

Vị tỳ khưu làm cốc liêu theo kích thước, không có điều chướng ngại, có lối 
đi quanh thì vô tội. 

Vị tỳ khưu làm cốc liêu ở khu đất không được xác định, vượt quá kích 
thước, có điều chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm hai tội dukkata với 
hai tội sanghãdisesa. 

Vị tỳ khưu làm cốc liêu ở khu đất không được xác định, vượt quá kích 
thước, có điều chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm hai tội dukkata với tội 
sanghãdisesa. 

Vị tỳ khưu làm cốc liêu ở khu đất không được xác định, vượt quá kích 
thước, không có điều chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm hai tội 
dukkata với tội sanghãdisesa. 

Vị tỳ khưu làm cốc liêu ở khu đất không được xác định, vượt quá kích 
thước, không có điều chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm hai tội 
sanghãdisesa. 

Vị tỳ khưu làm cốc liêu ở khu đất đã được xác định, theo kích thước, có 
điều chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm hai tội dukkata. 

Vị tỳ khưu làm cốc liêu ở khu đất đã được xác định, theo kích thước, có 
điều chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm tội dukkata. 

Vị tỳ khưu làm cốc liêu ở khu đất đã được xác định, theo kích thước, 
không có điều chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm tội dukkata. 

Vị tỳ khưu làm cốc liêu ở khu đất đã được xác định, theo kích thước, 
không có điều chướng ngại, có lối đi quanh thì vô tội. 

2. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi.” Họ làm cốc cho vị ấy ở khu 
đất không được xác định, có chướng ngại, không lối đi quanh thì (vị ấy) 
phạm hai tội dukkata với tội sanghãdisesa. ... có chướng ngại, có lối đi 
quanh thì phạm tội dukkata với tội sanghãdisesa. ... không có chướng ngại, 
không lối đi quanh thì phạm tội dukkata với tội sanghãdisesa. ... không có 
chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm tội sanghãdisesa. 
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3. Bhikkhu samãdisati ‘kutim me karothã ’ti. Tassa kutim karonti 
desitavatthukam sãrambham aparikkamanam, ãpatti dvinnam dukkatãnam. 
-pe- sãrambham saparikkamanam, ãpatti dukkatassa. -pe- anãrambham 
aparikkamanam, ãpatti dukkatassa. — pe- anãrambham saparikkamanam, 
anãpatti. 

4. Bhikkhu samãdisati ‘kutim me karothã ’ti. Tassa kutim karonti 
pamãnãtikkantam sãrambham aparikkamanam, ãpatti sanghãdisesena 
dvinnam dukkatãnam. —pe- sãrambham saparikkamanam, ãpatti 
sanghãdisesena dukkatassa. — pe— anãrambham aparikkamanam, ãpatti 
sanghãdisesena dukkatassa. -pe— anãrambham saparikkamanam, ãpatti 
sanghãdisesassa. 

5. Bhikkhu samãdisati ‘kutim me karothă ’ti. Tassa kutim karonti 
pamãnikam sãrambham aparikkamanam, ãpatti dvinnam dukkatãnam. 
-pe- sãrambham saparikkamanam, ãpatti dukkatassa. — pe- anãrambham 
aparikkamanam, ãpatti dukkatassa. -pe- anãrambham saparikkamanam, 
anãpatti. 

6. Bhikkhu samãdisati ‘kutim me karothã ’ti. Tassa kutim karonti 
adesitavatthukam pamãnãtikkantam sãrambham aparikkamanam, ãpatti 
dvinnam sanghãdisesena dvinnam dukkatãnam. — pe— sãrambham 
saparikkamanam, ãpatti dvinnam sanghãdisesena dukkatassa. -pe— 
anãrambham aparikkamanam, ãpatti dvinnam sanghãdisesena dukkatassa. 
—pe- anãrambham saparikkamanam, ãpatti dvinnam sanghãdisesãnam. 

7. Bhikkhu samãdisati ‘kutirạ me karothã ’ti. Tassa kutim karonti 
desitavatthukam pamãnikam sãrambham aparikkamanam, ãpatti dvinnam 
dukkatãnam. — pe- sãrambham saparikkamanam, ãpatti dukkatassa. — pe— 
anãrambham aparikkamanam, ãpatti dukkatassa. — pe— anãrambham 
saparikkamanam, anãpatti. 

8. Bhikkhu samãdisitvã pakkamati ‘kutim me karothã ’ti na ca samãdisati 
‘desitavatthukã ca hotu anãrambhã ca saparikkamanã cã ’ti. Tassa kutim 
karonti adesitavatthukam sãrambham aparikkamanam, ãpatti 
sanghãdisesena dvinnam dukkatãnam. — pe— sãrambham saparikkamanam, 
ãpatti sanghãdisesena dukkatassa. — pe- anãrambham aparikkamanam, 
ãpatti sanghãdisesena dukkatassa. -pe— anãrambham saparikkamanam, 
ãpatti sanghãdisesassa. 

9. Bhikkhu samãdisitvă pakkamati ‘kutim me karothã ’ti na ca samãdisati 
‘desitavatthukã ca hotu anãrambhã ca saparikkamanã cã ’ti. Tassa kutim 
karonti desitavatthukam sãrambham aparikkamanam, ãpatti dvinnam 
dukkatãnam. — pe— sãrambham saparikkamanam, ãpatti dukkatassa. — pe— 
anãrambham aparikkamanam, ãpatti dukkatassa. — pe- anãrambham 
saparikkamanam, anãpatti. 
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3. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi.” Họ làm cốc cho vị ấy ở khu 
đất đã được xác định, có chướng ngại, không lối đi quanh thì (vị ấy) phạm 
hai tội dukkata. ... có chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm tội dukkata. ... 
không có chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm tội dukkata. ... không có 
chướng ngại, có lối đi quanh thì vô tội. 

4. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi.” Họ làm cốc cho vị ấy vượt quá 
kích thước, có chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm hai tội dukkata với 
tội sanghãdisesa. ... có chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm tội dukkata với 
tội sanghãdisesa. ... không có chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm tội 
dukkata với tội sanghãdisesa. ... không có chướng ngại, có lối đi quanh thì 
phạm tội sanghãdisesa. 


5. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi.” Họ làm cốc cho vị ấy theo kích 
thước, có chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm hai tội dukkata. ... có 
chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm tội dukkata. ... không có chướng ngại, 
không lối đi quanh thì phạm tội dukkata. ... không có chướng ngại, có lối đi 
quanh thì vô tội. 


6. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi.” Họ làm cốc cho vị ấy ở khu 
đất không được xác định, vượt quá kích thước, có chướng ngại, không lối đi 
quanh thì phạm hai tội dukkata với hai tội sanghãdisesa. ... có chướng ngại, 
có lối đi quanh thì phạm hai tội dukkata với tội sanghãdisesa. ... không có 
chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm hai tội dukkata với tội 
sanghãdisesa. ... không có chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm hai tội 
sanghãdisesa. 


7. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi.” Họ làm cốc cho vị ấy ở khu 
đất đã được xác định, theo kích thước, có chướng ngại, không lối đi quanh thì 
phạm hai tội dukkata. ... có chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm tội 
dukkata. ... không có chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm tội dukkata. 
... không có chướng ngại, có lối đi quanh thì vô tội. 

8. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và không có chỉ thị: 
“Phải là khu đất được xác định, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” 
Họ làm cốc cho vị ấy ở khu đất không được xác định, có chướng ngại, không 
lối đi quanh thì (vị ấy) phạm hai tội dukkata với tội sanghãdisesa. ... có 
chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm tội dukkata với tội sanghãdisesa. ... 
không có chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm tội dukkata với tội 
sanghãdisesa. ... không có chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm tội 
sanghãdisesa. 

9. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và không có chỉ thị: 
“Phải là khu đất được xác định, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” 
Họ làm cốc cho vị ấy ở khu đất đã được xác định, có chướng ngại, không lối 
đi quanh thì phạm hai tội dukkata. ... có chướng ngại, có lối đi quanh thì 
phạm tội dukkata. ... không có chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm tội 
dukkata. ... không có chướng ngại, có lối đi quanh thì vô tội. 
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10. Bhikkhu samãdisitvã pakkamati ‘kutim me karothã ’ti na ca 
samãdisati ‘pamãnikã ca hotu anãrambhã ca saparikkamanã cã ’ti. Tassa 
kutim karonti pamãnãtikkantam sãrambham aparikkamanam, ãpatti 
sanghãdisesena dvinnam dukkatãnam. — pe— sãrambham saparikkamanam, 
ãpatti sanghãdisesena dukkatassa. -pe- anãrambham aparikkamanam, 
ãpatti sanghãdisesena dukkatassa. — pe- anãrambham saparikkamanam, 
ãpatti sanghãdisesassa. 

11. Bhikkhu samãdisitvã pakkamati ‘kutim me karothã ’ti na ca 
samãdisati ‘pamãnikã ca hotu anãrambhã ca saparikkamanã cã ’ti. Tassa 
kutim karonti pamãnikam sãrambham aparikkamanam, ãpatti dvinnam 
dukkatãnam. —pe— sãrambham saparikkamanam, ãpatti dukkatassa. —pe— 
anãrambham aparikkamanam, ãpatti dukkatassa. — pe- anãrambham 
saparikkamanam, anãpatti. 

12. Bhikkhu samãdisitvă pakkamati ‘kutim me karothã ’ti na ca 
samãdisati ‘desitavatthukã ca hotu pamãnikã ca anãrambhã ca 
saparikkamanã cã ’ti. Tassa kutim karonti adesitavatthukam 
pamãnãtikkantam sãrambham aparikkamanam, ãpatti dvinnam 
sanghãdisesena dvinnam dukkatãnam. — pe— sãrambham saparikkamanam, 
ãpatti dvinnam sanghãdisesena dukkatassa. -pe- anãrambham 
aparikkamanam, ãpatti dvinnam sanghãdisesena dukkatassa. — pe- 
anãrambham saparikkamanam, ãpatti dvinnam sanghãdisesãnam. 

13. Bhikkhu samãdisitvă pakkamati ‘kutim me karothã ’ti na ca 
samãdisati ‘desitavatthukã ca hotu pamãnikã ca anãrambhã ca 
saparikkamanã cã ’ti. Tassa kutim karonti desitavatthukã pamãnikam 
sãrambham aparikkamanam, ãpatti dvinnam dukkatãnam. — pe— 
sãrambham saparikkamanam, ãpatti dukkatassa. — pe— anãrambham 
aparikkamanam, ãpatti dukkatassa. — pe— anãrambham saparikkamanam 
anãpatti. 

14. Bhikkhu samãdisitvã pakkamati ‘kutim me karothã ’ti samãdisati ca 
‘desitavatthukã ca hotu anãrambhã ca saparikkamanã cã ’ti. Tassa kutim 
karonti adesitavatthukam sãrambham aparikkamanam. So sunãti ‘kuti kira 
me kayirati adesitavatthukã sãrambhã aparikkamanã ’ti. Tena bhikkhunã 
sãmam vã gantabbam dũto vã pãhetabbo ‘desitavatthukã ca hotu anãrambhã 
ca saparikkamanã cã ’ti. No ce sãmam vã gaccheyya dũtam vã pahineyya 
ãpatti dukkatassa. 

15. Bhikkhu samãdisitvã pakkamati ‘kutim me karothă ’ti samãdisati ca 
‘desitavatthukã ca hotu anãrambhã ca saparikkamanã cã ’ti. Tassa kutim 
karonti adesitavatthukam sãrambhã saparikkamanam. So sunãti ‘kuti kira 
me kayirati adesitavatthukã sãrambhã saparikkamanã ’ti. Tena bhikkhunã 
sãmam vã gantabbam dũto vã pãhetabbo ‘desitavatthukã ca hotu anãrambhã 
cã ’ti. No ce sãmam vã gaccheyya dũtam vã pahineyya, ãpatti dukkatassa. 
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10. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và không có chỉ thị: 
“Phải theo kích thước, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Họ làm cốc 
cho vị ấy vượt quá kích thước, có chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm 
hai tội dukkata với tội sanghãdisesa. ... có chướng ngại, có lối đi quanh thì 
phạm tội dukkata với tội sanghãdisesa. ... không có chướng ngại, không lối 
đi quanh thì phạm tội dukkata với tội sanghãdisesa. ... không có chướng 
ngại, có lối đi quanh thì phạm tội sanghãdisesa. 

11. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và không có chỉ thị: 
“Phải theo kích thước, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Họ làm cốc 
cho vị ấy theo kích thước, có chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm hai 
tội dukkata. ... có chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm tội dukkata. ... 
không có chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm tội dukkata. ... không có 
chướng ngại, có lối đi quanh thì vô tội. 

12. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và không có chỉ thị: 
“Phải là khu đất được xác định, theo kích thước, không có chướng ngại, và có 
lối đi quanh.” Họ làm cốc cho vị ấy ở khu đất không được xác định, vượt quá 
kích thước, có chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm hai tội dukkata với 
hai tội sanghãdisesa. ... có chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm hai tội 
dukkata với hai tội sanghãdisesa. ... không có chướng ngại, không lối đi 
quanh thì phạm hai tội dukkata với hai tội sanghãdisesa. ... không có 
chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm hai tội sanghãdisesa. 

13. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và không có chỉ thị: 
“Phải là khu đất được xác định, theo kích thước, không có chướng ngại, và có 
lối đi quanh.” Họ làm cốc cho vị ấy ở khu đất đã được xác định, theo kích 
thước, có chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm hai tội dukkata. ... có 
chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm tội dukkata. ... không có chướng ngại, 
không lối đi quanh thì phạm tội dukkata. ... không có chướng ngại, có lối đi 
quanh thì vô tội. 

14. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải là 
khu đất được xác định, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Họ làm 
cốc cho vị ấy ở khu đất không được xác định, có chướng ngại, không lối đi 
quanh. Vị ấy nghe rằng: “Họ nói cốc được làm cho ta ở khu đất không được 
xác định, có chướng ngại, không lối đi quanh.” Vị tỳ khưu ấy nên đích thân đi 
hoặc phái người đưa tin rằng: “Phải là khu đất được xác định, không có 
chướng ngại, và có lối đi quanh.” Nếu không đích thân đi hoặc phái người 
đưa tin thì phạm tội dukkata. 

15. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải là 
khu đất được xác định, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Họ làm 
cốc cho vị ấy ở khu đất không được xác định, có chướng ngại, có lối đi quanh. 
Vị ấy nghe ràng: “Họ nói cốc được làm cho ta ở khu đất không được xác định, 
có chướng ngại, có lối đi quanh.” Vị tỳ khưu ấy nên đích thân đi hoặc phái 
người đưa tin rằng: “Phải là khu đất được xác định và không có chướng 
ngại.” Nếu không đích thân đi hoặc phái người đưa tin thì phạm tội dukkata. 
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16. Bhikkhu samãdisitvă pakkamati ‘kutim me karothã ’ti samãdisati ca 
‘desitavatthukã ca hotu anãrambhã ca saparikkamanã cã ’ti. Tassa kutim 
karonti adesitavatthukam anãrambham aparikkamanam. So sunãti ‘kuti kira 
me kayirati adesitavatthukã anãrambhă aparikkamanã ’ti. Tena bhikkhunã 
sãmam vã gantabbam dũto vã pãhetabbo ‘desitavatthukã ca hotu 
saparikkamanã cã ’ti. No ce sãmam vã gaccheyya dũtam vã pahineyya, ãpatti 
dukkatassa. 


17. Bhikkhu samãdisitvã pakkamati ‘kutim me karothă ’ti samãdisati ca 
‘desitavatthukã ca hotu anãrambhã ca saparikkamanã cã ’ti. Tassa kutim 
karonti adesitavatthukam anãrambham saparikkamanam. So sunãti ‘kuti 
kira me kayirati adesitavatthukã anãrambhã saparikkamanã ’ti. Tena 
bhikkhunã sãmam vã gantabbam dũto vã pahetabbo ‘desitavatthukã hotũ ’ti. 
No ce sãmam vã gaccheyya dũtam vã pahineyya, ãpatti dukkatassa. 


18. Bhikkhu samãdisitvã pakkamati ‘kutirn me karothă ’ti samãdisati ca 
‘desitavatthukã ca hotu anãrambhã ca saparikkamanã cã ’ti. Tassa kutim 
karonti desitavatthukam sãrambham aparikkamanam. So sunãti ‘kuti kira 
me kayirati desitavatthukã sãrambhã aparikkamanã ’ti. Tena bhikkhunã 
sãmam vã gantabbam dũto vã pahetabbo ‘anãrambhã ca hotu 
saparikkamanã cã ’ti. No ce sãmam vã gaccheyya dũtam vã pahineyya, ãpatti 
dukkatassa. 


19. Bhikkhu samãdisitvã pakkamati ‘kutim me karothã ’ti samãdisati ca 
‘desitavatthukã ca hotu anãrambhã ca saparikkamanã cã ’ti. Tassa kutim 
karonti desitavatthukam sãrambham saparikkamanam. So sunãti ‘kuti kira 
me kayirati desitavatthukã sãrambhã saparikkamanã ’ti. Tena bhikkhunã 
sãmam vã gantabbam dũto vã pãhetabbo ‘anãrambhã hotũ ’ti. No ce sãmam 
vã gaccheyya dũtarn vã pahineyya, ãpatti dukkatassa. 


20. Bhikkhu samãdisitvã pakkamati ‘kutim me karothã ’ti samãdisati ca 
‘desitavatthukã ca hotu anãrambhã ca saparikkamanã cã ’ti. Tassa kutim 
karonti desitavatthukam anãrambham aparikkamanam. So sunãti ‘kuti kira 
me kayirati desitavatthukã anãrambhã aparikkamanã ’ti. Tena bhikkhunã 
sãmam vã gantabbam dũto vã pãhetabbo ‘saparikkamanã ca hotũ ’ti. No ce 
sãmam vã gaccheyya dũtam vã pahineyya, ãpatti dukkatassa. 
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16. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải là 
khu đất được xác định, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Họ làm 
cốc cho vị ấy ở khu đất không được xác định, không có chướng ngại, không 
lối đi quanh. Vị ấy nghe rằng: “Họ nói cốc được làm cho ta ở khu đất không 
được xác định, không có chướng ngại, không lối đi quanh.” Vị tỳ khưu ấy nên 
đích thân đi hoặc phái người đưa tin rằng: “Phải là khu đất được xác định và 
có lối đi quanh.” Nếu không đích thân đi hoặc phái người đưa tin thì phạm 
tội dukkata. 


17. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải là 
khu đất được xác định, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Họ làm 
cốc cho vị ấy ở khu đất không được xác định, không có chướng ngại, có lối đi 
quanh. Vị ấy nghe râng: “Họ nói cốc được làm cho ta ở khu đất không được 
xác định, không có chướng ngại, có lối đi quanh.” Vị tỳ khưu ấy nên đích thân 
đi hoặc phái người đưa tin rằng: “Phải là khu đất được xác định.” Nếu không 
đích thân đi hoặc phái người đưa tin thì phạm tội dukkata. 


18. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải là 
khu đất được xác định, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Họ làm 
cốc cho vị ấy ở khu đất đã được xác định, có chướng ngại, không lối đi quanh. 
Vị ấy nghe rằng: “Họ nói cốc được làm cho ta ở khu đất đã được xác định, có 
chướng ngại, không lối đi quanh.” Vị tỳ khưu ấy nên đích thân đi hoặc phái 
người đưa tin rằng: “Phải là không có chướng ngại và có lối đi quanh.” Nếu 
không đích thân đi hoặc phái người đưa tin thì phạm tội dukkata. 


19. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải là 
khu đất được xác định, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Họ làm 
cốc cho vị ấy ở khu đất đã được xác định, có chướng ngại, có lối đi quanh. Vị 
ấy nghe ràng: “Họ nói cốc được làm cho ta ở khu đất đã được xác định, có 
chướng ngại, có lối đi quanh.” Vị tỳ khưu ấy nên đích thân đi hoặc phái người 
đưa tin rằng: “Phải là không có chướng ngại.” Nếu không đích thân đi hoặc 
phái người đưa tin thì phạm tội dukkata. 


20. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải là 
khu đất được xác định, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Họ làm 
cốc cho vị ấy ở khu đất đã được xác định, không có chướng ngại, không lối đi 
quanh. Vị ấy nghe ràng: “Họ nói cốc được làm cho ta ở khu đất đã được xác 
định, không có chướng ngại, không lối đi quanh.” Vị tỳ khưu ấy nên đích 
thân đi hoặc phái người đưa tin ràng: “Phải là có lối đi quanh.” Nếu không 
đích thân đi hoặc phái người đưa tin thì phạm tội dukkata. 
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21. Bhikkhu samãdisitvã pakkamati ‘kutim me karothã ’ti samãdisati ca 
‘desitavatthukã ca hotu anãrambhã ca saparikkamanã cã ’ti. Tassa kutim 
karonti desitavatthukam anãrambham saparikkamanam, anãpatti. 


22. Bhikkhu samãdisitvã pakkamati ‘kutim me karothã ’ti samãdisati ca 
‘pamãnikã ca hotu anãrambhã ca saparikkamanã cã ’ti. Tassa kutim karonti 
pamãnãtikkantam sãrambham aparikkamanam. So sunãti ‘kuti kira me 
kayirati pamãnãtikkantã sãrambhã aparikkamanã ’ti. Tena bhikkhunã 
sãmam vã gantabbam dũto vã pãhetabbo ‘pamãnikã 1 ca hotu anãrambhã ca 
saparikkamanã cã ’ti -pe- ‘pamãnikã ca hotu anãrambhã cã ’ti — pe— 
‘pamãnikã ca hotu saparikkamanã cã ’ti -pe- ‘pamãnikã hotũ ’ti. No ce 
sãmam vã gaccheyya dũtam vã pahineyya, ãpatti dukkatassa. 


23. Bhikkhu samãdisitvă pakkamati ‘kutim me karothă ’ti samãdisati ca 
‘pamãnikã ca hotu anãrambhã ca saparikkamanã cã ’ti. Tassa kutim karonti 
pamãnikam sãrambham aparikkamanam. So sunãti ‘kuti kira me kayirati 
pamãnikã sãrambhã aparikkamanã ’ti. Tena bhikkhunã sãmam vã 
gantabbam dũto vã pãhetabbo ‘anãrambhã ca hotu saparikkamanã cã ’ti 
-pe- ‘anãrambhã hotũ’ti -pe- ‘saparikkamanã hotũ ’ti —pe- anãpatti. 


24. Bhikkhu samãdisitvã pakkamati ‘kutim me karothă ’ti samãdisati ca 
‘desitavatthukã ca hotu pamãnikã ca anãrambhă ca saparikkamanã cã ’ti. 
Tassa kutim karonti adesitavatthukam pamãnãtikkantaĩn sãrambham 
aparikkamanam. So sunãti ‘kuti kira me kayirati adesitavatthukã 
pamãnãtikkantã sãrambhã aparikkamanã ’ti. Tena bhikkhunã sãmam vã 
gantabbam dũto vã pãhetabbo ‘desitavatthukã ca hotu pamãnikã ca 
anãrambhã ca saparikkamanã cã ’ti — pe- ‘desitavatthukã ca hotu pamãnikã 
ca anãrambhã cã ’ti — pe- ‘desitavatthukã ca hotu pamãnikã ca 
saparikkamanã cã ’ti -pe- ‘desitavatthukã ca hotu pamãnikã cã ’ti. No ce 
sãmam vã gaccheyya dũtam vã pahineyya, ãpatti dukkatassa. 


25. Bhikkhu samãdisitvã pakkamati ‘kutim me karothă ’ti samãdisati ca 
‘desitavatthukã ca hotu pamãnikã ca anãrambhă ca saparikkamanã cã ’ti. 
Tassa kutim karonti desitavatthukain pamãnikam sãrambham 
aparikkamanam. So sunãti ‘kuti kira me kayirati desitavatthukã pamãnikã 
sãrambhã aparikkamanã ’ti. Tena bhikkhunã sãmam vã gantabbam, dũto vã 
pãhetabbo anãrambhã ca hotu saparikkamanã cã ’ti -pe- ‘anãrambhã hotũ 
’ti -pe- ‘saparikkamanã hotũ ’ti —pe- anãpatti. 


1 desitavatthuka - Ma. 


2 karukanam - Ma, Sya. 
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Điêu saúghadisesa ừê làm c&c liêu - 6 


21. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải là 
khu đất được xác định, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Họ làm 
cốc cho vị ấy ở khu đất đã được xác định, không có chướng ngại, có lối đi 
quanh thì vô tội. 


22. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải 
theo kích thước, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Họ làm cốc cho 
vị ấy vượt quá kích thước, có chướng ngại, không lối đi quanh. Vị ấy nghe 
rằng: “Họ nói cốc được làm cho ta vượt quá kích thước, có chướng ngại, 
không lối đi quanh.” Vị tỳ khưu ấy nên đích thân đi hoặc phái người đưa tin 
rằng: “Phải theo kích thước, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” ... 
“Phải theo kích thước và không có chướng ngại.” ... “Phải theo kích thước và 
có lối đi quanh.” ... “Phải theo kích thước.” Nếu không đích thân đi hoặc phái 
người đưa tin thì phạm tội dukkata. 


23. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải 
theo kích thước, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Họ làm cốc cho 
vị ấy theo kích thước, có chướng ngại, không lối đi quanh. Vị ấy nghe rằng: 
“Họ nói cốc được làm cho ta là theo kích thước, có chướng ngại, không lối đi 
quanh.” Vị tỳ khưu ấy nên đích thân đi hoặc phái người đưa tin rằng: “Phải là 
không có chướng ngại và có lối đi quanh.” ... “Phải là không có chướng ngại.” 
... “Phải là có lối đi quanh.” ... thì vô tội. 


24. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải là 
khu đất được xác định, theo kích thước, không có chướng ngại, và có lối đi 
quanh.” Họ làm cốc cho vị ấy ở khu đất không được xác định, vượt quá kích 
thước, có chướng ngại, không lối đi quanh. Vị ấy nghe rằng: “Họ nói cốc được 
làm cho ta ở khu đất không được xác định, vượt quá kích thước, có chướng 
ngại, không lối đi quanh.” Vị tỳ khưu ấy nên đích thân đi hoặc phái người 
đưa tin rằng: “Phải là khu đất được xác định, theo kích thước, không có 
chướng ngại, và có lối đi quanh.” ... “Phải là khu đất được xác định, theo kích 
thước, và không có chướng ngại.” ... “Phải là khu đất được xác định, theo kích 
thước, và có lối đi quanh.” ... “Phải là khu đất được xác định và theo kích 
thước.” Nếu không đích thân đi hoặc phái người đưa tin thì phạm tội 
dukkata. 


25. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải là 
khu đất được xác định, theo kích thước, không có chướng ngại, và có lối đi 
quanh.” Họ làm cốc cho vị ấy ở khu đất đã được xác định, theo kích thước, có 
chướng ngại, không lối đi quanh. Vị ấy nghe rằng: “Họ nói cốc được làm cho 
ta ở khu đất đã được xác định, theo kích thước, có chướng ngại, không lối đi 
quanh.” Vị tỳ khưu ấy nên đích thân đi hoặc phái người đưa tin ràng: “Phải là 
không có chướng ngại và có lối đi quanh.” ... “Phải là không có chướng ngại.” 
... “Phải là có lối đi quanh.” ... thì vô tội. 
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Kutikarasikkhapadam - 6 


26. Bhikkhu samãdisitvă pakkamati ‘kutim me karothă ’ti samãdisati ca 

‘desitavatthukã ca hotu anãrambhã ca saparikkamanã cã ’ti. Tassa kutim 
karonti adesitavatthukam sãrambham aparikkamanam, ãpatti kãrakãnam 2 
tinnam dukkatãnam. — pe- sãrambham saparikkamanam, ãpatti kãrakãnam 
dvinnam dukkatãnam. —pe— anãrambham aparikkamanam, ãpatti 

kãrakãnam dvinnam dukkatãnam. — pe— anãrambham saparikkamanam, 
ãpatti kãrakãnam dukkatassa. 

27. Bhikkhu samãdisitvã pakkamati ‘kutim me karothă ’ti samãdisati ca 

‘desitavatthukã ca hotu anãrambhã ca saparikkamanã cã ’ti. Tassa kutim 
karonti desitavatthukam sãrambham aparikkamanam, ãpatti kãrakãnam 
dvinnam dukkatãnam. — pe— sãrambham saparikkamanam, ãpatti 

kãrakãnam dukkatassa -pe- anãrambham aparikkamanam, ãpatti 

kãrakãnam dukkatassa — pe— anãrambham saparikkamanam, anãpatti. 

28. Bhikkhu samãdisitvã pakkamati ‘kutim me karothă ’ti samãdisati ca 

‘pamãnikã ca hotu anãrambhã ca saparikkamanã cã ’ti. Tassa kutim karonti 
pamãnãtikkantam sãrambham aparikkamanam, ãpatti kãrakãnam tinnam 
dukkatãnam. —pe— sãrambham saparikkamanam, ãpatti kãrakãnam 

dvinnam dukkatãnam. — pe- anãrambham aparikkamanam, ãpatti 

kãrakãnam dvinnam dukkatãnam. — pe— anãrambham saparikkamanam, 
ãpatti kãrakãnam dukkatassa. 

29. Bhikkhu samãdisitvã pakkamati ‘kutim me karothă ’ti samãdisati ca 

‘pamãnikã ca hotu anãrambhã ca saparikkamanã cã ’ti. Tassa kutim karonti 
pamãnikam sãrambham aparikkamanam, ãpatti kãrakãnam dvinnam 
dukkatãnam. —pe— sãrambham saparikkamanam, ãpatti kãrakãnam 

dukkatassa — pe— anãrambham aparikkamanam, ãpatti kãrakãnam 

dukkatassa — pe— anãrambham saparikkamanam, anãpatti. 

30. Bhikkhu samãdisitvã pakkamati ‘kutim me karothã ’ti samãdisati ca 

‘desitavatthukã ca hotu pamãnikã ca anãrambhã ca saparikkamanã cã ’ti. 
Tassa kutim karonti adesitavatthukam pamãnãtikkantaĩn sãrambham 

aparikkamanam, ãpatti kãrakãnam catunnam dukkatãnam. — pe- 
sãrambham saparikkamanam, ãpatti kãrakãnam tinnam dukkatãnam. —pe— 
anãrambham aparikkamanam, ãpatti kãrakãnam tinnam dukkatãnam. 
—pe— anãrambham saparikkamanam, ãpatti kãrakãnam dvinnam 
dukkatãnam. 


31. Bhikkhu samãdisitvã pakkamati ‘kutim me karothã ’ti samãdisati ca 
‘desitavatthukã ca hotu pamãnikã ca anãrambhã ca saparikkamanã cã ’ti. 
Tassa kutim karonti desitavatthukain pamãnikam sãrambham 
aparikkamanam, ãpatti kãrakãnarn dvinnam dukkatãnam. — pe— 
sãrambham saparikkamanam, ãpatti kãrakãnam dukkatassa. — pe— 
anãrambham aparikkamanam, ãpatti kãrakãnam dukkatassa — pe- 
anãrambham saparikkamanam, anãpatti. 
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26. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải là 
khu đất được xác định, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Họ làm 
cốc cho vị ấy ở khu đất không được xác định, có chướng ngại, không lối đi 
quanh thì các vị xây dựng phạm ba tội dukkata. ... có chướng ngại, có lối đi 
quanh thì các vị xây dựng phạm hai tội dukkata. ... không có chướng ngại, 
không lối đi quanh thì các vị xây dựng phạm hai tội dukkata. ... không có 
chướng ngại, có lối đi quanh thì các vị xây dựng phạm tội dukkata. 

27. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải là 
khu đất được xác định, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Họ làm 
cốc cho vị ấy ở khu đất đã được xác định, có chướng ngại, không lối đi quanh 
thì các vị xây dựng phạm hai tội dukkata. ... có chướng ngại, có lối đi quanh 
thì các vị xây dựng phạm tội dukkata. ... không có chướng ngại, không lối đi 
quanh thì các vị xây dựng phạm tội dukkata. ... không có chướng ngại, có lối 
đi quanh thì vô tội. 

28. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải 
theo kích thước, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Họ làm cốc cho 
vị ấy vượt quá kích thước, có chướng ngại, không lối đi quanh thì các vị xây 
dựng phạm ba tội dukkata. ... có chướng ngại, có lối đi quanh thì các vị xây 
dựng phạm hai tội dukkata. ... không có chướng ngại, không lối đi quanh thì 
các vị xây dựng phạm hai tội dukkata. ... không có chướng ngại, có lối đi 
quanh thì các vị xây dựng phạm tội dukkata. 

29. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải 
theo kích thước, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Họ làm cốc cho 
vị ấy theo kích thước, có chướng ngại, không lối đi quanh thì các vị xây dựng 
phạm hai tội dukkata. ... có chướng ngại, có lối đi quanh thì các vị xây dựng 
phạm tội dukkata.... không có chướng ngại, không lối đi quanh thì các vị xây 
dựng phạm tội dukkata.... không có chướng ngại, có lối đi quanh thì vô tội. 

30. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải là 
khu đất được xác định, theo kích thước, không có chướng ngại, và có lối đi 
quanh.” Họ làm cốc cho vị ấy ở khu đất không được xác định, vượt quá kích 
thước, có chướng ngại, không lối đi quanh thì các vị xây dựng phạm bốn tội 
dukkata. ... có chướng ngại, có lối đi quanh thì các vị xây dựng phạm ba tội 
dukkata. ... không có chướng ngại, không lối đi quanh thì các vị xây dựng 
phạm ba tội dukkata. ... không có chướng ngại, có lối đi quanh thì các vị xây 
dựng phạm hai tội dukkata. 

31. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải là 
khu đất được xác định, theo kích thước, không có chướng ngại, và có lối đi 
quanh.” Họ làm cốc cho vị ấy ở khu đất đã được xác định, theo kích thước, có 
chướng ngại, không lối đi quanh thì các vị xây dựng phạm hai tội dukkata.... 
có chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm tội dukkata. ... không có chướng 
ngại, không lối đi quanh thì phạm tội dukkata. ... không có chướng ngại, có 
lối đi quanh thì vô tội. 
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32. Bhikkhu samãdisitvă pakkamati ‘kutim me karothã ’ti. Tassa kutim 
karonti adesitavatthukam sãrambham aparikkamanam, so ce vippakate 
ãgacchati. Tena bhikkhunã sã kuti annassa vã dãtabbã bhinditvã vã puna 
kătabbã. No ce annassa vã dadeyya bhinditvã vã puna kãreyya, ãpatti 
sanghãdisesena dvinnam dukkatãnam. — pe— sãrambham saparikkamanam, 
—pe- ãpatti sanghãdisesena dukkatassa. -pe- anãrambham 
aparikkamanam, -pe— ãpatti sanghãdisesena dukkatassa. -pe— 
anãrambham saparikkamanam, —pe- ãpatti sanghãdisesassa. 


33. Bhikkhu samãdisitvã pakkamati ‘kutim me karothã ’ti. Tassa kutim 
karonti desitavatthukam sãrambham aparikkamanam, so ce vippakate 
ãgacchati. Tena bhikkhunã sã kuti annassa vã dãtabbã bhinditvã vã puna 
kãtabbã. No ce annassa vã dadeyya bhinditvã vã puna kãreyya, ãpatti 
dvinnam dukkatãnam. — pe— sãrambham saparikkamanam, — pe— ãpatti 
dukkatassa. —pe— anãrambham aparikkamanam, —pe- ãpatti dukkatassa. 
—pe— anãrambham saparikkamanam, anãpatti. 


34. Bhikkhu samãdisitvã pakkamati ‘kutim me karothã ’ti. Tassa kutim 
karonti pamãnãtikkantam sãrambham aparikkamanam, so ce vippakate 
ãgacchati. Tena bhikkhunã sã kuti annassa vã dătabbã bhinditvă vã puna 
kãtabbã. No ce annassa vã dadeyya bhinditvã vã puna kãreyya, ãpatti 
sanghãdisesena dvinnam dukkatãnam. — pe— sãrambham saparikkamanam, 
-pe— ãpatti sanghãdisesena dukkatassa. -pe- anãrambham 
aparikkamanam, -pe- ãpatti sanghãdisesena dukkatassa. — pe— 
anãrambham saparikkamanam, -pe— ãpatti sanghãdisesassa. 


35. Bhikkhu samãdisitvã pakkamati ‘kutim me karothã ’ti. Tassa kutim 
karonti pamãnikam sãrambham aparikkamanam, so ce vippakate ãgacchati. 
Tena bhikkhunã sã kuti annassa vã dãtabbã bhinditvã vã puna kãtabbã. No 
ce annassa vã dadeyya bhinditvã vã puna kãreyya, ãpatti dvinnam 
dukkatãnam. -pe- sãrambham saparikkamanam, -pe— ãpatti dukkatassa. 
-pe- anãrambham aparikkamanam, -pe- ãpatti dukkatassa. — pe— 
anãrambham saparikkamanam, anãpatti. 


36. Bhikkhu samãdisitvă pakkamati ‘kutim me karothã ’ti. Tassa kutim 
karonti adesitavatthukam pamãnãtikkantam sãrambham aparikkamanam, 
so ce vippakate ãgacchati. Tena bhikkhunã sã kuti annassa vã dãtabbã 
bhinditvã vã puna kãtabbã. No ce annassa vã dadeyya bhinditvă vã puna 
kãreyya, ãpatti dvinnam sanghãdisesena dvinnam dukkatãnam. -pe— 
sãrambham saparikkamanam, — pe— ãpatti dvinnam sanghãdisesena 
dukkatassa. -pe- anãrambham aparikkamanam, — pe— ãpatti dvinnam 
sanghãdisesena dukkatassa. —pe- anãrambham saparikkamanam, —pe— 
ãpatti dvinnam sanghãdisesassa. 


402 



Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Điêu saúghadisesa ừê làm c&c liêu - 6 


32. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi. Họ làm cốc cho vị ấy 
ở khu đất không được xác định, có chướng ngại, không lối đi quanh. Nếu vị 
ấy trở về lúc làm chưa xong, thì vị tỳ khưu ấy nên cho cốc ấy đến vị khác hoặc 
nên phá đi rồi cho làm lại. Nếu không cho đến vị khác hoặc không phá đi rồi 
cho làm lại thì phạm hai tội dukkata với tội sanghãdisesa. ... có chướng ngại, 
có lối đi quanh ... thì phạm tội dukkata với tội sanghãdisesa. ... không có 
chướng ngại, không lối đi quanh ... thì phạm tội dukkata với tội 
sanghãdisesa. ... không có chướng ngại, có lối đi quanh ... thì phạm tội 
sanghãdisesa. 


33. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi. Họ làm cốc cho vị ấy 
ở khu đất đã được xác định, có chướng ngại, không lối đi quanh. Nếu vị ấy 
trở về lúc làm chưa xong, thì vị tỳ khưu ấy nên cho cốc ấy đến vị khác hoặc 
nên phá đi rồi cho làm lại. Nếu không cho đến vị khác hoặc không phá đi rồi 
cho làm lại thì vị ấy phạm hai tội dukkata. ... có chướng ngại, có lối đi quanh 
... thì phạm tội dukkata. ... không có chướng ngại, không lối đi quanh ... thì 
phạm tội dukkata. ... không có chướng ngại, có lối đi quanh thì vô tội. 


34. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi. Họ làm cốc cho vị 
ấy vượt quá kích thước, có chướng ngại, không lối đi quanh. Nếu vị ấy trở về 
lúc làm chưa xong, thì vị tỳ khưu ấy nên cho cốc ấy đến vị khác hoặc nên phá 
đi rồi cho làm lại. Nếu không cho đến vị khác hoặc không phá đi rồi cho làm 
lại thì phạm hai tội dukkata với tội sanghãdisesa. ... có chướng ngại, có lối đi 
quanh ... thì phạm tội dukkata với tội sanghãdisesa. ... không có chướng 
ngại, không lối đi quanh ... thì phạm tội dukkata với tội sanghãdisesa. ... 
không có chướng ngại, có lối đi quanh ... thì phạm tội saĩìghãdisesa. 


35. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi. Họ làm cốc cho vị ấy 
theo kích thước, có chướng ngại, không lối đi quanh. Nếu vị ấy trở về lúc làm 
chưa xong, thì vị tỳ khưu ấy nên cho cốc ấy đến vị khác hoặc nên phá đi rồi 
cho làm lại. Nếu không cho đến vị khác hoặc không phá đi rồi cho làm lại thì 
vị ấy phạm hai tội dukkata. ... có chướng ngại, có lối đi quanh ... thì phạm tội 
dukkata. ... không có chướng ngại, không lối đi quanh ... thì phạm tội 
dukkata. ... không có chướng ngại, có lối đi quanh thì vô tội. 


36. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi. Họ làm cốc cho vị 
ấy ở khu đất không được xác định, vượt quá kích thước, có chướng ngại, 
không lối đi quanh. Nếu vị ấy trở về lúc làm chưa xong, thì vị tỳ khưu ấy nên 
cho cốc ấy đến vị khác hoặc nên phá đi rồi cho làm lại. Nếu không cho đến vị 
khác hoặc không phá đi rồi cho làm lại thì vị ấy phạm hai tội dukkata với hai 
tội sanghãdisesa. ... có chướng ngại, có lối đi quanh ... thì phạm hai tội 
dukkata với tội sanghãdisesa. ... không có chướng ngại, không lối đi quanh 
... thì phạm hai tội dukkata với tội sanghãdisesa. ... không có chướng ngại, 
có lối đi quanh ... thì phạm hai tội sanghãdisesa. 
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37. Bhikkhu samãdisitvã pakkamati ‘kutim me karothã ’ti. Tassa kutim 
karonti desitavatthukam pamãnikam sãrambham aparikkamanam, so ce 
vippakate ãgacchati. Tena bhikkhunã sã kuti annassa vã dãtabbã bhinditvã 
vã puna kãtabbã. No ce annassa vã dadeyya bhinditvã vã puna kãreyya, 
ãpatti dvinnam dukkatãnam. — pe— sãrambham saparikkamanam, — pe— 
ãpatti dukkatassa. -pe— anãrambham aparikkamanam, -pe- ãpatti 
dukkatassa. Bhikkhu samãdisitvã pakkamati ‘kutim me karothă ’ti. Tassa 
kutim karonti desitavatthukam pamãnikam anãrambham saparikkamanam, 
anãpatti. 


38. Attanã vippakatam attanã pariyosãpeti, ãpatti sanghãdisesassa. 
Attanã vippakatam parehi pariyosãpeti, ãpatti sanghãdisesassa. Parehi 
vippakatam attanã pariyosãpeti, ãpatti sanghãdisesassa. Parehi vippakatam 
parehi pariyosãpeti, ãpatti sanghãdisesassa. 


39. Anapatti lene guhaya tinakutikaya annassatthaya, vasagaram 
thapetvã sabbattha, anãpatti ummattakassa ãdikammikassã ”ti. 

Kutikãrasikkhãpadam nitthitam. 

—00O00-- 


3. 7. VIHARAKARASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã kosambiyam viharati ghositãrãme. 
Tena kho pana samayena ãyasmato channassa upatthãko gahapati 
ãyasmantam channam etadavoca: “Vihãravatthum bhante jãnãhi, ayyassa 
vihãram kãrãpessãmĩ ”ti. Atha kho ãyasmã channo vihãravatthum sodhento 
annataram cetiyarukkham chedãpesi gãmapũjitam nigamapũjitam 
nagarapũjitam janapadapũjitam ratthapũjitam. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Katham hi nãma samanã sakyaputtiyã cetiyarukkham 
chedãpessanti gãmapũjitam nigamapũjitam janapadapũjitam ratthapũjitam, 
ekindriyam samanã sakyaputtiyã jĩvam vihetthentĩ "ti? 1 Assosum kho 
bhikkhũ tesam manussãnam ựjjhãyantãnam khĩyantãnam vipãcentãnam. Ye 
te bhikkhũ appicchã te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma 
ãyasmã channo cetiyarukkham chedãpessati, gãmapũjitam —pe— 
ratthapũjitan ”ti? 


1 vihethenti ti - Ma, Sya, PTS; vihethessanti ti - katthaci. 
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37. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi. Họ làm cốc cho vị ấy 
ở khu đất đã được xác định, theo kích thước, có chướng ngại, không lối đi 
quanh. Nếu vị ấy trở về lúc làm chưa xong, thì vị tỳ khưu ấy nên cho cốc ấy 
đến vị khác hoặc nên phá đi rồi cho làm lại. Nếu không cho đến vị khác hoặc 
không phá đi rồi cho làm lại thì vị ấy phạm hai tội dukkata. ... có chướng 
ngại, có lối đi quanh ... thì phạm tội dukkata. ... không có chướng ngại, 
không lối đi quanh ... thì phạm tội dukkata. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc 
cho tôi” rồi ra đi. Họ làm cốc cho vị ấy ở khu đất đã được xác định, theo kích 
thước, không có chướng ngại, có lối đi quanh thì vô tội. 


38. Vị tự mình hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội 
sanghãdisesa. Vị bảo những người khác hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong 
thì phạm tội saĩìghãdisesa. Vị tự mình hoàn tất phần những người khác chưa 
làm xong thì phạm tội sanghãdisesa. Vị bảo những người khác hoàn tất phần 
những người khác chưa làm xong thì phạm tội sanghãdisesa. 


39. Vô tội trong trường hợp hang núi, hang nhân tạo, chòi cỏ, vì nhu cầu 
của vị khác, trong mọi trường hợp ngoại trừ nhà ở, [ * ] vị bị điên, vị vi phạm 
đầu tiên thì vô tội. 


Dứt điêu học ve làm côc liêu. 

—00O00— 


3. 7. ĐIẾU HỌC VẾ LÀM TRÚ XÁ: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Kosambĩ, tu viện của 
Ghosita. 1 Vào lúc bấy giờ, người gia chủ hộ độ cho đại đức Channa 2 đã nói với 
đại đức Channa điều này: - “Thưa ngài, hãy tìm kiếm khu đất của trú xá. Tôi 
muốn cho xây dựng trú xá cho ngài.” Sau đó, trong khi dọn sạch khu đất của 
trú xá, đại đức Channa đã cho người đốn cội cây nọ vốn là nơi thờ phượng 
được làng mạc tôn kính, được thị trấn tôn kính, được thành phố tôn kính, 
được xứ sở tôn kính, được lãnh thổ tôn kính. Dân chúng phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các Sa-môn Thích tử lại cho chặt cội cây vốn là nơi thờ 
phượng được làng mạc tôn kính, được thị trấn tôn kính, được thành phố tôn 
kính, được xứ sở tôn kính, được lãnh thổ tôn kính? Các Sa-môn Thích tử làm 
hại cuộc sống của loài có một giác quan?” 3 Các tỳ khưu đã nghe được dân 
chúng phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Channa lại cho chặt cội 
cây vốn là nơi thờ phượng được làng mạc tôn kính, — (như trên) — được lãnh 
tho tôn kính?” 


1 Tu viện này được cho xây dựng bởi người phú hộ tên Ghosita (Vin.A. iii, 574). 

2 Channa (Xa-nặc) là người đánh xe hầu cận của thái tử Siddhattha (Sĩ-đạt-ta). 

3 Chi có giác quan “thân” ( kãyỉndrỉyam ) đế nhận biết sự xúc chạm (Sdd. 575). 


405 



ParạịikapaỊi 


Viharakarasikkhapadam - 7 


2. Atha kho te bhikkhũ ãyasmantam channam anekapariyãyena 
vigarahitvã bhagavato etamattham ãrocesum. — pe- “Saccam kira tvam 
channa, cetiyarukkham chedãpesi gãmapũjitam -pe— ratthapũjitan ”ti? 
“Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: —pe- “Katham hi nãma 
tvam moghapurisa, cetiyarukkham chedãpessasi gãmapũjitam 
nigamapũjitam nagarapũjitam janapadapũjitam ratthapũjitam? Jĩvasannino 
hi moghapurisa, manussã rukkhasmim, netam moghapurisa appasannãnam 
vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam 
uddiseyyãtha: 


“Mahallakam pana bhikkhunã vihãram kãrayamãnena sassãmikam 
attuddesarn, bhikkhũ abhinetabbã vatthudesanãya. Tehi bhikkhũhi 
vatthurn desetabbarn anãĩ^ambham saparikkamanarn, sãrambhe ce 
bhikkhu vatthusmim aparikkamane mahallakarn vihãrarn kãreyya, 
bhikkhũ vã anabhineyya vatthudesanãya, saĩìghãdiseso ”ti. 


Mahallako nãma vihãro sassãmiko vuccati. 

Vihãro nãma ullitto vã hoti avalitto vã ullittãvalitto vã. 

Kãrayamãnenã ’ti karento vã kãrãpento vã. 

Sassãmikan ’ti anno koci sãmiko hoti itthĩ vã puriso vã gahattho vã 
pabbajito vã. 

Attuddesan ’ti attano atthăya. 

Bhikkhũ abhinetabbã vatthudesanãyã ’ti tena vihãrakãrakena 
bhikkhunã vihãravatthum sodhetvă sangham upasankamitvã ekamsam 
uttarãsangam karitvă buddhãnam bhikkhũnam pãde vanditvă ukkutikam 
nisĩditvã anjalim paggahetvã evamassa vacanĩyo: “Aham bhante mahallakam 
vihãram kattukãmo sassãmikam attuddesam. Soham bhante sangham 
vihãravatthu olokanam yãcãmĩ ”ti. Dutiyampi yãcitabbo. Tatiyampi 
yãcitabbo. Sace sabbo sangho ussahati vihãravatthum oloketum, sabbena 
sanghena oloketabbam. No ce sabbo sangho ussahati vihãravatthum 
oloketum, ye tattha honti bhikkhũ vyattã patibalã sãrambham anãrambham 
saparikkamanam aparikkamanam jãnitum, te yãcitvă sammannitabbã. 
Evanca pana bhikkhave sammannitabbã. Vyattena bhikkhunã patibalena 
sangho nãpetabbo: 


Sunãtu me bhante sangho. Ayam itthannãmo bhikkhu mahallakam 
vihãram kattukãmo sassãmikam attuddesam. So sangham vihãravatthu 
olokanam yãcati. Yadi sanghassa pattakallam, sangho itthannãmanca 
itthannãmanca bhikkhũ sammanneyya, itthannãmassa bhikkhuno 
vihãravatthum oloketum. Esã natti. 
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2. Sau đó, khi đã khiển trách đại đức Channa bâng nhiều phương thức, 
các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này 
Channa, nghe nói ngươi cho chặt cội cây vốn là nơi thờ phượng được làng 
mạc tôn kính, —(như trên)— được lãnh thổ tôn kính, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “—(như 
trên)- Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại cho chặt cội cây vốn là nơi thờ phượng 
được làng mạc tôn kính, được thị trấn tôn kính, được thành phố tôn kính, 
được xứ sở tôn kính, được lãnh thổ tôn kính vậy? Này kẻ rồ dại, bởi vì có 
những chúng sanh có tâm thức là các hạng người ở trên cây cối. Này kẻ rồ 
dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như 
trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu trong khi cho xây dựng trú xá lớn có thí chủ, dành cho bản 
thân, nên dẫn các tỳ khưu đêh để xác định khu đất. Các vị tỳ khưu ăy nên 
xác định khu đất là không có đĩêu chướng ngại, có lối đi vòng quanh. Nếu vị 
tỳ khưu cho xây dựng trú xá lớn dành cho bản thân ở khu đăt có đĩêu 
chướng ngại, không có lơi đi vòng quanh, hoặc không dẫn các tỳ khưu đêh 
để xác định khu đăt thì phạm tội sanghãdisesa.” 

Trú xá lớn nghĩa là có thí chủ được đề cập đến. 

Trú xá nghĩa là được tô ở bên trong, hoặc được tô ở bên ngoài, hoặc 
được tô bên trong lẫn bên ngoài. 

Trong khi cho xây dựng: là đang làm hoặc đang bảo người làm. 

Có thí chủ: có người nào khác là sở hữu chủ: hoặc là người nữ, hoặc 
người nam, hoặc người tại gia, hoặc vị xuất gia. 

Dành cho bản thân: vì nhu cầu của bản thân. 

Nên dẫn các tỳ khưu đến đề xác định khu đất: Vị tỳ khưu là người 
làm trú xá nên dọn sạch khu đất làm trú xá, nên đi đến hội chúng, dấp 
thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm 
hổm, chắp tay lên, và nên nói như vầy: - “Bạch các ngài, tôi có ý định làm 
trú xá lớn, có thí chủ, dành cho bản thân. Bạch các ngài, tôi đây thỉnh câu 
hội chúng việc xem xét khu đăt làm trú xá.” Nên được thỉnh cầu lần thứ nhì. 
Nên được thỉnh cầu lần thứ ba. Nếu toàn thể hội chúng có thể xem xét khu 
đất làm trú xá thì (khu đất) nên được xem xét bởi toàn thể hội chúng. Nếu 
toàn thể hội chúng không có thể xem xét khu đất làm trú xá thì tại nơi ấy, các 
vị tỳ khưu nào có kinh nghiệm, đủ năng lực để biết được có điều chướng ngại 
hoặc không có điều chướng ngại, có lối đi vòng quanh hay không có lối đi 
vòng quanh, các vị ấy nên được thỉnh cầu và nên được chỉ định. Và này các tỳ 
khưu, nên chỉ định như vầy: Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có 
kinh nghiệm, đủ năng lực: 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên (như 
vay) có ý định làm trú xá lớn, có thí chủ, dành cho bản thân. Vị ăy thỉnh câu 
hội chúng việc xem xét khu đăt làm trú xá. Nêu là thời điểm thích hợp cho 
hội chúng, hội chúng nên chỉ định các tỳ khưu tên (như vay) và tên (như 
vay) để xem xét khu đất làm trú xá của vị tỳ khưu tên (như vay). Đây là lời 
đê nghị. 
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Sunãtu me bhante sangho. Ayam itthannãmo bhikkhu mahallakam 
vihãram kattukãmo sassãmikam attuddesam. So sangham vihãravatthu 
olokanam yãcati. Sangho itthannãmanca itthannãmanca bhikkhũ 
sammannati itthannãmassa bhikkhuno vihãravatthum oloketum. 
Yassãyasmato khamati itthannãmassa ca itthannãmassa ca bhikkhũnam 
sammati itthannãmassa bhikkhuno vihãravatthum oloketum, so tunhassa. 
Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 

Sammată sanghena itthannãmo ca itthannãmo ca bhikkhũ itthannãmassa 
bhikkhuno vihãravatthum oloketum. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. 
Evametam dhãrayãmĩ ”ti. 


Tehi sammatehi bhikkhũhi tattha gantvã vihãravatthu oloketabbam 
sãrambham anãrambham saparikkamanam aparikkamanam jãnitabbam. 
Sace sãrambham hoti aparikkamanam, ‘Mãyidha karĩ ’ti vattabbo. Sace 
anãrambham hoti saparikkamanam, sanghassa ãrocetabbam ‘Anãrambham 
saparikkamanan ’ti. Tena vihãrakãrakena bhikkhunã sangham 
upasankamitvã ekamsam uttarãsangham karitvă buddhãnam bhikkhũnam 
pãde vanditvã ukkutikam nisĩditvã anjalim paggahetvã evamassa vacanĩyo: 
“Aham bhante mahallakam vihãram kattukãmo sassãmikam attuddesam so 
’ham bhante sangham vihãram kattukãmo sassãmikam attuddesam so ’ham 
bhante sangham vihãravatthudesanam yãcãmĩ ”ti. Dutiyampi yãcitabbo. 
Tatiyampi yãcitabbo. Vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: 


Sunãtu me bhante sangho. Ayam itthannãmo bhikkhu mahallakam 
vihãram kattukãmo sassãmikam attuddesam. So sangham 
vihãravatthudesanam yãcati. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
itthannãmassa bhikkhuno vihãravatthum deseyya. Esã natti. 

Sunãtu me bhante sangho. Ayam itthannãmo bhikkhu mahallakam 
vihãram kattukãmo sassãmikam attuddesam. So sangham 
vihãravatthudesanam yãcati. Sangho itthannãmassa bhikkhuno 
vihãravatthum deseti. Yassãyasmato khamati itthannãmassa bhikkhuno 
vihãravatthussa desanã, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 

Desitam sanghena itthannãmassa bhikkhuno vihãravatthu. Khamati 
sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”ti. 


Sarambham nama kipillikanam va asayo hoti — pe— 

samsarananissitam vã hoti, etam sãrambham nãma. 

Aparikkamanam nãma na sakkã hoti yathãyuttena sakatena 
anuparigantum, samantã nisseniyã anuparigantum. Etam aparikkamanam 
nãma. 


408 



Phần Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Điêu saúghadisesa ve làm trú xá lớn - 7 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. VỊ tỳ khưu này tên (như 
vay) có ý định làm trú xá lớn, có thí chủ, dành cho bản thân. Vị ấy thỉnh câu 
hội chúng việc xem xét khu đất làm trú xá. Hội chúng chỉ định các tỳ khưu 
tên (như vay) và tên (như vay) để xem xét khu đất làm trú xá của vị tỳ 
khưu tên (như vay). Đại đức nào đông ý việc chỉ định các tỳ khưu tên (như 
vay) và tên (như vay) để xem xét khu đất làm trú xá của vị tỳ khưu tên 
(như vay) xin im lặng; vị nào không đông ý có thể nói lên. 

Các tỳ khưu tên (như vầy) và tên (như vay) đã được hội chúng chỉ định 
để xem xét khu đất làm trú xá của vị tỳ khưu tên (như vay). Sự việc được 
hội chúng đông ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

Các vị tỳ khưu đã được chỉ định ấy sau khi đi đến nơi ấy nên xem xét khu 
đất làm trú xá và nên nhận biết là có điều chướng ngại hoặc không có điều 
chướng ngại, có lối đi vòng quanh hay không có lối đi vòng quanh. Nếu có 
điều chướng ngại và không có lối đi vòng quanh thì nên nói rằng: “Chớ làm ở 
đây.” Nếu không có điều chướng ngại và có lối đi vòng quanh thì nên thông 
báo với hội chúng rằng: “Không có điều chướng ngại và có lối đi vòng 
quanh.” Vị tỳ khưu là người làm trú xá nên đi đến hội chúng, đâp thượng y 
một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hổm, 
chắp tay lên, và nên nói như vầy: - “Bạch các ngài, tôi có ý định làm trú xá 
lớn, có thí chủ, dành cho bản thân. Bạch các ngài, tôi đây thỉnh cau hội 
chúng việc xác định khu đất làm trú xá.” Nên được thỉnh cầu lần thứ nhì. 
Nên được thỉnh cầu lần thứ ba. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu 
có kinh nghiệm, đủ năng lực: 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên (như 
vay) có ý định làm trú xá lớn, có thí chủ, dành cho bản thân. Vị ấy thỉnh câu 
hội chúng việc xác định khu đăt làm trú xá. Nêu là thời điểm thích hợp cho 
hội chúng, hội chúng nên xác định khu đất làm trú xá của vị tỳ khưu tên 
(như vay). Đây là lời đê nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên (như 
vay) có ý định làm trú xá lớn, có thí chủ, dành cho bản thân. Vị ăy thỉnh câu 
hội chúng việc xác định khu đăt làm trú xá. Hội chúng xác định khu đất làm 
trú xá của vị tỳ khưu tên (như vay). Đại đức nào đông ý việc xác định khu 
đất làm trú xá của vị tỳ khưu tên (như vay) xin im lặng; vị nào không đông 
ý có thể nói lên. 

Khu đất làm trú xá của vị tỳ khưu tên (như vay) đã được hội chúng xác 
định. Sự việc được hội chúng đông ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc 
này là như vậy.” 

Có điêu chướng ngại nghĩa là có tổ kiến, -(như trên)- hoặc kề cận 
chỗ qua lại; điều này nghĩa là có điều chướng ngại. 

Không có lôi đi vòng quanh nghĩa là không thể đi vòng với chiếc xe 
hàng được móc vào hoặc (không thể) đi vòng xung quanh với cái thang; điều 
này nghĩa là không có lối đi vòng quanh. 
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Anarambham nama na kipillikanam va asayo hoti — pe— na 
samsarananissitam vã hoti. Etam anãrambham nãma. 

Saparikkamanam nãma sakkã hoti yathãyuttena sakatena 
anuparigantum, samantã nisseniyã anuparigantum. Etam saparikkamanam 
nãma. 

Mahallako nãma vihãro sassãmiko vuccati. 

Vihãro nãma ullitto vã hoti avalitto vã ullittãvalitto vã. 

Kãreyyã ’ti karoti vã kãrãpeti vã. 

Bhỉkkhũ vã anabhineyya vatthudesanãyã ’ti nattidutiyena 
kammena vihãravatthum na desãpetvã karoti vã kãrãpeti vã, payoge vã 
payoge dukkatam. Ekam pindam anãgate ãpatti thullaccayassa. Tasmim 
pinde ãgate ãpatti sanghãdisesassa. 

Sanghãdiseso ’ti -pe— tenapi vuccati sanghãdiseso ’ti. 

3. Bhikkhu vihãram karoti adesitavatthukam sãrambham 
aparikkamanam, ãpatti sanghãdisesena dvinnam dukakatãnam. 

Bhikkhu vihãram karoti adesitavatthukam sãrambham saparikkamanam, 
ãpatti sanghãdisesena dukkatassa. 

Bhikkhu vihãram karoti adesitavatthukam anãrambham 

aparikkamanam, ãpatti sanghãdisesena dukkatassa. 

Bhikkhu vihãram karoti adesitavatthukam anãrambham 

saparikkamanam, ãpatti sanghãdisesassa. 

Bhikkhu vihãram karoti desitavatthukam sãrambham aparikkamanam, 
ãpatti dvinnam dukkatãnam. 

Bhikkhu vihãram karoti desitavatthukam sãrambham saparikkamanam, 
ãpatti dukkatassa. 

Bhikkhu vihãram karoti desitavatthukam anãrambham aparikkamanam, 
ãpatti dukkatassa. 

Bhikkhu vihãram karoti desitavatthukam anãrambham saparikkamanam, 
anãpatti. 

Bhikkhu samãdisati ‘vihãram me karothã ’ti. Tassa vihãram karonti 
adesitavatthukam sãrambham aparikkamanam, ãpatti sanghãdisesena 
dvinnam dukkatãnam. — pe- sãrambham saparikkamanam, ãpatti 
sanghãdisesena dukkatassa -pe— anãrambham aparikkamanam, ãpatti 
sanghãdisesena dukkatassa — pe— anãrambham saparikkamanam, ãpatti 
sanghãdisesassa. 
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Không có điêu chướng ngại nghĩa là không có tổ kiến, -(như trên)- 
hoặc không kề cận chỗ qua lại; điều này nghĩa là không có điều chướng ngại. 

Có lôi đi vòng quanh nghĩa là có thể đi vòng với chiếc xe hàng được 
móc vào hoặc (có thể) đi vòng xung quanh với cái thang; điều này nghĩa là có 
lối đi vòng quanh. 


Trú xá lớn nghĩa là có thí chủ được đề cập đến. 

Trú xá nghĩa là được tô ở bên trong, hoặc được tô ở bên ngoài, hoặc 
được tô bên trong lẫn bên ngoài. 

Cho xây dựng: là (tự mình) làm hoặc bảo người làm. 

Hoặc không dẫn các tỳ khưu đến đề xác định khu đất: sau khi 

không cho xác định khu đất làm trú xá bâng hành sự với lời thông báo đến 
lần thứ nhì rồi (tự) làm hoặc bảo người làm thì tội dukkata cho mỗi thao tác. 
Khi còn chưa đến cục (vữa tô) cuối cùng thì phạm tội thullaccaya. Khi cục 
(vữa tô) ấy đã được đặt vào thì phạm tội saĩìghãdisesa. 

Tội sanghãdisesa: —nt— cũng vì thế được gọi là ‘tội sanghãdỉsesa.'’ 

3. Vị tỳ khưu làm trú xá ở khu đất không được xác định, có chướng ngại, 
không lối đi quanh thì phạm hai tội dukkata với tội sanghãdisesa. 

Vị tỳ khưu làm trú xá ở khu đất không được xác định, có chướng ngại, có 
lối đi quanh thì phạm tội dukkata với tội sanghãdisesa. 

Vị tỳ khưu làm trú xá ở khu đất không được xác định, không có chướng 
ngại, không lối đi quanh thì phạm tội dukkata với tội sanghãdisesa. 

Vị tỳ khưu làm trú xá ở khu đất không được xác định, không có chướng 
ngại, có lối đi quanh thì phạm tội sanghãdisesa. 

Vị tỳ khưu làm trú xá ở khu đất đã được xác định, có chướng ngại, không 
lối đi quanh thì phạm hai tội dukkata. 

Vị tỳ khưu làm trú xá ở khu đất đã được xác định, có chướng ngại, có lối 
đi quanh thì phạm tội dukkata. 

Vị tỳ khưu làm trú xá ở khu đất đã được xác định, không có chướng ngại, 
không lối đi quanh thì phạm tội dukkata. 

Vị tỳ khưu làm trú xá ở khu đất đã được xác định, không có chướng ngại, 
có lối đi quanh thì vô tội. 

Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm trú xá cho tôi.” Họ làm trú xá cho vị ấy ở khu 
đất không được xác định, có chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm hai 
tội dukkata với tội sanghãdisesa.... có chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm 
tội dukkata với tội saĩĩghãdisesa. ... không có chướng ngại, không lối đi 
quanh thì phạm tội dukkata với tội sanghãdisesa. ... không có chướng ngại, 
có lối đi quanh thì phạm tội sanghãdisesa. 
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4. Bhikkhu samãdisati ‘vihãram me karothă ’ti. Tassa vihãram karonti 
desitavatthukam sãrambham aparikkamanam, ãpatti dvinnam dukkatãnam. 
-pe- sãrambham saparikkamanam, ãpatti dukkatassa. -pe- anãrambham 
aparikkamanam, ãpatti dukkatassa. — pe- anãrambham saparikkamanam, 
anãpatti. 


5. Bhikkhu samãdisitvã pakkamati ‘vihãram me karothã ’ti. Na ca 
samãdisati ‘desitavatthuko ca hotu anãrambho ca saparikkamano cã ’ti. 
Tassa vihãram karonti adesitavatthukam sãrambham aparikkamanam, 
ãpatti sanghãdisesena dvinnam dukkatãnam. -pe- sãrambham 
saparikkamanam, ãpatti sanghãdisesena dukkatassa. -pe- anãrambham 
aparikkamanam, ãpatti sanghãdisesena dukkatassa. -pe- anãrambham 
saparikkamanam, ãpatti sanghãdisesassa. 


6. Bhikkhu samãdisitvã pakkamati ‘vihãram me karothă ’ti. Na ca 
samãdisati ‘desitavatthuko ca hotu anãrambho ca saparikkamano cã ’ti. 
Tassa vihãram karonti desitavatthukam sãrambham aparikkamanam, ãpatti 
dvinnam dukkatãnam. — pe- sãrambham saparikkamanam, ãpatti 
dukkatassa. — pe- anãrambham aparikkamanam, ãpatti dukkatassa. — pe— 
anãrambham saparikkamanam, anãpatti. 


7. Bhikkhu samãdisitvă pakkamati ‘vihãram me karothã ’ti samãdisati ca 
‘desitavatthuko ca hotu anãrambho ca saparikkamano cã ’ti. Tassa vihãram 
karonti adesitavatthukam sãrambham aparikkamanam. So sunãti ‘vihãro 
kira me kayirati adesitavatthuko sãrambho aparikkamano ’ti. Tena 
bhikkhunã sãmam vã gantabbam dũto vã pãhetabbo ‘desitavatthuko ca hotu 
anãrambho ca saparikkamano cã ’ti. No ce sãmam vã gaccheyya dũtam vã 
pahiọeyya ãpatti dukkatassa. -pe- ‘desitavatthuko ca hotu anãrambho cã ’ti 
-pe- ‘desitavatthuko ca hotu saparikkamano cã ’ti -pe- ‘desitavatthuko 
hotũ ’ti. No ce sãmam vã gaccheyya dũtam vã pahineyya, ãpatti dukkatassa. 


8. Bhikkhu samãdisitvã pakkamati ‘vihãram me karothã ’ti samãdisati ca 
‘desitavatthuko ca hotu anãrambho ca saparikkamano cã ’ti. Tassa vihãram 
karonti desitavatthukam sãrambham aparikkamanam. So sunãti ‘vihãro kira 
me kayirati desitavatthuko sãrambho aparikkamano ’ti. Tena bhikkhunã 
sãmam vã gantabbam dũto vã pãhetabbo ‘anãrambho ca hotu 
saparikkamano cã ’ti —pe— ‘anãrambho hotũ ’ti —pe— ‘saparikkamano hotũ 
’ti -pe- anãrambham saparikkamanam, 1 anãpatti. 


1 anarambham saparikkamanam - Machasam na dissati. 
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4. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm trú xá cho tôi.” Họ làm trú xá cho vị ấy ở 
khu đất đã được xác định, có chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm hai 
tội dukkata. ... có chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm tội dukkata. ... 
không có chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm tội dukkata. ... không có 
chướng ngại, có lối đi quanh thì vô tội. 


5. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm trú xá cho tôi” rồi ra đi và không có chỉ thị: 
“Phải là khu đất được xác định, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” 
Họ làm trú xá cho vị ấy ở khu đất không được xác định, có chướng ngại, 
không lối đi quanh thì phạm hai tội dukkata với tội sanghãdisesa. ... có 
chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm tội dukkata với tội sanghãdisesa. ... 
không có chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm tội dukkata với tội 
sanghãdisesa. ... không có chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm tội 
sanghãdisesa. 


6. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm trú xá cho tôi” rồi ra đi và không có chỉ thị: 
“Phải là khu đất được xác định, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” 
Họ làm trú xá cho vị ấy ở khu đất đã được xác định, có chướng ngại, không 
lối đi quanh thì phạm hai tội dukkata. ... có chướng ngại, có lối đi quanh thì 
phạm tội dukkata. ... không có chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm tội 
dukkata.... không có chướng ngại, có lối đi quanh thì vô tội. 


7. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm trú xá cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải 
là khu đất được xác định, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Họ làm 
trú xá cho vị ấy ở khu đất không được xác định, có chướng ngại, không lối đi 
quanh. Vị ấy nghe ràng: “Họ nói trú xá được làm cho ta ở khu đất không 
được xác định, có chướng ngại, không lối đi quanh.” Vị tỳ khưu ấy nên đích 
thân đi hoặc phái người đưa tin rằng: “Phải là khu đất được xác định, không 
có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Nếu không đích thân đi hoặc phái người 
đưa tin thì phạm tội dukkata. ... “Phải là khu đất được xác định và không có 
chướng ngại.” ... “Phải là khu đất được xác định và có lối đi quanh.” ... “Phải 
là khu đất được xác định.” Nếu không đích thân đi hoặc phái người đưa tin 
thì phạm tội dukkata. 


8. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm trú xá cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải 
là khu đất được xác định, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Họ làm 
trú xá cho vị ấy ở khu đất đã được xác định, có chướng ngại, không lối đi 
quanh. Vị ấy nghe rằng: “Họ nói trú xá được làm cho ta ở khu đất đã được 
xác định, có chướng ngại, không lối đi quanh.” Vị tỳ khưu ấy nên đích thân đi 
hoặc phái người đưa tin rằng: “Phải là không có chướng ngại và có lối đi 
quanh.” ... “Phải là không có chướng ngại.” ... “Phải là có lối đi quanh,” thì vô 
tội. 
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ParạịikapaỊi 


Viharakarasikkhapadam - 7 


9. Bhikkhu samãdisitvã pakkamati ‘vihãram me karothã ’ti samãdisati ca 
‘desitavatthuko ca hotu anãrambho ca saparikkamano cã ’ti. Tassa vihãram 
karonti adesitavatthukam sãrambham aparikkamanam, ãpatti kãrakãnam 
tinnam dukkatãnam. — pe- sãrambham saparikkamanam, ãpatti kãrakãnam 
dvinnam dukkatãnam. —pe— anãrambham aparikkamanam, ãpatti 
kãrakãnam dvinnam dukkatãnam. —pe— anãrambham saparikkamanam, 
ãpatti kãrakãnam dukkatassa. 


10. Bhikkhu samãdisitvã pakkamati ‘vihãram me karothă ’ti. Samãdisati 
ca ‘desitavatthuko ca hotu anãrambho ca saparikkamano cã ’ti. Tassa 
vihãram karonti desitavatthukam sãrambham aparikkamanam, ãpatti 
kãrakãnam dvinnam dukkatãnam. — pe— sãrambham saparikkamanam, 
ãpatti kãrakãnam dukkatassa. -pe- anãrambham aparikkamanam, ãpatti 
kãrakãnam dukkatassa. — pe— anãrambham saparikkamanam, anãpatti. 


11. Bhikkhu samãdisitvã pakkamati ‘vihãram me karothã ’ti. Tassa 
vihãram karonti adesitavatthukam sãrambham aparikkamanam. So ce 
vippakate ãgacchati, tena bhikkhunã so vihãro annassa vã dãtabbo, 
bhinditvã vã puna kãtabbo. No ce annassa vã dadeyya, bhinditvã vã puna 
kãreyya, ãpatti sanghãdisesena dvinnam dukkatãnam. —pe- sãrambham 
saparikkamanam, ãpatti sanghãdisesena dukkatassa. -pe- anãrambham 
aparikkamanam, ãpatti sanghãdisesena dukkatassa. -pe- anãrambham 
saparikkamanam, ãpatti sanghãdisesassa. 


12. Bhikkhu samãdisitvã pakkamati ‘vihãram me karothã ’ti. Tassa 
vihãram karonti desitavatthukam sãrambham aparikkamanam, so ce 
vippakate ãgacchati. Tena bhikkhunã so vihãro annassa vã dãtabbo 
bhinditvã vã puna kãtabbo. No ce annassa vã dadeyya bhinditvã vã puna 
kãreyya, ãpatti dvinnam dukkatãnam. —pe- sãrambham saparikkamanam, 
ãpatti dukkatassa. -pe- anãrambham aparikkamanam, ãpatti dukkatassa. 
—pe— anãrambham saparikkamanam, anãpatti. 


13. Attanã vippakatam attanã pariyosãpeti, ãpatti sanghãdisesassa. 
Attanã vippakatam parehi pariyosãpeti, ãpatti sanghãdisesassa. Parehi 
vippakatam attanã pariyosãpeti, ãpatti sanghãdisesassa. Parehi vippakatam 
parehi pariyosãpeti, ãpatti sanghãdisesassa. 


14. Anapatti lene guhaya tinakutikaya annassatthaya, vasagaram thapetva 
sabbattha, anãpatti ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Vihãrakãrasikkhãpadam nitthitam. 

—00O00— 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Điêu saúghadisesa ve làm trú xá lớn - 7 


9. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm trú xá cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải 
là khu đất được xác định, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Họ làm 
trú xá cho vị ấy ở khu đất không được xác định, có chướng ngại, không lối đi 
quanh thì các vị xây dựng phạm ba tội dukkata. ... có chướng ngại, có lối đi 
quanh thì các vị xây dựng phạm hai tội dukkata. ... không có chướng ngại, 
không lối đi quanh thì các vị xây dựng phạm hai tội dukkata. ... không có 
chướng ngại, có lối đi quanh thì các vị xây dựng phạm tội dukkata. 

10. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm trú xá cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải 
là khu đất được xác định, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Họ làm 
trú xá cho vị ấy ở khu đất đã được xác định, có chướng ngại, không lối đi 
quanh thì các vị xây dựng phạm hai tội dukkata. ... có chướng ngại, có lối đi 
quanh thì các vị xây dựng phạm tội dukkata.... không có chướng ngại, không 
lối đi quanh thì các vị xây dựng phạm tội dukkata. ... không có chướng ngại, 
có lối đi quanh thì vô tội. 

11. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm trú xá cho tôi” rồi ra đi. Họ làm trú xá cho 
vị ấy ở khu đất không được xác định, có chướng ngại, không lối đi quanh. 
Nếu vị ấy trở về lúc làm chưa xong, thì vị tỳ khưu ấy nên cho trú xá ấy đến vị 
khác hoặc nên phá đi rồi cho làm lại. Nếu không cho đến vị khác hoặc không 
phá đi rồi cho làm lại thì phạm hai tội dukkata với tội sanghãdisesa. ... có 
chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm tội dukkata với tội sanghãdisesa. ... 
không có chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm tội dukkata với tội 
sanghãdisesa. ... không có chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm tội 
sanghãdisesa. 


12. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm trú xá cho tôi” rồi ra đi. Họ làm trú xá cho 
vị ấy ở khu đất đã được xác định, có chướng ngại, không lối đi quanh. Nếu vị 
ấy trở về lúc làm chưa xong, thì vị tỳ khưu ấy nên cho trú xá ấy đến vị khác 
hoặc nên phá đi rồi cho làm lại. Nếu không cho đến vị khác hoặc không phá 
đi rồi cho làm lại thì vị ấy phạm hai tội dukkata. ... có chướng ngại, có lối đi 
quanh ... thì phạm tội dukkata. ... không có chướng ngại, không lối đi quanh 
... thì phạm tội dukkata.... không có chướng ngại, có lối đi quanh thì vô tội. 

13. Vị tự mình hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội 
sanghãdisesa. Vị bảo những người khác hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong 
thì phạm tội sanghãdisesa. Vị tự mình hoàn tất phần những người khác chưa 
làm xong thì phạm tội sanghãdisesa. Vị bảo những người khác hoàn tất phần 
những người khác chưa làm xong thì phạm tội sanghãdisesa. 


14. Vô tội trong trường hợp hang núi, hang nhân tạo, chòi cỏ, vì nhu cầu 
của vị khác, trong mọi trường hợp ngoại trừ nhà ở, vị bị điên, vị vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.” 


Dứt đĩêu học ve làm trú xá. 

—00O00— 
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3 . 8. PATHAMADUTTHADOSASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã rậjagahe viharati veỊuvane 
kalandakanivãpe. Tena kho pana samayena ãyasmatã dabbena mallaputtena 
jãtiyã sattavassena arahattam sacchikatam hoti. Yam kinci 1 sãvakena 
pattabbam, sabbam tena anuppattam hoti, natthi cassa kinci uttarim 
karanĩyam, katassa vã paticayo. Atha kho ãyasmato dabbassa mallaputtassa 
rahogatassa patisallĩnassa evam cetaso parivitakko udapãdi: “Mayã kho 
jãtiyã sattavassena arahattam sacchikatam. Yam kinci sãvakena pattabbam 
sabbam mayã anuppattam, natthi ca me kinci uttarim karanĩyam, katassa vã 
paticayo. Kinnu kho aham sanghassa veyyãvaccam kareyyan ”ti. Atha kho 
ãyasmato dabbassa mallaputtassa etadahosi: “Yannũnãham sanghassa 
senãsananca pannãpeyyam, bhattãni ca uddiseyyan ”ti. 


2. Atha kho ãyasmã dabbo mallaputto sãyanhasamayam patisallãnã 
vutthito yena bhagavã tenupasankami, upasankamitvã bhagavantam 
abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinno kho ãyasmã dabbo 
mallaputto bhagavantam etadavoca: “Idha mayham bhante rahogatassa 
patisallĩnassa evam cetaso parivitakko udapãdi: ‘Mayã kho jãtiyã 
sattavassena arahattam sacchikatam. Yam kinci sãvakena pattabbam 
sabbam mayã anuppattam, natthi ca me kinci uttarim karanĩyam, katassa vã 
paticayo. Kinnu kho aham sanghassa veyyãvaccam kareyyan ’ti? Tassa 
mayham bhante etadahosi: ‘Yannũnãham sanghassa senãsananca 
pannãpeyyam, bhattãni ca uddiseyyan ’ti. Icchãmaham bhante sanghassa 
senãsananca pannãpetum, bhattãni ca uddisitun ”ti. “Sãdhu sãdhu dabba 
tena hi tvam dabba sanghassa senãsananca pannãpehi, bhattãni ca uddisã 
”ti. “Evam bhante ”ti kho ãyasmã dabbo mallaputto bhagavato paccassosi. 


3. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim 
katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Tena hi bhikkhave sangho dabbam 
mallaputtarn senãsanapannãpakanca bhattuddesakanca sammannatu. 
Evanca pana bhikkhave sammannitabbo. Pathamam dabbo mallaputto 
yãcitabbo. Yãcitvã vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: 


Sunãtu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
ãyasmantam dabbam mallaputtam senãsanapaíìnãpakanca 
bhattuddesakanca sammanneyya. Esã natti. 

Sunãtu me bhante sangho, sangho ãyasmantam dabbam mallaputtam 
senãsanapannãpakanca bhattuddesakanca sammannati. Yassãyasmato 
khamati ãyasmato dabbassa mallaputtassa senãsanapannãpakassa ca 
bhattudadesakassa ca sammuti, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


1 yanca kinci - Mu. 
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3 . 8. ĐIẾU HỌC THỨ NHẨT VÊ VỊ XẨU XA SÂN HẬN: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rãjagaha, VeỊuvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, phẩm vị A-la-hán đã được đại đức 
Dabba Mallaputta 1 chứng ngộ vào lúc bảy tuổi. Vị ấy đã đạt được tất cả 
những gì vị đệ tử cần phải đạt đến. Và đối với vị ấy, không có bất cứ việc gì 
cao thượng hơn cần phải làm hoặc sự tích lũy thêm đối với việc đã làm. Khi 
ấy, đại đức Dabba Mallaputta trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vâng có ý nghĩ 
suy tầm như vầy đã khởi lên: “Phẩm vị A-la-hán đã được ta chứng ngộ vào 
lúc bảy tuổi. Ta đã đạt được tất cả những gì vị đệ tử cần phải đạt đến. Và đối 
với ta, không có bất cứ việc gì cao thượng hơn cần phải làm hoặc sự tích lũy 
thêm đối với việc đã làm. Vậy ta nên thực hiện việc phục vụ gì cho hội 
chúng?” Rồi điều này đã khởi đến cho đại đức Dabba Mallaputta: “Hay là ta 
nên phân bố chỗ cư ngụ và sâp xếp các bữa ăn cho hội chúng?” 

2. Sau đó vào buổi tối, đại đức Dabba Mallaputta đã xuất khỏi thiền tịnh 
và đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi 
xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại đức Dabba Mallaputta đã 
nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, trường hợp con trong lúc thiền 
tịnh ở nơi thanh vẳng có ý nghĩ suy tầm như vầy đã khởi lên: ‘Phẩm vị A-la- 
hán đã được ta chứng ngộ vào lúc bảy tuổi. Ta đã đạt được tất cả những gì vị 
đệ tử cần phải đạt đến. Và đối với ta, không có bất cứ việc gì cao thượng hơn 
cần phải làm hoặc sự tích lũy thêm đối với việc đã làm. Vậy ta nên thực hiện 
việc phục vụ gì cho hội chúng?’ Bạch ngài, rồi điều này đã khởi đến cho con: 
‘Hay là ta nên phân bố chỗ cư ngụ và sâp xếp các bữa ăn cho hội chúng?’ 
Bạch ngài, con muốn phân bố chỗ cư ngụ và sâp xếp các bữa ăn cho hội 
chúng.” - “Này Dabba, tốt lâm, tốt lắm! Chính vì điều ấy ngươi hãy phân bố 
chỗ cư ngụ và sâp xếp các bữa ăn cho hội chúng.” - “Bạch ngài, xin vâng.” Đại 
đức Dabbă Mallaputta đã đáp lại đức TliếTôn. 

3- Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các vị tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng 
hãy chỉ định Dabba Mallaputta là vị phân bố chỗ trú ngụ và là vị sâp xếp các 
bữa ăn. Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: Trước hết, Dabba cần được 
yêu cầu. Sau khi yêu cầu, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có 
kinh nghiệm, đủ năng lực: 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nêu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định đại đức Dabba Mallaputta là vị 
phân bố chỗ trú ngụ và là vị sắp xếp các bữa ăn. Đây là lời đê nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định đại 
đức Dabba Mallaputta là vị phân bố chỗ trú ngụ và là vị sắp xếp các bữa 
ăn. Đại đức nào đông ý việc chỉ định đại đức Dabba Mallaputta là vị phân 
bô'chô trú ngụ và là vị sắp xếp các bữa ăn xin im lặng; vị nào không đông ý 
có thể nói lên. 


1 Ngài Dabba là con trai của vua xứMalla (Vin.A. iii, 578). 
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ParạịikapaỊi 


Pathamadutthadosasikkhapadam - 8 


Sammato sanghena ayasma dabbo mallaputto senasanapannapako ca 
bhattuddesako ca. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ 
”ti. 


5. Sammato ca panãyasmã dabbo mallaputto sabhãgãnam sabhãgãnam 
bhikkhũnam ekajjham senãsanam paíinãpeti. Ye te bhikkhũ suttantikã tesam 
ekajjham senãsanam pannãpeti, ‘te annamannam suttantam sangãyissantĩ 
’ti. Ye te bhikkhũ vinayadharã tesam ekajjham senãsanam paníìãpeti, ‘te 
annamannam vinayam vinicchinissantĩ 'ti. 1 Ye te bhikkhũ dhammakathikã 2 
tesam ekajjham senãsanam pannãpeti, ‘te annamannam dhammam 3 
sãkacchissantĩ ’ti. Ye te bhikkhũ jhãyino tesam ekajjham senãsanam 
pannãpeti, ‘te annamannam na vyãbãdhissantĩ ’ti. Ye te bhikkhũ 
tiracchãnakathikã kãyadaddhibahulã 4 viharanti tesampi ekajjham 
senãsanam pannãpeti, ‘imãyapime ãyasmanto 5 ratiyã acchissantĩ ’ti. Ye te 6 
bhikkhũ vikãle ãgacchanti, tesampi tejodhãtum samãpajjitvã teneva ãlokena 
senãsanam pannãpeti. Apissu bhikkhũ sancicca vikãle ãgacchanti ‘mayam 
ãyasmato dabbassa mallaputtassa iddhipãtihãriyam passissãmã ’ti. Te 
ãyasmantam dabbam mallaputtam upasankamitvă evam vadenti: “Amhãkam 
ãvuso dabba, senãsanam pannãpehĩ ”ti. Te ãyasmã dabbo mallaputto evam 
vadeti: “Katthãyasmantã 7 icchanti, kattha pannãpemĩ ”ti. Te sancicca dũre 
apadisanti: “Amhãkam ãvuso dabba, gijjhakũte pabbate senãsanam 
pannãpehi, amhãkam ãvuso 8 corapapãte senãsanam pannãpehi, amhãkam 
ãvuso isigilipasse kãỊasilãyam senãsanam pannãpehi, amhãkam ãvuso 
vebhãrapasse sattapanọiguhãyam senãsanam pannãpehi, amhãkam ãvuso 
sĩtavane sappasondikapabbhãre senãsanam pannãpehi, amhãkam ãvuso 
gotamakandarãyam senãsanam paníĩãpehi, amhãkam ãvuso tinduka- 
kandarãyarn senãsanam pannãpehi, amhãkam ãvuso tapodakandarãyam 9 
senãsanam pannãpehi, amhãkam ãvuso tapodãrãme senãsanam pannãpehi, 
amhãkam ãvuso jĩvakambavane senãsanam pannãpehi, amhãkam ãvuso 
maddakucchismim migadãye senãsanam pannãpehĩ ”ti. 


Tesam ãyasmã dabbo mallaputto tejodhãtum samãpajjitvã anguliyã 
jalamãnãya purato purato gacchati. Tepi teneva ãlokena ãyasmato dabbassa 
mallaputtassa pitthito pitthito gacchanti. Tesam ãyasmã dabbo mallaputto 
evam senãsanam pannãpeti: “Ayam manco, idam pĩtham, ayam bhisi, idam 
bimbohanam, idam vaccatthãnam, idam passãvatthãnam, idam pãnĩyam, 
idam paribhojanĩyam, ayam kattaradando, idam sanghassa katika- 
santhãnam, imam kãlam pavisitabbam, imam kãlam nikkhamitabban ”ti. 
Tesam ãyasmã dabbo mallaputto senãsanam pannãpetvã punadeva 
veỊuvanam paccãgacchati. 


1 vinicchissantĩti - Syã. 4 kăyadaỊhĩbahulã - Ma, Syã, PTS. 7 ãyasmanto - Syă. 

2 ãbhidhammikã - Syã. 5 ãyasmantã - PTS. 8 ãvuso dabba - Syã. 

3 abhidhammam - Syã. 6 yepi te - Ma, PTS. 9 kapotakandarãyam - Syã. 
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Đại đức Dabba Mallaputta đã được hội chúng chỉ định là vị phân bố chỗ 
trú ngụ và là vị sắp xếp các bữa ăn. Sự việc được hội chúng đông ý nên mới 
im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 


5. Và khi đã được chỉ định, đại đức Dabba Mallaputta phân bố chỗ trú 
ngụ chung một khu vực cho các tỳ khưu có cùng sở hành. Vị ấy phân bố chỗ 
trú ngụ chung một khu vực cho các tỳ khưu chuyên về Kinh (nghĩ rằng): “Các 
vị sẽ tụng đọc Kinh với nhau.” Vị ấy phân bố chỗ trú ngụ chung một khu vực 
cho các tỳ khưu rành rẽ về Luật (nghĩ rằng): “Các vị sẽ xác định về Luật với 
nhau.” Vị ấy phân bố chỗ trú ngụ chung một khu vực cho các tỳ khưu chuyên 
giảng Pháp (nghĩ rằng): “Các vị sẽ thảo luận về Pháp với nhau.” Vị ấy phân 
bố chỗ trú ngụ chung một khu vực cho các tỳ khưu chuyên về thiền (nghĩ 
rằng): “Các vị sẽ không quấy rầy lẫn nhau.” Vị ấy phân bố chỗ trú ngụ chung 
một khu vực cho các tỳ khưu chuyên nói chuyện thế tục, sinh hoạt có nhiều 
sự năng động về thân (nghĩ ràng): “Các đại đức này cũng sẽ yên ổn với thú 
vui ấy.” Còn các tỳ khưu đi đến vào buổi tối, vị ấy thể nhập vào hỏa giới và 
phân bố chỗ trú ngụ cho các vị ấy bâng chính ánh sáng ấy. Cho nên, các tỳ 
khưu cố ý đi đến vào buổi tối (nghĩ rằng): “Chúng ta sẽ chứng kiến sự kỳ diệu 
về thần thông của đại đức Dabba Mallaputta.” Sau khi đi đến gặp đại đức 
Dabba Mallaputta, các vị ấy nói như vầy: - “Này đại đức Dabba, hãy phân bố 
chỗ trú ngụ cho chúng tôi.” Đại đức Dabba Mallaputta nói với các vị ấy như 
vầy: - “Các đại đức thích chỗ nào? Tôi sẽ phân bố chỗ nào?” Các vị ấy cố ý đề 
cập các chỗ xa xôi: - “Này đại đức Dabba, hãy phân bố cho chúng tôi chỗ trú 
ngụ ở núi Gijjhakũta (Linh Thứu). Này đại đức Dabba, hãy phân bố cho 
chúng tôi chỗ trú ngụ ở Corapapãta (khe núi Kẻ Cướp). Này đại đức Dabba, 
hãy phân bố cho chúng tôi chỗ trú ngụ ở sườn núi Isigili, chỗ tảng đá Đen. 
Này đại đức Dabba, hãy phân bố cho chúng tôi chỗ trú ngụ ở sườn núi 
Vebhãra, hang Sattapanna (Thất Diệp). Này đại đức Dabba, hãy phân bố cho 
chúng tôi chỗ trú ngụ ở Sĩtavana (Hàn Lâm), động Sappasoụdika. Này đại 
đức Dabba, hãy phân bố cho chúng tôi chỗ trú ngụ ở hẻm núi Gotama. Này 
đại đức Dabba, hãy phân bố cho chúng tôi chỗ trú ngụ ở hẻm núi Tinduka. 
Này đại đức Dabba, hãy phân bố cho chúng tôi chỗ trú ngụ ở hẻm núi 
Tapoda. Này đại đức Dabba, hãy phân bố cho chúng tôi chỗ trú ngụ ở khu 
vườn Tapoda. Này đại đức Dabba, hãy phân bố cho chúng tôi chỗ trú ngụ ở 
vườn xoài của Jĩvaka. Này đại đức Dabba, hãy phân bố cho chúng tôi chỗ trú 
ngụ ở Maddakucchi, nơi vườn nai.” 


Đối với các vị ấy, đại đức Dabba Mallaputta đã thể nhập vào hỏa giới và đi 
ở phía trước với ngón tay đang được thâp sáng. Chính nhờ ánh sáng ấy, các 
vị ấy đi theo sát ở phía sau đại đức Dabba Mallaputta. Đại đức Dabba 
Mallaputta phân bố chỗ trú ngụ cho các vị ấy như vầy: - “Đây là giường, đây 
là ghế, đây là nệm, đây là gối, đây là chỗ tiêu, đây là chỗ tiểu, đây là nước 
uống, đây là nước rửa, đây là gậy chống, đây là qui định của hội chúng: ‘Giờ 
này có thể đi vào. Giờ này có thể đi ra.’” Sau khi đã phân bố chỗ trú ngụ cho 
các vị ấy, đại đức Daba Mallaputta quay trở về lại VeỊuvana. 
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6 . Tena kho pana samayena mettiyabhummajakã 1 bhikkhũ navakã ceva 
honti appapuímã ca, yãni sanghassa lãmakãni senãsanãni, tãni tesam 
pãpunanti lãmakãni ca bhattãni. Tena kho pana samayena rãjagahe manussã 
icchanti therãnam bhikkhũnam abhisankhãrikam pindapãtam dãtum 2 
sappimpi telampi uttaribhangampi. Mettiyabhummajakãnam pana 
bhikkhũnam pãkatikam denti yathãrandham kanãjakam bilangadutiyam. Te 
pacchãbhattam pindapãtapatikkantă there bhikkhũ pucchanti: “Tumhãkam 
ãvuso bhattagge kim ahosi, tumhãkam 3 kim ahosĩ ”ti? Ekacce therã evam 
vadenti: “Amhãkam ãvuso sappi ahosi telam ahosi uttaribhangam ahosĩ ”ti. 
Mettiyabhummajakã pana bhikkhũ evam vadenti: “Amhãkam ãvuso na kinci 
ahosi pãkatikam yathãrandham kanặjakam bilangadutiyan ”ti. 


7. Tena kho pana samayena kalyãnabhattiko gahapati sanghassa 
catukkabhattam deti niccabhattam. So bhattagge saputtadãro upatitthitvã 
parivisati, anne odanena pucchanti, anne sũpena pucchanti, anne telena 
pucchanti, anne uttaribhangena pucchanti. Tena kho pana samayena 
kalyãnabhattikassa gahapatino bhattam svãtanãya mettiyabhummajakãnam 
bhikkhũnam uddittham hoti. Atha kho kalayãnabhattiko gahapati ãrãmam 
agamãsi kenacideva karanĩyena. So yenãyasmã dabbo mallaputto 
tenupasankami, upasankamitvã ãyasmantam dabbam mallaputtam 
abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinnam kho kalyãnabhattikam 
gahapatim ãyasmã dabbo mallaputto dhammiyã kathăya sandassesi 
samãdapesi samuttejesi sampahamsesi. Atha kho kalyãnabhattiko gahapati 
ãyasmatã dabbena mallaputtena dhammiyã kathăya sandassito samãdapito 
samuttejito sampahamsito ãyasmantam dabbam mallaputtarn etadavoca: 
“Kassa bhante amhãkam ghare svãtanãya bhattam udditthan ”ti? 
“Mettiyabhummajakãnam kho gahapati bhikkhũnam tumhãkam ghare 
svãtanãya bhattarn udditthan ”ti. 


8. Atha kho kalyãnabhattiko gahapati anattamano ahosi ‘katham hi nãma 
pãpabhikkhũ amhãkam ghare svãtanãya bhattam bhunjissantĩ ’ti gharam 
gantvã dãsim ãnãpesi: “Ye je sve bhattikã ãgacchanti, te kotthake ãsanam 
pannãpetvã kanậjakena bilangadutiyena parivisã ”ti “Evam ayyã ”ti kho sã 
dãsĩ kalyãnabhattikassa gahapatino paccassosi. 


9. Atha kho mettiyabhummajakã bhikkhũ ‘hiyyo kho ãvuso amhãkam 
kalyãnabhattikassa gahapatino bhattam 4 uddittham, sve amhe kalyãna- 
bhattiko gahapati saputtadãro upatitthitvã parivisissati. Anne odanena 
pucchissanti, anne sũpena pucchissanti, anne telena pucchissanti, anne 
uttaribhangena pucchissantĩ ’ti. Te teneva somanassena na cittarũpam 
rattiyã supimsu. 


1 mettiyabhumajaka - Ma. 3 tumhakam avuso bhattagge - Ma, Sya. 

2 abhisankhãrikam dătum - Syã. 4 gahapatino ghare bhattam - Ma, Syã. 
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6. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka [ ‘ ] chỉ là các 
vị mới tu và phước báu ít ỏi. Các vị ấy thường nhận được những chỗ trú ngụ 
kém thuộc về hội chúng và những bữa ăn tồi. Vào lúc bấy giờ, dân chúng ở 
Rãjagaha mong muốn cúng dường đến các tỳ khưu trưởng lão thức ăn được 
chuẩn bị hoàn hảo gồm có bơ lỏng, dầu ăn, phần ăn thượng hạng, và thường 
dâng đến các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka vật bình thường theo 
khả năng gồm có cơm tấm và món thứ hai là cháo chua. Các vị ấy khi đi thọ 
thực về sau bữa ăn thường hỏi các tỳ khưu trưởng lão rằng: - “Này các đại 
đức, các vị đã có thức gì ở tại nhà ăn? Các vị đã có thức gì?” Một số trưởng lão 
trả lời như vầy: - “Này các đại đức, chúng tôi có bơ lỏng, có dầu ăn, có phần 
ăn thượng hạng.” Các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka nói như vầy: - 
“Này các đại đức, chúng tôi đã không được gì cả, chỉ là vật bình thường theo 
khả năng gồm có cơm tấm và món thứ hai là cháo chua.” 


7- Vào lúc bấy giờ, có vị gia chủ là người có bữa ăn ngon thường cúng 
dường đến hội chúng bữa ăn gồm bốn phần là bữa ăn thường lệ. Vị ấy cùng 
vợ và các con thường hiện diện và phục vụ ở nhà ăn. Họ dâng các vị này cơm, 
dâng các vị kia canh, dâng các vị nọ dầu ăn, và dâng các vị khác phần ăn 
thượng hạng. Vào lúc bấy giờ, bữa ăn vào ngày hôm sau của vị gia chủ có bữa 
ăn ngon đã được sâp xếp cho các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka. 
Hôm ấy, vị gia chủ có bữa ăn ngon đã đi đến tu viện bởi công việc cần làm 
nào đó. Vị ấy đã đi đến đại đức Dabba Mallaputta, sau khi đến đã đảnh lẽ đại 
đức Dabba Mallaputta rồi ngồi xuống ở một bên. Đại đức Dabba Mallaputta 
đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niêm phấn khởi cho vị gia chủ có 
bữa ăn ngon đang ngồi một bên bâng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã được đại 
đức Dabba Mallaputta chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn 
khởi bằng bài Pháp thoại, vị gia chủ có bữa ăn ngon đã nói với đại đức Dabba 
Mallaputta điều này: - “Thưa ngài, bữa ăn vào ngày mai ở nhà chúng tôi đã 
được sắp xếp cho vị nào?” - “Này gia chủ, bữa ăn vào ngày mai ở nhà gia chủ 
đã được sắp xếp cho các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka.” 


8. Khi ấy, vị gia chủ có bữa ăn ngon đã không được hài lòng (nghĩ ràng): 
“Tại sao các tỳ khưu tồi lại thọ thực ở nhà của chúng ta?” rồi đã đi về nhà và 
dặn dò người tớ gái rằng: - “Này con, hãy xếp đặt chỗ ngồi ở nhà kho cho các 
vị đến thọ thực vào ngày mai và hãy phục vụ các vị ấy với cơm tấm và món 
thứ hai là cháo chua.” - “Thưa ông chủ, xin vâng.” Người tớ gái ấy đã đáp lại 
vị gia chủ có bữa ăn ngon.” 


9. Khi ấy, các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka (bàn bạc rằng): - 
“Này các đại đức, hôm qua bữa ăn của vị gia chủ là người có bữa ăn ngon đã 
được sâp xếp cho chúng ta. Vào ngày mai, vị gia chủ có bữa ăn ngon cùng vợ 
và các con sẽ hiện diện và phục vụ chúng ta. Họ sẽ dâng các vị này cơm, sẽ 
dâng các vị kia canh, sẽ dâng các vị nọ dầu ăn, và sẽ dâng các vị khác phần ăn 
thượng hạng.” Do chính tâm vui mừng ấy, ban đêm các vị đã không ngủ được 
như ý. 
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10. Atha kho mettiyabhummajakã bhikkhũ pubbanhasamayam nivãsetvã 
pattacĩvaramãdãya yena kalyãnabhattikassa gahapatino nivesanam 
tenupasahkamimsu. Addasã kho sã dãsĩ mettiyabhummajake bhikkhũ 
dũratova ãgacchante, disvãna kotthake ãsanam pannãpetvã mettiya- 
bhummajake bhikkhũ etadavoca: “Nisĩdatha bhante ”ti. Atha kho mettiya- 
bhummajakãnam bhikkhũnam etadahosi: “Nissamsayam kho na tăva 
bhattam siddham bhavissati yãva 1 mayam kotthake nisĩdãpiyeyyãmã ”ti. 2 
Atha kho sã dãsi kanãjakena bilangadutiyena upaganchi: 3 “Bhunjatha bhante 
”ti. “Mayam kho bhagini niccabhattikã ”ti. “Jãnãmayyã niccabhattikattha, 
apicãham hiyyova gahapatinã ãnattã: ‘Ye je sve bhattikã ãgacchanti, te 
kotthake ãsanam pannãpetvă kanãjakena bilangadutiyena parivisã ’ti. 
Bhunjatha bhante ”ti. 


11. Atha kho mettiyabhummajakã bhikkhũ ‘hiyyo kho ãvuso 
kalyãnabhattiko gahapati ãrãmam agamãsi dabbassa mallaputtassa santike. 
Nissamsayam kho mayam dabbena mallaputtena gahapatino santike 4 
paribhinnã ’ti. Te teneva domanassena na cittarũpam bhunjimsu. Atha kho 
mettiyabhummajakã bhikkhũ pacchãbhattam pindapãtapatikkantă ãrãmam 
gantvã pattacĩvaram patisãmetvã bahãrãmakotthake sahghãtipallatthikãya 
nisĩdimsu tunhĩbhũtã mankubhũtã pattakkhandhã adhomukhã pajjhãyantã 
appatibhãnã. 


12. Atha kho mettiyã bhikkhunĩ yena mettiyabhummajakã bhikkhũ 
tenupasankami, upasankamitvã mettiyabhummajake bhikkhũ etadavoca: 
“Vandãmi ayyã ”ti. 5 Evam vutte mettiyabhummajakã bhikkhũ nãlapimsu. 
Dutiyampi kho — pe— Tatiyampi kho mettiyã bhikkhunĩ mettiyabhummajake 
bhikkhũ etadavoca: “Vandãmi ayyã ”ti. Tatiyampi kho mettiyabhummajakã 
bhikkhũ nãlapimsu. “Kyãham ayyãnam aparajjhãmi, kissa mam ayyã 
nãlapantĩ ”ti? “Tathă hi pana tvam bhagini, amhe dabbena mallaputtena 
vihethiyamãne ajjhupekkhasĩ ”ti. “Kyãham ayyã karomĩ ”ti? “Sace kho tvam 
bhagini iccheyyãsi ajjeva bhagavã dabbam mallaputtam nãsãpeyyã ”ti. 
“Kyãham ayyã karomi? Kim mayã sakkã kãtun ”ti? “Ehi tvam bhagini, yena 
bhagavã tenupasankama, upasankamitvã bhagavantam evam vadehi: ‘Idam 
bhante nacchannam nappatirũpam, yãyam bhante disã abhayã anĩtikã 
anupaddavã, sãyam disã sabhayã saĩtikã saupaddavã, yato nivãtam tato 
pavãtam, 6 udakam maíìne ãdittarn, ayyenamhi dabbena mallaputtena dũsitã 
”ti. “Evam ayyã ”ti kho mettiyã bhikkhunĩ mettiyabhummajakãnam 
bhikkhũnam patissutvã yena bhagavã tenupasankami, upasankamitvã 
bhagavantam abhivãdetvă ekamantam atthăsi, ekamantam thitã kho mettiyã 
bhikkhunĩ bhagavantam etadavoca: 


1 yathă - Ma, Syã, PTS. 

2 nisĩdeyyãmã ti - Ma, Sĩmu; 

nisĩdãpiyãmã ti - Syã; 

nisĩdãpeyyãmã ti - PTS. 


3 upagacchi - Ma, PTS. 

4 antare - Ma. 

5 ayyeti - Sĩmu. 

6 savãtam - Ma. 
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10. Sau đó vào buổi sáng, các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka đã 
mặc y, cầm y bát, đi đến nhà của vị gia chủ có bữa ăn ngon. Cô tớ gái ấy đã 
nhìn thấy các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka từ đàng xa đang đi lại, 
sau khi nhìn thấy đã xếp đặt chỗ ngồi ở nhà kho và nói với các tỳ khưu nhóm 
Mettiya và Bhummajaka điều này: - “Thưa các ngài, xin hãy ngồi.” Khi ấy, các 
tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka khởi ý điều này: ‘Chắn hẳn đến giờ 
này bữa ăn vẫn chưa hoàn tất nên chúng ta mới được cho ngồi ở nhà kho như 
thế này!’ Sau đó, cô tớ gái ấy đã trở lại với cơm tấm và món thứ hai là cháo 
chua (nói rằng): - “Thưa các ngài, xin hãy thọ thực.” - “Này chị gái, chúng tôi 
là các vị thọ nhận bữa ăn thường lệ.” - “Tôi biết các ngài đại đức là các vị thọ 
nhận bữa ăn thường lệ. Tuy nhiên, chính ngày hôm qua tôi đã được vị gia chủ 
dặn dò rằng: ‘Hãy xếp đặt chỗ ngồi ở nhà kho cho các vị đến thọ thực vào 
ngày mai và hãy phục vụ các vị ấy với cơm tấm và món thứ hai là cháo chua.’ 
Thưa các ngài, xin hãy thọ thực.” 


11. Khi ấy, các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka (bàn bạc rằng): - 
“Này các đại đức, hôm qua vị gia chủ có bữa ăn ngon đã đi đến tu viện gặp 
Dabba Mallaputta. Châc chắn rằng chúng ta đã bị Dabba Mallaputta ly gián 
với vị gia chủ!” Chính vì tâm bực bội ấy, các vị ấy đã không thọ thực được 
như ý. Sau đó, khi trở về từ chỗ thọ thực sau bữa ăn, các tỳ khưu nhóm 
Mettiya và Bhummajaka đã đi đến tu viện, bỏ bê y bát, rồi ngồi xuống ôm 
đầu gối bâng y hai lớp ở phía bên ngoài cổng ra vào của tu viện, im lặng, xấu 
hổ, rút vai lại, mặt cúi xuống, trầm ngâm, không nói năng. 


12. Khi ấy, tỳ khưu ni Mettiyã đã đi đến gặp các tỳ khưu nhóm Mettiya và 
Bhummajaka, sau khi đến đã nói với các tỳ khưu nhóm Mettiya và 
Bhummajaka điều này: - “Tôi xin chào các ngài đại đức.” Khi được nói như 
thế, các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka đã không đáp lại. Đến lần thứ 
nhì, —(như trên)— Đến lần thứ ba, tỳ khưu ni Mettiyã đã nói với các tỳ khưu 
nhóm Mettiya và Bhummajaka điều này: - “Tôi xin chào các ngài đại đức.” 
Đến lần thứ ba, các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka đã không đáp lại. 
- “Có phải tôi làm phật lòng các ngài đại đức? Tại sao các ngài đại đức không 
nói chuyện với tôi?” - “Này cô ni, bởi vì cô vẫn dửng dưng như thế trong khi 
chúng tôi bị Dabba Mallaputta làm tổn hại.” - “Thưa các ngài đại đức, tôi làm 
được điều gì?” - “Này cô ni, nếu cô chịu làm thì ngay trong ngày hôm nay đức 
Thế Tôn có thể trục xuất Dabba Mallaputta.” - “Thưa các ngài đại đức, tôi 
làm được điều gì? Tôi có thể làm điều gì?” - “Này cô ni, cô hãy đi đến gặp đức 
Thế Tôn, sau khi đến hãy nói với đức Thế Tôn như vầy: ‘Bạch ngài, điều này 
là không đúng đẳn, không hợp lý. Bạch ngài, chính ở quốc độ nào không có 
sự sợ hãi, không có tai họa, không có sầu khổ thì chính ở quốc độ ấy có sự sợ 
hãi, có tai họa, và có sầu khổ. Từ nơi nào gió lặng đi thì từ nơi ấy có bão tố. 
Con nghĩ rằng nước đã bùng cháy lên rồi; con đã bị ô nhục bởi ngài đại đức 
Dabba Mallaputta.”’ - “Thưa các ngài đại đức, xin vâng.” Rồi tỳ khưu ni 
Mettiyã nghe theo các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka đã đi đến gặp 
đức Thế Ton, sau khi đển đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng ở một bên. Khi đa 
đứng một bên, tỳ khưu ni Mettiyã đã nói với đức Thế Tôn điều này: 
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“Idam bhante nacchannam nappatirũpam, yãyam bhante disã abhayã 
anĩtikã anupaddavã, sãyam disã sabhayã saĩtikã saupaddavã, yato nivãtam 
tato pavãtam, 1 udakam manne ãdittam, ayyenamhi dabbena mallaputtena 
dũsita ”ti. 


13. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane bhikkhu- 
sangham sannipãtãpetvã ãyasmantam dabbam mallaputtam patipucchi: 
“Sarasi tvam dabba evarũpam kattã yathãyam bhikkhunĩ ãhã ”ti? “Yathã 
mam bhante bhagavã jãnãtĩ ”ti. Dutiyampi kho bhagavã -pe- Tatiyampi 
kho bhagavã ãyasmantam dabbam mallaputtam etadavoca: “Sarasi tvam 
dabba evarũpam kattã yathăyam bhikkhunĩ ãhã ”ti? “Yathã mam bhante 
bhagavã jãnãtĩ ”ti. “Na kho dabba dabbã evam nibbethenti. Sace tayã katam 
‘katan ’ti vadehi, sace akatam ‘akatan ’ti vadehĩ ”ti. “Yato aham bhante jãto 
nãbhijãnãmi supinantenãpi methunam dhammam patisevitã, pageva jãgaro 
”ti. Atha kho bhagavã bhikkhu ãmantesi: “Tena hi bhikkhave mettiyam 
bhikkhunim nãsetha, ime ca bhikkhũ anuyunjathă ”ti. Idam vatvã bhagavã 
utthãyãsanã vihãram pãvisi. 


14. Atha kho te bhikkhũ mettiyam bhikkhunim nãsesum. Atha kho 
mettiyabhummajakã bhikkhũ te bhikkhũ etadavocum: “Mã ãvuso mettiyam 
bhikkhunim nãsetha, na sã kinci aparajjhati, amhehi sã ussãhitã kupitehi 
anattamanehi vãcanãdhippãyehĩ ”ti. “Kim pana tumhe ãvuso ãyasmantam 
dabbam mallaputtam amũlakena pãrặjikena dhammena anuddhamsethã ”ti. 
“Evamãvuso ”ti. Ye te bhikkhũ appicchã te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma mettiyabhummajakã bhikkhũ ãyasmantam dabbam 
mallaputtarn amũlakena pãrặjikena dhammena anuddhamsessantĩ ”ti? Atha 
kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. —pe— “Saccam kira tumhe 
bhikkhave dabbam mallaputtam amũlakena pãrậjikena dhammena 
anuddhamsethã ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: —pe— 
Katham hi nãma tumhe moghapurisã dabbam mallaputtarn amũlakena 
pãrặjikena dhammena anuddhamsessatha? Netam moghapurisã 
appasannãnam vã pasãdãya -pe— Evaíĩca pana bhikkhave imam 
sikkhãpadam uddiseyyătha: 


“Yo pana bhikkhu bhikkhum duttho doso appatĩto amũlakena 
pãrãjikena dhammena anuddharnseyya appevanãma nam imamhã 
brahmacariyã cãveyyan ’ti. Tato aparena samayena samanuggãhiyamãno 
vã asamanuggãhiyamãno vã amũlakanceva tam adhikaranam hoti 
bhikkhu ca dosarn patitthãti, sanghãdiseso ”ti. 


1 savatam - Ma. 
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- “Bạch ngài, điều này là không đúng đẳn, không hợp lý. Bạch ngài, chính 
ở quốc độ nào không có sự sợ hãi, không có tai họa, không có sầu khổ thì 
chính ở quốc độ ấy có sự sợ hãi, có tai họa, và có sầu khổ. Từ nơi nào gió lặng 
đi thì từ nơi ấy có bão tố. Con nghĩ rằng nước đã bùng cháy lên rồi; con đã bị 
ô nhục bởi ngài đại đức Dabba Mallaputta.” 


13. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi đại đức Dabba Mallaputta rằng: - “Này Dabba, 
ngươi có nhớ ngươi là kẻ đã làm việc như thế, giống như điều tỳ khưu ni này 
vừa nói không?” - “Bạch ngài, con như thế nào thì đức Thế Tôn biết mà.” Đến 
lần thứ nhì, đức Thế Tôn —(như trên)— Đến lần thứ ba, đức Thế Tôn đã hỏi 
đại đức Dabba Mallaputta rằng: - “Này Dabba, ngươi có nhớ ngươi là kẻ đã 
làm việc như thế, giống như điều tỳ khưu ni này vừa nói không?” - “Bạch 
ngài, con như thế nào thì đức Thế Tôn biết mà.” - “Này Dabba, các vị (dòng 
dõi) Dabba không phủ nhận như thế. Nếu ngươi có làm, hãy nói: ‘Có làm;’ 
nếu ngươi không làm, hãy nói: ‘Không làm.’” - “Bạch ngài, từ khi con được 
sanh ra, con không bao giờ nhận thấy mình là kẻ tầm cầu việc đôi lứa ngay cả 
trong lúc ngủ mơ, huống gì là tỉnh thức.” Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ 
khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, chính vì việc ấy các ngươi hãy trục xuất tỳ 
khưu ni Mettiyã và hãy tra hỏi các tỳ khưu này.” Nói xong điều ấy, đức Thế 
Tôn đã từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào trú xá. 


14. Sau đó, các tỳ khưu ấy đã trục xuất tỳ khưu ni Mettiyã. Khi ấy, các tỳ 
khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka đã nói với các tỳ khưu ấy điều này: - 
“Này các đại đức, chớ có trục xuất tỳ khưu ni Mettiyã, cô ta không làm sai 
điều gì. Vì chúng tôi nổi giận, không hài lòng, có ý định loại trừ nên xúi giục 
cô ta thôi.” - “Này các đại đức, có phải các vị bôi nhọ đại đức Dabba 
Mallaputta về tội pãrãjika không có nguyên cớ?” - “Này các đại đức, đúng 
vậy.” Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka lại bôi nhọ đại đức 
Dabba Mallaputta về tội pãrãjika không có nguyên cớ?” Sau đó, các vị tỳ 
khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này các tỳ khưu, 
nghe nói các ngươi bôi nhọ Dabba Mallaputta về tội pãrãjika không có 
nguyên cớ, có đung không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế 
Tôn đã khiển trách rằng —(như trên)— “Này những kẻ rồ dại, vì sao các 
ngươi lại bôi nhọ Dabba Mallaputta về tội pãrãjika không có nguyên cớ vậy? 
Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, -(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều 
học này như vầy: 


“VỊ tỳ khưu nào xấu xa, sân hận, bất bình vị tỳ khưu (khác) rồi bôi nhọ 
ve tội pãrãjika không có nguyên cờ (nghĩ rằng): ‘Chắc là ta có thể loại vị ấy 
ra khỏi Phạm hạnh này.’Sau đó vào lúc khác, trong khi được hỏi hay trong 
khi không được hỏi và sự tranh tụng ăy thật sự không có nguyên cờ, vị tỳ 
khưu (dầu có) thú nhận lỗi ĩâm (củng) phạm tội sahghãdisesa.” 
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15. Yo panã ’ti yo yãdiso — pe— 

Bhikkhũ ’ti —pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhũ ’ti. 

Bhikkhun ’ti annam bhikkhum. 

Duttho doso ’ti kupito anattamano anabhiraddho ãhatacitto khilajãto. 

Appatĩto ’ti tena ca kopena tena ca dosena tãya ca anattamanatãya tãya 
ca anabhiraddhiyã appatĩto hoti. 

Amũlakam nãma adittham asutam aparisankitam. 

Pãrãjikena dhammenã ’ti catunnam annatarena. 

Anuddhamseyyã ’ti codeti vã codãpeti vã. 

Appevanãma nam imamhã brahmacariyã cãveyyan ’ti bhikkhu- 

bhãvã cãveyyam samanadhammã cãveyyam sĩlakkhandhã cãveyyam 
tapogunã cãveyyam. 

Tato aparena samayenã ’ti yasmim khane anuddhamsito hoti tam 
khanam tam layam tam muhuttam vĩtivatte. 

Samanuggãhiyamãno ’ti yena vatthunã anuddhamsito hoti tasmim 
vatthusmim samanuggãhiyamãno. 

Asamanuggãhiyamãno ’ti na kenaci vuccamãno. 

Adhikaranam nãma cattări adhikaranãni vivãdãdhikaranam 
anuvãdãdhikaranam ãpattãdhikaranam kiccãdhikaranam. 

Bhikkhu ca dosam patitthãtĩ ’ti tucchakam mayã bhanitam, musã 
mayã bhanitam, abhũtam mayã bhanitam, ajãnantena mayã bhanitam. 

Sanghãdiseso ’ti -pe- tenapi vuccati sanghãdiseso ’ti. 

16. Aditthassa hoti pãrậjikam dhammam ajjhãpajjanto, tance codeti: 
“Dittho mayã pãrậjikam dhammam ajjhãpannosi, assamanosi, asakya- 
puttiyosi, natthi tayã saddhim uposatho vã pavãranã vã sanghakammam vã 
”ti, ãpatti vãcãya vãcãya sanghãdisesassa. 


17. Asutassa hoti ‘pãrặjikam dhammam ajjhãpanno ’ti, tance codeti: “Suto 
mayã pãrãjikam dhammam ajjhãpannosi, assamanosi, asakyaputtiyosi, 
natthi tayã saddhim uposatho vã pavãranã vã sanghakammam vã ”ti, ãpatti 
vãcãya vãcãya sanghãdisesassa. 


18. Aparisankitassa hoti ‘pãrặjikam dhammam ajjhãpanno ’ti, tance 
codeti: “Parisankito mayã pãrãjikam dhammam ajjhãpannosi, assamanosi, 
asakyaputtiyosi, natthi tayã saddhim uposatho vã pavãranã vã sangha- 
kammam vã ”ti, ãpatti vãcãya vãcãya sanghãdisesassa. 
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15. Vị nào: là bất cứ vị nào -(như trên) - 

Tỳ khưu — nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Vị tỳ khưu: là vị tỳ khưu khác. 

Xấu xa, sân hận: bị nổi giận, không được hài lòng, không được thỏa 
mãn, có tâm giận dữ, sanh khởi lòng cay cú. 

Bị bất bình: là bị bất bình do sự nổi giận ấy, do sự sân hận ấy, do sự 
không được hài lòng ấy, do sự không được thỏa mãn ấy. 

Không có nguyên cớ nghĩa là không được thấy, không được nghe, 
không bị nghi ngờ. 

Vê tội pãrãjika: về bất cứ điều nào thuộc về bốn điều. 

Bôi nhọ: hoặc là buộc tội, hoặc là bảo người buộc tội. 

Chắc là ta có thề loại trừ vị ấy ra khỏi Phạm hạnh này: Ta có thể 

loại trừ (vị ấy) ra khỏi trạng thái tỳ khưu, ta có thể loại trừ (vị ấy) ra khỏi 
pháp Sa-môn, ta có thể loại trừ (vị ấy) ra khỏi giới uẩn, ta có thể loại trừ (vị 
ấy) ra khỏi đức tính khắc khổ. 

Sau đó vào lúc khác: đã bôi nhọ trong giây phút nào, thì khi đã trải qua 
giây phút ấy, khoảng thời gian ấy, thời điểm ấy. 

Trong khi được hỏi: đã bôi nhọ với sự việc nào thì đang được hỏi về sự 
việc ấy. 

Trong khi không được hỏi: không được bất cứ ai đề cập đến. 

Sự tranh tụng nghĩa là có bốn sự tranh tụng: Sự tranh tụng liên quan 
đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, sự tranh tụng liên 
quan đến tội, sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. 

Và vị tỳ khưu (dâu có) thú nhận lỗi râm: Tôi đã nói điêu rỗng 
không, tôi đã nói điều dối trá, tôi đã nói điều không thật, tôi đã nói điều tôi 
không biết. 

Tội sanghãdisesa: -nt— cũng vì thế được gọi là ‘tội sanghãdisesa.’ 

16. Đối với vị đã không thấy vị (tỳ khưu) đang phạm tội pãrãjika, nếu 
buộc tội vị ấy rằng: “Ta đã thấy ngươi phạm tội pãĩ'ãjika, ngươi không phải 
là Sa-môn, ngươi không phải là Thích tử, không còn lẽ Uposatha, lễ 
Pavãranã, hay là hành sự của hội chúng với ngươi nữa,” thì phạm tội 
sanghãdisesa theo từng lời nói. 

17. Đối với vị đã không nghe rằng: “Vị (tỳ khưu ấy) đã phạm tội pãrãjika,” 
nếu buộc tội vị ấy rằng: “Ta đã nghe ngươi phạm tội pãĩ'ãjika, ngươi không 
phải là Sa-môn, ngươi không phải là Thích tử, không còn lễ Uposatha, lẽ 
Pavãranã, hay là hành sự của hội chúng với ngươi nữa,” thì phạm tội 
sanghãdisesa theo từng lời nói. 

18. Đối với vị đã không nghi ngờ ràng: “Vị (tỳ khưu ấy) đã phạm tội 
pãĩ'ãjika,” nếu buộc tội vị ấy rằng: “Ta đã nghi ngờ ngươi phạm tội pãrãjika, 
ngươi không phải là Sa-môn, ngươi không phải là Thích tử, không còn lễ 
Uposatha, lẽ Pavãranã, hay là hành sự của hội chúng với ngươi nữa,” thì 
phạm tội sanghãdisesa theo từng lời nói. 
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19. Aditthassa hoti pãrậjikam dhammam ajjhãpajjanto, tance codeti: 
“Dittho mayã suto ca pãrặjikam dhammam ajjhãpannosi, assamanosi, 
asakyaputtiyosi, natthi tayã saddhim uposatho vã pavãranã vã 
sanghakammam vã ”ti, ãpatti vãcãya vãcãya sanghãdisesassa. 


20. Aditthassa hoti pãrặjikam dhammam ajjhãpajjanto, tance codeti: 
“Dittho mayã parisankito ca pãrặjikam dhammam ajjhãpannosi, assamanosi, 
asakyaputtiyosi, — pe— ãpatti vãcãya vãcãya sanghãdisesassa. 


21. Aditthassa hoti pãrãjikam dhammam ajjhãpajjanto, tance codeti: 
“Dittho mayã suto ca parisankito ca pãrãjikam dhammam ajjhãpannosi 
—pe- ãpatti vãcãya vãcãya sanghãdisesassa. 


22. Asutassa hoti ‘pãrậjikam dhammam ajjhãpanno ’ti, tance codeti: 
“Suto mayã parisankito ca -pe- Suto mayã dittho ca -pe- Suto mayã 
parisankito ca dittho ca pãrãjikam dhammam ajjhãpannosi -pe- ãpatti 
vãcãya vãcãya sanghãdisesassa. 


23. Aparisankitassa hoti ‘pãrặjikam dhammam ajjhãpanno ’ti, tance 
codeti: “Parisankito mayã dittho ca -pe- Parisankito mayã suto ca -pe— 
Parisankito mayã dittho ca suto ca pãrậjikam dhammam ajjhãpannosi — pe— 
ãpatti vãcãya vãcãya sanghãdisesassa. 


24. Ditthassa hoti pãrậjikam dhammam ajjhãpajjanto, tance codeti: “Suto 
mayã pãrãjikam dhammam ajjhãpannosi -pe- ãpatti vãcãyã vãcãya 
sanghãdisesassa. 


25. Ditthassa hoti pãrãjikam dhammam ajjhãpajjanto, tance codeti: 
“Parisankito mayã ‘pãrậjikam dhammam ajjhăpannosi -pe- tance codeti: 
“Suto mayã parisankito ca pãrậjikam dhammam ajjhãpannosi — pe- ãpatti 
vãcãya vãcãya sanghãdisesassa. 


26. Sutassa hoti ‘pãrãjikam dhammam ajjhãpanno ’ti, tance codeti: 
“Parisankito mayã —pe— Dittho mayã —pe— Parisankito mayã dittho ca 
pãrậjikam dhammam ajjhãpannosi -pe— ãpatti vãcãya vãcãya 
saủghãdisesassa. 


27. Parisankitassa hoti ‘pãrặjikam dhammam ajjhãpanno ’ti, tance codeti: 
“Dittho mayã pãrặjikam dhammam ajjhãpannosi — pe— Suto mayã 
pãrậjikam dhammam ajjhãpannosi — pe- Dittho mayã suto ca pãrặjikã 
dhammam ajjhãpannosi —pe- ãpatti vãcãya vãcãya sanghãdisesassa. 
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19. Đối với vị đã không thấy vị (tỳ khưu) đang phạm tội pãrãjỉka, nếu 
buộc tội vị ấy rằng: “Ta đã thấy và đã nghe ngươi phạm tội pãĩ'ãjika, ngươi 
không phải là Sa-môn, ngươi không phải là Thích tử, không còn lẽ Uposatha, 
lễ Pavãranã, hay là hành sự của hội chúng với ngươi nữa,” thì phạm tội 
sanghãdisesa theo từng lời nói. 


20. Đối với vị đã không thấy vị (tỳ khưu) đang phạm tội pãrãjỉka, nếu 
buộc tội vị ấy ràng: “Ta đã thấy và đã nghi ngờ ngươi phạm tội pãrãjika, 
ngươi không phải là Sa-môn, ngươi không phải là Thích tử, -(nhưtrên) — thì 
phạm tội sanghãdisesa theo từng lời nói. 


21. Đối với vị đã không thấy vị (tỳ khưu) đang phạm tội pãrãjỉka, nếu 
buộc tội vị ấy rằng: “Ta đã thấy, đã nghe, và đã nghi ngờ ngươi phạm tội 
pãĩ'ãjika, —(nhưtrên)- thì phạm tội sanghãdisesa theo từng lời nói. 

22. Đối với vị đã không nghe rằng: “Vị (tỳ khưu ấy) đã phạm tội 
pãrãjika ,” nếu buộc tội vị ấy rằng: “Ta đã nghe và đã nghi ngờ -(nhưtrên)- 
“Ta đã nghe và đã thấy -(như trên)- “Ta đã nghe, đã nghi ngờ, và đã thấy 
ngươi phạm tội pãrãjika, —(như trên)- thì phạm tội sanghãdisesa theo 
từng lời noi. 


23. Đối với vị đã không nghi ngờ ràng: “Vị (tỳ khưu ấy) đã phạm tội 
pãĩ'ãjika, v nếu buộc tội vị ấy rằng: “Ta đã nghi ngờ và đã thấy -(nhưtrên) — 
“Ta đã nghi ngờ và đã nghe -(như trên)- “Ta đã nghi ngờ, đã thấy, và đã 
nghe ngươi phạm tội pãrãjika, -(như trên)- thì phạm tội sanghãdisesa 
theo từng lời nói. 


24. Đối với vị đã thấy vị (tỳ khưu) đang phạm tội pãrãjika, nếu buộc tội vị 
ấy rằng: “Ta đã nghe ngươi phạm tội pãrãjika, -(như trên)- thì phạm tội 
sanghãdisesa theo từng lời nói. 


25. Đối với vị đã thấy vị (tỳ khưu) đang phạm tội pãrãjỉka, nếu buộc tội vị 
ấy rằng: “Ta đã nghi ngờ ngươi phạm tội pãrãjika, —(như trên)- nếu buộc 
tội vị ấy ràng: “Ta đã nghe và đã nghi ngờ ngươi phạm tội pãrãjika, —(như 
trên)- thì phạm tội sanghãdisesa theo từng lời nói. 


26. Đối với vị đã nghe rằng: “Vị (tỳ khưu ấy) đã phạm tội pãrãjỉka,” nếu 
buộc tội vị ấy ràng: “Ta đã nghi ngờ -(như trên)- “Ta đã thấy - (như trên)- 
“Ta đã nghi ngờ và đã thấy ngươi phạm tội pãrãjika, -(nhưtrên)- thì phạm 
tội sanghãdisesa theo từng lời nói. 


27. Đối với vị đã nghi ngờ rằng: “Vị (tỳ khưu ấy) đã phạm tội pãrãjỉka,” 
nếu buộc tội vị ấy rằng: “Ta đã thấy ngươi phạm tội pãrãjika, — (như trên)— 
“Ta đã nghe ngươi phạm tội pãrãjika, -(nhưtrên)- “Ta đã thấy và đã nghe 
ngươi phạm tội pãrãjika, -(như trên)- thì phạm tội sanghãdisesa theo 
từng lời noi. 
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28. Ditthassa hoti pãrặjikam dhammam ajjhãpajjanto, ditthe vematiko, 
dittham no kappeti, dittham nassarati, dittham pammuttho 1 hoti, —pe- sute 
vematiko, sutam no kappeti, sutam nassarati, sutam pammuttho hoti, —pe— 
parisankite vematiko, parisankitam no kappeti, parisankitam nassarati, 
parisankitam pammuttho hoti, tance codeti: “Parisankito mayã dittho ca 
—pe- Parisaiìkito mayã suto ca -pe- Parisankito mayã dittho ca suto ca 
pãrãjikam dhammam ajjhãpannosi, assamanosi, asakyaputtiyosi, natthi tayã 
saddhim uposatho vã pavãranã vã sanghakammam vã ”ti, ãpatti vãcãya 
vãcãya sanghãdisesassa. 


29. Aditthassa hoti pãrặjikam dhammam ajjhãpajjanto, tance codãpeti: 
“Ditthosi pãrãjikam dhammam ajjhãpannosi, assamanosi, asakyaputtiyosi, 
natthi tayã saddhim uposatho vã pavãranã vã sanghakammam vã ”ti, ãpatti 
vãcãya vãcãya sanghãdisesassa. 


30. Asutassa hoti ‘pãrặjikam dhammam ajjhãpanno ’ti, -pe— 
Aparisaiìkitassa hoti ‘pãrậjikam dhammam ajjhãpanno ’ti, taíìce codãpeti: 
“Parisankitosi pãrậjikam dhammam ajjhãpannosi, assamanosi — pe— ãpatti 
vãcãya vãcãya sanghãdisesassa. 


31. Aditthassa hoti pãrặjikam dhammam ajjhãpajjanto, tance codãpeti: 
“Ditthosi sutosi — pe— Ditthosi parisankitosi — pe- Ditthosi sutosi 
parisankitosi pãrậjikam dhammam ajjhãpannosi, —pe— Asutassa hoti 
‘pãrặịikam dhammam ajjhãpanno ’ti, tance codãpeti: “Sutosi parisankitosi 
-pe- Sutosi ditthosi — pe- Sutosi parisankitosi ditthosi — pe— 
Aparisankitassa hoti ‘pãrậjikam dhammam ajjhăpanno ’ti, taíìce codãpeti: 
“Parisankitosi ditthosi — pe— Parisankitosi sutosi — pe— Parisankitosi 
ditthosi sutosi pãrặjikam dhammam ajjhãpannosi, assamanosi, —pe- ãpatti 
vãcãya vãcãya sanghãdisesassa. 


32. Ditthassa hoti pãrậjikam dhammam ajjhãpajjanto, tance codãpeti: 
“Sutosi —pe- tance codãpeti: “Parisankitosi -pe- tance codãpeti: “Sutosi 
parisankitosi pãrặjikam dhammam ajjhãpannosi, assamanosi -pe- ãpatti 
vãcãya vãcãya sanghãdisesassa. 


33. Sutassa hoti ‘pãrãjikam dhammam ajjhãpanno ’ti —pe— 
Parisankitassa hoti ‘pãrậjikam dhammam ajjhãpanno ’ti, tance codãpeti: 
“Ditthosi -pe- tance codãpeti: “Sutosi -pe- tance codãpeti: “Ditthosi 
sutosi pãrặjikam dhammam ajjhãpannosi, assamanosi — pe- ãpatti vãcãya 
vãcãya sanghãdisesassa. 


1 pamuttho - Ma, Sya; sammuttho - PTS. 
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28. Đối với vị đã thấy vị (tỳ khưu) đang phạm tội pãrãjỉka, (nhưng) hoài 
nghi về việc đã thấy, không tin việc đã thấy, không nhớ việc đã thấy, quên đi 
việc đã thấy, — nt— (nhưng) hoài nghi về việc đã nghe, không tin việc đã 
nghe, không nhớ việc đã nghe, quên đi việc đã nghe, — nt— (nhưng) hoài 
nghi về việc đã nghi ngờ, không tin việc đã nghi ngờ, không nhớ việc đã nghi 
ngờ, quên đi việc đã nghi ngờ, nếu buộc tội vị ấy rằng: “Ta đã nghi ngờ và đã 
thấy — nt— Ta đã nghi ngờ và đã nghe -nt— Ta đã nghi ngờ, đã thấy, và đã 
nghe ngươi phạm tội pãrãjika , ngươi không phải là Sa-môn, ngươi không 
phải là Thích tử, không còn lẽ Uposatha , lẽ Pavãranã, hay là hành sự của hội 
chúng với ngươi nữa,” thì phạm tội sanghãdisesa theo từng lời nói. 

29. Đối với vị đã không thấy vị (tỳ khưu) đang phạm tội pãrãjika, nếu cho 
người buộc tội vị ấy rằng: “Ngươi đã bị thấy là đã phạm tội pãrãjika, ngươi 
không phải là Sa-môn, ngươi không phải là Thích tử, không còn lẽ Uposatha, 
lẽ Pavãranã, hay là hành sự của hội chúng với ngươi nữa,” thì phạm tội 
sanghãdisesa theo từng lời nói. 

30. Đối với vị đã không nghe rằng: “Vị (tỳ khưu ấy) đã phạm tội 
pãĩ'ãjika,” —nt— Đối với vị đã không nghi ngờ rằng: “Vị (tỳ khưu ấy) đã 
phạm tội pãrãjika,” nếu cho người buộc tội vị ấy ràng: “Ngươi đã bị nghi ngờ 
là đã phạm tội pãrãjika, ngươi không phải là Sa-môn, — nt— thì phạm tội 
sanghãdisesa theo từng lời nói. 

31. Đối với vị đã không thấy vị (tỳ khưu) đang phạm tội pãrãjika, nếu cho 
người buộc tội vị ấy rằng: “Ngươi đã bị thấy và đã bị nghe — nt— Ngươi đã bị 
thấy và đã bị nghi ngờ — nt— Ngươi đã bị thấy, đã bị nghe, và đã bị nghi ngờ 
là đã phạm tội pãrãjika, — nt— Đối với vị đã không nghe rằng: “Vị (tỳ khưu 
ấy) đã phạm tội pãrãjỉka,” nếu cho người buộc tội vị ấy rằng: “Ngươi đã bị 
nghe và đã bị nghi ngờ —nt— Ngươi đã bị nghe và đã bị thấy —nt— Ngươi đã 
bị nghe, đã bị nghi ngờ, và đã bị thấy — nt— Đối với vị đã không nghi ngờ 
ràng: “Vị (tỳ khưu ấy) đã phạm tội pãrãjika,” nếu cho người buộc tội vị ấy 
rằng: “Ngươi đã bị nghi ngờ và đã bị thấy —nt— Ngươi đã bị nghi ngờ và đã 
bị nghe —nt— Ngươi đã bị nghi ngờ, đã bị thấy, và đã bị nghe là đã phạm tội 
pãĩ'ãjika, ngươi không phải là Sa-môn, — nt— thì phạm tội sanghãdisesa 
theo từng lời nói. 

32. Đối với vị đã thấy vị (tỳ khưu) đang phạm tội pãrãjika, nếu cho người 
buộc tội vị ấy rằng: “Ngươi đã bị nghe — nt— nếu cho người buộc tội vị ấy 
rằng: “Ngươi đã bị nghi ngờ —nt— nếu cho người buộc tội vị ấy ràng: “Ngươi 
đã bị nghe và đã bị nghi ngờ là đã phạm tội pãrãjika, ngươi không phải là 
Sa-môn, —nt— thì phạm tội sanghãdisesa theo từng lời nói. 

33. Đối với vị đã nghe ràng: “Vị (tỳ khưu ấy) đã phạm tội pãrãjika,” 
—nt— Đối với vị đã nghi ngờ rằng: “Vị (tỳ khưu ấy) đã phạm tội pãrãjika,” 
nếu cho người buộc tội vị ấy rằng: “Ngươi đã bị thấy — nt— nếu cho người 
buộc tội vị ấy rằng: “Ngươi đã bị nghe — nt— nếu cho người buộc tội vị ấy 
rằng: “Ngươi đã bị thấy và đã bị nghe là đã phạm tội pãrãjika, ngươi không 
phải là Sa-môn, —nt— thì phạm tội sanghãdisesa theo từng lời nói. 
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34. Ditthassa hoti pãrặjikam dhammam ajjhãpajjanto, ditthe vematiko, 
dittham no kappeti, dittham nassarati, dittham pammuttho hoti -pe- sute 
vematiko, sutam no kappeti sutam nassarati sutam pammuttho hoti — pe— 
parisankite vematiko, parisankitam no kappeti, parisankitam nassarati, 
parisankitam pammuttho hoti, tance codãpeti: “Parisankitosi ditthosi —pe- 
Parisankitosi sutosi — pe— Parisankitosi ditthosi sutosi pãrậịikam dhammam 
ajjhãpannosi, assamanosi, asakyaputtiyosi, natthi tayã saddhim uposatho vã 
pavãranã vã sanghakammam cã ”ti ãpatti vãcãya vãcãya sanghãdisesassa. 

35. Asuddhe suddhaditthi, suddhe asuddhaditthi, asuddhe asuddhaditthi, 
suddhe suddhaditthi. 


36. Asuddho hoti puggalo aníĩataram pãrậjikam dhammam ajjhãpanno, 
tance suddhaditthisamãno anokãsam kãrãpetvã cãvanãdhippãyo vadeti, 
ãpatti sanghãdisesena dukkatassa. 


37. Asuddho hoti puggalo annataram pãrậjikam dhammam ajjhãpanno, 
tance suddhaditthisamãno okãsam kãrãpetvă cãvanãdhippãyo vadeti, ãpatti 
saủghãdisesassa. 


38. Asuddho hoti puggalo annataram pãrậjikam dhammam ajjhãpanno, 
tance suddhaditthisamãno anokãsam kãrãpetvã akkosãdhippãyo vadeti, 
ãpatti omasavãdena dukkatassa. 

39. Asuddho hoti puggalo aníĩatararn pãrặịikam dhammam ajjhãpanno, 
tance suddhaditthisamãno okãsam kãrãpetvã akkosãdhippãyo vadeti, ãpatti 
omasavãdassa. 

40. Suddho hoti puggalo annataram pãrậjikam dhammam anajjhãpanno, 
tance asuddhaditthisamãno anokãsam kãrãpetvã cãcanãdhippãyo vadeti, 
ãpatti dukkatassa. 

41. Suddho hoti puggalo annataram pãrậjikam dhammam anajjhãpanno, 
tance asuddhaditthisamãno okãsam kãrãpetvã cãvanãdhippãyo vadeti, 
anãpatti. 


42. Suddho hoti puggalo annataram pãrậjikam dhammam anajjhãpanno, 
tance asuddhaditthisamãno anokãsam kãrãpetvã akkosãdhippãyo vadeti, 
ãpatti omasavãdena dukkatassa. 

43. Suddho hoti puggalo annataram pãrặjikam dhammam anajjhãpanno, 
tance asuddhaditthisamãno okãsam kãrãpetvã akkosãdhippãyo vadeti, ãpatti 
omasavãdassa. 
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34. Đối với vị đã thấy vị (tỳ khưu) đang phạm tội pãrãjỉka, (nhưng) hoài 
nghi về việc đã thấy, không tin việc đã thấy, không nhớ việc đã thấy, quên đi 
việc đã thấy; -(nhưtrên)- (nhưng) hoài nghi về việc đã nghe, không tin việc 
đã nghe, không nhớ việc đã nghe, quên đi việc đã nghe; —(như trên)— 
(nhưng) hoài nghi về việc đã nghi ngờ, không tin việc đã nghi ngờ, không 
nhớ việc đã nghi ngờ, quên đi việc đã nghi ngờ, nếu cho người buộc tội vị ấy 
rằng: “Ngươi đã bị nghi ngờ và đã bị thấy —(như trên)— “Ngươi đã bị nghi 
ngờ và đã bị nghe -(như trên)- “Ngươi đã bị nghi ngờ, đã bị thấy, và đã bị 
nghe là đã phạm tội pãĩ'ãjika, ngươi không phải là Sa-môn, ngươi không 
phải là Thích tử, không còn lẽ Uposatha, lẽ Pavãranã, hay là hành sự của hội 
chúng với ngươi nữa,” thì phạm tội sanghãdisesa theo từng lời nói. 

35. Có sự ghi nhận là trong sạch về vị không trong sạch. Có sự ghi nhận là 
không trong sạch về vị trong sạch.Có sự ghi nhận là không trong sạch về vị 
không trong sạch. Có sự ghi nhận là trong sạch về vị trong sạch. 

36. Vị không trong sạch là người đã vi phạm bất cứ tội pãrãjika nào. Nếu 
trong khi có sự ghi nhận vị ấy là trong sạch, khi chưa thỉnh ý (để buộc tội), có 
ý định loại trừ, rồi nói lời (buộc tội) thì phạm tội dukkata với tội 
sanghãdisesa. 

37. Vị không trong sạch là người đã vi phạm bất cứ tội pãrãjika nào. Nếu 
trong khi có sự ghi nhận vị ấy là trong sạch, khi đã thỉnh ý (để buộc tội), có ý 
định loại trừ, rồi nói lời (buộc tội) thì phạm tội sanghãdisesa. 

38. Vị không trong sạch là người đã vi phạm bất cứ tội pãĩ'ãjika nào. Nếu 
trong khi có sự ghi nhận vị ấy là trong sạch, khi chưa thỉnh ý (để buộc tội), có 
ý định lăng mạ, rồi nói lời (mắng nhiếc) thì phạm tội dukkata với tội nói lời 
mắng nhiếc (tội pãcừtiya thứ nhì). 


39. Vị không trong sạch là người đã vi phạm bất cứ tội pãrãjika nào. Nếu 
trong khi có sự ghi nhận vị ấy là trong sạch, khi đã thỉnh ý (để buộc tội), có ý 
định lăng mạ, rồi nói lời (mắng nhiếc) thì phạm tội nói lời mắng nhiếc. 


40. Vị trong sạch là người không vi phạm bất cứ tội pãrãjỉka nào. Nếu 
trong khi có sự ghi nhận vị ấy là không trong sạch, khi chưa thỉnh ý (để buộc 
tội), có ý định loại trừ, rồi nói lời (buộc tội) thì phạm tội dukkata. 

41. Vị trong sạch là người không vi phạm bất cứ tội pãrãjika nào. Nếu 
trong khi có sự ghi nhận vị ấy là không trong sạch, khi đã thỉnh ý (để buộc 
tội), có ý định loại trừ, rồi nói lời (buộc tội) thì vô tội. 

42. Vị trong sạch là người không vi phạm bất cứ tội pãĩ'ãjika nào. Nếu 
trong khi có sự ghi nhận vị ấy là không trong sạch, khi chưa thỉnh ý (để buộc 
tội), có ý định lăng mạ, rồi nói lời (mắng nhiếc) thì phạm tội dukkata với tội 
nói lời mắng nhiếc. 


43. Vị trong sạch là người không vi phạm bất cứ tội pãrãjỉka nào. Nếu 
trong khi có sự ghi nhận vị ấy là không trong sạch, khi đã thỉnh ý (để buộc 
tội), có ý định lăng mạ, rồi nói lời (mắng nhiếc) thì phạm tội nói lời mắng 
nhiếc. 
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44. Asuddho hoti puggalo annataram pãrặjikam dhammam ajjhãpanno, 
tance asuddhaditthisamãno anokãsam kãrãpetvã cãvanãdhippãyo vadeti, 
ãpatti dukkatassa. -pe- okãsam kãrãpetvã cãvanãdhippãyo vadeti, 
anãpatti. -pe- anokãsam kãrãpetvã akkosãdhippãyo vadeti, ãpatti 
omasavãdena dukkatassa. — pe— okãsam kãrãpetvã akkosãdhippãyo vadeti, 
ãpatti omasavãdassa. 


45. Suddho hoti puggalo annataram pãrặjikam dhammam anajjhãpanno, 
tance suddhaditthisamãno anokãsam kãrãpetvã cãvanãdhippãyo vadeti, 
ãpatti sanghãdisesena dukkatassa. — pe- okãsam kãrãpetvã cãvanãdhippãyo 
vadeti, ãpatti sanghãdisesassa. -pe- anokãsam kãrãpetvã akkosãdhippãyo 
vadeti, ãpatti omasavãdena dukkatassa. — pe- okãsam kãrãpetvã 
akkosãdhippãyo vadeti, ãpatti omasavãdassa. 


46. Anapatti suddhe asuddhaditthissa, asuddhe asuddhaditthissa, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 


Pathamadutthadosasikkhãpadam nitthitam. 

—00O00-- 


3. 9. DƯTIYA DUTTHADOSASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã rậjagahe viharati veỊuvane 
kalandakanivãpe. Tena kho pana samayena mettiyabhummajakã bhikkhũ 
gijjhakũtã pabbatã orohantã addasamsu chagalakam 1 ajikãya 
vippatipajjantam, disvãna evamãhamsu: “Handa mayam ãvuso imam 
chagalakam dabbam mallaputtam nãma karoma, imam ajikam mettiyam 
nãma bhikkhunim karoma. Evam mayam voharissãma: ‘Pubbe mayam ãvuso 
dabbam mallaputtam sutena avocumha, idãni pana amhehi sãmam dittho 
mettiyãya bhikkhuniyã vippatipajjanto ”’ti. Te tam chagalakam dabbam 
mallaputtarn nãma akamsu, tam ajikam mettiyam nãma bhikkhunim 
akamsu. 


Te bhikkhũnam ãrocesum: “Pubbe mayam ãvuso dabbam mallaputtam 
sutena avocumha idãni pana amhehi sãmam dittho mettiyãya bhikkhuniyã 
vippatipajjanto ”ti. Bhikkhũ evamãhamsu: “Mã ãvuso evam avacuttha, 
nãyasmã dabbo mallaputto evam karissatĩ ”ti. 


1 chakalakam - Sya, Si. 
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44. Vị không trong sạch là người đã vi phạm bất cứ tội pãrãjika nào. Nếu 
trong khi có sự ghi nhận vị ấy là không trong sạch, khi chưa thỉnh ý (để buộc 
tội), có ý định loại trừ, rồi nói lời (buộc tội) thì phạm tội dukkata. -(như 
trên) - khi đã thỉnh ý (để buộc tội), có ý định loại trừ, rồi nói lời (buộc tội) thì 
vô tội. —(như trên)— khi chưa thỉnh ý (để buộc tội), có ý định lăng mạ, rồi 
nói lời (mẳng nhiếc) thì phạm tội dukkata với tội nói lời mắng nhiếc, —(như 
trên)- khi đã thỉnh ý (để buộc tội), có ý định lăng mạ, rồi nói lời (mắng 
nhiếc) thì phạm tội nói lời mẳng nhiếc. 


45. Vị trong sạch là người không vi phạm bất cứ tội pãrãjỉka nào. Nếu 
trong khi có sự ghi nhận vị ấy là trong sạch, khi chưa thỉnh ý (để buộc tội), có 
ý định loại trừ, rồi nói lời (buộc tội) thì phạm tội dukkata với tội 
sanghãdisesa. — nt— khi đã thỉnh ý (để buộc tội), có ý định loại trừ, rồi nói 
lời (buộc tội) thì phạm tội sanghãdisesa. —nt— khi chưa thỉnh ý (để buộc 
tội), có ý định lăng mạ, rồi nói lời (mắng nhiếc) thì phạm tội dukkata với tội 
nói lời mẳng nhiếc. —nt— khi đã thỉnh ý (để buộc tội), có ý định lăng mạ, rồi 
nói lời (mắng nhiếc) thì phạm tội nói lời mẳng nhiếc. 


46. Vị có sự ghi nhận là không trong sạch về vị trong sạch, vị có sự ghi 
nhận là không trong sạch về vị không trong sạch, vị bị điên, vị vi phạm đầu 
tiên thì vô tội. 

Dứt điêu học thứ nhất về vị xâu xa sân hận. 

—00O00— 


3. 9. ĐIẾU HỌC THỨ NHÌ VÊ VỊ XẨU XA SÂN HẬN: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rậjagaha, VeỊuvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Mettiya và 
Bhummajaka trong lúc đang đi xuống từ núi Gijjhakũta đã nhìn thấy con dê 
đực đang tình tự với con dê cái, sau khi nhìn thấy đã nói như vầy: - “Này các 
đại đức, giờ chúng ta đặt tên con dê đực này là Dabba Mallaputta và đặt tên 
con dê cái này là tỳ khưu ni Mettiyã, rồi chúng ta sẽ phát biểu như vầy: ‘Này 
các đại đức, trước đây chúng tôi đã nói về Dabba Mallaputta từ điều đã được 
nghe; giờ đây chúng tôi đã đích thân thấy được đương sự đang tình tự với tỳ 
khưu ni Mettiyã.’” Các vị ấy đã đặt tên con dê đực ấy là Dabba Mallaputta và 
đã đặt tên con dê cái ấy là tỳ khưu ni Mettiyã. 


Các vị ấy đã kể lại cho các tỳ khưu ràng: - “Này các đại đức, trước đây 
chúng tôi đã nói về Dabba Mallaputta từ điều đã được nghe; giờ đây chúng 
tôi đã đích thân thấy được đương sự đang tình tự với tỳ khưu ni Mettiyã.” Các 
tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này các đại đức, chớ có nói như thế. Đại đức 
Dabba Mallaputta sẽ không làm như thê'.” 
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2. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. Atha kho 
bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane bhikkhusangham 
sannipãtãpetvã ãyasmantam dabbam mallaputtam patipucchi: “Sarasi tvam 
dabba evarũpam kattã, yathayime bhikkhũ ãhamsũ ”ti? “Yathã mam bhante 
bhagavã jãnãtĩ ”ti. Dutiyampi kho bhagavã — pe- Tatiyampi kho bhagavã 
ãyasmantam dabbam mallaputtam etadavoca: “Sarasi tvam dabba evarũpam 
kattã, yathayime bhikkhũ ãhamsũ ”ti. “Yathã mam bhante bhagavã jãnãtĩ ”ti. 
“Na kho dabba dabbã evam nibbethenti. Sace tayã katam ‘katan ’ti vadehi, 
sace akatam ‘akatan ’ti vadehĩ ”ti. “Yato aham bhante jãto nãbhijãnãmi 
supinantenãpi methunam dhammam patisevitã, pageva jãgaro ”ti. Atha kho 
bhagavã bhikkhũ ãmantesi: “Tena hi bhikkhave ime bhikkhũ anuyunjathã 
”ti. Idam vatvã bhagavã utthãyãsanã vihãram pãvisi. 


3. Atha kho te bhikkhũ mettiyabhummajake bhikkhũ anuyunjimsu: 1 “Kim 
pana tumhe ãvuso ãyasmantam dabbam mallaputtarn aníĩabhãgiyassa 
adhikaranassa kincidesam lesamattam upãdãya pãrặjikena dhammena 
anuddhamsethã ”ti. “Evamãvuso ”ti. Ye te bhikkhũ appicchã te ựjjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma mettiyabhummajakã bhikkhũ 
ãyasmantam dabbam mallaputtarn annabhãgiyassa adhikaranassa 
kincidesam lesamattam upãdãya pãrậjikena dhammena anuddhamsessantĩ 
”ti? Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. — pe— “Saccam 
kira tumhe bhikkhave dabbam mallaputtam annabhãgiyassa adhikaranassa 
kincidesam lesamattarn upãdãya pãrặjikena dhammena anuddhamsethă ”ti? 
“Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: “Katham hi nãma tumhe 
moghapurisã dabbam mallaputtam annabhãgiyassa adhikaranassa kinci 
desam lesamattam upãdãya pãrặjikena dhammena anuddhamsessatha? 
Netam moghapurisã appasannãnam vã pasãdãya — pe- Evanca pana 
bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu bhikkhum duttho doso appatữo annabhãgỉyassa 
adhikaranassa kincidesam lesamattarn upãdãya pãrãjikena dhammena 
anuddhamseyya, appevanãma nam imamhã brahmacariyã cãveyyan ’ti. 
Tato aparena samayena samanuggãhiyamãno vã asamanuggãhiyamãno 
vã annabhãgiyarn ceva tam adhikaranam hoti, koci deso lesamatto 
upãdinno, bhikkhu ca dosarn patừthãti, sanghãdiseso ”ti. 


4. Yo panã ’ti yo yãdiso — pe— 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhũ ’ti. 
Bhikkhun ’ti annam bhikkhum. 

Duttho doso ’ti kupito anattamano anabhiraddho ãhatacitto khilajãto. 
Appatĩto ’ti tena ca kopena tena ca dosena tãya ca anattamanatãya tăya 
ca anabhiraddhiyã appatĩto hoti. 


1 ‘te bhikkhuhi anuyunjiyamana bhikkhunam etamattham arocesum,’ ayampi patho 
potthakesu dissate. 
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2. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, 
đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại 
và đã hỏi đại đức Dabba Mallaputta rằng: - “Này Dabba, ngươi có nhớ ngươi 
là kẻ đã hành động giống như điều các tỳ khưu này đã nói không?” - “Bạch 
ngài, con như thế nao thì đức Thế Tôn biết mà.” Đến lần thứ nhì, đức Thế 
Tôn —(như trên)- Đến lần thứ ba, đức Thế Tôn đã hỏi đại đức Dabba 
Mallaputta rằng: - “Này Dabba, ngươi có nhớ ngươi là kẻ đã hành động giống 
như điều các tỳ khưu này đã nói không?” - “Bạch ngài, con như thế nào thì 
đức Thế Tôn biết mà.” - “Này Dabba, các vị (dòng dõi) Dabba không phủ 
nhận như thế. Nếu ngươi có làm, hãy nói: ‘Có làm;’ nếu ngươi không làm, 
hãy nói: ‘Không làm.”’ - “Bạch ngài, từ khi con được sanh ra, con không bao 
giờ thấy mình là kẻ tầm cầu việc đôi lứa ngay cả trong lúc ngủ mơ, huống gì 
là tinh thức.” Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu ràng: - “Này các tỳ 
khưu, như vậy thì các ngươi hãy tra hỏi các tỳ khưu này.” Nói xong điều ấy, 
đức Thế Tôn đã từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào trú xá. 

3- Sau đó, các tỳ khưu ấy đã tra hỏi các vị tỳ khưu nhóm Mettiya và 
Bhummajaka: - “Này các đại đức, có phải các vị nấm lấy sự kiện nhỏ nhặt nào 
đó thuộc về cuộc tranh tụng có quan hệ khác biệt rồi bôi nhọ đại đức Dabba 
Mallaputta về tội pãrãjỉka?” - “Này các đại đức, đúng vậy.” Các tỳ khưu nào ít 
ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu 
nhóm Mettiya và Bhummajaka lại nẳm lấy sự kiện nhỏ nhặt nào đó thuộc về 
cuộc tranh tụng có quan hệ khác biệt rồi bôi nhọ đại đức Dabba Mallaputta 
về tội pãĩ'ãjika?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. — nt— “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi nẳm lấy sự kiện nhỏ nhặt 
nào đó thuộc về cuộc tranh tụng có quan hệ khác biệt rồi bôi nhọ Dabba 
Mallaputta về tội pãrãjika, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này những kẻ rồ dại, vì sao các 
ngươi lại nấm lấy sự kiện nhỏ nhặt nào đó thuộc về cuộc tranh tụng có quan 
hệ khác biệt rồi bôi nhọ Dabba Mallaputta về tội pãrãjika vậy? Này những kẻ 
rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, 
—nt— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào xău xa, sân hận, bất bình vị tỳ khưu (khác) roi nắm lăy 
sự kiện nhỏ nhặt nào đó thuộc ve cuộc tranh tụng có quan hệ khác biệt và 
bôi nhọ về tội pãrãjika (nghĩ rằng): ‘Chắc là ta có thể loại vị ăy ra khỏi 
Phạm hạnh này.’ Sau đó vào lúc khác, trong khi được hỏi hay trong khi 
không được hỏi, và cuộc tranh tụng ăy là có quan hệ khác biệt hẳn, sự kiện 
nhỏ nhặt nào đó đã được nắm lấy, và vị tỳ khưu (đâu có) thú nhận lỗi ĩâm 
(cũng) phạm tội sanghãdisesa.” 

4- Vị nào: là bất cứ vị nào -(như trên)- 

Tỳ khưu — nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Vị tỳ khưu: là vị tỳ khưu khắc. 

Xâu xa, sân hận: bị nổi giận, không được hài lòng, không được thỏa 
mãn, có tâm giận dữ, sanh khởi lòng cay cú. 

Bất bình: là bị bất bình do sự nổi giận ấy, do sự sân hận ấy, do sự không 
được hài lòng ấy, do sự không được thỏa mãn ấy. 
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Annabhãgiyassa adhikaranassã ’ti ãpattannabhãgiyam vã hoti 
adhikaranannabhãgiyam vã. Katham adhikaranam adhikaranassa anna- 
bhãgiyam? Vivãdãdhikaranam anuvãdãdhikaranassa ãpattãdhikaranassa 
kiccãdhikaranassa annabhãgiyam, anuvãdãdhikaranam ãpattãdhikaranassa 
kiccãdhikaranassa vivãdãdhikaranassa annabhãgiyam, ãpattãdhikaranam 
kiccãdhikaranassa vivãdãdhikaranassa anuvãdãdhikaranassa annabhãgiyam, 
kiccãdhikaranam vivãdãdhikaranassa anuvãdãdhikaranassa 

ãpattãdhikaranassa annabhãgiyam. Evam adhikaranam adhikaranassa 
annabhãgiyam. 


Katham adhikaranam adhikaranassa tabbhãgiyam? Vivãdãdhikaranam 
vivãdãdhikaranassa tabbhãgiyam. Anuvãdãdhikaranam anuvãdã- 
dhikaranassa tabbhãgiyam. Apattãdhikaranam ãpattãdhikaranassa siyã 
tabbhãgiyam siyã annabhãgiyam. 


Katham ãpattãdhikaranam ãpattãdhikaranassa annabhãgiyam? 
Methunadhammapãrặjikãpatti adinnãdãnapãrặjikãpattiyã manussa- 
viggahapãrặjikãpattiyã uttarimanussadhammapãrặjãkãpattiyã annabhãgiyã. 
Adinnãdãnapãrãjikãpatti manussaviggahapãrặjikãpattiyã uttarimanussa- 
dhammapãrậjikãpattiyã methunadhamma pãrậjikãpattiyã annabhãgiyã. 
Manussaviggahapãrặjikãpatti uttarimanussadhammapãrặjikãpattiyã 

methunadhammapãrặjikãpattiyã adinnãdãnapãrãjikãpattiyã annabhãgiyã. 
Uttarimanussadhammapãrặjikãpatti methunadhammapãrặjikãpattiyã 

adinnãdãnapãrãjikãpattiyã manussaviggahapãrặjikãpattiyã annabhãgiyã. 
Evam ãpattãdhikaranam ãpattãdhikaranassa annabhãgiyam. 


Kathanca ãpattãdhikaranam ãpattãdhikaranassa tabbhãgiyam? 
Methunadhammapãrặjikãpatti methunadhammapãrãjikãpattiyã tabbhãgiyã. 
Adinnãdãnapãrặjikãpatti adinnãdãnapãrậjikãpattiyã tabbhãgiyã. 
Manussaviggahapãrặjikãpatti manussaviggahapãrãjikãpattiyã tabbhãgiyã. 
Uttarimanussadhammapãrặjikãpatti uttarimanussadhammapãrặjikãpattiyã 
tabbhãgiyã. Evam ãpattădhikaranam ãpattădhikaranassa tabbhãgiyam. 


Kiccadhikaranam kiccadhikaranassa tabbhagiyam. Evam adhikaranam 
adhikaranassa tabbhãgiyam. 
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Thuộc ve cuộc tranh tụng có quan hệ khác biệt: có quan hệ khác 
biệt về tội hoặc là có quan hệ khác biệt về tranh tụng. Thế nào là cuộc tranh 
tụng có quan hệ khác biệt đối với cuộc tranh tụng? Cuộc tranh tụng liên quan 
đến tranh cãi là có quan hệ khác biệt đối với cuộc tranh tụng liên quan đến 
khiển trách, đối với cuộc tranh tụng liên quan đến tội, đối với cuộc tranh 
tụng liên quan đến nhiệm vụ. Cuộc tranh tụng liên quan đến khiển trách là 
có quan hệ khác biệt đối với cuộc tranh tụng liên quan đến tội, đối với cuộc 
tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, đối với cuộc tranh tụng liên quan đến 
tranh cãi. Cuộc tranh tụng liên quan đến tội là có quan hệ khác biệt đối với 
cuộc tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, đối với cuộc tranh tụng liên quan 
đến tranh cãi, đối với cuộc tranh tụng liên quan đến khiển trách. Cuộc tranh 
tụng liên quan đến nhiệm vụ là có quan hệ khác biệt đối với cuộc tranh tụng 
liên quan đến tranh cãi, đối với cuộc tranh tụng liên quan đến khiển trách, 
đối với cuộc tranh tụng liên quan đến tội. NhưthêTà cuộc tranh tụng có quan 
hệ khác biệt đối với cuộc tranh tụng. 


Thế nào là cuộc tranh tụng có cùng quan hệ đối với cuộc tranh tụng? 
Cuộc tranh tụng liên quan đến tranh cãi là có cùng quan hệ đối với cuộc 
tranh tụng liên quan đến tranh cãi. Cuộc tranh tụng liên quan đến khiển 
trách là có cùng quan hệ đối với cuộc tranh tụng liên quan đến khiển trách. 
Cuộc tranh tụng liên quan đến tội có thể là có cùng quan hệ, có thể là có quan 
hệ khác biệt đối với cuộc tranh tụng liên quan đến tội. 

Thế nào là cuộc tranh tụng liên quan đến tội có quan hệ khác biệt đối với 
cuộc tranh tụng liên quan đến tội? Tội pãrãjika về việc đôi lứa là có quan hệ 
khác biệt đối với tội pãrãjika về trộm câp, đối với tội pãrãjika về giết người, 
đối với tội pãrãjika về pháp thượng nhân. Tội pãrãjika về trộm câp là có 
quan hệ khác biệt đối với tội pãrãjika về giết người, đối với tội pãrãjika về 
pháp thượng nhân, đối với tội pãrãjika về việc đôi lứa. Tội pãrãjika về giết 
người là có quan hệ khác biệt đối với tội pãrãjika về pháp thượng nhân, đối 
với tội pãrãjika về việc đôi lứa, đối với tội pãrãjika về trộm câp. Tội pãrãjika 
về pháp thượng nhân là có quan hệ khác biệt đối với tội pãrãjika về việc đôi 
lứa, đối với tội pãrãjika về trộm cắp, đối với tội pãrãjika về giết người. Như 
thế là cuộc tranh tụng liên quan đến tội có quan hệ khác biệt đối với cuộc 
tranh tụng liên quan đến tội. 


Thế nào là cuộc tranh tụng liên quan đến tội có cùng quan hệ đối với cuộc 
tranh tụng hên quan đến tội? Tội pãrãjika về việc đôi lứa là có cùng quan hệ 
đối với tội pãrãjika về việc đôi lứa. Tội pãrãjika về trộm câp là có cùng quan 
hệ đối với tội pãrãjika về trộm cắp. Tội pãrãjika về giết người là có cùng 
quan hệ đối với tội pãrãjika về giết người. Tội pãrãjika về pháp thượng nhân 
là có cùng quan hệ đối với tội pãĩ'ãjika về pháp thượng nhân. NhưthêTà cuộc 
tranh tụng hên quan đến tội có cùng quan hệ đối với cuộc tranh tụng liên 
quan đến tội. 


Cuộc tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ là có cùng quan hệ đối với cuộc 
tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. NhưthêTà cuộc tranh tụng có cùng quan 
hệ đối với cuộc tranh tụng. 
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Kinci desam lesamattam upãdãyã ’ti leso nãma dasalesã: jãtileso 
nãmaleso gottaleso lingaleso ãpattileso pattaleso cĩvaraleso upajjhãyaleso 
ãcariyaleso senãsanaleso. 


ơãtileso nãma khattiyo dittho hoti pãrãjikam dhammam ajjhãpajjanto, 
annam khattiyam passitvă codeti: “Khattiyo mayã dittho pãrậjikam 
dhammam ajjhãpannosi, assamanosi, asakyaputtiyosi, natthi tayã saddhim 
uposatho vã pavãranã vã sanghakammam vã ”ti, ãpatti vãcãya vãcãya 
sanghãdisesassa. Brãhmano dittho hoti -pe- Vesso dittho hoti —pe— 
Suddo dittho hoti pãrặjikam dhammam ajjhãpajjanto, annam suddam 
passitvã codeti: “Suddo mayã dittho pãrãjikam dhammam ajjhãpannosi, 
assamanosi, asakyaputtiyosi -pe- ãpatti vãcãya vãcãya sanghãdisesassa. 


Nãmaleso nãma buddharakkhito dittho hoti — pe— dhammarakkhito 
dittho hoti — pe— sangharakkhito dittho hoti pãrãjikam dhammam 
ajjhãpajjanto, annam sangharakkhitam passitvã codeti: “Sangharakkhito 
mayã dittho pãrãjikam dhammam ajjhăpannosi, assamanosi, asakyaputtiyosi 
-pe- ãpatti vãcãya vãcãya sanghãdisesassa. 


Gottaleso nãma gotamo dittho hoti -pe- moggallãno dittho hoti — pe— 
kaccãyano dittho hoti — pe— vãsittho dittho hoti pãrặjikam dhammam 
ajjhãpajjanto, annarn vãsittham passitvã codeti: “Vãsittho mayã dittho 
pãrậjikam dhammam ajjhãpannosi, assamanosi, asakyaputtiyosi -pe— 
ãpatti vãcãya vãcãya sanghãdisesassa. 


Lingaleso nãma dĩgho dittho hoti -pe- rasso dittho hoti — pe- kanho 
dittho hoti -pe— odãto dittho hoti pãrậjikam dhammam ajjhãpajjanto, 
annam odãtam passitvã codeti: “Odãto mayã dittho, pãrãjikam dhammam 
ajjhãpannosi, assamanosi, asakyaputtiyosi — pe- ãpatti vãcãya vãcãya 
sanghãdisesassa. 


Apattileso nãma lahukam ãpattim ãpajjanto dittho hoti, tance 
pãrậjikena codeti: “Assamanosi, asakyaputtiyosi —pe- ãpatti vãcãya vãcãya 
sanghãdisesassa. 


Pattaleso nãma lohapattadharo dittho hoti -pe— sãtakapattadharo 
dittho hoti — pe— sumbhakapattadharo dittho hoti pãrặjikam dhammam 
ajjhãpajjanto, annam sumbhakapattadharam passitvă codeti: “Sumbhaka- 
pattadharo mayã dittho pãrãjikam dhammam ajjhãpannosi, assamanosi, 
asakyaputtiyosi -pe- ãpatti vãcãya vãcãya sanghãdisesassa. 
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Nắm lẩy sự kiện nhỏ nhặt nào đó: nhỏ nhặt nghĩa là mười điều nhỏ 
nhặt: điều nhỏ nhặt về sự xuất thân, điều nhỏ nhặt về tên gọi, điều nhỏ nhặt 
về dòng họ, điều nhỏ nhặt về đặc điểm, điều nhỏ nhặt về tội vi phạm, điều 
nhỏ nhặt về bình bát, điều nhỏ nhặt về y phục, điều nhỏ nhặt về thầy tế độ, 
điều nhỏ nhặt về thầy dạy học, điều nhỏ nhặt về chỗ trú ngụ. 

Điêu nhỏ nhặt ve sự xuất thân nghĩa là có vị (xuất thân) Sát-đế-lỵ 
được thấy là đang phạm tội pãrãjika, sau khi nhìn thấy vị (xuất thân) Sát-đế- 
lỵ khác lại buộc tội rằng: “Ngươi là vị (xuất thân) Sát-đế-lỵ phạm tội pãrãjika 
đã bị ta thấy, ngươi không phải là Sa-môn, ngươi không phải là Thích tử, với 
ngươi không còn lễ Uposatha, lễ Pavãranã, hay là hành sự của hội chúng 
nữa” thì phạm tội sanghãdisesa theo từng lời nói. Có vị (xuất thân) Bà-la- 
môn được thấy -(như trên)— Có vị (xuất thân) thương buôn được thấy 
-(như trên)- Có vị (xuất thân) hạng cùng đinh được thấy là đang phạm tội 
pãĩ'ãjika, sau khi nhìn thấy vị (xuất thân) hạng cùng đinh khác lại buộc tội 
rằng: “Ngươi là vị (xuất thân) hạng cùng đinh phạm tội pãrãjika đã bị ta 
thấy, ngươi không phải là Sa-môn, ngươi không phải là Thích tử, —(như 
trên)— thì phạm tội sanghãdisesa theo từng lời nói. 

Điêu nhỏ nhặt ve tên gọi nghĩa là có vị tên Buddharakkhita được thấy 
— (như trên) — Có vị tên Dhammarakkhita được thấy — (như trên) — Có vị tên 
Sangharakkhita được thấy là đang phạm tội pãrãjika, sau khi nhìn thấy vị 
tên Sangharakkhita khác lại buộc tội rằng: “Ngươi là vị tên Sangharakkhita 
phạm tội pãrãjika đã bị ta thấy, ngươi không phải là Sa-môn, ngươi không 
phải là Thích tử, —(nhưtrên)- thì phạm tội sanghãdisesa theo từng lời nói. 

Điêu nhỏ nhặt về dòng họ nghĩa là có vị họ Gotama được thấy -(như 
trên)— Có vị họ Moggallãna được thấy -(như trên)- Có vị họ Kaccãyana 
được thấy —(như trên)- Có vị họ Vãsittha được thấy là đang phạm tội 
pãĩ'ãjika, sau khi nhìn thấy vị họ Vãsittha khác lại buộc tội rằng: “Ngươi là vị 
họ Vãsittha phạm tội pãrãjika đã bị ta thấy, ngươi không phải là Sa-môn, 
ngươi không phải là Thích tử, —(như trên)- thì phạm tội sanghãdisesa theo 
từng lời nói. 

Điêu nhỏ nhặt ve đặc điềm nghĩa là có vị cao được thấy — (như trên) — 
Có vị lùn được thấy -(như trên)- Có vị đen được thấy -(như trên)- Có vị 
trắng được thấy là đang phạm tội pãrãjika, sau khi nhìn thấy vị trâng khác 
lại buộc tội ràng: “Ngươi là vị trâng phạm tội pãrãjika đã bị ta thấy, ngươi 
không phải là Sa-môn, ngươi không phải là Thích tử, — (như trên) — thì phạm 
tội sanghãdisesa theo từng lời nói. 

Điêu nhỏ nhặt về tội vi phạm nghĩa là có vị được thấy là đang vi 
phạm tội nhẹ, nếu buộc tội vị ấy về tội pãrãjika rằng: “Ngươi không phải là 
Sa-môn, ngươi không phải là Thích tử, —(như trên)- thì phạm tội 
sanghãdisesa theo từng lời nói. 

Điêu nhỏ nhặt về bình bát nghĩa là có vị mang bình bát đồng được 
thấy -(như trên)- Có vị mang bình bát đất được thấy -(như trên)- Có vị 
mang bình bát tráng men được thấy -(như trên)- Có vị mang bình bát đất 
loại bình thường được thấy là đang phạm tội pãrãjika, sau khi nhìn thấy vị 
khác (cũng) mang bình bát đất loại bình thường lại buộc tội râng: “Ngươi là 
vị mang bình bát đất loại bình thường phạm tội pãrãjika đã bị ta thấy, ngươi 
không phải là Sa-môn, ngươi không phải là Thích tử, -(như trên) — thì phạm 
tội sanghãdisesa theo từng lời nói. 
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Cĩvaraleso nãma pamsukũliko dittho hoti -pe- gahapati cĩvaradharo 
dittho hoti pãrãjikam dhammam ajjhãpajjanto, annam gahapaticĩvara- 
dharam passitvã codeti: “Gahapaticĩvaradharo mayã dittho, pãrậjikam 
dhammam ajjhãpannosi, assamanosi, asakyaputtiyosi — pe- ãpatti vãcãya 
vãcãya sanghãdisesassa. 

Upajjhãyaleso nãma itthannãmassa saddhivihãriko dittho hoti 
pãrãjikam dhammam ajjhãpajjanto, annam itthannãmassa saddhivihãrikam 
passitvã codeti: “Itthannãmassa saddhivihãriko mayã dittho, pãrãjikam 
dhammam ajjhãpannosi, assamanosi, asakyaputtiyosi, -pe- ãpatti vãcãya 
sanghãdisesassa. 


Acariyaleso nãma itthannãmassa antevãsiko dittho hoti pãrậjikam 
dhammam ajjhãpajjanto, annam itthannãmassa antevãsikam passitvã 
codeti: “Itthannãmassa antavãsiko mayã dittho, pãrặjikam dhammam 
ajjhãpanno ’si, assamano ’si, asakyaputtiyo ’si -pe- ãpatti vãcãya vãcãya 
sanghãdisesassa. 


Senãsanaleso nãma itthannãmassa senãsanavãsiko dittho hoti 
pãrãjikam dhammam ajjhãpajjanto, annam itthannãmassa senãsanavãsikam 
passitvã codeti: “Itthannãmassa senãsanavãsiko mayã dittho pãrặjikam 
dhammam ajjhãpanno ’si, assamano ’si, asakyaputtiyo ’si natthi tayã 
saddhim uposatho vã pavãranã vã sanghakammam cã ”ti, ãpatti vãcãya 
vãcãya sanghãdisesassa. 

Pãrãjikena dhammenã ’ti catunnam annatarena. 

Anuddhamseyyã ’ti codeti vã codãpeti vã. 

Appevanãma nam ỉmamhã brahmacariyã cãveyyan ’ti bhikkhu- 

bhãvã cãveyyam, samanadhammã cãveyyam, sĩlakkhandhã cãveyyam, 
tapogunã cãveyyam. 

Tato aparena samayenã ’ti yasmim khane anuddhamsito hoti tam 
khanam tam layam tam muhuttarn vĩtivatte. 

Samanuggãhiyamãno ’ti yena vatthunã anuddhamsito hoti, tasmim 
vatthusmim samanuggãhiyamãno. 

Asamanuggãhiyamãno ’ti na kenaci vuccamãno. 

Adhikaranam nãma cattări adhikaranãni vivãdãdhikaranam, 
anuvãdãdhikaranam, ãpattãdhikaranam, kiccãdhikaranam. 

Koci deso lesamatto upãdinno ’ti tesam lesãnam aníìataro leso 
upãdinno hoti. 
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Điêu nhỏ nhặt ve y phục nghĩa là có vị mặc y pamsukũla được thấy 
-(nhưtrên)— Có vị mặc y của gia chủ được thấy là đang phạm tội pãrãjika, 
sau khi nhìn thấy vị khác (cũng) mặc y của gia chủ lại buộc tội rằng: “Ngươi 
là vị mặc y của gia chủ phạm tội pãrãjika đã bị ta thấy, ngươi không phải là 
Sa-môn, ngươi không phải ià Thích tử, —(như trên)— thì phạm tội 
sanghãdisesa theo từng lời nói. 

Điêu nhỏ nhặt ve thây tế độ nghĩa là có người đệ tử của vị tên (như 
vầy) được thấy là đang phạm tội pãrãjika, sau khi nhìn thấy người đệ tử khác 
của vị tên (như vầy) lại buộc tội rằng: “Ngươi là đệ tử của vị tên (như vầy) 
phạm tội pãrãjika đã bị ta thấy, ngươi không phải là Sa-môn, ngươi không 
phải là Thích tử, —(nhưtrên)— thì phạm tội sanghãdisesa theo từng lời nói. 

Điêu nhỏ nhặt ve thây dạy học nghĩa là có người học trò của vị tên 
(như vầy) được thấy là đang phạm tội pãrãjika, sau khi nhìn thấy người học 
trò khác của vị tên (như vầy) lại buộc tội rằng: “Ngươi là học trò của vị tên 
(như vầy) phạm tội pãrãjika đã bị ta thấy, ngươi không phải là Sa-môn, 
ngươi không phải là Thích tử, —(nhưtrên)— thì phạm tội sanghãdisesa theo 
từng lời nói. 

Điêu nhỏ nhặt ve chỗ trú ngụ nghĩa là có vị ngụ ở chỗ trú ngụ của 
người tên (như vầy) được thấy là đang phạm tội pãrãjika, sau khi nhìn thấy 
vị khác (cũng) ngụ ở chỗ trú ngụ của người tên (như vầy) lại buộc tội rằng: 
“Ngươi là vị ngụ ở chỗ trú ngụ của người tên (như vầy) phạm tội pãrãjika đã 
bị ta thấy, ngươi không phải là Sa-môn, ngươi không phải là Thích tử, với 
ngươi không còn lẽ Uposatha, lẽ Pavãranã, hay là hành sự của hội chúng 
nữa,” thì phạm tội sanghãdisesa theo từng lời nói. 

Vê tội pãrãjika: về bất cứ điều nào thuộc về bốn điều. 

Bôi nhọ: hoặc là buộc tội, hoặc là cho người buộc tội. 

Chắc là ta có thề loại trừ vị ấy ra Khỏi Phạm hạnh này: Ta có thể 

loại trừ (vị ấy) ra khỏi trạng thái tỳ khưu, ta có thể loại trừ (vị ấy) ra khỏi 
pháp Sa-môn, ta có thể loại trừ (vị ấy) ra khỏi giới uẩn, ta có thể loại trừ (vị 
ấy) ra khỏi đức tính khắc khổ. 

Sau đó vào lúc khác: đã bôi nhọ trong giây phút nào, thì khi đã trải qua 
giây phút ấy, khoảng thời gian ấy, thời điểm ấy. 


Trong Khi được hỏi: đã bôi nhọ với sự việc nào, thì đang được hỏi về sự 
việc ấy. 


Trong khi không được hỏi: không được bất cứ ai đề cập đến. 

Sự tranh tụng nghĩa là có bốn sự tranh tụng: Sự tranh tụng liên quan 
đến tranh cãi, sự tranh tụng hên quan đến khiển trách, sự tranh tụng liên 
quan đến tội, sự tranh tụng hên quan đến nhiệm vụ. 

Sự kiện nhỏ nhặt nào đó đã được nắm lấy: điêu nhỏ nhặt nào đó 
trong mười điều nhỏ nhặt ấy đã được nẳm lấy. 
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Bhỉkkhu ca dosam patitthatĩ ’ti tucchakam maya bhanitam, musa 
mayã bhanitam, abhũtam mayã bhanitam, ajãnantena mayã bhanitam. 


Sanghadiseso ’ti -pe— tenapi vuccati sanghadiseso ’ti. 

5. Bhikkhu sanghãdisesam ajjhãpajjanto dittho hoti, sanghãdisese 
sanghãdisesaditthi hoti, tance pãrãjikena codeti: “Assamanosi, 
asakyaputtiyosi, natthi tayã saddhim uposatho vã pavãranã vã 
sanghakammam vã ”ti, evampi ãpattinnabhãgiyam hoti, leso ca upãdinno, 
ãpatti vãcãya vãcãya sanghãdisesassa. 


6. Bhikkhu sanghãdisesam ajjhãpajjanto dittho hoti, sanghãdisese 
thullaccayaditthi hoti — pe- pãcittiyaditthi hoti — pe- pãtidesanĩyaditthi 
hoti -pe- dukkataditthi hoti -pe- dubbhãsitaditthi hoti tance pãrặjikena 
codeti: “Assamanosi, asakyaputtiyosi —pe- evampi ãpattannabhãgiyam 
hoti, leso ca upãdinno, ãpatti vãcãya vãcãya sanghãdisesassa. 


7. Bhikkhu thullaccayam — pe- pãcittiyam -pe- pãtidesanĩyam — pe— 
dukkatam — pe- dubbhãsitam ajjhãpajjanto dittho hoti, dubbhãsite 
dubbhãsitaditthi hoti, tance pãrặjikena codeti: “Assamanosi, asakyaputtiyosi 
-pe- evampi ãpattannabhãgiyam hoti, leso ca upãdinno, ãpatti vãcãya 
vãcãya sanghãdisesassa. 


8. Bhikkhu dubbhãsitarn ajjhãpajjanto dittho hoti, dubbhãsite 
sanghãdisesaditthi hoti — pe- dubbhãsite thullaccayapãcittiyapãtidesanĩya- 
dukkataditthi hoti, tance pãrặjikena codeti: “Assamanosi, asakyaputtiyosi, 
natthi tayã saddhim uposatho vã pavãranã vã sanghakammam vã ”ti, evampi 
ãpattannabhãgiyam hoti, leso ca upãdinno, ãpatti vãcãya vãcãya 
sanghãdisesassa. 


Ekekam mulam katuna cakkam bandhitabbam. 


9. Bhikkhu sanghãdisesam ajjhãpajjanto dittho hoti, sanghãdisese 
sanghãdisesaditthi hoti, tance pãrặjikena codãpeti: “Assamanosi, 
asakyaputtiyosi, natthi tayã saddhim uposatho vã pavãranã vã sangha- 
kammam vã ”ti, evampi ãpattannabhãgiyam hoti, leso ca upãdinno, ãpatti 
vãcãya vãcãya sanghãdisesassa. 
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Điêu saúghadisesa thứ nhì vê vị xấu xa - 9 


Và vị tỳ khưu (đâu có) thú nhận lỗi râm: Tôi đã nói điêu rỗng 
không, tôi đã nói điều dối trá, tôi đã nói điều không thật, tôi đã nói điều tôi 
không biết. 


Tội sanghadisesa: —nt— cũng vì thế được gọi là “tội sanghadỉsesa.” 


5. Vị tỳ khưu đang phạm tội sanghãdỉsesa bị nhìn thấy. (Nguyên cáo) dựa 
trên (cơ sở) tội sanghãdisesa có sự ghi nhận là tội sanghãdisesa. Nếu buộc 
tội vị ấy với tội pãrãjika (nói rằng): “Ngươi không phải là Sa-môn, ngươi 
không phải là Thích tử, với ngươi không còn lẽ Uposatha, lễ Pavãranã, hay 
là hành sự của hội chúng nữa,” như vậy là có quan hệ khác biệt về tội và điều 
nhỏ nhặt đã được nấm lấy; phạm tội sanghãdisesa theo từng lời nói. 

6. Vị tỳ khưu đang phạm tội sanghãdisesa bị nhìn thấy. (Nguyên cáo) dựa 
trên (cơ sở) tội sanghãdisesa có sự ghi nhận là tội thullaccaya - (như trên)— 
có sự ghi nhận là tội pãcừtiya —(như trên)— có sự ghi nhận là tội 
pãtidesanĩya -(như trên)— có sự ghi nhận là tội dukkata —(như trên)- có 
sự ghi nhận là tội dubbhãsừa. Nếu buộc tội vị ấy với tội pãrãjika (nói rằng): 
“Ngươi không phải là Sa-môn, ngươi không phải là Thích tử, —(như trên)- 
như vậy là có quan hệ khác biệt về tội và điều nhỏ nhặt đã được nẳm lấy; 
phạm tội sanghãdisesa theo từng lời nói. 

7. Vị tỳ khưu đang phạm tội thullaccaya -(như trên)- tội pãcừtiya 
-(nhưtrên)— tội pãtidesanĩya -(nhưtrên)— tội dukkata -(nhưtrên)— tội 
dubbhãsừa bị nhìn thấy. (Nguyên cáo) dựa trên (cơ sở) tội dubbhãsita có sự 
ghi nhận là tội dubbhãsita. Nếu buộc tội vị ấy với tội pãrãjika (nói ràng): 
“Ngươi không phải là Sa-môn, ngươi không phải là Thích tử, - (như trên) — 
như vậy là có quan hệ khác biệt về tội và điều nhỏ nhặt đã được nẳm lấy; 
phạm tội sanghãdisesa theo từng lời nói. 


8. Vị tỳ khưu đang phạm tội dubbhãsita bị nhìn thấy. (Nguyên cáo) dựa 
trên (cơ sở) tội dubbhãsừa có sự ghi nhận là tội sanghãdisesa, —(như trên)- 
dựa trên (cơ sở) tội dubbhãsừa có sự ghi nhận là tội thullaccaya, tội 
pãcừtiya, tội pãtidesanĩya, tội dukkata. Nếu buộc tội vị ấy với tội pãĩ'ãjika 
(nói rằng): “Ngươi không phải là Sa-môn, ngươi không phải là Thích tử, với 
ngươi không còn lễ Uposatha, lễ Pavãranã, hay là hành sự của hội chúng 
nữa,” như vậy là có quan hệ khác biệt về tội và điều nhỏ nhặt đã được nấm 
lấy; phạm tội sanghãdisesa theo từng lời nói. 

Sau khi thực hiện cho mỗi một nhân tố nên thành lập sự luân phiên. 

9. Vị tỳ khưu đang phạm tội sanghãdisesa bị nhìn thấy. (Nguyên cáo) dựa 
trên (cơ sở) tội sanghãdisesa có sự ghi nhận là tội sanghãdisesa. Nếu cho 
người buộc tội vị ấy với tội pãrãjika (nói rằng): “Ngươi không phải là Sa- 
môn, ngươi không phải là Thích tử, với ngươi không còn lễ Uposatha , lẽ 
Pavãranã, hay là hành sự của hội chúng nữa,” như vậy là có quan hệ khác 
biệt về tội và điều nhỏ nhặt đã được nẳm lấy; phạm tội sanghãdisesa theo 
từng lời nói. 
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10. Bhikkhu sanghãdisesam ajjhãpajjanto dittho hoti, sanghãdisese 
thullaccayaditthi hoti -pe- pãcittiyaditthi hoti -pe— pãtidesanĩyaditthi 
hoti -pe- dukkataditthi hoti -pe- dubbhãsitaditthi hoti — pe- tance 
pãrậjikena codãpeti: “Assamanosi, asakyaputtiyosi -pe- evampi ãpattanna- 
bhãgiyam hoti, leso ca upãdinno, ãpatti vãcãya vãcãya sanghãdisesassa. 


11. Bhikkhu thullaccayam ajjhãpajjanto dittho hoti, thullaccaye 
thullaccaya-ditthi hoti -pe- thullaccaye pãcittiyaditthi hoti —pe— 
pãtidesanĩyaditthi hoti -pe- dukkataditthi hoti — pe- dubbhãsitaditthi hoti 
—pe- sanghãdisesaditthi hoti, tance pãrãjikena codãpeti: “Assamanosi, 
asakyaputtiyosi -pe- evampi ãpattannabhãgiyam hoti, leso ca upãdinno, 
ãpatti vãcãya vãcãya sanghãdisesassa. 


12. Bhikkhu pãcittiyam -pe- pătidesanĩyam -pe- dukkatam —pe— 
dubbhãsitam ajjhãpajjanto dittho hoti dubbhãsite dubbhãsitaditthi hoti 
-pe- dubbhãsite sanghãdisesaditthi hoti -pe- thullaccayaditthi hoti 
-pe- pãcittiyaditthi hoti -pe- pãtidesanĩyaditthi hoti — pe- dukkataditthi 
hoti, tance pãrãjikena codãpeti: “Assamano ’si, asakyaputtiyo ’si, natthi tayã 
saddhim uposatho vã pavãranã vã sanghakammam vã ”ti, evampi ãpattanna- 
bhãgiyam hoti, leso ca upãdinno, ãpatti vãcãya vãcãya sanghãdisesassa. 


13. Anapatti tathasanni codeti va codapeti va, ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 

Dutiyadutthadosasikkhãpadam nitthitam. 

—00O00— 
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Điêu saúghadisesa thứ nhì vê vị xấu xa - 9 


10. Vị tỳ khưu đang phạm tội sanghãdỉsesa bị nhìn thấy. (Nguyên cáo) 
trên (cơ sở) tội sanghãdisesa có sự ghi nhận là tội thullaccaya ... có sự ghi 
nhận là tội pãcừtiya ... có sự ghi nhận là tội pãtidesanĩya ... có sự ghi nhận là 
tội dukkata ... có sự ghi nhận là tội dubbhãsừa. Nếu cho người buộc tội vị ấy 
với tội pãĩ'ãjika (nói rằng): “Ngươi không phải là Sa-môn,ngươi không phải 
là Thích tử, — (như trên) — như vậy là có quan hệ khác biệt về tội và điều nhỏ 
nhặt đã được nấm lấy; phạm tội sanghãdisesa theo từng lời nói. 

11. Vị tỳ khưu đang phạm tội thullaccaya bị nhìn thấy. (Nguyên cáo) dựa 
rên (cơ sở) tội thullaccaya có sự ghi nhận là tội thullaccaya ... có sự ghi nhận 
là tội pãcừtiya ... có sự ghi nhận là tội pãtidesanĩya ... có sự ghi nhận là tội 
dukkata ... có sự ghi nhận là tội dubbhãsừa ... có sự ghi nhận là tội 
sanghãdisesa. Nếu cho người buộc tội vị ấy với tội pãrãjika (nói ràng): 
“Ngươi không phải là Sa-môn, ngươi không phải là Thích tử, — (như trên) - 
như vậy là có quan hệ khác biệt về tội và điều nhỏ nhặt đã được nẳm lấy; 
phạm tội sanghãdisesa theo từng lời nói. 

12. Vị tỳ khưu đang phạm tội pãcừtiya ... tội pãtidesanĩya ... tội dukkata 
... tội dubbhãsừa bị nhìn thấy. (Nguyên cáo) dựa trên (cơ sở) tội dubbhãsừa 
có sự ghi nhận là tội dubbhãsita —(như trên)- dựa trên (cơ sở) tội 
dubbhãsừa có sự ghi nhận là tội sanghãdisesa ... có sự ghi nhận là tội 
thullaccaya ... có sự ghi nhận là tội pãcừtiya ... có sự ghi nhận là tội 
pãtidesanĩya ... có sự ghi nhận là tội dukkata. Nếu cho người buộc tội vị ấy 
với tội pãrãjika (nói rằng): “Ngươi không phải là Sa-môn, ngươi không phải 
là Thích tử, với ngươi không còn lẽ Uposatha, lễ Pavãranã, hay là hành sự 
của hội chúng nữa,” như vậy là có quan hệ khác biệt về tội và điều nhỏ nhặt 
đã được nấm lấy; phạm tội sanghãdisesa theo từng lời nói. 


13. Vị buộc tội hoặc bảo (người khác) buộc tội theo như sự nhận biết, vị bị 
điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Dứt điêu học thứ nhì ve vị xấu xa sân hận. 

—00O00— 
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3. ÌO. PATHAMASANGHABHEDASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã rậjagahe viharati veỊuvane 
kalandakanivãpe. Atha kho devadatto yena kokãliko katamorakatissako 1 
khandadeviyã putto samuddadatto tenupasankami, upasankamitvă 
kokãlikam katamorakatissakam khandadeviyã puttam samuddadattam 
etadavoca: “Etha mayam ãvuso samanassa gotamassa sanghabhedam 
karissãma cakkabhedan ”ti. Evam vutte kokãliko devadattam etadavoca: 
“Samano kho ãvuso gotamo mahiddhiko mahãnubhãvo. Katham mayam 
samanassa gotamassa sanghabhedam karissãma cakkabhedan ”ti? “Etha 
mayam ãvuso samanam gotamam upasankamitvã panca vatthũni yãcissãma: 


‘Bhagavã bhante anekapariyãyena appicchassa santutthassa sallekhassa 
dhutassa 2 pãsãdikassa apacayassa viriyãrambhassa 3 vannavãdĩ. Imãni 
bhante panca vatthũni anekapariyãyena appicchatãya santutthiyã 4 sallekhãya 
dhutãya 5 pãsãdikãya 6 apacayãya viriyãrambhãya samvattanti. 


Sãdhu bhante bhikkhũ yãvajĩvam ãrannakã assu, yo gãmantam osareyya 
vajjam nam phuseyya. 

Yãvajĩvam piọdapãtikã assu, yo nimantanam sãdiyeyya vajjam nam 
phuseyya. 

Yãvajĩvam pamsukũlikã assu, yo gahapaticĩvaram sãdiseyya vajjam nam 
phuseyya. 

Yãvajĩvam rukkhamũlikã assu, yo channam upagaccheyya vajjam nam 
phuseyya. 

Yãvajĩvam macchamamsam na khãdeyyum, yo macchamamsam 
khãdeyya vajjam nam phuseyyã ’ti. 


Imãni samano gotamo nãnujãnissati. Te mayam imehi pancahi vatthũhi 
janam sannãpessãmã ”ti. “Sakkã kho ãvuso imehi pancahi vatthũhi 
samanassa gotamassa sanghabhedo 7 kãtum cakkabhedo. 8 Lũkhappasannã hi 
ãvuso manussã ”ti. 


2. Atha kho devadatto sapariso yena bhagavã tenupasankami, 
upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvă ekamantam nisĩdi. Ekamantam 
nisinno kho devadatto bhagavantam etadavoca: “Bhagavã bhante 
anekapariyãyena appicchassa santutthassa sallekhassa dhutassa pãsãdikassa 
apacayassa viriyãrambhassa vannavãdĩ. Imãni bhante panca vatthũni 
anekapariyãyena appicchatãya santutthiyã sallekhãya dhutãya pãsãdikãya 
apacayãya viriyãrambhãya samvattanti. 


1 katamodakatissako - Ma. 4 santutthatãya - Syă. 6 pãsădikatãya - Ma, PTS. 

2 dhũtassa - Syã. 5 dhutatãya - Ma, PTS; 7 saủghabhedam - Syã. 

3 vĩriyãrambhassa - Ma. dhũtăya - Syã. 8 cakkabhedam - Syã. 
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3 . ÌO. ĐIẾU HỌC THỨ NHẨT VÊ CHIA RẼ HỘI CHÚNG: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rãjagaha, VeỊuvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, Devadatta đã đi đến gặp Kokãlika, 
Katamorakatissaka con trai của Khandadevĩ, và Samuddadatto; sau khi đến 
đã nói với Kokãlika, Katamorakatissaka con trai của Khandadevĩ, và 
Samuddadatto điều này: - “Này các đại đức, hãy đi. Chúng ta sẽ tiến hành 
việc chia rẽ hội chúng của Sa-môn Gotama, tức là việc phân chia quyền lãnh 
đạo.” Khi được nói như thế, Kokãlika đã nói với Devadatta điều này: - “Này 
đại đức, Sa-môn Gotama thật sự có đại thần lực, có đại oai lực. Làm thế nào 
chúng ta sẽ tiến hành việc chia rẽ hội chúng của Sa-môn Gotama, tức là việc 
phân chia quyền lãnh đạo được?” - “Này các đại đức, hãy đi. Chúng ta sẽ đi 
đến gặp Sa-môn Gotama và yêu cầu năm sự việc: 


‘Bạch ngài, đức Thế Tôn là người khen ngợi sự ít ham muốn, sự tự biết đủ, 
sự đoạn trừ, sự từ bỏ, sự hoan hỷ, sự giảm thiểu, sự ra sức nỗ lực bảng nhiều 
phương thức. Bạch ngài, đây là năm sự việc đưa đến sự ít ham muốn, sự tự 
biết đủ, sự đoạn trừ, sự từ bỏ, sự hoan hỷ, sự giảm thiểu, sự ra sức nỗ lực 
bảng nhiều phương thức. 


Bạch ngài, lành thay các tỳ khưu nên là các vị sống ở rừng cho đến trọn 
đời; vị nào cư ngụ trong làng thì vị ấy phạm tội. 

Cho đến trọn đời là các vị khất thực; vị nào hoan hỷ sự thỉnh mời thì vị ấy 
phạm tội. 

Cho đến trọn đời là các vị mặc y (may bâng) vải bị quăng bỏ, vị nào hoan 
hỷ y của gia chủ thì vị ấy phạm tội. 

Cho đến trọn đời là các vị sống ở gốc cây; vị nào đi đến mái che thì vị ấy 
phạm tội. 

Cho đến trọn đời không ăn cá thịt; vị nào ăn cá thịt thì vị ấy phạm tội.’ 


Sa-môn Gotama sẽ không cho phép năm sự việc này. Và chúng ta đây sẽ 
công bố cho dân chúng biết về năm sự việc này.” - “Này đại đức, với năm sự 
việc này thì có thể tiến hành việc chia rẽ hội chúng của Sa-môn Gotama, tức 
là việc phân chia quyền lãnh đạo. Này đại đức, bởi vì dân chúng có niềm tin 
với khô’ hạnh.” 


2. Sau đó, Devadatta cùng phe cánh đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã đảnh lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống 
một bên, Devadatta đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, đức Thế 
Tôn là người khen ngợi sự ít ham muốn, sự tự biết đủ, sự đoạn trừ, sự từ bỏ, 
sự hoan hỷ, sự giảm thiểu, sự ra sức nỗ lực bâng nhiều phương thức. Bạch 
ngài, đây là năm sự việc đưa đến sự ít ham muốn, sự tự biết đủ, sự đoạn trừ, 
sự từ bỏ, sự hoan hỷ, sự giảm thiểu, sự ra sức nỗ lực bâng nhiều phương thức. 
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ParạịikapaỊi 


PaỊhamasanghabhedasikkhapadarn -10 


Sãdhu bhante bhikkhũ yãvajĩvam ãrannakã assu, yo gãmantam osareyya 
vajjam nam phuseyya. Yãvajĩvam pindapãtikã assu, yo nimantanam 
sãdiyeyya vajjam nam phuseyya. Yãvajĩvam pamsukũlikã assu, yo 
gahapaticĩvaram sãdiseyya vajjam nam phuseyya. Yãvajĩvam rukkhamũlikã 
assu, yo channam upagaccheyya vajjam nam phuseyya. Yãvajĩvam 
macchamamsam na khãdeyyum, yo macchamamsam khãdeyya vajjam nam 
phuseyyã ”ti. “Alam devadatta, yo icchati ãrannako hotu, yo icchati gãmante 
viharatu, yo icchati pindapãtiko hotu, yo icchati nimantanam sãdiyatu, yo 
icchati pamsukũliko hotu, yo icchati gahapaticĩvaram sãdiyatu. Atthamãse 
kho mayã devadatta, rakkhamũlasenãsanam anunnãtam, tikotiparisuddham 
macchamamsam adittham asutam aparisankitan ”ti. Atha kho devadatto ‘na 
bhagavã imãni panca vatthũni anựjãnãtĩ ’ti hattho udaggo sapariso 
utthãyãsanã bhagavantam abhivãdetvã padakkhinam katvă pakkãmi. 


3. Atha kho devadatto rặjagaham pavisitvã pancahi vatthũhi janam 
sannãpesi: “Mayam ãvuso samanam gotamam upasankamitvã pancavatthũni 
yãcimha: ‘Bhagavã bhante anekapariyãyena appicchassa — pe- yãvajĩvam 
macchamamsam na khãdeyyum, yo macchamamsam khãdeyya vajjam nam 
phuseyyã ’ti. Imãni samano gotamo nãnujãnãti. Te mayam imehi pancahi 
vatthũhi' samãdãya vattãmã ”ti. Tattha ye te manussã assaddhã appasannã 
dubbuddhino, te evamãhamsu: “Ime kho samanã sakyaputtiyã dhutã 
sallekhavuttino, samano pana gotamo bãhuliko bãhullãya cetetĩ ”ti. Ye pana 
te manussã saddhã pasannã panditã buddhimanto te ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Katham hi nãma devadatto bhagavato sanghabhedãya 
parakkamissati cakkabhedãyã ”ti? 


4. Assosum kho bhikkhũ tesam manussãnam ựjjhãyantãnam 
khĩyantãnam vipãcentãnam. Ye te bhikkhũ appicchã te ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Katham hi nãma devadatto bhagavato sanghabhedãya 
parakkamissati cakkabhedãyã ”ti? Atha kho te bhikkhũ bhagavato 
etamattham ãrocesum. — pe- “Saccam kira tvam devadatta sanghabhedãya 
parakkamasi cakkabhedãyã ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavã: “Katham hi nãma tvam moghapurisa sanghabhedãya 
parakkamissasi cakkabhedãya? Netam moghapurisa, appasannãnam vã 
pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


1 pancavatthum’ti vattabbe pi te mayam imehi pancahi vatthuhi janam sannapessama ’ti 
abhiụhaparivitakkavasena vuttanti - Sa. Pãsãdikã. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Điêu saúghadisesa thứ nhất ve chia rẽ -10 


Bạch ngài, lành thay các tỳ khưu nên là các vị sống ở rừng cho đến trọn 
đời; vị nào cư ngụ trong làng thì vị ấy phạm tội. Cho đến trọn đời là các vị 
khất thực; vị nào hoan hỷ sự thỉnh mời thì vị ấy phạm tội. Cho đến trọn đời là 
các vị mặc y (may bâng) vải bị quăng bỏ, vị nào hoan hỷ y của gia chủ thì vị 
ấy phạm tội. Cho đến trọn đời là các vị sống ở gốc cây; vị nào đi đến mái che 
thì vị ấy phạm tội. Cho đến trọn đời không ăn cá thịt; vị nào ăn cá thịt thì vị 
ấy phạm tội.” - “Này Devadatta, thôi đi. Vị nào muốn thì hãy trở thành vị 
sống ở rừng; vị nào muốn thì cứ cư ngụ ở trong làng. Vị nào muốn thì hãy trở 
thành vị khất thực; vị nào muốn thì cứ hoan hỷ việc thỉnh mời. Vị nào muốn 
thì hãy là vị mặc y (may bâng) vải bị quăng bỏ; vị nào muốn thì cứ hoan hỷ y 
của gia chủ. Này Devadatta, Ta cho phép chỗ trú ngụ là gốc cây trong tám 
tháng. Cá thịt là thanh tịnh với ba điều kiện là: không thấy, không nghe, và 
không nghi ngờ.” Khi ấy, Devadatta (biết rằng): “Đức Thế Tôn không cho 
phép năm sự việc này,” trở nên mừng rỡ, phấn chấn, cùng phe cánh từ chỗ 
ngồi đứng dậy, đảnh lẽ đức ThếTôn, hướng vai phải nhiêu quanh, rồi ra đi. 


3. Sau đó, Devadatta cùng phe cánh đã đi vào thành Rãjagaha công bố 
cho dân chúng biết về năm sự việc: - “Này các đạo hữu, chúng tôi đã đi đến 
gặp Sa-môn Gotama và đã yêu cầu năm sự việc: ‘Bạch ngài, đức Thế Tôn là 
người khen ngợi sự ít ham muốn, —(như trên)— Cho đến trọn đời không ăn 
cá thịt; vị nào ăn cá thịt thì vị ấy phạm tội.’ Sa-môn Gotama không cho phép 
năm sự việc này. Còn chúng tôi sẽ thọ trì và thực hành năm sự việc này.” ơ 
nơi ấy, những người nào không có đức tin, không mộ đạo, kém sáng suốt, 
những người ấy đã nói như vầy: - “Các Sa-môn Thích tử này đúng là có sự từ 
bỏ, có sở hành đoạn trừ; còn Sa-môn Gotama là kẻ xa hoa nên nghĩ đến việc 
xa hoa.” Còn những người nào có đức tin, mộ đạo, sáng suốt, những người ấy 
phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: - “Tại sao Devadatta lại ra sức việc chia rẽ 
hội chúng của đức ThếTôn, tức là việc phân chia quyền lãnh đạo?” 


4. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - 
“Vì sao Devadatta lại ra sức chia rẽ hội chúng của đức Thế Tôn, tức là việc 
phân chia quyền lãnh đạo?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. -(như trên)— “Này Devadatta, nghe nói ngươi ra sức chia rẽ 
hội chúng, tức là việc phân chia quyền lãnh đạo, có đúng không vậy?” - “Bạch 
Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này kẻ rồ dại, 
thật không đúng đẳn, —(như trên)— Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại ra sức 
chia rẽ hội chúng, tức là việc phân chia quyền lãnh đạo vậy? Này kẻ rồ dại, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, — (như trên) — 
Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 
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“Yo pana bhikkhu samaggassa sanghassa bhedãya parakkameyya, 
bhedanasamvattanikam vã adhikaĩ'anam samãdãya paggayha từtheyya, 
so bhikkhu bhikkhũhi evamassa vacanĩyo: ‘Mã ãyasmã samaggassa 
sanghassa bhedãya parakkami, bhedanasamvattanikarn vã adhikaranarn 
samãdãya paggayha atthãsi, sametãyasmã saĩĩghena, samaggo hi sangho 
sammodamãno avivadamãno ekuddeso phãsu viharatì ’ti. Evahca so 
bhikkhu bhikkhũhi vuccamãno tatheva pagganheyya, so bhikkhu bhikkhũhi 
yãva tatiyam samanubhãsừabbo tassa patinissaggãya, yãva tatiyahceva 
samanubhãsiyamãno tam patinissajeyya, 1 iccetam kusalam. No ce 
patinissajeyya, sanghãdiseso ”ti. 


5. Yo pana ’ti yo yadiso —pe— 

Bhikkhũ ’ti —pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhu ’ti. 

Samaggo nãma sangho samãnasamvãsako samãnasĩmãyam thito. 

Bhedãya parakkameyyã ’ti ‘katham ime nãnã assu vinã assu vaggã 
assũ ’ti pakkham pariyesati, ganam bandhati. 

Bhedanasamvattanikam vã adhikaranan ’ti atthãrasabhedakara- 
vatthũni. 

Samãdãyã ’ti ãdãya. 

Paggayhã ’ti dĩpeyya. 

Tittheyyã ’ti na patinissajeyya. 

So bhikkhũ ’ti yo so sanghabhedako bhikkhu. 

Bhikkhũhĩ ’ti aíìnehi bhikkhuhi. 


Ye passanti ye sunanti tehi vattabbo: “Mã ãyasmã samaggassa sanghassa 
bhedãya parakkami, bhedanasamvattanikam vã adhikaranam samãdãya 
vaggayha atthãsi, sametãyasmã sanghena, samaggo hi sangho 
sammodamãno avivadamãno ekuddeso phãsu viharatĩ ”ti. Dutiyampi 
vattabbo. Tatiyampi vattabbo. Sace patinissajati, iccetam kusalam. No ce 
patinissajati, ãpatti dukkatassa. Sutvã na vadanti, ãpatti dukkatassa. 


1 patinissajjeyya - Ma. 
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Điêu saúghadisesa thứ nhất ve chia rẽ -10 


“Vị tỳ khưu nào ra sức chia rẽ hội chúng hợp nhất hoặc nắm lăy cuộc 
tranh tụng đưa đêh chia rẽ, rdi loan truyen, chấp giữ, vị tỳ khưu ấy nên 
được nói bởi các tỳ khưu như vay: ‘Đại đức chớ có ra sức chia rẽ hội chúng 
hợp nhăt, hoặc nắm lăy cuộc tranh tụng đưa đêh chia rẽ, roi loan truyen, 
chấp giữ. Đại đức hãy hòa nhập cùng hội chúng vì hội chúng hợp nhăt, 
thân thiện, không cãi cọ, chung một nguyên tắc 1 thì sõng được an lạc.’ Và 
khi được các tỳ khưu nói như vậy mà vị tỳ khưu ấy vẫn chấp giữ y như thế, 
thì vị tỳ khưu ấy nên được các tỳ khưu nhắc nhở đêh lan thứ ba để dứt bỏ 
việc ăy. Nếu được nhắc nhở đêh ĩân thứ ba mà dứt bỏ việc ấy, như thếvỉệc 
này là tốt đẹp; nếu không dứt bỏ thì phạm tội sanghãdisesa.” 


5. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 


Tỳ khưu — nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Hội chúng hợp nhất nghĩa là có sự đồng cộng trú được thiết lập trong 
cùng ranh giới. 

Ra sức chia rẽ: vị (nghĩ rằng): “Làm thế nào để những người này trở 
thành khác biệt, trở thành tách biệt, trở thành phe nhóm?” rồi tầm cầu phe 
cánh, kết hợp nhóm bọn. 

Hoặc là cuộc tranh tụng đưa đến chia rẽ: là mười tám sự việc làm 
chia rẽ. 2 

Nắm lấy: là chọn lấy. 

Loan truyen: là khơi lên. 

Chấp giữ: là không chịu từ bỏ. 

Vị tỳ khưu ẩy: là vị tỳ khưu chia rẽ hội chúng. 

Bởi các tỳ khưu: là bởi các vị tỳ khưu khác. 

Các vị nào thấy, các vị nào nghe, các vị ấy nên nói ràng: “Đại đức chớ có 
ra sức chia rẽ hội chúng hợp nhất, hoặc nấm lấy cuộc tranh tụng đưa đến 
chia rẽ, rồi loan truyền, chấp giữ. Đại đức hãy hòa nhập cùng hội chúng vì hội 
chúng hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ, chung một nguyên tâc, thì sống 
được an lạc.” Nên được nói đến lần thứ nhì. Nên được nói đến lần thứ ba. 
Nếu (vị ấy) dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp; nếu không dứt bỏ thì phạm tội 
dukkata. Các vị sau khi nghe mà không nói thì phạm tội dukkata. 


1 Chung sự đọc tụng giới bổn Patimokkha đang được hiện hành (Vin.A. iii, 608). 

2 Mahãvagga - Đại Phẩm, TTPV tập 07, chương Kosambĩ thứx. 
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So bhikkhu sanghamajjhampi ãkaddhitvă vattabbo: “Mã ãyasmã 
samaggassa sanghassa bhedãya parakkami, bhedanavattanikam vã 
adhikaranam samãdãya paggayha atthãsi, sametãyasmã sanghena, samaggo 
hi sangho sammodamãno avivadamãno ekuddeso phăsu viharatĩ ”ti. 
Dutiyampi vattabbo. Tatiyampi vattabbo. Sace patinissajati, iccetam 
kusalam. No ce patinissajati, ãpatti dukkatassa. So bhikkhu bhikkhũhi 1 
samanubhãsitabbo. Evanca pana bhikkhave samanubhãsitabbo. Vyattena 
bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: 


Sunãtu me bhante sangho. Ayam itthannãmo bhikkhu samaggassa 
sanghassa bhedãya parakkamati. So tam vatthum na patinissajati. Yadi 
sanghassa pattakallam, sangho itthannãmam bhikkhum samanubhãseyya 
tassa vatthussa patinissaggãya. Esã natti. 

Sunãtu me bhante sangho. Ayam itthannãmo bhikkhu samaggassa 
sanghassa bhedãya parakkamati. So tam vatthum na patinissajati, sangho 
itthannãmam bhikkhum samanubhãsati tassa vatthussa patinissaggãya. 
Yassãyasmato khamati itthannãmassa bhikkhuno samanubhãsanã tassa 
vatthussa patinissaggãya, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 

Dutiyampi etamattham vadãmi — pe— 

Tatiyampi etamattham vadãmi. Sunãtu me bhante sangho. Ayam 
itthannãmo bhikkhu samaggassa sanghassa bhedãya parakkamati. So tam 
vatthum na patinissajati. Sangho itthannãmam bhikkhum samanubhãsati 
tassa vatthussa patinissaggãya. Yassãyasmato khamati itthannãmassa 
bhikkhuno samanubhãsanã tassa vatthussa patinissaggãya, so tunhassa. 
Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 

Samanubhattho sanghena itthannãmo bhikkhu tassa vatthussa 
patinissaggãya. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”ti. 


Nattiyã dukkatam, dvĩhi kammavãcãhi thullaccayã, kammavãcã- 
pariyosãne ãpatti sanghãdisesassa. Sanghãdisesam ajjhãpajjantassa nattiyã 
dukkatam dvĩhi kammavãcãhi thullaccayã patippassambhanti. 

Sanghãdiseso ’ti -pe— tenapi vuccati sanghãdiseso ’ti. 

6. Dhammakamme dhammakammasannĩ na patinissajati, ãpatti 
sanghãdisesassa. Dhammakamme vematiko na patinissajati, ãpatti 
sanghãdisesassa. Dhammakamme adhammakammasannĩ na patinissajati, 
ãpatti sanghãdisesassa. Adhammakamme dhammakammasannĩ, ãpatti 
dukkatassa. Adhammakamme vematiko, ãpatti dukkatassa. Adhamma- 
kamme adhammakammasannĩ, ãpatti dukkatassa. 


7. Anãpatti asamanubhãsantassa, patinissajantassa, ummattakassa, 
ãdikadammikassã ”ti. 

Pathamasanghabhedasikkhãpadam nitthitam. 

—00O00— 


1 Ma, Sya, PTS natthi. 
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Vị tỳ khưu ấy nên được kéo đến giữa hội chúng rồi nên được nói rằng: 
“Đại đức chớ có ra sức chia rẽ hội chúng hợp nhất, hoặc nâm lấy cuộc tranh 
tụng đưa đến chia rẽ, rồi loan truyền, chấp giữ. Đại đức hãy hòa nhập cùng 
hội chúng vì hội chúng hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ, chung một 
nguyên tâc, thì sống được an lạc.” Nên được nói đến lần thứ nhì. Nên được 
nói đến lần thứ ba. Nếu (vị ấy) dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp; nếu không 
dứt bỏ thì phạm tội dukkata. Vị tỳ khưu ấy nên được nhâc nhở. Và này các tỳ 
khưu, nên được nhâc nhở như vầy: Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ 
khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực: 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên (như 
vay) ra sức chia rẽ hội chúng hợp nhăt. Vị ấy không dứt bỏ sự việc ấy. Nêu 
là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên nhắc nhở vị tỳ khưu 
tên (như vay) để dứt bỏ sự việc ấy. Đây là lời đê nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên (như 
vay) ra sức chia rẽ hội chúng hợp nhăt. Vị ấy không dứt bỏ sự việc ấy. Hội 
chúng nhắc nhở vị tỳ khưu tên (như vay) để dứt bỏ sự việc ấy. Đại đức nào 
đông ý việc nhắc nhở vị tỳ khưu tên (như vay) để dứt bỏ sự việc ấy xỉn im 
lặng; vị nào không đông ý có thể nói lên. 

Tôi xỉn thông bảo sự việc này lan thứ nhì. — (như trên) — 

Tôi xin thông báo sự việc này ĩân thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng 
hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên (như vay) ra sức chia rẽ hội chúng 
hợp nhăt. Vị ấy không dứt bỏ sự việc ăy. Hội chúng nhắc nhở vị tỳ khưu tên 
(như vay) để dứt bỏ sự việc ấy. Đại đức nào đông ý việc nhắc nhở vị tỳ 
khưu tên (như vay) để dứt bỏ sự việc ấy xin im lặng; vị nào không đông ý 
có thể nói lên. 

Vị tỳ khưu tên (như vay) đã được hội chúng nhắc nhở để dứt bỏ sự việc 
ấy. Sự việc được hội chúng đông ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc 
này là như vậy.” 

Tội dukkata do lời đề nghị. Các tội thullaccaya do hai lời tuyên ngôn của 
hành sự. Khi chấm dứt tuyên ngôn của hành sự thì phạm tội sanghãdisesa. 
Đối với vị vi phạm tội sanghãdisesa, thì tội dukkata do lời đề nghị và các tội 
thullaccaya do hai lời tuyên ngôn của hành sự hết hiệu lực. 

Tội sanghãdisesa: —nt— cũng vì thế được gọi là “tội sanghãdisesa.” 

6. Hành sự đúng Pháp, nhận biết là hành sự đúng Pháp, vị không dứt bỏ 
thì phạm tội sahghãdỉsesa. Hành sự đúng Pháp, có sự hoài nghi, vị không 
dứt bỏ thì phạm tội sahghãdỉsesa. Hành sự đúng Pháp, (lầm) tưởng là hành 
sự sai Pháp, vị không dứt bỏ thì phạm tội sanghãdisesa. Hành sự sai Pháp, 
(lầm) tưởng là hành sự đúng Pháp, phạm tội dukkata. Hành sự sai Pháp, có 
sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Hành sự sai Pháp, nhận biết là hành sự sai 
Pháp, phạm tội dukkata. 

7. Vị chưa được nhâc nhở, vị dứt bỏ, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô 
tội.” 

Dứt điêu học thứ nhất ve chia rẽ hội chúng. 

—00O00— 
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3.11. DUTIYA SANGHABHEDASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã rậjagahe viharati veỊuvane 
kalandakanivãpe. Tena kho pana samayena devadatto sanghabhedãya 
parakkamati cakkabhedãya. Bhikkhũ evamãhamsu: “Adhammavãdĩ 
devadatto, avinayavãdĩ devadatto. Katham hi nãma devadatto 
sanghabhedãya parakkamissati cakkabhedãyã ”ti? Evam vutte kokãliko ca 1 
katamorakatissako khandadeviyã putto samuddadatto ca 1 te bhikkhũ 
etadavocum: 2 “Mã ãyasmanto evam avacuttha, dhammavãdĩ devadatto 
vinayavãdĩ devadatto, amhãkanca devadatto chandaíìca rucinca ãdãya 
voharati, jãnãti no bhãsati, amhãkampetam khamatĩ ”ti. Ye te bhikkhũ 
appicchã te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma bhikkhũ 
devadattassa sanghabhedãya parakkamantassa anuvattakã bhavissanti 
vaggavãdakã ”ti? Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. 
-pe— “Saccam kira bhikkhave bhikkhũ devadattassa sanghabhedãya 
parakkamantassa anuvattakã bhavissanti vaggavãdakã ”ti? “Saccam bhagavã 
”ti. Vigarahi buddho bhagavã: —pe— Katham hi nãma te bhikkhave 
moghapurisã devadattassa sanghabhedãya parakkamantassa anuvattakã 
bhavissanti vaggavãdakã? Netam bhikkhave appasannãnam vã pasãdãya 
-pe- Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Tasseva kho pana bhikkhussa bhikkhũ honti anuvattakã vaggavãdakã 
eko vã dve vã tayo vã, te evam vadeyyum: ‘Mã ãyasmanto etarn bhikkhum 
kihci avacuttha, dhammavãdĩ ceso bhikkhũ vinayavãdĩ ceso bhikkhu 
amhãkarn ceso bhikkhu chandahca rucihca ãdãya voharati, jãnãti no 
bhãsati, amhãkampetarn khamatĩ ”ti. Te bhikkhũ bhikkhũhi evamassu 
vacanĩyã: “Mã ãyasmanto evarn avacuttha, na ceso bhikkhu dhammavãdĩ, 
na ceso bhikkhu vinayavãdĩ, mã ãyasmantãnampi sanghabhedo ruccừtha. 
Sametãyasmantãnam sanghena, samaggo hi sahgho sammodamãno 
avivadamãno ekuddeso phãsu viharatĩ ”ti. Evahca te bhikkhũ bhikkhũhi 
vuccamãnã tatheva pagganheyyum, te bhikkhũ bhikkhũhi yãva tatiyam 
samanubhãsitabbã tassa patinissaggãya. Yãva tatiyance 
samanubhãsiyamãnã tam patinissajeyyum, iccetam kusalam. No ce 
patinissajeyyum, sanghãdiseso ”ti. 


2. Tasseva kho pana ’ti tassa sanghabhedakassa bhikkhuno. 


Bhikkhu hontĩ ’ti anne bhikkhu honti. 


1 casaddo katthacipi na dissate. 


2 etadavoca - Simu. 
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3.11. ĐIẾU HỌC THỨ NHÌ VẾ CHIA RẼ HỘI CHÚNG: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rãjagaha, VeỊuvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, Devadatta ra sức chia rẽ hội chúng, 
tức là việc phân chia quyền lãnh đạo. Các tỳ khưu đã nói như vầy: - 
“Devadatta là người nói sai Pháp, Devadatta là người nói sai Luật. Vì sao 
Devadatta lại ra sức chia rẽ hội chúng, tức là việc phân chia quyền lãnh đạo 
vậy?” Khi được nói như thế, Kokãlika, Katamorakatissaka con trai của 
Khandadevĩ, và Samuddadatto đã nói với các vị tỳ khưu ấy như vầy: - “Các 
đại đức chớ có nói như thế. Devadatta là người nói đúng Pháp. Devadatta là 
người nói đúng Luật. Devadatta nấm được và phát biểu về ước muốn và điều 
thích ý của chúng tôi, vị ấy hiểu và nói cho chúng tôi; hơn nữa điều ấy hợp ý 
chúng tôi.” Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai ràng: - “Vì sao trong khi Devadatta ra sức chia rẽ hội chúng, các tỳ khưu 
lại là những kẻ ủng hộ tức là những kẻ tuyên bố ly khai?” Sau đó, các vị tỳ 
khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này các tỳ khưu, 
nghe nói trong khi Devadatta ra sức chia rẽ hội chúng, các tỳ khưu lại là 
những kẻ ủng hộ tức là những kẻ tuyên bố ly khai, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: —(như 
trên)- Này các tỳ khưu, vì sao trong khi Devadatta ra sức chia rẽ hội chúng, 
những kẻ rồ dại ấy lại là những kẻ ủng hộ tức là những kẻ tuyên bố ly khai 
vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, -(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều 
học này như vầy: 


“Các tỳ khưu là những kẻ ủng hộ của chính vị tỳ khưu ấy tức là những 
kẻ tuyên bố ly khai dầu là một vị, hoặc hai vị, hoặc ba vị, và các vị ăy nói 
như vầy: ‘Các đại đức chớ có nói bất cứ điêu gì về vị tỳ khưu này. Vị tỳ 
khưu này là người nói đúng Pháp. Vị tỳ khưu này là người nói đúng Luật. 
Vị tỳ khưu này nắm được roi phát biểu ve ước muôh và đĩêu thích ý của 
chúng tôi, vị ấy hiểu và nói cho chúng tôi; hơn nữa đĩêu ấy hợp ý chúng tôi/ 
Các vị tỳ khưu ấy nên được nói bởi các tỳ khưu như vay: ‘Các đại đức chớ 
có nói như thế. Vị tỳ khưu này không phải là người nói đúng Pháp. Vị tỳ 
khưu này không phải là người nói đúng Luật. Các đại đức chớ có thích ý vê 
việc chia rẽ hội chúng. Các đại đức hãy hòa nhập cùng hội chúng vì hội 
chúng hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ, chung một nguyên tắc, thì sõng 
được an lạc.’ Và khi được các tỳ khưu nói như vậy mà các vị tỳ khưu ấy 
vân chấp giữ y như thế, thì các vị tỳ khưu ấy nên được các tỳ khưu nhắc 
nhở đêh ĩân thứ ba để dứt bỏ việc ăy. Nêu được nhắc nhở đêh ĩân thứ ba 
mà dứt bỏ việc ấy, như thế việc này là tốt đẹp; nêu không dứt bỏ thì phạm 
tội sanghãdisesa.” 


2. Của chính vị ấy: là của chính vị tỳ khưu chia rẽ hội chúng. 


Các tỳ khưu là: Các vị tỳ khưu khác là. 
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ParạịikapaỊi 


Dutiyasaúghabhedasikkhapadam -11 


Anuvattakã ’ti yamditthiko hoti yamkhantiko yamruciko, tepi 
tamditthikã honti tamkhantikã tamrucikã. 


Vaggavadaka ’ti tassa vannaya pakkhaya thita honti. 


Eko vã dve vã tayo vã ’ti eko vã hoti dve vã tayo vã. Te evam 
vadeyyum: “Mã ãyasmanto etam bhikkhum kinci avacuttha, dhammavãdĩ 
ceso bhikkhu vinayavãdĩ ceso bhikkhu amhãkanceso bhikkhu chandanca 
rucinca ãdãya voharati, jãnãti no bhãsati, amhãkampetam khamatĩ ”ti. 


Te bhikkhũ ’ti ye te anuvattaka bhikkhu. 


Bhỉkkhũhĩ ’ti annehi bhikkhũhi, ye passanti, ye sunanti, tehi vattabbã: 
“Mã ãyasmanto evam avacuttha, na ceso bhikkhu dhammavãdĩ, na ceso 
bhikkhu vinayavãdĩ, mã ãyasmantãnampi sanghabhedo ruccittha 
sametãyasmantãnam sanghena, samaggo hi sangho sammodamãno 
avivadamãno ekuddeso phãsu viharatĩ ”ti. Dutiyampi vattabbã. Tatiyampi 
vattabbã. Sace patinissajanti, iccetam kusalam. No ce patinissajanti, ãpatti 
dukkatassa. Sutvã na vadanti, ãpatti dukkatassa. Te bhikkhũ sangha- 
majjhampi ãkaddhitvã vattabbã: “Mã ãyasmanto evam avacuttha, na ceso 
bhikkhu dhammavãdĩ, na ceso bhikkhu vinayavãdĩ, mã ãyasmantãnampi 
sanghabhedo ruccittha, sametãyasmantãnam sanghena. Samaggo hi sangho 
sammodamãno avivadamãno ekuddeso phãsu viharatĩ ”ti. Dutiyampi 
vattabbã. Tatiyampi vattabbã. Sace patinissajanti, iccetam kusalam. No ce 
patinissajanti, ãpatti dukkatassa. Te bhikkhũ bhikkhũhi samanubhăsitabbã, 
evanca pana bhikkhave samanubhãsitabbã. Vyattena bhikkhunã patibalena 
sangho nãpetabbo: 


Sunãtu me bhante sangho. Itthannãmo ca itthannãmo ca bhikkhũ 
itthannãmassa bhikkhuno sanghabhedãya parakkamantassa anuvattakă 
vaggavãdakã. Te tam vatthum na patinissajanti. Yadi sanghassa pattakallam, 
sangho itthannãmanca itthannãmanca bhikkhũ samanubhãseyya tassa 
vatthussa patinissaggãya. Esã natti. 


Sunãtu me bhante sangho. Itthannãmo ca itthannãmo ca bhikkhũ 
itthannãmassa bhikkhuno sanghabhedãya parakkamantassa anuvattakã 
vaggavãdakã. Te tam vatthum na patinissajanti. Sangho itthannãmanca 
itthannãmanca bhikkhũ samanubhãsati tassa vatthussa patinissaggãya. 
Yassãyasmato khamati itthannãmassa ca itthannãmassa ca bhikkhũnam 
samanubhãsanã tassa vatthussa patinissaggãya, so tunhassa. Yassa 
nakkhamati, so bhãseyya. 


Dutiyampi etamattham vadami — pe— 
Tatiyampi etamattham vadãmi — pe— 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Điêu saúghadisesa thứ nhì vê chia rẽ -11 


Những kẻ ủng hộ: (Vị chia rẽ hội chúng) có quan điểm gì, có điều mong 
mỏi gì, có sự thích ý gì thì các vị ấy cũng có quan điểm ấy, có điều mong mỏi 
ấy, có sự thích ý ấy. 

Những kẻ tuyên bô' ly khai: là những vị đứng trong phe, trong nhóm 
của vị ấy. 

Một vị, hoặc hai vị, hoặc ba vị: là một vị, hoặc hai vị, hoặc ba vị, và 
các vị ấy nói như vầy: - “Các đại đức chớ có nói bất cứ điều gì về vị tỳ khưu 
này. Vị tỳ khưu này là người nói đúng Pháp. Vị tỳ khưu này là người nói đúng 
Luật. Vị tỳ khưu này nấm được rồi phát biểu về ước muốn và điều thích ý của 
chúng tôi, vị ấy hiểu và nói cho chúng tôi; hơn nữa điều ấy hợp ý chúng tôi.” 

Các vị tỳ khưu ấy: các vị tỳ khưu là những kẻ ủng hộ. 

Bởi các tỳ khưu: là bởi các vị tỳ khưu khác. Các vị nào thấy, các vị nào 
nghe, các vị ấy nên nói ràng: “Các đại đức chớ có nói như thế. Vị tỳ khưu này 
không phải là người nói đúng Pháp. Vị tỳ khưu này không phải là người nói 
đúng Luật. Các đại đức chớ có thích ý về việc chia rẽ hội chúng. Các đại đức 
hãy hòa nhập cùng hội chúng vì hội chúng hợp nhất, thân thiện, không cãi 
cọ, chung một nguyên tâc, thì sống được an lạc.” Nên được nói đến lần thứ 
nhì. Nên được nói đến lần thứ ba. Nếu (các vị ấy) dứt bỏ, như thế việc này là 
tốt đẹp; nếu không dứt bỏ thì phạm tội dukkata. Các vị sau khi nghe mà 
không nói thì phạm tội dukkata. Các vị tỳ khưu ấy nên được kéo đến giữa hội 
chúng và nên được nói rằng: “Các đại đức chớ có nói như thế. Vị tỳ khưu này 
không phải là người nói đúng Pháp. Vị tỳ khưu này không phải là người nói 
đúng Luật. Các đại đức chớ có thích ý về việc chia rẽ hội chúng. Các đại đức 
hãy hòa nhập cùng hội chúng vì hội chúng hợp nhất, thân thiện, không cãi 
cọ, chung một nguyên tâc, thì sống được an lạc.” Nên được nói đến lần thứ 
nhì. Nên được nói đến lần thứ ba. Nếu (các vị ấy) dứt bỏ, như thế việc này là 
tốt đẹp; nếu không dứt bỏ thì phạm tội dukkata. Các vị tỳ khưu ấy nên được 
các tỳ khưu nhắc nhở. Và này các tỳ khưu, nên được nhâc nhở như vầy: Hội 
chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực: 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các tỳ khưu tên (như 
vay) và tên (như vay) là những kẻ ủng hộ của tỳ khưu tên (như vay) đang 
ra sức chia rẽ hội chúng, tức là những kẻ tuyên bố ly khai. Các vị ăy không 
dứt bỏ sự việc ấy. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên 
nhắc nhở các tỳ khưu tên (như vay) và tên (như vay) để dứt bỏ sự việc ấy. 
Đây là lời đê nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các tỳ khưu tên (như 
vay) và tên (như vay) là những kẻ ủng hộ của tỳ khưu tên (như vay) đang 
ra sức chia rẽ hội chúng, tức là những kẻ tuyên bố ly khai. Các vị ấy không 
dứt bỏ sự việc ấy. Hội chúng nhắc nhở các tỳ khưu tên (như vay) và tên 
(như vay) để dứt bỏ sự việc ấy. Đại đức nào đông ý việc nhắc nhở các tỳ 
khưu tên (như vay) và tên (như vay) để dứt bỏ sự việc ăy xin im lặng; vị 
nào không đông ý có thể nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lan thứ nhì. — (như trên)— 

Tôi xin thông báo sự việc này ĩân thứ ba. — (như trên)- 


459 



ParạịikapaỊi 


Dutiyasaúghabhedasikkhapadam -11 


Samanubhatthã sanghena itthannãmo ca itthannãmo ca bhikkhũ tassa 
vatthussa patinissaggãya. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam 
dhãrayãmĩ ”ti. 

Nattiyã dukkatam, dvĩhi kammavãcãhi thullaccayã, kammavãcã- 
pariyosãne ãpatti sanghãdisesassa. Sanghãdisesam ajjhãpajjantãnam nattiyã 
dukkatam dvĩhi kammavãcãhi thullaccayã patippassambhanti. Dve tayo 
ekato samanubhãsitabbã. Taduttari na samanubhãsitabbã. 


Sanghadiseso ’ti -pe- tenapi vuccati sanghadiseso ’ti. 

3. Dhammakamme dhammakammasannĩ' na patinissajanti, ãpatti 
sanghãdisesassa. Dhammakamme vematikã na patinissajanti, ãpatti 
sanghãdisesassa. Dhammakamme adhammakammasannĩ na patinissajanti, 
ãpatti saiìghãdisesassa. Adhammakamme dhammakammasannĩ ãpatti 
dukkatassa. Adhammakamme vematikã ãpatti dukkatassa. Adhammakamme 
adhammakammasannĩ ãpatti dukkatassa. 


4. Anapatti asamanubhasantanam, patinissajantanam, ummattakanam, 
khittacittãnam, vedanattãnam, ãdikammikãnan ”ti. 

Dutiyasanghabhedasikkhãpadam nitthitam. 

—00O00-- 


1 dhammakammasannino - Simu, sabbattha. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Điêu saúghadisesa thứ nhì vê chia rẽ -11 


Các tỳ khưu tên (như vầy) và tên (như vay) đã được hội chúng nhắc 
nhở để dứt bỏ sự việc ấy. Sự việc được hội chúng đông ý nên mới im lặng, 
tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

Tội dukkata do lời đề nghị. Các tội thullaccaya do hai lời tuyên ngôn của 
hành sự. Khi chấm dứt tuyên ngôn của hành sự thì phạm tội sanghãdisesa. 
Đối với các vị vi phạm tội sanghãdisesa, thì tội dukkata do lời đề nghị và các 
tội thullaccaya do hai lời tuyên ngôn của hành sự hết hiệu lực. Hai ba vị nên 
được nhắc nhở chung (một lượt), không nên nhắc nhở nhiều hơn số lượng 
đó. 


Tội sanghadisesa: —nt— cũng vì thế được gọi là “tội saủghadỉsesa.” 

3. Hành sự đúng Pháp, nhận biết là hành sự đúng Pháp, các vị không dứt 
bỏ thì phạm tội sahghãdỉsesa. Hành sự đúng Pháp, có sự hoài nghi, các vị 
không dứt bỏ thì phạm tội sahghãdỉsesa. Hành sự đúng Pháp, (lầm) tưởng là 
hành sự sai Pháp, các vị không dứt bỏ thì phạm tội sahghãdisesa. Hành sự 
sai Pháp, (lầm) tưởng là hành sự đúng Pháp, phạm tội dukkata. Hành sự sai 
Pháp, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Hành sự sai Pháp, nhận biết là 
hành sự sai Pháp, phạm tội dukkata. 

4. Các vị chưa được nhâc nhở, các vị dứt bỏ, các vị có tâm bị rối loạn, các 
vị bị thọ khổ hành hạ, các vị bị điên, các vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Dứt điêu học thứ nhì ve chia rẽ hội chúng. 

—00O00-- 
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3.12. DUBBACASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã kosambiyam viharati ghositãrãme. 
Tena kho pana samayena ãyasmã channo anãcãram ãcarati. Bhikkhũ 
evamãhamsu: “Mã ãvuso channa, evarũpam akãsi. Netam kappatĩ ”ti. So 
evam vadeti: “Kinnu kho nãma tumhe ãvuso, mam vattabbam mannatha? 
Aham kho nãma tumhe vadeyyam. Amhãkam buddho amhãkam dhammo 
amhãkam ayyaputtena dhamme abhisamito. Seyyathãpi nãma mahãvãto 
vãyanto tiọakatthapannasatam 1 ekato ussãdeyya, 2 seyyathãpi vã pana nadĩ 
pabbateyyã sankhasevãlapanakam ekato ussãdeyya, evameva tumhe 
nãnãnãmã nãnãgottã nãnặjaccã nãnãkulã pabbajită ekato ussãditã. 3 Kinnu 
kho nãma tumhe ãvuso, mam vattabbam mannatha. Aham kho nãma tumhe 
vadeyyam. Amhãkam buddho amhãkam dhammo amhãkam ayyaputtena 
dhammo abhisamito ”ti. Ye te bhikkhũ appicchã — pe— te ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Katham hi nãma ãyasmã channo bhikkhũhi sahadhammikam 
vuccamãno attãnam avacanĩyam karissatĩ ”ti? Atha kho te bhikkhũ 
bhagavato etamattham ãrocesum. — pe— “Saccam kira tvam channa, 
bhikkhũhi sahadhammikam vuccamãno attãnam avacanĩyam karosĩ ”ti? 
“Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: “Katham hi nãma tvam 
moghapurisa bhikkhũhi sahadhammikam vuccamãno attănam avacanĩyam 
karissasi? -pe- Netam moghapurisa appasannãnam vã pasãdãya — pe— 
Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Bhikkhu paneva dubbacạịãtiko hoti, uddesapariyãpannesu 
sikkhãpadesu bhikkhũhi sahadhammikarn vuccamãno attãnam 
avacanĩyam karoti, ‘Mã mam ãyasmanto kỉncỉ avacuttha, kalyãnam vã 
pãpakarn vã, ahampãyasmante na kinci vakkhãmi kalyãnam vã pãpakam 
vã, viramathãyasmanto mama vacanãyã ’ti. So bhikkhu bhikkhũhi 
evamassa vacanĩyo: ‘Mã ãyasmã attãnam avacanĩyam akãsi. 
Vacanĩyamevãyasmã attãnam karotu. Ayasmãpi bhikkhũ vadetu 
sahadhammena. Bhikkhũpi ãyasmantam vakkhanti sahadhammena. Evarn 
sarnvaddhã hi tassa bhagavato parisã, yadidarn annamannavacanena 
annamannavutthãpanenã ’ti. Evanca so bhikkhu bhikkhũhi vuccamãno 
tatheva pagganheyya, so bhikkhu bhikkhũhi yãva tatiyam 
samanubhãsừabbo tassa patinissaggãya. Yãva tatiyance 
samanubhãsiyamãno tam patinissajeyya, ỉccetam kusalam. No ce 
patinissajeyya, sanghãdiseso ”ti. 


1 pannakasatam - PTS. 2 ussareyya - Ma, PTS. 3 ussarita - Ma, PTS. 
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3.12. ĐIẾU HỌC VÊ Sự KHÓ DẠY: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Kosambĩ, ở tu viện 
Ghosita. Vào lúc bấy giờ, đại đức Channa hành xử sai nguyên tắc. Các tỳ 
khưu đã nói như vầy: - “Này đại đức Channa, chớ có làm điều như vậy. Việc 
ấy không được phép.” Vị ấy đã nói như vầy: - “Này các đại đức, điều gì khiến 
các ngươi nghĩ là tôi cần được dạy bảo? Chính tôi mới nên dạy bảo các ngươi. 
Đức Phật là của chúng tôi, Giáo Pháp là của chúng tôi, Giáo Pháp đã được 
thấu suốt bởi ngài thái tử của chúng tôi. Cũng giống như cơn gió mạnh thổi 
qua thì gom tụ cỏ, củi, lá cây, và rác rưởi đó đây chung lại thành đống; hoặc 
cũng giống như dòng sông phát xuất từ ngọn núi thì gom tụ các loại rong rêu 
chung lại thành đống; tương tợ như thế, các ngươi có tên khác nhau, có họ 
khác nhau, có dòng dõi khác nhau, có gia tộc khác nhau đã được xuất gia và 
quy tụ chung lại. Điều gì khiến các ngươi nghĩ là tôi cần được dạy bảo? Chính 
tôi mới nên dạy bảo các ngươi. Đức Phật là của chúng tôi, Giáo Pháp là của 
chúng tôi, Giáo Pháp đã được thấu suốt bởi ngài thái tử của chúng tôi.” Các 
tỳ khưu nào ít ham muốn, —(như trên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai ràng: - “Vì sao trong khi được các tỳ khưu dạy bảo đúng theo Pháp, đại 
đức Channa lại tỏ ra ương ngạnh?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này Channa, nghe nói trong khi được các 
tỳ khưu dạy bảo đúng theo Pháp, ngươi lại tỏ ra ương ngạnh, có đúng không 
vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: - 
“Này kẻ rồ dại, vì sao trong khi được các tỳ khưu dạy bảo đúng theo Pháp, 
ngươi lại tỏ ra ương ngạnh vậy? -(như trên)- Này các tỳ khưu, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này 
các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Ngay cả vị tỳ khưu có bản tánh khó dạy, trong khi được dạy bảo bởi 
các tỳ khưu ve các đĩêu học thuộc ve giới bôh lại tỏ ra ương ngạnh: ‘Các đại 
đức chớ có nói băt cứ đĩêu gì đêh tôi dâu là tốt hay là xấu; tôi củng sẽ 
không nói bất cứ đĩêu gì đêh các đại đức dâu là tốt hay là xấu. Các đại đức 
hãy kem chê'lại việc dê cập đêh tôi.’ Vị tỳ khưu ấy nên được nói bởi các tỳ 
khưu như vay: ‘Đại đức chớ tỏ ra ương ngạnh, đại đức hãy tỏ ra là người 
dễ dạy. Đại đức hãy dạy bảo các tỳ khưu đúng theo Pháp, các tỳ khưu cũng 
sẽ dạy bảo đại đức đúng theo Pháp; bởi vì như vậy hội chúng của đức Thê' 
Tôn ấy được phát triển, tức là với sự dạy bảo lân nhau, với sự khích lệ lân 
nhau.’ Và khi được nói như vậy bởi các tỳ khưu mà vị tỳ khưu ấy vẫn chấp 
giữ y như thế, thì vị tỳ khưu ấy nên được các tỳ khưu nhắc nhở đêh lan thứ 
ba để dứt bỏ việc ấy. Nêu được nhắc nhở đêh ĩân thứ ba mà dứt bỏ việc ấy, 
như thếvỉệc này là tốt đẹp; nêu không dứt bỏ thì phạm tội sanghãdisesa.” 
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ParạịikapaỊi 


Dubbacasikkhapadam -12 


2. Bhikkhu paneva dubbacajãtiko hotĩ ’ti dubbaco hoti 
dovacassakaranehi dhammehi samannãgato akkhamo appadakkhinaggãhĩ 
anusãsanim. 


Uddesapariyapannesu sikkhãpadesu ’ti patimokkhapariyapannesu 
sikkhãpadesu. 


Bhikkhũhĩ ’ti annehi bhikkhuhi. 


Sahadhammikam nãma yam bhagavatã pannattam sikkhãpadam etam 
sahadhammikam nãma. Tena vuccamãno attãnam avacanĩyam karoti: “Mã 
mam ãyasmanto kinci avacuttha kalyãnam vã pãpakam vã, ahampãyasmante 
na kinci vakkhãmi kalyãnam vã pãpakam vã, viramathăyasmanto mama 
vacanãyã ”ti. 


So bhikkhũ ’ti yo so dubbacajatiko bhikkhu. 


Bhikkhũhĩ ’ti annehi bhikkhũhi, ye passanti ye sunanti tehi vattabbo: 
“Mã ãyasmã attãnam avacanĩyam akãsi. Vacanĩyamevãyasmã attãnam 
karotu. Ayasmãpi bhikkhũ vadetu sahadhammena. Bhikkhũpi ãyasmantam 
vakkhanti sahadhammena. Evam samvaddhã hi tassa bhagavato parisã 
yadidam annamannavacanena annamannavutthăpanenã ”ti. Dutiyampi 
vattabbo. Tatiyampi vattabbo. Sace patinissajati, iccetarn kusalam. No ce 
patinissajati, ãpatti dukkatassa. Sutvã na vadanti, ãpatti dukkatassa. So 
bhikkhu sanghamajjhampi ãkaddhitvã vattabbo: “Mã ãyasmã attãnam 
avacanĩyam akãsi. Vacanĩyamevãyasmã attãnam karotu. Ayasmãpi bhikkhũ 
vadetu sahadhammena. Bhikkhũpi ãyasmantam vakkhanti sahadhammena. 
Evam samvaddhã hi tassa bhagavato parisã yadidam annamannavacanena 
annamannavutthãpanenã ”ti. Dutiyampi vattabbo. Tatiyampi vattabbo. Sace 
patinissajati, iccetam kusalam. No ce patinissajati, ãpatti dukkatassa. So 
bhikkhu samanubhãsitabbo. Evanca pana bhikkhave samanubhãsitabbo. 
Vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: 


Sunãtu me bhante sangho. Ayam itthannãmo bhikkhu bhikkhũhi 
sahadhammikam vuccamãno attãnam avacanĩyam karoti, so tam vatthum na 
patinissajati. Yadi sanghassa pattakallam, sangho itthannãmam bhikkhum 
samanubhãseyya tassa vatthussa patinissaggãya. Esã natti. 

Sunãtu me bhante sangho. Ayam itthannãmo bhikkhu bhikkhũhi 
sahadhammikam vuccamãno attãnam avacanĩyam karoti, so tam vatthum na 
patinissajati, sangho itthannãmam bhikkhum samanubhãsati tassa vatthussa 
patinissaggãya. Yassãyasmato khamati itthannãmassa bhikkhuno 
samanubhãsanã tassa vatthussa patinissaggãya, so tunhassa. Yassa 
nakkhamati, so bhãseyya. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Điêu saúghadisesa ve sự khó dạy -12 


2. Ngay cả vị tỳ khưu có bản tánh khó dạy: là vị khó dạy, là hội đủ 
các đức tính làm cho vị ấy trở thành khó dạy, không nhẫn nhịn, không 
nghiêm chỉnh thọ nhận sự giáo huấn. 


Vê các điêu học thuộc ve giới bổn: về các điều học thuộc về giới bổn 
Pãtimokkha. 

Bởi các tỳ khưu: là bởi các vị tỳ khưu khác. 


Đúng theo Pháp nghĩa là điều học nào đã được đức Thế Tôn quy định, 
điều ấy nghĩa là đúng theo Pháp. Khi được dạy bảo với điều ấy, lại tỏ ra ương 
ngạnh: “Các đại đức chớ có nói bất cứ điều gì đến tôi dầu là tốt hay là xấu; tôi 
cũng sẽ không nói bất cứ điều gì đến các đại đức dầu là tốt hay là xấu. Các đại 
đức hãy kềm chế lại việc đề cập đến tôi.” 

Vị tỳ khưu ấy: là vị tỳ khưu có bản tánh khó dạy. 


Bởi các tỳ khưu: là bởi các vị tỳ khưu khác. Các vị nào thấy, các vị nào 
nghe, các vị ấy nên nói ràng: “Đại đức chớ tỏ ra ương ngạnh, đại đức hãy tỏ 
ra là người dẽ dạy. Đại đức hãy dạy bảo các tỳ khưu đúng theo Pháp, các tỳ 
khưu cũng sẽ dạy bảo đại đức đúng theo Pháp; bởi vì như vậy hội chúng của 
đức Thế Tôn ấy được phát triển, tức là với sự dạy bảo lẫn nhau, với sự khích 
lệ lẫn nhau.” Nên được nói đến lần thứ nhì. Nên được nói đến lần thứ ba. 
Nếu (vị ấy) dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp; nếu không dứt bỏ thì phạm tội 
dukkata. Các vị sau khi nghe mà không nói thì phạm tội dukkata. Vị tỳ khưu 
ấy nên được kéo đến giữa hội chúng và nên được nói ràng: “Đại đức chớ tỏ ra 
ương ngạnh, đại đức hãy tỏ ra là người dẽ dạy. Đại đức hãy dạy bảo các tỳ 
khưu đúng theo Pháp, các tỳ khưu cũng sẽ dạy bảo đại đức đúng theo Pháp; 
bởi vì như vậy hội chúng của đức Thế Tôn ấy được phát triển, tức là với sự 
dạy bảo lẫn nhau, với sự khích lệ lãn nhau.” Nên được nói đến lần thứ nhì. 
Nên được nói đến lần thứ ba. Nếu (vị ấy) dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp; 
nếu không dứt bỏ thì phạm tội dukkata. Vị tỳ khưu ấy nên được nhắc nhở. 
Và này các tỳ khưu, nên được nhắc nhở như vầy: Hội chúng cần được thông 
báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực: 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên (như 
vay) trong khi được các tỳ khưu dạy bảo đúng theo Pháp lại tỏ ra ương 
ngạnh. Vị ăy không dứt bỏ sự việc ăy. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên nhắc nhở vị tỳ khưu tên (như vay) để dứt bỏ sự việc 
ăy. Đay ià lời đê nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên (như 
vay) trong khi được các tỳ khưu dạy bảo đúng theo Pháp lại tỏ ra ương 
ngạnh. Vị ấy không dứt bỏ sự việc ăy. Hội chúng nhắc nhở vị tỳ khưu tên 
(như vay) để dứt bỏ sự việc ấy. Đại đức nào đông ý việc nhắc nhở vị tỳ 
khưu tên (như vay) để dứt bỏ sự việc ấy xin im lặng; vị nào không đông ý 
có thể nói lên. 
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ParạịikapaỊi 


Kuladusakasikkhapadam -13 


Dutiyampi etamattham vadãmi — pe— Tatiyampi etamattham vadãmi 
-pe- Samanubhattho sanghena itthannãmo bhikkhu tassa vatthussa 
patinissaggãya. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”ti. 


Nattiyã dukkatam, dvĩhi kammavãcãhi thullaccayã, kammavãcã- 
pariyosãne ãpatti sanghãdisesassa, sanghãdisesam ajjhãpajjantassa nattiyã 
dukkatam, dvĩhi kammavãcãhi thullaccayã patippassambhanti. 


Sanghadiseso ’ti -pe- tenapi vuccati sanghadiseso ’ti. 


3. Dhammakamme dhammakammasannĩ na patinissajati, ãpatti 
sanghãdisesassa. Dhammakamme vematiko na patinissajati, ãpatti 
sanghãdisesassa. Dhammakamme adhammakammasannĩ na patinissajati 
ãpatti sanghãdisesassa. Adhammakamme dhammakammasanín — pe— 
ãpatti dukkatassa. Adhammakamme vematiko -pe— ãpatti dukkatassa. 
Adhammakamme adhammakammasannĩ — pe— ãpatti dukkatassa. 


4. Anapatti asamanubhasantassa, patinissajantassa, ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 


Dubbacasikkhãpadam nitthitam. 

—00O00-- 


3.13. KULADUSAKASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena assajipunabbasukã 
nãma 1 kĩtăgirismim ãvãsikã honti alajjino pãpabhikkhũ. Te evarũpam 
anãcãram ãcaranti: mãlãvaccham ropentipi ropãpentipi, sincantipi 
sincãpentipi, ocinantipi ocinãpentipi, ganthentipi ganthăpentipi, 
ekatovantikamãlam karontipi kãrãpentipi, ubhatovantikamãlam karontipi 
kãrãpentipi, manjarikam karontipi kãrãpentipi, vidhũtikam karontipi 
kãrãpentipi, vatamsakam karontipi kãrãpentipi, ãvelam karontipi 
kãrãpentipi, uracchadam karontipi kãrãpentipi, te kulitthĩnam kuladhĩtãnam 
kulakumãrinam kulasunhãnam kuladãsĩnam ekatovantikamãlam harantipi 
harãpentipi, ubhatovantikamãlam harantipi harãpentipi, manjarikam 
harantipi harãpentipi, vidhũtikam harantipi harãpentipi, vatamsakam 
harantipi harãpentipi, ãvelam harantipi harãpentipi, uracchadam harantipi 
harãpentipi. 


1 nama bhikkliu - itipi Simu. 
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Tôi xin thông báo sự việc này rân thứ nhì. —(như trên)— Tôi xin thông 
bảo sự việc này lan thứ ba. -(như trên)- Vị tỳ khưu tên (như vay) đã 
được hội chúng nhắc nhở để dứt bỏ sự việc ấy. Sự việc được hội chúng 
đông ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

Tội dukkata do lời đề nghị. Các tội thullaccaya do hai lời tuyên ngôn của 
hành sự. Khi chấm dứt tuyên ngôn của hành sự thì phạm tội sanghãdỉsesa. 
Đối với vị vi phạm tội sanghãdisesa, thì tội dukkata do lời đề nghị và các tội 
thullaccaya do hai lời tuyên ngôn của hành sự hết hiệu lực. 


Tội sanghadisesa: -nt— cũng vì thế được gọi là “tội saủghadỉsesa.” 

3. Hành sự đúng Pháp, nhận biết là hành sự đúng Pháp, vị không dứt bỏ 
thì phạm tội sahghãdỉsesa. Hành sự đúng Pháp, có sự hoài nghi, vị không 
dứt bỏ thì phạm tội sahghãdỉsesa. Hành sự đúng Pháp, (lầm) tưởng là hành 
sự sai Pháp, vị không dứt bỏ thì phạm tội sahghãdisesa. Hành sự sai Pháp, 
(lầm) tưởng là hành sự đúng Pháp, -(như trên)- phạm tội dukkata. Hành 
sự sai Pháp, có sự hoài nghi, -(như trên)— phạm tội dukkata. Hành sự sai 
Pháp, nhận biết là hành sự sai Pháp, —(như trên) - phạm tội dukkata. 

4. Vị chưa được nhâc nhở, vị dứt bỏ, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô 
tội.” 


Dứt điêu học ve sự khó dạy. 

—00O00— 


3.13. ĐIẾU HỌC 

VÊ VỊ LÀM HƯ HỎNG CAC GIA ĐÌNH: 

• 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapiọdika. Vào lúc bấy giờ, các vị nhóm Assaji và Punabbasuka 
thường trú [ ‘ ] tại Kựãgiri (núi Kĩtã) là những tỳ khưu tồi, không biết hổ thẹn. 
Họ hành xử sai nguyên tâc có hình thức như vầy: Họ trồng bông hoa hoặc 
bảo kẻ khác trồng, họ tưới hoặc bảo kẻ khác tưới, họ hái hoặc bảo kẻ khác 
hái, họ kết lại hoặc bảo kẻ khác kết lại, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm tràng 
hoa kết một mặt, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm tràng hoa kết hai mặt, họ làm 
hoặc bảo kẻ khác làm thảm hoa, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa, họ 
làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa đội đầu, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm 
vòng hoa đeo tai, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa che ngực. Họ đem 
tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng tràng hoa kết một mặt, họ đem tặng hoặc 
bảo kẻ khác đem tặng tràng hoa kết hai mặt, họ đem tặng hoặc bảo kẻ khác 
đem tặng thảm hoa, họ đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng vòng hoa, họ 
đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng vòng hoa đội đầu, họ đem tặng hoặc 
bảo kẻ khác đem tặng vòng hoa đeo tai, họ đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem 
tặng vòng hoa che ngực cho những nữ gia chủ, các cô tiểu thơ, những cô gái 
trẻ, các cô dâu, những cô tớ gái của các gia đình. 
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Te kulitthĩhi kuladhĩtãhi kulakumãrĩhi kulasunhãhi kuladãsĩhi saddhim 
ekabhậjanepi bhunjanti, ekathãlakepi pivanti, ekãsanepi nisĩdanti, 
ekamancepi tuvattenti, ekattharanãpi tuvattenti, ekapãpuranãpi tuvattenti, 
ekattharanapãpuranãpi tuvattenti, vikãlepi bhunjanti, majjampi pivanti, 
mãlãgandhavilepanampi dhãrenti, naccantipi gãyantipi vãdentipi lãsentipi, 
naccantiyãpi naccanti, naccantiyãpi vãdenti, naccantiyãpi lãsenti, 
gãyantiyãpi naccanti, gãyantiyãpi gãyanti, gãyantiyãpi vãdenti, gãyantiyãpi 
lãsenti, vãdentiyãpi naccanti, vãdentiyãpi gãyanti, vãdentiyãpi vãdenti, 
vãdentiyãpi lãsenti, lãsentiyãpi naccanti, lãsentiyãpi gãyanti, lãsentiyãpi 
vãdenti, lãsentiyãpi lãsenti, atthapadepi kĩịanti, dasapadepi kĩỊanti, ãkãsepi 
kĩỊanti, parihãrapathepi kĩỊanti, santikãyapi kĩỊanti, khalikãyapi kĩỊanti, 
ghatikãyapi 1 kĩịanti, salãkahatthenapi kĩỊanti, akkhenapi kĩỊanti, 
pangacĩrenapi 2 kĩỊanti, vankakenapi kĩỊanti, mokkhacikãyapi kĩỊanti, 
ciủgulakenapi kĩịanti, pattãỊhakenapi kĩịanti, rathakenapi kĩỊanti, 
dhanukenapi kĩịanti, akkharikãyapi kĩỊanti, manesikãyapi kĩỊanti, 
yathãvajjenapi kĩỊanti, hatthismimpi sikkhanti, assasmimpi sikkhanti, 
rathasmimpi sikkhanti, dhanusmimpi sikkhanti, tharusmimpi sikkhanti, 
hatthissapi purato dhãvanti, assassapi purato dhãvanti, rathassapi 3 purato 
dhãvanti, dhãvantipi ãdhãvantipi, usseỊentipi 4 appothentipi 5 nibbujjhantipi, 
mutthĩhipi yujjhanti, rangamajjhepi sanghãtim pattharitvã naccantim 6 evam 
vadenti: 7 “Idha bhagini naccassũ ”ti, nalãtikampi denti, vividhampi 
anãcãram ãcaranti. 


2. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu kãsĩsu vassam vuttho 
sãvatthim gacchanto bhagavantam dassanãya yena kĩtãgiri tadavasari. Atha 
kho so bhikkhu pubbanhasamayam nivãsetvã pattacĩvaramãdãya kĩtãgirim 
pindãya pãvisi pãsãdikena abhikkantena patikkantena ãlokitena vilokitena 
samminjitena pasãritena okkhittacakkhu iriyãpathasampanno. Manussã tam 
bhikkhum passitvă evamãhamsu: “Kvãyam abalabalo viya mandamando viya 
bhãkutikabhãkutiko viya, ko imassa upagatassa pindakampi dassati. 
Amhãkam pana ayyã assajipunabbasukã sanhã sakhilã sukhasambhãsã 
mihitapubbangamã, ehi svãgatavãdino abbhãkutikã uttãnamukhã pubba- 
bhãsino, tesam nãma pindo dãtãbbo ”ti. Addasã kho annataro upãsako tam 
bhikkhum kĩtãgirismim pindãya carantarn, disvãna yena so bhikkhu 
tenupasankami, upasankamitvã tam bhikkhum abhivãdetvã etadavoca: “Api 
bhante pindo labbhatĩ ”ti “Na kho ãvuso pindo labbhatĩ ”ti. “Ehi bhante 
gharam gamissãmã ”ti. 


1 ghatikenapi - PTS. 4 usseỊhentipi - Syã, PTS. 

2 paủkacĩrenapi - Syã. 5 apphotentipi - Ma, Syă. 6 naccakim - Ma, PTS. 

3 rathassa purato dhãvantipi ãdhãvantipi - Ma. 7 vadanti - Ma, PTS. 
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Họ cùng với những nữ gia chủ, các cô tiểu thơ, những cô gái trẻ, các cô 
dâu, những cô tớ gái của các gia đình ăn chung trong một đĩa, uống chung 
trong một cốc, ngồi chung trên một chỗ ngồi, nằm chung trên một giường, 
nằm chung một tấm trải, nằm chung một tấm đâp, nằm chung một tấm trải 
và tấm đắp. Họ ăn sái giờ, họ uống rượu, họ đeo dây chuyền, xức nước hoa và 
phấn thơm, họ nhảy múa, họ ca hát, họ tấu đàn, họ vui đùa. Họ lại còn nhảy 
múa, ca hát, tấu đàn, vui đùa cùng với người nữ đang nhảy múa; họ lại còn 
nhảy múa, ca hát, tấu đàn, vui đùa cùng với người nữ đang ca hát; họ lại còn 
nhảy múa, ca hát, tấu đàn, vui đùa cùng với người nữ đang tấu đàn; họ lại 
còn nhảy múa, ca hát, tấu đàn, vui đùa cùng với người nữ đang vui đùa. Họ 
còn tiêu khiển cờ tám ô vuông, cờ mười ô vuông, họ chơi với bàn cờ tưởng 
tượng ở trên không, họ chơi lối sâp vòng tròn, họ chơi lối rút quân cờ, họ 
chơi ném xúc xắc, họ chơi đánh gậy, họ chơi trò vẽ bàng tay, họ chơi trò sấp 
ngửa, họ chơi trò thổi kèn bâng lá cây, họ chơi trò uốn dẻo, họ chơi trò nhào 
lộn, họ chơi trò dùng lá cọ giả làm cối xay gió, họ chơi trò đo lường, họ chơi 
trò đua xe, họ thi bấn cung, họ chơi trò đố chữ, họ chơi trò đoán ý, họ chơi 
trò nhái điệu bộ, họ tập cỡi voi, họ tập cỡi ngựa, họ tập điều khiển xe, họ tập 
bân cung, họ tập đao kiếm, họ chạy phía trước voi, họ chạy phía trước ngựa, 
họ chạy đi chạy lại phía trước xe; họ huýt sáo, họ vỗ tay, họ vật lộn, họ đánh 
nhau bằng các nẳm tay. Họ trải y ca-sa hai lớp ở giữa nhà rồi nói với cô vũ nữ 
như vầy: “Này cô em, hãy nhảy múa ở đây,” họ còn vỗ tay tán thưởng. Họ 
hành xử sai nguyên tâc theo nhiều cách. 


2. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã trải qua mùa (an cư) mưa ở xứ 
Kãsi, trong khi đi đến thành Sãvatthĩ để diện kiến đức Thế Tôn, đã trú tại 
vùng Kĩtãgiri. Khi ấy vào buổi sáng, vị tỳ khưu ấy đã mặc y, cầm y bát, và đi 
vào vùng Kĩtãgiri để khất thực. Vị ấy với mât nhìn xuống, thành tựu các oai 
nghi, tạo được niềm tịnh tín khi đi tới bước lui, lúc nhìn ngắm, khi cử động 
co duỗi. Dân chúng sau khi nhìn thấy vị tỳ khưu ấy đã nói như vầy: - “Người 
này là ai mà trông giống như kẻ ngu trong nhóm người ngu, giống như kẻ 
khờ trong nhóm người khờ, giống như kẻ ngớ ngẩn trong nhóm người ngớ 
ngẩn vậy? Khi gã đi đến, ai mà chịu bố thí đồ ăn đây? Trong khi các ngài 
thuộc nhóm Assaji và Punabbasuka của chúng ta thì lịch thiệp, thân thiện, 
nói năng hòa nhã, luôn cười xã giao, luôn mời mọc đến thăm viếng, không có 
hợm hĩnh, khuôn mặt lại rạng rỡ, luôn mở đầu câu chuyện; chính vì thế, đồ 
ăn khất thực nên được cúng dường đến các ngài.” Có nam cư sĩ nọ đã nhìn 
thấy vị tỳ khưu ấy đang đi khất thực ở vùng Kĩtãgiri, sau khi thấy đã đi đến 
gần vị tỳ khưu ấy, sau khi đến đã đảnh lẽ vị tỳ khưu ấy và đã nói điều này: - 
“Thưa ngài, đồ khất thực có nhận được chữa vậy?” - “Này đạo hữu, đồ khất 
thực chưa có nhận được.” - “Thưa ngài, xin thỉnh. Chúng ta sẽ đi về nhà.” 
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3. Atha kho so upãsako tam bhikkhum gharam netvã bhojetvã etadavoca: 
“Kaham bhante ayyo gamissatĩ ”ti? “Sãvatthim kho aham ãvuso gamissãmi 
bhagavantam dassanãyã ”ti. “Tena hi bhante mama vacanena bhagavato 
pãde sirasã vandãhi, evanca vadehi: ‘Duttho bhante kĩtãgirismim ãvãso, 
assajipunabbasukã nãma kĩtãgirismim ãvãsikã alajjino pãpabhikkhũ. Te 
evarũpam anãcãram ãcaranti: mãlãvaccham ropentĩpi ropãpentipi — pe- 
vividhampi anãcãram ãcaranti. Yepi te bhante manussã pubbe saddhã 
ahesum pasannã, tepi etarahi assaddhã appasannã. Yãnipi tãni sanghassa 
pubbe dãnapathãni, tãnipi etarahi upacchinnãni. Rincanti pesalã bhikkhũ. 
Nivasanti pãpabhikkhũ. Sãdhu bhante bhagavã kĩtãgirim bhikkhũ pahineyya 
yathãyam kĩtãgirismim ãvãso santhaheyyã ”’ti. 


4. “Evamãvuso ”ti kho so bhikkhu tassa upãsakassa patissutvã yena 
sãvatthĩ tena pakkãmi. Anupubbena yena sãvatthĩ jetavanam 
anãthapindikassa ãrãmo, yena bhagavã tenupasahkami, upasankamitvã 
bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. Acinnam kho panetam 
buddhãnam bhagavantãnam ãgantukehi bhikkhũhi saddhim 
patisammoditum. Atha kho bhagavã tam bhikkhum etadavoca: “Kacci 
bhikkhu khamanĩyam, kacci yãpanĩyain, kaccisi appakilamathena addhãnam 
ãgato, kuto ca tvam bhikkhu ãgacchasĩ ”ti? “Khamanĩyam bhagavã, 
yãpanĩyam bhagavã, appakilamathena cãham bhante addhãnam ãgato. 


5. Idãham bhante kãsĩsu vassam vuttho sãvatthim ãgacchanto 
bhagavantam dassanãya yena kĩtãgiri tadavasarim. Atha khvãham bhante 
pubbanhasamayam nivãsetvã pattacĩvaramãdãya kĩtãgirim pindãya pãvisim. 
Addasã kho mam bhante annataro upãsako kĩtãgirismim pindãya carantam, 
disvãna yenãham tenupasahkami, upasankamitvã mam abhivãdetvã 
etadavoca: “Api bhante pindo labbhatĩ ”ti? “Na kho ãvuso pindo labbhatĩ ”ti. 
“Ehi bhante gharam gamissãmã ”ti. Atha kho bhante so upãsako mam 
gharam netvã bhojetvă etadavoca: “Kaham bhante ayyo gamissatĩ ”ti? 
“Sãvatthim kho aham ãvuso gamissãmi bhagavantam dassanãyã ”ti. “Tena hi 
bhante mama vacanena bhagavato pãde sirasã vandãhi, evanca vadehi: 
‘Duttho bhante kĩtăgirismim ãvãso, assajipunabbasukã nãma kĩtãgirismim 
ãvãsikã alajjino pãpabhikkhũ. Te evarũpam anãcãram ãcaranti: 
mãlãvaccham ropentipi ropãpentipi -pe- vividhampi anãcãram ãcaranti. 
Yepi te bhante manussã pubbe saddhã ahesum pasannã, tepi etarahi 
assaddhã appasannã. Yãnipi tãni sanghassa pubbe dãnapathãni, tãnipi 
etarahi upacchinnãni. Rincanti pesalã bhikkhũ. Nivasanti pãpabhikkhũ ’ti. 
Sãdhu bhante bhagavã kĩtãgirim bhikkhũ pahineyya yathãyam kĩtăgirismim 
ãvãso santhaheyyã ’ti. Tato aham bhagavã ãgacchãmĩ ”ti. 
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3. Khi ấy, nam cư sĩ ấy đã dẫn vị tỳ khưu ấy về nhà, dâng thức ăn, và đã 
nói điều này: - “Thưa ngài, ngài sẽ đi đâu?” - “Này đạo hữu, giờ ta sẽ đi 
Sãvatthĩ để diện kiến đức Thế Tôn.” - “Thưa ngài, như thế thì xin ngài đê đầu 
đảnh lễ ở chân của đức Thế Tôn với lời thăm hỏi của con và xin ngài hãy thưa 
như vầy: “Bạch ngài, sự sinh sống ở vùng Kĩtãgiri đã bị hủ hóa. Các vị nhóm 
Assaji và Punabbasuka thường trú tại vùng Kĩtãgiri là những tỳ khưu tồi, 
không biết hổ thẹn. Họ hành xử sai nguyên tâc có hình thức như vầy: Họ 
trồng bông hoa hoặc bảo kẻ khác trồng, -(như trên)- Họ hành xử sai 
nguyên tâc theo nhiều cách. Bạch ngài, những người trước đây mộ đạo, có 
niềm tin, bây giờ không còn mộ đạo, mất niềm tin. Những tập quán cúng 
dường đến hội chúng trước đây giờ cũng đã bị gián đoạn. Các tỳ khưu tốt ra 
đi, còn các tỳ khưu tồi cư ngụ. Bạch ngài, lành thay nếu đức Thế Tôn có thể 
phái các tỳ khưu đến vùng Kĩtăgiri, như vậy sự sinh sống ở vùng Kĩtãgiri có 
thể tồn tại.” 

4. - “Này đạo hữu, được rồi.” Vị tỳ khưu ấy sau khi lâng nghe nam cư sĩ ấy 
đã ra đi về hướng thành Sãvatthĩ. Tuần tự, vị ấy đã đến thành Sãvatthĩ, 
Jetavana, tu viện của ông Anãthapindika gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Điều này đã là thông lệ của 
chư Phật Thế Tôn là niềm nở đối với các tỳ khưu đi đến. Khi ấy, đức Thế Tôn 
đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - “Này tỳ khưu, sức khỏe có khá không? 
Mọi việc có được tốt đẹp không? Ngươi đi đến đường xa có được ít mệt nhọc 
khồng? Và này tỳ khưu, ngươi từ đâu đến vậy?” - “Bạch Thế Tôn, sức khổe 
khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc tốt đẹp. Bạch ngài, con đi đường xa không mệt 
lắm.” 


5. “Bạch ngài, con đây đã trải qua mùa (an cư) mưa ở xứ Kãsi, trong khi đi 
đến thành Sãvatthĩ để diện kiến đức Thế Tôn, đã trú tại vùng Kĩtãgiri. Bạch 
ngài, khi ấy vào buổi sáng con đã mặc y, cầm y bát, đi vào vùng Kĩtãgiri để 
khất thực. Bạch ngài, có nam cư sĩ nọ đã nhìn thấy con đang đi khất thực ở 
vùng Kĩtãgiri, sau khi thấy đã đi đến gần con, sau khi đến đã đảnh lẽ con và 
đã nói điều này: ‘Thưa ngài, đồ khất thực có nhận được chưa vậy?’ ‘Này đạo 
hữu, đồ khất thực chưa có nhận được.’ ‘Thưa ngài, xin thỉnh. Chúng ta sẽ đi 
về nhà.’ Bạch ngài, khi ấy nam cư sĩ ấy đã dẫn con về nhà, dâng thức ăn, rồi 
đã nói điều này: ‘Thưa ngài, ngài sẽ đi đâu?’ ‘Này đạo hữu, giờ ta sẽ đi 
Sãvatthĩ để diện kiến đức Thế Tôn.’ ‘Thưa ngài, như thế thì xin ngài đê đầu 
đảnh lễ ở chân của đức Thế Tôn với lời thăm hỏi của con và xin ngài hãy thưa 
như vầy: Bạch ngài, sự sinh sống ở vùng Kĩtãgiri đã bị hủ hóa. Các vị nhóm 
Assaji và Punabbasuka thường trú tại vùng Kĩtãgiri là những tỳ khưu tồi, 
không biết hổ thẹn. Họ hành xử sai nguyên tâc có hình thức như vầy: Họ 
trồng bông hoa hoặc bảo kẻ khác trồng, họ tưới hoặc bảo kẻ khác tưới, 
—(như trên)— Họ hành xử sai nguyên tắc theo nhiều cách. Bạch ngài, những 
người trước đây mộ đạo, có niềm tin, bây giờ không còn mộ đạo, mất niềm 
tin. Những tập quán cúng dường đến hội chúng trước đây giờ cũng đã bị gián 
đoạn. Các tỳ khưu tốt ra đi, còn các tỳ khưu tồi cư ngụ. Bạch ngài, lành thay 
nếu đức Thế Tôn có thể phái các tỳ khưu đến vùng Kĩtãgiri, như vậy sự sinh 
sống ở vùng Kĩtãgiri có thể tồn tại.’ Bạch Thế Tôn, con từ xứ đó đi đến.” 
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6 . Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane bhikkhu- 
sangham sannipãtãpetvã bhikkhũ patipucchi: “Saccam kira bhikkhave 
assajipunabbasukã nãma kĩtãgirismim ãvãsikã alajjino pãpabhikkhũ, te 
evarũpam anãcãram ãcaranti: mãlãvaccham ropentipi ropãpentipi — pe- 
vividhampi anãcãram ãcaranti, yepi te bhikkhave manussã pubbe saddhã 
ahesum pasannã, tepi etarahi assaddhã appasannã. Yãnipi tãni sanghassa 
pubbe dãnapathãni, tãnipi etarahi upacchinnãni. Rincanti pesalã bhikkhũ. 
Nivasanti pãpabhikkhũ ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: 


7. “Katham hi nãma te bhikkhave moghapurisã evarũpam anãcãram 
ãcarissanti: mãlãvaccham ropessantipi ropãpessantipi, sincissantipi 
sincãpessantipi, ocinissantipi ocinãpessantipi, ganthissantipi 
ganthăpessantipi, ekato vantikamãlam karissantipi kãrãpessantipi, 
ubhatovantikamãlam karissantipi kãrãpessantipi, manjarikam karissantipi 
kãrãpessantipi, vidhũtikam karissantipi kãrãpessantipi, vatamsakam 
karissantipi kãrãpessantipi, ãvelam karissantipi kãrãpessantipi, uracchadam 
karissantipi kãrãpessantipi, te kulitthĩnam kuladhĩtãnam kulakumãrĩnam 
kulasunhãnam kuladãsĩnam ekato vantikamãlam harissantipi 
harãpessantipi, ubhatovantikamãlam harissantipi harãpessantipi, 
manjarikam harissantipi harãpessantipi, vidhũtikam harissantipi 
harãpessantipi, vatamsakam harissantipi harãpessantipi, ãvelam harissantipi 
harãpessantipi, uracchadam harissantipi harãpessantipi, te kulitthĩhi 
kuladhĩtãhi kulakumãrĩhi kulasunhãhi kuladãsĩhi saddhim ekabhặjanepi 
bhunjissanti, ekathãlakepi pivissanti, ekãsanepi nisĩdissanti, ekamancepi 
tuvattissanti, ekattharanãpi tuvattissanti, ekapãpuranãpi tuvattissanti, 
ekattharanapãpuranãpi tuvattissanti, vikãlepi bhunjissanti, majjampi 

pivissanti, mãlãgandhavilepanampi dhãrissanti, naccissantipi, gãyissantipi, 
vãdissantipi, lãsessantipi, naccantiyãpi naccissanti, naccantiyãpi gãyissanti, 
naccantiyãpi vãdissanti, naccantiyãpi lãsessanti, gãyantiyãpi naccissanti, 
gãyantiyãpi gãyissanti, gãyantiyãpi vãdissanti, gãyantiyãpi lãsessanti, 

vãdentiyãpi naccissanti, vãdentiyãpi gãyissanti, vãdentiyãpi vãdissanti, 

vãdentiyãpi lãsessanti, lãsentiyãpi naccissanti, lãsentiyãpi gãyissanti, 

lăsentiyãpi vãdissanti, lãsentiyãpi lãsessanti, atthapadepi kĩỊissanti, 

dasapadepi kĩịissanti, ãkãsepi kĩỊissanti, parihãrapathepi kĩỊissanti, 
santikãyapi kĩỊissanti, khalikãyapi kĩỊissanti, ghatikãyapi kĩỊissanti, 

salãkahatthenapi kĩỊissanti, akkhenapi kĩỊissanti, pangacĩrenapi kĩỊissanti, 
vankakenapi kĩỊissanti, mokkhacikãyapi kĩỊissanti, cingulakenapi kĩỊissanti, 
pattăỊhakenapi kĩỊissanti, rathakenapi kĩỊissanti, dhanukenapi kĩỊissanti, 
akkharikãyapi kĩỊissanti, manesikãyapi kĩỊissanti, yathăvajjenapi kĩỊissanti, - 
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6. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu ràng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói các 
vị nhóm Assaji và Punabbasuka thường trú tại vùng Kĩtãgiri là những tỳ khưu 
tồi, không biết hổ thẹn. Họ hành xử sai nguyên tâc có hình thức như vầy: Họ 
trồng bông hoa hoặc bảo kẻ khác trồng, —(như trên)— Họ hành xử sai 
nguyên tâc theo nhiều cách. Những người trước đây mộ đạo, có niềm tin, bây 
giờ không còn mộ đạo, mất niềm tin. Những tập quán cúng dường đến hội 
chúng trước đây giờ cũng đã bị gián đoạn. Các tỳ khưu tốt ra đi, còn các tỳ 
khưu tồi cư ngụ, có đúng không vậy? - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật 
Thế Tôn đã khiên trách rang: 


7. - “Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy lại hành xử sai nguyên tâc 
có hình thức như thế? Họ trồng bông hoa hoặc bảo kẻ khác trồng, họ tưới 
hoặc bảo kẻ khác tưới, họ hái hoặc bảo kẻ khác hái, họ kết lại hoặc bảo kẻ 
khác kết lại, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm tràng hoa kết một mặt, họ làm 
hoặc bảo kẻ khác làm tràng hoa kết hai mặt, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm 
thảm hoa, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa, họ làm hoặc bảo kẻ khác 
làm vòng hoa đội đầu, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa đeo tai, họ làm 
hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa che ngực. Họ đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem 
tặng tràng hoa kết một mặt, họ đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng tràng 
hoa kết hai mặt, họ đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng thảm hoa, họ đem 
tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng vòng hoa, họ đem tặng hoặc bảo kẻ khác 
đem tặng vòng hoa đội đầu, họ đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng vòng 
hoa đeo tai, họ đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng vòng hoa che ngực cho 
những nữ gia chủ, các cô tiểu thơ, những cô gái trẻ, các cô dâu, những cô tớ 
gái của các gia đình. Họ cùng với những nữ gia chủ, các cô tiểu thơ, những cô 
gái trẻ, các cô dâu, những cô tớ gái của các gia đình ăn chung trong một đĩa, 
uống chung trong một cốc, ngồi chung trên một chỗ ngồi, nẳm chung trên 
một giường, nằm chung một tấm trải, nàm chung một tấm đâp, nằm chung 
một tấm trải và tấm đâp. Họ ăn sái giờ, họ uống rượu, họ đeo dây chuyền, 
xức nước hoa và phấn thơm, họ nhảy múa, họ ca hát, họ tấu đàn, họ vui đùa. 
Họ lại còn nhảy múa, ca hát, tấu đàn, vui đùa cùng với người nữ đang nhảy 
múa; họ lại còn nhảy múa, ca hát, tấu đàn, vui đùa cùng với người nữ đang ca 
hát; họ lại còn nhảy múa, ca hát, tấu đàn, vui đùa cùng với người nữ đang tấu 
đàn; họ lại còn nhảy múa, ca hát, tấu đàn, vui đùa cùng với người nữ đang 
vui đùa. Họ còn tiêu khiển cờ tám ô vuông, cờ mười ô vuông, họ chơi với bàn 
cờ tưởng tượng ở trên không, họ chơi lối sâp vòng tròn, họ chơi lối rút quân 
cờ, họ chơi ném xúc xắc, họ chơi đánh gậy, họ chơi trò vẽ bâng tay, họ chơi 
trò sấp ngửa, họ chơi trò thổi kèn bâng lá cây, họ chơi trò uốn dẻo, họ chơi 
trò nhào lộn, họ chơi trò dùng lá cọ giả làm cối xay gió, họ chơi trò đo lường, 
họ chơi trò đua xe, họ thi bấn cung, họ chơi trò đố chữ, họ chơi trò đoán ý, họ 
chơi trò nhái điệu bộ, - 
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hatthismimpi sikkhissanti, assasmimpi sikkhissanti, rathasmimpi 
sikkhissanti, dhanusmimpi sikkhissanti, tharusmimpi sikkhissanti, 
hatthissapi purato dhãvissanti, assassapi purato dhãvissanti, rathassapi 
purato dhãvissanti, dhãvissantipi ãdhãvissantipi, usseỊissantipi 1 
appothessantipi, 2 nibbujjhissantipi, mutthihipi yựjjhissanti, rangamajjhepi 
sanghãtim pattharitvã naccantim evam vakkhanti: ‘Idha bhagini naccassũ ’ti, 
nalãtikampi dassanti, vividhampi anãcãram ãcarissanti. 

8. Netam bhikkhave appasannãnam vã pasãdãya — pe— Vigarahitvã 
dhammim katham katvã sãriputtamoggallãne ãmantesi: “Gacchatha tumhe 
sãriputtã kĩtãgirim, gantvă assajipunabbasukãnam bhikkhũnam kĩtãgirismã 
pabbãjaniyakammam 3 karotha, tumhãkam ete saddhivihãrikã ”ti. “Katham 
mayam bhante assajipunabbasukãnam bhikkhũnam kĩtăgirismã 
pabbãjaniyakammam karoma, candã te bhikkhũ pharusã ”ti? “Tena hi tumhe 
sãriputtã bahukehi bhikkhũhi saddhim gacchathã ”ti. “Evam bhante ”ti kho 
sãriputtamoggallãnã bhagavato paccassosum. 

9. Evanca pana bhikkhave kãtabbam. Pathamam assajipunabbasukã 
bhikkhũ codetabbã, codetvã sãretabbã, sãretvã ãpatti 4 ropetabbã, ãpattim 
ropetvã, vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: 

Sunãtu me bhante sangho. Ime assajipunabbasukã bhikkhũ kuladũsakã 
pãpasamãcãrã, imesam pãpakã samãcãrã dissanti ceva suyyanti ca, kulãni ca 
imehi dutthãni dissanti ceva suyyanti ca. Yadi sanghassa pattakallam, 
sangho assajipunabbasukãnam bhikkhũnam kĩtãgirismã pabbãjaniya- 
kammam kareyya ‘na assajipunabbasukehi bhikkhũhi kĩtãgirismim 
vatthabban ’ti. Esã natti. 

Sunãtu me bhante sangho. Ime assajipunabbasukã bhikkhũ kuladũsakã 
pãpasamãcãrã, imesam pãpakã samãcãrã dissanti ceva suyyanti ca, kulãni ca 
imehi dutthãni dissanti ceva suyyanti ca. Sangho assajipunabbasukãnam 
bhikkhũnam kĩtãgirismã pabbãjaniyakammam karoti ‘na assaji- 
punabbasukehi bhikkhũhi kĩtãgirismim vatthabban ’ti. Yassãyasmato 
khamati assajipunabbasukãnam bhikkhũnam kĩtãgirismã pabbãjaniya- 
kammassa karanam ‘na assajipunabbasukehi bhikkhũhi kĩtãgirismim 
vatthabban ’ti, so tunhassa. Yassa nakkhamati. So bhãseyya. 

Dutiyampi etamattham vadãmi — pe— 

Tatiyampi etamattham vadãmi — pe— 

Katam sanghena assajipunabbasukãnam bhikkhũnam kĩtãgirismã 
pabbậjaniyakammam ‘na assajipunabbasukehi bhikkhũhi kĩtãgirismim 
vatthabban ’ti. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”ti. 


1 usseỊessantipi - Ma; usseỊhessantipi - Syã; usseỊhissantipi - PTS, Sĩmu. 

2 apphotessantipi - Ma, Syã; 3 pabbãjanĩyakammam - Ma, Syã. 

appothissantipi - PTS. 4 ãpattim - Ma, PTS, Sĩmu. 
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họ tập cỡi voi, họ tập cỡi ngựa, họ tập điều khiển xe, họ tập bấn cung, họ tập 
đao kiếm, họ chạy phía trước voi, họ chạy phía trước ngựa, họ chạy đi chạy 
lại phía trước xe; họ huýt sáo, họ vỗ tay, họ vật lộn, họ đánh nhau bâng các 
nấm tay. Họ trải y ca-sa hai lớp ở giữa nhà rồi nói với cô vũ nữ như vầy: ‘Này 
cô em, hãy nhảy múa ở đây,’ họ còn vỗ tay tán thưởng. Họ hành xử sai 
nguyên tâc theo nhiều cách. 

8. Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, —(như trên)— Sau khi đã khiển trách, đức Thế Tôn đã nói Pháp 
thoại rồi bảo Sãriputta và Moggallãna rằng: - “Này Sãriputta và Moggallãna, 
hai ngươi hãy đi đến vùng Kãtãgiri rồi hãy thực thi hành sự xua đuổi ra khỏi 
vùng Kĩtãgiri đối với các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka, các vị này là 
những đệ tử của hai ngươi.” [ * ] - “Bạch ngài, các tỳ khưu nhóm Assaji và 
Punabbasuka thì dữ tợn và thô lỗ, làm thế nào chúng con thực thi hành sự 
xua đuổi ra khỏi vùng Kltãgiri đối với các tỳ khưu ấy được?” - “Này Sãriputta 
và Moggallãna, chính vì điều ấy hai ngươi hãy đi cùng với nhiều vị tỳ khưu.” - 
“Bạch ngài, xin vâng. Sãriputta và Moggallãna đã trả lời đức ThếTôn.” 

9. - “Và này các tỳ khưu, nên thực thi như vầy: Trước hết, các tỳ khưu 
nhóm Assaji và Punabbasuka cần được quở trách; sau khi quở trách cần 
được nhắc nhở; sau khi nhắc nhở cần xác định tội; sau khi xác định tội, hội 
chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực: 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các tỳ khưu nhóm Asscỹi 
và Punabbasuka này là những kẻ làm hư hỏng các gia đình và có các hành 
động sai trái. Những hành động sai trái của các vị này không những được 
nhìn thấy mà còn được nghe đôn nữa. Các gia đình bị hư hỏng vì các vị này 
không những được nhìn thấy mà còn được nghe đôn nữa. Nếu là thời điểm 
thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thực thi hành sự xua đuổi ra khỏi 
vùng Kĩtãgiri đôĩ với các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka rằng: ‘Các 
tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka không được cư ngụ tại vùng 
Kĩtãgiri.’Đây là lời đê nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các tỳ khưu nhóm Assaji 
và Punabbasuka này là những kẻ làm hư hỏng các gia đình và có các hành 
động sai trái. Những hành động sai trái của các vị này không những được 
nhìn thấy mà còn được nghe đôn nữa. Các gia đình bị hư hỏng vì các vị này 
không những được nhìn thăy mà còn được nghe đôn nữa. Hội chúng thực 
thi hành sự xua đuổi ra khỏi vùng Kĩtãgiri đôĩ với các tỳ khưu nhóm Assaji 
và Punabbasuka rằng: ‘Các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka không 
được cư ngụ tại vùng Kĩtãgiri.’ Đại đức nào đông ý việc thực thi hành sự 
xua đuổi ra khỏi vùng Kĩtãgiri đôĩ với các tỳ khưu nhóm Assaji và 
Punabbasuka rằng: ‘Các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka không được 
cư ngụ tại vùng Kĩtãgiri’ xin im lặng; vị nào không đông ý có thể nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lan thứ nhì. — (như trên) — 

Tôi xỉn thông bảo sự việc này ĩân thứ ba. —(như trên)- 

Hành sự xua đuổi ra khỏi vùng Kĩtãgiri đôĩ với các tỳ khưu nhóm Assaji 
và Punabbasuka rằng: ‘Các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka không 
được cư ngụ tại vùng Kĩtãgiri’ đã được hội chúng thực thi. Sự việc được 
hội chúng đông ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 
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Atha kho sãriputtamoggallãnapamukho bhikkhusangho kĩtãgirim gantvã 
assajipunabbasukãnam bhikkhũnam kĩtãgirismim 1 pabbãjaniyakammam 
akãsi: “Na assajipunabbasukehi bhikkhũhi kĩtãgirismim vatthabban ”ti. Te 
sanghena pabbãjaniyakammakatã na sammã vattanti, na lomam pãtenti, na 
netthãram vattanti, bhikkhũ na khamãpenti, akkosanti, paribhãsanti 
chandagãmitã dosagãmitã mohagãmită bhayagãmitã pãpenti pakkamannipi 
vibbhamantipi. Ye te bhikkhũ appicchã te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma assajipunabbasukã bhikkhũ sanghena pabbãjaniya- 
kammakatã na sammã vattissanti na lomam pătessanti, na netthãram 
vattissanti, bhikkhũ na khamãpessanti, akkosissanti, paribhãsissanti, 
chandagãmitã dosagãmitã mohagãmită bhayagãmită pãpessanti, 
pakkamissantipi vibbhamissantipĩ ”ti. 


11. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. — pe- 
“Saccam kira bhikkhave assajipunabbasukã bhikkhũ sanghena 
pabbậianiyakammakată na sammã vattanti — pe- vibbhamantipĩ ”ti? 
“Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Katham hi nãma te 
bhikkhave moghapurisã sanghena pabbãjaniyakammakatã na sammã 
vattissanti, na lomam pãtessanti, na netthãram vattissanti bhikkhũ na 
khamãpessanti, akkosissanti, paribhãsissanti, chandagãmitã dosagãmitã 
mohagãmitã bhayagãmitã pãpessanti, pakkamissantipi vibbhamissanti ’pi. 
Netam bhikkhave appasannãnam vã pasãdãya —pe- Evanca pana 
bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyătha: 


“Bhikkhu paneva annataram gãmam vã nigamam vã upanissãya 
vỉharati kuladũsako pãpasamãcãro, tassa kho pãpakã samãcãrã dissanti 
ceva suyyanti ca, kulãni ca tena dutthãni dissanti ceva suyyanti ca, so 
bhikkhu bhikkhũhi evamassa vacanĩyo: ‘Ayasmã kho kuladũsako 
pãpasamãcãro, ãyasmato kho pãpakã samãcãrã dissanti ceva suyyanti ca, 
kulãni cãyasmatã dutthãni dissanti ceva suyyanti ca, pakkamatãyasmã 
imamhã ãvãsã, alarn te idha vãsenã ’ti. Evanca so bhikkhu bhikkhũhi 
vuccamãno te bhikkhũ evarn vadeyya: ‘Chandagãmino ca bhikkhũ 
dosagãmino ca bhikkhũ mohagãmino ca bhikkhũ bhayagãmino ca bhikkhũ, 
tãdisikãya ãpattiyã ekaccarn pabbãjenti, ekaccarn na pabbãjentĩ ’ti. 


1 kitagirisma - Ma, Sya, PTS. 
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Sau đó, hội chúng tỳ khưu dẫn đầu là Sãriputta và Moggallãna đã đi đến 
vùng Kĩtãgiri và đã thực thi hành sự xua đuổi ra khỏi vùng Kĩtãgiri đối với 
các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka rằng: “Các tỳ khưu nhóm Assaji và 
Punabbasuka không được cư ngụ tại vùng Kĩtãgiri.” Khi được hội chúng thực 
thi hành sự xua đuổi, các vị ấy không làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, 
không trở nên thu thúc, không làm bổn phận để sửa đổi, không làm cho các 
tỳ khưu hài lòng, họ mẳng chửi, họ nói xấu, do có sự thiên vị vì thương, do có 
sự thiên vị vì ghét, do có sự thiên vị vì si mê, do có sự thiên vị vì sợ hãi họ bị 
sa đọa, họ bỏ đi, họ hoàn tục. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Assaji và 
Punabbasuka khi được hội chúng thực thi hành sự xua đuổi lại không làm 
bổn phận một cách nghiêm chỉnh, không trở nên thu thúc, không làm bổn 
phận để sửa đổi, không làm cho các tỳ khưu hài lòng, họ lại mẳng chửi, họ lại 
nói xấu, do có sự thiên vị vì thương, do có sự thiên vị vì ghét, do có sự thiên vị 
vì si mê, do có sự thiên vị vì sợ hãi, họ bị sa đọa, họ bỏ đi, họ hoàn tục?” 


11. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình bày sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
— (như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói khi được hội chúng thực thi hành 
sự xua đuổi, các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka không làm bổn phận 
một cách nghiêm chỉnh, —(như trên)— họ hoàn tục, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng —(như 
trên)— Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy khi được hội chúng thực 
thi hành sự xua đuổi, lại không làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, không 
trở nên thu thúc, không làm bổn phận để sửa đổi, không làm cho các tỳ khưu 
hài lòng, họ lại mâng chửi, họ lại nói xấu, do có sự thiên vị vì thương, do có 
sự thiên vị vì ghét, do có sự thiên vị vì si mê, do có sự thiên vị vì sợ hãi, họ bị 
sa đọa, họ bỏ đi, hoàn tục vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(nhưtrên)— Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Vĩ tỳ khưu sống nương tựa vào ngôi làng hoặc thị trấn nọ là kẻ làm hư 
hỏng các gia đình và có hành động sai trái. Những hành động sai trái của 
vị ấy không những được nhìn thấy mà còn được nghe đôn nữa. Các gia 
đình bị hư hỏng vì vị ấy không những được nhìn thấy mà còn được nghe 
đôn nữa. Vị tỳ khưu ăy nên được nói bởi các tỳ khưu như vay: ‘Chính đại 
đức là kẻ làm hư hỏng các gia đình và có hành động sai trái. Những hành 
động sai trái của đại đức không những được nhìn thấy mà còn được nghe 
đôn nữa. Các gia đình bị hư hỏng vì đại đức không những được nhìn thấy 
mà còn được nghe đôn nữa. Đại đức hãy rời khỏi trú xứ này, sự cư trú ở 
đây đoi với đại đức đã đủ roi!’ Và khi được nói như thê'bởi các tỳ khưu, vị 
tỳ khưu ấy lại nói với các tỳ khưu ấy như vay: ‘Các tỳ khưu có sự thiên vị vì 
thương, có sự thiên vị vì ghét, có sự thiên vị vì si mê, có sự thiên vị vì sợ hãi, 
cùng với tội như nhau họ lại xua đuổi vị này, họ lại không xua đuổi vị kia.’ 
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So bhikkhu bhikkhũhi evamassa vacanĩyo: “Mã ãyasmã evam avaca, na 
ca bhikkhũ chandagãmino na ca bhikkhũ dosagãmino na ca bhikkhũ 
mohagãmino na ca bhikkhũ bhayagãmino, ãyasmã kho kuladũsako 
pãpasamãcãro, ãyasmato kho pãpakã samãcãrã dissanti ceva suyyanti ca, 
kulãni cãyasmatã dutthãni dissanti ceva suyyanti ca pakkamatãyasmã 
imamhã ãvãsã, alarn te idha vãsenã ”ti. 

Evanca so bhikkhu bhikkhũhi vuccamãno tatheva pagganheyya, so 
bhikkhu bhikkhũhi yãva tatiyam samanubhãsừabbo tassa patỉnỉssaggãya, 
yãva tatiyanceva samanubhãsiyamãno tam patinissajeyya, iccetam 
kusalam. No ce patinissajeyya sanghãdiseso ”ti. 

12. Bhikkhu paneva annataram gãmam vã nigamam vã ’ti gãmopi 
nigamopi nagarampi gãmo ceva nigamo ca. 

Upanissãya viharatĩ ’ti tattha patibaddhã honti cĩvarapindapãta- 
senãsanagilãnapaccayabhesajjaparikkhãrã. 

Kulam nãma cattãri kulãni: khattiyakulam brãhmanakulam vessakulam 
suddakulam. 

Kuladũsako ’ti kulãni dũseti pupphena vã phalena vã cunnena vã 
mattikăya vã dantakatthena vã veỊunã vã 1 vejjikãya vã janghapesanikena vã. 

Pãpasamãcãro ’ti mãlãvaccham ropetipi ropãpetipi, sincatipi 
sincãpetipi, ocinãtipi ocinãpetipi, ganthetipi ganthãpetipi. —pe- 

Dissanti ceva suyyayanti cã ’ti ye sammukhã te passanti, ye tirokkhã 
te sunanti. 

Kulãni ca tena dutthãnĩ ’ti pubbe saddhã hutvã tam ãgamma 
assaddhã honti, pasannã hutvã appasannã honti. 

Dissanti ceva suyyanti cã ’ti ye sammukhã te passanti, ye tirokkhã te 
sunanti. 


So bhikkhũ ’ti yo so kuladusako bhikkhu. 

Bhikkhũhĩ ’ti annehi bhikkhũhi. Ye passanti ye sunanti, tehi vattabbo: 
“Ayasmã kho kuladũsako pãpasamãcãro, ãyasmato kho pãpakã samãcãrã 
dissanti ceva suyyanti ca, kulãni cãyasmatã dutthãni dissanti ceva suyyanti 
ca, pakkamatãyasmã imamhã ãvãsã, alam te idha vãsenã ”ti. Evanca so 
bhikkhu bhikkhũhi vuccamãno te bhikkhũ evam vadeyya: “Chandagãmino ca 
bhikkhũ dosagãmino ca bhikkhũ mohagãmino ca bhikkhũ bhayagãmino ca 
bhikkhũ tãdisikãya ãpattiyã ekaccam pabbãjenti ekaccam na pabbãjentĩ ”ti. 

So bhikkhũ ’ti so kammakato bhikkhu. 


1 veịuya - Ma, PTS. 
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VỊ tỳ khưu ấy nên được nói bởi các tỳ khưu như vầy: ‘Đại đức chớ có 
nói như thế. Các tỳ khưu không có sự thiên vị vì thương, không có sự thiên 
vị vì ghét, không có sự thiên vị vì si mê, không có sự thiên vị vì sợ hãi. Chính 
đại đức là kẻ làm hư hỏng các gia đình và có hành động sai trái. Những 
hành động sai trái của đại đức không những được nhìn thấy mà còn được 
nghe đôn nữa. Các gia đình bị hư hỏng vì đại đức không những được nhìn 
thăy mà còn được nghe đôn nữa. Đại đức hãy rời khỏi trú xứ này, sự cư 
trú ở đây đôĩ với đại đức đã đủ roi!’ 

Và khi được các tỳ khưu nói như vậy mà vị tỳ khưu ấy vẫn chấp giữ y 
như thế, thì vị tỳ khưu ấy nên được các tỳ khưu nhắc nhở đêh lan thứ ba để 
dứt bỏ việc ấy. Nêu được nhắc nhở đêh lan thứ ba mà dứt bỏ việc ấy, như 
thếvỉệc này là tôĩ đẹp; nêu không dứt bỏ thì phạm tội sahghãdỉsesa.” 

12. Vị tỳ khưu (sông nương tựa) vào ngôi làng hoặc thị trấn nọ: 

là ngôi làng, là thị trấn, là thành phố, là ngôi làng và luôn cả thị trấn. 

Sông nương tựa: các vật dụng là y phục, đồ ăn khất thực, chỗ trú ngụ, 
và thuốc men chữa bịnh là phụ thuộc vào nơi ấy. 

Gia đình nghĩa là có bốn loại gia đình: Gia đình Sát-đế-lỵ, gia đình Bà- 
la-môn, gia đình thương buôn, và gia đình hạng cùng đinh. 

Kẻ làm hư hỏng các gia đình: là kẻ làm các gia đình trở thành hư 
hỏng với bông hoa, hoặc với trái cây, hoặc với bột tắm, hoặc với đất sét, hoặc 
với gỗ chà răng, hoặc với tre, hoặc bằng cách thức chữa bệnh, hoặc bâng cách 
đi bọ đưa tin. 

Có hành động sai trái: vị trồng bông hoa, vị bảo kẻ khác trồng, vị tưới 
bông hoa, vị bảo kẻ khác tưới, vị hái bông hoa, vị bảo kẻ khác hái, vị kết lại 
bông hoa, vị bảo kẻ khác kết lại. 

Không những được nhìn thây mà còn được nghe đồn nữa: 

Những ai có mặt thì nhìn thấy, những ai vắng mặt thì nghe. 

Các gia đình bị hư hỏng vì vị ấy: Trước kia họ mộ đạo, vì vị ấy họ trở 
nên không còn mộ đạo. Họ đã có niềm tin trở thành không có niềm tin. 

Không những được nhìn thây mà còn được nghe đồn nữa: 

Những ai có mặt thì nhìn thấy, những ai vắng mặt thì nghe. 

Vị tỳ khưu ây: là vị tỳ khưu làm hư hỏng các gia đình. 

Bởi các tỳ khưu: là bởi các vị tỳ khưu khác. Các vị nào thấy, các vị nào 
nghe, các vị ấy nên nói rằng: “Chính đại đức là kẻ làm hư hỏng các gia đình 
và có hành động sai trái. Những hành động sai trái của đại đức không những 
được nhìn thấy mà còn được nghe đồn nữa. Các gia đình bị hư hỏng vì đại 
đức không những được nhìn thấy mà còn được nghe đồn nữa. Đại đức hãy rời 
khỏi trú xứ này, sự cư trú ở đây đối với đại đức đã đủ rồi!” Và khi được các tỳ 
khưu nói như thế, vị tỳ khưu ấy lại nói với các tỳ khưu ấy như vầy: “Các tỳ 
khưu có sự thiên vị vì thương, có sự thiên vị vì ghét, có sự thiên vị vì si mê, có 
sự thiên vị vì sợ hãi, cùng với tội như nhau các vị lại xua đuổi vị này, các vị lại 
không xua đuổi vị kia.” 

Vị tỳ khưu ây: là vị tỳ khưu được thực thi hành sự. 
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Bhikkhũhĩ ’ti annehi bhikkhũhi. Ye passanti ye sunanti, tehi vattabbo: 
“Mã ãyasmã evam avaca, na ca bhikkhũ chandagãmino na ca bhikkhũ 
dosagãmino na ca bhikkhũ mohagãmino na ca bhikkhũ bhayagãmino; 
ãyasmã kho kuladũsako pãpasamãcãro, ãyasmato kho pãpakã samãcãrã 
dissanti ceva suyyanti ca, kulãni cãyasmatã dutthãni dissanti ceva suyyanti 
ca, pakkamatãyasmã imamhã ãvãsã alam te idha vãsenã ”ti. Dutiyampi 
vattabbo. Tatiyampi vattabbo. Sace patinissajjati, iccetam kusalam. No ce 
patinissajati, ãpatti dukkatassa. Sutvã na vadanti, ãpatti dukkatassa. So 
bhikkhu sanghamajjhampi ãkaddhitvã vattabbo: “Mã ãyasmã evam avaca, na 
ca bhikkhũ chandagãmino na ca bhikkhũ dosagãmino na ca bhikkhũ 
mohagãmino na ca bhikkhũ bhayagãmino, ãyasmã kho kuladũsako 
pãpasamãcãro, ãyasmato kho pãpakã samãcãrã dissanti ceva suyyanti ca, 
kulãni cãyasmatã dutthãni dissanti ceva suyyanti ca, pakkamatãyasmã 
imamhă ãvãsã, alam te idha vãsenã ”ti. 


Dutiyampi vattabbo. Tatiyampi vattabbo. Sace patinissajati, iccetam 
kusalam. No ce patinissajati, ãpatti dukkatassa. So bhikkhu 
samanubhãsitabbo. Evanca pana bhikkhave samanubhãsitabbo. Vyattena 
bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: 


Sunãtu me bhante sangho. Ayam itthannãmo bhikkhu sanghena 
pabbãjaniyakammakato bhikkhũ chandagãmitã dosagãmitã mohagãmitã 
bhayagãmitã pãpeti, so tam vatthum na patinissajati. Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho itthannãmam bhikkhum samanubhãsati tassa vatthussa 
patinissaggãya. Esã natti. 


Sunãtu me bhante sangho, ayam itthannãmo bhikkhu sanghena 
pabbãjaniyakammakato bhikkhũ chandagãmită dosagãmitã mohagãmitã 
bhayagãmitã pãpeti, so tam vatthum na patinissajati. Sangho itthannãmam 
bhikkhum samanubhăsati tassa vatthussa patinissaggãya. Yassãyasmato 
khamati itthannãmassa bhikkhuno samanubhãsanã, tassa vatthussa 
patinissaggãya, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


Dutiyampi etamattham vadami — pe— 
Tatiyampi etamattham vadãmi — pe- 


Samanubhattho sanghena itthannamo bhikkhu tassa vatthussa 
patinissaggãya. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”ti. 


13. Nattiyã dukkatam. Dvĩhi kammavãcãhi thullaccayã, kammavãcã- 
pariyosãne ãpatti sanghãdisesassa. Sanghãdisesam ajjhãpajjantassa nattiyã 
dukkatam, dvĩhi kammavãcãhi thullaccayã patippassambhanti. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Điêu saúghadisesa vê vị làm hư hỏng -13 


Bởi các tỳ khưu: là bởi các vị tỳ khưu khác. Các vị nào thấy, các vị nào 
nghe, các vị ấy nên nói rằng: “Đại đức chớ có nói như thế. Các tỳ khưu không 
có sự thiên vị vì thương, không có sự thiên vị vì ghét, không có sự thiên vị vì 
si mê, không có sự thiên vị vì sợ hãi. Chính đại đức là kẻ làm hư hỏng các gia 
đình và có hành động sai trái. Những hành động sai trái của đại đức không 
những được nhìn thấy mà còn được nghe đồn nữa. Các gia đình bị hư hỏng vì 
đại đức không những được nhìn thấy mà còn được nghe đồn nữa. Đại đức 
hãy rời khỏi trú xứ này, sự cư trú ở đây đối với đại đức đã đủ rồi!” Nên được 
nói đến lần thứ nhì. Nên được nói đến lần thứ ba. Nếu (vị ấy) dứt bỏ, như thế 
việc này là tốt đẹp; nếu không dứt bỏ thì phạm tội dukkata. Các vị sau khi 
nghe mà không nói thì phạm tội dukkata. Vị tỳ khưu ấy nên được kéo đến 
giữa hội chúng và nên được nói rằng: “Đại đức chớ có nói như thế. Các tỳ 
khưu không có sự thiên vị vì thương, không có sự thiên vị vì ghét, không có 
sự thiên vị vì si mê, không có sự thiên vị vì sợ hãi. Chính đại đức là kẻ làm hư 
hỏng các gia đình và có hành động sai trái. Những hành động sai trái của đại 
đức không những được nhìn thấy mà còn được nghe đồn nữa. Các gia đình bị 
hư hỏng vì đại đức không những được nhìn thấy mà còn được nghe đồn nữa. 
Đại đức hãy rời khỏi trú xứ này, sự cư trú ở đây đối với đại đức đã đủ rồi!” 

Nên được nói đến lần thứ nhì. Nên được nói đến lần thứ ba. Nếu (vị ấy) 
dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp; nếu không dứt bỏ thì phạm tội dukkata. 
Vị tỳ khưu ấy nên được các tỳ khưu nhắc nhở. Và này các tỳ khưu, nên được 
nhắc nhở như vầy: Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh 
nghiệm, đủ năng lực: 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên (như 
vay) khi được hội chúng thực thi hình phạt xua đuổi lại lên ấn các tỳ khưu 
có sự thiên vị vì thương, có sự thiên vị vì ghét, có sự thiên vị vì si mê, có sự 
thiên vị vì sợ hãi. Vị ăy không dứt bỏ sự việc ăy. Nếu là thời điểm thích hợp 
cho hội chúng, hội chúng nên nhắc nhở vị tỳ khưu tên (như vay) để dứt bỏ 
sự việc ăy. Đây là lời đê nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên (như 
vay) khi được hội chúng thực thi hình phạt xua đuổi lại lên án các tỳ khưu 
có sự thiên vị vì thương, có sự thiên vị vì ghét, có sự thiên vị vì si mê, có sự 
thiên vị vì sợ hãi. Vị ăy không dứt bỏ sự việc ăy. Hội chúng nhắc nhở vị tỳ 
khưu tên (như vay) để dứt bỏ sự việc ăy. Đại đức nào đông ý việc nhắc nhở 
vị tỳ khưu tên (như vay) để dứt bỏ sự việc ăy xin im lặng; vị nào không 
đông ý có thể noi lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lan thứ nhì. — (như trên) — 

Tôi xỉn thông bảo sự việc này lan thứ ba. —(như trên)- 

Vị tỳ khưu tên (như vay) đã được hội chúng nhắc nhở để dứt bỏ sự việc 
ấy. Sự việc được hội chúng đông ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc 
này là như vậy.” 

13. Tội dukkata do lời đề nghị. Các tội thullaccaya do hai lời tuyên ngôn 
của hành sự. Khi chấm dứt tuyên ngôn của hành sự thì phạm tội 
sanghãdisesa. Đối với vị vi phạm tội sanghãdisesa, thì tội dukkata do lời đề 
nghị và các tội thullaccaya do hai lời tuyên ngôn của hành sự hết hiệu lực. 
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ParạịikapaỊi 


Kuladusakasikkhapadam -13 


Sanghãdiseso ’ti sanghova tassã ãpattiyã parivãsam deti mũlãya 
patikassati mãnattam deti abbheti, na sambahulã na ekapuggalo, tena 
vuccati sanghãdiseso ’ti. Tasseva ãpattinikãyassa nãmakammam 
adhivacanam, tenapi vuccati sanghãdiseso ’ti. 

15. Dhammakamme dhammakammasannĩ na patinissajati, ãpatti 
sanghãdisesassa. Dhammakamme vematiko na patinissajati, ãpatti 
sanghãdisesassa. Dhammakamme adhammakammasannĩ na patinissajati, 
ãpatti saủghãdisesassa. Adhammakamme dhammakammasannĩ, ãpatti 
dukkatassa. Adhammakamme vematiko ãpatti dukkatassa. 
Adhammakamme adhammakammasannĩ, ãpatti dukkatassa. 

16. Anãpatti asamanubhãsantassa, patinissajantassa, ummattakassa, 1 
ãdikammikassã ”ti. 

Kuladũsakasikkhãpadam nitthitam. 

—00O00-- 

17. Udditthã kho ãyasmanto terasa sanghãdisesã dhammã, nava 
pathamãpattikã, cattãro yãvatatiyakã, yesam bhikkhu aíìnataram vã 
aníìataram vã ãpajjitvã yãvatiham jãnam paticchãdeti tãvatiham tena 
bhikkhunã akãmã parivatthabbam. Parivutthaparivãsena bhikkhunã uttari 
chãrattarn bhikkhu mãnattãya patipajjitabbam. Cinnamãnatto bhikkhu 
yattha siyã vĩsatigano bhikkhusangho, tattha so bhikkhu abbhetabbo. 
Ekenapi ce ũno vĩsatigano bhikkhusangho tam bhikkhum abbheyya, so ca 
bhikkhu anabbhito. Te ca bhikkhũ gãrayhã. Ayam tattha sãmĩci. 
Tatthãyasmante pucchãmi kaccittha parisuddhã? Dutiyampi pucchãmi 
kaccittha parisuddhã? Tatiyampi pucchãmi kaccittha parisuddhã? 
Parisuddhetthãyasmanto, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”ti. 

Terasakam nitthitam. 

—00O00- 


TASSƯDDANAM 

Vissatthi kãyasamsaggo dutthullain attakãmatam, 
sancarittarn kutĩ ceva vihãro ca amũlakam. 

Kinci desanca bhedo ca tasseva anuvattakã, 
dubbacam kuladũsanca sanghãdisesã terasã ”ti. 

Sanghãdisesakando nitthito. 

—00O00- 


1 khittacittassa vedanatthassa - Sya adhikam. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Điêu saúghadisesa vê vị làm hư hỏng -13 


Tội sanghãdisesa: Chỉ có hội chúng-không phải một số vị, không phải 
một cá nhân-ban cho hình phạt parivãsa của tội ấy, cho thực hành lại từ 
đầu, ban cho hình phạt mãnatta, cho giải tội; vì thế được gọi là “tội 
saĩìghãdisesa.” Là việc định danh, tức là việc đặt tên cho cả nhóm tội giống 
như tội ấy; cũng vì thế được gọi là “tội saĩìghãdisesa.” 

15. Hành sự đúng Pháp, nhận biết là hành sự đúng Pháp, vị không dứt bỏ 
thì phạm tội sanghãdisesa. Hành sự đúng Pháp, có sự hoài nghi, vị không 
dứt bỏ thì phạm tội sanghãdisesa. Hành sự đúng Pháp, (lầm) tưởng là hành 
sự sai Pháp, vị không dứt bỏ thì phạm tội saĩìghãdisesa. Hành sự sai Pháp, 
(lầm) tưởng là hành sự đúng Pháp, phạm tội dukkata. Hành sự sai Pháp, có 
sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Hành sự sai Pháp, nhận biết là hành sự sai 
Pháp, phạm tội dukkata. 


16. Vị chưa được nhâc nhở, vị dứt bỏ, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô 
tội.” 


Dứt điêu học ve vị làm hư hỏng các gia đình. 

—00O00— 


17. Bạch chư đại đức, mười ba điều sanghãdỉsesa đã được đọc tụng xong, 
chín điều bị phạm tội ngay lúc vừa mới vi phạm, bốn điều (khi được nhắc 
nhở) đến lần thứ ba. Vị tỳ khưu vi phạm điều nọ hoặc điều kia thuộc về các 
điều này và che giấu biết được bao nhiêu ngày thì vị tỳ khưu ấy phải chịu 
hình phạt parivãsa không theo ý muốn bấy nhiêu ngày. Vị tỳ khưu đã trải 
qua hình phạt parivãsa nên thực hành thêm sáu đêm mãnatta dành cho tỳ 
khưu. Vị tỳ khưu có hình phạt mãnatta đã được hoàn tất thì vị tỳ khưu ấy 
nên được giải tội tại nơi nào có hội chúng tỳ khưu nhóm hai mươi vị. Nếu hội 
chúng tỳ khưu nhóm hai mươi vị chỉ thiếu đi một mà giải tội cho vị tỳ khưu 
ấy thì vị tỳ khưu ấy chưa được giải tội và các tỳ khưu ấy bị khiển trách. Đây là 
điều đúng dấn trong trường hợp ấy. Trong các điều ấy, tôi hỏi các đại đức 
ràng: Châc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này? Đến lần thứ nhì, tôi 
hỏi rằng: Châc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này? Đến lần thứ ba, 
tôi hỏi ràng: Chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này? Các đại đức 
được thanh tịnh nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

Dứt Chương Mười Ba Pháp. 

—00O00-- 

TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 


Sự xuất ra (tinh dịch), việc xúc chạm cơ thể, (nói lên) lời thô tục, tình dục 
cho bản thân, mai mối, và liêu cốc, trú xá, và không có nguyên cớ. 

Điều nhỏ nhặt nào đó, sự chia rẽ (hội chúng), những kẻ ủng hộ vị ấy, vị 
khó dạy, và làm hư hỏng các gia đình, là mười ba điều học sanghãdisesa. 

Dứt Chương sanghãdisesa. 

—00O00-- 
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4. ANIYATAKANDO 

■ • • 

Ime kho panãyasmanto dve aniyată dhammã uddesam ãgacchanti: 


4.1. PATHAMA ANIYATASIKKHAPADAM 

■ • • 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ãyasmã udãyĩ 
sãvatthiyam kulũpago hoti. Bahukãni kulãni upasankamati. Tena kho pana 
samayena ãyasmato udãyissa upatthãkakulassa kumãrikã annatarassa 
kulassa kumãrakassa dinnã hoti. Atha kho ãyasmã udãyĩ pubbanhasamayam 
nivãsetvã pattacĩvaramãdãya yena tam kulam tenupasahkami, 
upasankamitvã manusse pucchi: “Kaham itthannãmã "ti? 1 “Dinnã bhante 
amukassa kulassa kumãrakassã ”ti. 


2. Tampi kho kulam ãyasmato udãyissa upatthãkam hoti. Atha kho 
ãyasmã udãyĩ yena tam kulam tenupasankami, upasankamitvã manusse 
pucchi: “Kaham itthannãmã ”ti? “Esãyya ovarake nisinnã ”ti. Atha kho 
ãyasmã udãyĩ yena sã kumãrikã tenupasankami, upasankamitvã tassã 
kumãrikãya saddhim eko ekãya raho paticchanne ãsane alamkammaniye 
nisajjam kappesi kãlayuttam samullapanto kãlayuttarn dhammam bhananto. 


3. Tena kho pana samayena visãkhã migãramătã bahuputtã hoti 
bahunattã arogaputtã aroganattã abhimahgalasammatã. Manussã yannesu 
chanesu ussavesu visãkham migãramãtaram pathamam bhojenti. Atha kho 
visãkhã migãramãtã nimantită tam kulam agamãsi. Addasã kho visãkhã 
migãramãtă ãyasmantam udãyim tassã kumãrikãya saddhim ekam ekãya 
raho paticchanne ãsane alamkammaniye nisinnam. Disvãna ãyasmantam 
udãyim etadavoca: “Idam bhante nacchannam nappatirũpam, yam ayyo 
mãtugãmena saddhim eko ekãya raho paticchanne ãsane alamkammaniye 
nisajjam kappeti. Kincãpi bhante ayyo anatthiko tena dhammena, api ca 
dussaddhãpayã appasannã manussã ”ti. 


4. Evampi kho ãyasmã udãyĩ visãkhãya migãramãtuyã vuccamãno nãdiyi. 
Atha kho visãkhã migãramãtă nikkhamitvã bhikkhũnam etamattham 
ãrocesi. Ye te bhikkhũ appicchã te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi 
nãma ãyasmã udãyĩ mãtugãmena saddhim eko ekãya raho paticchanne 
ãsane alamkammaniye nisajjam kappessatĩ ”ti? 


1 te evamahamsu - Ma. 
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4. CHƯƠNG ANIYATA: 


Bạch chư đại đức, hai điều anìyata này được đưa ra đọc tụng. 


4.1. ĐIẾU HỌC ANIYATA THỨ NHẨT: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Udãyi là vị thường tới lui với 
các gia đình và đi đến nhiều gia đình ở thành Sãvatthĩ. Vào lúc bấy giờ, người 
con gái của gia đình hộ độ đại đức Udãyi đã được gả cho người con trai của 
gia đình nọ. Khi ấy vào buổi sáng, đại đức Udãyi đã mặc y, cầm y bát, đi đến 
gia đình ấy, sau khi đến đã hỏi mọi người rằng: - “Cô gái tên (như vầy) ở 
đâu?” - “Thưa ngài, cô ấy đã được gả cho người con trai của gia đình kia rồi. 


2. Và gia đình ấy cũng là người hộ độ cho đại đức Udãyi. Sau đó, đại đức 
Udãyi đã đi đến gia đình ấy, sau khi đến đã hỏi mọi người rằng: - “Cô gái tên 
(như vầy) ở đâu? - “Thưa ngài, cô ấy ngồi ở phòng trong. Khi ấy, đại đức 
Udãyi đã đi đến gặp người con gái ấy, sau khi đến đã cùng với người con gái 
ấy, một nam một nữ ngồi ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất, thuận tiện cho 
hành động, tùy lúc thì tâm sự, tùy lúc thì nói Pháp. n 


3. Vào lúc bấy giờ, bà Visãkhã mẹ của Migãra có nhiều con trai, có nhiều 
cháu trai, 1 * 1 có các con trai không bệnh tật, có các cháu trai không bệnh tật, 
được xem là điều đại kiết tường. Trong những dịp tế lễ, hội hè, đình đám, 
dân chúng thường ưu tiên mời bà Visãkhã mẹ của Migãra dự tiệc. Khi ấy, bà 
Visãkhã mẹ của Migãra được thỉnh mời nên đã đi đến gia đình ấy. Rồi bà 
Visãkhã mẹ của Migãra đã nhìn thấy đại đức Udãyi cùng với người con gái 
ấy, một nam một nữ ngồi ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất, thuận tiện cho 
hành động, sau khi nhìn thấy đã nói với đại đức Udãyi điều này: - “Thưa 
ngài, điều này là không thích hợp, là không đúng đẳn. Là việc ngài đại đức 
cùng với người nữ, một nam một nữ ngồi ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất, 
thuận tiện cho hành động. Thưa ngài, mặc dầu ngài đại đức không có ước 
muốn gì đến chuyện ấy, tuy nhiên những người không có niềm tin thì khó mà 
thuyết phục lâm.” 


4. Tuy được bà Visãkhã mẹ của Migãra nói như thế, đại đức Udãyi đã 
không lưu tâm đến. Sau đó, bà Visãkhã mẹ của Migãra đã ra về và đã kể lại sự 
việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Udãyi lại cùng với người nữ, một 
nam một nữ ngồi ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất, thuận tiện cho hành 
động?” 
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5. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. “Saccam kira 
tvam udãyĩ mãtugãmena saddhim eko ekãya raho paticchanne ãsane 
alamkammaniye nisajjam kappesĩ ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavã: “Katham hi nãma tvam moghapurisa mãtugãmena saddhim eko 
ekãya raho paticchanne ãsane alamkammaniye nisajjam kappessasi? Netam 
moghapurisa appasannãnam vã pasãdãya — pe- Evanca pana bhikkhave 
imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Yo pana bhikkhu mãtugãmena saddhim eko ekãya raho paticchanne 
ãsane alarnkammaniye nisajjarn kappeyya, tamenarn saddheyyavacasã 
upãsikã disvã tỉnnam dhammãnam annatarena vadeyya, pãrãjikena vã 
saĩìghãdisesena vã pãcừtiyena vã, nisajjarn bhikkhu patijãnamãno tinnam 
dhammãnam aniĩatarena kãretabbo pãrãjikena vã sanghãdisesena vã 
pãcừtiyena vã. Yena vã sã saddheyyavacasã upãsikã vadeyya, tena so 
bhikkhu kãretabbo. Ayam dhammo aniyato ”ti. 

6. Yo panã ’ti yo yãdiso -pe— 

Bhikkhũ ’ti —pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhũ ’ti. 

Mãtugãmo nãma manussitthĩ, na yakkhĩ, na petĩ, na tiracchãnagatã, 
antamaso tadahựjãtãpi dãrikã pageva mahattarĩ. 1 

Saddhin ’ti ekato. 

Eko ekãyã ’ti bhikkhu ceva hoti mãtugãmo ca. 

Raho nãma cakkhussa raho sotassa raho. Cakkhussa raho nãma na 
sakkã hoti akkhim vã nikhaniyamãne bhamukam vã ukkhipiyamãne sĩsam 
vã ukkhipiyamãne passitum. Sotassa raho nãma na sakkã hoti pakatikathă 
sotum. 

Paticchannam nãma ãsanam kuddena vã 2 kavãtena vã kilanjena vã 
sãnipãkãrena vã rukkhena vã thambhena vã kotthaliyã vã yena kenaci 
paticchannam hoti. 

Alamkammaniye ’ti sakkã hoti methunam dhammam patisevitum. 

Nisajjam kappeyyã ’ti mãtugãme nisinne bhikkhu upanisinno vã hoti 
upanipanno vã. Bhikkhu nisinne mãtugãmo upanisinno vã hoti upanipanno 
vã. Ubho vã nisinnã honti ubho vã nipannã. 

Saddheyyavacasã nãma ãgataphalã abhisametãvinĩ vinnãtasãsanã. 


1 mahantatari - Sya. 


2 kuttena va - Ma. 
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5. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. “Này 
Udãyi, nghe nói ngươi cùng với người nữ, một nam một nữ ngồi ở chỗ ngồi 
kín đáo, được che khuất, thuận tiện cho hành động, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: - “Này kẻ 
rồ dại, vì sao ngươi lại cùng với người nữ, một nam một nữ ngồi ở chỗ ngồi 
kín đáo, được che khuất, thuận tiện cho hành động vậy? Này kẻ rồ dại, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, — (như trên) — 
Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào cùng với người nữ, một nam một nữ ngoi ở chỗ ngoi 
kín đảo, được che khuăt, thuận tiện cho hành động, có nữ cư sĩ có lời nói 
đáng tin cậy sau khi thấy rdi tô' cáo vị ấy với một tội nào đó trong ba tội: 
hoặc là với tội pãrãjika, hoặc là với tội sanghãdisesa, hoặc là với tội 
pãcittiya. (Nếu) vị tỳ khưu thú nhận việc ngoi thì nên được hành xử với 
một tội nào đó trong ba tội: hoặc là với tội pãrãjika, hoặc là với tội 
sanghãdisesa, hoặc là với tội pãcittiya; hoặc là nữ cư sĩ có lời nói đáng tin 
cậy ấy tô'cảo với tội nào thì nên hành xử vị tỳ khưu ăy theo tội ấy. Đây là 
đĩêu aniyata.” 


6. Vị nào: là bất cứ vị nào -(như trên)- 

Tỳ khưu — nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Người nữ nghĩa là nữ nhân loại, không phải nữ Dạ-xoa, không phải ma 
nữ, không phải loài thú cái, ngay cả đứa bé gái mới sanh ngày hôm ấy cho 
đến bà lão. 

Với: cùng chung. 

Một nam một nữ: chỉ có vị tỳ khưu và người nữ. 

Kín đáo: nghĩa là kín đáo đối với mât, kín đáo đối với tai. Kín đáo đôi 
với mắt nghĩa là không thể nhìn thấy trong khi bị che mắt lại, trong khi 
nhướng mày, trong khi ngẩng đầu lên. Kín đáo đôi với tai nghĩa là không 
thể nghe lời nói (với giọng) bình thường. 

Chỗ ngoi được che khuất là không được che khuất bởi bức tường, 
hoặc bởi cánh cửa, hoặc bởi tấm màn, hoặc bởi tấm vách chân, hoặc bởi cội 
cây, hoặc bởi cột nhà, hoặc bởi nhà kho, hoặc bởi bất cứ vật gì. 

Thuận tiện cho hành động: là có thể thực hiện việc đôi lứa. 

Ngôi: Khi người nữ đang ngồi thì vị tỳ khưu ngồi gần hoặc nẳm gần, khi 
vị tỳ khưu đang ngồi thì người nữ ngồi gần hoặc nằm gần, hoặc cả hai đang 
ngồi, hoặc cả hai đang nàm. 

Có lời nói đáng tin cậy nghĩa là người nữ đã chứng Thánh Quả, đã 
thông suốt Tứ Diệu Đế, đã hiểu rõ Tam Học: Giới, Định, Tuệ. 1 


1 Hai từ abhỉsametavỉm và vỉnnatasasana được ghi nghĩa theo lời giải thích của ngài 
Buddhaghosa (Vin.A. iii, 632). 
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ưpasika nama buddham saranam gata dhammam saranam gata 
sangham saranam gatã. 

Disvã ’ti passitvã. 

Tinnam dhammãnam annatarena vadeyya, pãrãjikena vã sanghãdisesena 
vã pãcittiyena vã. Nisajjam bhikkhu patijãnamãno tinnam dhammãnam 
annatarena kãretabbo pãrãjikena vã sanghãdisesena vã pãcittiyena vã. Yena 
vã sã saddheyyavacasã upãsikã vadeyya, tena so bhikkhu kãretabbo. 

Sã ce evam vadeyya: “Ayyo mayã dittho nisinno mãtugãmassa methunam 
dhammam patisevanto ”ti. So ca 1 tam patijãnãti, ãpattiyã kãretabbo. 

Sã ce evam vadeyya: “Ayyo mayã dittho nisinno mãtugãmassa methunam 
dhammam patisevanto ”ti. So ce evam vadeyya: “Saccãham nisinno no ca 
kho methunam dhammam patisevin ”ti, nisajjãya kãretabbo. 

Sã ce evam vadeyya: “Ayyo mayã dittho nisinno mãtugãmassa methunam 
dhammam patisevanto ”ti. So ce evam vadeyya: “Nãham nisinno api ca kho 
nipanno ”ti, nipajjãya kãretabbo. 

Sã ce evam vadeyya: “Ayyo mayã dittho nisinno mãtugãmassa methunam 
dhammam patisevanto ”ti. So ce evam vadeyya: “Nãham nisinno, api ca kho 
thito ”ti, na kãretabbã. 

Sã ce evam vadeyya: “Ayyo mayã dittho nipanno mãtugãmassa 

methunam dhammam patisevanto ”ti. So ca tam patijãnãti, ãpattiyã 
kãretabbo. 

Sã ce evam vadeyya: “Ayyo mayã dittho nipanno mãtugãmassa 

methunam dhammam patisevanto ”ti. So ce evam vadeyya: “Saccãham 
nipanno. No ca kho methunam dhammam patisevin ”ti, nipajjãya kãretabbo. 
-pe- “Nãham nipanno, api ca kho nisinno ”ti, nisajjãya kãretabbo. -pe— 
“Nãham nipanno api ca kho thito ”ti, na kãretabbo. 

Sã ce evam vadeyya: “Ayyo mayã dittho nisinno mãtugãmena saddhim 
kãyasamsaggam samãpajjanto ”ti. So ca tam patijãnãti, ãpattiyã kãretabbo. 
—pe- “Saccãham nisinno, no ca kho kãyasamsaggam samãpajjin ”ti, 
nisajjãya kãretabbo. -pe— “Nãham nisinno, api ca kho nipanno ”ti, 
nipajjãya kãretabbo. —pe— “Nãham nisinno, api ca kho thito ”ti, na 
kãretabbo. 

Sã ce evam vadeyya: “Ayyo mayã dittho nipanno mãtugãmena saddhim 
kãyasamsaggam samãpajjanto ”ti. So ca tam patijãnãti, ãpattiyã kãretabbo. 
—pe— “Saccãham nipanno, no ca kho kãyasamsaggam samãpajjin ”ti, 
nipajjãya kãretabbo. -pe- “Nãham nipanno, api ca kho nisinno ”ti, 
nisajjãya kãretabbo. -pe- “Nãham nipanno, api ca kho thito ”ti, na 
kãretabbo. 


1 so ce - Sya. 


488 



Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Điêu họcAniyata thứ nhất 


Nữ cư sĩ nghĩa là người nữ đã đi đến nương nhờ đức Phật, đã đi đến 
nương nhờ Giáo Pháp, đã đi đến nương nhờ Hội Chúng. 

Sau khi thấy: sau khi đã nhìn thấy. 

(Cô ấy) có thể tố cáo với một tội nào đó trong ba tội: hoặc là với tội 
pãĩ'ãjika, hoặc là với tội sanghãdisesa, hoặc là với tội pãcừtiya. (Nếu) vị tỳ 
khưu thú nhận việc ngồi thì nên được hành xử với một tội nào đó trong ba 
tội: hoặc là với tội pãrãjika, hoặc là với tội sanghãdisesa, hoặc là với tội 
pãcừtiya; hoặc là nữ cư sĩ có lời nói đáng tin cậy ấy tố cáo với tội nào thì nên 
hành xử vị tỳ khưu ấy theo tội ấy. 

Nếu cô ấy tố cáo như vầy: “Tôi đã thấy ngài đại đức đã ngồi và đang thực 
hiện việc đôi lứa với người nữ,” và vị ấy thú nhận điều ấy thì nên hành xử 
theo tội vi phạm. 

Nếu cô ấy tố cáo như vầy: “Tôi đã thấy ngài đại đức đã ngồi và đang thực 
hiện việc đôi lứa với người nữ,” nếu vị ấy nói như vầy: “Sự thật là tôi đã ngồi 
nhưng tôi đã không thực hiện việc đôi lứa” thì nên hành xử theo việc ngồi. 

Nếu cô ấy tố cáo như vầy: “Tôi đã thấy ngài đại đức đã ngồi và đang thực 
hiện việc đôi lứa với người nữ,” nếu vị ấy nói như vầy: “Tôi đã không ngồi 
nhưng đã nằm” thì nên hành xử theo việc nẳm. 

Nếu cô ấy tố cáo như vầy: “Tôi đã thấy ngài đại đức đã ngồi và đang thực 
hiện việc đôi lứa với người nữ,” nếu vị ấy nói như vầy: “Tôi đã không ngồi 
nhưng đã đứng” thì không nên hành xử. 

Nếu cô ấy tố cáo như vầy: “Tôi đã thấy ngài đại đức đã nàm và đang thực 
hiện việc đôi lứa với người nữ,” và vị ấy thú nhận điều ấy thì nên hành xử 
theo tội vi phạm. 

Nếu cô ấy tố cáo như vầy: “Tôi đã thấy ngài đại đức đã nằm và đang thực 
hiện việc đôi lứa với người nữ,” nếu vị ấy nói như vầy: “Sự thật là tôi đã nằm 
nhưng tôi đã không thực hiện việc đôi lứa” thì nên hành xử theo việc nàm. 

— (như trên)— “Tôi đã không nằm nhưng đã ngồi” thì nên hành xử theo việc 
ngồi. —nt— “Tôi đã không nằm nhưng đã đứng” thì không nên hành xử. 

Nếu cô ấy tố cáo như vầy: “Tôi đã thấy ngài đại đức đã ngồi và đang thực 
hiện việc xúc chạm cơ thể với người nữ,” và vị ấy thú nhận điều ấy thì nên 
hành xử theo tội vi phạm, —(như trên)— “Sự thật là tôi đã ngồi nhưng tôi đã 
không thực hiện việc xúc chạm cơ thể” thì nên hành xử theo việc ngồi, —(như 
trên)— “Tôi đã không ngồi nhưng đã nàm” thì nên hành xử theo việc nàm. 
—(như trên) — “Tôi đã không ngồi nhưng đã đứng” thì không nên hành xử. 

Nếu cô ấy tố cáo như vầy: “Tôi đã thấy ngài đại đức đã nằm và đang thực 
hiện việc xúc chạm cơ thể với người nữ,” và vị ấy thú nhận điều ấy thì nên 
hành xử theo tội vi phạm, —(như trên)- “Sự thật là tôi đã nằm nhưng tôi đã 
không thực hiện việc xúc chạm cơ thể” thì nên hành xử theo việc nằm. —(như 
trên)— “Tôi đã không nằm nhưng đã ngồi” thì nên hành xử theo việc ngồi. 

— (như trên) — “Tôi đã không nằm nhưng đã đứng” thì không nên hành xử. 
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Sã ce evam vadeyya: “Ayyo mayã dittho mãtugãmena saddhim eko ekãya 
raho paticchanne ãsane alamkammaniye nisinno ”ti. So ca tam patijãnãti, 
nisajjãya kãretabbo. -pe— “Nãham nisinno, api ca kho nipanno ”ti, 
nipajjãya kãretabbo. —pe— “Nãham nisinno api ca kho thito ”ti, na 
kãretabbo. 


Sã ce evam vadeyya: “Ayyo mayã dittho mãtugãmena saddhim eko ekãya 
raho paticchanne ãsane alamkammaniye nipanno ”ti. So ca tam patijãnãti, 
nipajjãya kãretabbo. -pe- “Nãham nipanno api ca kho nisinno ”ti, nisajjãya 
kãretabbo. -pe— “Nãham nipanno api ca kho thito ”ti, na kãretabbo. 


Aniyato ’ti na niyato parajikam va sanghadiseso va pacittiyam va. 


7. Gamanam patijãnãti nisajjam patijãnãti ãpattim patijãnãti, ãpattiyã 
kãretabbo. Gamanam patijãnãti nisajjam na patijãnãti ãpattim patijãnãti, 
ãpattiyã kãretabbo. Gamanam patijãnãti nisajjam patijãnãti ãpattim na 
patijãnãti, nisajjãya kãretabbo. Gamanam patijãnãti nisajjam na patijãnãti 
ãpattim na patijãnãti, na kãretabbo. 


Gamanam na patijãnãti nisajjam patijãnãti ãpattim patijãnãti, ãpattiyã 
kãretabbo. Gamanam na patijãnãti nisajjam na patijãnãti, ãpattim patijãnãti, 
ãpattiyã kãretabbo. Gamanam na patijãnãti nisajjam patijãnãti ãpattim na 
patijãnãti, nisajjãya kãretabbo. Gamanam na patijãnãti nisajjam na 
patijãnãti ãpattim na patijãnãti, na kãretabbo ”ti. 

Pathama aniyatasikkhãpadam nitthitam. 

—00O00-- 


4. 2. DUTIYA ANIYATASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ãyasmã udãyĩ ‘bhagavatã 
patikkhittam mãtugãmena saddhim eko ekãya raho paticchanne ãsane 
alamkammaniye nisajjam kappetun ’ti tassãyeva kumãrikãya saddhim eko 
ekãya raho nisajjam kappesi. Kãlayuttam samullapanto kãlayuttam 
dhammam bhananto. Dutiyampi kho visăkhã migãramãtă nimantitã tam 
kulam agamãsi. Addasã kho visãkhã migãramãtã ãyasmantam udãyim tassã 
yeva kumãrikãya saddhim ekam ekãya' raho nisinnam, disvãna ãyasmantam 
udãyim etadavoca: “Idam bhante nacchannam nappatirũpam, yam ayyo 
mãtugãmena saddhim eko ekãya raho nisajjam kappeti. Kincãpi bhante ayyo 
anatthiko tena dhammena, api ca dussaddhãpayã appasannã manussã ”ti. 
Evampi kho ãyasmã udãyĩ visãkhãya migãramãtuyã vuccamãno nãdiyi. 


1 eko ekaya - Ma, PTS. 
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Nếu cô ấy tố cáo như vầy: “Tôi đã thấy ngài đại đức cùng với người nữ, 
một nam một nữ đã ngồi ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất, thuận tiện cho 
hành động,” và vị ấy thú nhận điều ấy thì nên hành xử theo việc ngồi, —(như 
trên)— “Tôi đã không ngồi nhung đã nằm” thì nên hành xử theo việc nằm. 
—nt— “Tôi đã không ngồi nhung đã đứng” thì không nên hành xử. 

Nếu cô ấy tố cáo như vầy: “Tôi đã thấy ngài đại đức cùng với người nữ, 
một nam một nữ đã nằm xuống ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất, thuận 
tiện cho hành động,” và vị ấy thú nhận điều ấy thì nên hành xử theo việc 
nằm. —(như trên)— “Tôi đã không nầm nhưng đã ngồi” thì nên hành xử theo 
việc ngồi. —nt— “Tôi đã không nằm nhưng đã đứng” thì không nên hành xử. 

Tội aniyata : không châc chân là tội pãrãjika, hay là tội sanghãdisesa, 
hay là tội pãcừtiya. 

7. Vị thú nhận việc đi đến, thú nhận việc ngồi xuống, thú nhận tội thì nên 
hành xử theo tội vi phạm. Vị thú nhận việc đi đến, không thú nhận việc ngồi 
xuống, thú nhận tội thì nên hành xử theo tội vi phạm. Vị thú nhận việc đi 
đến, thú nhận việc ngồi xuống, không thú nhận tội thì nên hành xử theo việc 
ngồi. Vị thú nhận việc đi đến, không thú nhận việc ngồi xuống, không thú 
nhận tội thì không nến hành xử. 

Vị không thú nhận việc đi đến, thú nhận việc ngồi xuống, thú nhận tội thì 
nên hành xử theo tội vi phạm. Vị không thú nhận việc đi đến, không thú 
nhận việc ngồi xuống, thú nhận tội thì nên hành xử theo tội vi phạm. Vị 
không thú nhận việc đi đến, thú nhận việc ngồi xuống, không thú nhận tội thì 
nên hành xử theo việc ngồi. Vị không thú nhận việc đi đến, không thú nhận 
việc ngồi xuống, không thú nhận tội thì không nên hành xử.” 

Dứt điêuhọc aniyata thứ nhất. 

—00O00— 

4. 2. ĐIẾU HỌC ANIYATA THỨ NHÌ: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapiọdika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Udãyi (nghĩ rằng): “Đức Thế 
Tôn đã cấm đoán việc cùng với người nữ, một nam một nữ ngồi ở chỗ ngồi 
kín đáo, được che khuất, thuận tiện cho hành động” nên đã cùng với chính 
người con gái ấy, một nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo, tùy lúc thì tâm sự, tùy 
lúc thì nói Pháp. Đến lần thứ nhì, bà Visãkhã mẹ của Migãra được thỉnh mời 
nên đã đi đến gia đình ấy. Rồi bà Visãkhã mẹ của Migãra đã nhìn thấy đại 
đức Udãyi cùng với chính người con gái ấy, một nam một nữ ngồi ở nơi kín 
đáo, sau khi nhìn thấy đã nói với đại đức Udãyi điều này: - “Thưa ngài, điều 
này là không thích hợp, là không đúng dân. Là việc ngài đại đức cùng với 
người nữ, một nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo. Thưa ngài, mặc dầu ngài đại 
đức không có ước muốn gì đến chuyện ấy, tuy nhiên những người không có 
niềm tin thì khó mà thuyết phục lâm.” Tuy được bà Visãkhã mẹ của Migãra 
nói như thế, đại đức Udãyi đã không lưu tâm đến. 
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2. Atha kho visãkhã migãramãtă nikkhamitvã bhikkhũnam etamattham 
ãrocesi. Ye te bhikkhũ appicchã te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi 
nãma ãyasmã udãyĩ mãtugãmena saddhim eko ekãya raho nisajjam 
kappessatĩ ”ti? Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Saccam kira tvam udãyĩ mãtugãmena saddhim eko ekãya raho nisajjam 
kappesĩ ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: “Katham hi 
nãma tvam moghapurisa mãtugãmena saddhim eko ekãya raho nisajjam 
kappessasi? Netam moghapurisa appasannãnam vã pasãdãya -pe- Evanca 
pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Naheva kho pana paticchannam ãsanam hoti nãlamkammaniyam, 
alahca kho hoti mãtugãmam dutthullãhi vãcãhi obhãsitum. Yo pana 
bhikkhu tathãrũpe ãsane mãtugãmena saddhim eko ekãya raho nisajjarn 
kappeyya, tamenam saddheyyavacasã upãsikã disvã dvỉnnam 
dhammãnam ahhatarena vadeyya sanghãdisesena vã pãcừtiyena vã, 
nisajjarn bhikkhu patijãnamãno dvinnam dhammãnam ahhatarena 
kãretabbo sanghãdisesena vã pãcừtiyena vã. Yena vã sã saddheyyavacasã 
upãsikã vadeyya tena so bhikkhu kãretabbo. Ayampi dhammo aniyato ”ti. 


3. Naheva kho pana paticchannam ãsanam hotĩ ’ti apaticchannam 
hoti, kuddena vã kavãtena vã kilanjena vã sãnipãkãrena vã rukkhena vã 
thambhena vã kotthaliyã vã yena kenaci apaticchannam hoti. 

Nãlamkammaniyan ’ti na sakkã hoti methunam dhammam 
patisevitum. 

Alanca kho hoti mãtugãmam dutthullãhi vãcãhi obhãsitun ’ti 

sakkã hoti mãtugãmam dutthullãhi vãcãhi obhãsitum. 

Yo panã ’ti yo yãdiso -pe— 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhũ ’ti. 

Tathãrũpe ãsane ’ti evarũpe ãsane. 

Mãtugãmo nãma manussitthĩ, na yakkhĩ na petĩ na tiracchãnagatã, 
vinnũ patibalã subhãsitadubbhãsitam dutthullãdutthullam ặjãnitum. 

Saddhin ’ti ekato. 

Eko ekãyã ’ti bhikkhu ceva hoti mãtugãmo ca. 

Raho nãma cakkhussa raho sotassa raho. Cakkhussa raho nãma na 
sakkã hoti akkhim vã nikhaniyamãne bhamukam vã ukkhipiyamãne sĩsam 
vã ukkhipiyamãne passitum. Sotassa raho nãma na sakkã hoti pakatikathă 
sotum. 
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2. Sau đó, bà Visãkhã mẹ của Migãra đã ra về và đã kể lại sự việc ấy cho 
các tỳ khưu. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao đại đức Udãyi lại cùng với người nữ, một nam một nữ ngồi 
ở nơi kín đáo?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
—(nhưtrên)— “Này Udãyi, nghe nói ngươi cùng với người nữ, một nam một 
nữ ngồi ở nơi kín đáo, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức 
Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại cùng với 
người nữ, một nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này 
các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Hơn nữa, khi chỗ ngoi là không được che khuăt, không thuận tiện cho 
hành động, nhưng thích hợp để nói với người nữ bằng những lời thô tục. 
Vị tỳ khưu nào ở chỗ ngoi có hình thức như thế cùng với người nữ, một 
nam một nữ ngoi ở nơi kín đáo, có nữ cư sĩ có lời nói đáng tin cậy sau khi 
thăy roi tố cảo vị ăy với một tội nào đó trong hai tội: hoặc là với tội 
sanghãdisesa, hoặc là với tội pãcittiya. (Nếu) vị tỳ khưu thú nhận việc ngoi 
thì nên hành xử với một tội nào đó trong hai tội: hoặc là với tội 
sahghãdỉsesa, hoặc là với tội pãcittiya; hoặc là nữ cư sĩ có lời nói đáng tin 
cậy ăy tố cáo với tội nào thì nên hành xử vị tỳ khưu ấy theo tội ấy. Đây 
cũng là đĩêu aniyata.” 

3. Hơn nữa, khi chỗ ngồi là không được che khuất: là không được 
che khuất bởi bức tường, hoặc bởi cánh cửa, hoặc bởi tấm màn, hoặc bởi tấm 
vách chắn, hoặc bởi cội cây, hoặc bởi cột nhà, hoặc bởi nhà kho, hoặc bởi bất 
cứ vật gì. 

Không thuận tiện cho hành động: là không thể thực hiện việc đôi 
lứa. 

Nhưng thích hợp đề thốt ra với người nữ bằng những lời thô 
tục: là có thể nói với người nữ bằng những lời thô tục. 

Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 

Tỳ khưu — nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Ở chỗ ngoi có hình thức như thế: ở chỗ ngôi y như thê ấy. 

Người nữ nghĩa là nữ nhân loại, không phải nữ Dạ-xoa, không phải ma 
nữ, không phải loài thú cái, có trí suy xét, có khả năng nhận biết lời nói tốt và 
lời nói xấu, là (lời nói) thô tục và không thô tục. 

Với: cùng chung. 

Một nam một nữ: chỉ có vị tỳ khưu và người nữ. 

Kín đáo: nghĩa là kín đáo đối với mắt, kín đáo đối với tai.Kín đáo đôi 
với mắt nghĩa là không thể nhìn thấy trong khi bị che mắt lại, trong khi 
nhướng mày, trong khi ngẩng đầu lên. Kín đáo đôi với tai nghĩa là không 
thể nghe lời nói (với giọng) bình thường. 
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Nisajjam kappeyyã ’ti mãtugãme nisinne bhikkhu upanisinno vã hoti 
upanipanno vã, bhikkhu nisinne mãtugãmo upanisinno vã hoti upanipanno 
vã, ubho vã nisinnã honti ubho vã nipannã. 

Saddheyyavacasã nãma ãgataphalã abhisametãvinĩ vinnãtasãsanã. 

Upãsikã nãma buddham saranam gatã dhammam saranam gatã 
sangham saranam gatã. 

Disvã ’ti passitvã. 

Dvinnam dhammãnam annatarena vadeyya sanghãdisesena vã 
pãcittiyena vã nipajjam bhikkhu patijãnamãno dvinnam dhammãnam 
annatarena kãretabbo sanghãdisesena vã pãcittiyena vã, yena vã sã 
saddheyyavacasã upãsikã vadeyya, tena so bhikkhu kãretabbo. 

Sã ce evam vadeyya: “Ayyo mayã dittho nisinno mãtugãmena saddhim 
kãyasamsaggam samãpajjanto ”ti. So ca 1 tam patijãnãti, ãpattiyã kãretabbo. 

Sã ce evam vadeyya: “Ayyo mayã dittho nisinno mãtugãmena saddhim 
kãyasamsaggam samãpajjanto ”ti. So ce evam vadeyya: “Saccãham nisinno 
no ca kho kãyasamsaggam samãpajjin ”ti, nisajjãya kãretabbo. -pe— 
“Nãham nisinno api ca kho nipanno ”ti, nipajjãya kãretabbo. —pe— “Nãham 
nisinno api ca kho thito ”ti, na kãretabbo. 

Sã ce evam vadeyya: “Ayyo mayã dittho nipanno mãtugãmena saddhim 
kãyasamsaggam samãpajjanto ”ti. So ca tam patijãnãti, ãpattiyã kãretabbo. 
—pe- “Saccãham nipanno no ca kho kãyasamsaggam samãpajjin ”ti, 
nipajjãya kãretabbo. -pe— “Nãham nipanno api ca kho nisinno ”ti, nisajjãya 
kãretabbo. -pe— “Nãham nipanno api ca kho thito ”ti, na kãretabbo. 

Sã ce evam vadeyya: “Ayyassa mayã sutam nisinnassa mãtugãmam 
dutthullãhi vãcãhi obhãsantassã ”ti. So ca tam patijãnãti, ãpattiyã kãretabbo. 
-pe- “Saccãham nisinno no ca kho dutthullãhi vãcãhi obhãsin ”ti, nisajjãya 
kãretabbo. —pe— “Nãham nisinno api ca kho nipanno ”ti, nipajjãya 
kãretabbo. -pe- “Nãham nisinno api ca kho thito ”ti, na kãretabbo. 

Sã ce evam vadeyya: “Ayyassa mayã sutam nipannassa mãtugãmam 
dutthullãhi vãcãhi obhãsantassã ”ti. So ca tarn patijãnãti, ãpattiyã kãretabbo. 
-pe- “Saccãham nipanno no ca kho dutthullãhi vãcãhi obhãsin ”ti, 
nipajjãya kãretabbo. -pe- “Nãham nipanno api ca kho nisinno ”ti, nisajjãya 
kãretabbo. —pe— “Nãham nipanno api ca kho thito ”ti, na kãretabbo. 


1 so ce - Sya. 
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Ngôi: Khi người nữ đang ngồi thì vị tỳ khưu ngồi gần hoặc nằm gần, khi 
vị tỳ khưu đang ngồi thì người nữ ngồi gần hoặc nẳm gần, hoặc cả hai đang 
ngồi, hoặc cả hai đang nàm. 

Có lời nói đáng tin cậy: nghĩa là người nữ đã chứng Thánh Quả, đã 
thông suốt Tứ Diệu Đế, đã hiểu rõ Tam Học: Giới, Định, Tuệ. 

Nữ cư sĩ nghĩa là người nữ đã đi đến nương nhờ đức Phật, đã đi đến 
nương nhờ Giáo Pháp, đã đi đến nương nhờ Hội Chúng. 


Sau khi thấy: sau khi đã nhìn thấy. 

(Cô ấy) có thể tố cáo với một tội nào đó trong hai tội: hoặc là với tội 
sanghãdisesa, hoặc là với tội pãcừtiya, (nếu) vị tỳ khưu thú nhận việc ngồi 
thì nên được hành xử với một tội nào đó trong hai tội: hoặc là với tội 
sanghãdisesa, hoặc là với tội pãcừtiya; hoặc là nữ cư sĩ có lời nói đáng tin 
cậy ấy tố cáo với tội nào thì nên hành xử vị tỳ khưu ấy theo tội ấy. 

Nếu cô ấy tố cáo như vầy: “Tôi đã thấy ngài đại đức đã ngồi và đang thực 
hiện việc xúc chạm cơ thể với người nữ,” và vị ấy thú nhận điều ấy thì nên 
hành xử theo tội vi phạm. 

Nếu cô ấy tố cáo như vầy: “Tôi đã thấy ngài đại đức đã ngồi và đang thực 
hiện việc xúc chạm cơ thể với người nữ,” nếu vị ấy nói như vầy: “Sự thật là tôi 
đã ngồi nhưng tôi đã không thực hiện việc xúc chạm cơ thể” thì nên hành xử 
theo việc ngồi, —(như trên)— “Tôi đã không ngồi nhưng đã nằm” thì nên 
hành xử theo việc nằm. —(như trên)— “Tôi đã không ngồi nhưng đã đứng” 
thì không nên hanh xử. 

Nếu cô ấy tố cáo như vầy: “Tôi đã thấy ngài đại đức đã nàm và đang thực 
hiện việc xúc chạm cơ thể với người nữ,” và vị ấy thú nhận điều ấy thì nên 
hành xử theo tội vi phạm, —(như trên)— “Sự thật là tôi đã nằm nhưng tôi đã 
không thực hiện việc xúc chạm cơ thể” thì nên hành xử theo việc nẳm. —(như 
trên)— “Tôi đã không nằm nhưng đã ngồi” thì nên hành xử theo việc ngồi. 
— (nhưtrên)— “Tôi đã không nằm nhưng đã đứng” thì không nên hành xử. 

Nếu cô ấy tố cáo như vầy: “Tôi đã nghe được ràng ngài đại đức đã ngồi và 
đang nói với người nữ bằng những lời thô tục,” và vị ấy thú nhận điều ấy thì 
nên hành xử theo tội vi phạm, —(như trên)— “Sự thật là tôi đã ngồi nhưng tôi 
đã không nói với người nữ bàng những lời thô tục” thì nên hành xử theo việc 
ngồi, —(như trên)— “Tôi đã không ngồi nhưng đã nằm” thì nên hành xử theo 
việc nẳm. —(như trên)— “Tôi đã không ngồi nhưng đã đứng” thì không nên 
hành xử. 

Nếu cô ấy tố cáo như vầy: “Tôi đã nghe được rằng ngài đại đức đã nằm và 
đang nói với người nữ bằng những lời thô tục,” và vị ấy thú nhận điều ấy thì 
nên hành xử theo tội vi phạm, -nt— “Sự thật là tôi đã nằm nhưng tôi đã 
không nói bâng những lời thô tục” thì nên hành xử theo việc nằm. —nt— “Tôi 
đã không nằm nhưng đã ngồi” thì nên hành xử theo việc ngồi. —nt— “Tôi đã 
không nằm nhưng đã đứng” thì không nên hành xử. 
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Sã ce evam vadeyya: “Ayyo mayã dittho mãtugãmena saddhim eko ekãya 
raho nisinno ”ti. So ca tam patijãnãti, nisajjãya kãretabbo. -pe- “Nãham 
nisinno api ca kho nipanno ”ti, nipajjãya kãretabbo. -pe- “Nãham nisinno 
api ca kho thito ”ti, na kãretabbo. 

Sã ce evam vadeyya: “Ayyo mayã dittho mãtugãmena saddhim eko ekãya 
raho nipanno ”ti. So ca tam patijãnãti, nipajjãya kãretabbo. —pe— “Nãham 
nipanno api ca kho nisinno ”ti, nisajjãya kãretabbo. —pe— “Nãham nipanno 
api ca kho thito ”ti, na kãretabbo. 

Ayampĩ ’ti purimam upãdãya vuccati. 

Aniyato ’ti na niyato sanghãdiseso vã pãcittiyam vã. 

4. Gamanam patijãnãti nisajjam patijãnãti ãpattim patijãnãti, ãpattiyã 
kãretabbo. Gamanam patijãnãti nisajjam na patijãnãti ãpattim patijãnãti, 
ãpattiyã kãretabbo. Gamanam patijãnãti nisajjam patijãnãti ãpattim na 
patijãnãti, nisajjãya kãretabbo. Gamanam patijãnãti nisajjam na patijãnãti 
ãpattim na patijãnãti, na kãretabbo. 

Gamanam na patijãnãti nisajjam patijãnãti, ãpattim patijãnãti, ãpattiyã 
kãretabbo. Gamanam na patijãnãti nisajjam na patijãnãti ãpattim patijãnãti, 
ãpattiyã kãretabbo. Gamanam na patijãnãti, nisajjam patijãnãti, ãpattim na 
patijãnãti, nisajjãya kãretabbo. Gamanam na patijãnãti, nisajjam na 
patijãnãti, ãpattim na patijãnãti, na kãretabboti. 

Dutiya aniyatasikkhãpadam nitthitam. 

—00O00-- 


5. Udditthã kho ãyasmanto dve aniyatã dhammã. Tatthãyasmante 
pucchãmi kaccittha parisuddhã? Dutiyampi pucchãmi kaccittha parisuddhã? 
Tatiyampi pucchãmi kaccittha parisuddhã? Parisuddhetthãyasmanto, tasmã 
tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”ti. 

—00O00-- 


TASSUDDANAM 


Alamkammaniyanceva tatheva ca naheva kho, 
aniyată supannattã buddhasetthena tãdinã ”ti. 

Aniyatakaụdo nitthito. 

—00O00-- 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Điêu học Aniyata thứ nhì 


Nếu cô ấy tố cáo như vầy: “Tôi đã thấy ngài đại đức cùng với người nữ, 
một nam một nữ đã ngồi ở chỗ kín đáo,” và vị ấy thú nhận điều ấy thì nên 
hành xử theo việc ngồi, —(như trên)— “Tôi đã không ngồi nhưng đã nằm” thì 
nên hành xử theo việc nàm. —(như trên)— “Tôi đã không ngồi nhưng đã 
đứng” thì không nên hành xử. 

Nếu cô ấy tố cáo như vầy: “Tôi đã thấy ngài đại đức cùng với người nữ, 
một nam một nữ đã nằm ở chỗ kín đáo,” và vị ấy thú nhận điều ấy thì nên 
hành xử theo việc nằm. —(như trên)— “Tôi đã không nẳm nhưng đã ngồi” thì 
nên hành xử theo việc ngồi, —(như trên)— “Tôi đã không nằm nhưng đã 
đứng” thì không nên hành xử. 

Đây cũng là: được gọi như thế vì có hên quan đến điều trước. 

Tội aniyata: không châc chân là tội sanghãdisesa, hay là tội pãcừtiya. 

4. Vị thú nhận việc đi đến, thú nhận việc ngồi xuống, thú nhận tội thì nên 
hành xử theo tội vi phạm. Vị thú nhận việc đi đến, không thú nhận việc ngồi 
xuống, thú nhận tội thì nên hành xử theo tội vi phạm. Vị thú nhận việc đi 
đến, thú nhận việc ngồi xuống, không thú nhận tội thì nên hành xử theo việc 
ngồi. Vị thú nhận việc đi đến, không thú nhận việc ngồi xuống, không thú 
nhận tội thì không nến hành xử. 

Vị không thú nhận việc đi đến, thú nhận việc ngồi xuống, thú nhận tội thì 
nên hành xử theo tội vi phạm. Vị không thú nhận việc đi đến, không thú 
nhận việc ngồi xuống, thú nhận tội thì nên hành xử theo tội vi phạm. Vị 
không thú nhận việc đi đến, thú nhận việc ngồi xuống, không thú nhận tội thì 
nên hành xử theo việc ngồi. Vị không thú nhận việc đi đến, không thú nhận 
việc ngồi xuống, không thú nhận tội thì không nên hành xử.” 

Dứt điêu học anỉyata thứ nhì. 

—00O00— 

5. Bạch chư đại đức, hai điều aniyata đã được đọc tụng xong. Trong các 
điều ấy, tôi hỏi các đại đức rằng: Chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn 
đề này? Đến lần thứ nhì, tôi hỏi rằng: Châc hẳn các vị được thanh tịnh trong 
vấn đề này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được thanh tịnh 
trong vấn đề này? Các đại đức được thanh tịnh nên mới im lặng. Tôi ghi 
nhận sự việc này là như vậy.” 

—00O00— 


TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 


(Nơi) thuận tiện cho hành động, và tương tợ y như thế về nơi không 
thuận tiện. (Hai) điều học aniyata đã khéo được quy định bởi đức Phật tối 
thượng như thế ấy. 

Dứt Chương Aniyata. 

—00O00— 
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5. NISSAGGIYAKANDO 

Ime kho panãyasmanto timsa nissaggiyã pãcittiyã dhammã uddesam 
ãgacchanti. 


5. 1. CIVARAVAGGO 


5.1.1. PATHAMA KATHINASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã vesãliyam viharati gotamake cetiye. 
Tena kho pana samayena bhagavatã bhikkhũnam ticĩvaram anunnãtam hoti. 
Chabbaggiyã bhikkhũ ‘bhagavatã ticĩvaram anunnãtan ’ti anneneva 
ticĩvarena gãmam pavisanti, annena 1 ticĩvarena ãrãme acchanti, annena 1 
ticĩvarena nahãnam otaranti. Ye te bhikkhũ appicchã te ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Katham hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ atirekacĩvaram 
dhãressantĩ ”ti? Atha kho te bhikkhũ 2 bhagavato etamattham ãrocesum. 
—pe— “Saccam kira tumhe bhikkhave atirekacĩvaram dhãrethã ”ti? “Saccam 
bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: “Katham hi nãma tumhe 
moghapurisã atirekacĩvaram dhãressatha? Netam moghapurisã 
appasannãnam vã pasãdãya -pe— Evanca pana bhikkhave imam 
sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yopana bhikkhu atirekacĩvaram dhãreyya nissaggiyam pãcittiyan ”ti. 

Evancidam bhagavatã bhikkhũnam sikkhãpadam pannattarn hoti. 

[Mũlapannatti] 

2. Tena kho pana samayena ãyasmato ãnandassa atirekacĩvaram 
uppannam hoti. Ayasmã ca ãnando tam cĩvaram ãyasmato sãriputtassa 
dãtukãmo hoti. Ayasmã ca sãriputto sãkete viharati. Atha kho ãyasmato 
ãnandassa etadahosi: “‘Bhagavatã sikkhãpadam pannattarn na 
atirekacĩvaram dhãretabban ’ti. Idanca me atirekacĩvaram uppannam, 
ahancimam cĩvaram ãyasmato sãriputtassa dãtukãmo, ãyasmã ca sãriputto 
sãkete viharati, kathannu kho mayã patipajjitabban ”ti? Atha kho ãyasmã 
ãnando bhagavato etamattham ãrocesi. “Kĩva ciram panãnanda sãriputto 
ãgacchissatĩ ”ti? “Navamam vã bhagavã divasam dasamam cã ”ti. Atha kho 
bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim katham katvã 
bhikkhũ ãmantesi: “Anựjãnãmi bhikkhave dasãhaparamam atirekacĩvaram 
dhãretum. Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


1 anneneva - Sya. 

2 chabbaggiye bhikkhũ anekapariyăyena vigarahitvã - Machasam adhikam. 
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5. CHƯƠNG NISSAGGIYA: 


Bạch chư đại đức, ba mươi điều nỉssaggiya pacỉttỉya này được đưa ra đọc 
tụng. 


5. 1. PHẤM Y: 

5.1.1. ĐIẾU HỌC THỨ NHẨT VÊ KATHINA: 

1. LÚC bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Vesãlĩ, ở tháp thờ 
Gotamaka. Vào lúc bấy giờ, ba y đã được đức Thế Tôn cho phép đến các tỳ 
khưu. Các tỳ khưu nhóm Lục Sư (nghĩ rằng): “Ba y đã được đức Thế Tôn cho 
phép” nên đi vào làng với ba y nọ, mặc ở trong tu viện với ba y khác, và đi 
xuống tâm với ba y khác nữa. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại sử dụng 
y phụ trội?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
— (như trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi sử dụng y phụ trội, có 
đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách rằng: - “Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại sử dụng y phụ trội 
vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến 
điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào sử dụng y phụ trội thì phạm tội nissaggiya pãcittiya.” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 

[Sự quy định căn bản] 

2. Vào lúc bấy giờ, có y phụ trội phát sanh đến đại đức Ãnanda. Đại đức 
Ananda có ý định dâng y ấy đến đại đức Sãriputta. Và đại đức Sãriputta cư 
ngụ ở Sãketa. Khi ấy, đại đức Ananda đã khởi ý điều này: “Điều học đã được 
đức Thế Tôn quy định là: ‘Không được sử dụng y phụ trội’ và y phụ trội này 
đã được phát sanh đến ta. Và ta có ý định dâng y này đến đại đức Sãriputta 
mà đại đức Sãriputta cư ngụ ở Sãketa; vậy ta nên thực hành như thế nào?” 
Sau đó, đại đức Ananda đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này Ananda, 
bao lâu nữa Sãriputta sẽ đi đến đây?” - “Bạch Thế Tôn, ngày thứ chín hoặc 
ngày thứ mười.” Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói 
Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu ràng: - “Này các tỳ khưu, Ta cho phép cất giữ 1 
y phụ trội tối đa mười ngày. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều 
học này như vầy: 


1 Động từ dharetí có nghĩa chính là “mang, mặc, v.v...” nhung để phù hợp với ngữ cảnh từ 
dịch Việt đã được biến đối ít nhiều như là “cất giữ, sử dụng, v.v...” 
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ParạịikapaỊi 


Pathamakathinasikkhapadarn -5.1.1. 


“Nitthừacĩvarasmim bhikkhuna ubbhatasmim kathine dasahaparamam 
atirekacĩvaram dhãretabbam. Tam atikkãmayato nissaggiyam pãcừtiyan 
”ti. 

[Dutiyapannatti] 

3. Nitthitacĩvarasmin ’ti bhikkhuno cĩvaram katam vã hoti nattham vã 
vinattham vã daddham vã cĩvarãsã vã upacchinnã. 

Ubbhatasmim kathine ’ti atthannam mãtikãnam annatarãya mãtikãya 
ubbhatam hoti, sanghena vã antarã ubbhatam hoti. 

Dasãhaparaman ’ti dasãhaparamatã 1 dhãretabbam. 

Atirekacĩvaram nãma anadhitthitam avikappitam. 

Cĩvaram nãma channam cĩvarãnam annataram cĩvaram vikappanũpaga- 
pacchimam. 

Tam atikkãmayato nissaggiyam hotĩ ’ti 2 ekãdase arunuggamane 
nissaggiyam hoti, nissajjitabbam sanghassa vã ganassa vã puggalassa vã. 
Evanca pana bhikkhave nissajitabbam: 3 Tena bhikkhunã sangham 
upasankamitvã ekamsam uttarăsangam karitvã buddhãnam bhikkhũnam 
pãde vanditvã ukkutikam nisĩditvã anjalim paggahetvã evamassa vacanĩyo: 
“Idam me bhante cĩvaram dasãhãtikkantam nissaggiyam. Imãham sanghassa 
nissajãmĩ ”ti. 3 Nissajitvã 3 ãpatti desetabbã. Vyattena bhikkhunã patibalena 
ãpatti patiggahetabbã. Nissatthacĩvaram dãtabbam: 

Sunãtu me bhante sangho. Idam cĩvaram itthannãmassa bhikkhuno 
nissaggiyam sanghassa nissattham. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
imam cĩvaram itthannãmassa bhikkhuno dadeyyã ”ti. 

4. Tena bhikkhunã sambahule bhikkhũ upasankamitvã ekamsam 
uttarăsangam karitvă buddhãnam bhikkhũnam pãde vanditvă ukkutikam 
nisĩditvã anjalim paggahetvã evamassu vacanĩyã: “Idamme bhante cĩvaram 
dasãhãtikkantam nissaggiyam. Imãham ãyasmantãnam nissajãmĩ ”ti. 
Nissajitvã ãpatti desetabbã. Vyattena bhikkhunã patibalena ãpatti 
patiggahetabbã. Nissatthacĩvaram dătabbam. 

“Sunantu me ãyasmantã. Idam cĩvaram itthannãmassa bhikkhuno 
nissaggiyam ãyasmantãnam nissattham. Yadãyasmantãnam pattakallam, 
ãyasmantă imam cĩvaram itthannãmassa bhikkhuno dadeyyun ”ti. 

5. Tena bhikkhunã ekam bhikkhum upasankamitvã ekamsam 
uttarãsangham karitvă ukkutikam nisĩditvã anjalim paggahetvã evamassa 
vacanĩyo: “Idam me ãvuso cĩvaram dasãhãtikkantam nissaggiyam. Imãham 
ãyasmato nissajãmĩ ”ti. Nissajitvã ãpatti desetabbã. Tena bhikkhunã ãpatti 
patiggahetabbã. Nissatthacĩvaram dãtabbam: “Imam cĩvaram ãyasmato 
dammĩ ”ti. 


1 dasãhaparamatãya - Sĩ. likhita. 

2 ‘hotĩ ti’ idam padam potthakesu atthi, sikkhăpade pana natthi. 

3 nissajjitabbam, nissajjãmĩ ti, nissajitvã - Ma, Syã, PTS sabbattha dissati. 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Điêu nissaggiya thứ nhăt vê Kathina -1 


“Khi vấn đê y đã được dứt điểm đối với vị tỳ khưu tức là khi Kathina đã 
hết hiệu lực, y phụ trội được căt giữ tôĩ đa mười ngày. Vượt quá hạn ấy thì 
(y ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội pãcittiya.” n 

[Sự quy định lan hai] 

3. Khi vân đê y đã được dứt điềm: Y của vị tỳ khưu đã được làm 
xong, hoặc là đã bị mất, hoặc là đã bị hư hỏng, hoặc là đã bị cháy, hoặc là 
niềm mong mỏi về y đã bị tan vỡ. 

Khi Kathina đã hết hiệu lực: là đã hết hiệu lực do bất cứ tiêu đề nào 
trong tám tiêu đề, [ * ] hoặc là đã hết hiệu lực giữa chừng do hội chúng. 1 

TÔI đa mười ngày: là được cất giữ nhiều nhất là mười ngày. 

Y phụ trội nghĩa là chưa được chú nguyện để dùng riêng, chưa được chú 
nguyện để dùng chung. 

Y nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về sáu loại y n (có kích thước) tối thiểu 1 * 1 
cần phải chú nguyện để dùng chung. 

Vượt quá hạn ẩy thì (y ấy) nên được xả bỏ: Đến lúc hừng đông ngày 
thứ mười một thì phạm vào nissaggiya, (y ấy) cần được xả bỏ đến hội chúng, 
hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như 
vầy: Vị tỳ khưu ấy nên đi đến hội chúng, đâp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở 
chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hổm, châp tay lên, và nên nói 
như vầy: - “Bạch các ngài, y này của tôi đã quá hạn mười ngày can được xả 
bỏ. TÔI xả bỏ (y) này đêh hội chúng.” Sau khi xả bỏ, nên sám hoi tội. Tội nên 
được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm đủ năng lực, và y đã xả bỏ nên 
được cho lại: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Y này thuộc ve vị tỳ 
khưu tên (như vay) là vật phạm vào nissaggiya đã được xả bỏ đêh hội 
chúng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên cho lại y 
này đêh vị tỳ khưu tên (như v'âyj. 

4. Vị tỳ khưu ấy nên đi đến nhiều vị tỳ khưu, đắp thượng y một bên vai, 
đảnh lẽ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hổm, châp tay lên, và 
nên nói như vầy: - “Bạch các ngài, y này của tôi đã quá hạn mười ngày can 
được xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đêh các đại đức.” Sau khi xả bỏ, nên sám hối 
tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm đủ năng lực, và y đã 
xả bỏ nên được cho lại: 

“Xin chư đại đức hãy lắng nghe tôi. Y này thuộc ve vị tỳ khưu tên (như 
vay) là vật phạm vào nissaggiya đã được xả bỏ đêh chư đại đức. Nêu là 
thời điểm thích hợp cho chư đại đức, chư đại đức nên cho lại y này đêh vị tỳ 
khưu tên (như vay).” 

5. Vị tỳ khưu ấy nên đi đến một vị tỳ khưu, dấp thượng y một bên vai, 
ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói như vầy: - “Bạch đại đức, y này của 
tôi đã quả hạn mười ngày can được xả bỏ. Tôi xả bỏ y này đêh đại đức.” 
Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu ấy và y 
đã xả bỏ nên được cho lại: “Tôi cho lại đại đức y này.” 


1 Hội chúng thực hiện hành sự thâu hồi khiến Kathỉna hết hiệu lục (ND). 
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ParạịikapaỊi 


Dutiyakathinasikkhapadam - 5.1. 2. 


6 . Dasãhătikkante atikkantasannĩ, nissaggiyam pãcittiyam. 
Dasãhãtikkante vematiko, nissaggiyam pãcittiyam. Dasãhãtikkante 
anatikkantasannĩ, nissaggiyam pãcittiyam. Anadhitthite adhitthitasannĩ, 
nissaggiyam pãcittiyam. Avikappite vikappitasaníh, nissaggiyam pãcittiyam. 
Avissajjite vissajjitasannĩ, nissaggiyam pãcittiyam. Anatthe natthasannĩ, 
nissaggiyam pãcittiyam. Avinatthe vinatthasannĩ, nissaggiyam pãcittiyam. 
Adaddhe daddhasannĩ, nissaggiyam pãcittiyam. Avilutte viluttasannĩ, 
nissaggiyam pãcittiyam. Nissaggiyam cĩvaram anissajitvã paribhunjati, 
ãpatti dukkatassa. Dasãhãnatikkante atikkantasannĩ, ãpatti dukkatassa. 
Dasãhãnatikkante vematiko, ãpatti dukkatassa. Dasãhãnatikkante 
anatikkantasannĩ, anãpatti. 


7. Anãpatti antodasãham adhittheti vikappeti vissajjeti nassati vinassati 
dayhati acchinditvã ganhanti, 1 vissãsam ganhanti, 1 ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 


8. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ nissatthacĩvaram na 
denti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave nissatthacĩvaram na 
dãtabbam. Yo na dadeyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 

Pathamakathinasikkhãpadam nitthitam. 

—00O00-- 


5.1. 2. DƯTIYA KATHINASIKKHAPADAM 2 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena bhikkhũ bhikkhũnam 
hatthe cĩvaram nikkhipitvã santaruttarena janapadacãrikam pakkamanti. 
Tãni cĩvarãni ciram nikkhittãni kannakitãni honti. Tãni bhikkhũ otãpenti. 
Addasã kho ãyasmã ãnando senãsanacãrikam ãhindanto te bhikkhũ tãni 
cĩvarãni otãpente. Disvãna yena te bhikkhũ tenupasankami, upasankamitvã 
te bhikkhũ etadavoca: “Kassimãni ãvuso cĩvarãni kannakitãnĩ ”ti? Atha kho 
te bhikkhũ ãyasmato ãnandassa etamattham ãrocesum. Ayasmã ãnando 
ujjhãyati khĩyati vipãceti: “Katham hi nãma bhikkhũ bhikkhũnam hatthe 
cĩvaram nikkhipitvã santaruttarena janapadacãrikam pakkamissantĩ ”ti? 
Atha kho ãyasmã ãnando bhagavato etamattham ãrocesi. “Saccam kira 
bhikkhave bhikkhũ bhikkhũnam hatthe cĩvaram nikkhipitvã santaruttarena 
janapadacãrikam pakkamantĩ ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavã: “Katham hi nãma te bhikkhave moghapurisã bhikkhũnam hatthe 
cĩvaram nikkhipitvã santaruttarena janapadacãrikam pakkamissanti? Netam 
bhikkhave appasannãnam vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imam 
sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


1 gaụhati - Sya. 

2 uddosita sikkhãpadam - Sĩmu; udosĩta sikkhăpadam - Ma. 3 tãni cĩvarãni - Syã. 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Điêu nissaggiya thứ nhì vê Kathina - 2 


6. Khi quá hạn mười ngày, nhận biết là đã quá hạn, phạm tội nỉssaggiya 
pãcừtiya. Khi quá hạn mười ngày, có sự hoài nghi, phạm tội nissaggiya 
pãcừtiya. Khi quá hạn mười ngày, (lầm) tưởng là chưa quá hạn, phạm tội 
nissaggiya pãcừtiya. Khi chưa được chú nguyện để dùng riêng, (lầm) tưởng 
là đã được chú nguyện để dùng riêng, phạm tội nissaggiya pãcừtiya. Khi 
chưa được chú nguyện để dùng chung, (lầm) tưởng là đã được chú nguyện để 
dùng chung, phạm tội nissaggiya pãcittiya. Khi chưa được phân phát, (lầm) 
tưởng là đã được phân phát, phạm tội nissaggiya pãcừtiya. Khi không bị 
mất trộm, (lầm) tưởng là đã bị mất trộm, phạm tội nissaggiya pãcừtiya. Khi 
không bị hư hỏng, (lầm) tưởng là đã bị hư hỏng, phạm tội nissaggiya 
pãcừtiya. Khi không bị cháy, (lầm) tưởng là đã bị cháy, phạm tội nissaggiya 
pãcừtiya. Khi không bị cướp, (lầm) tưởng là đã bị cướp, phạm tội nissaggiya 
pãcừtiya. Y phạm vào nissaggiya, không xả bỏ rồi sử dụng, phạm tội 
dukkata. Khi chưa quá hạn mười ngày, (lầm) tưởng là đã quá hạn, phạm tội 
dukkata. Khi chưa quá hạn mười ngày, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. 
Khi chưa quá hạn mười ngày, nhận biết là chưa quá hạn thì vô tội. 

7- Trong thời hạn mười ngày, vị chú nguyện để dùng riêng, vị chú nguyện 
để dùng chung, vị phân phát, (y) bị mất trộm, (y) bị hư hỏng, (y) bị cháy, 
(những người khác) cướp rồi lấy đi, (các vị khác) lấy do sự thân thiết, vị bị 
điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

8. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư không cho lại y đã được xả 
bỏ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức ThếTôn. - “Này các tỳ khưu, không nên 
không cho lại y đã được xả bỏ; vị nào không cho lại thì phạm tội dukkata.” 

Dứt điêu học thứ nhất ve kathina. 

—ooOoo— 

5.1. 2. ĐIẾU HỌC THỨ NHÌ VẾ KATHINA: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu sau khi đã trao y tận 
tay các tỳ khưu rồi ra đi du hành trong xứ sở với y nội và thượng y (y vai 
trái). [ * ] Các y ấy được để lại lâu ngày trở nên mốc meo. Các tỳ khưu đem phơi 
nâng các y ấy. Đại đức Ãnanda trong lúc đi dạo quanh các chỗ trú ngụ đã 
nhìn thấy các tỳ khưu ấy đang phơi nấng các y ấy, sau khi nhìn thấy đã đi đến 
gặp các vị tỳ khưu ấy, sau khi đến đã nói với các vị tỳ khưu ấy điều này: - 
“Này các đại đức, các y bị mốc meo này là của vị nào vậy?” Khi ấy, các vị tỳ 
khưu ấy đã kể lại sự việc ấy cho đại đức Ananda. Đại đức Ananda phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu sau khi trao y tận tay các tỳ 
khưu lại ra đi du hành trong xứ sở với y nội và thượng y?” Sau đó, đại đức 
Ananda đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, nghe nói các 
tỳ khưu sau khi trao y tận tay các tỳ khưu rồi ra đi du hành trong xứ sở với y 
nội và thượng y, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật 
Thế Tôn đã khiển trách ràng: - “Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy, 
sau khi trao y tận tay các tỳ khưu, lại ra đi du hành trong xứ sở với y nội và 
thượng y vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên 
phổ biến điều học này như vầy: 
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ParạịikapaỊi 


Dutiyakathinasikkhapadam -5.1.2. 


“Nitthừacivarasmim bhikkhuna ubbhatasmim kathine ekarattampi ce 
bhikkhu ticĩvarena vippavaseyya, nissaggiyam pãcừtiyan ”ti. 

Evancidam bhagavatã bhikkhũnam sikkhãpadam pannattam hoti. 

[Mũla pannatti] 

2. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu kosạmbiyam gilãno hoti. 
Nãtakã tassa bhikkhuno santike dũtam pãhesum: “Agacchatu bhadanto 
mayam upatthahissãmã ”ti. Bhikkhũpi evamãhamsu: “Gacchãvuso nãtakã 
tam upatthahissantĩ ”ti. So evamãha: “‘Bhagavatăvuso sikkhãpadam 
pannattam na ticĩvarena vippavasitabban ’ti. Ahancamhi gilãno, na sakkomi 
ticĩvaram ãdãya pakkamitum, nãham gamissãmĩ ”ti. Bhagavato etamattham 
ãrocesum. 

3. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim 
katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anựjãnãmi bhikkhave gilãnassa 
bhikkhuno ticĩvarena avippavãsasammutim 1 dãtum. Evanca pana bhikkhave 
dãtabbã: Tena gilãnena bhikkhunã sangham upasankamitvã ekamsam 
uttarăsangam karitvă buddhãnam bhikkhũnam pãde vanditvă ukkutikam 
nisĩditvă anjalim paggahetvã evamassa vacanĩyo: “Aham bhante gilãno na 
sakkomi ticĩvaram ãdãya pakkamitum, soham bhante sangham ticĩvarena 
avippavãsasammutim yãcãmĩ ”ti. Dutiyampi yãcitabbo. Tatiyampi yãcitabbo. 
Vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: 

Sunãtu me bhante saiigho. Ayam itthannãmo bhikkhu gilãno na sakkoti 
ticĩvaram ãdãya pakkamitum. So saủgham ticĩvarena avippavãsasammutim 
yãcati. Yadi sanghassa pattakallam, sangho itthannãmassa bhikkhuno 
ticĩvarena avippavãsasammutim dadeyya. Esã natti. 

Sunãtu me bhante sangho. Ayam itthannãmo bhikkhu gilãno na sakkoti 
ticĩvaram ãdãya pakkamitum. So sangham ticĩvarena avippavãsasammutim 
yãcati. Sangho itthannãmassa bhikkhuno ticĩvarena avippavãsasammutim 
deti. Yassãyasmato khamati itthannãmassa bhikkhuno ticĩvarena 
avippavãsasammutiyã dãnam, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 

Dinnã sanghena itthannãmassa bhikkhuno ticĩvarena avippavãsa- 
sammuti. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”ti. 

Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Nừthừacĩvarasmim bhikkhunã ubbhatasmim kathine ekarattampi ce 
bhikkhu ticĩvarena vippavaseyya annatra bhikkhusammutiyã, 
nissaggiyam pãcừtiyan ”ti. 

[Dutiyapannatti] 

4. Nitthitacĩvarasmin ’ti bhikkhuno cĩvaram katam vã hoti nattham vã 
vinattham vã daddham vã cĩvarãsã vã upacchinnã. 


1 avippavasasammatim - Sya. Evam uparipi. 
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Điêu nissaggiya thứ nhì vê Kathina - 2 


“Khi vấn đê y đã được dứt điểm đối với vị tỳ khưu tức là khi Kathina đã 
hết hiệu lực, nếu vị tỳ khưu xa lìa (một trong) ba y dầu chỉ một đêm thì 
phạm tội nỉssaggiya pãcỉttiya.” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 

[Sự quy định căn bản] 

2. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ ở thành Kosambĩ bị bệnh. Các thân 
quyến đã phái người đưa tin đến gặp vị tỳ khưu ấy (nói rằng): - “Ngài đại đức 
hãy đi đến. Chúng tôi sẽ hộ độ.” Các tỳ khưu cũng đã nói như vầy: - “Này đại 
đức, hãy đi. Các thân quyến sẽ hộ độ đại đức.” Vị ấy đã nói như vầy: - “Này 
các đại đức, điều học đã được đức Thế Tôn quy định rằng: ‘Không được xa lìa 
ba y;’ và tôi thì bị bệnh nên không thể mang theo ba y mà ra đi được. Tôi sẽ 
không đi.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

3. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, Ta cho phép ban cho sự đông ý 
ve việc không phạm tội vì xa lìa ba y đôĩ với tỳ khưu bị bệnh. Và này các tỳ 
khưu, nên ban cho như vầy: Vị tỳ khưu bị bệnh ấy nên đi đến hội chúng, đắp 
thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm 
hổm, chắp tay lên, và nên nói như vầy: - ‘Bạch các ngài, tôi bị bệnh không 
thể mang theo ba y mà ra đi được. Bạch các ngài, tôi đây thỉnh cdu hội 
chúng sự đông ý về việc không phạm tội vì xa lìa ba y.’ Nên được thỉnh cầu 
lần thứ nhì. Nên được thỉnh cầu lần thứ ba. Hội chúng cần được thông báo 
bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực: 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên (như 
vay) bị bệnh không thể mang theo ba y mà ra đi được. Vị ấy thỉnh cau hội 
chúng sự đông ý về việc không phạm tội vì xa lìa ba y. Nếu là thời điểm 
thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên ban cho sự đông ý ve việc không 
phạm tội vì xa lìa ba y đêh vị tỳ khưu tên (như vầy). Đây là lời đê nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên (như 
vay) bị bệnh không thể mang theo ba y mà ra đi được. Vị ăy thỉnh cdu hội 
chúng sự đông ý ve việc không phạm tội vì xa lìa ba y. Hội chúng ban cho 
sự đông ý ve việc không phạm tội vì xa lìa ba y đêh vị tỳ khưu tên (như 
vay). Đại đức nào đông ý việc ban cho sự đông ý về việc không phạm tội vì 
xa lìa ba y đêh vị tỳ khưu tên (như vay) xin im lặng; vị nào không đông ý 
có thểnóỉ lên. 

Sự đông ý về việc không phạm tội vì xa lìa ba y đã được hội chúng ban 
cho vị tỳ khưu tên (như vay). Sự việc được hội chúng đông ý nên mới im 
lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Khỉ văn đê y đã được dứt điểm đối với vị tỳ khưu tức là khỉ Kathỉna đã 
hết hiệu lực, nêu vị tỳ khưu xa lìa (một trong) ba y dầu chỉ một đếm thì (y 
ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội pãcittiya, ngoại trừ có sự đông ý 
của các tỳ khưu.” 

[Sự quy định rân hai] 

4. Khi vân đê y đã được dứt điềm: Y của vị tỳ khưu đã được làm 
xong, hoặc là đã bị mất, hoặc là đã bị hư hỏng, hoặc là đã bị cháy, hoặc là 
niềm mong mỏi về y đã bị tan vỡ. 
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Dutiyakathinasikkhapadam - 5.1. 2. 


Ubbhatasmim kathine ’ti atthannam matikanam annataraya matikaya 
ubbhatam hoti. Sanghena vã antarã ubbhatam hoti. 

Ekarattampi ce bhikkhu ticĩvarena vippavaseyyã ’ti sanghătiyã vã 
uttarăsangena vã antaravãsakena vã. 1 

Annatra bhikkhusammutiyã ’ti thapetvã bhikkhusammutim. 

Nissaggiyam hotĩ ’ti saha arunuggamanena 2 nissaggiyam hoti, 
nissajjitabbam sanghassa vã ganassa vã puggalassa vã. Evanca pana 
bhikkhave nissajitabbam: -pe- “Idamme bhante cĩvaram 3 rattim 
vippavuttham 4 annatra bhikkhusammutiyã nissaggiyam, imãham sanghassa 
nissajãmĩ ”ti. —pe— dadeyyã ”ti -pe- dadeyyun ”ti —pe- ãyasmato dammĩ 
”ti. 


5. Gãmo ekũpacãro nãnũpacãro, nivesanam ekũpacãram nãnũpacãram, 
uddosito 5 ekũpacãro nãnũpacãro, atto ekũpacãro nãnũpacãro, mãlo 
ekũpacãro nãnũpacãro, pãsãdo ekũpacãro nãnũpacãro, hammiyam 
ekũpacãram nãnũpacãram, nãvã ekũpacãrã nãnũpacãrã, sattho ekũpacãro 
nãnũpacãro, khettam ekũpacãram nãnũpacãram, dhannakaranam 
ekũpacãram nãnũpacãram, ãrãmo ekũpacãro nãnũpacãro, vihãro ekũpacãro 
nãnũpacãro, rukkhamũlam ekũpacãram nãnũpacãram, ajjhokãso ekũpacãro 
nãnũpacãro. 

6. Gãmo ekũpacãro nãma ekakulassa gãmo hoti parikkhitto ca, antogãme 
cĩvaram nikkhipitvã antogãme vatthabbam. Aparikkhitto hoti, yasmim ghare 
cĩvaram nikkhittam hoti tasmim ghare vatthabbam hatthapãsã vã na 
vijahitabbam. 

7. Nãnãkulassa gãmo hoti parikkhitto ca, yasmim ghare cĩvaram 
nikkhittam hoti, tasmim ghare vatthabbam sabhãye vã dvãramũle vã 
hatthapãsã vã na vijahitabbam. Sabhãyam gacchantena hatthapãse cĩvaram 
nikkhipitvã sabhãye vã vatthabbam dvãramũle vã, hatthapãsã vã na 
vijahitabbam. Sabhãye cĩvaram nikkhipitvă sabhãye vã vatthabbam 
dvãramũle vã, hatthapãsã vã na vijahitabbam. Aparikkhitto hoti, yasmim 
ghare cĩvaram nikkhittam hoti, tasmim ghare vatthabbam, hatthapãsã vã na 
vijahitabbam. 

8. Ekakulassa nivesanam hoti parikkhittanca nãnãgabbhã nãnãovarakã, 
antonivesane cĩvaram nikkhipitvã antonivesane vatthabbam. Aparikkhittaĩn 
hoti, yasmim gabbhe cĩvaram nikkhittarn hoti, tasmim gabbhe vatthabbam, 
hatthapãsã vã na vijahitabbam. 

9. Nãnãkulassa nivesanam hoti parikkhittanca nãnãgabbhã nãnãovarakã, 
yasmim gabbhe cĩvaram nikkhittarn hoti, tasmim gabbhe vatthabbam 
dvãramũle vã, hatthapãsã vã na vijahitabbam. Aparikkhittarn hoti, yasmim 
gabbhe cĩvaram nikkhittarn hoti tasmim gabbhe vatthabbam, hatthapãsã vã 
na vijahitabbam. 


1 ekarattampi ce vippavuttham hoti - Sya adhikam. 3 ticivaram - PTS. 

2 arunuggamanã - Ma, PTS. 4 rattivippavuttham - Ma, Syã. 5 udosito - Ma. 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Điêu nissaggiya thứ nhì vê Kathina - 2 


Khi Kathina đã hết hiệu lực: là đã hết hiệu lực do bất cứ tiêu đề nào 
trong tám tiêu đề, hoặc là đã hết hiệu lực giữa chừng do hội chúng. 

Nếu vị tỳ khưu xa lìa ba y đâu chỉ một đêm: Nếu đã xa lìa hoặc là y 
hai lớp, hoặc là thượng y, hoặc là y nội dầu chỉ một đêm. 

Ngoại trừ có sự đông ý của các tỳ khưu: Trừ ra có sự đông ý của các 
tỳkhưu. 

Thì (y ấy) nên được xả bỏ: Đến lúc hừng đông thì phạm vào 
nissaggiya, (y ấy) cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến 
cá nhân. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy: — nt— “Bạch các ngài, 
y này của tôi đã xa lìa qua đêm giờ can được xả bỏ, ngoại trừ có sự đông ý 
của các tỳ khưu. Tôi xả bỏ y này đêh hội chúng.” —nt— hội chúng nên cho 
lại —nt— chư đại đức nên cho lại —nt— “Tôi cho lại đại đức.” 

5. Làng một địa hạt, nhiều địa hạt; gia trang một địa hạt, nhiều địa hạt; 
trang trại một địa hạt, nhiều địa hạt; nhà mái nhọn một địa hạt, nhiều địa 
hạt; tòa nhà vuông một địa hạt, nhiều địa hạt; tòa nhà lớn một địa hạt, nhiều 
địa hạt; tòa nhà dài một địa hạt, nhiều địa hạt; chiếc thuyền một địa hạt, 
nhiều địa hạt; đoàn xe một địa hạt, nhiều địa hạt; cánh đồng một địa hạt, 
nhiều địa hạt; ruộng lúa một địa hạt, nhiều địa hạt; khu vườn một địa hạt, 
nhiều địa hạt; trú xá một địa hạt, nhiều địa hạt; gốc cây một địa hạt, nhiều 
địa hạt; khoảng không gian một địa hạt, nhiều địa hạt. 


6. Làng một địa hạt nghĩa là làng thuộc về một gia đình và được rào lại, 
sau khi đã để y ở trong làng thì nên hiện diện trong làng. (Nếu) không được 
rào lại, y đã được để ở tại nhà nào thì nên hiện diện tại nhà đó, hoặc là không 
nên rời khỏi tầm tay. [ * ] 


7. Làng thuộc ve nhĩêu gia đình và được rào lại, y đã được để ở tại nhà 
nào thì nên hiện diện tại nhà đó: ở trong phòng hội họp, hoặc ở nơi ngưỡng 
cửa, hoặc là không nên rời khỏi tầm tay. Khi đi đến phòng hội họp, sau khi 
đã để y ở trong tầm tay thì nên hiện diện ở trong phòng hội họp hoặc ở nơi 
ngưỡng cửa, hoặc là không nên rời khỏi tầm tay. Sau khi đã để y ở trong 
phòng hội họp, nên hiện diện ở trong phòng hội họp hoặc ở nơi ngưỡng cửa, 
hoặc là không nên rời khỏi tầm tay. (Nếu) không được rào lại, y đã được để ở 
tại nhà nào thì nên hiện diện tại nhà đó, hoặc là không nên rời khỏi tầm tay. 

8. Gia trang thuộc ve một gia đình là được rào lại và có nhiều căn phòng, 
nhiều hậu phòng. Sau khi đã để y ở trong gia trang thì nên hiện diện trong 
gia trang. (Nếu) không được rào lại, y đã được để ở trong căn phòng nào thì 
nên hiện diện ở trong căn phòng đó, hoặc là không nên rời khỏi tầm tay. 


9. Gia trang thuộc về nhĩêu gia đình là được rào lại và có nhiều căn 
phòng, nhiều hậu phòng. Y đã được để ở trong căn phòng nào thì nên hiện 
diện ở trong căn phòng đó hoặc ở nơi ngưỡng cửa, hoặc là không nên rời 
khỏi tầm tay. (Nếu) không được rào lại, y đã được để ở trong căn phòng nào 
thì nên hiện diện ở trong căn phòng đó, hoặc là không nên rời khỏi tầm tay. 
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ParạịikapaỊi 


Dutiyakathinasikkhapadam - 5.1. 2. 


10. Ekakulassa uddosito hoti parikkhitto ca nãnãgabbho nãnãovarakã, 
antouddosite cĩvaram nikkhipitvã antouddosite vatthabbam. Aparikkhitto 
hoti, yasmim gabbhe cĩvaram nikkhittam hoti, tasmim gabbhe vatthabbam, 
hatthapãsã vã na vijahitabbam. 

11. Nãnãkulassa uddosito hoti parikkhitto ca nãnãgabbhã nãnãovarakã, 
yasmim gabbhe cĩvaram nikkhittam hoti, tasmim gabbhe vatthabbam 
dvãramũle vã, hatthapãsã vã na vijahitabbam. Aparikkhitto hoti, yasmim 
gabbhe cĩvaram nikkhittam hoti, tasmim gabbhe vatthabbam, hatthapãsã vã 
na vijahitabbam. 

12. Ekakulassa atto hoti, antoatte cĩvaram nikkhipitvã antoatte 
vatthabbam. Nãnãkulassa atto hoti nãnãgabbhã nãnãovarakã, yasmim 
gabbhe cĩvaram nikkhittam hoti, tasmim gabbhe vatthabbam dvãramũle vã, 
hatthapãsã vã na vijahitabbam. 

13. Ekakulassa mãlo hoti, antomãle cĩvaram nikkhipitvã antomãle 
vatthabbam. Nãnãkulassa mãlo hoti nãnãgabbhã nãnãovarakã, yasmim 
gabbhe cĩvaram nikkhittarn hoti, tasmim gabbhe vatthabbam dvãramũle vã, 
hatthapãsã vã na vijahitabbam. 

14. Ekakulassa pãsãdo hoti, antopãsãde cĩvaram nikkhipitvã antopãsãde 
vatthabbam. Nãnãkulassa pãsãdo hoti nãnãgabbhã nãnãovarakã, yasmim 
gabbhe cĩvaram nikkhittam hoti, tasmim gabbhe vatthabbam dvãramũle vã, 
hatthapãsã vã na vijahitabbam. 

15. Ekakulassa hammiyam hoti, antohammiye cĩvaram nikkhipitvã 
antohammiye vatthabbam. Nãnãkulassa hammiyam hoti nãnãgabbhã 
nãnãovarakã, yasmim gabbhe cĩvaram nikkhittarn hoti, tasmim gabbhe 
vatthabbam dvãramũle vã, hatthapãsã vã na vijahitabbam. 

16. Ekakulassa nãvã hoti antonãvãya cĩvaram nikkhipitvã antonãvãya 
vatthabbam. Nãnãkulassa nãvã hoti nãnãgabbhã nãnãovarakã, yasmim 
ovarake cĩvaram nikkhittam hoti, tasmim ovarake vatthabbam, hatthapãsã 
vã na vijahitabbam. 

17. Ekakulassa sattho hoti, satthe cĩvaram nikkhipitvã purato vã pacchato 
vã sattabbhantarã na vijahitabbã. Passato abbhantaram na vijahitabbam. 
Nãnãkulassa sattho hoti, satthe cĩvaram nikkhipitvã hatthapãsã na 
vijahitabbam. 

18. Ekakulassa khettam hoti parikkhittanca, antokhette cĩvaram 
nikkhipitvã antokhette vatthabbam. Aparikkhittarn hoti, hatthapãsã na 
vijahitabbam. Nãnãkulassa khettam hoti parikkhittanca, antokhette cĩvaram 
nikkhipitvã dvãramũle vã vatthabbam, hatthapãsã vã na vijahitabbam. 
Aparikkhittam hoti, hatthapãsã na vijahitabbam. 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Điêu nissaggiya thứ nhì vê Kathina - 2 


10. Trang trại thuộc vê một gia đình và được rào lại, có nhiều căn phòng, 
nhiều hậu phòng. Sau khi đã để y ở trong trang trại thì nên hiện diện trong 
trang trại. (Nếu) không được rào lại, y đã được để ở trong căn phòng nào thì 
nên hiện diện ở trong căn phòng đó, hoặc là không nên rời khỏi tầm tay. 

11. Trang trại thuộc vê nhiêu gia đình và được rào lại, có nhiều căn 
phòng, nhiều hậu phòng. Y đã được để ở trong căn phòng nào thì nên hiện 
diện ở trong căn phòng đó hoặc ở nơi ngưỡng cửa, hoặc là không nên rời 
khỏi tầm tay. (Nếu) không được rào lại, y đã được để ở trong căn phòng nào 
thì nên hiện diện ở trong căn phòng đó, hoặc là không nên rời khỏi tầm tay. 

12. Nhà mái nhọn thuộc ve một gia đình: Sau khi đã để y ở trong nhà mái 
nhọn thì nên hiện diện trong nhà mái nhọn. Nhà mái nhọn thuộc về nhiêu 
gia đình là có nhiều căn phòng, nhiều hậu phòng. Y đã được để ở trong căn 
phòng nào thì nên hiện diện ở trong căn phòng đó hoặc ở nơi ngưỡng cửa, 
hoặc là không nên rời khỏi tầm tay. 

13. Tòa nhà vuông thuộc ve một gia đình: Sau khi đã để y ở trong tòa nhà 
vuông thì nên hiện diện trong tòa nhà vuông. Tòa nhà vuông thuộc ve nhiêu 
gia đình là có nhiều căn phòng, nhiều hậu phòng. Y đã được để ở trong căn 
phòng nào thì nên hiện diện ở trong căn phòng đó hoặc ở nơi ngưỡng cửa, 
hoặc là không nên rời khỏi tầm tay. 

14. Tòa nhà lớn thuộc ve một gia đình: Sau khi đã để y ở trong tòa nhà 
lớn thì nên hiện diện trong tòa nhà lớn. Tòa nhà lớn thuộc về nhiêu gia đình 
là có nhiều căn phòng, nhiều hậu phòng. Y đã được để ở trong căn phòng nào 
thì nên hiện diện ở trong căn phòng đó hoặc ở nơi ngưỡng cửa, hoặc là 
không nên rời khỏi tầm tay. 

15. Tòa nhà dài thuộc ve một gia đình: Sau khi đã để y ở trong khu nhà 
dài thì nên hiện diện trong khu nhà dài. Tòa nhà dài thuộc ve nhiêu gia đình 
là có nhiều căn phòng, nhiều hậu phòng. Y đã được để ở trong căn phòng nào 
thì nên hiện diện ở trong căn phòng đó hoặc ở nơi ngưỡng cửa, hoặc là 
không nên rời khỏi tầm tay. 

16. Chiếc thuyên thuộc ve một gia đình: Sau khi đã để y ở trong chiếc 
thuyền thì nên hiện diện trong chiếc thuyền. Chiếc thuyên thuộc về nhiêu gia 
đình là có nhiều căn phòng, nhiều hậu phòng. Y đã được để ở trong hậu 
phòng nào thì nên hiện diện trong hậu phòng đó hoặc ở nơi ngưỡng cửa, 
hoặc là không nên rời khỏi tầm tay. 

17. Đoàn xe thuộc ve một gia đình: Sau khi đã để y ở trong đoàn xe thì 
không nên rời xa phía trước hoặc phía sau quá bảy abbhantaraP không nên 
xa rời phía bên hông quá một abbhantara. Đoàn xe thuộc ve nhiêu gia đình: 
Sau khi đã để y ở trong đoàn xe thì không nên rời xa khỏi tầm tay. 

18. Cánh đông thuộc ve một gia đình và được rào lại, sau khi đã để y ở 
bên trong cánh đồng thì nên hiện diện bên trong cánh đồng. (Nếu) không 
được rào lại thì không nên rời khỏi tầm tay. Cánh đông thuộc ve nhiêu gia 
đình và được rào lại, sau khi đã để y ở bên trong cánh đồng thì nên hiện diện 
bên trong cánh đồng hoặc ở nơi ngưỡng cửa, hoặc là không nên rời khỏi tầm 
tay. (Nếu) không được rào lại thì không nên rời khỏi tầm tay. 
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ParạịikapaỊi 


Dutiyakathinasikkhapadam - 5.1. 2. 


19. Ekakulassa dhannakaranam hoti parikkhittanca, antodhaíinakarane 
cĩvaram nikkhipitvã antodhannakarane vatthabbam. Aparikkhittam hoti, 
hatthapãsã na vijahitabbam. Nãnãkulassa dhannakaranam hoti 
parikkhittanca, antodhannakarane cĩvaram nikkhipitvã dvãramũle vã 
vatthabbam, hatthapãsã vã na vijahitabbam. Aparikkhittam hoti, hatthăpãsã 
na vijahitabbam. 

20. Ekakulassa ãrãmo hoti parikkhitto ca, antoãrãme cĩvaram nikkhipitvã 
antoãrãme vatthabbam. Aparikkhitto hoti, hatthapãsã na vijahitabbam. 
Nãnãkulassa ãrãmo hoti parikkhitto ca, antoãrãme cĩvaram nikkhipitvã 
dvãramũle vã vatthabbam, hatthapãsã vã na vijahitabbam. Aparikkhitto hoti, 
hatthãpãsã na vijahitabbam. 

21. Ekakulassa vihãro hoti parikkhitto ca, antovihãre cĩvaram nikkhipitvă 
antovihãre vatthabbam. Aparikkhitto hoti, yasmim vihãre cĩvaram 
nikkhittam hoti, tasmim vihãre vatthabbam, hatthapãsã vã na vijahitabbam. 
Nãnãkulassa vihãro hoti parikkhitto ca, yasmim vihãre cĩvaram nikkhittarn 
hoti, tasmim vihãre vatthabbam dvãramũle vã, hatthapãsã vã na 
vijahitabbam. Aparikkhitto hoti, yasmim vihãre cĩvaram nikkhittarn hoti, 
tasmim vihãre vatthabbam, hatthapãsã vã na vijahitabbam. 

22. Ekakulassa rukkhamũlam hoti yam majjhantike kãle samantã chãyã 
pharati, antochãyãya cĩvaram nikkhipitvă antochãyãya vatthabbam. 
Nãnãkulassa rukkhamũlam hoti, hatthapãsã na vijahitabbam. 

23. Ajjhokãso ekũpacãro nãma agãmake aranne samantã sattabbhantarã 
ekũpacãro, tato param nãnũpacãro. 

24. Vippavutthe vippavutthasannĩ annatra bhikkhusammutiyã, 
nissaggiyam pãcittiyam. Vippavutthe vematiko annatra bhikkhusammutiyã, 
nissaggiyam pãcittiyam. Vippavutthe avippavutthasannĩ annatra 
bhikkhusammutiyã, nissaggiyam pãcittiyam. Apaccuddhate 
paccuddhatasannĩ —pe- Avissajjite vissajjitasannĩ -pe— Anatthe 
natthasannĩ -pe- Avinatthe vinatthasannĩ -pe- Adaddhe daddhasannĩ 
-pe— Avilutte viluttasannĩ annatra bhikkhusammutiyã, nissaggiyam 
pãcittiyam. Nissaggiyam cĩvaram anissajitvã paribhunjati, ãpatti dukkatassa. 
Avippavutthe vippavutthasannĩ ãpatti dukkatassa. Avippavutthe vematiko, 
ãpatti dukkatassa. Avippavutthe avippavutthasannĩ, anãpatti. 

25. Anãpatti anto arune paccuddharati, vissajjeti, nassati, vinassati, 
dayhati, acchinditvã ganhanti, 1 vissãsam ganhanti, 1 bhikkhusammutiyã, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Dutiyakathinasikkhãpadam nitthitam. 

—00O00-- 


1 gaụhati - Sya. 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Điêu nissaggiya thứ nhì vê Kathina - 2 


19. Ruộng lúa thuộc vê một gia đình và được rào lại, sau khi đã để y bên 
trong ruộng lúa thì nên hiện diện bên trong ruộng lúa. (Nếu) không được rào 
lại thì không nên rời khỏi tầm tay. Ruộng lúa thuộc ve nhiêu gia đình và 
được rào lại, sau khi đã để y ở bên trong ruộng lúa thì nên hiện diện ở nơi 
ngưỡng cửa hoặc là không nên rời khỏi tầm tay. (Nếu) không được rào lại thì 
không nên rời khỏi tầm tay. 

20. Khu vườn thuộc vê một gia đình và được rào lại, sau khi đã để y ở 
bên trong khu vườn thì nên hiện diện ở bên trong khu vườn. (Nếu) không 
được rào lại thì không nên rời khỏi tầm tay. Khu vườn thuộc về nhiêu gia 
đình và được rào lại, sau khi đã để y ở bên trong khu vườn thì nên hiện diện 
ở nơi ngưỡng cửa hoặc là không nên rời khỏi tầm tay. (Nếu) không được rào 
lại thì không nên rời khỏi tầm tay. 

21. Trú xá thuộc ve một gia đình và được rào lại, sau khi đã để y ở bên 
trong trú xá thì nên hiện diện bên trong trú xá. (Nếu) không được rào lại, y 
đã được để ở tại trú xá nào thì nên hiện diện tại trú xá ấy, hoặc là không nên 
rời khỏi tầm tay. Trú xả thuộc ve nhiêu gia đình và được rào lại, y đã được để 
ở tại trú xá nào thì nên hiện diện tại trú xá ấy hoặc ở nơi ngưỡng cửa, hoặc là 
không nên rời khỏi tầm tay. (Nếu) không được rào lại, y đã được để ở tại trú 
xá nào thì nên hiện diện tại trú xá ấy hoặc là không nên rời khỏi tầm tay. 

22. Gốc cây thuộc ve một gia đình là toàn bộ bóng râm được chiếu xuống 
vào lúc nửa ngày (giữa trưa). Sau khi đã để y ở bên trong bóng râm thì nên 
hiện diện bên trong bóng râm. Gốc cây thuộc về nhiêu gia đình thì không 
nên rời khỏi tầm tay. 

23. Khoảng không gian một địa hạt nghĩa là không ở trong thôn làng, ở 
trong rừng, khoảng không gian xung quanh bảy abbhantara là một địa hạt, 1 
từ đó trở đi là nhiều địa hạt. 

24. Khi đã xa lìa, nhận biết là đã xa lìa, phạm tội nissaggiya pãcittiya 
ngoại trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu. Khi đã xa lìa, có sự hoài nghi, phạm 
tội nissaggiya pãcittiya ngoại trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu. Khi đã xa lìa, 
(lầm) tưởng là chưa xa lìa, phạm tội nissaggiya pãcittiya ngoại trừ có sự 
đồng ý của các tỳ khưu. Khi chưa nguyện xả, (lầm) tưởng là đã nguyện xả, ... 
Khi chưa được phân phát, (lầm) tưởng là đã phân phát, ... Khi không bị mất 
trộm, (lầm) tưởng là đã bị mất trộm, ... Khi không bị hư hỏng, (lầm) tưởng là 
đã bị hư hỏng,... Khi không bị cháy, (lầm) tưởng là đã bị cháy, ... Khi không 
bị cướp, (lầm) tưởng là đã bị cướp, phạm tội nissaggiya pãcittiya ngoại trừ 
có sự đồng ý của các tỳ khưu. Y phạm vào nissaggiya, không xả bỏ rồi sử 
dụng, phạm tội dukkata. Khi chưa bị xa lìa, (lầm) tưởng là đã bị xa lìa, phạm 
tội dukkata. Khi chưa bị xa lìa, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Khi chưa 
bị xa lìa, nhận biết là chưa bị xa lìa thì vô tội. 

25. Vị nguyện xả vào thời điểm rạng đông, vị phân phát, (y) bị mất trộm, 
(y) bị hư hỏng, (y) bị cháy, (những người khác) cướp rồi lấy đi, (các vị khác) 
lấy do sự thân thiết, với sự đồng ý của các tỳ khưu, vị bị điên, vị vi phạm đầu 
tiễn thì vô tội.” 

Dứt điêu học thứ nhì ve kathina. 

—00O00— 


1 Tức là vòng tròn bán kính 7 abbhantara (= 98 mét), lấy chõ để y làm tâm điểm (ND). 
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5.1. 3. TATIYA KATHINASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno 
akãlacĩvaram uppannam hoti. Tassa tam cĩvaram kayiramãnam nappahoti. 
Atha kho so bhikkhu tam cĩvaram ussãpetvã punappunam vimajjati. Addasã 
kho bhagavã senãsanacãrikam ãhindanto tam bhikkhum tam cĩvaram 
ussãpetvã punappunam vimajjantam. Disvãna yena so bhikkhu 
tenupasankami, upasankamitvã tam bhikkhum etadavoca: “Kissa tvam 
bhikkhu imam cĩvaram ussãpetvã punappunam vimajjasĩ ”ti? “Idamme 
bhante akãlacĩvaram uppannam kayiramãnam nappahoti. Tenãham imam 
cĩvaram ussãpetvã punappunam vimajjãmĩ ”ti. “Atthi pana te bhikkhũ 
cĩvarapaccãsã ”ti? “Atthi bhagavã ”ti. Atha kho bhagavã etasmim nidãne 
etasmim pakarane dhammim katham katvă bhikkhũ ãmantesi: “Anựjãnãmi 
bhikkhave akãlacĩvaram patiggahetvã cĩvarapaccãsã 1 nikkhipitun ”ti. 


2. Tena kho pana samayena bhikkhũ ‘bhagavatã anunnãtam 
akãlacĩvaram patiggahetvã cĩvarapaccãsã 1 nikkhipitun ’ti akãlacĩvarãni 2 
patiggahetvã atirekamãsam nikkhipanti tăni cĩvarãni cĩvaravamse 
bhandikãbaddhãni titthanti. Addasã kho ãyasmã ãnando senãsanacãrikam 
ãhindanto tãni cĩvarãni cĩvaravamse bhandikãbaddhãni titthante. 3 Disvãna 
bhikkhũ ãmantesi: “Kassimãni ãvuso cĩvarãni cĩvaravamse 

bhandikãbaddhãni titthantĩ ”ti? “Amhãkam ãvuso akãlacĩvarãni 
cĩvarapaccãsã 1 nikkhittãnĩ ”ti. “Kĩva ciram panãvuso imãni cĩvarãni 
nikkhittãnĩ ”ti? “Atirekamãsam ãvuso ”ti. Ayasmã ãnando ựjjhãyati khĩyati 
vipãceti: “Katham hi nãma bhikkhũ akãlacĩvaram patiggahetvã 
atirekamãsam nikkhipissantĩ ”ti? Atha kho ãyasmã ãnando bhagavato 
etamattham ãrocesi. —pe— “Saccam kira bhikkhave bhikkhũ akãlacĩvaram 
patiggahetvã atirekamãsam nikkhipantĩ ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavã: “Katham hi nãma te bhikkhave moghapurisã akãlacĩvaram 
patiggahetvă atirekamãsam nikkhipissantĩ ”ti? Netam bhikkhave 
appasannãnam vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imam 
sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Nừthừacĩvarasmim bhikkhunã ubbhatasmim kathine bhikkhuno 
paneva akãlacĩvaram uppajjeyya, ãkankhamãnena bhikkhunã 
patiggahetabbam, patiggahetvã khippameva kãĩ'etabbam. Nocassa 
pãripũri, mãsaparamarn tena bhikkhunã tam cĩvararn nikkhipitabbam 
ũnassa pãripũriyã satiyã paccãsãya, tato ce uttarỉm 4 nikkhipeyya satiyãpi 
paccãsãya, nissaggiyam pãcittiyan ”ti. 


3. Nitthitacĩvarasmin ’ti bhikkhuno civaram katam va hoti nattham va 
vinattham vã daddham vã cĩvarãsã vã upacchinnã. 


1 civarapaccasaya - Sya. 2 akalacivaram - Sya. 3 thitani - Sya. 4 uttari - Ma. 
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5.1. 3. ĐIẾU HỌC THỨ BA VẾ KATHINA: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, y ngoài hạn kỳ đã phát sanh đến vị 
tỳ khưu nọ. Y ấy trong khi được may cho vị ấy thì không đủ. Khi ấy, vị tỳ 
khưu ấy căng y ấy ra rồi vuốt tới vuốt lui cho thẳng. Đức Thế Tôn trong khi đi 
dạo quanh các trú xá đã nhìn thấy vị tỳ khưu ấy sau khi căng y ấy ra đang 
vuốt tới vuốt lui cho thẳng, sau khi nhìn thấy đã đi đến gặp vị tỳ khưu ấy, sau 
khi đến đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - “Này tỳ khưu, vì sao ngươi lại 
căng y ấy ra rồi vuốt tới vuốt lui cho thẳng vậy?” - “Bạch ngài, y ngoài thời 
hạn này đã phát sanh đến con, trong khi được may lại không đủ. Chính vì thế 
nên con căng y này ra rồi vuốt tới vuốt lui cho thẳng.” - “Này tỳ khưu, ngươi 
có sự mong mỏi về y không?” - “Bạch Thế Tôn, thưa có.” Khi ấy, đức Thế Tôn 
nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu ràng: - 
“Này các tỳ khưu, Ta cho phép sau khi thọ lãnh y ngoài hạn kỳ thì được giữ 
lại với sự mong mỏi ve y.” 


2. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu (nghĩ rằng): “Đức ThếTôn đã cho phép sau 
khi thọ lãnh y ngoài hạn kỳ thì được giữ lại với sự mong mỏi về y” nên khi thọ 
lãnh y ngoài hạn kỳ thì giữ lại hơn một tháng. Các y ấy được buộc thành đống 
treo ở sào máng y. Đại đức Ananda trong khi đi dạo quanh các trú xá đã nhìn 
thấy các y ấy được buộc thành đống treo ở sào máng y, sau khi nhìn thấy đã 
nói với các tỳ khưu ràng: - “Này các đại đức, các y đã được buộc thành đống 
treo ở sào máng y là của vị nào vậy?” - “Này đại đức, chúng là các y ngoài hạn 
kỳ của chúng tôi đã được giữ lại với sự mong mỏi về y.” - “Này các đại đức, 
vậy các y_này đã được giữ lại bao lâu rồi?” - “Này đại đức, hơn một tháng.” 
Đại đức Ananda phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: - “Vì sao các tỳ khưu sau 
khi thọ lãnh y ngoài hạn kỳ rồi giữ lại hơn một tháng?” Sau đó, đại đức 
Anandá đã trình sự việc ấy len đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này các tỳ khưu, 
nghe nói các tỳ khưu sau khi thọ lãnh y ngoài hạn kỳ rồi giữ lại hơn một 
tháng, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn 
đã khiển trách rằng: - “Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy sau khi thọ 
lãnh y ngoài hạn kỳ rồi giữ lại hơn một tháng vậy? Này các tỳ khưu, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và 
này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Khi văn đê y đã được dứt điểm đối với vị tỳ khưu tức là khi Kathina đã 
hết hiệu lực, lại có y ngoài hạn kỳ phát sanh đêh. vị tỳ khưu, vị tỳ khưu 
đang mong muôn thì nên thọ lãnh. Sau khi thọ lãnh nên bảo thực hiện ngay 
lập tức, và nêu không đủ thì vị tỳ khưu ấy nên giữ lại y ấy tôĩ đa một tháng 
khi có sự mong mỏi làm cho đủ phan thiêu hụt; nêu giữ lại quả hạn ăy mặc 
dâu có sự mong mỏi, (y ăy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội pãcittiya.” 


3. Khi vân đê y đã được dứt điềm: Y của vị tỳ khưu đã được làm 
xong, hoặc là đã bị mất, hoặc là đã bị hư hỏng, hoặc là đã bị cháy, hoặc là 
niềm mong mỏi về y đã bị tan vỡ. 
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ParạịikapaỊi 


Tatiyakathinasikkhapadam - 5.1. 3. 


Ubbhatasmim kathine ’ti atthannam matikanam annataraya matikaya 
ubbhatam hoti, sanghena vã antarã ubbhatam hoti. 

Akãlacĩvaram nãma anatthate kathine ekãdasamãse uppannam, 
atthate kathine sattamãse uppannam, kãlepi ãdissa dinnam, etam 
akãlacĩvaram nãma. 

Uppajjeyyã ’ti uppajjeyya sanghato vã ganato vã nãtito vã mittato vã 
pamsukũlam vã attano vã dhanena. 

Ãkankhamãnenã ’ti icchamãnena patiggahetabbam. 

Patiggahetvã khippameva kãretabban ’ti dasãhã kãretabbam. 

No cassa pãripũrĩ ’ti kayiramãnam nappahoti. 

Mãsaparamam tena bhikkhunã tam cĩvaram nikkhipitabban ’ti 

mãsaparamatã nikkhipitabbam. 

ữnassa pãripũriyã ’ti ũnassa pãripũratthãya. 

Satiyã paccãsãyã ’ti paccãsã hoti sanghato vã ganato vã nãtito vã 
mittato vã pamsukũlam vã 1 attano vã dhanena. 

Tato ce uttarim nikkhipeyya satiyãpi paccãsãyã ’ti tadahuppanne 
mũlacĩvare paccãsãcĩvaram uppajjati, dasãhã kãretabbam. Dvĩhuppanne 
mũlacĩvare paccãsãcĩvaram uppajjati, dasãhã kãretabbam. Tĩhuppanne 
-pe- Catũhuppanne -pe- Pancãhuppanne -pe- Chãhuppanne — pe— 
Sattãhuppanne — pe— Atthăhuppanne — pe- Navãhuppanne — pe- 
Dasãhuppanne mũlacĩvare paccãsãcĩvaram uppajjati, dasãhã kãretabbam. 

Ekãdase uppanne -pe- Dvãdase uppanne -pe- Terase uppanne —pe- 
Cuddase uppanne -pe- Pannarase uppanne -pe- SoỊase uppanne — pe— 
Sattarase uppanne -pe- Atthãrase uppanne -pe- Ekũnavĩse uppanne 
—pe- Vĩse uppanne mũlacĩvare paccãsãcĩvaram uppajjati, dasãhã 
kãretabbam. 

Ekavĩse uppanne mũlacĩvare paccãsãcĩvaram uppajjati, navãhã 
kãretabbam. Dvãvĩse uppanne —pe- Tevĩse uppanne —pe— Catuvĩse 
uppanne -pe- Pancavĩse uppanne -pe- Chabbĩse uppanne — pe— 
Sattavĩse uppanne — pe- Atthavĩse uppanne -pe- Ekũnatimse uppanne 
mũlacĩvare paccãsãcĩvaram uppajjati, ekãhã kãretabbam. Timse uppanne 
mũlacĩvare paccãsãcĩvaram uppajjati, tadaheva adhitthãtabbam 
vikappetabbam vissajjetabbam. No ce adhittheyya vã vikappeyya vã 
vissajjeyya vã ekatimse arunuggamane nissaggiyam hoti, nissajitabbam 
sanghassa vã ganassa vã puggalassa vã. 


1 pamsukulato va - Sya. 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Điêu nissaggiya thứ ba vê Kathina - 3 


Khi Kathina đã hết hiệu lực: là đã hết hiệu lực do bất cứ tiêu đề nào 
trong tám tiêu đề, hoặc là đã hết hiệu lực giữa chừng do hội chúng. 

Y ngoài hạn kỳ nghĩa là khi Kathina không thành tựu thì được phát 
sanh trong mười một tháng, khi Kathina thành tựu thì được phát sanh trong 
bảy tháng; (y) được dâng xác định trong thời gian trên thì (y) ấy gọi là y 
ngoài hạn kỳ. 

Phát sanh: là phát sanh từ hội chúng, hoặc từ nhóm, hoặc từ thân 
quyến, hoặc từ bạn bè, hoặc từ vải quăng bỏ, [ * ] hoặc từ vật sở hữu của bản 
thần. * 

Đang mong muôn: vị đang ước muốn thì nên thọ lãnh. 

Sau khi thọ lãnh nên bảo thực hiện ngay lập tức: nên bảo thực 
hiện trong mười ngày. 

Nêu không đủ: trong khi được may thì không đủ (y chưa hoàn thành). 

Vị tỳ khưu ấy nên giữ lại y ấy tôi đa một tháng: nên giữ lại nhiêu 
nhất là một tháng. 

Làm cho đủ phân thiêu hụt: với mục đích làm cho đủ phần thiếu hụt. 

Khi có sự mong mỏi: là sự mong mỏi (y) từ hội chúng, hoặc từ nhóm, 
hoặc từ thân quyến, hoặc từ bạn bè, hoặc từ vải quăng bỏ, hoặc từ vật sở hữu 
của bản thân. 

Nêu giữ lại quá hạn ây mặc đâu có sự mong mỏi: Khi y căn bản 

được phát sanh ngày ấy (và) y mong mỏi được phát sanh (cùng ngày) thì nên 
bảo thực hiện trong mười ngày. Khi y căn bản được phát sanh hai ngày rồi y 
mong mỏi được phát sanh thì nên bảo thực hiện trong mười ngày. ... Khi y 
căn bản được phát sanh ba ngày ... được phát sanh bốn ngày ... được phát 
sanh năm ngày ... được phát sanh sáu ngày ... được phát sanh bảy ngày ... 
được phát sanh tám ngày ... được phát sanh chín ngày ... được phát sanh 
mười ngày rồi y mong mỏi được phát sanh thì nên bảo thực hiện trong mười 
ngày. 

Khi y căn bản được phát sanh mười một ngày ... được phát sanh mười hai 
ngày ... được phát sanh mười ba ngày ... được phát sanh mười bốn ngày ... 
được phát sanh mười lăm ngày ... được phát sanh mười sáu ngày ... được 
phát sanh mười bảy ngày ... được phát sanh mười tám ngày ... được phát 
sanh mười chín ngày ... được phát sanh hai mươi ngày rồi y mong mỏi được 
phát sanh thì nên bảo thực hiện trong mười ngày. 

Khi y căn bản được phát sanh hai mươi mốt ngày thì nên bảo thực hiện 
trong chín ngày. Khi y căn bản được phát sanh hai mươi hai ngày ... được 
phát sanh hai mươi ba ngày ... được phát sanh hai mươi bốn ngày ... được 
phát sanh hai mươi lăm ngày ... được phát sanh hai mươi sáu ngày ... được 
phát sanh hai mươi bảy ngày ... được phát sanh hai mươi tám ngày ... được 
phát sanh hai mươi chín ngày rồi y mong mỏi được phát sanh thì nên bảo 
thực hiện trong một ngày. Khi y căn bản được phát sanh ba mươi ngày rồi y 
mong mỏi được phát sanh, thì ngay trong ngày ấy (y căn bản) nên được chú 
nguyện để dùng riêng, nên được chú nguyện để dùng chung, nên được phân 
phát. Nếu vị không chú nguyện để dùng riêng, hoặc không chú nguyện để 
dùng chung, hoặc không phân phát, đến lúc hừng đông vào ngày thứ ba mươi 
mốt thì (y căn bản) phạm vào nissaggiya, nên được xả bỏ đến hội chúng, 
hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân. 
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ParạịikapaỊi 


Puranacivarasikkhapadarn - 5.1. 4. 


Evanca pana bhikkhave nissajitabbam: -pe- “Idamme bhante 
akãlacĩvaram mãsãtikkantam nissaggiyam, imãham sanghassa nissajãmĩ ”ti. 
-pe- dadeyyã ”ti -pe- dadeyyun ”ti -pe- ãyasmato dammĩ ”ti. 


4. Visabhage uppanne mulacivare paccasacivaram uppajjati rattiyo ca 
sesã honti, na akãmã kãretabbam. 


5. Mãsãtikkante atikkantasaíĩnĩ, nissaggiyam pãcittiyam. Mãsãtikkante 
vematiko -pe- Mãsãtikkante anatikkantasannĩ -pe- Anadhitthite 
adhitthitasaníiĩ — pe— Avikappite vikappitasannĩ — pe- Avissajjite 
vissajjitasannĩ -pe- Anatthe natthasannĩ -pe- Avinatthe Vinatthasannĩ 
-pe— Adaddhe daddhasaníĩĩ -pe- Avilutte viluttasannĩ, nissaggiyam 
pãcittiyam. 


6. Nissaggiyam cĩvaram anissajitvã paribhunjati ãpatti dukkatassa. 
Mãsãnatikkante atikkantasannĩ, ãpatti dukkatassa. Mãsãnatikkante 
vematiko, ãpatti dukkatassa. Mãsãnatikkante anatikkantasannĩ, anãpatti. 


7. Anãpatti antomãsam adhittheti, vikappeti, vissajjeti, nassati, vinassati, 
dayhati, acchinditvă ganhanti, 1 vissãsam ganhanti, 1 ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 

Tatiyakathinasikkhãpadam nitthitam. 

—00O00-- 


5.1. 4. PURANACIVARASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ãyasmato udãyissa 
purãnadutiyikã bhikkhunĩsu pabbajitã hoti. Sã 2 ãyasmato udãyissa santike 
abhikkhanam ãgacchati, ãyasmãpi udãyĩ tassã bhikkhuniyã santike 
abhikkhanam gacchati. Tena kho pana samayena ãyasmã udãyĩ tassã 
bhikkhuniyã santike bhattavissaggam karoti. Atha kho ãyasmã udãyĩ 
pubbanhasamayam nivãsetvã pattacĩvaramãdãya yena sã bhikkhunĩ 
tenupasankami, upasankamitvã tassã bhikkhuniyã purato angajãtam 
vivaritvã ãsane nisĩdi, sãpi kho bhikkhunĩ ãyasmato udãyissa purato 
angajãtam vivaritvã nisĩdi. Atha kho ãyasmã udãyĩ sãratto 3 tassã bhikkhuniyã 
angajãtam upanijjhãyi. Tassa 4 asuci mucci. 


1 gaụhati - Sya. 2 sa bhikkhum - Sya. 3 saratto va - Sya. 4 tassa aủgajato - Sya. 
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Điêu nissaggiya về bảo giặt y cũ - 4 


Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy —(như trên)— “Bạch các 
ngài, y ngoài hạn kỳ này của tôi đã quá hạn một tháng can được xả bỏ. Tôi 
xả bỏ y này đêh hội chúng.” —nt— hội chúng nên cho lại —nt— chư đại đức 
nên cho lại —nt— “Tôi cho lại đại đức.” 

4. Khi y căn bản được phát sanh là khác phẩm chất rồi y mong mỏi được 
phát sanh và còn lại nhiều đêm, không nên bảo thực hiện trái với ước 
muốn. r] 

5. Khi quá hạn một tháng, nhận biết là đã quá hạn, phạm tội nissaggiya 
pãcittiya. Khi quá hạn một tháng, có sự hoài nghi,... Khi quá hạn một tháng, 
(lầm) tưởng là chưa quá hạn, ... Khi chưa được chú nguyện để dùng riêng, 
(lầm) tưởng là đã được chú nguyện để dùng riêng, ... Khi chưa được chú 
nguyện để dùng chung, (lầm) tưởng là đã được chú nguyện để dùng chung,... 
Khi chưa được phân phát, (lầm) tưởng là đã được phân phát,... Khi không bị 
mất trộm, (lầm) tưởng là đã bị mất trộm, ... Khi không bị hư hỏng, (lầm) 
tưởng là đã bị hư hỏng, ... Khi không bị cháy, (lầm) tưởng là đã bị cháy, ... 
Khi không bị cướp, (lầm) tưởng là đã bị cướp, phạm tội nissaggiya pãcittiya. 

6. Y phạm vào nissaggiya, không xả bỏ rồi sử dụng, phạm tội dukkata. 
Khi chưa quá hạn một tháng, (lầm) tưởng là đã quá hạn, phạm tội dukkata. 
Khi chưa quá hạn một tháng, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Khi chưa 
quá hạn một tháng, nhận biết là chưa quá hạn thì vô tội. 


7. Trong thời hạn một tháng, vị chú nguyện để dùng riêng, vị chú nguyện 
để dùng chung, vị phân phát, (y) bị mất trộm, (y) bị hư hỏng, (y) bị cháy, 
(những người khác) cướp rồi lấy đi, (các vị khác) lấy do sự thân thiết, vị bị 
điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Dứt điêu học thứ ba ve kathina. 

—00O00— 


5.1. 4. ĐIẾU HỌC VẾ Y CŨ: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, người vợ cũ của đại đức Udãyi đã 
xuất gia nơi các tỳ khưu ni. Cô ấy thường xuyên đi đến gặp đại đức Udãyi. Đại 
đức Udãyi cũng thường xuyên đi gặp tỳ khưu ni ấy. Vào lúc bấy giờ, đại đức 
Udãyi nhận phần phân phối vật thực ở nơi có sự hiện diện của tỳ khưu ni ấy. 
Khi ấy vào buổi sáng, đại đức Udãyi đã mặc y, cầm y bát, rồi đi đến gặp tỳ 
khưu ni ấy, sau khi đến đã để lộ ra vật kín phía trước (mặt) tỳ khưu ni ấy rồi 
đã ngồi xuống chỗ ngồi. Tỳ khưu ni ấy cũng đã để lộ ra vật kín phía trước 
(mặt) đại đức Udãyi rồi đã ngồi xuống chỗ ngồi. Khi ấy, đại đức Udãyi bị khởi 
dục nên đã suy tưởng đến vật kín của tỳ khưu ni ấy. Tinh dịch của vị ấy đã 
xuất ra. 
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ParạịikapaỊi 


Puranacivarasikkhapadarn - 5.1. 4. 


2. Atha kho ãyasmã udãyĩ tam bhikkhunim etadavọca: “Gaccha bhagini 
udakam ăhara, antaravãsakam dhovissãmĩ ”ti. “Aharayya, ahameva 
dhovissãmĩ ”ti. Tam asucim ekadesam mukhena aggahesi, 1 ekadesam 
angajãte pakkhipi. Sã tena gabbham ganhi. Bhikkhuniyo evamãhamsu: 
“Abrahmacãrinĩ ayam bhikkhunĩ gabbhinĩ ”ti. “Nãham ayyã abrahmacãrinĩ 
”ti bhikkhunĩnam etamattham ãrocesi. 2 Bhikkhuniyo ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Katham hi nãma ayyo udãyĩ bhikkhuniyã purãnacĩvaram 
dhovãpessatĩ ”ti? Atha kho tã bhikkhuniyo bhikkhũnam etamattham 
ãrocesum. Ye te bhikkhũ appicchã te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham 
hi nãma ãyasmã udãyĩ bhikkhuniyã purãnacĩvaram dhovãpessatĩ ”ti? Atha 
kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. “Saccam kira tvam udãyĩ 
bhikkhuniyã purãnacĩvaram dhovãpesĩ ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. “Nãtikã te 
udãyĩ aníìãtikã ”ti? “Annãtikã bhagavã ”ti. “Aníìãtako moghapurisa 
aíìnãtikãya na jãnãti patirũpam vã appatirũpam vã pãsãdikam vã 
apãsãdikam vã. Tattha nãma tvam moghapurisa annãtikãya bhikkhuniyã 
purãnacĩvaram dhovãpessasi. Netam moghapurisa appasannãnam vã 
pasãdãya -pe— Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yopana bhikkhu annatikaya bhikkhuniya puranacivaram dhovapeyya 
vã rajãpeyya vã ãkotãpeyya vã nissaggiyam pãcittiyan ”ti. 


3. Yo panã ’ti yo yadiso —pe— 


Bhikkhu ’ti —pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhu ’ti. 


Aíínatikã nama matito va pitito va yava sattama pitamahayuga 
asambaddhã. 

Bhikkhunĩ nãma ubhato sanghe upasampannã. 


Puranacivaram nama sakim nivatthampi sakim parutampi. 


Dhovã ’ti ãnãpeti, ãpatti dukkatassa. Dhotam nissaggiyam hoti. Rajã ’ti 
ãnãpeti, ãpatti dukkatassa. Rattam nissaggiyam hoti. Akotehĩ ’ti ãnãpeti, 
ãpatti dukkatassa. Sakim pãnippahãram vã muggarappahãram vã dinne 
nissaggiyam hoti, nissajitabbam sanghassa vã ganassa vã puggalassa vã. 

4. Evanca pana bhikkhave nissajitabbam: -pe- “Idam me bhante 
purãnacĩvaram annãtikãya bhikkhuniyã dhovãpitam nissaggiyam, imãham 
sanghassa nissajãmĩ ”ti. -pe- dadeyyã ”ti -pe— dadeyyun ”ti —pe— 
ãyasmato dammĩ ”ti. —pe- 


1 atha kho sa bhikkhum tassa tam asucim ekadesam mukhena aggahesi - Sya. 

2 atha kho sã bhikkhunĩ bhikkhunĩnam etamattham ãrocesi - Syã. 
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Điêu nissaggiya về bảo giặt y cũ - 4 


2. Khi ấy, đại đức Udãyi đã nói với tỳ khưu ni ấy điều này: - “Này sư tỷ, 
hãy đi và đem lại nước. Tôi sẽ giặt y nội.” - “Thưa ngài, hãy trao lại. Chính tôi 
sẽ giặt.” Rồi đã dùng miệng nuốt vào một phần tinh dịch ấy, còn một phần đã 
đưa vào vật kín. Do việc ấy, cô ấy đã mang thai. Các tỳ khưu ni đã nói như 
vầy: - “Tỳ khưu ni này không có Phạm hạnh, cô có thai.” - “Này các ni sư, tôi 
không phải là không có Phạm hạnh,” rồi đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu 
ni. Các tỳ khưu ni phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ngài đại đức 
Udãyi lại bảo tỳ khưu ni giặt y cũ?” Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc 
ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai ràng: - “Vì sao đại đức Udãyi lại bảo tỳ khưu ni giặt y cũ?” Sau 
đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này Udãyi, nghe 
nói ngươi bảo tỳ khưu ni giặt y cũ, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” - “Này Udãyi, là nữ thân quyến của ngươi hay không phải là nữ 
thân quyến?” - “Bạch Thế Tôn, không phải là nữ thân quyến.” - “Này kẻ rồ 
dại, người nam không phải là thân quyến không biết điều gì thích hợp hay 
không thích hợp, điều gì làm hài lòng hay không làm hài lòng người nữ 
không phải là thân quyến. Này kẻ rồ dại, trong trường hợp ấy sao ngươi lại 
bảo tỳ khưu ni không phải là thân quyến giặt y cũ vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và 
này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào bảo tỳ khưu ni không phải là thân quyên giặt, hoặc bảo 
nhuộm, hoặc bảo đập giũ y củ thì (y ăy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội 
pãcittiya.” 


3- Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên) — 

Tỳ khưu — nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

(Người nữ) Không phải là thân quyên nghĩa là người nữ không có 
sự hên hệ họ hàng cho đến bảy thế hệ tổ tiên từ dòng bên mẹ hoặc từ dòng 
bên cha. 

Tỳ khưu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 

Y cũ nghĩa là đã được mặc một lần, đã được khoác lên một lần. 

Vị chỉ thị ràng: “Hãy giặt” thì phạm tội dukkata. (Y) đã được giặt thì 
phạm vào nissaggiya. Vị chỉ thị rằng: “Hãy nhuộm” thì phạm tội dukkata. 
(Y) đã được nhuộm thì phạm vào nissaggiya. Vị chỉ thị ràng: “Hãy đập giũ” 
thì phạm tội dukkata. Khi (Y) đã được vỗ vào một lần bằng bàn tay hoặc 
bảng cây gỗ thì phạm vào nissaggiya, (y ấy) cần được xả bỏ đến hội chúng, 
hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân. 


4. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy -(như trên)- “Bạch các 
ngài, y cũ này của tôi đã được bảo tỳ khưu ni không phải là thân quyên 
giặt, giờ can được xả bỏ. Tôi xả bỏ y này đêh. hội chúng.” —nt— hội chúng 
nên cho lại —nt— chư đại đức nên cho lại —nt— “Tôi cho lại đại đức.” 
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5. Annãtikãya annãtikasannĩ purãnacĩvaram dhovãpeti, nissaggiyam 
pãcittiyam. Annãtikãya aíìnãtikasannĩ purãnacĩvaram dhovãpeti rajãpeti, 
nissaggiyena ãpatti dukkatassa. Annãtikãya annãtikasannĩ purãnacĩvaram 
dhovãpeti ãkotãpeti, nissaggiyena ãpatti dukkatassa. Annãtikãya 
annãtikasannĩ purãnacĩvaram dhovãpeti rajãpeti ãkotãpeti, nissaggiyena 
ãpatti dvinnam dukkatãnam. 


6. Aníĩãtikãya annãtikasannĩ purãnacĩvaram rajãpeti, nissaggiyam 
pãcittiyam -pe- rajãpeti ãkotãpeti, nissaggiyena ãpatti dukkatassa. 
Rajãpeti dhovãpeti, nissaggiyena ãpatti dukkatassa. Rajãpeti ãkotãpeti 
dhovãpeti, nissaggiyena ãpatti dvinnam dukkatãnam. 


7. Aníĩãtikãya annãtikasannĩ purãnacĩvaram ãkotãpeti, nissaggiyam 
pãcittiyam. Annãtikãya annãtikasannĩ purãnacĩvaram ãkotăpeti dhovãpeti 
-pe- ãkotãpeti rajãpeti —pe- ãkotãpeti dhovãpeti rajãpeti, nissaggiyena 
ãpatti dvinnam dukkatãnam. 


8. Annãtikãya vematiko — pe— Annãtikãya nãtikasaníìĩ — pe- Aíìnassa 
purãnacĩvaram dhovãpeti, ãpatti dukkatassa. Nisĩdanapaccattharanam 
dhovãpeti, ãpatti dukkatassa. Ekato upasampannãya dhovãpeti, ãpatti 
dukkatassa. Nãtikãya annãtikasannĩ -pe- ãpatti dukkatassa. Nãtikãya 
vematiko -pe- ăpatti dukkatassa. Nãtikãya íìãtikasannĩ -pe- anãpatti. 


9. Anãpatti nãtikãya dhovantiyã annãtikã dutiyã hoti, avuttã dhovati, 
aparibhuttarn dhovãpeti, cĩvaram thapetvã aíĩnam parikkhãram dhovãpeti, 
sikkhamãnãya, sãmaneriyã, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Purãnacĩvarasikkhãpadam nitthitam. 

—00O00— 
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5. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến, vị bảo 
giặt y cũ thì phạm tội nissaggiya pãcừtiya. Không phải là thân quyến, nhận 
biết không phải là thân quyến, vị bảo giặt, bảo nhuộm y cũ thì phạm tội 
dukkata với tội nissaggiya pãcừtiya. Không phải là thân quyến, nhận biết 
không phải là thân quyến, vị bảo giặt, bảo đập giũ y cũ thì phạm tội dukkata 
với tội nissaggiya pãcừtiya. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải 
là thân quyến, vị bảo giặt, bảo nhuộm, bảo đập giũ y cũ thì phạm hai tội 
dukkata với tội nissaggiya pãcittiya. 

6. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến, vị bảo 
nhuộm y cũ thì phạm tội nissaggiya pãcừtiya. -(như trên)- vị bảo nhuộm, 
bảo đập giũ y cũ thì phạm tội dukkata với tội nissaggiya pãcừtiya. -(như 
trên)- vị bảo nhuộm, bảo giặt y cũ thì phạm tội dukkata với tội nissaggiya 
pãcừtiya. -(như trên)— vị bảo nhuộm, bảo đập giũ, bảo giặt y cũ thì phạm 
hai tội dukkata với tội nissaggiya pãcừtiya. 

7. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến, vị bảo 
đập giũ y cũ thì phạm tội nissaggiya pãcừtiya. Không phải là thân quyến, 
nhận biết không phải là thân quyến, vị bảo đập giũ, bảo giặt y cũ -(như 
trên)— vị bảo đập giũ, bảo nhuộm —(nhưtrên)- vị bảo đập giũ, bảo giặt, bảo 
nhuộm y cũ thì phạm hai tội dukkata với tội nissaggiya pãcừtiya. 

8. Không phải là thân quyến, có sự hoài nghi, —(như trên)— Không phải 
là thân quyến, (lầm) tưởng là thân quyến, —(như trên)- Vị bảo giặt y cũ của 
vị khác thì phạm tội dukkata. Vị bảo giặt tấm lót ngồi (tọa cụ), tấm trải nằm 
(ngọa cụ) thì phạm tội dukkata. Vị bảo cô ni tu lên bậc trên từ một hội chúng 
giặt thì phạm tội dukkata. Là thân quyến, (lầm) tưởng không phải là thân 
quyến, -(như trên)- phạm tội dukkata. Là thân quyến, có sự hoài nghi, 
-(như trên)- phạm tội dukkata. Là thân quyến, nhận biết là thân quyến 
— (như trên) - thì vô tội. 


9. Khi vị (tỳ khưu ni) là thân quyến đang giặt có vị (tỳ khưu ni) thứ nhì 
không phải là thân quyến (phụ giúp), vị (tỳ khưu ni) giặt khi chưa được nói, 
vị bảo giặt (y) chưa được sử dụng, bị bảo giặt vật dụng khác ngoại trừ y, (vị 
bảo) cô ni tu tập sự, (vị bảo) sa di ni, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô 
tội.” 

Dứt điêu học ve y cũ. 

—00O00— 
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5 . 1 . 5 . CIVARAPAỊIGGAIIANASIKKIIAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã rậjagahe viharati veỊuvane 
kalandakanivãpe. Tena kho pana samayena uppalavannã bhikkhunĩ 
sãvatthiyam viharati. Atha kho uppalavannã bhikkhunĩ pubbanhasamayam 
nivãsetvã pattacĩvaramãdãya sãvatthim 1 pindãya pãvisi. Sãvatthiyam 
pindãya caritvã pacchãbhattam pindapãtapatikkantã yena andhavanam 
tenupasankami, upasankamitvã divãvihãrãya andhavanam ajjhogahetvã 
annatarasmim rukkhamũle divãvihãram nisĩdi. Tena kho pana samayena 
corã katakammã gãvim vadhitvã mamsam gahetvã andhavanam pavisimsu. 
Addasã kho coragãmaniko uppalavannam bhikkhunim annatarasmim 
rukkhamũle divãvihãram nisinnam, disvã ‘sace me puttabhãtukã 2 passissanti 
vihethayissanti imam bhikkhũnin ’ti annena maggena agamãsi. Atha kho so 
coragãmaniko mamse pakke varamamsãni gahetvã pannaputam 3 bandhitvã 
uppalavannãya bhikkhuniyã avidũre rukkhe ãlaggetvã ‘yo passati samano vã 
brãhmano vã dinnam yeva haratũ ’ti vatvă pakkãmi. Assosi kho uppalavannã 
bhikkhunĩ samãdhimhã vutthahitvã tassa coragãmanikassa imam vãcam 
bhãsamãnassa. Atha kho uppalavannã bhikkhunĩ tam mamsam gahetvã 
upassayam agamãsi. Atha kho uppalavannã bhikkhunĩ tassã rattiyã accayena 
tam mamsam sampãdetvă uttarãsange bhandikam bandhitvã vehãsam 
abbhuggantvã veỊuvane paccutthãsi. 


2. Tena kho pana samayena bhagavã gãmam pindãya pavittho hoti. 
Ayasmã udãyĩ ohiyyako hoti vihãrapãlo. Atha kho uppalavannã bhikkhunĩ 
yenãyasmã udãyĩ tenupasankami, upasankamitvă ãyasmantarn udãyim 
etadavoca: “Kaham bhante bhagavã ”ti? “Pavittho bhagini bhagavã gãmam 
pindãyã ”ti. “Imam bhante mamsam bhagavato dehĩ ”ti. “Santappito tayã 4 
bhagini bhagavã mamsena. Sace me tvam antaravãsakam dadeyyãsi, evam 
ahampi santappito bhaveyyam antaravãsakenã ”ti. “Mayam kho bhante 
mãtugãmã nãma kicchalãbhã, idanca me antimam pancamam cĩvaram, 
nãham dassãmĩ ”ti. “Seyyathãpi bhagini puriso hatthim datvã kacche 
sajjeyya, 5 evameva kho tvam bhagini bhagavato mamsam datvã mayi 6 
antaravãsake sajjasĩ ”ti. 7 Atha kho uppalavannã bhikkhunĩ ãyasmatã udãyinã 
nippĩỊiyamãnã antaravãsakam datvã upassayam agamãsi. Bhikkhuniyo 
uppalavannãya bhikkhuniyã pattacĩvaram patigganhantiyo uppalavannam 
bhikkhunim etadavocum: “Kaham te ayye antaravãsako ”ti? Uppalavannã 
bhikkhunĩ bhikkhunĩnam etamattham ãrocesi. Bhikkhuniyo ựjjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma ayyo udãyĩ bhikkhuniyã cĩvaram 7 
patiggahessati, kicchalãbho mãtugãmo ”ti? Atha kho tã bhikkhuniyo 
bhikkhũnam etamattham ãrocesum. 


1 sãvatthiyam - katthaci. 4 te - Syã. 7 vissajjehĩ ’ti - Syã; 

2 puttabhătikã - Syă. 5 vissajjeyya - Syã. na sajjesĩ ’ti - PTS. 

3 paụụena putam - Syã. 6 mayham - Syã. 8 hatthato cĩvaram - Syã. 
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5.1. 5- ĐIẾU HỌC VÊ NHẬN LÃNH Y: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rãjagaha, VeỊuvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Uppalavaọnã trú ngụ tại 
thành Sãvatthĩ. Khi ấy vào buổi sáng, tỳ khưu ni Uppalavanọã đã mặc y, cầm 
y bát, rồi đi vào thành Sãvatthĩ để khất thực. Sau khi đã đi khất thực trong 
thành Sãvatthĩ, trong lúc đi khất thực trở về sau bữa ăn, tỳ khưu ni 
Uppalavannã đã đi đến khu rừng Andha để nghỉ trưa. Sau khi đi sâu vào 
trong khu rừng Andha, tỳ khưu ni Uppalavannã đã ngồi nghỉ trưa ở gốc cây 
nọ. Vào lúc bấy giờ, bọn trộm cướp khi hành sự được hoàn tất đã giết chết 
con bò cái, lấy phần thịt, rồi đi vào khu rừng Andha. Thủ lãnh bọn cướp đã 
nhìn thấy tỳ khưu ni Uppalavannã đang ngồi nghỉ trưa ở tại gốc cây nọ, sau 
khi nhìn thấy (nghĩ rằng): “Nếu lũ con trai và đàn em của ta nhìn thấy, chúng 
sẽ quấy rầy vị tỳ khưu ni này” nên đã rẽ sang lối khác. Sau đó, vị thủ lãnh bọn 
cướp ấy đã lấy các miếng thịt ngon nhất ở phần thịt đã được nấu chín, dùng 
lá buộc thành gói, rồi treo lên ở thân cây không xa tỳ khưu ni Uppalavannã 
nói rằng: “Vị Sa-môn hoặc Bà-la-môn nào nhìn thấy thì hãy lấy đi vật thí 
này” rồi đã bỏ đi. Trong khi thủ lãnh bọn cướp ấy đang nói lời nói này, tỳ 
khưu ni Uppalavannã đã xuất khỏi thiền định và nghe được. Sau đó, tỳ khưu 
ni Uppalavannã đã cầm lấy phần thịt ấy và đi về ni viện. Sau đó, khi trải qua 
đêm ấy tỳ khưu ni Uppalavannã đã sửa soạn phần thịt ấy, buộc lại thành gói 
ở thượng y, rồi đã bay lên không trung và hiện ra ở VeỊuvana. 


2. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn đã đi vào làng để khất thực. Đại đức 
Udãyi là vị ở lại canh giữ trú xá. Khi ấy, tỳ khưu ni Uppalavannã đã đi đến 
gặp đại đức Udãyi, sau khi đến đã nói với đại đức Udãyi điều này: - “Thưa 
ngài, đức Thế Tôn ở đâu?” - “Này sư tỷ, đức Thế Tôn đa đi vào làng để khất 
thực.” - “Thưa ngài, xin hãy dâng phần thịt này đến đức Thế Tôn.” - “Này sư 
tỷ, đức Thế Tôn được hài lòng về cô với phần thịt. Nếu cô có thể biếu tôi cái y 
nội thì tôi cũng có thể được hài lòng như vậy với cái y nội.” - “Thưa ngài, quả 
thật chúng tôi thân phận là người nữ có lợi lộc khó khăn. Và đây là cái y thứ 
năm cuối cùng 1 của tôi; tôi sẽ không cho.” - “Này sư tỷ, cũng giống như người 
đã cho con voi thì nên biếu luôn các sợi dây nài; này sư tỷ, tương tợ y như thế 
cô đã dâng đức Thế Tôn phần thịt thì hãy biếu tôi cái y nội.” Khi ấy, tỳ khưu 
ni Uppalavannã trong khi bị nài ép bởi đại đức Udãyi nên đã cho cái y nội rồi 
đi về ni viện. Các tỳ khưu ni trong lúc tiếp rước y bát của tỳ khưu ni 
Uppalavannã đã nói với tỳ khưu ni Uppalavannã điều này: - “Thưa ni sư, y 
nội của cô đâu rồi?” Tỳ khưu ni Uppalavannã đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ 
khưu ni. Các tỳ khưu ni phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ngài đại 
đức Udãyi lại nhận lãnh y từ tay tỳ khưu ni? Là người nữ có lợi lộc thật khó 
khăn!” Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. 


1 Ngoài ba y như các tỳ khưu là y hai lớp ( sanghăti ), thượng y ( uttarasagam ), và y nội 
(antaravăsakam), tỳ khưu ni còn có thêm hai y nữa là áo lót ( samkaccikam ) và vải choàng 
tâm ( udakasătỉkam ). Xin xem Cullavagga - Tiểu Phẩm, TTPV tập 7, chương X, trang 515. 
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ParạịikapaỊi 


Civarapatiggahanasikkhapadarn -5.1.5. 


3. Ye te bhikkhũ appicchã te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi 
nãma ãyasmã udãyĩ bhikkhuniyã cĩvaram 1 patiggahessatĩ ”ti? Atha kho te 
bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. “Saccam kira tvam udãyĩ 
bhikkhuniyã cĩvaram 1 patiggahesĩ ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. “Nãtikã te udãyĩ 
annãtikã ”ti? “Annãtikã bhagavã ”ti. “Annãtako moghapurisa annãtikãya na 
jãnãti patirũpam vã appatirũpam vã santam vã asantam vã. Tattha nãma 
tvam moghapurisa annãtikãya bhikkhuniyã hatthato cĩvaram patiggahessasi. 
Netam moghapurisa appasannãnam vã pasãdãya -pe- Evanca pana 
bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Yo pana bhikkhu annãtikãya bhikkhuniyã hatthato cĩvararn 
patigganheyya, nissaggiyam pãcừtiyan ”ti. 

Evancidam bhagavată bhikkhũnam sikkhãpadam pannattarn hoti. 

[Mũlapannatti] 

4. Tena kho pana samayena bhikkhũ kukkuccãyantã bhikkhunĩnam 
pãrivattakacĩvaram 2 na patigganhanti. Bhikkhuniyo ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Katham hi nãma ayyã amhãkam pãrivattakacĩvaram 2 
nappatiggahessantĩ ”ti? 3 Assosum kho bhikkhũ tãsam bhikkhũnĩnam 
ựjjhãyantĩnam khĩyantĩnam vipãcentĩnam. Atha kho te bhikkhũ bhagavato 
etamattham ãrocesum. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim 
pakarane dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anựjãnãmi bhikkhave 
pancannam pãrivattakarn 4 patiggahetum, bhikkhussa bhikkhuniyã 
sikkhamãnãya sãmanerassa sãmaneriyã. Anựjãnãmi bhikkhave imesam 
pancannam pãrivattakarn 4 patiggahetum. Evanca pana bhikkhave imam 
sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Yo pana bhikkhu annãtikãya bhikkhuniyã hatthato cĩvaram 
patigganheyya annatra pãrivattakã, 5 nissaggiyam pãcừtiyan ”ti. 

[Dutiyapannatti] 

5. Yo panã ’ti yo yãdiso — pe— 

Bhikkhũ ’ti —pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhũ ’ti. 

Annãtikã nãma mãtito vã pitito vã yãva sattamã pitãmahayugã 
asambaddhã. 

Bhikkhunĩ nãma ubhato sanghe upasampannã. 

Cĩvaram nãma channam cĩvarãnam aíìnataram cĩvaram vikappanũpaga- 
pacchimam. 6 

Annatra pãrivattakã 5 ’ti thapetvã pãrivattakam. 


1 hatthato cĩvaram - Syã. 

2 pãrivattakacĩvaram - Ma, PTS. 

3 nappatiggaụhissantĩ ti - Syã. 


4 pãrivattakam - Ma, PTS. 

5 pãrivattakã - Ma, PTS. 

6 vikappanupagam pacchimam - Ma, Syã. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Điêu nissaggiya vê nhận lãnh y - 5 


3. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao đại đức Udãyi lại nhận lãnh y của tỳ khưu ni?” Sau đó, các vị tỳ 
klnm ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này Udãyi, nghe nói ngươi 
nhận lãnh y của tỳ khưu ni, có đúng không vậy?” - “Bạch ThếTôn, đúng vậy.” 

- “Này Udãyi, là nữ thân quyến của ngươi hay không phải là nữ thân quyến?” 

- “Bạch Thế Tôn, không phải là nữ thân quyến.” - “Này kẻ rồ dại, người nam 
không phải là thân quyến không biết điều gì thích hợp hay không thích hợp, 
điều gì đúng hay không đúng đối với người nữ không phải là thân quyến. Này 
kẻ rồ dại, trong trường hợp ấy sao ngươi lại nhận lãnh y từ tay tỳ khưu ni 
không phải là thân quyến? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vầy: 

“ VỊ’ tỳ khưu nào nhận lãnh y từ tay tỳ khưu ni không phải là thân quyên 
thì (y ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội pãcittiya.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 

[Sự quy định căn bản] 

4. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu trong lúc ngần ngại không nhận lãnh y 
trao đổi của các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: 
- “Vì sao các ngài đại đức lại không nhận lãnh y trao đổi của chúng tôi?” Các 
tỳ khưu đã nghe được các tỳ khưu ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, 
các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn 
nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - 
“Này các tỳ khưu, Ta cho phép nhận lãnh vật trao đổi của năm hạng là tỳ 
khưu, tỳ khưu ni, vị ni tu tập sự, sa di, sa di ni. Này các tỳ khưu, Ta cho 
phép nhận lãnh vật trao đổi của năm hạng này. Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào nhận lãnh y từ tay tỳ khưu ni không phải là thân quyên 
thì (y ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội pãcittiya ngoại trừ sự trao 
đổi.” 

[Sự quy định thứ hai] 


5. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 


Tỳ khưu — nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

(Người nữ) Không phải là thân quyến nghĩa là người nữ không có 
sự hên hệ họ hàng cho đến bảy thế hệ tổ tiên từ dòng bên mẹ hoặc từ dòng 
bên cha. 

Tỳ khưu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 

Y nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về sáu loại y (có kích thước) tối thiểu 
cần phải chú nguyện để dùng chung. 

Ngoại trừ sự trao đổi: trừ ra sự trao đổi. 
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ParạịikapaỊi 


Annatakavinnattisikkhapadam - 5.1. 6. 


6 . Patigganhãti payoge dukkatam, patilãbhena nissaggiyam hoti, 
nissajitabbam sanghassa vã ganassa vã puggalassa vã. Evanca pana 
bhikkhave nissajitabbam: —pe— “Idamme bhante cĩvaram annãtikãya 
bhikkhuniyã hatthato patiggahitam annatra pãrivattakã nissaggiyam, 
imãham sanghassa nissajãmĩ ”ti. —pe— dadeyyã ”ti —pe— dadeyyun ”ti 
-pe- ãyasmato dammĩ ”ti. 


7. AMãtikãya annãtikasannĩ cĩvaram patigganhãti aíìnatra pãrivattakã, 
nissaggiyam pãcittiyam. Annãtikãya vematiko cĩvaram patigganhãti annatra 
pãrivattakã, nissaggiyam pãcittiyam. Aíìnãtikãya nãtikasannĩ cĩvaram 
patigganhãti annatra pãrivattakã, nissaggiyam pãcittiyam. Ekato 
upasampannãya hatthato cĩvaram patigganhãti annatra pãrivattakã, ãpatti 
dukkatassa. Nãtikãya annãtikasannĩ —pe- ãpatti dukkatassa. Nãtikãya 
vematiko -pe- ãpatti dukkatassa. Nãtikãya íìãtikasannĩ -pe- anãpatti. 


8. Anãpatti nãtikãya, pãrivattakam, parittena vã vipulam, vipulena vã 
parittam, bhikkhu vissãsam ganhãti, tãvakãlikam ganhãti, cĩvaram thapetvã 
aníìam parikkhãram ganhãti, sikkhamãnãya, sãmaneriyã, ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 

Cĩvarapatiggahanasikkhãpadam nitthitam. 

—00O00— 


5.1. 6. ANNATAKAVINNATTISIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ãyasmã upanando 
sakyaputto patto 1 hoti dhammakatham kãtum. Atha kho annataro setthi- 
putto yenãyasmã upanando sakyaputto tenupasankami, upasankamitvã 
ãyasmantam upanandam sakyaputtarn abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. 
Ekamantam nisinnam kho tam setthiputtam ãyasmã upanando sakyaputto 
dhammiyã kathãya sandassesi samãdapesi samuttejesi sampahamsesi. Atha 
kho so setthiputto ãyasmată upanandena sakyaputtena dhammiyã kathãya 
sandassito samãdapito samuttejito sampahamsito ãyasmantam upanandam 
sakyaputtam etadavoca: “Vadeyyãtha bhante yena attho, patibalã mayam 
ayyassa dãtum yadidam cĩvarapindapãtasenãsanagilãnapaccaya- 
bhesajjaparikkhãran ”ti. 2 “Sace me tvam ãvuso dãtukãmo ’si ito ekam 
sãtakam dehĩ ”ti. 


1 pattho - Sya, PTS. 


2 parikkharanan ti - PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Điêu nissaggiya về việc yêu cầu y - 6 


6. Vị nhận lãnh, trong lúc thực hiện thì phạm tội dukkata. Do sự đạt được 
thì phạm vào nissaggiya, (y ấy) cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến 
nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy —(như 
trên)- “Bạch các ngài, y này của tôi đã được nhận lãnh từ tay của tỳ khưu 
ni không phải là thân quyên, ngoại trừ sự trao đổi, giờ can được xả bỏ. Tôi 
xả bỏ y này đêh hội chúng.” —(như trên)— hội chúng nên cho lại —(như 
trên)- chư đại đức nên cho lại - (nhưtrên)- “Tôi cho lại đại đức.” 

7. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến, vị nhận 
lãnh y từ tay thì phạm tội nissaggiya pãcittiya, ngoại trừ sự trao đổi. Không 
phải là thân quyến, có sự hoài nghi, vị nhận lãnh y từ tay thì phạm tội 
nissaggiya pãcittiya, ngoại trừ sự trao đổi. Không phải là thân quyến, (lầm) 
tưởng là thân quyến, vị nhận lãnh y từ tay thì phạm tội nissaggiya pãcittiya, 
ngoại trừ sự trao đổi. Vị nhận lãnh y từ tay của cô ni tu lên bậc trên ở một hội 
chúng thì phạm tội dukkata, ngoại trừ sự trao đổi. Là thân quyến, (lầm) 
tưởng không phải là thân quyến, —(như trên)— phạm tội dukkata. Là thân 
quyến, có sự hoài nghi, —(như trên)- phạm tội dukkata. Là thân quyến, 
nhận biết là thân quyến —(nhưtrên)— thì vô tội. 

8. Của vị (tỳ khưu ni) là thân quyến, sự trao đổi vật lớn bâng vật nhỏ hoặc 
là vật nhỏ bằng vật lớn, vị tỳ khưu lấy do sự thân thiết, lấy có tính cách tạm 
thời, lấy vật phụ tùng khác ngoại trừ y, của cô ni tu tập sự, của sa di ni, vị bị 
điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Dứt đĩêu học ve nhận lãnh y. 

--00O00-- 


5.1. 6. ĐIÊU HỌC VE VIỆC YÊU CẦU 
NGƯỜI KHÔNG PHẢI LÀ THÂN QUYẾN: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, ơetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya là rành rẽ về thuyết giảng Giáo Pháp. Vào lúc bấy giờ, có người con trai 
nhà đại phú nọ đã đi đến gặp đại đức Upananda con trai dòng Sakya, sau khi 
đến đã đảnh lễ đại đức Upananda con trai dòng Sakya rồi ngồi xuống ở một 
bên. Đại đức Upananda con trai dòng Sakya đã chỉ dạy, thức tinh, khuyến 
khích, và tạo niềm phấn khởi cho người con trai nhà đại phú ấy đang ngồi 
một bên bảng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã được đại đức Upananda con trai 
dòng Sakya chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi bâng bài 
Pháp thoại, người con trai nhà đại phú ấy đã nói với đại đức Upananda con 
trai dòng Sakya điều này: - “Thưa ngài, xin ngài nói ra nhu cầu mà chúng tôi 
có khả năng để dâng đến ngài đại đức tức là vật dụng như y phục, vật thực, 
chỗ trú ngụ, và thuốc men chữa bệnh.” - “Này đạo hữu, nếu đạo hữu có ý 
định bố thí thì hãy dâng một trong hai 1 tấm vải này.” 


1 Ito: nghĩa là “từ đây” ám chỉ vải đang được mặc trên người ấy. Theo câu chuyện, được biết 
người ấy đang mặc hai tấm vải nên ghi lại như trên (ND). 
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Annatakavinnattisikkhapadam -5.1. 6. 


2. “Amhãkam kho bhante kulaputtãnam kismim viya ekasãtakam 
gantum, ãgamehi' bhante yãva gharam gacchãmi, gharam gato ito vã ekam 
pahinissãmi, ito vã sundarataran ”ti. Dutiyampi kho —pe- Tatiyampi kho 
ãyasmã upanando sakyaputto tam setthiputtam etadavoca: “Sace me tvam 
ãvuso dãtukãmo ’si, ito ekam sãtakam dehĩ ”ti. “Amhãkam kho bhante 
kulaputtãnam kismim viya ekasãtakam gantum, ãgamehi bhante yãva 
gharam gacchãmi, gharam gato ito vã ekam pahinissãmi, ito vã sundarataran 
”ti. “Kimpana tayã ãvuso adãtukãmena pavãritena, yam tvam pavãretvã na 
desĩ ”ti? Atha kho so setthiputto ãyasmatã upanandena sakyaputtena 
nippĩỊiyamãno ekam sãtakam datvã agamãsi. Manussã tam setthiputtam 
passitvã 2 etadavocum: “Kissa tvam ayyo 3 ekasãtako ãgacchasĩ ”ti? 


3. Atha kho so setthiputto tesam manussãnam etamattham ãrocesi. 
Manussă ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Mahicchã ime samanã sakyaputtiyã 
asantutthã, nayimesam 4 sukarã dhammanimantanãpi 5 kãtum. Katham hi 
nãma setthiputtena dhammanimantanãya kayiramãnãya sãtakam gahessantĩ 
”ti? 6 Assosum kho bhikkhũ tesam manussãnam ựjjhãyantãnam khĩyantãnam 
vipãcentãnam. Ye te bhikkhũ appicchã te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma ăyasmã upanando sakyaputto setthiputtam cĩvaram 
vinnãpessatĩ ”ti? Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Saccam kira tvam upananda setthiputtam cĩvaram vinnãpesĩ ”ti? “Saccam 
bhagavã ”ti. “Nãtako te upananda annãtako ”ti? “Aíìnãtako bhagavã ”ti. 
“Annãtako moghapurisa annãtakassa na jãnãti patirũpam vã appatirũpam vã 
santam vã asantam vã. Tattha nãma tvam moghapurisa annãtakam 
setthiputtam cĩvaram viíĩnãpessasi. Netam moghapurisa appasannãnam vã 
pasãdãya -pe— Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu annatakam gahapatim va gahapatanim va cĩvararn 
vinnãpeyya, nissaggiyam pãcittiyan ”ti. 

Evancidam bhagavatã bhikkhũnam sikkhãpadam paíĩnattam hoti. 

[Mũlapannatti] 


4. Tena kho pana samayena sambahulã bhikkhũ săketã sãvatthim 
addhãnamaggapatipannã honti. Antarãmagge corã nikkhamitvã te bhikkhũ 
acchindimsu. Atha kho te bhikkhũ ‘bhagavatã patikkhittam annãtakam 
gahapatim vã gahapatãnim vã cĩvaram viiìnãpetun ’ti kukkuccãyantã na 
viímãpesum. Yathã naggã ’va sãvatthim gantvã bhikkhũ abhivãdenti. 
Bhikkhũ evamãhamsu: “Sundarã kho ime ãvuso ặjĩvakã, ye ime bhikkhũ 7 
abhivãdentĩ ”ti. 


1 agametha - Sya. 

2 natthi - Ma. 


3 ayya - Sya. _ 

4 nayime - Sya. 
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5 dhammanimantanayapi - Sya. 

6 ganhissantĩ ti - Syã. 7 bhikkhũsu - Ma. 




Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Đĩêu nissaggiya về việc yêu cầu y - 6 


2. - “Thưa ngài, thật là kỳ cục cho các người con trai gia đình danh giá 
chúng tôi lại đi chỉ mặc một tấm vải! Thưa ngài, xin chờ đợi đến khi tôi đi về 
nhà, khi đã về nhà rồi tôi sẽ gởi đến hoặc là một trong hai tấm vải này, hoặc 
là đẹp hơn hai tấm này.” Đến lần thứ nhì, —(như trên)— Đến lần thứ ba, đại 
đức Upananda con trai dòng Sakya đã nói với người con trai nhà đại phú ấy 
điều này: - “Này đạo hữu, nếu ngươi có ý định bố thí thì hãy dâng một trong 
hai tấm vải này.” - “Thưa ngài, thật là kỳ cục cho các người con trai gia đình 
danh giá chúng tôi lại đi chỉ mặc một tấm vải! Thưa ngài, xin chờ đợi đến khi 
tôi đi về nhà, khi đã về nhà rồi tôi sẽ gởi đến hoặc là một trong hai tấm vải 
này, hoặc là đẹp hơn hai tấm này.” - “Này đạo hữu, ngươi nói lời thỉnh cầu 
mà không chịu bố thí, việc gì khiến ngươi không có ý định bố thí lại nói lời 
thỉnh cầu vậy?” Khi ấy, người con trai nhà đại phú ấy trong lúc bị nài ép bởi 
đại đức Upananda con trai dòng Sakya nên đã cho một tấm vải rồi đi. Dân 
chúng sau khi nhìn thấy người con trai nhà đại phú ấy đã nói điều này: - 
“Này công tử, sao ngài lại đi đến chỉ mặc một tấm vải?” 

3. Khi ấy, người con trai nhà đại phú ấy đã kể lại sự việc ấy cho những 
người ấy. Những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: - “Các Sa-môn 
Thích tử này thật ham muốn quá độ, không tự biết đủ. Không dê gì mà thực 
hiện sự thỉnh cầu đúng pháp đối với những người này! Tại sao trong lúc được 
người con trai nhà đại phú thực hiện sự thỉnh cầu đúng pháp, các vị ấy lại lấy 
đi tấm vải choàng?” Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai râng: - “Vì sao đại đức Upananda con trai dòng Sakya lại yêu cầu 
người con trai nhà đại phú về y?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này Upananda, nghe nói ngươi yêu cầu người con trai 
nhà đại phú về y, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” - “Này 
Upananda, là thân quyến của ngươi hay không phải là thân quyến?” - “Bạch 
Thế Tôn, không phải là thân quyến.” - “Này kẻ rồ dại, người không phải là 
thân quyến không biết điều gì thích hợp hay không thích hợp, điều gì đúng 
hay không đúng đối với người không phải là thân quyến. Này kẻ rồ dại, trong 
trường hợp ấy sao ngươi lại yêu cầu người con trai nhà đại phú về y? Này kẻ 
rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, 
—nt— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào yêu cau nam gia chủ hoặc nữ gia chủ không phải là 
thân quyên vê y thì (y ăy) nên được xả bỏ và (vị ăy)phạm tộipãcittiya.” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 

[Sự quy định căn bản] 


4. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu đi đường xa từ Sãketa đến Sãvatthĩ. 
Giữa đường, bọn cướp đã xuất hiện và đã cướp bóc các vị tỳ khưu ấy. Sau đó, 
các vị tỳ khưu ấy (nghĩ ràng): “Đức Thế Tôn đã cấm yêu cầu nam gia chủ 
hoặc nữ gia chủ không phải là thân quyến về y,” trong lúc ngần ngại đã 
không yêu cầu rồi lõa thể như thế đi đến thành Sãvatthĩ và đảnh lẽ các tỳ 
khưu. Các tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này các đại đức, các đạo sĩ lõa thể này 
tốt thật, những người này đảnh lẽ các tỳ khưu.” 


529 



ParạịikapaỊi 


Annatakavinnattisikkhapadam - 5.1. 6. 


Te evamãhamsu: “Na mayam ãvuso ãjĩvakã, bhikkhũ mayan ”ti. Bhikkhũ 
ãyasmantam upãlim etadavocum: “Inghãvuso upãli ime anuyunjãhĩ ”ti. Te 
anuyunjiyamãnã etamattham ãrocesum. 

5. Atha kho ãyasmã upãli te bhikkhũ anuyunjitvã bhikkhũ etadavoca: 
“Bhikkhũ ime ãvuso, detha nesam 1 cĩvarãnĩ ”ti. Ye te bhikkhũ appicchã te 
ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma bhikkhũ naggã 
ãgacchissanti, nanu nãma tinena vã pannena vã paticchãdetvã ãgantabban 
”ti? Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. 

6. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim 
katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anựjãnãmi bhikkhave acchinnacĩvarassa 
vã natthacĩvarassa vã annãtakam gahapatim vã gahapatãnim vã cĩvaram 
vinnãpetum. Yam ãvãsam pathamam upagacchati, sace tattha hoti sanghassa 
vihãracĩvaram vã uttarattharanam vã bhummattharanam vã 2 bhisicchavi vã 
nam gahetvã pãrupitum, labhitvã 3 odahissãmĩ ”ti. No ce hoti sanghassa 
vihãracĩvaram vã uttarattharanam vã bhummattharanam vã 2 bhisicchavi vã, 
tiọena vã panọena vã paticchãdetvã ãgantabbam. Nattheva naggena 
ãgantabbam. Yo ãgaccheyya, ãpatti dukkatassa. Evanca pana bhikkhave 
imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Yo pana bhikkhu annãtakam gahapatim vã gahapatãnim vã cĩvaram 
viiĩnãpeyya annatra samayã, nỉssaggiyam pãcừtiyam. Tatthãyarn 
samayo: acchinnacĩvaro vã hoti bhikkhu natthacĩvaro vã. Ayam tattha 
samayo ”ti. 

[Dutiyapannatti] 

7. Yo panã ’ti yo yãdiso — pe— 

Bhikkhũ ’ti —pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhũ ’ti. 

Annãtako nãma mãtito vã pitito vã yãva sattamã pitãmahayugã 
asambaddho. 

Gahapati nãma yo koci agãram ajjhãvasati. 

Gahapatãnĩ nãma yã kãci agãram ajjhãvasati. 

Cĩvaram nãma channam cĩvarãnam aníìataram cĩvaram vikappanũpaga- 
pacchimam. 

Aíinatra samayã ’ti thapetvã samayam. 

Acchinnacĩvaro nãma bhikkhussa cĩvaram acchinnam hoti, rậjũhi vã 
corehi vã dhuttehi vã yehi kehici vã acchinnam hoti. 

Natthacĩvaro nãma bhikkhussa cĩvaram agginã vã daddham hoti, 
udakena vã vuỊham hoti, undurehi vã upacikãhi vã khãyitam hoti, 
paribhogajinnam vã hoti. Annatra samayã vinnãpeti payoge dukkatam, 
patilãbhena nissaggiyam hoti, nissajitabbam sanghassa vã ganassa vã 
puggalassa vã. Evanca pana bhikkhave nissajitabbam: -pe- “Idamme 
bhante cĩvaram annãtakam gahapatikam annatra samayã vinnãpitam 
nissaggiyam. Imãham saủghassa nissajãmĩ ”ti. —pe- dadeyyã ”ti —pe— 
dadeyyun ”ti — pe- ãyasmato dammĩ ”ti — pe— 


1 tesam - Sya. 2 bhumattharaụam va - Ma. 3 tan ca kho labhitva - Sya. 
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Điêu nissaggiya về việc yêu cầu y - 6 


Các vị ấy đã nói như vầy: - “Này các đại đức, chúng tôi không phải là đạo 
sĩ lõa thể, chúng tôi là tỳ khưu.” Các tỳ khưu đã nói với đại đức Upãli điều 
này: - “Này đại đức Upãli, hãy xét hỏi những người này đi.” Trong lúc được 
xét hỏi bởi đại đức Upãli, các vị ấy đã kể lại sự việc ấy. 

5. Khi ấy, đại đức Upãli sau khi xét hỏi các tỳ khưu ấy đã nói với các tỳ 
khưu điều này: - “Này các đại đức, những vị này là những vị tỳ khưu, hãy cho 
y đến những vị ấy.” Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu lại lõa thể mà đi đến? Sao không 
dùng cỏ che kín lại rồi mới nên đi đến?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. 

6. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, Ta cho phép vị có y bị cướp 
đoạt hoặc vị có y bị hư hỏng được yêu cầu nam gia chủ hoặc nữ gia chủ 
không phải là thân quyên ve y. (Ta cho phép) khi đi đêh trú xứ đâu tiên, nêu 
nơi ấy hội chúng có y thuộc ve trú xá, hoặc vải lót giường, hoặc vải trải 
nền, hoặc bao nệm, thì được lấy vật ấy và choàng lên (nghĩ rằng): “Khi 
nhận được y, ta sẽ gởi lại.”Nếu hội chúng không có y thuộc ve trú xá, hoặc 
vải lót giường, hoặc vải trải nên, hoặc bao nệm, thì nên dùng cỏ hoặc lá che 
kín lại roi mới nên đi đêh; nhưng không nên lõa thể mà đi đêh, vị nào đi 
đêh thì phạm tội dukkata. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều 
học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào yêu câu nam gia chủ hoặc nữ gia chủ không phải là 
thân quyên vê y thì (y ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội pãcittiya 
ngoại trừ có duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp này là vị tỳ khưu có y bị 
cướp đoạt hoặc là có y bị hư hỏng. Đây là duyên cớ trong trường hợp này.” 

[Sự quy định rân hai] 

7. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên) — 

Tỳ khưu — nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Không phải là thân quyên nghĩa là người không có sự liên hệ họ hàng 
cho đến bảy thế hệ tổ tiên từ dòng bên mẹ hoặc từ dòng bên cha. 

Nam gia chủ nghĩa là bất cứ người nam nào sống trong căn nhà. 

Nữ gia chủ nghĩa là bất cứ người nữ nào sống trong căn nhà. 

Y nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về sáu loại y (có kích thước) tối thiểu 
cần phải chú nguyện để dùng chung. 

Ngoại trừ có duyên cớ: trừ ra có duyên cớ. 

Y bị cướp đoạt nghĩa là y của vị tỳ khưu bị các vị vua, hoặc những kẻ 
trộm, hoặc những kẻ vô lại cướp đoạt, hoặc bị bất cứ những ai cướp đoạt. 

Y bị hư hỏng nghĩa là y của vị tỳ khưu bị lửa đốt cháy, hoặc bị nước 
cuốn trôi, hoặc bị các con chuột hoặc các con mối gặm nhấm, hoặc là cũ kỷ vì 
sử dụng. Vị yêu cầu, trong lúc thực hiện thì phạm tội dukkata, ngoại trừ có 
duyên cớ. Do sự đạt được thì phạm vào nissaggiya, (y ấy) cần được xả bỏ đến 
hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này các tỳ khưu, nên được 
xả bỏ như vầy -(như trên)— “Bạch các ngài, y này của tôi đã được yêu cau 
từ gia chủ không phải là thân quyên ngoại trừ có duyên cớ, giờ can được 
xả bỏ. Tôi xả bỏ y này đêh hội chúng.” —(như trên)— hội chúng nên cho lại 
-(nhưtrên)— chư đại đức nên cho lại —(nhưtrên)— “Tôi cho lại đại đức.” 
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8. Aíinãtake annãtakasannĩ aníĩatra samayã cĩvaram viníìãpeti, 
nissaggiyam pãcittiyam. Aíĩnãtake vematiko annatra samayã cĩvaram 
vinnãpeti, nissaggiyam pãcittiyam. Annãtake nãtakasannĩ annatra samayã 
cĩvaram vinnãpeti, nissaggiyam pãcittiyam. Nãtake annãtakasannĩ, ãpatti 
dukkatassa. Nãtake vematiko, ãpatti dukkatassa. Nãtake nãtakasaníĩĩ, 
anãpatti. 


9. Anapatti samaye, natakanam, pavaritanam, annassatthaya, attano 
dhanena, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 


Annatakavinnattisikkhapadam nitthitam. 

--00O00— 


5.1. 7. TATUTTARISIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
acchinnacĩvarake bhikkhũ upasankamitvã evam vadenti: 1 “Bhagavatã ãvuso 
anunnãtam acchinnacĩvarassa vã natthacĩvarassa vã annãtakam gahapatim 
vã gahapatãnim vã cĩvaram vinnãpetum. Vinnãpetha ãvuso cĩvaran ”ti. 
“Alam ãvuso laddham amhehi cĩvaran ”ti. “Mayam ãyasmantãnam atthãya 2 
vinnãpemã ”ti. “Vinnãpetha ãvuso ”ti. Atha kho chabbaggiyã bhikkhũ 
annãtake 3 gahapatike upasankamitvã etadavocum: “Acchinnacĩvarakã ãvuso 
bhikkhũ ãgatã, detha nesam cĩvarãnĩ ”ti 4 bahum cĩvaram vinnãpesum. 


2. Tena kho pana samayena annataro puriso sabhãyam nisinno 
annataram purisam etadavoca: “Acchinnacĩvarakã ayyo bhikkhũ 5 ãgatã, 
tesam 6 mayã cĩvaram dinnan ”ti. Sopi evamãha: “Mayãpi dinnan ”ti. Aparopi 
evamãha: “Mayãpi dinnan ”ti. Te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi 
nãma samanã sakyaputtiyã na mattam jãnitvã bahum cĩvaram 
viíìnãpessanti? Dussavãnijjam 7 vã samanã sakyaputtiyã karissanti, 
paggãhikasãlam 8 vã pasãressantĩ ”ti? Assosum kho bhikkhũ tesam 
manussãnam ựjjhãyantãnam khĩyantãnam vipãcentãnam. Ye te bhikkhũ 
appicchã te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma chabbaggiyã 
bhikkhũ na mattarn jãnitvã bahum cĩvaram viíìnãpessantĩ ”ti? Atha kho te 
bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. 


1 vadanti - Ma, PTS. 4 cĩvaran ti - Syã. 

2 atthăya - Ma, PTS natthi. 5 ayyã - Syã. 7 dussavanijjam - Syã, PTS. 

3 annătake - Ma, PTS natthi. 6 nesam - Syã. 8 patiggãhikasãlam itipi. 
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8. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến, vị yêu 
cầu y thì phạm tội nissaggiya pãcừtiya, ngoại trừ có duyên cớ. Không phải là 
thân quyến, có sự hoài nghi, vị yêu cầu y thì phạm tội nissaggiya pãcừtiya, 
ngoại trừ có duyên cớ. Không phải là thân quyến, (lầm) tưởng là thân quyến, 
vị yêu cầu y thì phạm tội nissaggiya pãcừtiya, ngoại trừ có duyên cớ. Là 
thân quyến, (lầm) tưởng không phải là thân quyến, phạm tội dukkata. Là 
thân quyến, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Là thân quyến, nhận biết là 
thân quyến thì vô tội. 


9. Khi có duyên cớ, của các thân quyến, của những người nói lời thỉnh 
cầu, vì nhu cầu của vị khác, bâng vật sở hữu của bản thân, vị bị điên, vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Dứt điêu học vê việc yêu câu 
người không phải là thân quyến. 

—00O00-- 


5.1. 7. ĐIẾU HỌC VÊ VƯỢT QUÁ SỐ Y ẤY: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapiọdika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sau khi đi 
đến gặp các tỳ khưu là những vị có y bị cướp đoạt rồi nói như vầy: - “Này các 
đại đức, đức Thế Tôn đã cho phép vị có y bị cướp đoạt hoặc là vị có y bị hư 
hỏng được yêu cầu nam gia chủ hoặc nữ gia chủ không phải là thân quyến về 
y. Này các đại đức, vậy chúng ta hãy yêu cầu về y.” - “Này các đại đức, thôi đi. 
Chúng tôi đã nhận được y rồi.” - “Này các đại đức, chúng tôi yêu cầu vì nhu 
cầu của các đại đức.” - “Này các đại đức, các vị hãy yêu cầu.” Sau đó, các tỳ 
khưu nhóm Lục Sư đã đi đến các gia chủ không phải là thân quyến và đã nói 
điều này: - “Này các đạo hữu, các vị tỳ khưu mới đi đến là những vị có y bị 
cướp đoạt, hãy dâng y cho các vị ấy,” rồi đã yêu cầu nhiều y. 


2. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ đang ngồi ở nơi hội họp đã nói 
với người đàn ông khác điều này: - “Quý ông, các vị tỳ khưu mới đi đến là 
những vị có y bị cướp đoạt, tôi đã dâng y cho các vị ấy.” Vị kia cũng đã nói 
như vầy: - “Tôi cũng đã dâng rồi.” Một người khác cũng đã nói như vầy: - 
“Tôi cũng đã dâng rồi.” Những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - 
“Tại sao các Sa-môn Thích tử lại không biết sự chừng mực và yêu cầu nhiều 
y? Các Sa-môn Thích tử sẽ làm việc buôn bán vải hay sẽ lập nên gian hàng?” 
Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các 
tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì 
sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại không biết sự chừng mực và yêu cầu nhiều 
y?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
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3. “Saccam kira tumhe bhikkhave na mattam jãnitvã bahum cĩvaram 
vinnãpethã ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: “Katham hi 
nãma tumhe moghapurisã na mattam jãnitvă bahum cĩvaram 
viíìnãpessatha? Netam moghapurisã appasannãnam vã pasãdãya — pe— 
Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Taiỉce aíĩnãtako gahapati vã gahapatãnĩ vã bahũhi cĩvarehi 
abhihatthum pavãreyya, santaruttaraparamam tena bhikkhunã tato 
cĩvaram sãdỉtabbam. Tato ce uttarim 1 sãdiyeyya, nissaggiyam pãcừtiyan 
”ti. 


4. Tance ti acchinnacivarakam bhikkhum. 

Annãtako nãma mătito vã pitito vã yãva sattamã pitãmahayugã 
asambaddho. 

Gahapati nãma yo koci agãram ajjhãvasati. 

Gahapatãnĩ nãma yã kãci agãram ajjhãvasati. 

Bahũhi cĩvarehĩ ’ti bahukehi cĩvarehi. 

Abhihatthum pavãreyyã ’ti ‘yãvatakarn icchasi tăvatakarn ganhãhĩ ’ti. 

Santaruttaraparamam tena bhikkhunã tato cĩvaram 
sãditabban ’ti. Sace tĩni natthãni honti dve sãditabbãni, dve natthãni ekam 
sãditabbam, ekam nattham na kinci sãditabbam. 

Tato ce uttarim sãdiyeyyã ’ti tatuttarim vinnãpeti, payoge dukkatam 
patilãbhena nissaggiyam hoti, nissajitabbam sanghassa vã ganassa vã 
puggalassa vã. Evanca pana bhikkhave nissajitabbam: — pe- “Idamme 
bhante cĩvaram annãtakam gahapatikam 2 tatuttarim vinnãpitam 
nissaggiyam. Imãham sanghassa nissajãmĩ ”ti. — pe- dadeyyã ”ti — pe— 
dadeyyun ”ti -pe- ãyasmato dammĩ ”ti. 

5. Aíĩnãtake annãtakasannĩ tatuttarim cĩvaram vinnãpeti, nissaggiyam 
pãcittiyam. Annãtake vematiko -pe- Aníĩãtake nãtakasannĩ tatuttarim 
cĩvaram viíìnãpeti, nissaggiyam pãcittiyam. Nãtake annãtakasannĩ, ãpatti 
dukkatassa. Nãtake vematiko, ãpatti dukkatassa. Nãtake nãtakasaníìĩ, 
anãpatti. 

6. Anãpatti sesakam ăharissãmĩ ’ti haranto gacchati, sesakam tuyheva 
hotũ ’ti denti, na acchinnakãranã denti, na natthakãranã denti, nãtakãnam, 
pavãritãnam, attano dhanena, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Tatuttarisikkhãpadam nitthitam. 

—00O00— 


1 uttari - Ma. 2 gahapatikam upasaủkamitva - Ma. 
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3. - “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi không biết sự chừng mực và yêu 
cầu nhiều y, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế 
Tôn đã khiển trách ràng: - “Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại không 
biết sự chừng mực và yêu cầu nhiều y vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này 
các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Nếu vị ăy được nam gia chủ hoặc nữ gia chủ không phải là thân quyêh 
thỉnh câu để đem lại với nhiêu y, vị tỳ khưu ấy nên chấp nhận y trong số ấy 
với mức tơi đa là y nội và thượng y, nêu chấp nhận vượt quả số ấy thì (y 
ăy) nên được xả bỏ và (vị ấy)phạm tội pãcittiya.” 

4. Nêu vị ấy: là vị tỳ khưu có y bị đánh cướp. 

Không phải là thân quyên nghĩa là người không có sự liên hệ họ hàng 
cho đến bảy thế hệ tổ tiên từ dòng bên mẹ hoặc từ dòng bên cha. 

Nam gia chủ nghĩa là bất cứ người nam nào sống trong căn nhà. 

Nữ gia chủ nghĩa là bất cứ người nữ nào sống trong căn nhà. 

Với nhiêu y: với các y có số lượng nhiều. 

Thỉnh câu đề đem lại: là (nói rằng): “Ngài thích bao nhiêu xin nhận lấy 
bấy nhiêu.” 

Vị tỳ khưu ấy nên chấp nhận y trong sô' ây với mức tôi đa là y 
nội và thượng y: Nếu ba (y) bị hư hỏng thì nên chấp nhận hai (y), hai (y) bị 
hư hỏng thì nên chấp nhận một (y), một (y) bị hư hỏng thì không nên chấp 
nhận. 

Nêu chấp nhận vượt quá sô' ấy: Vị yêu cầu vượt quá số ấy, trong lúc 
thực hiện thì phạm tội dukkata. Do sự đạt được thì phạm vào nissaggiya, (y 
ấy) cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này 
các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy -(như trên)- “Bạch các ngài, y này 
của tôi đã được yêu cầu vượt quả số ấy từ gia chủ không phải là thân 
quyến, giờ can được xả bỏ. Tôi xả bỏ y này đêh hội chúng.” -(như trên)— 
hội chúng nên cho lại —(nhưtrên)— chư đại đức nên cho lại —(nhưtrên)— 
“Tôi cho lại đại đức'” 

5. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến, vị yêu 
cầu y vượt quá số ấy thì phạm tội nissaggiya pãcittiya. Không phải là thân 
quyến, có sự hoài nghi, -(như trên)- Không phải là thân quyến, (lầm) tưởng 
là thân quyến, vị yêu cầu y vượt quá số ấy thì phạm tội nissaggiya pãcittiya. 
Là thân quyến, (lầm) tưởng không phải là thân quyến, phạm tội dukkata. Là 
thân quyến, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Là thân quyến, nhận biết là 
thân quyến thì vô tội. 

6. Trong khi mang đi (nói rằng): “Tôi sẽ mang lại phần còn thừa,” (các thí 
chủ) dâng cho (nói rằng): “Phần còn lại là của chính ngài,” (các thí chủ) dâng 
không vì nguyên nhân (y) bị cướp đoạt, (các thí chủ) dâng không vì nguyên 
nhân (y) bị hư hỏng, của các thân quyến, của những người đã nói lời thỉnh 
cầu, bâng vật sở hữu của bản thân, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Dứt đĩêu học viê vượt quá sô' y ấy. 

—00O00— 
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1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena annataro puriso 
pajãpatim etadavoca: “Ayyam upanandam cĩvarena acchãdessãmĩ ”ti. Assosi 
kho annataro pindacãriko bhikkhu tassa purisassa imam vãcam 
bhãsamãnassa. Atha kho so bhikkhu yenãyasmã upanando sakyaputto 
tenupasankami, upasankamitvã ãyasmantam upanandam sakyaputtam 
etadavoca: “Mahãpunno ’si tvam ãvuso upananda, amukasmim okãse 
annataro puriso pajãpatim etadavoca: ayyam upanandam cĩvarena 
acchãdessãmĩ ”ti. “Atthãvuso mam so upatthãko ”ti. Atha kho ãyasmã 
upanando sakyaputto yena so puriso tenupasankami, upasankamitvã tam 
purisam etadavoca: “Saccam kira mam tvam ãvuso cĩvarena acchãdetu- 
kãmosĩ ”ti. “Api' m’ ayya evam hoti: “Ayyam upanandam cĩvarena 
acchãdessãmĩ ”ti. “Sace kho mam tvam ãvuso cĩvarena acchãdetukãmo ’si, 
evarũpena cĩvarena acchãdehi. Kyãham tena acchannopi karissãmi, yãham 
na paribhunjissãmĩ ”ti. 


2. Atha kho so puriso ựjjhãyati khĩyati vipãceti: “Mahicchã ime samanã 
sakyaputtiyã asantutthã, nayime sukarã cĩvarena acchădetum. Katham hi 
nãma ayyo upanando mayã pubbe appavãrito mam upasankamitvã cĩvare 
vikappam ãpajjissatĩ ”ti? Assosum kho bhikkhũ tassa purisassa ựjjhãyantassa 
khĩyantassa vipãcentassa. Ye te bhikkhũ appicchã te ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Katham hi nãma ãyasmã upanando sakyaputto pubbe appavãrito 
gahapatikam upasankamitvã cĩvare vikappam ãpajjissatĩ ”ti? Atha kho te 
bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. “Saccam kira tvam upananda 
pubbe appavãrito gahapatikam upasankamitvã cĩvare vikappam ãpajjĩ ”ti? 1 2 
“Saccam bhagavã”. “Nãtako te upananda annãtako ”ti? “Annãtako bhagavã 
”ti. “Annãtako moghapurisa annãtakassa na jãnãti patirũpam vã 
appatirũpam vã santam vã asantam vã. Tattha nãma tvam moghapurisa 
pubbe appavãrito annãtakam gahapatim 3 upasankamitvã cĩvare vikappam 
ãpajjissasi. Netam moghapurisa appasannãnam vã pasãdãya -pe— Evanca 
pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Bhikkhum paneva uddissa annãtakassa gahapatissa vã gahapatãniyã 
vã cĩvaracetãpannam 4 upakkhatam hoti, iminã cĩvaracetãpannena 
cĩvaram cetãpetvã ừthannãmarn bhikkhum cĩvarena acchãdessãmĩ ’ti. 
Tatra ceso bhikkhu pubbe appavãrừo upasankamitvã cĩvare vikappam 
ãpajjeyya: sãdhu vata mam ãyasmã iminã cĩvaracetãpannena evarũpam 
vã evarũpam vã cĩvaram cetãpetvã acchãdehĩ ’ti kalyãnakamyatarn 
upãdãya, nissaggiyam pãcừtiyan ”ti. 


1 api meyya evam hoti - Ma, PTS. 

2 ãpajjasi - Ma. 
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3 gahapatikam - Ma. 

4 cĩvaracetãpanam - Syã. 



5 .1. 8. ĐIẾU HỌC THỨ NHAT 
VÊ (SỠ TIẾN) ĐÃ ĐƯỢC CHUẨN BỊ: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ đã nói với 
người vợ điều này: - “Tôi sẽ dâng y đến ngài đại đức Upananda.” Khi người 
đàn ông ấy đang nói lời này, có vị tỳ khưu nọ là vị hành pháp khất thực đã 
nghe được. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến gặp đại đức Upananda con trai 
dòng Sakya, sau khi đến đã nói với đại đức Upananda con trai dòng Sakya 
điều này: - “Này đại đức Upananda, ngài có phước báu lớn lao. Ở chỗ kia, có 
người đàn ông nọ đã nói với người vợ điều này: ‘Tôi sẽ dâng y đến ngài đại 
đức Upananda.’” - “Này đại đức, người ấy là người hộ độ cho tôi.” Sau đó, đại 
đức Upananda con trai dòng Sakya đã đi đến gặp người đàn ông ấy, sau khi 
đến đã nói với người đàn ông ấy điều này: - “Này đạo hữu, nghe nói đạo hữu 
có ý định dâng y đến tôi, có đúng không vậy?” - “Thưa ngài, tôi cũng có khởi 
ý như vây: ‘Tôi sẽ dâng y đến ngài đại đức Upananda.’” - “Này đạo hữu, nếu 
quả thật đạo hữu có ý định dâng y đến tôi thì hãy dâng y có hình thức như 
vầy. Tôi được dâng y mà tôi sẽ không sử dụng thì tôi sẽ làm gì với y ấy?” 


2. Sau đó, người đàn ông ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Các Sa- 
môn Thích tử này thật ham muốn quá độ, không tự biết đủ. Không dê gì mà 
dâng y cho những người này! Vì sao ngài đại đức Upananda khi chưa được tôi 
thỉnh cầu trước lại đi đến và đưa ra sự căn dặn về y?” Các tỳ khưu đã nghe 
được người đàn ông ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu nào ít ham 
muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao đại đức 
Upananda con trai dòng Sakya khi chưa được thỉnh cầu trước lại đi đến gặp 
gia chủ và đưa ra sự căn dặn về y?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. - “Này Upananda, nghe nói ngươi khi chưa được thỉnh 
cầu trước lại đi đến gặp gia chủ và đưa ra sự căn dặn về y, có đúng không 
vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đung vậy.” “Này Upananda, là thân quyến của ngươi 
hay không phải là thân quyến?” - “Bạch Thế Tôn, không phải là thân quyến.” 
“Này kẻ rồ dại, người không phải là thân quyến không biết điều gì thích hợp 
hay không thích hợp, điều gì đúng hay không đúng đối với người không phải 
là thân quyến. Này kẻ rồ dại, trong trường hợp ấy sao ngươi khi chưa được 
thỉnh cầu trước lại đi đến gặp gia chủ và đưa ra sự căn dặn về y? Này kẻ rồ 
dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như 
trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Trường hợp có sô' tiên mua y của nam gia chủ hoặc nữ gia chủ không 
phải là thân quyên đã được chuẩn bị dành riêng cho vị tỳ khưu: ‘Với sô'tiên 
mua y này sau khi mua y tôi sẽ dâng y đêh vị tỳ khưu tên (như vay).’ Tĩ'ong 
trường hợp ấy, nêu vị tỳ khưu ấy khi chưa được thỉnh cau trước lại đi đêh 
và đưa ra sự căn dặn vê y: ‘Quả thật là tốt, với sô'tiên mua y này ông hãy 
mua y có hình thức như vay và như vay roi dâng cho tôi;’vì sự mong muôh 
y tô't đẹp, (y ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội pãcittiya.” 
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ParạịikapaỊi 


Pathama upakkhatasikkhapadam - 5.1. 8. 


3. Bhikkhum paneva uddissa ’ti bhikkhussatthaya, bhikkhum 
ãrammanam karitvã, bhikkhum acchãdetukãmo. 

Annãtako nãma mătito vã pitito vã yãva sattamã pitãmahayugã 
asambaddho. 

Gahapati nãma yo koci agãram ajjhãvasati. 

Gahapatãnĩ nãma yã kãci agãram ajjhãvasati. 

Cĩvaracetãpannam nãma hirannam vã suvannam vã muttã vã mani vã 
pavãỊo vã phaỊiko vã patako vã suttam vã kappãso vã. 

Iminã cĩvaracetãpannenã ’ti paccupatthitena. 

Cetãpetvã ’ti parivattetvã. 

Acchãdessãmĩ ’ti dassãmi. 

Tatra ceso bhikkhũ ’ti yam bhikkhum uddissa cĩvaracetãpannam 
upakkhatam hoti, so bhikkhu. 

Pubbe appavãrito ’ti pubbe avutto hoti: ‘Kĩdisena te bhante cĩvarena 
attho, kĩdisam te cĩvaram cetãpemĩ ’ti? 

Upasankamitvã ’ti gharam gantvã, yattha katthaci upasankamitvã. 

Cĩvare vikappam ãpajjeyyã ’ti ãyatam vã hotu vitthatam vã appitam 
vã sanham vã. 

Iminã cĩvaracetãpannenã ’ti paccupatthitena. 

Evarũpam vã evarũpam vã ’ti ãyatam vã vitthatam vã appitam vã 
sanham vã. 

Cetãpetvã ’ti parivattetvã. 

Acchãdehĩ ’ti dajjehi. 

Kalyãnakamyatam upãdãyã ’ti sãdhatthiko 1 mahagghatthiko. 

4. Tassa vacanena ãyatam vã vitthatam vã appitam vã sanham vã 
cetãpeti, payoge dukkatam, patilãbhena nissaggiyam hoti, nissajitabbam 
sanghassa vã ganassa vã puggalassa vã. Evanca pana bhikkhave 
nissajitabbam: -pe- “Idam me bhante cĩvaram pubbe appavãrito 
annãtakam gahapatikam upasankamitvã cĩvare vikappam ãpannam 
nissaggiyain, imãham sanghassa nissajãmĩ ”ti. -pe- dadeyyã ”ti — pe— 
dadeyyun ”ti -pe- ãyasmato dammĩ ”ti. 


1 sadhutthiko - Sya. 


538 



Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Điêu nissaggiya thứ nhăt tiên mua y - 8 


3. Dành riêng cho vị tỳ khưu: vì nhu cầu của vị tỳ khưu, sau khi nghĩ 
đến vị tỳ khưu rồi có ý định dâng vị tỳ khưu. 

Không phải là thân quyến nghĩa là người không có sự liên hệ họ hàng 
cho đến bảy thế hệ tổ tiên từ dòng bên mẹ hoặc từ dòng bên cha. 

Nam gia chủ nghĩa là bất cứ người nam nào sống trong căn nhà. 

Nữ gia chủ nghĩa là bất cứ người nữ nào sống trong căn nhà. 

Sô' tiên mua y nghĩa là vàng, hoặc là tiền vàng, hoặc là ngọc trai, hoặc là 
ngọc ma-ni, hoặc là đá quý, hoặc là pha lê, hoặc là vải vóc, hoặc là chỉ sợi, 
hoặc là bông vải. 

Với sô' tiên mua y này: với (số tiền) đã được sẵn sàng. 

Sau khi mua y: sau khi trao đổi. 

Tôi sẽ dâng: tôi sẽ cho. 


Trong trường hợp ấy, nêu vị tỳ khưu ấy: vị tỳ khưu ấy là vị tỳ khưu 
mà số tiền mua y đã được chuẩn bị dành riêng cho. 

Chưa được thỉnh câu trước: chưa được nói trước râng: “Thưa ngài, 
ngài có nhu cầu với loại y như thế nào?” “Tôi sẽ mua y như thế nào cho 
ngài?” 


Lại đi đêh: sau khi đi đến nhà, sau khi đi đến gặp ở bất cứ nơi nào. 

Đưa ra sự căn dặn ve y: (Y) hãy dài, hoặc rộng, hoặc chắc, hoặc mịn 
màng. 


Với sô' tiên mua y này: với (số tiền) đã được sân sàng. 

Có hình thức như vay và như vay: là dài, hoặc rộng, hoặc châc, hoặc 
mịn màng. 

Sau khi mua: sau khi trao đổi. 

(Đạo hữu) hãy dâng cho: hãy trao cho. 


Vì sự mong muôn y tô't đẹp: có ao ước vật tốt, có ao ước vật giá cao. 

4. (Gia chủ) mua (y) dài, hoặc rộng, hoặc châc, hoặc mịn màng theo lời 
nói của vị ấy. Trong lúc thực hiện thì (vị ấy) phạm tội dukkata. Do sự đạt 
được thì phạm vào nissaggiya, (y ấy) cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc 
đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy 
— (như trên)- “Bạch các ngài, y này của tôi khi chưa được thỉnh cdu trước 
lại đi đêh gia chủ không phải là thân quyên và đã đưa ra sự căn dặn ve y, 
giờ can được xả bỏ. Tôi xả bỏ y này đêh hội chúng.” — nt— hội chúng nên 
cho lại -nt— chư đại đức nên cho lại —nt— “Tôi cho lại đại đức.” 
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ParạịikapaỊi 


Dutiya upakkhatasikkhapadam -5.1. 9. 


5. Annãtake annãtakasaíinĩ pubbe appavãrito gahapatikam 
upasankamitvã cĩvare vikappam ãpajjati, nissaggiyam pãcittiyam. Aíìnãtake 
vematiko -pe- Annãtake nãtakasannĩ pubbe appavãrito gahapatikam 
upasankamitvã cĩvare vikappam ãpaịiati, nissaggiyam pãcittiyam. Nãtake 
annãtakasannĩ, ãpatti dukkatassa. Nãtake vematiko, ãpatti dukkatassa. 
Nãtake nãtakasannĩ, anãpatti. 

6. Anãpatti nãtakãnam, pavãritãnam, annassatthãya, attano dhanena, 
mahaggham cetãpetukãmassa appaggham cetãpeti, ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 

Pathama upakkhatasikkhãpadam nitthitam. 

--00O00-- 


5.1. 9. DUTIYA UPAKKHATASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena annataro puriso 
annataram purisam etadavoca: “Aham ayyam upanandam 1 cĩvarena 
acchãdessãmĩ ”ti. So ’pi evamãha: “Ahampi ayyam upanandam cĩvarena 
acchãdessãmĩ ”ti. Assosi kho annataro pindacãriko bhikkhu tesam 
purisãnam imam kathãsallãpam. Atha kho so bhikkhu yenãyasmã upanando 
sakyaputto tenupasankami, upasankamitvã ãyasmantam upanandam 
sakyaputtam etadavoca: “Mahãpunno ’si tvam ãvuso upananda amukasmim 
okãse annataro puriso annataram purisam etadavoca: “Aham ayyam 
upanandam cĩvarena acchãdessãmĩ ”ti. So ’pi evamãha: “Ahampi ayyam 
upanandam cĩvarena acchãdessãmĩ ”ti. “Atthăvuso mam te upatthãkã ”ti. 


2. Atha kho ãyasmã upanando sakyaputto yena te purisã tenupasankami, 
upasankamitvã te purise etadavoca: “Saccam kira mam tumhe ãvuso cĩvarehi 
acchãdetukãmatthã ”ti? “Api nayya evam hoti, ayyam upanandam cĩvarehi 
acchãdessãmã ”ti. “Sace kho mam tumhe ãvuso cĩvarehi acchãdetukãmattha, 
evarũpena cĩvarena acchãdetha, kyãham tehi acchanno ’pi karissãmi, 
yãnãham na paribhunjissãmĩ ”ti. 


3. Atha kho te purisã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Mahicchã ime 
samanã sakyaputtiyã asantutthã, nayime sukarã cĩvarehi acchãdetum, 
katham hi nãma ayyo upanando amhehi pubbe appavãrito upasankamitvă 
cĩvare vikappam ãpajjissatĩ ”ti? Assosum kho bhikkhũ tesam purisãnam 
ựjjhãyantãnam khĩyantãnam vipãcentãnam. Ye te bhikkhũ appicchã te 
ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma ãyasmã upanando 
sakyaputto pubbe appavãrito gahapatike upasankamitvã cĩvare vikappam 
ãpajjissatĩ ”ti? 


1 ayyam upanandam - Ma, Sya. 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Điêu nissaggiya thứ nhì về tiên mua y - 9 


5. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến, khi 
chưa được thỉnh cầu trước lại đi đến gia chủ và đưa ra sự căn dặn về y thì 
phạm tội nissaggiya pãcừtiya. Không phải là thân quyến, có sự hoài nghi, 
— (như trên)- Không phải là thân quyến, (lầm) tưởng là thân quyến, khi 
chưa được thỉnh cầu trước lại đi đến gia chủ và đưa ra sự căn dặn về y thì 
phạm tội nissaggiya pãcừtiya. Là thân quyến, (lầm) tưởng không phải là 
thân quyến, phạm tội dukkata. Là thân quyến, có sự hoài nghi, phạm tội 
dukkata. Là thân quyến, nhận biết là thân quyến thì vô tội. 

6. Của các thân quyến, của những người đã nói lời thinh cầu, vì nhu cầu 
của vị khác, bằng vật sở hữu của bản thân, vị bảo mua (y) giá thấp đối với 
người có ý định mua (y) giá cao, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Dứt điểu học thứ nhat 
ve (sô' tiên) đã được chuẩn bị. 

—00O00— 

5.1. 9. ĐIẾU HỌC THỨ NHÌ 
VÊ (SỠ TIẾN) ĐÃ ĐƯỢC CHUẨN BỊ: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ đã nói với 
người đàn ông khác điều này: - “Tôi sẽ dâng y đến ngài đại đức Upananda.” 
Người kia cũng đã nói như vầy: - “Tôi cũng sẽ dâng y đến ngài đại đức 
Upananda.” Có vị tỳ khưu nọ là vị hành pháp khất thực đã nghe được cuộc 
nói chuyện này của những người đàn ông ấy. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến 
gặp đại đức Upananda con trai dòng Sakya, sau khi đến đã nói với đại đức 
Upananda con trai dòng Sakya điều này: - “Này đại đức Upananda, ngài có 
phước báu lớn lao. Ở chỗ kia, có người đàn ông nọ đã nói với người đàn ông 
khác điều này: ‘Tôi sẽ dâng y đến ngài đại đức Upananda.’ Người kia cũng đã 
nói như vầy: ‘Tôi cũng sẽ dâng y đến ngài đại đức Upananda.’” - “Này đại 
đức, họ là những người hộ độ cho tôi.” 

2. Sau đó, đại đức Upananda con trai dòng Sakya đã đi đến gặp những 
người đàn ông ấy, sau khi đến đã nói với những người đàn ông ấy điều này: - 
“Này các đạo hữu, nghe nói các đạo hữu có ý định dâng các y đến tôi, có đúng 
không vậy?” - “Thưa ngài, chúng tôi cũng có khởi ý như vầy: ‘Chúng tôi sẽ 
dâng các y đến ngài đại đức Upananda.’” - “Này các đạo hữu, nếu quả thật các 
đạo hữu có ý định dâng các y đến tôi thì nên dâng y có hình thức như vầy. Tôi 
được dâng những y mà tôi sẽ không sử dụng thì tôi sẽ làm gì với các y ấy?” 

3. Khi ấy, những người đàn ông ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - 
“Các Sa-môn Thích tử này thật ham muốn quá độ, không tự biết đủ. Không 
dễ gì mà dâng các y cho những người này! Tại sao ngài đại đức Upananda khi 
chưa được chúng tôi thỉnh cầu trước lại đi đến và đưa ra sự căn dặn về y?” 
Các tỳ khưu đã nghe được những người đàn ông ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
ràng: - “Vì sao đại đức Upananda con trai dòng Sakya khi chưa được thỉnh 
cầu trước lại đi đến gặp các gia chủ và đưa ra sự căn dặn về y?” 
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ParạịikapaỊi 


Dutiya upakkhatasikkhapadam -5.1. 9 . 


4. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. “Saccam kira 
tvam upananda pubbe appavãrito gahapatike upasankamitvã cĩvare 
vikappam ãpajjĩ ”ti? “Saccam bhagavă ”ti. “Nãtakã te upananda annãtakã ”ti? 
“Annãtakã bhagavã ”ti. “Annãtako moghapurisa annãtakãnam na jãnãti 
patirũpam vã appatirũpam vã santam vã asantam vã. Tattha nãma tvam 
moghapurisa pubbe appavãrito annãtake gahapatike upasankamitvã cĩvare 
vikappam ãpajjissasi. Netam moghapurisa appasannãnam vã pasãdãya 
—pe— Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Bhikkhum paneva uddissa ubhinrLCLTn annãtakãnam gahapatĩnarn vã 
gahapatãnĩnam vã paccekacĩvaracetãpannã upakkhatã 1 honti: ‘Imehi 
mayam paccekacĩvaracetãpannehi paccekacĩvarãni cetãpetvã 
ừthannãmarn bhikkhurn cĩvarehi acchãdessãmã ’ti. Tatra ceso bhikkhu 
pubbe appavãrừo upasankamitvã cĩvare vikappam ãpajjeyya: ‘Sãdhu vata 
mam ãyasmanto imehi paccekacĩvaracetãpannehỉ evarũpam vã evarũpam 
vã cĩvaram cetãpetvã acchãdetha. Ubho’va santã ekenã ’ti, kalyãna- 
kamyatam upãdãya, nissaggiyam pãcừtiyan ”ti. 

5. Bhikkhum paneva uddissã ’ti bhikkhussatthãya, bhikkhum 
ãrammanam karitvã, bhikkhum acchãdetukãmã. 

Ubhinnan ’ti dvinnam. 

Annãtakã nãma mãtito vã pitito vã yãva sattamã pitãmahayugã 
asambaddhã. 

Gahapatĩ nãma ye keci agãram ajjhãvasanti. 

Gahapatãniyo 2 nãma yã kãci agãram ajjhãvasanti. 

Cĩvaracetãpannã nãma hirannã vã suvannã vã muttã vã mani vã 
pavãỊă 3 vã phaỊikã vã patakã vã suttã vã kappãsã vã. 

Imehi cĩvaracetãpannehĩ ’ti paccupatthitehi. 

Cetãpetvã ’ti parivattetvã. 

Acchãdessãmã ’ti dassãma. 

Tatra ceso bhikkhũ ’ti yam bhikkhum uddissa cĩvaracetãpannã 
upakkhatã honti so bhikkhu. 

Pubbe appavãrito ’ti pubbe avutto hoti: ‘Kĩdisena te bhante cĩvarena 
attho, kĩdisam te cĩvaram cetãpemã ’ti? 4 

Upasankamitvã ’ti gharam gantvã, yattha katthaci upasankamitvã. 


1 paccekacivaracetapannani upakkhatani - Ma. 3 masaragalla va - PTS. 

2 gahapatãnĩ - Syã. 4 cĩvaram cetãpessãmãti - Syã. 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Điêu nissaggiya thứ nhì về tiên mua y - 9 


4. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
Upananda, nghe nói ngươi khi chưa được thỉnh cầu trước lại đi đến gặp các 
gia chủ và đưa ra sự căn dặn về y, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” - “Này Upananda, là các thân quyến của ngươi hay không phải là 
các thân quyến?” - “Bạch The Tôn, không phải là các thân quyến.” - “Này kẻ 
rồ dại, người không phải là thân quyến không biết điều gì thích hợp hay 
không thích hợp, điều gì đúng hay không đúng đối với những người không 
phải là thân quyến. Này kẻ rồ dại, trong trường hợp ấy sao ngươi khi chưa 
được thỉnh cầu trước lại đi đến gặp các gia chủ và đưa ra sự căn dặn về y vậy? 
Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức 
tin, —nt— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Trường hợp có các số tiên mua y khác nhau của hai nam gia chủ hoặc 
(của hai) nữ gia chủ không phải là các thân quyên đã được chuẩn bị dành 
riêng cho vị tỳ khưu: ‘Với các s&tĩên mua y khác nhau này sau khi mua các 
y khác nhau chúng tôi sẽ dâng các y đêh vị tỳ khưu tên (như vay).’ Trong 
trường hợp ấy, nêu vị tỳ khưu ấy khi chưa được thỉnh cau trước lại đi đêh 
và đưa ra sự căn dặn về y: ‘Quả thật là tốt, với các sô' tĩên mua y này quý 
ông hãy mua y có hình thức như vay và như vay roi hãy dâng cho tôi, cả 
hai là với một (y);’ vì sự mong muôn y tốt đẹp, (y ấy) nên được xả bỏ và (vị 
ăy) phạm tộipãcittiya.” 

5. Dành riêng cho vị tỳ khưu: vì nhu cầu của vị tỳ khưu, sau khi nghĩ 
đến vị tỳ khưu rồi có ý định dâng vị tỳ khưu. 

Của hai: của cả hai. 

Không phải là các thân quyến nghĩa là những người không có sự liên 
hệ họ hàng cho đến bảy thế hệ tổ tiên từ dòng bên mẹ hoặc từ dòng bên cha. 

(Các) nam gia chủ nghĩa là bất cứ những người nam nào sống trong 
căn nhà. 


(Các) nữ gia chủ nghĩa là bất cứ những người nữ nào sống trong căn 
nhà. 


Các sô' tiên mua y nghĩa là nhiều vàng, hoặc là các tiền vàng, hoặc là 
các ngọc ma-ni, hoặc là các ngọc trai, hoặc là các đá quý, hoặc là các pha lê, 
hoặc là nhiều vải vóc, hoặc là nhiều chỉ sợi, hoặc là nhiều bông vải. 

Với các sô' tiên mua y này: với (các số tiền) đã được sẵn sàng. 

Sau khi mua y: sau khi trao đổi. 

Chúng tôi sẽ dâng: chúng tôi sẽ cho. 

Trong trường hợp ấy, nêu vị tỳ khưu ấy: vị tỳ khưu ấy là vị tỳ khưu 
mà các số tiền mua y đã được chuẩn bị dành riêng cho. 

Chưa được thỉnh câu trước: chưa được nói trước rằng: “Thưa ngài, 
ngài có nhu cầu với loại y như thế nào?” “Chúng tôi sẽ mua y như thế nào cho 
ngài?” 

Lại đi đêh: sau khi đi đến nhà, sau khi đi đến gặp ở bất cứ nơi nào. 
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ParạịikapaỊi 


Dutiya upakkhatasikkhapadam -5.1. 9. 


Civare vikappam ãpajjeyyã ’ti ayatam va hotu vitthatam va appitam 
vã sanham vã. 

Imehi cĩvaracetãpannehĩ ’ti paccupatthitehi. 

Evarũpam vã evarũpam vã ’ti ãyatam vã vitthatam vã appitam vã 
sanham vã. 

Cetãpetvã ’ti parivattetvã. 

Acchãdethã ’ti dajjetha. 

Ubho’va santã ekenã ’ti dvepi janã ekena. 

Kalyãnakamyatam upãdãyã ’ti sãdhatthiko' mahagghatthiko. 


6. Tassa vacanena ãyatam vã vitthatam vã appitam vã sanham vã 
cetăpenti. Payoge dukkatam, patilãbhena nissaggiyam hoti, nissajitabbam 
sanghassa vã ganassa vã puggalassa vã. Evanca pana bhikkhave 
nissajitabbam: —pe- “Idam me bhante cĩvaram pubbe appavãrito annãtake 
gahapatike upasankamitvã cĩvare vikappam ãpannam nissaggiyam. Imãham 
sanghassa nissajãmĩ ”ti. -pe- dadeyyã ”ti -pe- dadeyyun ”ti —pe— 
ãyasmato dammĩ ”ti. — pe— 


7. Annãtake annãtakasaníìĩ pubbe appavãrito gahapatike upasankamitvã 
cĩvare vikappam ãpajjati, nissaggiyam pãcittiyam. Aníìãtake vematiko — pe— 
Annãtake nãtakasannĩ pubbe appavãrito gahapatike upasankamitvã cĩvare 
vikappam ãpajjati, nissaggiyam pãcittiyam. Nãtake annãtakasannĩ, ãpatti 
dukkatassa. Nãtake vematiko, ãpatti dukkatassa. Nãtake nãtakasannĩ, 
anãpatti. 


8. Anãpatti nãtakãnam, pavãritãnam, annassatthãya, attano dhanena, 
mahaggham cetãpetukãmãnam appaggham cetãpeti, ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 

Dutiya upakkhatasikkhãpadam nitthitam. 

—00O00-- 


1 sadhutthiko - Sya. 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Điêu nissaggiya thứ nhì về tiên mua y - 9 


Đưa ra sự căn dặn ve y: (Y) hãy dài, hoặc rộng, hoặc chắc, hoặc mịn 
màng. 

Với các sô' tiên mua y này: với (các số tiền) đã được sẵn sàng. 

Có hình thức như vay và như vay: là dài, hoặc rộng, hoặc châc, hoặc 
mịn màng. 

Sau khi mua: sau khi trao đổi. 

(Quý ông) hãy dâng đến: (quý ông) hãy trao cho. 

Cả hai là với một (y): luôn cả hai người là với một (y). 

Vì sự mong muôn y tô't đẹp: có ao ước vật tốt, có ao ước vật giá cao. 


6. Họ mua (y) dài, hoặc rộng, hoặc châc, hoặc mịn màng theo lời nói của 
vị ấy. Trong lúc thực hiện thì (vị ấy) phạm tội dukkata. Do sự đạt được thì 
phạm vào nissaggiya, (y ấy) cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, 
hoặc đến cá nhân. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy — (như trên) — 
“Bạch các ngài, y này của tôi khi chưa được thỉnh cdu trước lại đi đêh các 
gia chủ không phải là các thân quyên và đã đưa ra sự căn dặn ve y, giờ can 
được xả bỏ. Tôi xả bỏ y này đêh hội chúng.” —nt— hội chúng nên cho lại 
—nt— chư đại đức nên cho lại — nt— “Tôi cho lại đại đức.” 

7. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến, khi 
chưa được thỉnh cầu trước lại đi đến các gia chủ và đưa ra sự căn dặn về y thì 
phạm tội nissaggiya pãcittiya. Không phải là thân quyến, có sự hoài nghi, 
-(như trên)- Không phải là thân quyến, (lầm) tưởng là thân quyến, khi 
chưa được thỉnh cầu trước lại đi đến các gia chủ và đưa ra sự căn dặn về y thì 
phạm tội nissaggiya pãcittiya. Là thân quyến, (lầm) tưởng không phải là 
thân quyến, phạm tội dukkata. Là thân quyến, có sự hoài nghi, phạm tội 
dukkata. Là thân quyến, nhận biết là thân quyến thì vô tội. 

8. Của các thân quyến, của những người đã nói lời thỉnh cầu, vì nhu cầu 
của vị khác, bằng vật sở hữu của bản thân, vị bảo mua (y) giá thấp đối với 
những người có ý định mua (y) giá cao, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô 
tội.” 


Dứt điêu học thứ nhì ve (sô' tiên) đã được chuẩn bị. 

—00O00— 
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5 .1. lo. RAJASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ãyasmato upanandassa 
sakyaputtassa upatthãko mahãmatto ãyasmato upanandassa sakyaputtassa 
dũtena cĩvaracetãpannam pãhesi: “Iminã cĩvaracetãpannena cĩvaram 
cetăpetvã ayyam upanandam cĩvarena acchãdehĩ ”ti. Atha kho so dũto 
yenãyasmã upanando sakyaputto tenupasankami, upasankamitvã 
ãyasmantam upanandam sakyaputtam etadavoca: “Idam kho bhante 
ãyasmantam uddissa cĩvaracetãpannam ãbhatam. Patiganhãtu ãyasmã 
cĩvaracetăpannan ”ti. Evam vutte ãyasmã upanando sakyaputto tam dũtam 
etadavoca: “Na kho mayam ãvuso cĩvaracetãpannam patiganhãma, cĩvaranca 
kho mayam patiganhãma kãlena kappiyan ”ti. Evam vutte so dũto 
ãyasmantam upanandam sakyaputtam etadavoca: “Atthi panãyasmato koci 
veyyãvaccakaro ”ti. Tena kho pana samayena annataro upãsako ãrãmam 
agamãsi kenacideva karanĩyena. Atha kho ãyasmã upanando sakyaputto tam 
dũtam etadavoca: “Eso kho ãvuso upãsako bhikkhũnam veyyãvaccakaro ”ti. 
Atha kho so dũto tam upãsakam saíìnãpetvã yenãyasmã upanando sakya- 
putto tenupasankami, upasankamitvã ãyasmantam upanandam sakyaputtarn 
etadavoca: “Yam kho bhante ãyasmã veyyãvaccakaram niddisi, sannatto so 
mayã, upasankamatu ãyasmã kãlena, cĩvarena tam acchãdessatĩ ”ti. 


2. Tena kho pana samayena so mahãmatto ãyasmato upanandassa 
sakyaputtassa santike dũtam pãhesi: “Paribhunjatu ayyo tam cĩvaram. 
Icchãma mayam ayyena tam cĩvaram paribhuttan ”ti. Atha kho ãyasmã 
upanando sakyaputto tam upãsakam na kinci avacãsi. Dutiyampi kho so 
mahãmatto ãyasmato upanandassa sakyaputtassa santike dũtam pãhesi: 
“Paribhunjatu ayyo tam cĩvaram, icchãma mayam ayyena tam cĩvaram 
paribhuttan ”ti. Dutiyampi kho ãyasmã upanando sakyaputto tam upãsakam 
na kinci avacãsi. Tatiyampi kho so mahãmatto ãyasmato upanandassa 
sakyaputtassa santike dũtam pãhesi: “Paribhunjatu ayyo tam cĩvaram, 
icchãma mayam ayyena tam cĩvaram paribhuttan ”ti. 


3. Tena kho pana samayena negamassa 1 samayo hoti. Negamena 2 ca 
katikã katã hoti: “Yo pacchă ãgacchati, pannãsam baddho ”ti. 3 Atha kho 
ãyasmã upanando sakyaputto yena so upãsako tenupasankami, 
upasankamitvã tam upãsakam etadavoca: 


1 nigamassa - Sya. 3 pannasambaddhoti - Sya. 

2 nigamena - Syã. pannãsam bandho ’ti - PTS. 
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5.1. ÌO. ĐIẾU HỌC VẾ ĐỨC VUA: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, ơetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, có vị quan đại thần, là người hộ độ 
cho đại đức Upananda con trai dòng Sakya, đã phái sứ giả đem tiền mua y 
đến đại đức Upananda con trai dòng Sakya (bảo ràng): - “Hãy mua y với số 
tiền mua y này rồi dâng y đến ngài đại đức Upananda.” Sau đó, người sứ giả 
ấy đã đi đến đại đức Upananda con trai dòng Sakya, sau khi đến đã nói với 
đại đức Upananda con trai dòng Sakya điều này: - “Thưa ngài, số tiền mua y 
này được dành riêng cho đại đức đã được mang lại. Xin đại đức hãy nhận 
lãnh tiền mua y.” Khi được nói như thế, đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya đã nói với người sứ giả ấy điều này: - “Này đạo hữu, chúng tôi không 
nhận lãnh tiền mua y và chúng tôi chi nhận lãnh y đúng phép vào lúc hợp 
thời.” Khi được nói như thế, người sứ giả ấy đã nói với đại đức Upananda con 
trai dòng Sakya điều này: - “Vậy có ai là người phục vụ cho đại đức không?” 
Vào lúc bấy giờ, có nam cư sĩ nọ đã đi đến tu viện do công việc cần làm nào 
đó. Khi ấy, đại đức Upananda con trai dòng Sakya đã nói với người sứ giả ấy 
điều này: - “Này đạo hữu, chính nam cư sĩ này là người phục vụ cho các tỳ 
khưu.” Sau đó, khi đã dặn dò nam cư sĩ ấy, người sứ giả ấy đã đi đến gặp đại 
đức Upananda con trai dòng Sakya, sau khi đến đã nói với đại đức Upananda 
con trai dòng Sakya điều này: - “Thưa ngài, người phục vụ mà đại đức chỉ ra 
đã được tôi dặn dò. Đại đức hãy đi đến lúc đúng thời, người ấy sẽ dâng y cho 
ngài.” 


2. Vào lúc bấy giờ, vị quan đại thần ấy đã phái sứ giả đi đến gặp đại đức 
Upananda con trai dòng Sakya (nhân rằng): - “Thưa ngài, xin hãy sử dụng y 
ấy. Chúng tôi muốn y ấy được ngài đại đức sử dụng.” Khi ấy, đại đức 
Upananda con trai dòng Sakya đã không nói với nam cư sĩ ấy điều gì cả. Đến 
lần thứ nhì, vị quan đại thần ấy đã phái sứ giả đi đến gặp đại đức Upananda 
con trai dòng Sakya (nhằn ràng): - “Thưa ngài, xin hãy sử dụng y ấy. Chúng 
tôi muốn y ấy được ngài đại đức sử dụng.” Đến lần thứ nhì, đại đức 
Upananda con trai dòng Sakya đã không nói với nam cư sĩ ấy điều gì cả. Đến 
lần thứ ba, vị quan đại thần ấy đã phái sứ giả đi đến gặp đại đức Upananda 
con trai dòng Sakya (nhấn ràng): - “Thưa ngài, xin hãy sử dụng y ấy. Chúng 
tôi muốn y ấy được ngài đại đức sử dụng.” 


3- Vào lúc bấy giờ là ngày hội họp của thị trấn. Và thị trấn đã thực hiện 
quy định là: “Ai đi đến trễ bị phạt năm mươi tiền.” Khi ấy, đại đức Upananda 
con trai dòng Sakya đã đi đến gặp nam cư sĩ ấy, sau khi đến đã nói với nam 
cư sĩ ấy điều này: 
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ParạịikapaỊi 


Rạịasikkhapadarn -5.1.10. 


“Attho me ãvuso cĩvarenã ”ti. “Ajjunho bhante ãgamehi, ajja negamassa 
samayo hoti, negamena ca katikã katã hoti: ‘Yo pacchã ãgacchati pannãsam 
baddho ”’ti. “Ajjeva me ãvuso cĩvaram dehĩ ”ti ovattikãya parãmasi. Atha kho 
so upãsako ãyasmatã upanandena sakyaputtena nippĩỊiyamãno ãyasmato 
upanandassa sakyaputtassa cĩvaram cetãpetvă pacchã agamãsi. Manussã 
tam upãsakam etadavocum: “Kissa tvam ayyo 1 pacchã ãgatosi, paímãsam 
jitõsĩ ”ti. 


4. Atha kho so upãsako tesam manussãnam etamattham ãrocesi. 
Manussã ựjjhăyanti khĩyanti vipãcenti: “Mahicchã ime samanã sakyaputtiyã 
asantutthã, nayimesam sukaram veyyãvaccampi kãtum. Katham hi nãma 
ãyasmã upanando upãsakena ‘ajjunho bhante ãgamehĩ ’ti vuccamãno 
nãgamessatĩ ”ti? 2 Assosum kho bhikkhũ tesam manussãnam ựjjhãyantãnam 
khĩyantãnam vipãcentãnam. Ye te bhikkhũ appicchã te ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Katham hi nãma ãyasmã upanando sakyaputto upãsakena 
‘ajjunho bhante ãgamehĩ ’ti vuccamãno nãgamessatĩ ”ti? 3 Atha kho te 
bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. -pe- “Saccam kira tvam 
upananda upãsakena ‘ajjunho bhante ãgamehĩ ’ti vuccamãno nãgamesĩ ”ti? 
“Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- “Katham hi nãma 
tvam moghapurisa upãsakena ‘ajjunho bhante ãgamehĩ ’ti vuccamãno 
nãgamessasi? Netam moghapurisa appasannãnam vã pasãdãya —pe— 
Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Bhikkhum paneva uddissa rãjã vã rậịabhoggo vã brãhmano vã 
gahapatiko vã dũtena cĩvaracetãpannam pahineyya: ĩminã 
cĩvaracetãpannena cĩvaram cetãpetvã ừthannãmarn bhikkhum cĩvarena 
acchãdehĩ ’ti. So ce dũto tam bhikkhurn upasankamitvã evam vadeyya: 
‘Idarn kho bhante ãyasmantam uddissa cĩvaracetãpannarn ãbhatarn. 
Patiganhãtu ãyasmã cĩvaracetãpannan ’ti. Tena bhikkhunã so dũto 
evamassa vacanĩyo: ‘Na kho mayam ãvuso cĩvaracetãpannarn 
patiganhãma, cĩvaranca kho mayarn patiganhãma kãlena kappiyan ’ti. So 
ce dũto tam bhikkhum evam vadeyya: ‘Atthi panãyasmato koci 
veyyãvaccakaro ’ti. Cĩvaratthikena bhikkhave bhikkhunã veyyãvaccakaro 
niddisitabbo ãrãmiko vã upãsako vã, ‘Eso kho ãvuso bhikkhũnam 
veyyãvaccakaro ’ti. So ce dũto tam veyyãvaccakaram sannãpetvã tam 
bhikkhum upasankamitvã evam vadeyya: ‘Yam kho bhante ãyasmã 
veyyãvaccakaram niddisi, sannatto so mayã, upasankamatu ãyasmã 
kãlena, cĩvarena tam acchãdessatĩ ’ti. Cĩvaratthikena bhikkhave bhikkhunã 
veyyãvaccakaro upasankamitvã dvattikkhattum 4 codetabbo sãretabbo: 
‘Attho me ãvuso cĩvarenã ’ti. 


1 ayya - Sya. 3 nagamissatiti - PTS. 4 dvittikkhattum - Sya, PTS. 

2 Katham hi nãma upãsakena ‘ajjunho bhante ãgamehĩ ’ti vuccamãnã nãgamissantĩti - PTS. 
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Điêu nissaggiya vê đức vua -10 


- “Này đạo hữu, tôi có nhu cầu về y.” - “Thưa ngài, xin hãy chờ cho ngày 
hôm nay. Hôm nay là ngày hội họp của thị trấn. Và thị trấn đã thực hiện quy 
định là: ‘Ai đi đến trễ bị phạt năm mươi tiền.’” - “Này đạo hữu, hãy dâng y 
cho tôi ngay hôm nay,” rồi đã nẳm lấy dây thât lưng (của người ấy).” Khi ấy, 
nam cư sĩ ấy trong lúc bị đại đức Upananda con trai dòng Sakya ép buộc nên 
đã mua y cho đại đức Upananda con trai dòng Sakya và đã đi đến trễ. Dân 
chúng đã nói với nam cư sĩ ấy điều này: - “Này ông, vì sao ông lại đi đến trễ? 
Ông đã bị mất năm mươi tiền.” 


4. Khi ấy, nam cư sĩ ấy đã kể lại sự việc ấy cho những người ấy. Những 
người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Các Sa-môn Thích tử này thật 
ham muốn quá độ, không tự biết đủ. Không dê gì mà phục vụ cho những 
người này! Vì sao đại đức Upananda con trai dòng Sakya khi được nam cư sĩ 
nói rằng: ‘Thưa ngài, xin hãy chờ cho ngày hôm nay’ lại không chờ đợi?” Các 
tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ 
khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao 
đại đức Upananda con trai dòng Sakya khi được nam cư sĩ nói rằng: ‘Thưa 
ngài, xin hãy chờ cho ngày hôm nay’ lại không chờ đợi?” Sau đó, các vị tỳ 
khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này Upananda, 
nghe nói ngươi khi được nam cư sĩ nói rằng: ‘Thưa ngài, xin hãy chờ cho 
ngày hôm nay’ lại không chờ đợi, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: —(nhưtrên)— “Này kẻ rồ 
dại, vì sao ngươi khi được nam cư sĩ nói rằng: ‘Thưa ngài, xin hãy chờ cho 
ngày hôm nay’ lại không chờ đợi? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(nhưtrên)— Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Trường hợp đức vua, hoặc quan trìêu đình, hoặc Bà-la-môn, hoặc gia 
chủ phái sứ giả đem số tiên mua y dành riêng cho vị tỳ khưu (nói rằng): 
‘Hãy mua y với sô' tiên mua y này roi hãy dâng đêh vị tỳ khưu tên (như 
vay).’Nếu người sứ giả ấy đi đêh gặp vị ty khưu ăy và nổi như vay: ‘Thưa 
ngài, sô' tĩên mua y này được dành riêng cho đại đức đã được mang lại. 
Xin đại đức hãy nhận lãnh tiên mua y.’ Người sứ giả ấy nên được vị tỳ 
khưu ấy nói như vay: Này đạo hữu, chúng tôi không nhận lãnh tiên mua y 
và chúng tôi chỉ nhận lãnh y đúng phép vào lúc hợp thời.’Nêu người sứ giả 
ấy nói với vị tỳ khưu ăy như vay: ‘Vậy có ai là người phục vụ cho đại đức 
không?’ Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sự can dùng y nên chỉ ra người 
phục vụ là người phụ việc chùa hoặc là nam cư sĩ: Này đạo hữu, đây chính 
là người phục vụ cho các tỳ khưu.’ Nêu người sứ giả ấy sau khi đã dặn dò 
người phục vụ ấy roi đã đi đêh gặp vị tỳ khưu ấy nói như vay: ‘Thưa ngài, 
người phục vụ mà đại đức đã chỉ ra đã được tôi dặn dò. Đại đức hãy đi đêh 
lúc đúng thời, người ấy sẽ dâng y cho ngài.’Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có 
sự can dùng y sau khi đi đêh gặp người phục vụ ấy roi nên thông báo nên 
nhắc nhở hai hoặc ba rân: Này đạo hữu, tôi có nhu cầu về y.’ 
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ParạịikapaỊi 


Rạịasikkhapadarn -5.1.10. 


Dvattikkhattum codayamãno sãrayamãno tam cĩvaram 
abhinipphãdeyya, ỉccetam kusalam. No ce abhinipphãdeyya, catukkhattum 
pancakkhatturn chakkhatturn paramarn tunhĩbhũtena uddissa thãtabbam. 
Catukkhatturn pancakkhattum chakkhatturn paramam tunhĩbhũto uddissa 
titthamãno tam cĩvaram abhinipphãdeyya, ỉccetam kusaỉam. Tato ce 
uttarim vãyamamãno tam cĩvaram abhinipphãdeyya nissaggiyam 
pãcittiyam. No ce abhinipphãdeyya yatassa cĩvaracetãpannam ãbhatam, 
tattha sãmarn vã gantabbam dũto vã pãhetabbo: ‘Yam kho tumhe 
ãyasmanto bhikkhum uddissa cĩvaracetãpannam pahinittha, na tam tassa 
bhikkhuno kinci attharn anubhoti. Yunjantãyasmanto sakarn mã vo sakarn 
vinassã ’ti. Ayam tattha sãmĩcĩ ”ti. 

5. Bhikkhum paneva uddissã ’ti bhikkhussatthãya bhikkhum 
ãrammanam karitvã bhikkhum acchãdetukãmo. 

Rãjã nama yo koci rajjam kareti. 

Rãjabhoggo nãma yo koci ranno bhattavetanãhãro. 1 

Brãhmano nãma jãtiyã brãhmano. 

Gahapatiko nãma thapetvã rặjãnam rặjabhoggam brãhmanam avaseso 
gahapatiko nãma. 

Cĩvaracetãpannam nãma hirannam vã suvannam vã muttã vã mani vã. 

Iminã cĩvaracetãpannenã ’ti paccupatthitena. 

Cetãpetvã ’ti parivattetvã. 

Acchãdehĩ ’ti dajjehi. 

So ce dũto tam bhikkhum upasankamitvã evam vadeyya: ‘Idam kho 
bhante ãyasmantam uddissa cĩvaracetãpannam ãbhatam. Patiganhãtu 
ãyasmã cĩvaracetăpannan ’ti. Tena bhikkhunã so dũto evamassa vacanĩyo: 
‘Na kho mayam ãvuso cĩvaracetãpannam patiganhãma, cĩvaranca kho 
mayam patiganhãma kãlena kappiyan ’ti. So ce dũto tam bhikkhum evam 
vadeyya: ‘Atthi panãyasmato koci veyyãvaccakaro ’ti. Cĩvaratthikena 
bhikkhave bhikkhunã veyyãvaccakaro niddisitabbo, ãrãmiko vã upãsako vã: 
‘Eso kho ãvuso bhikkhũnam veyyãvaccakaro ’ti. Na vattabbo: ‘Tassa dehĩ ’ti 
vã so vã nikkhipissati, so vã parivattessati, 2 so vã cetãpessatĩ ’ti. 

So ce dũto tam veyyãvaccakaram saíìnãpetvã tam bhikkhum 
upasankamitvã evam vadeyya: ‘Yam kho bhante ãyasmã veyyãvaccakaram 
niddisi, sannatto so mayã, upasankamatu ãyasmã kãlena, cĩvarena tam 
acchãdessatĩ ’ti. Cĩvaratthikena bhikkhave bhikkhunã veyyãvaccakaro 
upasankamitvã dvattikkhattum codetabbo sãretabbo: ‘Attho me ãvuso 
cĩvarenã ’ti. Na vattabbo: ‘Dehi me cĩvaram, ăhara me cĩvaram, parivattehi 3 
me cĩvaram, cetăpehi me cĩvaran ’ti. Dutiyampi vattabbo. Tatiyampi 
vattabbo. Sace abhinipphãdeti, iccetam kusalam. 


1 bhattavetanaraho - Sya. 2 parivattissati - Sya. 


3 parivattehi - Sya. 
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Điêu nissaggiya vê đức vua -10 


Tĩ'ong khi thông báo nhắc nhở hai hoặc ba ĩân, nêu đạt được y ấy, như 
thếviệc này là tôí đẹp; nêu không đạt được thì nên đứng với trạng thái im 
lặng bòn ĩân, năm ĩân, tối đa là sáu lan. Trong khi đứng với trạng thái im 
lặng bôh ĩân, năm rân, tôĩ đa là sáu lan, nếu đạt được y ấy, như thê'việc 
này là tốt đẹp; nếu không đạt được roi ra sức vượt quá sô' ĩân ấy và đạt 
được y ấy thì (y ấy) phạm vào nissaggiya và (vị ấy) phạm tội pãcittiya. 
Nêu không đạt được thì tĩên mua y đã được mang lại là của nơi nào thì nên 
đích thân đi đêh nơi ấy, hoặc nên phái sứ giả đi đêh (nói rằng): ‘Này quý vị, 
các người đã gởi đêh sô' tĩên mua y dành riêng cho vị tỳ khưu nào, sô' tĩên 
ăy không có được chút gì lợi ích cho vị tỳ khưu ấy. Quý vị hãy thâu hdi lại 
vật của mình, chớ để vật của quý vị bị măt mát. Đây là đĩêu đúng đắn trong 
trường hợp ay.” 

5. Dành riêng cho vị tỳ khưu: vì nhu cầu của vị tỳ khưu, sau khi nghĩ 
đến vị tỳ khưu rồi có ý định dâng vị tỳ khưu. 

Đức vua nghĩa là người nào cai trị vương quốc. 

Quan triêu đình nghĩa là người nào nhận lãnh bữa ăn và tiền lương của 
đức vua. 

Bà-la-môn nghĩa là Bà-la-môn do sự sanh ra. 

Gia chủ nghĩa là trừ ra các vị vua, các quan triều đình, các Bà-la-môn; 
những người còn lại gọi là gia chủ. 

Sô' tiên mua y nghĩa là vàng, hoặc là tiền vàng, hoặc là ngọc trai, hoặc 
ngọc là ma-ni. 

Với sô' tiên mua y này: với (số tiền) đã được sẵn sàng. 

Sau khi mua y: sau khi trao đổi. 

Hãy dâng đến: hãy trao cho. 

Nếu người sứ giả ấy đi đến gặp vị tỳ khưu ấy và nói như vầy: ‘Thưa ngài, 
SỐ tiền mua y này được dành riêng cho đại đức đã được mang lại. Xin đại đức 
hãy nhận lãnh tiền mua y.’ Người sứ giả ấy nên được vị tỳ khưu ấy nói như 
vầy: ‘Này đạo hữu, chúng tôi không nhận lãnh tiền mua y và chúng tôi chỉ 
nhận lãnh y đúng phép vào lúc hợp thời.’ Nếu người sứ giả ấy nói với vị tỳ 
khưu ấy như vầy: ‘Vậy có ai là người phục vụ cho đại đức không?’ Này các tỳ 
khưu, vị tỳ khưu có sự cần dùng y nên chỉ ra người phục vụ là người phụ việc 
chùa hoặc là nam cư sĩ: ‘Này đạo hữu, đây chính là người phục vụ cho các 
tỳ khưu .’ Không nên nói: ‘Hãy trao cho người ấy;’ hoặc ‘Người ấy sẽ căt 
giữ ;’ hoặc ‘Người ấy sẽ trao đồ?;’ hoặc ‘Người ăy sẽ mua) 

Nếu người sứ giả ấy sau khi đã dặn dò người phục vụ ấy rồi đã đi đến gặp 
vị tỳ khưu ấy nói như vầy: ‘Thưa ngài, người phục vụ mà đại đức đã chỉ ra đã 
được tôi dặn dò. Đại đức hãy đi đến lúc đúng thời, người ấy sẽ dâng y cho 
ngài.’ Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sự cần dùng y sau khi đi đến gặp người 
phục vụ ấy rồi nên thông báo, nên nhâc nhở hai hoặc ba lần: ‘Này đạo hữu, 
tôi có nhu câu ve y.’ Không nên nói: ‘Hãy dâng y cho tôi ;’ ‘Hãy mang lại y 
cho tôi;’ ‘Hãy trao đổi y cho tó?;’ ‘Hãy mua y cho tôi) Nên được nói đến lần 
thứ nhì. Nên được nói đến lần thứ ba. Nếu đạt được (y), như thế việc này là 
tốt đẹp. 
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No ce abhinipphãdeti, tattha gantvã tunhĩbhũtena uddissa thãtabbam. Na 
ãsane nisĩditabbam, na ãmisam patiggahetabbam, na dhammo bhăsitabbo. 
‘Kim kãranã ãgatosĩ ’ti pucchiyamãno 1 ‘Jãnãhi 2 ãvuso ’ti vattabbo. Sace ãsane 
vã nisĩdati, ãmisam vã patiganhãti, dhammam vã bhãsati, thãnam bhanjati. 
Dutiyampi thãtabbam. Tatiyampi thãtabbam. Catukkhattum codetvă 
catukakhattum thătabbam. Pancakkhattum codetvã dvikkhattum 
thătabbam. Chakkhattum codetvã na thãtabbam. Tato ce uttarim 
vãyamamãno tam cĩvaram abhinipphãdeti, payoge dukkatam, patilãbhena 
nissaggiyam hoti, nissajitabbam sanghassa vã ganassa vã puggalassa vã. 
Evanca pana bhikkhave nissajitabbam: —pe— “Idam me bhante cĩvaram 
atirekatikkhattum codanãya atirekachakkhattum thãnena abhinipphãditam 
nissaggiyam. Imãham sanghassa nissajãmĩ ”ti. —pe- dadeyyã ”ti —pe— 
dadeyyun ”ti -pe- ãyasmato dammĩ ”ti. 

No ce abhinipphãdeyya, yatassa cĩvaracetăpannam ãbhatam tattha 
sãmam vã gantabbam, dũto vã pãhetabbo: “Yam kho tumhe ãyasmanto 
bhikkhum uddissa cĩvaracetãpannam pahinittha, na tam tassa bhikkhuno 
kinci attham anubhoti. Yunjantãyasmanto sakam, mã vo sakam vinassã ”ti. 

Ayam tattha sãmĩcĩ ”ti ayam tattha anudhammatã. 

6. Atirekatikkhattum codanãya atirekachakkhattum thãnena, 3 
atirekasannĩ abhinipphãdeti, nissaggiyam pãcittiyam. Atirekatikkhattuin 
codanãya atirekachakkhattum thãnena vematiko abhinipphãdeti, 
nissaggiyam pãcittiyam. Atirekatikkhattmn codanãya atirekachakkhattum 
thãnena ũnakasannĩ abhinipphãdeti nissaggiyam pãcittiyam. 
UnakatikkhattiỊĩn codanãya ũnakachakkhattum thãnena atirekasaníìĩ ãpatti 
dukkatassa. u nakatikkhattum codanãya ũnakachakkhattum thãnena 
vematiko ãpatti dukkatassa. Unakatikkhattmn codanãya ũnakachakkhattum 
thãnena ũnakasannĩ, anãpatti. 

7. Anãpatti tikkhattum codanãya chakkhatturn thãnena, 
ũnakachakkhatturn codanãya ũnakachakkhattum thãnena, acodiyamãno 
deti, sãmikã codetvã denti, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Rãjasikkhãpadam nitthitam. 

Cĩvaravaggo pathamo. 

—00O00— 


TASSƯDDÃNAM 

Ubbhatam kathinam tĩni dhovananca patiggaho, 
aníìãtakãni tĩneva ubhinnam dũtakena ca. 

—00O00-- 


1 pucchamano - Sya. 2 na janasi - Simu. 3 sabbattha ‘thane’ti dissati - Sya. 
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Nếu không đạt được thì sau khi đi đến nơi ấy nên đứng với trạng thái im 
lặng. Không nên ngồi xuống chỗ ngồi. Không nên thọ nhận vật thực. Không 
nên thuyết Pháp. Nếu được hỏi: ‘Ngài đã đi đến vì lý do gì?’ Nên nói rằng: 
‘Này đạo hữu, ngươi hãy biết lấy.’ Nếu ngồi xuống chỗ ngồi, hoặc thọ nhận 
vật thực, hoặc thuyết Pháp, thì làm hỏng việc đứng. Lần thứ nhì, nên đứng. 
Lần thứ ba, nên đứng. Sau khi thông báo bốn lần, nên đứng bốn lần. Sau khi 
thông báo năm lần, nên đứng hai lần. Sau khi thông báo sáu lần thì không 
nên đứng. Nếu không đạt được rồi ra sức vượt quá số lần ấy và đạt được y ấy, 
trong lúc thực hiện thì (vị ấy) phạm tội dukkata. Do sự đạt được thì phạm 
vào nissaggiya, (y ấy) cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc 
đến cá nhân. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy —(như trên) — 
“Bạch các ngài, y này của tôi đã đạt được do sự thông báo quá ba lan và 
đứng quá sáu ĩân, giờ can được xả bỏ. Tôi xả bỏ y này đêh hội chúng.” 

— (như trên)— hội chúng nên cho lại —(nhưtrên)— chư đại đức nên cho lại 

— (nhưtrên)— “Tôi cho lại đại đức.” 

Nếu không đạt được thì tiền mua y đã được mang lại là của nơi nào thì 
nên đích thân đi đến nơi ấy hoặc nên phái sứ giả đi đến (nói rằng): “Này quý 
vị, các người đã gởi đến số tiền mua y dành riêng cho vị tỳ khưu nào, số tiền 
ấy không có được chút gì lợi ích cho vị tỳ khưu ấy. Quý vị hãy thâu hồi lại vật 
của mình, chớ để vật của quý vị bị mất mát.” 

Đây là điêu đúng đắn trong trường hợp ấy: Đây là điêu hợp lý 
trong trường hợp ấy. 

6. Với sự thông báo hơn ba lần, với việc đứng hơn sáu lần, nhận biết là đã 
vượt quá, vị đạt được thì phạm tội nissaggiya pãcittiya. Với sự thông báo 
hơn ba lần, với việc đứng hơn sáu lần, có sự hoài nghi, vị đạt được thì phạm 
tội nissaggiya pãcittiya. Với sự thông báo hơn ba lần, với việc đứng hơn sáu 
lần, (lầm) tưởng là chưa đủ, vị đạt được thì phạm tội nissaggiya pãcittiya. 
Với sự thông báo chưa đủ ba lần, với việc đứng chưa đủ sáu lần, (lầm) tưởng 
là đã vượt quá, phạm tội dukkata. Với sự thông báo chưa đủ ba lần, với việc 
đứng chưa đủ sáu lần, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Với sự thông báo 
chưa đủ ba lần, với việc đứng chưa đủ sáu lần, nhận biết là chưa đủ thì vô tội. 

7. Với sự thông báo ba lần, với việc đứng sáu lần, với sự thông báo chưa 
đủ ba lần, với việc đứng chưa đủ sáu lần, (người ấy) dâng khi chưa được 
thông báo, thí chủ dâng sau khi thông báo, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì 
vô tội.” 

Dứt điêu học ve đức vua. 

Phầm Y ià thứ nhất. 

—00O00— 


TÓM LƯỢC PHẤN NÀY: 


Kathỉna đã hết hiệu lực có ba điều, việc giặt, và việc nhận lãnh, ba điều 
nữa về không phải là thân quyến, của cả hai, và bởi người sứ giả. 

—00O00— 
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5. 2. KOSIYAVAGGO 


5. 2.1. KOSIYASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã ãỊaviyam viharati aggãỊave cetiye. 
Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ kosiyakãrake upasankamitvã 
evam vadenti: 1 “Bahu ãvuso kosakãrake pacatha amhãkampi dassatha. 
Mayampi icchãma kosiyamissakam santhatam kãtun ”ti. Te ựjjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma samanã sakyaputtiyã amhe 
upasankamitvã evam vakkhanti: ‘Bahũ ãvuso kosakãrake pacatha, 
amhãkampi dassatha, mayampi icchãma kosiyamissakam santhatam kãtun 
’ti. Amhãkampi alãbhã amhãkampi dulladdham, ye mayam ặjĩvassa hetu 
puttadãrassa kãranã bahũ buddake pãnake 2 sanghãtam ãpãdemã ”ti. 
Assosum kho bhikkhũ tesam manussãnam ựjjhăyantãnam khĩyantãnam 
vipãcentãnam. Ye te bhikkhũ appicchă te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ kosiyakãrake upasankamitvã evam 
vakkhanti: ‘Bahũ ãvuso kosakãrake pacatha, amhãkampi dassatha, mayampi 
icchãma kosiyamissakam santhatam kãtun ”’ti? Atha kho te bhikkhũ 
bhagavato etamattham ãrocesum. “Saccam kira tumhe bhikkhave 
kosiyakãrake upasankamitvã evam vadetha: ‘Bahũ ãvuso kosakãrake 
pacatha, amhãkampi dassatha, mayampi icchãma kosiyamissakam 
santhatam kãtun ”’ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã:: 
“Katham hi nãma tumhe moghapurisã kosiyakãrake upasankamitvã evam 
vakkhatha: ‘Bahũ ãvuso kosakãrake pacatha, amhãkampi dassatha, mayampi 
icchãma kosiyamissakam santhatam kãtun ’ti? Netam moghapurisã 
appasannãnam vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imam 
sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Yo pana bhikkhu kosiyamissakarn santhatarn kãrãpeyya, nissaggiyam 
pãcừtiyan ”ti. 

2. Yo panã ’ti yo yãdiso — pe- 

Bhikkhũ ’ti —pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhũ ’ti. 

Santhatam nãma santharitvã katam hoti avãyimam. 

Kãrãpeyyã ’ti ekenapi kosiyamsunã missetvã karoti vã kãrãpeti vã, 
payoge dukkatam, patilãbhena nissaggiyam hoti, nissajitabbam sanghassa vã 
ganassa vã puggalassa vã. Evanca pana bhikkhave nissajitabbam: -pe- 
“Idam me bhante kosiyamissakam santhatam kãrãpitam nissaggiyam, 
imãham sanghassa nissajãmĩ ”ti. -pe— dadeyyã ”ti -pe— dadyeyun ”ti 
-pe- ãyasmato dammĩ ”ti. 


1 vadanti - Ma. 


2 paọe - Ma, Sya, PTS. 
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5. 2. PHẤM Tơ TẰM: 


5. 2.1. ĐIẾU HỌC VẾ Tơ TẰM: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành ÃỊavĩ, nơi tháp thờ 
AggãỊava. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đi đến gặp những người 
làm tơ tàm rồi nói như vầy: - “Này các đạo hữu, hãy nấu nhiều kén tàm rồi bố 
thí đến chúng tôi; chúng tôi cũng muốn làm tấm trải nàm có trộn lẫn tơ 
tàm.” Những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa- 
môn Thích tử này sau khi đi đến gặp chúng tôi lại nói như vầy: ‘Này các đạo 
hữu, hãy nấu nhiều kén tàm rồi bố thí đến chúng tôi; chúng tôi cũng muốn 
làm tấm trải nằm có trộn lẫn tơ tàm.’ Chúng tôi không có lợi nhuận, chúng 
tôi thu nhập khó khăn, chúng tôi vì lý do nuôi mạng, vì nguyên nhân vợ con 
mà gây nên việc giết chóc nhiều sinh vật nhỏ bé.” Các tỳ khưu đã nghe được 
những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, 
các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục 
Sư sau khi đi đến gặp những người làm tơ tàm lại nói như vầy: ‘Này các đạo 
hữu, hãy nấu nhiều kén tàm rồi bố thí đến chúng tôi; chúng tôi cũng muốn 
làm tấm trải nầm có trộn lẫn tơ tàm’?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi đi đến gặp 
những người làm tơ tàm rồi nói như vầy: ‘Này các đạo hữu, hãy nấu nhiều 
kén tàm rồi bố thí đến chúng tôi; chúng tôi cũng muốn làm tấm trải nằm có 
trộn lẫn tơ tàm,’ có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật 
Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi sau khi 
đi đến gặp những người làm tơ tàm lại nói như vầy: ‘Này các đạo hữu, hãy 
nấu nhiều kén tàm rồi bố thí đến chúng tôi; chúng tôi cũng muốn làm tấm 
trải nằm có trộn lẫn tơ tàm’? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(nhưtrên)— Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào bảo làm tăm trải nằm có trộn lẫn tơ tằm thì (vật ây) 
nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tộipãcittiya.” 

2. Vị nào: là bất cứ vị nào -(như trên)- 

Tỳ khưu — nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Tâm trải nằm nghĩa là đã được trải ra còn chưa được dệt. 

Bảo làm: vị (tự) làm hoặc bảo làm sau khi đã trộn lẫn vào cho dầu chỉ 
một sợi tơ tàm. Trong khi tiến hành thì (vị ấy) phạm tội dukkata. Do sự đạt 
được thì phạm vào nissaggiya, (vật ấy) cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc 
đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy 
-nt— “Bạch các ngài, tấm trải nằm có trộn lẫn tơ tằm này của tôi đã được 
bảo làm, giờ can được xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến hội chúng.” —nt— hội 
chúng nên cho lại —nt— chư đại đức nên cho lại —nt— “Tôi cho lại đại đức.” 
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ParạịikapaỊi 


SuddhakaỊasikkhapadam - 5. 2. 2. 


3. Attanã vippakatam attanã pariyosãpeti, nissaggiyam pãcittiyam. 
Attanã vippakatam parehi pariyosãpeti, nissaggiyam pãcittiyam. Parehi 
vippakatam attanã pariyosãpeti, nissaggiyam pãcittiyam. Parehi vippakatam 
parehi pariyosãpeti, nissaggiyam pãcittiyam. Aíìnassatthãya karoti vã 
kãrãpeti vã, ãpatti dukkatassa. Annena katam patilabhitvă paribhunjati, 
ãpatti dukkatassa. 


4. Anapatti vitanam va bhummattharanam va sanipakaram va bhisim va 
bimbohanam vã karoti, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Kosiyasikkhãpadam nitthitam. 

—00O00-- 


5. 2. 2 SUDDHAKALAKASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã vesãliyam viharati mahãvane 
kũtăgãrasãlãyam. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
suddhakãỊakãnam eỊakalomãnam santhatam kãrãpenti. Manussã 
vihãracãrikam ãhindantã passitvã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi 
nãma samanã sakyaputtiyã suddhakãỊakãnam eỊakalomãnam santhatam 
kãrãpessanti, seyyathãpi gihĩ kãmabhogino ”ti? Assosum kho bhikkhũ tesam 
manussãnam ựjjhãyantãnam khĩyantãnam vipãcentãnam. Ye te bhikkhũ 
appicchã te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma chabbaggiyã 
bhikkhũ suddhakãỊakãnam eỊakalomãnam santhatam kãrãpessantĩ ”ti? Atha 
kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. “Saccam kira tumhe 
bhikkhave suddhakãỊakãnam eỊakalomãnam santhatam kãrãpethã ”ti? 
“Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: “Katham hi nãma tumhe 
moghapurisã suddhakãỊakãnam eỊakalomãnam santhatarn kãrãpessatha? 
Netam moghapurisã appasannãnam vã pasãdãya — pe- Evanca pana 
bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu suddhakaịakanam eịakalomanam santhatam 
kãrãpeyya, nissaggiyam pãcừtiyan ”ti. 


2. Yo panã ’ti yo yadiso — pe- 


Bhikkhu ’ti — pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhu ’ti. 


KaỊakam nama dve kaỊakani jatiya kaỊakam va ranjanakaỊakam va. 


Santhatam nama santharitva katam hoti avayimam. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Điêu nissaggiya vê thuần màu đen -12 


3. Vị tự mình hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội nỉssaggỉya 
pãcừtiya. Vị bảo những người khác hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì 
phạm tội nissaggiya pãcittiya. Vị tự mình hoàn tất phần những người khác 
chưa làm xong thì phạm tội nissaggiya pãcừtiya. Vị bảo những người khác 
hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì phạm tội nissaggiya 
pãcừtiya. Vị (tự) làm hoặc bảo làm vì nhu cầu của vị khác thì phạm tội 
dukkata. Sau khi thọ lãnh vật đã được làm bởi người khác, vị thọ dụng thì 
phạm tội dukkata. 

4. Vị làm tấm màn che, hoặc tấm thảm trải nền đất, hoặc tấm vách chắn, 
hoặc nệm, hoặc gối, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Dứt điêu học ve tơ tằm. 

—ooõoo— 


5. 2. 2. ĐIẾU HỌC VÊ THUẦN MÀU ĐEN: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Vesãlĩ, Mahãvana, giảng 
đường Kũtãgãra. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư bảo làm tấm trải 
nằm bàng lông cừu thuần màu đen. Dân chúng trong khi đi dạo quanh các 
trú xá nhìn thấy rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn 
Thích tử này lại bảo làm tấm trải nằm bâng lông cừu thuần màu đen giống 
như những kẻ tại gia hưởng dục vậy?” Các tỳ khưu đã nghe được những 
người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị 
ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại 
bảo làm tấm trải nẳm bằng lông cừu thuần màu đen?” Sau đó, các vị tỳ khưu 
ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi 
bảo làm tấm trải nằm bằng lông cừu thuần màu đen, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này 
những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại bảo làm tấm trải nằm bảng lông cừu 
thuần màu đen vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vầy: 

“VỊ tỳ khưu nào bảo làm tăm trải nằm bằng lông cừu thuần màu đen thì 
(vật ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tộipãcittiya.” 


2. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)- 

Tỳ khưu — nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Màu đen nghĩa là có hai loại màu đen: màu đen do tự nhiên hoặc là màu 
đen nhuộm. 

Tấm trải nằm nghĩa là đã được trải ra còn chưa được dệt. 
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ParạịikapaỊi 


Dvebhagasikkhapadarn - 5. 2. 3. 


Kãrãpeyyã ’ti karoti vã kãrãpeti vã, payoge dukkatam patilãbhena 
nissaggiyam hoti, nissajitabbam sanghassa vã ganassa vã puggalassa vã. 
Evanca pana bhikkhave nissajitabbam: -pe- “Idamme bhante 
suddhakãỊakãnam eỊakalomãnam santhatam kãrãpitam nissaggiyam 
imãham sanghassa nissajãmĩ ”ti. —pe— dadeyyã ”ti —pe— dadeyyun ”ti 
-pe- ãyasmato dammĩ ”ti. 


3. Attanã vippakatam attanã pariyosãpeti, nissaggiyam pãcittiyam. 
Attanã vippakatam parehi pariyosãpeti, nissaggiyam pãcittiyam. Parehi 
vippakatam attanã pariyosãpeti, nissaggiyam pãcittiyam. Parehi vippakatam 
parehi pariyosãpeti, nissaggiyam pãcittiyam. Annassatthãya karoti vã 
kãrãpeti vã ãpatti dukkatassa. Annena katam patilabhitvã paribhunjati, 
ãpatti dukkatassa. 


4. Anapatti vitanam va bhummattharanam va sanipakaram va bhisim va 
bimbohanam vã karoti, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 


SuddhakaỊakasikkhapadam nitthitam. 

—00O00-- 


5. 2. 3. DVEBHAGASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
‘bhagavatã patikkhittam suddhakãỊakãnam eỊakalomãnam santhatam 
kãrãpetun ’ti te thokam yeva odãtam ante ãdiyitvã tatheva suddhakãỊakãnam 
santhatam kãrãpenti. Ye te bhikkhũ appicchã te ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Katham hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ thokamyeva odãtam ante 
ãdiyitvă tatheva suddhakãỊakãnam eỊakalomãnam santhatam kãrãpessantĩ 
”ti? Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. “Saccam kira 
tumhe bhikkhave thokamyeva odãtam ante ãdiyitvã tatheva 
suddhakãỊakãnam eỊakalomãnam santhatam kãrãpethă ”ti? “Saccam 
bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: “Katham hi nãma tumhe 
moghapurisã thokamyeva odãtam ante ãdiyitvã tatheva suddhakãỊakãnam 
eỊakalomãnam santhatam kãrãpessatha? Netam moghapurisã 
appasannãnam vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imam 
sikkhãpadam uddiseyyãtha: 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Điêu nissaggiya vê hai phần -13 


Bảo làm: vị (tự) làm hoặc bảo làm. Trong khi tiến hành thì (vị ấy) phạm 
tội dukkata. Do sự đạt được thì phạm vào nissaggiya, (vật ấy) cần được xả 
bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này các tỳ khưu, 
nên được xả bỏ như vầy —(như trên)— “Bạch các ngài, tăm trải nằm bằng 
lông cừu thuần màu đen của tôi đã được bảo làm, giờ can được xả bỏ. Tôi 
xả bỏ vật này đêh hội chúng.” —(như trên)— hội chúng nên cho lại —(như 
trên)- chư đại đức nên cho lại - (nhưtrên)- “Tôi cho lại đại đức.” 


3. Vị tự mình hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội nỉssaggỉya 
pãcittiya. Vị bảo những người khác hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì 
phạm tội nissaggiya pãcittiya. Vị tự mình hoàn tất phần những người khác 
chưa làm xong thì phạm tội nissaggiya pãcittiya. Vị bảo những người khác 
hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì phạm tội nissaggiya 
pãcittiya. Vị (tự) làm hoặc bảo làm vì nhu cầu của vị khác thì phạm tội 
dukkata. Sau khi thọ lãnh vật đã được làm bởi người khác, vị thọ dụng thì 
phạm tội dukkata. 


4. Vị làm tấm màn che, hoặc tấm thảm trải nền đất, hoặc tấm vách chắn, 
hoặc nệm, hoặc gối, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Dứt điêu học ve thùân màu đen. 

—00O00— 


5. 2. 3. ĐIẾU HỌC VÊ HAI PHAN: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, ơetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư (nghĩ 
rằng): “Đức Thế Tôn đã cấm không được bảo làm tấm trải nằm bâng lông 
cừu thuần màu đen” nên sau khi đã lấy chỉ chút ít màu trâng ở đường biên 
rồi bảo làm tấm trải nằm bằng lông cừu thuần màu đen y như thế. Các tỳ 
khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: - “Vì sao 
các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại lấy chỉ một chút ít màu trâng ở đường biên rồi 
bảo làm tấm trải nằm bâng lông cừu thuần màu đen y như thế?” Sau đó, các 
vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, nghe 
nói các ngươi lấy chỉ một chút ít màu trâng ở đường biên rồi bảo làm tấm trải 
nằm bằng lông cừu thuần màu đen y như thế, có đúng không vậy?” - “Bạch 
Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: - “Này những kẻ 
rồ dại, vì sao các ngươi lại lấy chỉ một chút ít màu trâng ở đường biên rồi bảo 
làm tấm trải nằm bàng lông cừu thuần màu đen y như thế vậy? Này những kẻ 
rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, 
-nt- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 
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ParạịikapaỊi 


Dvebhagasikkhapadarn - 5. 2. 3. 


“Navam pana bhikkhunã santhatam kãrayamãnena dve bhãgã 
suddhakãỊakãnam eỊakalomãrLCLTn ãdãtabbã, tatiyarn odãtãnam, 
cahittharn gocariyãnarn. Anãdã ce bhikkhu dve bhãge suddhakãỊakãnarn 
eỊakalomãrLCLTn tatiyarn odãtãnam, catuttharn gocariyãnam, navam 
santhatam kãrãpeyya, nissaggiyam pãcừtiyan ”ti. 

2. Navam nãma karanam upãdãya vuccati. 

Santhatam nãma santharitvã katam hoti avãyimam. 

Kãrayamãnenã ’ti karotã vã kãrãpetã vã. 

Dve bhãgã suddhakãỊakãnam eỊakalomãnam ãdãtabbã ’ti 

dhãrayitvã dve tulã ãdãtabbã. 

Tatiyam odãtãnan ’ti tulam odãtãnam. 

Catuttham gocariyãnan ’ti tulam gocariyãnam. 

Anãdã ce bhikkhu dve bhãge suddhakãỊakãnam eỊakalomãnam 
tatiyam odãtãnam catuttham gocariyãnan ’ti anãdiyitvã dve tulã 
suddhakãỊakãnam eỊakalomãnam, tulam odãtãnam, tulam gocariyãnam 
navam santhatam karoti vã kãrãpeti vã, payoge dukkatam, patilãbhena 
nissaggiyam hoti, nissajitabbam sanghassa vã ganassa vã puggalassa vã. 
Evanca pana bhikkhave nissajitabbam: —pe- “Idamme bhante navam 
santhatam anãdiyitvã [dve tulã suddhakãỊakãnam eỊakalomãnam,] 1 tulam 
odãtãnam, tulam gocariyãnam kãrãpitam nissaggiyam. Imãham sanghassa 
nissajãmĩ ’ti. — pe- dadeyyã ”ti -pe- dadeyyun ”ti -pe— ãyasmato dammĩ 
”ti. 


3. Attanã vippakatam attanã pariyosãpeti, nissaggiyam pãcittiyam. 
Attanã vippakatam parehi pariyosãpeti, nissaggiyam pãcittiyam. Parehi 
vippakatam attanã pariyosãpeti, nissaggiyam pãcittiyam. Parehi vippakatam 
parehi pariyosãpeti, nissaggiyam pãcittiyam. Annassatthãya karoti vã 
kãrãpeti vã ãpatti dukkatassa. Annena katam patilabhitvã paribhunjati, 
ãpatti dukkatassa. 

4. Anãpatti tulam odãtãnam tulam gocariyãnam ãdiyitvã karoti, 
bahutaram odãtãnam bahutaram gocariyãnam ãdiyitvã karoti, suddham 
odãtãnam suddham gocariyãnam ãdiyitvă karoti, vitãnam vã 
bhummattharanam vã sãnipãkãram vã bhisim vã bimbohanam vã karoti, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Dvebhãgasikkhãpadam nitthitam. 

--00O00-- 


1 [...] - PTS, Simu natthi. 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Điêu nissaggiya vê hai phần -13 


“Trong khi bảo làm tăm trải nằm mới, vị tỳ khưu nên lấy hai phan lông 
cừu thuần màu đen, phan thứ ba màu trắng, phan thứ tư màu nâu đỏ. Nếu 
vị tỳ khưu không lăy hai phan lông cừu thuần màu đen, phan thứ ba màu 
trắng, phan thứ tư màu nâu đỏ roi bảo làm tăm trải nằm mới thì (vật ấy) 
nên được xả bỏ và (vị ăy) phạm tộipãcittiya.” 

2. Mới nghĩa là liên quan việc làm (tấm trải nằm) được đề cập đến. 

Tâm trải nằm nghĩa là đã được trải ra còn chưa được dệt. 

Trong khi bảo làm: trong khi (tự) làm hoặc trong khi bảo làm. 

Nên lấy hai phân lông cừu thùân màu đen: sau khi đã được mang 
lại, thì nên lấy hai cân [ * ] lông cừu thuần màu đen. 

Phân thứ ba màu trắng: một cân của màu trâng. 

Phân thứ tư màu nâu đỏ: một cân của màu nâu đỏ. 

Nêu vị tỳ khưu không lấy hai phân lông cừu thùân màu đen, 
phân thứ ba màu trắng, phân thứ tư màu nâu đỏ: sau khi không lấy 
hai cân lông cừu thuần màu đen, một cân màu trâng, một cân màu nâu đỏ rồi 
(tự) làm hoặc bảo làm tấm trải nàm mới. Trong khi tiến hành thì (vị ấy) 
phạm tội dukkata. Do sự đạt được thì phạm vào nissaggiya, (vật ấy) cần 
được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này các tỳ 
khưu, nên được xả bỏ như vầy —(như trên)— “Bạch các ngài, tăm trải nằm 
của tôi đã được bảo làm sau khi đã không lấy [hai cân lông cừu thuần màu 
đen] một cân màu trắng và một cân màu nâu đỏ, giờ can được xả bỏ. Tôi 
xả bỏ vật này đến hội chúng.” —(như trên)— hội chúng nên cho lại —(như 
trên) — chư đại đức nên cho lại - (nhưtrên)- “Tôi cho lại đại đức.” 

3. Vị tự mình hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội nissaggiya 
pãcittiya. Vị bảo những người khác hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì 
phạm tội nissaggiya pãcittiya. Vị tự mình hoàn tất phần những người khác 
chưa làm xong thì phạm tội nissaggiya pãcittiya. Vị bảo những người khác 
hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì phạm tội nissaggiya 
pãcittiya. Vị (tự) làm hoặc bảo làm vì nhu cầu của vị khác thì phạm tội 
dukkata. Sau khi thọ lãnh vật đã được làm bởi người khác, vị thọ dụng thì 
phạm tội dukkata. 

4. Sau khi lấy một cân màu trắng và một cân màu nâu đỏ rồi làm, sau khi 
lấy màu trâng nhiều hơn (hoặc) màu nâu đỏ nhiều hơn rồi làm, sau khi lấy 
thuần màu trâng (hoặc) thuần màu nâu đỏ rồi làm, vị làm tấm màn che, hoặc 
tấm thảm trải nền đất, hoặc tấm vách chân, hoặc nệm, hoặc gối, vị bị điên, vị 
vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Dứt điêu học ve hai phan. 

—00O00— 
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5. 2. 4. CHABBASSASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena bhikkhũ anuvassam 
santhatam kãrãpenti, te yãcanabahulã vinnattibahulã viharanti: 
“EỊakalomãni detha eỊakalomehi attho ”ti. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Katham hi nãma samanã sakyaputtiyã anuvassam santhatam 
kãrãpessanti, yãcanabahulã vinnattibahulã viharissanti: ‘EỊakalomãni detha 
eỊakalomehi attho ’ti? Amhãkam pana sakim katãni santhatãni pancapi chapi 
vassãni honti, yesam no dãrakã ũhadantipi' ummihantipi undurehipi 2 
khajjanti. Ime pana samanã sakyaputtiyã anuvassam santhatam kãrãpenti, 
yãcanabahulã vinnattibahulã viharanti: ‘EỊakalomãni detha eỊakalomehi 
attho ”’ti. 


2. Assosum kho bhikkhũ tesam manussãnam ựjjhãyantãnam 
khĩyantãnam vipãcentãnam. Ye te bhikkhũ appicchã te ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Katham hi nãma bhikkhũ anuvassam santhatam kãrãpessanti, 
yãcanabahulã vinnattibahulã viharissanti: ‘EỊakalomãni detha eỊakalomehi 
attho ”’ti? Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattharn ãrocesum. “Saccam 
kira bhikkhave bhikkhũ anuvassam santhatam kãrãpenti, yãcanabahulã 
vinnattibahulã viharanti: ‘EỊakalomãni detha eỊakalomehi attho ”’ti? “Saccam 
bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: “Katham hi nãma te bhikkhave 
moghapurisã anuvassam santhatam kãrãpessanti, yãcanabahulã 
vinnattibahulã viharissanti: ‘EỊakalomãni detha eỊakalomehi attho ”’ti? 
Netam bhikkhave appasannãnam vã pasãdãya -pe- Evanca pana 
bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Navarn pana bhikkhunã santhatarn kãrãpetvã chabbassãni 
dhãretabbarn. Orena ce channam vassãnarn tam santhatam vissajjetvã vã 
avissajjetvã vã annarn navarn santhatam kãrãpeyya, nissaggiyam 
pãcừtiyan ”ti. 

Evancidam bhagavatã bhikkhũnam sikkhãpadam pannattarn hoti. 

[Mũlapannatti] 


3- Tena kho pana samayena annataro bhikkhu kosambiyam gilãno hoti. 
Nãtakã tassa bhikkhuno santike dũtam pãhesum: “Agacchatu bhadanto, 3 
mayam upatthahissãmã ”ti. Bhikkhũpi evamãhamsu: “Gacchãvuso, nãtakã 
tam upatthahissantĩ ”ti. So evamãha: “Bhagavatã ãvuso sikkhãpadam 
pannattam: ‘Navam pana bhikkhunã santhatam kãrãpetvã chabbassãni 
dhãretabban ’ti. Ahancamhi gilãno na sakkomi santhatam ãdãya 
pakkamitum, mayhanca vinã santhatã na phãsu hoti, nãham gamissãmĩ ”ti. 
Bhagavato etamattharn ãrocesum. 


1 uhadantipi - Ma. 2 undurehipi - Ma. 3 bhaddanto - Sya, PTS. 
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5. 2. 4. ĐIẾU HỌC VÊ SÁU NĂM: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu bảo làm tấm trải nàm 
hàng năm. Các vị ấy sống có nhiều sự van xin, có nhiều sự yêu cầu: “Các 
người hãy bố thí các lông cừu. Có nhu cầu với các lông cừu.” Dân chúng phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại bảo làm tấm 
trải nằm hàng năm rồi sống có nhiều sự van xin, có nhiều sự yêu cầu: ‘Các 
người hãy bố thí các lông cừu. Có nhu cầu với các lông cừu’? Các tấm trải 
nằm của chúng tôi bị con cái của chúng tôi tiêu tiểu và bị các con chuột gặm 
nhấm còn được làm năm sáu năm một lần. Thế mà các Sa-môn Thích tử này 
lại bảo làm tấm trải nằm hàng năm rồi sống có nhiều sự van xin, có nhiều sự 
yêu cầu: ‘Các người hãy bố thí các lông cừu. Có nhu cầu với các lông cừu.’” 


2. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - 
“Vì sao các tỳ khưu lại bảo làm tấm trải nẳm hàng năm rồi sống có nhiều sự 
van xin, có nhiều sự yêu cầu: ‘Các người hãy bố thí các lông cừu. Có nhu cầu 
với các lông cừu’?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu bảo làm tấm trải nằm hàng 
năm rồi sống có nhiều sự van xin, có nhiều sự yêu cầu: ‘Các người hãy bố thí 
các lông cừu. Có nhu cầu với các lông cừu,’ có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: - “Này các tỳ khưu, vì 
sao những kẻ rồ dại ấy lại bảo làm tấm trải nằm hàng năm rồi sống có nhiều 
sự van xin, có nhiều sự yêu cầu: ‘Các người hãy bố thí các lông cừu. Có nhu 
cầu với các lông cừu’ vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Sau khi bảo làm tấm trải nằm mới, vị tỳ khưu nên sử dụng sáu năm. 
Nêu chưa đủ sáu năm mà cho đi hoặc không cho đi tăm trải nằm ăy roi bảo 
làm tăm trải nằm mới khác thì (vật ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội 
pãcittiya. 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 

[Sự quy định căn bản] 


3- Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ ở thành Kosambĩ bị bệnh. Các thân 
quyến đã phái người đưa tin đến gặp vị tỳ khưu ấy nói rằng: - “Ngài đại đức 
hãy đi đến. Chúng tôi sẽ hộ độ.” Các tỳ khưu cũng đã nói như vầy: - “Này đại 
đức, hãy đi. Các thân quyến sẽ hộ độ đại đức.” Vị ấy đã nói như vầy: - “Này 
các đại đức, điều học đã được đức Thế Tôn quy định rằng: ‘Sau khi bảo làm 
tấm trải nằm mới, vị tỳ khưu nên sử dụng sáu năm.’ Và tôi thì bị bệnh nên 
không thể mang theo tấm trải nằm mà ra đi được. Tôi không được thoải mái 
khi không có tấm trải nầm. Tôi sẽ không đi.” Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. 
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4. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim 
katham katvă bhikkhũ ãmantesi: “Anựjãnãmi bhikkhave gilãnassa 
bhikkhuno santhatasammutim dãtum. Evanca pana bhikkhave dãtabbã: 
Tena gilãnena bhikkhunã sangham upasankamitvă ekamsam uttarãsangham 
karitvã buddhãnam bhikkhũnam pãde vanditvã ukkutikam nisĩditvã anjalim 
paggahetvã evamassa vacanĩyo: ‘Aham bhante gilãno na sakkomi santhatam 
ãdãya pakkamitum, soham bhante sangham santhatasammutim yãcãmĩ ’ti. 
Dutiyampi yãcitabbo. Tatiyampi yãcitabbo. Vyattena bhikkhunã patibalena 
sangho nãpetabbo: 

Sunãtu me bhante sangho. Ayam itthannãmo bhikkhu gilãno na sakkoti 
santhatam ãdãya pakkamitum, so sangham santhatasammutim yãcati. Yadi 
sanghassa pattakallam, sangho itthannãmassa bhikkhuno santhata- 
sammutim dadeyya. Esã natti. 

Sunãtu me bhante sangho. Ayam itthannãmo bhikkhu gilãno na sakkoti 
santhatam ãdãya pakkamitum, so sangham santhatasammutim yãcati. 
Sangho itthannãmassa bhikkhuno santhatasammutim deti. Yassãyasmato 
khamati itthannãmassa bhikkhuno santhatasammutiyã dãnam, so tunhassa. 
Yassanakkhamati, so bhãseyya. 

Dinnã sanghena itthannãmassa bhikkhuno santhatasammuti. Khamati 
sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”ti. 

5. Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Navam pana bhikkhunã santhatarn kãrãpetvã chabbassãni 
dhãretabbam, orena ce channarn vassãnarn tam santhatarn vissajjetvã vã 
avissajjetvã vã annam navam santhatam kãrãpeyya, annatra 
bhikkhusammutiyã, nissaggiyam pãcừtiyan ”ti. 

[Dutiyapannatti] 

6. Navam nãma karanam upãdãya vuccati. 

Santhatam nãma santharitvă katam hoti avãyimam. 

Kãrãpetvã ’ti karitvă vã kãrãpetvã vã. 

Chabbassãni dhãretabban ’ti chabbassaparamatã dhãretabbam. 

Orena ce channam vassãnan ’ti ũnakachabbassãni. 

Tam santhatam vissajjetvã ’ti annesam datvă. 

Avissajjetvã ’ti na kassaci datvă. 

Annatra bhikkhusammutiyã ’ti thapetvã bhikkhusammutim. 


564 



Phần Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Điêu nissaggiya vê sáu năm -14 


4. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu ràng: - “Này các tỳ khưu, Ta cho phép ban cho sự đồng ý 
về tấm trải nằm đối với vị tỳ khưu bị bệnh. Và này các tỳ khưu, nên ban cho 
như vầy: Vị tỳ khưu bị bệnh ấy nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một bên 
vai, đảnh lẽ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hổm, châp tay lên, 
và nên nói như vầy: - “Bạch các ngài, tôi bị bệnh không thể mang theo tấm 
trải nằm mà ra đi được. Bạch các ngài, tôi đây thỉnh câu hội chúng sự đông 
ý về tấm trải nằm.” Nên được thỉnh cầu lần thứ nhì. Nên được thỉnh cầu lần 
thứ ba. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ 
năng lực: 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên (như 
vay) bị bệnh không thể mang theo tấm trải nằm mà ra đi được. Vị ấy thỉnh 
câu hội chúng sự đông ý ve tấm trải nằm. Nếu là thời điểm thích hợp cho 
hội chúng, hội chúng nên ban cho sự đông ý ve tăm trải nằm đêh vị tỳ khưu 
tển (như vay). Đây là lời đê nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên (như 
vay) bị bệnh không thể mang theo tăm trải nằm mà ra đi được. Vị ấy thỉnh 
câu hội chúng sự đông ý ve tăm trải nằm. Hội chúng ban cho sự đông ý về 
tăm trải nằm đêh vị tỳ khưu tên (như vay). Đại đức nào đông ý việc ban 
cho sự đông ý ve tăm trải nằm đêh vị tỳ khưu tên (như vay) xin im lặng; vị 
nào không đông ý có thể nói lên. 

Sự đông ý ve tăm trải nằm đã được hội chúng ban cho đêh vị tỳ khưu 
tên (như vay). Sự việc được hội chúng đông ý nên mới im lặng, tôi ghi 
nhận sự việc này là như vậy.” 

5. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

Sau khi bảo làm tăm trải nằm mới, vị tỳ khưu nên sử dụng sáu năm. 
Nêu chưa đủ sáu năm mà cho đi hoặc không cho đi tấm trải nằm ăy rồi bảo 
làm tấm trải nằm mới khác thì (vật ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội 
pãcittiya, ngoại trừ có sự đông ý của các tỳ khưu.” 

[Sự quy định rấn hai] 

6. Mới nghĩa là có liên quan việc làm (tấm trải nàm) được đề cập đến. 

Tâm trải nằm nghĩa là đã được trải ra còn chưa được dệt. 

Sau khi bảo làm: sau khi (tự) làm hoặc sau khi bảo (người khác) làm. 

Nên sử dụng sáu năm: nên sử dụng tối đa là sáu năm. 

Nêu chưa đủ sáu năm: còn ít hơn sáu năm. 

Cho đi tẩm trải nằm ấy: sau khi cho đến những người khác. 

Hoặc không cho đi: sau khi không cho đến bất cứ ai. 


Ngoại trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu: Trừ ra có sự đông ý của các 
tỳkhưu. 
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7. Annam navam santhatam karoti vã kãrãpeti vã, payoge dukkatam, 
patilãbhena nissaggiyam hoti, nissajitabbam sanghassa vã ganassa vã 
puggalassa vã. Evanca pana bhikkhave nissajitabbam: -pe- “Idam me 
bhante santhatam ũnakachabbassãni kãrãpitam annatra bhikkhusammutiyã 
nissaggiyam. Imãham sanghassa nissajãmĩ ”ti. -pe— dadeyyã ”ti —pe- 
dadeyyun ”ti -pe- ãyasmato dammĩ ”ti. 

8. Attanã vippakatam attanã pariyosãpeti, nissaggiyam pãcittiyam. 
Attanã vippakatam parehi pariyosãpeti, nissaggiyam pãcittiyam. Parehi 
vippakatam attanã pariyosãpeti, nissaggiyam pãcittiyam. Parehi vippakatam 
parehi pariyosãpeti, nissaggiyam pãcittiyam. 

9. Anãpatti chabbassãni karoti, atirekachabbassãni karoti, annassatthãya 
karoti vã kãrãpeti vã, annena katam patilabhitvã paribhunjati, vitãnam vã 
bhummattharanam vã sãnipãkãram vã bhisim vã bimbohanam vã karoti, 
bhikkhusammutiyã, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Chabbassasikkhãpadam nitthitam. 

—00O00-- 


5. 2. 5. NISIDANASANTHATASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Atha kho bhagavã bhikkhũ ãmantesi: 
“Icchãmaham bhikkhave temãsam patisallĩyitum, namhi kenaci 
upasankamitabbo annatra ekena pindapãtanĩhãrakenã ”ti. “Evam bhante ”ti 
kho te bhikkhũ bhagavato patissutvã nãssudha koci bhagavantam 
upasankamati, annatra ekena pindapãtanĩhãrakena. Tena kho pana 
samayena sãvatthiyã sanghena katikã katã hoti: “Icchatãvuso bhagavã 
temãsam patisallĩyitum, na bhagavã kenaci upasankamitabbo aníìatra ekena 
pindapãtanĩhãrakena. Yo bhagavantam upasankamati, so pãcittiyam 
desãpetabbo ”ti. 

2. Atha kho ãyasmã upaseno vangantaputto sapariso yena bhagavã 
tenupasankami, upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam 
nisĩdi. Ekamantam nisinnam kho ãyasmantam upasenam vangantaputtam 
bhagavã etadavoca: “Kacci vo upasena khamanĩyam, kacci yãpanĩyam, 
kaccittha appakilamathena addhãnam ãgatã ”ti? “Khamanĩyam bhagavã, 
yãpanĩyam bhagavã, appakilamathena ca mayam bhante addhãnam ãgatã 
”ti. 


3. Tena kho pana samayena ãyasmato upasenassa vangantaputtassa 
saddhivihãriko bhikkhu bhagavato avidũre nisinno hoti. Atha kho bhagavã 
tam bhikkhum etadavoca: “Manãpãni te bhikkhu pamsukũlãnĩ ”ti? “Na kho 
me bhante manãpãni pamsukũlãnĩ ”ti. “Kissa pana tvam bhikkhu 
pamsukũliko ”ti? “Upajjhãyo me bhante pamsukũliko, evam ahampi 
pamsukũliko ”ti. Atha kho bhagavã ãyasmantam upasenam vangantaputtam 
etadavoca: 
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7. Vị (tự) làm hoặc bảo làm tấm trải nằm mới khác. Trong khi tiến hành 
thì (vị ấy) phạm tội dukkata. Do sự đạt được thì phạm vào nissaggiya, (vật 
ấy) cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này 
các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy — nt— “Bạch các ngài, tăm trải nằm 
của tôi đã được bảo làm chưa đủ sáu năm giờ can được xả bỏ, ngoại trừ có 
sự đông ý của các tỳ khưu. Tôi xả bỏ vật này đêh hội chúng.” —nt— hội 
chúng nên cho lại —nt— chư đại đức nên cho lại —nt— “Tôi cho lại đại đức.” 

8. Vị tự mình hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội nissaggiya 
pãcittiya. Vị bảo những người khác hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì 
phạm tội nissaggiya pãcittiya. Vị tự mình hoàn tất phần những người khác 
chưa làm xong thì phạm tội nissaggiya pãcittiya. Vị bảo những người khác 
hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì phạm tội nissaggiya 
pãcittiya. 

9. Vị làm khi được sáu năm, vị làm khi đã quá sáu năm, vị làm hoặc bảo 
làm vì nhu cầu của vị khác, vị nhận được (tấm trải nàm) đã được làm bởi 
người khác rồi sử dụng, vị làm tấm màn che, hoặc tấm thảm trải nền đất, 
hoặc tấm vách chắn, hoặc nệm, hoặc gối, với sự đồng ý của các tỳ khưu, vị bị 
điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Dứt điêu học ve sáu năm. 

--00O00-- 

5. 2. 5. ĐIẾU HỌC 

VÊ TẨM LÓT NGỒI VÀ TẨM TRẢI NẰM: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu ràng: - “Này 
các tỳ khưu, Ta muốn thiền tịnh trong ba tháng. Không ai đi đến gặp Ta 
ngoại trừ một vị mang lại vật thực. - “Bạch ngài, xin vâng.” Các vị tỳ khưu ấy 
đã trả lời đức Thế Tôn. Và quả thật không có vị nào đi đến gặp đức Thế Tôn 
ngoại trừ một vị mang lại vật thực. Vào lúc bấy giờ, hội chúng ở Sãvatthĩ đã 
thực hiện quy định là: “Này các đại đức, đức Thế Tôn muốn thiền tịnh trong 
ba tháng. Không ai được đi đến gặp đức Thế Tôn ngoại trừ một vị mang lại 
vật thực. Vị nào đi đến gặp đức Thế Tôn nên bị buộc sám hối tội pãcittiya.” 

2. Khi ấy, đại đức Upasena con trai của Vanganta cùng tập thể đã đi đến 
gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một 
bên. Khi đại đức Upasena con trai của Vahganta đã ngồi xuống ở một bên, 
đức Thế Tôn đã nói điều này: - “Này Upasena, sức khỏe có khá không? Mọi 
việc có được tốt đẹp không? Các ngươi đi đường xa có được ít mệt nhọc 
không?” - “Bạch Thế Tôn, sức khỏe khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc tốt đẹp. 
Bạch ngài, chúng con đi đường xa được ít mệt nhọc.” 

3. Vào lúc bấy giờ, vị tỳ khưu đệ tử của đại đức Upasena con trai của 
Vaủganta ngồi xuống không xa đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với 
vị tỳ khưu ấy điều này: - “Này tỳ khưu, đối với ngươi các y pamsukũla có dễ 
chịu không?” - “Bạch ngài, đối với con các y pamsukũla không có dê chịu.” - 
“Này tỳ khưu, vậy tại sao ngươi lại là vị hành pháp sử dụng y pamsukũla ?” - 
“Bạch ngài, thầy tế độ của con là vị hành pháp sử dụng y pamsukũla; như thế 
con cũng là vị hành pháp sử dụng y pamsukũla.” Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói 
với đại đức Upasena con trai của Vahganta điều này: 
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“Pãsãdikã kho tyãyam upasena parisã, katham tvam upasena parisam 
vinesĩ ”ti? “Yo mam bhante upasampadam yãcati, tãham 1 evam vadãmi: 
‘Aham kho ãvuso ãraníiiko pindapãtiko pamsukũliko, sace tvampi ãraníiiko 
bhavissasi pindapãtiko pamsukũliko, evãhantam upasampãdessãmĩ ’ti. Sace 
me patisunãti, upasampãdemi. No ce me patisunãti, na upasampãdemi. Yo 
mam nissayam yãcati, tãham evam vadãmi: ‘Aham kho ãvuso ãranniko 
pindapãtiko pamsukũliko, sace tvampi ãranniko bhavissasi piọdapãtiko 
pamsukũliko, evãhante nissayam dassãmĩ ’ti. Sace me patisunãti, nissayam 
demi. No ce me patisunãti, na nissayam demi. Evam kho aham bhante 
parisam vinemĩ ”ti. “Sãdhu sãdhu upasena, sãdhu kho tvam upasena parisam 
vinesi. Jãnãsi pana tvam upasena sãvatthiyã 2 sanghassa katikan ”ti? “Na kho 
aham bhante jãnãmi sãvatthiyã 2 sanghassa katikan ”ti. “Sãvatthiyã 2 kho 
upasena sanghena katikã katã: ‘Icchatãvuso bhagavã temãsam 
patisallĩyitum, na bhagavã kenaci upasankamitabbo annatra ekena 
pindapãtanĩhãrakena. Yo bhagavantam upasankamati, so pãcittiyam 
desãpetabbo”’ti. “Pannãyissati bhante sãvatthiyã 2 sangho sakãya katikãya. Na 
mayam appannattarn pannãpessãma, paíìnattaĩn vã na samucchindissãma, 
yathă pannattesu sikkhãpadesu samãdãya vattissãmã ”ti. “Sãdhu sãdhu 
upasena, appannattam na pannãpetabbam, pannattam vã na 
samucchinditabbam, yathãpannattesu sikkhãpadesu samãdãya vattitabbam. 
Anujãnãmi upasena ye te bhikkhũ ãrannikã pindapãtikã pamsukũlikã 
yathãsukham mam dassanãya upasankamantũ ”ti. 


4. Tena kho pana samayena sambahulã bhikkhũ bahidvãrakotthake thitã 
honti: “Mayam ãyasmantam upasenam vangantaputtam pãcittiyam 
desãpessãmã ”ti. Atha kho ãyasmã upaseno vangantaputto sapariso 
utthãyãsanã bhagavantam abhivãdetvã padakkhinam katvã pakkãmi. Atha 
kho te bhikkhũ ãyasmantam upasenam vangantaputtam etadavocum: 
“Jãnãsi pana tvam 3 ãvuso upasena sãvatthiyã 2 sanghassa katikan ”ti? 
“Bhagavãpi mam ãvuso evamãha: ‘Jãnãsi pana tvam upasena sãvatthiyã 2 
sanghassa katikan ’ti. ‘Na kho aham bhante jãnãmi sãvatthiyã 2 sanghassa 
katikan ’ti. ‘Sãvatthiyã 2 kho upasena sanghena katikã katã: Icchatãvuso 
bhagavã temãsam patisallĩyitum na bhagavã kenaci upasankamitabbo 
aíìnatra ekena pindapãtanĩhãrakena. Yo bhagavantam upasankamati, so 
pãcittiyam desãpetabbo ’ti. ‘Paíìnãyissati bhante sãvatthiyã 2 sangho sakãya 
katikãya: Na mayam appannattam pannãpessãma, pannattarn vã na 
samucchindissãma, yathãpaíĩnattesu sikkhãpadesu samãdãya vattissãmã ’ti. 
Anunnătãvuso bhagavată: ‘ye te bhikkhũ ãrannikã pindapãtikã pamsukũlikã 
yathãsukham mam dasasanãya upasankamantũ ”’ti. 


1 tamaham - Ma, Sya. 2 savatthiyam - Sya. 3 janasi tvam - Ma, Sya, PTS. 
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- “Này Upasena, tập thể này quả là có niềm tin đối với ngươi. Này 
Upasena, ngươi hướng dãn tập thể thế nào?” - “Bạch ngài, ai cầu xin con sự 
tu lên bậc trên thì con nói với người ấy như vầy: ‘Này đạo hữu, ta là vị hành 
pháp ở rừng, hành pháp đi khất thực, hành pháp sử dụng y pamsukũla, nếu 
ngươi cũng sẽ là vị hành pháp ở rừng, hành pháp đi khất thực, hành pháp sử 
dụng y pamsukũla như thế thì ta sẽ cho ngươi tu lên bậc trên.’ Nếu đồng ý 
với con thì con cho tu lên bậc trên, nếu không đồng ý với con thì con không 
cho tu lên bậc trên. Vị nào cầu xin con pháp nương nhờ thì con nói với vị ấy 
như vầy: ‘Này đại đức, ta là vị hành pháp ở rừng, hành pháp đi khất thực, 
hành pháp sử dụng y pamsukũla, nếu ngươi cũng sẽ là vị hành pháp ở rừng, 
hành pháp đi khất thực, hành pháp sử dụng y pamsukũla như thế thì ta sẽ 
ban cho ngươi pháp nương nhờ.’ Nếu đồng ý với con thì con ban cho pháp 
nương nhờ, nếu không đồng ý với con thì con không ban cho pháp nương 
nhờ. Bạch ngài, con hướng dẫn tập thể như thê'.” - “Này Upasena, tốt lâm, tốt 
lắm! Này Upasena, ngươi hướng dẫn tập thể tốt lâm. Này Upasena, ngươi có 
biết về quy định của hội chúng ở Sãvatthĩ không?” - “Bạch ngài, con quả thật 
không biết về quy định của hội chúng ở Sãvatthĩ.” - “Này Upasena, hội chúng 
ở Sãvatthĩ đã thực hiện quy định là: ‘Này các đại đức, đức Thế Tôn muốn 
thiền tịnh trong ba tháng. Không ai được đi đến gặp đức Thế Tôn ngoại trừ 
một vị mang lại vật thực. Vị nào đi đến gặp đức Thế Tôn nên bị buộc sám hối 
tội pãcừtiya.’” - “Bạch ngài, hội chúng ở Sãvatthĩ sẽ được biết tiếng bởi quy 
định của chính họ. Chúng con sẽ không quy định điều không được quy định 
hoặc sẽ không hủy bỏ điều đã được quy định. Chúng con sẽ thọ trì và thực 
hành các điều học theo như đã được quy định.” - “Này Upasena, tốt lắm, tốt 
lắm! Không nên quy định điều không được quy định hoặc không nên hủy bỏ 
điều đã được quy định. Nên thọ trì và thực hành các điều học theo như đã 
được quy định. Này Upasena, Ta cho phép các vị tỳ khưu nào là những vị 
hành pháp ở rừng, hành pháp đi khất thực, hành pháp sử dụng y pamsukũla, 
hãy để các vị ấy đi đến diện kiến Ta một cách thoải mái.” 

4. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu đứng bên ngoài cổng ra vào (nghĩ 
rằng): “Chúng ta sẽ buộc đại đức Upasena con trai của Vaủganta sám hối tội 
pãcừtiya.” Sau đó, đại đức Upasena con trai của Vanganta cùng tập thể đã từ 
chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lẽ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiêu quanh, rồi ra 
đi. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã nói với đại đức Upasena con trai của Vanganta 
điều này: - “Này đại đức Upasena, đại đức có biết quy định của hội chúng ở 
Sãvatthĩ không?” - “Này các đại đức, đức Thế Tôn đã nói với tôi như vầy: ‘Này 
Upasena, ngươi có biết về quy định của hội chúng ở Sãvatthĩ không?’ ‘Bạch 
ngài, con quả không biết về quy định của hội chúng ở thành Sãvatthĩ.’ ‘Này 
Upasena, hội chúng ở Sãvatthĩ đã thực hiện quy định là: Này các đại đức, đức 
Thế Tôn muốn thiền tịnh trong ba tháng. Không ai được đi đến gặp đức Thế 
Tôn ngoại trừ một vị mang lại vật thực. Vị nào đi đến gặp đức Thế Tôn nên bị 
buộc sám hối tội pãcừtiya.’ ‘Bạch ngài, hội chúng ở Sãvatthĩ sẽ được biết 
tiếng bởi quy định của chính họ. Chúng con sẽ không quy định điều không 
được quy định hoặc sẽ không hủy bỏ điều đã được quy định. Chúng con sẽ 
thọ trì và thực hành các điều học theo như đã được quy định.’ Này các đại 
đức, đức Thế Tôn đã cho phép rằng: ‘Các vị tỳ khưu nào là những vị hành 
pháp ở rừng, hành pháp đi khất thực, hành pháp sử dụng y pamsukũla, hãy 
để các vị ấy đi đến diện kiến Ta một cách thoải mái.”’ 
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Nisidanasanthatasikkhapadarn - 5. 2. 5. 


5. Atha kho te bhikkhũ “Saccam kho ãyasmã upaseno ãha: ‘Na 
appannattam pannãpetabbam, pannattam vã na samucchinditabbam, 
yathãpannattesu sikkhãpadesu samãdãya vattitabban ”’ti. Assosum kho 
bhikkhũ: “Anunnãtã kira bhagavatã ye te bhikkhũ ãrannikã pindapãtikã 
pamsukũlikã yathãsukham mam dassanãya upasankamantũ ”ti. Te 
bhagavantam dassanam pihentã 1 santhatãni ựjjhitvã ãrannikangam 
pindapãtikangam pamsukũlikangam samãdiyimsu. Atha kho bhagavã 
sambahulehi bhikkhũhi saddhim senãsanacãrikam ãhiọdanto addasa 
santhatãni tahim tahim 2 ựjjhitãni, passitvã 3 bhikkhũ ãmantesi: “Kassimãni 
bhikkhave santhatãni tahim tahim 2 ujjhitãnĩ ”ti? Atha kho te bhikkhũ 
bhagavato etamattham ãrocesum. Atha kho bhagavã etasmim nidãne 
etasmim pakarane dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Tena hi 
bhikkhave bhikkhũnam sikkhãpadam pannãpessãmi dasa atthavase paticca 
sanghasutthutãya sanghaphãsutãya — pe— Evanca pana bhikkhave imam 
sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Nisĩdanasanthatarn pana bhikkhunã kãrayamãnena purãna- 
santhatassa sãmantã sugatavidatthi ãdãtadabbã dubbannakaranãya. 
Anãdã ce bhikkhu purãnasanthatassa sãmantã sugatavỉdatthim navam 
nisĩdanasanthatam kãrãpeyya, nissaggiyam pãcừtiyan ”ti. 

6. Nisĩdanam nãma sadasam vuccati. 

Santhatam nãma santharitvă katam hoti avãyimam. 

Kãrayamãnenã ’ti karonto vã kãrãpento vã. 

Purãnasanthatam nãma sakim nivatthampi sakim pãrutampi. 

Sãmantã sugatavidatthi ãdãtabbã dubbannakaraụãyã ’ti vattam 4 
vã caturassam 5 vã chinditvă ekadese vã santharitabbam, vijatetvã vã 
santharitabbam. 

Anãdã ce bhikkhu purãnasanthatassa sãmantã sugatavidatthin 

’ti anãdiyitvã purãnasanthatassa sãmantã sugatavidatthim navam 
nisĩdanasanthatam karoti vã kãrãpeti vã, payoge dukkatam, patilãbhena 
nissaggiyam hoti, nissajitabbam sanghassa vã ganassa vã puggalassa vã. 
Evanca pana bhikkhave nissajitabbam: -pe- “Idamme bhante nisĩdana- 
santhatam anãdiyitvã purãnasanthatassa sãmantã sugatavidatthim 
kãrãpitam nissaggiyam. Imãham sanghassa nissajãmĩ ”ti. —pe— dadeyyã ”ti 
-pe- dadeyyun ”ti — pe- ãyasmato dammĩ ”ti. 


1 dassanãya pihayantă - Syã; 
dassanam pihantã - PTS. 

2 taham taham - Ma, PTS. 


3 passitvãna - Syã. 

4 thirabhãvăya vattam - Ma, Syă, PTS. 

5 caturassaram - katthaci. 
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Điêu nissaggiya về tăm trải lót -15 


5. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy (bàn bạc rằng): “Đại đức Upasena đã nói rằng: 
‘Không nên quy định điều không được quy định hoặc không nên hủy bỏ điều 
đã được quy định. Nên thọ trì và thực hành các điều học theo như đã được 
quy định’ có phải là sự thật không vậy?” Các tỳ khưu đã nghe ràng: “Nghe nói 
đức Thế Tôn đã cho phép rằng: ‘Các vị tỳ khưu nào là những vị hành pháp ở 
rừng, hành pháp đi khất thực, hành pháp sử dụng y pamsukũla, hãy để các vị 
ấy đi đến diện kiến Ta một cách thoải mái.’” Các vị ấy ao ước được diện kiến 
đức Thế Tôn nên đã quăng bỏ các tấm trải nằm và thọ trì pháp của vị ở trong 
rừng, pháp của vị đi khất thực, pháp của vị sử dụng y pamsukũla. Sau đó, đức 
Thế Tôn trong khi đi dạo quanh các chỗ trú ngụ cùng với nhiều vị tỳ khưu đã 
nhìn thấy các tấm trải nẳm bị quăng bỏ chỗ này chỗ nọ, sau khi nhìn thấy đã 
hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, những tấm trải nâm bị quăng bỏ 
chỗ này chỗ nọ là của vị nào vậy?” Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói 
Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy Ta 
sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì mười điều lợi ích: Nhàm đem lại sự 
tốt đẹp cho hội chúng, nhằm đem lại sự an lạc cho hội chúng, — (như trên)— 
Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Trong khi bảo thực hiện tăm lót ngồi, vị tỳ khưu nên lăy một gang tay 
của đức Thiện Thệ ở phan xung quanh của tăm lót cũ để hoại vẻ đẹp. Nếu vị 
tỳ khưu không lấy một gang tay của đức Thiện Thệ ở phan xung quanh của 
tấm lót củ mà bảo làm tăm lót ngồi mới thì (vật ấy) nên được xả bỏ và (vị 
ấy) phạm tội pãcittiya.” 


6. Tâm lót ngoi nghĩa là có đường viền quanh được nói đến. 

Tâm trải nằm nghĩa là đã được trải ra còn chưa được dệt. 

Sau khi bảo làm: sau khi (tự) làm hoặc sau khi bảo (người khác) làm. 

Tấm lót cũ nghĩa là đã được ngồi dầu chỉ một lần, đã được nằm dầu chi 
một lần. 

Nên lấy một gang tay của đức Thiện Thệ ở phân xung quanh đề 
hoại vẻ đẹp: sau khi cât vòng tròn hoặc vuông vức rồi nên trải ra ở một góc, 
hoặc sau khi tháo rời rồi nên trải ra. 

Nêu vị tỳ khưu không lấy một gang tay của đức Thiện Thệ ở 
phân xung quanh của tâm lót cũ: sau khi không lấy một gang tay của 
đức Thiện Thệ ở phần xung quanh của tấm lót cũ rồi (tự) làm hoặc bảo làm 
tấm lót ngồi mới, trong khi tiến hành thì (vị ấy) phạm tội dukkata. Do sự đạt 
được thì phạm vào nissaggiya, (vật ấy) cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc 
đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy 
—nt— “Bạch các ngài, tăm lót ngoi này của tôi đã được bảo làm sau khi 
không lăy một gang tay của đức Thiện Thệ ở phan xung quanh của tấm lót 
cũ, giờ can được xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đêh hội chúng.” —nt— hội chúng 
nên cho lại —nt— chư đại đức nên cho lại —nt— “Tôi cho lại đại đức.” 


571 



ParạịikapaỊi 


EỊakalomasikkhapadam - 5. 2. 6. 


7. Attanã vippakatam attanã pariyosãpeti, nissaggiyam pãcittiyam. Attanã 
vippakatam parehi pariyosãpeti, nissaggiyam pãcittiyam. Parehi vippakatam 
attanã pariyosãpeti, nissaggiyam pãcittiyam. Parehi vippakatam parehi 
pariyosãpeti, nissaggiyam pãcittiyam. Annassatthăya karoti vã kãrãpeti vã, 
ãpatti dukkatassa. 

8. Anãpatti purãnasanthatassa sãmantã sugatavidatthim ãdiyitvă karoti, 
alabhanto thokataram ãdiyitvã karoti, alabhanto anãdiyitvã karoti, aíĩnena 
katam patilabhitvã paribhunjati, vitãnam vã bhummattharanam vã 
sãnipãkãram vã bhisim vã bimbohanam vã karoti, ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 

Nisĩdanasanthatasikkhãpadam nitthitam. 

—00O00-- 


5. 2. 6. ELAKALOMASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno 
kosalesu janapadesu‘ sãvatthim gacchantassa antarã magge eỊakalomãni 
uppajjimsu. Atha kho so bhikkhu tãni eỊakalomãni uttarãsangena 
bhandikam bandhitvã agamãsi. Manussã tam bhikkhum passitvã 
uppandesum: “Kittakena te bhante kĩtãni, kittako udayo bhavissatĩ ”ti? So 
bhikkhu tehi manussehi uppandiyamãno manku ahosi. Atha kho so bhikkhu 
sãvatthim gantvă tãni eỊakalomãni thitakova ãsumhi. Bhikkhũ tam 
bhikkhum etadavocum: 1 2 “Kissa pana tvam ãvuso imãni eỊakalomãni 
thitakova ãsumbhasĩ ”ti? “Tathã hi panãham ãvuso imesam eỊakalomãnam 
kãranã manussehi uppandito ”ti. “Kãva dũrato pana tvam ãvuso imãni 
eỊakalomãni ãharĩ ”ti? 3 “Atirekatiyojanam ãvuso ”ti. Ye te bhikkhũ appicchã 
te ựjjhăyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma bhikkhu atirekatiyojanam 
eỊakalomãni ãharissatĩ ”ti? Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham 
ãrocesum. “Saccam kira tvam bhikkhu atirekatiyojanam eỊakalomãni ãharĩ 
”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: “Katham hi nãma tvam 
moghapurisa atirekatiyojanam eỊakalomãni ãharissasi? Netam moghapurisa 
appasannãnam vã pasãdãya -pe- Evaíĩca pana bhikkhave imam 
sikkhãpadain uddiseyyãtha: 

“Bhikkhuno paneva addhãnamaggappatipannassa eỊakalomãni 
uppajjeyyum, ãkankhamãnena bhikkhunã patiggahetabbãni. Patiggahetvã 
tiyojanaparamam sahatthã harừabbãni 4 asante hãrake. Tato ce uttarim 
hareyya 5 asantepi hãrake nissaggiyam pãcừtiyan ”ti. 

2. Bhikkhuno paneva addhãnamaggappatipannassã ’ti patham 6 
gacchantassa. 


1 janapade - Ma. 3 aharasi ti - Sya, PTS. 5 uttari hareyya - Ma. 

2 evamãhamsu - Syã. 4 hãretabbãni - Syã, PTS, Mu. 6 pantham - Ma, PTS. 
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Điêu nissaggiya về các lông cừu -16 


7. Vị tự mình hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội nỉssaggỉya 
pãcừtiya. Vị bảo những người khác hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì 
phạm tội nissaggiya pãcittiya. Vị tự mình hoàn tất phần những người khác 
chưa làm xong thì phạm tội nissaggiya pãcừtiya. Vị bảo những người khác 
hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì phạm tội nissaggiya 
pãcừtiya. Vị (tự làm) hoặc bảo làm vì nhu cầu của vị khác thì phạm tội 
dukkata. 


8. Sau khi đã lấy một gang tay của đức Thiện Thệ ở phần xung quanh của 
tấm lót cũ rồi làm; trong khi không có, đã lấy ít hơn rồi làm; trong khi không 
có, đã không lấy rồi làm; vị nhận được (tấm lót ngồi) đã được làm bởi người 
khác rồi sử dụng; vị làm tấm màn che, hoặc tấm thảm trải nền đất, hoặc tấm 
vách chân, hoặc nệm, hoặc gối; vị bị điên; vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Dứt điêu học vê tâm lót ngôi và tâm trài nam. 

—00O00-- 

5. 2. 6. ĐIẾU HỌC VẾ CÁC LÔNG CỪU: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khi đang đi đến 
thành Sãvatthĩ trong xứ Kosala, ở giữa đường có các lông cừu đã được phát 
sanh. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã dùng thượng y gói các lông cừu ấy lại thành gói 
rồi đi. Dân chúng sau khi nhìn thấy vị tỳ khưu ấy đã chế giễu rằng: - “Thưa 
ngài, chúng được mua bao nhiêu? Lợi nhuận sẽ là bao nhiêu?” Trong khi bị 
những người ấy chế giễu, vị tỳ khưu ấy đã trở nên xấu hổ. Sau đó, khi đến 
thành Sãvatthĩ vị tỳ khưu ấy đã đứng thẳng người ném các lông cừu ấy 
xuống. Các tỳ khưu đã nói với vị tỳ khưu ấy như vầy: - “Này đại đức, vì sao 
đại đức lại đứng thẳng người ném các lông cừu này xuống vậy?” - “Này các 
đại đức, như thế là vì nguyên nhân các lông cừu này mà tôi đã bị dân chúng 
chế giễu.” - “Này đại đức, thế đại đức đã mang những lông cừu này khoảng 
bao xa vậy?” - “Này các đại đức, hơn ba do-tuần.” [ * ] Các tỳ khưu nào ít ham 
muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao vị tỳ khưu lại 
mang các lông cừu hơn ba do-tuần?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này tỳ khưu, nghe nói ngươi mang các lông cừu 
hơn ba do-tuần, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật 
Thế Tôn đã khiển trách ràng: - “Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại mang các lông 
cừu hơn ba do-tuần vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vây: 

“Vị tỳ khưu trong khi đi đường xa có các lông cừu được phát sanh, vị tỳ 
khưu mong muốn thì nên thọ lãnh. Sau khi thọ lãnh, nên dùng tay mang tôĩ 
đa ba do-tùân khi không có người mang. Nếu mang vượt quá khoảng cách 
ấy cho dầu không có người mang vác thì (vật ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) 
phạm tội pãcittiya.” 

2. Vị tỳ khưu trong khi đi đường xa: là vị đang đi đường. 
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ParạịikapaỊi 


EỊakalomasikkhapadam - 5. 2. 6. 


EỊakalomani uppajjeyyun ’ti uppajjeyyum sanghato va ganato va 
nãtito vã mittato vã pamsukũlam vã 1 attano vã dhanena. 


Akankhamanena ’ti icchamanena. 


Patiggahetabbani, patiggahetvã tiyojanaparamam sahattha 
haritabbãnĩ ’ti, tiyojanaparamatã sahatthã haritabbãni. 


Asante harake ’ti nanno koci harako hoti itthĩ va puriso va gahattho va 
pabbajito vã. 


Tato ce uttarim hareyya asantepi hãrake ’ti pathamam pãdam 
tiyojanam atikkãmeti, ãpatti dukkatassa. Dutiyam pãdam atikkãmeti, 
nissaggiyam pãcittiyam. 2 Anto tiyojane thito bahi tiyojanam păteti, 
nissaggiyam pãcittiyam. 2 Annassa yãne vã bhande vã ajãnantassa 
pakkhipitvã tiyojanam atikkãmeti, nissaggiyãni honti, nissajitabbãni 
sanghassa vã ganassa vã puggalassa vã. Evanca pana bhikkhave 
nissajitabbãni: “Imãni me bhante eỊakalomãni tiyojanam atikkãmitãni 
nissaggiyãni, imãnãham sanghassa nissajãmĩ ”ti. -pe- dadeyyã ”ti -pe— 
dadeyyun ”ti — pe- ãyasmato dammĩ ”ti. — pe— 


3. Atirekatiyojane atirekasannĩ' atikkãmeti, nissaggiyam pãcittiyam. 
Atirekatiyojane vematiko 3 atikkãmeti, nissaggiyam pãcittiyam. 
Atirekatiyojane ũnakasannĩ' atikkãmeti, nissaggiyam pãcittiyam. 
Unakatiyojane atirekasannĩ, ãpatti dukkatassa. Unakatiyojane vematiko, 
ãpatti dukkatassa. Unakatiyojane ũnakasannĩ, anãpatti. 


4. Anãpatti tiyojanam harati, ũnakatiyojanam harati, tiyojanam haratipi 
paccãharatipi, tiyojanam vãsãdhippãyo gantvã tato param harati, acchinnam 
patilabhitvã harati, nissattham patilabhitvã harati, annam harãpeti, 
katabhandam harati, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

EỊakalomasikkhãpadam nitthitam. 

—00O00-- 


1 pamsukulato va - Sya. 

2 nissaggiyãni honti - Syă. 
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3 tiyojanam atikkameti - Sya. 



Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Điêu nissaggiya về các lông cừu -16 


Các lông cừu được phát sanh: là được phát sanh từ hội chúng, hoặc 
từ nhóm, hoặc từ thân quyến, hoặc từ bạn bè, hoặc từ vật quăng bỏ, hoặc từ 
vật sở hữu của bản thân. 


Mong muôn: với vị đang ước muốn. 

Thì nên thọ lãnh, sau khi thọ lãnh thì nên dùng tay mang tôì đa 
ba do-tùân: Nên dùng tay mang nhiều nhất ba do-tuần. 

Khi không có người mang vác: không có người nào khác khuân vác: 
hoặc là người nữ, hoặc là người nam, hoặc là người tại gia, hoặc là vị xuất gia. 

Nêu mang vượt quá khoảng cách ấy cho đâu không có người 
mang vác: Vượt quá ba do-tuần bước thứ nhất thì phạm tội dukkata. Vượt 
quá ba do-tuần bước thứ nhì thì phạm vào nissaggiya pãcừtiya. Đứng trong 
khoảng ba do-tuần và làm rơi ngoài ba do-tuần thì phạm vào nissaggiya 
pãcừtiya. Sau khi để ở trên xe hoặc trong gói đồ của người khác mà họ 
không hay biết, vị vượt quá ba do-tuần thì (các lông cừu ấy) phạm vào 
nissaggiya, cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá 
nhân. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy —(như trên)— “Bạch các 
ngài , các lông cừu này của tôi đã vượt quá ba do-tùân, giờ can được xả bỏ. 
Tôi xả bỏ các vật này đêh hội chúng.” —(như trên)— hội chúng nên cho lại 
-(nhưtrên)- chư đại đức nên cho lại -(nhưtrên)- “Tôi cho lại đại đức.” 

3. Hơn ba do-tuần, nhận biết là đã hơn, vị vượt qua thì phạm tội 
nissaggiya pãcittiya. Hơn ba do-tuần, có sự hoài nghi, vị vượt qua thì phạm 
tội nissaggiya pãcittiya. Hơn ba do-tuần, (lầm) tưởng là chưa hơn, vị vượt 
qua thì phạm tội nissaggiya pãcittiya. Khi chưa hơn ba do-tuần, (lầm) tưởng 
là đã hơn, phạm tội dukkata. Khi chưa hơn ba do-tuần, có sự hoài nghi, 
phạm tội dukkata. Khi chưa hơn ba do-tuần, nhận biết là chưa hơn thì vô tội. 

4. Vị mang đi ba do-tuần, vị mang đi kém ba do-tuần, vị mang đi ba do- 
tuần rồi mang lui lại, sau khi đi ba do-tuần vị có ý định tìm trú xứ rồi mang 
hơn khoảng cách đó, vị nhận lại vật bị cướp rồi mang đi, vị nhận lại vật đã 
sám hối ưng xả (và được cho lại) rồi mang đi, vị bảo người khác mang, vị 
mang vật đã là thành phẩm, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Dứt điêu học ve các lông cừu. 

—00O00— 


575 



5 . 2 . 7 . ELAKALOMADHOVAPANASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã sakkesu viharati kapilavatthusmim 
nigrodhãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ bhikkhunĩhi 
eỊakalomãni dhovãpentipi rajãpentipi vijatãpentipi. Bhikkhuniyo 
eỊakalomãni dhovantiyo rajantiyo vijatentiyo rincanti uddesam paripuccham 
adhisĩlam adhicittam adhipannam. Atha kho mahãpajãpati gotamĩ yena 
bhagavã tenupasankami, upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã 
ekamantam atthãsi. Ekamantam thitam kho mahãpajãpatim gotamim 
bhagavã etadavoca: “Kacci gotami bhikkhuniyo appamattă ătăpiniyo 
pahitattã viharantĩ ”ti? “Kuto bhante bhikkhunĩnam appamãdo, ayyã 
chabbaggiyã bhikkhunĩhi eỊakalomãni dhovãpentipi rajãpentipi 
vijatãpentipi, bhikkhuniyo eỊakalomãni dhovantiyo rajantiyo vijatentiyo 
rincanti uddesam paripuccham adhisĩlam adhicittarn adhipaníìan ”ti. 


2. Atha kho bhagavã mahãpajãpatim gotamim dhammiyã kathãya 
sandassesi samãdapesi samuttejesi sampahamsesi. Atha kho mahãpajãpati 
gotamĩ bhagavatã dhammiyã kathãya sandassitã samãdapitã samuttejitã 
sampahamsită bhagavantam abhivãdetvã padakkhinam katvã pakkãmi. Atha 
kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane bhikkhusangham 
sannipãtãpetvã chabbaggiye bhikkhũ patipucchi: “Saccam kira tumhe 
bhikkhave bhikkhunĩhi eỊakalomãni dhovãpethapi rajãpethapi vijatãpethapĩ 
”ti? “Saccam bhagavã ”ti. “Nãtikãyo tumhãkam bhikkhave annãtikãyo ”ti? 
“Annãtikãyo bhagavã ”ti. “Annãtikã moghapurisã annãtakãnam 1 na jãnanti 
patirũpam vã appatirũpam vã pãsãdikam vã apãsãdikam vã. Tattha nãma 
tumhe moghapurisã annãtikãhi bhikkhũnĩhi eỊakalomãni dhovãpessathapi 
rajãpessathapi vijatãpessathapi. Netam moghapurisã appasannãnam vã 
pasãdãya —pe— Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Fo pana bhikkhu annatikaya bhikkhuniya oịakalomani dhovapeyya va 
ĩ'ajãpeyya vã vijatãpeyya vã, nissaggiyam pãcừtiyan ”ti. 


3- Yo panã ’ti yo yadiso —pe— 


Bhikkhu ’ti — pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhu ’ti. 


Aíínatikã nama matito va pitito va yava sattama pitamahayuga 
asambaddhã. 


Bhikkhuni nama ubhato sanghe upasampanna. 


1 annataka moghapurisa annatikanam - Ma, Sya, PTS. 
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5 . 2 . 7 . ĐIẾU HỌC VẾ VIỆC BẢO GIẶT LÔNG CỪU: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự giữa dân chúng dòng Sakya, trong 
thành Kapilavatthu, tu viện Nigrodha. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục 
Sư bảo các tỳ khưu ni giặt, bảo nhuộm, và bảo chải các lông cừu. Trong khi 
giặt, trong khi nhuộm, và trong khi chải các lông cừu, các tỳ khưu ni xao lãng 
việc đọc tụng, việc vấn hỏi, (việc tu tập) tăng thượng giới, tăng thượng tâm, 
tăng thượng tuệ. Khi ấy, bà Mahãpajãpati Gotamĩ đã đi đến gặp đức Thế Tôn, 
sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn, rồi đứng ở một bên. Đức Thế Tôn đã nói 
với bà Mahãpajãpati Gotamĩ đang đứng một bên điều này: - “Này Gotamĩ, 
chắc hẳn các tỳ khưu ni sống không có xao lãng, tinh cần, và bản thân có nỗ 
lực?” - “Bạch ngài, sự không xao lãng của các tỳ khưu ni từ đâu có được khi 
các ngài đại đức nhóm Lục Sư bảo các tỳ khưu ni giặt, bảo nhuộm, và bảo 
chải các lông cừu? Trong khi giặt, trong khi nhuộm, và trong khi chải các 
lông cừu, các tỳ khưu ni xao lãng việc đọc tụng, việc vấn hỏi, (việc tu tập) 
tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ. 

2. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi cho bà Mahãpajãpati Gotamĩ bâng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã 
được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi 
bảng bài Pháp thoại, bà Mahãpajãpati Gotamĩ đã đảnh lễ đức Thế Tôn, 
hướng vai phải nhiêu quanh, rồi ra đi. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy 
nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu 
nhóm Lục Sư rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi bảo các tỳ khưu ni 
giặt, bảo nhuộm, và bảo chải các lông cừu, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” - “Này các tỳ khưu, là các nữ thân quyến của các ngươi hay 
không phải là các nữ thân quyến?” - “Bạch Thế Tôn, không phải là các nữ 
thân quyến.” - “Này những kẻ rồ dại, những người nam không phải là thân 
quyến không biết điều gì thích hợp hay không thích hợp, điều gì làm hài lòng 
hay không làm hài lòng những người nữ không phải là thân quyến. Này 
những kẻ rồ dại, trong trường hợp ấy sao các ngươi lại bảo các tỳ khưu ni 
không phải là thân quyến giặt, bảo nhuộm, và bảo chải các lông cừu vậy? Này 
những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, —(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào bảo tỳ khưu ni không phải là thân quyên giặt, hoặc bảo 
nhuộm, hoặc bảo chải các lông cừu thì (vật ăy) nên được xả bỏ và (vị ấy) 
phạm tội pãcittiya.” 

3- Vị nào: là bất cứ vị nào — (như trên)- 


Tỳ khưu — nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

(Người nữ) Không phải là thân quyên nghĩa là người nữ không có 
sự liên hệ họ hàng cho đến bảy thế hệ tổ tiên từ dòng bên mẹ hoặc từ dòng 
bên cha. 

Tỳ khưu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 
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ParạịikapaỊi 


EỊakalomadhovapanasikkhapadarn - 5. 2. 7. 


4. Dhovã ’ti ãnãpeti, ãpatti dukkatassa. Dhotãni nissaggiyãni honti. Rajã 
’ti ãnãpeti, ãpatti dukkatassa. Rattãni nissaggiyãni honti. Vijatehĩ ’ti ãnãpeti, 
ãpatti dukkatassa. Vijatitãni nissaggiyãni honti, nissajitabbãni sanghassa vã 
ganassa vã puggalassa vã. Evanca pana bhikkhave nissajatabbãni: “Imãni me 
bhante eỊakalomãni annãtikãya bhikkhuniyã dhovãpitãni nissaggiyãni, 
imãnãham sanghassa nissajãmĩ ’ti. -pe- dadeyyã ”ti -pe- dadeyyun ”ti 
-pe- ãyasmato dammĩ ”ti. 


5. Annãtikãya annãtikasannĩ eỊakalomãni dhovãpeti, nissaggiyam 
pãcittiyam. Aíìnãtikãya annãtikasaíìnĩ eỊakalomãni dhovãpeti rajãpeti, 
nissaggiyena ãpatti dukkatassa. Annãtikãya annãtikasaníĩĩ eỊakalomãni 
dhovãpeti vijatãpeti, nissaggiyena ãpatti dukkatassa. Annãtikãya 
aíìnãtikasannĩ eỊakalomãni dhovãpeti rajãpeti vijatãpeti, nissaggiyena ãpatti 
dvinnam dukkatãnam. 


6. Aíìnãtikãya annãtikasannĩ eỊakalomãni rajãpeti, nissaggiyam 
pãcittiyam. Annãtikãya annãtikasannĩ eỊakalomãni rajãpeti vijatãpeti —pe— 
rajãpeti dhovãpeti, nissaggiyena ãpatti dukkatassa. —pe- rajãpeti vijatãpeti 
dhovãpeti, nissaggiyena ãpatti dvinnam dukkatãnam. 


7. Annãtikãya annãtikasannĩ eỊakalomãni vijatãpeti, nissaggiyam 
pãcittiyam. Aíĩnãtikãya aíìnãtikasannĩ eỊakalomãni vijatãpeti dhovãpeti 
-pe- vijatãpeti rajãpeti, nissaggiyena ãpatti dukkatassa. -pe— vijatãpeti 
dhovãpeti rajãpeti, nissaggiyena ãpatti dvinnam dukkatãnam. 


8. Annãtikãya vematiko -pe- Annãtikãya nãtikasannĩ -pe- Annassa 
eỊakalomãni dhovãpeti, ãpatti dukkatassa. Ekato upasampannãya dhovãpeti, 
ãpatti dukkatassa. Nãtikãya annãtikasannĩ, ãpatti dukkatassa. Nãtikãya 
vematiko, ãpatti dukkatassa. Nãtikãya nãtikasannĩ, anãpatti. 


9. Anãpatti nãtikãya dhovantiyã annãtikã dutiyã hoti, avuttã dhovati, 
aparibhuttarn katabhandam dhovãpeti, sikkhamãnãya, sãmaneriyã, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

EỊakalomadhovãpanasikkhãpadam nitthitam. 

—00O00-- 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Điêu nissaggiya vê bảo giặt lông cừu -17 


4. Vị chỉ thị ràng: “Hãy giặt” thì phạm tội dukkata, (các lông cừu) đã được 
giặt thì phạm vào nissaggiya. Vị chỉ thị rằng: “Hãy nhuộm” thì phạm tội 
dukkata, (các lông cừu) đã được nhuộm thì phạm vào nissaggiya. Vị chỉ thị 
rằng: “Hãy chải” thì phạm tội dukkata, (các lông cừu) đã được chải thì phạm 
vào nissaggiya, nên được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá 
nhân. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy: “Bạch các ngài, các lông 
cừu này của tôi đã được bảo tỳ khưu ni không phải là thân quyên giặt, giờ 
can được xả bỏ. Tôi xả bỏ (các lông cừu) này đêh hội chúng.” — (như trên) - 
hội chúng nên cho lại —(nhưtrên)— chư đại đức nên cho lại — (nhưtrên) — 
“Tôi cho lại đại đức'” 

5. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến, vị bảo 
giặt các lông cừu thì phạm tội nissaggiya pãcittiya. Không phải là thân 
quyến, nhận biết không phải là thân quyến, vị bảo giặt, bảo nhuộm các lông 
cừu thì phạm tội dukkata với tội nissaggiya. Không phải là thân quyến, nhận 
biết không phải là thân quyến, vị bảo giặt, bảo chải các lông cừu thì phạm tội 
dukkata với tội nissaggiya. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải 
là thân quyến, vị bảo giặt, bảo nhuộm, bảo chải các lông cừu thì phạm hai tội 
dukkata với tội nissaggiya. 


6 . Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến, vị bảo 
nhuộm các lông cừu thì phạm tội nissaggiya. Không phải là thân quyến, 
nhận biết không phải là thân quyến, vị bảo nhuộm, bảo chải —(nhưtrên)- vị 
bảo nhuộm, bảo giặt các lông cừu thì phạm tội dukkata với tội nissaggiya. 
-(nhưtrên)— vị bảo nhuộm, bảo chải, bảo giặt các lông cừu thì phạm hai tội 
dukkata với tội nissaggiya. 


7. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến, vị bảo 
chải các lông cừu thì phạm tội nissaggiya pãcittiya. Không phải là thân 
quyến, nhận biết không phải là thân quyến, vị bảo chải, bảo giặt —(như 
trên)— vị bảo chải, bảo nhuộm các lông cừu thì phạm tội dukkata với tội 
nissaggiya. -(như trên)— vị bảo chải, bảo giặt, bảo nhuộm các lông cừu thì 
phạm hai tội dukkata với tội nissaggiya. 

8. Không phải là thân quyến, có sự hoài nghi, —(như trên)— Không phải 
là thân quyến, (lầm) tưởng là thân quyến, —(nhưtrên)- Vị bảo giặt các lông 
cừu của vị khác thì phạm tội dukkata. Vị bảo cô ni tu lên bậc trên từ một hội 
chúng giặt thì phạm tội dukkata. Là thân quyến, (lầm) tưởng không phải là 
thân quyến, phạm tội dukkata. Là thân quyến, có sự hoài nghi, phạm tội 
dukkata. Là thân quyến, nhận biết là thân quyến thì vô tội. 

9. Khi vị (tỳ khưu ni) là thân quyến đang giặt có vị (tỳ khưu ni) thứ nhì 
không phải là thân quyến (phụ giúp), vị (tỳ khưu ni) giặt khi chưa được nói, 
vị bảo giặt vật đã là thành phẩm chưa được sử dụng, (vị bảo) cô ni tu tập sự, 
(vị bảo) sa di ni, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Dứt đĩêu học ve việc bảo giặt lông cừu. 

—00O00— 
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5. 2. 8. RUPIYASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã rậjagahe viharati veỊuvane 
kalandakanivãpe. Tena kho pana samayena ãyasmã upanando sakyaputto 
rậjagahe annatarassa kulassa kulũpago hoti niccabhattiko. Yam tasmim kule 
uppajjati khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã tato ãyasmato upanandassa 
sakyaputtassa pativimso 1 thapĩyati. Tena kho pana samayena sãyam tasmim 
kule mamsam uppannam hoti. Tato ãyasmato upanandassa sakyaputtassa 
pativimso thapito hoti. Tassa kulassa dãrako rattiyã paccũsasamayam 
paccutthãya rodati: “Mamsam me dethã ”ti. Atha kho so puriso pajãpatim 
etadavoca: “Ayyassa pativimsam dãrakassa dehi, annam cetãpetvã ayyassa 
dassãmã ”ti. Tassa 2 tam adãsi. 


2. Atha kho ãyasmã upanando sakyaputto pubbanhasamayam nivãsetvã 
pattacĩvaramãdãya yena tam kulam tenupasahkami, upasankamitvã 
pannatte ãsane nisĩdi. Atha kho so puriso yenãyasmã upanando sakyaputto 
tenupasankami, upasankamitvã ãyasmantam upanandam sakyaputtam 
abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinno kho so puriso 
ãyasmantam upanandam sakyaputtam etadavoca: “Hiyyo kho bhante sãyam 
mamsam uppannam ahosi, tato ayyassa pativimso thapito. Ayam bhante 
dãrako rattiyã paccũsasamayam paccutthãya rodati: “Mamsam me dethã ”ti. 
“Ayyassa pativimso dãrakassa dinno. Kahãpanena bhante kim ãhariyyatũ 
”ti. 3 “Pariccatto me ãvuso kahãpanotĩ ”ti? “Ama bhante pariccatto ”ti. 
“Taíìneva me ãvuso kahãpanam dehĩ ”ti. 


3. Atha kho so puriso ãyasmato upanandassa sakyaputtassa kahãpanam 
datvã ựjjhãyati khĩyati vipãceti: “Yatheva mayam rũpiyam patigganhãma, 
evameva ime samanã sakyaputtiyã rũpiyam patigganhantĩ ”ti. Assosum kho 
bhikkhũ tassa purisassa ựjjhãyantassa khĩyantassa vipãcentassa. Ye te 
bhikkhũ appicchã te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma ãyasmã 
upanando sakyaputto rũpiyam patiggahessatĩ ”ti? Atha kho te bhikkhũ 
bhagavato etamattham ãrocesum. “Saccam kira tvam upananda rũpiyam 
patiggahesĩ ”ti? 4 “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: “Katham hi 
nãma tvam moghapurisa rũpiyam patiggahessasi? Netam moghapurisa 
appasannãnam vã pasãdãya — pe— Evanca pana bhikkhave imam 
sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Yo pana bhikkhu jãtarũparajatCLTn ugganheyya vã ugganhãpeyya vã 
upanikkhừtarn vã sãdiyeyya, nissaggiyam pãcừtiyan ”ti. 

4. Yo panã ’ti yo yãdiso -pe— 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhũ ’ti. 


1 pativiso thapito hoti - Ma, Sya. 

2 tassa tam adăsi - Ma, Syã, PTS natthi. 
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3 ahariyatu ’ti - Sya. 

4 patiggaụhãsĩ ti - Syã. 



5. 2. 8. ĐIẾU HỌC VẾ VÀNG BẠC: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rãjagaha, VeỊuvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya là vị thường tới lui với gia đình nọ và là vị nhận bữa ăn thường kỳ. Khi 
nào gia đình ấy có được vật thực loại cứng hoặc loại mềm, phần chia trong số 
đó được để dành cho đại đức Upananda con trai dòng Sakya. Vào lúc bấy giờ, 
gia đình ấy có được miếng thịt nhằm lúc chiều tối. Trong số đó, phần chia 
của đại đức Upananda con trai dòng Sakya được để dành lại. Đến canh cuối 
của đêm, đứa bé trai của gia đình ấy thức dậy khóc lóc rằng: - “Hãy cho con 
thịt.” Khi ấy, người đàn ông ấy đã nói với người vợ điều này: - “Hãy cho đứa 
bé phần chia của ngài đại đức. Sau khi mua phần khác tôi sẽ dâng ngài.” Rồi 
đã cho đứa bé phần thịt ấy. 

2. Sau đó vào buổi sáng, đại đức Upananda con trai dòng Sakya đã mặc y, 
cầm y bát đi đến gia đình ấy, sau khi đến đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được 
sắp đặt sẵn. Khi ấy, người đàn ông ấy đã đi đến gặp đại đức Upananda con 
trai dòng Sakya, sau khi đến đã đảnh lễ đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, người đàn ông 
ấy đã nói với đại đức Upananda con trai dòng Sakya điều này: - “Thưa ngài, 
hôm qua lúc chiều tối có được miếng thịt. Trong số đó, phần chia của ngài 
đại đức đã được để dành. Thưa ngài, vào canh cuối của đêm, đứa bé trai này 
đã thức dậy khóc lóc rằng: ‘Hãy cho con thịt.’ Phần chia của ngài đại đức đã 
được cho đến đứa bé. Thưa ngài, với một đồng tiền thì vật gì hãy được mang 
lại?” 1 - “Này đạo hữu, đồng tiền đã được ta từ bỏ.” - “Thưa ngài, đúng vậy. Đã 
được từ bỏ.” - “Này đạo hữu, hãy trao cho ta chính đồng tiền ấy.” 

3. Khi ấy, người đàn ông ấy đã trao đồng tiền cho đại đức Upananda con 
trai dòng Sakya rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Chúng tôi nhận lãnh 
vàng bạc như thế nào thì các Sa-môn Thích tử này thọ lãnh vàng bạc y như 
thế.” Các tỳ khưu đã nghe được người đàn ông ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao đại đức Upananda con trai dòng Sakya lại thọ lãnh vàng bạc?” 
Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy len đức Thế Tôn. - “isrày 
Upananda, nghe nói ngươi thọ lãnh vàng bạc, có đúng không vậy?” - “Bạch 
Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này kẻ rồ dại, 
vì sao ngươi lại thọ lãnh vàng bạc vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem 
lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(nhưtrên)— Và này các tỳ khưu, 
các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào nhận lăy hoặc bảo nhận lấy hoặc ưng thuận vàng bạc 
đã được mang đêh thì (vật ăy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội 
pãcittiya.” 


4. Vị nào: là bất cứ vị nào -(như trên)- 

Tỳ khưu — nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

1 Nếu dựa vào câu chuyện này thì giá trị của 1 pãda hoặc 5 mãsaka (= V4 kahăpanà) vào thời 
bấy giờ không cao lâm, xin xem lại părặịika điều hai (ND). 
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ParạịikapaỊi 


Rupiyasikkhapadarn - 5. 2. 8. 


ơatarupam nama satthuvanno vuccati. 

Rajatam nãma kahãpano lohamãsako dãrumãsako jatumãsako ye 
vohãram gacchanti. 

Uggaụheyyã ’ti sayam ganhãti, nissaggiyam pãcittiyam. 1 
Uggaụhãpeyyã ’ti annam gãhãpeti, nissaggiyam pãcittiyam. 1 


Upanikkhittam vã sãdiyeyyã ’ti “Idam ayyassa hotũ ”ti 
upanikkhittam sãdiyati, nissaggiyam hoti, sanghamajjhe nissajitabbam. 
Evanca pana bhikkhave nissajitabbam: Tena bhikkhunã sangham 
upasankamitvã ekamsam uttarăsangam karitvã buddhãnam bhikkhũnam 
pãde vanditvã ukkutikam nisĩditvã anjalim paggahetvã evamassa vacanĩyo: 
“Aham bhante rũpiyam patiggahesim. Idam me nissaggiyam. Imãham 
sanghassa nissajãmĩ ”ti. Nissajitvã ãpatti desetabbã. Vyattena bhikkhunã 
patibalena ãpatti patiggahetabbã. Sace tattha ãgacchati ãrãmiko vã upãsako 
vã. So vattabbo: “Avuso imam jãnãhĩ ”ti. Sace so bhanati: “Iminã kim 
ãhariyyatũ ”ti. Na vattabbo “Imam vã imam vã ãharã ”ti. Kappiyam 
ãcikkhitabbam sappi vã telam vã madhu vã phãnitam vã. Sace so tena 
parivattetvã kappiyam ãharati, rũpiyapatiggãhakam thapetvã sabbeheva 
paribhunjitabbam. Evancetam labhetha, iccetam kusalam. No ce labhetha, so 
vattabbo: “Avuso imam chaddehĩ ”ti. Sace so chaddeti, iccetam kusalam. No 
ce chaddeti, pancahangehi samannãgato bhikkhu rũpiyachaddako 
sammannitabbo: yo na chandãgatim gaccheyya, na dosãgatim gaccheyya, na 
mohãgatim gaccheyya, na bhayãgatim gaccheyya, chadditãchadditanca 
jãneyya. Evanca pana bhikkhave sammannitabbo. Pathamam bhikkhu 
yãcitabbo, yãcitvã vyattena bhikkhunã patibalena saủgho nãpetabbo: 


Sunatu me bhante sangho. Yadi saủghassa pattakallam, sangho 
itthannãmam bhikkhum rũpiyachaddakam sammanneyya. Esã natti. 


Sunãtu me bhante sangho. Saủgho itthannãmam bhikkhum 
rũpiyachaddakam sammannati. Yassãyasmato khamati itthannãmassa 
bhikkhuno rũpiyachaddakassa sammuti, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so 
bhãseyya. 


Sammato sanghena itthannamo bhikkhu rupiyachaddako. Khamati 
sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”ti. 


1 nissaggiyam hoti - Sya. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Điêu nissaggiya về vàng bạc -18 


Vàng nghĩa là màu da của bậc Đạo Sư được nói đến. 

Bạc nghĩa là đồng tiền kahãpana, tiền mãsaka bâng đồng, tiền mãsaka 
bâng gỗ, tiền mãsaka bằng nhựa cánh kiến, những vật nào dùng trong việc 
buôn bán. 


Nhận lấy: bản thân cầm lấy thì phạm vào nỉssaggỉya pacỉttỉya. 

Bảo nhận lấy: bảo người khác cầm lấy thì phạm vào nissaggiya 
pãcittiya. 


Hoặc ưng thuận (vàng bạc) đã được mang đêh: Đối với (vàng bạc) 
đã được mang đến (nói rằng): “Vật này hãy là của ngài,” vị ưng thuận thì 
phạm vào nissaggiya, nên được xả bỏ ở giữa hội chúng. Và này các tỳ khưu, 
nên được xả bỏ như vầy: Vị tỳ khưu ấy nên đi đến hội chúng, đâp thượng y 
một bên vai, đảnh lẽ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hổm, 
chắp tay lên, và nên nói như vầy: “Bạch các ngài, tôi đã thọ lãnh vàng bạc, 
vật này nên được tôi xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đêh hội chúng.” Sau khi xả bỏ, 
nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ 
năng lực. Nếu có người phụ việc chùa hoặc nam cư sĩ đi đến nơi ấy thì nên 
nói với người ấy rằng: “Này đạo hữu, hãy nhận biết vật này.” Nếu người ấy 
nói rằng: “Với vật này, hãy để cho vật gì được mang lại?” Không nên nói 
rằng: “Hãy mang lại vật này hoặc vật này.” Nên đề cập đến vật được phép 
là bơ lỏng, hoặc dầu ăn, hoặc mật ong, hoặc đường mía. Nếu người ấy sau khi 
dùng (vàng bạc) ấy trao đổi và đem lại vật được phép thì tất cả nên thọ dụng 
trừ ra vị đã thọ lãnh vàng bạc. Nếu điều ấy có thể đạt được như vậy, như thế 
việc này là tốt đẹp; nếu không thể đạt được thì nên nói với người ấy rằng: 
“Này đạo hữu, hãy quăng bỏ vật này.” Nếu người ấy quăng bỏ, như thế việc 
này là tốt đẹp; nếu (người ấy) không quăng bỏ thì nên chỉ định vị quăng bỏ 
vàng bạc là vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện: là vị không thể bị chi phối bởi sự 
ưa thích, không thể bị chi phối bởi sự sân hận, không thể bị chi phối bởi sự si 
mê, không thể bị chi phối bởi sự sợ hãi, là vị biết vật đã được quăng bỏ hoặc 
chưa được quăng bỏ. Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: Trước hết, vị 
tỳ khưu nên được yêu cầu; sau khi yêu cầu, hội chúng cần được thông báo bởi 
vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực: 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nêu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị tỳ khưu tên (như vay) là vị 
quăng bỏ vàng bạc. Đây là lời đê nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị tỳ 
khưu tên (như vay) là vị quăng bỏ vàng bạc. Đại đức nào đông ý việc chỉ 
định vị tỳ khưu tên (như vay) là vị quăng bỏ vàng bạc xin im lặng; vị nào 
không đong ý có thể nói lên. 

VỊ tỳ khưu tên (như vay) đã được hội chúng chỉ định là vị quãng bỏ 
vàng bạc. Sự việc được hội chúng đông ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự 
việc này là như vậy.” 
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ParạịikapaỊi 


Rupiyasamvoharasikkhapadam - 5. 2. 9 . 


5. Tena sammatena bhikkhunã animittam katvã pãtetabbam. Sace 
nimittam katvã pãteti, ãpatti dukkatassa. Rũpiye rũpiyasaníĩĩ rũpiyam 
patigganhãti, nissaggiyam pãcittiyam. Rũpiye vematiko rũpiyam 
patigganhãti, nissaggiyam pãcittiyam. Rũpiye arũpiyasannĩ rũpiyam 
patigganhãti, nissaggiyam pãcittiyam. Arũpiye rũpiyasannĩ, ãpatti 
dukkatassa. Arũpiye vematiko, ãpatti dukkatassa. Arũpiye arũpiyasannĩ, 
anãpatti. 

6. Anãpatti ajjhãrãme vã ajjhãvasathe vã uggahetvã vã uggahãpetvã vã 
nikkhipati, “Yassa bhavissati so harissatĩ ”ti, ummattakassa, ãdikammikassã 
”ti. 


Rupiyasikkhãpadam nitthitam. 

—00O00-- 

5. 2. 9. RỦPIYASAMVOHÃRASIKKHÃPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
nãnappakãrakam rũpiyasamvohãram samãpajjanti. Manussã ujjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma samanã sakyaputtiyã nãnappakãrakam 
rũpiyasamvohãram samãpajjissanti, seyyathãpi gihĩ kãmabhogino ”ti? 
Assosum kho bhikkhũ tesam manussãnam ựjjhãyantãnam khĩyantãnam 
vipãcentãnam. Ye te bhikkhũ appicchã te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ nãnappakãrakam 
rũpiyasamvohãram samãpajjissantĩ ”ti? Atha kho te bhikkhũ bhagavato 
etamattham ãrocesum. — pe— “Saccam kira tumhe bhikkhave 
nãnappakãrakam rũpiyasamvohãram samãpajjathã ”ti? “Saccam bhagavã” ti. 
Vigarahi buddho bhagavã: “Katham hi nãma tumhe moghapurisã 
nãnappakãrakam rũpiyasamvohãram samãpajjissatha? Netam moghapurisã 
appasannãnam vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imam 
sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Yo pana bhikkhu nãnappakãrakarn rũpiyasamvohãram 

samãpajjeyya, nissaggiyam pãcittiyan ”ti. 

2. Yo panã ’ti yo yãdiso — pe- 

Bhikkhũ ’ti —pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhũ ’ti. 

Nãnappakãrakam nãma katampi akatampi katãkatampi. Katam 
nãma sĩsũpagam gĩvũpagam hatthũpagam pãdũpagam katũpagam. Akatam 
nãma ghanakatam vuccati. Katãkatam nãma tadubhayam. 

Rũpiyam nãma satthuvanno kahãpano lohamãsako dãrumãsako 
jatumãsako ye vohãram gacchanti. 
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Điêu nissaggiya về trao đổi -19 


5. Vị tỳ khưu đã được chỉ định ấy sau khi đã không làm dấu hiệu rồi nên 
ném đi. Nếu sau khi đã làm dấu hiệu rồi ném đi thì phạm tội dukkata. Vàng 
bạc, nhận biết là vàng bạc, vị thọ lãnh vàng bạc thì phạm tội nissaggiya 
pãcừtiya. Vàng bạc, có sự hoài nghi, vị thọ lãnh vàng bạc thì phạm tội 
nissaggiya pãcừtiya. Vàng bạc, (lầm) tưởng không phải là vàng bạc, vị thọ 
lãnh vàng bạc thì phạm tội nissaggiya pãcừtiya. Không phải là vàng bạc, 
(lầm) tưởng là vàng bạc, phạm tội dukkata. Không phải là vàng bạc, có sự 
hoài nghi, phạm tội dukkata. Không phải là vàng bạc, nhận biết không phải 
là vàng bạc thi vô tội. 

6. Sau khi nhặt lấy hoặc bảo nhặt lấy ở trong khuôn viên tu viện hoặc ở 
trong chỗ ngụ, vị giữ lại (nghĩ rằng): “Là của ai, người ấy sẽ mang đi,” vị bị 
điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Dứt điêu học ve vàng bạc. 

—00O00— 

5. 2. 9. ĐIÊU HỌC VẾ 
VIỆC TRAO ĐỔI BẰNG VÀNG BẠC: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư tiến hành 
việc trao đổi bảng vàng bạc dưới nhiều hình thức. Dân chúng phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao các Sa-môn Thích tử lại tiến hành việc trao đổi 
bâng vàng bạc dưới nhiều hình thức, giống như những kẻ tại gia hưởng dục 
vậy?” Các tỳ khưu đã nghe được dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai. Các 
tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: - “Vì 
sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại tiến hành việc trao đổi bằng vàng bạc dưới 
nhiều hình thức?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. —(nhưtrên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi tiến hành việc trao 
đổi bàng vàng bạc dưới nhiều hình thức, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: - “Này những kẻ rồ 
dại, vì sao các ngươi lại tiến hành việc trao đổi bằng vàng bạc dưới nhiều 
hình thức? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên 
phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào tiến hành việc trao đổi bằng vàng bạc dưới nhiêu hình 
thức thì (vật ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tộipãcittiya.” 

2. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên) — 

Tỳ khưu — nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Dưới nhiêu hình thức nghĩa là vật đẩ chế bien, vật chưa chế biến, vật 
đã chế biến và chưa chế biến. Đã chế biên nghĩa là làm thành vật (trang 
sức) ở đầu, làm thành vật (trang sức) ở cổ, làm thành vật (trang sức) ở tay, 
làm thành vật (trang sức) ở bàn chân, làm thành vật (trang sức) ở hông. 
Chưa chê'biên nghĩa là việc làm thành khối được nói đến. Đã chê'biên và 
chưa chê'biên nghĩa là cả hai điều ấy. 

Vàng bạc nghĩa là có màu sâc của bậc Đạo Sư, là đồng tiền kahãpana, 
tiền mãsaka bâng đồng, tiền mãsaka bâng gỗ, tiền mãsaka bằng nhựa cánh 
kiến, những vật nào dùng trong việc buôn bán. 
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Samãpajjeyyã ’ti katena katam cetăpeti, nissaggiyam pãcittiyam. 1 
Katena akatam cetãpeti, nissaggiyam pãcittiyam. 1 Katena katãkatam 
cetãpeti, nissaggiyam pãcittiyam. Akatena katam cetãpeti, nissaggiyam 
pãcittiyam. Akatena akatam cetãpeti, nissaggiyam pãcittiyam. Akatena 
katãkatam cetãpeti, nissaggiyam pãcittiyam. Katãkatena katam cetãpeti, 
nissaggiyam pãcittiyam. Katãkatena akatam cetãpeti, nissaggiyam 
pãcittiyam. Katãkatena katãkatam cetãpeti, nissaggiyam pãcittiyam. 
Sanghamajjhe nissajitabbam. Evanca pana bhikkhave nissajitabbam: Tena 
bhikkhunã sangham upasankamitvã ekamsam uttarãsangam karitvă 
buddhãnam bhikkhũnam pãde vanditvã ukkutikam nisĩditvã anjalim 
paggahetvă evamassa vacanĩyo: 


“Aham bhante nãnappakãrakam rũpiyasamvohãram samãpajjim, idam 
me nissaggiyam, imãham sanghassa nissajãmĩ ”ti. Nissajitvă ãpatti 
desetabbã. Vyattena bhikkhunã patibalena ãpatti patiggahetabbã. Sace tattha 
ãgacchati ãrãmiko vã upãsako vã, so vattabbo: “Avuso imam jãnãhĩ ”ti. Sace 
so bhanati: “Iminã kim ãhariyyatũ ”ti. Na vattabbo: “Imam vã imam vã ãharã 
”ti. Kappiyam ãcikkhitabbam sappi vã telam vã madhu vã phãnitam vã. Sace 
so tena parivattetvã kappiyam ãharati. Rũpiyacetãpakam thapetvã sabbeheva 
paribhunjitabbam. Evancetam labhetha iccetam kusalam. No ce labhetha, so 
vattabbo: “Avuso imam chaddeti. Sace so chaddeti, iccetam kusalam. No ce 
chaddeti, pancahangehi samannãgato bhikkhu rũpiyachaddako 
sammannitabbo: yo na chandãgatim gaccheyya na dosãgatim gaccheyya na 
mohãgatim gaccheyya na bhayãgatim gaccheyya chadditãchadditanca 
jãneyya. Evanca pana bhikkhave sammannitabbo. Pathamam bhikkhu 
yãcitabbo yãcitvã vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: 


Sunatu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
itthannãmam bhikkhum rũpiyachaddakam sammanneyya. Esã natti. 


Sunãtu me bhante sangho. Sangho itthannãmam bhikkhum rũpiya- 
chaddakam sammannati. Yassãyasmato khamati itthannãmassa bhikkhuno 
rũpiyachaddakassa sammuti, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


Sammato sanghena itthannamo bhikkhu rupiyachaddako. Khamati 
sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”ti. 


3. Tena sammatena bhikkhuna animittarn katva patetabbam. Sace 
nimittam katvã pãteti, ãpatti dukkatassa. 


1 nissaggiyam hoti - Sya. 
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Tiên hành: vị trao đổi vật đã chế biến với vật đã chế biến thì phạm 
nissaggiya pãcừtiya. Vị trao đổi vật chưa chế biến với vật đã chế biến thì 
phạm nissaggiya pãcừtiya. Vị trao đổi vật đã chế biến và chưa chế biến với 
vật đã chế biến thì phạm nissaggiya pãcừtiya. Vị trao đổi vật đã chế biến với 
vật chưa chế biến thì phạm nissaggiya pãcừtiya. Vị trao đổi vật chưa chế 
biến với vật chưa chế biến thì phạm nissaggiya pãcừtiya. Vị trao đổi vật đã 
chế biến và chưa chế biến với vật chưa chế biến thì phạm nissaggiya 
pãcừtiya. Vị trao đổi vật đã chế biến với vật đã chế biến và chưa chế biến thì 
phạm nissaggiya pãcừtiya. Vị trao đổi vật chưa chế biến với vật đã chế biến 
và chưa chế biến thì phạm nissaggiya pãcừtiya. Vị trao đổi vật đã chế biến 
và chưa chế biến với vật đã chế biến và chưa chế biến thì phạm nissaggiya 
pãcừtiya. Nên được xả bỏ ở giữa hội chúng. Và này các tỳ khưu, nên được xả 
bỏ như vầy: Vị tỳ khưu ấy nên đi đến hội chúng, đâp thượng y một bên vai, 
đảnh lẽ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hổm, châp tay lên, và 
nên nói như vầy: 

“Bạch các ngài, tôi đã tiến hành việc trao đổi bằng vàng bạc dưới nhĩêu 
hình thức, vật này nên được tôi xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đêh hội chúng.” 
Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh 
nghiệm, đủ năng lực. Nếu có người phụ việc chùa hoặc nam cư sĩ đi đến nơi 
ấy thì nên nói với người ấy rằng: “Này đạo hữu, hãy nhận biết vật này.” Nếu 
người ấy nói rằng: “Với vật này, hãy để cho vật gì được mang lại?” Không 
nên nói rằng: “Hãy mang lại vật này hoặc vật này.” Nên đề cập đến vật 
được phép là bơ lỏng, hoặc dầu ăn, hoặc mật ong, hoặc đường mía. Nếu 
người ấy sau khi dùng (vàng bạc) ấy trao đổi và đem lại vật được phép thì tất 
cả nên thọ dụng trừ ra vị đã thọ lãnh vàng bạc. Nếu điều ấy có thể đạt được 
như vậy, như thế việc này là tốt đẹp; nếu không thể đạt được thì nên nói với 
người ấy rằng: “Này đạo hữu, hãy quăng bỏ vật này.” Nếu người ấy quăng 
bỏ, như thế việc này là tốt đẹp; nếu (người ấy) không quăng bỏ thì nên chỉ 
định vị quăng bỏ vàng bạc là vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện: là vị không thể 
bị chi phối bởi sự ưa thích, không thể bị chi phối bởi sự sân hận, không thể bị 
chi phối bởi sự si mê, không thể bị chi phối bởi sự sợ hãi, là vị biết vật đã 
được quăng bỏ hoặc chưa được quăng bỏ. Và này các tỳ khưu, nên chỉ định 
như vầy: Trước hết, vị tỳ khưu nên được yêu cầu; sau khi yêu cầu, hội chúng 
cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực: 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị tỳ khưu tên (như vay) là vị 
quăng bỏ vàng bạc. Đây là lời đê nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị tỳ 
khưu tên (như vay) là vị quăng bỏ vàng bạc. Đại đức nào đông ý việc chỉ 
định vị tỳ khưu tên (như vay) là vị quăng bỏ vàng bạc xin im lặng; vị nào 
không đông ý có thể nói lên. 

Vị tỳ khưu tên (như vay) đã được hội chúng chỉ định là vị quăng bỏ 
vàng bạc. Sự việc được hội chúng đông ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự 
việc này là như vậy.” 


3. Vị tỳ khưu đã được chỉ định ấy sau khi đã không làm dấu hiệu rồi nên 
ném đi. Nếu sau khi đã làm dấu hiệu rồi ném đi thì phạm tội dukkata. 
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4. Rũpiye rũpiyasannĩ rũpiyam cetãpeti, nissaggiyam pãcittiyam. Rũpiye 
vematiko rũpiyam cetãpeti, nissaggiyam pãcittiyam. Rũpiye arũpiyasaímĩ 
rũpiyam cetãpeti, nissaggiyam pãcittiyam. Arũpiye rũpiyasaníh rũpiyam 
cetãpeti, nissaggiyam pãcittiyam. Arũpiye vematiko rũpiyam cetăpeti, 
nissaggiyam pãcittiyam. Arũpiye arũpiyasaímĩ rũpiyam cetãpeti, nissaggiyam 
pãcittiyam. Arũpiye rũpiyasannĩ, ãpatti dukkatassa. Arũpiye vematiko, ãpatti 
dukkatassa. Arũpiye arũpiyasaníìĩ, anãpatti. 


5. Anapatti ummattakassa, adikammikassa ”ti. 

Rũpiyasamvohãrasikkhãpadam nitthitam. 

—00O00-- 


5. 2.10. KAYAVIKKAYASIKKILVPADAẠl 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ãyasmã upanando 
sakyaputto patto hoti cĩvarakammam kãtum. So patapilotikãnam sanghãtim 
karitvă surattam suparikammakatam katvă pãrupi. Atha kho annataro 
paribbãjako mahaggham patam pãrupitvã yenãyasmã upanando sakyaputto 
tenupasakkami, upasankamitvă ãyasmantam upanandam sakyaputtam 
etadavoca: “Sundarã kho tyãyam ãvuso sanghãti, dehi me patenã ”ti. “Jãnãhi 
ãvuso ”ti? “Amãvuso jãnãmĩ ”ti. “Handãvuso ”ti adãsi. Atha kho so 
paribbãjako tam sanghãtim pãrupitvã paribbậjakãrãmam agamãsi. 
Paribbãjakã tam paribbậjakam etadavocum: “Sundarã kho tyãyam ãvuso 
sanghãti, kuto tayã laddhã ”ti? “Tena me ãvuso patena parivattită "ti. 1 
“Katĩhipi tyãyam ãvuso sanghãti bhavissati, so yeva te pato varo ”ti. 


2. Atha kho so paribbậjako “saccam kho paribbậjakã ãhamsu ‘katĩhipi 
myãyam sanghãti bhavissati, so yeva me pato varo ”’ti yenãyasmã upanando 
sakyaputto tenupasankami, upasankamitvã ãyasmantam upanandam 
sakyaputtam etadavoca: “Handa te ãvuso sanghãti, 2 dehi me patan ”ti. “Nanu 
tvam ãvuso mayã vutto ‘jãnãhi ãvuso ’ti, nãham dassãmĩ ”ti. 


3. Atha kho so paribbậjako ựjjhãyati khĩyati vipãceti: “Gihĩpi nam 3 gihissa 
vippatisãrissa deti, 4 kim pana pabbajito pabbajitassa na dassatĩ ”ti. Assosum 
kho bhikkhu tassa paribbậjakassa ựjjhãyantassa khĩyantassa vipãcentassa. 
Ye te bhikkhũ appicchã te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 


1 parivattitati - Sya. 3 gihipi nam - Sya; 

2 sanghãtim - Syã, PTS. gihĩ nam pi - PTS. 4 denti - Ma. 


588 



Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Điêu nissaggiya vê mua bán - 20 


4. Vàng bạc, nhận biết là vàng bạc, vị trao đổi vàng bạc thì phạm tội 
nissaggiya pãcừtiya. Vàng bạc, có sự hoài nghi, vị trao đổi vàng bạc thì 
phạm tội nissaggiya pãcừtiya. Vàng bạc, (lầm) tưởng không phải là vàng 
bạc, vị trao đổi vàng bạc thì phạm tội nissaggiya pãcừtiya. Không phải là 
vàng bạc, (lầm) tưởng là vàng bạc, vị trao đổi vàng bạc thì phạm tội 
nissaggiya pãcừtiya. Không phải là vàng bạc, có sự hoài nghi, vị trao đổi 
vàng bạc thì phạm tội nissaggiya pãcừtiya. Không phải là vàng bạc, nhận 
biết không phải là vàng bạc, vị trao đổi vàng bạc thì phạm tội nissaggiya 
pãcừtiya. Không phải là vàng bạc, (lầm) tưởng là vàng bạc, phạm tội 
dukkata. Không phải là vàng bạc, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Không 
phải là vàng bạc, nhận biết không phải là vàng bạc thì vô tội. 

5. Vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Dứt điêu học ve việc trao đổi bằng vàng bạc. 

—00O00— 

5. 2.10. ĐIẾU HỌC VẾ VIỆC MUA BÁN: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya là rành rẽ về việc may y. Vị ấy đã làm y hai lớp được nhuộm khéo léo 
và được sửa soạn khéo léo từ các loại vải cũ, sau khi làm xong đã khoác vào. 
Khi ấy, có vị du sĩ ngoại đạo nọ mặc tấm choàng trị giá cao đã đi đến gặp đại 
đức Upananda con trai dòng Sakya, sau khi đến đã nói với đại đức Upananda 
con trai dòng Sakya điều này: - “Này đại đức, y hai lớp này của ngài đẹp thật. 
Hãy đổi cho tôi với tấm choàng này.” - “Này đạo hữu, hãy biết lấy.” - “Này đại 
đức, được rồi. Tôi biết mà.” - “Này đạo hữu, tốt thôi,” rồi đã trao đổi. Sau đó, 
vị du sĩ ngoại đạo ấy đã khoác lên y hai lớp ấy rồi đi đến tu viện của các du sĩ 
ngoại đạo. Các du sĩ ngoại đạo đã nói với vị du sĩ ngoại đạo ấy điều này: - 
“Này huynh đệ, y hai lớp này của ngươi đẹp thật. Ngươi nhận được từ đâu 
vậy?” - “Này các huynh đệ, đã được trao đổi bằng tấm choàng kia của tôi.” - 
“Này huynh đệ, y hai lớp này của ngươi sẽ được bao nhiêu ngày? Chính tấm 
choàng kia của ngươi mới giá trị.” 

2. Khi ấy, vị du sĩ ngoại đạo ấy (nghĩ ràng): ‘Các du sĩ ngoại đạo đã nói sự 
thật. Y hai lớp này của ta sẽ được bao nhiêu ngày? Chính tấm choàng kia của 
ta mới giá trị’ rồi đã đi đến gặp đại đức Upananda con trai dòng Sakya, sau 
khi đến đã nói với đại đức Upananda con trai dòng Sakya điều này: - “Này 
đại đức, đây là y hai lớp của đại đức. Hãy cho lại tôi tấm choàng.” - “Này đạo 
hữu, không phải ta đã nói với đạo hữu ràng: ‘Này đạo hữu, hãy biết lấy.’ Ta sẽ 
không cho lại.” 


3. Khi ấy, vị du sĩ ngoại đạo ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Ngay 
cả người tại gia còn cho lại vật ấy đến người tại gia có sự luyến tiếc. Sao vị 
xuất gia lại không cho lại vị xuất gia?” Các tỳ khưu đã nghe được vị du sĩ 
ngoại đạo ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các 
vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: 
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ParạịikapaỊi 


Kayavikkayasikkhapadam - 5. 2.10. 


“Katham hi nãma ãyasmã upanando sakyaputto paribbặjakena saddhim 
kayavikkayam samãpajjissatĩ ”ti? “Atha kho te bhikkhũ bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Saccam kira tvam upananda paribbậjakena saddhim 
kayavikkayam samãpajjĩ "ti? 1 “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavã: “Katham hi nãma tvam moghapurisa paribbặjakena saddhim 
kayavikkayam samãpajjissasi? Netam moghapurisa appasannãnam vã 
pasãdãya -pe— Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Yo pana bhikkhu nãnappakãrakam kayavikkayam samãpajjeyya, 
nissaggiyam pãcừtiyan ”ti. 

4. Yo panã ’ti yo yãdiso — pe— 

Bhikkhũ ’ti —pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhu ’ti. 

Nãnappakãrakam nãma cĩvarapindapãtasenãsanagilãnapaccaya 
bhesajjaparikkhãrã, antamaso cunnapindopi dantakatthampi dasika- 
suttampi. 

Kayavikkayam samãpajjeyyã ’ti ‘iminã imam dehi, iminã imam ăhara, 
iminã imam parivattehi, 2 iminã imam cetãpehĩ ’ti ajjhãcarati, ãpatti 
dukkatassa. Yato kayitanca hoti vikkayitanca, 3 attano bhandam 
parahatthagatarn parabhandam, attano hatthagatam, nissaggiyam hoti, 
nissajitabbam sanghassa vã ganassa vã puggalassa vã. Evanca pana 
bhikkhave nissajitabbam: “Aham bhante nãnappakãrakam kayavikkayam 
samãpajjim. Idam me nissaggiyam. Imãham sanghassa nissajãmĩ ”ti. —pe- 
dadeyyã ”ti -pe- dadeyyun ”ti —pe- ãyasmato dammĩ ’ti.” 

5. Kayavikkaye kayavikkayasannĩ, nissaggiyam pãcittiyam. Kayavikkaye 
vematiko, nissaggiyam pãcittiyam. Kayavikkaye na kayavikkayasannĩ, 
nissaggiyam pãcittiyam. Na kayavikkaye kayavikkayasaíìnĩ, ãpatti 
dukkatassa. Na kayavikkaye vematiko, ãpatti dukkatassa. Na kayavikkaye na 
kayavikkayasaníh, anãpatti. 

6. Anãpatti aggham pucchati, kappiyakãrakassa ãcikkhati, ‘idam 
amhãkam atthi amhãkanca iminã ca iminã ca attho ’ti bhanati, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Kayavikkayasikkhãpadam nitthitam. 

Kosiyavaggo dutiyo. 

—00O00— 

TASSUDDÃNAM 

Kosiyã suddhadvebhãgã chabbassãni nisĩdanam, 
dve ca lomãni ugganhe, ubho nãnappakãrakã ”ti. 

—00O00-- 


1 samapajjasi ti - Ma, Sya, PTS. 2 parivattehi - Sya. 3 vikkĩtaííca - Sya. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Điêu nissaggiya vê mua bán - 20 


- “Vì sao đại đức Upananda con trai dòng Sakya lại tiến hành việc mua 
bán với du sĩ ngoại đạo?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này Upananda, nghe nói ngươi tiến hành việc mua bán với du sĩ 
ngoại đạo, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế 
Tôn đã khiển trách ràng: - “Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại tiến hành việc mua 
bán với du sĩ ngoại đạo vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào tiến hành việc mua bán dưới nhĩêu hình thức thì (vật 
ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội pãcittiya.” 

4. Vị nào: là bất cứ vị nào -(như trên)- 

Tỳ khưu — nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Dưới nhiêu hình thức nghĩa là các vật dụng như là y phục, vật thực, 
chỗ trú ngụ, thuốc men chữa bệnh, thậm chí cục bột tâm, gỗ chà răng, nấm 
chỉ rời. 

Tiến hành việc mua bán: (Nói ràng): “Hãy cho vật này với vật này, hãy 
mang lại vật này với vật này, hãy trao đổi vật này với vật này, hãy mua vật 
này với vật này,” vị tiến hành thì phạm tội dukkata. Khi nào có vật được mua 
và vật được bán, (tức là) vật của bản thân được đến tay người kia và vật của 
người kia được đến tay của bản thân thì phạm vào nissaggiya, nên được xả 
bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này các tỳ khưu, 
nên được xả bỏ như vầy —(như trên)- “Bạch các ngài, tôi đã tiên hành việc 
mua bán dưới nhiêu hình thức, vật này nên được tôi xả bỏ. Tôi xả bỏ vật 
này đêh hội chúng.” —(nhưtrên)— hội chúng nên cho lại —(nhưtrên)— chư 
đại đức nên cho lại — (nhưtrên)- “Tôi cho lại đại đức.” 

5. Việc mua bán, nhận biết là việc mua bán, phạm tội nissaggiya 
pãcittiya. Việc mua bán, có sự hoài nghi, phạm tội nissaggiya pãcittiya. Việc 
mua bán, (lầm) tưởng không phải là việc mua bán, phạm tội nissaggiya 
pãcittiya. Không phải là việc mua bán, (lầm) tưởng là việc mua bán, phạm 
tội dukkata. Không phải là việc mua bán, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. 
Không phải là việc mua bán, nhận biết không phải là việc mua bán thì vô tội. 

6. Vị hỏi trị giá (của vật), vị chỉ bảo người làm cho đúng phép, vị nói rằng: 
“Chúng ta có vật này, chúng ta can vật này và vật này,” vị bị điên, vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tọi.” 

Dứt điêu học ve việc mua bán. 

Phẩm TỞ Tằm lẩ thứ nhì. 

—00O00— 

TÓM LƯỢC PHẤN NÀY: 

Tơ tâm, thuần (màu đen), hai phần, sáu năm, tấm lót ngồi, hai điều về 
lông cừu, về việc nhận lấy, cả hai dưới nhiều hình thức. 

—00O00— 
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5. 3. PATTAVAGGO 


5. 3.1. PATTASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
bahũ patte sannicayam karonti. Manussã vihãracãrikam ãhindantã passitvã 
ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma samanã sakyaputtiyã bahũ 
patte sannicayam karissanti, pattavãnijjam vã samanã sakyaputtiyã 
karissanti, ãmattikăpanam vã pasãressantĩ ”ti. Assosum kho bhikkhũ tesam 
manussãnam ựjjhãyantãnam khĩyantãnam vipãcentănam. Ye te bhikkhũ 
appicchã te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma chabbaggiyã 
bhikkhũ atirekapattam dhãressantĩ ”ti? Atha kho te bhikkhũ bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Saccam kira tumhe bhikkhave atirekapattam 
dhãrethă ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: “Katham hi 
nãma tumhe moghapurisã atirekapattam dhãressatha? Netam moghapurisã 
appasannãnam vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imam 
sikkhãpadam uddiseyyătha: 

“Yopana bhikkhu atirekapattam dhãreyya, nissaggiyam pãcittiyan ”ti. 

Evancidam bhagavatã bhikkhũnam sikkhãpadam pannattam hoti. 

[Mũlapannatti] 


2. Tena kho pana samayena ãyasmato ãnandassa atirekapatto uppanno 
hoti, ãyasmã ca ãnando tam pattam ãyasmato sãriputtassa dãtukãmo hoti. 
Ayasmã ca sãriputto sãkete viharati. Atha kho ãyasmato ãnandassa 
etadahosi: “Bhagavatã sikkhãpadam pannattam: ‘Na atirekapatto 
dhãretabbo ’ti. Ayanca me atirekapatto uppanno, ahancimam pattam 
ãyasmato sãriputtassa dãtukămo. Ayasmã ca sãriputto sãkete viharati. 
Kathannu kho mayã patipajjitabban ”ti? Atha kho ãyasmã ãnando bhagavato 
etamattham ãrocesi. 


3. “Kĩva ciram panãnanda sãriputto ãgacchissatĩ ”ti? “Navamam vã 
bhagavã divasam dasamam vã ”ti. Atha kho bhagavã etasmim nidãne 
etasmim pakarane dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Amỹãnãmi 
bhikkhave dasãhaparamam atirekapattarn dhãretum.” Evanca pana 
bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Dasãhaparamarn atirekapatto dhãretabbo, tam atikkãmayato, 
nissaggiyam pãcittiyan ”ti. 

[Dutiyapannatti] 
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5. 3. PHÂM BÌNH BÁT: 


5. 3.1. ĐIẾU HỌC VÊ BÌNH BÁT: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư thực hiện 
việc tích trữ nhiều bình bát. Dân chúng trong khi đi dạo quanh các trú xá 
nhìn thấy rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích 
tử lại tích trữ nhiều bình bát? Các Sa-môn Thích tử sẽ làm việc buôn bán 
bình bát hay sẽ lập nên gian hàng gốm sứ?” Các tỳ khưu đã nghe được những 
người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị 
ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại 
cất giữ bình bát phụ trội?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi cất giữ bình bát phụ trội, 
có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách rằng: - “Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại cất giữ bình bát phụ 
trội vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, —(nhưtrên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến 
điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào cất giữ bình bát phụ trội thì (bình bát ấy) nên được xả 
bỏ và (vị ấy)phạm tộipãcittiya.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 

[Sự quy định căn bản] 


2. Vào lúc bấy giờ, có bình bát phụ trội được phát sanh đến đại đức 
Ananda. Đại đức Ananda có ý định dâng bình bát ấy đến đại đức Sãriputta. 
Và đại đức Sãriputta ngụ tại Sãketa. Khi ấy, đại đức Ananda đã khởi ý điều 
nảy: “Điều học đã được đức Thế Tôn quy định là: ‘Không được cất giữ bình 
bát phụ trội,’ và bình bát phụ trội này đã được phát sanh đến ta. Và ta có ý 
định dâng bình bát này đến đại đức Sãriputta mà đại đức Sãriputta cư ngụ ở 
Sãketa; vậy ta nên thực hành như thế nào?” Sau đó, đại đức Ananda đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

3. - “Này Ãnanda, bao lâu nữa Sãriputta sẽ đi đến đây?” - “Bạch Thế Tôn, 
ngày thứ chín hoặc ngày thứ mười.” Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân 
sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, Ta 
cho phép cất giữ bình bát phụ trội tối đa mười ngày. Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Bình bát phụ trội nên được cất giữ tối đa mười ngày. Vượt quả hạn ăy 
thì (bình bát ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội pãcittiya.” 

[Sự quy định ĩan hai] 
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ParạịikapaỊi 


Pattasikkhapadam - 5. 3.1. 


4. Dasãhaparaman ’ti dasãhaparamatã dhãretabbo. 

Atirekapatto nãma anadhitthito avikappito. 

Patto nãma dve pattã ayopatto mattikãpatto. 1 Tayo pattassa vannã 
ukkattho patto majjhimo patto omako patto. ưkkattho nãma patto 
addhãỊhakodanam ganhãti catubhãgam khãdanam 2 tadupiyam ca 
vyanjanam. Majjhimo nãma patto nãỊikodanam ganhãti catubhãgam 
khãdanam tadupiyam ca vyanjanam. Omako nãma patto patthodanam 
ganhãti catubhãgam khãdanam tadupiyam ca vyanjanam. Tato ukkattho 
apatto, omako apatto. 


Tam atikkãmayato nissaggiyam pãcittiyam hotĩ ’ti [ekãdase 
arunuggamane nissaggiyo hoti], 3 nissajitabbo sanghassa vã ganassa vã 
puggalassa vã. Evanca pana bhikkhave nissajitabbo: Tena bhikkhunã 
sangham upasankamitvã ekamsam uttarãsangam karitvã buddhãnam 
bhikkhũnam pãde vanditvă ukkutikam nisĩditvă anjalim paggahetvã 
evamassa vacanĩyo: “Ayam me bhante patto dasãhãtikkanto nissaggiyo. 
Imãham sanghassa nissajãmĩ ”ti. Nissajitvã ãpatti desetabbã. Vyattena 
bhikkhunã patibalena ãpatti patiggahetabbã. Nissatthapatto dãtabbo. 


Sunãtu me bhante sangho. Ayam patto itthannãmassa bhikkhuno 
nissaggiyo sanghassa nissattho. Yadi sanghassa pattakallam, sangho imam 
pattam itthannãmassa bhikkhuno dadeyyã ”ti. 


Tena bhikkhunã sambahule bhikkhũ upasankamitvã ekamsam 
uttarãsangam karitvă buddhãnam bhikkhũnam pãde vanditvã ukkutikam 
nisĩditvă anjabm paggahetvã evamassu vacanĩyã: “Ayam me bhante patto 
dasãhãtikkanto nissaggiyo. Imãham ãyasmantãnam nissajãmĩ ”ti. Nissajitvã 
ãpatti desetabbã. Vyattena bhikkhunã patibalena ãpatti patiggahetabbã. 
Nissatthapatto dãtabbo. 


“Sunantu me ãyasmantã. Ayam patto itthannãmassa bhikkhuno 
nissaggiyo ãyasmantãnam nissattho. Yadãyasmantãnam pattakallam, 
ãyasmantã imam pattam itthannãmassa bhikkhuno dadeyyun ”ti. 


5. Tena bhikkhunã ekam bhikkhum upasankamitvã ekamsam 
uttarăsangam karitvă ukkutikam nisĩditvã anjabm paggahetvã evamassa 
vacanĩyo: “Ayam me ãvuso patto dasãhãtikkanto nissaggiyo. Imãham 
ãyasmato nissajãmĩ ”ti. Nissajitvă ãpatti desetabbã. Tena bhikkhunã ãpatti 
patiggahetabbã. Nissatthapatto dãtabbo: “Imam pattam ãyasmato dammĩ ”ti. 


1 mattikapattoti - Ma. 


2 khadaniyam - Sya. 3 [...] - Simu natthi. 


594 



Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Điêu nissaggiya vê bình bát - 21 


4. TÔI đa mười ngày: là nên được cất giữ (hoặc sử dụng) nhiều nhất 
mười ngày. 


Bình bát phụ trội nghĩa là chưa được chú nguyện để dùng riêng, chưa 
được chú nguyện để dùng chung. 


Bình bát nghĩa là có hai loại bình bát: bình bát sât và bình bát đất. Bình 
bát có ba dạng: bình bát cỡ lớn, bình bát cỡ vừa, bình bát cỡ nhỏ. Bình bát 
cỡ lớn nghĩa là chứa được một nửa ãỊhaka cơm, [ * ] một phần tư vật thực là 
thức ăn tương xứng với phần (cơm) ấy. Bình bát cỡ vừa nghĩa là chứa được 
một nãịika cơm, một phần tư vật thực là thức ăn tương xứng với phần (cơm) 
ấy. Bình bát cỡ nhỏ nghĩa là chứa được một pattha n cơm, một phần tư vật 
thực là thức ăn tương xứng với phần (cơm) ấy. Lớn hơn các cỡ ấy không phải 
là bình bát, nhỏ hơn không phải là bình bát. 


Vượt quá hạn ấy thì (bình bát ấy) nên được xả bỏ: [Đến lúc hừng 
đông ngày thứ mười một thì phạm vào nissaggiya ] (bình bát ấy) cần được xả 
bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này các tỳ khưu, 
nên được xả bỏ như vầy: Vị tỳ khưu ấy nên đi đến hội chúng, đâp thượng y 
một bên vai, đảnh lẽ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hổm, 
chắp tay lên, và nên nói như vầy: - “Bạch các ngài, bình bát này của tôi đã 
quá hạn mười ngày can được xả bỏ. Tôi xả bỏ bình bát này đêh hội chúng. 
Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh 
nghiệm, đủ năng lực và bình bát đã xả bỏ nên được cho lại. 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Bình bát này thuộc ve 
vị tỳ khưu tên (như vay) là vật phạm vào nissaggiya đã được xả bỏ đêh hội 
chúng. Nêu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên cho lại bình 
bát này đêh vị tỳ khưu tên (nhữ vây).” 

Vị tỳ khưu ấy nên đi đến nhiều vị tỳ khưu, đâp thượng y một bên vai, 
đảnh lẽ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hổm, châp tay lên, và 
nên nói như vầy: - “Thưa các ngài, bình bát này của tôi đã quá hạn mười 
ngày can được xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đêh các đại đức.” Sau khi xả bỏ, nên 
sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng 
lực và bình bát đã xả bỏ nên được cho lại. 

“Xin chư đại đức hãy lắng nghe tôi. Bình bát này thuộc ve vị tỳ khưu tên 
(như vay) là vật phạm vào nissaggiya đã được xả bỏ đêh chư đại đức. Nêu 
là thời điểm thích hợp cho chư đại đức, chư đại đức nên cho lại bình bát 
này đêh vị tỳ khưu tên (như vay).” 

5. Vị tỳ khưu ấy nên đi đến một vị tỳ khưu, đâp thượng y một bên vai, 
ngồi chồm hổm, châp tay lên, và nên nói như vầy: - “Thưa đại đức, bình bát 
này của tôi đã quả hạn mười ngày can được xả bỏ. Tôi xả bỏ bình bát này 
đêh đại đức.” Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ 
khưu ấy và bình bát đã xả bỏ nên được cho lại: “Tôi cho lại đại đức bình bát 
này.” 
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6 . Dasãhătikkante atikkantasannĩ, nissaggiyam pãcittiyam. 
Dasãhãtikkante vematiko, nissaggiyam pãcittiyam. Dasãhãtikkante 
anatikkantasannĩ, nissaggiyam pãcittiyam. Anadhitthite adhitthitasannĩ, 
nissaggiyam pãcittiyam. Avikappite vikappitasaníh, nissaggiyam pãcittiyam. 
Avissajjite vissajjitasannĩ, nissaggiyam pãcittiyam. Anatthe natthasannĩ, 
nissaggiyam pãcittiyam. Avinatthe vinatthasannĩ, nissaggiyam pãcittiyam. 
Abhinne bhinnasaíĩnĩ, nissaggiyam pãcittiyam. Avilutte viluttasaíìnĩ 
nissaggiyam pãcittiyam. Nissaggiyam pattarn anissajitvã paribhunjati, ãpatti 
dukkatassa. Dasãhãnatikkante atikkantasannĩ, ãpatti dukkatassa. 
Dasãhãnatikkante vematiko, ãpatti dukkatassa. Dasãhãnatikkante 
anatikkantasannĩ, anãpatti. 


7. Anãpatti antodasãham adhitthãti, 1 vikappeti, vissajjeti, nassati, 
vinassati, bhijjati, acchinditvã ganhanti, 2 vissãsam ganhanti, 2 ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 


8. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ nissatthapattam na 
denti. Bhagavato 3 etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave nissatthapatto na 
dãtabbo. Yo na dadeyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 


Pattasikkhapadam nitthitam. 

—00O00- 


5. 3. 2. UNAPANCABANDHANASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sakkesu viharati kapilavatthusmim 
nigrodhãrãme. Tena kho pana samayena annatarena kumbhakãrena bhikkhũ 
pavãritã honti: “Yesam ayyãnam pattena attho aham pattenã ”ti. Tena kho 
pana samayena bhikkhũ na mattam jãnitvã bahũ patte vinnãpenti. Yesam 
khuddakã pattã te mahante patte vinnãpenti. Yesam mahantã pattã te 
khuddake patte viíĩnãpenti. Atha kho so kumbhakãro bhikkhũnam bahũ 
patte karonto na sakkoti annam vikkãyikam bhandam kãtum. Attanãpi na 
yãpeti. Puttadãrãpissa kilamanti. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma samanã sakyaputtiyã na mattam jãnitvã bahũ patte 
viíìnãpessanti? Ayam imesam bahũ patte karonto na sakkoti annam 
vikkãyikam bhandam kãtum. Attanãpi na yãpeti. Puttadãrãpissa kilamantĩ 
”ti. Assosum kho bhikkhũ tesam manussãnam ujjhãyantãnam khĩyantãnam 
vipãcentãnam. Ye te bhikkhũ appicchã te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma bhikkhũ na mattarn jãnitvã bahũ patte vinnãpessantĩ ”ti? 


1 adhittheti - Ma, Sya, PTS. 2 gaụhati - Sya. 3 bhikkhu bhagavato - Sya. 
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6. Khi quá hạn mười ngày, nhận biết là đã quá hạn, phạm tội nỉssaggiya 
pãcừtiya. Khi quá hạn mười ngày, có sự hoài nghi, phạm tội nissaggiya 
pãcừtiya. Khi quá hạn mười ngày, (lầm) tưởng là chưa quá hạn, phạm tội 
nissaggiya pãcừtiya. Khi chưa được chú nguyện để dùng riêng, (lầm) tưởng 
là đã được chú nguyện để dùng riêng, phạm tội nissaggiya pãcừtiya. Khi 
chưa được chú nguyện để dùng chung, (lầm) tưởng là đã được chú nguyện để 
dùng chung, phạm tội nissaggiya pãcừtiya. Khi chưa được phân phát, (lầm) 
tưởng là đã được phân phát, phạm tội nissaggiya pãcừtiya. Khi không bị 
mất trộm, (lầm) tưởng là đã bị mất trộm, phạm tội nissaggiya pãcừtiya. Khi 
không bị hư hỏng, (lầm) tưởng là đã bị hư hỏng, phạm tội nissaggiya 
pãcừtiya. Khi không bị bể, (lầm) tưởng là đã bị bể, phạm tội nissaggiya 
pãcừtiya. Khi không bị cướp, (lầm) tưởng là đã bị cướp, phạm tội nissaggiya 
pãcừtiya. Bình bát phạm vào nissaggiya, không xả bỏ rồi sử dụng, phạm tội 
dukkata. Khi chưa quá hạn mười ngày, (lầm) tưởng là đã quá hạn, phạm tội 
dukkata. Khi chưa quá hạn mười ngày, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. 
Khi chưa quá hạn mười ngày, nhận biết là chưa quá hạn thì vô tội. 


7. Trong thời hạn mười ngày, vị chú nguyện để dùng riêng, vị chú nguyện 
để dùng chung, vị phân phát, (bình bát) bị mất trộm, (bình bát) bị hư hỏng, 
(bình bát) bị bể, (những người khác) cướp rồi lấy đi, (các vị khác) lấy đi do sự 
thân thiết, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

8. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư không cho lại bình bát đã 
được xả bỏ. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, không nên không cho lại bình bát đã được xả bỏ; vị nào không cho lại 
thì phạm tọi dukkata. 


Dứt điêu học ve bình bát. 

--00O00— 

5. 3. 2. ĐIẾU HỌC VÊ CHƯA ĐỦ NĂM MIẾNG VÁ: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự giữa dân chúng dòng Sakya, trong 
thành Kapilavatthu, tu viện Nigrodha. Vào lúc bấy giờ, có người thợ làm đồ 
gốm nọ đã thỉnh cầu các tỳ khưu ràng : - “Các ngài đại đức nào có nhu cầu về 
bình bát, tôi sẽ dâng bình bát.” Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu không biết chừng 
mực và yêu cầu nhiều bình bát. Những vị có các bình bát nhỏ thì yêu cầu các 
bình bát lớn. Những vị có các bình bát lớn thì yêu cầu các bình bát nhỏ. Khi 
ấy, trong lúc làm nhiều bình bát cho các tỳ khưu, người thợ làm đồ gốm ấy 
không thể làm hàng khác để bán nên không nuôi nổi bản thân, ngay cả vợ 
con của người này cũng phải chịu khổ sở. Dân chúng phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử này lại không biết chừng mực và 
yêu cầu nhiều bình bát? Người này trong lúc làm nhiều bình bát cho các vị 
này không thể làm hàng khác để bán nên không nuôi nổi bản thân, ngay cả 
vợ con của người này cũng phải chịu khổ sở.” Các tỳ khưu đã nghe được 
những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, 
các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu lại không 
biết chừng mực và yêu cầu nhiều bình bát?” 
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2. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. “Saccam kira 
bhikkhave bhikkhũ na mattam jãnitvã bahũ patte vinnãpentĩ ”ti? “Saccam 
bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: “Katham hi nãma te bhikkhave 
moghapurisã na mattam jãnitvã bahũ patte vinnãpessanti? Netam bhikkhave 
appasannãnam vã pasãdãya -pe- vigarahitvă dhammim katham katvã 
bhikkhũ ãmantesi: “Na bhikkhave patto vinnãpetabbo, yo vinnãpeyya, ãpatti 
dukkatassã ”ti. 


3. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno patto bhinno hoti. 
Atha kho so bhikkhu ‘bhagavatã patikkhittam pattam vinnãpetun ’ti 
kukkuccãyanto na vinnãpeti. Hatthesu pindãya carati. Manussã ujjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma samanã sakyaputtiyã hatthesu pindãya 
carissanti, seyyathãpi annatitthiyã "ti? 1 Assosum kho bhikkhũ tesam 
manussãnam ựjjhãyantãnam khĩyantănam vipãcentãnam. Atha kho te 
bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. Atha kho bhagavã etasmim 
nidãne etasmim pakarane dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: 
“Anựjãnãmi bhikkhave natthapattassa vã bhinnapattassa vã pattam 
vinnãpetun ”ti. 


4. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ ‘bhagavată anunnãtam 
natthapattassa vã bhinnapattassa vã pattam viíìnãpetun ’ti, te 2 
appamattakenapi bhinnena appamattakenapi khandena vilikhitamattenapi 
bahũ patte vinnãpenti. Atha kho so kumbhakãro bhikkhũnam tatheva bahũ 
patte karonto na sakkoti annam vikkãyikam bhandam kãtum. Attanãpi na 
yãpeti. Puttadãrãpissa kilamanti. Manussã tatheva ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Katham hi nãma samanã sakyaputtiyã na mattam jãnitvã bahũ 
patte viíìnãpessanti? Ayam imesam bahũ patte karonto na sakkoti annam 
vikkãyikam bhandam kãtum. Attanãpi na yãpeti. Puttadãrãpissa kilamantĩ 
"ti. 


5. Assosum kho bhikkhũ tesam manussãnam ựjjhãyantănam 
khĩyantãnam vipãcentãnam. Ye te bhikkhũ appicchã te ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Katham hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ appamattakenapi 
bhinnena appamattakenapi khandena vilikhitamattenapi bahũ patte 
viíĩnãpessantĩ "ti? Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Saccam kira tumhe bhikkhave appamattakenapi bhinnena appamattakenapi 
khandena vilikhitamattenapi bahũ patte viíĩnãpethã "ti? “Saccam bhagavã 
"ti. Vigarahi buddho bhagavã: “Katham hi nãma tumhe moghapurisã 
appamattakenapi bhinnena appamattakenapi khandena vilikhitamattenapi 
bahũ patte viíĩnãpessatha? Netam moghapurisã appasannãnam vã pasãdãya 
-pe- Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


1 seyyathapi titthiya ti - Ma, Sya, PTS. 


2 ‘te’ iti ca Machasam na dissate. 
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2. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, nghe nói các ngươi không biết chừng mực và yêu cầu nhiều bình bát, 
có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách rằng: - “Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy lại không biết chừng 
mực và yêu cầu nhiều bình bát vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem 
lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(nhưtrên)— Sau khi khiển trách, 
ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, không 
nên yêu câu bình bát, vị nào yêu câu thì phạm tội dukkata.” 


3- Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có bình bát bị bể. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy 
(nghĩ rằng): ‘Đức Thế Tôn đã cấm đoán yêu cầu bình bát,’ trong lúc ngần 
ngại không yêu cầu rồi đi khất thực bâng hai bàn tay. Dân chúng phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại đi khất thực bằng 
hai bàn tay giống như là các ngoại đạo vậy?” Các tỳ khưu đã nghe được 
những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự 
kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, Ta 
cho phép vị có bình bát bị hư hỏng hoặc bình bát bị bể được yêu cdu vê bình 
bát” 


4- Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư (nghĩ rằng): “Đức Phật đã 
cho phép vị có bình bát bị hư hỏng hoặc bình bát bị bể được yêu cầu về bình 
bát,” các vị ấy với (bình bát) bị bể chỉ chút ít, bị lủng chi chút ít, chỉ với chút 
ít bị trầy lại không biết chừng mực và yêu cầu nhiều bình bát. Khi ấy, trong 
lúc làm nhiều bình bát cho các tỳ khưu, người thợ làm đồ gốm ấy giống như 
trước đây không thể làm hàng khác để bán nên không nuôi nổi bản thân, 
ngay cả vợ con của người này cũng phải chịu khổ sở. Tương tợ y như thế, dân 
chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại 
không biết chừng mực và yêu cầu nhiều bình bát? Người này trong lúc làm 
nhiều bình bát cho các vị này không thể làm hàng khác để bán nên không 
nuôi nổi bản thân, ngay cả vợ con của người này cũng phải chịu khổ sở.” 


5- Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - 
“Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư với (bình bát) bị bể chỉ chút ít, bị lủng chi 
chút ít, chỉ với chút ít bị trầy lại không biết chừng mực và yêu cầu nhiều bình 
bát?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, nghe nói các ngươi với (bình bát) bị bể chỉ chút ít, bị lủng chỉ chút ít, 
bị nứt chỉ chút ít, chỉ với chút ít bị trầy lại không biết chừng mực và yêu cầu 
nhiều bình bát, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật 
Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi với 
(bình bát) bị bể chi chút ít, bị lủng chỉ chút ít, bị nứt chỉ chút ít, chỉ với chút ít 
bị trầy lại không biết chừng mực và yêu cầu nhiều bình bát vậy? Này những 
kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, 
-nt- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 
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“Yopana bhikkhu ũnapancabandhanena pattena annam navam pattam 
cetãpeyya, nissaggiyam pãcừtiyam. Tena bhikkhunã so patto 
bhikkhuparisãya nissajitabbo. Yo ca tassã bhikkhuparisãya pattapariyanto 
so tassa bhikkhuno padãtabbo ‘ayam te bhikkhu patto yãva bhedanãya 
dhãretabbo ’ti. Ayam tattha sãmĩcĩ ”ti. 

6. Yo panã ’ti yo yãdiso — pe— 

Bhikkhũ ’ti —pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhũ ’ti. 

ũnapancabandhano nãma patto abandhano vã ekabandhano vã 
dvibandhano vã tibandhano vã catubandhano vã. Abandhanokãso nãma 
patto yassa dvaiìgulã rãji na hoti. Bandhanokãso nãma patto yassa 
dvangulã rậji hoti. 

Navo nãma patto vinnattim upãdãya vuccati. 

Cetãpeyyã ’ti vinnãpeti, payoge dukkatam, patilãbhena nissaggiyo hoti. 
Sanghamajjhe nissajitabbo. Sabbeheva adhitthitapattam gahetvã 
sannipatitabbam. Na lãmako patto adhitthãtabbo “Mahaggham pattam 
gahessãmĩ ”ti. Sace lãmakam pattam adhitthăti “Mahaggham pattam 
gahessãmĩ ”ti, ãpatti dukkatassa. 

Evanca pana bhikkhave nissajitabbo: Tena bhikkhunã sangham 
upasankamitvã ekamsam uttarãsangam karitvã buddhãnam bhikkhũnam 
pãde vanditvã ukkutikam nisĩditvã anjalim paggahetvã evamassa vacanĩyo: 
“Ayam me bhante patto ũnapancabandhanena pattena cetăpito nissaggiyo. 
Imãham sanghassa nissajãmĩ ”ti. Nissajitvã ãpatti desetabbã. Vyattena 
bhikkhunã patibalena ãpatti patiggahetabbã. 

Pancahangehi samannãgato bhikkhu pattagãhãpako sammannitabbo. Yo 
na chandãgatim gaccheyya, na dosãgatim gaccheyya, na mohãgatim 
gaccheyya, na bhayãgatim gaccheyya, gahitãgahitanca jãneyya. Evanca pana 
bhikkhave sammannitabbo: Pathamam bhikkhu yãcitabbo, yãcitvã vyattena 
bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: 

Sunãtu me bhante sangho. Yadi saủghassa pattakallam, sangho 
itthannãmam bhikkhum pattagãhãpakam sammanneyya. Esã natti. 

Sunãtu me bhante sangho. Sangho itthannãmam bhikkhum 
pattagãhãpakam sammannati. Yassãyasmato khamati itthannãmassa 
bhikkhuno pattagãhãpakassa sammuti, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so 
bhãseyya. 

Sammato sanghena itthannãmo bhikkhu pattagãhãpako. Khamati 
sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”ti. 
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“Vị tỳ khưu nào với bình bát chưa đủ năm miêhg vá mà kiêm thêm bình 
bát mới khác thì (bình bát mới ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội 
pãcỉttỉya. Vị tỳ khưu ăy nên xả bỏ bình bát ăy đêh tập thể các tỳ khưu. Và 
cái nào là bình bát cuôĩ cùng của tập thể các tỳ khưu ấy, cái ấy nên trao 
đêh vị tỳ khưu ăy: ‘Này tỳ khưu, đây là bình bát của ngươi, nên giữ lăy cho 
đêh khi bể. ’ Đây là đĩêu đúng đắn trong trường hợp ăy.” 

6. Vị nào: là bất cứ vị nào -(như trên) - 

Tỳ khưu — nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Chưa đủ năm miếng vá nghĩa là bình bát không có miếng vá, hoặc một 
miếng vá, hoặc hai miếng vá, hoặc ba miếng vá, hoặc bốn miếng vá. Bình 
bát không chỗ đắp vá nghĩa là bình bát không có lỗ thủng rộng hai ngón 
tay. [ * ] Bình bát có chỗ đắp vá nghĩa là bình bát có lỗ thủng rộng hai ngón 
tay. 

Bình bát mới nghĩa là hên quan việc yêu cầu được đề cập đến. 

Kiêm thêm: vị yêu cầu, trong khi tiến hành thì phạm tội dukkata. Do sự 
đạt được thì phạm vào nissaggiya, (bình bát ấy) cần được xả bỏ ở giữa hội 
chúng. Tất cả các tỳ khưu nên mang theo bình bát đã chú nguyện và tụ hội 
lại. Không nên chú nguyện bình bát kém cỏi (nghĩ rằng): “Ta sẽ lấy bình bát 
cao giá.” Nếu vị chú nguyện bình bát kém cỏi (nghĩ rằng): “Ta sẽ lấy bình bát 
cao giá” thì phạm tội dukkata. 

Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy: Vị tỳ khưu ấy nên đi đến hội 
chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lẽ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, 
ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói như vầy: - “Bạch các ngài, bình bát 
này của tôi đã được kiêm thêm khi bình bát chưa đủ năm miêhg vá, giờ can 
được xả bỏ. Tôi xả bỏ bình bát này đêh hội chúng. Sau khi xả bỏ, nên sám 
hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. 

Nên chỉ định vị chuyển đổi bình bát là vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện: là 
vị không thể bị chi phối bởi sự ưa thích, không thể bị chi phối bởi sự sân hận, 
không thể bị chi phối bởi sự si mê, không thể bị chi phối bởi sự sợ hãi, là vị 
biết vật đã được lấy hay chưa được lấy. Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như 
vầy: Trước hết, vị tỳ khưu cần được yêu cầu; sau khi yêu cầu, hội chúng cần 
được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực: 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị tỳ khưu tên (như vay) là vị 
chuyển đổi bình bát. Đây là lời đê nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị tỳ 
khưu tên (như vay) là vị chuyển đổi bình bát. Đại đức nào đông ý việc chỉ 
định vị tỳ khưu tên (như vay) là vị chuyển đổi bình bát xin im lặng; vị nào 
không đong ý có thểnói lên. 

Vị tỳ khưu tên (như vay) đã được hội chúng chỉ định là vị chuyển đổi 
bình bát. Sự việc được hội chúng đông ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự 
việc này là như vậy.” 
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Tena sammatena bhikkhunã patto gãhetabbo. Thero vattabbo: “Ganhãtu 
bhante thero pattan ”ti. Sace thero pattam' ganhãti, therassa patto dutiyassa 
gãhetabbo. Na ca tassa anuddayatăya na gahetabbo. Yo na ganheyya, ãpatti 
dukkatassa. Apattakassa na gãhetabbo. Eteneva upãyena yãva sanghanavakã 
gãhãpetabbo. Yo ca tassã bhikkhuparisãya pattapariyanto so tassa 
bhikkhuno padãtabbo: “Ayam te bhikkhu patto yãva bhedanãya dhãretabbo 
”ti. Tena bhikkhunã so patto na adese nikkhipitabbo, na abhogena 
bhunjitabbo, na vissajjetabbo “Kathãyam patto nasseyya vã vinasseyya vã 
bhijjeyya vã ”ti? Sace adese vã nikkhipati abhogena vã bhunjati vissajjeti vã, 
ãpatti dukkatassa. 

Ayam tattha sãmĩcĩ ’ti ayam tattha anudhammatã. 

7. Abandhanena pattena abandhanam pattam cetãpeti, nissaggiyam 
pãcittiyam. Abandhanena pattena ekabandhanam pattam —pe- 
dvibandhanam pattam -pe- tibandhanam pattam — pe- catubandhanam 
pattam cetăpeti, nissaggiyam pãcittiyam. 

8. Ekabandhanena pattena abandhanam pattarn-pe— ekabandhanam 
pattam -pe- dvibandhanam pattarn -pe- tibandhanam pattarn-pe- 
catubandhanam pattam cetãpeti, nissaggiyam pãcittiyam. 

9. Dvibandhanena pattena abandhanam pattarn-pe— ekabandhanam 
pattam — pe- dvibandhanam pattarn -pe— tibandhanam pattam-pe- 
catubandhanam pattarn cetãpeti, nissaggiyam pãcittiyam. 

10. Tibandhanena pattena abandhanam pattam-pe— ekabandhanam 
pattam -pe- dvibandhanam pattam — pe- tibandhanam pattarn-pe- 
catubandhanam pattam cetãpeti, nissaggiyam pãcittiyam. 

11. Catubandhanena pattena abandhanam pattarn—pe- ekabandhanam 
pattam -pe- dvibandhanam pattarn -pe- tibandhanam pattarn-pe— 
catubandhanam pattarn cetãpeti, nissaggiyam pãcittiyam. 

12. Abandhanena pattena abandhanokãsam pattam cetãpeti, pãcittiyam. 
Abandhanena pattena ekabandhanokãsam pattarn nissaggiyam. — pe- 
dvibandhanokãsam pattam — pe- tibandhanokãsam pattarn — pe- 
catubandhanokãsam pattam cetãpeti, nissaggiyam pãcittiyam. 

13. Ekabandhanena pattena abandhanokãsam pattam — pe- 
ekabandhanokãsam pattarn -pe- dvibandhanokãsam pattarn — pe— 
tibandhanokãsam pattam -pe- catubandhanokãsam pattarn cetăpeti, 
nissaggiyam pãcittiyam. 


1 ‘pattam’ iti ca Ma, Sya, PTS natthi. 
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Bình bát nên được chuyển đổi bởi vị tỳ khưu đã được chỉ định ấy. Nên nói 
với vị trưởng lão rằng: “Thưa ngài, xin trưởng lão nhận lấy bình bát.” Nếu vị 
trưởng lão nhận lấy, bình bát của vị trưởng lão nên được chuyển đổi đến vị 
thứ nhì. Và không nên vì lòng thương hại vị ấy mà không nhận lấy, vị nào 
không nhận lấy 1 * 1 thì phạm tội dukkata. Vị không có bình bát không được 
chuyển đổi. Nên được chuyển đổi cho đến vị mới tu của hội chúng theo đúng 
phương thức ấy. Và cái nào là bình bát cuối cùng của tập thể các tỳ khưu ấy, 
cái ấy nên trao đến vị tỳ khưu ấy: “Này tỳ khưu, đây là bình bát của ngươi, 
nên giữ lấy cho đến khi bể.” Vị tỳ khưu ấy không nên để xuống bình bát ấy 
không đúng chỗ, không nên sử dụng sái với cách thức dùng, 1 * 1 không nên 
phân phát đi (nghĩ rằng): “Làm thế nào bình bát này bị trộm, hoặc bị hư 
hỏng, hoặc bị bể?” Nếu để xuống không đúng chỗ, hoặc sử dụng sái với cách 
thức dùng, hoặc phân phát thì phạm tội dukkata. 

Đây là điêu đúng đắn trong trường hợp ấy: Đây là điêu hợp lý 
trong trường hợp ấy. 


7. Với bình bát không miếng vá, vị kiếm thêm bình bát không miếng vá 
thì phạm tội nissaggiya pãcừtiya. Với bình bát không miếng vá, vị kiếm 
thêm bình bát một miếng vá ... bình bát hai miếng vá ... bình bát ba miếng vá 
... bình bát bốn miếng vá thì phạm tội nissaggiyapãcừtiya. 

8. Với bình bát một miếng vá, vị kiếm thêm bình bát không miếng vá ... 
bình bát một miếng vá ... bình bát hai miếng vá ... bình bát ba miếng vá ... 
bình bát bốn miếng vá thì phạm tội nissaggiya pãcừtiya. 

9. Với bình bát hai miếng vá, vị kiếm thêm bình bát không miếng vá ... 
bình bát một miếng vá ... bình bát hai miếng vá ... bình bát ba miếng vá ... 
bình bát bốn miếng vá thì phạm tội nissaggiya pãcừtiya. 

10. Với bình bát ba miếng vá, vị kiếm thêm bình bát không miếng vá ... 
bình bát một miếng vá ... bình bát hai miếng vá ... bình bát ba miếng vá ... 
bình bát bốn miếng vá thì phạm tội nissaggiya pãcừtiya. 

11. Với bình bát bốn miếng vá, vị kiếm thêm bình bát không miếng vá ... 
bình bát một miếng vá ... bình bát hai miếng vá ... bình bát ba miếng vá ... 
bình bát bốn miếng vá thì phạm tội nissaggiya pãcừtiya. 

12. Với bình bát không miếng vá, vị kiếm thêm bình bát không chỗ đâp 
vá. Với bình bát không miếng vá, vị kiếm thêm bình bát một chỗ đâp vá ... 
bình bát hai chỗ đâp vá ... bình bát ba chỗ đâp vá ... bình bát bốn chỗ đâp vá 
thì phạm tội nissaggiya pãcừtiya. 

13. Với bình bát một miếng vá, vị kiếm thêm bình bát không chỗ dấp vá ... 
bình bát một chỗ dấp vá ... bình bát hai chỗ đâp vá ... bình bát ba chỗ đâp vá 
... bình bát bốn chỗ đâp vá thì phạm tội nissaggiya pãcừtiya. 
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14. Dvibandhanena pattena abandhanokãsam pattam — pe— 

ekabandhanokãsam pattam -pe- dvibandhanokãsam pattam —pe— 

tibandhanokãsam pattam -pe- catubandhanokãsam pattam cetăpeti, 

nissaggiyam pãcittiyam. 

15. Tibandhanena pattena abandhanokãsam pattam -pe— 

ekabandhanokãsam pattam -pe- dvibandhanokãsam pattarn — pe— 

tibandhanokãsam pattam -pe- catubandhanokãsam pattarn cetăpeti, 

nissaggiyam pãcittiyam. 

16. Catubandhanena pattena abandhanokãsam pattam — pe- 

ekabandhanokãsam pattarn — pe- dvibandhanokãsam pattarn — pe— 

tibandhanokãsam pattam —pe- catubandhanokãsam pattarn cetăpeti, 

nissaggiyam pãcittiyam. 

17. Abandhanokãsena pattena abandhanam pattam -pe— 

ekabandhanam pattam -pe- dvibandhanam pattam -pe- tibandhanam 
pattam -pe- catubandhanam pattarn -pe- Ekabandhanokãsena pattena 
—pe- Dvibandhanokãsena pattena — pe- Tibandhanokãsena pattena — pe— 
Catubandhanokãsena pattena abandhanam pattarn -pe- ekabandhanam 
pattam — pe- catubandhanam pattarn — pe- Abandhanokãsena pattena 
abandhanokãsam pattam -pe- ekabandhanokãsam pattam — pe— 
dvibandhanokãsam pattam -pe- tibandhanokãsam pattam — pe— 
catubandhanokãsam pattam cetãpeti, nissaggiyam pãcittiyam. 

18. Ekabandhanokãsena pattena abandhanokãsam pattam — pe— 

ekabandhanokãsam pattam -pe- dvibandhanokãsam pattarn — pe— 

tibandhanokãsam pattarn -pe- catubandhanokãsam pattarn cetăpeti, 
nissaggiyam pãcittiyam. 

19. Dvibandhanokãsena pattena -pe- Tibandhanokãsena pattena 
abandhanokãsam pattam — pe- ekabandhanokãsam pattarn — pe— 
dvibandhanokãsam pattam -pe- tibandhanokãsam pattam — pe— 
catubandhanokãsam pattam cetãpeti, nissaggiyam pãcittiyam. 

20. Catubandhanokãsena pattena abandhanokãsam pattam — pe- 

ekabandhanokãsam pattarn -pe- dvibandhanokãsam pattarn — pe- 

tibandhanokãsam pattarn -pe- catubandhanokãsam pattarn cetăpeti, 
nissaggiyam pãcittiyam. 

21. Anãpatti natthapattassa, bhinnapattassa, nãtakãnam, pavãritãnam, 
annassatthãya, attano dhanena, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

ữnapancabandhanasikkhãpadam nitthitam. 

—00O00-- 
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14. Với bình bát hai miếng vá, vị kiếm thêm bình bát không chỗ đâp vá ... 
bình bát một chỗ đâp vá ... bình bát hai chỗ đâp vá ... bình bát ba chỗ đâp vá 
... bình bát bốn chỗ đắp vá thì phạm tội nissaggiya pãcừtiya. 


15. Với bình bát ba miếng vá, vị kiếm thêm bình bát không chỗ đâp vá ... 
bình bát một chỗ đâp vá ... bình bát hai chỗ đắp vá ... bình bát ba chỗ đâp vá 
... bình bát bốn chỗ đắp vá thì phạm tội nissaggiya pãcừtiya. 


16. Với bình bát bốn miếng vá, vị kiếm thêm bình bát không chỗ đấp vá ... 
bình bát một chỗ đắp vá ... bình bát hai chỗ đắp vá ... bình bát ba chỗ đâp vá 
... bình bát bốn chỗ đắp vá thì phạm tội nissaggiya pãcừtiya. 


17. Với bình bát không chỗ đắp vá, vị kiếm thêm bình bát không miếng vá 
... bình bát một miếng vá ... bình bát hai miếng vá ... bình bát ba miếng vá ... 
bình bát bốn miếng vá ... Với bình bát một chỗ đắp vá, ... Với bình bát hai 
chỗ đẳp vá, ... Với bình bát ba chỗ đâp vá, ... Với bình bát bốn chỗ đâp vá, vị 
kiếm thêm bình bát không miếng vá ... bình bát một miếng vá ... bình bát hai 
miếng vá ... bình bát ba miếng vá ... bình bát bốn miếng vá ... Với bình bát 
không chỗ đắp vá, vị kiếm thêm bình bát không chỗ đẳp vá ... bình bát một 
chỗ đắp vá ... bình bát hai chỗ đắp vá ... bình bát ba chỗ đắp vá ... bình bát 
bốn chỗ đâp vá thì phạm tội nissaggiya pãcừtiya. 


18. Với bình bát một chỗ đẳp vá, vị kiếm thêm bình bát không chỗ đâp vá 
... bình bát một chỗ đắp vá ... bình bát hai chỗ đâp vá ... bình bát ba chỗ đâp 
vá ... bình bát bốn chỗ đắp vá thì phạm tội nissaggiya pãcừtiya. 


19. Với bình bát hai chỗ đâp vá, ... Với bình bát ba chỗ đắp vá, vị kiếm 
thêm bình bát không chỗ đẳp vá ... bình bát một chỗ đẳp vá ... bình bát hai 
chỗ đắp vá ... bình bát ba chỗ đắp vá ... bình bát bốn chỗ đắp vá thì phạm tội 
nissaggiya pãcừtiya. 


20. Với bình bát bốn chỗ đẳp vá, vị kiếm thêm bình bát không chỗ đâp vá 
... bình bát một chỗ đâp vá ... bình bát hai chỗ đâp vá ... bình bát ba chỗ đắp 
vá ... bình bát bốn chỗ đắp vá thì phạm tội nissaggiyapãcừtiya. 


21. Vị có bình bát bị hư hỏng, vị có bình bát bị bể, đối với các thân quyến, 
đối với những người đã nói lời thỉnh cầu, vì nhu cầu của vị khác, bâng vật sở 
hữu của bản thân, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Dứt điêu học ve chưa đủ năm miếng vá. 

—00O00— 
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5. 3 . 3. BHESAJJASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapiọdikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ãyasmã pilindivaccho 
rặịagahe pabbhãram sodhãpeti lenam kattukãmo. Atha kho rậjã mãgadho 
seniyo bimbisãro yenãyasmã pilindivaccho tenupasankami, upasankamitvã 
ãyasmantam pilindivaccham abhivãdetvă ekamantam nisĩdi. Ekamantam 
nisinno kho rậjã mãgadho seniyo bimbisãro ãyasmantam pilindivaccham 
etadavoca: “Kim bhante thero kãrãpetĩ ”ti. “Pabbhãram mahãrặịa, 
sodhãpemi lenam kattukãmo ”ti. “Attho bhante ayyassa ãrãmikenã ”ti. “Na 
kho mahãrặja bhagavatã ãrãmiko anunnãto ”ti. “Tena hi bhante 
bhagavantam patipucchitvă mama ãroceyyãthă ”ti. “Evam mahãrãjã ”ti kho 
ãyasmã pilindivaccho ranno mãgadhassa seniyassa bimbisãrassa paccassosi. 
Atha kho ãyasmã pilindivaccho rãjãnam mãgadham seniyam bimbisãram 
dhammiyã kathãya sandassesi samãdapesi samuttejesi sampahamsesi. Atha 
kho rặjã mãgadho seniyo bimbisãro ãyasmatã pilindivacchena dhammiyã 
kathãya sandassito samãdapito samuttejito sampahamsito utthãyãsanã 
ãyasmantam pilindivaccham abhivãdetvã padakkhinam katvã pakkãmi. 


2. Atha kho ãyasmã pilindivaccho bhagavato santiko dũtarn pãhesi: “Rậjã 
bhante mãgadho seniyo bimbisãro ãrãmikam dãtukãmo. Katham nu kho 
bhante mayã patipajjitabban ”ti? Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim 
pakarane dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave 
ãrãmikan ”ti. Dutiyampi kho rậjã mãgadho seniyo bimbisãro yenãyasmã 
pilindivaccho tenupasankami, upasankamitvã ãyasmantam pilindivaccham 
abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinno kho rặjã mãgadho 
seniyo bimibisãro ãyasmantarụ pilindivaccham etadavoca: “Anuíĩnãto 
bhante bhagavatã ãrãmiko ”ti. “Evam mahãrặjã ”ti. “Tena hi bhante ayyassa 
ãrãmikam dammĩ ”ti. Atha kho rậjã mãgadho seniyo bimbisãro ãyasmato 
pilindivacchassa ãrãmikam patissunitvã vissaritvã cirena satim patilabhitvã 
annataram sabbatthakam mahãmattarn ãmantesi: “Yo mayã bhane, ayyassa 
ãrãmiko patissuto, dinno so ãrãmiko ”ti. “Na kho deva ayyassa ãrãmiko 
dinno ”ti. “Kĩva ciram nu kho bhane ito hi tam' hotĩ ”ti? Atha kho so 
mahãmatto rattiyo viganetvã 1 2 rậjãnam mãgadham seniyam bimbisãram 
etadavoca: “Panca deva rattisatãnĩ ”ti. “Tena hi bhane, ayyassa panca 
arãmikasatãni dehĩ ”ti. 3 “Evam devã ”ti kho so mahãmatto ranno 
mãgadhassa seniyassa bimbisãrassa patissunitvă ãyasmato pilindivacchassa 
panca ãrãmikasatãni pãdãsi. 4 Pãtiyekko gãmo nivisi. “Arãmikagãmako ”tipi 
nam ãhamsu. “Pilindigãmako ”tipi 5 nam ãhamsu. 


1 ratti - Sya; hitam - PTS. 3 detha ’ti - PTS. 

2 ganetvã - Syã. 4 adãsi - Syã. 
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5 pilindavacchagamakotipi - Sya. 



5. 3. 3. ĐIẾU HỌC VẾ DƯỢC PHẨM: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapiọdika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Pilindivaccha ở thành 
Rãjagaha có ý muốn làm chỗ trú ngụ nên cho người dọn sạch sẽ hang núi. 
Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha đã đi đến gặp đại đức 
Pilindivaccha, sau khi đến đã đảnh lẽ đại đức Pilindivaccha rồi ngồi xuống ở 
một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha 
đã nói với đại đức Pilindivaccha điều này: - “Thưa ngài, ngài trưởng lão cho 
làm cái gì vậy?” - “Tâu đại vương, tôi có ý muốn làm chỗ trú ngụ nên cho 
người dọn sạch sẽ hang núi.” - “Thưa ngài, ngài có nhu cầu về người giúp việc 
tu viện không?” - “Tâu đại vương, đức Thế Tôn chưa có cho phép về người 
giúp việc tu viện.” - “Thưa ngài, như thế thì ngài hãy hỏi đức Thế Tôn rồi báo 
cho trầm biết.” - “Tâu đại vương, xin vâng.” Đại đức Pilindivaccha đã đáp lời 
đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha.” Khi ấy, đại đức Pilindivaccha đã chi 
dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho đức vua Seniya 
Bimbisãra xứ Magadha bâng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã được đại đức 
Pilindivaccha chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi bằng 
bài Pháp thoại, đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha đã từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đảnh lẽ đại đức Pilindivaccha, hướng vai phải nhiêu quanh, rồi ra đi. 


2. Sau đó, đại đức Pilindivaccha đã phái sứ giả đi đến gặp đức Thế Tôn 
(thưa rằng): - “Bạch ngài, đức vua Seniya Bimbisãra xứMagadha có ý muốn 
ban cho người giúp việc tu viện. Bạch ngài, vậy nên thực hành như thế nào?” 
Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ 
khưu lại, đã nói Pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu ràng: - “Này các tỳ khưu, Ta 
cho phép người giúp việc tu viện.” Đến lần thứ nhì, đức vua Seniya 
Bimbisãra xứ Magadha đã đi đến gặp đại đức Pilindivaccha, sau khi đến đã 
đảnh lễ đại đức Pilindivaccha rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống 
một bên, đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha đã nói với đại đức 
Pilindivaccha điều này: - “Thưa ngài, người giúp việc tu viện có được đức Thế 
Tôn cho phép không?” - “Tâu đại vương, đã được rồi.” - “Thưa ngài, như vậy 
thì trầm ban cho ngài đại đức người giúp việc tu viện.” Rồi sau khi hứa với 
đại đức Pilindivaccha về người giúp việc tu viện, đức vua Seniya Bimbisãra 
xứ Magadha đã không ghi nhớ. Sau một thời gian dài, đức vua khi phục hồi 
lại ký ức đã bảo viên quan đại thần nọ là vị tổng quản rằng: - “Này khanh, 
người giúp việc tu viện đã được trầm hứa với ngài đại đức, người giúp việc tu 
viện ấy đã được ban cho chưa?” - “Tâu bệ hạ, người giúp việc tu viện chưa 
được ban đến ngài đại đức.” - “Này khanh, tính đến đêm nay là đã bao lâu rồi 
vậy?” Khi ấy, viên quan đại thần ấy sau khi tính đếm số lượng đêm rồi đã tâu 
với đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha điều này: - “Tâu bệ hạ, năm trăm 
đêm.” - “Này khanh, như vậy thì hãy ban cho ngài đại đức năm trăm người 
giúp việc tu viện.” - “Tâu bệ hạ, xin vâng.” Rồi vị quan đại thần đã vâng lệnh 
đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha dâng đến đại đức Pilindivaccha năm 
trăm người giúp việc tu viện. Một ngôi làng riêng biệt đã được thiết lập. Họ 
đã gọi nơi ấy là “Ngôi làng của những người giúp việc tu viện.” Họ đã gọi nơi 
làng ấy là “Ngôi làng Pilinda.” 
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ParạịikapaỊi 


Bhesajjasikkhapadarn - 5. 3. 3. 


3. Tena kho pana samayena ãyasmã pilindivaccho tasmim gãmake 
kulũpago hoti. Atha kho ãyasmã pilindivaccho pubbanhasamayam nivãsetvã 
pattacĩvaramãdãya pilindigãmam pindãya pãvisi. Tena kho pana samayena 
tasmim gãmake ussavo hoti. Dãrakã 1 alankatã mãlãkită kĩịanti. 


4. Atha kho ãyasmã pilindivaccho pilindigãmake sapadãnam pindãya 
caramãno yena annatarassa ãrãmikassa nivesanam tenupasahkami, 
upasankamitvã pannatte ãsane nisĩdi. Tena kho pana samayena tassã 
ãrãmikiniyã dhĩtã anne dãrake alankate mãlãkite passitvă rodati: “Mãlam me 
detha, alankãram me dethã ”ti. Atha kho ãyasmã pilindivaccho tam 
ãrãmikinim etadavoca: “Kissãyam dãrikã rodatĩ ”ti? “Ayam bhante dãrikã 
anne dãrake alankate mãlãkite passitvã rodati: ‘Mãlam me detha alankãram 
me dethã ’ti. Kuto amhãkam duggatãnam mãlã, kuto alankãrã ”ti? 2 Atha kho 
ãyasmã pilindivaccho annataram tinnadupakam gahetvã tam ãrãmikinim 
etadavoca: “Handimam tinnadupakam tassã dãrikãya sĩse patimuncã ”ti. 3 
Atha kho sã ãrãmikinĩ tam tinnadupakam gahetvã tassã dãrikãya sĩse 
patimunci. Sã ahosi suvannamãlã abhirũpã dassanĩyã pãsãdikã, natthi tãdisã 
rannopi antepure suvannamãlã. Manussã ranno mãgadhassa seniyassa 
bimbisãrassa ãrocesum: “Amukassa deva ãrãmikassa ghare suvannamãlã 
abhirũpã dassanĩyã pãsãdikã, natthi tãdisã devassãpi antepure suvannamãlã. 
Kuto tassa duggatassa, nissamsayam corikãya ãbhată ”ti. Atha kho rãjã 
mãgadho seniyo bimbisãro tam ãrãmikakulam bandhãpesi. 


5. Dutiyampi kho ãyasmã pilindivaccho pubbanhasamayam nivãsetvã 
pattacĩvaramãdãya pilindigãmakam pindãya pãvisi. Pilindigãmike 
sapadãnam pindãya caramãno yena tassa ãrãmikassa nivesanam 
tenupasankami, upasankamitvã pativissake pucchi: “Kaham idam 
ãrãmikakulam gatan ”ti. “Etissã bhante suvannamãlãya kãranã rannã 
bandhãpitan ”ti. 


6. Atha kho ãyasmã pilindivaccho yena raíĩno mãgadhassa seniyassa 
bimbisãrassa nivesanam tenupasankami, upasankamitvã pannatte ãsane 
nisĩdi. Atha kho rặjã mãgadho seniyo bimbisãro yenãyasmã pilindivaccho 
tenupasankami, upasankamitvã ãyasmantam pilindivaccham abhivãdetvã 
ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinnam kho rãjãnam mãgadham seniyam 
bimbisãram ãyasmã pilindivaccho etadavoca: “Kissa mahãrặja 
ãrãmikakulam bandhãpitan ”ti? “Tassa bhante ãrãmikassa ghare 
suvannamãlã abhirũpã dassanĩyã pãsãdikã, natthi tãdisã amhãkampi 
antepure suvannamãlã, kuto tassa duggatassa, nissamsayam corikãya ãbhatã 
”ti. Atha kho ãyasmã pilindivaccho raníĩo mãgadhassa seniyassa 
bimbisãrassa pãsãdam suvannanti adhimucci, so ahosi sabbasovannamayo. 
“Idam pana te mahãrãja tãva bahum suvannam kuto ”ti? “Aíìnãtam bhante, 
ayyasseva so iddhãnubhãvo ”ti tam ãrãmikakulam muncãpesi. 


1 darika - Ma, PTS. 2 alankaroti - Ma, Sya, PTS. 


3 patimuncahi ti - Sya. 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Điêu nissaggiya về dược phẩm - 23 


3. Vào lúc bấy giờ, đại đức Pilindivaccha là vị thường hay lui tới ngôi làng 
ấy. Khi ấy vào buổi sáng, đại đức Pilindivaccha đã mặc y, cầm y bát, rồi đi vào 
ngôi làng Pilinda để khất thực. Vào lúc bấy giờ, trong ngôi làng ấy có lẽ hội. 
Những đứa trẻ được trang điểm, đeo vòng hoa, và đùa giỡn. 

4. Khi ấy, đại đức Pilindivaccha trong lúc đi khất thực theo từng nhà ở 
làng Pilinda đã đi đến căn nhà của người giúp việc tu viện nọ, sau khi đến đã 
ngồi xuống ở chỗ ngồi được sâp đặt sẵn. Vào lúc bấy giờ, cô bé gái con của 
người đàn bà giúp việc tu viện ấy nhìn thấy những đứa trẻ khác được trang 
điểm, đeo vòng hoa, nên đã oà khóc: - “Cho con vòng hoa, cho con đồ trang 
sức.” Khi ấy, đại đức Pilindivaccha đã nói với người đàn bà giúp việc tu viện 
ấy điều này: - “Vì sao bé gái này khóc vậy?” - “Thưa ngài, bé gái này nhìn thấy 
những đứa trẻ khác được trang điểm, đeo vòng hoa, nên đã oà khóc: ‘Cho con 
vòng hoa, cho con đồ trang sức.’ Chúng tôi lâm cảnh khó khăn, lấy đâu ra 
vòng hoa, lấy đâu ra đồ trang sức?” Khi ấy, đại đức Pilindivaccha đã cầm lấy 
vòng cỏ nọ rồi nói với người đàn bà giúp việc tu viện ấy điều này: - “Vậy thì 
hãy đội vòng cỏ này lên đầu của bé gái ấy đi.” Khi ấy, người đàn bà giúp việc 
tu viện ấy đã cầm lấy vòng cỏ ấy rồi đội lên đầu của đứa bé gái ấy. Vòng cỏ ấy 
đã trở thành vòng hoa bâng vàng đẹp đẽ, xinh xẳn, duyên dáng; trong nội 
cung của đức vua cũng không có được vòng hoa bâng vàng như thế ấy. Dân 
chúng đã trình báo lên đức vua Seniya Bimbisãra xứMagadha rằng: - “Tâu bệ 
hạ, trong nhà của người giúp việc tu viện kia có vòng hoa bâng vàng đẹp đẽ, 
xinh xắn, duyên dáng; trong nội cung của đức vua cũng không có được vòng 
hoa bâng vàng như thế ấy. Đối với kẻ lâm cảnh khó khăn ấy thì lấy đâu ra? 
Chắc chằn là có được do trộm câp.” Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisãra xứ 
Magadha đã ra lệnh bât giữ gia đình của người giúp việc tu viện ấy. 

5. Đến lần thứ nhì vào buổi sáng, đại đức Pilindivaccha đã mặc y, cầm y 
bát, rồi đi vào ngôi làng Pilinda để khất thực. Trong khi đi khất thực tuần tự 
từng nhà ở ngôi làng Pilinda, đại đức Pilindivaccha đã đi đến căn nhà của 
người giúp việc tu viện ấy, sau khi đến đã hỏi những người hàng xóm rằng: - 
“Gia đình của người giúp việc tu viện này đã đi đâu?” - “Thưa ngài, họ đã bị 
đức vua ra lệnh bât giữ vì nguyên nhân vòng hoa bằng vàng ấy.” 

6. Khi ấy, đại đức Pilindivaccha đã đi đến ngự viện của đức vua Seniya 
Bimbisãra xứ Magadha, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được sâp đặt 
sân. Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha đã đi đến gặp đại đức 
Pilindivaccha, sau khi đến đã đảnh lẽ đại đức Pilindivaccha rồi ngồi xuống ở 
một bên. Đại đức Pilindivaccha đã nói với đức vua Seniya Bimbisãra xứ 
Magadha đang ngồi một bên điều này: - “Tâu đại vương, vì sao gia đình của 
người giúp việc tu viện lại bị ra lệnh bát giữ?” - “Thưa ngài, trong nhà của 
người giúp việc tu viện ấy có vòng hoa bằng vàng đẹp đẽ, xinh xân, duyên 
dáng; trong nội cung của trầm cũng không có được vòng hoa bằng vàng như 
thế ấy. Đối với kẻ lâm cảnh khó khăn ấy thì lấy đâu ra? Chắc chắn là có được 
do trộm câp.” Khi ấy, đại đức Pilindivaccha đã chú nguyện rằng: “Cung điện 
của đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha là vàng;” cung điện ấy đã trở 
thành hoàn toàn làm bằng vàng. - “Tâu đại vương, do đâu đại vương lại có 
nhiều vàng đến thế này?” - “Thưa ngài, trầm đã hiểu rồi. Việc ấy là năng lực 
thần thông của chính ngài đại đức.” Rồi đức vua đã ra lệnh thả gia đình 
người giúp việc tu viện ấy. 
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ParạịikapaỊi 


Bhesajjasikkhapadarn - 5. 3. 3. 


7. Manussã ‘ayyena kira pilindivacchena sarãjikãya parisãya 
uttarimanussadhammã 1 iddhipătihãriyam dassitan ’ti attamanã 
abhippasannã ãyasmato pilindivacchassa pancabhesajjãni abhiharimsu, 
seyyathĩdam sappi navanĩtam telam madhu phãnitam. Pakatiyãpi ca ãyasmã 
pilindivaccho lăbhĩ hoti pancannam bhesajjãnam, laddham laddham 
parisãya vissajjeti. Parisã cassa hoti bãhulikã, laddham laddham koỊambepi 
ghatepi pũretvã patisãmeti. Parissãvanãnipi thavikãyopi pũretvă vãtapãnesu 
laggeti. Tãni olĩnavilĩnãni titthanti. Undurehipi vihãrã okiọnavikinnã honti. 
Manussã vihãracãrikam ãhindantã passitvă ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Antokotthãgãrikã ime samanã sakyaputtiyã, seyyathãpi rậjã mãgadho 
seniyo bimbisãro ”ti. Assosum kho bhikkhũ tesam manussãnam 
ựjjhãyantãnam khĩyantãnam vipãcentãnam. Ye te bhikkhũ appicchã te 
ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma bhikkhũ evarũpãya 
bãhullãya cetessantĩ ”ti? 

8. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. “Saccam kira 
bhikkhave bhikkhũ evarũpãya bãhullãya cetentĩ ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavã: “Katham hi nãma te bhikkhave moghapurisã 
evarũpãya bãhullãya cetessanti? Netam bhikkhave appasannãnam vã 
pasãdãya — pe- Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Yãni kho pana tãni gilãnãnam bhikkhũnam patisãyanĩyãni bhesajjãni 
seyyathĩdarn: sappi navanữam telam madhu phãnừam, tãni patiggahetvã 
sattãhaparamam sannidhikãrakarn paribhuhjừabbãni. Tam atikkãmayato 
nissaggiyam pãcừtiyan ”ti. 

9. Yãni kho pana tãni gỉlãnãnam bhikkhũnam patisãyanĩyãni 
bhesajjãnĩ ’ti — Sappi nãma gosappi vã ajikãsappi vã mahisasappi 2 vã 
yesam mamsam kappati tesam sappi. 

Navanĩtam nãma tesam yeva navanĩtam. 

Telam nãma tilatelam sãsapatelam madhukatelam erandakatelam 
vasãtelam. 

Madhu nãma makkhikãmadhu. 

Phãnitam nãma ucchumhã nibbattarn. 

Tãni patiggahetvã sattãhaparamam sannidhikãrakam 
paribhunjitabbãnĩ ’ti sattăhaparamatã paribhunjitabbãni. 

Tam atikkãmayato nissaggiyam hotĩ ’ti atthame arunuggamane 

nissaggiyam hoti, nissajitabbam sanghassa vã ganassa vã puggalassa vã. 
Evanca pana bhikkhave nissajitabbam: —pe— “Idam me bhante bhesajjam 
sattãhãtikkantain nissaggiyam, imãham sanghassa nissajãmĩ ”ti. — pe— 
dadeyyan ”ti -pe- dadeyyun ”ti —pe- ăyasmato dammĩ ”ti. 


1 dhammam - Ma. 2 mahimsasappi va - Ma; mahisam va sappi - PTS. 
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Điêu nissaggiya về dược phẩm - 23 


7. Dân chúng (đồn rằng): “Nghe nói ngài đại đức Pilindivaccha đã phô 
bày điều kỳ diệu của thần thông là pháp thượng nhân trước triều thần có cả 
đức vua nữa!” nên đã hoan hỷ, có niềm tin cao độ, rồi đã đem đến dâng đại 
đức Pilindivaccha năm loại dược phẩm như là bơ lỏng, bơ đặc, dầu ăn, mật 
ong, đường mía. Và theo lẽ tự nhiên, đại đức Pilindivaccha trở thành vị thọ 
lãnh năm loại dược phẩm và phân phát cho hội chúng mỗi khi được thọ lãnh. 
Và hội chúng của vị ấy trở nên dư dã. Rồi tiếp tục được thọ lãnh, các vị chứa 
đầy các hũ và các chum rồi để riêng ra; các vị chứa đầy các túi lọc nước và các 
túi xách rồi treo lên ở các cửa sổ. Các loại dược phẩm ấy đã bị ri xuống chảy 
ra và vẫn ở nguyên chỗ. Các trú xá đã có chuột xuất hiện rải rác rồi tràn 
ngập. Dân chúng trong khi đi dạo quanh các trú xá nhìn thấy rồi phàn nàn, 
phê phán, chê bai ràng: - “Các Sa-môn Thích tử này là những người tích trữ 
đồ đạc trong nhà giống như là đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha vậy!” 
Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các 
tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì 
sao các tỳ khưu lại chấp nhận sự thặng dư như thế này?” 

8. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu chấp nhận sự thặng dư như thế ấy, có đúng 
không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách 
ràng: - “Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy lại chấp nhận sự thặng dư 
như thế ấy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, —(nhưtrên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến 
điều học này như vầy: 

“Các loại dược phẩm nào được dùng cho các tỳ khưu bị bệnh như là bơ 
lỏng, bơ đặc, đâu ăn, mật ong, đường mía. Các thứ ấy sau khi thọ lãnh nên 
được thọ dụng với sự căt giữ tối đa là bảy ngày. Vượt quá hạn ấy thì nên 
được xả bỏ và (vị ấy) phạm tộipãcittiya.” 

9. Các loại dược phầm nào được dùng cho các tỳ khưu bị bệnh: 
Bơ lỏng nghĩa là bơ lỏng từ loài bò, hoặc là bơ lỏng từ loài dê, hoặc là bơ 
lỏng từ loài trâu, hoặc là bơ lỏng của các loài thú nào có thịt được phép (thọ 
dụng). 1 * 1 

Bơ đặc nghĩa là bơ đặc của chính các loài thú ấy. 

Dau ăn nghĩa là dầu mè, dầu hạt mù tạt, dầu có chứa mật ong, dầu cây 
eranậa, dầu từ mỡ thú. 

Mật ong nghĩa là mật của loài ong. 

Đường mía nghĩa là được sản xuất từ cây mía. 

Các thứ ấy sau khi thọ lãnh nên được thọ dụng với sự cất giữ tôi 

đa là bảy ngày: nên được thọ dụng nhiều nhất là bảy ngày. 

Vượt quá hạn ấy thì nên được xả bỏ: Đến lúc hừng đông vào ngày 
thứ tám thì phạm vào nissaggiya, (dược phẩm ấy) cần được xả bỏ đến hội 
chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này các tỳ khưu, nên được xả 
bỏ như vầy -(như trên)- “Bạch các ngài, dược phẩm này của tôi đã vượt 
quá hạn bảy ngày, giờ can được xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đêh hội chúng.” 

— (như trên)— hội chúng nên cho lại —(như trên)— chư đại đức nên cho lại 

— (nhưtrên)- “Tôi cho lại đại đức.” 
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Vassikasatikasikkhapadarn - 5. 3. 4. 


10. Sattãhãtikkante atikkantasaíĩnĩ, nissaggiyam pãcittiyam. 
Sattãhãtikkante vematiko, nissaggiyam pãcittiyam. Sattãhãtikkante 
anatikkantasannĩ, nissaggiyam pãcittiyam. Anadhitthite adhitthitasannĩ, 
nissaggiyam pãcittiyam. 

11. Avissajjite vissajjitasannĩ, anatthe natthasannĩ, 1 avinatthe 
vinatthasannĩ, adaddhe daddhasannĩ, avilutte viluttasannĩ, nissaggiyam 
pãcittiyam. 

12. Nissattham patilabhitvă na kãyikena paribhogena paribhunjitabbam. 
Na ajjhoharitabbam, padĩpe vã kãlavanne vã upanetabbam. Annena 
bhikkhunã kãyikena paribhogena paribhunjitabbam, na ajjhoharitabbam. 

13. Sattăhãnatikkante atikkantasannĩ, ãpatti dukkatassa. 
Sattãhãnatikkante vematiko, ãpatti dukkatassa. Sattãhãnatikkante 
anatikkantasannĩ, anãpatti. 

14. Anãpatti antosattãham adhitthăti, vissajjeti, nassati, vinassati, 
dayhati, acchinditvã ganhanti, 2 vissãsam ganhanti, 2 anupasampannassa 
cattena vantena muttena anapekkho datvã patilabhitvã paribhunjati, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Bhesajjasikkhãpadam nitthitam. 

—00O00-- 


5. 3. 4. VASSIKASATIKASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena bhagavatã bhikkhũnam 
vassikasãtikã anunnãtã hoti. Chabbaggiyã bhikkhũ ‘bhagavatã vassikasãtikã 
anunnãtã ’ti patigacceva 3 vassikasãtikacĩvaram pariyesanti, patigacceva katvã 
nivãsenti. Jinnãya vassikasãtikãya naggã kãyam ovassãpenti. Ye te bhikkhũ 
appicchã te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma chabbaggiyã 
bhikkhũ patigacceva vassikasãtikacĩvaram pariyesissanti, patigacceva katvã 
nivãsessanti, jinnãya vassikasãtikãya naggã kãyam ovassãpessantĩ ”ti? Atha 
kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. “Saccam kira tumhe 
bhikkhave patigacceva vassikasãtikacĩvaram pariyesatha, patigacceva katvă 
nivãsetha, jinnãya vassikasãtikãya naggã kãyam ovassãpethã ”ti? “Saccam 
bhagavã ”ti. ‘ Vigarahi buddho bhagavã: “Katham hi nãma tumhe 
moghapurisã patigacceva vassikasãtikacĩvaram pariyesissatha, patigacceva 
katvã nivãsessatha, jinnãya vassikasãtikãya naggã kãyam ovassãpessatha? 
Netam moghapurisã appasannãnam vã pasãdãya -pe— Evanca na 
bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyătha: 


1 anatthasanm - Ma. 


2 ganhati - Sya. 3 patikacceva - Ma, Sya. 
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Điêu nỉssaggiya ve choàng tắm mưa - 24 


10. Khi quá hạn bảy ngày, nhận biết là đã quá hạn, phạm tội nỉssaggiya 
pãcừtiya. Khi quá hạn bảy ngày, có sự hoài nghi, phạm tội nissaggiya 
pãcừtiya. Khi quá hạn bảy ngày, (lầm) tưởng là chưa quá hạn, phạm tội 
nissaggiya pãcừtiya. Khi chưa quyết định, (lầm) tưởng là đã quyết định, 
phạm tội nissaggiya pãcittiya. 

11. Khi chưa được phân phát, (lầm) tưởng là đã phân phát, ... Khi không 
bị mất trộm, (lầm) tưởng là đã bị mất trộm, ... Khi không bị hư hỏng, (lầm) 
tưởng là đã bị hư hỏng, ... Khi không bị cháy, (lầm) tưởng là đã bị cháy, ... 
Khi không bị cướp, (lầm) tưởng là đã bị cướp, phạm tội nissaggiya pãcừtiya. 

12. Sau khi nhận lại vật đã xả bỏ, không nên sử dụng bằng cách dùng ở 
trên cơ thể, không nên nuốt vào. Nên sử dụng cho đèn hoặc sơn màu đen. Vị 
tỳ khưu khác có thể sử dụng bằng cách dùng ở trên cơ thể, (nhưng) không 
nên nuốt vào. 

13. Khi chưa quá hạn bảy ngày, (lầm) tưởng là đã quá hạn, phạm tội 
dukkata. Khi chưa quá hạn bảy ngày, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Khi 
chưa quá hạn bảy ngày, nhận biết là chưa quá hạn thì vô tội. 

14. Trong thời hạn bảy ngày; vị quyết định; 1 ’ 1 vị phân phát; (dược phẩm) 
bị mất trộm; (dược phẩm) bị hư hỏng; (dược phẩm) bị cháy; (những người 
khác) cướp rồi lấy đi; (các vị khác) lấy đi do sự thân thiết; vị không mong mỏi 
với vật đã được hy sinh, đã được từ bỏ, đã được dứt bỏ đến người chưa tu lên 
bậc trên, sau khi cho rồi được lại và thọ dụng; vị bị điên; vị vi phạm đầu tiên 
thì vô tội.” 


Dứt điêu học ve dược phẩm. 

—00O00-- 

5. 3. 4. ĐIẾU HỌC VÊ VẢI CHOÀNG TẮM MƯA: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, vải choàng tâm mưa đã được đức 
Thế Tôn cho phép đến các tỳ khưu. Các tỳ khưu nhóm Lục Sư (nghĩ rằng): 
“Vải choàng tắm mưa đã được đức Thế Tôn cho phép” nên đã tìm kiếm y 
choàng tắm mưa trước thời hạn, sau khi làm trước thời hạn rồi mặc vào, đến 
khi vải choàng tâm mưa đã cũ thì (các vị) lõa thể và để mưa làm ướt thân 
hình. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại tìm kiếm y choàng tắm mưa 
trước thời hạn, sau khi làm trước thời hạn rồi mặc vào, đến khi vải choàng 
tắm mưa đã cũ thì (các vị) lõa thể và để mưa làm ướt thân hình?” Sau đó, các 
vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, nghe 
nói các ngươi tìm kiếm y choàng tắm mưa trước thời hạn, sau khi làm trước 
thời hạn rồi mặc vào, đến khi vải choàng tâm mưa đã cũ thì (các ngươi) lõa 
thể và để mưa làm ướt thân hình, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: - “Này những kẻ rồ dại, vì 
sao các ngươi lại tìm kiếm y choàng tâm mưa trước thời hạn, sau khi làm 
trước thời hạn rồi mặc vào, đến khi vải choàng tâm mưa đã cũ thì (các ngươi) 
lại lõa thể và để mưa làm ướt thân hình vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này 
các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 
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Vassikasatikasikkhapadarn - 5. 3. 4. 


“Mãso seso gimhãnan ’ti bhikkhunã vassikasãtikacĩvaram 
pariyesừabbam. Addhamãso 1 seso gimhãnan ’ti katvã nivãsetabbam. 
Orena ce mãso seso gimhãnan ’ti vassikasãtikacĩvaram pariyeseyya, 
orenaddhamãso seso gimhãnan ’ti katvã nivãseyya, nỉssaggỉyarn 
pãcừtiyan ”ti. 

2. Mãso seso gimhãnanti bhikkhunã vassikasãtikacĩvaram 
pariyesitabban ’ti ye manussã pubbepi vassikasãtikacĩvaram denti, te 
upasankamitvã evamassu vacanĩyã: “Kãlo vassikasãtikãya, samayo 
vassikasãtikãya, aíìnepi manussã vassikasãtikacĩvaram dentĩ ”ti. Na 
vattabbã: “Detha me vassikasãtikacĩvaram, ãharatha me vassikasãtika- 
cĩvaram, parivattetha 2 me vassikasãtikacĩvaram, cetãpetha me 
vassikasãtikacĩvaran ”ti. 

Addhamãso seso gimhãnanti katvã nivãsetabban ’ti addhamãse 
sese gimhãne katvã nivãsetabbam. 

Orena ce mãso seso gimhãnan ’ti atirekamãse sese gimhãne 
vassikasãtikacĩvaram pariyesati, nissaggiyam pãcittiyam. 3 

Orenaddhamãso seso gimhãnan ’ti atirekaddhamãse sese gimhãne 
katvă nivãseti, nissaggiyam hoti, nissajitabbam sanghassa vã ganassa vã 
puggalassa vã. Evanca pana bhikkhave nissajitabbam: -pe- “Idam me 
bhante vassikasãtikacĩvaram atirekamãse sese gimhãne pariyittham, 
atirekaddhamãse sese gimhãne katvã paridahitam 4 nissaggiyam. Imãham 
sanghassa nissajãmĩ ”ti. -pe- dadeyyã ”ti — pe- dadeyyun ”ti — pe- 
ãyasmato dammĩ ”ti. 

3. Atirekamãse sese gimhãne atirekasannĩ, vassikasãtikacĩvaram 
pariyesati, nissaggiyam pãcittiyam. Atirekamãse sese gimhãne vematiko 
vassikasãtikacĩvaram pariyesati, nissaggiyam pãcittiyam. Atirekamãse sese 
gimhãne ũnakasaníìĩ, vassikasãtikacĩvaram pariyesati, nissaggiyam 
pãcittiyam. 

4. Atirekaddhamãse sese gimhãne atirekasannĩ katvã nivãseti, 
nissaggiyam pãcittiyam. Atirekaddhamãse sese gimhãne vematiko katvã 
nivãseti, nissaggiyam pãcittiyam. Atirekaddhamãse sese gimhãne 
ũnakasaíìnĩ katvã nivãseti, nissaggiyam pãcittiyam. 

5. Satiyã vassikasãtikãya naggo kãyam ovassãpeti, ãpạtti dukkatassa. 
Unakamãse sese gimhãne atirekasannĩ, ãpatti dukkatassa. Unakamãse sese 
gimhãne vematiko, ãpatti dukkatassa. Unakamãse sese gimhãne ũnakasannĩ, 
anãpatti. 

6. ũnakaddhamãse sese gimhãne atirekasaíìnĩ, ãpatti dukkatassa. 
Unakaddhamãse sese gimhãne vematiko, ãpatti dukkatassa. 
Unakaddhamãse sese gimhãne ũnakasannĩ, anãpatti. 


1 ‘addhamaso’ti evamuparipi - Sya. 3 nissaggiyam hoti - Sya. 

2 parivattetha - Syã. 4 nivattham - Syã. 
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Điêu nissaggỉya ve choàng tắm mưa - 24 


“(Biết rằng): ‘Mùa nóng còn lại là một tháng’ vị tỳ khưu nên tìm kiêm y 
choàng tắm mưa. (Biết rằng): ‘Mùa nóng còn lại là nửa tháng’vị làm xong 
thì nên mặc. Nêu (biết rằng): Mùa nóng còn lại là hơn một tháng’ roi tìm 
kiếm y choàng tắm mưa, (nêu biết rằng): Mùa nóng còn lại là hơn nửa 
tháng’ sau khi làm xong rồi mặc vào thì (y ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) 
phạm tộipãcittiya.” 

2. (Biết rằng): “Mùa nóng còn lại là một tháng” vị tỳ khưu nên 
tìm kiêm y choàng tắm mưa: Nên đi đến gặp những người nào trước đây 
dâng y choàng tâm mưa và nên nói như vầy: “Là thời điểm của vải choàng 
tắm mưa, là lúc của vải choàng tắm mưa, những người khác cũng dâng y 
choàng tắm mưa.” Không nên nói rằng: “Hãy dâng y choàng tắm mưa cho 
tôi, hãy mang lại y choàng tắm mưa cho tôi, hãy sắm y choàng tắm mưa 
cho tôi, hãy mua y choàng tắm mưa cho tôi.” 

(Biết rằng): “Mùa nóng còn lại là nửa tháng” vị làm xong thì 
nên mặc: Khi mùa nóng còn lại là nửa tháng, sau khi làm xong thì nên mặc. 

Nêu (biẽt rằng): “Mùa nóng còn lại là hơn một tháng”: Khi mùa 
nóng còn lại là trội hơn một tháng, vị tìm kiếm y choàng tâm mưa thì phạm 
vào nissaggiya. 

(Nêu biết rằng): “Mùa nóng còn lại là hơn nửa tháng”: Khi mùa 

nóng còn lại là trội hơn nửa tháng, vị làm xong và mặc vào thì phạm vào 
nissaggiya. (Y ấy) cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến 
cá nhân. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy —(như trên)— “Bạch 
các ngài, y choàng tắm mưa này của tôi đã được tìm kiêm khi mùa nóng 
còn lại là hơn một tháng, sau khi làm xong đã được mặc khi mùa nóng còn 
lại là hơn nửa thảng, giờ can được xả bỏ. Tôi xả bỏ (y) này đêh hội chúng.” 
— (như trên)— hội chúng nên cho lại —(như trên)— chư đại đức nên cho lại 
—(nhưtrên)— “Tôi cho lại đại đức.” 

3. Khi mùa nóng còn lại là hơn một tháng, nhận biết là còn hơn (một 
tháng), vị tìm kiếm y choàng tắm mưa thì phạm tội nissaggiya pãcittiya. Khi 
mùa nóng còn lại là hơn một tháng, có sự hoài nghi, vị tìm kiếm y choàng 
tắm mưa thì phạm tội nissaggiya pãcittiya. Khi mùa nóng còn lại là hơn một 
tháng, (lầm) tưởng là ít hơn (một tháng), vị tìm kiếm y choàng tâm mưa thì 
phạm tội nissaggiya pãcittiya. 

4. Khi mùa nóng còn lại là hơn nửa tháng, nhận biết là còn hơn (nửa 
tháng), vị làm xong rồi mặc vào thì phạm tội nỉssaggiya pãcittiya. Khi mùa 
nóng còn lại là hơn nửa tháng, có sự hoài nghi, vị làm xong rồi mặc vào thì 
phạm tội nissaggiya pãcittiya. Khi mùa nóng còn lại là hơn nửa tháng, (lầm) 
tưởng là ít hơn (nửa tháng), vị làm xong rồi mặc vào thì phạm tội nỉssaggiya 
pãcittiya. 

5. Nếu có y choàng tâm mưa mà lõa thể và để mưa làm ướt thân hình thì 
phạm tội dukkata. Khi mùa nóng còn lại là ít hơn một tháng, (lầm) tưởng là 
nhiều hơn (một tháng), phạm tội dukkata. Khi mùa nóng còn lại là ít hơn 
một tháng, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Khi mùa nóng còn lại là ít hơn 
một tháng, nhận biết là ít hơn (một tháng) thì vô tội. 

6. Khi mùa nóng còn lại là ít hơn nửa tháng, (lầm) tưởng là nhiều hơn 
(nửa tháng), phạm tội dukkata. Khi mùa nóng còn lại là ít hơn nửa tháng, có 
sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Khi mùa nóng còn lại là ít hơn nửa tháng, 
nhận biết là ít hơn (nửa tháng) thì vô tội. 
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ParạịikapaỊi 


Civara-acchindasikkhapadarn - 5. 3. 5. 


7. Anãpatti mãso seso gimhãnanti vassikasãtikacĩvaram pariyesati, 
addhamãso seso gimhãnanti katvã nivãseti, ũnakaddhamãso seso 
gimhãnanti vassikasãtikacĩvaram pariyesati, ũnakaddhamãso seso 
gimhãnanti katvã nivãseti, pariyitthăya vassikasãtikãya vassam 
ukkaddhĩyati, nivatthăya vassikasãtikãya vassam ukkaddhĩyati, dhovitvã 
nikkhipitabbam samayena nivãsetabbam, acchinnacĩvarassa, 
natthacĩvarassa, ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 


Vassikasatikasikkhãpadam nitthitam. 

—00O00-- 


5. 3. 5. CIVARAACCII IN DANASIKKIIAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ãyasmã upanando 
sakyaputto bhătuno saddhivihãrikam bhikkhum etadavoca: “Ehãvuso 
janapadacãrikam pakkamissãmã ”ti. “Nãham bhante gamissãmi, 
dubbalacĩvaromhĩ ”ti. “Ehãvuso ahante cĩvaram dassãmĩ ”ti tassa cĩvaram 
adãsi. Assosi kho so bhikkhu: “Bhagavã kira janapadacãrikam pakkamissatĩ 
”ti. Atha kho tassa bhikkhuno etadahosi: “Nadãnãham 1 ãyasmatã 
upanandena sakyaputtena saddhim janapadacãrikam pakkamissãmi, 
bhagavatã saddhim janapadacãrikam pakkamissãmĩ ”ti. Atha kho ãyasmã 
upanando sakyaputto tam bhikkhum etadavoca: “Ehidãni ãvuso 
janapadacãrikam pakkamissãmã ”ti. “Nãham bhante tayã saddhim 
janapadacãrikam pakkamissãmi, bhagavatã saddhim janapadacãrikam 
pakkamissãmĩ ”ti. “Yampi tyăham ãvuso cĩvaram adãsim mayã saddhim 
janapadacãrikam pakkamissatĩ ”ti kupito anattamano acchindi. 2 


2. Atha kho so bhikkhũ bhikkhũnam etamattham ãrocesi. Ye te bhikkhũ 
appicchã te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma ãyasmã 
upanando sakyaputto bhikkhussa sãmam cĩvaram datvã kupito anattamano 
acchindissatĩ ”ti? Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Saccam kira tvam upananda bhikkhussa sãmam cĩvaram datvã kupito 
anattamano acchindĩ ”ti? 3 “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: 
“Katham hi nãma tvam moghapurisa bhikkhussa sãmam cĩvaram datvã 
kupito anattamano acchindissasi? Netam moghapurisa appasannãnam vã 
pasãdãya —pe- Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


1 naham - katthaci. 2 civaram acchindi - Sya. 3 acchindasi ti - Sya. 
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Điêu nissaggiya về việc giật lại y - 25 


7. Vị tìm kiếm y choàng tẳm mưa khi (biết rằng): ‘Mùa nóng còn lại là một 
tháng;’ vị làm xong và mặc vào khi (biết rằng): ‘Mùa nóng còn lại là nửa 
tháng;’ vị tìm kiếm y choàng tắm mưa khi (biết ràng): ‘Mùa nóng còn lại là ít 
hơn một tháng;’ vị làm xong và mặc vào khi (biết rằng): ‘Mùa nóng còn lại là 
ít hơn nửa tháng;’ khi y choàng tâm mưa đã được tìm kiếm thì mùa mưa bị 
trễ, khi y choàng tắm mưa đã được mặc vào thì mùa mưa bị trễ, nên giặt rồi 
cất lại và nên mặc lúc đúng thời; vị có y bị cướp đoạt; vị có y bị mất trộm; khi 
có sựcố;i vị bị điên; vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Dứt điêu học ve vải choảng tắm mưa. 

—00O00-- 


5. 3. 5. ĐIẾU HỌC VÊ VIỆC GIẬT LẠI Y: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya nói với vị tỳ khưu là đệ tử của người anh điều này: - “Này đại đức, hãy 
đến. Chúng ta sẽ ra đi du hành trong xứ sở.” - “Thưa ngài, tôi sẽ không đi. Y 
của tôi thì mảnh mai.” - “Này đại đức, hãy đến. Ta sẽ cho ngươi y,” rồi đã cho 
y đến vị ấy. Vị tỳ khưu ấy đã nghe được ràng: “Nghe nói đức Thế Tôn sẽ ra đi 
du hành trong xứ sở.” Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Giờ đây ta sẽ 
không ra đi du hành trong xứ sở với đại đức Upananda con trai dòng Sakya 
nữa, ta sẽ ra đi du hành trong xứ sở với đức Thế Tôn.” Sau đó, đại đức 
Upananda con trai dòng Sakya đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - “Này đại 
đức, hãy đến. Giờ đây, chúng ta sẽ ra đi du hành trong xứ sở.” - “Thưa ngài, 
tôi sẽ không ra đi du hành trong xứ sở với ngài. Tôi sẽ ra đi du hành trong xứ 
sở với đức Thế Tôn.” - “Này đại đức, y mà ta đã cho ngươi là sẽ ra đi du hành 
trong xứ sở với ta.” Rồi nổi giận, bất bình, đã giật lại y. 


2. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu 
nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao đại 
đức Upananda con trai dòng Sakya sau khi tự mình cho y đến vị tỳ khưu lại 
nổi giận, bất bình rồi giật lại?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này Upananda, nghe nói ngươi sau khi tự mình cho y đến 
vị tỳ khưu lại nổi giận, bất bình rồi giật lại, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: - “Này kẻ rồ dại, vì 
sao ngươi sau khi tự mình cho y đến vị tỳ khưu lại nổi giận, bất bình rồi giật 
lại vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, -(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều 
học này như vầy: 


1 Chú giải cho một ví dụ là vị mặc y choàng tâm trị giá cao trong khi tắm sẽ có sự nguy hiểm 
về trộm cướp (Vin.A. iii, 723). 
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ParạịikapaỊi 


Civara-acchindasikkhapadarn - 5. 3. 5. 


“Yo pana bhikkhu bhikkhussa samam civaram datva kupito 
anattamano acchindeyya vã acchindãpeyya vã nissaggiyam pãcittiyan ”ti. 

3. Yo panã ’ti yo yãdiso —pe— 

Bhikkhũ ’ti —pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhũ ’ti. 

Bhỉkkhussã ’ti annassa bhikkhussa. 

Sãman ’ti sayam datvã. 

Cĩvaram nãma channam cĩvarãnam annataram cĩvaram vikappanũpaga- 
pacchimam. 

Kupito anattamano ’ti anabhiraddho ãhatacitto khilajãto. 

Acchindeyyã ’ti sayam acchindati, nissaggiyam pãcittiyam. 1 

Acchindãpeyyã ’ti annam ãnãpeti, ãpatti dukkatassa. Sakim ãnatto 
bahukampi acchindati, nissaggiyam hoti, nissajitabbam sanghassa vã 
ganassa vã puggalassa vã. Evanca pana bhikkhave nissajitabbam: —pe— 
“Idam me bhante cĩvaram bhikkhussa sãmam datvã acchinnam nissaggiyam, 
imãham sanghassa nissajãmĩ ”ti. -pe— dadeyyã ”ti —pe- dadeyyun ”ti 
-pe- ãyasmato dammĩ ”ti. 

4. Upasampanne upasampannasannĩ cĩvaram datvă 2 kupito anattamano 
acchindati vã acchindãpeti vã, nissaggiyam pãcittiyam. Upasampanne 
vematiko -pe- Upasampanne anupasampannasannĩ cĩvaram datvã 2 kupito 
anattamano acchindati vã acchindãpeti vã, nissaggiyam pãcittiyam. 

5. Annarn parikkhãram datvã kupito anattamano acchindati vã 
acchindãpeti vã, ãpatti dukkatassa. Anupasampannassa cĩvaram vã annam 
vã parikkhãram datvă kupito anattamano acchindati vã acchindãpeti vã, 
ãpatti dukkatassa. Anupasampanne upasampannasannĩ, ãpatti dukkatassa. 
Anupasampanne vematiko, ãpatti dukkatassa. Anupasampannasaníìĩ, ãpatti 
dukkatassa. 


6. Anapatti so va deti, tassa va vissasanto ganhati, ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 

Cĩvara-acchindanasikkhãpadam nitthitam. 

—00O00— 


1 nissaggiyam hoti - Sya. 


2 samam cĩvaram datva - Sya. 
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Điêu nissaggiya về việc giật lại y - 25 


“VỊ tỳ khưu nào sau khi tự mình cho y đêh vị tỳ khưu lại nôĩ giận, bất 
bình, roi giật lại, hoặc bảo giật lại thì (y ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) 
phạm tội pãcittiya.” 

3. Vị nào: là bất cứ vị nào — (như trên) - 


Tỳ khưu — nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Đến vị tỳ khưu: là đến vị tỳ khưu khác. 

Tự mình: sau khi đích thân cho. 

Y nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về sáu loại y (có kích thước) tối thiểu 
cần phải chú nguyện để dùng chung. 

Nổi giận, bất bình: không được hài lòng, có tâm bực bội, sanh khởi 
lòng cay cú. 

Giật lại: tự mình giật lại thì phạm vào nissaggiya. 

Bảo giật lại: ra lệnh người khác thì phạm tội dukkata. Được ra lệnh một 
lần, (vị nghe lệnh) dầu giật lại nhiều lần (vị ra lệnh) phạm (chỉ một) 
nissaggiya. (Y ấy) cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến 
cá nhân. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy -(như trên)- “Bạch 
các ngài, y này của tôi sau khi tự mình cho đêh vị tỳ khưu roi đã giật lại, 
giờ can được xả bỏ. Tôi xả bỏ (y) này đêh hội chúng.” —nt— hội chúng nên 
cho lại —nt— chư đại đức nên cho lại —nt— “Tôi cho lại đại đức.” 

4. Người đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, sau khi tự 
mình cho y lại nổi giận, bất bình rồi giật lại hoặc bảo giật lại thì phạm tội 
nissaggiya pãcittiya. Người đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, -(như 
trên)- Người đã tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, sau khi 
tự mình cho y lại nổi giận, bất bình rồi giật lại hoặc bảo giật lại thì phạm tội 
nissaggiya pãcittiya. 

5. Sau khi cho vật dụng khác lại nổi giận, bất bình rồi giật lại hoặc bảo 
giật lại thì phạm tội dukkata. Sau khi cho y hoặc vật dụng khác đến người 
chưa tu lên bậc trên lại nổi giận, bất bình rồi giật lại hoặc bảo giật lại thì 
phạm tội dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là đã tu lên bậc 
trên, phạm tội dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm 
tội dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, 
phạm tội dukkata. 


6. Vị kia cho lại, hoặc lấy trong khi thân thiết với vị kia, vị bị điên, vị vi 
phạm đau tiên thi vô tội.” 


Dứt điêu học ve việc giật lại y. 

—00O00— 
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5. 3 . 6. SUTTAVINNATTISIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã rậjagahe viharati veỊuvane 
kalandakanivãpe. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
cĩvarakãrasamaye bahum suttam vinnãpesum. Katepi cĩvare bahusuttam 
avasittham hoti. Atha kho chabbaggiyãnam bhikkhũnam etadahosi: “Handa 
mayam ãvuso annampi suttam vinnãpetvã tantavãyehi cĩvaram vãyãpemã 
”ti. Atha kho chabbaggiyã bhikkhũ annampi suttam vinnãpetvã tantavãyehi 
cĩvaram vãyãpesum. Vĩtepi cĩvare bahusuttam 1 avasittham hoti. Dutiyampi 
kho chabbaggiyã bhikkhũ annampi suttam vinnãpetvã tantavãyehi cĩvaram 
vãyãpesum. Vĩtepi cĩvare bahusuttam avasittham hoti. Tatiyampi kho 
chabbaggiyã bhikkhũ annampi suttam vinnãpetvã tantavãyehi cĩvaram 
vãyãpesum. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma 
samanã sakyaputtiyã sãmam suttarn viíìnãpetvã tantavãyehi cĩvaram 
vãyãpessantĩ ”ti? 

2. Assosum kho bhikkhũ tesam manussãnam ựjjhãyantãnam 
khĩyantãnam vipãcentãnam. Ye te bhikkhũ appicchã te ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Katham hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ sãmam suttarn vinnãpetvã 
tantavãyehi cĩvaram vãyãpessantĩ ”ti? Atha kho te bhikkhũ bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Saccam kira tumhe bhikkhave sãmam suttam 
vinnãpetvă tantavãyehi cĩvaram vãyãpethã ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavã: “Katham hi nãma tumhe moghapurisã sãmam suttam 
vinnãpetvã tantavãyehi cĩvaram vãyãpessatha? Netam moghapurisã 
appasannãnam vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imam 
sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Fo pana bhikkhu sãmarn suttarn viíĩnãpetưã tantavãyehi cĩvaram 
vãyãpeyya, nissaggiyam pãcừtiyan ”ti. 

3- Yo panã ’ti yo yãdiso — pe— 

Bhikkhũ ’ti —pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhu ’ti. 

Sãman ’ti sayam vinnãpetvã. 

Suttam nãma cha suttãni khomam kappãsikam koseyyam kambalam 
sãnam bhangam. 

Tantavãyehĩ ’ti pesakãrehi vãyãpeti, payoge payoge dukkatam, 2 
patilãbhena nissaggiyam hoti, nissajitabbam sanghassa vã ganassa vã 
puggalassa vã. Evanca pana bhikkhave nissajitabbam: —pe- “Idam me 
bhante cĩvaram sãmam suttarn vinnãpetvã tantavãyehi vãyãpitam 
nissaggiyam, imãham sanghassa nissajãmĩ ”ti. -pe- dadeyyã ”ti — pe- 
dadeyyun ”ti — pe- ãyasmato dammĩ ”ti. 


1 bahum suttam - Ma. 


2 vayapeti payoge dukkatam - Sya, PTS. 
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5 . 3. 6. ĐIẾU HỌC VẾ YÊU CẦU CHỈ SỢI: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rãjagaha, VeỊuvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư trong thời 
hạn làm y đã yêu cầu nhiều chỉ sợi. Thậm chí khi y đã làm xong vẫn còn lại 
nhiều chỉ sợi. Khi ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã khởi ý điều này: “Này các 
đại đức, chúng ta hãy yêu cầu thêm chỉ sợi khác nữa rồi bảo các thợ dệt dệt 
thành y.” Sau đó, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã yêu cầu thêm chỉ sợi khác nữa 
rồi bảo các thợ dệt dệt thành y. Thậm chí khi y đã được dệt xong, vẫn còn lại 
nhiều chỉ sợi. Đến lần thứ nhì, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã yêu cầu thêm chỉ 
sợi khác nữa rồi bảo các thợ dệt dệt thành y. Thậm chí khi y đã được dệt 
xong, vãn còn lại nhiều chỉ sợi. Đến lần thứ ba, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã 
yêu cầu thêm chỉ sợi khác nữa rồi bảo các thợ dệt dệt thành y. Dân chúng 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại tự mình 
yêu cầu chỉ sợi rồi bảo các thợ dệt dệt thành y?” 

2. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - 
“Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại tự mình yêu cầu chỉ sợi rồi bảo các thợ 
dệt dệt thành y?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi tự mình yêu cầu chỉ sợi rồi bảo 
các thợ dệt dệt thành y, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này những kẻ rồ dại, vì sao các 
ngươi lại tự mình yêu cầu chỉ sợi rồi bảo các thợ dệt dệt thành y vậy? Này 
những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào tự mình yêu câu chỉ sợi roi bảo các thợ dệt dệt thành y 
thì (y ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội pãcittiya.” 

3- Vị nào: là bất cứ vị nào — (như trên)- 

Tỳ khưu — nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Tự mình: sau khi đích thân yêu cầu. 

Chỉ sợi nghĩa là sáu loại chỉ sợi: loại bâng sợi lanh, loại bàng bông vải, 
loại bâng tơ lụa, loại bàng sợi len, loại bầng gai thô, loại bâng chỉ bố. 

(Bởi) các thợ dệt: vị bảo các người làm công việc dệt vải (ra công) dệt, 
trong lúc thực hiện, (vị ấy) phạm tội dukkata. Do sự đạt được thì phạm vào 
nissaggiya, (y ấy) cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến 
cá nhân. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy —(như trên)— “Bạch 
các ngài, y này của tôi đã được tự mình yêu câu chỉ sợi roi đã bảo các thợ 
dệt dệt thành, giờ can được xả bỏ. Tôi xả bỏ (y) này đêh hội chúng.” —(như 
trên)— hội chúng nên cho lại —(nhưtrên)— chư đại đức nên cho lại —(như 
trên) — “Tôi cho lại đại đức.” 
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ParạịikapaỊi 


Mahapesakarasikkhapadarn - 5. 3. 7. 


4. Vayapite vayapitasanni, nisassaggiyam pacittiyam. Vayapite vematiko, 
nissaggiyam pãcittiyam. Vãyãpite avãyãpitasaíĩnĩ, nissaggiyam pãcittiyam. 


5. Avayapite vayapitasaníh, apatti dukkatassa. Avayapite vematiko, apatti 
dukkatassa. Avãyãpite avãyãpitasannĩ, anãpatti. 


6. Anãpatti cĩvaram sibbetum, ãyoge, kãyabandhane, amsavattake, 1 
pattatthavikãya, parissãvane, nãtakãnam, pavãritãnam, aíìnassatthãya, 
attano dhanena, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Suttavinnattisikkhãpadam nitthitam. 

--00O00— 


5. 3. 7. MAHAPESAKARASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena annataro puriso pavãsam 
gacchanto pajãpatim etadavoca: “Suttam dhãrayitvã amukassa tantavãyassa 
dehi. Cĩvaram vãyãpetvã nikkhipa. Agato ayyam upanandam cĩvarena 
acchãdessãmĩ ”ti. Assosi kho annataro pindacãriko bhikkhu tassa purisassa 
imam vãcam bhãsamãnassa. Atha kho so bhikkhu yenãyasmã upanando 
sakyaputto tenupasankami, upasankamitvã ãyasmantam upanandam 
sakyaputtam etadavoca: “Mahãpuíĩnosi tvam ãvuso upananda, amukasmim 
okãse annataro puriso pavãsam gacchanto pajãpatim etadavoca: ‘Suttarn 
dhãrayitvă amukassa tantavãyassa dehi. Cĩvaram vãyãpetvã nikkhipa. 2 Agato 
ayyam upanandam cĩvarena acchãdessãmĩ ”’ti. “Atthãvuso mam so 
upatthãko ”ti. Sopi kho tantavãyo ãyasmato upanandassa sakyaputtassa 
upatthãko hoti. 

2. Atha kho ãyasmã upanando sakyaputto yena so tantavãyo 
tenupasahkami, upasankamitvã tantavãyam etadavoca: 3 “Idam kho ãvuso 
cĩvaram mam uddissa viyyati, ãyatanca karohi, vitthatanca appitanca 
suvĩtanca suppavãyitanca suvilekhitanca suvitacchitanca karohĩ ”ti. “Ete kho 
me bhante suttam dhãrayitvã adamsu ‘iminã suttena cĩvaram vinãhĩ ’ti. Na 
bhante sakkã ãyatam vã vitthatam vã appitam vã kãtum, sakkã ca kho bhante 
suvĩtanca suppavãyitanca suvilekhitanca suvitacchitanca kãtun ”ti. “Ingha 
tvam ãvuso ãyatanca karohi vitthatanca appitanca, na te suttena 4 
patibaddham bhavissatĩ ”ti. 


1 amsabandhake - Ma, Sya, PTS. 

2 nikkhipãhi - Syã. 
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3 tam tantavayam etadavoca - Sya. 

4 na tena suttena - Ma, Syã, PTS. 



Phần Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Điêu nissaggiya về thợ dệt - 27 


4. Khi đã bảo dệt, nhận biết là đã bảo dệt, phạm tội nỉssaggỉya pãcỉttỉya. 
Khi đã bảo dệt, có sự hoài nghi, phạm tội nissaggiya pãcừtiya. Khi đã bảo 
dệt, (lầm) tưởng là chưa bảo dệt, phạm tội nissaggiya pãcừtiya. 


5. Khi chưa bảo dệt, (lầm) tưởng là đã bảo dệt, phạm tội dukkata. Khi 
chưa bảo dệt, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Khi chưa bảo dệt, nhận biết 
là chưa bảo dệt thì vô tội. 


6. (Yêu cầu chỉ sợi) để may y, trong trường hợp mạng vá, trường hợp dây 
thắt lưng, dây buộc ở vai, túi mang bình bát, đồ lược nước, của các thân 
quyến, của những người đã nói lời thỉnh cầu, vì nhu cầu của vị khác, bằng vật 
sở hữu của bản thân, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Dứt điêu học ve yêu câu chỉ sợi. 

—00O00-- 


5. 3. 7. ĐIẾU HỌC QUAN TRỌNG VÊ THỢ DỆT: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapiọdika. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ sâp sửa đi vắng 
nhà đã nói với người vợ điều này: - “Hãy cân chỉ sợi rồi giao cho người thợ 
dệt kia, bảo dệt y rồi cất lấy, khi nào về tôi sẽ dâng y đến ngài đại đức 
Upananda.” Trong khi người đàn ông ấy đang nói lời này, có vị tỳ khưu nọ là 
vị hành pháp khất thực đã nghe được. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến gặp đại 
đức Upananda con trai dòng Sakya, sau khi đến đã nói với đại đức Upananda 
con trai dòng Sakya điều này: - “Này đại đức Upananda, ngài có phước báu 
lớn lao. Ở chỗ kia, có người đàn ông nọ sắp sửa đi vắng nhà đã nói với người 
vợ điều này: ‘Hãy cân chỉ sợi rồi giao cho người thợ dệt kia, bảo dệt y rồi cất 
lấy, khi nào về tôi sẽ dâng y đến ngài đại đức Upananda.’” - “Này đại đức, 
đúng vậy. Ông ấy là người hộ độ cho tôi.” Người thợ dệt ấy cũng là người hộ 
độ cho đại đức ũpananda con trai dòng Sakya. 


2. Sau đó, đại đức Upananda con trai dòng Sakya đã đi đến gặp người thợ 
dệt ấy, sau khi đến đã nói với người thợ dệt ấy điều này: - “Này đạo hữu, y 
này được dệt dành riêng cho tôi. Hãy làm (y ấy) dài, rộng, chặt chẽ, hãy dệt 
cho khéo, dệt cho đều đặn, khéo cào, khéo chải.” - “Thưa ngài, những người 
này đã cân chỉ sợi rồi giao cho tôi (nói rằng): ‘Hãy dệt y với số chỉ sợi này.’ 
Thưa ngài, không thể làm dài, hay rộng, hay chặt chẽ. Thưa ngài, có thể làm 
là dệt cho khéo, dệt cho đều đặn, khéo cào, và khéo chải.” - “Này đạo hữu, 
ngươi hãy làm dài, rộng, và chặt chẽ. Sẽ không bị thiếu hụt về chỉ sợi cho 
ngươi.” 
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ParạịikapaỊi 


Mahapesakarasikkhapadarn - 5. 3. 7. 


3. Atha kho so tantavãyo yathãbhũtam suttam tante upanetvã yena sã 
itthĩ tenupasankami, upasankamitvã tam itthim etadavoca: “Suttena ayye 
attho ”ti. “Nanu tvam ayyo 1 mayã vutto ‘iminã suttena cĩvaram vinãhĩ ”’ti. 
“Saccãham ayye tayã vutto ‘iminã suttena cĩvaram vinãhĩ ’ti, apica mam ayyo 
upanando evamãha: ‘Ingha tvam ãvuso ãyatanca karohi vitthatanca 
appitanca, na te suttena patibaddham bhavissatĩ ”’ti. Atha kho sã itthĩ 
yattakam yeva suttam pathamam adãsi, tattakam pacchã adãsi. 


4. Assosi kho ãyasmã upanando sakyaputto: “So kira puriso pavãsato 
ãgato ”ti. Atha kho ãyasmã upanando sakyaputto yena tassa purisassa 
nivesanam tenupasankami, upasankamitvã pannatte ãsane nisĩdi. Atha kho 
so puriso yenãyasmã upanando sakyaputto tenupasankami, upasankamitvă 
ãyasmantam upanandam sakyaputtam abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. 
Ekamantam nisinno kho so puriso pajãpatim etadavoca: “Tam vãyãpitam 
cĩvaran ”ti? 2 “Amayya vãyãpitam tam cĩvaran ”ti. 3 “Ahara ayyam upanandam 
cĩvarena acchãdessãmĩ ”ti. Atha kho sã itthĩ tam cĩvaram nĩharitvã sãmikassa 
datvã etamattham ãrocesi. Atha kho so puriso ãyasmato upanandassa 
sakyaputtassa cĩvaram 4 datvã ựjjhãyati khĩyati vipãceti: “Mahicchã ime 
samanã sakyaputtiyã asantutthã, nayime sukarã cĩvarena acchãdetum. 
Katham hi nãma ayyo upanando mayã pubbe appavãrito tantavãye 5 
upasankamitvã cĩvare vikappam ãpajjissatĩ ”ti? 


5. Assosum kho bhikkhũ tassa purisassa ựjjhãyantassa khĩyantassa 
vipãcentassa. Ye te bhikkhũ appicchã te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma ãyasmã upanando sakyaputto pubbe appavãrito 
gahapatikassa tantavãye upasankamitvã cĩvare vikappam ãpajjissatĩ ”ti? Atha 
kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. “Saccarn kira tvam 
upananda pubbe appavãrito gahapatikassa tantavãye upasankamitvã cĩvare 
vikappam ãpajjĩ ”ti? 6 “Saccam bhagavã ”ti. “Nãtako te upananda annãtako 
”ti? “Annãtako bhagavã ”ti. “Annãtako moghapurisa annãtakassa na jãnãti 
patirũpam vã appatirũpam vã santam vã asantam vã. Tattha nãma tvam 
moghapurisa pubbe appavãrito annãtakassa gahapatikassa tantavãye 
upasankamitvã cĩvare vikappam ãpajjissasi. Netam moghapurisa 
appasannãnam vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imam 
sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


1 ayya - Syã. 4 tam cĩvaram - Syã. 

2 vĩtam tam cĩvaran ti - Ma, PTS; 5 gahapatikassa tantavãye - PTS. 

vãyãpitam cĩvaran ti - Syã. 6 ãpajjasĩ ti - Syă. 

3 ãmãyya vĩtam tam cĩvaran ti - Ma, PTS; ãma ayya văyãpitam cĩvaran ti - Syã. 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Điêu nissaggiya về thợ dệt - 27 


3. Sau đó, người thợ dệt ấy sau khi đưa vào máy dệt số chỉ sợi đã được 
mang lại rồi đã đi đến gặp người đàn bà ấy, sau khi đến đã nói với người đàn 
bà ấy điều này: - “Thưa bà, có nhu cầu về chỉ sợi.” - “Này ông, không phải tôi 
đã nói với ông ràng: ‘Hãy dệt y với số chỉ sợi này.’” - “Thưa bà, sự thật là tôi 
đã được bà nói rằng: ‘Hãy dệt y với số chỉ sợi này;’ tuy nhiên, ngài đại đức 
Upananda đã nói với tôi như vầy: ‘Này đạo hữu, ngươi hãy làm dài, rộng, và 
chặt chẽ. Sẽ không bị thiếu hụt về chỉ sợi cho ngươi.”’ Khi ấy, người đàn bà ấy 
đã cho SỐ lượng chỉ sợi lần sau y như số lượng lần thứ nhất. 


4. Rồi đại đức Upananda con trai dòng Sakya đã nghe được ràng: “Nghe 
nói người đàn ông ấy đi vâng nhà vừa mới trở về.” Sau đó, đại đức Upananda 
con trai dòng Sakya đã đi đến tư gia của người đàn ông ấy, sau khi đến đã 
ngồi xuống trên chỗ ngồi được sâp đặt sẵn. Khi ấy, người đàn ông ấy đã đi 
đến gặp đại đức Upananda con trai dòng Sakya, sau khi đến đã đảnh lễ đại 
đức Upananda con trai dòng Sakya rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi 
xuống một bên, người đàn ông ấy đã nói với người vợ điều này: - “Có phải y 
ấy đã được dệt?” - “Ông à, đúng vậy. Y ấy đã được dệt.” - “Hãy đem lại. Tôi se 
dâng y cho ngài đại đức Upananda.” Sau đó, người đàn bà ấy đã đem y ấy đến 
đưa cho chồng và đã kể lại sự việc ấy. Khi ấy, người đàn ông ấy sau khi dâng y 
đến đại đức Upananda con trai dòng Sakya rồi phàn nàn, phê phán, chê bai 
ràng: - “Các Sa-môn Thích tử này thật ham muốn quá độ, không tự biết đủ. 
Không dê gì mà dâng y cho những người này! Vì sao ngài đại đức Upananda 
khi chưa được tôi thỉnh cầu trước lại đi đến gặp các thợ dệt và đưa ra sự căn 
dặn về y?” 


5. Các tỳ khưu đã nghe được người đàn ông ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao đại đức Upananda con trai dòng Sakya khi chưa được thỉnh 
cầu trước lại đi đến các thợ dệt của gia chủ và đưa ra sự căn dặn về y?” Sau 
đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này Upananda, 
nghe nói ngươi khi chưa được thỉnh cầu trước đã đi đến gặp các thợ dệt của 
gia chủ và đưa ra sự căn dặn về y, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” - “Này Upananda, là thân quyến của ngươi hay không phải là thân 
quyến?” - “Bạch Thế Tôn, không phải là thân quyến.” - “Này kẻ rồ dại, người 
không phải là thân quyến không biết điều gì thích hợp hay không thích hợp, 
điều gì đúng hay không đúng đối với người không phải là thân quyến. Này kẻ 
rồ dại, trong trường hợp ấy sao ngươi khi chưa được thỉnh cầu trước lại đi 
đến gặp các thợ dệt của gia chủ không phải là thân quyến và đưa ra sự căn 
dặn về y? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, —(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến 
điều học này như vầy: 
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ParạịikapaỊi 


Mahapesakarasikkhapadarn - 5. 3. 7. 


“Bhikkhum paneva uddissa annãtako gahapati vã gahapatãnĩ vã 
tantavãyehi cĩvaram vãyãpeyya, tatra ce so bhikkhu pubbe appavãrừo 
tantavãye upasankamitvã cĩvare vikappam ãpajjeyya: ‘idarn kho ãvuso 
cĩvaram mam uddissa viyyati, ãyatahca karotha vừthatahca appừanca 
suvừahca suppavãyitahca suvilekhitahca suvitacchừahca karotha, 
appevanãma mayampi ãyasmantãnarn kihcimattam anupadajjeyyãmã ’ti, 
evahca so bhikkhu vatvã kihcimattam anupadajjeyya antamaso 
pinậapãtamattampi, nissaggiyam pãcừtiyan ”ti. 

6. Bhikkhum paneva uddissã ’ti bhikkhussatthãya bhikkhum 
ãrammanam karitvã bhikkhum acchãdetukãmo. 

Annãtako nãma mãtito vã pitito vã yãva sattamã pitãmahayugã 
asambaddho. 

Gahapati nãma yo koci agãram ajjhãvasati. 

Gahapatãnĩ nãma yã kãci agãram ajjhãvasati. 

Tantavãyehĩ ’ti pesakãrehi. 

Cĩvaram nãma channam cĩvarãnam annataram cĩvaram vikappanũpaga- 
pacchimam. 

Vãyãpeyyã ’ti vinãpeti. 

Tatra ce so bhikkhũ ’ti yam bhikkhum uddissa cĩvaram viyyati so 
bhikkhu. 

Pubbe appavãrito ’ti pubbe avutto hoti: “Kĩdisena te bhante cĩvarena 
attho, kĩdisam te cĩvaram vãyãpemĩ ”ti. 

Tantavãye upasankamitvã ’ti gharam gantvã yattha katthaci 
upasaủkamitvã 

Cĩvare vikappam ãpajjeyyã ’ti “Idam kho ãvuso cĩvaram mam uddissa 
viyyati. Ayatanca karotha, vitthatanca appitanca suvĩtanca suppavãyitanca 
suvilekhitanca suvitacchitanca karotha.” 

Appevanãma mayampi ãyasmantãnam kincimattam 
anupadajjeyyãmã ’ti, Evanca so bhikkhu vatvã kincimattam 
anupadajjeyya antamaso pindapãtamattampĩ ’ti — Piụdapãto nãma 
yãgupi bhattampi khãdanĩyampi cunnapindopi dantakatthampi dasika- 
suttampi antamaso dhammampi bhanati. 

7. Tassa vacanena ãyatam vã vitthatam vã appitam vã karoti, payoge 
dukkatam, patilãbhena nissaggiyam hoti, nissajitabbam sanghassa vã 
ganassa vã puggalassa vã. Evanca pana bhikkhave nissajitabbam: -pe- 
“Idam me bhante cĩvaram pubbe appavãrito annãtakassa gahapatikassa 
tantavãye upasankamitvã cĩvare vikappam ãpannam nissaggiyam. Imãham 
sanghassa nissajãmĩ ”ti. —pe— dadeyyã ”ti —pe— dadeyyun ”ti —pe— 
ãyasmato dammĩ ”ti. 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Điêu nissaggiya về thợ dệt - 27 


“Trường hợp có nam gia chủ hoặc nữ gia chủ không phải là thân quyên 
hảo các thợ dệt dệt thành y dành riêng cho vị tỳ khưu. Trong trường hợp 
ăy, nếu vị tỳ khưu ấy khi chưa được thỉnh cdu trước lại đi đến gặp các thợ 
dệt và đưa ra sự căn dặn ve y: ‘Này đạo hữu, y này được dệt dành riêng 
cho tôi. Hãy làm (y ấy) dài, rộng, chắc chắn, hãy dệt cho khéo, dệt cho đêu 
đặn, khéo cào, khéo chải. Có lẽ chúng tôi có thể biêu xén các ông vật gì đó.’ 
Và sau khi nói như vậy, nếu vị tỳ khưu ấy biếu xén vật gì dó dầu chỉ là đô 
ăn khất thực thì (y ăy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội pãcittiya.” 

6. Dành riêng cho vị tỳ khưu: vì nhu cầu của vị tỳ khưu, lấy vị tỳ khưu 
làm đối tượng rồi có ý định dâng đến vị tỳ khưu. 

Không phải là thân quyến nghĩa là người không có sự liên hệ họ hàng 
cho đến bảy thế hệ tổ tiên từ dòng bên mẹ hoặc từ dòng bên cha. 

Nam gia chủ nghĩa là bất cứ người nam nào sống trong căn nhà. 

Nữ gia chủ nghĩa là bất cứ người nữ nào sống trong căn nhà. 

(Bởi) các thợ dệt: (bởi) các người làm công việc dệt vải. 

Y nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về sáu loại y (có kích thước) tối thiểu 
cần phải chú nguyện để dùng chung. 

Bảo dệt: bảo đan lại. 

Trong trường hợp ây, nêu vị tỳ khưu ấy: vị tỳ khưu ấy là vị tỳ khưu 
mà y được dệt dành riêng cho. 

Khi chưa được thỉnh câu trước: Chưa được nói trước ràng: “Thưa 
ngài, ngài có nhu cầu với loại y như thế nào?” “Tôi sẽ dệt cho ngài y như thế 
nao?” 


Đi đêh gặp các thợ dệt: sau khi đi đến nhà, sau khi đi đến gặp ở bất cứ 
nơi nào. 

Đưa ra sự căn dặn ve y: (Nói rằng): “Này đạo hữu, y này được dệt 
dành riêng cho tôi. Hãy làm (y ấy) dài, rộng, dày, hãy dệt cho khéo, dệt cho 
đều đặn, khéo cào, khéo chải.” 

Có lẽ chúng tôi có thề biêu xén các ông vật gì đó.” Và sau khi nói 
như vậy, nêu vị tỳ khưu ay biêu xén vật gì dó dâu chi là dô ăn khât 
thực: - Đo ăn khất thực nghĩa là cháo, bữa ăn, vật thực cứng, cục bột 
tắm, gỗ chà răng, nẳm chỉ rời, ngay cả nói Pháp. 

7. (Người thợ dệt) làm (y) dài, hoặc rộng, hoặc chặt chẽ theo lời nói của vị 
ấy; trong khi tiến hành thì (vị ấy) phạm tội dukkata. Do sự đạt được thì 
phạm vào nissaggiya, (y ấy) cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, 
hoặc đến cá nhân. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy -(như trên)— 
“Bạch các ngài, y này của tôi khi chưa được thỉnh cdu trước lại đi đến các 
thợ dệt của gia chủ không phải là thân quyên và đã đưa ra sự căn dặn về y, 
giờ can được xả bỏ. Tôi xả bỏ y này đêh hội chúng.” — nt— hội chúng nên 
cho lại —nt— chư đại đức nên cho lại —nt— “Tôi cho lại đại đức.” 
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ParạịikapaỊi 


Accekacivarasikkhapadarn - 5. 3. 8. 


8 . Annãtake annãtakasannĩ pubbe appavãrito gahapatikassa tantavãye 
upasankamitvã cĩvare vikappam ãpajjati, nissaggiyam pãcittiyam. Aíìnãtake 
vematiko -pe- Annãtake nãtakasaníìĩ pubbe appavãrito gahapatikassa 
tantavãye upasankamitvã cĩvare vikappam ãpajjati, nissaggiyam pãcittiyam. 


9. Natake annatakasanni, apatti dukkatassa. Natake vematiko apatti 
dukkatassa. Nãtake nãtakasaíìnĩ, anãpatti. 


10. Anãpatti nãtakãnam, pavãritãnam, annassatthãya, attano dhanena 
mahaggham vãyãpetukãmassa appaggham vãyãpeti, ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 

Mahãpesakãrasikkhãpadam nitthitam. 

—00O00-- 


5. 3. 8. ACCEKACrVARASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyain viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena annataro mahãmatto 
pavãsam gacchanto bhikkhũnam santike dũtam pãhesi: “Agacchantu 
bhadantã, vassãvãsikam dassãmĩ ”ti. Bhikkhũ ‘vassam vutthãnam bhagavatã 
vassãvãsikam anunnãtan ’ti kukkuccãyantã nãgamamsu. Atha kho so 
mahãmatto ựjjhãyati khĩyati vipãceti: “Katham hi nãma bhadantã mayã dũte 
pahite nãgacchissanti? Aham hi senãya gacchãmi, dựjjãnam jĩvitam, 
dựjjãnam maranan ”ti. Assosum kho bhikkhũ tassa mahãmattassa 
ựjjhãyantassa khĩyantassa vipãcentassa. Atha kho te bhikkhũ bhagavato 
etamattham ãrocesum. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim 
pakarane dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave 
accekacĩvaram patiggahetvã nikkhipitun ”ti. 

2. Tena kho pana samayena bhikkhũ ‘bhagavato anuíìnãtam acceka- 
cĩvaram patiggahetvã nikkhipitun ’ti accekacĩvarãni patiggahetvã 1 cĩvara- 
kãlasamayam atikkãmenti. Tãni cĩvarãni cĩvaravamse bhandikãbaddhãni 
titthanti. Addasã 2 kho ãyasmã ãnando senãsanacãrikam ăhindanto tãni 
cĩvarãni cĩvaravamse bhandikãbaddhãni titthante, 3 disvã 4 bhikkhũ 
etadavoca: 5 “Kassimãni ãvuso cĩvarãni cĩvaravamse bhandikãbaddhãni 
titthantĩ ”ti? “Amhãkam ãvuso accekacĩvarãnĩ ’ti. “Kĩva ciram panãvuso 
imãni cĩvarãni nikkhittãnĩ ”ti? Atha kho te bhikkhũ ãyasmato ãnandassa 
yathãnikkhittam ãrocesum. Ayasmã ãnando ựjjhãyati khĩyati vipãceti: 
“Katham hi nãma bhikkhũ accekacĩvaram patiggahetvã cĩvarakãlasamayam 
atikkãmessantĩ ”ti? Atha kho ãyasmã ãnando bhagavato etamattham ãrocesi. 


1 te accekacivaram patiggahetva - Sya; te accekacĩvarani patiggahetva - PTS. 

2 addasa - Ma. 3 thitãni - Syã. 4 disvãna - Syã. 5 bhikkhũ ãmantesi - Syã. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Điêu nissaggiya ve y đặc biệt - 28 


8. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến, vị khi 
chưa được thỉnh cầu trước lại đi đến các thợ dệt của gia chủ và đưa ra sự căn 
dặn về y thì phạm tội nissaggiya pãcừtiya. Không phải là thân quyến, có sự 
hoài nghi, -(như trên)— Không phải là thân quyến, (lầm) tưởng là thân 
quyến, vị khi chưa được thỉnh cầu trước lại đi đến các thợ dệt của gia chủ và 
đưa ra sự căn dặn về y thì phạm tội nissaggiya pãcừtiya. 

9. Là thân quyến, (lầm) tưởng không phải là thân quyến, phạm tội 
dukkata. Là thân quyến, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Là thân quyến, 
nhận biết là thân quyến thì vô tội. 

10. Của các thân quyến, của những người đã nói lời thỉnh cầu, vì nhu cầu 
của vị khác, bằng vật sở hữu của bản thân, vị bảo dệt (y) có giá trị thấp đối 
với người có ý định dệt (y) có giá trị cao, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô 
tội.” 


Dứt điêu học quan trọng ve thợ dệt. 

—00O00— 


5. 3. 8. ĐIẾU HỌC VÊ Y ĐẶC BIỆT: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, ơetavana, tu viện 
của ông Anãthapiọdika. Vào lúc bấy giờ, có vị quan đại thần nọ sắp sửa đi xa 
đã phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nhấn rằng): - “Các đại đức hãy đi đến. 
Tôi sẽ dâng y của mùa (an cư) mưa.” Các vị tỳ khưu (nghĩ ràng): “Y của mùa 
(an cư) mưa đã được đức Thế Tôn cho phép đến các vị đã trải qua mùa (an 
cư) mưa” rồi trong lúc ngần ngại đã không đi đến. Khi ấy, vị quan đại thần ấy 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các đại đức khi được tôi phái sứ 
giả đến mời lại không đi đến? Bởi vì tôi đi việc quân đội, việc sống khó biết, 
việc chết khó hay.” Các tỳ khưu đã nghe được vị quan đại thần ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi 
bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, Ta cho phép thọ lãnh y đặc biệt roi 
để riêng.” 


2. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu (nghĩ ràng): “Y đặc biệt đã được đức Thế 
Tôn cho phép thọ lãnh rồi để riêng.” Các vị ấy sau khi thọ lãnh y đặc biệt rồi 
đã để vượt quá thời hạn về y. Các y ấy được buộc thành đống treo ở sào máng 
y. Đại đức Ananda trong khi đi dạo quanh các trú xá đã nhìn thấy các y ấy 
được buộc thành đống treo ở sào máng y, sau khi nhìn thấy đã nói với các tỳ 
khưu rằng: - “Này các đại đức, các y đã được buộc thành đống treo ở sào 
máng y là của vị nào vậy?” - “Này đại đức, là các y đặc biệt của chúng tôi.” - 
“Này các đại đức, vậy các y này đã được để riêng bao lâu rồi?” Khi ấy, các vị tỳ 
khưu ấy đã kể lại cho đại đức Ananda về việc (y) đã được để riêng như thế 
nào. Đại đức Ananda phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các tỳ 
khưu sau khi thọ lãnh y đặc biệt lại để vượt quá thời hạn về y?” Sau đó, đại 
đức Ananda đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. — (như trên) — 
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ParạịikapaỊi 


Accekacivarasikkhapadarn - 5. 3. 8. 


3. Saccam kira bhikkhave bhikkhũ accekacĩvaram patiggahetvã 
cĩvarakãlasamayam atikkãmentĩ ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavã: “Katham hi nãma te bhikkhave moghapurisã accekacĩvaram 
patiggahetvă cĩvarakãlasamayam atikkãmessanti? Netam bhikkhave 
appasannãnam vã pasãdãya — pe- Evanca pana bhikkhave imam 
sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Dasãhãnãgatarn kattikatemãsikapunnamarn bhikkhuno paneva 
accekacĩvaram uppajjeyya, accekarn mannamãnena bhikkhunã 
patiggahetabbam, patiggahetưã yãva cĩvarakãỉasamayam 
nikkhipừabbarn. Tato ce uttarim nikkhipeyya, nissaggiyam pãcừtiyan ”ti. 

4. Dasãhãnãgatan ’ti dasãhãnãgatãya pãvãranãya. 

Kattikatemãsikapunnaman ’ti pavãranã kattikã vuccati. 

Accekacĩvaram nãma senãya vã gantukãmo hoti, pavãsam vã 
gantukãmo hoti, gilãno vã hoti, gabbhinĩ vã hoti, assaddhassa vã saddhã 
uppannã hoti, appasannassa vã pasãdo uppanno hoti. So ce bhikkhũnam 
santike dũtam pahineyya: “Agacchantu bhadantã, vassãvãsikam dassãmĩ ”ti, 
etam accekacĩvaram nãma. 


Accekam mannamãnena bhikkhunã patiggahetabbam, 
patiggahetvã yãva cĩvarakãlasamayam nikkhipitabban ’ti sannãnain 
katvã nikkhipitabbam, accekacĩvaran ’ti. 

Cĩvarakãlasamayo nãma anatthate kathine vassãnassa pacchimo 
mãso, anatthate kathine pancamãsã. 

Tato ce uttarim nikkhipeyyã ’ti anatthate kathine vassãnassa 
pacchimam divasam atikkãmeti, nissaggiyam pãcittiyam. 1 Atthate kathine 
kathinuddhãradivasam atikkãmeti, nissaggiyam hoti, nissajitabbam 
sanghassa vã ganassa vã puggalassa vã. Evanca pana bhikkhave 
nissajitabbam: -pe- “Idam me bhante accekacĩvaram cĩvarakãlasamayam 
atikkãmitam nissaggiyam. Imãham sanghassa nissajãmĩ ”ti. —pe- dadeyyã 
”ti -pe- dadeyyun ”ti — pe— ãyasmato dammĩ ”ti. 

5. Accekacĩvare accekacĩvarasannĩ cĩvarakãlasamayam atikkãmeti, 
nissaggiyam pãcittiyam. Accekacĩvare vematiko cĩvarakãlasamayam 
atikkãmeti, nissaggiyam pãcittiyam. Accekacĩvare anaccekacĩvarasannĩ 
cĩvarakãlasamayam atikkãmeti, nissaggiyam pãcittiyam. Anadhitthite 
adhitthitasaníĩĩ -pe- Avikappite vikappitasaníìĩ, avissajjite vissajjitasannĩ, 
anatthe natthasannĩ, avinatthe vinatthasannĩ, adaddhe daddhasannĩ, avilutte 
viluttasannĩ, cĩvarakãlasamayam atikkãmeti, nissaggiyam pãcittiyam. 


1 nissaggiyam hoti - Sya. 
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Điêu nissaggiya ve y đặc biệt - 28 


3. - “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu sau khi thọ lãnh y đặc biệt lại 
để vượt quá thời hạn về y, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: - “Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ 
dại ấy sau khi thọ lãnh y đặc biệt lại để vượt quá thời hạn về y vậy? Này các tỳ 
khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, 
—nt— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Khi còn mười ngày là đêh ngày rằm Kattika của ba tháng, n trường 
hợp vị tỳ khưu có y đặc biệt phát sanh, vị tỳ khưu nghĩ rằng là (y) đặc biệt 
roi nên thọ lãnh, sau khi thọ lãnh nên để riêng cho đêh hết thời hạn về y. 
Nêu để riêng vượt quả hạn ấy thì (y ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội 
pãcittiya.” 

4. Khi còn mười ngày là đêh: mười ngày là sẽ đến lẽ Pavãranã. 

Ngày rằm Kattika của ba tháng: lễ Pavãranã là Kattika được nói 
đến. 

Y đặc biệt nghĩa là người có ý định đi vào quân đội, hoặc có ý định đi xa, 
hoặc là bị bệnh, hoặc là mang thai, hoặc là người không có niềm tin đã được 
sanh khởi niềm tin, hoặc là người không mộ đạo đã được sanh khởi lòng mộ 
đạo. Nếu người ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): “Các đại đức 
hãy đi đến. Tôi sẽ dâng y của mùa (an cư) mưa.” Y này gọi là y đặc biệt. 

Vị tỳ khưu nghĩ rằng là (y) đặc biệt roi nên thọ lãnh, sau Khi thọ 
lãnh nên đề riêng cho đến hết thời hạn ve y: Sau khi ghi nhận ràng: 
“Đây là y đặc biệt.” rồi nên để riêng. 

Thời hạn ve y nghĩa là khi Kathỉna không được thành tựu thì một tháng 
cuối của mùa mưa. Khi Kathina được thành tựu thì năm tháng. [ * ] 

Nếu đề riêng vượt quá hạn ấy: khi Kathina không được thành tựu, vị 
vượt qua ngày cuối cùng của mùa mưa thì phạm vào nissaggiya. Khi Kathina 
được thành tựu, vị vượt qua ngày hết hiệu lực Kathina thì phạm vào 
nissaggiya, (y ấy) cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến 
cá nhân. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy -(như trên)- “Bạch 
các ngài, y đặc biệt này của tôi đã vượt quả thời hạn ve y, giờ can được xả 
bỏ. Tôi xả bỏ y này đêh hội chúng.” — nt— hội chúng nên cho lại — nt— chư 
đại đức nên cho lại — nt— “Tôi cho lại đại đức.” 

5. Y đặc biệt, nhận biết là y đặc biệt, vị để vượt quá thời hạn về y thì phạm 
tội nissaggiya pãcittiya. Y đặc biệt, có sự hoài nghi, vị để vượt quá thời hạn 
về y thì phạm tội nissaggiya pãcittiya. Y đặc biệt, (lầm) tưởng không phải là 
y đặc biệt, vị để vượt quá thời hạn về y thì phạm tội nissaggiya pãcittiya. Khi 
chưa chú nguyện để dùng riêng, (lầm) tưởng là đã chú nguyện để dùng riêng, 
... Khi chưa chú nguyện để dùng chung, (lầm) tưởng là đã chú nguyện để 
dùng chung,... Khi chưa được phân phát, (lầm) tưởng là đã phân phát,... Khi 
không bị mất trộm, (lầm) tưởng là đã bị mất trộm, ... Khi không bị hư hỏng, 
(lầm) tưởng là đã bị hư hỏng,... Khi không bị cháy, (lầm) tưởng là đã bị cháy, 
... Khi không bị cướp, (lầm) tưởng là đã bị cướp, vị để vượt quá thời hạn về y 
thì phạm tội nissaggiya pãcittiya. 
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6 . Nissaggiyam cĩvaram anissajitvã paribhunjati, ãpatti dukkatassa. 
Anaccekacĩvare accekacĩvarasannĩ, ãpatti dukkatassa. Anaccekacĩvare 
vematiko, ãpatti dukkatassa. Anaccekacĩvare anaccekacĩvarasannĩ, anãpatti. 


7. Anãpatti antosamayam 1 adhittheti vikappeti vissajjeti nassati vinassati 
dayhati, acchinditvã ganhanti, 2 vissãsam ganhanti, 2 ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 


Accekacivarasikkhãpadam nitthitam. 

—00O00-- 


5. 3. 9. SASANKASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena bhikkhũ vutthavassã 
ãrannakesu senãsanesu viharanti. Kattikacorakã ‘bhikkhũ laddhalãbhã ’ti 
paripătenti. Bhagavato etamattham ãrocesum. Atha kho bhagavã etasmim 
nidãne etasmim pakarane dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: 
“Anựjãnãmi bhikkhave ãrannakesu senãsanesu viharantena tinnam 
cĩvarãnam annataram cĩvaram antaraghare nikkhipitun ”ti. 


2. Tena kho pana samayena bhikkhũ ‘bhagavatã anunnãtam ãrannakesu 
senãsanesu viharantena tinnam cĩvarãnam annataram cĩvaram antaraghare 
nikkhipitun ’ti te 3 tinnam cĩvarãnam annataram cĩvaram antaraghare 
nikkhipitvã atirekachãrattarn vippavasanti. Tãni cĩvarãni nassantipi 
dayhantipi vinassantipi undũrehipi khajjanti. Bhikkhũ duccolã honti 
lũkhacĩvarã. Bhikkhũ evamãhamsu: “Kissa tumhe ãvuso duccolã lũkhacĩvarã 
”ti? Atha kho te bhikkhũ bhikkhũnam etamattham ãrocesum. Ye te bhikkhũ 
appicchã te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma bhikkhũ tinnam 
cĩvarãnam aníĩataram cĩvaram antaraghare nikkhipitvã atirekachãrattam 
vippavasissantĩ ”ti? 


3. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. “Saccam kira 
bhikkhave bhikkhũ tinnam cĩvarãnam annataram cĩvaram antaraghare 
nikkhipitvã atirekachãrattam vippavasantĩ ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavã: “Katham hi nãma te bhikkhave moghapurisã tinnam 
cĩvarãnam annataram cĩvaram antaraghare nikkhipitvã atirekachãrattam 
vippavasissanti? Netam bhikkhave appasannãnam vã pasãdãya — pe- 
Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


1 antosamaye - Ma. 2 gaụhati - Sya. 


3 ‘te’ iti Machasam na dissati. 
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Điêu nissaggiya vê chỗ ngụ nguy hiểm - 2Ọ 


6. Y phạm vào nỉssaggỉya, không xả bỏ rồi sử dụng, phạm tội dukkata. 
Không phải là y đặc biệt, (lầm) tưởng là y đặc biệt, phạm tội dukkata. Không 
phải là y đặc biệt, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Không phải là y đặc 
biệt, nhận biết không phải là y đặc biệt thì vô tội. 


7. Trong thời hạn (về y), vị chú nguyện để dùng riêng, vị chú nguyện để 
dùng chung, vị phân phát, (y) bị mất trộm, (y) bị hư hỏng, (y) bị cháy, 
(những người khác) cướp rồi lấy đi, (các vị khác) lấy đi do sự thân thiết, vị bị 
điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Dứt điêu học về y đặc biệt. 

—00O00— 


5. 3. 9. ĐIẾU HỌC VẾ (CHÔ NGỤ) NGUY HIỂM: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu đã trải qua mùa (an 
cư) mưa sống ở những chỗ trú ngụ trong các khu rừng. Bọn trộm cướp tháng 
Kattika (nghĩ ràng): “Các tỳ khưu đạt được lợi lộc” nên đã quấy nhiễu. Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân 
sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, Ta 
cho phép vị sông ở những chỗ trú ngụ trong các khu rừng được để lại một y 
nào đó của hay ở trong xóm nhà.” 


2. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã cho phép vị 
sống ở những chỗ trú ngụ trong các khu rừng được để lại một y nào đó của ba 
y ở trong xóm nhà” rồi để lại một y nào đó của ba y ở trong xóm nhà và xa lìa 
hơn sáu đêm. Các y ấy bị mất, bị hư hỏng, bị cháy, bị các con chuột gặm 
nhấm. Các tỳ khưu trở nên mặc vải tàn tạ và y phục thô xấu. Các tỳ khưu đã 
nói như vầy: - “Này các đại đức, tại sao các vị lại trở nên mặc vải tàn tạ và y 
phục thô xấu?” Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã kể lại sự việc cho các tỳ khưu. Các 
tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì 
sao các tỳ khưu sau khi để lại một y nào đó của ba y ở trong xóm nhà lại xa lìa 
hơn sáu đêm?” 


3. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu sau khi để lại một y nào đó của ba y ở trong 
xóm nhà lại xa lìa hơn sáu đêm, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này các tỳ khưu, vì sao những 
kẻ rồ dại ấy sau khi để lại một y nào đó của ba y ở trong xóm nhà lại xa lìa 
hơn sáu đêm vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên 
phổ biến điều học này như vầy: 
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“Upavassam kho pana kattikapunnamam yãni kho pana tãni 
ãrahhakãni senãsanãni sãsankasammatãni sappatibhayãni, tathãrũpesu 
bhikkhu senãsanesu viharanto ãkankhamãno tinnarn cĩvarãnam 
annataram cĩvararn antaraghare nikkhipeyya. Siyã ca tassa bhikkhuno 
kocideva paccayo tena cĩvarena vippavãsãya, chãrattaparamam tena 
bhikkhunã tena cĩvarena vippavasừabbam. Tato ce uttarim vippavaseyya 
ahhatra bhikkhusammutiyã, nissaggiyam pãcừtiyan ”ti. 

4. ưpavassam kho panã ’ti vutthavassãnam. 

Kattikapunnaman ’ti kattikacãtumãsinĩ vuccati. 


Yani kho pana tani arannakani senasanani ’ti - Arannakam 

nãma senãsanam pancadhanusatikam pacchimam. 

Sãsankam nãma ãrãme ãrãmũpacãre corãnam nivitthokãso dissati, 
bhuttokãso dissati, thitokãso dissati, nisinnokãso dissati, nipannokãso 
dissati. 

Sappatibhayam nãma ãrãme ãrãmũpacãre corehi manussã hatã 
dissanti, viluttã dissanti, ãkotitã dissanti. 

Tathãrũpesu bhikkhu senãsanesu viharanto ’ti evarũpesu bhikkhu 
senãsanesu viharanto. 

Ãkankhamãno ’ti icchamãno. 

Tinnam cĩvarãnam annataram cĩvaran ’ti sanghãtim vã 
uttarãsangham vã antaravãsakam vã. 

Antaraghare nikkhipeyyã ’ti samantã gocaragãme nikkhipeyya. 

Siyã ca tassa bhikkhuno kocideva paccayo tena cĩvarena 
vippavãsãyã ’ti siyã paccayo siyã karanĩyam. 

Chãrattaparamam tena bhikkhunã tena cĩvarena 
vippavasitabban ’ti chãrattaparamatã vippavasitabbam. 

Annatra bhikkhusammutiyã ’ti thapetvã bhikkhusammutim. 

Tato ce uttarim vippavaseyyã ’ti sattame arunuggamane nissaggiyam 
hoti, nissajitabbam sanghassa vã ganassa vã puggalassa vã. Evanca pana 
bhikkhave nissajitabbam: -pe— “Idam me bhante cĩvaram atirekachãrattam 
vippavuttham annatra bhikkhusammutiyã nissaggiyam. Imãham sanghassa 
nissajãmĩ ”ti. —pe- dadeyyã ”ti -pe— dadeyyun ”ti -pe— ãyasmato dammĩ 
”ti. 


634 



Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1 
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“Khi mùa (an cư) mưa đã qua ngày rằm Kattika, trường hợp có những 
chỗ trú ngụ ở trong rừng được xác định là có sự nguy hiểm, có sự kinh 
hoàng, và vị tỳ khưu đang sõng ở các chỗ trú ngụ có hình thức như thế, khi 
mong mỏi có thể để lại một y nào đó của bay ở trong xóm nhà. Nếu vị tỳ 
khưu ăy có lý do nào đó đưa đêh việc xa lìa y ấy, vị tỳ khưu ấy nên xa lìa y 
ấy toi đa là sáu đêm. Nếu xa lìa vượt quá hạn ăy, ngoại trừ có sự đông ý 
của các tỳ khưu, thì (y ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội pãcittiya.” 

4. Khi mùa (an cư) mưa đã qua: là mùa mưa đã đuợc trải qua. 

Ngày rằm Kattika: ngày rằm Kattika của bốn tháng được đề cập đến. 1 

Những chỗ trú ngụ ở trong rừng: — Chỗ trú ngụ ở trong rừng 

nghĩa là cách (căn nhà) cuối cùng khoảng cách 500 cây cung. 2 

Có sự nguy hiềm nghĩa là trong tu viện hoặc trong vùng phụ cận tu 
viện, chỗ cắm trại của bọn cướp được thấy, chỗ ăn được thấy, chỗ đứng được 
thấy, chỗ ngồi được thấy, chỗ nằm được thấy. 

Có sự kinh hoàng nghĩa là trong tu viện hoặc trong vùng phụ cận tu 
viện, dân chúng bị giết bởi bọn cướp được thấy, bị cướp giật được thấy, bị 
đánh đập được thấy. 

Vị tỳ khưu đang sông ở các chỗ trú ngụ có hình thức như thế: là 

vị tỳ khưu đang sống ở các chỗ trú ngụ có hình thức như vậy. 

Khi mong mỏi: khi ước muốn. 

Một y nào đó của ba y: hoặc là y hai lớp, hoặc là thượng y, hoặc là y 
nội. 

Có thề đề lại ở trong xóm nhà: có thể để lại ở vùng xung quanh ngôi 
làng là khu vực đi khất thực. 

Nêu vị tỳ khưu ấy có lý do nào đó đưa đèn việc xa lìa y ấy: nếu có 

lý do, nếu có nguyên nhân. 

Vị tỳ khưu ây nên xa lìa y ấy tôi đa là sáu đêm: nên xa lìa nhiêu 
nhất là sáu đêm. 

Ngoại trừ có sự đông ý của các tỳ khưu: Trừ ra có sự đông ý của các 
tỳ khưu 

Nêu xa lìa vượt quá hạn ấy: Khi hừng đông ngày thứ bảy mọc lên thì 
phạm vào nissaggiya, (y ấy) cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, 
hoặc đến cá nhân. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy -(như trên) - 
“Bạch các ngài, y này của tôi đã bị xa lìa quả sáu đêm, giờ can được xả bỏ, 
ngoại trừ có sự đông ý của các tỳ khưu. Tôi xả bỏ y này đêh hội chúng.” 
—(nhưtrên)— hội chúng nên cho lại —(nhưtrên)— chư đại đức nên cho lại 
—(nhưtrên)- “Tôi cho lại đại đức.” 


1 Theo âm lịch của Việt Nam là rằm tháng 10. 

2 The Buddhỉst Monastỉc Code cho biết khoảng cách của 500 cây cung độ chừng 1 km. 
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5. Atirekachãratte atirekasannĩ vippavasati annatra bhikkhusammutiyã, 
nissaggiyam pãcittiyam. Atirekachãratte vematiko vippavasati annatra 
bhikkhusammutiyã, nissaggiyam pãcittiyam. Atirekachãratte ũnakasannĩ 
vippavasati annatra bhikkhusammutiyã, nissaggiyam pãcittiyam. 
Apaccuddhate paccuddhatasannĩ -pe— Avissajjite vissajjitasannĩ, anatthe 
natthasannĩ, avinatthe vinatthasannĩ, adaddhe daddhasannĩ, avilutte 
viluttasannĩ vippavasati annatra bhikkhusammutiyã, nissaggiyam 
pãcittiyam. 


6. Nissaggiyam cĩvaram anissajitvã paribhurỵati, ãpatti dukkatassa. 
Unakachãratte atirekasannĩ, ãpatti dukkatassa. Unakachãratte vematiko, 
ãpatti dukkatassa. Unakachãratte ũnakasannĩ, anãpatti. 


7. Anãpatti chãrattam vippavasati, ũnakachãrattam vippavasati, 
chãrattam vippavasitvă puna gãmasĩmam okkamitvã vasitvã pakkamati, 
antochãrattam paccuddharati, vissajjeti nassati vinassati dayhati, 
acchinditvã ganhanti, 1 vissãsam ganhanti, 1 bhikkhusammutiyã, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 


Sasankasikkhãpadam nitthitam. 

—00O00-- 


5. 3.10. PARINATASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena sãvatthiyam annatarassa 
pũgassa sanghassa sacĩvarabhattam patiyattam hoti: “Bhojetvã cĩvarena 
acchãdessãmã ”ti. Atha kho chabbaggiyã bhikkhũ yena so pũgo 
tenupasankamimsu, upasankamitvã tam pũgam etadavocum: “Dethãvuso 
amhãkam imãni cĩvarãnĩ ”ti. “Na mayam bhante dassãma amhãkam 
sanghassa anuvassam sacĩvarabhikkhã pannattã ”ti. “Bahũ ãvuso sanghassa 
dãyakã, bahũ sanghassa bhaddã. 2 Mayam tumhe nissãya tumhe sampassantã 
idha viharãma. Tumhe ce amhãkam na dassatha atha ko carahi amhãkam 
dassati? Dethăvuso amhãkam imãni cĩvarãnĩ ”ti. Atha kho so pũgo 
chabbaggiyehi bhikkhũhi nippĩỊiyamãno yathãpatiyattarn cĩvaram 
chabbaggiyãnam bhikkhũnam datvã sangham bhattena parivisi. Ye te 
bhikkhũ jãnanti sanghassa sacĩvarabhattam patiyattam, na ca jãnanti 
‘chabbaggiyãnam bhikkhũnam dinnan ’ti, te evamãhamsu: 

2. “Onojethãvuso sanghassa cĩvaran ”ti. “Natthi bhante yathãpatiyattam 
cĩvaram ayyã chabbaggiyã attano parinãmesun ”ti. Ye te bhikkhũ appicchã te 
ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 


1 gaụhati - Sya. 


2 bhatta - Ma, Sya, PTS. 


636 



Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1 


Điêu nissaggiya về việc thuyết phục - 30 


5. Khi quá hạn sáu đêm, nhận biết là đã quá hạn, vị xa lìa thì phạm tội 
nissaggiya pãcừtiya ngoại trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu. Khi quá hạn sáu 
đêm, có sự hoài nghi, vị xa lìa thì phạm tội nissaggiya pãcừtiya ngoại trừ có 
sự đồng ý của các tỳ khưu. Khi quá hạn sáu đêm, (lầm) tưởng là chưa quá 
hạn, vị xa lìa thì phạm tội nissaggiya pãcừtiya ngoại trừ có sự đồng ý của các 
tỳ khưu. Khi chưa nguyện xả, (lầm) tưởng là đã nguyện xả, ... Khi chưa phân 
phát, (lầm) tưởng là đã phân phát,... Khi không bị mất trộm, (lầm) tưởng là 
đã bị mất trộm,... Khi không bị hư hỏng, (lầm) tưởng là đã bị hư hỏng,... Khi 
không bị cháy, (lầm) tưởng là đã bị cháy, ... Khi không bị cướp, (lầm) tưởng 
là đã bị cướp, vị xa lìa thì phạm tội nissaggiya pãcừtiya ngoại trừ có sự đồng 
ý của các tỳ khưu. 


6. Y phạm vào nỉssaggỉya, không xả bỏ rồi sử dụng, phạm tội dukkata. 
Khi chưa quá hạn sáu đêm, (lầm) tưởng là đã quá hạn, phạm tội dukkata. 
Khi chưa quá hạn sáu đêm, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Khi chưa quá 
hạn sáu đêm, nhận biết là chưa quá hạn thì vô tội. 


7. Vị xa lìa sáu đêm, vị xa lìa kém sáu đêm, sau khi xa lìa sáu đêm vị ấy đi 
vào lại trong ranh giới của làng cư ngụ rồi ra đi, vị nguyện xả trong đêm thứ 
sáu, vị phân phát, (y) bị mất trộm, (y) bị hư hỏng, (y) bị cháy, (những người 
khác) cướp rồi lấy đi, (các vị khác) lấy đi do sự thân thiết, với sự đồng ý của 
các tỳ khưu, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Dứt điêu học ve (chỗ ngụ) nguy hiềm. 

—00O00— 

5. 3.10. ĐIẾU HỌC VÊ ‘ĐÃ ĐƯỢC KHẲNG ĐỊNH’: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, ơetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, trong thành Sãvatthĩ có bữa trai 
phạn có dâng y đến hội chúng của phường hội nọ được chuẩn bị (thông báo 
rằng): “Sau khi mời thọ thực, chúng tôi sẽ dâng y.” Khi ấy, các tỳ khưu nhóm 
Lục sư đã đi đến gặp phường hội ấy, sau khi đến đã nói với phường hội ấy 
điều này: - “Này các đạo hữu, hãy dâng các y này cho chúng tôi.” - “Thưa các 
ngài, chúng tôi sẽ không dâng, bữa trai phạn có dâng y đến hội chúng hàng 
năm của chúng tôi đã được thông báo.” - “Này các đạo hữu, hội chúng có 
nhiều thí chủ, hội chúng có nhiều cơ hội. Chúng tôi sống ở đây nương nhờ 
vào quý vị, trông ngóng nơi quý vị. Nếu quý vị sẽ không bố thí đến chúng tôi, 
giờ còn ai sẽ bố thí cho chúng tôi? Này các đạo hữu, hãy dâng các y này cho 
chúng tôi.” Khi ấy, trong lúc bị các tỳ khưu nhóm Lục Sư ép buộc phường hội 
ấy đã dâng y được chuẩn bị như thế đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư rồi dâng 
vật thực đến hội chúng. Những vị tỳ khưu nào biết được bữa trai phạn có 
dâng y đến hội chúng đã được chuẩn bị mà không biết được là: ‘(Y) đã được 
dâng đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư,’ những vị ấy đã nói như vầy: 

2. - “Này các đạo hữu, hãy dâng y đến hội chúng.” - “Thưa các ngài, không 
có y như đã chuẩn bị, các ngài đại đức nhóm Lục Sư đã thuyết phục dâng cho 
bản thân.” Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: 
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“Katham hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ jãnam sanghikam lãbham 
parinatam attano parinãmessantĩ ”ti? Atha kho te bhikkhũ bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Saccam kira tumhe bhikkhave jãnam sanghikam 
lãbham parinatam attano parinãmethă ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavã: “Katham hi nãma tumhe moghapurisã jãnam sanghikam 
lãbham parinatam attano parinãmessatha? Netam moghapurisã 
appasannãnam vã pasãdãya -pe- Evaíìca pana bhikkhave imam 
sikkhãpadam uddiseyyătha: 


“Yo pana bhikkhu janam sanghikam labham parinatam attano 
parinãmeyya, nissaggiyam pãcừtiyan ”ti. 


3. Yo panã ’ti yo sãdiso -pe— 

Bhikkhũ ’ti —pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhũ ’ti. 

ơãnanti nãma sãmam vã jãnãti, anne vã tassa ãrocenti, so vã ãroceti. 

Sanghikam nãma sanghassa dinnam hoti pariccattam. 

Lãbho nãma cĩvarapindapãtasenãsanagilãnapaccayabhesajjaparikkhãrã, 
antamaso cunnapindopi dantakatthampi dasikasuttampi. 

Parinatam nãma ‘dassãma karissãmã ’ti vãcã bhinnã hoti. 


4. Attano parinãmeti, payoge dukkatam, parilãbhena nissaggiyam hoti, 
nissajitabbam sanghassa vã ganassa vã puggalassa vã. Evanca pana 
bhikkhave nissajitabbam: -pe- “Idam me bhante jãnam sanghikam lãbham 
parinatam attano parinãmitam nissaggiyam, imãham sanghassa nissajãmĩ 
”ti. —pe— dadeyyã ”ti -pe— dadeyyun ”ti —pe- ãyasmato dammĩ ”ti. 


5. Parinate parinatasannĩ attano parinãmeti, nissaggiyam pãcittiyam. 
Parinate vematiko attano parinãmeti, ãpatti dukkatassa. Parinate 
aparinatasannĩ attano parinãmeti, ãpatti dukkatassa. Sanghassa parinatam 
annasanghassa vã cetiyassa vã parinãmeti, ãpatti dukkatassa. Cetiyassa 
parinatam annacetiyassa vã sanghassa vã ganassa vã puggalassa vã 
parinãmeti, ãpatti dukkatassa. Puggalassa parinatam annassa puggalassa vã 
sanghassa vã ganassa vã cetiyassa vã parinãmeti, ãpatti dukkatassa. 
Aparinate parinatasannĩ, ãpatti dukkatassa. Aparinate vematiko, ãpatti 
dukkatassa. Aparinate aparinatasannĩ anãpatti. 
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- “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư dầu biết lợi lộc đã được khẳng định là 
dâng đến hội chúng lại thuyết phục dâng cho bản thân?” Sau đó, các vị tỳ 
khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, nghe nói các 
ngươi dầu biết lợi lộc đã được khẳng định là dâng đến hội chúng vẫn thuyết 
phục dâng cho bản thân, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vạy.” 
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này những kẻ rồ dại, vì sao các 
ngươi dầu biết lợi lộc đã được khâng định là dâng đến hội chúng lại thuyết 
phục dâng cho bản thân vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, -(nhưtrên)— Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào dầu biết lợi lộc đã được khẳng định là dâng đêh hội 
chúng vân thuyết phục dâng cho bản thân thì (vật ấy) nên được xả bỏ và 
(vị ấy) phạm tộipãcittiya.” 

3. Vị nào: là bất cứ vị nào — (như trên)- 

Tỳ khưu — nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Biết nghĩa là tự mình biết, hoặc những người khác nói cho vị ấy, hoặc 
người ấy nói. 

(Dâng đến) hội chúng nghĩa là đã được dâng đến, đã được giao hẳn 
cho hội chúng. 

Lợi lộc nghĩa là các vật dụng như là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và 
thuốc men chữa bệnh ngay cả cục bột tắm, gỗ chà răng, nẳm chỉ rời. 

Đã được khẳng định là dâng đêh nghĩa là lời nói đã được phát ra 
rằng: “Chúng tôi sẽ dâng, chúng tôi sẽ làm.” 


4. Vị thuyết phục dâng cho bản thân, trong khi tiến hành thì phạm tội 
dukkata. Do sự đạt được thì phạm vào nissaggiya, (vật ấy) cần được xả bỏ 
đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này các tỳ khưu, nên 
được xả bỏ như vầy —nt— “Bạch các ngài, vật này của tôi đã được thuyết 
phục dâng cho bản thân đâu biết lợi lộc đã được khẳng định là dâng đêh 
hội chúng, giờ can được xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đêh hội chúng.” — nt— hội 
chúng nên cho lại -nt— chư đại đức nên cho lại -nt— “Tôi cho lại đại đức.” 

5. Khi đã được khẳng định, nhận biết là đã được khẳng định, vị thuyết 
phục dâng cho bản thân thì phạm tội nissaggiya pãcittiya. Khi đã được 
khẳng định, có sự hoài nghi, vị thuyết phục dâng cho bản thân thì phạm tội 
dukkata. Khi đã được khẳng định, (lầm) tưởng là chưa được khẳng định, vị 
thuyết phục dâng cho bản thân thì vô tội. Khi đã được khẳng định là dâng 
đến hội chúng, vị thuyết phục dâng đến hội chúng khác hoặc bảo tháp thì 
phạm tội dukkata. Khi đã được khẳng định là dâng đến bảo tháp, vị thuyết 
phục dâng đến bảo tháp khác, hoặc hội chúng, hoặc nhóm, hoặc cá nhân thì 
phạm tội dukkata. Khi đã được khẳng định là dâng cho cá nhân, vị thuyết 
phục dâng cho cá nhân khác, hoặc hội chúng, hoặc nhóm, hoặc bảo tháp thì 
phạm tội dukkata. Khi chưa được khẳng định, (lầm) tưởng là đã được khẳng 
định, phạm tội dukkata. Khi chưa được khẳng định, có sự hoài nghi, phạm 
tội dukkata. Khi chưa được khẳng định, nhận biết là chưa được khẳng định 
thì vô tội. 
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6 . Anãpatti ‘kattha demã ’ti pucchiyamãno ‘yattha tumhãkam 
deyyadhammo paribhogam vã labheyya patisankhãram vã labheyya 
ciratthitiko vã assa, yattha vã pana tumhãkam cittam pasĩdati tattha dethã ’ti 
bhanati, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Parinatasikkhãpadam nitthitam. 

Pattavaggo tatiyo. 

—00O00-- 

TASSUDDÃNAM 

Dve ca pattãni bhesajjam vassikãdãnapancamam, 
sãmam vãyãpanacceko sãsankam sanghikena cã ”ti. 

—00O00— 


Udditthã kho ãyasmanto timsanissaggiyã pãcittiyã dhammã. 
Tatthãyasmante pucchãmi kaccittha parisuddhã? Dutiyampi pucchãmi 
kaccittha parisuddhã? Tatiyampi pucchãmi kaccittha parisuddhã? 
Parisuddhetthãyasmanto, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”ti. 


[Atirekekarattanca akãlaporãnadhovanam, 
patiggahanca tanceva vinnatti ca tatuttari, 
dve appavãritã ceva tikkhattum codanãya cã ”ti. 

Missakam suddhakanceva tulanca anuvassakarn, 
purãnasanthatanceva lomãnam haranena ca, 
dhovanam rũpiyanceva dve ca nãnappakãrakã ”ti. 

Atirekanca pattanca ũnena bandhanena ca, 
bhesajjam sãtakanceva kupitena acchindanam. 
Dve tantavãyã ceva accekacĩvarena ca, 
chãrattam vippavãsena attano parinãmanã ”ti].' 

Timsakam nitthitam. 

PÃRÃƠIKAPÃLI NITTHITÃ. 

• • • 

—00O00— 


1 Ima atirekagathayo sihala potthakesu yeva dissante. 
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6. Khi được hỏi rằng: “Chúng tôi dâng nơi nào?” vị nói rằng: “Nơi nào mà 
pháp bố thí của quý vị có thể đạt được sự hữu dụng, hoặc có thể được làm vật 
sửa chữa, hoặc có thể tồn tại lâu dài, hoặc nơi nào tâm của quý vị hoan hỷ thì 
hãy dâng nơi đó,” vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Dứt đĩêu học ve ‘đã được khẳng định.’ 

Phầm Bình Bát la thứ ba. 

—00O00-- 

TÓM LƯỢC PHẤN NÀY: 


Hai điều về bình bát, dược phẩm, thuộc mùa mưa, việc lấy lại (y) là thứ 
năm. Tự mình, việc bảo dệt, (y) đặc biệt, sự nguy hiểm, và thuộc về hội 
chúng. 

—00O00-- 


Bạch chư đại đức, ba mươi điều nỉssaggỉya pãcỉttỉya đã được đọc tụng 
xong. Trong các điều ấy, tôi hỏi các đại đức rằng: Châc hẳn các vị được thanh 
tịnh trong vấn đề này? Đến lần thứ nhì, tôi hỏi rằng: Châc hẳn các vị được 
thanh tịnh trong vấn đề này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi ràng: Chắc hẳn các vị 
được thanh tịnh trong vấn đề này? Các đại đức được thanh tịnh nên mới im 
lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

[(Y) phụ trội, chi một đêm, (y) ngoài hạn kỳ, việc giặt y cũ, và việc nhận 
lãnh ấy nữa, việc yêu cầu, và vượt quá số y ấy, luôn cả hai điều về chưa được 
thỉnh cầu, và về việc nhắc nhở đến lần thứ ba. 

Được trộn lãn, luôn cả thuần (màu đen), có cân lượng, và hàng năm, tấm 
trải lót cũ, và việc mang đi các lông cừu, việc giặt (lông cừu), luôn cả vàng 
bạc, và hai việc (trao đổi với mua bán) dưới nhiều hình thức. 

Bình bát phụ trội, và chưa đủ (năm) miếng vá, dược phẩm, vải choàng 
(tâm mưa), việc giật lại (y) vì bị nổi giận, hai điều về thợ dệt, và với y đặc 
biệt, với việc xa lìa sáu đêm, và sự thuyết phục dâng cho bản thân.”] 1 


Dứt ba mươi điêu. 
DỨT BỘ PÃRÃJIKAPÃLI. 

—00O00— 


1 Những câu kệ phụ trội này chi được thấy ở Tạng Tích Lan. 


641 




PARAƠIKAPALI 

PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU - TẬP MỘT 

PHAN PHỤ CHÚ: 

--00O00-- 


CÁC TỪ CHUYÊN MÔN: 


Một số từ chuyên môn cùng với các từ dịch nghĩa hoặc dịch âm bởi các 
dịch giả khác đã được trích lục và ghi lại dưới đây: 

- Pãtimokkha: giới bổn Ba-la-đề-mộc-xoa, biệt biệt giải thoát giới. 

- Pãĩ'ãjika: tội bất cộng trụ, ba-la-di, triệt khai, ba-la-thị-ca, giới khí. 

- Sanghãdisesa: tội tăng tàn, tăng tàng, tăng-già-bà-thi-sa, tăng-già- 
phạt-thi-sa. 

- Aniyata: tội bất định. 

- Nissaggiya pãcừtiya: tội ưng xả đối trị, ni-tát-kỳ-ba-dật-đề, ni-tát- 
kỳ-ba-dật-để-ca, giới xả đọa. 

- Pãcừtiya: tội ưng đối trị, ba-dật-đề, ba-dật-để-ca, giới đọa. 

- Pãtidesanĩya: tội ưng phát lộ, ba-la-đề đề-xá-ni, ba-dạ-đề, ba-la-để- 
đề-xá-ni, giới hối quá. 

- Sekhiya dhamma: ưng học pháp, chúng-học-pháp, pháp chúng học, 
giới học. 

- Adhikarana dhamma: pháp diệt tranh, pháp diệt-tránh, pháp điều 
giải. 

- Thullaccaya: trọng tội, tội thâu lan giá. 

- Dukkata: tội tác ác, đột cát la. 

- Dubbỉiãsỉta: tội ác khẩu. 

- Parỉvãsa : phạt biệt trú. 

- Mãnatta: hành tự hối. 

-Abbhãna: phục vị. 

- Uposatha: lễ Bố Tát. 

- Pavãranã: lễ Tự Tứ. 

TRANG 5: 

- Ông Bà-la-môn dùng từ arasarũpo để chỉ trích đức Phật sống không 
thuận theo tập quán là người trẻ nên cung kính, hoặc đứng dậy, hoặc mời 
chỗ ngồi đối với các vị già cả, uy tín, v.v... (VinA. i, 131-132). Còn đức Thế 
Tôn cũng sử dụng lại từ arasarũpo nhưng giải thích là Ngài sống không 
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còn bị vướng bận bởi sâc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, là 
năm đối tượng thích ý đã được tầm cầu bởi năm giác quan là mắt, tai, mũi, 
lưỡi, và thân. Ở các phần kế tiếp, khi chỉ trích đức Phật là “không biết 
thưởng thức,” “thuyết về không hành động,” “có sự ghê tởm,” “là người từ 
bỏ,” là người thiêu đốt,” vị Bà-la-môn cũng nhằm mục đích ám chỉ việc 
đức Phật sống không theo tập quán, nghĩa là không cung kính, hoặc không 
đứng dậy, hoặc không mời chỗ ngồi đến các vị già cả, uy tín, v.v... 

TRANG 15: 

- Theo ngài Buddhaghosa, lúa mạch ( pukakam ) này đã được tách vỏ 
trấu và hấp chín. Các người buôn ngựa đem theo lúa mạch để cho ngựa ăn 
ở những vùng không kiếm ra cỏ và họ đã xén phần ăn sáng của ngựa để 
dâng đến các vị tỳ khưu (VinA. i, 176). Mỗi phần lúa mạch như vậy là 1 
pattha (đơn vị đo thể tích). Pattha là phần vật thực có khả năng nuôi sống 
một người trong ngày, bâng lượng chứa của một nãlĩ. (VinA. i, 176). Ngài 
Mahãsamana Chao giải thích ở tác phẩm Vinayamukha thì pattha có thể 
tích bâng hai bàn tay bụm lại (tập I, 236). 

TRANG 19: 

- Ở tài liệu Saddhammasangaha - Diệu Pháp Yêu Lược có lời giải 
thích chi tiết về chín thể loại này như sau: “Thế nào là có chín phần khi nói 
về Thể ( anga )? Bởi vì toàn bộ gồm có chín hình thức khác biệt, đó là sutta, 
geyya, veyyãkarana, gãthã, udãna, ừivuttaka, jãtaka, abbhũtadhamma, 
vedalla. Trong trường hợp này, Ubhatovibhanga, Niddesa, Khandhaka, 
Parivãra, các bài kinh Mangalasutta , Ratanasutta, Nalakasutta, 
Tuvatakasutta trong Suttanipãta - Kinh Tập, và các lời dạy của đấng Như 
Lai có tựa đề là Kinh ( suttarn ) thì được xếp vào thể SUTTA. Các bài Kinh 
có xen các bài kệ vào được biết là thể GEYYA; đặc biệt toàn bộ Thiên Có 
Kệ (Sagãthãvagga ) trong Kỉnh Tương Ưng Bộ là thể GEYYA. Toàn bộ 
Tạng Vi Diệu Pháp, các bài kinh không có xen các bài kệ, và các lời dạy 
khác của đức Phật không thuộc tám loại trên được xếp vào thể 
VEYYĂKARANA. Kinh Pháp Cú, Trưởng Lão Tăng Kệ, Trưởng Lão Ni 
Kệ, các bài có tên là kinh nhưng chỉ là kệ trong Suttanipãta - Kinh Tập thì 
được xếp vào thể GATHA. Tám mươi hai bài kinh liên quan đến các bài kệ 
do tuệ giác hoan hỷ được xếp vào thể UDANA. Một trăm mười hai bài kinh 
được giới thiệu bằng: “Vuttarn h’ etarn Bhagavatã ti” (Đức Thế Tôn thuyết 
về điều ấy như vầy) thì được xếp vào thể ITIVUTTAKA. Năm trăm năm 
mươi bài kinh Bổn Sanh bát đầu bàng Bổn Sanh Apannaka được xếp vào 
thể JATAKA. Tất cả các bài kinh liên quan đến pháp kỳ diệu phi thường và 
được giới thiệu như sau: “Này các tỳ khưụ, có bốn pháp kỳ diệu phi 
thường ở Ananda,” được xếp vào thể ABBHUTADHAMMA. Tất cả các bài 
kinh được hỏi và được liên tục ghi nhận trong sự hiểu biết và hoan hỷ như 
các bài kinh Cullavedalla, Mahãvedalla, Sammãditthi, Sakkapahhã, 
Sankhãra-bhãjaniya, Mahãpuụụama, v.v...được xếp vào thể VEDALLA. 
Như thế khi đề cập đến Thể thì có chín phần” ( Saddhammasangaha - 
Diệu Pháp Yêu Lược, Chương I, câu 28). 
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TRANG 23: 

- Đã an trú vào mục đích (sãre patitthito ): được giải thích là: Giới, 
Định, Tuệ, Giải thoát, và Tri kiến về sự giải thoát (VinA. i, 195). 

TRANG 35: 

- Y pamsukũla: y được may bâng vải dơ bị người ta quăng bỏ, thông 
thường là vải quấn tử thi được tìm thấy ở bãi tha ma (ND). 

TRANG 37: 

- Ngài Buddhaghosa giải thích ở Chú Giải Samantapãsãdikã rằng đã 
tám năm trôi qua nên người nữ tỳ không thể nhận ra đại đức Sudinna mà 
chỉ nhận biết qua các đặc điểm của tay, chân, và giọng nói. Thêm vào đó 
còn cho biết vị Sudinna đã xuất gia vào năm thứ mười hai của đức Thế Tôn 
và thời điểm xảy ra câu chuyện này là năm thứ hai mươi (VinA. i, 208). 

TRANG 43: 

- Theo ngài Buddhaghosa cho biết, hai mẹ con đã xuất gia sau đó 
khoảng bảy hoặc tám năm (VinA. i, 215). 

TRANG 49: 

- Chánh Pháp ( saddhamma ): Ngài Buddhaghosa giải thích 
s addhamma gồm có ba phần: Pariyattisaddhamma (Pháp Học) gồm tất 
cả các lời dạy của đức Phật đã được kết tập thành Tam Tạng, 
Patipattisaddhamma (Pháp Hành) là 13 pháp Đầu-đà, 14 pháp hành, 82 
phận sự chính, Giới, Định, và Minh Sát, Adhigamasaddhamma (Pháp 
Đắc Chứng) là 4 Đạo, 4 Quả, và Niết Bàn (VinA. i, 225). Giải thích về 82 
phận sự chính ĩĩkã (Sớ Giải) ghi rằng: 66 phận sự của vị hành parivãsa 
(bât đầu với điều “Không nên ban phép tu lên bậc trên, ..., không nên đi 
kinh hành ở đường kinh hành trong khi vị tỳ khưu trong sạch đi kinh hành 
ở trên mặt đất”); không ngụ chung với 5 hạng tỳ khưu (vị cũng thực hành 
parivãsa nhưng thâm niên hơn, vị xứng đáng (thực hành) trở lại từ đầu, vị 
tỳ khưu xứng đáng hành mãnatta, vị đang thực hành mãnatta, vị xứng 
đáng sự giải tội) tính là 5 điều thành 71; “không nên tiếp nhận sự đảnh lễ, 
sự đứng dậy,..., sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của các vị tỳ khưu trong sạch” 
tính là 1 điều thành 72; “không nên bôi nhọ vị tỳ khưu trong sạch với sự hư 
hỏng về giới, v.v...” tính là 10 điều; tổng cộng là 82 phận sự. 

- Từ “bất cộng trụ” đã được sử dụng quen thuộc khi đề cập đến tội 
pãĩ'ãjika. Thật ra, “bất cộng trụ” là từ dịch của asamvãso trong câu 
“ayampi pãrãjiko hoti asamvãso,” chứ không phải của pãrậịika. Pãrãjika 
được xem là tên của tội, còn asarnvàso có thể xem như là một hình thức 
xử lý tội pãrãjika, là không được sống chung và tiến hành các hành sự như 
là lễ Uposatha, lễ Parãranã, v.v... Ngài Buddhaghosa chỉ ra động từ liên 
quan là “parậịeti = khuất phục, đánh bại, chế ngự, chiến thắng” và giải 
thích ràng vị “pãrậịiko” là vị “parãjito” iparãjito là quá khứ phân từ thể 
thụ động của parãjetỉ, có nghĩa là: bị khuất phục, bị đánh bại, bị chế ngự). 
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Như vậy, pãrãjỉka có nghĩa là “kẻ thất trận, kẻ bại trận người thua cuộc” 
và được sử dụng cho tên của một loại tội cực nặng trong giới bổn 
Pãtimokkha của tỳ khưu gồm 4 điều được trình bày trong chương này. 
Chúng tôi giữ nguyên t ừpãrãjika không dịch. 

TRANG 69: 

- Từ Pãli panậaka là đề cập đến người phái nam. Về phái nữ, các từ 
được tìm thấy là panậikã, ừthipanậikã, ừthipanậaka. Từ tiếng Anh tương 
đương là eunuch được dịch sang tiếng Việt là “hoạn quan, thái giám.” Từ 
“bị thiến” đã được dùng đến trong một số bản dịch trước đây. Lâu nay, 
chúng tôi hiểu theo ý nghĩa thông thường đó. Gần đây, chúng tôi tìm thấy 
t ừ jãtipanậaka mới biết thêm được là có hạng người panậaka bẩm sanh. 
Dựa theo phần giảng giải của giới pãrãjika thứ nhất này, chúng tôi có 
được khái niệm là hạng này không có bộ phận sinh dục, còn việc xác định 
nam hay nữ là do các đặc tính khác như vóc dáng, bộ ngực, giọng nói, v.v... 
Về tâm sinh lý, trong Mahãvagga - Đại Phẩm thuộc tạng Luật có câu 
chuyện đề cập đến bản chất ham muốn về nhục dục của hạng người này. 
Chúng tôi tạm dịch là “vô căn” cho hạng người không có bộ phận sinh dục 
này cho dù là bẩm sinh hay bị thiến. 

TRANG 71: 

- Bhỉkkhupaccatthỉkã được ĩĩkã (Sớ Giải) giải thích là “các kẻ đối 
nghịch của tỳ khưu,” còn ngài Buddhaghosa thiên về ý “các tỳ khưu đối 
nghịch.” Theo văn phạm, hai cách dịch trên đều có khả năng tùy theo cách 
phân tích hợp từ bhikkhupaccatthikã là tappurisa hay kammadhãraya. 
Sự chọn lựa của ngài Buddhaghosa có phần hợp lý hơn, xin xem giải thích 
ở phần kế. 

TRANG 79: 

- Nếu ở trên dịch hợp từ bhikkhupaccatthikã là “các kẻ đối nghịch của 
tỳ khưu” thì ở đây phải dịch rãjapaccatthikã là “các kẻ đối nghịch của vị 
vua” xét ra không hợp lý. Chính vì ở đây phải dịch là “các vị vua đối 
nghịch” nên có thể xác định ý nghĩa cho từ bhikkhupaccatthikã ở trên là 
“các tỳ khưu đối nghịch.” 

TRANG 83: 

- Lúc này, vị tỳ khưu ni Uppalavanna đã là vị A-la-hán. Còn người 
thanh niên ấy khi vừa đi khuất tầm mât của vị tỳ khưu ni thì quả địa cầu 
đã nứt tạo ra lỗ hổng hút vào lòng đất như thể quả địa cầu này không thể 
nâng đỡ nỗi kẻ độc ác ấy. Anh ta lập tức bị đọa vào địa ngục Avĩci và ở vào 
trạng thái bị lửa địa ngục thiêu đốt (VinA. i, 273). 

TRANG 85: 

- Ngài Buddhaghosa giải thích rằng vị này đẹp trai ( sundara ) và là vị 
Bất Lai nên không còn ưa thích về việc đôi lứa (VinA. i, 278). 
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TRANG 103: 

- Theo ngài Buddhaghosa, đơn vị tiền tệ thời ấy là kahãpana và 1 
kahãpana - 4 pãda - 20 mãsaka (VinA. ii, 297). Ven. Thumana, ở bản 
dịch sang tiếng Anh của bộ Luật PãrãjikapãỊi do Department for the 
Promotion and Pĩ'opagation ofthe Sãsanã xuất bản ở Miến Điện, lấy đơn 
vị tiền tệ làm sự so sánh nên cho rằng: “Nếu lấy trộm Va kyat sẽ phạm tội 
pãĩ'ãjika” (1 us dollar # 1000 kyat vào năm 2002). Hơn nữa, baht đơn vị 
tiền tệ ở Thái Lan chính là từ pãda của Pãli (1 us dollar # 45 baht vào 
năm 2002). Tài liệu Luật Xuăt Gia Tóm Tắt của HT. Hộ Tông cũng cho 
rằng 1 pãda tương đương 6 cât bạc VN năm 1966. Nếu so sánh theo cách 
này thì chỉ cần trộm 1 vật có giá trị rất nhỏ cũng đã phạm tội pãrãjika. Tài 
liệu Vinayamukha của Ngài Mahãsamana Chao (Thái Lan) có giới thiệu 
một cách tính như sau: “Theo Sớ Giải ( Tĩkã ), 1 mãsaka trị giá bàng số 
vàng có trọng lượng tương đương trọng lượng của 4 hạt gạo.” Như vậy 1 
pãda sẽ có giá trị vàng có trọng lượng tương đương trọng lượng của 4x5 
= 20 hạt gạo, nghe đâu có người đã ước lượng vào khoảng 5 phân vàng. 
Mặt khác, theo câu chuyện duyên khởi của điều nissaggiya thứ 18, thì 1 
pãda lúc bấy giờ chi mua được một miếng thịt nhỏ vừa miệng ăn của một 
đứa bé. Thêm vào đó, các câu chuyện dãn giải cũng có thể giúp cho người 
đọc có thêm được khái niệm về trị giá của 5 mãsaka vào thời bấy giờ. 

TRANG 119: 

- Loài có cánh ( pakkhajãtã ) có ba loại: 

cánh bâng lông iỉomapakkhã) như chim công, gà gô, 

cánh bâng da ( cammapakkhã ) như loài dơi, 

cánh bâng xương ( atthipakkhã ) như loài ong (VinA. ii, 363). 

TRANG 131: 

- Do sự luyến ái với tấm vải choàng nên người có tấm vải choàng ấy đã 
bị tái sanh làm peta ở nơi thi thể ấy. Peta có khả năng làm thi thể ấy đứng 
dậy. Sau khi cửa bị đóng lại, peta ấy biết đã bị mất tấm vải choàng nên đã 
từ bỏ thi thể ấy rồi theo nghiệp đi tái sanh lần nữa; do đó, thi thể ấy bị té 
ngã xuống đất (VinA. ii, 374). 

TRANG 135: 

- Này các tỷ-kheo, ta cho phép lấy do sự thân thiết (đồ vật) của người 
hội đủ năm điều: là vị quen biết, là vị thân thiết, vị ấy đã nói trước, vị ấy 
còn sống, và vị lấy biết được ràng: ‘Nếu được ta lấy thì vị ấy sẽ hoan hỷ’ 
(Mahãvagga - Đại Phẩm, TTPV tập 5, chương VIII, trang 211). 

TRANG 139: 

- Theo ngài Mahãsamana Chao giải thích ở bộ sách Vinayamukha thì 
ãịhakam và donam là đơn vị đo thể tích: Một ãịhakam ước lượng khoảng 
tám bụm tay, và bốn ãỊhaka là một donam. Còn tularn là đơn vị đo trọng 
lượng. 
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TRANG 143: 

- Trường hợp này chúng ta có thể thâc mâc rằng: “Nếu tổng số bơ lỏng 
vị ấy đã thọ dụng trị giá bàng năm mãsaka hoặc hơn năm mãsaka thì vị 
ấy có phạm tội pãĩ'ãjika hay không?” (Yếu tố ‘có tâm trộm câp’ được hiểu 
ngầm). Đương nhiên là vị ấy phạm tội pãrãjika. Tuy nhiên, trường hợp 
của vị này có chút khác biệt. Chúng tôi hiểu như sau về lời giải thích của 
ngài Buddhaghosa: Vị ấy thọ dụng mỗi lần một chút ít như thế trị giá bằng 
một mãsaka hoặc kém một mãsaka nên chỉ phạm tội dukkata cho mỗi 
lần thọ dụng. Sau khi thọ dụng lần thứ nhất, vị ấy sám hối, quyết tâm 
ràng: “Ta sẽ không làm như thế nữa.” Vì đã trong sạch trở lại, nên vào 
ngày kế khi vị ấy thọ dụng thêm một chút ít thì lại phạm tội dukkata nữa. 
Vị ấy lại sám hối tội. Tiến trình phạm tội và sám hối được tiếp diễn. Chính 
vì lý do đó, SỐ lượng bơ lỏng vị ấy đã thọ dụng không được tính gộp lại mà 
chỉ tính riêng cho mỗi lần thọ dụng. Nếu vị ấy không sám hối tội, thì sẽ tùy 
theo tổng số lượng bơ lỏng vị ấy đã thọ dụng mà định tội (VinA. ii, 385). 

TRANG 157: 

- Ngài Buddhaghosa giải thích ràng: “Assãso ti bahi nikkhamanavãto. 
Passãso ti anto pavisanavãto = Hơi thở ra là gió đi ra bên ngoài. Hơi thở 
vào là gió đi vào bên trong” (VinA. ii, 408). Như thế assasati là thở ra, 
passasati là thở vào. Nếu hiểu như vậy thì phương pháp Anãpãnassati 
hay “Niệm hơi thở” nên được trình bày và tu tập theo thứ tự hơi thở ra 
trước rồi mới đến hơi thở vào. 

- Trong bốn mệnh đề đầu, động từ được sử dụng là pajãnãti (biết rõ) 
và có liên từ “vã” (hay là, hoặc là) xen vào giữa. Từ mệnh đề thứ năm trở 
đi, động từ là sikkhati (thực tập, thực hành, học tập). 


- Theo lời giải thích của ngài Buddhaghosa, sabbakãya nên được hiểu 
là phần đầu, phần giữa, và phần cuối của toàn bộ hơi thở ra mỗi khi thở 
ra, hoặc toàn bộ hơi thở vào mỗi khi thở vào (VinA. ii, 411) 

TRANG 205: 

- Vô phiền não giải thoát ( sunnato vimokkho ) là nội tâm không còn 
tham sân si, vô tướng giải thoát ( animitto vimokkho ) là nội tâm không 
còn các biểu hiện của tham sân si, vô nguyện giải thoát ( appanihito 
vimokkho ) là không còn trạng thái mong mỏi tham sân si (VinA. ii, 492). 

TRANG 247: 

- Ngài Buddhaghosa giải thích các chim kên kên, chim quạ, chim ưng 
này là các Dạ-xoa có dạng chim, “yakkhagijjhã yakkhakãkã 
yakkhakulalã” (VinA. ii, 507). 

- Ngài Buddhaghosa giải thích về người không có lớp da bao bọc là do 
việc người này đã giết các con dê rồi lột da nên bị quả báu không có lớp da 
bao bọc (VinA. ii, 509). 
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TRANG 249: 

- Người này tuy là quan xử án nhưng nhận hối lộ ở nơi kín đáo rồi xử 
án thiên lệch nên bị trả quả phải phơi bày vật kín ra (VinA. ii, 510). 

TRANG 255: 

- Không đạt được sự cộng trú cùng với các vị tỳ khưu nghĩa là vị ấy 
không còn được tham dự các lẽ Uposatha (lễ Bố Tát), lẽ Pavãranã (lễ Tự 
Tứ), việc đọc tụng giới bổn Pãtimokkha, và các loại hành sự của hội chúng 
(VinA. ii, 516). 


- Trước đây như thế nào thì sau này là như vậy ( yathã pure tathã 
pacchã ) nghĩa là trước đây còn tại gia chưa tu lên bậc trên sự cách biệt đối 
với các vị tỳ khưu như thế nào, bây giờ sau khi phạm tội pãrãjika thì phải 
theo đúng như thế ấy (VinA. ii, 516). 

TRANG 257: 

- Ngài Buddhaghosa giải thích rằng tâm vị ấy bị loạn động và đang bị 
thiêu đốt bởi ngọn lửa ái dục nhưng lại không muốn quay trở về làm người 
tại gia (VinA. hi, 517). 

TRANG 259: 

- Ngài Buddhaghosa giải thích về ý nghĩa của từ sanghãdisesa 
( sangha-ãdi-sesa ) như sau: Hội chúng ( sangha ) là cần thiết từ lúc khởi 
đầu (ãdi) và các phần còn lại (sesa). Khởi đầu là sự ban cho hành phạt 
parivãsa, các phần kế tiếp là sự ban cho hành phạt mãnatta hoặc sự ban 
cho việc thực hành trở lại từ đầu ( mũlãya patikassanarn ), cuối cùng là 
hành sự giải tội ( abbhãnakamma ), tất cả các việc này đều do hội chúng 
( sangha ) thực hiện, cá nhân hoặc nhóm tỳ khưu đều không được (VinA. 
hi, 522). Xin xem thêm chi tiết ở Cullavagga - Tiểu Phẩm, TTPV 06, 
chương II. 

TRANG 293: 

- Ngài Buddhaghosa giải thích ràng trú xá của đại đức Udãyi không 
phải ở trong một khu rừng riêng biệt mà ở trong Jetavana, thuộc về khu 
vực ở một bên, cuối cùng, sát ranh giới (VinA. hi, 532). 

TRANG 323: 

- Hai đường khiếu là đường tiêu và đường tiểu. Từ magga theo ý nghĩa 
thông thường là “đường đi, con đường.” Tuy nhiên, trong văn cảnh này từ 
dịch được ghi là “khiếu, đường khiếu” như đã được các vị tiền bối sử dụng. 
Ngoài ra, ở điều pãrãjika thứ nhất còn có đề cập đến một đường khiếu 
khác nữa là đường miệng. 

TRANG 347: 

- Bảo hộ: không cho phép đi đến bất cứ nơi đâu. Canh giữ: giữ nàng ở 
nơi kín đáo, không để các người khác nhìn thấy. Thể hiện sự lãnh đạo: 
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Cấm đoán nàng sống ở chỗ theo ý thích. Vận hành sự quản lý: nói rằng: 
“Hãy làm điều này, chớ có làm điều kia” (VinA. iii, 555). 

TRANG 349: 

- Ngài Buddhaghosa giải thích rằng: Vợ sôhg chung vì y phục: đề cập 
đến người đàn bà nghèo trở thành vợ sau khi nhận lấy y phục cho dầu chỉ 
là tấm áo choàng. Vợ được cưới theo nghi thức: Sau khi cả hai người 
nhúng hai tay vào trong một bát nước nói rằng: “Hãy gẳn bó như là nước 
này, đừng có chia lìa” thì nàng được chấp nhận là vợ theo phong tục. Vợ 
do nâng đỡ gánh nặng: Nàng là người kiếm củi, v.v... Sau khi lấy xuống từ 
đầu của nàng tấm đệm lót để đội vật nặng rồi đem về sống ở trong nhà. Vợ 
hạng nữ tỳ: Nàng được thuê làm việc trong nhà. Người đàn ông không hài 
lòng với vợ của mình rồi san sẽ cuộc sống gia đình với nàng. Vợ hạng tù 
binh: Khi đoàn quân dương cờ đi đến chiếm cứ một khu vực và nàng bị bắt 
đem lại, một người nào đó nhận nàng làm vợ nên được gọi là dhcgãhatã 
(VinA. hi, 555). 

TRANG 373: 

- Người học trò khi quay trở về không báo cho thầy biết (đứng ở bên 
ngoài) và đích thân đem lại hồi báo cho người đàn ông. Người thầy bản 
thân nhận lời và bản thân bảo học trò thông báo nên phạm tội thullaccaya 
vì hai phần ấy; còn người học trò bản thân thông báo và bản thân đem lại 
(hồi báo) nên phạm tội thullaccaya vì hai phần ấy (VinA. iii, 559). 

TRANG 375: 

- Ngài Buddhaghosa giải thích alamvacamya \ầ pariccatta (bị từ bỏ). 
Theo như trong một số quốc độ người đàn bà bị mất đi tính chất làm vợ 
thì gọi là alamvacanĩyã. Ý nghĩa của các từ được ghi như sau: alarn: vừa 
đủ, xứng đáng; vacanĩya: nên được nói, cần phải nói; alamvacanĩyã: 
được nói đủ rồi, hết nước nói, không còn gì để nói (VinA. ui, 561). 

TRANG 379: 

- Maụikaụtha nghĩa là “cổ có ngọc ma-ni.” Ngài Buddhaghosa giải 
thích rằng: “Nghe nói con rồng chúa ấy khi đi có trang điểm ở cổ một viên 
ngọc ma-ni lớn vĩ đại (có thể) ban cho tất cả các điều mong ước; vì thế 
được biết đến với tên Manikantha” (VinA. hi, 565). 

TRANG 383: 

- Sugatavidatthi (gang tay của đức Thiện Thệ): được ngài 
Buddhaghosa giải thích bàng ba lần gang tay của người bậc trung, với bàn 
tay của người thợ nề thì bâng một gang rưỡi (VinA. hi, 567). Cũng vậy, 
HT. Bửu Chơn ghi rằng 1 gang của người bậc trung là 0,25 mét và tính ra 
diện tích là 9,00 mét X 5,20 mét ( Tứ Thanh Tịnh Giới, trang 33, ở phần 
chú thích). Trong tài liệu Vinayamukha, ngài Mahãsamana Chao đề nghị 
ràng sugatavidatthi, tức là gang tay của đức Thiện Thệ, nên được tính 
theo kích thước trung bình là 0,25 mét; như vậy diện tích sẽ là 3,00 mét X 
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1,75 mét- Vì đây là kutỉ (cốc) nên chúng tôi nghĩ rằng kích thước thứ hai 
hợp lý hơn. 

TRANG 405: 

- Ngài Buddhaghosa giải thích ràng: Ngoại trừ nhà ở cho mục đích trú 
ngụ của vị ấy (thì phạm tội). Nếu vị ấy cho xây dựng bảo rằng: “Sẽ là nhà 
làm lễ Uposatha, nhà tâm hơi, nhà ăn, nhà đốt lửa khác nữa,” trong mọi 
trường hợp thì vô tội. Tuy nhiên, nếu vị ấy nghĩ rằng: “Sẽ là nhà làm lễ 
Uposatha và ta sẽ trú ngụ,” hoặc “Sẽ là nhà tâm hơi, nhà ăn, nhà đốt lửa 
và ta sẽ trú ngụ,” trong khi được cho làm thì vị ấy phạm tội (VinA. hi, 574). 

TRANG 421: 

- Hai vị này là hai trong sáu vị đứng đầu nhóm Lục Sư. Thứ tự được 
trình bày là hai vị Panduka và Lohitaka ở Sãvatthĩ, Mettiya và 
Bhummajaka ở Rãjagaha, Assaji và Punabbasuka ở vùng núi Kĩtã (VinA. 
hi, 614). 

TRANG 467: 

- Được gọi là “vị thường trú” ( ãvãsika ) nghĩa là có chỗ trú ngụ ( ãvãso ) 
thuộc về các vị ấy; chỗ trú ngụ được gọi trú xá ( vihãra ). Tại nơi ấy những 
vị thường trú nào có trách nhiệm làm mới, sửa chữa những chỗ cũ kỹ, 
v.v... thì được gọi là ãvãsika còn vị chỉ thuần túy cư ngụ thôi thì gọi là 
nevãsika. Ở đây, các vị này là các vị ãvãsika (VinA. hi, 613). 

TRANG 475: 

- Ngài Buddhaghosa cho biết rằng hai tỳ khưu này (và luôn cả bốn vị 
còn lại đứng đầu nhóm Lục Sư) đều đã được xuất gia với hai vị Tối thượng 
Thinh Văn này, đã sống nương nhờ tròn đủ 5 năm, và có học thuộc lòng 
các tiêu đề mãtikã (VinA. hi, 614). 

TRANG 485: 

- Xem xét khi nào không có ai qua lại thì hỏi han chuyện gia đình: 
“Chắc là cô hạnh phúc? Chắc là cô không bị mệt nhọc? Chắc là cô không bị 
đói?” v.v... Khi nào có ai đi lại gần thì nói Pháp: “Nên thọ bát quan trai 
giới. Nên dâng thức ăn theo thẻ.” v.v... (VinA. hi, 631). 

- Ngài Buddhaghosa giải thích là bà Visãkhã có 10 người con trai và 10 
người con gái. Mỗi người con trai hoặc gái có 20 người con. Tổng cộng bà 
có hơn 420 người con cháu (VinA. hi, 631). 

TRANG 501: 

- Nissaggiya pãcừtiya có hai phần: nissaggiya liên quan đến đồ vật 
cần được xả bỏ, pãcừtiya là tội ưng đối trị. 

- Tám tiêu đề (rnãtikã) về sự hết hiệu lực của Kathina: do sự ra đi, do 
(y) được hoàn tất, do tự mình quyết định, do bị mất, do nghe được (tin), 
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do sự tan vỡ của niềm mong mỏi, do sự vượt qua ranh giới, do sự hết hiệu 
lực cùng một lúc (Mahãvagga - Đại Phẩm, TTPV tập 5, chương VII, trang 
116). 

- Sáu loại y: “Này các tỳ khưu, ta cho phép sáu loại y: loại bâng sợi 
lanh, loại bâng bông vải, loại bằng tơ lụa, loại bàng sợi len, loại bằng gai 
thô, loại bàng chỉ bố” (Mahãvagga - Đại Phẩm, TTPV tập 5, chương VII, 
trang 183). 


- Chú nguyện để dùng chung: “Này các tỳ khưu, Ta cho phép chú 
nguyện để dùng chung y (có kích thước) tối thiểu với chiều dài là tám 
ngón tay với chiều rộng là bốn ngón tay theo ngón tay tiêu chuẩn” 
(Mahãvagga - Đại Phẩm, TTPV tập 5, chương VIII, trang 213). 

TRANG 503: 

- santaruttara = sa+antara+uttara = sa+antaravãsaka+uttarasanga 
= với+y nội+thượng y (y vai trái). 

TRANG 507: 

- Ngài Buddhaghosa giải thích là 1 hatthapãsa (tầm tay) = 2,5 ratana 
(VinA. iii, 652), và 1 ratana = 2 vidatthiyo (gang tay), 1 vidatthi - 12 lần 
bề rộng của ngón tay (VibhA. 343). Tài liệu The Buddhist Monastic Code 
của Thanissaro Bhikkhu cho biết = 1 hatthapãsa - 1,25 mét. 

TRANG 509: 

- Ngài Buddhaghosa giải thích 1 abbhantara là 28 hattha (cánh tay) 
(VinA. iii, 654). Từ điển của Childers giải thích hattha là chiều dài tính từ 
cùi chỏ của cánh tay đến đầu ngón tay út. Tài liệu The Buddhist Monastic 
Code của Thanissaro Bhikkhu cho biết khoảng cách của 7 abbhantara = 
98 mét (Như vậy 1 abbhantara - 14 mét, 1 hattha = 0,5 mét). 

TRANG 515: 

- Vải quăng bỏ ( pamsukũla ) được phát sanh lên do nhiều cách thức. 
Một trong những cách thức đã được các tỳ khưu thời ấy áp dụng là đi vào 
mộ địa nhặt lấy các vải quấn tử thi đem về giặt sạch, cắt may thành y, 
nhuộm màu, v.v... (ND). 

- Ngài Buddhaghosa giải thích “từ vật sở hữu của bản thân” là phát 
sanh lên do bông vải, chỉ sợi, v.v... của bản thân (VinA. hi, 659). 

TRANG 517: 

- Ngài Buddhaghosa giải thích như sau: “Nếu y căn bản là mịn và y 
mong mỏi là thô không thể kết hợp với nhau, và còn lại nhiều đêm nhưng 
vẫn không đủ cho đến hết tháng thì không nên cho thực hiện y trái với ước 
muốn, lại còn bị sự chê bai nữa. Nên chờ cho đến khi nhận lãnh y mong 
mỏi khác nữa rồi cho thực hiện trong khoảng thời gian (cho phép). Cũng 
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nên chú nguyện y mong mỏi làm vải phụ tùng ( parikkhãracoịarn ). Nếu y 
căn bản là thô và y mong mỏi là mịn thì nên chú nguyện y căn bản làm vải 
phụ tùng, rồi lấy y mong mỏi làm y căn bản, và giữ lại. Bâng phương thức 
này thì đạt được lại cả tháng ấy để giữ lại y” (VinA. iii, 659). Có thể hiểu lời 
giải thích trên như sau: Trong vòng hai mươi ngày đầu tính từ lúc y căn 
bản được phát sanh, nếu y mong mỏi được phát sanh thì số ngày để giữ y 
căn bản không còn đủ ba mươi ngày (mà chỉ còn mười ngày, phù hợp với 
thời gian cất giữ của y mới được phát sanh chỉ được tối đa là mười ngày). 
Như vậy, hoặc là hy vọng trong mười ngày còn lại sẽ có thêm y mong mỏi 
khác cùng loại, hoặc là chú nguyện y mong mỏi thành vải phụ tùng để y 
căn bản có thể tiếp tục giữ được đủ ba mươi ngày. Trường hợp y mong mỏi 
là tốt hơn thì có thể lấy y mong mỏi mới phát sanh làm y căn bản và 
nguyện y căn bản làm vải phụ tùng, như thế sẽ được tính đủ ba mươi ngày. 

TRANG 561: 

- Cân ( tulã ) là đơn vị đo trọng lượng. Theo cách tính của ngài 
Mahãsamana Chao ở trong Vinayamukha thì 1 tulã có trọng lượng của 
160.000 hạt gạo. 

TRANG 573: 

- Từ điển của Childers ghi rằng 1 yojana là vào khoảng 12 miles, còn từ 
điển của Pali Text Society lại ghi là khoảng 7 miles. Trong khi đó The 
Buddhist Monastic Code của Thanissaro bhikkhu cho biết 1 yojana = 10 
miles - 16 km. 

TRANG 595: 

- AậậhãỊhakodanarn (aậậha-ãỊhaka-odanarn). Aậậha là một nửa, 
ãịhaka là đơn vị đo thể tích, odanarn là cơm đã được nấu. Tuy nhiên, nên 
hiểu là “cơm đã được nấu từ V2 ãịhaka gạo” (VinA. ui, 703), chứ không 
phải “lượng cơm là V2 ãỊhaka.” Người Việt chúng ta cũng nói ăn hết 1 lon 
là ăn hết 1 lon gạo chứ không phải 1 lon cơm, Ngài Mahãsamana Chao 
cũng giải thích tương tợ; trong khi đó dịch giả I.B. Horner dịch theo ý sau, 
nghĩa là “lượng cơm là V2 ãỊhaka.” 

- Theo ngài Mahãsamana Chao giải thích ở Vinayamukha thì 1 ãỊhaka 
= 4 nãỊi/nãỊika = 8 pattha (1 nãli = 2pattha). Pattha là lượng chứa do hai 
tay bụm lại. Khi dùng các lượng V2 ãỊhaka, 1 nãli, ìpattha gạo rồi nấu lên 
thành cơm thì các lượng cơm ấy theo thứ tự là sức chứa đựng của ba loại 
bình bát cỡ lớn, cỡ vừa, và cỡ nhỏ. 

TRANG 601: 

- Dvangula (hai ngón tay): CLĩiguỉa là chiều dài của ngón tay tương 
đương độ dài của 7 hạt gạo (VibhA. 343). The Buddhist Monastic Code 
cho biết độ dài của hai ngón tay dvangula khoảng 2 inches = 5,08 cm. 

TRANG 603: 
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- Theo lời giải thích của Ngài Buddhaghosa thì vị nào vì lòng thương 
hại mà không nhận lấy thì mới phạm tội dukkata, còn vị tự biết đủ (nghĩ 
ràng): “Bình bát khác cho tôi làm gì?” rồi không nhận lấy thì vô tội (VinA. 
iii, 708). 

- Ngài Buddhaghosa giải thích ràng: “Không nên sử dụng sái với cách 
thức dùng ví dụ như nấu cơm, nấu cháo, nấu thuốc nhuộm, v.v... Tuy 
nhiên, khi đi đường xa nếu bị bệnh và không có vật gì để nấu thì nên bôi 
đất sét ở bên ngoài rồi nấu cháo hoặc nấu nước (VinA. hi, 709). 

TRANG 611: 

- Vị tỳ khưu không được dùng mười loại thịt: thịt người, thịt voi, thịt 
ngựa, thịt chó, thịt rân, thịt sư tử, thịt hổ, thịt beo, thịt gấu, thịt chó sói 
(Mahãvagga - Đại Phẩm, TTPV tập 5, chương VI, trang 557-561). 

TRANG 613: 

- Ví dụ như khi được phát sanh dầu ăn thì được cất giữ trong thời hạn 
bảy ngày, trường hợp quyết định làm dầu bôi ở đầu, thuốc thoa tay chân 
và vết thương thì không phạm tội. Lý do là vì khi sử dụng làm thuốc thoa 
nên trở thành vật có thể cất giữ đến hết đời (VinA. hi, 718). 

TRANG 631: 

- Kattikatemãsipunnamã (ngày ràm Kattika của ba tháng): Tương 
đương rằm tháng 9 âm lịch Việt Nam là ngày cuối cùng của mùa (an cư) 
mưa thời kỳ đầu, ngày này còn là ngày làm lễ Pavãranã của các vị tỳ khưu 
đã trải qua mùa (an cư) mưa thời kỳ đầu. Còn Kattikacatumãsipunnamã 
(ngày rằm Kattika của bốn tháng) tương đương rằm tháng 10 âm lịch 
(ND). 

- Thời hạn về y: nghĩa là khi Kathina không được thành tựu thì một 
tháng cuối của mùa mưa tương đương 16 tháng chín âm lịch đến hết râm 
tháng mười âm lịch; thời gian này còn là thời kỳ dâng y Kathina. Nếu 
Kathina được thành tựu thì thời hạn về y được kéo dài đến khi nào 
Kathina còn hiệu lực, hoặc đến hết rằm tháng 2 năm sau tức là thời hạn 5 
thắng (ND). 
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Trang 



Trang 


A 


u 


AggaỊava 

374 , 376, 554 

Uttarakuru 


16 

Aciravatĩ 

142 

Uttarãpathaka 


14 

Ajjuka 

126,148 

Udãyi 

256, 

292, 294, 320, 

Anãthapindika 

256, 292, 320, 

330, 

332, 

336, 338, 340, 


330, 338, 466, 470, 

342, 

344 , 

484, 486, 490, 


484, 490, 502, 512, 

492, 516 

518, 522, 524 


516, 526, 532, 536, 

Upananda 


526, 528, 536, 


540, 546, 558, 562, 

540, 

542, 

546, 548, 580, 


566, 572, 584, 588, 

588, 590 

, 616. 

, 622, 624, 626 


592, 606, 612, 616, 

Upasenavangantaputta 566, 


622, 628, 632, 636 



568,570 

Andhavana 

88,144, 522 

Upali 


90,148, 530 

Abbhutadhamma 

18, 20 

Uppalavannã 


80, 82, 522 

Assajipunabbasuka 466 - 476 





Ã 

IV 

Kakusandha (buddha) 

16, 20 

Ananda 

14, 24, 54 , 56, 

Katamorakatissaka 

448,456 


132, 148, 154, 200, 

Kannakujja 


26 

498 

, 502,512,592,628 

Kapila 


150 

Ãrãmikagãmaka 

606 

Kapilavatthu 


576, 596 

Alavaka (AỊavaka) bhikkhu 176, 

Kalandagãma 


28, 30, 36 

M 

\l 

00 

, 180,190, 374, 376 

Kalandakanivãp a 


244, 374 , 

Alavi (AỊavi) 

374 , 376, 554 



416, 434, 448, 




456, 

522, 580, 620 


I 

Kalandaputta 


28, 30, 

Itivuttaka 

18, 20 



32, 34, 36, 42 

Isigilipassa 

94 , 418 

Kalyãnabhattika 


420,422 
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K 

Kassapa 16, 20, 236, 248, 250, 252 
Kãsi (janapada) 468, 470 


KaỊasila 

418 

Kũtãgãrasãlã 

26, 90, 


152,192,194, 556 

Kokãlika 

448, 456 

Konãgamana 

16, 20 

Kosambĩ 

126,150, 


404, 462, 504, 562 


KH 

Khandadeviputta 

448, 456 


G 

Gaiigã 

26, 38, 378 

Ganaka 

96, 98 

Gijjhakũta 

94, 96,132, 


180, 244, 246, 


248, 250, 418, 434 

Gotamaka cetiya 

498 

Gotamakandarã 

418 


GH 

Ghositãrãma 

404, 462 


c 

Campã 

126,148 

Catummaharajika 42 

Corapapata 

418 


CH 

Channa 

404, 406, 462 

Chabbaggiya 

102, 104, 


126, 158, 160, 180, 


186,190, 498, 500, 532, 
554 , 556, 558, 576, 584, 592, 
596, 598, 612, 620, 636, 638 


J 

Jãtaka 18,20 

ơĩvakambavana 418 

ơetavana 256,292, 

320, 330, 338, 
466, 470, 484, 490, 
502, 512, 516, 526, 532, 
536, 540, 546, 558, 562, 566, 
572, 584, 588, 592, 606, 
612, 616, 622, 628, 
632,636 


T 

Tapodã 236,252 

Tapodãrãma 418 

Tãvatimsa 42 

Tindukakandarã 418 

Tusitã 42 

TH 

Thullanandã 148 

D 

Dabbamallaputta 416,334 

DaỊhika 126,150 

Devadatta 448,456 

DH 

Dhaniya 94 

N 

Naleru 02 

Nigrodhãrãma 576,596 

Nimmãnarati 42 

p 

Panduka (ca Kapila) 150 

Payãgapatitthãna 26 
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p 

Paranimmitavasavatti 42 


Pilindigamaka 

606, 


608 

Pilindivaccha 

150, 606 

B 


Bãrãnasĩ 

26,150 

Bimbisãra 

98,100, 


252, 262, 606 

Bĩjaka 

42 

Bĩjakapitu 

42 

Bĩjakamãtu 

42 

Brahmakãyika 

42 

BH 


Bhaddiyejãtiyãvana 

88 

Bhãrukaccha 

90 

Bhummadeva 

42 

Bhũtavajjaka 

186 

M 


Manikantha 

378, 


380 

Maddakucchi 

418 

Mahãkassapa 

374 , 


376 

Mahãmoggallãna 

16, 


244, 246, 


250, 252, 254 

Mahãvana 

26, 


36, 40, 


42, 50, 88, 

90,152,192,194, 


380, 556 

Migalandika 

152,158 

Migãramãtu 

484, 490 

M ettiyabhummaj aka 

420, 434 


M 

Mettiyã (bhikkhunĩ) 422, 434 

R 

Ratthapãla 382 

Rãjagaha 84,90, 

92, 94, 98,102, 
126,148, 236, 244, 246, 
248, 250, 374, 376, 416, 
420, 434, 448, 450, 
456, 522, 580, 
606, 620 

L 

Lakkhana 244 

Licchavi 40,42, 

92, 236, 252 


V 


Vaggumudatiriya 

152,192, 

194,196,198 

Vajjigãma 

34 

Vajjiputtaka 

54, 80 

Vassakãra 

98 

Vipassĩ 

16,18, 20 

Visãkhã 

484, 490, 492 

Vebhãra (passe) 

418 

Veranjabrãhmana 

02, 04, 

14, 24, 26 

Veranjã 

02, 14 

Vesãlĩ 

26, 28, 

30, 34 , 36, 
50, 54, 80, 88, 
90, 92,126,148, 

152,154,192, 

194, 498, 
556 

Vessabhũ 

16,18 
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V 

VeỊuvana 244, 

374, 416, 
418, 434, 448, 456, 
522, 580, 620 

s 


Sakka (janapada) 

576, 


596 

Sankassa 

26 

Sattapanniguhã 

418 

Sattarasavaggiya 

186 

Saddhã 

92 

Sappasondikapabbhãra 

418 

Sappinikã 

254 

Samuddadatta 

498, 456 

Sãketa 

528, 


528, 592 

Sãgalã 

126,150 

Sãriputta 

16, 


18, 20, 

22, 

474 , 476, 


498, 592 


s 


Savatthi 

88, 92, 
126,144, 256, 
292, 320, 330, 338, 
340, 466, 470, 484, 490, 

502, 512, 516, 522, 526, 528, 

532, 536, 540, 546, 558, 562, 
566, 568, 572, 584, 588, 
592, 606, 612, 616, 
622, 628, 632, 
636 

Sikhi 

16,18 

Sudinna 

28, 30, 

32, 34 , 36, 
38, 40, 42, 44, 48 

Sundara 

84 

Supabbã 

80, 90 

Seyyasaka 

256, 258 

Sobhita 

236, 254 

Soreyya 

26 


H 

Hãrika 250 
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Trang 


Trang 


A 


A 

Akkhadassa 

106 

Angãrakãsuyã 

46, 52 

Akkhayitam 

70, 72, 

Anguttham 

82, 292 


74, 76, 78, 86 

Angulantarikãya 

92 

Akkharikãya 

468,472 

Angulipatodakena 

186 

Akkhãtam 

44, 46, 258 

Aciravutthitãya 

28 

Akkhãto 

44, 46, 50, 

Acirũpasampanno 

34 


52, 258, 294, 320, 322 

Accayena 

24, 38, 

Akkhena 

468,472 


94 , 154,194, 522 

Akatakibbiso 

158 

Accekacĩvaram 

628, 630 

Akataluddo 

158 

Accharãyo 

38 

Akappiyam 

46, 50, 52, 96, 

Acchariyam 

246, 250 


102,104,158,160, 

Acchãdetukãmo 

536, 538, 550, 626 


196, 258, 294, 320, 322 

Acchãdetum 

536, 540, 624 

Akatam 

584 

Acchãdesi 

26 

Akãmakã 

30,32 

Acchãdessati 

546, 

Akãlacĩvaraự] 

L 512, 514, 516 


548, 550 

Akiriyavãdo 

06 

Acchinnacĩvaro 

530, 532, 534 

Akilãsuno 

20 

Ajanantassa 80,138,172, 314, 574 

Agamimha 

36 

Ajikã 

434,610 

Agãram 

28, 30, 244, 

Ajikãsappi 

610 


530, 534, 538, 542, 626 

Ajinakkhipam 

82 

Aggadãnam 

90,92,328, 336 

Ajjatagge 

14, 40 

Aggisikhupame 198 

Ajjunho 

548 

Angajãtasãmantã 84 

Ajjhãcãro 

296, 322 

Aủgajatam 

46, 52, 66, 68, 

Ajjhãpanno 

426, 428, 


70, 72, 74, 76, 82, 84, 

430, 434 , 440, 442 

86, 88, 90, 94, 262, 284, 

Ajjhavasanam 

542 

286, 288, 290, 292, 516, 518 

Ajjhũpagato 

56 
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A 


Ajjhokãso 

128, 506, 510 

Ajjhogahetvã 

522 

Annathattãya 

44, 48, 50, 

52,102 

, 104, 258, 462 

Annabhãgiyassa 

436, 438 

Annamannavutthapanena 462,464 

Anna gati 

34 

Annãtikãya 

518, 520, 

524, 526, 576, 578 

Attakam 

180 

Attassaram 

246, 248, 250 

Attĩyamãno 

58, 


60, 62, 64 

Atthapade 

468, 472 

Atthãnam 

56, 88, 90 

Attharasabhedakaravatthuni 452 

Andakosamha 

10,12 

Atikkãmeti 

116,140, 

382, 388, 574, 628, 630 

Aticãrinĩ 

236, 250 

Atimannissati 

14 

Atiyãcako 

378 

Atirekacĩvaram 

498, 500 

Atirekachãrattam 

632, 634, 636 

Atirekapatto 

592, 594 

Atiharãpesum 

40,42 

Attakãmapãricariya- 


sikkhapadam 330 

Attagarahino 

54 

Attuddesam 

382, 384, 


386, 406, 408 

Attũpanãyikam 

198, 200 

Atthapurekkhãrassa 

326 

Atthavase 

48, 54 , 570 

Atthasamhitam 

14,194 

Atthi nãma 

36 

Atheyyacitto 

130,140,142 


A 


Adãtukamyatã 

24 

Aditthe 

200 

Addhaniyam 

20 

Addhãnamaggapatipanno 

138, 


140, 528 

Adhigatasannino 

200 

Adhigatã 

10,12 

Adhicittasikkhã 

56 

Adhicittam 

576 

Adhitthitena 

192 

Adhipannã 

56, 576 

Adhimãnena 200, 

234,236 

Adhivattho 

130 

Adhivãsetu 

14, 24 

Adhivãsesi 

14, 24, 36 

Adhisayitãni 

08 

Adhisĩlasikkhã 

56 

Adhojãnumandalam 

324 

Anagariyam 28, 30, 32, 34, 42 

Anangane 

10,12 

Anannagarahino 

54 

Anattamano 

38, 98, 

420, 426, 436 

, 616, 618 

Anatthasamhitam 

14,194 

Anadhigate 

200 

Anadhitthito 

594 

Ananucchaviyam 

46, 50, 

52, 96,102, 

104, 158, 

160,196, 258, 294, 

320,332 

Ananunnãtam 

30 

Ananulomikam 

46, 50, 

52, 96,102, 

104, 158, 

160,196, 258, 294, 

320,332 

Anantarahitãya 

30, 34 

Anapaloketvã 

24 

Anabhãvakatã 

04, 08 

Anabhijãnam 

198, 200 
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A 


A 

Anabhiraddho 

426, 436, 618 

Anekapariyayena 

14, 44 , 46, 48, 50, 

Analaso 

338 

52,102,104,152,154,160,198, 

Anavakãso 

56, 88, 90 

258, 294, 320, 332, 406, 448, 450 

Anavayo 

96 

Anekavihitam 

10 

Anassãsako 

186 

Antaraghare 

174,632,634 

Anagamiphalasacchikiriyaya 204 

Antaradhãpesum 

18 

Anadinavadasso 

42 

Antarabhogikã 

106 

Anãvĩkatvã 

54 , 

Antaravãsakam 

84,132, 


56, 58, 80 


518,522,634 

Aniccãnupassĩ 

156 

Antokotthãgãriko 

610 

Animittam 

212, 

Antomano 

42 


218, 224, 

Andubandhanena 

106 


226, 232, 584 

Apagabbho 

08 

Anissajitvã 

502, 510, 

Apacayassa 

48,52,448 


516, 596, 632 

Apacito 

196 

Anĩtikã 

422, 424 

Apaccakkhãto 

58, 60, 62, 66 

Anĩlakam 

16 

Apaccuddhato 

510,636 

Anukampã 

96 

Apadam 

106,116 

Anunnãta 

28, 30, 

Apadisanti 

418 


34 , 450, 498, 

Aparajjhati 

424 


512, 532, 570, 612 

Aparannam 

112 

Anuttaro 

02 

Aparikkamanam 

382, 384, 

Anuddittham 

18 


386,412, 414 

Anuddhamsito 

426, 442 

Aparibhuttam 

520, 578 

Anuddhamseti 

198, 256, 

Aparisamkitassa 

426, 428, 430 


424, 426, 436, 442 

Apasãdito 

340,342 

Anupagamma 

26 

Apasãdeti 

238 

Anupaddavã 

422, 424 

Apassãya 

90 

Anuparigantum 

386, 

Apassenam 

164,168 


388, 408, 410 

Aputtakam 

40,42 

Anupãdãnãya 

44, 46, 258 

Appakam 

18 

Anupubbena 

26, 36, 

Appakilamatho 

380,470, 566 


194, 374 , 376, 470 

Appaggham 

540, 544, 628 

Anuppadadhamma 04,08 

Appannattam 

18, 42, 568, 570 

Anuyunjati 

424, 436, 530 

Appatibhãnã 

422 

Anuvadadhikaranassa 438 

Appanihitam 

212, 218, 

Anusannayamano 

98 


224, 226, 232 
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A 

A 


Appatirupam 

46, 50, 52, 96,102, 

Abhinipphãdeyya 

550, 552 

104,158,160,196, 258, 294, 

Abhinibbhijjeyya 

08 

320, 332, 422, 424, 484, 490, 

Abhinimminissãmi 

16 

518, 524, 528, 536, 642, 576, 624 

Abhinisĩdentĩ 

70,72, 

Appatĩto 

424, 426, 436 

74, 76, 78, 88, 90, 94 

Appatte 

200 

Abhinne 

130,596 

Appapunnã 

54, 420 

Abhippamodayam 

156 

Appamattassa 

10, 12 

Abhiyunjati 

112,114 

Appamãnikãyo 

374 , 376 

Abhiramassu 

32 

Appavãrito 

536, 538, 

AbhirũỊha 

318 

540, 542, 544, 624, 626, 628 

Abhivãdeti 

04 

Appasannanam 

44 , 48, 

Abhivinnãpesi 

42 


50, 52,632, 638 

Abhivitaritvã 

162, 260 

Appicchatãya 

448 

Abhisamito 

462 

Appicchassa 

48, 52, 448, 450 

Abhisametãvinĩ 

486, 494 

Appitam 

538, 544, 622, 626 

Abhisaiikhãrikam 

420 

Appevanãma 

38, 424, 

Abhihatthum pavãreyya 

534 


426, 436, 442, 626 

Abhiharimsu 

36, 610 

Appotheti 

468, 474 

Amutra 

10 

Abalabalo 

468 

Amũlakena 

198, 424 

Abbudam 

42 

Ayoniso 

54 

Abbohãrikã 

260 

Ayopatto 

594 

Abbhanjimsu 

182 

Ayyaputto 

36, 40 

Abbhannãsim 

12 

Arasarũpo 

04 

Abbhãkutikã 

468 

Arahasi 

322 

Abbhugganchi 

42 

Araham 

02, 18 

Abbhutadhammam 18,20 

Ariyakena 

66 

Abbhutam 

246, 250, 344 

Arunuggamane 

500, 506, 

Abyãvatena 

340 

514,594,610, 634 

Abrahmacariyena 

198 

Arũpiye 

584, 588 

Abhabbo 

68,106, 202, 244 

Aroganattã 

484 

Abhayã 

422, 424 

Alakkhikã 

54 

Abhikkantam 

14 

Alamariyanãnadassanam 

198, 200 

Abhijjamãne 

152 

Alamkammaniye 484, 486, 490 

Abhinigganhãti 

298, 310 

Alohita 

322 

Abhininnãmesim 

10,12 

Avacanĩyarp 

462, 464 

AbhinippĩỊeti 

298 

Avatthasi 174,176,178 
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A A 


Avaharanacitto 

104 

Asevanako 

156 

Avaharati 

118,120 

Assamandalikãsu 

14 

Avãpuranam 

292 

Assasanto 

156 

Avãyimam 

554 , 556, 

Assãmanakam 

46, 50, ...,332 


560,564, 570 

Assãmikãyo 

374 , 376 

Avikappito 

594 

Assu 

448, 450, 452 

Avicãram 

10 

Amsakũtena 

318 

Avijjã 

10,12 

Amsavattake 

622 

Avijjãsavã 

12 

Ahikunapena 

152,154 

Avinnussa 

66 



Avitakkam 

10 


Ã 

Avidũre 

28,102, 

Ãkaddhitvã 

454, 458, 464, 480 

332, 380, 522, 566 

Ãkãrehi 

66, 88, 90,122,162 

Avippavutthe 

510 

Ãkãsattham 

106,108,112,114 

Avilutte 

502, 510, 

Ãkinnalomam 

326 

516, 596, 612, 630, 636 

Ãkotãpeyya 

518 

Avihesã 

96 

Ãkotitã 

634 

Avĩtarãgo 

18 

Ãgataphalã 

486, 494 

Avuttã 

520,578 

Ãgamehi 

22, 84, 528, 548 

Asakyaputtiyabhãvam 

58, 

Ãdittam 

250, 422, 424 


60, 62, 64 

Ãdittãya 

46, 52 

Asangahĩkãni 

18 

Ãdiyeyya 

102,104, 

Asaddhammam 

48,52 


448, 450, 534, 580 

Asantam 

24,198, 200, 

Ãdissa 

152,154, 

202, 524, 528, 536, 542, 624 

320,322, 324, 326, 514 

Asanthatassa 

72, 74 , 76, 78 

Ãnãpãnasatisamãdhi 154 

Asappãyãni 

160 

Anenjam 

254 

Asamanuggãhiyamãno 

198, 200, 

Ãpanikassa 

144, 150 

202, 424, 426, 436, 442 

Apattadhikaranassa 438 

Asammuttho 

10 

Ãbhidosikam 

36 

Asallĩnam 

10 

Ãmasanã 

296 

Asãdiyantassa 

80,314 

Ãmisena 

50,140 

Asãraddho 

10 

Ãyatim 

04, 08 

Asãvetukãmo 

66 

Ãyasmantam 

14, 24, 36, 

Asilomam 

248 

38, 40, 42,622, 624 

Asucim 

256,258,518 

Arannako 

450 

Asutassa 

426, 428, 430 

Ãraddham 

10 
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A 



u 

Ãraddhaviriyena 


240 

Ukkutikam 

384, 386, 

Ãrãdhanĩyo 


240,242 


406, 408, 500, 504, 

Ãrãmikabhãvam 


58 

564 

, 582, 586, 594, 600 

Ãlaggetvã 


142, 522 

Ukkhittam 

130,140 

Alayasamugghataya 

44, 46, 258 

Ukkhetito 

214, 218, 220, 

Ãlimpentassa 


284 

224 

, 226, 228, 230, 232 

Ãvinji 


318 

Ugganheyya 

580 

Ãvelam 


466, 472 

Ugghãtetvã 

292 

Ãsayo 

386 

, 388, 408, 410 

Uccãram 

142, 284 

Ãsavanirodho 


12 

Uccãresi 

176,178,318 

Ãsavasamudayo 


12 

Uccalingapanakadatthena 88, 

Ãsĩvisassa 


46, 52 


90, 262 

Ãhatacitto 


424, 436, 618 

Ucchinnamula 

04, 08 

Ãhindantã 

50, 556, 592, 610 

Ucchedo 

06 

Ãhindissãmi 


196 

Ujjhagghanti 

320 




Ujjhãyantãnam 

100, 160, 404, 450, 


I 


528, 532, 

. 540, 548, 554 , 556, 

Ikkhanikã 


250 

562, 584, 592 

, 596, 598, 610, 620 

Inghayya 


184,186 

Ujjhãyanti 

100, 150, 

Itthakã 


178 

160, 246,632, 636 

Itivuttakam 


18, 20 

Unchena 

14,376 

Itiha 


42 

Utthãpesum 

182 

Itthannãmo 


120,164,166, 

Utthehi 

32, 34 


384, 

386, 406, 408, 

Utunĩ 

40 

454 , 

458, 

460, 464, 466, 

Uttarattharanam 

128, 530 

480, 504 

,564 

, 582, 586, 600 

Uttarãsango 

20, 384, 386, 

Itthikã 


38 

406, 408, 

500, 504, 506, 522, 

Itthidhanam 


38 

564, 572, 582 

, 586, 594, 600, 634 

Itthipandakã 


322, 372, 374 

Uttaribhangam 

420 

Indakhĩle 


104 

Uttarimanussadhammassa 192, 

Indagopako 


96 


194,196 

Issãpakatã 


250 

Uttaresum 

142 




Uddiseyya 

20 


u 


Uddesapariyapannesu 462,464 

Ukkaddhĩyati 


616 

Uddesam 

28, 58, 64, 

Ukkanthito 


58, 


256, 484, 498, 576 



60, 62, 64 

Uddosito 

508 
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u 



u 


Udaggo 

34 , 450 

Ubhatovantikamalam 

466, 472 

Udanjalam 

282, 290 

Ummasati 


298, 310 

Udapãdim 

10 

Ummasanã 


296 

Udayo 

572 




Udaravattiyam 

92 


E 


Udãnam 

18, 20 

Ekajjham 


418 

Undũrãnam 

386 

Ekatovantikamalam 

466 

Upakacchake 

92 

Ekathalake 


468, 472 

Upakkhatam 

536,538 

Ekantaparipunnam 

28,30 

Upacikãnam 

386 

Ekantaparisuddham 

28,30 

Upajjhãyam 

58, 64 

Ekapapuranam 


468, 472 

Upatthãkam 

484 

Ekamũlakassa 


226, 228, 

Upatthãnasãlãyam 

154 


264, 

, 268, 270, 274 

Upaddutã 

374 , 376 

Ekamsam 


20, 384, 386, 

Upanãmeti 

14 


406,. 

408, 500, 504, 

Upanikkhitto 116, 

136, 580, 582 

564 

,582, 

586, 594, 600 

Upanikkhipanam 

164,168 

Ekindriyam 


404 

Upanijjhãyi 

288, 516 

Ekuddeso 


68,106,164, 

Upanidhi 

106,116 

202 

, 452. 

, 454, 456, 458 

Upanissãya 

34 ,154, 

Ekũpacãro 


506, 510 


378, 476, 478 

Etarahi 


16, 34, 40, 

Upalãpetvã 

50, 140 

42,192 

ỉ, 256 

, 376, 470, 472 

Upavãdakã 

12 




Upasampajja 

10,18 


0 


Upahatindriyo 

88 

Okkamanti 


260 

Upãdinnarũpe 

262 

Okkhittacakkhu 


468 

Upãdinno 

436, 

Ocarako 


106,118 


442, 444 , 446 

Ocinitvã 


136,138 

Upekkhako 

10 

Oddi 


50 

Uppanduppandukajãto 

42, 

Otãpente 


502 


256,378,380 

Otinno 


294,320, 332 

Ubbijjanti 

374 , 376 

Odakantikam 


48, 52, 66 

Ubbhakkhakam 

324 

Odanĩyagharam 


132 

Ubbhatasmim 

500, 504, 

Odãtam 


260, 264, 


506, 512, 514 

276, 278. 

, 280, 

282, 440, 558 

Ubbhujitvã 

94 

Onirakkho 


106,118 

Ubhatobyanj anako 

68 

Onĩtapattapãnim 


26, 40 
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o K 


Oncỹetha 


636 

Kandũvantassa 

284 

Opãtam 


164, 168 

Kannakitãni 

502 

Opunchãpetvã 


38 

Kanhasappassa 

46,52 

Obhatacumbatã 


346, 348, 

Katakalyãno 

158 


352, 356, 358, 360 

Katakusalo 

158 

Obhãsantassa 


496 

Katãkatam 

584, 586 

Omako 


594 

Katikasanthãnam 

418 

Omasati 


298, 310 

Katipãham 

34 

Omasanã 


296 

Kattaradando 

418 

Omasavãdassa 


432, 434 

Kattikacorakã 

632 

Orato 


38 

Kaddamam 

290 

Orabbhiko 


246 

Kappeti 

238, 430, 

Orenaddhamãso 


614 


432, 484, 490 

Orohantã 


132, 434 

Kappessati 

484, 492 

Olangheti 


298 

Kapinjaro 

108 

Olambako 


110 

Kambalam 

326, 620 

Olĩnavilĩnã 


610 

Kammakãri 

346, 348, 

Ovattikãya 


548 

352, 356, 358, 360, 

Ovarake 


484,508 

362, 364, 366, 368, 370 

Ovassãpenti 


612 

Kammaniye 

10,12 

Osareyya 


448,450 

Kammavaca 454, 460, 466, 480 

Osãdehi 


38 

Kayavikkayam 

590 

Osincantassa 


290,292 

Karanĩyam 

12, 30, 416, 634 

Ohãretvã 


28,30 

Karamarãnĩtã 

348 

Ohiyyako 


522 

Kavãtena 

486, 492 




Kãmaparilãhãnam 

44, 258, 294 


K 


Kãmapipãsãnam 

44, 46, 258 

Kakkasalomam 


326 

Kãmabhogĩ 

322 

Kacche 


522 

Kãmavitakkãnam 

44, 46, 258 

Katabhandam 


574 , 578 

Kãmasannãtam 

44 

Katibhãro 


110 

Kãyadaddhibahulã 

416 

Katisuttakam 


108 

Kãyabandhanam 

250,622 

Katim 


50, 110, 

Kãrunnãdhippãyo 

140 


128, 260, 262, 288 

Kãlayuttam 

484, 490 

Katthahãrikã 


88 

Kãsãyãni 

28, 30 

Kanãjakam 


420 

Kãsãvakanthã 

198 

Kanthasuttam 


108 

Kiccãdhikaranam 

426, 438, 442 
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K 



K 


Kicchalãbho 

522 

Kokavighãsam 


132 

Kitavasso 

198 

Kotiyam 


108 

Kipillikãnam 

386, 388, 

Kottetvã 


14 


408, 410 

Kotthaliyã 


486, 492 

Kilanja 

38, 486, 492 

Kosakãrako 


554 

Kilamissãmi 

34 ,192 

Kosajjassa 


48, 52 

Kilinnam 

88, 90 

Koseyyam 


620 

Kiso 42, 

256, 378, 380 

KoỊambe 


610 

Kismim viya 

338, 528 




Kĩva ciram 

498, 512, 


KII 



592, 606, 628 

Khanena 


42 

Kukkuccam 

42, 44, 

Khandhabhãro 


110 

80,372, 374 

Khamanĩyam 


194,242, 

Kukkutacchãpakãnam 

08 



380,470,566 

Kukkurakunapena 

152,154 

Kharakambalam 


326 

Kutivatthu 

384, 386, 388 

Kharo 


160 

Kutumbassa 

184, 186 

Khalikãya 


468,472 

Kuthãri 198, 

374, 382, 384 

Khãdanĩya 


24,26, 

Kuddamũlam 

36 


40 

126,132,134, 

Kutettha 

24 

136 

1,160 

, 194,580,626 

Kudassu 

196 

Khittacitto 


66, 80,124, 

Kuddãlam 

108, 374, 382 

172 

,234 

, 282, 314, 460 

Kumine 

140 

I<bilajãto 


426, 436, 618 

Kumbhimukhã 

108 

Khĩnã 


12 

Kummãsam 

36 

Khĩyantãnam 


100,160, 

Kulalã 

246, 248, 250 


404, 

450, 528, 532, 

Kulasunhãyo 

294 

540 , 

, 548, 

554, 556, 562, 

Kulũpagam 

184,186, 336 

584, 592 

,596 

, 598, 610, 620 

Kusacĩram 

82 

Khĩyanti 


100, 150, 160, 

Kusalam 

200, 452, 

246, 250,632, 636 

480, 

550, 582, 586 

Khĩlam 


112, 114 

Kulasunhãhi 

294, 468 

Khuddamadhum 


16 

Kũtãgãrasãlãyam 

26, 90, 

Khumseti 


322 


152, 192, 556 




Kevalaparipunnam 

02 


G 


Kesakambalam 

82 

Ganako 


96, 98 

Kesamassum 

28,30 

Gattãni 


34 ,148 
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Gatapaccãgatena 

164 

Gandharasã 

04 

Gabbhapãtanam 

184,186 

Garuparikkhãrãni 

198 

Garubhandãni 

198 

Gahapaticĩvaradharo 

442 

Gahitãgahitam 

600 

Gãthã 

18, 20 

Gãmadhammam 

52, 66 

Gãmũpacãro 

104 

Gĩvũpagam 

584 

Geyyam 

18, 20 

Gocariyãnam 

560 

Gonĩsãdi nivittho 

104 

Gopãnasim 

146,178 

Gopitam 

104 

Gopetum 

146 

Gomayena 

38 

Gosappi 

610 


GH 


Catuhi thanehi 

112,114 

Catto 

214, 218, 220, 

224, 226, 228, 230, 232 

Cavitukãmo 

58, 60, 62, 64 

Cãlesi 

50 

Cãvanãdhippãyo 

432, 434 

Cikkhallam 

96 

Ciủgulakena 

468, 472 

Cittamano 

160,162 

Cittarũpam 

420,422 

Cittasankappo 

160,162 

Cittasankharapatisamvedi 156 

Ciratthitikam 

16,18, 20 

Cĩvarakãlasamayam 

628, 630 

Cĩvaracetãp annam 

536, 538, 

546, 548, 550, 552 

Civararajjuya 

108 

Cĩvaravamse 

108, 134, 


512, 628 

Cunnapindo 

590, 626, 638 

Cutũpapãtanãnam 

10 


Ghatikam 

292 

Cetãpetvã 

536, 

Ghatikãya 

468,472 


538, 542, 544, 

Ghattãpentassa 

286 


546, 548, 550, 580 

Ghattetvã 

86 

Cetiyarukkham 

404, 406 

Ghanakatam 

584 



Gharãvãsã 

24 


CH 

Ghãtento 

196 

Chagalakam 

434 

Ghoravisam 

46, 52 

Chandavãsinĩ 

346, 348, 




352, 356, 358, 360, 

c 


362, 364, 366, 368, 370 

Cakkabhedam 

448, 450, 456 

Chandam 

456, 458 

Cakkhubhũtã 

246,252 

Channã 

338 

Caccaranissitam 

386 

Chamãyam 

148 

Catukkabhattam 

420 

Chambhitattam 

38,154 

Catuttham jhãnam 

10, 202, 

ChaỊabhinno 

192,194 

210, 226, 232, 234 

Chãdetvã 

180 
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CH T 


Chupanam 

296 

Takkavannam 

260 

Chupi 

84, 318 

Takkam 

190 

Chejjabhejjam 

106 

Tankhanikã 

344 , 348 



Tanhakkhaya 

44 , 

J 



46, 258 

Janghapesanikena 

478 

Tatiyam jhãnam 

10, 202, 

Jatumãsako 

582, 584 


210,226, 232 

Janapadacarikam 24, 94, 502, 616 

Tadahuppanne 

514 

ơantãghare 

132, 286 

Tantavãyehi 

620, 626 

ơãgarantassa 

76, 78 

Tapanĩyã 

08 

Jãgaro 

424, 436 

Tapassĩ 

08 

Jãtarũparajatam 

40, 42, 580 

Tapogunã 

426, 442 

Jãnato 

12 

Tappaccayã 

46, 52, 196 

ơãnissati 

22, 448 

Tappantu 

242 

ơãyattane 

342, 344, 346 

Taracchavighãsam 

132 

ơãrattane 

342, 344, 346 

TaỊãke 

114 

ơãrassa 

322 

Tãlapakkapãlakã 

146 

ơigimse 

380 

Tãlãvatthukatã 

04, 08 

ơigucchamãno 

58, 60, 62, 64 

Tãvakãlikam 

122, 126, 

ơegucchĩ 

06 


146, 148, 526 

Jettho 

08, 

Tikotiparisuddham 

450 


14, 378, 380 

Tikkhattum 

42, 380, 




382, 522, 640 

JH 


Tinakutikam 

94 , 

Jhãnam 

10, 200, 


96, 98 

202,232, 234 

Tinahãriyo 

94 , 96 

ơhapeti 

108 

Tinnadupakam 

608 



Timbarũsako 

132,136, 

N 



138,144,146 

Natticatutthena 

56, 200 

Tiracchãnakathikã 

418 

Nattiyã 

454, 460, 

Tiracchãnagatãya 

54, 56, 68 


466, 480 

Tirokaranĩyam 

38 

Nãtidãsĩ 

36 

Tirokkhã 

478 

Nãtivyasanena 

54 

Tirogãmo 

338,340 



Tilaphalamattam 

66 

TH 


Tĩretvã 

30 

Thãnãrahena 

56 

Tucchakam 

202, 426, 444 
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T D 


Tunhĩbhãvena 

14, 24, 36 

Dukkhĩ 

42 

Tuvattenti 

468 

Duggatim 

12, 46, 52,196 

Tekatulayãgum 

148 

Duccolã 

632 

Terasakam 

256, 482 

Dutthullam 

48, 52, 66, 482 



Dutthulladutthullam 322,332 

TH 


Dutiyapannatti 

54,104,160, 

Thakento 

292 

200, 260, 344, 500, 

Thakesi 

130 

504, 524, 530, 564, 592 

Thambhentassa 

288 

Dutiyam jhanam 

10, 202, 

Tharusmim 

468, 474 


210, 226, 230, 232 

Thalattham 106,108,112,114 

Dupposatãya 

48 

Thavikãya 

138, 622 

Dubbacasikkhapadam 462 

Thãlipãke 

36 

Dubbanno 

42, 256, 378, 380 

Thullaccayassa 

70, 72, 

Dubbalyam 

54, 56, 58, 80 

74 , 76, ... 

, 372, 388, 410 

Dubbuddhino 

450 

Thenosi 

102, 104, 106 

Dubbhãsitam 

444 , 446 

T heyyasan khãtam 

102, 104, 106 

Dubbhikkho 

14,16, 34 , 

Thometi 

322 


132,144,192, 376 



Dubharatãya 

48, 52, 

D 



102, 198, 258 

Dakavannam 

260, 264, 

Dummankũnam 

48, 54 

276, 278, 280, 282 

Dummano 

42 

Dakkho 

338 

Duranurakkhiyã 

382 

Dantaponam 

106, 116 

Dulladdham 

42, 44, 152, 554 

Dabba dabbã 

424, 436 

Dussaddhãpayã 

484, 490 

Davatthãya 

260,264 

Dussayugena 

26 

Dasapade 

468, 472 

Dussavanijjam 

532 

Dasãhãtikkanto 

500 

Dussam 

126,128, 382 

Dasãhaparamam 

498, 500,592 

Dussamharesu 

382 

Dasikasuttam. 

590, 626, 638 

Dũtaparamparãya 

164 

Dãrukuddikam 

96,98 

Deyyadhammo 

24, 640 

Dãrudhĩtalikãya 

80, 84, 316 

Devagahadãrũni 

98, 100 

Dãrumãsako 

582, 584 

Desso 

380 

Ditthadhammikãnam 

48, 54 

Doniyo 

248 

Ditthasannino 

200 

Dvattikkhattum 

548,550 

Dĩghamaddhãnam 

20 

Dvayamdvayasamapatti 48, 52, 66 

Dĩpeyya 

452 

Dvihitika 

192 
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DH N 


Dhajãhatã 

346, 348, 352 

Nikacca 

198 

Dhannakaranam 

506, 510 

Nikkhamitabbam 

418 

Dhanakkĩtã 

346, 348, 356 

Nikkhittãni 

18, 20, 

Dhamanisanthatagatto 42,194, 


98,100, 224, 502 


256, 378, 380 

Nikhanĩyamãne 

486, 492 

Dhammavinaya 

42, 44, 

Nikhãtam 

108 

46, 50, 52, 64,198 

Nigaccheyya 

46, 52,196 

Dhammam caranto 

112,114,116 

Niccabhattikã 

422, 580 

Dhammassãmĩ 

96 

Nicchavim 

246, 250 

Dhammiyã 

24, 26, 28, 

Nicchãresi 

292 

330, 420, 526, 576, 606 

Nitthuhitvã 

330 

Dhammupahãro 

164,172 

Nipãtesum 

184 

Dhutagune 

34 

Nibbãnãya 

44, 46, 258 

Dhutãya 

448 

Nibbãhãpetvã 

38, 98 

Dhuttikã 

320 

Nibbujjhanti 

468 

Dhuram 

112,114,116 

Nibbethenti 

424, 436 

Dhuvalohitã 

322 

Nibbhogo 

04 

Dhovã ti 

518,578 

Nimantanam 

448,450 

Dhovãpitam 

518 

Nimanteti 

04 



Nimittakammam 

118,172 

N 


Nimittam 

36, 66, 84, 

Naggã 

528, 530, 612 


118,128,134, 

Naggo 

80, 82, 614 


172, 584, 586 

Nacchannam 

320, 422, 

Niyato 

22, 490, 496 


424, 484, 490 

Nirabbudo 

22, 42 

Natthacĩvaro 

530 

Nirãdĩnavo 

22, 42 

Natthapattassa 

598, 604 

Niruttipathe 

128,130 

Nappatirũpam 

320, 422, 

Nirodhãnupassĩ 

156 


424, 484, 490 

Nilĩyimsu 

50 

Navanĩtam 

168, 610 

Nivãsetvã 

14, 24, 

Navarattam 

326 

26, 36,580, 608 

Navãvutam 

326 

Nivãsesi 

132 

Nassareyyãma 

100 

Nivitthokãso 

634 

Nãgadante 

108 

Nisajjam 

484, 486, 

Nãtikaddheyyãsi 

38 

488, 490, 492, 494, 496 

Nãnãgottã 

18, 20, 462 

Nisidanam 

130, 570, 590 

Nãnãjaccã 

18, 20, 462 

Nisĩdanasanthatam 

570 
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N 


Nissaggiyena 

164, 308, 


312, 314, 520, 578 

Nissatthacĩvaram 

500, 502 

Nissatthapatto 

594 , 596 

Nissamsayam 

50, 422, 608 

Negamassa samayo 548 

Nettharam 

476 

Nerayikassa 

172,190 


p 

Pakarane 

44, 52, 

56,102,628, 632 

Pakkanto 

380, 382 

Pakkãmi 

14, 24, 


26, 28,576, 606 

Pakkham 

452 

Pakkhãletvã 

82 

Pakkhittam 

46, 52 

Pageva 

68, 296, 


424, 436, 486 

Paggayha 

452, 454 

Paggahena 

14,16, 


34,192, 376 

Paủgacĩrena 

468,472 

Pacanto 

196 

Paccakkheyyam 

58, 60 

Paccayo 

18, 20, 


244, 246, 376, 634 

Paccassosi 

24, 38, 40, 


244, 416, 420, 606 

Paccãsã 

514 

Paccãharati 

348, 

350, 352,372, 374, 574 

Paccuttheti 

04 

Paccuddhatasanni 510,636 

Paccupatthitam 

122,124 

Paccũsasamayam 

580 


p 


Pacchãbhattam 

82,118,172, 

246 

, 374, 420, 422, 522 

Pacchãsamanena 

24 

Pacchimako 

22 

Pajahatha 

18 

Pajjhãyantã 

422 

Pajjhãyi 

42 

Pancadhanusatikam 634 

Pancabhesajjani 

610 

Pancamãsako 

102,122, 


124,142,150 

Pannatte 

24, 26, 36, 38, 


42,100,156, 330, 

ƠI 

ƠN 

00 

570, 580, 608, 624 

Pannapeti 

22, 418 

Pannasam baddho 546 

Patavãsinĩ 

346, 348,370 

Patikkamanam 

176 

Patikkhittam 

490, 


528, 558, 598 

Patiggahesi 

582 

Patighãtãya 

22, 48, 54 

Paticchannam 

14,108,174, 


484, 486, 490, 492 

Paticchãdetvã 

530 

Patijãnamãno 

486, 488, 490, 494 

Patijãnissanti 

100,160, 294, 330 

Patinnãya 

56 

Patinissagganupassi 156 

Patinissaggaya 

452, 


454, -, 478, 480 

Patinissajjati 

480 

Patinissattho 

214, 


218, 230, 232 

Patibaddhacitto 

82, 86, 


158, 294, 320, 332 

Patibuddho 

80 
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p 


p 


Patiyattam 

636 

Pathavyã rãjã 

104 

Pativijãnantassa 

226,234 

Padakkhinam 

14, 28, 

Pativijãni 

326, 328 

450, 568, 576, 606 

Pativinayo 

44, 46, 258 

Padãletvã 

08 

Pativiratam 

334 

Padumam 

110 

Pativimso 

136,142, 580 

Panasacorakã 

136 

Patisankhãram 

640 

Panãmetvã 

292 

Patisallãnã 

154 

Panamesi 174,176, 316, 318 

Patisallĩyitum 

566, 568 

Papatã 

40,162 

Patisãmeti 

610 

Pappatakojam 

16 

Patisãyanĩyãni 

610 

Pabbajeyya 

28 

Patisunãti 

568 

Pabbãj aniyakammakatã 

476 

Pato 

588 

Pabhaggo 

252 

Patto 

588 

Parakkamissati 

450,456 

Pathamapãrãjikam 

28 

Paracittavidũ 

238 

Pathamãpattikã 

482 

Parapariggahita 104,122,124 

Pathamãbhinibbidã 

10 

Paramasati 

298, 

Pathamãbhisitto 

100 

300, 

.... 310,312 

Pathavinissitã 

16 

Parikkhipitvã 

38, 378 

Pandako 80, 298,326, 334 

Paricãrento 

32, 344 

Pandupalãso 

106 

Paricãrehi 

32 

Panãmetvã 

20 

Pariccatto 

580 

Panidhãya 

156, 236, 238 

Parinnã 

44, 46, 258 

Patikaddhati 

298,310 

Parinatam 

638 

Patimãneti 

174,176 

Parinãmeyya 

638 

Patisallĩnassa 

16, 416 

Paripãtenti 

632 

Patisallĩyantena 

90 

paripunchanto 

34 

Patisevi 

44, 52 

Paribbãjako 

588 

Patisevitã 

424, 436 

Paribhãvitãni 

08 

Patiseveyya 

48, 54 , 56 

Paribhunjitabbãni 

610 

Pattakallam 

406, 454 

Paribhuttam 234, 520, 546 

Pattakkhandhã 

422 

Pariyãgãro 

292 

Pattagãhãpako 

600 

Pariyitthãya 

616 

Pattatthavikãya 

622 

Pariyodãte 

10,12 

Pattapariyanto 

600, 602 

Pariyosãnakalyãnam 

02 

PattãỊhakena 

468,472 

Pariyosãpeti 

404,414, 

Patthapatthapulakam 

14 

556, 558, 560, 566, 572 


673 



Phần Tích Giới Tỳ Khưu 1 - Thư Mục Từ Đặc Biệt 


p 



p 

Parivatteyyam 

16 

Pamsukuliko 

34, 442, 

Parivãsam 

260,482 


450, 566, 568 

Parivitakko 

16, 416 

Pãtidesanĩyam 

444 , 446 

Parivuto 

28,196 

Pãninã 

34 

Parisuddha 

10,12, 42, 

Pãnippahãram 

518 

44 , 46, 50, 52, 54 , 

Pãnim 

16 

198, 254, 482, 496, 640 

Pãnupetam 

14 

Pariseditãni 

08 

Pãtabyatam 

96 

Parihãrapathe 

468, 472 

Pãtimokkham 

18, 20, 22, 58, 64 

Pallalam 

380 

Pãtukammãya 

244, 246 

Pavattetvã 

140 

Pãtubhavanti 

22 

Pavarana 426, 428,..., 630 

Pãtetabbam 

180, 584, 586 

Pavaritanam 

532, 

Pãtenti 

476 

534 , 

604, 620 

Pãtvakãsi 

244, 246 

Pavasam 622, 628, 630 

Pãdam 

104, 106, 

Pavutto 

106 


116,118, 318, 574 

Pavedaye 

198 

Pãnãgãra 

386 

Pavedeti 

02 

Pãnãni 

160,194 

Pavesentassa 

68, 290 

Pãrato 

38 

Pasannamukhavannã 

42,194, 256 

Pãrãjiko 

48, 54, 56, 68,106 

Pasãdabhannam 

242 

Pãrivattakam 

524, 526 

Passaddho 

10 

Pãvacane 

248, 250, 252 

Passasanto 

156 

Pãvãram 

328 

Passãvatthãnam 

94 , 418 

Pãsãdikãya 

448 

Passãvamaggo 

68, 70, 

Pãhesi 

186,188, 

72, 

..., 322, 324 


340, 546, 606, 628 

Pahãnam 

44 , 46 

Pitakam 

108 

Pahinãti 348,350, 

..., 368, 370 

Pindacãriko 

82,128, 

Pahineyya 

394 , 396, 

174,176, 536, 540, 622 

398, 412, 470, 548, 630 

Pindapãtanĩhãraka 152, 566, 568 

Pahitattassa 

10,12 

Pindapãtapatikkanto 374 

Pahito 

346 

Pindapatiko 

34, 450, 568 

Pahĩnã 

04, 08 

Pitãmahayugã 

518, 524, 530, 

Pahũtajãtarũparajatam 

40,42 

534, 538, 542, 576, 626 

Pahũtadhanadhannã 

34 

Pitãmaham 

38 

Pahũtamacchakacchapo 

252 

Pipãsavinayo 

44, 46, 258 

Pahũtavittũpakaranam 

34 

Pivanti 

194, 468 
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p PH 


Pimsitvã 

14 

Pharati 

510 

Pĩthe 

108,130,134 

Phalakacĩram 

82 

Pĩnindriyã 

194, 256 

Phalake 

18, 20 

Pĩtisukham 

10 

Phassam 

310, 

PĩỊentassa 

288 


312, 314 

Pucimanda 

02 

Phãnitam 

108,168, 

Punjakitam 

146 

582, 586, 610 

Punje 

38 

Phãsulantarikãhi 

246 

Pundarikam 

110 

Phutthã 

54 

Puttadãrassa 

194 

Phuseyya 

448, 450 

Puttabhãtukã 

522 

Photthabbabhogã 

04 

Punabbhavãbhinibbatti 

08 

Photthabbũpahãro 

170 

Puppham 

40,112,138 



Pupphamsã 

40 

B 


Pupphãvaliyam 

290 

Bahidvãrakotthake 

568 

Pubbanhasamayam 

26, 580, 608 

Bahukaranĩyã 

24, 100 

Pubbannanissitam 

386 

Bãhãparamparãya 

318 

Pubbannam 

112 

Bãhãyam 

36,42 

Pubbabhãsino 

468 

Bãhuliko 

450 

Pubbarattãpararattam 

54 

Bãhullãya 

450,610 

Pubbenivasanussatinanaya 10 

Bãhusaccamahattam 

22 

Puranadutiyika 

38, 40, 42, 

Bimbohanam 

146, 198, 

44 , 84, 90, 94 , 316, 516 

292, 418, 556, 

Purãnavohãriko 

102 

558, 560, 566, 572 

Purãham hannãmi 

98 

Bilaiigadutiyam 

420 

Purisaguttim 

106 

Bĩjakam 

40, 42 

Purisatthakaram 

374, 376, 382 

Buddhapabbajito 

94 

Purisadammasãrathi 

02 

Buddhapamukham 

26 

Purisũsabho 

90 

Buddhãnubuddhãnam 

18, 20 

Pettikam 

38 

Byãkãtum 

240 

Pesakãrehi 

620,626 

Brahmacariyam 

02,12, 

Pesalãnam 

48, 54 

16,18,... 

, 198, 256 

Pokkharavane 

290 

Brahmannam 100,160, 

294,330 

Posessati 

62 

BH 


PH 


Bhangam 

620 

Phandapeti 108,110,122,124 

Bhandikãbaddhãni 

512, 628 
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BH 


Bhanitassa 

204, 

206, 

232, 234 

Bhattakiccam 

36 

Bhattagge 

174, 420 

Bhattuddesakam 

416, 418 

Bhadro 

56 

Bhavãsavã 

12 

Bhãkutikabhãkutiko 

468 

Bhavananuyogamanuyutta 54, 


152,154 

Bhãvam 

206,234 

Bhikkhãcariyam 

56 

Bhikkhupaccatthikã 

70, 72, 


74 , 76, 78 

Bhinnapatadharo 

56 

Bhinnasannĩ 

596 

Bhisim 134,146, 556, 

558, 560, 566, 572 

Bhimsanake 

18 

Bhuttãvim 

26, 40 

Bhuttokãsam 

634 

Bhummattham 106,108,112,114 

Bhummattharanam 

530, 556, 

558, 560, 566, 572 

Bhutapubbam 

18, 378, 
380, 382 

Bhedanasamvattanikam 

452 

Bhogavãsinĩ 

346,370 

Bhogavyasanena 

54 

M 


Makkatĩ 

50 

Makkhikãmadhu 

610 

Mankubhũtã 

422 

Majjhekalyãnam 

02 


Mancapithabhisibimbohanam 292 
Manjarikam 466,472 


M 


Matapatika 

330 

Mattam jãnitvã 

532, 


534, 596, 598 

Madanimmadanaya 44, 46, 258 

Madhukatelam 

610 

MadhugoỊakam 

148 

Manasãkattha 

18 

Manasikãya 

468, 472 

Manãpo 

30, 32 

Manussaviggahaparajikapatti 438 

Manussaviggaho 

162 

Mandamando 

468 

Maranavannam 

158,160,162,174 

Mahaddhanã 

34 

Mahallakam 

406, 408 

Mahãbhogã 

34 

Mahicchatãya 

48,52 

Mãtikãnam 

500, 506, 514 

Mãtugãmassa 

46, 288, 332, 488 

Mãtumattikam 

38 

Mãrakãyikã 

152 

Mãlãvaccham 

466, 470, 472, 478 

Milakkhassa 

66 

Mihitapubbaiigama 468 

Muggappahãram 

518 

Mucchitã 

40 

Mutthassati 

260 

Mudupitthiko 

84 

Mudubhũte 

10,12 

Muddhappasannã 

90, 92 

Musalam 

174 

Muhuttika 346, 348,368, 370 

Muhuttena 

42 

Mũlatthassa 

118,120, 


164,166,172 

Mũlapannatti 

48,102 

Methunam 

42,44,..., 492 
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M 

R 


Methunadhammam 66 

Rahogatassa 

16, 416 

Medavatti 

150 

Rahosannĩ 

164,166 

Medhãvĩ 

338 

Rãgavirãgãya 

44, 46, 258 

Mokkhacikãya 

468,472 

Rãjabhoggo 

548, 550 

Mokkhãdhippãyo 

314 

Rãji 

600 

Moghapurisa 

46,..., 638 

Rãhassam 

48, 52 



Rincanti 

470, 472, 576 


Y 

Rũparasã 

04 

Yathãkammũpage 

10, 12 

Rũpiyacetãpakam 

586 

Yathãgocaro 

56 

Rũpiyachaddako 

582, 586 

Yathãjacco 

56 

Rũpiyasikkhãpadam 

580 

Yathãputto 

56 

Rũpũpahãro 

164,170 

Yathãbhirantam 

26, 376 



Yathãyuttena 

386, 408, 410 

L 


Yathãrandham 

420 

Lacchanti 

34 

Yathãvajjena 

468,472 

Labujacorakã 

136 

Yathãvihãri 

56 

Lambĩ 

84 

Yathãsĩlo 

56 

Lãbhaggamahattam 

22 

Yãcanabahulo 

374, 376, 382, 562 

Lãmako 

600 

Yãdiso 

56 

Lãsenti 

468, 472 

Yãpanĩyam 

194, 380, 470, 566 

Lingehi 

66 

Yãvatatiyakã 

516 

Lĩnamano 

42 

Yãvatiham 

482 

Lũkhacĩvarã 

632 

Yavadattham 54, 88, 90, 248, 256 

Lũkho 

42, 256, 

Yuttayogena 

242 


278, 380 



Lũnam 

144 


R 

Lekhãya 

164,168, 448 

Rangamajjhe 

468, 474 

Leddupãto 

104 

Rajakattharanam 

102, 104, 126, 128 

Lenam 

606 

Rajakehi 

126 

Lesamattam 

436, 440 

Rajjubandhanena 

106 

Leso 

440 

Rajantiyo 

576 

Lokavidũ 

02 

RanjanakãỊakam 

556 

Lonasovĩrakam 

192 

Ratthapindo 

198 

Lomaharnso 

38,154 

Rattãni 

578 

Lohakumbhi 

198 

Rathakena 

468, 472 

Lohamãsako 

582, 584 

Rasarasã 

04 

Lohitaka 152, 260,282 
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V V 


Vatamsakam 

466, 472 

Vijãyeyyam 

186 

Vatim 

112, 

Vijitam 

04 


114,130 

Vijjãcaranasampanno 

02 

Vattupacchedãya 

44 , 46 

Vinnattibahulam 

374 , 

Vannavã 

42,194, 256 


376, 382, 562 

Vattukãmo 

226, 

Vinnãpeti 

58, 


228, 230 


60, 62, 64, 66, 

Vattuvissãrakassa 

230 

530, 532, 534, 598, 600 

Vatthim 

286 

Vitakketha 

18 

Vanappati 

116 

Vitacchenti 

246, 248, 250 

Vanto 

214,232 

Vitudanti 

246 

Vasaladhammam 

48,52 

Vitthatam 

538, 544 , 

Vasalam 

330 


622, 626 

Vasãtelam 

610 

Viditvã 

14, 194 

Vasĩmhi 

210,224 

Viddhamseti 

18, 20 

Vassamvuttho 

24, 94 , 

Vidhamati 

18, 20 


194, 374 , 

Vidhũtikam 

466, 472 


468, 470, 628 

Vinattham 

500, 504, 512 

Vassikasãtikã 

612, 

Vinicchinissanti 

418 


614, 616 

Vinidhãya 

204, 

Vambheti 

322 

206,..., 232, 234 

Vãkacĩram 

82 

Vinidhãya bhãvam 

206,..., 234 

Vãtapãno 

292, 610 

Vinipãtam 

12, 46, 52,196 

Vãtamandalikãya 

130 

Vinĩtavatthu 

80,..., 372 

Vãyãpeyya 

620, 626 

Vinĩvaranam 

218, ..., 232 

Vãlakambalam 

82 

Vipateyya 

04 

VãỊayakkhavihãram 

188 

Viparinatam 

296, 322, 332 

Vikappanupagapacchimam 500, 

Vipallãso 

16 

524, 530, 618, 626 

Vipãcentãnam 

100, 160, 

Vikirati 

18, 20 

404, 450, 528, 532, 

Vigatũpakkilese 

10, 12 

540, 548, 554, 556, 562, 

Vigato 

10, 12 

584, 592, 596, 598, 610, 620 

Vigarahi 

44 , 

Vipãceti 

146, 


52,..., 632, 638 


160,..., 624 

Vicchikãnam 

386 

Vippakatã 

402,404, 

Vijatentiyo 

576 


414,556 

Vijatehi 

578 

Vippatipajjanto 

434 


678 



Phần Tích Giới Tỳ Khưu 1 - Thư Mục Từ Đặc Biệt 



V 

V 


Vippatipadesum 

92 

Vihethayissati 

522 

Vippatisãrĩ 

42, 44, 88, 

Vìtikkamo 

162, 260 


120,122,152, 

Vĩtisãretvã 

04 


166, 236, 240, 588 

Vutto vajjehi 

138 

Vippavuttha 

506, 

Vutthã 

24, 94 ,194 


510, 634 

Vusitam 

12 

Vippasannachavivanno 42,256 

Vejjikãya 

478 

Vibbhamissãmi 

90,150, 476 

Vethanam 

108, 

Vimuccittha 

12 


130,150 

Vimokkham 

200, 

Venĩ 

296 


218, 230, 232 

Vedanattãnam 

460 

Viramatha 

462, 464 

Vedallam 

18, 20 

Virãgãya 

44 , 46,332 

Vediyi 

88 

Virãjenti 

246, 

Venayiko 

06 


248, 250 

Vepurisikã 

322 

Viriyãrambhassa 

48, 

Vepullamahattam 

22 


52, 448 

Vematiko 

298, 

VirũỊhiyã 

202 


300,..., 638 

Vilaggam 

176 

Veyyãkaranam 

18, 20 

Vilĩvakãram 

180 

Veyyãvaccakaro 

546, 

Vivattakappe 

10 


548, 550 

Vivarãpetvã 

38 

Veranj abhãnavãr 0 

26 

Visakkiyena 

164 

Vevacanãni 

66 

Visannogãya 

258 

Vehãsattham 

106, 

Visahãmi 

38,40 


108,112,114 

Visamyogãya 

44 , 46 

Voropeti 

164,166,172 

Visamvãdeti 

372 



Vissasanto 

134, 618 

s 


Vissãsam 

126, 502, 

Sauddesam 

10 


510,516, 526, 

Saupãdãnãya 

44, 46, 258 


596, 612, 632, 636 

Sakkharadhotapãni 

378 

Vissãsagãhĩ 

122,134 

Sakatehi 

38, 98 

Vihãracĩvaram 

530 

Sakadãgãmiphalam 

212, 218, 

Viharaparibhogam 146 

222, 236, 230, 232 

Viharapekkhikayo 

90, 320 

Sakapitunivesanam 

36,38 

Vihãravatthu 

114,176,178, 

Sakasanni 122,132,134,136 

198, 404, 406, 408, 410 

Sake 

24, 96 
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s 


s 


Sakkhaliyo 

132 

Satthena 

140,168 

Sankãmeti 

110,112, 

Sadevakam 

02 


114,116,118 

Saddamanussãvesum 

42, 

Sankãmessãmi 

16 


380,382 

Sanketakammam 

172 

Saddaheyyum 

246, 252 

Sankhalikabandhanena 106 

Saddũpahãro 

164,170 

Sankhalikhitam 

28, 30 

Saddhãdeyyam 

258 

Sankhasevãlapanakam 

462 

Saddhivihãrikã 

58, 

Saiiganikãya 

48, 52 


64,150, 238, 

Sangãyissanti 

418 

442, 474, 566, 616 

Saủghaphãsutãya 

48, 54, 570 

Saddheyyavacasa 

486, 

Sanghabhedãya 

450, 


488, 492, 494 


456, 458 

Santappesum 

40 

Sanghasutthutãya 

48, 54, 570 

Santappetvã 

26 

Sanghãti 

250, 422, 

Santamattãnam 

198 


468, 474, 

Santaruttarena 

502 


506, 588, 634 

Santikãya 

468, 472 

Sanghãtipallatthikãya 

422 

Santutthassa 

48, 

Saccam 

24, 36, 44, 


52, 448 

50,632, 638 

Santhatabhãnavãro 

54 

Sacchãkamsu 

42 

Santhatasammutim 

564 

Sacchikatvã 

02 

Santhatam 

554,.... 570 

Sacchikatasannino 

200 

Sandati 

252 

Sajotibhũto 

46, 52, 250 

Sandassito 

420,526 

Sancarittam 

342, 344, 

Sandassesi 

330, 420, 


346, 374, 382 


526, 576, 606 

Sancicca 

158,160, 

Sanditthã 

94, 192 

162,172,174, 314, 418 

Sandissanti 

202 

Sancetanikã 

258, 260 

Sandassetvã 

24, 26 

Sannãcikãyo 

374, 376 

Sannidhikãrakam 

610 

Sanham 

536 

Sannipãtãpetvã 

44, 52, 

Sattãhaparamam 

610 


102,104, 158, 

Sattiyo 

248 

160, 258, 294, 320, 332, 

Satthahãrakam 

158, 

342, 376, 424, 436, 472, 576 


160,162 

Sannisajjam 

146 

Satthã 

02 

Sapadãnam 

36, 608 

Satthuvanno 

582, 584 

Sapadãnacãriko 

34 
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s s 


Saparikkamanam 

382, 

Sampajjalitãya 

46,52 


388 

Sampajjalito 

250 

Saparidandã 

346, 348 

Sampannam 

04,16 

Sappikumbhim 

142 

Samparikinno 

190,192 

Sabyanjanam 

02 

Sampavãretvã 

26 

Sabrahmakam 

02 

Sampavãresum 

40 

Sabrahmacãrĩhi 

64 

Sampahamsetvã 

24, 26 

Sabhãgãnam 

418 

Sambodhiparãyano 

22 

Sabhãye 

506 

Sambhattã 

94 ,192 

Samannã 

56,160 

Sambhãvessati 

238 

Samanakuttakassa 

152 

Sambhinnã 

322 

Samanubhatthã 

460 

Sammannitabbã 

384, 406, 

Samanubhãsitabbo 

452,..., 480 

416, 582, 586, 600 

Samasikkhatã 

68, 

Sammanitabbo 

406 


164, 202 

Sammappadhãno 

204, 212, 

Samãdapito 

420, 


216, 218, 222, 


526, 606 

224, 226, 228, 230, 232 

Samãdaham 

156 

Sammãsambuddho 

02 

Samãdapetvã 

24, 26 

Samminjitena 

468 

Samãdapeyya 

160 

Sammodamãno 

192,194, 

Samãdisati 

390, ...,414 

196, 452, 454, 456, 458 

Samãnasamvãsako 

452 

Sammodi 

04,372 

Samãnasĩmãyam 

452 

Sarasi 

100, 

Samãnãcariyakam 

58, 64 


424, 436 

Samãpajjm 

204, 488, 

Sarãgãya 

44, 46, 50, 


494, 586, 590 

52, 258, 294, 320, 332 

Samãrakam 

02 

Sarãmi 

60 

Samãhite 

10, 12 

Sarĩrabandhanena 

68 

Samukkhetito 

214, 

Salãkãvuttã 

14,16, 34 


218, ..., 232 

Salãkahatthena 

468, 472 

Samuttejito 

420, 

Sallekhassa 

48, 


526, 606 


52, 448 

Samuttejetvã 

24, 26 

Sallekhãya 

448 

Samudãcarati 

242 

Sasurena 

342 

Samudãcareyya 

198, 200 

Sassamanabrãhmanim 

02 

Samullapanto 

484, 490 

Sassuyã 

342 

Samũhaneyya 

56 

Sahadhammena 

462, 464 
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s 


s 


Sahadhammikam 

462, 464 

Sãsaủkasammatãni 

634 

Samyogãya 

44 , 46 

Sãsapatelam 

610 

Samvattakappe 

10 

Sikkhamãnãya 

92, 520, 

Samvattavivattakappe 

10 

524, 526, 578 

Samvidahitvã 

118,142 

Sikkhãsãjĩvasamãpanno 

56 

Samvidãvahãro 

106,118 

Sikharinĩ 

322 

Samsarananissitam 

386 

Sitassa pãtukammãya 

244, 246 

Samsĩdati 

326 

Siddham 

422 

Sãkãram 

10 

Silam 

176, 

Sãkuniko 

246 


178,180 

Sãjĩvam 

56 

Silãyam 

14 

Sãnam 

620 

Sĩtodako 

252 

Sãnipasibbake 

38 

Sĩvathikam 

86 

Sãnipãkãrena 

486, 492 

Sĩsacchinno 

68, 236 

Sãtodako 

252 

Sĩsabhãro 

110 

Sãttham 

02 

Sĩsãbhitãpo 

182 

Sãditabbam 

534 

Sĩsũpagam 

584 

Sãdiyati 

70, 

Sukara 14,16, 34,192, 


72,..., 582 

376, 528, 536, 540, 624 

Sãdiseyya 

448,450 

Sukhano 

322 

Sãpateyyam 

40, 42,148 

Sukhaparibhato 

30,32 

Sãmannam 

100, 160, 

Sukhedhito 

30,32 


294,330 

Sugatavidatthim 

382, 

Samam 96,164, 330, 

384, 570,572 

394, 396, 398, 412, 434, 

Sugato 

02 

550, 552, 616, 618, 620, 638, 640 

Suủkaghãtam 

106,116 

Sayamyani 

160,194 

Sunnatam 

212, 218, 

Sãrakkhã 

346,348, 

224, 226, 232 


364,368 

Sunnagaragato 

156 

Sãratto 

82,84, 

Sunnãgãre 

200, 202, 

288, 294, 

334, 516 

204, 232, 234 

Sãrambham 

384, 386, 

Sunisãbhogena 

340,342 

388, 390, 

-,412, 414 

Suneyya 

28 

Sãrãnĩyam 

04 

Suddhe 

432, 

Sãre 

22 


434 

Sãretabbo 

548, 550 

Suttam (9 thể loại) 

18, 20 

Sãlimamsodanam 

14 

Suttam (qkpt) 

70, 72, 74, 76 
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s 



s 

Suttam (chỉ sợi) 538, 620, 622, 624 

Setughato 

14,194 

SuttaruỊham 

108 

Senãsanacãrikam 

50, 502, 

SuddhakãỊakãnam 

556, 


512, 570, 628 


558, 560 

Sotãpattiphalam 

212, 218, 

Suddhikavãrakathã 

224 


222, 226, 230, 232 

Supitvã 

54, 256 

Sotãpanno 

22,192 

Suppavãyitam 

622, 626 

Svãkkhãto 

42, 44, 

Supposatãya 

48, 52 


46, 50, 52, 54 

Subharatãya 

48, 52 

Svãtanãya 

24, 36420 

Sumutto 

64 



Sumuhutto 

322 


H 

Sulayo 

322 

Hatthismim 

468, 474 

Suvitacchitam. 

622 

Hananto 

196 

Suvilekhitam. 

622 

Hammiyam 

506, 508 

Susikkhito 

96 

Haranakam 

106, 116 

Sũkariko 

150, 248 

Harãyamãno 

58, 60, 62, 64 

Sũnãgharam 

132 

Haritattãya 

106 

Sũnãnissitam 

386 

Haritena 

38 

Sũsũ 

378 

Hirannam 

60, 62, 

Settho 

08, 14 


108, 538, 550 

Setatthikã 

14,16, 34,192 

Hĩnãyãvattitvã 

38, 40 


--00O00-- 
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CÔNG TRÌNH ẨN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PALI - VIỆT 




PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 


Công Đức Thành Lập 

1. Ven. Khánh Hỷ và Phật tử chùa Bát Nhã 

2. Quỹ Hùn Phước Visăkhã 

3. Gia đình Phật tử Visãkhã An Trương 

4. Gia đình Phật tửTrương Đình Nguyên & Huỳnh Ngọc Hạnh 

5. Bà Quả Phụ Phạm Vũ Điềm - Pháp danh Diệu Đài 

6. Bà Phật tử Diệu Giới và các con cháu 

7. Gia đình Phật tử Lương Xuân Lộc & Lê Thị Thu Hà 

8. Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô Thị Liên 

9. Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 

10. Gia đình Phật tử Nguyễn Văn Hòa & Minh Hạnh 

11. Gia đình Phật tử Hồ Hoàng Anh 

12. Phật tử Diệu Bình và Gia đình Phạm Thiện Bảo 

13. Gia đình Phạt tử Phạm Thị Thi & Châu Thiền Hưng 

14. Gia đình Phật tử Phạm Xuân Lan & Trần Thành Nhơn 

15. Cư sĩ Liên Tâm (Phan đình Quẽ) 

16. Ái nữ Chú Nguyên Hữu Danh 

17. Gia đình Phật tử Khánh Huy 

18. Ái nữ Cổ Lê thị Tích 

19. Cô Võ Trân Châu 

20. Cô Hồng (IL) 

Công Đức Hộ Trì 

1. Ven. Dr. Bodagama Chandima 
(Một bộ Tam Tạng Sri Lanka in tại Taiwan) 



2. Phật tử Tống Thị Phương Lan 
(Một bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam) 
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CÔNG TRÌNH ẨN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PALI - VIỆT 




PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 

Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 01 

- PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU I - 


Công Đức Bảo Trợ 

Nhóm Phật tử Philadelphia 
(do Phật tử Thanh Đức đại diện) 

Phật tử chùa Kỳ Viên (Hoa Thịnh Đốn) 
và Thích Ca Thiền Viện (Caliíbrnia - USA) 
Phật tử Thiền Viện Bát Nhã (Canada) 
Nhóm Phật tử chùa Phật Bảo - France 
(do Phật tử Lê Quí Hung đại diện) 

Gia đình Phật tử Missouri 


Công Đức Hỗ Trợ 

Sư Cô Huệ Phúc 
Tu Nữ Jinaputta - Diệu Linh 
Bác Diệu Hiền 
Một Phật tử ẩn danh 
Phật tử Lý Ngọc Hoa 
Phật tử Trần Hương-Nga 
Phật tử Phạm Thị Thảo (Australia) 

Phật tử Phượng Dinh và thân mẫu 
Phật tử Lê Thị Hồng Trâm Pd. Duyên Hạnh 
G.Đ. Ngô Đ . Châu (Minh Quang & Diệu Minh) 
Phật tử Diệu Minh, Diệu Từ, Diệu Huệ (Finland) 
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CÔNG TRÌNH ẨN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PALI - VIỆT 




PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 

Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 01 

- PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU I - 


Công Đức Bảo Trợ 

Hòa Thượng Chơn Trí (Chùa Pháp Vân, Calitornia) 
Đại Đức Chánh Kiến 
Thầy Thích Minh Hạnh (Chicago) 

Phật tử Kiều Công Minh 
Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên 
Phật tử Minh Phương 
Gia đình Phật tử Trần Minh & Thúy Hoa 
Phật tử Nguyên Công Bình và Thân Mẫu Trà thị Hối 


Công Đức Hỗ Trợ 

Ven. Minh Hạnh 
Đại Đức Giác Hạnh 
Đại Đức Minh Sang 
Sư Cô Liên Đạt 
Một Phật tử ẩn danh 
Samadhi Nhựt Quang 
Phật tử Lê Thị Liêu 
Phạt tử Vinh Quang 

Phật tử Trần Thị Ngọc Yến (Pd Tâm Nguyện) 
Phật tử Văn Thị Phương Dung (Pd Tâm Hương) 
Phật tử Văn Thị Yến Dung (Pd Diệu Thư) 
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DANH SÁCH PHẬT TỬ 
CHỬA KỲ VIÊN (W ashington D. c.) 

& THÍCH CA THIÊN VIỆN (Riverside, CA): 

Chúc Giới & Chúc Nguyên, Phật tử Diệu Minh, G.Đ. Ngô Đ. Châu 
(Minh Quang & Diệu Minh), Phật tử Minh Phương, Phật tử Nga và 
Tấn, Phật tử Ngâm và Phục, Samadhi Nhựt Quang, Phật tử Tài và 
Linh, PhậttửTrang Cang, PhậttửTrinh, Đồng, Thảo, Thuận. 

GĐ. PHẬT Tử MISSOƯRI: 

Phật tử Lý Hà Vinh, Phật tử Phạm Đức Long, Phật tử Lê Thị Trang 

DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA 

(do Phật tử Thanh Đức đại diện): 

Ba lần vào tháng 5, tháng 9, và tháng 12 năm 2008 

Hứa thị Liên Pd. Diệu Bạch (3 lần), Nguyên văn Huỳnh Pd. Tâm 
Thiện, Gđ. Nguyên Trọng Nhân, Gđ. Nguyên Trọng Luật, Gđ. 
Nguyên thị Xuân Thảo, Gđ. Nguyễn thị Xuân Trinh, Phan Thông 
Hảo Pd. Hoẳng Trí (3 lần), Lưu Kim Chi Pd. Mỹ Trí (3 lần), Gđ. 
Quang Thoại Liên Pd Thuần Ngọc, Lê thị Sinh Pd. Diệu Trí (3 lần), 
Đặng Phước Châu Pd. Tâm Nghĩa, Nguyễn thị Rât Pd. Tâm Thạnh 
(3 lần), Gđ. Đặng Kim Phụng Pd. Tâm Trì, Gđ. Đặng văn Minh Pd. 
Quảng Phước, Gđ. Đặng văn Hùng, Gđ. Đặng Kim Nga Pd. Tâm Mỹ, 
Gđ. Đặng Kim Mai Pd. Tâm Đồng, Gđ. Đặng Kim Thi Pd. Tâm Thơ, 
Gđ. Đặng Thế Hòa Pd. Tâm Hiền, Đặng Thế Luân Pd. Tâm Pháp, 
HỒ Kinh và Ngụy Kim Pd. Diệu Hảo, Gđ. La Kim, Gđ. La Phối và 
Trần thị Dung Pd. Đắc Huệ, Gđ. La Tiểu Phương, Gđ. La Nhuận 
Phương, Gđ. La Nguyên thị Hường, Gđ. Ngụy Hĩnh Pd. Nguyên 
Huy, Gđ. La Song Hỷ Pd. Nguyên Tịnh (3 lần), Gđ. Trương Trung 
Thành, Gđ. Trương Đoàn Viên, Gđ. Trương Xuân Viên, Gđ. Trương 
Đông Mỹ Pd. Nguyên Thoại, Ngụy Trí An Pd. Nguyên Bình, Phạm 
Xuân Điệp, Ngụy Mỹ An Pd. Nguyên Như, La Nhuận Niên Pd. 
Thiện Duyên, Lưu Hội Tân Pd. Ngọc Châu, Gđ. La Quốc Cường, La 
Mỹ Hương Pd. Diệu Hoa, Gđ. La Mỹ Hoa, Gđ. La Quốc Hùng Pd. 
Huệ Minh, Gđ. La Quốc Dũng, Gđ. La Mỹ Phương Pd. Ngọc Hợp, 
Gđ. La Mỹ Anh Pd. Diệu Lạc, Gđ. La Mỹ Hạnh Pd. Diệu Tịnh, Gđ. 
La Quốc Minh Pd. Huệ Minh, La Quốc Tâm Pd. Huệ Đạt. 
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DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA 

(do Phật tử Thanh Đức đại diện): 

Ba lần vào tháng 5, tháng 9, và tháng 12 năm 2008 

Gđ. Ngụy Khai Trí Pd Nguyên Tuệ, Gđ. Ngụy Phụng Mỹ Pd. Nguyên 
Quang, Gđ. Ngụy Mộng Đức Pd. Nguyên Tường, Gđ. Ngụy Mỹ Anh 
Pd. Nguyên Văn, Gđ. Lưu Trung Hưng, Gđ. Lưu Mỹ Lan Pd. Ngọc 
Thiện, Gđ. Lưu Ngọc TâmDương Tô Pd. Ngọc Phát, Huỳnh Ngọc 
Phương, Cung Khẩu Phát, Ngụy Chánh Nguyệt, Cung Việt Cường, 
Cung Việt Đức, Cung Ngọc Thanh, Trần Thành, Phạm Thị Thới 
(Switzerland), Ô. Bà Nguyên Hữu Phước, Nguyên thị Ký Pd Diệu 
Nhã (3 lần), Nguyên Thanh Trung (2 lần), Nguyên Thị Lan Anh, 
Nguyên Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Bích Sơn, Gđ. Lý Trung Tâm, 
Gđ. Trần Thị Bé Pd. Diệu Chơn, Bùi thị Sáng Pd Diệu Minh, Nguyễn 
Thanh Hải Pd. Minh Hội, Nguyên Thanh Vũ Pd. Quảng Trí, Nguyễn 
Thị Thanh Mai Pd. Diệu Hoa, Vũ Thế Phương Trường, Đỗ Thị Dung 
Pd. Diệu Hạnh, Gđ. Đỗ Đào Thu & các con, Nguyên Huỳnh Hoa Pd. 
Nhựt Huỳnh Hoa, Nguyễn Bạch Cúc Pd. Thanh Đức (3 lần), Trần 
Thị Bích Thủy Pd. Diệu Hảo, Trần Quốc Việt Pd. Thiện Đạt, Đoàn 
Việt Nga Pd. Quảng Anh (2 lần), Phạm Thị Thu Hồng Pd. Huệ Tịnh 
(2 lần), Đặng Thị Gái Pd. Tâm Thành (2 lần), Dương Thị Chiểu Pd. 
Diệu Hương, Phan thị Nhứt Pd Diệu Tâm, Gđ Dương văn Tài, 
Nguyên thị Vẹn Pd Tâm Toàn, Nguyên thị Thanh Hương Pd Diệu 
Thanh, Nguyễn Thị Thanh Mỹ Hà Pd. Diệu Hằng, Nguyễn Hữư Bảo 
Toàn Pd. Thiện Tánh, Nguyên Thị Hà Mỹ Linh Pd. Diệu Thảo, 
Nguyễn Thị Diêm Thúy Pd. Ngọc Duyên (3 lần), Đoàn Văn Hiểu Pd. 
Thiện Phúc, Nguyên Duy Thanh Pd. Huệ Trí, Nguyễn Duy Phú Pd. 
Huệ Đức, Nguyên Diêm Thảo Pd. Huệ Nhân, Đoàn Hiểu Junior Pd. 
Minh Hạnh, Đoàn Tommy Pd. Huệ Lành, Evans Lan Pd. Diệu Anh, 
Đạo Tràng Bát Quan Trai, Chùa Giác Lâm (Lansdowne, PA), Phật 
Tử & Ban Trai Soạn Chùa Giác Lâm (Lansdowne, PA), Ô. Bà Trà 
Kiêu, Ô. Bà Dương Thảo, Cô Phạm Nga, Cô Phùng, Cô Thanh Lớn, 
Bà Tư, Nguyên Linda, Phan Thị Thu Pd. Diệu Nguyệt, Nguyễn Ngọc 
Hương Pd. Chơn Thanh, Đặng Thị Hà Pd. Diệu Hương, Phật tử 
Ngọc Như, Phật tử Huệ Hiếu , Nguyễn James Pd. Huệ Hiền, 
Nguyễn Ngọc Hạnh Pd. Diệu Mỹ, Nguyên Thị Ngọc Phượng Pd. 
Hiếu Nghĩa, Trương Thị Tuyết Thu Pd. Diệu Phước, Phan Hoàng 
Lan Pd. Gwa Phan. 
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